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Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh, tháng 7 năm 1999. 


DƯƠNG LỰC 


_ 


XJRR BIẾN VĂR ï@f' 
ES5CO)CO%OS [NIZ⁄ANLNM 
TRUNG HỌA 


Chủ tịch Hội đồng dịch thuật: 
TRẤN THỊ THANH LIÊM 
Hiệu đính: - 
NGUYÊN BÍCH HẢNG 


Z4 NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN 


HỘI ĐỔNG DỊCH THUẬT 


60 MCG0@b NT 


_ — 
~ 


Chủ tịch 


TRẤN THỊ THANH LIÊM 


CÁC UỶ VIÊN 
(Xếp theo thứ tự A, B, C) 


TẠ NGỌC ÁI 

TRẦN THỊ HẢI ANH 
VƯƠNG MỘNG BƯU 
NGUYÊN VIẾT DẦN 
ĐỖ VIẾT ĐIỆU 

THÁI TÂM GIAO 
NGUYÊN BÍCH HẰNG 
TRÌNH VĨNH HẠNH 
NGUYÊN THU HIỀN 
NGUYỄN NGỌC LÂN 
TRẤN THỊ THANH LIÊM 
THÍCH ĐẠO LIÊN 

LÊ DUY MINH 

THÍCH THANH NINH 
ĐÀO HÀ NINH 

TRẤN ĐỨC THÍNH 
LUYỆN XUÂN THU 

BÙI TƯỜNG VIỆT 
NGUYÊN ANH XUÂN 
TRẤN HẢI YẾN 


LỜI NÓI ĐẦU 


gày nay, giao lưu uăn hoá giữa các quốc gia trên hành 
tỉnh ngày cùng được mở rộng. Việc tìm hiểu, nghiên cứu nên 
uăn hoá lâu đời, rực rỡ của Trung Quốc, một nên uăn hoá Uĩ 
đại uò là một trong những cái nôi của uăn hoá thế giới, đã 
uà đang được các nước trên thế giới uà Việt Nam quan tâm. 

Đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất 
bản Văn hoá - Thông tin trân trọng giới thiệu cuốn "KINH 
ĐIỂN VĂN HOÁ 5000 NĂM TRUNG HOA", một trong ba công 
trình bhoa học hàng đâu của nữ tác giả nổi tiếng Trung 
Quốc - Giáo sư Dương Lực. 

Giáo sư Dương Lực đã dồn hết tâm lực, trí tuệ, đọc tới 
hàng uạn cuốn sách, uượt muôn ngàn bhó khăn gian khổ, 
tìm tòi, nghiên cứu, héo đài 30 năm mới hoàn thành bộ sách 
uào đúng dịp kỷ niệm ð0 năm ngày thành lập nước Cộng 
hoà Nhân dân Trung Hoa. 

"Kinh điển uăn hoá ð000 năm: Trung Hoa" là bộ 
sách có giá trị uăn hoá lớn, đã giới thiệu tóm lược toàn bộ 
nên uăn hoá lâu đời của nước Trung Hoa một cách đầy đủ, 
sâu sắc, khoa học trên nhiêu bình diện. Bằng hình thức : Hệ 
thống, trình bày phân tích, nghiên cứu, lập luận thông 
mình sắc sảo, tác giả đã dẫn dắt người đọc đến uới các chủ 
đề : lịch sử uăn hoá, điển tịch, nhân uột, triết học, tư tưởng, 


tôn giáo, nghệ thuật, uăn tự, u.u... một cách khoa học, cụ thể, 
đây hào hứng. 

Các nhè nghiên cứu uăn hoá Trung Quốc cho rằng : 
đây là bộ sách quý mang tính thư tịch đại chúng uè là tác 
phẩm giàu tính uăn hoú lịch sử lưu truyền muôn đời. 

Bộ sách được hội đồng dịch thuật gồm 20 dịch giả là 
giáo sư, giảng uiên tiếng Trung Quốc, các cộng tác uiên. trung 
tâm dịch thuật của Trường Đạt học Ngoại ngữ Hà Nội cùng 
chuyên gia Hán ngữ Nhà xuất ban Văn hoú - Thông tin 
chuyển sang tiếng Việt một cách công phu, cẩn trọng. 

Hy uọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối 
uới các nhà nghiên cứu uà đông đảo bạn đọc muốn chiêm 
ngưỡng, từm hiểu một cách tổng thể nên uăn hoá đặc sắc 
muôn màu của nước Trung Hoa đặt trong bối cảnh 0à tưởng 
quan uới nên uăn hoá cổ truyền Việt Nam, phương Đông uà 
thế giới. 
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MỤC LỤC 


QUYỂN TÁM 
NHO GIÁO 


CHƯƠNG 107 : Quan hệ trọng đại giữa Chu Dịch và Nho 
học Trung Quốc. 
81. Chu Dịch là kinh điển chính thống của Nho học. 
õ2. Tiêu điểm của mối quan hệ Dịch - Nho 
1. Mối quan hệ uề quan điểm chính trị. 
II. Mối quan hệ uê quan điểm triết lý. 
HH Tương thông trong quan niệm luân lý 
õ3. Những gợi mở. 
L Gợi mở uê tương thông luân lý của Nho Dịch 
II. Gợi mở của sự tương thông triết lý của Nho Dịch 
CHƯƠNG 108 : Hệ thống tư tưởng cơ bản của Nho gia. 
ð1. Khái luận. 
1 Nho gia là học phái tư tưởng quan trọng của các thời 
đại lịch sử Trung Quốc. 
II. Nho học, Kinh học uà Khổng học. 
82. Nhân là cốt lõi của hệ tư tưởng Nho học 
L. Phân tích Nhân là cốt lõi của hệ tư tưởng Nho học. 
II. Khổng TỪ người sáng lộp đạo Nhân 
HH Nho gia phát triển đạo Nhân. 


3. Lễ là tượng trưng cho văn minh văn hoá Nho gia. 

1. Lễ là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ tư tưởng 

Nho học. 

II. Khái niệm Lễ uà Không Tử tạo ra lễ 

TII. Sự phát triển của Lễ chế Nho gia. 
ö4. Hiếu là gốc rễ của Nho học. 

1. Nội hàm của Hiếu. 

II. Sự phát triển của đạo Hiếu. 

THII. Ảnh hưởng của đạo hiếu Nho gia. 
õ5. Trung dung là thước đo tư tưởng Nho gia 

1. Khái niệm trung dụng. 

II. Sự phát triển của đạo trung dung. 

-HI. Trung dung là sự trung hiên của hệ tư tưởng Nho học. 

IV. Đạo trung dung là triết lý quan trọng của Nho học. 

V. Tư tưởng trung dung ảnh hưởng đến Trung Quốc. 

CHƯƠNG 109 : Lịch sử phát triển Nho học và ảnh hưởng 
của nó. 

ð1. Khái thuật 
õ2. Khổng Tử sáng lập học phái Nho gia và ảnh hưởng của nó. 

1. Người tên phong tạo nên tư tưởng Nho gia. 

II Từ Chu Công đến Khổng Tử. 

THỊ. Không Tử đặt nên móng cho tư tưởng cơ bản của Nho 

học. 
3. Học trò của Không Tử truyền bá và phát triển học phái 
Nho gia 

1 Dịch truyện ra đời là đóng góp uïĩ đại đối uới truyền bá 

uà phát triển tư tưởng Nho gia. 

II Tỷ Tư làm sách Trung dung bổ sung rất lớn cho Nho 

học. 

LHII. Ảnh hưởng của Trung Dung đối uới Nho học. 
õ4. Mạnh Tử trung hưng Nho học. 
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1. Khái thuật. 

HI. Công hiến của Mạnh Tử đối uới tư tưởng học thuật Nho 
học. 

HI. Ảnh hưởng của tư tưởng Mạnh Tử đối uới sự phát 
triển Nho học. 


õ5. Đổng Trọng Thư có tác động rất lớn đến việc Nho học 
làm cho trở thành chính thống. 


I. Đồng Trọng Thư đề xuất "Độc tôn Nho thuật” 

HỊỈ. Đồng Trọng Thư nêu cao "Xuân Thu Công Dương 
truyện” 

TH. Đống Trọng Thư đề xuất "Tam cương ngũ thường” 

IV. Đồng Trọng Thư tác động tích cực đến sự hưng thịnh 
mạnh mẽ của Kinh học. 4 


õó. Thời kỳ hưng thịnh đỉnh cao của Nho học Chu Hy đời Tống. 


L Chu Hv đưa Tam cương ngũ thường Nho gia đến đỉnh 
cao của thiên lý. 

II. Chu Hy kinh điển hoá Tứ Thư, đặt cơ sở uững chắc cho 
luân lý Nho gia. 

THỊ Chu Hy lý học hoá nho học, từ đó đưa Nho học hướng 
đến đỉnh cao của xã hội phong hiên trung hậu: bỳ. 


ð7. Sự hưng thịnh suy vong của Nho học thời Minh Thanh 


L Triết lý hoá cao độ Nho học Minh Thanh. 

THỊ. Nho học thời Thanh được Kinh học hoá cực độ. 

HI: Giáo huấn cương thường của Nho học đời Thanh bị 
cực đoan hodú. 


CHƯƠNG 110 : Ảnh hưởng của Nho học trong lịch sử 


văn hoá Trung Quốc. 


õ1. Vị trí chủ lưu của Nho học trong lịch sử văn hoá Trung 
Quốc. 
Š2. Vấn đề kế thừa luân lý truyền thống Nho gia. 


1. Ý nghĩa phổ biến của luân lý Nho gia 
1T Ưu thế của quan niệm "Đại thông nhất” trong tư tưởng 
Nho gia. 
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TT. Giá trị của tư tưởng Nho gia. 
CHƯƠNG T111 : Dịch học, Nho gia với văn hoá phương Đông 
và văn hoá thế giới. 

ð1. Khái niệm chung 

ö2. Dịch học, Nho gia truyền bá và ảnh hưởng ở Đông nam Á. 
1 Việc truyền bá uăn hoá Dịch, Nho ở Nhật bản uà ảnh 
hưởng của nó. 
II Truyên bá uăn hoá Dịch, Nho ở Triểu Tiên uè ảnh 
hưởng của nó. 
HT Việc truyền bá uăn hoá Dịch, Nho ở Việt Nam uà ảnh 
hưởng của nó. 
IV. Truyền bá uăn hoá Dịch, Nho ở Singapo uà ảnh hưởng 
của nó. 

3. Việc truyền bá văn hoá Dịch, Nho ở Âu Mỹ và ảnh 

hưởng của nó. 
1. Dịch, Nho đến Italia, Pháp đầu tiên. 
II. Truyền bá Dịch Nho ở Đúc, Anh uà ảnh hưởng của nó. 
HII. Truyền bó tư tưởng Dịch, Nho ở Mỹ uà ảnh hưởng của 
nó. 
IV. Truyền bá Dịch học, Nho gia ở Bắc Âu uà ảnh hướng 
của nó. 
V. Truyền bá tư tưởng Dịch, Nho ở Nga uà ảnh hưởng của 
nó. 

ô4. Truyền bá tư tưởng Dịch học, Nho gia trên thế giới. 
1. Nho gia uà uiệc gợi mở tỉnh thần xí nghiệp Đông Nam Á. 
II. Truyền bá tư tưởng Nho gia Không Tử ở phương Tây. 


QUYỂN CHÍN 
ĐẠO GIÁ 


CHƯƠNG 112 : Đạo gia và hệ thống tư tưởng học thuật 
ð1. Khái luận 
õ2. Hệ thống tư tưởng học thuật đạo gia 


169 
170 
171 


I. Đạo là hạt nhân của hệ thông học thuật đạo. 
II. Quan điểm Hữu - Vô của Lao Tử uà chủ nghĩa tưởng 
đối của Trang Tủ. 
HI. Quan điểm Vô Vì của đạo gia. 
IV. Quan điểm Vô Vì, Vô đãi, Vô kỷ của Trang Tử. 
V. Quan điểm tự nhiên học thuyết tĩnh khí của đạo gia. 

ð3. Đánh giá đạo gia như thế nào. 

CHƯƠNG 113 : Chu dịch và văn hoá đạo gia 

ð1. Dịch đạo tương thông. 
L Đạo của đạo giáo. 
II. Tư tưởng thần tiên của đạo giáo. 

õ2. Chu Dịch với tu luyện nội đan của đạo gia 
L Quan điểm tính mệnh của Chu Dịch uà song tu tính 
mệnh của đạo gia. 
II Chu Dịch 0uờ lý luận phan hoàn của đạo gia. 
THI Chu Dịch uò trình độ nội luyện của đạo gia 

õ3. Đạo bắt nguồn ở Dịch. 
L1 Hạt nhân của quan hệ Dịch - Đạo là tương thông Dịch 
Đạo, Đạo băt nguồn ở Dịch. 
1. Lão Tử uà Chu Dịch 
THỊ. Chu Dịch uới nguồn gốc sâu xa của đạo gia 

ð4. Điều chỉ dẫn quan trọng của quan hệ Dịch - Đạo. 
I. Sự nhận thúc uề nguồn gốc 0uũ trụ có ảnh hưởng quan 
trọng đối uới thế giới quan. 
II. Nhận thức uê điều kiện chuyển hoá mâu thuẫn đối uới 
ý nghĩa quan trọng của nhân sinh quan. 
HII. Quan điểm phủ định biện chứng đối uới ảnh hưởng 
quan trọng của triết lý nhân sinh. 

CHƯƠNG 114. : Lý luận cơ bản về tu luyện nội đan của 
đạo gia. 


Š1, Lý luận cơ bản tu luyện nội đan của đạo gia. 
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1. Song tu tính mệnh của đạo đan. 
lI. Lý luận phản hoàn nội đan đạo gia. 
THỊ. Lý luận tu luyện tỉnh bhí thần. 

ð2. Công pháp nội đan đạo gia. 


õ3. Chu Dịch tham đồng khế và nội đan tu luyện. 


ö4. Thuật kim đan trong "Bão Phác Tủ" của Cát Hồng. 
CHƯƠNG II5 : Công pháp cơ bản tu luyện nội đan của 


đạo gia. 
L Đặt lò bày lư hương. 
II Trúc cơ luyện ky 
THỊ Rùnh dược thái dược 
IV. Đại tiểu Chu thiên 
V. Huyền quan nhất khiếu 
VI. Văn uũ hod hậu. 
VII. Chính hoạt tý thời. - 
VIHII Quang cảnh nội chiếu 
IX. Sấm quan quá kiêu 
X. Bão nguyên thủ nhất 
XT. Nữ km đan tu 
XII. Âm dương song tu 


CHƯƠNG 116 : "Chính thống đạo tàng" và dưỡng sinh. 
õI. Quan niệm về nuôi dưỡng cơ thể của thư tịch dưỡng sinh. 


1. Quan niệm uề dưỡng sinh ăn uống. 
II. Quan điểm thần dưỡng của đạo tòng. 


THỊ. Những quy định hình dưỡng của đạo tàng. 


õ2. Nguyên lý và phương pháp khí công trong đạo tàng. 


1. Thực khí công. 
1T. Thôn tâm công 
HII. Thổ nạp công uà thai tức công. 
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õ3. Luận thuyết về mối liên quan với thuật phòng trung của 
Đạo tàng. 
CHƯƠNG 117 : Đạo gia, những tác phẩm nổi tiếng và những 
công pháp tu luyện chủ yếu. 
ð1. Thái bình kinh. 
L Khái quát chung. 
II Tư tưởng cơ bản trong Thói bùnh binh 
HỊT. Những tính tuý của phép tu luyện trong Kinh Thái 
bình. 
õ2. Lý luận cơ bản trong "Hoàng đế âm phù kinh". 
1 Khái quát chung. 
II. Tư tưởng cơ bản trong Hoàng đế âm phù bình. 
TH. Lý luận uề nội đan trong “Hoàng đế âm phù kinh" 
ồ 


GÀ 


. Bão phác tử nội thiên. 
L Khát quát chung. 
II. Tư tưởng thần tiên trong Bão phác tử. 
TII. Nét đắc sắc uê tu luyện trong sách Bão phác tử. 
IV. Bão phác tử uới kim đơn. 
ð4. Linh bảo tất pháp và lý luận nội đan. 
1 Khái quát chung. 
II. Lý luận luyện đan chủ yếu trong Linh bảo tất pháp 
õ5. Vô cực đồ. 
1 Khái quát chung. 
II. Tư tưởng chủ yếu trong uô cực đồ. 
HT. Ý nghĩa gợi mở của uô cực độ. 
ö6. "Ngộ Chân thiên" và những tư tưởng cơ bản. 
1. Khái quát chung. 
II. Tư tưởng cơ bản trong Ngộ chân thiên. 
THỊ. Tỉnh thần nội đạn trong Ngộ chân thiên. 


Š7. "Tuệ mệnh kinh" với lý luận nội đan 


1 Khái quát chung 387 


1l. Lý luận nội đan của Tuệ mệnh búnh 388 
ö8. Lý luận nội đan của "Kim tiên luận chứng". 395 
1 Khái quát. 395 
1L Tỉnh hoa nội đan của "Kim tiên luận chứng”. 395 
ö9. "Tính mệnh khuê chỉ" và lý luận cơ bản. 402 
L Khái quát. 402 
lỊ. Lý luận nội đơn uà sự gợi mở trong Tính mệnh khuê ˆ 403 

chỉ. 
HII Nội đan luyện tỉnh của Tính mệnh khuê chỉ. 414 
ð10. "Thiên tiên chính lý" và tu luyện nội đan. 418 
1 Khái quát. 419 
II. Tư tưởng cơ bản của Tiên thiên chính lý. 419 
THỊ. Bí quyết luyện được của Tiên thiên chính lý. 425 
õ]11. Tiên phật hợp tông 426 
1 Khái quát. 426 
1I. Tư tưởng cơ bửn của Tiên phập hợp tông. 427 
THỊ. Tỉnh túy luyện thần của Tiên phột hợp tông. 431 
CHƯƠNG 118 : Đạo Chú : 434 
Ôi. Khóúi thuật 434 
ð?. Đạo chú, đạo phù uà đạo quyết. . 439 
ðỲ. Chỉ dẫn của đạo chú. 442 

QUYỀN MƯỜI 
PHẬT GIA 


CHƯƠNG 119 : Quan hệ chủ yếu giữa Chu Dịch và văn 445 
hoá phật giáo. 

ð1. Khái quát. 446 

1 Phật giáo uới uăn hoá cổ đại Trung Quốc. 446 
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II. Nên tảng tư tưởng của sự phút triển phật giáo ở Trung 
Quốc. 
HI: Nguồn gốc xã hội của sự hình thành Phật giáo ở 
Trung Quốc 

õ2. Mối quan hệ giữa phật giáo và Chu l)ịch 
1. Phật học du nhập uà phát triển. 
II Thiền tông uà Huyền học thời Nguy Tứn 
HII. Thiên tông uà Nho học mới thời Tổng Minh 
IV. Tiêu điểm của mâu thuần giữa phật giáo uới nho dịch. 
V. Quan hệ giữa một tông uà dịch đạo 

õ3. Ba tông phái lớn của phật giáo Trung Quốc. 
L Duy thức tông 
II. Thiên tông 
II. Mật tông uà phật giáo † ạng truyền. 
IV. Tạng truyền phật giáo 

CHƯƠNG 120. Khái niệm về phật giáo 

ðI Khái quát chung 

§2. Phật giáo với văn hoá Trung Quốc. 
L Khái quái. 
HỊ. Phát giáo uà triết học. 
TỊI. Ảnh hưởng của phật giáo đôi uới tâm lý cà luân lý 
IV. Anh hưởng của phật học đối uới uăn học nghệ thuật 
Trung Quốc. 

õ3. Hệ phái trong phật học. 
l Khúi quát 
II. Tư tưởng chính của các tông trong phật giáo 

CHƯƠNG 121 : Cơ sở lý luận và hệ thống tư tưởng phật 
giáo. 

õI. Tư tưởng quan điểm "Không" trong phật giáo 

L Hàm nghĩa quan điểm "không" 


lI. Cơ sở lý luận của Không tông. 


õ3. 


ỗ4. 


õ6. 


ỗ?. 


HII Các phái chủ thể của Không tông, Hữu tông uà hệ 
thông tư tưởng của các phới này. 


. Tư tưởng quan điểm "Bi khổ" trong phật học 


I. Hàm nghĩa của quan điểm “Bì khổ”. 
II. Mục đích uà mức độ khô của tu phật 
THỊ. Ý nghĩa hiện đại của quan điểm Bì Không. 
Lý luận dung thức trong phật học 
L Tư tưởng chủ yếu của dung thúc luận. 
1I. Lý luận chủ yếu thuyết "Chúng tử” trong A lại la thức. 
HI. Ý nghĩa của duy thức luận trong phật học 
Lý luận "Nghiệp lực luân hồi" trong phật học. 
1. Hàm nghĩa của lý luận "nghiệp lực” phật học 
II. Giá trị triết học uà ý nghĩa xã hội trong lý luận “Nghiệp 
lực" nhà Phật. 


. Lý luận duyên khởi trong phật học 


1. Hàm nghĩa lý luận duyên khởi. 
II. Các lý luận duyên bhởi uà tử tưởng chủ yếu của nó 
THỊ. Ý nghĩa của lý luận duyên khỏi trong phát học 
Lý luận thiển trong phật học 
1. Hàm nghĩa của thiền. 
II Lý luận thiên uà tu thiên. 
HHII. Ý nghĩa lý luận thiên trong phật học 
Nội dung cơ bản của Giới, Định. Tuệ trong phật học 
I Hàm nghĩa cơ bản của Giới, Định, Tuệ 
II. Ý nghĩa của Giới, Định, Tuệ 


CHƯƠNG 122 : Thiền Tông Trung Quốc. 


ỗ]. 


Š2. 
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Thiển và thiền tông. 
Thiển định và toạ thiền. 
1. Thiên định 
II. Toaạ thiển 


õ3. Khái quát thiển tông Trung Quốc 
ö4. Nam thiển và Bác thiển 
85. Lý luận cơ bản của thiển Trung Quốc 
1 Không Thủ bả sử 
TT. Tự tại tự nhiên 
HIL Tự tính tự độ 
IV. Vật - Ngã quan của thiên 
V. Vô trụ quan của thiên 
VI. Sdtna quan của thiên 
VII. Nghĩ ngộ quan của thiên 
VHII. Tự lực quan của thiển 
õ6. Sự hưng suy của thiển tông. 
1. Nguyên nhân thiên tông đại hưng 
II. Nguyên nhân thiên tông suy thoái 


THỊ. Phân tích uề những nguyên nhân 


CHƯƠNG 123 : Thiền và văn hoá Trung Quốc 


ð1. Quan hệ của thiền đối với tư duy 
õ2. Thiển với khoa học nghệ thuật 
ð3. Gợi ý của thiển với văn học Trung Quốc 
õ4. Quan hệ của thiền với Y học 
Š5. Gợi ý của thiển với giáo dục học 
L Giám uượt qua 
1I. Một chìa mở một khoá 
THỊ. Đi thẳng uào uấn đề 
ö6. Ảnh hưởng của thiển đối với tâm lý học thời Tống Minh. 
L Khai quát chung 


II. Mối quan hệ giữa Tảm tính của thiển uới Tâm học thời 
Tổng Minh. 


CHƯƠNG 124: Tạng mật học 


ðI. Khái quát Tạng mật giáo 


œ› 
tt 


L "Tam mật gia trừ" là phương phúp tu trì đặc hữu của 


một tông 


II. “Tứ du gia pháp" là giai đoạn chả yếu của tu trì một 


giáo. 
ð3. Tạng mật tam mật 
LẤn mật 
II. Chú mật 
HỊỊ: Tam một 
õ4. Tạng mật. Tâm mật tam quán 
L Bản tôn quán 
IL Tự luân quán 
HIT Số tức quán 


5. Ưu thế bồi bổ cơ thể trong tu trì của phật giáo. 


I. Nội dung của "Thân tam giải thoát” 
II Nội dung của "Nhập ngã ngũ nhập” 
THỊ. Nội dụng của “Tức thân thành phật” 
CHƯƠNG 125 : Tâm kinh tỉnh nghĩa 
1. Khái quát về tâm kinh 
õ2. Tư tưởng căn bản và chú thích của tâm kinh 
I. Quan điểm chủ yếu 
1 Những Ìý luận khác. 
63. Kết luận. 
1. Tóm lược hiển kinh 
II Tóm lược một hùnh 
CHƯƠNG 126 : Kim cương kinh tỉnh nghĩa 
ð1. Khái quát 
ä2. Tư tưởng cơ bản của kim cương kinh 
L Đoạn tướng nghị 
TL Đoạn tâm nghĩ 


. Khái quát phương pháp tu trì của Tạng mật học. 


TH Đoạn phúp nghĩ 
IV. Đoạn tính nghỉ 
V. Đoạn sắc nghỉ 
VI. Chúng đắc a nậu đa la tam miểu bô đẻ. 
õö3. Kết luận. 
CHƯƠNG 127 : Đàn kinh tỉnh nghĩa 
ð1. Khái quát 
õ2. Tư tưởng cơ bản của đàn kinh 
L Quan điểm “Không” trong đàn kính 
II Tám tính quan trọng đàn hình 
TỊT Quan điểm "Bát lập văn tự" 
IV. Quan điểm đều thành lập cả "Đốn" uà “Tiệm” trong 
Lục tổ đàn hình. 
V. “Bình thường tâm quán” trong “Đàn kính” 
CHƯƠNG 128 : Bốn đại sư phật học nổi tiếng của Trung 
Quốc. 
õ1. Huyền Trang 
1 Thân thế uà hoạt động chủ yếu 
1I. Tư tưởng học thuật chủ yếu 
THỊ. Những công hiến uà sự ảnh hưởng uới phật học 
õ2. Tông khách ba 
1. Thân thế uà hoạt động chủ yếu. 
II. Tư tuông học thuật. 
THỊ. Những cổng hiến uà sự dnh hưởng 
õ3. Tuệ Viễn 
1. Thân thế uà hoạt động chủ yếu . 
II. Tín ngưỡng chủ yếu 
TH Những công hiến uà sự ảnh hưởng 
õ4. Tuệ Năng 


I. Thân thế uà hoạt động chủ yếu 
II Tư tưởng học thuật 
TII. Những cống hiến đối uới phật học 
CHƯƠNG 129 : Phật Chú 
ð1. Chú. mật ngữ và chân ngôn 
I Chu. 
1I. Mật ngữ. 
HỊ Chân ngôn. 
õ2. Phân loại phật chú 
õ3. Công dụng của thần chú 
L. Chú cầu nguyện 
lI. Tiêu tai 
TII Hàng phục 
ä4. Những gợi ý của phật chú 
L Gợi ý của phật chú uới uăn hoá Trung Quốc 
II. Gợi ý của phật chú uới tâm lý học 
THỊ Phật chú uới Y học 
§5. Đại tạng Ninh - Chú kinh tuyển liệt 
1 Chư phật tâm đà la nỉ hình 
lI. Lục tự đè ïa nỉ chú hình 
HHII. Bạt tế khổ ngạn đà la nỉ hình 
IV. Phật thuyết bạt trừ tội chứng chú Vương hinh 
V. Thập phương chư phật cứu hộ chúng sinh thần chú 
VI. Hoa nghiêm khinh tâm đà la ni. 


VII. Phật thuyết lục tự thần chú uương hình 


VIII. Phật thuyết đại luân Eim cương tông trì đà la nữ bình. 


TX. Đại luận hữm cương đà la nì tâm chân ngôn 


X. Xô năng thắng đại mình đè la nỉ kình. 


QUYỀN MƯỜI MỘT 
NGHỆ THUẬT 


Phần hai mươi 


NGHỆ THUẬT CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC. 


CHƯƠNG 130 : Mỹ thuật cổ điển Trung Quốc. 
i. My học Chu Dịch và mỹ thuật Trung Quốc 
I. Nguyên lý ân dương cương nhu của Chu Dịch uà hội 
hoạ Trung Quốc. 
II. Nguyên lý âm dương hư thực của Chu Dịch uới hội hoạ 
Trung Quốc 
HH. Quan điểm động tĩnh của Chu Dịch uà hội hoạ Chu 
Đôn DỊ. 
IV. Cái hồn tượng hình của Chu Dịch với cái đẹp kết nột 
my thuật. 
õ2. Nghệ thuật hội hoa cổ điển Trung Quốc 
I. Sự giống nhau uề hình thức ở mức độ cao 
II Thần khí. 
HI. Ý cảnh. 
3. Phân tích một số tác phẩm hội hoạ nổi tiếng 
L Cố Khải Chỉ đời Tấn uới ba bài lý luận uề hoa. 
II Tụ Hách uới cố hoạ phẩm lục. 
TIỊ Kinh Hạo uới "Bút pháp hý” 
CHƯƠNG 131 : Nghệ thuật âm nhạc cổ điển Trung Quốc. 
ðI1. Khái niệm. 
1 Nguồn gốc của âm nhạc cố điển Trung Quốc 
II. Những nét đặc sắc của âm nhạc cổ điển Trung Quốc 
HỊỊ Mỹ học âm nhạc cố đại Trung Quốc uới lý luận Dịch. 
õ2. Xã hội âm nhạc 


E Âm nhạc là người tiên phong của sự giao lưu uăn hoá. 


IỈ Tâm lý học âm nhạc. 
HII: Mười bản nhạc nối tiếng của Trung Quốc 
ö3. Âm nhạc dân tộc Trung Quốc và sự hấp dẫn của nó. 
l. Ảnh hưởng của âm nhạc dân tộc thiểu số uà sức hấp dẫn 
nghệ thuật của nó đỗi uới âm nhạc Trung Nguyên. 
II Nét đặc sắc nghệ thuật của âm nhạc dân tộc thiểu số. 
ð4. Tư tưởng âm nhạc của Luận Ngũ 
L Mớ ra một hưởng mới trong uiệc đánh giá mỹ học âm 
nhạc cố đại Trung Quốc 
TỊ. Đặt nên móng cho từ tưởng âm nhạc Nho gia. 
CHƯƠNG 132 : Nghệ thuật thư pháp Trung Quốc 
ð1. Khái quát. 
õ2. Đặc điểm thư pháp của các thời đại 
ð3. Các loại thư pháp của Trung Quốc 
1 Triện thư. 
TL Lệ thư. 
HH. Khai thư. 
IV. Thao thư. 
V. Hành thư. 
ð4. Dịch pháp và bút pháp 
L Đường tròn khép kín trong Dịch lý uà nguyên tắc uận 
dụng ngòi búi. 
THỊ. Dịch đạo uới cương nhụ trong thư đạo 
TT Dịch lý uà thực hư trong cách uiết 
Š5. Dịch lý và thư pháp Đới Công 
Phụ lục 


Phần hai mươi mốt 
NGHỆ THUẬT ĐÔN HOÀNG 


CHƯƠNG 133: Nghệ thuật Đôn Hoàng 
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õI 


2 


œ 
t2) 


ð4 


. Nghệ thuật bích hoạ Đôn Hoàng 
1 Khói quót. 
TỊ. Những nét đặc sắc của nghệ thuật bích hoạ Đôn Hoàng. 
. Nghệ thuật âm nhạc Đôn Hoàng 
1 Âm nhạc Đôn Hoàng là một uiên ngọc sáng trong nghệ 
thuật Đôn Hoàng 
1 Những gới y trong tranh âm nhạc Đôn Hoàng. 
HIỊ. Ca từ Đôn Hoàng 


3. Nghệ thuật điêu khắc Đông Hoàng. 


1 Khởi quát 
II. Đặc trưng nghệ thuật khắc đồng Trung Quốc 
THỊ. Những gợi ý của nghệ thuật Đôn Hoàng 


. Nhạc múa Đôn Hoàng 


Phần hai mươi hai 
NHẠC KỸ 


CHƯƠNG 134: Những điển tịch của âm nhạc cổ đại 


ðI 


ã2 


ô3 


Trung Quốc. 
. Nhạc ký 
1 Khái quát. 
II Nhạc ký uà Kinh Dịch 
HH: Lý luận âm nhạc của Nhạc ký 
IV. Ý tưởng âm nhạc âm Nhạc hy. 
V. Giá trị nghệ thuật của Nhạc ký. 
- Tư tưởng âm nhạc của Sử Ký - Nhạc Thư 
1. Đề xướng Lễ Nhạc. 
II Nhấn mạnh Tiết Nhạc 
THỊ. Coi trọng Chính Nhạc 
. Nguyễn Tịch với Nhạc luận 


886 
886 
887 
891 
891 


894 
S98 
899 
S899 
900 
904 
907 


918 


1. Hình giáo nhất thể lễ nhạc ngoại nội 


II. Thử trị nhiên chỉ đạo, nhạc chỉ sở thuỳ dã. 


Phụ đề : PHÂN TÍCH VỀ SỰ TINH TUÝ CỦA NGUYÊN VĂN 


BẢN GỐC CHU DỊCH 


CHƯƠNG 135 : Phân tích nguyên văn Dịch Kinh 


ð1. Quẻ Cần. 
ð2. Quẻ Khôn. 
õ3. Quẻ Truân. 
õ4. Qưe Phục. 
õ5. Quẻ Cấu. 
ã6. Quê Thái. 
Š7. Quẻ Bi. 

ô§. Quê Hàm. 
9. Quẻ Hàng. 
810. Quẻ Tổn. 
õ11. Quẻ ích. 
812. Quẻ Ký Tế, 
õ13. Quẻ Vị Tế. 
õ14. Quẻ Khám. 
õ15. Que Ly. 


CHƯƠNG 136 : Phân tích tỉnh hoa của bản gốc Dịch 


Truyện. 
ð1. Chọn phần tích nguyên văn "Dịch. Hệ từ". 
ö2. Chọn phân tích nguyên văn. "Dịch: Hệ từ hạ". 


õ3. Chọn phân tích nguyên văn "Dịch thuyết quái". 


ô4. Chọn phân tích nguyên văn "Dịch. Tự quản" và "Dịch. 


Tạng quái”. 
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944 
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1021 
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QUYỂN TÁM 


NHO GIÁO 


WÑ. học là chủ thể của uăn hoá truyền thống Trung 
Quốc, "Chu dịch" là binh điển chính thống của Nho gia. 
Cho nên Nho gia uà "Chu dịch" có quan hệ huyết thống 
trực tiếp. "Chu dịch", từ đầu đến cuối, đều có ảnh hưởng 
rất quan trọng đối uới sự hình thành uà phát triển của 
Nho học. Mấy nghìn năm nay Nho, Dịch tương phụ tương 
thành cùng tạo nên cột trụ của uăn hoá truyền thống 
Trung Quốc, ảnh hưởng rất sâu rộng đến lịch sử uăn 
mình, Trung Quốc, 0à có tác dụng tích cực cỏ uới sự phát 
triển củo lịch sử Trung Quốc. Nho học uà "Chu dịch” như 
môi uới răng, đã từng cùng chung uận mệnh, cho nên một 
bộ lịch sử “Chu dịch" trên thực tế cũng là bộ phận lớn của 
lịch sử Nho học. 

Nho học không chỉ là cột trụ của uăn hoá cổ truyền 
Trung Quốc mà còn lò cốt lõi của uăn hoá phương Đông, 
bộ phận cấu thành quan trọng của uăn hoá thế giới. Một 
bộ lịch sử Nho học cũng là một bộ lịch sử uăn hoá phương 
Đông. Không hiểu Nho học sẽ không hiểu được uăn hoá 
Trung Quốc uà uăn hoá phương Đông. 


CHƯƠNG 107 


QUAN HỆ TRỌNG ĐẠI GIỮA "CHU DỊCH" 
VÀ NHO HỌC TRUNG QUỐC 


% Ễ hu dịch" là binh điển chính thống của Nho 


học. Từ sau khi Khổng Tử xếp "Chu dịch" uào hàng lục 
hinh, “Chu dịch" ngày còng có địa uị đầy đủ hơn trong 
Nho gia. 

Ở mỗi thời kỳ lịch sử cổ đại Trung Quốc, Dịch học uè 
Nho học dường như đều là chủ lưu của tư tưởng uăn hoá 
của thời bỳ ấy, UÈ uậy trong lịch sử, sự hưng suy của Dịch 
học uà Nho học dường như cũng chung uận mệnh. 

“Chu dịch" sở dĩ có ảnh hưởng quan trọng đến Nho 
học là uà Nho Dịch tương thông, uề quan niệm triết học, 
xã hội uò luân lý Nho Dịch đều có quan điểm nhất chí. 
Hơi hệ tư tưởng này càng chủ trương tích cực nhập thế, 
nhấn mạnh trách nhiệm của cá nhân trong xã hội, đưa ra 
quan điểm luân lý đạo đức nhân nghĩa, uì thế Dịch học từ 
đầu đến cuối đêu là cơ sở tư tưởng của Nho học, ảnh 
hưởng sâu sắc đến sự hình thành uà phót triển của hệ tư 
tưởng Nho học. 
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Quan hệ Dịch - Nho cho thấy rõ triết học là cơ sở của 
hệ tư tưởng, triết học chỉ có bết hợp uới thực tiễn xã hội mới 
có thể bộc lộ rõ sức sống không cùng của mình. 


ð1. ""HU DỊCH" LÀ KINH ĐIỂN CHÍNH THỐNG CỦA NH0 H00 


Lịch sử quan hệ "Chu dịch" và Nho gia đã trải qua 
nhiều cao trào : 


Cao trào thứ nhất, thời Xuân Thu Khổng Tử đưa 
"Kinh Dịch" vào làm một trong lục kinh, và còn đưa cả tư 
tưởng Nho gia vào chú giải ở phần "Dịch truyện", từ đó 
"Chu dịch" trở thành kinh điển chính thống của Nho học, 
cùng với "Thi", "Thư", "Lễ", "Nhạc", "Xuân thu". 

Cao trào thứ hai, thời Chiến quốc, nhờ sự nỗ lực của 
các học trò Khổng Tử, "Chu dịch" trở thành kinh điển 
quan trọng của Nho gia. Nhưng ngay sau khi "Chu dịch" 
trở thành kinh điển chính thống của Nho gia, Khổng Tử 
cùng học trò làm "Dịch truyện" thì Khổng Tử và môn nhân 
liền đưa tư tưởng Nho gia vào "Dịch truyện", khiến "Chu 
dịch" trở thành kinh điển quan trọng của Nho gia. Nhưng 
Chiến quốc là thời kỳ tao loạn, thời kỳ Bách gia nổi lên còn 
chưa hình thành tư tưởng thống nhất. Do đó "Chu dịch" 
chỉ là kinh diển trọng yếu của Nho gia chứ chưa thành 
kinh điển thứ nhất. 

Cao trào thứ ba, thời Hán, Hán Vũ Đế thu nạp quản 
điểm "Bãi chuất bách gia Độc tôn Nho thuật" do Đổng 
Trọng Thư đưa ra, khiến cho "Chu dịch" vượt qua các kinh 
trỏ thành kinh điển thứ nhất của Nho học. Do thời Hán 
thực hiện được sự thống nhất quyền lực nên tư tưởng cũng 
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dần dà tập trung lại, nhờ đó địa vị chính thống của Nho 
gia được đề cao, "Chu dịch" cũng bắt đầu trở thành kinh 
điển mở đầu của Nho học. 


Cao trào thứ tư, thời Đường, theo sự phát triển của 
Kinh học, "Chu dịch" trở nên đứng đầu Kinh học, quan hệ 
với Nho học càng mật thiết hơn. Thời Đường Huyền học 
của Nguy Tấn suy tàn tụt hậu ; giai đoạn Trung và Văn 
Đường do kinh tế phát đạt văn hoá cổ truyền cũng phát 
triển hơn hắn trước đó, địa vị của Nho học trong Kinh hẹ : 
cũng càng được đề cao, "Chu dịch" được liệt vào đứng đầu 
ngũ kinh, quán xuyến cả 13 kinh. 

Cao trào thứ năm, thời Tống Minh, "Chu dịch" thành 
cốt lõi của Tống Nho. Trình Chu được coi là đứng đầu Nho 
học, làm xuất hiện Lý học Tống Minh tức Tống Nho (Tân 
Nho giáo). Học phái này trở thành quyền tuy tuyệt đối của 
tư tưởng văn hoá Trung Quốc. Tống Nho tiến một bước 
biến "Chu dịch" thành cốt lõi khiến Nho học càng trở 
thành một thể thống nhất vững chãi. 


Cao trào thứ sáu, thời Minh Thanh, là thời kỳ thịnh 
đạt của Nho học, là kinh điển chính thống của học thuyết 
chính thống ở Trung Quốc "Chu dịch" cũng phát triển 
thành đại biểu của văn hoá truyền thống Trung Quốc. Sau 
khi tiếp tục Tống Nho, Nho học được đẩy lên một bước, xác 
nhận đây là thời kỳ chính thống của văn hoá Trung Quốc. 
Dịch học đã có tác động rất lớn đến việc triết lý hoá một 
bước Nho học. Cuối thời nhà Thanh do Tây học tràn vào 
phương Đông triều đình Thanh lúng túng, cương thường 
của chế độ phong kiến và đạo Khổng Mạnh bị rung 
chuyển, Nho học cũng bắt đầu theo hướng suy yếu. Thời 
cận đại Nho học lại bắt đầu trỗi dậy hơn nữa còn cho thấy 
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những đặc điểm mới và xu thế phát triển mới. Đặc biệt nổi 
lên tính quốc tế của Nho học, phản ánh ảnh hưởng trong 
nước và ngoài nước của Nho học. Là kinh điển chính thống 
của Nho học Dịch học cũng khôi phục lại sức mạnh kỳ lạ 
của mình. Thời cận đại Dịch học lại phát triển nhanh 
chóng chưa từng thấy trên toàn cầu. 


Như vậy Dịch học và Nho học tương phụ tương 
thành, hai ngàn năm nay cùng trở thành cốt lõi của văn 
hoá chính thống Trung Hoa, hai ngàn năm nay như môi 
với răng, cùng chung vận mệnh, trở thành cột trụ vững 
chắc của văn hoá truyền thống Trung Quốc. 


ä2. TIÊU ĐIỂM CỦA MỗI QUAN HỆ (TƯƠNG THÔNG) DỊCH, NH0 


I. MỐI QUAN HỆ VỀ QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỈ 


1. Mối quan hệ về quan điểm chính trị nhập thế 
tích cực. 


"Chu dịch" và Nho gia đều chủ trương quan điểm 
chính trị nhập thế tích cực, ra sức tham gia vào chính trị 
và đóng góp cùng xã hội. Đây là chỗ tương thông quan 
trọng nhất của hai luồng tư tưởng này, là báu vật vô cùng 
quý giá, có ảnh hưởng lớn đến quan niệm "Quốc gia hưng 
vong, thất phu hữu tránh" (Quốc gia hưng thịnh hay suy 
vong, kẻ tầm thường cũng có trách nhiệm) của hậu thế. 
Nhưng "Chu dịch" chủ trương tích cực thay đổi và đấu 
tranh vượt rất xa quan niệm bảo thủ giữ gìn cái cũ của 
Nho gia. Đây cũng là lý do quan trọng giải thích các ma 
lực không suy giảm của "Chu dịch", "Chu dịch" nói : 


Trời đất đổi thay nên tạo ra bốn mùa. Thang Vũ cách. 
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mạng thuận theo trời mà hợp lòng người, thời thế để đổi 
thay thật là lớn vậy ! (Dịch. Cách. Soán truyện) 

Việc "Chu dịch" tán dương cuộc cách mạng của Thang 
Vũ phản ánh quan niệm chính của "Dịch truyện" là quan 
điểm chính trị có tính cách mạng. Bởi vì cuộc cách mạng 
Thang Vũ là để chỉ cách mạng bạo lực : Thang diệt Hạ và 
Chu Vũ Vương diệt Thương Trụ, là sự thay đổi lớn từ chế 
độ xã hội nô lệ sang chế độ xã hội phong kiến. "Chu dịch" 
thực sự ủng hộ cách mạng xã hội, thúc đẩy quan điểm 
chính trị đi trước lịch sử. 

"Chu dịch" còn kiên quyết chủ trương cải cách, như : 

Thay đổi sự vật không gì bằng đỉnh, cho nên phải 
dùng đỉnh để có được sự biến đổi (Dịch. Tự quái). 

Vương Bật chú rằng : "Thay đổi cái cũ, tạo dựng cái 
mới", nghĩa là phá cũ xây mới, vì đỉnh trong xã hội cổ đại 
tượng trưng cho quyền lực, thay đổi đỉnh có nghĩa là thay 
triều đổi đại, lập lại kỷ cương. 

Thế nhưng Nho gia lại chủ trương duy trì giềng mối 
cũ, nhất là thời Tiên Tần quan điểm chính trị của Nho gia 
càng rõ rệt. Chăng hạn Khổng Tử, Mạnh Tử tuy chủ 
trương quan tâm đến đại sự quốc gia, tích cực tham gia 
vào chính sự nhưng đối với cái cảnh xã hội thì lại không 
giữ thái độ tích cực mà khá bảo thủ, chủ trương trung 
quân tôn vương phản đối cải cách. Khổng Tử nói : 

Dùng đức làm chính trị sự giống như sao Bắc Đấu cứ ở 
chỗ của nó mà quần sao đều chầu về (Luận ngữ. Vi chính) 

Nho gia đặc biệt phản đối hành vi tiếm Việt "bề tôi 
giết vua". Quan điểm này, nhất là lại ở vào bối cảnh thời 
đại thay đổi nhanh chóng từ chế độ nô lệ sang chế độ 
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phong kiến, không chỉ là vấn đề bảo thủ mà đã thành trở 
lực của sự phát triển xã hội. 

Mạnh tử cũng phản đối "bề tôi giết vua", công kích 
"phạm thượng" mà chủ trương nền chính trị nhân chính. 
Quan điểm này ở vào thời đại có nhu cầu thống nhất, ổn 
định là đúng đắn nhưng vào thời kỳ xã hội suy yếu cần có 
sự cải cách thì duy trì loại quan điểm ấy lại là bảo thủ. 
"Chu dịch" vào thời kỳ lịch sử cần có sự cải cách thì tích 
cực ủng hộ cách mạng, chủ trương tranh đấu, mà vào lúc 
xã hội cần ổn định thì lại nhấn mạnh "giữ gìn sự thái 
hoà... mọi nước đều yên ổn". (Dịch. Càn. Soán truyện). Vì 
thế quan điểm chính trị của "Chu dịch" là quan điểm 
thống nhất giữa cách mạng, đấu tranh và hoà bình. "Chu 
địch" ở ba ngàn năm trước có một quan điểm chính trị xác 
thực như vậy thực sự đã tổng kết được kinh nghiệm đấu 
tranh chính trị cổ đại Trung Quốc mấy ngàn năm. 

2. Nhấn mạnh đức trị để phụ giúp chính sự 
(phụ chính) 

"Chu dịch" coi trọng đức trị để phụ giúp chính sự. 
Chẳng hạn : 

Người quân tử chăm lo nuôi dưỡng đức để hành động 
được quả quyết. (Dịch. Mông. Tượng truyện) 

Người quân tử chăm lo nuôi dưỡng đức để trị yên dân 
chúng. (Dịch. Cổ. Tượng truyện) 

Nói cụ thể thì "Đức trị" của "Chu dịch" bao gồm 
chuộng hiển tài, tôn sùng lễ, nhân trị và trung chính. 
Chuộng hiển tài (thượng hiển) là "Người quân tử cư xử 
hiển đức để biến phong tục thành thuần hậu (Dịch. Tiện. 
Tượng truyện) ; tôn sùng lễ (sùng lễ) như "Bậc Thánh 
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nhân nhờ tôn sùng đức nên mở mang được sự nghiệp, trí 
cao vời mà cư xử theo lễ thì khiêm cung (Dịch. Hệ từ) ; 
nhân trị, như : Đạo làm người là nhân và nghĩa (Dịch. Hệ 
từ) ; trung chính, như : nói năng cẩn trọng, làm trung 
chính vậy (Dịch. Cấn. Tượng truyện), nghĩa là : ở giữa 
(trung) cho nên thực hiện được sự đúng đắn (chính) vậy. 
(Dịch. Vi tế. Tượng truyện) 


Nói về tính người thời cổ thì "Chu dịch" đạt đến thành 
tựu cao nhất, nó cho rằng tính người không hoàn toàn như 
Mạnh Tử, Tuân Tử nói, nghĩa là không phải tính thiện của 
Mạnh Tủ, cũng không phải tính ác như Tuân Tủ, lại cũng 
không phải là "đạo dựa theo tự nhiên" (đạo pháp tự nhiên) 
của Lão Trang. Mà là ở giữa con người và trời đất, đào 
luyện trong lò lửa lớn của xã hội rồi xuất hiện, cho nên nói 
"Đạo sinh ra trời gồm âm và dương, đạo sinh ra đất gồm 
cương và nhu, đạo làm người là nhân và nghĩa". 


Quan điểm về phương diện đức trị nhân chính, Dịch 
và Nho tuyệt đối thống nhất. Ví dụ : theo đức trị Khổng 
Tủ trọng lễ quý nhân, Khổng Tử nói : 

Dẫn dắt bằng đức, làm cho ngay ngắn bằng đức. 
(Luận ngữ. Vì chính) 

Đấng quân vương sai khiến bể tôi bằng lễ, bề tôi 
phụng sự quân vương bằng đức trung. (Luận ngữ. Bát dật) 

Mạnh Tử cũng chủ trương nhân chính, ông nói : 

Vụa hà tất phải nói đến lợi ? Chỉ nói nhân nghĩa mà 
thôi. (Mạnh Tử. Lương Huệ Vương thượng) 

Nay nhà vua làm chính sự thi hành điều nhân, khiến 


kẻ sĩ trong thiên hạ đều muốn đến đứng quanh vua. (Như 
trên) 
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Nhất là ở phương diện hiền đức, Dịch và Nho đều 
tương thông với nhau, chẳng hạn "Chu dịch" nói : 


Bậc quân tử cư xử hiển đức để phong tục thành 
thuần hậu (Dịch. Tiệm. Tượng truyện) 

Nhà nào tích luỹ điều lành ất có thừa phúc, nhà nào 
tích luỹ điều chăng lành ắt thừa tai ương (Dịch. Khôn. 
Văn ngôn) 

Quan điểm đức trị của Nho gia nhất chí với "Chu 
dịch" : Khổng Tử đề xuất nhân, "Đại học", "Trung dung" 
của Tử Tư đưa ra (hành, Mạnh Tử thì nhấn mạnh thiện. 
Nhân của "Luận ngữ" tức yêu người, ¿hờnh của "Đại học”, 
"Trung dung" là thành ý. Thiện của Mạnh Tử là lương trì, 
tôn chỉ của ông là ở chỗ làm lợi cho người khác, mục đích 
của ông là ở chỗ vì dân. Khổng Tử nói : 

Phàm người có đức nhân là muốn mình đứng vững 
thì cũng làm cho người đứng vững, muốn mình thành đạt 
thì cũng cho người khác thành đạt (Luận ngữ. Ủng dã) 

Mạnh Tử cũng nói : 

Kẻ bất nhân mà có được nước, thì cũng đã có rồi ; 
nhưng kẻ bất nhân mà có được thiên hạ, thì chưa từng có 
vậy. (Mạnh Tử. Tận tâm) 

3. Chú trọng pháp trị để an bang 

"Chu dịch" quý trọng đức trị nhưng cũng chú trọng 
pháp trị. Chẳng hạn : 

Tiên vương làm sáng tỏ sự trừng phạt và răn bảo 
bằng pháp luật. (Dịch. Phệ hạp. Tượng truyện) 

Nghĩa là khi đã định ra pháp luật nào thì cũng cần 
phải quy chế chính thức và còn phải bố cáo công khai để 
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trăm họ hiểu rõ. Nhưng pháp luật không phải là căn bản 
của việc trị quốc mà chỉ là sách lược, dựa theo pháp luật 
coi trọng đức mới là cái gốc của sự lập quốc, pháp luật chỉ 
là phương pháp phụ trợ và do đó tất phải cần có hình phạt 
đúng mực. 

Bậc quân tử công bằng và thận trọng khi dùng hình 
phạt thì không nên giữ tội nhân trong ngục lâu. (Dịch. Lữ. 
Tượng truyện) 


Tóm lại nguyên tắc trị quốc của "Chu dịch" tuy coi 
trọng đức trị nhưng cũng cho rằng cần phải có một thứ 
pháp luật nhất định làm phụ trợ. Nghĩa là đức trị và pháp 
trị có sự thống nhất. 

Quan điểm pháp trị của Nho gia ăn khớp với "Chu 
dịch", nghĩa là cùng có sự thống nhất giữa đức vị và pháp 
trị nhưng coi trọng đức trị. Về phương điện pháp trị, Mạnh 
Tử thiên về ôn hoà, còn Tuân Tử theo khuynh hướng 
nghiêm khắc của Phi Tử, chẳng hạn : 

Nhà vua làm chính sự, sao lại dùng đến sự giết chóc ? 
Vua muốn điều thiện thì dân sẽ làm điều thiện. (Luận 
ngữ. Nhan Uyên) 

Đức của Người quân tử như ngọn gió. đức của kẻ tiểu 
nhân như cọng cỏ. Ngọn gió lướt trên cỏ, cỏ át rạp xuống. 

Để dân mắc phải tội lỗi sau đó mới theo tội mä trừng 
phạt, thế là đánh lừa dân vậy. (Mạnh Tử. Lương Huệ 
Vương thượng) 

Ý muốn nói đạo Không Mạnh vẫn nhấn mạnh đức trị 
hơn pháp trị. Người nắm quyền thi hành điều thiện, trăm 
họ tự nhiên không làm điều ác. Quan lại thi hành đức sẽ 
như ngọn gió, toàn dân như cỏ, ngọn gió đức thổi đến cỏ ất 
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đổ rạp xuống. Lúc thường nếu không chú trọng giáo dục, 
đợi đến khi mắc tội mới xử tội há chăng phải là gây tổn hại 
cho trăm họ sao ! Hàn Phi Tử thuộc tư tưởng Nho gia mở 
rộng, nguyên tắc trị quốc của ông là pháp trị cao hơn đức 
trị Chẳng hạn ông chủ trương "không thi hành đức mà 
theo pháp luật", "luôn đầy đặn thì đáng tin, hình phạt 
nặng là cần" (Định pháp). Ông còn kiến nghị Hàn Vương 
dùng biện pháp, coi trọng hình phạt ; trong đó việc trọng 
hình phạt phản ánh nguyên tắc trị quốc lấy pháp trị làm 
gốc của ông. 

Còn Tuân Tử là tông phái khác của Nho gia, quan 
niệm của ông dường như ở giữa Nho và Pháp. khuynh 
hướng cơ bản là pháp trị, song lại nhấn mạnh lễ và pháp 
nhất chí với nhau, dùng lễ thay cho pháp. 


Như vậy về phương diện quan điểm chính trị Dịch, 
Nho cơ bản tương thông với nhau, chủ yếu là quan điểm 
chính trị nhập thế, quan điểm đức trị và pháp trị ba mặt 
đó ăn khớp với nhau. Sự tương đồng về quan điểm chính 
trị là tiêu điểm chủ yếu của sự tương thông Dịch - Nho, 
phản ánh đầy đủ quan hệ mật thiết Nho - Dịch. 

II. MỐI QUAN HỆ VỀ QUAN ĐIỂM TRIẾT LÝ 

1. Mối quan hệ về quan điểm thiên đạo 

a. Quan điểm Thiên đạo của "Chu dịch" : Quan điểm 
Thiên đạo có liên quan với nhận thức về bản thể luận. Đây 
là đề tài chủ yếu của triết học Nho gia. Lịch sử Nho gia rất 
coi trọng quan điểm Thiên đạo. Bắt đầu từ "Kinh dịch" đã 
tiến hành tìm hiểu bản thể luận vũ trụ. Ví dụ "Kinh dịch" 
đã đề xuất quan niệm về tự nhiên qua phạm trù "thiên", 
đặc biệt đáng quý là không nhân cách hoá "thiên". "thiên" 
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trong "Kinh dịch" chỉ là trời xanh của tự nhiên, chứ không 
phải là vị thần nhân cách hoá. Ví dụ : "Tiếng gà bay lên đến 
trời, dù có chính đáng vẫn là xấu" (Dịch. Trung phu. Thượng 
cứu hào). trong câu đó "thiên" là trời của giới tự nhiên. Đặc 
biệt "Kinh dịch" đã rất coi trọng quan hệ giữa người và trời 
đất, và còn dùng trời làm căn cứ cho con người hoạt động 
thay đối. Ví dụ quẻ Càn của "Kinh dịch" dùng "thiên" làm 
căn cứ hoạt động do rồng (dùng rồng để nói người), phần ánh 
quan hệ thiên - nhân mật thiết thời cổ đại. 


Đến "Dịch truyện" phát triển thêm một bước quan 
trọng Thiên đạo của "Kinh dịch" : Thứ nhất, "Dịch truyện” 
đề xuất Thiên đạo mờ mịt. Thiên của "Dịch truyện” đã 
phát triển thành Thiên đạo, bao gồm cả việc tìm hiểu bản 
nguyên của trời, đặc biệt "Dịch truyện" đã dùng cái "thiên" 
mờ mịt để làm thành bản nguyên của vũ trụ. Chẳng hạn : 
"Thiên địa mờ mịt, vạn vật trở thành thuần khiết" (Dịch. 
Hệ từ), "Thiên địa tương ngộ, phẩm vật trở nên rực rỡ" 
(Dịch. Quê Cấu. Soán truyện) đặt cơ sở cho khí bản thể 
mang tính duy vật chủ nghĩa của Trương Tái, Vương Phu 
Chi. Thứ hai. "Dịch truyện" nhấn mạnh đạo âm dương của 
trời đất. Ví dụ : "Đạo làm nên trời gồm âm và dương" để 
đối lập với luận thuyết về mâu thuẫn âm dương, đặt cơ sở 
cho quan niệm "Thiên đạo" biện chứng của Nho gia. Thứ 
ba. "Dịch truyện" đưa ra quan niệm Thiên đạo về con 
người. "Dịch truyện" rất chú trọng quan hệ trời - người, 
đưa ra quan niệm về quan hệ mật thiết tương ứng giữa 
con người và trời đất ; đặc biệt trong quan niệm tam tài : 
thiên - địa - nhân. "Dịch truyện" đã dùng "đạo làm người 
là nhân và nghĩa" để nhấn mạnh quan hệ trời - người là 
quan hệ tương ứng giữa người và trời đất xã hội chứ không 
phải là sự cảm ứng trời - người, đặt cơ sở cho việc đề cao 
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đạo người hơn đạo trời của Nho gia. Đạo người (nhân đạo) 
cao hơn đạo trời (thiên đạo) là tỉnh tuý của hệ tư tưởng 
Nho, Dịch, cũng là sự phân biệt cơ bản mối quan hệ trời - 
người của Dịch - Nho với Đạo gia. 

b. Quan niệm Thiên đạo của Nho gia : Quan niệm 
Thiên đạo của Nho gia không có được tính duy vật triệt để 
như "Chu dịch" mà mang tính lưỡng đôi : Trời vừa là chủ 
tế vừa là tự nhiên. Thứ nhất, luận về thiên mệnh của 
Khổng Tử : Thiên ở thời đại Khổng Tử còn là thời đại của 
chữ "thiên" như là chủ tế. Chẳng hạn "Khổng Tử nói : 
Người quân tử sợ ba điều : sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, 
sợ lời nói của thánh nhân" (Luận ngữ. Quý Thị) song 
Khổng Tử dù sợ mệnh trời mà lại bị mệnh trời khuynh đảo 
nhưng vẫn nhấn mạnh sự hăng hái phấn đấu. Nó phản 
ánh tỉnh thần tiến thủ -của thời đại nào đó đang khiêu 
chiến thiên mệnh, nó cũng chứng thực quan niệm Thiên 
mệnh của thời đại Khổng Tử có tính song trùng. Thứ hai, 
quan niệm Thiên - nhân cảm ứng của Đổng Trọng Thư, 
Chu Hy và quan niệm Thiên lý. Thời Hán, Đổng Trọng 
Thư ra sức hô hào thiên - nhân cảm ứng, cho rằng "người 
ứng với số trời", nghĩa là trời và người cùng loại, hình thể 
con người do số trời biến hoá mà thành, "đồng loại tương 
động", trở thành nền móng cho thiên - nhân tương cảm. 
Quan niệm này phản ánh quan niệm thiên mệnh chủ 
nghĩa thần bí đời Hán. "Thiên bất biến, đạo cũng bất 
biến", chính là tôn chỉ của thiên - nhân cảm ứng. Thời 
Tống, Chu Hy đưa ra khái niệm "duy trì thiên lý. diệt trừ 
nhân dục", phát triển trời thành một ông trời có ý chí, ông 
trời là chủ tế, cho rằng thiên lý cao hơn tất thấy. Tóm lại 
Đổng Trọng Thư và Chu Hy đã ý chí hoá ông trời tự nhiên, 
để biến thành ông trời chủ tể của con người. Đây hoàn 
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toàn là từ nhu cầu chính trị lúc bấy giờ, và tương phản với 
tôn chỉ của quan niệm Thiên đạo Dịch học. Thứ ba, quan 
niệm Thiên đạo duy vật của Tuân Tử, Trương Tái, Vương 
Phu Chi. Thời Chiến quốc Tuân Tử đề xuất "nhân định 
thắng thiên", tiến hành một cuộc khiêu chiến nhằm vào 
quan niệm Thiên mệnh. Trương Tái thời Bắc Tống dùng 
thiên bản thể mờ mịt của "Chu dịch" phát triển thành khí 
bản thể, để xuất "thái hư tức khí" (chính mông. Thái hoà), 
một vấn đề hết sức nổi tiếng, làm cơ sở cho quan niệm 
Thiên đạo đã khí hoá của Vương Chu Chi đời Minh. Chẳng 
hạn : "Phàm là vật sống của trời đều thay đổi không 
ngừng" (Thái giáp nhị. Thượng thư dẫn nghĩa, quyển 3). 
Vương Phu Chi với quan niệm thiên bản thể luận đến tận 
cùng này đã đưa thiên bản thể luận của "Chu dịch" đến 
đỉnh cao nhất của nó, đồng thời cũng đại diện cho sự phát 
triển sớm nhất của bản thể luận Nho gia. 

Như vậy về quan niệm Thiên đạo, Nho và Dịch cơ bản 
là tương thông. Trên cơ sở duy vật chủ nghĩa Tuân Tử, 
Trương Tái, Vương Phu Chi đã tạo ra sự phát triển quan 
trọng cho quan niệm Thiên đạo của Dịch học. Khổng Tử tuy 
có sợ thiên mệnh nhưng vẫn tích cực khiêu chiến với nó. Duy 
có Đổng Trọng Thư, Chu Hy - do yêu cầu chính trị - nên đã 
tạo ra sự tương phản với "Chu dịch" về quan niệm Thiên 
mệnh. Tóm lại, thông qua nhận thức của Nho Dịch về mối 
quan hệ tương hỗ Nho - Dịch về Thiên đạo càng chứng tỏ, về 
quan niệm Thiên đạo, tính tiên tiến của "Chu dịch" đã có 
anh hưởng tích cực đến sự ra đời Thiên đạo của Nho gia. 


2. Mối quan hệ về quan niệm phát triển 


Nhấn mạnh sự phát triển của sự vật là nguyên lý quý 
báu nhất của "Chu dịch" và cũng là ảnh hưởng quan trọng 


40 


nhất của "Chu dịch" đối với hệ tư tưởng Nho gia. Ảnh 
hưởng này quyết định quan niệm triết lý và xã hội nhập 
thế tích cực của Nho gia. 

ad. Quan niệm phút triển của “Chu dịch" : 

Một là, nhấn mạnh sự vật trong sự biến hoá và phát 
triển không ngừng "Chu dịch" nhấn mạnh trời ở trạng thái 
vận động, đất ở trạng thái biến hoá, vạn sự vạn vật trong 
vũ trụ đều vận động, biến hoá không ngừng. Như : 

Mặt trời lặn thì mặt trăng mọc, mặt trăng lặn thì 
mặt trời mọc, mặt trăng mặt trời đẩy nhau mà sinh ra ánh 
sáng. Lạnh đi thì nóng đến, nóng đi thì lạnh đến, nóng 
lạnh đẩy nhau sinh ra năm tháng. (Dịch. Hệ từ) 

Tức là đã nhấn mạnh sự vận động của sự vật là tuyệt 
đối, và còn có quan hệ với nhau "Chu dịch" còn trình bày 
sự vật trong trạng thái biến hoá không ngừng. Như : 

Biến động không ngừng xoay quanh 6 cõi (lục hư). 
(Dịch. Hệ từ) 

Đặc biệt "Chu dịch" đã phát hiện ra quy luật biến hoá 
của sự vật là lấy tiến thoái làm biểu hiện. Ví như : 

Biến hoá là tượng của tiến thoái. (Dịch. Hệ từ) 

Hai là, sự vật ngày càng thay đổi và tạo ra thay đổi 
không ngừng. Quan niệm vận động của "Chu dịch" có giá 
trị quan trọng ở chỗ cho rằng vận động của sự vật không 
phải là sự vận động lặp lại mà là không dừng, ngày càng 
thay đổi. Vì vậy "Chu dịch" hoàn toàn nhấn mạnh sự thay 
đổi mỗi ngày. Như : 

Biến hoá không ngừng nên bảo rằng đức của nó 
thịnh. (Dịch. Hệ từ). 
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Đặc biệt nhấn mạnh sự sản sinh ra cái mới (tân sinh) : 

(Âm dương) sinh sinh (hoá hoá) gọi là dịch. (Dịch. Hệ 
từ) 

nghĩa là cho rằng sự vật thông qua vận động không 
ngừng mà sản sinh ra vật mới và sự vật tiểm ẩn trong 
mình cái cũ. Từ đó "Chu dịch" đưa ra quan niệm nổi tiếng 
về sự phát triển "Đức lớn của trời đất là sinh hoá", quy 
định quan niệm xã hội quý trọng sự sống coi nhẹ cái chết. 

Ba là "Chu dịch" đưa ra quan niệm phát triển : sự 
thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Quan niệm 
phát triển của "Chu dịch" đã hoàn toàn coi trọng quy luật 
lượng đổi chất đổi này. Như : 

Biết lúc lờ mờ biết lúc đã rõ ràng, biết khi cương biết 
khi nhu. (Dịch. Hệ từ) 

Do "Chu dịch" rất coi trọng "biết lúc lờ mờ biết lúc đã 
rõ ràng" như vậy nên về mặt dự liệu nó có ưu thế quan 
trọng, bất kể ở tự nhiên hay xã hội, phương diện nhân sự 
đều biểu hiện rõ khả năng dự liệu tuyệt vời của "Chu 
dịch". Đặc biệt "Hình nhị thượng gọi là "đạo", hình nhì hạ 
gọi là "khí" của "Chu dịch" trở thành cách phân chia quan 
niệm phát triển duy tâm chủ nghĩa và duy vật chủ nghĩa 
của Nho gia. 

Những điều nói trên chứng tỏ quan niệm phát triển 
của "Chu dịch" hình thành trên cơ sở vận động, là quan 
niệm phát triển đổi mới không ngừng và liên hệ không 
ngừng. Quan niệm này quyết định quan niệm nhân sinh 
tích cực của "Chu dịch", đặt cơ sở luân lý cho quan niệm 
nhập thế Nho gia. 


b. Quan niệm phát triển của Nho gia : 


Nho gia cũng rất coi trọng quan niệm phát triển sự 


vật. Nhưng do bối cảnh lịch sử không giống nhau nên biểu 
hiện thành quan điểm bất đồng. 


Một là quan niệm phát triển của Khổng Tử, Mạnh Tử, 
Đổng Trọng Thư, Chu Hy. Về nhận thức Khổng Tử, Mạnh 
Tủ, Đổng Trọng Thư và Chu Hy đều nhấn mạnh quan niệm 
phát triển, nhưng về quan điểm chính trị thì lại bảo thủ. 
"Luận ngữ" ghi lại câu "Chu dịch" Khổng Tử bên bờ con 
sông lớn chỉ dòng nước chảy mạnh rằng : "Khổng Tử bên bờ 
sông nói : Như dòng nước này trôi chảy bất kể ngày đêm" 
(Luận ngữ. Tử Hãn). Ý nói sự vật như sông nước đều vận 
động không ngừng, biến hoá và phát triển không ngừng. 
Quan điểm triết học của Khổng Tử tuy là quan điểm phát 
triển nhưng chính trị thì lại bảo thủ. Thời đại Khổng Tử là 
thời kỳ đang chuyển nhanh từ xã hội nô lệ sang xã hội 
phong kiến, còn Khổng Tử lại phản đối cuộc biến cách này, 
chứng tỏ quan điểm chính trị và nhận thức luận của ông 
mâu thuẫn nhau. Đương nhiên điều này có quan hệ nhất 
định với cục diện lịch sử mà ông tiếp nhận. 

Quan niệm phát triển của Mạnh Tử cũng không 
thoát khỏi thuyết thiên mệnh, biểu hiện chủ yếu qua nhận 
thức tính người là thiên chức. Song Mạnh Tử giống như 
Khổng Tử, cho dù mang quan niệm thiên mệnh nhất định 
vẫn rất coi trọng tác dụng của nhân vi, nghĩa là nó thể 
hiện đầy đủ ý nghĩa quyết định của tính xã hội ở người 
trong sự phát triển nhân tính và nhân sinh. Mạnh Tử nói : 

Cho nên trời định giao trọng trách cho người nào đó 
thì trước hết làm cho người ấy phải khổ não tâm trí, nhọc 
nhằn gân cốt, đói khát thân thể, thiếu hụt trước sau, làm 
rối loạn công việc của người ấy. Như vậy là để lay động 
tâm, kiên nhãn tính, lấp đầy những chỗ khiếm quyết của 
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người ấy. (Mạnh Tử. Cáo Tử hạ) 


Mạnh Tử do không đổi niềm tin "con người đều có thể 
là " zhiêu Thuấn" (Mạnh Tử. Cáo Tử hạ) nên quan niệm 
phát triển của ông và "Chu dịch" là nhất chí, tức là nhấn 
mạnh quan niệm phát triển của nhân tính trong mối liên 
quan giữa con người với trời đất xã hội. Quan niệm phát 
triển nhân tính của Mạnh Tử là bộ phận kiệt xuất nhất 
trong quan niệm phát triển của ông, đặt cơ sở cho sự phát 
triển của tư tưởng nhân nghĩa Nho gia. 

Bậc đại Nho thời Hán là Đổng Trọng Thư tuy cũng 
thừa nhận sự vật phát triển nhưng quan niệm phát triển 
của ông lại đi ngược lại quan niệm thiên nhân của "Kinh 
dịch" : Cốt lõi quan niệm phát triển của Đổng Trọng Thư 
là "Thiên bất biến, đạo cũng bất biến", so với thuyết thiên 
mệnh" của Khổng Tử đã có chỗ vượt qua nhưng lại không 
bắt kịp. Khổng Tử mang những hạn chế của thời đại, Đổng 
Trọng Thư lại xuất phát từ yêu cầu chính trị thời Hán. 
Ông biến trời thành vị chúa tể tối cao, và còn kết hợp với 
thân quyền nhà Hán, do đó trên thực tế quan niệm phát 
triển của ông là một loại gông cùm. 

Là một đại tư tưởng gia thời Tống quan niệm phát 

triển của Chu Hy là duy tâm chủ nghĩa. Chu Hy tuy là 
Dịch học lớn nhưng quan điểm Dịch học của ông lại duy 
tâm. Ông phát triển "Hình nhi thượng gọi là đạo" của 
"Chu dịch", biến thiên lý thành khái niệm tối cao, đưa ra ý 
tưởng "bảo tổn thiên lý, tiêu diệt nhân dục", đỉnh cao của 
quan niệm phát triển duy tâm chủ nghĩa thời cổ. Quan 
niệm thiên lý duy tâm chủ nghĩa của Chu Hy kết hợp với 
tam cương (quân quyền, phụ quyền, phu quyền), ngũ 
thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), thống trị Trung Quốc đến 
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700 năm, có tác dụng trói buộc sự phát triển của tư tưởng 
con người mà ta không dễ thấy ngay. Quan niệm phát 
triển của Chu Hy có cùng bối cảnh chính trị và không tách 
khỏi sự thống trị phong kiến của nhà Tống lúc bấy giờ. 


Những điều nói trên chứng tỏ quan niệm phát triển 
của Khổng, Mạnh, Đổng, Chu sở dĩ chủ yếu phát triển 
quan điểm duy tâm "Hình nhỉ thượng gọi là đạo" của "Chu 
dịch" là do không ra khỏi bối cảnh chính trị và hạn chế 
thời đại, không ra khỏi sự thống trị phong kiến của nhà 
Tống đương thời. 


Hai là quan niệm phát triển của Tuân Tử, Trương 
Tái, Vương Phu Chi. Quan điểm này là sự kế thừa và phát 
triển quan niệm duy vật chủ nghĩa của "Chu dịch" về sự 
phát triển, phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa tư tưởng 
triết học Nho gia và Dịch học. Thời Chiến quốc, tư tưởng 
gia Tuân Tử có thể gọi là người tập thành của chủ nghĩa 
duy vật thời Tiên Tần, quan niệm phát triển của ông là 
bước phát triển đối với "Chu dịch". Chẳng hạn : ông đề 
xuất quan điểm "chế ngự thiên mệnh" ("chế ngự thiên 
mệnh rồi sử dụng nó", Tuân Tử, Thiên luận), ra sức khẳng 
định tính năng động chủ quan của con người trong sự phát 
triển của sự vật. Quan niệm phát triển của Tuân Tử đại 
biểu cho tính tích cực của giai cấp địa chủ mới lên đang 
cần phát triển. 

Trương Tái là nhà tư tưởng duy vật chủ nghĩa thời 
Bắc Tống, chịu ảnh hưởng của "Chu dịch" ông nhấn mạnh 
"Thái hư tức khí", đưa ra quan niệm, sự vật phát triển là 
do có sự đột biến từ lượng sang chất, một quy luật có thể 
nhận thức được, rồi từ đó ông để xuất quan điểm nhận 
thức luận tích cực "Người quân tử phòng ngừa ở chỗ chưa 
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đáng lo" (Mục 367 Trương Túi tập). 


Nhà tư tưởng đời Thanh Vương Phu Chi là tập đại 
thành của tư tưởng triết học duy vật chủ nghĩa thời cổ. 
Ông kế thừa và phát triển quan niệm về khí bản thể mờ 
mịt của "Chu dịch", nhấn mạnh vạn sự vạn vật đều vận 
động không dừng, phát triển không ngừng, cho nên nói : 
"động rồi lại động, không nghỉ không ngừng" (Chu dịch 
ngoại truyện. Hệ từ hạ truyện). 

Những điều nói trên chứng tổ quan niẹm phát triển 
của Tuân, Trương, Vương, đặc biệt là Vương Phu Chi quan 
hệ mật thiết với khí bản thể mờ mịt của "Chu dịch", là sự 
phát triển trên cơ sở "Hình nhi hạ gọi là khí" của "Chu 
dịch". Ngoài ra, Tuân, Trương, Vương cùng là Nho gia 
nhưng quan điểm phát triển lại là duy vật, chứng tổ quan 
điểm phi chính trị gia chịu sự can thiệp của chính trị càng 
nhỏ thì tính duy vật càng mạnh mẽ. 

Thứ ba là quan niệm phát triển của "Đại học", 
"Trung dung". Là kinh điển Nho gia, quan niệm phát 
triển của "Đại học", "Trung dung" cùng chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của "Chu dịch", Ví dụ : "Đại học", theo quan điểm 
"Ngày ngày đổi mới thì đức sẽ thịnh" trong "Dịch. Hệ từ", 
đề xuất : 

Ngày ngày đổi mới, càng ngày càng đổi mới, lại càng 
ngày đổi mới. (Đại học) 

Nghĩa là kiên trì quan điểm phát triển ngày càng 
thay cũ lập mới. 

"Trung dung" thì căn cứ vào quan niệm phát triển 
biến hoá "Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc 
cửu" của "Dịch. Hệ từ" mà đưa ra : 
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Chí thành thi không dừng, không dừng thì trường 
cửu, trường cửu thì đi xa. (Trung dung) 

Nghĩa là dùng hình ảnh đức đi không dừng để biểu 
thị sự phát triển của vạn vật là vô hạn. Song quan niệm 
phát triển của "Trung dung" quá cường điệu việc giữ 
trạng thái đứng giữa, thấy ngay sự biến đổi về chất cho 
nên lại không theo kịp quan niệm phát triển biến dịch 
của "Chu dịch". 

Những trình bày trên chứng tỏ kinh điển Nho gia 
không chỉ "Luận ngữ", "Mạnh Tử" mà cả "Đại học", “Trung 
dung" đều tương thông với quan niệm phát triển của "Chu 
dịch", phản ánh sự thẩm thấu sâu rộng của quan niệm 
phát triển ở "Chu dịch" đối với Nho học. 


Như vậy quan niệm phát triển của Nho Dịch phản ánh 
xuan hệ sâu sắc giữa chúng, chứng tỏ quan niệm phát triển 
của "Chu dịch" ảnh nưởng sâu sắc đến tư tưởng Nho gia. 


e. Mối quan hệ ở quan niệm uê mâu thuân của Dịch - 
Nho 


Quan niệm về mâu thuẫn là hệ thống biện chứng 
pháp tỉnh tế nhất của "Chu dịch". Chủ yếu là lấy mâu 
thuẫn âm dương làm quy luật đối lập thống nhất căn bản, 
là tỉnh tuý của biện chứng pháp "Chu dịch". 

Một là quan niệm mâu thuẫn âm dương của Dịch - 
Nho. Đây là tỉnh tuý trong tỉnh tuý của biện chứng pháp 
"Chu dịch". Lý luận của nó lấy âm dương làm cốt lõi, tĩnh 
động cương nhu làm hệ thống đối lập thống nhất các phạm 
trù cấu thành. Hệ thống đối lập thống nhất này bao gồm 
trời đất, nhật nguyệt tối sáng, nóng lạnh, tiến thoái, nam 
nữ... tất cả đần lấy âm dương làm đại biểu. Sự thống nhất 
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đối lập âm dương có tác dụng thúc đẩy quan trọng vạn vật 
phát triển. Quan niệm mâu thuẫn lấy âm dương làm đại 
biểu của "Chu dịch" đặt cơ sở pháp lý cho luật mâu thuẫn 
của Trung Quốc thời cổ, là nguồn sức mạnh sâu xa của 
biện chứng pháp tự nhiên Trung Quốc. 


Âm dương tương bổ là nội hàm quan trọng của quan 
niệm mâu thuẫn âm dương. Nguyên lý âm dương tương bổ 
của "Chu dịch" đã ngấm sâu vào tư tưởng biện chứng pháp 
lấy luân lý chính trị làm hình thức của Nho gia. Lễ, nhân, 
trung, hiếu, trí, dũng của Nho gia đều hàm chứa nguyên 
lý âm dương tương bổ, ảnh hưởng quan trọng đến sức sống 
của luân lý chính trị Nho gia. Quan niệm âm dương mâu 
thuẫn "Chu dịch" ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng văn 
hoá, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên Trung Quốc, 
khiến văn hoá Trung Quốc trở thành nền văn hoá âm 
dương lấy mâu thuẫn âm dương làm đặc tính. Bất kể Nho 
gia hay Đạo gia, không gì không là biểu hiện của văn hoá 
âm dương bao gồm quan niệm luân lý chính trị Nho gia, 
quan niệm nuôi dưỡng tự nhiên của Đạo gia, đều là hình 
thức biểu hiện khác nhau của văn hoá âm dương. Do vậy 
bất kể tư tưởng Nho gia hay tư tưởng Đạo gia đều thẩm 
thấu triết lý âm dương, đều có quan hệ không tách rời với 
"Chu dịch". 


Hai là quan niệm mâu thuẫn cương nhu của Dịch - 
Nho. Đây là phạm trù đối lập thống nhất lấy cương nhu 
làm cốt lõi, là nội hàm quan trọng của luật mâu thuẫn ở 
"Chu dịch". Cốt lõi bên trong của quan niệm mâu thuẫn 
cương nhu là quy luật đối lập thống nhất lấy dương cương 
âm nhu, cương kiện nhu thuận làm nguyên lý. Cương nhu 
tương phụ tương thành, cùng ảnh hưởng đến sự phát triển 
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của vạn vật. Cương nhu tương tế là sự thống nhất của 
mâu thuẫn cương nhu, có tác dụng quan trọng đến sự phát 
triển của sự vật. Cương nhu tương tế là một hình thức 
biểu hiện nữa của âm dương tương bổ là nguyên lý của 
việc lấy âm dương kiện thuận làm cốt lõi, ảnh hưởng sâu 
sắc đến tư tưởng văn hoá Trung Hoa. 


Nguyên lý cương nhu của "Chu dịch" ảnh hưởng sâu 
sắc đến hai phái Nho gia Đạo gia, trong đó Nho gia chủ 
trương cương kiện, Đạo gia tôn sùng nhu thuận, hai phái 
Nho gia Đạo gia thực sự là âm dương tương bổ lớn nhất 
trong tư tưởng văn hoá Trung Quốc. Bản thân Nho gia 
Đạo gia đều có cương nhu hỗ tế, do đó mà cái này cái kia 
ràng buộc cân đối, vì thế Nho Đạo cùng tổn tại, có quan hệ 
mật thiết với nguyên lý âm dương cương nhu tương bổ của 
"Chu dịch". 


Nho gia cũng có sự tương tế của cương nhu, quan hệ 
tương bổ tương thành giữa lễ nhạc và hình pháp của nó có 
tác dụng cân đối quan trọng đến luân lý chính trị của Nho 
gia, chứng tỏ quan niệm mâu thuẫn cương nhu của "Chu 
dịch" tương thông với tư tưởng biện chứng pháp trong luân 
lý Nho gia, phản ánh mối quan hệ mật thiết của sự tương 
thông Nho - Dịch. 


Ba là tương thông trong quan niệm mâu thuẫn động 
tĩnh của Dịch - Nho. Đây là một phạm trù quan trọng nữa 
của mâu thuẫn âm dương trong "Chu dịch". Quan niệm 
mâu thuẫn động tĩnh trong Dịch học là lấy sự đối lập và 
thống nhất của quan niệm dương động và âm tĩnh làm 
biểu hiện. Động tĩnh tương kiêm là sự thống nhất trên cơ 
sở tiền đề dương động âm tĩnh của "Chu dịch" ; động và 
tĩnh tương bổ tương thành cùng có tác dụng chế ước quan 
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trọng sự phát triển của vạn vật. Tác dụng chế ước của 
động tĩnh tương kiêm phản ánh mối quan hệ tương hỗ 
giữa quan niệm biến dịch và quan niệm quân bình. Cụ thể 
là sự thống nhất giữa "nhật tân" (ngày ngày đổi mới) của 
biến dịch và "trung hành", "trung chính" của quân bình, 
nguyên lý mâu thuẫn này của "Chu dịch" ảnh hưởng sâu 
sắc đến quy luật tiến thoái của sự vật. 


Kinh điển Nho gia là "Đại học" và "Trung dung" chỉ 
tõ nguyên lý động tĩnh tiến thoái của "Chu dịch", và còn 
tạo ra sự thống nhất trong mâu thuẫn giữa "ngày ngày đổi 
mới" và "giữ trạng thái ở giữa". Đây là ứng dụng quan 
trọng của triết lý "Chu dịch" trong Nho gia, phản ánh ý 
nghĩa chỉ đạo của nguyên lý Dịch học đối với tư tưởng biện 
chứng pháp Nho gia. 

Đặc điểm của quan niệm mâu thuẫn Nho gia, ở chỗ 
đem quan niệm mâu thuẫn của "Chu dịch" tiến hành phát 
triển trên phương diện ứng dụng xã hội, là việc xã hội hoá 
quan niệm - mâu thuẫn này. Qua việc phân tích sự tương 
thông trong quan niệm mâu thuẫn Dịch - Nho có thể thấy 
rõ ý nghĩa chỉ đạo quan trọng của triết học trong lĩnh vực 
khoa học xã hội : 

(1). Quan niệm mâu thuẫn giữa nhân nghĩa và trung 
hiếu. Nhân nghĩa và trung hiếu là một thể thống nhất đối 
sánh và mâu thuẫn : nhân nghĩa là dương đạo biểu hiện 
ta bên ngoài, trung hiếu là âm đức hàm chứa bên trong. 
Chúng tương thành tương bổ, cùng cấu thành cốt lõi của 
chính trị luân lý đạo đức Nho gia. Nhân nghĩa thuộc về 
người, trung hiếu ở trong ta, sự thống nhất của chúng là 
quy phạm đạo đức tối cao về quan hệ người - ta của Nho 
gia. Nhân nghĩa và trung hiếu là thể thống nhất của đạo 
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đức âm dương. Trước hết, quan hệ giữa nhân nghĩa thì 
một là yêu người, một là để làm chính mình ngay ngắn, 
nhân là dương đạo làm lợi cho người, nghĩa là âm đức 
ngay ngắn ở ta sự thống nhất giữa chúng là phạm vi tối 
cao của quan hệ người - ta, giống như "vì đại nghĩa quên 
ngươi thân" là sự thống nhất tối cao của quan hệ nhân 
nghĩa. Trung và hiếu cũng là một thể thống nhất đối với 
dương đạo âm đức. Trung đối với bên ngoài đối với bề trên 
là dương đạo, hiếu đối với bên trong nội tộc là âm đức, 
chúng tương bổ tương thành, nhưng "tự cổ hai đạo trung 
hiếu khó trọn vẹn". Trung và hiếu vươn đến sự thống nhất 
giữa lợi ích quốc gia và lợi ích gia đình cho nên sự thống 
nhất trung hiếu cũng là thang bậc cao nhất của quan hệ 
người - ta. 

Nhân và lễ cũng là một thể thống nhất mâu thuẫn, 
cụ thể là thống nhất giữa luân lý tính người và chính trị, 
nhân là lõi bên trong, lễ là vỏ bọc bên ngoài. Không có 
nhân thì không thể nói đến lễ. Đúng như Khổng Tử nói : 
"Người không có đức nhân thì làm sao có lễ ? " (Luận ngữ. 
Bát dật), chứng tổ nhân là cơ sở của lễ, lễ là hình thức 
biểu hiện của nhân, nhân chịu sự ước thúc của lễ, lễ giúp 
nhân phát triển, chúng trưởng thành tương bổ cùng là sự 
thống nhất của làm người và trị quốc. 

Tóm lại nhân nghĩa trung hiếu Nho gia là thể thống 
nhất dương đạo âm đức, tương thông với quan niệm mâu 
thuẫn âm dương của "Chu dịch", là ứng dụng tuyệt vời của 
quan niệm mâu thuẫn âm dương trong lý luận chính trị. 

(2). Quan niệm mâu thuẫn lễ nhạc và hình pháp. Lễ 
nhạc và hình pháp là lõi bên trong nữa của luân lý chính 
trị Nho gia. Lễ nhạc và hình pháp, một cương một nhu, 
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cùng tạo nên thể thống nhất trong cơ cấu chính quyền Nho 
gia. Chúng cùng tương thành tương bổ, không thể thiếu 
một. Lễ và pháp cùng là chế độ nhưng lễ là chế định mềm 
mại, pháp là kỷ cương rắn chắc, mục đích thống nhất của 
lễ nhu pháp cương đều ở chỗ ước thúc và cai trị dân. 

Lễ, nhạc, hình và pháp đều có quan hệ thống nhất 
mâu thuẫn cương nhu. Như giữa lễ và nhạc lễ là cương chế 
còn nhạc lại thuộc nhu ước, lễ biểu hiện ra bên ngoài còn 
nhạc hàm chứa ở bên trong. Trong xã hội phong kiến sự 
phối ứng của lễ nhạc đều có tính đẳng cấp. Sự thống nhất 
của lễ nhạc còn có tác dụng đệm không thể thiếu đối với 
trật tự xã hội phong kiến. 

Lễ nhạc còn có mặt tương bổ tương thành khác, nhạc 
có tác dụng quan trọng tạo ra sự trang nghiêm và hài hoà 
cho lê. 


Hình và pháp cùng là thể thống nhất của cặp mâu 
thuẫn cương nhu. Chúng tương hỗ chế ước lại cùng có 
quan hệ nương tựa nhau. Trong lịch sử Nho gia trọng lễ 
Pháp gia trọng pháp, Tuân Tử là người thống nhất lễ và 
pháp. Tóm lại sự thống nhất giữa lễ và hình pháp hàm 
chứa nội hàm quan niệm thống nhất mâu thuẫn cương 
nhu của "Chu dịch", phản ánh tác động biện chứng của lý 
luận Dịch học trong chính trị luân lý Nho gia. 

(3). Quan niệm mâu thuẫn đổi mới mỗi ngày và giữ 
gìn sự trung dung. 

Trong lïnh điển Nho gia "Đại học" nhấn mạnh đổi mới 
mỗi ngày (nhật tân), "Trung dung" đề xuất giữ trạng thái ở 
giữa (thủ trung). Trong đó "Đại học" Phát triển quan niệm 
biến dịch của "Chu dịch", kế thừa và khuếch trương quan 
niệm đổi mới mỗi ngày của "Chu dịch", đề xuất : 
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Ngày ngày đổi mới, ngày càng đổi mới, lại ngày ngày 
đổi mới. (Đại học) 


"Trung dung" thì phát triển quan niệm trung hành, 
trung chính của "Chu dịch", kiên trì giữ "dụng trung" và 
"chấp trung". "Nhật tân" và "thủ trung" là một cặp thống 
nhất mâu thuẫn, về thực chất là bước phát triển của quan 
niệm biến dịch và quan niệm quân bình của "Chu dịch" ở 
mặt ứng dụng. Cũng tức là sự thống nhất của ứng biến và 
bất biến. Trong chữ "thời" của Không Tử cũng là chấp 
trung giữa thường và biến. Chẳng hạn như : 

Biến hoá là (hình) tượng của tiến thoái vậy 

"Trung dung" ra sức hô hào "thủ trung" tức là trọng 
tĩnh, trọng sự cân bằng mà đánh giá thấp sự biến hoá của 
vạn vật, còn "Chu dịch" là sự thống nhất động tĩnh. "Nhật 
tân" và "thủ trung" là sự thống nhất động tĩnh, hài hoà 
của tiến thoái. Hai trạng thái đó chỉ có tương phụ tương 
thành, có động có tĩnh, tiến được thoái được thì mới có thể 
phù hợp với quy luật phát triển của sự vật : Biến hoá là 
(hình) tượng của tiến thoái vậy. 

Những trình bày trên chứng tỏ "Nhật tân" và "thủ 
trung" của "Đại học" và "Trung dung" đều phát triển từ 
quan niệm biến, dịch và cân bằng của "Chu dịch", phản 
ánh sự ứng dụng của quan niệm mâu thuẫn động tĩnh của 
"Chu dịch" trong quan niệm chính trị luân lý Nho gia. 


III. TƯƠNG THÔNG TRONG QUAN NIỆM LUÂN LÝ 


"Chu dịch" là kinh điển Nho gia, sự tương thông 
tương ứng của luân lý "Chu dịch" và luân lý Nho gia phản 
ánh vùng tư tưởng chung của hai phái tư tưởng này. _ 


Quan niệm luân lý của "Chu dịch" và Nho gia trải 
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qua 2000 năm nay đã thành cốt lõi của luân lý truyền 
thống dân tộc Trung Hoa, đóng góp quan trọng vào nền 
văn mình dân tộc Trung Hoa. 


1. Mối quan hệ trong quan niệm nhân nghĩa của 
Dịch - Nho 

Một là hàm nghĩa nhân của "Chu dịch" nhất trí với 
"ái nhân" (yêu người) của Khổng Tử. "Chu dịch" nhấn rất 
mạnh đạo đức nhân nghĩa, và còn dùng nhân nghĩa làm 
gốc của việc làm người. Như : 

Đạo làm người là nhân và nghĩa. (Dịch. Thuyết quái) 

Đối với nhân hàm ý của "Chu dịch" là chỉ vào lòng 
yêu thương. "Vui với trời biết mệnh nên không lo buồn. Ở 
yên ổn năng làm điều nhân nên có thể yêu thương ? (Dịch. 
Hệ từ thượng) nhất trí với quan điểm "Người có lòng nhân 
là vêu thường kẻ khác" của Khổng Tử (Luận ngữ. Nhan 
Uyên). 

Hai là sự tương đồng của Mạnh Tử với nhân nghĩa 
tương kiêm của "Chu dịch". Mạnh Tủ phát triển chữ 
"nhân" của Khổng Tử, ra sức hô hào nhân nghĩa, đây là 
chỗ Mạnh Tử nhất chí với nhân nghĩa tương kiên của 
"Chu dịch". Như : 

Nhà vua cần gì phải nói đến lợi ? Chỉ nói nhân nghĩa 
mà thôi ! Mạnh Tử. Lương Huệ Vương thượng) 

"Chu dịch" là "Mạnh Tử" nhấn mạnh nhân nghĩa, 
định ra cốt lõi của quan niệm đạo đức Nho gia, ảnh hưởng 
sâu sắc đến trạng thái luân lý Nho gia của Trung Quốc. 

Ba là sự tương thông của quan niệm nghĩa lợi của 
"Chu dịch" nói Nho gia. Nghĩa là lợi của "Chu dịch" là 
nhất trí. "Chu dịch" tuy trọng nghĩa nhưng không phủ 
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định tính tất yếu của lợi. Chẳng hạn : 
Lợi là hoà của nghĩa. (Dịch. Càn. Văn ngôn) 


Khổng Tử và Mạnh Tử đều quan niệm nghĩa và lợi là 
đối lập nhau. Ví dụ Khổng Tử nói : "Quân tử nói về nghĩa, 
tiểu nhân nói về lợi" (Luận ngữ. Lý nhân). Mạnh Tử cũng 
nói : "Nhà vua cần gì phải nói đến lợi ? Chỉ nói nhân nghĩa 
mà thôi !" (Mạnh Tử. Lương Huệ Vương thượng) mặc dù 
quan niệm nghĩa lợi của Mạnh Tử khá nghiêng sang tả. 
Quan niệm "thấy lợi nghĩ đến nghĩa" của Khổng Tử (luận 
ngữ. Hiến vấn) là ngọn roi quất thẳng vào "thấy lợi quên 
nghĩa" của hậu thế, đã trở thành chân lý vĩ đại ngàn đời 
không thay đổi. 

Mặc Tử có quan điểm nhất trí với "Chu dịch", chủ 
trương nghĩa lợi thống nhất. Ông nói : 

Nghĩa là lợi vậy (Mặc Tử. Kinh thượng) 

Mặc Tử còn cho rằng mục đích của nghĩa là vi lợi. 
Ông nói : "Việc của người có đức nhân phải là đốc sức cầu 
thêm lợi cho thiên hạ" (Mặc Tử. Kiêm ái). 

Như vậy Khổng Mạnh trọng nghĩa khinh lợi. Mặc Tử 
trọng lợi khinh nghĩa, "Chu dịch" thì nhất trí nghĩa lợi, 
chứng tỏ "Chu dịch" không chỉ có triết lý là luân lý tối cao 
của Trung Quốc cổ đại mà quan niệm luân lý cũng hết sức 
toàn diện, cũng cho thấy rõ ảnh hưởng sâu sắc của triết lý 
đối với luân lý. 

2. Môi quan hệ trong quan niệm trung hiếu của 
Nho - Dịch. 

Quan niệm trung hiếu cùng là tiêu điểm tương thông 
Nho Dịch. Từ lâu trong "Kinh dịch" đã rất coi trọng đạo 
hiếu, tế lễ của "Kinh dịch" bao gồm tế lễ tổ tiên. do đó đã 


ghi chép những hoạt động của đạo hiếu, như "Dịch. Quẻ 
Tuy" nói : "Vua đến Thái miếu đa mắt đại nhân)", ý nói 
nhà vua đến miếu thờ dòng họ làm lễ tổ tiên. 


Đặc biệt quan niệm trung hiếu của "Dịch truyện" đã 
nhất trí với Khổng Tử, như : 


Cha ra cha, con ra con, anh ra anh, em ra em, chồng 
ra chồng, vợ ra vợ. (Dịch. Gia nhân. Soán truyện) 


Song quan niệm trung hiếu của "Chu dịch" còn đi đến 
chỗ coi dòng máu cao hơn tất cả, chẳng hạn : 

Có cha con rồi mới có vua tôi, có vua tôi rồi mới có 
trên dưới. (Dịch. Tự quán) 

Còn "Luận ngữ" trên cơ sở huyết thống đẩy trung 
hiếu theo hướng xã hội, cụ thể là đặt quân thần (vua tôi) 
trước phụ tử (cha con), phản ánh bước phát triển của luân 
lý chính trị ở "Luận ngữ" so với "Dịch truyện". Ví dụ : 

Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con. (Luận 
ngữ. Nhan Uyên) 

Nhưng hiếu là tiền đề của trung, "Chu dịch" lấy hiếu 
đễ làm gốc của nhân luân, nguồn của nhân nghĩa, do đó 
lại đặt cơ sở cho luân lý nhân nghĩa của Nho gia. Đặc biệt, 
"Chu dịch" đã đề xướng trung hiếu lại còn tán dương cách 
mạng. Như : Thang Vũ làm cuộc biến cách vừa thuận ý 
trời vừa thuận lòng người" (Dịch. Cách. Soán truyện) là đã 
đem trung hiếu và cách mạng thống nhất với nhau, xác 
nhận một sáng tạo lớn cho lịch sử. 

Tóm lại trung hiếu tương thông là tiêu điểm quan 
trọng của tương thông luân lý Nho Dịch nhưng do quan 
điểm triết học bất nhất : "Chu dịch" chủ biến, Khổng 
Mạnh. coi trọng giữ yên, nên việc xử lý mối quan hệ trung 
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hiếu và biến cách vẫn lấy "Chu dịch" làm hơn. Thêm một 
lần nữa ta thấy rõ mối quan hệ trọng yếu giữa triết lý và 
luân lý. 

3. Mối quan hệ trong quan niệm lễ khiêm của 
Dịch - Nho 

Tương thông lễ khiêm là tiêu điểm nữa của sự tương 
thông luân lý Nho Dịch. Trung Quốc là nước của lễ nghi, 
có quan hệ mật thiết với lễ khiêm của Nho Dịch. Lễ khiêm 
là tính chất quan trọng của Nho Dịch. "Chu dịch" là "Luận 
ngữ" đều nêu ra mối quan hệ mật thiết giữa hành vì của 
con người và lễ. Như : 

Người quân tử thấy phi lễ thì không làm. (Dịch. Đại 
tráng. Tượng truyện) 

Phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe, phi lễ không 
nói, phi lễ không làm. (Luận ngữ. Nhan Uyên) 

Nho Dịch còn nhấn mạnh tính chất đẳng nghiêm 
mật, như : 

Có vua tôi rồi mới có trên dưới, có trên dưới rồi mới có 
chỗ cho lễ nghĩa vay mượn. (Dịch. Tự quái) 

Khổng Tử cũng nhấn mạnh tính chất đẳng cấp của lễ, 
phản đối tiếm việt, tuân thủ nguyên tắc nhân lễ "quân 
thần phụ tử". "Chu dịch" còn có riêng đề xuất mỹ đức của 
khiêm. "Kinh dịch" đặt ra quẻ khiêm và tôn xưng người có 
khiêm hư mỹ đức là "khiêm khiêm quân tử". Tiền trình 
của nó tất nhiên là rộng mỏ, chăng hạn : "Vất vả mà nhún 
nhường (lao khiêm) người quân tử sẽ giữ được đến cùng: 
Điềm tốt". (Dịch. Khiêm. Tượng truyện). 

Khổng Tử còn nhấn rất mạnh vấn để xã hội hoá lễ. 
Ông nói : "Trị quốc bằng lễ" (Luận ngữ. Tiên tiến). 


Nho gia phát triển mạnh lễ của "Kinh dịch" và Khổng 
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Tử, và còn tập hợp thành một bộ sách gọi là "Chu lễ". Điển 
chương lễ chế trong "chu lễ" trở thành thước đo hành lễ 
của Nho gia, hơn thế còn là nơi tham chiếu cho quốc lễ. 


Tóm lại sự tương thông lễ khiêm của Dịch - Nho cùng 
có tác dụng quan trọng đối với sự hình thành và phát triển 
của hệ tư tưởng Nho gia, và còn đóng góp rất lớn cho nền 
văn minh cổ đại Trung Hoa. 


33. NHỮNB B0I MỬ 


I. GỢI MỞ CỦA SỰ TƯƠNG THÔNG LUÂN LÝ CỦA NHO DỊCH 


Việc phân tích sự tương thông về quan niệm luân lý 
của Nho Dịch cho thấy một vấn đề quan trọng : mọi người 
dần dần chỉ thừa nhận "Chu dịch" là bộ sách triết lý tối 
cao mà bỏ qua quan niệm luân lý của "Chu dịch". Kỳ thực 
quan niệm luân lý của "Chu địch" so với Khổng Mạnh còn 
toàn diện hơn, chứng thực ý nghĩa chỉ đạo quan trọng của 
triết lý ở phương diện luân lý, từ đó chỉ rõ muốn đạt đến 
luân lý tối cao thì phải có triết lý làm điểm tham chiếu. 

II. GỢI MỞ CỦA SỰ TƯƠNG THÔNG VỀ TRIẾT LÝ CỦA NHO - 
DỊCH. 

Một là gợi mở của sự tương thông về quan niệm bản 
thể. Về phương diện bản thể quan, nhận thức của Nho gia 
thời kỳ trước có tính lưỡng đôi, tức là vừa không vượt ra 
được những hạn chế của thời đại vừa phủ nhận "thiên 
mệnh quan” song lại không khuất phục trước sự an bài 
của thiên mệnh. Do đó, dù là Khổng Tử hay Mạnh Tử đều 
rất coi trọng phát huy tính năng động chủ quan của con 
người, chủ trương tích cực hữu vi, ra sức hô hào nhập thế, 
tham chính. 
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Nho gia thời kỳ sau như Đổng Trọng Thư, Chu Hy 
cùng thừa nhận ông trời là chủ tế nhưng vẫn chưa chịu sự 
câu thúc của thiên mệnh mà nhấn mạnh tác dụng của 
nhân vi. Đổng Trọng Thư tuy cổ xuý cho quân quyền thiên 
mệnh cùng thần quyền nhưng cũng nhấn mạnh đấng 
quân vương cần "cùng dân ham muốn", "yêu dân và thích 
đất đai". Chu Hy hô hào "duy trì thiên lý" cũng không 
quên khuyến khích "diệt trừ nhân dục". 

Từ sự tương thông về bản thể quan có thể thấy rõ 
"Chu dịch" tuy sớm đưa ra tư tưởng bản thể luận duy vật 
về khí bản thể mờ mịt, song chưa thể tiếp thu được Nho 
gia thời kỳ trước. Điều này tất nhiên có liên quan với sự 
phát triển của thời đại. Nhưng Nho gia thời kỳ sau ắt phải 
theo nhu cầu chính trị, chứng tổ nghiên cứu học thuật tư 
tưởng cần phải xem xét vấn đề lịch sử. 


Hai là gợi mở của sự tương thông về quan niệm phát 
triển. Qua phân tích quan niệm phát triển Nho - Dịch 
chúng ta thấy Khổng, Mạnh, Đổng, Chu cùng Tuân, 
Trương, Vương đều là các bậc đại Nho, hơn thế đều là các 
nhà đại Dịch học nhưng nhận thức lại khác xa nhau. 
Nguyên do ở chỗ các chính trị gia và phi chính trị gia tiếp 
nhận ảnh hưởng của các nhân tố chính trị không như 
nhất. Các chính trị gia thường từ yêu cầu chính trị mà 
quyết định quan điểm riêng, chứng tỏ tư tưởng học thuật 
và chính trị quan hệ với nhau mật thiết. Từ đó khơi mào 
phát triển nghiên cứu tư tưởng học thuật, trước hết là 
nghiên cứu lịch sử phát triển xã hội, hiểu được những thay 
đổi chính trị của các triều đại, có như vậy mới thâm nhập 
được tri thức học thuật tư tưởng. 


Ba là gợi mở của sự tương thông về quan niệm mâu 
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thuẫn. Thời kỳ Nguy Tấn, chính trị luân lý Nho gia hàm 
chứa tư tưởng biện chứng pháp phong phú. Qua việc phân 
tích sự tương thông về quan niệm mâu thuẫn của Nho 
Dịch ta thấy rõ tư tưởng biện chứng pháp trong quan niệm 
luân lý chính trị của Nho gia là sự ứng dụng và Nho có 
quan hệ mật thiết ở phương diện tư tưởng biện chứng. 
Đồng thời cũng phản ánh lý của Dịch không chỉ có tác 
dụng gợi mở quan trọng về mặt khoa học tự nhiên mà còn 
có ý nghĩa chỉ đạo vô cùng to lớn đối với khoa học xã hội. 

Quan niệm luân lý chính trị của Nho gia sở dĩ thống 
trị Trung Quốc đến 2500 năm tuy nguyên nhân là tổng 
hợp nhưng là bộ phận không tách rời triết lý "Chu dịch" 
chứng thực sức sống mãnh liệt của tư tưởng biện chứng 
trong "Chu dịch". 

Những trình bày trên chứng tỏ nghiên cứu học thuật 
tư tưởng ngoài việc phải chú ý đến thời đại lịch sử, bối 
cảnh chính trị còn cần chú ý đến ảnh hưởng của mặt bằng 
phát triển triết học. Sự hưng suy của tư tưởng học thuật 
trường phái nào cũng đều không ra khỏi những nhân tố 
này, nhất là nhân tế triết học vốn là nhân tố quan trọng 
quyết định sức sống của tư tưởng học thuật của một 
trường phái lại càng không thể thấy ngay được. 

Tóm lại việc nghiên cứu sự tương thông Nho - Dịch 
chứng tỏ sự phát triển của tư tưởng học thuật và lịch sử 
chính trị, mặt bằng triết học có quan hệ rất mật thiết, cho 
thấy nghiên cứu sự phát triển của học thuật tư tưởng 
trước hết là nghiên cứu thông sử và lịch sử triết học, có 
như vậy mới hiểu được tính tất yếu của sự phát triển tư 
tưởng học thuật ở từng giai đoạn lịch sử, và cũng mới 
thâm nhập được sâu hơn vào việc tìm hiểu học thuật. 
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CHƯƠNG 108 


HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁ 


( 

SN. học là để chỉ trường phới học thuật uĩ đại lấy hệ 
tư tưởng Khổng Mạnh là trung tâm béo dài uời ngàn năm 
kể từ thời Khổng Tử, bao gồm cả trường phái học thuật Lý 
học thời Tống Minh. 

Trong lịch sử Trung Quốc Nho gia từng có thời hỳ 
thành hiển học uà không xa rời hệ tư tưởng của nó. 

Nhân là cốt lõi của hệ tư tưởng Nho gia, lễ là nội hàm 
quan trọng của hệ tư tưởng này, Trung dung là thước đo 
của tư tưởng Nho học. 

Nho học, Dịch học, Kinh học, Khổng học bốn thứ này 
phân ra thành bốn, hợp lại thì là một. Chúng tương phụ 
tương thành, cùng tạo nên trụ cột của tư tưởng uăn hoá cổ 
đại Trung Hoa. 


ä1. KHÁI LUẬN 


Làm người thật khó ! Nho học là cái học về quan hệ 
con người, bao gồm cái học về quan hệ xã hội, cái học về 
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gia đình. Trong nguyên lý Nho học có đáp án về việc làm 
người ra sao và làm con người nào. Nho học là học vấn 
nghiên cứu quan hệ con người và xã hội. "Luận ngữ", 
"Mạnh Tủ" đều là khoa học xã hội về cách giải quyết quốc 
sự, nhân sự và gia sự, tràn đầy triết lý nhân sinh, triết học 
xử thế nhân đạo chủ nghĩa... 

"Trong lịch sử phát triển tư tưởng và văn hoá của dân 
tộc Trung Hoa, tư tưởng Khổng Tử và học thuyết Nho gia 
có ảnh hưởng sâu xa nhất. Trên thế giới, Trung Quốc được 
gọi là "Văn minh cổ quốc" - đất nước văn minh cổ xưa (câu 
nói của Chu Cốc Thành trong cuộc hội thảo khoa học quốc 
tế về Nho học). 


¡. NHO GIA LÀ HỌC PHÁI TƯ TƯỞNG QUAN TRỌNG CỦA 
CÁC THỜI ĐẠI LỊCH SỬ TRUNG QUỐC. 


Ở các triều đại lịch sử Trung Quốc Nho gia đều được 
suy tôn, đưa lên làm chính thống, coi Khổng Tử là bậc tôn 
sư khai sáng, đặt nền móng vào thế kỷ 6 trước Công 
nguyên. Sau đó Mạnh Tử, Tuân Tử đều là những nhân vật 
hiển hách của Nho gia, và đưa Nho học phát triển lên một 
bước quan trọng. 

Nho gia mở đầu với Khổng Phu Tử ở thời Xuân Thu 
nhưng xem xét kỹ nguồn gốc của nó thì thực tế là mở đầu 
ở thời Chu : thoạt đầu các bậc Nho gia lấy lục thuật, tức 
"lễ, nhạc, xạ, ngự, thuật, số" làm thành nội dung. Thời 
Chiến quốc đã trở thành hiển học, thời Hán được độc tôn, 
thời Nguy Tấn có phần bị sao lãng. Đến Tống Minh nhờ lý 
học nổi lên Nho học lại hưng thịnh mạnh mẽ. Hơn 2000 
năm nay Nho học đã có tác dụng rất lớn đến sự phát triển 
của lịch sử, văn hoá, tư tưởng Trung Quốc. 


Học thuyết Nho gia là sự kết hợp của luân lý và chính 


trị, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng chính trị, văn hoá 
tinh thần của đất nước chúng ta. Nho gia là những người 
coi Khổng Tử làm tôn sư. Nho gia có rất nhiều người học 
rộng đa tài, tỉnh thông văn - sử - triết. Người đại biểu là 
Khổng Tử - một nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà giáo dục 
vĩ đại. Đặc điểm của ông là ở việc duy trì và mở mang tư 
tưởng, văn hoá truyền thống. 

Nho gia đã từng chia làm 8 lưu phái, là : "phái Tử 
Trương, phái Tử Tư, phái Nhan Thị, phái Mạnh Tử, phái 
Tất Điêu, phái Trọng Lương, phái Nhạc Chính ; coi Nhan 
Tủ, Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử là 4 phái chính thống ; 
Nhan Tử là người số một trong tứ koa thập triết của cửa 
Khổng" (Phong Điền Vũ Nhan - người Nhật), tất cả đều 
coi trọng kinh học. Hơn 70 đệ tử danh tiếng của Khổng 
Tử là những rường cột của Nho gia. Trong đó Mạnh Tử 
và Tuân Tử là hai người đại điện cho lưu phái lớn của 
Nho gia, học phái Tuân Tử có quan niệm duy vật tương 
đối mạnh. 

Văn hoá truyền thống Trung Quốc tuy có nhiều hệ 
tư tưởng là Nho, Mặc, Pháp, Đạo, Phật... nhưng Nho học 
luôn luôn giữ vị trí chủ đạo, hệ tư tưởng này kế thừa và 
mở rộng văn hoá truyền thống, có tác dụng tích cực 
trong việc kích thích tinh thần dân tộc Trung Hoa. Đây 
cũng là nguyên do để tư tưởng Nho gia luôn luôn đại 
điện cho tư tưởng chính thống của Trung Quốc qua các 
thời kỳ lịch sử. 

li. NHO HỌC, KINH HỌC VÀ KHỐNG HỌC 

Nho học, Kinh học cùng Khổng học đều có quan hệ 
mật thiết. Cái gọi là Nho gia là để chỉ lưu phái học thuật 
lớn kể từ thời Khổng Tử; về sau trải mấy nghìn năm luôn 
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lấy hệ tư tưởng Khổng Tử làm trung tâm mà sinh sôi ra, 
bao gồm cả Lý học của Tống Minh. 

Gọi là Khổng học là để chỉ hệ tư tưởng lấy tư tưởng 
luân lý của Khổng Tử làm trung tâm, chủ yếu lấy nhân, lễ 
làm cốt lõi. Gọi là Kinh học là để chỉ lưu phái học thuật 
thời Tây Hán dùng Ngũ kinh (Dịch, Lễ, Thi, Thư, Nhạc, 
Xuân thu) làm cốt lõi, Kinh học vẫn coi cái học của Khổng 
nho là trung tâm. Vì thế Nho học, Kinh học, Khổng học là 
những hệ thống học thuật có quan hệ mật thiết nhưng lại 
không đồng đẳng. 

Nho gia sùng bái Tứ thư, Ngũ kinh tức Đại học, 
Trung dung, Luận ngữ, Mạnh Tử (Tứ thư), Thi, Thư, Lễ, 
Nhạc, Dịch, Xuân Thu (Ngũ kinh) và học 6 thuật tức ; lễ, 
nhạc, xạ, ngự, thuật, số. 

Vì lẽ đó Nho gia là một học phái trọng tri thức. Là 
phái học thuật lớn giảng giải về nhân lễ Nho gia có quan 
hệ mật thiết với chính trị của các thời đại lịch sử Trung 
Quốc, cho nên trên thực tế Nho học còn là một học phái có 
tính chất chính trị. 


„ ö8, NHÂN LÀ tốT LũI 
GỦA HỆ TƯ TƯỜNG NH0 HỤC 


I. PHÂN TÍCH NHÂN LÀ CỐT LÕI CỦA HỆ TƯ TƯỞNG NHO HỌC 

Nhân là chỉ nhân ái, nhân nghĩa và nhân chính. Đầu 
tiên Khổng Tử tạo ra nhân học và lấy đó làm thành tư 
tưởng cốt lõi của Khổng học, nội hàm chủ yếu là nhân ái, 
ái nhân, nhân nghĩa, trợ nhân (giúp đỡ người khác). "Ái 
nhân" của Khổng Tử là phát hiện quan trọng về giá trị con 
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người. Vì thế Khổng học là học vấn kế tiếp quá khứ mở 
đường tương lai mang ý vị nhân tình cao nhất. Mạnh Tử 
sau đó đề xuất quan niệm nhân nghĩa, nhấn mạnh nhân 
nghĩa là ngang nhau, rồi tiến một bước làm thăng hoa 
quan niệm nhân học của Khổng Tử. 

Đặc điểm nhân học của Khổng Mạnh là ở chỗ kết hợp 
đạo đức luân lý và chính trị với nhau, rồi biến chúng 
thành chuẩn mực nguyên tắc cai trị bằng đức. Khổng Tử 
chủ trương nhân chính, phản đối hà chính (chính sự hà 
khắc). Mạnh Tử đề xuất Vương đạo, phản đối bá đạo, chủ 
trương "trọng dân khinh quân", có ảnh hưởng nhất định 
đối với lịch sử Trung Quốc. Từ đó trở đi bất kể Khổng học, 
Kinh học, hay Nho học, đều quán xuyến quan niệm nhân 
nghĩa Khổng Mạnh, quan niệm nhân nghĩa trở thành hệ 
thống cốt lõi của tư tưởng Nho học, là quan niệm đạo đức 
tối cao của Nho gia, chiếm địa vị trọng yếu trong hệ tư 
tưởng Nho học. 

Nhân và lễ, hai thứ này tương phụ tương thành, 
cùng có quan hệ nhân quả với nhau, trở thành chuẩn 
mực luân lý tối cao của Nho gia. Nhân của Nho gia bao 
hàm : nghĩa, tín, huệ, cung, dũng, khoan, trí - cấu thành 
hệ thống nhân nghĩa học nổi tiếng của Nho học, 2000 
năm qua đặt cơ sở cho đạo đức luân lý truyền thống của 
nhân dân Trung Quốc. 

II. KHỔNG TỬ, NGƯỜI SÁNG LẬP ĐẠO NHÂN 

Nhân, xuất hiện đầu tiên là "Dư nhân nhược khảo" 
(Thượng thư. Kim Đằng), chỉ một loại lương đức (đức tốt 
lành). Nhưng biến nhân thành một hệ thống tư tưởng và 
quy phạm luân lý trong quan hệ con người thì người khai 
sáng là Khổng Tử. Thoạt đầu Khổng Tử sáng tạo ra đạo 
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nhân, rồi dùng nó làm tư tưởng cốt lõi của Khổng học. 
Cống hiến lớn lao nhất của Khổng Tử đối với nhân là 
thăng hoa điều nhân từ trong quan hệ huyết thống, và xã 
hội hoá, luân lý hoá nó. Nội hàm chủ yếu của đạo nhân là 
nhân áI, ái nhân, nhân nghĩa. trợ nhân. Chẳng hạn : 

Phàn Trì hỏi về nhân. Khổng Tử đáp : Ái nhân. (Luận 
ngữ. Nhan Uyên) 

Như thế nào là ái nhân ? Khổng Tử trả lời rằng : 

Phàm người có đức nhân thì mình muốn đứng vững 
phải làm cho người khác đứng vững, mình muốn thành đạt 
phải làm cho người khác thành đạt. (Luận ngữ. Ung đã) 

Thực chất là vì người, cũng tức là làm lợi cho người 
khác. Nội hàm nhân của Khổng Tử còn bao gồm nhân 
tính, nhân đạo. Ví như : 


Điều mình không muốn thì chớ làm cho người. (Luận 
ngữ. Vệ Linh Công) 

Cũng chính là điều Mạnh Tử nói : "Lòng nhân chính 
là con người vậy" (Mạnh Tử. Tận tâm hạ). Ở đây Mạnh Tử 
nhấn mạnh nhân là bản tính con người. Mạnh Tử còn 
nhấn mạnh : "Nhân là yêu thương người" (Mạnh Tử. Ly 
lâu hạ) nghĩa là ông trình bày tôn chỉ tối cao của nhân là 
coi yêu thương và bảo vệ người khác là ý mình. Khổng 
Mạnh dùng nhân làm địa phận tư tưởng tối cao của con 
người, đặt nhân (người có lòng nhân), thánh nhân và hiền 
nhân ngang nhau, và nhấn mạnh địa vị nhân nhân là 
không dễ đạt được, bản thân Khổng Tử cũng không kém 
tự cho mình là nhân nhân. Ông nói : 

Còn như thánh và nhân (lòng nhân) thì ta đâu dám 
(sánh) ! Quuận ngữ. Thuật nhị) 
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Nghĩa là Khổng Tử tự nhún nhường cho rằng bản 
thân không đủ phẩm cách như thánh nhân, nhân. "Chu 
dịch" đưa nhân nghĩa lên thành đạo đức xã hội tối cao của 
con người. Chăng hạn : 

Đạo làm người là nhân và nghĩa. (Dịch. Thuyết quái) 

Mạnh Tử cũng nhấn mạnh nhân là chuẩn mực tối cao 
của luân lý Nho gia. Như : 

Tính cách người quân tử : nhân, nghĩa, lễ, trí - đặt rất 
cao trong lòng. (Mạnh Tử. Tận tâm thượng) 

Những điều nói trên chứng tỏ Khổng Tử thoạt đầu 
sáng tạo ra đạo nhân của Nho gia, "Chu dịch" ra sức nhấn 
mạnh nó. Từ đó đạo nhân trở thành cốt lõi của hệ tư tưởng 
Nho gia và chuẩn mực tối cao của luân lý con người. 


lII. NHO GIA PHÁT TRIỂN ĐẠO NHÂN 


Từ sau khi Khổng Tử khai sáng đạo nhân, đạo nhân 
liền trở thành nội dung chủ yếu của hình thái ý thức xã hội 
phong kiến. Sự phát triển của đạo nhân chủ yếu bao gồm 
ba nội dung thiết cốt : nhân nghĩa, nhân lễ, nhân chính. 

1. Nhân nghĩa : 


Nhân nghĩa là sự phát triển quan trọng nhất của 
nhân học. Đầu tiên "Chu dịch" dùng nhân nghĩa làm kết 
cấu cốt lõi của đạo nhân. "Lễ ký" cũng nhấn mạnh quan 
niệm nhân học gồm cả nhân và nghĩa. Ví dụ : "Nhân 
nghĩa lễ trí, đạo người thế là đầy đủ" (Lễ ký. Tang phục 
tứ chế). Quan niệm nhân nghĩa của "Dịch", "Lễ" đặt cơ sở 
quan trọng cho hệ thống nhân nghĩa do Mạnh Tử kiến 
lập. Cống hiến lớn lao nhất của Mạnh Tử cho chữ nhân là 
xác định quan niệm nhân nghĩa là cốt lõi của luân lý Nho 
gia. Ví dụ : 


Nhà vua cần gì phải nói đến lợi ? Chỉ nói nhân nghĩa 
mà thôi ! (Mạnh Tử. Lương Huệ Vương thượng) 

Mạnh Tử còn tiến thêm một bước trình bày quan 
niệm nhân nghĩa là "lòng trắc ẩn là đầu mối của điều 
nhân ; biết xấu hổ về điều ác là đầu mối của nghĩa" (Mạnh 
Tử. Công Tôn Sửu thượng), nghĩa là ông đã kết hợp nhân 
nghĩa và tính thiện với nhau, nhấn mạnh nhân nghĩa là 
bản tính con người. Như vậy ông đã đặt cơ sở cho thuyết 
tính thiện nổi tiếng và nhân chính vì dân của mình. 

2. Lễ nhân : 


Đây lại là một sự mở rộng nội hàm nhân học, lễ nhân 
đều do Khổng Tử thủ xướng. Ông nói : Chế ngự mình quay 
về với lễ là nhân. (Luận ngữ. Nhân Uyên) 

Nghĩa là ông coi khôi phục trách nhiệm của Chu lễ là 
điều nhân, từ đó xã hội hoá hơn nữa hàm nghĩa của nhân. 
Đây là sự phát triển trọng đại của Khổng Tử đối với đạo 
nhân. Ngoài ra từ góc độ của lễ mà xem xét, Khổng Tử đã 
kết hợp nhân lễ với nhau lấy lễ làm hình thức, nhân làm 
nội dung, làm cho lễ càng thêm thực tế, càng có thêm sức 
sống. Kết hợp nhân lễ là cống hiến rất lớn của Nho gia đối 
với xã hội, cũng là bước phát triển quan trọng của Khổng 
Tử đối với lễ. 

3. Nhân chính : 

Nhân chính là đạo nhân của Nho gia đã được chính 
trị hoá, cũng là xã hội một bước điều nhân. Nhân chính 
cũng do Khổng Tử đề xướng : 

Làm chính sự phải bằng đức. (Luận ngữ. Vì chính) 

Nghĩa là ông nhấn mạnh phải lấy nhân đức làm gốc 
của việc trị quốc. Mạnh Tử cũng nói : 
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Không dùng nhân chính không thể bình trị và khiến 
thiên hạ tin theo (Mạnh Tử. Ly lâu) 


Dùng lòng bất nhẫn của người thi hành trong chính 
sự thì việc cai trị thiên hạ có thể như xoay vần trên lòng 
bàn tay. (Mạnh Tử. Công Tôn Sửu thượng) 

Mạnh Tử đặc biệt đưa trọng tâm của nhân chính lên 
vị trí vì dân, đây là bước phát triển quan trọng đối với 
nhân chính. Chăng hạn : 

Nếu nhà vua thi hành nhân chính đối với dân... Người 
xưa nói : "Người có lòng nhân không ai thắng nổi ? nhà vua 
chớ nghi ngờ. (Mạnh Tử. Lương Huệ Vương thượng) 

Thi hành nhân chính mà dựng nghiệp vương thì 
không ai có thể chế ngự được 


(Mạnh Tử. Công Tôn Sửu thượng) 


Trên cơ sở nhân chính Mạnh Tử đề xuất tư tưởng 
khinh quân trọng dân (coi nhẹ vua, trọng dân chúng), có ý 
nghĩa xã hội tích cực : 

Dân là quý, xã tắc ở sau dân, đấng quân vương là 
nhẹ. (Mạnh Tử. Tận tâm hạ) 

Ngoài ra Mạnh Tử còn đề xướng giao nhiệm vụ cho 
người hiển, tôn trọng người hiển, từ đó phát triển hơn nữa 
nhân chính, như : 

Vì thiên hạ mà dùng người nhân thì gọi là nhân vậy. 
(Mạnh Tử. Đằng Văn Công thượng) 

Những điều nói trên chứng tỏ nhân chính là quan 
điểm chính trị trọng yếu của Nho gia, qua sự phát triển 
của Mạnh Tử nó trở thành đỉnh cao phát triển nhất của 
đức nhân ở Nho gia, và cũng trở thành tôn chỉ tối cao của 
hệ tư tưởng Nho gia. 
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4. Giá trị của nhân trong Nho gia và ảnh hưởng 
của nó 


Nhân là trung tâm của hệ tư tưởng Nho gia, đạo 
nhân tuy là hình thái ý thức của xã hội phong kiến nhưng 
trải qua 2500 năm khảo nghiệm đã có tác dụng bất hủ đối 
với việc hun đúc nên những tế chất của dân tộc Trung 
Hoa. Ở một số thời đại nó đã tạo ra ngàn ngàn vạn vạn các 
bậc nhân nhân chí sĩ và những anh hùng hảo hán xả thân 
vong tử, đương nhiên cũng đào luyện những trung quân 
hiển nhân cho tầng lớp thống trị phong kiến. Đặc biệt 
trong lịch sử, luân lý lấy chữ nhân làm cốt lõi có tác dụng 
tích cực trong việc duy trì sự ổn định xã hội và thống nhất 
Trung Quốc. 


83. "LỄ" TƯỢNG TRƯNG PH0 
VĂN MINH VĂN H0Á NH0 BIA 


I. LỄ LÄ BỘ PHẬN CẤU THÀNH QUAN TRỌNG CỦA HỆ TƯ 
TƯỞNG NHO HỌC 

Lễ là chỉ chế độ lễ nghi, là sự ước thúc đối với điều 
nhân. Nó có quy định trật tự nghiêm cẩn giai tầng trên 
dưới, cao thấp lớn nhỏ, vì vậy cũng có thể nói đó là một 
loại trật tự chính trị. Lễ là một loại thể chế, nhân - nghĩa - 
hiếu - trung là cơ sở của lễ. "Lễ ký" phản ánh tư tưởng lễ 
nghi của Khổng Tủ, là tập đại thành về lễ chế từ chu cho 
đến Tần Hán. Lễ của Khổng Tử chủ yếu là duy trì Chu lễ ; 
Khổng Tử thuộc nước Lỗ do chiến tranh loạn lạc "lễ hoại 
nhạc băng" Khổng Tử vô cùng bất mãn nên đã đưa ra yêu 
cầu "chính danh", khôi phục quan hệ đăng cấp tôn tỉ 
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"quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử". lận ngữ. Nhan 
Uyên). Lễ chế của Khổng Tử có mặt bảo thủ nhưng đáp 
ứng được sự mong đợi của lịch sử. 


Lễ tế của Nho gia ngoài nội hàm chính trị cũng bao 
gồm của quan hệ con người, trong đó có nội dung quan 
trọng của quan hệ gia đình. Nhấn mạnh "trong khi vận 
dụng lễ phải coi hoà là quý" là nhấn mạnh lễ nghi trong 
quan hệ giữa người với người có thể tăng cường biện pháp 
tập trung sức mạnh duy trì sự hài hoà. Khổng Tử nhấn 
mạnh "chế ngự bản thân quay về với lễ", tức là thông qua 
việc tiết chế bản thân sẽ đạt được sự khôi phục lễ chế. 


Lễ của Khổng Tử tuy là duy trì lễ nhà Chu là bảo thủ 
nhưng lễ của Nho gia có thể theo nếp cũ Trung Hoa đời 
này sang đời khác, chứng tỏ nó có những hạt nhân hợp lý. 
Lễ sủa Khổng Tử có ý nghĩa tích cực nhất định. Hãy thủ 
hình dung một quốc gia, một đoàn thể, một gia đình, một 
cá nhân nếu như không có lễ nghi đạo đức nhất định làm 
sao có thể ứng xử với nhau một cách hài hoà ? Lễ do Nho 
gia đề xướng lên vài nghìn năm nay đã ảnh hưởng sâu sắc 
đến điện mạo phong tục của dân tộc Trung Hoa. Cần nói 
rằng lễ của Nho gia là văn minh tinh thần sớm nhất của 
phương Đông. Phương Tây nhấn mạnh cá nhân, còn 
phương Đông lại nhấn mạnh tập thể và mối quan hệ quần 
thể do Nho học đặt ra là không thể tách rời. Dù là quan hệ 
sản xuất cũ hay quan hệ sản xuất mới đều không tách 
khỏi chữ "lễ". Lễ là điều kiện tất yếu cho quần thể cùng 
chung sống. Lễ của Khổng Tử có chỗ có thể vay mượn 
nhưng không thể giữ lại toàn bộ. 


II. KHÁI NIỆM LỄ VÀ KHỐNG TỬ TẠO RA LỄ 
Lễ là phạm trù quan trọng của tư tưởng Nho gia, chỉ 
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quy phạm cho hành vi của con người và chế độ điển 
chương của xã hội quốc gia, là biểu tượng của văn minh. 

Lễ có nguồn gốc từ xa xưa và lưu truyền lâu đời ở 
Trung Quốc. Vào thời Tây Chu lễ, đã trở thành dòng chủ 
lưu của văn minh văn hoá Tây Chu. Thời Xuân thu Khổng 
Tử đã có những tác động quan trọng đến việc duy trì và 
phát triển lễ của Tây Chu. Khổng Tử đưa ra câu nói nổi 
tiếng về lễ : 

Khắc kỷ phục lễ (Luận ngữ. Nhan Uyên) 

Nghĩa là chế ngự bản thân, khiến cho lời nói hành 
động của bản thân đều hợp với lễ. Sở dĩ Khổng Tử dốc 
hết sức để cao lễ, và còn coi "khắc kỷ phục lễ" là trách 
nhiệm của mình là do ông bất mãn với những biến động 
của xã hội Tây Chu làm suy yếu lễ nhạc. Điều đó chứng 
tỏ việc Khổng Tử chế lễ có mặt tích cực là duy trì văn 
minh xã hội nhưng cũng có mặt bảo thủ là thủ cựu. Từ 
việc Khổng Tử cho rằng những biến động xã hội thời Tây 
Chu là "lễ băng nhạc hoại" cho đến việc ông căm ghét sự 
"tiếm việt" đều có thể chứng thực cho điều đó. Nhưng 
phạm vi tư tưởng của lễ do Khổng Tử đề xướng rất cao. 
Ông nói : 

Trị quốc bằng lễ (Luận ngữ. Tiên tiến) 

Chứng tỏ nội hàm lễ do Khổng Tử đề xướng không 
chỉ ở quan hệ giữa con người mà quan trọng hơn là nhấn 
mạnh ý nghĩa quan trọng của lễ đối với việc phục hưng 
đất nước. 

Nho học rất coi trọng lễ. "Chu lễ", "Nghị lễ", "Lễ ký" 
là điển chế chính trị đối với Tây Chu, đến thời Tây Chu và 
Xuân thu lễ nghĩa được tập hợp và bổ sung. Trong đó "Chu 
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lễ" được hệt vào một trong "Thập tam kinh chú sớ" ba cuốn 
sách về lễ được liệt vào hàng kinh điển Nho gia. Đặc biệt 
"Lễ ký" trở thành kinh điển tiêu biểu cho chính sách "lễ 
trị" của Nho gia, ảnh hưởng rất lớn đến lễ chế về quốc gia 
và cá nhân của xã hội phong kiến. 


III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỄ CHẾ NHO GIA 


Tây Chu là thời kỳ hưng thịnh của Trung Hoa cổ 
đại, có lễ chế nghiêm cẩn, phản ánh trình độ văn minh, 
xã hội thời bấy giờ. Một mặt nó phản ánh quan hệ con 
người, mặt khác thể hiện chế độ đẳng cấp phong kiến. 
Chu lễ, từ sau khi được Khổng Tử ra sức để xướng, đã đạt 
đến sự phát triển cực đại, mang hai nội dung chủ yếu là 
lễ nhạc và lễ nghĩa. 

1. Lễ nhạc : 


Nhạc tức âm nhạc, cùng với lễ, được xã hội Tây Chu 
coi trọng ngang nhau. Lễ nhạc cùng là hình thái ý thức xã 
hội quan trọng của chính trị và luân lý Nho gia. Lễ và 
nhạc tương phụ tương thành, lễ làm nên vẻ bên ngoài, 
nhạc là âm thanh bên trong, hai cái đó cùng trở thành tiêu 
chí của văn minh xã hội Nho gia. Khổng Tử đưa nhạc vào 
một trong lục nghệ, là : lễ - nhạc - xạ, ngự - thư - số, trở 
thành một trong những dung giáo hoá chủ yếu của luân lý 
Nho gia. Đặc biệt, Khổng Tử nhấn rất mạnh ý nghĩa chính 
trị của Nhạc. 


Khổng Tử nói : Lễ ư lễ ư ? đấy là nói về ngọc quý lụa 
tốt đó thôi ! Nhạc ư nhạc ư ? đó là. nói về chuông trống đó 
thôi ! (Luận ngữ. Dương Hoá) 

Trên cơ sở chủ trương "Lễ trị" của Khổng Tử, Mạnh 
Tử tiến thêm một bước chính trị hoá nhạc, nhấn mạnh 
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"vui cùng dân", "lo cùng dân", bổ sung cho nhân chính của 
Khổng Tử, phát triển nhạc lên thêm một bước. Việc chính 
trị hoá nhạc cũng tiến một bước bổ sung cho lễ, hợp nhất 
lễ nhạc, đưa nhạc của Nho gia theo hướng chính trị hoá ở 
phạm vi cao nhất. "Kinh nhạc" là tập hợp những chế định 
về nhạc thời cổ đại, đã từng được đưa vào một trong lục 
kinh, phần "Lễ ký. Nhạc ký" đã mất. 
2. Lễ nhạc hình chính : 


Lễ nhạc và hình chính kết hợp với nhau là một trong 
những nội dung trọng yếu của lễ trị Nho gia. Nho gia nhấn 
mạnh tính thống nhất của Chu lễ và hình chính. Như "lễ 
ký. Nhạc ký" nói : 

Cho nên lễ để dẫn dắt chí, nhạc để hài hoà âm thanh, 
chính để hành động, hình để phòng sự gian dối. Lễ nhạc 
hình chính xét đến cùng là một, cho nên khiến dân đồng 
lòng mà cai tr] vậy. 

Nho gia chính trị hoá và pháp chế hoá nhạc, kéo dài 
tác dụng chính trị của nhạc, đặt cơ sở cho tư tưởng hình 
chính lễ nhạc của xã hội phong kiến. Nếu như Khổng Tử 
kiên quyết phản đối âm thanh thái quá (dâm thanh) : 

Nhạc Trịnh thái quá, kẻ nịnh nọt thì xấu xa. (Luận 
ngữ. Vệ Linh Công) 

Thì Tuân Tử hết sức vì nghi lễ long trọng, đưa lễ 
nhạc hình chính của Nho gia lên một bước phát triển quan 
trọng. Chăng hạn ông nói : 

Vận mệnh quốc gia là ở lễ. (Tuân Tử. Cường quốc) 

Và còn cố gắng đề xuất : "lễ pháp là bộ phận rất trọng 
đại" (Tuân Tử. Thành tướng), phản ánh đầy đủ quan niệm 
"long lễ chí pháp" cửa ông. 
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Những điều trình bày ở trên chứng tỏ lễ của Nho gia 
sau khi đã được kết hợp thành lễ hợp và lễ nhạc hình 
chính, đã có một bước tiến xa về tính luân lý, khiến nó 
thăng hoa thành thể chế lễ nhạc được chính trị hoá, nhờ 
đó thể chế lễ của Nho gia càng có thêm sức mạnh. 

3. Giá trị lễ của Nho gia và ảnh hưởng của nó. 


Lễ, là phạm trù quan trọng được Nho gia tôn sùng, là 
nội dung được Khổng Tử nhấn mạnh. Nho gia cho rằng lễ 
là cốt lõi của văn minh nhân loại, và còn đặt lễ và nhân 
ngang hàng nhau, biến thành gốc rễ của đạo đức luân lý. 
Khổng Tủ đề xuất "Trị quốc bằng lễ" không chỉ là xã hội 
hoá cao độ lễ mà còn tiến thêm một bước chính trị hoá lễ, 
để cao cực độ giá trị của lễ. Khổng Tử còn đề xuất thuyết 
chính danh "quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử", từ đó 
làm cho lễ trở thành sợi dây kết nối quan hệ con người, có 
tác dụng quan trọng đến việc củng cố thượng tầng kiến 
trúc của xã hội phong kiến. 

Với Nho gia, lễ còn là lễ nghĩ, cương lĩnh của lễ chế, là 
tiền đề cho mối quan hệ qua lại quốc tế, và chế tác ra một 
lượt lễ nghi, lễ chế. Tóm lại, Nho gia cho rằng lễ là tiêu chí 
đo lường văn minh của một quốc gia, một dân tộc, rồi đến 
một cá nhân. Nó cũng là tiêu chuẩn quan trọng để xác 
định giá trị luân lý đạo đức. Vì thế, lễ của Nho gia tuy là lễ 
của xã hội phong kiến nhưng lại có giá trị quan trọng, ảnh 
hưởng rất lớn đến sự hình thành văn minh của Trung 
Quốc cổ đại và gây trồng đạo đức luân lý của người Trung 
Quốc. Lễ do Nho gia đề xướng, vì vậy, cần kế thừa có phê 
phán, loại bỏ bộ phận có tính chất phong kiến, và phát 
triển nội hàm hợp lý của nó. 


đỗ 


8". HIẾU LÀ 8ốC RẼ CỦA NH0 HỤC 


!. NỘI HẦM CỦA HIẾU. 


Chữ hiếu mở rộng nghĩa là trung hiếu, thu hẹp lại chỉ 
gồm hiếu đễ. Trung là phương châm ứng xử của bề tôi đối 
với vua, kẻ dưới đối với người trên và trong quan hệ bằng 
hữu, còn hiếu để chỉ lòng tôn kính con cái dành cho cha 
mẹ, đễ là chỉ tình cảm anh em. Nho gia nhấn rất mạnh 
chữ hiếu, cho rằng đạo hiếu là gốc rễ của nhân luân. 


Nho gia hết lòng đề cao hiếu đễ, Tứ thư Ngũ kinh đều 
nói đến hiếu. Như "Kinh Thị. Lục nga" nói : "Rau nga đã 
mọc dài, chẳng phải là rau nga xưa kia nữa mà là cây uý. 
Thương thay cha mẹ, đau đớn nhọc nhẳn sinh ra ta !" 

"Lễ ký. Văn tế" cũng nói : "Đạo hiếu có ba : lớn là tôn 
trọng cha mẹ, thứ đến là không làm nhục (cha mẹ) ; dưới 
nữa là có thể phụng dưỡng (cha mẹ)". Khổng Tử, Mạnh Tử 
đặc biệt nhấn mạnh đạo hiếu. Về việc này "Luận ngữ" và 
"Mạnh Tử" đều có rất nhiều chỗ nói đến. Như : 

Người có hiếu ngày nay là có thể phụng dưỡng (cha 
mẹ). Đến như chó ngựa còn có thể nuôi dưỡng. (Nếu nuôi 
dưỡng cha mẹ) mà bất chính thì lấy gì để phân biệt ? 
(Uuuận ngữ. Vì chính) 

Chỗ chí hiếu của người con không gì bằng tôn trọng 
cha mẹ. Lòng chí tôn với cha mẹ không gì lớn bằng đem cả 
thiên hạ mà phụng dưỡng. Làm cha thiên tử là biểu hiện 
của sự chí tôn, phụng dưỡng bằng cả thiên hạ là phụng 
dưỡng đến chí cực vậy. (Mạnh Tử. Vạn Chương thượng) 

Ý nói người không có đạo hiếu chẳng khác gì chó 
ngựa, đứa con có hiếu không có gì trọng đại hơn việc tôn 
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trọng cha mẹ. Vì thế "Luận ngữ. Học nhi" nhấn mạnh "Là 
con em, trong nhà phải hiếu, ra ngoài phải đễ". 

Đặc biệt "Kinh hiếu" còn ghi lại cuộc đàm luận của 
Khổng Tử và môn đệ Tăng Tử về đạo hiếu. Tuy chỉ có 
1800 chữ nhưng đó lại là tập đại thành của Nho gia về 
đạo hiếu, trở thành kinh sách chính thống của việc giáo 
hoá đạo hiếu qua các thời kỳ lịch sử. Đường Huyền Tông 
còn đặc biệt coi trọng, tự mình chú giải "Hiếu kinh chú 
sớ", đưa vào bộ "Thập tam kinh chú sớ", mở rộng hơn 
anh hưởng của "Kinh hiếu" đối với hậu thế. "Kinh hiếu" để 
xuất : 

Hiếu là gốc của đức, giáo hoá từ đó mà sản sinh. 

Hành vi của con người không gì lớn bằng hiếu. 

Khổng Tử nói : Năm hình phạt nằm trong ba ngàn 
(hình phạt) nhưng tội thì không gì lớn bằng bất hiếu. 

Nghĩa là đề xuất quan niệm hiếu là bản nguyên của 
toàn bộ đạo đức, cơ sở của giáo hoá nhân luân. Đạo hiếu 
bao gồm việc kế thừa di chí và sự nghiệp của cha mẹ, bao 
gồm cả việc làm rạng rỡ tổ tiên và phụng dưỡng, kính ái, 
lo tang ma, tế lễ cho cha mẹ. 


II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO HIẾU. 

Đạo hiếu của Nho gia còn bao gồm cả hiếu đễ và hiếu 
hữu. Hiếu để chỉ sự kính trọng của em đối với anh, hàm 
nghĩa của hiếu đễ được "Luận ngữ" đưa ra rất sớm, đó là : 

Là con em, trong nhà phải hiếu, ra ngoài phải đễ. 

Hiếu hữu chỉ sự trung kính trong quan hệ với bạn 
bè, ý nói bạn bè thân thiết như anh em. Đặc biệt Nho gia 
chú trọng nhất đến đạo hiếu ở trung hiếu, tức là lòng 
trung và sự tôn kính đối với bậc quân vương, trưởng 
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thượng. Đây là quan niệm hiếu đễ của Nho gia mỏ rộng 
từ huyết thống gia đình tông tộc đến quốc gia xã hội, là 
bước chuyển vượt bậc khỏi huyết thống tông tộc. Trong 
lịch sử, quan niệm này đã tác động rất lớn đến việc duy 
trì xã hội phong kiến. 

Tóm lại, đạo hiếu là quan niệm luân lý Nho gia coi 
quan hệ huyết thống là mối dây kết nối, trên cơ sở đạo 
hiếu mở rộng ra quan niệm trung hiếu, tạo nên hình thái 
ý thức quan trọng của xã hội phong kiến. Đạo hiếu, đạo 
làm người lấy trung hiếu làm cốt lõi trở thành gốc rễ của 
nhân dân, cội nguyền của đạo đức. 


III. ANH HƯỚNG CỦA ĐẠO HIẾU NHO GIA 


Trung Quốc là một quốc gia cổ có lịch sử văn minh 
hơn 6000 năm. Đạo hiếu có tác dụng rất to lớn đến văn 
minh Trung Quốc, và cũng có tác dụng không thể huỷ diệt 
đối với sự ổn định gia đình và xã hội Trung Quốc. 

Một là củng cố gia đình : đạo hiếu của Nho gia có ảnh 
hưởng lớn nhất là trở thành gốc rễ của nhân nghĩa, không 
có đạo hiếu thì không thể nói đến gia đình, cũng không thể 
nói đến quốc gia, do đó nói đạo chuẩn mực cho việc tể gia 
trị quốc của Nho gia. "Đại học", kinh điển Nho gia, nói : 
"Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Quan niệm này có tác 
dụng rất lớn đối với việc củng cố gia đình và ổn định xã hội 
Trung Quốc. 

Hai là ổn định xã hội : Hiếu của Nho gia là hiếu đã 
trong gia đình, tông tộc quan hệ theo huyết thống, thăng 
hoa thành trung hiếu vượt qua huyết thống, gia đình, tông 
tộc. Sự thăng hoa này có ý nghĩa quan trọng đối với ổn 
định xã hội. 
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Ba là duy trì quốc gia : Đạo hiếu là biểu hiện đạo 
đức không thể thiếu của một dân tộc. Đạo hiếu Nho gia 
của Khổng Tử là tác động quan trọng đến việc củng cố ổn 
định xã hội và duy trì thống nhất quốc gia. 


ä5. TRUNG DUNG LÀ THƯỚC Đ0 TƯ TƯỞNG NH0 61A 


I. KHÁI NIỆM TRUNG DUNG 


Trung là trung chính không thiên lệch. Dung, "Nhĩ 
nhã. Thích hỗ" giải thích "là thường vậy", hằng thường bất 
biến. Ý nói đại đạo luôn chính trực không thay đổi. Trung 
dung là chuẩn mực đạo đức quan trọng, là thước đo 
phương pháp luận của Nho gia. Trung dung, tức trung đạo 
(đạo ở giữa), còn gọi đạo Trung dung. Trung, tức trung 
hành, trung chính, xuất hiện đầu tiên ở "Kinh dịch" 

Trung hành không sai lầm (Dịch. Quyết. Hào cửu 
ngũ) 

Trung đạo của "Kinh dịch" bao gồm hai nội hàm là : 
chuẩn mực đạo đức và phương pháp tư tưởng. Khổng Tử 
có bước phát triển quan trọng trung hành, trung chính của 
"Kinh dịch", và còn bổ sung đầy đủ cho đạo Trung dung. 
Đạo Trung dung của Khổng Tử cũng bao hàm hai phương 
diện. Về tư tưởng, Khổng Tử để xướng : Trung dung là 
trung hành, như : 

Thái quá cũng giống như bất cập (Luận ngữ. Tiên tiến) 

Trên cơ sở phương pháp luận Khổng Tử còn nhấn 
mạnh ý nghĩa đạo đức của Trung dung. Ông nói : 


Trung dung là đức hạnh cao nhất (Luận ngữ. Ủng dã) 
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Tóm lại, Khổng Tử, về phương pháp tư tưởng, giữ 
thái độ chấp trung, cũng tức là không lệch không nghiêng. 
Còn về đạo đức dùng nguyên tắc trung chính. Chính là nói 
chính trực, chính phái. Như vậy đức Trung dung, từ chỗ 
biến Trung dung thành phương pháp luận lại dùng làm 
tiêu chuẩn đạo đức tối cao, đã đặt cơ sở tư tưởng cho đạo 
Trung dung của Nho gia. Khổng Tử đã có đóng góp quan 
trọng cho việc triết học hoá quan niệm luân lý của Nho gia. 


II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠO TRUNG DUNG 


Đạo Trung dung vốn xuất phát từ "Kinh dịch". Khổng 
Tủ tạo nên bước phát triển quan trọng, tiến một bước 
trong việc đạo đức hoá, chính trị hoá Trung dung từ 
phương pháp luận. Cho nên quan niệm Trung dung của 
"Luận ngữ” và "Dịch truyện" đã tạo nên hệ thống tư tưởng 
trung đạo hoàn mỹ cho Nho gia. 

Trung chính để quan sát thiên hạ (Dịch. Quan. Soán 
truyện) 

Trung chính nên thông suốt (Dịch. Tiết. Soán truyện) 

"Dịch truyện" phát triển quan niệm trung hành của 
"Kinh dịch" thành trung chính. Đó là sự thăng hoa của 
Trung dung, xác định rõ nội hàm cơ bản của tư tưởng 
trung đạo. Theo sau "Dịch truyện" môn sinh Tử Tư của 
Khổng Tử làm sách "Trung dung" từ phương diện luân lý 
tạo thành hệ thống, luận thuyết sâu sắc cho đạo Trung 
dung. Cụ thể là trình bày nội hàm song trùng của Trung 
dung, nghĩa là đưa ra khái niệm trung hoà trung dung, 
đặt cơ sở cho hệ tư tưởng của đạo Trung dung. 

1. Trung đạo : 


Chính là Trung dung trong bước phát triển quan 
trọng quan niệm luân lý. Trung đạo, tức chung chính, để 
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chỉ sự trung lập chính trực, không lệch không nghiêng. 
Đúng như câu nói của Mạnh Tử : 


Khổng Tử không có được những đệ tử đạt đến mức 
Trung dung để truyền đạo thì phải dùng đến hạng cuồng, 
quyến vậy (Mạnh Tử. Tận tâm hạ) 

Ý nói ngôn từ là hành động cần phải gặp nhau ở ngay 
thắng, có được lý đúng đắn. Mỏ rộng trung đạo đức là mở 
rộng Trung dung về mặt chính trị quốc gia, xã hội con 
người. Trung đạo, do đó, đã trở thành chuẩn mực quy - 
-phạm của luân lý Nho gia. Trung đạo đúng như Chu Hy 
đã nói rõ : 

Trung dung là không nghiêng không lệch, không thái 
quá không bất cập. 

Nghĩa là về phương diện chính trị và lập trường về con 
người cần phải "chấp lưỡng dụng trung" (nắm hai đầu mối 
nhưng dùng ở giữa), "trung lập bất ý" (đứng ở giữa không 
dựa bên nào), từ đó mà phán đoán trung chính. Nhưng 
trung đạo tuyệt đối không phải là chiết trung, trung đạo là 
trung chính có nguyên tắc không nghiêng không lệch còn 
chiết trung là điều hoà về nguyên tắc. Cho nên quan niệm 
trung đạo của Nho gia lấy trung chính làm chuẩn mực cho 
quan hệ chính trị và con người. Không nghiêng không lệch, 
phản đối tất thảy khuynh tả khuynh hữu. Sách "Trung 
dung" còn nhấn mạnh : chỉ có bậc thánh mới có thể đạt đến 
đỉnh cao nhất của đạo Trung dung, như : 


Bậc Quân tử nương theo Trung dung... chỉ thánh 
nhân mới có thể Trung dung. 


2. Trung hoà : 


Trung hoà là sự phát triển một bước đạo Trung dung 
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qua sách "Trung dung" của Tử Tư. "Trung dung" cho 
rằng trung hoà là bản tính của con người, cùng tồn tại với 
sự sống : 


Hỷ, nộ, ai, lạc chưa phát ra thì gọi là trung, phát ra 
nhưng đều đúng mức gọi là hoà. Trung là gốc lớn của 
thiên hạ, hoà là đạt đạo của thiên hạ. 

Như vậy trung là trạng thái bản lai của thiên đạo nhân 
tính, hoà là chỉ tiết độ của việc thủ trung. Chỉ có duy trì được 
đạo trung hoà thì mới có thể phù hợp được với quy luật phát 
triển của trời đất sự vật. Đúng như "Trung dung" nói : ` 

Đạt đến trung hoà thì trời đất yên định muôn vật 
sinh sôi. 

Đúng như Chu Hy nói : 

Hỷ nộ ai lạc là tình cảm. Lúc chưa phát gọi là tính. 
Không có chỗ nghiêng lệch nên gọi là trung. Phát ra 
nhưng đều đúng mức thì tình cảm chính đính. Không có 
chỗ rơi lệ nên gọi là hoà (Chu Hy "Tứ thư chương cú”. 
Trung dung). 

Chứng tỏ trung hoà là nguyên tắc phương pháp luận 
của đạo Trung dung; cái gọi là "chấp lưỡng dụng trung" 
mục đích là hoà là độ, Trung dung bao gồm thái độ đối với 
sự vật, cũng bao gồm "thời trung", thời trung là chỉ theo 
thời mà dừng lại, đồng thời cũng thuộc vấn đề phương 
pháp, như "Trung dung" nói : "Trung dung của quân tử là 
lựa theo thời mà giữ Trung dung". 

Những điều nói trên chứng tổ đạo Trung dung qua sự 
phát triển của "Dịch truyện" và "Trung dung" đã trở thành 
một thể thống nhất của hai nội hàm song trùng nhau, là 
nhận thức luận và phương pháp luận, trở thành một trong 
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những cốt lõi của hệ thống tư tưởng quan trọng Nho gia. 
Tóm lại hàm nghĩa Trung dung gồm ba nội hàm đã nói ở 


trên, là "chấp lưỡng dụng trung", "chí trung hoà" và "trung 
đạo thường hành". 


Iil. TRUNG DUNG LÀ SỰ TRUNG KIÊN CỦA HỆ TƯ TƯỞNG NHO 
HỌC 


Trung dung là hệ thống cốt lõi của tư tưởng triết học 
Nho học, không chỉ được luận bàn trong "Luận ngữ" mà 
còn được cháu Khổng Tử là Tử Tư bàn riêng trong cuốn 
"Trung dung" nổi tiếng của ông. Được đưa vào "Lễ ký" là 
một trong bốn kinh điển lớn của Nho học. Quan điểm chủ 
yếu của nó là trung hoà, trì trung (giữ cái ở giữa), thích 
trung (vừa phải), hài hoà ; nó chủ trương dù sự tình nào 
cũng đều phải có mức độ thích hợp nhất định, vừa vặn thì 
dừng lại không nghiêng không lệch, không thái quá cũng 
không bất cập. Mức độ thích hợp này hay còn gọi là Trung 
dung cũng bao gồm cả hành vì xử thế của con người. 

Khổng Tử nói : "Thái quá cũng như bất cập" (Luận 
ngữ. Tiên tiến), thiên "Tử Lộ" trong "Luận ngữ" cũng nói : 
Không có được đệ tử đạt đến mức Trung dung để truyền 
đạo thì phải dùng đến hạng cuồng quyến vậy", đều nhấn 
mạnh Trung dung là không thiên không lệch. Trung hành 
là chỉ hành vi của con người nên giữ trung đạo. Sách 
"Trung dung" chép : "Trọng Ni '” nói : Quân tử mà Trung 
dung được thì đấy là thánh nhân". "Không gắng gượng mà 
ở giữa" là nói về triết lý Trung dung. 

Tư tưởng Trung dung có nguồn gốc sâu xa ở "Kinh 
dịch". Nghĩa là tư tưởng Trung dung của Khổng Tử cũng 





+ hức Không Tử (chú thích của người dịch). 


là sự phát triển từ tư tưởng trung hoà của "Chu dịch" mà 
ra. Tư tưởng trung hoà của "Kinh dịch" trong "Dịch 
truyện" và "Luận ngữ" được phát triển rất mạnh mẽ : 
Trung, trung chính, trung đạo, trung hoà, trì trung, hài 
hoà, điều trung. Trong "Kinh dịch" quan niệm Trung dung 
chủ yếu thể hiện trong hào trong quẻ, tiếp đó được phản 
ánh trong hào từ. Đặc biệt qua sự xếp đặt 8 quẻ cân bằng, 
vị trí các hào cao thấp vừa phải, chăn lẻ đối ứng, âm 
dương tương hợp, cương nhu tương ứng... đều phản ánh tư 
tưởng lấy "trung" làm độ, lấy "hoà" làm quý, cũng có nghĩa 
là nhấn mạnh hai mặt âm dương đối lập nhau nhưng lại 
cần phải thống nhất, đó là tư tưởng hợp hai thành một. 


Trung dung lấy trung hoà làm đạo thường (không 
thay đổi), đúng giữa là giới hạn tốt đẹp nhất của sự vật, là 
hạn độ về lượng. Quan hệ giữa Trung dung và độ là vừa 
phải, độ là giới hạn về lượng để sự vật duy trì được tính ổn 
định về chất của chính nó, là sự quy định của chất, về 
phạm vi hoạt động của lượng. 


Trung dung là một loại mức độ cao của triết lý, không 
đễ đạt đến. Như Khổng Tử nói : "Có thể bình trị quốc gia 
thiên hạ, có thể chối từ tước lộc, có thể dẫm lên vật nhọn 
nhưng Trung dung thì không thể". 


Thế nào là chiết trung chủ nghĩa ? Là đem những tư 
trào, luân lý, quan điểm khác nhau, căn bản là đối lập 
nhau, hợp lại làm một cách vô nguyên tắc. Trung dung 
không phải là thuyết điều hoà chiết trung chủ nghĩa. Độ, 
tức chuẩn mực trong Trung dung khác một cách căn bản 
với thuyết điều hoà của chủ nghĩa chiết trung, không thể 
trộn làm một. 


TA ” ^Z F ., F 
Quan niệm Trung dung quán xuyến sự phát triên của 
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Nho học từ đầu đến cuối, là chuẩn mực hành động, hàm ẩn 
triết lý biện chứng, là linh hồn của Nho học và cũng là 
phương pháp luận quan trọng của xã hội học Nho học. Triết 
lý này làm phong phú ngành học biện chứng, từ lâu có ảnh 
hưởng nhất định đến phương pháp luận Trung Quốc. 


IV. ĐẠO TRUNG DỤNG LÀ TRIẾT LÝ QUAN TRỌNG CỦA NHO 
HỌC 


Trung dung chỉ mức độ vừa phải trong xử lý sự vật, 
là một loại phương pháp và triết lý. Hạn độ này đúng như 
Khổng Tử nói : "Không thái quá không bất cập" (không 
nghiêng không lệch), "thái quá cũng như bất cập". 

Trung dung là mức độ tối cao của triết lý Nho gia ; tục 
ngữ có câu : Chân lý vượt quá một bước thì thành ngay sai 
lầm, chứng tỏ tính quan trọng của vừa độ. Trung dung là 
linh hồn sống của phép biện chứng Nho học. Trung dung 
dứt khoát không thể đồng nhất với chủ nghĩa chiết trung. 

Tóm lại tư tưởng Trung dung của Nho gia là triết lý 
làm người, xử lý vạn sự vạn vật. đã từng được lớp lớp 
người Trung Quốc và người nước ngoài tiếp thu. 

V. TƯ TƯỞNG TRUNG DUNG ẢNH HƯỚNG ĐẾN TRUNG QUỐC 

Tư tưởng Trung dung vốn xuất phát từ quan niệm 
trung hành của "Kinh dịch". Sau khi được Khổng Tử phát 
hiện Trung dung dần dần thành đạo Trung dung. Đầu 
tiên "Dịch truyện" phát triển quan niệm trung hành của 
"Kinh dịch" thành trung chính, từ đó đặt cơ sở cho quan 
xniệm trung đạo của Nho gia. 

Tử Tư làm sách "Trung dung" đưa ra quan niệm 
trung hoà, bổ sung cho quan niệm trung đạo về mặt 
phương pháp. 
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Chu Hy đời Tống làm sách "Tứ thư chương cú" trong 
đó nhấn mạnh : "trung là chính đạo của thiên hạ ; dung là 
lý đã định của thiên hạ", và đưa ra nội hàm cơ bản của 
Trung dung là : "Không nghiêng không lệch, không thái 
quá không bất cập". 

Đặc biệt Chu Hy đưa "Trung dung" từ "Lễ ký" gộp 
vào "Tứ thư chương cú" và dùng "Tứ thư chương cú" làm 
sách học bắt buộc cho quan học, từ đó đạo Trung dung gọi 
đơn giản là trung đạo, trỏ thành chính đạo vĩnh hằng bất 
biến của Nho gia, ảnh hưởng sâu sắc đến phương pháp tư 
tưởng và chuẩn mực luân lý của người Trung Quốc. 

Những điều nói trên chứng tỏ Nho học là hệ tư 
tưởng lấy tư tưởng Khổng Mạnh làm cốt lõi. Nhân, lễ là 
nội hàm cơ bản, tích cực nhập thế là quan niệm xã hội 
chủ yếu của nó. Nhân - lễ - nghĩa - trung - hiếu của Nho 
gia đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của văn hoá 
cổ đại Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 109 


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NHO HỌC 
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ 


Ñ\. học là cốt lõi của uăn hoá Trung Hoa. 


Lịch sử hưng suy của Nho học uà phát triển xã hội 
Trung Quốc có quan hệ rất lớn uới nhau, có thể 
nói một bộ lịch sử Nho học là một bộ lịch sử phát 
triển xã hội Trung Quốc. 

Bốn học phái lớn Nho, Dịch, Kinh học, 
Khổng học cấu thành xã hội phong biến Trung 
Quốc, là trụ cột tư tưởng suốt 2500 từ thời Không 
Tử đến cuối Thanh, trở thành hỳ quan trong lịch 
sử xã hội phong biến Trung Quốc. 

Một học phái học thuật đã chỉ phối uà ảnh 
hưởng đến tư tưởng một quốc gia tới hai ngàn 
mấy trăm năm thì hông chỉ là độc nhất uô nhị ở 
Trung Quốc mà còn tuyệt nhiên 0ô song trên thế 
giới. Vì uậy chúng ta không thể không thừa nhận 
địa Uuị của tử tưởng này trong uăn hoú truyền 
thông Trung Quốc. 


ö1. KHÁI THUẬT 


Nho gia Trung Quốc là học phái tư tưởng lấy luân lý 
chính trị làm cốt lõi, một bộ lịch sử phát triển Nho gia 
tương đương với một bộ lịch sử phát triển chính trị xã hội 
Trung Quốc. Vì vậy chúng ta không thể không thừa nhận 
anh hưởng của tư tưởng Nho gia đối với lịch sử xã hội 
Trung Quốc. Đúng như người nắm quyền thống trị triều 
Nguyên nói : 

Cai trị thiên hạ tất phải dùng Nho gia. 

Lá rụng về cội, đứa trẻ ở hải ngoại dù bay cao bay xa 
đến đâu rốt cục đều quay về tổ quốc. Đây là lý do để Nho 
gia mấy ngàn năm nay với sức mạnh hướng tâm và gắn 
kết riêng của mình đã để lại dấu ấn cha truyền con nối cho 
dân tộc Trung Hoa. 


Trên thế giới, bốn quốc gia cổ có nền văn minh vĩ đại 
là Trung Quốc, Ai Cập. Ấn Độ, Hy Lạp nguồn mạch xa tồn 
tại lâu đều có những nền văn hoá truyền thống rạng rỡ 
đóng góp cho văn hoá thế giới. Hiện tại văn hoá Ai Cập, 
văn hoá Hy Lạp, văn hoá Phật giáo Ấn Độ đều đang còn 
tiếp diễn. toä ánh sáng rực rõ không phai mồ vậy nên văn 
hoá Nho Dịch đại biểu văn hoá truyền thống Trung Quốc 
cũng cần được kế thừa và phát huy có phê phán. 

Hiện nay trên thế giới tồn tại ba loại tình huống : một 
là một số quốc gia có nền kinh tế phát đạt, khoa học tiên 
tiến nhưng văn hoá truyền thống không phát triển; ngược 
lại. có những quốc gia có nền văn hoá lâu đời song kinh tế, 
khoa học kỹ thuật lại lạc hậu rất xa so với văn hoá như 
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Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập ; còn một số quốc gia vừa có 
nền kinh tế phát triển, khoa học kỹ thuật tiên tiến lại vừa 
duy trì được văn hoá truyền thống đặc sắc của dân tộc, 
như Nhật Bản, Hy Lạp, La Mã. Đương nhiên loại quốc gia 
thứ ba là lý tưởng nhất. 


Nho học phát triển chủ yếu qua năm giai đoạn phát 
triển quan trọng Khổng Tủ khai sáng, Mạnh Tử trung 
hưng, thời Hán độc tôn, Tống Thanh cực thịnh và cuối 
Minh suy tàn ; phản ánh trạng thái phát sinh, hưng thịnh 
và suy tàn 2500 năm của Nho học. 

Tư tưởng Nho gia do chỗ đã có tư tưởng nhất thống 
phong kiến lại có ưu thế duy trì được tiểu gia đình phong 
kiến, nên rất thích hợp với quan hệ sản xuất của xã hội 
phong kiến, vì vậy một khi đã ra đời nó liền lọt ngay vào 
con mắt xanh của các nhà thống trị Trung Quốc đời này 
sang đời khác. Tư tưởng Nho gia vì thế có tính song trùng, 
nghĩa là vùa có tính giai cấp lại vừa có tính đại chúng 
nhất định. Đây là nguyên cớ để tư tưởng Nho gia có thể 
tiếp tục kéo dài. 

Với sức mạnh cố kết của mình, Nho gia đưa gốc rễ 
văn hoá Trung Quốc ngày càng bám sâu hơn vào mảnh 
đất phương Đông, đặt cơ sở cho việc văn hoá Trung Hoa 
trở thành cội rễ căn bản của văn hoá phương Đông. Trong 
lịch sử Trung Quốc 2500 năm nay, văn hoá phương Đông 
lấy văn hoá Trung Hoa làm đại biểu luôn luôn đứng sừng 
sững ở phía Đông bán cầu, cùng văn hoá phương Tây đấu 
tranh, và cùng có đóng góp không thể phủ nhận cho sự 
phát triển của văn minh nhân loại, điểu này có quan hệ 
mật thiết không thể tách rời khỏi Nho học. 
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2. KHÔNG TỬ SÁNG LẬP HỌC PHÁI NHũ GIN 
VÀ ÄNH HƯỞNG CỦA Nó 


Khổng Tử là bậc tôn sư của học phái Nho gia. Cống 
hiến chủ yếu của ông với Nho học là đặt nền móng cho tư 
tưởng cơ bản của Nho học, xác định hệ thống kinh điển 
chủ yếu của Nho học, và mở mang truyền bá Nho học. 


I. NGƯỜI TIÊN PHONG TẠO NÊN TƯ TƯỞNG NHO GIA 


Nho, tức văn mình nho nhã, đúng như Tư Mã Thiên 
khái quát : 

Cánh rừng Nho nhã là tổng hợp cổ văn, làm rạng rỡ 
nghề cũ, cũng khuyến khích nhà Nho, để gây dựng cho sự 
nghiệp vương hoá (Sử ký. Nho lâm liệt truyện). 

Tư tưởng Nho gia bắt rễ sâu xa lưu truyền lâu bển, 
ngay từ thời Nghiêu Thuấn đã lưu truyền chính thức tư 
tưởng trung hiếu. "Kinh thi", "Thượng thư", "Kinh dịch" 
đều có ghi chép. 

Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang Văn Vương, Vũ Vương, 
Chu Công đều là những người mở đường tiên phong của tư 
tưởng Nho gia cổ đại. Trong đó Nghiêu, Vũ, Thuấn, tương 
truyền là hiển quân thời cổ ; Nghiêu Thuấn thi hành nhân 
chính : Đại Vũ trị thuỷ ; Thang tiêu diệt vua Kiệt nhà Hạ 
sáng lập ra nhà Chu ; Văn Vương dùng người hiền lương 
thi hành nhân chính khiến người Chu trở nên cường thịnh 
: Vũ Vương tiêu diệt Ân dựng lên nhà Tây Chu ; Chu Công 
phụ chính cho Thành Vương "chế lễ tác nhạc" và "kính đức 
bảo dân" (Thượng thư). Nhân chính do họ thi hành đều trở 
thành nguồn mạch sâu xa của tư tưởng Nho gia thời kỳ 
đầu, đúng như Khổng Tử tổng kết : 
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Nối dõi đạo đức Nghiêu Thuấn, nêu rõ hiến chương 
Văn Võ (Lễ ký. Trung dung). 


Căn cứ vào những ghi chép về văn minh chứng tỏ vào 
thời Văn, Vũ tư tưởng Nho gia không đơn thuần là duy trì 
chế độ tông pháp lấy quan hệ huyết thống làm sợi dây 
ràng buộc mà đã bắt đầu gia! đoạn quá độ văn minh thbo 
hướng xã hội hoá, toàn dân hoá, chứng tỏ đến Tây Chu hệ 
thống lễ nhạc nhân hiếu Nho gia với Chu Công là đại biểu 
đã khá thuần phục, vì vậy Khổng Tử mới không ngừng 
"Mộng thấy Chu Công" và "Ta theo nhà Chu". 

Còn nữa, Kinh Thi ca tụng người hiển đức là "thục 
nhân quân tử". 

Tóm lại, những điều trình bày ở trên chứng tỏ trước 
Khổng Tử thời Văn Vương nhà Tây Chu, Chu Công đã 
hình thành tư tưởng Nho gia sơ kỳ lấy hiếu - đểễ - nhân - lễ 
làm cốt lõi, đặt nền tảng cho Khổng Tử sáng lập hệ tư 
tưởng Nho gia lấy nhân - lễ - hiểu - đễ làm trung tâm. 


II. TỪ CHU CÔNG ĐẾN KHỐNG TỬ 


Cho dù sản sinh ra một học phái tư tưởng như thế 
nào, cũng đều có quan hệ mật thiết đến sự phát triển của 
kinh tế xã hội thời bấy giờ. Đến thời Khổng Tử, chính là 
thời Xuân Thu, thời kỳ biến đối : chế độ xã hội nô lệ suy 
tàn, thể chế kinh tế phong kiến sơ kỳ bắt đầu. 

Việc sử dụng đồ sắt thúc đẩy sự phát triển của sức 
sản xuất, chế độ nô lệ quý tộc chuyển thành địa chủ phong 
kiến, nông dân thay cho nô lệ, chế độ tỉnh điển tan rã, 
quan hệ sản xuất mới bắt đầu, quan hệ sản xuất mới tất 
nhiên cần có ý thức thượng tầng mới thích ứng, cũng tức là 
cần có sự bảo hộ cho hệ thống chính trị mới của xã hội 
phong kiến và hệ thống tư tưởng mới của kết cấu kinh tế. 
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Nhưng tư tưởng Nho gia sơ kỳ với Chu Công là đại diện đã 
không thể thích ứng được với tình hình mới. Giai cấp địa 
chủ phong kiến mới lên cần có đại biểu tư tưởng mới. 

Ở vào thời kỳ biến đổi nhanh chóng này Khổng Tử 
cũng khó thích ứng nổi, ông hoàn toàn quay về thời Tây 
Chu, đề xuất "khắc kỷ phục lễ", nhưng Khổng Tử đã ý 
thức được thời kỳ hiện tại "lễ nhạc băng hoại" không tiến 
hành những cải biến thực sự thì khó có gì để phục "lễ", từ 
đó ông để xuất nhân, để rồi cứu vãn lễ. Mục đích là bổ 
sung và tăng cường nội hàm của lễ, như Khổng Tử nói : 

Người mà không có đức nhân thì lễ sẽ thế nào ? Người 
mà không có đức nhân thì nhạc sẽ thế nào ? (Luận ngữ. 
Bát đật) 

Việc Khổng Tử nhấn mạnh nhân là đóng góp vĩ đại 
nhất của ông đối với hệ tư tưởng Nho gia. Từ lễ nhạc Chu 
Công đến nhân lễ của Khổng Tử là bước nhảy quan trọng 
của hệ tư tưởng Nho gia, khiến tư tưởng học thuật Nho gia 
có sự đột biến từ trọng hình thức đến trọng nội dung; ảnh 
hưởng sâu sắc đến văn minh của dân tộc Trung Hoa. 

Việc Khổng Tử nhấn mạnh nhân có ý nghĩa thời đại. 
Hình thức và nội dung của nhân và lễ thống nhất tạo 
thành cốt lõi của hệ tư tưởng Nho học, ảnh hưởng sâu xa 
đến việc Nho học trở thành tư tưởng chủ đạo của Trung 
Quốc hơn 2.000 năm. l 


II. KHỐNG TỬ ĐẶT NỀN MÓNG CHO TƯ TƯỞNG CƠ BẢN 
CỦA NHO HỌC 


- 1- Khổng Tử đặt nền móng tư tưởng cơ bản Nho 
hộc lấy nhân làm cốt lõi, lễ làm hình thức : 


Khổng Tử đưa lễ lên thành đạo đức tối cao, lại dùng 
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nhân làm giới hạn cao nhất của việc làm người, từ đó 
thăng hoa nhân lễ lên làm cột trụ của hệ tư tưởng Nho 
gia. Đây là sự thúc đẩy phát triển lớn nhất của Khổng 
Tử đối với Nho học. Nội hàm chủ yếu của nhân theo 
Khổng Tử là : yêu thương người khác, vì người và trồng 
người. Quan niệm yêu thương người khác (ái nhân) của 
Khổng Tử bao gồm bác ái, là tư tưởng nhân ái sớm nhất 
trên thế giới, là tình yêu thương siêu quan hệ dòng máu. 
Việc Khổng Tử xã hội hoá tình yêu thương theo huyết 
thống là đóng góp lớn nhất đối với văn minh nhân loại. 
Lòng yêu thương người của Khổng Tử cao hơn hết thảy 
biểu hiện ở việc sau khi chuồng ngựa của ông bị cháy, 
câu hỏi đầu tiên của ông là có người bị thương không 
chứ không phải là câu hỏi về ngựa của mình. Quan niệm 
"đạt nhân", "lập nhân", "kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" 
của Khổng Tử đều phản ánh tôn chỉ yêu người, vì người, 
trồng người của ông. 

Lễ của Khổng Tử là Chu lễ, tức "khắc kỷ phục lễ" 
nhưng ông cũng nhấn mạnh lễ có nội hàm nhân. Đặc biệt 
ông đưa ra : 

Trị quốc bằng lễ (Luận ngữ. Tiên tiến) 

Phản ánh ranh giới lễ của Khổng Tử. 

Việc ông đề xuất "chính danh" đặc biệt gia tăng nội 
hàm của lễ. Tinh thần của thuyết chính danh ấy thực chất 
là tuân theo danh vị "quân quân, thần thần, phụ phụ, tử 
tử", nghĩa là vua phải đúng là vua, tôi phải đúng là tôi, cha 
phải đúng là cha, con phải đúng là con, nếu không sẽ nảy 
sinh tiếm việt, sẽ nảy sinh tình trạng "thiên hạ vô đạo". 

Tóm lại, Chu lễ sau khi được Khổng Tử bổ sung đã 
trở thành một thứ lễ phù hợp với việc bảo vệ chế độ kinh 
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tế xã hội phong kiến, tác động quan trọng đến từng giai 
cấp của xã hội phong kiến. Những điều nói trên chứng tỏ 
Khổng Tủ đã có bước phát triển trọng đại nhân lễ của thời 
đại Chu công, đặt cơ sở cho tư tưởng Nho gia, lễ đưa tư 
tưởng Nho gia từ thời đại Chu công bước vào thời đại 
Khổng Tử. 

2. Chấp trung của Khổng Tử tạo nền cho phương 
pháp tư tưởng của đạo Trung dung của Nho gia 


Khổng Tử đề xuất : thái quá giống như bất cập (Luận 
ngữ. Tiên tiến). 

Có nghĩa là dùng phương pháp tư tưởng trung hành, 
trung chính của "Kinh dịch", không nghiêng không lệch, 
khuếch trương trung đạo. 


Đặc biệt trên cơ sở trung hành, trung chính của 
"Kinh dịch" và chấp trung của "Thượng thư" Khổng Tử 
phát triển, đề xuất "đạo Trung dung", khiến "trung hành" 
thăng hoa từ phương pháp nhận thức lên phạm vi tư 
tưởng, từ đó tạo ra tính song trùng phương pháp luận và 
đạo đức quan cho Trung dung, là điều kiện phát triển của 
đạo Trung dung của Nho gia về sau. Như Khổng Tử nói : 

Trung dung là đức tốt đến cực điểm, nhưng người dân 
lâu rồi ít ai đạt đến (Luận ngữ. Ủng dã). 

Việc đề xuất ra đức của Trung dung chỉ rõ muốn làm 
người phải có "công chính", tức là chính trực, ngay thẳng, 
từ đó lại khiến cho hàm nghĩa của nhân tăng thêm một 
bậc. 

Việc Khổng Tử đề xuất đạo "Trung dung" đã bổ sung 
và hoàn chỉnh hệ tư tưởng Nho gia, tạo điều kiện cho 
Mạnh Tử đề xuất trung đạo và Tử Tư làm sách "Trung 


94 


dung". Từ đó đạo Trung dung không chỉ thành chất riêng 
của Nho học mà còn là phẩm chất quý báu của văn hoá 
truyền thống Trung Quốc. 


Tóm lại, Khổng Tử dùng nhân, lễ, Trung dung làm 
cốt lõi, tạo cương lĩnh cơ bản cho hệ tư tưởng Nho gia, 
cũng có ý nghĩa là học phái Nho gia đã thành thục. 

3. Khổng Tử dùng hiếu để làm thành bộ phận 
cấu thành quan trọng của tư tưởng Nho học 

Hiếu đễ tuy sớm được truyền tụng là mỹ đức thời cổ 
đại nhưng người phát triển hiếu đễ mạnh mẽ nhất là 
Khổng Tử. Cống hiến lớn nhất của Khổng Tử với hiếu đễ là 
đặt trung và hiếu ngang nhau, từ đó đưa hiếu đễ vượt lên 
trên giới hạn tông pháp huyết thống hướng sang đột biến có 
tính xã hội. Trung hiếu là bước nhảy của hiếu đễ, tượng 
trưng cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Khổng Tử đề 
xuất hiếu đề là gốc của việc thi hành điều nhân : 

Hiếu đễ phải chăng là gốc của việc thi hành điều 
nhân (Luận ngữ. Học nhì). 

Nghĩa là nhấn mạnh hiếu là gốc của việc thi hành 
điều nhân, mà nhân là nội hàm của lễ nên hiếu - nhân - 
lễ cùng là trung tâm của luân lý chính trị Nho gia. 

Trong phạm vi lý luận phong kiến hiếu đễ của Khổng 
Tử có ý nghĩa tích cực, rực rỡ ánh sáng của văn minh nhân 
loại, tăng thêm rất nhiều ý vị nhân tình và gia đình của tư 
tưởng Nho gia. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tạo 
nên sự bền vững không suy tàn của tư tưởng Nho gia. 

Như đã nói ở trên, trên cơ sở tư tưởng Nho gia sơ kỳ 
của Văn Vương, Chu Công thời Tây Chu, Khổng Tử đã 
phát triển mệt cách sáng tạo ra học thuyết về điều nhân, 
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kiến tạo nên cốt lõi của hệ tư tưởng Nho gia lấy nhân 
nghĩa làm cơ sở, đặt nền móng cho việc sáng lập học phái 
Nho gia. 


ÿ3. H00 TRỦ CỦA KHỔNG TỬ TRUYỀN BÁ VÀ 
PHÁT TRIÊN H0C PHÁI NH0 BIA 


Sau Khổng Tử học qua đời học trò của ông đã có 
những đóng góp quan trọng cho việc truyền bá và phát 
triển tư tưởng Nho gia. 


I. "DỊCH TRUYỆN" RA ĐỜI LÀ ĐÓNG GÓP VÏ ĐẠI ĐỐI VỚI 
TRUYỀN BÁ VÀ PHÁT TRIÊN TƯ TƯỞNG NHO GIA. 


"Dịch truyện" là kết tỉnh tư tưởng của Khổng Tử và 
các học trò của ông (quan hệ giữa Khổng Tử và "Dịch 
truyện" trình bày rõ ở chương 63 sách này), nhưng người 
tuyển lựa và viết chủ yếu có khả năng là Tử Hạ và Thương 
Cù. Tử Hạ là môn sinh của Khổng Tử, chỉnh lý văn hiến ; 
ông có "Tử Hạ dịch truyện" là là cuốn Dịch truyện cá nhân 
sớm nhất Trung Quốc. Thương Cù cũng là môn sinh giỏi 
nhất, là một trong những rường cột của Khổng Tử trong 
việc truyền thụ Dịch học. Trước hết "Kinh dịch", với Nho 
gia là sự phát triển tuyệt vời, Nho gia sau khi đưa tư 
tưởng lý luận vào chú giải trong "Dịch truyện" đã làm cho 
"Dịch truyện" thoát khỏi lớp áo ngoài bói toán, thăng hoa 
thành một hệ trước tác triết học vĩ đại. Cũng do lý luận 
nhân nghĩa và quan niệm hữu vi tích cực của Nho gia 
thâm nhập vào mà "Dịch truyện" đột nhiên biến trở thành 
một bộ sách xã hội học vĩ đại, trăm ngàn năm nay được 
quảng đại nhân dân tiếp thu, và ảnh hưởng to lớn đến tỉnh 
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thần khí chất của dân tộc Trung Hoa. Sự ra đời của "Dịch 
truyện" ảnh hưởng rất quan trọng đến sự phát triển của 
Dịch học. Ngược trở lại, sự ra đời của "Dịch truyện" lại có 
tác động quan trọng đến sự phát triển của tư tưởng Nho 
gia. Việc triết lý tỉnh diệu của "Dịch truyện" khiến Nho 
gia được triết lý hoá ở mức rất cao đã ảnh hưởng đến sự 
phát triển của lý luận Nho học ; đặc biệt, tư tưởng biện 
chứng pháp, nguyên tắc âm dương mâu thuẫn, nguyên lý 
âm dương cương nhu, nguyên lý tượng số, quan niệm biến 
dịch và bản thể luận vũ trụ của "Dịch truyện" đều trở 
thành cơ sở lý luận quan trọng của Nho học. 

Đặc biệt, việc "Dịch truyện" trở thành kinh điển của 
Nho học đã tăng thêm tính lý luận của tư tưởng Nho học, 
"Dịch truyện" và Tứ thư Ngũ kinh tạo thành kinh học, trở 
thành lý luận chỉ đạo của tư tưởng Nho học, tác động rất 
lớn đến việc mở rộng Nho học. 


Thời Hán trở đi "Chu dịch" trở thành sách đứng đầu 
lục kinh, ảnh hưởng không thể lường đến Nho học. Nhờ đó 
tư tưởng Dịch Nho tương phụ tương thành, cùng là cốt lõi 
của văn hoá truyền thống Trung Hoa, làm chủ tể văn hoá 
tư tưởng Trung Quốc đến hơn 2000 năm. 


II. TỬ TƯ LÀM SÁCH "TRUNG DUNG" BỔ SUNG RẤT LỒN CHO 
NHO HỌC 

1 - Khái lược về Tử Tư : 

Tử Tư (483 - 403 trước Công nguyên), cháu Khổng 
Tử, tức con Lý Ngư, tên là Cấp, người nước Lỗ. Cống hiến 
chủ yếu của Tử Tư đối với Nho học là làm "Trung dung", 
bổ sung rất lớn cho lý luận Nho học. Mục "Nghệ văn chí" 
của "Hán thư" chép 23 thiên "Tử Tư", "Trung dung thuyết" 
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2 thiên, nhưng trong "Lễ ký" chỉ giữ được "Trung dung" và 
mấy thiên khác. Trong sách "Mạnh Tử" có chép vài đoạn 
liên quan đến Tử Tư, như : Phí Huệ Công tôn Tử Tư làm 
thầy. Phí Huệ Công nói : Ta đối đãi với Tử Tư như thầy 
(Mạnh Tử. Vạn Chương hạ). "Sử ký" của Tư Mã Thiên có 
ghi chép liên quan đến Tử Tư : 

Khổng Tử sinh ra Lý, tự là Bá Ngư. Bá Ngư chết năm 
50 tuổi, trước Khổng Tử. Bá Ngư sinh ra Cấp, tự Tử Tư, 
thọ 62 tuổi. Tử Tư có lần gặp khốn ở đất Tống. Tử Tư làm 
sách "Trung dung" (Sử ký. Khổng Tử thế gia). 

2. Đóp góp của "Trung dung" đối với Nho học : 

a. Phát triển tư tưởng Trung dung : 

Việc "Trung dung" đề xuất "trung lập bất ý" (đứng 
giữa không dựa bên nào) đã thuật rõ quan niệm Trung 
dung của Khổng Tử. Tử Tư đưa ra nguyên tắc Trung dung 
của Khổng Tử tức "Trung lập bất ÿ" gọi là trung lập, 
nguyên văn sách ""Trung dung" giải thích rằng : 

Đứng giữa mà không dựa bên nào. (Trung dung) 

"Đứng giữa mà không dựa bên nào" là sự trình bày rõ 
"thái quá giống nhử bất cập" của Khổng Tử. Như thế nào 
mới có thể đứng giữa ? Tử Tư để xuất "trung hoà", "thời 
trung" và "trung tiết". Cái gọi là trung hoà do "Trung 
dung" đề xuất, thì "trung là gốc lớn của thiên hạ ; hoà là 
đạt đạo của thiên hạ", "trung hoà đến cực điểm thì trời đất 
đứng vững, vạn vật sinh sôi". Nói "trì trung" (giữ ở giữa) là 
chuẩn mực của đạo lớn thiên hạ. Thời trung, trung tiết là 
chỉ mức độ thích hợp mấu chốt là ở "Nắm lấy hai đầu mối 
nhưng dùng cái ở giữa cho dân". 


Nguyên tắc bao trùm là Trung dung thiết yếu ở chỗ 
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nắm vững và tạo ra điều kiện thời gian không gian để 
chuyển hoá mâu thuẫn : cần phải chiếu theo tính tự nhiên 
để giữ vững trạng thái trung lập lại vừa phải nắm chắc 
điều kiện chuyển hoá mâu thuẫn, tức là thông qua hai cực 
của sự vật nắm lấy điều kiện chuyển hoá, tiến hành 
chuyển hoá để làm dịu mâu thuẫn. Cụ thể là khi quan 
niệm lý luận nhân nghĩa trung hiếu phát sinh mâu thuẫn 
cần phải nắm chắc điểm giữa của mâu thuẫn ấy để làm 
dịu nó ởđi. 

Tóm lại "trung lập bất ÿ" của "Trung dung" phát huy 
đạo Trung dung của Khổng Tủ, trên cơ sở nhận thức luận, 
phương pháp luận phát triển tư tưởng Nho gia lên một 
bước quan trọng, khiến lý luận Nho gia càng thêm phong 
phú về ý vị triết lý và sức hấp dẫn. 

b. Sách "Trung dung" đưa ra khái niệm "thành" 
(thành thực), làm phong phú cho "nhân" của Khổng Tử : 

Việc đưa ra khái niệm "thành" lại là một bổ sung nữa 
cho học thuyết về chử nhân của Khổng Tử. Thành là gì ? 
Sách "Trung dung" nói : "Phành là đạo trời ; thành thực 
hết mức là đạo người". "Trung dung" đặt thành và đạo trời 
ngang nhau và đưa ra quan niệm "chí thành" : 

Duy kẻ chí thành trong thiên hạ mới có thể hiểu hết 
tính của mình. Hiểu hết tính mình mới có thể hiểu hết 
tính người. 

Duy kẻ chí thành trong thiên hạ mới có thể sửa sang 
đại kinh của thiên hạ, lập được gốc lớn của thiên hạ, biết 
được lẽ hoá dục của trời đất. 

Tức là nhấn mạnh thành là đạo người cao nhất, người 
chí thành mới có thể nắm vững đại đạo của thiên hạ. 
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Ngoài ra, "chí thành' của Tử Tư tuy siêu nhân hoá sức 
mạnh con người nhưng lại phát triển quan niệm "có đức 
nhân là người" của Mạnh Tử, nghĩa là nhấn mạnh tầm 
quan trọng của quan hệ con người. 

Đặc biệt "Trung dung" còn để xuất quan hệ "thành" 
và "thiện", như : 


ảnh hưởng đến việc ra đời của luận thuyết về nhân và 
tính thiện. "Chí thành" của Tử Tư ảnh hưởng rất lớn đến 
Lý học của Chu Hy đời Tống, chẳng hạn ông đề xuất "chí 
thành" là "thiên lý”. 


III. ANH HƯỚNG CỦA "TRUNG DUNG" ĐỐI VỚI NHO HỌC 


"Trung dung" của Tử Tư phát triển Nho học chủ yếu 
ở việc đề xuất "trung lập bất ÿ", làm rõ đạo Trung dung 
của Khổng Tử, và đưa ra chữ "thành" làm phong phú thêm 
nhân học của Nho học. Do đó "Trung dung" lại là một kiệt 
tác nữa của Tử Tư kế sau "Dịch truyện". 

Sự ra đời của "Trung dung" đã phát triển tư tưởng 
của Khổng Tử lại còn gợi mở cho Mạnh Tử. Tử Tư là người 
tiếp thu người trước gợi mở cho người sau trong việc 
truyền bá học phái Nho học từ Khổng Tử đến Mạnh Tử. 
Quan niệm (hành và nhân của sách "Trạng dụng" ảnh 
hưởng rất lớn đến Mạnh Tử, như "Mạnh Tuân liệt truyện" 
của "Sử ký" nói : "Mạnh Tử thụ nghiệp ở môn nhân của Tử 
Tư". Người đời sau gọi quan niệm của Tử Tư và Mạnh Tử 
là học phái Tư Mạnh, những quan niệm này ảnh hưởng 
rất lớn đến sự phát triển của Nho học Tiên Tần và Lý học 
Tống Minh. 

“Trung dung" ảnh hưởng tương đối nhiều đến Nho gia 
là sau thời Tống. Chu Hy đời Tống đưa "Trung dung" gộp 
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vào "lễ ký", cùng "Đại học", "Luận ngữ", "Mạnh Tử" thành 
Tứ thư, và định thành kinh điển Nho gia, thành nội dung 
thi cử của xã hội phong kiến, khiến cho địa vị của "Trung 
dung" rất được để cao. Chu Hy còn làm sách "Trung dung 
chương cú", làm cho đạo Trung dung trên cơ sở của Tử Tư 
phát triển thêm một bước, ảnh hưởng sâu sắc đến sự định 
hình hình thái ý thức của xã hội phong kiến Trung Quốc. 


ä4. MẠNH TỬ TRUNB HƯNG NH0 HỌC 


I. KHÁI THUẬT : „ 


Mạnh Tử (372 - 289 trước Công nguyên) tên Kha. kế 
thừa truyền thống của thầy. Suốt đời ông sùng bái nhất 
Khổng Tử, giống như Khổng Tử sùng bái Chu Công, ông 
nói : "Còn sơ nguyện của ta là học Khổng Tử" (Mạnh Tử. 
Công Tôn Sửu thượng). 

Cuộc đời Mạnh Tử trải qua giống như Khổng Tử, cũng 
du thuyết ở các nước để tuyên truyền chủ trương chính trị 
của mình, cuối đời vẫn chưa đạt được ý nguyện, tuổi xế 
chiều cùng học trò Vạn Chương chỉnh lý Thị, Thư, kế thừa 
tư tưởng Khổng Tử và làm thành bẩy chương sách "Mạnh 
Tử" để trình bày rõ quan điểm của mình. Sách "Mạnh Tủ" 
là thư tịch quý báu của tư tưởng học thuật Nho gia. 

Thời đại Mạnh Tử sống là thời kỳ của những cuộc 
chiến tranh giữa các nước chư hầu tranh giành vương bá 
giữa thời chiến quốc, thể chế kinh tế phong kiến đã hình 
thành, sức sản xuất đã bước vào thời kỳ đồ sắt, các nước 
chư hầu để củng cố sự thống trị phong kiến cần có ý thức 
thượng tầng mới, tư tưởng Mạnh Tử sinh ra chính trong 


101 


những điều kiện lịch sử mới đó. Yêu cầu mới của lịch sử 
cần có được sự đáp ứng thích hợp của tư tưởng vì thế việc 
Mạnh Tử tạo ra bước phát triển mới từ tư tưởng Khổng Tử 
cũng thuộc lẽ tất nhiên của lịch sử. Đối với sự phát triển 
tư tưởng Khổng Tử và Nho học Mạnh Tử có những đóng 
góp chủ yếu như sau : 


lI. CỐNG HIẾN CỦA MẠNH TỬ ĐỐI VỚI TƯ TƯỞNG HỌC 
THUẬT NHO HỌC 

Cống hiến của Mạnh Tử chủ yếu ở việc phát triển một 
bước học thuyết nhân của Khổng Tử và đề xuất quan niệm 
nhân nghĩa và vương đạo nhân chính, từ đó đặt cơ sở cho 
hệ thống tư tưởng Nho gia. 


1 - Mạnh Tử nhấn mạnh "Nhân nghĩa", làm tăng 
thêm giá trị đạo đức của luân lý Nho gia, đóng góp 
rất lớn vào sự phát triển của học phái Nho gia. 


Mạnh Tử đặt nghĩa và nhân liền nhau, đề xuất cốt lõi 
của luân lý Nho gia là "nhân nghĩa", làm tăng thêm giá trị 
đạo đức luân lý Nho gia. 


Trước hết ông nhấn mạnh nhân, phát triển nó trên cơ 
sở nhân ái của Khổng Tử, nâng cao quan hệ huyết thống 
của nhân ái, khiến nhân ái của Nho gia càng có thêm dư vị 
nhân tính và nhân tình. Chẳng hạn ông để xuất "thân 
thân" nhân ái ("thân với người thân là nhân vậy" - Mạnh 
Tủ - Tận tâm thượng). Mạnh Tử còn trình bày quan niệm 
giá trị của con người trong điểu nhân, ví dụ : "Có điều 
nhân là con người vậy", phản ánh toàn điện quan niệm 
nhân ái của Mạnh Tủ, tức là vừa coi trọng tình thân ái 
huyết thống có tính khách quan vừa coi trọng nhân ái của 
hành vi làm người một cách chủ quan. 
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* 


Sự phát triển của Mạnh Tử so với tư tưởng Khổng Tử 
chủ yếu ở việc đả phá quan niệm nhân lễ của Khổng Tủ, 
đề xuất nhân nghĩa và đem nhân nghĩa làm thành cết lõi 
của luân lý Nho gia, đóng góp rất lớn cho sự phát triển hệ 
thống tư tưởng Nho học. 

Nội hàm chủ yếu của "nghĩa" ở Mạnh Tử là : "nghĩa 
là đường đi" (Mạnh Tử. Cáo Tử thượng), "nghĩa là chính 
đạo của con người" (Mạnh Tử. Ly Lâu thượng) Ý nói nghĩa 
là chuẩn mực quy phạm của đạo đức con người. Quan 
niệm "Xả thân chủ nghĩa" do Mạnh Tủ đề xuất và "sát 
thân thành nhân" của Khổng Tử tượng trưng cho mức độ 
cao nhất của đại nhân đại nghĩa. 

Về quan niệm nghĩa - lợi Khổng Tử trọng nghĩa 
khinh lợi Mạnh Tử đặt nghĩa trước lợi chứng tỏ về 
phương diện thống nhất nghĩa - lợi Mạnh Tử đã tiến một 
bước so với Khổng Tử. Chẳng hạn : 

Nếu đặt nghĩa sau lợi thì chưa chiếm đoạt được sẽ 
chưa vừa lòng. Trái lại chưa từng có kẻ có đức nhân mà lại 
bỏ rơi cha mẹ mình, chưa từng có kẻ có nghĩa mà lại col 
nhẹ việc vua việc nước vậy. 

Những điều trên chứng tỏ quan niệm nhân nghĩa của 
Mạnh Tử là nhiều tầng bậc và ở cấp độ cao, nâng thêm giá 
trị luân lý Nho gia, ảnh hưởng sâu xa đến hình thái ý thức 
thượng tầng của xã hội Trung Quốc. 

2 - Mạnh Tử đề xuất "Vương đạo chủ nghĩa" là 
sự phát triển "Nhân đạo chủ nghĩa" của Khổng Tử. 

Vương đạo của Mạnh Tử là sự thể hiện việc chính trị 
hoá quan niệm nhân nghĩa của ông. Nghĩa là Mạnh Tử đã 
đưa nhân nghĩa từ phạm trù luân lý sang chính trị, dùng 
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nhân nghĩa không chỉ làm quy phạm cao nhất của nhân 
luân mà còn là chuân mực trị quốc của đấng quân vương. 


Nhà vua cần gì phải nói đến lợi ? Chỉ cần nhân nghĩa 
mà thôi. Từ đó Mạnh Tử tạo dựng chủ nghĩa vương đạo 
lấy nhân nghĩa làm cốt lõi. Việc Khổng Tử nói về nhân 
đạo, xác lập đức chung cơ bản của con người tức là nhân, 
lễ, hiếu, hiển giúp Mạnh Tử có cơ sở để phát triển thêm 
một bước, từ công đức cơ bản của đạo làm người đến đức 
hạnh cao của đạo làm vua, có ý nghĩa thăng hoa nhân 
luân. Bởi vậy nguyên tắc vương đạo của Mạnh Tử là nhân, 
nghĩa, lễ, trí chính là việc chính trị hoá một bước luân lý 
của Khổng Tử. Vương đạo chủ nghĩa của Mạnh Tử trên 
thực tế cũng là sự phát triển thuyết "chính danh" của 
Khổng Tử. Quan niệm "quân quân, thần thần, phụ phụ, tử 
tử" của Khổng Tử là sự nhấn mạnh đòi hỏi quân thần phụ 
tử phải giữ đúng vị thế của mình, phải giữ đúng tên gọi 
của mình : quân vương phải giữ ngôi vị thiêng liêng của 
quân vương, bề tôi phải giữ đúng danh phận của kể làm 
tôi. Quan niệm vương đạo của Mạnh Tử là bước tiến vượt 
bậc so với quan niệm thiên mệnh của Khổng Tử, từ thiên 
đạo phát triển theo hướng vương đạo, phản ánh quan điểm 
tư tưởng của Mạnh Tử đối với chủ trương tích cực hữu vi 
và nhấn mạnh chủ nghĩa nhân vì của Nho gia. 

Vương đạo chủ nghĩa của Mạnh Tử còn có cơ sở quan 
trọng ở người dân, tư tưởng trọng dân của ông cũng có tính 
tất nhiên của sự phát triển lịch sử. Mạnh Tử ở vào thời 
Chiến quốc, chiến tranh liên miên, đem lại cho người dân 
nỗi thống khổ cùng cực, nhân dân mong mỏi nền nhân 
chính, phản đối chính trị hà khác, vì thế Mạnh Tử kiên 
quyết chủ trương "dân là quý", "vua là nhẹ" (Mạnh Tử. 
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Tận tâm hạ) là phù hợp với trào lưu lịch sử. Tóm lại, việc 
Mạnh Tử nhấn mạnh vương đạo là bước phát triển quan 
trọng quan niệm luân lý và chính trị Nho gia. 

3 - Mạnh Tử đề xuất "Nhân tính thiện" là sự 
phát triển rất to lớn của thuyết tính người Nho gia. 

Về phương diện tính người, Khổng Tử chỉ đề xuất : 

Tính người gần nhau nhưng dần đà qua rèn rũa mà 
xa nhau (Luận ngữ. Dương Hoá). 

Mà chưa chỉ rõ thiện, ác của tính người. Như vậy 
Mạnh Tử là người mở đầu việc đề xuất "nhân tính thiện" 
(tính người là thiện) : 

Mọi người đều có thể là Nghiêu Thuấn (Mạnh Tủ. 
Cáo Tử thượng). 

Mạnh Tử đề xuất nhân tính thiện dưới ảnh hưởng 
của "Tính tương cận" của Khổng Tử. Mạnh Tử cho rằng : 
"Phàm là đồng loại đều hành động giống nhau" (Mạnh Tử. 
Cáo Tử thượng) : con người đều là đồng loại vì thế cũng 
nên tương đồng, từ đó ông đề xuất : 

Tính người thiện, giống như nước chảy xuống chỗ thấp. 

Người không có al là bất thiện, nước không khi nào 
không chảy xuống chỗ thấp. (Mạnh Tử. Cáo Tử thượng) có 
quan hệ đến thuyết tính thiện của Mạnh Tủ. 

Mạnh Tử nhấn mạnh tính thiện, hết sức coi trọng 
bản chất tự nhiên của con người nhưng bỏ qua bản chất xã 
hội của con người cũng tức là bỏ qua tính gia1 cấp của tính 
người, do vậy mà thuyết tính người của ông trìu tượng. 
Đặc biệt ông phủ nhận tính qui định của tính người, nghĩa 
là hết sức nhấn mạnh sự đồng nhất của tính người mà bỏ 
qua tính sai biệt của nó. Thực tế tính người, ở mức độ rất 
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cao chịu ảnh hưởng của giai cấp, chịu sự giới hạn của thời 
đại. Thuyết tính người khách quan cần phải là sự thống 
nhất giữa bản chất tự nhiên và bản chất xã hội, do đó 
thuyết tính người cần bổ sung thêm tính sai biệt. 


Mạnh Tử đề xuất tính thiện, Cáo Tử nói tính ác, thực 
tế con người ban đầu có thiện mà cũng có ác. Bản chất tự 
phiên ban đầu của con người có khác nhau, việc tiếp nhận 
ảnh hưởng của bản chất xã hội lại càng không cần nói đến, 
do đó việc Mạnh Tử chỉ thừa nhận tính người vốn thiện là 
phiến diện. Nhưng thuyết tính thiện của Mạnh Tử cũng có 
ý nghĩa tích cực của nó, ở chỗ chính trị hoá thuyết tính 
thiện, đưa lên làm cơ sở luân lý của nhân chính vương đạo, 
từ đó nhấn mạnh việc thi hành nhân chính. Ông nói : 


Con người đều có cái lòng bất nhẫn (không nổ) của 
con người. Tiên vương có lòng bất nhẫn của con người nên 
cũng có chính sự bất nhẫn của con người. Đem cái lòng 
bất nhẫn của con người để thi hành chính sự bất nhẫn 
của con người thì việc bình trị thiên hạc có thể như xoay 
vần trên lòng bàn tay vậy (Mạnh Tử. Công Tôn Sửu 
thượng). 

Vì vậy "Mạnh Tử chủ trương tính thiện, thì lời nói tất 
phải đề cao Nghiêu Thuấn". Ông chủ trương nhân chính, 
đề xuất lấy dân làm gốc, như : "dân là quý, xã tắc đứng 
sau đân, vua là nhẹ", đều phản ánh nhân chính của ông 
lấy tính thiện làm cơ sở. 

Tóm lại việc Mạnh Tử kết hợp chặt chẽ thuyết tính 
thiện với nhân chính vương đạo là chính trị hoá, xã hội 
hoá cao độ thuyết tính người, là sự phát triển so với luân 
lý tính người của Nho gia, và cũng là bước đột phá trọng 
đại tư tưởng luân lý chính trị Nho gia. 
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II. ẢÁNH HƯỚNG CỦA TƯ TƯỞNG MẠNH TỦ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT 
TRIÊN NHO HỌC. 

1. Mạnh Tử tạo nên một sự tác động mang tính 
trung hừng quan trọng đối với tư tưởng Nho gia. 


Từ sau khi Khổng Tử qua đời, tư tưởng của ông được 
72 học trò truyền bá, tư tưởng Nho gia lập tức phân tán, 
chia thành 8 phái : 

Có Nho của Tử Trương, có Nho của Tử Tư, của họ 
Nhan, của họ Mạnh, của Tất Điêu, của họ Trọng Lương, 
của họ Tôn, của họ Nhạc chính (Hàn Phi Tử. Hiển học). 

Trong đó Tử Tư có tác động chấn hưng lại Nho gia. 
Sau khi Tử Tư mất, Nho học lại lâm cảnh phân tán, việc 
Mạnh Tử trung hưng khiến Nho học.chiến thắng được các 
học phái của thời kỳ Chiến quốc, nhất là chiến thắng được 
Mặc gia, Đạo gia, học phái Dương Chu, để có được địa vị 
hiển học. Tư tưởng Nho gia có thể trung hưng vào thời kỳ 
Chư tủ Bách gia nổi lên như ong ở thời Chiến quốc không 
thể tách rời những nỗ lực của Mạnh Tử. 

92 - Mạnh Tử có tác động quan trọng đến việc biến 
đạo Khổng Mạnh trở thành Nho học chính tông. 


Khổng Tử dùng nhân lễ làm cốt lõi của tư tưởng Nho 
học, Mạnh Tử đề xuất "nghĩa", dùng nhân nghĩa lễ làm 
Trung dung của tư tưởng Nho gia, từ đó đặt nền móng 
vững chắc cho việc biến đạo Khổng Mạnh thành tư tưởng 
chính tông của Nho gia.. 

Hậu nho thừa nhận Mạnh Tử là môn đệ tái truyền 
của Tử Tư, là học phái chính thống của Khổng Tử, Mạnh 
Tử cũng chính là người kế thừa và phát triển kiệt xuất 
nhất tư tưởng Khổng Tử. Bởi vậy sau thời Nguy Tấn 
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Khổng Mạnh cùng được tôn xưng, đời Hán được tôn làm Á 
thánh, thời Tông cũng được Chu Hy suy tôn, đời Thanh 
càng được đề cao. 


Mạnh Tử phát triển nhân chính của Khổng Tử, và coi 
việc bảo vệ tư tưởng Khổng Tử là trách nhiệm của mình. 
Ông đã được tôn xưng là học phái Tư Mạnh lại được xếp 
hàng đạo Khổng Mạnh. Tư tưởng học thuật của ông vừa 
mở rộng Nho học trước đó lại vừa khơi gợi cho học phái sau 
này. Đặc biệt "Tựa Thị, Thư" của Mạnh Tử đã thuật lại ý 
tưởng của Trọng Ni, làm ra 7 chương sách Mạnh Tử" (Sử 
ký. Mạnh Tử Tuân Khanh liệt truyện). "Mạnh Tử" được 
Chu Hy liệt vào Tứ thư cùng Luận ngữ, Đại học, Trung 
dung, trổ thành kinh điển của Nho gia, nhờ đó đạo Khổng 
Mạnh củng cố được địa vị chính tông của mình trong Nho 
học, ảnh hưởng rất lớn đến hậu thế. 

8 - Mạnh Tử có tác động quan trọng đến việc 
học phái Nho gia trở thành chính thống. 


Việc trung hưng Nho học của Khổng Tử là một đỉnh 
cao nữa của học phái Nho gia sau Khổng Tử. Đặc biệt, 
trên cơ sở chính trị hoá luân lý Khổng Tử, Mạnh Tử đã 
phát triển lên một trình độ rất cao, nhấn mạnh vương đạo 
nhân chính và tư tưởng dân là gốc, đóng góp quan trọng 
cho chính trị, được các đấng vua hiển trong lịch sử chú ý, 
được không ít các bậc thống trị trong lịch sử suy tôn, tác 
động rất lón đến việc học phái Nho gia trở thành chính 
thống. 

Mạnh Tử cũng như Khổng Tủử, tuyên truyền tư tưởng 
Nho gia là thực hiện hoài bão chính trị của chính mình. 
Trên cơ sở của Khổng Tử, Mạnh Tử kết hợp luân lý và 
chính trị ở mức độ cao, trình bày ưu thế của hữu vi tích 
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cực theo tư tưởng Nho gia và trị quốc trị dân, từ đó xây 
đấp nền tảng cho tư tưởng Nho gia trở thành tư tưởng 
chính thống của Trung Quốc hơn 2.000 năm. 


Những điều nói trên chứng tỏ Mạnh Tử kế thừa tư 
tưởng Khổng Tử và phát triển truyền bá nó không chỉ 
khiến Nho học được trung hưng mà còn đặt cơ sở cho Nho 
học trở thành chính thống của tư tưởng Trung Quốc cổ đại 
trên 2000 năm. Vì vậy ảnh hưởng của Mạnh Tử đối với 
Nho học và cả tư tưởng Trung Quốc cổ đại ngang hàng với 
Khổng Tủ. 


ä5. BỮNG TRỤNG THƯ tÓ TÁC ĐỘNG RẤT T0 LỨN 
ĐẾN VIỆC NH0 HỌC TRỬ THÀNH CHÍNH THỐNG 


Đổng Trọng Thư là nhân vật quan trọng của Nho học 
thời kỳ giữa, ông có những tác động mang tính thời đại 
đến sự phát triển của Nho học. Sự phát triển Nho học của 
Đổng Trọng Thư bao gồm : để xuất "độc tôn Nho thuật", 
đặt ra "tam cương ngũ thường", ra sức hô hào "đại thống 
nhất" và hết sức chấn hưng kinh học. Những thực thị 
quan trọng này đều gặt hái được sự tán thưởng chung của 
các giai tầng khác nhau, hơn thế còn có ảnh hưởng sâu sắc 
đến xã hội Trung Quốc 2000 năm sau phân ánh ý nghĩa 
phổ biến của tư tưởng Nho gia, đồng thời cũng chỉ rõ Đống 
Trọng Thư là người đặt nền móng quan trọng cho tư tưởng 
Nho gia, nếu nói Khổng Tử là người sáng lập tư tưởng Nho 
học thì Đổng Trọng Thư cũng đáng được để cao là bậc thầy 
lớn khai phá cho sự phát triển của Nho gia. 


Tư tưởng Nho học của Đổng Trọng Thư là sự phản 
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ánh bước phát triển kinh tế chính trị thời Tây Hán trên 
lnh vực thượng tầng ý thức, là sự ra đời theo nhu cầu 
phát triển xã hội lúc bấy giờ. Cân nhắc bằng những điều 
kiện lịch sử đương thời, Đổng Trọng Thư đã có những tác 
động đến sự phát triển kinh tế chính trị Tây Hán, do đó tư 
tưởng của ông có tính tích cực nhất định. 

Tóm lại ảnh hưởng của Đổng Trọng Thư đối với Nho 
học là không thể đo đếm được, ông đưa Nho học đến một 
bước phát triển mới, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình Nho 
học trở thành tư tưởng chính thống của xã hội phong kiến 
Trung Quốc 2000 năm. 


I. ĐỒNG TRỌNG THƯ ĐỀ XUẤT "ĐỘC TÔN NHO THUẬT", TÁC 
ĐỘNG RẤT LỒN ĐẾN VIỆC NHO GIA TRỞ THÀNH CHÍNH THỐNG. 


Trung Quốc cổ đại trải qua thời kỳ Xuân Thu Chiến 
quốc phân liệt và chiến tranh kéo dài. Tần Thuỷ Hoàng 
tuy thống nhất được đất nước nhưng lại rất nhanh chóng 
trỏ về tình trạng phân liệt. Đến thời Hán mặc dù về mặt 
chính quyền đã có được sự thống nhất nhưng chính quyền 
trung ương tập quyền còn bất ổn định. Đặc biệt tư tưởng 
học thuật trong thời kỳ chiến quốc bách gia tranh minh 
đấu tranh rất gay gắt, Nho, Mặc, Pháp, Đạo, Dương, 
Chu... không nhân nhượng. Sự phân liệt tư tưởng gây trở 
ngại nghiêm trọng đến việc củng cố chính trị. 

Đầu thời Tây Hán gặp đúng lúc chính trị thống nhất, 
kinh tế có nhu cầu phát triển, tránh được sự cát cứ và 
phân liệt, đặt vấn đề thống nhất tư tưởng, vì thế Đổng 
Trọng Thư đề xuất "Độc tôn Nho thuật" chính là một tất 
yếu của phát triển lịch sử. 


Ý kiến của Đổng Trọng Thư rất nhanh chóng được 


110 


Hán Vũ Đế thâu nạp. Vậy đặc tôn Nho học vì cớ gì ? Do 
từng học phái bấy giờ khác biệt nhau : Pháp gia theo sự 
diệt vong của nhà Tần mà suy tàn, chủ trương vô vi vô trị 
của Hoàng lão hiển nhiên không phù hợp với sự hưng 
thịnh mới của thời Hán, Mặc gia bị hạn chế bởi tư tưởng 
thể chế kinh tế của chính nó nên thiếu cái chí lớn, quan 
điểm vị ngã vị kỷ, theo tự nhiên của Dương Chu Trang 
Chu không thể đảm đương được việc chỉ đạo dẫn dắt cai 
trị một nước lớn. 


Duy có tư tưởng Nho gia chủ trương tích cực hữu vi 
đại thống nhất có khả năng nhất để đáp ứng yêu cầu phát 
triển chính trị kinh tế thống nhất thời Hán, vì thế tư 
tưởng Nho gia trở thành sự lựa chọn đầu tiên của Hán Vũ 
Đế. đó vừa do ưu thế của tư tưởng Nho gia quyết định lại 
vừa là sự tất yếu của lịch sử. Tuyệt nhiên không phải là 
năng lực của cá nhân Đổng Trọng Thư nhưng sự đề xuất 
và cố gắng tích cực của ông, về khách quan, đã đóng góp 
rất lớn cho việc đưa Nho gia trở thành tư tưởng chính 
thống của thời Hán, và từ đó mở đường cho Nho gia trở 
thành tư tưởng chủ đạo của xã hội phong kiến Trung Quốc 
2000 năm. 


lI. ĐỒNG TRỌNG THƯ NÊU CAO "XUÂN THU CÔNG DƯƠNG 
TRUYỆN", ĐỒNG GÓP RẤT LỚN CHO VIỆC HOĂNG DƯƠNG TƯ 
TƯỞNG ĐẠI NHẤT THỐNG NHO GIA. 


Tư tưởng đại nhất thống là nội dung quý báu của tư 
tưởng học thuật Nho gia, tư tưởng đại nhất thống có nguồn 
gốc sâu xa và lưu truyền dài lâu. Từ sau khi Viêm Hoàng 
nhị đế (Viêm đế, Hoàng đế) thống nhất Trung nguyên dân 
tộc Trung Hoa mới bắt đầu cuộc đấu lớn giữa thống nhất và 
phân liệt, tiểu đại nào, thời đại nào dân tộc nào cũng đều 
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phải trả giá cho điều này, xuất hiện hàng loạt những thống 
nhất gia và người phân liệt. Chu Công trong lịch sử là một 
người thống nhất quốc gia nổi tiếng. Sau khi Chu Vũ Vương 
qua đời, Bình Vương còn nhỏ, Chu Công để củng cố sự 
thống nhất đã đích thân xuất chỉnh đẹp yên phản loạn, đặt 
cơ sở chắc chắn cho việc thống nhất nhà Tây Chu, đồng thời 
cũng trở thành người khai phá cho công cuộc đại nhất 
thống của Nho gia. 

Khổng Tử sau khi đã trải qua loạn lạc thời Xuân Thu 
cảm nhận sâu sắc tính tất yếu của việc thống nhất quốc 
gia, tư tưởng thống nhất của ông được đưa vào sách "Xuân 
thu", truyền đến Tử Hạ, Tử Hạ lại truyền đến Công 
Dương. Công Dương làm sách "Xuân thu Công Dương 
truyện" nhấn mạnh "đại nhất thống". Mạnh Tử cũng nói : 
"Yên định ở chỗ thống nhất" (Đằng Văn Công thượng), 
chứng tỏ thời Tiên Tần tư tưởng đại nhất thống Nho gia 
đã cơ bản hình thành. 


Đổng Trọng Thư dùng tư tưởng đại nhất thống của 
"Xuân thu Công Dương truyện" làm ngọn cờ, đề xuất "bãi 
truất bách gia, độc tôn Nho thuật". Sau cuộc vấn đáp 
"Thiên nhân tam sách" của Đổng Trọng Thư với Hán Vũ 
đế, tư tưởng đại nhất thống của ông được Hán Vũ đế thâu 
nạp. Sự thống nhất và hưng thịnh của Tây Hán lại một 
lần nữa chứng thực tư tưởng đại nhất thống Nho gia có ích 
đối với việc thống nhất dân tộc và quốc gia. 

Từ đó tư tưởng đại thống nhất Nho gia ảnh hưởng 
sâu xa trong lịch sử, bao gồm cả tư tưởng đại đồng của 
Khang Hữu Vi và thiên hạ vì công của Tôn Trung Sơn thời 
cận đại, tác động tích cực đến việc thống nhất Trung Quốc 
và đoàn kết dân tộc. 
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II. ĐỔNG TRỌNG THU ĐỀ XUẤT 'TAM CƯƠNG NGŨ 
THƯỜNG", TÁC ĐỘNG QUAN TRỌNG ĐẾN VIỆC CHÍNH TRÌ HOÁ 
LUÂN LÝ CƯƠNG THƯỜNG NHO GIA. 

Tư tưởng Nho gia là hệ thống lấy tư tưởng luân lý xã 
hội làm trung tâm, Nho gia rất coi trọng luân lý cương 
thường. Luân lý Nho gia từ Khổng Tứ đến Mạnh Tử đã 
trải qua giai đoạn từ nhân đạo chủ nghĩa đến vương đạo 
chủ nghĩa, nghĩa là luân lý Nho gia từ Khổng Tử xã hội 
hoá đến Mạnh Tử chính trị hoá đã trải qua những quá 
trình phát triển quan trọng, còn Đổng Trọng Thư thì nâng 
cao mức độ chính trị hoá nó. 

Trên cơ sở "quân thần phụ tử" của Khổng Tử và "thân 
thân", "tôn tôn" của Mạnh Tử, Đổng Trọng Thư đề xuất 
"tam cương ngũ thường", định vị chúng làm cốt lõi của 
nhân luân. Tam cương chỉ ba loại quan hệ nhân luân và 
quan hệ con người : vua - tôi, cha - con, chồng - vợ. Tôn chỉ 
yêu cầu vua hiển tôi trung, cha từ con hiếu, chồng có 
nghĩa vợ thuận tòng, mục đích đề cao quyền quân chủ, để 
duy trì sự thống trị của chế độ chuyên chế quân chủ phong 
kiến. Chẳng hạn : 

Thiên tử nhận mệnh ở trời, chư hầu nhận mệnh ở 
thiên tử, con nhận mệnh ở cha, tôi nhận mệnh ở vua, vợ 
nhận mệnh ở chồng (Xuân thu phồn lộ. Thuận mệnh). 


Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trung, tín. 


Tam cương ngũ thường củng cố thêm quan niệm đẳng 
cấp phong kiến, tác động quan trọng đến việc bảo vệ chế 
độ đẳng cấp tông pháp phong kiến. Do tam cương ngũ 
thường của Đổng Trọng Thư khái quát được chủ thể luân 
lý Nho gia, hết sức phù hợp với quan hệ con người theo 
yêu cầu của xã hội phong kiến, cho nên được giới thống trị. 
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phong kiến coi trọng. Đặc biệt còn kết hợp quân quyền 
thần quyền với tam cương ngũ thường, đề xuất "thiên bất 
biến, đạo diệc bất biến" (trời bất biến, đạo cũng bất biến), 
từ đó thần quyền hoá chính trị hoá cao độ luân lý Nho gia, 
ảnh hưởng sâu sắc đến chủ trương của Chu Hy đời Tống 
"Tồổn thiên lý, diệt nhân dục" (Bảo vệ duy trì thiên lý, diệt 
trừ nhân dục), tác động quan trọng đến sự phát triển của 
hình thái ý thức thượng tầng của xã hội phong kiến. 


IV. ĐỔNG TRỌNG THƯ TÁC ĐỘNG TÍCH CỤC ĐẾN SỰ HƯNG 
THỊNH MẠNH MẼ CỦA KINH HỌC. 


Thời Tây Hán theo sự độc tôn Nho học, kinh điển 
trước tác Nho học cũng được cổ xuý mạnh mẽ. Chịu ảnh 
hưởng của Đổng Trọng Thư, Nho học được nhà hùng tài 
đại lược Hán Vũ đế định làm chính thống ; Kinh điển Nho 
học gồm Thị, Thư, Lễ, Dịch, Xuân thu cũng được đưa vượt 
lên làm pháp điển, trở thành thư tịch quyền uy mang tính 
quan phương do vua đặc định. Đổng Trọng Thư đặc biệt 
suy tôn "Xuân thu" của Khổng Tử và "Xuân thu Công 
Dương truyện" của Công Dương. Ông cho rằng "Xuân thu" 
là những lời vi diệu mang ý nghĩa to lớn về việc trị quốc, 
"Xuân thu Công Dương truyện" là lời lẽ cao rộng về đại 
nhất thống. Việc Đổng Trọng Thư khuếch trương "Xuân 
thu" mở ra cục diện phục hồi Kinh học, tác động quan 
trọng đến việc đưa Kinh học Trung Quốc ra khỏi hang sâu 
của thời Tần Thuỷ Hoàng "đốt sách chôn nhà Nho". 

Sở dĩ Ngũ kinh có thể vừa được các phần tử trí thức 
tán đồng lại vừa được đấng quân vương thưởng thức là do 
"Xuân thu" đại diện cho tư tưởng đại nhất thống, phù hợp 
với yêu cầu phục hưng của thời Hán. Đặc biệt theo kiến 
nghị của bậc đại sư Kinh học Đổng Trọng Thư, Hán Vũ đế 
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tích cực phát triển Kinh học, khiến cho Kinh học đời Hán 
hưng thịnh mạnh mẽ, trở thành chính thống của văn hoá 
xã hội phong kiến Trung Quốc. Theo lệnh Hán Vũ đế, 
Đổng Trọng Thư lập ra 12 bác sĩ về Kinh học để truyền 
thụ kinh điển Nho gia, giảng giải rõ những lời lẽ vi diệu 
mang ý nghĩ to lớn trong Ngũ kinh, tác động đến sự phát 
triển của Kinh học kim văn. Kinh học kim văn cùng với 
kinh học cổ văn viết theo lối chữ triện tìm thấy trong vách 
tường nhà Khổng Tử gộp lại gọi là Kinh học; kinh học kim 
văn trọng lối giảng giải, kinh học cổ văn quý sự huấn hỗ. 
Kinh học thời Hán còn được bậc đại sư về Kinh học là 
Trịnh Huyền chú giải, tạo nên bước phát triển rất lớn cho 
K¡nh học. 

Tóm lại, Đổng Trọng Thư độc tôn Nho thuật, ra sức 
hô hào tôn Khổng và đọc kinh điển, ra sức truyền thụ kinh 
điển Nho gia, tác động rất quan trọng đến sự phát triển 
của Kinh học Trung Quốc. 

Như vậy thời Hán lại là một thời kỳ quan trọng nữa 
của sự phát triển Nho học. Sự phối hợp giữa Đổng Trọng 
Thư và Hán Vũ đế mở ra kỷ nguyên mới của việc Nho học 
trở thành chính thống. Từ đó Nho học chính thức bước lên 
vũ đài chính trị của xã hội phong kiến Trung Hoa, tác động 
mạnh mẽ đến sự củng cố xã hội phong kiến Trung Quốc. 


a8. THỦI KỲ HƯNđ THỊNH ĐỈNH CA0 CỦA 
NH0 H00 PHU HY ĐI TÔNG 


Chu Hy là nhân vật thời hậu kỳ của xã hội phong kiến 
Trung Quốc có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của 
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Nho gia. Chu Hy vừa là tập đại thành của Nho học cho đến 
trước thời Tống, vừa là nhân vật có tính sáng tạo caơ nhất về 
Nho học sau đời Tống. Ông đưa Lý học Trình Chu vào Nho 
học, đưa Nho học đến bước phát triển cực thịnh. Sau đó, từ 
thời hậu Tống đến Nguyên Minh Thanh, thời gian 700 năm, 
Nho học luôn là học phái quan phương, giữ địa vị thống trị. 
Hiện trạng này không tách rời vai trò của Chu Hy. 

Thời Tống, tình trạng phân chia Nam - Bắc kéo dài, 
nhân dân nóng lòng mong mỏi một sự thống nhất, tư 
tưởng Nho gia có sức mạnh cố kết và sức hướng tâm mạnh 
mẽ, vì thế tư tưởng Nho gia có ưu thế trong việc củng cố 
chính quyền phong kiến trung ương tập quyền, phù hợp 
với yêu cầu của chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế. 

Quan trọng hơn là vì Chu Hy đã lý học hoá, thiên lý 
hoá tư tưởng Nho học, tuyên truyền cho quân quyền thần 
quyền, nên Nho học càng được các đấng quân vương phong 
kiến ưa chuộng. Mặt khác, tư tưởng Nho gia mặc dù duy 
trì lợi ích chính thống phong kiến nhưng do ưu thế đại 
nhất thống nên cũng phù hợp với yêu cầu của dân chúng 
trung và hạ lưu, mà đây là chỗ Đạo gia Hoàng Lão và các 
học phái khác không thể đáp ứng được. 

Vì lẽ đó vào thời kỳ xã hội phong kiến :‡iã chuyển sang 
giai đoạn hậu kỳ Chu Hy vẫn có thể đưa Nho gia một lần 
nữa lên đến đỉnh cao. Đây thực sự không phải là năng lực 
của cá nhân Chu Hy mà là tính tất yếu của sự phát triển 
lịch sử. 


I. CHU HY ĐƯA "TAM CƯƠNG NGŨ THƯỜNG" NHO GIA ĐẾN 
ĐỈNH CAO CỦA THIÊN LÝ. 


Ông cho rằng luân lý phong kiến và Thiên lý cùng tổn 
tại ngang nhau, và tiến thêm một bước cường điệu hoá vị 
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trí chủ thể của luân lý Nho gia trong hình thái ý thức 
phong kiến Trung Hoa. Chu Hy đề xuất "Tính tức lý" đưa 
thuyết nhân tính lên vị trí cao trong vũ trụ quan,Mặc dù 
mang tính duy tâm chủ nghĩa khách quan song triết lý 
hoá nhân tính, bản thể hoá vũ trụ, cường điệu hoá vị trí 
của luân lý là bước phát triển mới của quan niệm luân lý 
Nho gia. 

Trên cơ sở tam cương ngũ thường của Đổng Trọng 
Thư đời Hán, Chu Hy nhấn mạnh thêm một bước. Chu Hy 
cho rằng tam cương là : 

Cương là sợi dây lớn trên chiếc lưới. Tam cương là : 
quân là cương của bề tôi, cha là cương của con, chồng là 
cương của vợ (Luận ngữ tập chú. Vi chính). 

Tam cương bao gồm 3 yếu tố cơ bản của đạo đức luân 
lý phong kiến là trung, hiếu, tiết. Ngũ thường là nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín, là tính của ngũ hành. Ngũ thường bao 
gồm những chuẩn mực cơ bản của quan hệ con người trong 
xã hội phong kiến. Chu Hy nhấn mạnh : 

Chấn hưng lại kỷ cương. 

Coi tam cương ngũ thường là "ký cương của đất nước", 
việc chấn hưng lại ký cương là bảo vệ sự thống trị của xã 
hội phong kiến. Chu Hy đưa tam cương ngũ thường vào 
Thiên lý, thần thánh hoá thượng tầng ý thức xã hội phong 
kiến, cho rằng cương thường của luân lý phong kiến là 
"thiên kinh địa nghĩa", tam cương ngũ thường là Thiên lý : 

Cái gọi là Thiên lý là gì vậy ? Nhân, nghĩa, lễ, trí há 
chẳng phải là Thiên lý sao ? Quân thần, phụ tử, huynh đệ, 
phu phụ, bằng hữu há chẳng là Thiên lý sao ? 

Cái gọi là "nhân dục" Chu Hy cho là : 
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Nhân dục là căn bệnh trong lòng, theo nó ắt lòng sẽ 
riêng tư và lệch lạc. 

Nghĩa là "nhân dục" chỉ tà niệm đi ngược lại luân lý 
phong kiến. 

Tóm lại, Chu Hy cho rằng làm trái tam cương ngũ 
thường là đại nghịch, là bất đạo; ắt bị trời chu đất diệt, qua 
đó ông chính trị hoá cao độ luân lý Nho gia từ nhân luân, 
củng cố thêm một bước địa vị quan phương của tư tưởng 
Nho gia. Từ đó tam cương ngũ thường trở thành công cụ 
bảo vệ sự thống trị phong kiến. 


II. CHU HY KINH ĐIỂN HOÁ "TỨ THƯ", ĐẶT CƠ SỞ VỮNG 
CHẮC CHO LUÂN LÝ NHO GIA. 


Một đóng góp rất to lớn nữa của Chu Hy đối với sự 
phát triển Nho học là kinh điển hoá Tứ thư, cụ thể là tách 
"Trung dung" ra khỏi "Lễ ký", cùng "Đại học", "Luận ngữ", 
"Mạnh Tử" làm thành "Tứ thư" cho san khắc lưu hành, và 
cùng với Ngũ kinh trở thành sách vở rèn tập. Từ đó trong 
suốt 700 năm của trung hậu kỳ xã hội phong kiến "Tứ 
thư" trở thành sách học và nội dung thi cử chính thức, ảnh 
hưởng rất to lớn đến giáo dục của chế độ phong kiến. 

Sau khi cho san khắc "Tứ thư", Chu Hy lại làm sách 
"Tứ thư tập chú" nổi tiếng, truyền bá tư tưởng Lý học của 
Trình Chu, đặt cơ sở cho hệ thống Lý học khiến cho tư 
tưởng Nho gia được Lý học hoá, bước vào giai đoạn phát 
triển mới. 

Việc kinh điển hoá, Lý học hoá Tứ thư lại làm chắc 
chắn thêm cho cơ sở luân lý của cương thường luân lý 
phong kiến Nho gia. Do Tứ thư là điển tịch chủ yếu cho 
việc tu dưỡng luân lý, và phổ cập dễ hiểu hơn Ngũ kinh 
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nên Chu Hy dùng Tứ thư làm kinh điển Nho gia, chính 
thức làm sách học, có tác dụng tích cực đến việc phổ biến 
và mở mang tư tưởng Nho gia. 


Kinh học là nội dung chủ yếu của Nho học. Chu Hy 
trên cơ sở coi trọng Ngũ kinh đời Hán nhấn mạnh thêm 
Tứ thư, làm cho Tứ thư Ngũ kinh cùng trở thành cột trụ 
của Kinh học, tăng thêm rất nhiều cho bình diện luân lý 
của Nho học. Việc này đã đặt cơ sở cho Tứ thư Ngũ kinh 
trở thành sách học do vua quy định, Kinh học được coi 
trọng, củng cố thêm địa vị chính thống của tư tưởng Nho 
gia, anh hưởng rất lớn đến sự hình thành tế chất văn hoá 
dân tộc Trung Hoa trong lịch sử. 


lII. CHU HY LÝ HỌC HOÁ NHO HỌC, TỬ ĐÓ ĐUA NHO HỌC 
HƯỚNG ĐẾN ĐỈNH CAO CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN TRUNG HẬU KỲ. 


Chu Hy làm sách "Tứ thư tập chú" chú thích đầy đủ 
tư tưởng Lý học của mình, đặt cơ sở cho Nho học Lý học. 
Lý học của Chu Hy đề xuất "Tôn thiên lý, diệt nhân dục" : 
Thiên lý tức những quy phạm đạo đức luân lý phong kiến, 
nhân dục chỉ những quan niệm nghịch lý với thượng tầng 
ý thức phong kiến. "Tôn thiên lý, điệt nhân dục" nếu trái 
nghịch thiên lý ắt khó dung, cốt cường điệu hoá quan niệm 
ý thức thượng tầng phong kiến, trở thành cốt lõi của Lý 
học Nho học. 

Tóm lại ý nghĩa chủ yếu của việc Lý học hoá Nho học 
là ở chỗ Thiên lý hoá, Thánh thần hoá cương thường luân 
lý Nho học, có tác dụng quan trọng đến việc bảo vệ hình 
thái ý thức phong kiến và củng cố xã hội phong kiến. Sau 
khi Chu Hy qua đời tư tưởng của ông ngày càng được tầng 
lớp thống trị phong kiến suy tôn và được nâng lên mức độ 
cao nhất của hình thái ý thức phong kiến, từ đó biến tư 
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tưởng Nho gia trở thành tư tưởng chính thống quan 
phương trải mấy triều đại lớn Tống Nguyên Minh Thanh, 
kéo dài gần 800 năm. 

Trong xã hội phong kiến hậu kỳ do xác lập được sự 
thống nhất lớn về tư tưởng Nho gia, trở thành triết học 
quan phương nên hệ tư tưởng này đã có tác dụng lịch sử 
đến sự thống nhất lâu dài của xã hội phong kiến. 

"Thiên lý" của Chu Hy bao hàm tư tưởng bản thể hoá 
vũ trụ, mặc dù là duy tâm khách quan chủ nghĩa song việc 
ông triết lý hoá tư tưởng Nho gia, đề cao đến tầm vũ trụ 
quan đã có tác dụng kích thích sự phát triển của tư tưởng 
. duy vật chủ nghĩa của các hậu Nho như Vương Phu Chi. 
"Ngoài ra còn ảnh hưởng đến việc nâng cao trình độ học 

thuật của Nho gia, mở rộng tư tưởng Nho gia. 

Tóm lại, Chu Hy là đại biểu của Nho học đời Tống, là 
nhà Nho có ảnh hưởng và cống hiến lớn nhất đối với Nho 
gia. Đóng góp chủ yếu của ông là ở việc đưa Nho gia vào 
quan niệm Thiên lý của Trình Chu, qua đó tăng thêm tính 

- tư tưởng của Nho học, nâng cao mức độ triết lý và tính biện 
chứng của tư tưởng Nho học, mở rộng ảnh hưởng của Nho 
học. Từ đó ảnh hưởng cực lớn đến việc Nho học trở thành tư 
tưởng chính thống của xã hội phong kiến Tống Nguyên 
Minh Thanh Trung Quốc. Đây sẽ là lý do để hậu thế đặt 
Chu Hy sánh ngang Khổng Tử. 


§7. SỰ HƯNG THỊNH VÀ SUY VŨNG bỦA 
NH0 HỌC THỪI MINH, THANH 


Minh Thanh là thời kỳ Nho học cực thịnh rồi suy 
vong. Công tích của Nho học giai đoạn này bao gồm : một 
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là Vương Phu Chi đưa trình độ triết học duy vật chủ nghĩa 
của Nho học lên đến đỉnh cao của thời cổ đại ; hai là 
Hoàng Tông Hy phát triển Nho học đến độ cao của Kinh 
học kim văn ; ba là các đấng quân vương phong kiến biến 
cương thường Nho gia thành cương lĩnh của các quy định 
lập pháp quân chủ. 


I. TRIẾT LÝ HOÁ CAO ĐỘ NHO HỌC MINH, THANH 


Trên cơ sở của Trương Tái, Vương Phu Chi thông qua 
việc phát triển triết học duy vật chủ nghĩa của Dịch học 
nâng cao trình độ triết học của Nho học, từ đó giải thoát 
Nho học khỏi Lý học Tống Minh, khôi phục nguyên mạo 
Kinh học Nho học. Đóng góp lớn nhất của Vương Phu Chi 
đối với Nho học là phủ định Thiên lý của chủ nghĩa duy 
tâm khách quan của Chu Hy và quan niệm "tâm tức lý" 
duy vật chủ quan của Lục Vương, nhấn mạnh "lý là lý của 
khí". Trên cơ sở bản thể mờ mịt của "Chu dịch" Trương Tái 
đã để xuất vũ trụ bản thể quan duy vật chủ nghĩa "Thái hư 
tức khí", rồi trên cơ sở này Vương Phu Chi đề xuất sự thống 
nhất lý - khí "lý ở trong khí, không có khí thì không có lý". 

Luận về khí bản thể của Vương Phu Chi là sự phủ 
định lý bản thể của Lý học Trình Chu và tâm bản thể của 
Lục Vương. Trên cơ sở phê phán chủ nghĩa duy tâm khách 
quan của Trình Chu và chủ nghĩa duy tâm chủ quan của 
Lục Vương, ông đưa ra quan niệm về bản thể mang tính 
duy vật chủ nghĩa, đưa tư tưởng triết học Nho gia lên một 
tầm cao mới. 

Quan niệm duy vật chủ nghĩa của Vương Phu Chỉ 
vừa đạt đến trình độ cao nhất của triết học duy vật chủ 
nghĩa cổ đại vừa là nấc thang cao nhất của triết lý Nho 
gia. Thảo luận về thuyết vũ trụ bản thể là nhận thức cao 
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nhất của giới triết học về thế giới quan, phản ánh nhận 
thức về bản thể luận dần dà trở thành bình diện triết học 
của một học phái tư tưởng. Để tiến thêm một bước trong 
việc tìm hiểu về bản thể luận, Vương Phu Chi còn làm rõ 
quan niệm "Hình nhị thượng gọi là đạo, hình nhi hạ gọi là 
khí" của "Chu dịch", cho rằng đạo và khí là thể thống nhất 
của âm dương. Chu Hy phát triển "đạo" thành "lý", nhấn 
rất mạnh "hình nhi thượng" của đạo, cho rằng đạo là thoát 
ly ra ngoài khí mà độc lập tôn tại, tách riêng đạo với khí, 
chứng tỏ đầy đủ hệ thống tư tưởng duy vật chủ nghĩa 
khách quan của ông. Vương Phu Chỉ đề xuất "Đạo là đạo 
của khí", nhấn mạnh "đạo là gốc khí là ngọn", đạo là tổng 
thể khí là cá biệt, phản ánh đây đủ quan niệm duy vật 
triệt để của ông. 

Tóm lại, việc Vương Phu Chỉ lý giải một cách duy vật 
chủ nghĩa về bản thể luận vũ trụ đã nâng trình độ triết lý 
của Dịch học lên một tầm cao nữa, đồng thời cũng Nho học 
đến đường viễn xa nhất của triết học cổ đại, và từ góc độ 
triết học lại tiến thêm một bước trong việc mở rộng ảnh 
hưởng của Nho học. 


II. NHO HỌC THỜI THANH ĐƯỢC KINH HỌC HOÁ CỤỰC ĐỘ. 


Kinh học là chủ thể của Nho học, là cốt lõi của hình 
thái ý thức xã hội phong kiến. Từ Khổng Tử mở đầu việc 
đưa Thị, Thư, Lễ, Dịch, Xuân thu làm cơ sở của Kinh học. 
Thời Hán Vũ đế độc tôn Nho thuật, coi Khổng Tử là đại 
diện, Lục kinh mới chính thức trở thành kinh điển pháp 
định. Thời Hán Kinh học lại chia ra thành Kinh học kim 
văn thời Hán Vũ đế suy tôn việc dùng lối văn đương thời 
để giải thích Lục kinh, và Kinh học cổ văn cuối thời Tây 
Hán do Vương Mãng mượn Lưu Hâm để xướng dùng cổ 
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văn Tiên Tần chú thích những sách vở tìm thấy trong 
vách tường nhà Khổng Tử. 

Thời Đường Kinh học có bước phát triển quan trọng : 
Đường Thái Tông ngự sách Khổng Dĩnh Đạt chủ biên 
"Ngũ kinh chính nghĩa" khiến Kinh học có thêm một đỉnh 
cao nữa. 

Thời Tống với Chu Hy là đại biểu, chế định ra Tứ thư : 
"Đại học", "Trung dung", "Luận ngữ", "Mạnh Tử", từ đó 
xác lập hệ thống Kinh học lấy Tứ thư Ngũ kinh làm cốt lõi, 
sau đó Tứ thư Ngũ kinh liền được chế định thành chính 
Thống của Kinh học. 

Triều Thanh là đỉnh cao của sự phát triển Kinh học 
cổ đại. Cố Viêm Võ và Hoàng Tông Hy, Hoàng Tông Viêm 
đều có tác động rất lớn đến việc chấn hưng Kinh học. Kinh 
học của Cố Viêm Võ lấy Dịch học làm cốt lõi, ông hết sức 
suy tôn "Chu dịch" : Ông nói : "Tất thảy mọi sách vỏ trong 
thiên hạ đều để chú giải cho "Dịch" ; nhưng hết thảy mọi 
sách vở chú giải cho "Dịch" trong thiên hạ cũng không thể 
nói hết về "Dịch"... Thi, Thư dùng văn của Lễ không lời 
nào không là "Dịch" ; xuống đến "Xuân thu" nói chính 
thống đời trong 242 năm, Tần Hán ra sách sử ghi sự biến 
tồn vong trăm đời, có chỗ nào không chú ở "Dịch" ? 

Kinh học thời Thanh chú trọng khảo chứng, huấn hỗ 
cho nên còn được gọi là phác học, có tác động quan trọng 
đến sự phát triển của phái (cổ văn kim học) Kinh học Càn 
Long thời Thanh với đại biểu là Cố Viêm Võ. Vua Càn 
Long lệnh tu bổ "Tứ khố toàn thư" dùng nội dung của 44 
quyển làm tên sách, Kinh học có thể nói là cực thịnh. 

"Tứ khố toàn thư" phân Kinh học làm 10 loại : Viết 


128 


Dịch, viết Thị, viết Lễ, viết Xuân thu, viết hiếu kinh, viết 
Ngũ kinh tổng nghĩa, viết Tứ thư, viết Nhạc, viết Tiểu 
thuyết. 

Sự hưng thịnh của Kinh học đời Thanh chứng tỏ Nho 
học đã được Kinh học hoá cao độ, đánh dấu thêm một bước 
phát triển của Nho học. 


lll. GIÁO HUẤN CƯƠNG THƯỜNG CỦA NHO HỌC ĐỜI 
THANH BỊ CỤC ĐOAN HOÁ. 


Nho học Minh Thanh tuy thoát khỏi Lý học về 
phương diện triết học nhưng về phương diện tư tưởng 
chính trị nhất là luân lý cương thường thì lại là sự tiếp nối 
lâu dài lý học. Mức độ quán triệt tam cương ngũ thường 
của nó so với thời Tống Nguyên có chỗ vượt quá chứ không 
phải bất cập, hơn thế còn mở đầu cho quá trình xơ cứng. 
Lễ giáo phong kiến trở thành cương lĩnh bảo vệ dẫn dắt 
chế độ chuyên chế phong kiến. 

Việc cực đoan hoá những giáo huấn cương thường 
phong kiến là do tam cương ngũ thường trở thành yêu cầu 
chính trị của thời kỳ này, do đó mà cũng trở thành gông 
cùm trên cổ người dân. Bởi thế tất yếu sẽ bị đả phá. 

Những điều nói trên chứng tỏ sự phát triển của Nho 
học đã trải qua bước sáng lập của thời Khổng Tử, phát triển 
của thời Hán, độc tôn ở thời Đổng Trọng Thư, đạt đỉnh cao 
nhất ở thời Chu Hy, cực thịnh đời Thanh và suy tàn ở cuối 
Minh. Mặc dù Nho học đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của 
mình nhưng cũng đủ đế chứng tỏ tư tưởng Nho gia dường 
như ảnh hưởng đến các triều đại xã hội cổ đại Trung Quốc, 
một bộ lịch sử Nho học hẳn sẽ là một bộ lịch sử xã hội cổ đại 
Trung Quốc. Câu nói này không quá chút nào. 
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CHƯƠNG 110 


ẢNH HƯỞNG CỦA NHO HỌC TRONG LỊCH SỬ 
: VĂN HOÁ TRUNG QUỐC 


ẲÑ, học do Khổng Tử sáng lập uào thời Xuân thu uốn 
là trường phái học thuật tư tưởng chia thònh nhiều dòng, 
từ Hán Vũ đế tiến hành thể chế trung ương tập quyền, sau 
khi tiếp thu đề xuất "Bãi truất bách gia, độc tôn Nho 
thuật" của Đồng Trọng Thư, Nho học liền từ uị trí một học 
thuật tiến lên địa uị chính trị. Từ đó trở đi, trong quá trùnh 
lịch sử, Nho học đều ở địa uị thống trị. 

Trong lịch sử Trung Quốc đã tồn tại một thực tế, đó là 
dù triều đại nào, dù thời đại nào, bất kể Nho gia ở uào địa 
UỆ nào, ảnh hưởng của luân lý Nho gia đốt uới tỉnh thần 
thời đại đều không thay đổi. Luân lý Nho gia uượt bhông 
thời gian, 0uượt qua ảnh hưởng mang tính lịch sử của các 
triều đại càng đi xa khỏi địa 0ị chính trị của nó. 

Tư tưởng đại nhất thống của Nho gia có tác động rất 
lớn đến uiệc bảo uệ sự thống nhất của quốc gia, tư tưởng 
“nhân, nghĩa, trung, hiếu" của nó tuy có mặt hạn chế 0à 
báo thủ, song sức mạnh hướng tâm của nó lại có lợi cho 
uiệc cố hết dân tộc uà ổn định xã hội. 
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ò1. VỊ TRÍ CHỦ LƯU ĐỦA NH0 HỌP ˆ 
TR0NG LỊPH SỬ VĂN H0Á TRUNR 0Uô0 


Nho học, Nho gia trong lịch sử Trung Quốc mấy 
nghìn năm trải qua các triều đại và địa vị không giống 
nhau. Duy có thời Tần do Tần Thuỷ Hoàng tôn sùng Pháp 
gia, đốt sách chôn nhà Nho khiến Nho gia một thời phải 
lâm cảnh khốn cùng. Thời Hán Vũ đế, do tiến hành thể 
_ chế trung ương tập quyền, tiếp thu để xuất của Đổng 
Trọng Thư "Bãi truất bách gia, độc tôn Nho thuật", khiến 
Nho học được nâng lên địa vị chính trị. Từ đó trở đi Nho 
gia luôn ở địa vị chính thống chính tông. Như vậy, với 
nhân dân Trung Quốc, hệ thống tư tưởng và luân lý đạo 
đức của Nho học liên hệ mật thiết, không thể tách rời. 


Ngoài thời Hán được độc tôn Nho học, ở đời Tống cũng 
được đề cao. Bậc đại Nho thời Tống là Chu Hy đã đưa Luận 
ngữ, Mạnh Tử, Đại học, Trung dung lên làm Tứ thư, và bội 
phần suy tôn. Nhà Nho dùng Đại học, Trưng dung chống 
lại Phật giáo lưu truyền vào Trung Quốc lúc bấy giờ. Nho 
học trong lòng và trong mắt mọi người không ngừng được 
để cao. Việc tôn sư của Nho gia - Khổng phu tử cũng được 
đưa lên làm Khổng thánh nhân, kéo dài cho đến tận khi có 
chủ trương "Đá đảo Khổng gia điếm" của phong trào Ngũ 
Tứ, địa vị truyền thống của Nho học mới bị hạ thấp, song 
ảnh hưởng sâu sa của nó đều không suy giảm. 

Ngày nay chúng ta dùng quan điểm của chủ nghĩa 
duy vật lịch sử để giải quyết văn hoá truyền thống Trung 
Quốc nên càng cần phải có thái độ nghiêm cẩn, chính xác 
để xem xét Nho học với tư cách là một học phái có ảnh 
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hưởng hết sức to lớn đất nước tư tưởng văn hoá luân lý đạo 
đức, diện mạo phong tục của dân tộc, tố chất tinh thần của 
Trung Quốc. 


Còn về phương diện tôn giáo hoá của Nho học thì 
không thuộc phạm vi bàn bạc ở quyển sách này, ở đây chỉ 
bàn đến tư tưởng học thuật của Nho giáo mà thôi. 


ä2. VỀ VÂN ĐỀ KẾ THỪA LUÂN LÝ TRUYỀN THŨNG NH0 6IA 


I. Ý NGHĨA PHỔ BIẾN CỦA LUÂN LÝ NHO GIA 


Cốt lõi của luân lý Nho gia là nhân, lễ, trung, hiếu do 
Khổng Tử đưa ra. Tinh thần của nhân là yêu người và làm 
lợi cho người, vì thế thực chất của nhân là nhân ái. Nhân 
là nội dung, /ế là hình thức, cho nên cốt lõi luân lý của 
Nho gia là sự thống nhất giữa „hân và lễ. Không kể là 
người man di hay người văn minh; vô luận triều đại vào, 
xã hội có giai cấp hay không giai cấp, chỉ cần có xã hội con 
người sống thành quần thể là không thể không có nhân ái, 
cũng không thể không có hiếu kính ; nếu không vậy, có 
khác gì khuyến mã ? 

Lễ là một tiêu chí của trình độ văn minh quốc gia. Vô 
luận cá nhân, quần thể hay quốc gia, đều phải có một thứ 
lễ nhất định. Lễ là đỉnh cao tối thượng, ngay như lễ của 
Nho gia dù cao thấp về đẳng cấp vẫn cần kế thừa nó, song 
việc lễ có chế độ đẳng cấp nhất định còn là một tất yếu. 

Về mặt tỉnh thần, tính phổ biến của luân lý Nho gia 
khái quát cái đức chung cơ bản của đời sống nhân quần. 
Do đé xuan sát trong lịch sử nhân, nghĩa, lễ, trung, hiếu 
không những không bị sự hạn chế của triều đại mà còn 
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không bị giới hạn của những tập đoàn, đẳng phái không 
giống nhau. Hơn thế cả hai phái chính - phản đều lấy đó 
làm tiêu chuẩn phán xét trạng thái tình thần. Nguyên do 
là ở ý nghĩa phổ biến của luân lý Nho gia. 


Trong lịch sử, cho dù là hai triều chính đối địch nhau, 
nhưng "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" họ sẽ 
cùng ngồi lại với nhau. Hai đội quân đối lập chiến hào 
nhưng những người "sát thân thành nhân, xả sinh thủ 
nghĩa" của hai bên đều được ngợi ca là tráng sĩ. Gia Cát 
Lượng là người của Lưu Bị nhưng với nước Thục ông ta vẫn 
trung hiếu và tận tuy hết lòng, ngay cả đối thủ của ông ta 
cũng không thể không khâm phục. Điều này chứng tỏ rõ cái 
đức chung (công đức) có ý nghĩa phổ biến, và không chịu sự 
hạn chế về lợi ích của các tập đoàn khác nhau. 


Từ cổ xưa các giai cấp, tập đoàn khác nhau đều lấy 
nhân, nghĩa, trung, hiếu làm nguyên tắc đào luyện tiết 
tháo, chứng tỏ đức chung là siêu giai cấp, siêu tập đoàn. 
Bởi vậy tư tưởng Nho gia dần dân trở thành nhận thức 
chung của các tập đoàn khác nhau. Từ đó cũng chứng thực 
một chân lý : Tài sản tinh thần của truyền thống một khi 
đã có ý nghĩa phổ biến, nhất là bộ phận ưu tú trong tư 
tưởng Nho gia là tài sản tỉnh thần thuộc sở hữu chung của 
người Trung Quốc, cũng không nên bị giới hạn trong lợi 
ích tập đoàn. 

II. ƯU THẾ CỦA QUAN NIỆM "ĐẠI NHẤT THỐNG" TRONG TƯ 
TƯỞNG NHO GIA 

Nho gia lấy quan hệ huyết thống làm cơ sở cấu 
thành, làm sợi dây ràng buộc ; lấy gia đình, tông tộc làm 
cốt lõi của đạo hiếu ; thăng hoa lên đã lấy quốc gia, dân tộc 
làm Trung dung của trung hiếu, do đó khiến cho đạo hiếu 
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của Nho gia phát triển đột biến, khuếch trương sang xã 
hội, và xếp sắp lại dân tộc Trung Hoa. 

Mặc dù trung hiếu trong xã hội phong kiến cũng là 
duy trì, bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị phong kiến, nhưng 
về khách quan trung hiếu lại cũng có tác dụng quan trọng 
trong việc củng cố gia đình và ổn định xã hội. Gia đình là 
đơn vị cơ bản nhất của xã hội, không có gì phải nghi ngờ 
là, sự ổn định của gia đình là điều kiện trọng yếu để ổn 
định xã hội. 

Trung hiếu của Nho gia tuy có hạn chế và có mặt bảo 
thủ, nhưng sức mạnh hướng tâm của nó có lợi cho việc cố 
kết dân tộc. Trong lịch sử, sự thống nhất của nước Trung 
Hoa, về khách quan, có tác dụng thúc đẩy to lớn đối với 
việc đoàn kết dân tộc và mở mang quốc gia. 

Tư tưởng đại nhất thống Nho gia có nguồn mạch sâu 
xa và tuôn chảy lâu dài. Khổng Tử là tư tưởng Nho gia 
đầu tiên tích cực chủ trương thống nhất, ví như ông đã ra 
sức ca ngợi sự nhất thể của Tề Hoàn Công : 

"Quản Trọng làm tướng cho Hoàn Công, giúp cho 
(Hoàn Công) làm bá chủ các nước chư hầu, (nhờ đó) giúp 
thiên hạ yên bình, (khiến cho) người dân đến nay còn 
hưởng ân đức của người" (Luận ngữ. Hiến vấn). 

Mạnh Tứ cũng ra sức hô hào thống nhất, ca tụng "ổn 
định nhờ ở vị thống nhất" (Mạnh Tử. Lượng Huệ Vương 
thượng) bởi thế ông là người trước nhất sáng lập ra học 
phái Công dương - cũng thuộc hệ thống Nho gia - chủ 
trương "đại nhất thống". 

Cái gọi là "đại nhất thống" là phản đối chia cát cứ, chủ 
trương các chư hầu thống nhất trong tay thiên tử. Trong lịch. 
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sử Trung Quốc, đại nhất thống với cống hiến bất hủ và ảnh 
hưởng của tư tưởng Nho gia có quan hệ mật thiết. Chẳng 
hạn : Tây Chu thống nhất, (nhờ đó) Chu diệt Thương, lập tức 
coi Chu Công là đại biểu của tư tưởng trung hiếu sớm nhất 
của Nho gia. Tây Hán củng cố đại nhất thống lại coi bậc đại 
nho Đổng Trọng Thư là đại biểu cho ảnh hưởng của tư tưởng 
Nho gia. Đống Trọng Thư đề xuất : 


"Đại nhất thống của "Xuân thu" là sợi dây lâu bền, là 
tình gia hảo vậy" (Hiển lương đối sách. Đệ tam sánh). 


Đổng Trọng Thư có cống hiến lớn nhất đối với Nho 
gia là vì đã dùng tư tưởng Nho gia để thống nhất nhà 
Hán, do đó làm cho tư tưởng Trung Quốc có được sự thống 
nhất, đồng thời làm cho Nho gia trở thành tư tưởng chính 
thống trong lịch sử Trung Quốc. Thời kỳ Đại Đường, tuy 
đạo Phật hưng thịnh nhưng Nho học, Kinh học vẫn có tác 
dụng củng cố sự thống nhất Đại Đường giống như Phật 
giáo. Thời Tống kinh tế tuy không phồn vinh như thời Đại 
Đường song học thuật tư tưởng lại vô cùng sôi nổi. 

Do việc coi Chu Hy là đại biểu do tư tưởng Tống Nho 
chiếm địa vị thống trị nên khi người Kim tràn vào, mâu 
thuẫn dân tộc bị đe doạ, việc dùng Chu Hy để phấn phát 
tỉnh thần dân tộc, khôi phục lòng tự tôn dân tộc và thống 
nhất quốc gia có tác dụng tích cực. Thời nhà Thanh, 
Khang Hữu Vi để xướng thế giới đại đồng, tôn chỉ cuốn 
"Đại đồng thư" của ông cường điệu sự thống nhất của 
chính trị và văn hoá. Tất cả đều chứng thực tính liên tục 
của tư tưởng đại nhất thống Nho gia. 

Từ thượng cổ Viêm đế, Hoàng đế bắt đầu thống nhất 
Trung Nguyên lịch sử Trung Quốc đều phát triển trong 
quá trình thống nhất và phân liệt không ngừng đấu tranh 
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với nhau. Thơi kỳ Xuân thu Chiến quốc các nước chư hầu 
cát cứ, Tần Thuỷ Hoàng kiêm tính sáu nước lập ra một 
vương triều phong kiến, đạt được sự đại nhất thống đầu 
tiên của Trung Quốc. Cuối thời Tần sự thống nhất bị Hạng 
Vũ và Lưu Bang phá vỡ, Lưu Bang nhà Hán lại thống 
nhất Trung Quốc, "Tam sách" của Hán Vũ đế đưa ra chủ 
trương nhất thống. 


Thời Nguy Tấn ba nước ở thế chân kiểng. Tào Tháo, 
Tôn Quyền, Lưu Bị tạo ra tình trạng cát cứ, phá võ nhất 
thống, cha con Lý Thế Dân nhà Đường lại thống nhất 
thiên hạ, lập ra vương triều Đại Đường. Thời Vãn Đường 
An Lộc Sơn xuất hiện, làm rung chuyển sự thống nhất của 
Đại Đường, từ đó Trung Quốc một lần nữa rơi vào thời kỳ 
dài phân liệt. Triệu Khuông Dẫn nhà Tống phát động cuộc 
"binh biến Trần Kiều", đoạt lấy chính quyền, lập ra triểu 
Tống, một lần nữa mỏ đầu sự nhất thống mới. 

Thời Bắc Tống người Kim tràn vào, sự thống nhất của 
nhà Tống bị phá vỡ. Năm 1276 Hốt Tất Liệt diệt Tống, kết 
thúc cục diện hai nước Tống, lập ra nhà Nguyên, kết thúc 
tình trạng Trung Quốc trường kỳ bị phân liệt từ thời Ngũ 
đại. làm cho Trung Quốc lại một lần nữa được thống nhất. 
Hơn thế còn là một dịp thống nhất quốc gia đa dân tộc, 
làm cơ sở cho sự thống nhất của triều Minh, Thanh. 

Trong lịch sử, nguyên nhân dẫn đến tình trạng phân 
liệt thường do người nắm quyền thống trị thiếu tư tưởng 
đại nhất thống Nho gia, chẳng hạn các chư hầu của Đông 
Chu phân phong tạo ra sự cát cứ, lý do thực sự là nắm 
thiên hạ rồi lại phân chia thiên hạ, cuối cùng dẫn đến việc 
thiên tử nhà Chu mất thiên hạ. Hạng Vũ cùng Lưu Bang 
chiếm nửa giang sơn nhưng Hạng Vũ phân phong còn Lưu, 
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Bang nắm quyền, rốt cục Hạng Vũ do lực lượng phân tán 
mà phải cáo chung ; thời kỳ Tam quốc ba nước Nguy, Ngô, 
Thục chia ba thiên hạ, đều chứng tỏ rõ vấn đề này. 

Như đã nói rõ ở trên, Trung Quốc cho dù trải qua vô 
số lần chịu cảnh phân liệt nhưng rốt cùng đều thống 
nhất, chiến thắng sự phân liệt, nguyên do đương nhiên 
không tách rời ảnh hưởng của tư tưởng đại nhất thống 
Nho gia. 


Luân lý cho chúng ta hiểu rằng sự thống nhất về tư 
tưởng có tác dụng thúc đẩy quan trọng đối với sự thống 
nhất chính trị, sự thống nhất chính trị hiển nhiên ảnh 
hưởng có tính quyết định đối với sự thống nhất quốc gia. 
Điều này có thể giải thích vì sao các triều đại có các bậc đế 
vương tài giỏi mưu lược đều tôn tư tưởng Nho gia là chính 
thống và không tách rời hệ thống tư tưởng đại nhất thống 
Nho gia, cho dù tư tưởng Nho gia có giam hãm nhưng nó 
lại thực sự có tác dụng quan trọng làm gia tăng chính 
quyền trung ương, duy trì và bảo vệ sự thống nhất quốc 
gia khiến cho Trung Quốc không sinh cảnh phân liệt mà 
giữ được trạng thái nước lớn. 


III. GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIA. 


Giá trị của tư tưởng Nho gia có tác dụng tích cực đối 
với văn hoá truyền thống Trung Quốc. Do yếu tố tiêu cực 
của nó, tức là duy trì tác dụng đã một đi không trở lại đối 
với xã hội phong kiến, nên tư tưởng Nho gia không thể 
phục hưng, cũng không nên một lần nữa trở thành tư 
tưởng thống trị của Trung Quốc. Song tư tưởng Nho gia 
tạo nên trạng thái tình thần dân tộc Trung Hoa, và giá trị 
nuôi dưỡng chuẩn mực luân lý cho người Trung Quốc 
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ngược lại cũng không thể tiêu diệt được. 


Chấn chỉnh luân lý Nho gia không nên lo biến nó 
thành tư tưởng chủ đạo. Tư tưởng Nho gia có thể gây tác 
dụng ở khu vực quốc gia và địa phương của "bốn con rồng 
nhỏ "châu Á có nền kinh tế đang cất cánh bay lên thì khó 
nói là ở nơi phát nguyên của nó là Trung Quốc lại không 
thể kế thừa ? Nhiều xí nghiệp của Singapore, Hàn Quốc, 
Nhật Bản lấy quan hệ con người và chuẩn mực luân lý 
Nho gia làm tình thần xí nghiệp, hình thành quan hệ sản 
xuất chỉ riêng phương Đông mới có, thúc đẩy sự phát triển 
sức sản xuất. 

Kinh nghiệm nước ngoài chứng thực tư tưởng Nho gia 
có mặt bưng bít kìm hãm nhưng một khi được giải phóng, 
luân lý Nho gia hoàn toàn có thể chuyển hoá thành một 
loại quan hệ sản xuất kiểu phương Đông mới mẻ, từ đó 
phát huy tư tưởng tập thể Nho gia, kết hợp hài hoà quan 
hệ con người với ý thức trách nhiệm cá nhân đối với đoàn 
thể, dẫn đến cảnh quan một nền kinh tế thống nhất lợi - 
nghĩa. Các nước ngoài đã có được kinh nghiệm, là nước 
phát nguyên của tư tưởng Nho gia. Nhiều nước đều lấy đó 
làm tấm gương để nghiền ngẫm ! 

Thực tế, đem bộ phận hợp lý của tư tưởng Nho gia và 
những nhân tố có tác dụng tích cực ở ngoại quốc cùng kết 
hợp với cải cách giải phóng thể chế kinh tế hiện đại, khiến 
cho chúng phát huy tác dụng - đó cũng là khuếch trương 
luân lý ưu tú truyền thống. 

Đặc biệt là theo sự phát triển của kinh tế thị trường, 
việc phát huy hợp lý bộ phận tích cực trong luân lý Nho 
gia - không phải là không bổ ích đối với phát triển kinh tế 
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và ổn định xã hội của Trung Quốc. 

Căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử, phàm đời thịnh đều 
phát triển Nho gia, đời loạn là phế bỏ Nho gia. Trong tình 
hình kinh tế phát triển rất nhanh chóng, nguyên tắc luân 
lý khó bắt kịp, đem tinh thần "thấy điều nghĩa dũng cảm 
làm", "thấy điều lợi nghĩ đến nghĩa", "nhân nghĩa ái 
nhân", "điều mình không muốn không làm cho người 
khác"... trong tư tưởng Nho gia để kế thừa hiển nhiên sẽ 
có ích cho xã hội. 

"Dịch truyện" có cống hiến vĩ đại đối với tư tưởng Nho 
học. Nếu nói nửa bộ sách "Luận ngữ" của Khổng Tử có thể 
bình trị được thiên hạ thì cả bộ "Dịch truyện" ắt bình trị 
thiên hạ được. "Dịch truyện" cống hiến chủ yếu cho Nho 
học ở chỗ : “Dịch truyện" triết lý hoá tư tưởng Nho học. 

Nếu nói tư tưởng Nho gia của Khổng Tử chủ yếu bị 
chính trị hoá và luân lý hoá thì "Dịch truyện" đã triết lý 
hoá tư tưởng Nho gia. "Dịch truyện" ra đời đánh dấu bước 
đột phá trọng đại hệ thống luân lý Nho gia, chứng thực lẽ 
phải, luân lý một khi lấy triết lý làm chủ đạo ắt được ban 
cho ma lực càng lớn. Nhất là sự thâm nhập của tư tưởng 
biện chứng pháp ở "Dịch truyện" còn làm tăng thêm sức 
tư duy biện chứng và thuyết phục của hệ thống tư tưởng 
Nho gia. 

Quy luật âm dương mâu thuẫn của "Chu dịch" khiến 
cho hệ thống tư tưởng Nho gia càng có thêm tính triết lý. 
Phương pháp luận và nguyên lý âm dương cương nhu của 
"Chu dịch", nguyên tắc tượng số biến dịch trở thành căn cứ 
luân lý của tư tưởng Nho học. Nhất là từ thời Tống trở đi, 
tư tưởng vật biện chứng pháp rực rỡ của "Dịch truyện" trở 
thành cơ sở tư tưởng cho Lý học Tông Minh nghiên cứu vũ 
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trụ thì việc để cao mức độ triết học Nho học và sự hình 
thành phát sinh của tư tưởng biện chứng duy vật Nho học 
là điểu không thể ước lượng được tầm ảnh hưởng. 


Tóm lại, tư tưởng cốt lõi của Nho gia : Nhân, nghĩa, 
trung, hiếu có tác dụng nhất định đối với việc duy trì gia 
đình và ổn định xã hội, chứng tỏ ưu thế của quan điểm 
chính trị Nho gia so với luân lý Nho gia, chỉ rõ ý nghĩa to 
lớn của luân lý trong việc củng cố chính quyền. 


CHƯƠNG 111 


DỊCH HỌC, NHO GIA VỚI VĂN HOÁ 
PHƯƠNG ĐÔNG VÀ VĂN HOÁ THỂ GIỚI 


7. học, Nho gia có từ thế bỷ 2 sau công nguyên, 
nghĩa là đã uượt qua ranh giới một nước, đi qua thời gian 
không gian, ảnh hưởng rộng lớn đối uới sự phát triển của 
thế giới, giá trị của chúng đã bhông chỉ là chủ thể uăn hoá 
truyền thống Trung Quốc mà còn là cốt lõi của uăn hoá 
phương Đông, là bộ phận cấu thành quan trọng của 0uăn 
hoá thế giới, có tác dụng bhông phai mờ đối uới uốn mình 
„hân loại. 

Ngay cả thời hiện đại, luân lý Nho gia uẫn có ảnh 
hưởng ma lực như cũ bhông suy giảm đốt uới thế giới, có 
quan hệ mật thiết uới sự tăng trưởng hùnh tế uà tình thần 
xí nghiệp ở Đông Nam Á. 

Tư tưởng Nho gia cũng như Phật giáo Ấn Độ nảy sinh 
ở bản quốc nhưng lại bhai hoa bết quả ở các nước lân cận. 
Nho học Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam hình thành có 
những sắc thái riêng, tựa như hoa lạ ngọc quý rực rỡ nơi 
đất lạ, rút cục tất sẽ phản hồi uề cho đất nước phát nguyên. 
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ä1. KHÁI NIỆM ÊHUNG 


Dịch học Trung Hoa và tư tưởng Nho gia của Khổng 
Tử hơn hai ngàn năm nay không chỉ là chủ đạo về mặt tư 
tưởng của xã hội phong kiến Trung Quốc, ảnh hưởng sâu 
sắc nhất đến sự sinh trưởng của văn hoá Trung Quốc mà 
còn là cốt lõi của văn hoá phương Đông. từng trở thành tư 
tưởng thống trị của các nước láng giềng Đông Á. Có tác 
dụng hết sức to lớn đối với sự hình thành truyền thống 
văn hoá, kết cấu kinh tế xã hội, tâm lý dân tộc, tính cách 
của các quốc gia phương Đông như Nhật Bản, Triều Tiên, 
Việt Nam, Singapore v. v... 

Tư tưởng Dịch học Nho gia đã thành di sản quý giá - 
của dân tộc Trung Hoa, và cũng là tài sản tình thần của 
cộng đồng thế giới. Một bộ lịch sử Nho gia cũng là một bộ 
lịch sử văn hoá phương Đông, không hiểu Nho gia cũng sẽ 
không hiểu văn hoá phương Đông. 

Thế kỷ 21 là thời kỳ đụng độ lớn của văn hoá phương 
Đông và phương Tây cũng là thời điểm tái hoà hợp của 
truyền thống và hiện đại. Dịch học Nho học sẽ tiếp tục trỏ 
thành biểu tượng của văn hoá phương Đông, sẽ có những 
đóng góp mới cho văn mình nhân loại thế kỷ 21. Đó cũng 
là tất yếu lịch sử. 


ð2. DỊCH HỌC, NH0 GIÁ TRUYỀN BÁ VÀ 
RNH HƯƠNG ữ ĐÔNG NAM Á 


Giá trị to lớn của tư tưởng Nho gia Khổng Tử không 
những là chủ thể văn hoá truyền thống Trung Quốc 2000 
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năm nay mà còn là cốt lõi của văn hoá phương Đông. 


Văn hoá phương Đông, bao gồm Trung Quốc, Nhật 
Bản, Triều Tiên, Singapore Việt Nam được gọi là các nước 
thuộc văn hoá Trung Quốc hay văn hoá Khổng Tử, đều có 
chung yếu tố văn hoá, trạng thái luân lý, trạng thái tỉnh 
thần, do đều thoát thai từ nền văn hoá tư tưởng Nho gia 
Khổng Tử là đại biểu. 


Từ thế kỷ 1 tư tưởng Khổng Tử đầu tiên truyền đến 
Triều Tiên, thế kỷ 4 lại từ Triều Tiên đến Nhật Bản. Từ 
Đường Tống trở về trước, bán đảo Triều Tiên là cầu giao 
lưu kinh tế văn hoá Trung - Nhật, vào thời kỳ nhà Lý của 
Triều Tiên tư tưởng Nho gia đã hưng thịnh 500 năm. Thời 
kỳ Tokugawa Nhật Bản Nho gia đã thịnh hành 200 năm. 
Thời Lê Việt Nam đã là 300 năm. 


Nho học của Khổng Tử với hệ thống tư tưởng rộng lớn, 
với lực lượng bám rễ sâu không ngừng hướng sang phương 
Đông, đã có ảnh hưởng sâu sắc và to lớn đối với kết cấu xã 
hội và hình thái ý thức của các nước phương Đông. Ngày 
nay Nho học cùng với văn hoá phương Đông như sữa hoà 
tan trong nước : khó phân khó giải, mà tiếp tục bức xạ thành 
ánh sáng mới rực rõ. 

I. VIỆC TRUYỀN BÁ VĂN HOÁ DỊCH, NHO Ở NHẬT BẢN VÀ 
ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ. 

1. Tư tưởng "Dịch truyện", Nho gia được Nhật 
Bản hết sức coi trọng. 

Nhật Bản là nước chịu ảnh hưởng rất lớn của tư 
tưởng Dịch học, Nho học. Tư tưởng Dịch, Nho trước hết 
được hoàng gia Nhật Bản, chú ý tới : Hoàng tử Dật Đạo 
Nhã Lang Tủ, Thánh đức Thái Tử, Nhân đức Thiên 
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Hoàng, Cúc Trì thị Tướng quân đều là thuộc tông phái của 
tư tưởng Nho gia Khổng Tử. Trong đó Hoàng tử Dật Đạo 
Nhã Lang Tử của Thiên hoàng Ưng Thần đã tôn bái bậc 
đại sư về Nho học của Triều Tiên là Vương Nhân làm 
thầy, sâu sa là vì bái phục tư tưởng chính trị luân lý của 
Khổng Tủ, rổi vì tôn sùng luân lý Nho gia mà tự sát để 
nhường cho anh trai mình lên ngôi, đủ thấy hai anh em đã 
tiếp thu được chiều sâu ảnh hưởng tư tưởng Khổng Tử. 

Thánh đức Thái Tử Nhật Bản (574 - 622) rất coi 
trọng chính trị luân lý Nho gia Khổng 'Tử, coi nhân nghĩa 
lễ trí trung hiếu của Khổng Tử là cơ sở, định ra "đức, 
nhân, lễ, tín, nghĩa, trí" làm cấp bậc quan vị, để đề cao địa 
vị giáo hoá Nho gia. 

Ngoài Hiếu Liêm Thiên hoàng Nhật Bản, để củng cố 
chế độ phong kiến, đã đem luân lý cương thường Nho gia 
làm thành định chế giáo hoá còn có Hiếu Liêm Thiên 
hoàng Thiên Bình Bảo Tự năm thứ nhất (757) đã hạ chiếu 
lệnh cho mỗi nhà phải giữ một quyển "Hiếu kinh". Mục 
đích là thực thi tư tưởng trung quân. ` 

Các Shogun Bakuyu thời Muromachi lập miếu thờ 
Khổng Tử, lại phái sứ giả đến Trung Quốc tiếp thu hiếu 
nghĩa Nho gia, đem kinh điển Nho gia về để tăng cường sự 
giáo hoá của Khổng Tử trong nước. Đặc biệt Shogun 
Bakuyu Tokugawa leyasu (1542 - 1616) thời Edo bài trừ dị 
giáo, đưa Nho gia Chu Hy độc tôn làm tư tưởng chính 
thống, định ra quan học, ra sức tuyên truyền cho "Luận 
ngữ" và "Chu dịch", đặt cơ sở cho sự thịnh hành của tư 
tưởng Dịch học Nho gia ở thời Edo. Từ đó các nhà thống trị 
Nhật Bản không ai không đề cao Nho học, rồi đặt ra các 
chức quan truyền dạy Nho học, tác động rất lổn đến việc 
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truyền bá Nho học tại Nhật Bản. 

Đến thời kỳ Melji (Minh Trị) Thiên hoàng Nhật Bản 
vẫn theo lệ cũ dùng chính trị luân lý Nho gia - Nhân nghĩa 
lễ trung hiếu - làm cương lĩnh giáo hoá toàn dân. Không 
chỉ kết hợp việc giáo hoá của Nho gia với tinh thần trung 
hiếu của võ sĩ đạo trong nước mà còn du nhập tư tưởng 
dân quyền phương Tây tạo nên trạng thái luân lý độc đáo 
của Nhật Bản thời cận đại, ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát 
triển kinh tế chính trị cận đại Nhật Bản. 

Những điều trình bày trên đây chứng tỏ tư tưởng Nho 
Dịch sở dĩ tạo ra ảnh hưởng sâu sắc tại Nhật Bản chủ yếu 
do tư tưởng Nho gia và kinh tế chính trị của xã hội phong 
kiến Nhật Bản thích ứng với nhau, vì thế được những nhà 
lãnh đạo ở đó suy tôn, khác với phương Tây chỉ truyền bá 
trong giới học thuật. Đây là nguyên cớ giải thích vì sao Nho 
học ảnh hưởng đến Nhật Bản lớn hơn nhiều so với Âu Mỹ. 

Tư tưởng Dịch Nho trong giới học thuật, trí thức được 
coi trọng như nhau. Chăng hạn ở thế kỷ 7 Nhật Bản đã 
truyền thụ "Luận ngữ" và "Chu dịch". Các sứ giả đời Tuỳ 
Đường sau khi về nước đều đem theo Nho học Dịch học 
Trung Quốc du nhập vào Nhật Bản. 


Bậc đại Nho Nhật Bản thời Edo Lâm La Sơn (1583 - 
1657) từng được Tokugawa: leyasu thăm hỏi, đã viết các 
bộ sách "Nho môn tư vấn lục", "Tứ thư ngũ kinh yếu 
ngôn", "Cực thư tập chú sao"... Tác động rất lớn đến việc 
truyền bá nhanh chóng Nho học ở Nhật Bản. Trung 
Giang Đằng Thụ (1603 - 1648) là người du nhập học phái 
Nho gia Vương Dương Minh đời Tống vào giới có học 
Nhật Bản, tác động lớn đến việc làm cho Lý học của Chu 
Hy và Vương Dương Minh đời Tống hưng thịnh tại Nhật 
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Bản. Trong lịch sử Nhật Bản, có không ít những học giả 
đã viết một số lượng lớn sách vở Nho gia, làm chiếc cầu 
quan trọng truyền bá Nho học. Chẳng hạn Y Đằng Nhân 
Trai (1627 - 1705) viết "Luận ngữ cổ nghĩa", "Mạnh Tử cổ 
nghĩa", ảnh hưởng đến việc phổ biến và phát triển đạo 
Khổng Mạnh. Đặc biệt, Vũ Dã Triết Nhân (187ã - 1974), 
Chủ Kiều Triệt Thứ (18883 - ?), Vũ Nội nghĩa Hùng (1886 
- 1966), A Bộ Cát Hùng (1905 - ?), Bình Chủng Ích Đức 
(1907 - ?), Liễu Định Đạt Dã (1911 - ?), đều là những 
giảng viên, tiến sĩ giảng dạy Hán học, truyền bá tư tưởng 
Nho gia, bổi dưỡng tài năng về Nho gia tại các trường 
Cao đẳng, Đại học. Họ còn viết nhiều trước tác tuyên 
truyền tư tưởng Nho gia và "Kinh Dịch". Như "Nho học 
sử", "Luận ngữ tân thích", "Luận ngữ giảng thoại" của Vũ 
Dã Triết Nhân ; "Dịch kinh giảng thoại", "Luận ngữ 
giảng thoại", Khổng Tử dữ Lão Tử", "Nho gia đích chủ 
ấn để", "Kinh sử luận khảo" của Chủ Kiều Triệt Thứ, 
"Dịch dữ Trung dung", "Luận ngữ nghiên cứu", "Mạnh 
Tử", "Chư Tử khái luận" của Vũ Nội Nghĩa Hùng, "Trung 
Quốc triết học" của A Bộ Cát Hùng... đều có chiều sâu 
nhất định, phản ánh thành tựu của Hán học Nhật Bản, 
kích thích sự phát triển của Nho học tại Nhật Bản. 


Ngoài ra về mặt nhà nước, Nhật Bản còn lập ra hàng 
trăm tổ chức nghiên cứu Khổng Tử và Hán học, để đào tạo 
nhân tài tiếp nối việc nghiên cứu Nho học, tác động mạnh 
đến sự thâm nhập của Nho học vào Nhật Bản. 

Đồng thời với việc truyền bá tư tưởng Nho gia, "Chu 
dịch" cũng được coi trọng ở Nhật Bản. Triết lý và tư tưởng 
của "Chu dịch" ảnh hưởng đến sự ra đời, phát triển của 
triết học Nhật Bản. Xuất hiện những Dịch học gia Nhật 
Bản như Dịch học gia nổi tiếng lãnh Mộc Do Thứ Lang 
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(1901 - ?), tiến hành nghiên cứu "Dịch truyện" trong một 
thời gian dài, viết thành các bộ sách "Dịch kinh dịch chú", 
"Hán Dịch nghiên cứu", "Khổng Tử dữ Dịch", "Dịch dữ 
nhân sinh" và "Phục Hy"... ảnh hưởng rất lớn ở Nhật Bản. 


Các giảng viên, các nhà Hán học của các trường Cao 
đăng Đại học cũng nghiên cứu rất sâu về Dịch học, tạo ra 
những thành tựu khá đồ sộ bao gồm cả trước tác lẫn giảng 
dạy. "Dịch kinh giảng thoại" của Chư Kiều Triệt Thứ, 

"Dịch dữ Trung dung" của Vũ Nội Nghĩa Hùng, "Dịch 
Kinh dịch chú", "Dịch đích gia quan", "Dịch đích tư tưởng", 
"Dịch đích hình thượng học" của Cao Điền Chân Trị (1898 
- 1975), "Dịch kinh chú giải sử cương" của Hộ Điển đẩu 
Tam Lang (1905 - 1973), "Chu dịch tham đồng khế hiệu 
bản", "Tống đại dịch học nghiên cứu" của Kim Tỉnh Vũ 
Tam Lang (1910 - ?), "Chu dịch, Thượng thư dịch chú", 
"Thư kinh, Dịch kinh", "Dịch kinh dịch chú" của Mộc Điền 
Tế (1920 - ?)... đều là những trước tác khá ảnh hưởng đến 
Dịch học, có tác dụng thúc đẩy nhất định việc truyền bá 
Dịch học ở Nhật Bản. 

Tóm lại tư tưởng Nho gia và Dịch học được coi trọng 
cao ở Nhật Bản, từ cung đình đến chúng dân tư tưởng Nho 
- Dịch đều bị biến thành tư tưởng chính thống thời đại của 
xã hội phong kiến Nhật Bản, ảnh hưởng sâu sắc đến việc 
duy trì sự thống trị xã hội phong kiến, bổi đắp khí chuất 
luân lý của xã hội Nhật Bản. 

2. Lịch sử truyền bá tư tưởng Dịch học, Nho gia 
tại Nhật Bản 

Từ thời Đường Tống trở về trước, Triều Tiên là chiếc 
cầu giao lưu văn hoá Trung Nhật. Thời Tam quốc của 
Triều Tiên học giả nổi tiếng Vương Nhân, vào thế kỷ 4 đã 
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đem "Luận ngữ" về Nhật Bản, dâng lên Hoàng tử Dật Đạo 
Nhã Lang Tử ( - 319). Vị Hoàng tử này do chịu ảnh hưởng 
của tư tưởng hiếu đễ của Khổng Tử đã tự sát để nhường 
ngôi báu cho anh trai là Nhân Đức Thiên Hoàng, từ đó bắt 
đầu kỷ nguyên mới của giao lưu văn hoá Trung Nhật. 


Sau đó Bách Tế phái các học giả nổi tiếng đến Nhật 
Bản truyền thụ Nho học. Năm 610 Thánh Đức Thái tử 
chấp chính, định ra bản Hiến pháp 17 điều tiến hành một 
cuộc cải cách gọi là "Đại hoá cải tân", và dùng luân lý 
chính trị của Nho gia là : Đức, nhân, lễ, tín, nghĩa quy 
định thành quan chế. Thời Tuỳ Đường Nhật Trung đều 
phái sứ giả và lưu học sinh qua lại. Tư tưởng Khổng Mạnh 
nhờ đó càng truyền bá sâu rộng hơn vào Nhật Bản, ảnh 
hưởng hết sức to lớn đến quá trình chuyển từ chế độ nô lệ 
sang chế độ phong kiến ở Nhật Bản. 


Khi Trung Quốc đã là một nước lớn mang kết cấu xã 
hội phong kiến thì Nhật Bản còn trong thời kỳ phân liệt từ 
nô lệ sang phong kiến. Tư tưởng Nho gia, vào Nhật Bản có 
tác dụng thúc đẩy quan trọng đối với sự thống nhất Nhật 
Bản và hình thành xã hội phong kiến tôn tộc, tác động đến 
việc chuyển hoá từ chế độ nô lệ sang phong kiến. Đặc biệt 
vào thời kỳ "Đại hoá cải tân" của Nhật Bản, đúng thời 
điểm quá độ chuyển từ nô lệ sang phong kiến, tư tưởng đại 
nhất thống và luân lý chính trị Nho gia phát huy tác dụng 
tích cực. 


Thời kỳ 859 - 876 ảnh hưởng của tư tưởng Nho gia đạt 
đến đỉnh điểm. Việc tế lễ Khổng Tử trở thành chế định. 
Thiên Hoàng Hiếu Liêm còn dùng "tam cương ngũ thường” 
Nho gia làm vũ khí văn hoá để củng cố việc thống trị xã hội 


+ 
Ậ tỊ 


phong kiến. Nhật Bản đặc biệt tôn sùng "trung, hiếu". Tình 
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thần võ sĩ đạo Nhật Bản (Giới thống trị Bakuyu quy định 
các võ sĩ phải có tinh thần vì chủ coi chết như một sự trở về) 
là quan niệm hình thành trên cơ sở "nhân, nghĩa. 'trung, 
hiếu", của Nho gia. Tóm lại, cương thường của Nho gia ảnh 
hưởng vô cùng lớn đến việc đào luyện nên tố chất trung 
quân hiếu quốc của dân tộc Nhật Bản. 

Thời kỳ Edo (thế kỷ 16) Nho học Chu Hy lại trở thành 
luân lý của chính quyền trung ương tập quyền trong xã 
hội phong kiến thống nhất Bakuyu. Tướng quân leyasu 
đem Lý học của Chu Tử định thành tư tưởng chính thống, 
bắt chước Hán Võ Đế độc tôn Nho học, coi "Luận ngữ", 
"Chu dịch", "Đại học", "Trung dung"... là kinh điển. 

Từ đó Nho học ở Nhật Bản đạt đến đỉnh cao của 
thịnh hành của chế độ quan học, ảnh hưởng sâu sắc đến 
chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá. Thời kỳ này tầng lớp 
thống trị Nhật Bản duy trì chế độ cai trị phong kiến, gia 
tăng tập quyền trung ương, do đó đã dùng tam cương ngũ 
thường của Nho gia, nhất là tư tưởng trung quân và quân 
quyền thần quyển. làm triết học chính thống, nhằm kiểm 
chế tư tưởng dân chúng, tăng cường tính chất quân chủ 
chuyên chế. Thời Edo tư tưởng Chu Hy giữ địa vị chủ đạo. 

Nhật Bản còn triển khai rất nhiều hoạt động tế lễ 
Khổng Tử. Thánh đường Đông Kinh là miếu thờ Khổng 
Tử lớn nhất, ở đây năm 1922 đã từng cử hành đại lễ kỷ 
niệm 2400 năm Khổng Tử. Các thành phố khác cũng có 
không ít miếu thờ Khổng Tử thường xuyên cử hành đại lễ 
tế Khổng Tủ. 

Tứ thư và "Chu dịch" thịnh hành một thời kỳ khá dài. 
"Luận ngữ", "Mạnh Tủ", "Đại học", "Trung dung" được coi 
là sách giáo khoa tại các trường công và tư. 
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Đến thời kỳ Minh Trị duy tân, những nhà cách tân 
Nhật Bản đề xướng chủ trương "Tôn vương nhương di, Vũ 
trang đảo Mạc, Vương chính phục cổ". Trạng thái văn hoá 
tư tưởng thời kỳ này nhanh chóng chuyển sang Âu hoá, 
hoàn thành quá trình chuyển hoá Nhật Bản từ hình thái ý 
thức phong kiến sang tư bản chủ nghĩa. Chế độ phong 
kiến Bakuyu nghiêng ngả rồi sụp đổ, chính quyển mới 
Minh Trị ra đời, Nho học bắt đầu mất địa vị thống trị. 

Sau thế kỷ 17 Tâm học của Vương Dương Minh (tức 
Vương Thủ Nhân) hưng thịnh ở Nhật Bản. Câu nói "Tâm 
minh tiện thị thiên lý", "Vạn sự vạn vật chỉ lý bất ngoại 
ngô tâm" (Tâm sáng, đó là lý của đời, Lý của vạn sự vạn 
vật không ở ngoài tâm ta) cũng là luận điểm chủ yếu của 
ông. Đặc biệt ông đã kết hợp cương thường luân lý Nho gia 
với Tâm học, đề xuất quan niệm "chí lương tri" (Đưa lương 
tri đến tận cùng), cho rằng "nhân, nghĩa, trung, hiếu" là 
"lương tri" của các sinh thể. Từ đó ông đưa ra phương 
pháp giáo huấn luân lý tự ý thức tự rèn luyện : "tri hành 
hợp nhất" (Biết và làm thống nhất với nhau như một). 
Thời nhà Minh, lý thuyết này du nhập vào Nhật Bản cũng 
có ảnh hưởng rất lớn. 

Tuy nhiên không phải toàn bộ Nhật Bản đều Nho hoá 
mà là kết hợp tư tưởng trung nghĩa của Nho gia với tỉnh 
thần Thần đạo; võ sĩ đạo Nhật Bản ảnh hưởng sâu sắc đến 
việc hình thành một quốc gia quân sự đế quốc mang tính 
chất chuyên chế phong kiến. 

3. Ảnh hưởng của Nho học cận đại đối với kinh 
tế Nhật Bản 


Thời cận đại kinh tế Nhật Bản phát triển rất nhanh 
chóng khiến Nhật Bản nhanh chóng trở thành cường quốc 
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kinh tế tư bản chủ nghĩa, và đương nhiên có quan hệ mật 
thiết với tác dụng của Tana Nho học. Nhật Bản, một mặt 
tiếp thu sáng tạo kỹ thuật và kinh nghiệm đi trước của 
phương Tây, một mặt lại kết hợp phẩm chất truyền thống 
với tỉnh thần xí nghiệp Nho gia, sáng tạo ra phương pháp 
quản lý và quan hệ con người hơn hẳn phương Tây. 


Chẳng hạn, các chủ xí nghiệp phát huy tính thần 
hăng hái với tỉnh thần tập thể "trung quân sự chủ" (trung 
với vua, phụng sự chủ), tác phong "hoà vi quý" và triết lý 
"trung dung ngoại sự", từ đó tạo thành nét đặc sắc của xí 
nghiệp phương Đông vừa cạnh tranh vừa hài hoà. So với 
Nhật Bản coi trọng đồng tiền chứ không coi trọng con 
người thì đây là một kiểu tổ chức đem lại nhiều lợi ích cho 
các xí nghiệp. Nhật Bản dùng phẩm chất Nho học sâu rễ 
bền gốc với sự hoà hợp của các xí nghiệp tạo ra tinh thần 
xí nghiệp chỉ có ở phương Đông, góp phần vào sự phát 
triển kinh tế, đồng thời cũng gieo trồng những điển phạm 
cho việc hiện đại hoá Nho học. 

Như vậy tư tưởng Dịch học Nho gia của Trung Quốc 
đã qua Triều Tiên du nhập vào Nhật Bản, thành tư tưởng 
chính thống ở Nhật Bản trong một thời gian, và đối với 
nước Nhật thời phong kiến có tác dụng rất lớn trong việc 
thống nhất quốc gia và ổn định xã hội. Đặc biệt tư tưởng 
Nho gia Khổng Tử đã đi vào tư tưởng dân tộc của Nhật 
Bản một cách êm thấm, tạo nên truyền thống trung hiếu 
và tinh thần Võ sĩ đạo, có tác dụng làm nên một dân tộc 
hùng mạnh, thời cận đại lại ảnh hưởng sâu sắc đến sự 
sinh thành nền kinh tế phát triển nhanh và tinh thần xí 
nghiệp phương Đông. Tóm lại Nho học bắt rễ ở Trung 
Quốc, mở mang tại Nhật Bản. Nho học tại Nhật Bản phát 
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triển và gây ảnh hưởng, ngược lại cũng có thể thành tấm 
gương nước phát sinh noi theo. 


II. VIỆC TRUYỀN BÁ VĂN HOÁ DỊCH, NHO Ở TRIỀU TIÊN VÀ 
ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ, 

Thời kỳ Tam quốc ở Triều Tiên là thời kỳ Tân La, 
Bách Tế, Cao Ly tạo thành thế chân vạc, Nho học đã du 
nhập vào Triều Tiên ngay từ thế kỷ 1. Ở Cao Ly thời kỳ 
mới lập nước, theo sự du nhập của chữ Hán, kinh điển 
Nho gia : "Dịch", "Luận ngữ", "Kinh Hiếu", đã vào Triều 
Tiên. Thế kỷ 4 Cao Ly đặt ra các tổ chức Thái học chuyên 
giảng dạy "Kinh Dịch", "Luận ngữ", "Xuân thu", "Kinh 
Thi", "Kinh Thư", tập trung truyền bá tư tưởng Nho học. 

Từ đó Nho học có địa vị quan học ở Triều Tiên, rồi 
nhanh chóng phát triển thành tư tưởng thống trị. Khi Nho 
học trở thành tư tưởng chủ đạo của Triều Tiên thì nó cũng 
thành tiêu chí văn hoá Triều Tiên về Nho học ở xứ sở này. 
Bộ sách "Tam quốc sử ký" ghi chép việc "Lập thái học, giáo 
dục tử đệ" sau đó lại du nhập đến Bách Tế rồi Tân La. 

Thời Tam quốc của Triều Tiên, tức giai đoạn chế độ 
nô lệ chuyển sang phong kiến, việc du nhập tông pháp, 
đẳng cấp, cương thường, luân lý Nho gia đã có tác dụng 
tất lớn đối với việc hình thành và củng cố xã hội phong 
kiến Triều Tiên, và cũng để lại dấu ấn sâu sắc lên phẩm 
cách dân tộc Triều Tiên. 

Việc phổ biến nhanh chóng của Nho học thời Tam 
quốc làm xuất hiện không ít Nho gia nổi tiếng, như ; 
Vương Nhân của Bách Tế thế kỷ 4. Ông đem "Luận ngữ" 
truyền bá vào Triều Tiên, mở đầu cho việc đưa Nho học 
đến Nhật Bản, từ đó Nho học không ngừng du nhập vào 
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Nhật Bản. Cả danh nho của Bách Tế là Cao Hưng, Quốc 
vương Bách Tế là Đông Hải Tăng Tử, Nghĩa Tề... đều là 
những danh Nho có cống hiến kiệt xuất cho việc truyền bá 
Nho học của Khổng Tử. 


Ngoài ra các danh Nho của Tân La là Cường Thủ, 
Tiết Thông... cũng đều là những bậc Nho học nổi tiếng của 
Triều Tiên thời Tam quốc, có tác động quan trọng đến việc 
truyền thụ, giáo hoá Nho học. Tân La còn đặt ra các 
trường học bậc cao chuyên giảng dạy tư tưởng Khổng Nho, 
dùng kinh điển Nho học làm sách vở cao cấp nhất. Đủ 
thấy thời kỳ Tam quốc Nho học có địa vị như thế nào ở 
Triều Tiên. 

Vào thế kỷ 10 Triều Tiên từ thời kỳ Tam quốc chuyển 
sang thời kỳ Cao Ly, đây là thời kỳ Nho Phật song tổn. 
Song Nho học vẫn được coi là một trong những tư tưởng 
thống trị chính thống. Tư tưởng của nó được biến thành 
"Gốc rễ của việc trị quốc". Đặc biệt là thời Thái Tổ, Thành 
Tôn, Cao Ly tiến hành tạo lập nền văn hiến, thực thi kế 
sách "Sùng văn, Sùng Nho", lập ra trường học ở cấp quốc 
gia : Quốc Tử Giám, đào tạo các tiến sĩ, dùng tư tưởng 
Dịch Nho làm nội dung giáo dục ở bậc cao, và dùng kinh 
điển Dịch Nho làm nội dung khoa cử. 

Từ đó Nho học bước vào thời kỳ thịnh trị. Và lại sinh 
ra các đại nho Thôi Thừa Chí, Thôi Xung Đẳng. Nho học 
đã tác động rất lớn đến việc thống nhất, hưng thịnh, ổn 
định xã hội phong kiến và củng cố chính quyền phong kiến 
Triều Tiên. 

Sau năm Canh Quý thuộc vương triểu Cao Lv nổ ra 
bạo loạn của các võ thần các bậc văn thần bị khống chế, 
Nho học cũng suy yếu nghiêm trọng, cho đến sau thời kỳ 
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nhà Lý tiếp thu tư tưởng Dịch học của bậc đại nho Chu Hy 
tư tưởng Nho gia mới bắt đầu được chấn chỉnh trở lại. Do 
đó vào thế kỷ 14 - 20 khi chính quyền Triều Tiên củng cố 
lại, Nho học cũng đạt đến thời kỳ thịnh trị, nhất là sau khi 
Dịch học của Chu Tử du nhập vào. Sách vở Nho học Dịch 
học cũng nối tiếp nhau ra mắt, như "Thánh học tập yếu", 
"Ngũ kinh thiển kiến lục", "Tam cương hành thực đồ", "Tứ 
lễ huấn mộng", "Tứ lễ toản thuyết", "Tứ thư tư biện lục", 
"Dịch học tự ngôn"... 


Như vậy Nho học Dịch học từ thế kỷ 1 đã du nhập 
vào Triều Tiên, hai ngàn năm nay ảnh hưởng sâu sắc đến 
việc củng cố xã hội phong kiến, thống nhất dân tộc, văn 
hoá tư tưởng và đặc tính luân lý của Triều Tiên ; đặc biệt 
tư tưởng trung quân ái quốc của Nho gia, phẩm chất tự 
cường không mệt mỏi đã có tác dụng quan trọng đến việc 
tạo ra một dân tộc anh hùng là dân tộc Triều Tiên. 

Đến nay vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế, phong 
tục, văn hoá Triều Tiên. Trên cơ sở ảnh hưởng lâu dài của 
Nho học, tạo ra những nền văn hoá tư tưởng đặc sắc riêng, 
song vẫn không xa rời nội hàm cốt yếu của Nho học là 
nhân, nghĩa, lễ, trí. Điều đó chứng tỏ tư tưởng Nho gia đã 
vượt qua thể chế xã hội, ảnh hưởng đến thế giới. 

II. VIỆC TRUYỀN BÁ VĂN HOÁ DỊCH, NHO Ở VIỆT NAM VÀ 
ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ 

Việt Nam và Trung Quốc liền kề cương vực, từ xưa 
đến nay qua lại hữu hảo, quan hệ gắn bó, lịch sử giao lưu 
văn hoá hai nước đã tồn tại ngàn năm, văn hoá Việt Nam 


cùng nằm trong vùng văn hoá phương Đông chịu ảnh 
hưởng của văn hoá Trung Quốc. : 


Các triều đại phong kiến Việt Nam để thực thi chính 
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trị luân lý Nho gia đã cho du nhập vào một số lượng lớn 
kinh điển Nho gia. Theo sự phát triển của Nho học các bậc 
thầy Nho học cũng nối tiếp nhau xuất hiện, như : Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, Phan Phu Tiên, Ngô sĩ Liên, Lê Quý Đôn... 
Họ đều là bậc đại sư nổi tiếng vào triểu Lê. Trước tác liên 
quan đến Nho học và kinh Dịch không ngừng ra mắt, như 
: "Dịch kinh tằng thuyết", "Xuân thu lược luận"... không 
thể kể hết được. 


IV. VIỆC TRUYỀN BÁ VĂN HOÁ DỊCH, NHO Ở SINGAPORE VÀ 
ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ. 


Sự phát triển Nho học ở Singapore có truyền thống 
tốt đẹp. Tháng 2. 1982 Phó Thủ tướng nhất kiêm bộ 
trưởng Bộ giáo dục, Tiến sĩ Ngô Khánh Thuy, tuyên bố 
đưa "Luân lý Nho gia" vào chương trình giáo dục đạo đức 
cho học sinh trung học" (Theo Đỗ Duy minh, "Sự khiêu 
chiến của Singapore : Luân lý Nho gia mới và tỉnh thần xí 
nghiệp", xuất bản năm 1987, mục 1). 

Ở Singapore, Nho học có ảnh hưởng rất sâu sắc, được 
truyền bá rất rộng rãi. Nhân dân Singapore hết sức sùng 
bái Khổng Tử. Singapore hết sức tôn sùng kinh điển Nho 
gia, như : "Kinh Dịch", "Luận ngữ". Đặc biệt đã biến luân 
lý cương thường Nho gia nhân, lễ, trung, hiếu thành trọng 
trách của mình. Ngoài ra còn đưa những thành công của 
luân lý Nho gia vào tỉnh thần xí nghiệp, tạo thành điển 
phạm tinh thần xí nghiệp của Đông Á, nhằm tác động tích 
cực đến sự phát triển nhanh mạnh của kinh tế Singapore. 

Tuy đời sống xã hội Singapore không thiếu những ảnh 
hưởng của phương Tây, song tính cách đạo đức Nho gia vẫn 
còn khá đậm đà; nhất là quan hệ con người trong xí nghiệp 
đã ganh đua quyết liệt nhưng vẫn không mất đi hoà khí. 
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ä3. VIỆP TRUYỀN BÁ VĂN H0Á DỊCH, NHŨ Ủ ÂU MỸ 
VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA NÚ 


I. DỊCH, NHO ĐẾN ITALIA, PHÁP ĐẦU TIÊN. 


Thế kỷ 15 tư tưởng Khổng Tử, Dịch học du nhập vào 
Âu Châu, chủ yếu qua sự truyền đạt của vị giáo sĩ Italia là 
Lợi Mã Đậu (1552 - 1610). 

Lợi Mã Đậu là tín đồ Cơ đốc giáo Italia, giáo sĩ Gia tô 
giáo năm Vạn Lịch thứ 10 triều Minh (1589) đã đến Trung 
Quốc. Năm 1594 ông dịch Tứ thư sang tiếng Lantin, 
truyền bá Nho học vào Italia trước tiên, nhờ đó trở thành 
người tiên phong truyền bá Nho học Trung Quốc vào 
phương Tây. Lợi Mã Đậu cũng là người phương Tây đọc và 
nghiên cứu "K¡nh dịch" sớm nhất. 

Khi Lợi Mã Đậu truyền bá đạo Thiên chúa ở Trung 
Quốc, đã gặp phải trở lực to lớn của tư tưởng Nho gia. Để 
tôn giáo ngoại lai đứng chân được ở Trung Quốc, ông 
nhanh chóng tiếp thu và học hỏi phương pháp của tư 
tưởng Nho gia. Trước hết, ông hết mức tôn sùng Khổng 
Tử, coi Khổng Tử là Thượng đế trong đạo Thiên chúa, và 
đánh giá cao kinh điển Nho gia, đem "Kinh thánh" và 
"Luận ngữ" hoà quyện vào nhau, rồi dốc lòng tô vẽ cho 
những chỗ giống nhau của hai quyển sách này. 

Nhờ nỗ lực của Lợi Mã Đậu, Nho gia bắt đầu truyền 
đến phương Tây. Sau ông các tín đồ Thiên chúa giáo là 
Ngài Nho lược (1582 - 1649), Đoàn Đạc Thạch, Mẫm Minh 
Ngã, Kim Nê Các, Bạch Tấn, Mã Nhược Sắt, Phục Nhĩ 
Thái, những giáo sĩ Italia và Pháp có những đóng góp mới 
cho việc truyền bá Nho học vào phương Tây và kết hợp . 
Nho học với Thiên chúa giáo. 


Trong số đó Đoàn Đạc Thạch còn dịch "Luận ngữ', 
"Đại học", "Trung dung" sang tiếng Latin ; Kim Nê Các 
(1577 - 1628), giáo sĩ Gia tô giáo nước Pháp năm 1626 dịch 
"Kinh Dịch" và Ngũ kinh sang tiếng Latin và truyền bá 
đến Tây Âu. Giáo sĩ Gia tô giáo người Pháp, Bạch Tấn rất 
coi trọng "Kinh Dịch", chủ trương đồng nhất Nho gia và 
Thiên chúa giáo, đóng góp quan trọng vào việc truyền bá 
Nho, Dịch ở Pháp và Tây Âu. 


Bạch Tấn nghiên cứu lâu "Chu dịch", phát hiện ra 
những chỗ chung nhau giữa Dịch học và Thiên chúa giáo. 
đặc biệt ông là người đầu tiên chú ý đến hào âm (--) trong 
Dịch đồ tương đương với số O trong số học, hào dương (-) 
tương đương với số 1, so với sáng kiến của Lại Bố Nê Tư 
về phép nhị phân thì phát hiện này của ông mang ý 
nghĩa gợi mở quan trọng. Bộ "Bách khoa toàn thư" nước 
Pháp cũng suy tôn tư tưởng Nho gia, cho rằng trong tư 
tưởng Khổng Tử có "một thế giới tỉnh thần và vật chất 
mới cao chất ngất". 


Như vậy các giáo sĩ đã có tác dụng bắc cầu cho Nho 
học, Dịch học truyền bá vào châu Âu thế kỷ 17, 18. Ở Pháp 
còn kế tiếp nhau xuất hiện những bậc đại sư về Dịch và 
Nho, như : Mã Bá Nhạc (1885 - 1945), 5a Uyễn (1865 - 
1918). Đó là những người đã đóng góp rất lớn cho việc 
nghiên cứu và truyền bá Nho học, Dịch học. Khoa nghiên 
cứu Trung Quốc thuộc Đại học Paris của Pháp cũng coi 
nghiên cứu kinh điển Nho học là trọng tâm, chẳng hạn có 
bộ môn nghiên cứu Kinh học bộ môn nghiên cứu "Xuân 
thu phồn lộ", đủ thấy nước Pháp rất coi trọng nghiên cứu 
Nho học. 


Họ tiến hành đánh giá cao Nho học, Dịch học từ các 


phương tiện triết lý, chính trị, luân lý, và bị thuyết phục bởi 
sự giáo hoá của phương Đông coi Nho học, Dịch học là cốt 
lõi và họ cho rằng : nhân, nghĩa của Khổng Tử và triết lý 
của "Kinh dịch nên trở thành điển phạm của châu Âu. 


Tóm lại giáo sĩ truyền đạo Italia, Thiên chúa giáo vào 
cuối thế kỷ 15 đã dịch kinh điển Nho học là Tứ thư sang 
tiếng Latin rồi truyển bá vào châu Âu trước tiên, mở đầu 
công cuộc truyền bá Nho học sang phương Tây, sau đó lại 
dịch "Kinh Dịch" cùng Ngũ kinh sang tiếng Latin để 
truyền bá vào Tây Âu. Thế kỷ 17 giáo sĩ Pháp là Lôi Hiếu 
Ân, Phùng Bỉnh Chính đã dịch "Kinh Dịch" sang tiếng 
Latin đưa đến Tây Âu, Tống Quân Vinh liền dịch sang 
tiếng Pháp đưa đến nước Pháp. Nhà Hán học Ha Lôi Tư 
cũng dịch Kinh Dịch sang tiếng Pháp hiện nay là bản dịch 
thông dụng ở phương Tây, có ảnh hưởng rất lớn. 

Như vậy vào thế kỷ 17, 18 việc truyền bá Nho học, 
Dịch học ở châu Âu đã đạt đến cao trào, tạo nên những 
đóng góp vĩ đại giúp Nho học, Dịch học tiến ra thế giới, vì 
sự giao lưu và hoà nhập văn hoá Đông Tây. 


. VIỆC TRUYỀN BÁ DỊCH, NHO Ở ĐỨC, ANH VÀ ẢNH 
HƯỜNG CỦA NÓ 


Nước Đức cũng là một trong những quốc gia truyền 
bá khá rộng rãi, nghiên cứu khá sâu Nho học, đặc biệt là 
Dịch học. Người có cống hiến lớn nhất là Lợi Bố Nê Từ. 
Ông là bậc tiên phong vĩ đại trong việc dùng phép nhị 
phân chế ra điện tử, và là người làm rõ phương pháp đó từ 
tư duy biện chứng của "Kinh Dịch". Qua Bạch Tấn (1656 - 
1730, vị giáo sĩ người Pháp được vua Lui 14 phái đến 
Trung Quốc thời Hoàng đế Khang Hy để tìm hiểu Nho học, 
nghiên cứu sâu "Kinh Dịch", có cống hiến kiệt xuất trong 
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việc phổ biến Nho, Dịch tại Pháp) ông được tặng một bản 
phương vị 64 quẻ bình âm là O, dương là 1 thì sẽ được 
phép nhị phân, từ đó ông đưa ra sáng kiến của mình về 
quy tắc làm phép tính đối với số nhị phân. 

Trên cơ sở đề xuất về phép nhị phân của Lai Bố Nê 
Tư, đại triết gia Khang Đức lại phát triển "nhị luật bội 
phân". Thầy của Khang Đức - Thư Nhĩ Tư - là học trò tái 
truyền của Lai Bố Nê Tư, vì thế Khang Đức tiếp thu cùng 
một loại ảnh hưởng Nho học, Dịch học. Đại triết học gia 
Hắc Cách Nhĩ cũng đưa vào chương trình triết học sử của: 
mình triết học Nho gia, Dịch học. 

Nhà triết học Đức Hắc Cách Nhĩ đánh giá cao "Kinh 
Dịch", cho rằng Chu dịch là đại biểu cho tư duy trừu tượng 
Trung Quốc, và theo lối gợi ý của "Chu dịch" ông đã phát 
hiện ra tính hai mặt phù hợp với định luật biện chứng 
logic. Giáo sĩ Vệ Lễ Hiền (1873 - 1930), người Đức đã đến 
Trung Hoa, dịch "Luận ngữ", "Kinh Dịch", "Mạnh Tử", 
"Khổng Tử gia kinh" sang tiếng Đức, và đánh giá đây đủ 
địa vị quan trọng của "Luận ngữ", "Kinh Dịch" trong 13 bộ 
sách kinh. Ông là người có tác động quan trọng đến việc 
truyền bá Nho học ở châu Âu. 

Giáo sĩ người Anh Mã Lễ Tốn (1782 - 1834) đã đem 
một vạn quyển sách Trung Quốc bao gồm các kinh điển 
Nho gia như "Kinh Dịch", "Luận ngữ", Ngũ kinh về Anh, 
ảnh hưởng sâu rộng đến việc truyền bá Nho học và văn 
hoá Trung Quốc ở phương Tây. 

Ngoài ra giáo sĩ người Anh Lý Nhã Các (1814 - 1897) 
còn dịch "Thập tam kinh", bao gồm : "Kinh Dịch", "Luận 
ngữ", "Đại học", "Trung dung", "Kinh hiếu", "Kinh Thị", 
"Xuân thu”... tới 10 loại sách, sang tiếng Anh, ảnh hưởng 
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sâu xa đến việc lưu truyền Nho học ở phương Tây. Giáo sĩ 
người Anh Hưu Trung Thành (1883 - 1956) viết "Trung 
Quốc cổ đại triết học", tuyên truyền mạnh mẽ cho tư tưởng 
Nho gia. Mạch Cách Cơ (Đức cha Mcclateni, 1813 - 1888) 
người đầu tiên dịch "Kinh Dịch" sang tiếng Anh, đóng góp 
quan trọng vào việc đưa "Kinh Dịch" đến Âu Mỹ. 


Giới chuyên gia về khoa học tự nhiên của nước Ảnh 
cũng không thiếu những người nghiên cứu sâu Nho, Dịch, 
như Lý Uớc Sắt (1900 - ?), uỷ viên học hội Hoàng gia Anh 
quốc, nhà sử học nổi tiếng về khoa học kỹ thuật Trung 
Quốc. Ông đánh giá cao tác dụng chính thống của Nho 
học Khổng Tử và Chu Dịch trong lĩnh vực tư tưởng chính 
trị, triết học Trung Quốc. Đặc biệt, ông nhấn mạnh giá 
trị vô cùng to lớn của "Kinh Dịch" trong môn số học, và 
cho rằng sách "Kế tử toán" của Đằng Nguyên Thông Hiến 
người Nhật là do tiếp thu gợi ý của 64 quẻ kinh Dịch mà 
thành. Ngoài ra, Lý Uóc Sắt còn đề cao "Chu Dịch tham 
đồng khế". Tác giả các bộ sách "Trung Quốc chi tân văn 
hoá", "Tự nhiên khoa học sử" đều khẳng định Dịch, Nho 
và khoa học tự nhiên, khoa học xã hội có mối quan hệ 
mật thiết. 


Như vậy Nho, Dịch truyền bá như nhau ở Đức, 
Pháp đã ảnh hưởng sâu xa đến việc truyền bá, hình 
thành và phát triển thành cao trào của Nho, Dịch ở 
châu Âu thế kỷ 17, 18. Nho gia, Dịch học có ảnh hưởng 
sâu sắc đến tinh thần ngoan cường hăng hái của dân tộc 
Đức. Nước Anh không chỉ chú trọng ảnh hưởng của việc 
Nho gia bình trị thiên hạ mà còn đặc biệt coi trọng ảnh 
hưởng sâu xa của mối qun hệ giữa "Kinh Dịch" và khoa 
học tự nhiên đến việc truyền bá rộng khắp Dịch học, 
Nho gia ở châu Âu. 
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III. VIỆC TRUYỀN BÁ TƯ TƯỞNG DỊCH, NHO Ở NƯỚC MỸ VÀ 
ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ 

Thế kỷ 18, cuối triều nhà Thanh, tư tưởng Nho gia 
bắt đầu truyền sang nước Mỹ. Thời kỳ này các nhà truyền 
giáo Mỹ đến Trung Hoa như : Tỳ Trị Văn (1801 - 1861) và 
Tiết Tam Úy (1812 - 1884), Lý Giai Bạch (1857 - 1927) 
cùng Hằng Mộ Nghĩa (1884 - 1975) cho rằng Nho gia là trở 
lực lớn nhất cho việc truyền bá Cơ đốc giáo, rằng để xoá 
sạch trở lực này thì phải hoà trộn đạo Cơ đốc với tư tưởng 
Nho gia. Việc đó, về khách quan, đã có tác dụng nhất định 
đối với việc truyền bá Nho học. 

Trong sế đó Ty Trị Văn thành lập Học hội Đông 
phương của Mỹ, thông qua sách báo đưa tư tưởng Nho 
Dịch du nhập vào nước Mỹ. Tiết Tam Úy, sau khi về Mỹ, 
đảm nhiệm chức giảng viên Trung Quốc học tại Đại học 
Da Lỗ, giảng dạy tư tưởng Nho gia, lập ra phòng nghiên 
cứu Hán ngữ và thư viện Đông phương học, ảnh hưởng 
sâu sắc đến việc phổ biến tư tưởng Nho gia ở Mỹ. Cuốn 
sách "Tôn Khổng" của Lý Giai Bạch (1857 - 1927) hết lòng 
tuyên truyền cho sự hợp nhất Nho gia và Cơ đốc giáo. 

Các nhà giáo dục, các học giả về văn - sử - triết của 
Mỹ rất nhiều người suy tôn Nho gia, như Ngải Mặc Sinh 
(1803 - 1882) hết sức suy tôn Tứ thư của Nho gia, cho 
Khổng Tử là vị thánh phương Đông, là mẫu mực cao nhất 
của nhân cách con người, "trung tâm của văn hoá Trung 
Quốc" sự tuyên truyền của ông khiến cho nhân dân Mỹ 
hiểu Khổng Tử như bậc thánh hiển. 

Sau thế kỷ 19, thông qua sự truyền bá của các học giả 
và quan chức ngoại giao Mỹ ảnh hưởng của Nho học, Dịch 
học ở nước Mỹ dạt đến đỉnh cao, các tác phẩm "Việc lý giải 
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chữ "nhân" của Trung Quốc và phương Tây", "Những câu 
nói hướng đạo về chủ nghĩa nhân văn của Khổng Tử" của 
Trần Vinh Tiệp, "Nước Trung Hoa từ Khổng phu tử đến tư 
tưởng Mao Trạch Đông", "Đạo Khổng Tử và Trung Quốc", 
"Khổng Tử trong truyền thuyết" của Cố Lập Nhã, "Khổng 
Tử và văn hoá Trung Quốc", "Học thuyết Nho gia và văn 
mình Trung Quốc", "Nho giáo trong hành động" của Nhuế 
Ốc Thọ... đều là những trước tác tương đối có ảnh hưởng, 
tác động tích cực đến việc lưu truyền tư tưởng Khổng Tử và 
Nho gia ở Âu Mỹ. 

IV. VIỆC TRUYỀN BÁ DỊCH HỌC, NHO GIA Ở BẮC ÂU VÀ 
ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ 

Dịch học vào thế kỷ 18 từ Tây Âu theo hướng Bắc 
truyền đến Thuy ŠS¡. Carl Gustar Jung (1875 - 1961) là 
đại biểu cho các học giả Dịch học, chủ yếu nghiên cứu 
phương diện bói toán của "Chu dịch", và tiến hành tìm 
hiểu trạng thái tâm lý do dự cùng tiểm thức của con 
người, dịch "Kinh Dịch" sang tiếng Anh. Ông cho rằng 
"Chu dịch" có giá trị rất to lớn trong việc tìm hiểu tâm lý, 
trạng thái do dự. 

Như vậy Nho học Khổng Tử sau khi vào phương Tây 
thế kỷ 17, 18, đã được sự đánh giá cao của các quốc gia 
Âu Mỹ. Đặc biệt, tư tưởng chính trị luân lý và giá trị 
nhân cách của Khổng Tử tác động mạnh mẽ đến sự hình 
thành chủ nghĩa dân quyền của các nước phương Tây. Nó 
cũng ảnh hưởng lớn đến tinh thần cố kết dân tộc của các 
quốc gia Mỹ, Anh, Đức. Tóm lại, việc đưa Nho học Khổng 
Tử - cốt lõi văn hoá phương Đông - sang phương Tây đã 
có tác dụng thúc đẩy quan trọng mối giao lưu văn hoá 
Đông - Tây. 


V. VIỆC TRUYỀN BÁ TƯ TƯỞNG NHO GIA DỊCH HỌC Ở NGA 
VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA NÓ 


Thế kỷ 17 tư tưởng Dịch học Nho học, thông qua các 
nhà truyền giáo được chính quyền Nga phái đến Trung 
Hoa, du nhập vào nước Nga. Những giáo sĩ này tiến hành 
nghiên cứu sâu Hán học, và trước hết dịch kinh điển Nho 
gia sang tiếng Nga rồi truyền bá vào nước Nga. Đầu thế 
kỷ 19 (1829) đã dịch Tứ thư sang tiếng Nga, sau đó còn có 
thêm một vị sĩ quan và là học giả cũng dịch Tứ thư sang 
tiếng Nga. Sau đó là "Mạnh Tứ", "Luận ngữ", cũng được 
dịch sang tiếng Nga. Những hoạt động này tác động rất 
lớn đến việc truyền bá tư tưởng Nho gia ở nước Nga. 

Thế kỷ 18, 19 Hoàng đế Khang Hy nhà Thanh tăng 
cường giao lưu văn hoá Trung Nga ; vào thời Ung Chính ở 
Bắc Kinh đã đặt sứ quan của Nga, nước Nga bắt đầu cử 
lưu học sinh và giáo sĩ đến Trung Quốc. Sau đó tư tưởng 
Nho gia tiến thêm một bước vào nước Nga. Các học giả nổi 
tiếng, các nhà Hán học của nước Nga Sa hoàng đánh giá 
cao tư tưởng Nho gia của Khổng Tử, thừa nhận Khổng Tử 
và tư tưởng Nho gia có tác động quyết định đến văn hoá 
Trung Quốc. Trước tác của Khổng Tử và Nho gia cũng nối 
tiếp nhau ra mắt, như "Luận về cơ sở Trung Quốc của 
Khổng giáo" của Cái Sa Linh (1880 - 1946), "Khổng phu 
tử" của Khang Lạp Đức (1891 - 1970), "Cơ đốc giáo và Học 
thuyết Nho gia" của Ngoã Tây Lý Da Phu (1930 - ?). 

Đặc biệt, giới văn chương Nga thế kỷ 19 rất hào hứng 
với tư tưởng Nho gia, có tác dụng thúc đẩy nhất định việc 
tuyên truyền tư tưởng Nho gia Khổng Tử. Chẳng hạn tác 
gia nổi tiếng Thác Nhi Tư Thái rất sùng bái Khổng Tử, 
cho rằng Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử là những người ảnh 
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hưởng vô cùng sâu sắc đến tư tưởng của ông. Ông nói : 
"Cuộc sống của nhân dân Trung Quốc rất hấp dẫn tôi. Tôi 
đã mong muốn lý giải những điều mình có thể hiểu được 
trong đời sống Trung Quốc, những điều này chủ yếu là trí 
tuệ tôn giáo của Trung Quốc : trước tác của Khổng Tử, 
Mạnh Tử, Lão Tử và là chủ lưu của họ". Thác Nhĩ Tư Thái 
viết "Luận về trước tác của Khổng Tử" và "Cuộc đời Khổng 
Tử và học thuyết của ông". 

Như vậy tư tưởng Nho gia Dịch học từ thế kỷ 17 đã 
du nhập vào Nga, sau đó được phổ biến nhanh chóng, ảnh 
hưởng rất lớn ở Nga, trở thành chủ để giao lưu văn hoá tư 
tưởng Trung Nga. Do sự truyền bá Khổng Tử Nho Dịch 
ngày càng sâu rộng, nước Nga hiểu được văn hoá Trung 
Quốc và tác động tích cực đến giao lưu văn hoá hai nước 
Trung - Nga. 


ö%. TRUYỀN BÁ TƯ TƯỞNG DỊCH HC NHŨ BIA TRÊN THẾ GIÚI 


I. NHO GIA VÀ VIỆC GỢI MỞ TINH THÂN XÍ NGHIỆP ĐÔNG 
NAM Á 

Thời hiện đại, tư tưởng Nho gia tại các quốc gia Đông 
Nam Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cho đến cả vùng 
Hương Cảng, Đài Loan có được những phát triển mới, tạo 
nên tỉnh thần xí nghiệp Đông Tây không giống nhau. 

Hiện tại tư tưởng Nho gia Đông Á đang phát huy ưu 
thế của mối quan hệ ưu đãi và bổ sung lẫn nhau, tỉnh 
thần phấn đấu vươn lên, đạo lý "trung quân sự chủ", tác 
động tích cực đến sự tăng trưởng kinh tế nhanh của các 
quốc gia Đông Á, góp phần hình thành "bốn rồng nhỏ" 
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châu Á và "ð con rồng" kinh tế phương Đông. 

Các cường quốc kinh tế phương Đông có riêng kiểu 
quan hệ con người trong xí nghiệp, tạo nên sức mạnh tập 
hợp và hướng tâm cho các tập đoàn kinh tế mới, tác động 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà phương Tây không cách 
nào so sánh được. 


Đương nhiên, sự tăng trưởng kinh tế nhanh mạnh 
của bốn rồng nhỏ châu Á là do nhiều nhân tố. Song ít 
người có thể nhận ra đạo lý nhân nghĩa Nho gia và tỉnh 
thần phấn đấu vươn lên của Nho gia là nội hàm chủ yếu 
tạo nên sự đặc sắc của tinh thần xí nghiệp phương Đông. 


Phương Tây tuy kinh tế phát triển cao nhưng quan 
hệ đồng tiền cao hơn hết thấy, tình người lạnh lẽo, xí 
nghiệp chỉ đơn thuần là quan hệ làm thuê. Šo sánh với 
quan hệ xí nghiệp Đông Á sẽ có ý nghĩa tương đối tích cực. 
Do đó, từ mối quan hệ giữa Nho gia và tỉnh thần xí nghiệp 
Đông Nam Á cho thấy các quốc gia phương Đông muốn 
phát triển kinh tế cần phải tạo ra tỉnh thần xí nghiệp và 
quan hệ con người đặc sắc kiểu phương Đông, mà tư tưởng 
Nho gia chính là một trong những nội hàm tạo nên văn 
minh xí nghiệp phương Đông. 

1. Suy ngẫm về luân lý Nho học Singapore 

Quá trình phát triển Nho học của Singapore đặt ra 
những suy nghĩ mới, đó là việc Singapore từ một xã hội của 
thực dân bước vào công nghiệp tư bản chủ nghĩa không qua 
xã hội phong kiến. Cương thường luân lý của xã hội phong 
kiến có thể đứng chân ở Singapore chứng thực cốt lõi của 
luân lý Nho gia là cái đức chung cơ bản của cuộc sống nhân 
quần, là yếu tố cơ bản của tính người, vượt ranh giới quốc 
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gia và siêu giai cấp ; chứng tỏ nhân, lễ của Nho gia không 
chỉ thích hợp với thể chế xã hội phong kiến. 

Kinh nghiệm của Singapore cho thấy rõ sự thể chế 
phong kiến Trung Hoa đã kết thúc, song văn hoá ưu tú 
trong xã hội phong kiến bao gồm truyền thống luân lý tốt 
đẹp của Nho gia như : Nhân, nghĩa, lễ, trung, hiếu là báu 
vật gia truyền không nên trở thành vật chôn theo cùng 
chế độ phong kiến. Báu vật văn hoá truyền thống có tác 
dụng bất hủ từng hun đúc nên phong cách đạo đức của 
dân tộc Trung Hoa này đã có thể tiếp tục phát huy tác 
dụng ở bên ngoài thì càng nên viết ra những chương sử 
mới ở miền đất phát nguyên. 

2. Sự gợi mở của tư tưởng Nho gia ở Hàn Quốc 


Hàn Quốc có lịch sử văn minh 5000 năm, là quốc gia 
có bối cảnh văn hoá phong kiến rất sâu đậm, luân lý Nho 
gia sâu rễ bền gốc, song kinh tế và công nghiệp Hàn Quốc 
lại cùng đột khởi mãnh tiến, trở thành một trong bốn con 
rồng nhỏ ở châu Á. Năm 1984 Seoul còn tổ chức thành 
công Thế vận hội Olempic, xác nhận thực lực của Khổng 
Tử Hàn Quốc. Điều này cho chúng ta thấy luân lý Nho gia 
không phải là trở lực phát triển kinh tế, nhân tố phát 
triển kinh tế có nhiều phương diện, nguyên nhân tác động 
đến phát triển kinh tế cũng phức tạp và đa dạng. 


Ý nghĩa tích cực và tác dụng tiêu cực của luân lý Nho 
gia đều không do bản thân Nho học quyết định mà do bị 
giai cấp nào đó lợi dụng. Trong xã hội phong kiến luân lý 
Nho gia bị đấng quân vương chuyên chế lợi dụng, đương 
nhiên tính bảo thủ và nô lệ của nó có tác dụng tiêu cực 
nhưng luân lý Nho gia một khi đã được quan hệ sản xuất 
mới phát triển thì lại có thể phát huy mặt hăng hái và 
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nhân nghĩa của nó. Bước tiến của tỉnh thần xí nghiệp Hàn 
Quốc chứng thực luân lý Nho gia một khi vượt qua được 
bối cảnh chế độ phong kiến lại có thể trở thành một loại 
yếu tố cơ bản của đạo đức chung và nhân tính, sẽ phát huy 
tác dụng đối với quan hệ sản xuất mới. 

3. Xem xét lại tình huống phát triển Nho gia 
Nhật Bản 


Nhật Bản sớm là nước có chế độ tư bản chủ nghĩa 
nhưng lại phát triển thành cường quốc kinh tế thế giới mà 
tư tưởng Nho gia Khổng Tử vẫn bền vững. Đặc biệt nét 
đặc thù của quốc gia này không chỉ ở phương diện luân lý 
sâu đậm duy trì được truyền thống xưa : nhân, nghĩa, lễ, 
hiếu của Nho gia mà còn ở phương diện thể chế chính trị 
vẫn tiếp tục chế độ Thiên hoàng Nhật Bản : tận trung với 
vua với chủ. Điều này lại đặt ra một vấn đề cho chúng ta 
suy nghĩ, đó là luân lý Nho gia có thể tổn tại lâu dài trong 
xã hội phong kiến mà cũng có thể cùng tổn tại với chế độ 
xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Ngoài ra, xem xét việc Nhật Bản xoá bỏ sự phong bế 
thì thấy họ sử dụng khoa học kỹ thuật phương Tây nhưng 
lại vẫn tiếp tục phát huy tác dụng của luân lý Nho gia. 
Điều này cũng chứng thực cốt lõi của luân lý Nho gia 
không phong bế, bởi vì tôn chỉ nhân, nghĩa, lễ, trí là chủ 
nghĩa đem lợi đến cho người khác chứ không phải là chủ 
nghĩa cá nhân cực đoan phương Tây : làm lợi cho bản thân 
mình. Bởi thế bản thân tư tưởng Nho gia không phải là 
phong bế tự thủ, nếu không làm sao có thể tiếp tục "ái 
nhân", "phiếm chúng ái" (yêu người, yêu thương rộng rãi) 
được. Kinh tế thời Hán hưng thịnh nhất là do sự cởi mở, 
kinh tế thời nhà Đường cũng đều là cởi mở, điều này chỉ rõ 


162 


kế thừa luân lý tốt đẹp nhất của tư tưởng Nho gia không 
chỉ không tạo ra sự phong bế bảo thủ mà còn có thể thúc 
đẩy sự cởi mở và nới rộng giao lưu giữa con người. 

4. Tư tưởng Nho gia và xí nghiệp Đài Loan 
Trung Quốc 


Đài Loan những năm 60 - 80 là trung tâm phát triển 
tư tưởng tân Nho gia. Sự phát triển này ảnh hưởng rất lớn 
đến vùng Đông Nam Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt 
Nam và Âu Mỹ. 

Kinh tế khu vực Đài Loan phát triển rất nhanh chóng 
và sớm đặt mình vào hàng bốn con rồng nhỏ châu Á, lại 
một lần nữa chứng thực văn hoá truyền thống không chỉ 
là nguyên nhân căn bản ảnh hưởng đến sự phát triển kinh 
tế mà còn có thể tác động tích cực đến việc hình thành 
tỉnh thần xí nghiệp mới. 

Nho gia với nét riêng tự cường phấn đấu và quan hệ 
con người theo tư tưởng nhân, nghĩa, trung, hiếu, đã tạo 
nên tinh thần xí nghiệp Đài Loan không giống với phương 
Tây, ảnh hưởng nhất định đến sự ra đời của kinh tế Đài 
Loan. Đặc biệt, tỉnh thần này ảnh hưởng tích cực đến các 
quốc gia Đông Nam Á, và cùng với tinh thần xí nghiệp của 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore tạo nên tỉnh thần xí 
nghiệp Nho gia chỉ riêng các quốc gia Đông Nam Á mới có, 
có sức tác động đến sự phát triển kinh tế văn hoá ở Đông 
Nam Á. 

Như vậy việc phân tích sự phát triển kinh tế Đài Loan 
gắn liển với tư tưởng Nho gia cho thấy rõ không thể phủ 
định hoàn toàn văn hoá truyền thống, lại cũng không thể 
ấn định nguyên nhân lạc hậu về kinh tế hoàn toàn cho văn 
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hoá truyền thống, kinh nghiệm kết hợp văn hoá truyền 
thống với kinh tế hiện đại đang được suy ngẫm kỹ càng. 


II. TRUYỂN BÁ TƯ TƯỞNG NHO GIA KHỐNG TỬ Ở PHƯƠNG TÂY 

1. Văn hoá phương Đông và phương Tây có thể 
hoà nhập, và cần bổ sung cho nhau. 

Tư tưởng Nho gia Khổng Tử sở dĩ được đánh giá cao ở 
các quốc gia phương Tây có chế độ xã hội khác nhau là do 
phương Tây nhất quán coi trọng giá trị cá thể, nhấn mạnh 
sự vươn lên của cá nhân, coi nhẹ gia đình, không trọng 
huyết thống, miệt thị người đương quyền, vì thế gia đình 
dễ tan rã, chính trị có khuynh hướng bất ổn, quốc gia dễ 
phân liệt. 

Trái ngược với tình hình đó, tư tưởng Nho gia hổng 
Tử lấy nhân, nghĩa, lễ, trung hiếu làm cương lĩnh, lấy 
quan: hệ gia đình tông tộc huyết thống làm sợi dầy ràng 
buộc, do đó việc coi trọng gia đình, nhấn mạnh quần thể, 
quan tâm đến xã hội, duy trì sự thống nhất tuyệt đối 
chiếm ưu thế. Đây là chỗ bất cập của phương Tây. 

Cho nên "Luận ngữ", Tứ thư vào phương Tây câu nói 
"kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" (điều mình không muốn thì 
đừng làm cho người khác) của nó đã chấn đ>ng phương Tây, 
còn "nhân giả ái nhân" (òng nhân là vêt. thương người 
khác) là sự khiêu chiến của chủ nghĩa làm lợi cho người 
khác ở phương Đông với quan niệm làm lợi cho mình ở 
phương Tây. Đến cả "Tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên 
hạ" trong "Đại học" cũng kích động quan niệm gia đình bị 
tàn lụi ở phương Tây. "Đại học" nhấn mạnh muốn cai trị 
đất, nước tất phải trước hết làm cho gia đình bình trị, dùng 
việc trị gia làm tiền đề cho trị quốc, đây chắc chắn là chỗ 
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khiếm khuyết của phương Tây. Quan niệm Nho gia nói trên 
một khi đã vào phương Tây liền được coi trọng, chứng tỏ 
văn hoá phương Đông phương Tây cần bổ khuyết cho nhau. 


Bất kể văn hoá Nho gia thế kỷ 17, 18 lao "từ Đông 
sang Tây", hay dòng chảy đầu thế kỷ này "qua Đông hướng 
về Tây" dẫn theo sự hâm mộ của người phương Tây. Hai 
lần văn hoá Đông Tây va chạm với "sức nóng Trung Hoa" 
đều khiến cho người phương Tây mở to mắt, làm xuất hiện 
tâm lý phản nghịch "luận về những sai lầm" nhưng cũng 
chưa thể ngăn cản được những người phương Tây có nhận 
thức quan tâm đến văn hoá phương Đông. Họ tiếp thu 
nhân sinh quan Nho gia và ý thức âu lo đến đất nước, tác 
động tích cực đến sự giao hoà tỉnh thần Đông - Tây. 

2. Sự tương thông giữa tư tưởng Nho gia Khổng 
"Tử và đạo Cơ đốc phương Tây 


Khổng Tứ và "Luận ngữ" của phương Đông, Gia Tô và 
"Kinh Thánh" của phương Tây là hai cột trụ của văn hoá 
phương Đông phương Tây. Trong hai cột trụ này, một là 
tín ngưỡng tôn giáo, một là luân lý chính trị, lưu hành 
khác nhau nhưng nền tảng tư tưởng lại có chỗ tương 
thông. Một là "Luận ngữ" và "Kinh Thánh" đều đặt trên cơ 
sở quan hệ nhân luân, đều lấy nhân ái, bác ái làm cốt lõi. 
Chẳng hạn "Luận ngữ" nhấn mạnh "Nhân giả ái nhân", 
"Phiếm ái chúng" thì "Kinh Thánh" lập tức đưa ra lòng bác 
ái : "Yêu người như yêu chính mình". Hai là cả hai đều coi 
trọng việc tu sửa bản thân. Ví dụ "Luận ngữ" nói : Kỷ sở 
bất dục, vật thi vu nhân", "Kinh Thánh" liền đề xướng làm 
điều thiện, sống nhân từ. Ba là "Luận ngữ" và "Kinh 
Thánh" đều nhấn mạnh sự hoà hợp giữa con người, đưa ra 
ý niệm tình người, như : "Luận ngữ" rất coi trọng hiếu đễ, 
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giữ mối liên hệ tình cảm gia đình và bè bạn, "Kinh Thánh" 
nhấn mạnh sự tự do bình đẳng giữa nam và nữ, giữa già 
và trẻ. Tóm lại, nhìn từ tổng thể, nền tảng tư tưởng lấy 
nhân ái làm cốt lõi của Nho gia và đạo Cơ đốc có thể tương 
thông tương ứng. Đương nhiên Nho gia lấy người làm gốc, 
Cơ đốc giáo khởi nguyên bằng thần ; Nho gia trọng thực tế 
hiện tại còn Cơ đốc giáo tin vào cái vị lai ; Nho gia giảng 
giải về sự "khắc kỷ" (chế ngự bản thân) còn đạo Cơ đốc nói 
đến cấm dục. Mặc dù vậy, cả hai vẫn cùng chung nền tảng 
tư tưởng. Đây là nguyên nhân khiến các giáo sĩ thuyền 
đạo phương Tây chú ý trước nhất đến Nho gia. 

Tác dụng to lớn của "Luận ngữ" là ở chỗ bằng tinh 
thần thiết thực chủ nghĩa mạnh mẽ đã tránh cho Nho gia 
không trở thành một thứ tôn giáo trong lịch sử, đồng thời 
cũng hạn chế khả năng một tôn giáo khác ở Trung Quốc 
trở thành tư tưởng chính thống, giúp Trung Quốc tránh 
bị rơi vào thời kỳ thần học, giáo hội thống trị như phương 
Tây thời Trung cổ. Ưu thế của học phái này là ở sự khác 
nhau về bối cảnh xã hội, phương Tây không thể học theo. 
Lý do là vì phương Tây không trải qua giai đoạn đại 
thống nhất của xã hội phong kiến. Thế nhưng việc Cơ đốc 
giáo tuyên truyền tự do, để xướng bình đẳng lại là thứ lễ 
giáo tôn tộc của Nho gia không sao bắt kịp, đủ thấy hai 
luồng tư tưởng đều có ưu thế và mối hại riêng, nghĩa là 
tương thông rồi bổ trợ cho nhau mới có thể tạo ra được 
ánh sáng mới. 

3. Nho gia và phương Tây soi xét lấn nhau về 
phương pháp tư tưởng 


Nho gia coi trọng đạo trung dung. chủ trương không 
thiên không lệch, đem đạo trung dung làm quy tắc làm 
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người và xử sự. Thực hiện lâu đài đạo trung dung, tuy tạo 
được cho người Trung Quốc lối xử sự ngay thẳng đàng 
hoàng, phong tục ổn định nhưng vô hình trung lại tạo ra 
cái hại của sự bảo thủ. Vì bảo thú, ru rú một nơi dù rất 
kiên gan ngoan cường nhưng lại thiếu đi sự dũng cảm dám 
tiến, lâu dài như thế sẽ tạo nên một kiểu quan niệm văn 
hoá khư khư nếp cũ không nhìn ra bên ngoài. Đây cũng là 
cái dở của văn hoá phương Đông. 

Phương pháp tư tưởng của phương Tây thì không 
thế, thiên lệch và dũng tiến ưa thích sáng tạo cái mới và 
tìm tòi. Phương pháp như vậy tạo ra cho phương Tây ưu 
thế hướng ngoại, thích cải cách đổi mới. Đương nhiên nó 
cũng sản sinh ra mối lo phản truyền thống, cắt đứt lịch 
sử. 

Hai kiểu tư duy Đông - Tây đương nhiên có quan hệ 
mật thiết với truyền thống văn hoá, kết cấu xã hội và cả 
tâm lý dân tộc của mỗi bên, từ đó tạo ra những trái ngược 
rõ ràng. Thế nhưng trái đất tròn, văn hoá Đông - Tây rốt 
cục tất phải đi đến chỗ cùng nhau, hai hệ thống văn hoá 
lớn đi theo con đường khác nhau nhưng sẽ cùng quay về, ở 
điểm quay về ắt va chạm để tạo ra tia lửa mới. 

Như vậy, thông qua việc truyền bá và ảnh hưởng của 
Nho học đối với các nước phương Đông và phương Tây, 
chúng ta thấy rõ tư tưởng Dịch học Nho học không chỉ ở 
phương Đông mà cả phương Tây đều chiếm vị trí quan 
trọng trong lịch sử văn minh. Thế kỷ 21 là thế kỷ mà văn 
mình vật chất và văn minh tỉnh thần của nhân loại có 
những xung động lớn, việc hiện đại hoá Nho học ắt sẽ có 
những đóng góp mới mang tầm lịch sử cho việc sáng tạo ra 
văn mình nhân loại. 


QUYỂN CHÍN 


W/ZÃ hoá Đạo gia là hiện tượng uốn hoá được hình 


thành bởi hệ thống tư tưởng học thuật lấy tư tưởng Lão 
Trang làm hạt nhân. 

Hạt nhân của tư tưởng Đạo gia là “Đạo”, nội hàm 
quan niệm tự nhiên uê đạo của Lão Tử là “Đạo pháp tự 
nhiên”, tôn chỉ uê quan niệm xö hội là "Vô dục 0uô 0u” 
(chẳng muốn cũng chẳng làm). 

Do coi nhẹ sự sáng tạo điều biện chuyển hoá, nên đã 
dẫn đến mức thực chất quan niệm tự nhiên của Lão Tử là 
tiêu cực, bảo thủ, tính ÿ, quan niệm uề xã hội là xuất thế 
uà bòng quan. 

Tư tưởng lý luận gốc của Lão Tử bất kể duy tâm hay 
duy uật đều in dấu triết học Trung Quốc đã tiến đến một 
giới hạn khú cao. 

Đạo gia là một nội dung chủ yếu của uăn hoá truyền 
thống Trung Quốc, chiếm địa uị quan trọng trong uăn hoá 
truyền thống Trung Quốc, trdi qua hàng uạn năm, dù là 
tiêu cực hoặc tích cực đạo gia đều có ảnh hưởng rốt sâu xa 
đốt uới nền uăn hoa Trung Hoa. 
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CHƯƠNG 112 


_—— ĐẠO GIÁ VÀ 
HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG HỌC THUẬT 


lØ 2) qo gia là trường phái khoa học lấy tư tưởng Lão 


Trang làm hạt nhân. 


Đạo, là hạt nhân của hệ thống triết học Lão Tử, là sự 
tìm tòi khám phá đối uới nguồn gốc uũ trụ của Lão Tử, cho 
dù Đạo của Lão Tử hông phỏi là quan niệm gốc của chủ 
nghĩa duy uật nhưng ngược lại đã mở ra một lĩnh uực mới 
nghiên cứu uê bản chất nguồn gốc sự uật từ thời xưa của 
Trung Quốc. 

Tư tưởng biện chứng pháp là tỉnh hoa của Đạo gia 
Lão Tử, ông nhấn mạnh mặt đối lập của sự uật, nhưng lại 
coi nhẹ điều biện chuyển biến uề sáng tạo sự uột, nên quan 
điểm đại biểu trong tác phẩm "Lão Tủ" là "Đạo pháp tự 
nhiên”, đã là năng động lại là tiêu cực... 

Vô dục uô u¿ là luận điểm cơ bản uề quan niệm xã hội 
của Lão Tử, là sự mở rộng uề tuyệt học Khí trí (bỏ học uất 
trí), không tranh chẳng đấu lại là một sự thể hiện uê của 
loại tư tưởng này. 
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Sự, cứu 


Chủ trương “Vô Ky”, “Vô đãi" (Không có ta, hông chờ 
đợi) của Trang Tử là dựa uào chủ nghĩa tương đối uà tuyệt 
đối này, lạt duy tâm hoá một cách triệt để luân lý của Đạo 
UÊ những thành phần duy uật nhất định mà uốn Lão Tử 
đã có nêu ra, từ đó mà đã lặn sâu xuống hang kín của chủ 
nghĩa hư 0ô. Sự hư uô uề tư tưởng đã dẫn đến sự xa lánh 
trần thế đời sống xã hội. 

Bởi uậy nên hết cục của tư tưởng học thuật Đạo gia 
cuối cùng tất nhiên đã trượt theo thứ nhân sinh quan xã 
hột xa rời trần thế một cách triệt để. 


ä1. KHÁI LUẬN 


Từ hai trường phái về diên sinh (Sống lâu tốt đẹp) 
trong sách "Kinh dịch", phái Nho gia Khổng Mạnh đổ ra 
lần đầu tiên về quẻ Càn trong "Kinh dịch", quý dương 
cương kiện (coi trọng cuộc sống mạnh khoẻ) coi trọng sự 
phát triển xã hội và đạo đức luân lý. Học phái Khổng 
Mạnh, Lão Trang là hai cột trụ giữa Nho học và Đạo học 
Trung Quốc. Tư tưởng Lão Trang là trường phái quan 
trọng đặc biệt của hệ thống dịch học. Lão Trang đề cao quê 
Khôn trong "Kinh Dịch", tôn sùng Khôn âm nhu thuận, 
miệt thị quỷ thần, phát triển thế giới quan tự nhiên duy 
vật, có ảnh hưởng sâu rộng đối với các ngành khoa học tự 
nhiên, văn hoá và triết học của Trung Quốc. Quan niệm 
triết học của hai trường phái nói trên đã có từ xưa và ảnh 
hưởng sâu sắc đối với văn hoá Trung Quốc. 

Đạo học lấy tư tưởng Lão Trang làm chủ thể, là một 
nội dung chủ yếu của văn hoá truyền thống Trung Quốc, 


chiếm một địa vị nhất định trong lịch sử văn hoá Trung 
Quốc. Hàng chục vạn năm đã trải qua, dù cho là tiêu cực 
hoặc tích cực đều đã có ảnh hưởng sâu xa đối với lịch sử 
văn hoá của dân tộc Trung Hoa. 


ä2. HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG HỌC THUẬT ĐẠO BIA 


I. "ĐẠO" LÀ HẠT NHÂN CỦA HỆ THỐNG HỌC THUẬT ĐẠO 


"Đạo" được xuất hiện đầu tiên trong "Chu Dịch". Như 
quẻ lữ trong "Kinh Dịch" viết : "Lữ đạo thân thần" (đường 
đi bình thản, bằng phẳng), đường chỉ đại lộ. Trong "Dịch 
truyện" có nói : "nhất âm nhất dương chi vị Đạo" (nhất âm 
nhất dương được gọi là Đạo). Đạo, ở đây được khái quát là 
sự tác dụng hỗ trợ của âm dương. 


"Đạo" là hạt nhân của hệ thống triết học Lão Tủ, 
"Đạo" đã xuất hiện tất cả 74 lần trong "Đạo đức Kinh", chủ 
yếu được luận bàn ở các chương viết về "Đạo đức Kinh" - 
"Đạo Kinh". Bài viết sau đây là "Đức Kinh". 


"Đạo" của Lão Tử, là vấn đề khá phức tạp, nhưng tổng 
quy lại không ngoài hai hàm nghĩa: một là chỉ bản thể của 
sự biến hoá phát sinh của vũ trụ, là loại vật thực cụ thể. 


Đạo, là mẹ của vạn vật, rồi mới có vật hỗn hợp mà 
thành, trước tiên là do trời đất sinh ra. (Đạo đức Kinh", 
chương ]). 


Đạo vốn là vật, duy hoảng duy hốt, hốt hề hoảng, 
trong đó có tượng ; hoảng hề hốt, trong đó có vật ; diểu hề 
minh. ăm lặng thì không rõ sự vật), trong đó có tỉnh, sự 
tình tường đó là rất thật, trong đó có tín. (Đạo đức Kinh" 
trang 231".) 
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Thuyết mình về Đạo tuy không trông thấy, tay không 
sờ được, nhưng lúc ban đầu, vẫn là một thực thể hỗn độn, 
là mẹ của sự hoá sinh vạn vật. Một hàm nghĩa khác của 
"Đạo" Lão Tử cũng là một phần huy hoàng sáng chói nhất 
của "Đạo" và những quy luật phát triển của sự vật. Nếu 
nói hàm nghĩa thứ nhất của "Đạo" Lão Tử còn có một số 
điều hỗn độn và mâu thuẫn, thì hàm nghĩa thứ hai của 
"Đạo" Lão Tử đã vượt lên xa của hàm nghĩa thứ nhất. 

Hàm nghĩa thứ nhất của "Đạo" Lão Tử đã đề ra khái 
niệm vi vật (là vật) ("Có vật hỗn thánh, trong đó có vật") 
- và tin chắc rằng (trong đó có tỉnh", trong tỉnh đó rất 
thật", "trong đó bảo đảm sự tín") và ngược lại cho rằng thứ 
vật này "đầu tiên là trái đất sinh" "duy hoảng duy hốt" 
(chỉ có sự hoảng hết, thần trí bất ổn), chứng tỏ Lão Tử đối 
với bản thể của vũ trụ còn có hiện tượng mâu thuẫn tự tại 
bên trong. 

Vì vậy nên rất nhiều học giả đã nhận định đánh giá 
Lão Tử đã duy tâm lại duy vật, trong hệ thống chủ nghĩa 
duy vật bao hàm cả thành phần chủ nghĩa duy tâm, trong 
hệ thống chủ nghĩa duy tâm lại ẩn hàm cả nội dung của 
chủ nghĩa duy vật và vì quan niệm đầu tiên do trời sinh 
ra" của "Đạo" Lão Tử, mà làm cho giới triết học duy vật 
chủ nghĩa cho đến ngày nay. 

Khái niệm thứ hai của "Đạo" Lão Tử, cho rằng đạo là 
quy luật của sự phát sinh phát triển của sự vật. Quan 
điểm này đúng là duy vật, vì căn cứ theo chương 24 "Đạo 
đức Kinh" đã viết : "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh 
tam, tam sinh vạn vật, vạn vật mang âm mà bao dương 
xung khí để vi hoà". Qua đó mà xem xét, nếu như "Đạo" ở 
đây chỉ "là vật của đạo" và không phải "đầu tiên do trời 
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sinh ra", vậy thì có thể nói rõ "đạo" của Lão Tử không phải 
là chỉ thứ tỉnh thần tuyệt đối. 


Nhưng như Lão Tử đã nói "Đạo sinh nhất" vậy là 
"Đạo" có trước "nhất", tất nhiên "Đạo" là nguồn gốc của 
"nhất". "Nhất" hiển nhiên là chỉ "phụ âm bao dương", do tác 
dụng tương hỗ âm dương tái sinh ra nhị, tái sinh tam, và cứ 
thế đến vạn vật. Vậy "Đạo" tất nhiên là thứ có trước sự bao 
hợp âm dương, Lão Tử đã gọi là vật, tức là nói rõ một loại 
thực thể, nhưng Lão Tử chưa phân tích rõ thử vật này là gì. 
"Đạo đức Kinh" cũng chưa trình bày rõ điều này. 

Vì vậy đối với sự bình luận "Đạo" của Lão Tử không 
có thể chỉ căn cứ từ một số chương, nhưng câu đơn lẻ đứt 
đoạn để kết luận vấn để, mà cần đi sâu nghiên cứu về 
"Đạo" liên quan toàn bộ nội dung của "Đạo đức Kinh", và 
phân tích tổng hợp đối với toàn bộ nội dung "Đạo" của đạo 
phái Lão Trang. Vì "Đạo" của Lão Trang là hạt nhân của 
hệ thống học thuật đạo phái, và còn là chỗ dựa chủ yếu để 
tranh luận là duy tâm hay là duy vật đối với Lão Trang 
đạo gia. Vì vậy cần phải đi sâu nghiên cứu và khảo sát đối 
với vấn đề này. Phái học giả Đạo gia, chủ yếu lấy "Đạo đức 
Kinh", "Trang Tử", "Quản Tủ" làm đại biểu qua đó tiến 
hành phân tích về "Đạo" đối với ba tác phẩm Rinh điển có 
tính đại biểu của đạo gia. 

1. "Đạo" của "Đạo đức Kinh" 


"Đạo" của Lão Tử trong "Đạo đức Kinh" chủ yếu được 
luận thuật như sau : 

Đạo, khả đạo (xứng đáng là đạo), phi thường đạo. 
Danh, khả danh (xứng danh), phi thường danh, Vô danh 
thiên địa chi thuỷ (vốn từ xưa của trời đất), hữu danh, vạn 
vật chi mẫu (mẹ của muôn vật). 
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Thường vô dục, (thường không muốn), di quan ly 
diệu ; (xem để thấy vẻ đẹp mỹ miều đó) ; thường hữu dục, 
dễ quan kỳ vi (để thấy được sự tinh tế đó). Hai vật này 
cùng sinh ra mà khác tên, cùng là huyền diệu, huyền diệu 
lại thâm thuý, là cửa thần kỳ của chúng... (“Đạo đức Kinh 
chương 1"). 


Cửa tạo hoá sinh ra muôn vật, là nguồn gốc của trời 
đất. ("Chương 6. "Đạo đức Kinh"). 


Đạo, đó là vật, chỉ là mơ hồ hoảng hốt. Sự hốt hoảng, 
trong đó có tượng ; sự hoàng hốt, trong đó có vật ; sự trầm 
tĩnh u mê, trong đó có tinh tế, tình vi đó rất thật, trong đó 
có tượng ; sự hoảng hốt ; trong đó có vật ; sự trầm tĩnh u 
mê, trong đó có tỉnh tế tình vì đó rất thật, trong đó có sự 
tín. (“Chương 21. Đạo đức Kinh"). 

Có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Sự tĩnh mịch 
và trống không, độc lập và không thay đối. Cuộc chu du đi 
khắp chốn mà không gặp nguy hiểm. Có thể là mẹ của 
thiên hạ, ta không biết danh đó, chữ đó viết là : "Đạo", 
cường điệu lên danh đó nói là đại. Đại viết thệ (là đi), Thệ 
viết viễn (na), viễn viết phản (hồi trở về). Nên đạo là to 
lớn, trời to, đất rộng, vua cũng vĩ đại, hoặc trong một 
người có tứ đại mà vua đứng đầu vậy ! Người có phép của 
đất, đất theo phép của trời, trời có phép của đạo, đạo theo 
phép của tự nhiên. (“Đạo đức Kinh, chương 25"). 

Đạo thường là vô vi và vô bất vi. (“Chương 37. Đạo 
đức Kinh"). 

Phân giả, đạo chỉ động, nhược giả, đạo chi dụng. Vật 
trong thiên hạ sinh vu hữu, hữu sinh vu vô. (“Chương 40, 
Đạo đức Kinh"). Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh 
tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ âm mà bao dương 
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xung khí để vi hoà. (“Chương 42. Đạo đức Kinh"). 

Đạo sinh chi, đức súc chị, vật hình chi, thế thành chi. 
Là vạn vật không thể không tôn đạo và quí đức. Đạo chi 
tôn, đức chi quí và mạc chỉ tước là lẽ thường tự nhiên vậy. 
("Đạo đức Kinh, chương 51"). 

Vậy nên đạo sinh chi, súc chi, trưởng chi, dục chị, 
thành chị, thục chi, dưỡng chi, phúc chị. (Vật sinh ra qua 
các quá trình sinh ra, lớn lên, nuôi dưỡng, trưởng thành, 
đến độ chín, nuôi dưỡng, che chở. 

Vật tráng (khoẻ mạnh) rồi sẽ già, là nói bất đạo, bất 
đạo sẽ sớm kết thúc vậy. ("Chương 55 - Đạo đức Kinh"). 

Đạo giả vạn vật chi áo (sâu kín). (“Chương 62 - Đạo 
đức Kinh"). 

Trong 81 chương "Đạo đức Kinh" của Lão Tử, có 10 
chương chuyên đề bàn về "Đạo". 

Qua phân tích trên, có thể quy nạp làm mấy điểm sau : 


ø. Đề ra thuyết uạn uật trong trời đất được tạo hoá ra 
do “Đạo”. 


Nói : "Đạo sinh chỉ", "Đạo sinh nhất... tam sinh vạn 
vật". "Đạo giả vạn vật chi áo" (sâu kín) là cường điệu một 
loại chủng vật. ("Đạo chi vi vật", "trong đó có vật", "trong 
đó có tinh", "loại tình này rất thật, trong đó có sự tín", 
"bên trong đó có tượng"), đó là những phần viết huy hoàng 
nhất của "Đạo đức Kinh" Lão Tử. Tại sao vậy ? Bởi vì Lão 
Tử tin chắc rằng vạn vật trong vũ trụ bắt nguồn từ một 
loài vật, mà không phải là loại quỷ thần nào. Đây là duy 
vật, là tư tưởng về vô thần luận ngời sáng của Lão Tử, 
cũng là thành tựu chủ yếu của tư tưởng Lão Tử. Đây là đại 
biểu cho nhân dân Trung Quốc trước đây hơn 2000 năm đã 
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bắt đầu nghiên cứu vấn đề cơ bản nhất này về nguồn gốc 
thế giới của giới triết học. 

Đối với nhận thức về nguôn gốc thế giới là vật chất 
hay là tỉnh thần, đó chính là ranh giới phân chia chủ 
nghĩa duy tâm hoặc chủ nghĩa duy vật, đánh dấu sự 
nghiên cứu triết học Trung Quốc đã tiến đến giới hạn cao 
hơn. Lão Tử vào thời kỳ trước đây hơn 2000 năm đã có 
quan điểm về vũ trụ mạnh dạn và kiên định như vậy là 
thật đáng quý, cũng là niềm tự hào của người Trung Quốc, 
là điều cần được khẳng định. 

b. “Đạo” của Lão Tử cuối cùng là gì ? 

Căn cứ theo luận thuyết của "Đạo đức Kinh" như 
"Đạo chi vi vật, duy hoảng duy hốt", "hốt hề hoàng", 
"hoảng hề hốt", có thể thấy "Đạo" của Lão Tử là một thứ 
đạo lý thuyết không rõ ràng, xem không thấy, nói rằng 
Lão Tử tuy đã nhận thức được vạn vật là do "Đạo" mà biến 
hoá sản sinh, nhưng "Đạo" cuối cùng là gì, ngay Lão Tử 
cũng thuyết không rõ ràng. 

c. “Đạo” uà "nhất" của Lão Tử : 

"Đạo đức Kinh" viết : "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, 
nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật phụ (mang) âm 
nhì bao dương" đã nói rõ mối quan hệ giữa "Đạo" và "nhất" 
(một là từ số "nhất" mà sinh ra "Đạo", "nhất" (số một) là 
khởi thuỷ đầu tiên của vạn số, ở đây là số đại biểu mở đầu 
của vạn vật, vậy "Đạo" tức là sự mở đầu trước tiên của sự 
mở đầu khai sáng việc nghiên cứu sự mở đầu trước tiên 
của sự mở đầu này cuối cùng là gì ? "Đạo đức Kinh" chưa 
có đáp án. Lão Tử chỉ nói lơ mơ rằng : "Đạo, cường chi 
danh viết đại, đại viết thệ (là đi) thệ viết viễn, (là xa), viễn 
viết phản, (hồi, trở lại, trở về). (Chương 2ð). Vậy cuối cùng 
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sự mở đầu của đạo cuối cùng là vô cực, hay là không có gì ? 


dở. "Đạo đức Kinh” nói : "Vạn uật phụ (mang chứa) âm 
nhì bao dương”, uà "Dịch truyện” nói : Thái cực âm dương 
hợp bao : 


"Dịch truyện" nói : "Thái cực sinh lưỡng nghĩ, lưỡng 
nghì sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái”, tức đã khẳng 
định vạn vật là do sự vận động âm dương thái cực mà sản 
sinh ra, và không nhận định lại rằng tiền thân của thái 
cực (tức số "nhất") còn có vật gì (tức "Đạo"). Vì vậy sự nhận 
thức đối với bản thể luận và sự vận động vũ trụ thì "Dịch 
truyện" còn tiên tiến hơn nhiều so với Lão Tủ". 


"Đạo đức Kinh" tuy đã để ra vạn vật phụ (mang) âm 
mà bao dương ("nhất"), nhưng trước số "nhất" (một) còn có 
một vật ("Đạo"), và còn nhấn mạnh "tiên thiên địa sinh". 
("Có vật hỗn thành, trước tiên do trời đất sinh ra"). Vì vậy, 
do "Đạo đức Kinh" cho rằng xưa kia sự vận động của trời 
đất biến hoá sinh ra còn có một thứ "Đạo" từ đó làm cho 
"Đạo đức Kinh" có điểm gần với duy tâm, suốt từ đó về sau 
này được nhận định là chủ nghĩa duy tâm chủ quan. 

2. Trang Tử đối với sự nhận thức của "Đạo". 

Trang Tử tiến thêm một bước khẳng định đạo của 
Lão Tử không phải là thần linh ? Trong "Trang Tử đại 
tông sư" viết : 

Đạo vốn có tình có tín, vô vi vô hình, có thể truyền mà 
không thể thu nạp, có thể nắm bắt được mà không thể 
trông thấy, tự bản (gốc) tự căn rễ, chưa có trái đất, tự cổ đĩ 
cố tôn. Thần quý thần đế (thiên thần), tiên thiên sinh địa, 
tổ tiên của thái cực mà không làm cao, bậc dưới của Thái, 
cực mà không sâu, trước tiên do trời đất sinh mà không lâu. 
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lớn lên từ thượng cổ mà không làm lão. Trong đó, "Thần 
quý, thần đế, tiên thiên tiên địa", tức nói về "Đạo của Trang 
Tử đã khẳng định là thứ có trước quý, thần, nói "đạo" quyết 
không phải là bậc tiền bối của Thần linh. 

Lão Tử chỉ nói : "hữu vật hỗn tôn, tiên thiên địa 
sinh". Chưa nói đến mối quan hệ giữ vật của tiên thiên địa 
sinh với quý thần, và vật đó đã sớm đạt đến trình độ như 
thế nào. Trang Tử đã chứng minh thêm một bước về vật so 
với thần của tiên thiên địa sinh và thần hoàn tiên tổ, đồng 
thời nói rõ vật có sớm từ xa xưa so với thiên địa quỷ thần 
là có trước tiên của thái cực mà không làm cao, ở dưới thái 
cực mà không ở sâu”. (“Đại tông sư"), "Đạo vô thuỷ chung, 
("Sách Thu Thuỷ") nói rõ thứ "đạo" (vật) là xa vô hạn, là 
lâu vô hạn những điều nhận thức về khởi nguồn đối với vũ 
trụ, đều là chủ nghĩa duy vật, là tiên tiến, và đã tiến thêm 
một bước (đề xuất mới mẻ : đạo có trước cả quỷ thần) là sự 
nhận thức vạch thời đại vậy ! 

Nhưng "Trang Tử" lại nói : "Đạo có tình mà vô hình" 
("vô vi vô hình, khả truyền nhi bất khả thục, có thể nắm 
bắt được mà không thể thấy"). Nếu không liên hệ toàn văn 
chỉ dựa vào một câu nói này, thực sự là làm cho mọi người 
dễ lý giải đạo là một loại thần linh hữu tình và vô hình, 
nhưng thực tế điều mà Trang Tử chỉ ra quyết không phải 
là một thứ thần linh, Trang Tử đã tiến thêm một bước 
khẳng định Đạo là một thứ vật. 

Trong quyến "Lão Tử" của Trang Tử nói : Trên cơ sở 
của "hữu vật hỗn tổn, tiên thiên địa sinh... độc lập như bất 
cải", phát triển lên một bước thứ vật (tức Đạo) đứng độc 
lập này làm thành điển hình để học tập. "“Prang Tử" cho 
rằng thứ "Đạo" đứng độc lập này thiên cổ bất biến ("tự cổ 


178 


di cổ tôn" (tổn tại vững chắc) "trương vu thượng cổ nhi bất 
vị lão") lại là phi biện chứng pháp. 


Vạn vật trên thế giới đều ở trong sự vận động biến 
hoá không ngừng, Lão Trang cho rằng : sự vật khách 
quan là phát triển biến hoá không ngừng thể hiện : ("Đạo 
sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, 
vạn vật phụ (mang chứa âm mà bao dương), nhưng lại 
cho rằng : "Vạn vật phụ âm nhi bao dương") ("Thái cực" 
số "nhất" (một)) "hữu thiên địa sinh giả vật yên" (trước 
tiên là trời đất sinh ra vật vậy) (tri bắc du), "tự cổ dĩ cố 
tổn" (từ xưa vẫn còn cố định), trước cä thời thượng cổ mà 
không giá ("đại tông sư"), tức cho rằng xưa kia trước khi 
có sự vận động của vật chất còn có một thứ "Đạo" - là mẹ 
của vạn vật trời đất vĩnh tồn bất biến chí cao chí viễn. Đó 
là nhược điểm làm tổn thất cả tính mệnh của triết học 
Lão Trang - Siêu hình (là chỉ một loại phương pháp 
nghiên cứu hiện tượng tự nhiên theo phương pháp của 
chủ nghĩa duy tâm luận. 


Vì vậy, triết học Lão Trang là duy vật, thừa nhận vật 
chất là tính thứ nhất, nhưng ngược lại có sắc thái duy 
tâm, đương nhiên đây là do thời đại lịch sử và trình độ 
phát triển khoa học lúc bấy giờ quyết định, mặc dù trong 
luận thuyết đạo của Lão Trang có phần mâu thuẫn nội tại, 
nhưng vẫn bao hàm một thành phần nhất định về chủ 
nghĩa duy vật. 

"Tế vật luận, Trang Tử" nói đến : "hữu thuỷ (khởi 
đầu) dã giả, hữu vị thuỷ hữu thuỷ dã giả (chưa và có bắt 
đầu), hữu vị thuỷ phục vị thuỷ hữu thuỷ đã giả ; hữu hữu 
dã giả, hữu vô đã giả, hữu vị thuỷ hữu vô dã giả, hữu vị 
thuỷ hữu phu vị thuỷ hữu vô dã giả". Và "Tri bắc du" có 
nói "hữu tiên thiên địa sinh giả vật tà ? Vật vật giả phi, 
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vật, vật xuất bất đắc tiên vật dã, do kỳ hữu vật dã, do 
(giống như) kỳ hữu vật đã, vô kỷ (tự thân)". 

Tức truy hỏi sự bắt đầu của ngày xưa trước khi có sự 
bắt đầu nguồn gốc vũ trụ là cái gì ? Trả lời của "Tri bắc 
du" là "phi vật" (Vật chi giả phi vật), trước khi có sự sản 
sinh ra vật không thể có khả năng còn có vật trước đó là 
cái gì ("vật xuất bất đắc tiên vật đã"). Sự sản sinh ra vật là 
không có giới hạn. ("do (giống như) kỳ hữu vật dã, vô kỷ 
(tự thân). 

Ở đây, Trang Tử đã nhận thức được nguồn gốc của 
vạn vật là vô hạn (của "vô ký"), vô thuỷ vô chung, ngược 
lại cho rằng sự bắt đầu của bắt đầu không phải là vật là 
mâu thuẫn về nhận thức luận của Trang Tử, trong hệ 
thống chủ nghĩa duy vật lại có thành phần của chủ nghĩa 
duy tâm. 

Trong "Tri bắc du. Trang Tử" nói : "vật vật giả, dữ vật 
vô tế (với vật không có giới hạn). Như vạt hữu tế giả sở vị 
nô tế giả dã, bất tế chi tế, tế chi bất tế giả dã. Vị doanh 
(đầy đủ) hư suy sát, bỉ vi danh hư, phi doanh hư ; bỉ vi suy 
sát, phi suy sát ; bỉ vi bản mạt (gốc ngọn), phi bản mạt ; bỉ 
vị tích tán, phi tích tán dã", tức thứ sản sinh ra vật là vô 
giới hạn, vạn vật là có hạn tế, và tổn tại cả sinh, lão, suy, 
sát đàm chết), có thuỷ có chung, có tích có tánh. Mà vật 
của sản sinh ra vật tức là vô hạn tế, bất biến, cố định, vô 
sinh cũng vô diệt. 

"Thu thuy Trang Tử" "Đạo vô thuy chung, vật hữu tả 
sinh", phân rõ tuyệt đối sự khác biệt giữa "đạo" và "vật", 
càng nói rõ sự tuyệt đối hoá về đạo, và tuyệt đối bài xích 
những thứ bên ngoài của vạn vật. "Tri bắc du. Trang Tử" 
Tỉnh thần sinh ra đạo, hình bản sinh vu tình, nhi vạn vật 
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dĩ hình tương sinh". (tỉnh thần sinh bởi ở đạo, hình thể 
sinh bởi ở tỉnh mà vạn vật lấy hình cùng sinh). 

Tóm lại, những điều mà đạo của Lão Tử đề cập đến là 
vấn đề khởi nguồn của thế giới. Vấn để này vốn đã là hòn 
đá thử vàng của triết học để phân biệt một cách căn bản 
nhất giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật. "Đạo 
đức Kinh" cho rằng sự bắt dầu của nguồn gốc bắt đầu sinh 
ra vạn vật là đạo, tuy chỉ ra "đạo" là vật, nhưng lại cho 
rằng "tiên thiên địa sinh" (trước tiên là trời đất sinh ra, 
điều cần khẳng định là Lão Tử đã phủ định vạn vật tạo 
hoá ra do thần linh, còn nói "vật" đó cụ thể là gì, nên dùng 
quan điểm lịch sử để xem xét. 

Về sự khởi nguồn của thế giới, quan điểm ngày nay 
đương nhiên đã biết được khởi nguôn của thế giới là vật 
chất, đó là tuyệt đối, và là vô thuỷ vô chung, tức vạn vật 
thế giới là vô hạn tiểu cũng vô hạn đại. 

Quan điểm nhận thức của loài người dần dần được 
phát triển, trước thế kỷ 20 còn cho rằng vật chất nhỏ nhất 
là nguyên tử, ngày nay còn biết được những hạt nhân còn 
nhỏ hơn nguyên tử như : Prôtôn, lon... con người có thể 
nhận thức được là quyết định bởi sự phát triển của khoa 
học. Lão Tử trước đây hơn 2000 năm có thể biết được sự 
bắt đầu của bắt đầu có vạn vật - "Đạo" là một vật (mà 
không phải là thần linh) quả là tài giỏi, với điều kiện khoa 
học đương thời, Lão Tử chỉ có thể nhận định được những 
thứ còn nửa thực nửa hư chưa rõ nét, mà vô phương pháp 
khẳng định được là vật gì. 

Dù cho ngày nay là thế kỷ 20 cũng không có phương 
pháp khẳng định chính xác là thứ vật gì. Vì vậy đối với 
"đạo" của Lão Tử cần nhận định theo quan điểm lịch sử - 
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một cách khách quan. Rõ ràng là, "Đạo" của "Đạo đức 
Kinh" căn bản là duy vật, ít nhất cũng nên cho rằng sự 
manh nha của duy vật, mà không có thể hạ kết luận là 
chủ nghĩa duy tâm. 


Vì vậy, bộ sách "Đạo đức Kinh" này là chính xác đối 
với sự nhận thức của phát triển vũ trụ. Nhưng đối với sự 
khổi nguồn của vũ trụ lại là mâu thuẫn, khẳng định 
không phải là thần linh, là vật, nhưng cuối cùng là vật gì ? 
Giới hạn trong điều kiện lịch sử đương thời và trình độ 
hiểu biết, việc trả lời đối với "đạo" của Lão Tử là mơ hồ, 
dây cũng là điều có thể lý giải. Không thể nhận định tuỳ 
tiện "Đạo" của Lão Tử là thứ tỉnh thần tuyệt đối, cũng 
không thể thoát ly khỏi thời kỳ Lão Tử đương sống; càng 
không thể lấy quan điểm của hiện đại để biện chứng duy 
vật hoá "Đạo" của Lão Tử, mà cho rằng đạo của Lão Tử là 
phi thần; trái lại có đầy đủ sự khởi đầu của quan điểm duy 
vật về nguồn gốc đó mới là đánh giá khách quan. 


II. QUAN ĐIỂM "HỮU VÔ" CỦA LÃO TỬ VÀ CHỦ NGHĨA 
TƯƠNG ĐỐI CỦA TRANG TỬ. 


Về quan hệ "Hữu" - "Vô", "Đạo đức Kinh" đã có luận 
giải cụ thể như chương thứ 11 : "Tạc hộ dự (đục cửa sổ) dĩ 
vi thất (để làm nhà), đương kỳ vô, hữu thất chi dụng" đàm 
chỗ không có đó để có nhà dùng) tức cường điệu không 
gian trong nhà sự đắc dụng của ngôi nhà, không có không 
gian, cửa ra vào, cửa sổ, tường vách cũng không thể hiện 
được tác dụng của cái nhà... đã đề ra sự thống nhất biện 
chứng giữa hữu và vô (có và không), đây là một quan niệm 
hết sức quan trọng. Nhưng về phương diện bản thể của vũ 
trụ "vô" cuối cùng là gì, sự trả lời của Lão Tử là mâu 
thuẫn như quan điểm hữu vô của Lão Tử là : "Vô" của Lão 
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Tử là vô cực ? vô hạn ? hay là "Không tổn tại" ? "Chương 
40 - Đạo đức Kinh" : "vật sinh vu hữu, hữu sinh vu vô" 
"vô" là gì ? Chương 28 nói : "phục quy vu vô cực", tức nói : 
"vô" là "vô cực". Lại kết hợp chương thứ 20 : "Đạo chi vi 
vật... kỳ trung hữu vật, kỳ trung hữu tỉnh, kỳ tinh thậm 
chân, Kỳ trung hữu tín", và chương 25 "Đạo cường vị chi 
viết đại, đại viết thệ (đi), thệ viết viễn, viễn viết phản" 
(hồi, trở về). 

Tức chỉ "Đạo" lớn vô cùng, xa vô hạn, cuối cùng thì 
cũng trở về. Lại nói : "Phản giả động chi động". Chương 
40, tức nói sự vật từ tĩnh lại biến quay về động, nói lên cái 
vô không của Lão Tử, nên thấy là "vô cực" là mâu thuẫn. 
Chí ít "Đạo đức Kinh" không có câu trả lời rõ ràng. 

Vậy quan điểm hữu vô (có không) của Trang Tử là gì ? 

Trang Tử đã phát triển cái vô của Lão Tử vốn không 
được rõ ràng, và thủ tiêu cái hữu và cái vô của Lão Tử làm 
lu mờ tính quy định bản chất gián cách giữa có và không. 
Từ đó mà sa xuống vũng lầy của chủ nghĩa tương đối. Như 
trong "thiên tể vật", Trang Tử có nói : "phương sinh 
phương tử, phương tử phương sinh". "Thiên tể vật" còn nói 
: "hữu đi vị vị thuỷ hữu vô giả, chí hĩ tận hĩ, bất khả dĩ gia 
hĩ" "tể vật luận" nói : Hữu thuỷ đã giả, hữu vị thuỷ (chưa 
bắt đầu) dã giả, hữu vị thuỷ hữu phu vị thuỷ hữu thuỷ đã 
giả. Hữu hữu dã giả, hữu vô dã giả. Hữu vị thuỷ hữu vô dã 
giả, hữu vô thuỷ hữu phu vị thuỷ hữu vô dã giả. Ngã (thời 
gian ngắn ngủi) nhi hữu vô hĩ, nhi vị tri hữu vô chỉ quả 
thục hữu thục vô hĩ, nhi vị trì hữu vô chi quả thục hữu 
thục vô dã. (Có là cái gì vậy). 

Đủ thấy rằng Trang Tử hoài nghỉ sự tổn tại của cái 
"hữu", và làm tương đối hoá khái niệm cái "vô" của Lão Tử 
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vốn không rõ ràng với cái có, trên thực chất đã thủ tiêu sự 
tổn tại của cái "vô", 

Vì vậy quan điểm hữu vô, sai lầm của Trang Tử đã 
dẫn đến căn nguyên sinh ra chủ nghĩa tương đối của 
Trang Tử ? Rồi từ đó Trang Tử thủ tiêu giới hạn giữa tất 
cả các sự vật, sáng lập ra cái gọi là tể vật luận của cá nhân 
như "Thiên tề vật" viết : "Vật vô phi "bỉ" (cái đó), "vật vô 
phi" "thị" đà, phải, đúng hợp lý), "phi sinh phương tử, 
(không sinh nên mới chết) phương tử phương sinh, 
"phương khả phương bất khả, phương bất khả phương 
khả") "nhân (vì) thị nhân phi", "nhân phi nhân thị". 

Đủ thấy Trang Tử đã khoác lên bề mặt về tính tương 
đối của sự vật, xoá nhoà sự tổn tại tuyệt đối của sự vật, 
làm tăng thêm một dấu hiệu "đẳng" (đẳng cấp vị) cho tất 
cả các sự vật, thậm chí thành sự hoang đường đến đạo 
ngã, trình độ nhất thể hoá của vật ngã, cuối cùng lao 
xuống vực sâu của chủ nghĩa hư vô. 


III. QUAN ĐIỂM VÔ VI CỦA ĐẠO GIA. 


1. Vô vi là một trong những hệ thống hạt nhân 
của đạo gia. 

Vô vi của Dương Châu - hệ thống vi ngã (tức là "vì 
mình", "vì tôi". Vô vi bắt đầu được sáng tạo bởi Dương 
Châu, ông là ẩn sĩ học phái Dương Châu, là học phái có 
khá sớm của đạo gia. 

Tư tưởng của ông, chủ yếu được tìm thấy trong 
"Thiên Dương Châu". Liệt Tử, thứ đến bản khác trong 
"Mạnh Tử", "Tuân Tử", "Trang Tử", "Lã Thị Xuân Thu" và 
"Hoài nam tử" v. v... Hệ thống tư tưởng của phái Dương 
Châu là "chủ nghĩa vi ngã", chủ nghĩa vi ngã của ông được 
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xây dựng trên cơ sở của vô vi, lánh xa trần thế là chủ 
trương chính trị của ông, chủ trương "vô vi - vi ngã" của 
ông đến mức : "bạt nhất mao nhi lợi thiên hạ bất vi" (nhổ 
một cái lông mà lợi thiên hạ không làm) (tận tâm thượng - 
Mạnh Tử). 

Trang "Lã Thị Xuân Thu" cũng nói : "Dương sinh quý 
kỷ". 

Ông chủ trương không hỏi "Chu Dịch" thiên hạ, 
nhưng cầu "toàn tính bảo chân". Ông phản đối hữu vi nhi 
vi "Thê Thê hoàng hoàng" (dáng bất yên vội vã bận rộn), 
đối với Nho gia, cũng là một loại phản kháng tiêu cực bất 
mãn đối với xã hội đương thời, loại tư tưởng này được hình 
thành đương nhiên không tách rời bối cảnh lịch sử sôi 
động của xã hội thời đại chiến quốc mà với ông không có 
thể thích ứng. 

Ông phản đối hữu sở vi nhi vi (có nơi làm mà làm), 
chủ trương vô vi, nhất thiết nghe từ tự nhiên, là một loại 
quan điểm xử thế bảo thân (giữ thân) minh triết. Ông 
cường điệu "vô vi" mà "tượng sinh", là một điển phạm 
trong học phái đạo gia, có ảnh hưởng sâu sắc đối với 
"trùng sinh" của Trang Tủ. 

2. Hệ thống tư tưởng vô vi tự nhiên của "Lão Tử", 

Vô vi của Lão Tử là vô vi tự nhiên. "Đạo pháp tự 
nhiên của đề xuất "Đạo đức Kinh" tức Lão Tử tôn chỉ của 
Lão Tử. Vô vi vô bất vi của Lão Tử, tức là sự giải thích cụ 
thể của tự nhiên đạo pháp, tức thuận ứng với quy luật tự 
nhiên. Không làm rối loạn vị tài năng vạn vi. Đó là luận 
đoán khoa học sáng ngời, có ý nghĩa rất lớn về mặt chỉ đạo 
đối với khoa học tự nhiên. 
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Nhưng Lão Tử đã chiếu quan điểm vô vi tự nhiên vũ 
trụ vào lĩnh vực khoa học xã hội, tức đã sa vào tình huống 
thoái lui tiêu cực. Quan điểm vô vi xã hội của Lão Tử chủ 
yếu bao gồm : vô vi, vô dục, vô tri, vô tranh cư hạ... (ở yên 
một nơi), - mục đích cuối cùng là cần rút lui về tiểu quốc của 
dân và xã hội thị tộc kết thừng nguyên thuỷ của "kê khuyến 
chí thanh tương văn, lão tử bất tương vãng lai". (cùng nghe 
tiếng chó sủa gà gáy, người già chết chẳng ai qua lại thăm). 

Chủ trương của Lão Tử là thoái lui về thời đại viễn 
cổ, sức sinh sản thấp xuống, nhân dân vô kế truy cầu đời 
sống loài người với tiêu chuẩn thấp nhất của sự phát triển 
trì trệ trong xã hội. Vì Lão Tử nhìn nhận, nếu xã hội cần 
phát triển, nhân loại cần tiến bộ, thì tất nhiên cần có nơi 
để làm, cần phải đấu tranh, tình thế tất sẽ dẫn đến chiến 
tranh, sẽ gặp phải tàn sát. Vì vậy, ông kiên quyết chủ 
trương vô dục (không muốn) thì có thể vô vi (không làm) 
vô vi thì có thể không tranh nhau, không tranh thì mới có 
thể vô sự. Và cường điệu vô dục thì tất phải vô trí. Cần 
phải trừ bỏ đi căn nguyên của vô dục thì nên "vô trí” - 
"tuyệt học" (chương 20) "Khí trí" (chương 19). 

IV. QUAN ĐIỂM VÔ VI, VÔ ĐÃI, VÔ KỶ CỦA TRANG TỦ. 

Trang Tử đã phát triển "vô vi" của Lão Tử và "trùng 
sinh" của Dương Châu, sáng lập quan điểm vô vi, vô đãi, 
vô kỷ đặc biệt độc đáo. Tức do ty thế (trốn thế) vô dục 
(không muốn) phát triển là vô ky du thế. Tức dùng phương 
thuốc "toạ vong" (ngồi quên), dem tĩnh thần của mình 
thoát ly khỏi phần thể xác. ("vô kỹ") mà chu du đi khắp 
trời cao biển rộng, đây là một loại phương thức thoát ly xã 
hội một cách tự do độc đáo của Trang Từ. Giới hạn cao 
nhất mà ông đi tìm là "chí nhân", tức là một thứ tự do tính 
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thần tuyệt đối không có bất cứ sự ràng buộc nào, bất cứ 
điều kiện gì. ("vô đãi"). 

Trang Tử cho rằng đây là mục tiêu cao nhất "Đạo" 
giới hạn tâm linh của ông. Quan điểm vô vi "vô đãi", "vô 
kỷ" của ông trong "Tiêu dao du" thêm "Trang Tử" đã biểu 
đạt đến mức lâm ly tâm chí. (lâm ly đến tột đỉnh). Tác 
phẩm này mượn hình ảnh con chim đại bàng bay liệng 
trên trời cao chín vạn dặm, thả sức tinh thần tự do bay 
bổng, và cho rằng xếp thành hàng tuy có thể đằng vân giá 
vũ (cưỡi mây đạp gió), vân là "hữu đãi" (có hạn chế nhất 
định) còn không như chìm đại bàng bay liệng tự do. 

Chim đại bàng là (vô hạn chế) của "vô đãi", mà số 
chim gi, quạ con đó càng là vô nghĩa hót đầu mỏ. Đó tức là 
quan điểm tự do tự tại của Trang Tủ, cũng là quan điểm vô 
vi, vô đãi vô kỷ của Trang Tử. Để cần đạt đến giới hạn "Vô 
đãi" lý tưởng tức (sinh nhai tự do vô hạn chế) của Trang Tử, 
thời đại kết thừng mà Trung Quốc hướng tới so với Lão Tử 
(tức xã hội nguyên thuỷ), còn căn nguyên gốc tối sơ, bất giác 
đề ra cần hồi phục thời đại siêu nguyên thuỷ loài người và 
cầm thú cộng cư (đồng dư cầm thú cư, tộc dư vạn vật tính" 
(cả gia tộc cùng vạn vật tổn tại sống chung) theo quyển 
(Mã đế" (móng ngựa). Trang Tử"), thậm chí còn phản đối 
việc để cao sức sinh sản, phản đối phát triển kinh tế, phản 
đối học văn hoá. "Khư khiết (mở hòm) Trang Tử", những 
luận điệu hoang đường phản đối đề cao sức sinh sản đó bộc 
lộ ra không thất tán. Như nói : "Phu cung nô (cung nö) tất 
qua (đao kích) cơ biến chỉ trí đa, tắc điểu (chim) loạn vu 
thượng hi, (nếu cung nỏ hết, qua kích biến đi, thì chim trên 
trời sẽ loạn), câu nhiếp võng cổ lưu cù chi trí đa, tắc ngư 
loạn vu thuỷ hĩ (nếu không còn các dụng cụ đánh bắt cá 
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như : lưõi câu, xiên kẹp, lưới võng, nơm úp... thì cá sẽ loạn 

dưới sông nước) ; các dụng cụ tước, cách, la, lạc trí phù (dao 

vót tước, đánh bắt đập, quây bắt không còn, thì thú vật sẽ 

loạn ở đầm hồ ; trí trá tiềm độc hiệt vị kiên bạch giải cấu 

đồng dị chỉ biến đa, tắc tục hoặc vu biện hĩ (lừa dối gian trá 

độc ác biến loạn làm cho phong tục có tranh cãi huyền 

hoặc), nên thiên hạ thường thường đại loạn, tội tại ở hiếu 

trí", Đây là sự phát triển từ chủ nghĩa hư vô đến luân - 
thuyết bất khả tri của Trang Tử ? 

Tóm lại, tôn chỉ tổng quát quan điểm vô vi của đạo 
gia là theo "Lão Tử" : nói "Đạo pháp tự nhiên" bao gồm cả 
quan điểm vô vi vũ trụ và quan điểm vô vi xã hội. Trong 
đó, quan điểm vô vi vũ trụ của Lão Tử là huy hoàng, tích 
cực nhất, có ảnh hưởng to lớn đối với khoa học tự nhiên, có 
quan hệ mật thiết với Trung y học. Về quan điểm vô vi xã 
hội, vô luận là "Lão Tử" của Dương Châu hoặc "Trang Tứ" 
đều là tiêu cực, là thứ triết học ẩn sĩ dữ thế vô tranh, và vô 
dục vô v1. 

Bộ môn triết học xử thế này tuy là tiêu cực, nhưng 
trong trường hợp nhất định, cũng có thể mang lại hiệu quả 
tích cực, vì vậy cũng có một bộ phận người tiếp thu, và 
sáng tạo nên một sách lược xử thế đặc biệt. Như rất nhiều 
người nói "tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu", "đi thủ vi 
công", "đĩ thoái vi tiến" "đi nhu khắc cương", so sánh với 
mũi dao nhọn của Nho gia tự thân có thêm một ý nghĩa 
triết lý. Vì vậy trải qua mấy nghìn năm vẫn có ảnh hưởng 
sâu sắc đối với tâm lý nhân dân Trung Quốc. 


V. QUAN ĐIỂM TỰ NHIÊN HỌC THUYẾT TĨNH KHÍ CỦA ĐẠO GIA. 


Tình khí trong "Dịch truyện" đã có bàn luận tới, như 
"Hệ từ Dịch" nói : "tỉnh khí vi vật du hến vi phục". Trong 
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"Mạnh Tử" đề xuất cần tu dưỡng "hạo nhiên chi khí" và đã 
chỉ ra đặc trưng của hạo nhiên chi khí là "Kỳ vi khí dã, chí 
đại chí cương, dĩ trực dưỡng nhi vô hại, tắc tắc vu thiên 
địa chi gian (thì sẽ không thông giữa trời đất). Ky vi khí 
dã, phối nghĩa dĩ đạo, vô thị nổi dã. (Không nhụt khí) 
(Mạnh Tử" Công tôn sửu thượng). 

Tinh khí trong đạo gia đã có sự phát triển quan trọng 
như "Trang Tử, tri bắc du" có nói : "Nhân chỉ sinh, khí chi 
tụ dã, tụ tắc vi sinh, tán tắc vi tử, cố viết thông thiên hạ 
nhất khí nhĩ (nên nói là một loại khí thông thiên hạ vậy). 
Quản Tử cũng nói : thân thể người do khí nào tổ thành. 
(khí giả, thân chi khí đã" "Quản tử, tâm thuật"). Học 
thuyết tỉnh khí sau này được giữ dài lâu, rất có ảnh hưởng 
đối với học thuyết tinh khí của Trung Y học. 


83. BÁNH GIÁ ĐẠO äIñ NHƯ THẾ NÀ0. 


Đạo gia là học phái lấy tư tưởng Lão Trang làm hệ 
thống hạt nhân, chiếm địa vị quan trọng trong lịch sử văn 
hoá Trung Quốc, mấy nghìn năm qua đã trở thành đại học 
phái thứ hai của Trung Quốc, vô luận từ phương diện tích 
cực và tiêu cực, đều có ảnh hưởng to lớn đối với nền văn 
hoá Trung Quốc. 

Tiên sư của Đạo gia - Lão Đan là một nhà tư tưởng 
kiệt xuất, là một triết học gia theo chủ nghĩa tự nhiên, tư 
tưởng chủ yếu của ông đều được phản ánh trong "Lão Tử". 
Sách "Lão Tử" thành thử vào hậu kỳ chiến quốc, với 5000 
chữ là một bộ Kinh điển Đạo gia đồ sộ, là tập đại thành 
đạo đức của tư tưởng Đạo gia. Với 5000 tự về đạo lý tỉnh 
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thâm từ ý được chọn lọc, cô đọng những triết lý tự nhiên 
thật phong phú, có ảnh hưởng sâu sắc đối với các bộ môn 
triết học, tư tưởng, văn hoá, khoa học và tôn giáo của 
Trung Quốc. Trang Tử là nhân vật kiệt xuất thứ hai của 
Đạo gia, là nhà tư tưởng trứ danh thời cổ đại, một nhà 
triết học chủ nghĩa tự nhiên, là người cốt cán khai lối mở 
đường của đạo gia. Quyển "Trang Tử" là một cự tác kế 
thừa và phát huy tư tưởng của Lão Tử, văn thể ưu mỹ, cấu 
tứ lãng mạn, không những là chuyên tác triết học, là một 
điển phạm văn học lãng mạn của Trung Quốc, có ảnh 
hưởng quan trọng đối với tư tưởng, văn hoá, văn học, nghệ 
thuật Trung Quốc. 

"Chính thông Đạo tạng" là một bộ trước tác siêu cự 
của Đạo gia ; nội dung bộ sách bao quát một cách rộng lớn 
toàn bộ trước tác văn hoá của Đạo gia, là một bộ sách lớn 
tráng quan hùng vĩ, tỉnh thâm bác đại, là một bộ siêu tập 
đại thành về đạo đức của đạo gia. 

Học phái Đạo gia, tuy một lần có đối lập với Nho 
gia, nhưng một giai đoạn đài ở địa vị học phái "dị đoan", 
nhất là dưới sự ảnh hưởng của "Bãi truất (đình chỉ, bài 
xích) bách gia, độc tôn nho thuật" thời Hán Vũ Đế, Đạo 
gia phải một độ ẩn cư nơi cùng cốc, nhưng Đạo gia cũng 
bắt cầu công danh. đi khám phá tình thao của trần thế 
(tình thao là danh từ về tâm lý học chỉ phản ứng tình 
cảm đối với một quan niệm làm trung tâm), làm cường 
nền văn hoá Trung Quốc, âm thầm làm nên một sự cống 
hiến bất hủ. | 

Học thuyết Đạo gia là một bộ phận tổ thành của nền 
văn hoá truyền thống Trung Quốc, cũng là nền văn hoá 
truyền thống ưu tú của Trung Quốc, đồng thời cũng là 
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niềm tự hào của con cháu vạn đại Viêm Hoàng (Viêm đế - 
Hoàng đế. 

Tóm lại, quan điểm vô vi xã hội của Đạo gia là tiêu 
cực, thoái lui, và gây ảnh hưởng tiêu cực về phương diện 
khoa học xã hội. Nhưng về quan điểm vô vi tự nhiên, triết 
học Đạo gia lại là kiệt xuất, đã kiến thụ công huân tuyệt 
tác cao siêu về phương diện khoa học tự nhiên. Vì vậy, học 
phái đạo gia không những cần kế thừa, mà còn phát huy 
cho hiển minh thịnh đại, hãy để cho đạo học và nho học 
toả ra ánh sáng càng tươi mầu trong lịch sử nền văn hoá 
Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 113 


"CHU DỊCH" VÀ VĂN HOÁ ĐẠO GIA 


c4 xưu chì nhận định "Chu Dịch" là cơ sở tư tưởng 


của Nho gia, nhưng sự thực "Chu Dịch" uà luân lý đạo gia 
cũng có mặt tương đồng uè liên quan mật thiết. Đại bộ 
phận uăn hiến lịch sử uà sự thực thực tiễn đã chứng mình 
quan điểm này. 

Luân lý chủ yếu của đạo gia ngoại đan 0à nội đan 
đều xây dựng trên cơ sở âm dương bát quái của "Kinh 
Dịch", bốn trước tác đại bình điển của đạo gia cũng đều 
lấy dịch lý làm cơ sở chỶ đạo, nói rõ tư tưởng đạo gia không 
những lấy tư tưởng Lão Trang làm cơ sở mà còn có mối 
quan hệ rất mật thiết uới "Chu Dịch". 

Quan hệ giữa "Chu Dịch” uà đạo gia chứng thực lý 
luận tương thông uới dịch đạo. Sự tương thông dịch đạo là 
ở chỗ đạo bắt nguồn từ dịch, còn có sự dung nhất đời sống 
quan điểm âm dương uà quan điểm tính mệnh. Mặc dù đối 
uới uiệc nghiên cứu quan điểm bản thể uẫn tồn tại sự khúc 
biệt rất xa nhau giữa “hữu" uà “uô" nhưng không hề cản 
trở sự hợp phách của thái cực bát quái, nên thực chất sự tu 
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luyện của đạo gia là lấy dịch lý làm trung tâm, tổ của đan 
kinh - "Chu Dịch tham đồng bhế”, đã chứng mình cho 
. phần luân lý này. 


Sự dẫn tiến của dịch lý, đã mở ra tấm bia lộ trình 
mới cho tu luyện đạo gia, nói rõ luân lý đạo gia đã bắt 
nguồn từ thuyết của Hoàng Lão, cũng bắt nguồn từ dịch lý. 

Dịch đạo tương thông còn thể hiện ở chỗ đại biểu cho 
“Dịch truyện" của tư tưởng Nho gia uò đại biểu cho sách 
“Lão Tử" của tư tưởng Lão Tử, hai điêu này đêu bắt nguồn 
từ “Kinh Dịch” mà có lộ trình bhác nhau. 


ö1. DỊCH ĐẠ0 TƯỜNG THÔNG 


Trong quá trình đi sâu nghiên cứu kho báu của đạo 
học - "Chính thống đạo tàng" càng làm rõ mối quan hệ mật 
thiết giữa đạo học và dịch học ngoại đan; lý luận chủ yếu 
của đạo gia và lý luận nội đan đều xây dựng trên cơ sở âm 
dương bát quái của Kinh dịch, có quan hệ mật thiết VỚI 
dịch lý; hơn nữa bốn trước tác đại kinh điển của đạo gia, 
như "Hoàng đế âm phù Kinh", "Hoàng đình Kinh" "Ngộ 
chân thiên", "Thái bình Kinh", cơ sở luân lý được xây dựng 
theo dịch lý, thậm chí lời chú giải của các nhà đạo cũng 
hầu như đều lấy dịch lý làm chỉ đạo, tổ rõ đạo học và dịch 
học là tương thông. 

Đạo gia không những có mối tương quan mật thiết 
giữa lý luận kinh điển với "Chu Dịch", mà phương pháp tu 
trì, tu luyện nội đan cũng lấy dịch lý làm cơ sở, từ thuở 
vạn cổ đan Kinh chi Vương - "Chu dịch tham đồng khế", 
sau khi ứng dụng một cách đây đủ dịch lý vào thuật luyện 
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đan, đã xúc tiến sự hình thành lý luận nội đan. Nhất là 
sau thời kỳ Đường Tống, một số nhà nho lớn đối với sự 
nghiên cứu tập luyện thuật nội đan, càng thúc đẩy sự phát 
triển lý luận nội đan như Chu Hy nhà nho lớn thời Tống 
cũng cầu đan ở đạo học. Ngoài ra, quyển "Vô cực đổ" của 
đạo sĩ Trần Đoàn sùng bái Nho học có ảnh hưởng nhiều 
nhất, là tập đại thành từ sau khi kế tiếp "Chu Dịch tham 
đồng khế" đã tiến thêm một bước đem dịch lý ứng dụng 
vào đan đạo, do vậy đã có cống hiến quan trọng đối với sự 
phát triển luân lý nội đan của đạo gia. 


Trước kia cho "Chu Dịch" là cơ sở tư tưởng của Nho 
gia, nhưng sự thực "Chu Dịch" và lý luận đạo gia càng có 
quan hệ mật thiết, đạo gia được khởi nguồn ở Trung Quốc 
cũng là phát triển từ giáo phái Trung Quốc, đã từng nhất 
đạo hoà Nho, thích tương đỉnh lập, nên có ảnh hưởng sâu 
sắc đối với nền văn hoá Trung Quốc. 

Nghiên cứu những trước tác Kinh điển của đạo gia 
mà từ quyển "Chính thống đạo tàng" đã thu thập được, lý 
luận đạo học không những có quan hệ mật thiết với "Lão 
Tử", mà còn càng là mật thiết với "Chu Dịch" nền văn hiến 
lịch sử to lớn và sự thực thực tiễn đã chứng minh "Chu 
Dịch" là cơ sở lý luận của đạo học, đây là nền văn hoá Tây 
Ấn, nhất là từ sau khi Phật giáo sâm nhập vào Trung 
Quốc đã là nguyên nhân đạo giáo giữ được thế đứng y 
nguyên vững vàng như vậy. Do đạo học đã có một bộ hệ 
thống lý luận xây dựng trên cơ sở dịch lý vì vậy đạo gia 
không bị các tôn giáo khác đạp đổ, đây cũng nói lên "Chu 
Dịch" đối với thực tại sâu xa của sự ảnh hưởng văn hoá 
Trung Quốc thật là tận thiện tận mỹ - và hơn nữa là sự 
thực khách quan không thể biện bác. 


Thuật tu luyện của đạo gia là thuật nội dưỡng đã nổi 
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dậy sau sự thất bại của thuật ngoại đan có ảnh hưởng sâu 
sắc đối với khí công và võ thuật của Trung Quốc, và gợi mở 
những ý quan trọng cho thuật dưỡng sinh, đã từng có tác 
dụng rất lớn đối với sức khoẻ nhân dân Trung Quốc. Cần 
phải khai thác thêm thuật nội đan của đạo gia - một nụ 
hoa kỳ thú trong thuật dưỡng sinh phương đông, tất sẽ có 
cống hiến xứng đáng cho sức khoẻ và sự phồổn vinh của 
nhân loại toàn thế giới. 

Đạo gia là bộ phận tổ thành quan trọng của nền văn 
hoá Trung Quốc, ẩn chứa một bảo tàng phong phú; các 
thuật dưỡng sinh trong đó là lớp lớp những viên ngọc sáng 
ngời, nhất là thuật nội đan càng là một nụ hoa đặc biệt. 
Về phương diện dưỡng sinh diên mệnh (sống lâu) có ý 
nghĩa mở đường rất quan trọng, là sự việc cần được khai 
thác. Công trình khai thác những kho báu này, có ý nghĩa 
nhất định đối với sự nghiệp bảo kiện của toàn thể dân tộc 
Trung hoa. 

I. "ĐẠO" CỦA ĐẠO GIÁO. 

Đạo là hạt nhân hệ thống tư tưởng của đạo giáo; thế 
nào là đạo ? "Chu Dịch" nói : "nhất âm nhất dương chi vị 
đạo" và ý nghĩa các câu : "dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng 
nghị, lưỡng nghị sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái” là 
giống nhau, tức đạo là chỉnh thể bao hàm âm dương, 
nguồn gốc sinh hoá vạn vật, là tượng trưng của sinh cơ, 
cũng là chỉ quy luật tác dụng tương hỗ âm dương. 

"Lão Tử" cho rằng : "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, 
nhị sinh tam, tam sinh vạn vật", tức nói đạo là trạng thái 
hư không ẩn náu sâu kín trong mây mưa của âm dương. 
Vì vậy "Đạo" là căn cứ lý luận "hữu sinh vu vô" của "Lão 
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Tử". Tức là chỉ sự sinh, có ẩn náu tiểm tàng, cũng tức là 
bản thể của vũ trụ, nên "Lão Tử" nói : "Đạo xung (đầy sinh 
khí)... vạn vật chi tông" (Chương bốn) tức nói "Đạo" là 
nguồn gốc diễn sinh của vạn vật. Ở đây "Thái cực" của 
"Chu Dịch" với nguồn gốc của vạn vật là nhất trí. Thái cực 
của "Chu Dịch" tức "Đạo" là thể hợp bao của âm dương, 
tượng trưng của sinh cơ vạn vật. Nên "Chu Dịch" và "Lão 
Tủ" đều cho rằng đạo là bản thể và nguồn gốc của vạn vật 
vũ trụ. 


Trang Tử đã phát triển trên cơ sở của "Dịch" và đạo 
"Lão" và trở thành đạo nhân của đạo gia và là cơ sở tư 
tưởng của tiên nhân. tức "Trang Tử" đã phát triển lý luận 
gốc tự nhiên vũ trụ của "Dịch" và "Lão" thành đạo của tâm 
tính và đạo của tỉnh thần. Đạo của "Trang Tử" được gọi là 
đạo của tiên nhân, đạo của chân nhân, tinh thần chủ yếu 
là sự thống nhất của thế giới về quan điểm chủ khách, tức 
tư tưởng "Dư đạo hợp nhất", đúng như "Trang Tử. Tề vật 
luận" đã có nói : "Thiên địa dư ngã tính sinh, vạn vật dư 
ngã vi nhất". Sự tự do tự tại dao du của "Trang Tử" đã 
phản ánh một cách đầy đủ tư tưởng "Dư thiên địa hợp 
nhất", như nói : 

Thừa vân khí, ngự phi long, nhi du hồ tứ hải chi 
ngoại. 

(Ngổi trên mây bay, cưỡi rồng lượn, đi chu du ra 
ngoài bốn bể) - "Tiêu dao du". | 

Đăng thiên du vụ, náo khiêu vô cực, tương vong dĩ 
sinh vô sở chung cùng (Đi gió về mây làm náo động đến 
tận cùng, quên nhau cho sự sống, không có điểm tận cùng) 
- "Đại tông sư". 
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Án bài nhi khứ hoá, nãi nhập vu liệu thiên nhất (Sắp 
xếp mà hoá đi, mà đi nhập vào khoảng trống không của 
bầu trời) - "Đại tông sư" 

Làm cho tỉnh thần thoát ly khỏi sự ràng buộc của 
hình thể để dung hợp với trời đất, từ đó mà kéo dài sinh 
mệnh tỉnh thần, đó tức là cơ sở tư tưởng tiên nhân của 
Trang Tử. Giống như nhà Phật là vượt qua sinh tử, cũng 
là vượt qua hiện thực, đấy là "Đạo" của "Trang Tử", cũng 
là giới hạn cao nhất của tu trí đạo gia.. 


UH. 


"Lão Tử" nhấn mạnh "phục quy vu vô cực", "phục quy 
vu phác", tức trở về với sự "chân phác" của giới đại tự 
nhiên, có ý chỉ sự nổi bật của "xã hội ngã" quay trở lại sự 
chất phác của tự nhiên ngã". "Tự nhiên ngã", tức là sự 
dung hợp tự-nhiên giữa ta và trời đất, cái gọi là dư đạo hợp 
nhất, đây là tôn chỉ thật của "Đạo pháp tự nhiên" Lão Tử, 
cũng là hàm nghĩa tầng thứ cao nhất của đạo vậy. 


II. TƯ TƯỞNG THÂN TIÊN CỦA ĐẠO GIÁO. 


Tu đạo thành tiên là điểm mốc cuối cùng của đạo gia 
tu luyện, giống như Phật giáo tu thành Phật, Bề Tát vậy. 
Tư tưởng Thần tiên là tư tưởng chủ yếu của Đạo gia, tư 
tưởng cao nhất của thần tiên là trường sinh bất tử, ngoại 
đan của Đạo gia, nhất là tu luyện nội đan là con đường tắt 
tu trì thành tiên của đạo gia. Lý luận tư tưởng Thần Tiên 
có nguồn gốc từ quan điểm trường sinh bất tử thời cổ đại 
Trung Quốc. 

Thời đại viễn cổ Trung Quốc đã sớm tôn sùng quan 
điểm Thần Tiên bất tử, như trong "Sơn hải Kinh" đã ghi 
lại chúc long bất tử, bất tử quốc, bất tử thụ... và còn nữa, 
xa hơn là thời nhà Tần đã chịu ảnh hưởng của trường sinh 
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bất tử, Tần Thuỷ Hoàng đã từng phái Từ Phúc soái lĩnh 
3000 đồng nam đồng nữ vượt biển đi tìm Tiên đảo bồng lai 
trường sinh bất tử, và một đi không trở lại, đều là phản 
ánh tư tưởng trường sinh bất tử thời cổ đại, nói lên nguồn 
gốc sâu xa tư tưởng của Trung Quốc đi cầu tìm mong được 
trường sinh bất tử, có qun hệ mật thiết với tư tưởng thần 
tiên của Đạo gia. ' 


"Lão Tử" và "Trang Tử" về mặt lý luận đã có ảnh 
hưởng sâu sắc đối với tư tưởng thần tiên của Đạo gia, và 
đưa quan niệm thần tiên của đạo gia lên thành tình thần, 
cao hơn sự truy cầu trường sinh bất tử đơn thuần thăng 
hoa thành "tiên nhân", "Chân nhân", trở thành hạt nhân 
của hệ thống tư tưởng đạo gia. Đây là cống hiến quan 
trọng của tư tưởng Lão, Trang đối với đạo gia. Tôn chỉ chủ 
yếu về tư tưởng thần tiên của Lão, Trang là cần đạt tới 
đỉnh của thần tiên, tức ngộ "đạo" (giác ngộ về Đạo) đây là 
giới hạn cao nhất tu luyện thành tiên của đạo gia. 

Đạo, "Lão Tử" nói : "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị 
sinh tam, tam sinh vạn vật". (Chương 42) tức chỉ "Vạn vật 
chỉ mẫu" trước khi đạo ra đời thế giới còn âm u chưa khai 
sáng. (Chương 1), thuộc trạng thái hư vô, gọi là "huyền 
tẫn chi môn" (cửa đạo sinh ra muôn loài). (Chương 60) tu 
đạo, tức vạn vật hoàn tam (hoàn : trả lại), tam hoàn nhị, 
nhị hoàn nhất, nhất hoàn đạo, tức quy hoàn trạng thái hư 
không trước khi vũ trụ bắt đầu phân hoá, cũng tức là nói : 
"phản bản hàn hư" (trở về nguồn gốc trả lại hư vô). 

"Phục quy vu phác", "phục quy vu vô cực" tức là trở lại 
sự chân thật chất phác của thời cổ xưa sơ khai âm u chưa 
khai hoá. trừ đi sự hạn chế giữa tỉnh thần chủ quan và vật 
chất khách quan, mà thu lại được sự đại tự tại, đại lạc 
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dung; như "Lão Tử" nói : "Vô dục, vô vì, vô tranh", "Cam lỳ 
Thực, mỹ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tục". (Chương 18). 


Trang Tử phát triển trên cơ sở tư tưởng của Lão Tử 
có phần siêu việt, hướng tới sự tự do tự tại, không bị ràng 
buộc giữ trói, như "Trang TỬ. Tiêu dao du" nói : "Mao cô sạ 
chi sơn, hữu thần nhân cư yên ; cơ phu nhược băng tuyết, 
xước ước nhược xứ tử, bất thực ngũ cốc, hấp phong ẩm lộ, 
thừa vân khí, ngự phi long nhi du hô tứ hải chi ngoại, kỳ 
thần ngưng, sử vật bất tỳ lệ (bệnh hoạn nặng ác tính) nhì 
niên cốc thục" (Ở núi Mao Cô sạ có thân nhàn cư trú, thịt 
da như băng tuyết, nhà cửa rộng cả một xứ sở. Không ăn 
ngũ cốc, hít gió ngậm sương, cưỡi mây bay, ngự rồng lượn 
mà đi chu du tứ hải bốn bể, Kỳ thần ngưng tụ, làm vật 
không bị ốm đau bệnh hoạn mà hàng năm cho mùa lúa 
chín), nên khiến tự thể và vũ trụ trời đất hợp nhất, tức "dư 
đạo hợp nhất", đây là giới hạn tư tưởng cao nhất của tiên 
nhân và chân nhân đạo g1a). 

Tôn chỉ chân chính thần tiên của đạo gia còn có giới 
hạn của tâm thần và hình thể vô cùng nổi bật, tức thần 
tiên chân chính cần phải vượt lên thân xác hình thể nên 
đạo gia thành tiên cường điệu tâm thần phải tách rời khỏi 
thân xác hình thể mới có thể dung hợp với thiên địa, cũng 
mới có thể thu được thiên địa trường tôn. 


ð2. "DHU DỊCH” VỚI TU LUYỆN 
NỘI ĐAN GUA ĐẠO 6IA 


"Chu Dịch" và tu luyện nội đan đạo gia có mối quan 
hệ mật thiết, kể từ sau khi Nguy Bá Dương thời Đông Hán 
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với trước tác : "Chu Dịch tham đồng Khế" đưa dịch lý dẫn 
nhập vào tu luyện nội đan, dịch lý đã có ý nghĩa chỉ đạo 
trực tiếp đối với lý luận nội đan, tu luyện nội đan do có sự 
chỉ đạo lý luận chính xác mà đã đạt được những bước tiến 
mới. Âm dương, bát quái của "Chu Dịch" được kết hợp trực 
tiếp theo khuôn mẫu lý luận nội đan, đã đạt định theo cơ 
sở lý luận tu luyện nội đan. Ngoài vạn tổ đan Kinh Vương 
của Đạo gia "Chu Dịch tham đồng Khế" có luận thuật tinh 
trạm (trong sáng), bộ sách Kinh điển của đạo gia hầu như 
đều lấy dịch lý làm chỉ đạo, như "Âm phù Kinh", "Ngộ 
chân thiên", "tính mệnh khuê chỉ", "hoàng đình Kinh", 
"thái bình Kinh", "Vô cực đồ" v. v... tất cả đều lấy dịch lý 
làm cơ sở, mấy trăm loại đan thư đều có thẩm thấu nội 
dung dịch lý, như "Đan phòng tu trí" nhấn mạnh : "Tham 
đồng lục viết tu luyện chí sĩ - tu thượng tri thiên văn, hạ 
chi địa lý, đạt âm dương cùng quái tượng". "Đan pháp bí 
quyết" cũng nói : thuỷ bảo trừu thiên (lấy thêm), âm 
dương vận phiến (xoay vần cánh quạt), chu tam bách lục 
tuần chi nội, lịch Khẩm Kinh ly du (nhảy vượt qua thất 
thập nhị hậu chi trung (72 tình huống), tạo bát quái chi 
môn dung (tường vách), tiến hoá phát hào,... khống chế âm 
dương, giáng phục long hổ... Cương nhu chi dược vật, mãn 
càn khôn chi đỉnh lô tư chi, đi dương hoä âm BS quyền 
tạo hoá... hình thân... 

"Nội đan hoàn nguyên quyết" cũng nhấn mạnh nói : 
"Phu tu đạo giả, tiên minh ngũ hành, thứ hiểu tứ tượng, 
biện âm dương diên đảo chi thuật, thức thất bảo ứng dụng 
chì pháp, cửu tiên chân vô ? tu băng dựa vào tạng phủ chỉ 
trung, bát quái nội hạt". Không thể cử ra hết, đủ thấy rõ 
mối quan hệ mật thiết giữa dịch lý và lý luận đạo đan. 
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sự tu luyện nội đan của đạo gia chủ yếu là song tu 
tính mệnh, nguồn gốc lý luận này trừ người Hoàng Lão ra, 
với "Chu Dịch" có mối quan hệ rất mật thiết, lý luận song 
tu tính mệnh đó có nguồn cội sâu xa trực tiếp với "Chu 
Dịch", lý luận phân hoàn và bát quái, thái cực hà đồ lạc 
thư của "Chu Dịch" đều rất có quan hệ với nhau, tỏ rõ 
"Chu Dịch" và đạo học có mối quan hệ sâu xa mật thiết. 
Cụ thể như sau : 


Í. QUAN ĐIỂM TÍNH MỆNH CỦA "CHU DỊCH" VÀ "$ONG TU 
TÍNH MỆNH" CỦA ĐẠO GIA. 


"Chu Dịch tham đồng Ihế" lấy Càn Khôn trong bát 
quái của "Chu Dịch" làm lò luyện đan quan trọng, Khảm 
ly làm nguyên liệu luyện đan, chấn tốn làm cái túi cẩm 
nang luyện đan, đã làm hoàn bị lý luận lò luyện nội đan, 
nhất là đã xây dựng bộ môn lý luận phản hoàn nội luyện 
của "Khám ly - càn Khôn - thái hư" xác lập đại tôn chỉ tu 
trì nội đan. 

Ngoài ra còn kết hợp sự tương ứng giữa 12 quẻ bích 
với chu kỳ vận hành của nhật, nguyệt, đã đạt định sự vận 
động biến hoá báo tin âm dương của nội đan, đã thúc đẩy 
thêm sự dung nhất đồng bộ giữa tiểu vũ trụ tu trì nội đan 
với đại vũ trụ giới tự nhiên, trở thành tiêu chuẩn tối cao về 
tu trì nội đan của đạo gia, chỗ dựa về lý luận ("thành tiên 
thanh thiên") vật ngã dung nhất, làm cơ sở vững bền cho 
sự hình thành và phát triển của lý luận nội đan đạo gia. 

1. Lý luận tính mệnh của "Chu Dịch", 

Tu tính mệnh là lý luận cao nhất của đạo gia cũng là lễ 
giáo trên hết của tu luyện nội đan, tức tầng thứ cao nhất, là 
mục đích cuối cùng của tu luyện nội đan thành tiên. Nguyên 
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lý tính mệnh có sớm nhất bắt nguồn từ "Chu Dịch" : 


Tích giả thánh nhân chi tác dịch đã, u tán vu thần 
minh nhi sinh thi (cổ thi, loại cỏ dùng để bốc phệ, bói 
toán), tham thiên lưỡng địa nhi kỳ sở, quan biến vu âm 
dương nhi lập quái (quẻ), phát huy vu cương nhu nhi sinh 
hào, hoà thuận vu đạo tức nhi lý vu nghĩa, cùng lý tận 
tính đĩ chí vu mệnh. 

Tích gia thánh nhân chi tác dịch dã, tương dĩ thuận 
tính mệnh chi lý, dĩ lập thân chi đạo, viết âm dư dương, 
lập địa chi đạo, viết nhu dĩ cương, lập nhân chi đạo, viết 
nhân dư nghĩa. 


Hai đoạn nguyên văn trên, là nói rõ tầm quan trọng 
về lý luận tính mệnh của "Chu Dịch". "Chu Dịch" đã chỉ ra 
khái niệm của tính mệnh, mối quan hệ giữa tính mệnh, và 
lý lẽ của tính mệnh như thế nào là thuận chiều. 


Nguyên văn nêu lên : "Thuận tính mệnh chi lý" và 
"cùng lý tận tính dĩ chí vu miệng", là cơ sở lý luận quan 
trọng về "tính mệnh song tu" đan pháp của đạo gia. 

2. Khái niệm của "tính mệnh” mà "Chu Dịch" đã 
trình bày. 

"Kinh Dịch" nhấn mạnh rằng quy luật thuận chiều 
tương ứng với sự biến hoá âm dương trời đất là tính mệnh. 
Mệnh là thiên mệnh, tính là nhân tính, lý lẽ thuận tính 
mệnh tức thuận theo tự nhiên thiên đạo đó, như Lý Quang 
Địa trong "Ngự soạn Chu dịch triết trung" có nói : "Thuận 
tính mệnh tắc dịch trung sở ngôn chỉ lý, giai tính mệnh 
dã, nhiêu sở vị "tính mệnh chi lý", tức âm dương nhu 
cương nhân nghĩa thị dã". Lý lẽ của "Dịch Kinh" nêu ra 
một cách minh xác về tính mệnh tức chỉ quy luật nhân 
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nghĩa nhu cương âm dương của giới tự nhiên. Lý lẽ của 
tính mệnh thuận cũng tức là lý lẽ thuận ứng với thiên địa 
tự nhiên và quy luật tính mệnh tự nhiên của con người. 


Nói một cách khái quát : tính mệnh là nhân tính 
thiên mệnh, lý lẽ thuận tính mệnh tức thuận ứng theo 
nhân tính thiên mệnh, đúng như trong "Chu Dịch nghĩa 
hãi toát yếu" của Lý Hoành đã có nói : "Tri mệnh tri nhân 
nghĩa (tính) tức thiên chì âm dương, địa chì nhu cương, tắc 
tri tính mệnh chi lý, bất thuận hồ tính mệnh chi lý nhi 
hành chi, tương hà sở đào vu thiên địa chỉ gian hề". đàm 
sao có thể chạy chốn giữa trời đất này). 


Tổng quát lại, tính mệnh theo nghĩa rộng là chỉ (tính) 
quy luật tự nhiên của vũ trụ và (mệnh) mệnh lý của sinh 
linh, tính mệnh theo nghĩa hẹp là chỉ (tính) ý thức tính 
thần của con người và (mệnh) công năng sinh lý của con 
người. Quan hệ giữa tính và mệnh vô luận nghĩa rộng 
hoặc nghĩa hẹp đều không thể phân cách, tức tính vô 
mệnh bất lập, mệnh vô tính bất tổn ("Trung hoà tập. 
Quyển 4") Trong đó, tính lại là một chủ đạo của thể thống 
nhất là mệnh lý của sinh linh quyết định ở quy luật biến 
hoá tự nhiên của vũ trụ (tiểu vũ trụ tòng thuộc ở đại vũ 
trụ), công năng sinh lý của con người chủ tế (chủ trì, giữ 
vững được) ý thức tỉnh thần của con người. 

Điều mà bộ "Chu Dịch" đã giảng giải là quy luật vận 
động biến hoá của âm dương, và mối quan hệ của quy luật 
đó với vạn sự vạn vật, cũng tức là nói những điều "Chu Dịch" 
thảo luận đến đều là quy luật khoa học tự nhiên, khoa học 
xã hội và mối quan hệ tương hỗ của chúng với nhau, tức mối 
quan hệ giữa giới tự nhiên và con người, nói ngắn gọn lại : vô 
phì ngôn tính (nhân tính) và mệnh (thiên mệnh} vậy. 


Quan điểm tính mệnh của "Chu Dịch" có giá trị chỉ 
đạo quan trọng đối với việc tu tính mệnh, học thuyết nội 
đan của đạo gia đã được chứng minh và ứng dụng một 
cách tỉnh tường và mở rộng. Vì vậy đối với việc nghiên cứu 
về lý luận tính mệnh của "Chu Dịch" là đã phát triển tìm 
ra con đường tất phải qua rất quý báu để biết được "tính 
mệnh song tu" của nội đan đạo gia. 

3. Sự khác biệt giữa tính và mệnh. 

"Chu Dịch" đã chỉ ra sự cương nhu âm dương thiên 
địa (“thiên chì đạo, viết âm dư dương, địa chi đạo, viết nhu 
dư cương") vi mệnh, nhân nghĩa của con người ("nhân chỉ 
đạo, viết nhân viết nghĩa") vi tính tức tại thiên tắc viết 
mệnh, tại nhân tắc viết tính. Vì vậy phạm vi tính mệnh 
của "Chu Dịch" có ý nghĩa vô cùng rộng lớn tức quy luật 
của người với trời đất bao la rộng lớn, trong đồ có sự liên 
quan đến-sự tu dưỡng tỉnh thần của con người. Xét đến 
tính mệnh theo nghĩa hẹp, đây là chỉ tính mệnh, đạo đức 
của người, nên là tính mệnh chân chính, không phải là sự 
diên mệnh (kéo dài tính mệnh) đơn thuần, mà là "nhân 
mệnh” (mệnh có nhân có đức), và "nghĩa mệnh", tức quan 
điểm đề cao giá trị của mệnh. 

Quan điểm tính mệnh của "Chu Dịch" là cơ sở đặt 
định việc song tu tính mệnh của đạo gia. "Chu Dịch" nhấn 
mạnh ý nghĩa chủ đạo trong việc tu tính mệnh về phẩm 
hạnh của tu nhân, và làm nổi bật quy tắc chuẩn mực cao 
nhất của nhân nghĩa là việc tu tính nết con người. 

"Chu Dịch" để xướng nhân nghĩa, nho gia tôn sùng 
nhân nghĩa Khổng Tử nhấn mạnh "nhân giả hiếu" và về 
cả chân nhân, Tiên nhân mà đạo gia tôn kính phụng thờ 
là rất nhất trí với nhau. 
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Tất cả đều chung một điểm, tức mục đích cuối cùng 
của điên mệnh không phải là tính song tu mệnh, trở thành 
giới hạn tư tưởng của tiên nhân, chân nhân ; tiên nhân 
mới là tiêu chuẩn tối cao của song tu tính mệnh. Cũng tức 
là tính và mệnh đã liên quan với nhau lại ảnh hưởng lẫn 
nhau cái có tác dụng chủ tế là tính, thiên mệnh tuy không 
có thể phản kháng, nhưng phân tích là có thể thay đổi, 
đây tức là sự tĩnh tuý chủ yếu của tu tính mệnh. 


"Chu Dịch" nhấn mạnh : 
Cùng lý tận tính dĩ chí vu mệnh. 


Đạo đức tức ở điểm tu luyện cho làm nổi bật tính nết, 
thuận được lý của tính mệnh mới có thể đạt đến sự thăng 
hoa lâu dài của mệnh. Nên trong "Tính mệnh khuê chỉ" có 
nói : "Hữu tính tiện (thì) hữu mệnh, hữu mệnh tiện hữu 
tính, đản (nhưng) dĩ kỳ tại thiên tắc vị chi mệnh, tại nhân 
tắc vị chi tính... tính vô mệnh bất lập, mệnh vô tính vô 
tồn". Nên "Dịch" có nói : "Càn đạo biến hoá các chính tính 
mệnh" là vậy. : 

Tu luyện nội đan của đạo gia sau đó lại phát triển 
tiếp đến thời Bắc Tống. Bắc Tống lấy tu tính làm tôn chỉ, 
Nam Tống lấy tu mệnh làm tập giáo, nhưng Nam Tống bị 
ảnh hưởng của tu tâm tính thiên tôn Phật giáo cũng 
chuyển thành lấy tu tính làm chủ đạo. 

Về tính mệnh của "Chu Dịch" và đạo đức của "Lão 
Tử" : Tính mệnh tức là đạo đức, tính tức đức, mệnh tức 
đạo, tu tính mệnh của "Chu Dịch" và tu đạo đức của "Lão 
Tử" là nhất trí, "Chu Dịch" đã sớm đề ra mối quan hệ của 
đạo đức và tính mệnh. Như nói : 


Hoà thuận vu đạo đức nh lý vu nghĩa. 
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Cùng lý tận tính dĩ chí vu mệnh (Dịch, Hệ từ"). 

Tức nói "Chu Dịch" cho rằng đạo đức và tính mệnh là 
có sự liên quan mật thiết, từ đó nhấn mạnh "thiên địa chi 
đại đức viết sinh" và "Đức Viên" ("Đức viên nhi thần quái 
(quẻ thần) chi đức phương (mới) dĩ hoà (lấy lừa) và làm nổi 
bật tính quan trọng của tích đức, hằng đức, như nói : 

Thị cố lữ đức (thực hành tu đức) chi cơ dã, khiêm đức 
chi bính dã (nắm quyền bằng khiêm nhường giữ đức). 
Phục đức chi bản dã, hằng đức (giữ đức lâu dài) chi cố dã, 
tổn đức làm tổn thất đức) chi tu dã, ích đức chi dục dã, 
(làm phong phú lợi ích của đức), khốn đức chư biện dã, 
(phân biệt sự khốn cùng của đức) tỉnh đức chư địa dã, tốn 
đức (đức thuận hoà) chi chế đã. ("Dịch. Hệ từ"). 

Trong 5000 tự của "Lão Tử" không hề có hai chữ tính 
mệnh, như vậy tính mệnh thực sự tức là đạo đức, mệnh 
thực tế tức là đạo. "Lão Tứ" giảng "Đạo pháp tự nhiên" tức 
hàm nghĩa của ngôn đạo là chỉ quy luật tự nhiên của vũ 
trụ, vì vậy đạo tức là tính. Đức "Đạo đức Kinh" "Lão Tử " 
nói là chỉ việc nắm bắt được vạn sự vạn vật của giới tự 
nhiên, đương nhiên bao gồm cả con người trong đó, nên 
đức tức là tính vậy. Đúng như Lý Quang Địa trong "Ngự 
soạn Chu dịch triết trung" đã nói : tính tức đức đã, mệnh 
tức đạo dã. Vì vậy tu tính mệnh trên thực tế cũng tức là tu 
đạo đức. Như "Đạo đức Kinh" : 

Đạo sinh chị, đức súc ch, (súc : tích tụ, hun đúc) Thị 
đi vạn vật mạc bất tôn đạo nhi quí đạo. (Chương 51) (là 
lấy vạn vật không thể không tôn đạo và quý đạo). 

4. Nguyên lý tu tính mệnh của "Chu Dịch". 

Nguyên lý tu tính mệnh của "Chu Dịch" tức tu thiên 


đạo và nhân đạo (đạo trời và đạo làm người) nguyên tác 
của tu thiên đạo là nắm vững quy luật cương nhu âm 
dương, nguyên tắc của tu nhân đạo là nhân nghĩa. Đúng 
như nguyên văn sách nói : 

Lập thiên chi đạo viết âm dư dương, lập địa chi đạo 
viết nhu dư cương, lập nhân chỉ đạo viết nhân dư nghĩa. 


Trong đó, thiên đạo chủ yếu chỉ quy luật biến hoá 
tiêu trưởng của âm dương thuận ứng nhau, quy luật này 
được thể hiện rõ trong dịch thượng số của "Chu Dịch" ; 
toàn bộ "Kinh Dịch" tức là một bộ chuyên luận về âm 
dương. Văn từ về quẻ bói của "Chu Dịch" và bát quái, 64 
quẻ, thái cực đồ, hà đồ lạc thư đều phản ánh một cách tỉnh 
tế đầy đủ quy luật biến hoá vận động của âm dương. 


Những quy luật này đều trở thành cơ sở lý luận của 
thuật nội đan đạo gia, như quy luật tiêu trưởng âm dương 
của 64 quẻ được dùng với trình độ cao siêu của tu luyện 
nội đan, quẻ càn, quẻ khôn được dùng làm lò đỉnh luyện 
đan, quan hệ hào quái càn khôn đã trở thành nguyên lý 
của phản hoàn nội đan. 

Như vạn đan chi vương (như vua của vạn đan). "Chu 
Dịch tham đồng Khế", đem 12 quẻ tịch của "Chu Dịch" 
làm tiêu chuẩn phân chia "tiến dương hoả" và "thoái âm 
phù", tức quẻ phúc quẻ cấu tức là thời kỳ thoái âm phù. 
Nguyên lý cương nhu của "Chu Dịch" lại được lý luận nội 
đan của đạo gia mượn làm thước đo của vũ hoả và văn 
hoả. Về việc lấy 64 quẻ càn, khôn làm cơ sở lý luận của 
phản hoàn nội đan, tác giả Ngu Phan sớm đã đề ra: 

Dĩ càn suy khôn vị chi cùng lý, dĩ khôn biến càn vị 
chi tận tính, tính tận lý cùng cố chí vô mệnh. Tàn đạo 
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biến hoá các chính tính mệnh, đi dương thuận tính dĩ âm 
thuận mệnh. 

Trên nói càn suy khôn, khôn phản càn tức lý luận 
phản hoàn của "Càn đạo biến hoá các chính tính mệnh". 
Nguy Bá Dương trong sách "Chu Dịch tham đồng Khế" đã 
có phát triển quan trọng, đặt nền móng lý luận phản hoàn 
nội đan của đạo gia. 


Về phương diện tu tính, "Chu Dịch" nhấn mạnh "Lập 
nhân chi đạo viết nhân dư nghĩa". Tức nhân nghĩa nổi bật 
lên là tiêu chuẩn tối cao của tu nhân tính, nên tu nhân 
của Nho gia là lấy nhân (người) làm giới hạn cao nhất. 
Khổng Tử đề ra "nhân (nhân đức) giả thọ" tức tỏ rõ mối 
quan hệ tương hỗ giữa tính và mệnh. Tức phẩm tính của 
người : (tính) có ảnh hưởng quan trọng đối với công năng 
sinh lý, (mệnh) của người. 


II. *CHU DỊCH" VÀ LÝ LUẬN PHẢN HOÀN CỦA ĐẠO GIA. 


Lý luận phản hoàn là nguyên lý quan trọng về tu 
luyện nội đan của đạo gia, ngoài sự bắt nguồn từ "phục 
quy vu phác, phục quy vu anh nhi" (ấu nhị), còn có mối 
quan hệ mật thiết với càn khôn khảm ly, tiên hậu thiên 
bát quái và hà đồ lạc thư. Về lý luận phản hoàn của "Chu 
Dịch", tác giả Ngu Phiên đã sớm có luận thuật, như nói : 

Di càn suy khôn vị chì cùng lý, di khôn biến càn vị chi 
tận tính. 

Càn đạo biến hoá các chính tính mệnh, dĩ dương 
thuận tính đi âm thuận mệnh, nói là "Càn suy Khôn" tức 
chỉ lúc con người mới sinh ra, Khẩm ly tương giao, thuỷ 
hoá ký tế (giúp đố nhau), tức càn khôn giao cấu, (tính giao, 
hoà cấu), một hào dương của quẻ càn quy vào quê khôn trở 
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thành quẻ Khảm, một hào âm trong khẩm, đặt lên trên 
trong quề càn mà trở thành quẻ ly, như vậy tiên thiên bát 
quái sẽ trở thành hậu thiên bát quái, tức trở thành phàm 
nhân (người bình thường), như vậy là thuận. 

Lý luận phản hoàn, là thông qua lấy phép khẩm điển 
vào quẻ ly khiến cho càn khôn phục nguyên, tức thành 
tiên nhân, như vậy là đạo, tức gọi là "Khôn biến càn". 

Đúng như "Tính mệnh Khuê chỉ" đã nói : "Khảm 
trong dương hào, nguyên thuộc vu càn, ngộ hãm vu khôn, 
càn chỉ trung hào tổn nhi thành ly ; ly trung âm hào, 
nguyên thuộc vu khốn, đắc phối vu càn, khôn chi trung 
hào, thực nhi vi khảm, ... thánh nhân dĩ ý vi Hoàng Bà, 
dẫn khẩm nội hoàng dịch phối ly trung huyền nữ, phu thê 
nhất cấu, tức biến thuần càn, vị chi thủ khảm điển ly, 
phục ngã tiên thiên bản thể". (Hào dương trong quẻ khẩm, 
vốn được quẻ càn ngộ sa vào khôn, hào trong của càn, tốn 
thất mà thành quẻ ly ; hào âm trong ly, vốn thuộc khôn, 
được phối hợp thành càn, hào trong của khôn, thực sự mà 
thành khẩm... thánh nhân lấy ý là Hoàng Bà, dẫn Hoàng 
dịch trong khẩm phối huyền nữ trong ly, phu thê nhất cấu 
(giao cấu) tức biến thành thuần càn, đó là lấy khảm điển 
ly, giúp ta trở lại gốc ban đầu của tiên thiên (trước khi 
sinh ra). Từ góc độ lý luận của thái cực mà nói, "Dịch" nói : 
"Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ 
tượng, tứ tượng sinh bát quái"... phản bản tức quy về với 
mốc giới hạn viên mãn chất phác của sự hỗn độn thái hư. 
Nhất là quyển "Vô Cực đồ" của Trần Đoàn thời nhà Tống 
đã ứng dụng đầy đủ lý luận thái cực với đạo gia nội luyện, 
làm cho lý luận tu luyện nội đan đạo gia được đề cao lên 
một bước mới. Trần Đoàn lấy thái cực làm thủ khẩm điền 
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ly đồ của lý luận, thể hiện đầy đủ đạo gia phản bản hoàn 
hư, (quay về nguồn gốc và trả lại hư vô) phục qui với lý 
luận vô cực, là sự ứng dụng kiệt xuất về phương diện đan 
đạo của dịch lý. 


Lấy hà đồ lạc thư mà nói : Hà đồ lạc thư sinh thành số 
có mối quan hệ mật thiết với ngũ tạng thân thể con người, 
vì vậy lý luận luyện đan rất có quan hệ với Hà đồ lạc thư, 
như thiên nhất sinh thuỷ ứng với thận, địa nhị sinh hoả 
ứng với tâm, thiên tam sinh mộc ứng với can (gan), địa tứ 
sinh kim ứng với phế (phổi), thiên ngũ sinh thổ ứng với tỳ 
(lá lách). Trong đó số kim và số hoả của Hà đồ lạc thư được 
các nhà nội luyện đan mượn dùng làm kim hoả phản hoàn, 
ngũ khí quy nguyên, được gọi là kim hoả phản hoàn lại 
xưng là "thất phản cửu hoàn", tức chỉ Hà đổ đại biểu tiên 
thiên ngũ hành, lạc thư đại biểu hậu thiên ngũ hành. 


Trong đó, thất phản ngũ hoàn tức chỉ số 9 (hoả), số 7 
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(kim) của hậu thiên lạc thư phản hoàn làm số y (hoả), số 9 
(kim) của tiên thiên hà lạc. Ngũ khí quy nguyên, chỉ hậu 
lạc thư và ngũ khí của "thất phản ngũ hoàn", tức số ngũ 
tạng phối ngũ hành : bắc phương nhất (thận kh, đông 
phương tam (can khí, nam phương thất (tâm khƒ), tây 
phương cửu (phế kh), trung ương ngũ (tỳ zhí) với ngũ khí 
của Hà đồ phục quy vi nhất, được gọi là nguyên lý nội 
luyện ngũ khí quy nguyên. 

Lại trong tỳ thổ ngũ số không định vị, ký vượng tứ 
phương, phản hoàn trung ngũ tức phản hoàn là trung hư, 
cũng tức là ý trong hư đó. 


III. "CHU DỊCH" VÀ TRÌNH ĐỘ NỘI LUYỆN CỦA ĐẠO GIA. 


Nắm vững kiến thức toàn điện ở trình độ cao là điều 
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quan trọng của nội đan đạo gia, cũng là sự tỉnh tuý của 
nội luyện đạo gia, lý luận đó bắt nguồn từ cơ sở lý luận âm 
dương tiêu trưởng 64 quê của "Chu Dịch" 64 quê "Chu 
Dịch" là đỉnh điểm thời gian không gian của biến hoá tiêu 
hưởng âm dương... Các nhà dịch học thời Hán như Mạnh 
Hy Kinh Phòng đã gọi 12 đỉnh điểm chủ yếu của "Chu 
Dịch" là 12 quẻ bích (quẻ tịch) và tương phối với can chi, 
được gọi là nạp giáp, nạp chi, từ đó càng phát huy được ưu 
thế ứng dụng của 64 quẻ. 

Nguy Bá Dương thời Đông Hán đem 12 bích quái của 
"Chu Dịch" dẫn giải đến lý luận nội luyện đạo gia. Từ đó, 
dịch lý được đạo gia kế thừa tăng tiến trở thành cơ sở lý 
luận chủ yếu của nội luyện đạo gia. 

Sự dẫn tiến của dịch lý, đã mở ra con đường tới đích 
của tu luyện đạo gia, đã đem lại sức sinh mệnh mới cho 
nội luyện của đạo gia, làm cho đạo gia có số người tiếp thụ 
càng nhiều hơn, đồng thời cũng đặt nền móng dung hợp 
cho cả hai nhà đạo Nho. 

Hoàả hậu (sự hiểu biết toàn diện đạt trình độ cao) là 
"tiến dương hoả" của thiên thời vòng nội luyện đạo gia và 


thước đo của "tiến dương hoäả" và "thoái âm phù". 


12 quẻ bích (quẻ tịch), cũng gọi là 12 quẻ tiêu tức, gọi 
là tiêu tức, là tính từ quẻ phục đến quẻ càn là thời kỳ 
dương tức (tiến) âm tiêu, là giai đoạn một năm từ đông 
đến mùa hạ, một tháng từ sóc đến ngày vọng, một ngày từ 
giờ tý đến giờ ngọ, thích nghi dùng vũ hoả (là nhịp hô hấp 
khá mạnh) làm thăng đốc mạnh (mạnh đốc). Ngược lại, từ 
quẻ câu đến quẻ khôn là thời kỳ âm tiêu (thoái), và tính 
giai đoạn trong một năm từ mùa hạ đến mùa đông, một 
tháng từ vọng đến ngày sóc, một ngày từ giờ ngọ đến giờ 
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tý, nên dùng văn hoả (tiết tấu hô hấp ấm áp vừa phải) để 
hạ xuống mạch nhâm. 

Như "Chu dịch tam đồng Khế" có nói : "Điều đình hoả 
hậu thác âm dương", "Khảm mậu nguyệt tinh, ly kỷ nhật 
quang, nhật nguyệt vi dịch, cương nhu tương đương đều là 
lấy sự vận động của mặt trời, mặt trăng, tiêu trưởng âm 
dương làm chỗ dựa cho“văn hoả lại là lấy sự tương tế 
cương nhu của "Chu Dịch" làm cơ sở cho lý luận. 


Như vậy từ cơ sở lý luận chủ yếu của tu luyện nội đan 
của đạo và dịch lý có mối quan hệ mật thiết bao gồm sự 
song tu tính mệnh, phản lý luận hoàn, bổ khảm điển ly rất 
quan trọng của đạo gia đã nói rõ lý luận đạo gia không 
những bắt nguồn từ thuyết của Hoàng Lão, mà còn chỉ ra 
dịch lý còn là đầu nguồn chủ yếu của đạo, đủ thấy "Chu 
Dịch" là trung tâm lý luận quan trọng của đạo gia. 


ä3. ĐẠ0 BẮT NGUŨN Ử DỊCH. 


I. HẠT NHÂN CỦA QUAN HỆ DỊCH ĐẠO LÄ TƯƠNG THÔNG 
DỊCH ĐẠO, ĐẠO BẮT NGUỒN Ở DỊCH. 

Dịch đạo tương thông, duyên do đẻ là ngược dòng 
nguồn gốc ở "Kinh Dịch". "Dịch truyện" cua tư tưởng mà 
Khổng Tử là đại biểu và quan hệ giữa "Lão Tử" và "Kinh 
Dịch" mà tư tưởng chủ đạo do Lão Tử là đại biểu đều 
cùng một nguồn gốc nhưng với đường đi riêng. Trong đó, 
"Dịch truyện" tôn trọng "Dịch" càn thiên dương động. 
"Lão Tử" lại tôn sùng khôn địa âm tĩnh. Vì vậy, lấy "Dịch 
truyện" là cương mục kiện toàn kinh điển, quý giá của 
Nho gia, và lấy "Lão Tử" làm phép tắc chuẩn mực về sự 
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nhu thuận ghi chú đúng đắn của đạo gia, từ đó đã hình 
thành lưỡng đại gia Nho đạo đối lập nhưng lại thẩm thấu 
tương hỗ cho nhau trong lịch sử tư tưởng văn hoá Trung 
Quốc. 


Lưỡng gia Nho, Đạo đều chiếm địa vị quan trọng 
trong nền văn hoá Trung Quốc, có ảnh hưởng quan trọng 
đối với sự phát triển của văn hoá Trung Quốc. Do lưỡng 
gia Nho Đạo cùng một nguồn mà lại chia hai nhánh có 
quan hệ vô cùng mật thiết với "Chu Dịch", hai đạo tương 
phản tương thành, có ảnh hưởng sâu sắc đối với văn hoá 
tư tưởng, tín ngưỡng tôn giáo. Vì vậy việc nghiên cứu học 
"Dịch" không những cần phải nghiên cứu Nho học mà cần 
nghiên cứư cả Đạo học, đồng thời nghiên cứu tư tưởng Đạo 
gia cũng cần nghiên cứu sự ảnh hưởng của Nho "Dịch". 


Từ góc độ tư tưởng triết học mà xem xét quan điểm 
"hình nhi hạ giả vị chi khí (khí quan giác quan)" của "Dịch 
truyện" mà Nho gia đã phát triển đạo gia đã phát triển tư 
tưởng "hình nhi thượng giả vị chi đạo", mà từ đó có ảnh 
hưởng sâu sắc đối với thế giới quan duy vật và quan điểm 
duy tâm của nhị gia Nho, Đạo, đồng thời cũng vì vậy mà 
quyết định sự khác nhau xa giữa triết học nhân sinh nhân 
thế hữu vi tích cực của Nho gia và triết học nhân sinh 
xuất thế vô vi tiêu cực của đạo gia. 


II. "LÃO TỬ" VÀ "CHU DỊCH". 

Sự sản sinh tư tưởng "Lão Tử" không những có sau 
khi "Kinh Dịch" ra đời rất xa mà niên đại thành thư cũng 
chậm so với "Dịch truyện", nên tư tưởng của "Lão Tử" đối 
với "Chu Dịch" đã có sự kế thừa và phát triển rất quan 
trọng. 


1. Tư tưởng triết học "Lão Tử" phát triển bắt 
nguồn sâu sa từ "Dịch". 


Tư tưởng triết học của "Lão Tử" chủ yếu là tư tưởng 
lý luận gốc của đạo và biện chứng pháp của đạo, nên đều 
bắt nguồn sâu sa ở "Dịch" và đã có bước phát triển quan 
trọng. "Lão Tử" bản thể luận và "Chu Dịch" có đề cập : 
Đạo của "Lão Tử" chỉ ra bản thể luận vũ trụ, tức chỉ ra 
nguồn gốc của vạn vật trong trời đất. Về sự nghiên cứu 
bản thể luận vũ trụ, thời đại "Kinh Dịch" còn chưa đạt 
được trình độ khái quát và trừu tượng cao độ, nhưng đã 
phản ánh khái niệm cho rằng vạn vật bắt nguồn từ sự 
biến hoá âm dương và càn thiên khôn địa bát quái là nền 
móng của quan điểm thiên đạo "Lão Tử", 

Từ sau khi có "Kinh Dịch", Khổng Tử nhấn mạnh 
quan điểm nhân đạo lấy quốc sự, nhân sự làm hạt nhân 
mà Lão Tử đã phát triển quan điểm nhân đạo, "Dịch 
truyện" tức là người và trời đất, là quan điểm tam tài của 
sự thống nhất hỗ tương toàn xã hội. Và lấy bản thể sâu 
kín (như khói may mù mịt) tức là để nhấn mạnh bản thể 
"hữu", đặt nền móng cho quan điểm duy vật của bản thể 
luận, đã có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển bản thể 
luận lý học thời Tống, Minh. 

Như sự ảnh hưởng có tính quyết định đối với sự hình 
thành bản thể luận chủ nghĩa duy vật của Trương Tái, 
Vương Phu. Quan điểm tam tài của "Dịch truyện" là sự siêu 
việt đối với nhân sinh quan thiên đạo (đạo trời) của "Tả 
truyện" và "Quốc ngữ". "Tả truyện" nhấn mạnh "lễ dĩ thuận 
thiên, thiên chi đạo dã". (Văn Công năm 15"), "Quốc ngữ" 
làm nổi bật "tất thuận vu thiên" (“Quốc ngữ, Việt ngữ hạ"), 
đều là sự kính phục đối thiên (đối với trời cao). 
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"Lão Tử" làm nổi bật thiên đạo, quan điểm thiên đạo 
của "Lão Tử" tuy là duy tâm, không triệt để, nhưng đã 
giành được sự tiến triển cuộc sống tính đột phá đối với sự 
nghiên cứu tìm tòi bản thể luận cổ đại, dẫn đến tác dụng 
quan trọng đối với sự phát triển của triết học cổ đại. 

Tóm lại, bản thể luận của "Lão Tử" thoát thai ở 
"Dịch", có sự phát triển bất đổng phương hướng. "Chu 
Dịch" làm nổi bật "hữu" (có), "Lão Tử" cường điệu "vô" 
(không), cùng chung nâng lên tầm vóc cao về sự nghiên 
cứu bản nguyên thế giới cổ đại, nên đã có ảnh hưởng sâu 
sắc đến sự thăng hoa của lý luận nguồn gốc thời nhà Tống. 

2. Tư tưởng biện chứng pháp của "Lão Tử" và 
"Chu Dịch", 

Tư tưởng biện chứng pháp của "Lão Tử" vô cùng tỉnh 
tế và sáng sủa, nhưng vẫn là sự kế thừa và phát triển tư 
tưởng biện chứng pháp của "Chu Dịch". 

a. Quan điểm biến dịch của "Lão Tử" bắt nguồn sâu 
xa ở "Chu Dịch”. 

Quan điểm trọng yếu nhất của "Chu Dịch" tức là 
quan điểm biến dịch, cho rằng tất cả sự vật trên thế giới 
đều luôn vận động không ngừng, luôn biến hoá và phát 
triển. Quan điểm này làm cho "Chu Dịch" trở thành sự 
khai sáng của biện chứng pháp cổ đại, có ảnh hưởng sâu 
sắc đối với tư tưởng biện chứng pháp cổ đại. quan điểm 
này của "Chu Dịch" là sự thể hiện hào biến thông theo quy 
luật nhất định. 

Quan điểm biến dịch của "Lão Tử" thua xa sự phong 
phú của "Chu Dịch" và giàu tính triết lý. Quan điểm biến 
dịch của "Chu Dịch" nhấn mạnh nhiều sự biến tân (như 
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làm nổi bật "Nhất tân", còn "Lão Tử" lại đề xướng hồi quý, 
phản hoàn và thủ cựu. Tức "Lão Tử" tuy tiếp thụ tư tưởng 
biến dịch của "Chu Dịch", nhưng về phương hướng phát 
triển so với "Chu Dịch" lại có sự khác biệt rất lớn, còn trái 
với cả đạo trong thực hành, đây cũng là sự đảo ngược đối 
với quan điểm biến dịch của "Chu Dịch". 


b. Quan điểm mâu thuẫn của “Lão Tử" uà "Chu Dịch". 

Quan điểm mâu thuẫn của "Chu Dịch" là lấy sự 
thống nhất đối lập âm dương làm hạt nhân, và lấy hào âm 
"..". và hào dương "-" để thể hiện, đã đặt định ra phép tắc 
mâu thuẫn cổ đại. 

Quan điểm mâu thuẫn của "Lão Tử" đã kế thừa 
nguyên lý mâu thuẫn của "Chu Dịch" và đã trình bày sáng 
tỏ một cách phong phú về : cong và thẳng, hoạ và phúc, 
nhu và cương, sinh và tử, nhược và cường, chính và phản... 
là sự phát triển đối với quan điểm mâu thuẫn của "Chu 
Dịch", nhưng về phương diện chuyển hoá mâu thuẫn, "Lão 
Tử" lại có sự theo hướng bội đạo "Chu Dịch" (quy lưng lại 
với "Chu Dịch"), "Chu Dịch" nhấn mạnh sự chuyển hoá 
tích cực, làm nổi bật tính năng động chủ quan con người, 
quan điểm chuyển hoá của "Lão Tử" lại vì quá nhấn mạnh 
sự chuyển hoá tự nhiên coi thường ý nghĩa quan trọng của 
tác dụng năng động chủ quan con người trong sự chuyển 
hoá mâu thuẫn. Vì vậy, tư tưởng mâu thuẫn của "Lão Tử" 

.tuy phong phú, nhưng sự chuyển hoá song phương mâu 
thuẫn đó lại dẫn đến sự thống nhất của tiêu cực. 

Như nói "vô vi vô bất vi", trên thực tế là chịu sự ảnh 
hưởng của tể vật luận cổ đại, đã thủ tiêu điều kiện chuyển 
hoá giữa vô vi và hữu vi, cho rằng vô vi và hữu vi bằng 
nhau, từ đó đã dẫn đến triết học nhân sinh tiêu cực của 
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"Lão Tử", đủ thấy quan điểm mâu thuẫn của "Lão Tử" bắt 
nguồn sâu xa từ "Chu Dịch" nhưng lại đã phát triển ngược 
lại với phương hướng của "Chu Dịch". 


.A? ^ ` 2 !T~ LA 4 ` , 
c. Quan điêm uê trung hoà của “Lão Tử" uới "Chu Dịch" 


"Kinh Dịch" nhấn mạnh trung hành, trung hoà và 
trung chính và thông qua hào quái phản ánh một cách đầy 
đủ nguyên lý này, đã đặt nền móng cho trung hoà quan cổ 
đại và thuyết cân bằng, không những có ảnh hưởng sâu 
sắc đối với đạo trung dung Nho gia, mà còn có tác dụng 
quan trọng đối với trung hoà quan (quan điểm trung hoà) 
của đạo gia. Như "Lão Tử" nói : "Vạn vật phụ âm nhi bao 
dương, xung khí dĩ vi hoà". (Chương 42"). 


Quan điểm trung hoà của "Chu Dịch" nhấn mạnh 
dương và âm hoành, cương và nhu hoà, còn "Lão Tử" lại 
thiên về âm và dương bình, nhu và cương cường. 


"Chu Dịch" nhấn mạnh nêu bật cương, "Lão Tử" lại 
chú trọng thuận, sùng thượng thuỷ, nên "nhu nhược thắng 
cương cường" của "Lão Tử" là sự hài hoà lấy nhu khắc 
cương, mà không phải là sự cạnh tranh nhược nhục cường 
thực (mạnh nuốt yếu, lấy thịt đè người). 


Trung hoà quan của "Chu Dịch" là sự trung hoà trên 
cơ sở làm nổi bật "hữu vi", trung hoà quan của "Lão Tử" lại 
là sự trung hoà với tôn chỉ nhấn mạnh "vô vi". Vì vậy, 
cùng là trung hoà nhưng lại có sự cách biệt trời và đất. 
"Chu Dịch" cường điệu cách mạng tự cường, nhấn mạnh, 
phấn phát, đấu tranh, như "Dịch" nói : "Thiên địa cách nhi 
tứ thời thành", Thang Vũ cách mạng, ("Dịch. Cách quái 
thoán truyện"). Còn "Lão Tử" lại chủ trương nhượng, thủ, 
(giữ), thoái, đã (chờ đợi), bất tranh bất đấu, bất học, khuất 
khúc, có ý chỉ lấy thoái là để tiến. lấv thủ làm thế công, từ 
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đó giành lấy thế cân bằng. 

Tóm lại, quan điểm trung hoà của "Lão Tử" kế thừa 
từ "Chu Dịch", nhưng lại đi theo con đường phát triển kiểu 
khác, tức là sự hài hoà lấy thoái lui làm chủ, mà không 
tính toán lấy tiến làm trọng. Trung hoà quan của "Lão Tử" 
và của "Chu Dịch" tương phản tương thành, cùng đã trở 
thành hai loại phương pháp tư tưởng khác nhau của quan 
điểm trung hoà cổ đại. 

Theo trên, tư tưởng triết học của "Lão Tử" bắt nguồn 
sâu xa từ "Dịch", nhưng lại phát triển theo phương hướng 
trái ngược nhau, cùng với "Chu Dịch" đã trở thành con 
đường mở rộng với hai hệ thống đại triết học duy vật và 
duy tâm hai bộ phận tương phân tương thành, cùng có sự 
ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển của triết học 
Trung Quốc. 

3. Quan điểm xã hội của "Lão Tử" và "Chu Dịch" 


Quan điểm xã hội và quan điểm triết học của "Lão 
Tủ" hoàn toàn trái ngược với "Chu Dịch", quan điểm xã hội 
của "Chu Dịch" là tích cực hữu vi, còn "Lão Tử" lại là tiêu 
cực vô vi, chủ trương xuất thế. 

a. Quan điểm xuất thế của "Lão Tử”. 


Aw 


Do quan điểm vũ trụ của "Lão Tử" là "Vô" (không) 
như nhấn mạnh "thiên địa vạn vật sinh vu hữu, hữu sinh 
vu vô" (Chương 40). Vì vậy, nhận thức đối với tồn tại là 
huyền hư, như nhấn mạnh cái gốc của trời đất là chí hư, 
và cho rằng : "huyền tẫn (con cái) chi môn thị vị thiên địa 
căn" (chương 6) "Chí hư cực thủ tĩnh độc thành thực hậu 
đạo" (Chương 16), từ đó đã quyết định xã hội quan của 
"Lão Tử" là xuất thế quan. Trái hắn với trọng nhân thế 
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của Nho gia. Quan điểm chính trị của "Lão Tủ" là "tiểu 
quốc quả (ít) dân", "bất lương vãng lai", nhân sinh quan là 
thế ngoại đào viên, như nói : "Cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, 
an kỳ cư, lạc kỳ dục". (Chương 80) (ăn ngon, mặc đẹp, Ở 
yên, hưởng lạc). 


b. Quan điểm 0ô 0í của “Lão Tử” 


Do quan điểm xã hội của "Lão Tử" là xuất thế, vì vậy 
nhân sinh quan đó là quan điểm vô vi, và cho rằng vô vì và 
vô vì, bất tranh và tranh, không có sự khác nhau gì, tức 
gọi là : "vô vi nhi vô bất vi" (chương 48), "phu duy bất 
tranh, nên thiên hạ mạc năng dư chỉ tranh". (Chương 32). 
Dưới tiền đề vô vi, "Lão Tử" đề ra tuyệt học vô tri, như 
“tuyệt học vô ưu" (Chương 20), vì vậy vô vi cũng tức chủ 
trương "bất tranh" bất đấu, tất cả nghe theo tự nhiên, gọi 
là "đạo pháp tự nhiên” (Chương 2ð). 


Tóm lại, quan điểm xã hội của "Lão Tử" và của "Chu 
Dịch" tuyệt nhiên bất đồng, "Chu Dịch" nhấn mạnh thống 
nhất thiên hạ, (Dịch, càn, thoán (quẻ bói)) : "Kiến vạn 
quốc" (vạn thừa chi đại quốc) "thân chư hầu (hộ kiến bang 
giao) ("Dịch, tỷ, thoán truyện") : "Đại nhân di kế minh 
chiếu tứ phương"), ("Dịch, ly, thoán truyện sách bói của 
Khổng Tử), tức có một khí thế hăng hái tiến lên, đây là so 
với quan điểm vô pháp hệ thống tư tưởng của Lão Tử. 

c. Quan điểm dĩ thiên ui trị của "Lão Tử. 

Nho gia "Chu Dịch" là dĩ thiên vị trị (trời là thống 
trị, dĩ nhân vi hạch tâm (lấy người làm hạt nhân) quan 
điểm tam tài của "Chu Dịch" nhấn mạnh người và trời đất; 
xã hội là một chỉnh thể thống nhất, con người trong chỉnh 
thể thống nhất này rất có bản lĩnh và biện pháp, mục đích 
của biện pháp là tiêu chuẩn làm người. 
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Đạo gia của "Lão Tử" lại có sự tương phản thích 
đáng trong quan điểm tam tài thiên địa nhân, nhấn 
mạnh đạo pháp tự nhiên, chủ trương đi thiên vi trị, 
chính sách ngu dân, như "thường làm cho dân vô tri vô 
dục, sử phu trí giả bất cảm vi đã" (Chương 3) (khiến cho 
người trí thức không dám làm gì). Đạo giáo cuối cùng đã 
đem quan điểm vô vi của "Lão Tử" phát triển đến giới 
hạn thần tiên dung ngất với trời, cũng tức làm cho ly thế 
xuất trần (tục), tu thân dưỡng tính làm thành kết cục 
của nhân sinh (cuộc đời), cuối cùng đem vô vi trị phát 
triển thành tôn giáo tín ngưỡng, triệt để bước lên tiên 
điện của tôn giáo. 

4. Quan điểm lý luận của "Lão Tử" và "Chu Dịch", 

Quan điểm lý luận của "Lão Tủ" rất khác với "Chu 
Dịch", "Chu Dịch" giảng nhân nghĩa, nhấn mạnh "Lập 
nhân chi đạo viết nhân dư nghĩa" ("Dịch. thuyết quái"), 
trọng lễ thiện, như viết : "quân tử dĩ phi lễ pháp lý" (người 
quân tử lấy phi lễ là không thực tiễn) (Dịch, đại tráng, 
tượng truyện") "tích thiện chỉ gia, tất hữu dư khánh, tích 
bất thiên chi gia tất hữu dư ương" (Dịch, khôn, văn 
ngôn"), ưu quốc ưu dân, như viết : "Quân tử an nhi bất 
vong nguy, tồn nhi bất vong vong (quên chết) trị nhi bất 
vong loạn, thị đi thân an nhị quốc gia khả bảo dã (người 
quân tử được sống yên ổn thì không quên lúc nguy nan; 
tồn tại mà không quên sự tử vong, trị nước mà không quên 
lúc loạn ly, là lấy thân an mà quốc gia có thể bảo vệ được). 
(Dịch, hệ từ hạ"), và giữ được hiếu đạo chính gia, như nói 
: "Gia nhân hữu nghiêm quân yên, phụ mẫu chi vị dã". 
("Người trong nhà có nghiêm quân đó là cha mẹ"). 


Phụ phụ (cha), tử tử (con), huynh huynh (anh), đệ đệ 


(em), phu phu (chồng), phụ phụ (vợ) đó là gia đạo chính. 
Chính gia là do thiên hạ định vậy ( Dịch, gia nhân, thoán 
truyện") thuyết minh rõ luân lý của "Chu Dịch" là thứ 
luân lý được xây dựng trên nguyên tắc vi quốc vi gia, 
thuộc luân lý của xã hội hoá cao độ. 

Lý luận của "Lão Tử" thuộc loại lý luận quần thể xã 
hội siêu thoát. Bộ môn luân lý cá thể nhấn mạnh tự ngã, 
nên kiên quyết chủ trương "tuyệt nhân khí nghĩa", "tuyệt 
thánh khí trí" (bỏ nhân từ nghĩa, bỏ thánh từ trí tuệ) 
(Chương 19), "tuyệt học vô ưu. (bỏ học chẳng ưu phiền) 
(Chương 20), tức xuyết học tuyệt tr1, về cá tính chủ trương 
vô vi vô dục, uỷ khác (uyển chuyển khúc triết) cầu toàn, 
nhu thuận như thuỷ, như nói : "Khúc tắc toàn, uống (uốn 
cong) tắc trực (thắng), oa tắc doanh (chỗ sâu thì sẽ đầy 
tràn), tệ tắc tân (bổ cũ sẽ thành mới), thiểu tắc đa, đa tắc 
hoặc (mệnh hoặc nghi hoặc) (Chương 22). 


Về phương diện khí chất nhân sinh chủ trương "bao 
phác" (giữ sự chất phác) về thế vô tranh (chương 19), 
"phục quy vu anh nhỉ" (trở về với trẻ sơ sinh - Hoàn đồng), 
"phục quy vu phác" (quay về sự chất phác, ngây thơ), tức 
cường điệu luân lý quy phác tự nhiên, phản đối đạo đức tu 
dưỡng, chủ trương tu thân dưỡng tính, mục đích là thu 
hoạch được sự siêu thoát tính thần và sự tự do tuyệt đối 
của cá tính. 


Tóm lại, quan điểm luân lý của "Lão Tử" chủ trương 
xây dựng luân lý quần thể xã hội siêu việt, tức không trái 
ngược với luân lý trách nhiệm xã hội, một nền luân lý cá 
thể hoá và tự do hoá cao độ, khác với "Chu Dịch", đã đặt 
nền móng cho loại luân lý tỉnh thâm của xã hội Trung 
Quốc. 


III. *CHU DỊCH" VỚI NGUỒN GỐC SÂU XA CỦA ĐẠO GIA. 

"Chu Dịch" là cội nguồn của văn hoá truyền thống 
Trung Quốc, "Chu Dịch" không những là kinh điển của 
Nho gia mà còn là cội nguồn của lý luận Đạo gia, có quan 
hệ mật thiết vô cùng với đạo gia. Dù là với lý luận Đạo gia 
hoặc phương thuật đều có mối quan hệ máu thịt trực tiếp. 

1. "Chu Dịch" là cốt lõi đầu tiên của quan niệm 
xã hội Đạo gia. 

"Chu Dịch" không những là gốc rễ của tư tưởng chính 
trị Nho gia, mà còn là nguồn gốc tạo nên của quan niệm xã 
hội đạo gia. . 

Tư tưởng xã hội của "Chu Dịch" là quan điểm thống 
nhất tam tài của đạo, nhân đạo và địa đạo : lập thiên chi 
đạo, viết âm dư dương, lập địa chi đạo, viết nhu dư cương, 
lập tòng chi đạo, viết nhân dư nghĩa. ("Dịch. thuyết quái") 
(xây dựng đạo trời, nói âm và dương, lập đạo với đất, nói 
nhu và cương, đi theo đạo, nói nhân và nghĩa). 


Đã nhấn mạnh quan hệ tự nhiên giữa người và trời 
đất, cũng coi trọng mối quan hệ giữa người và quần thể xã 
hội. Trong đó, Nho gia phát triển một cách đầy đủ mối 
quan hệ giữa người và xã hội của "Chu Dịch", còn đạo gia 
lại kế thừa sự dung nhất giữa người và tự nhiên của "Chu 
Dịch". Nên Nho gia làm nổi bật sự nhập thể, chủ trương, 
tham dự, nhấn mạnh trách nhiệm của cá thể đối với quần 
thể, còn đạo gia lại lựa chọn xuất thế, chủ trương siêu việt, 
làm nổi bật nhân sinh quan cá thể không chịu bất cứ trách 
nhiệm gì đối với quần thể. 

Nho gia nhấn mạnh đại quốc, coi trọng sự phát triển 
xã hội, sự đổi thay; còn đạo gia lại truy tìm "tiểu quốc quả 
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dân", "Kê khuyển chi thanh tương văn, lão tử bất tương 
vãng lai". (tiếng gà gáy chó sủa cùng nghe, người già chết 
không đi lại với nhau). 


Nho gia cường điệu lễ chế quân thần phong kiến, chế 
độ xã hội đẳng cấp tôn tộc, còn đạo gia lại đi tìm cảnh 
giới thần tiên tự do tự tại, vì vậy quan điểm xã hội chính 
trị của Nho gia là tích cực, là giầu có tinh thần trách 
nhiệm xã hội và sứ mệnh lịch sử phải gánh vác, còn quan 
điểm xã hội chính trị của đạo gia là tiêu cực hoàn toàn 
không có tỉnh thần trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử đối 
với xã hội. 

Theo trên, thấy rõ tư tưởng Nho và Đạo sở dĩ có sự 
khác nhau một trời một vực, căn nguyên là ở tại nhận thức 
đối với bản thể luận "hữu" và "vô" : Nho gia cho rằng thực 
hữu, đạo gia chủ trương hư vô, dẫn đến sự khác biệt căn 
bản về quan điểm xã hội của Nho và Đạo. 


2. "Chu Dịch" là nguồn gốc sâu xa của quan 
niệm nhân sinh của đạo gia. 

Quan điểm luân lý của hai phái Nho và Đạo kỳ thực 
đều bắt nguồn từ "Chu Dịch", không có sự đồng đồ (cùng 
đường) mà bất đồng quy, xem như một nguồn mà rẽ đôi 
ngã vậy. Trong đó, triết lý nhân sinh của Nho gia phát 
triển từ càn thiên cương kiện, còn chuẩn tắc sinh hoạt của 
đạo gia lại là lấy khôn địa nhu cương làm phép tắc tiêu 
chuẩn. 

Nên Nho gia cường điệu dương động, chủ trương 
phấn đấu, cạnh tranh, cương cường, còn đạo gia lại phải 
trương âm tĩnh, thôi sùng khiêm nhường, dung nhẫn, nhu 
thuận. Như là Nho gia chú trọng học tập, nhấn mạnh dục 
nhân, (giáo dục người) ra giáo đề xướng vi quốc, vi xã hội ; 
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còn đạo gia lại đề xướng bất học, ra sức phế trừ giáo dục, 
chủ trương vi ký, vì tự nhiên. Thế là Nho gia nhấn mạnh 
"tự cường bất tức", đạo gia lại sùng phụng "vô vì vô dục". 


Với tiển đề như trên, Nho gia nhấn mạnh trọng 
nhân nghĩa, tôn thánh hiển, còn đạo gia lại chủ trương 
chê bai nhân nghĩa, phế bỏ thánh hiền. Do vậy, giáo hoá 
của Nho gia là lấy "đại nhân kể dĩ minh vũ (trụ) chiếu tứ 
phương" làm tôn chỉ, còn tu dưỡng của đạo gia là chủ 
trương "bất cảm vi thiên hạ tiên" (không giám làm tổ tiên 
thiên hạ). 

Theo đó nói rõ triết lý nhân sinh của nhị gia nho và 
đạo đã chọn lựa phương hướng phát triển dương cương âm 
nhu của "Chu Dịch", con đường nhân sinh của Nho gia là 
co trọng cương cường, đạo gia lại chú trọng nhu nhược, vì 
vậy triết lý nhân sinh của nhị gia Nho, Đạo, cuối cùng đều 
thoát thai ra từ "Dịch". Quan điểm nhân sinh của đạo gia 
tuy khác xa so với tính tích cực của Nho gia, nhưng cùng 
chung một xã hội là thể thống nhất của âm dương động 
tĩnh, cần giữ được cân bằng động tĩnh, nhân sinh quan của 
đạo gia không thể thiếu sót, nếu không xã hội khó có thể 
dung hợp được. 

3. "Chu Dịch" là nền tảng của triết lý "Lão Tử", 


"Lão Tử" là bộ sách lớn hoàn mỹ nhất về tư tưởng 
biện chứng pháp thời kỳ chiến quốc, ngụ ý trong đó một 
triết lý vô cùng phong phú, nhưng tư tưởng triết lý của 
"Lão Tử" là bắt nguồn sâu xa ở "Dịch". Như trên đã đề 
cập, tư tưởng triết học của "Lão Tử" đối với "Chu Dịch", 
chủ yếu là sự kế thừa, phát triển quan trọng đối với tư 
tưởng biện chứng pháp và giao huy tương ấn với "Chu 
Dịch". 
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ä#. ĐIỂU PHỈ DN QUAN TRỌNG CỦA QUAN HỆ DỊCH ĐẠ0 


Đạo gia và Nho gia cùng xuất xứ từ "Chu Dịch", 
nhưng về mặt nhận thức luận, quan điểm xã hội và nhân 
sinh quan lại có sự khác nhau xa một trời một vực. Trong 
đó chỉ ra một số điểm như sau : 


I. SỰ NHẬN THÚC VỀ NGUỒN GỐC VŨ TRỤ CÓ SỰ ẢNH 
HƯỚNG QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI THẾ GIỚI QUAN. 


Dẫn đến sự đối lập sâu sắc về các mặt thế giới quan, 
nhân sinh quan và quan điểm lý luận giữa "Chu Dịch" và 
"Lão Tử", căn nguyên là do có sự khác nhau rất xa đối với 
nhận thức nguồn gốc vũ trụ, cũng tức là sự nhận thức đối 
với thế giới bản nguyên là có hay là không, là thực hay là 
hư, là duy vật hay là duy tâm ? Do nhận thức của "Chu 
Dịch" đối với nguồn gốc vũ trụ là thực có, vì vậy đã quyết 
định thứ nhân sinh quan này là tích cực và của đời người 
hữu vi (có làm việc, có chí khi). 

Ngược lại, "Lão Tủ" do nhận thức đối với nguồn gốc 
vũ trụ là hư vô, từ đó mà quyết định thái độ nhân sinh là 
tiêu cực, xuất thế và vô vi, dẫn đến ý nghĩa quan trọng 
đối với nhận thức nguồn gốc vũ trụ. Vì vậy vấn đề căn 
bản này quyết định tất thảy các mặt nhận thức về nhân 
sinh. Trong lịch sử Trung Quốc sở dĩ có sự bất đồng về 
nhân sinh quan giữa Nho gia và hai phái Phật Đạo, 
nguyên nhân là ở sự nhận thức khác nhau đối với quan 
điểm hữu, vô và không quan, (quan điểm không thiết 
thực, xa thực tế), từ đó dẫn đến nhận thức về nguồn gốc 
vũ trụ gây nên ảnh hưởng to lớn đối với sự hình thành 
thế giới quan. 


II. SỰ NHẬN THỨC VỀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN HOÁ MÂU THUẪN 
ĐỐI VỚI Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA NHÂN SINH QUAN. 


Biện chứng pháp của "Chu Dịch" và "Lão Tử" đều là 
những tác phẩm rất kiệt xuất, nhưng kết quả lại hình 
thành hai thái độ nhân sinh tuyệt nhiên không giống 
nhau là tích cực và tiêu cực, căn nguyên là ở chỗ nhận 
thức bất đồng đối với điều kiện chuyển hoá mâu thuẫn. 
"Chu Dịch" nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng trong chuyển 
hoá mâu thuẫn của tính năng động chủ quan, vì vậy chủ 
trương tích cực nhập thế, nhấn mạnh hữu vi, nhấn mạnh 
sự thay đổi. Còn "Lão Tử" thì hoàn toàn trái ngược lại, 
thư tiêu điều kiện chuyển hoá mâu thuẫn, quá nhấn 
mạnh tự nhiên, sự chuyển hoá, coi thường tác dụng của 
năng lực con người trong sự chuyển hoá mâu thuẫn, đây 
cũng là nguyên nhân dẫn đến thử triết học về nhân sinh 
quan tiêu cực. 


lII. QUAN ĐIỂM PHỦ ĐỊNH BIỆN CHỨNG ĐỐI VỚI SỰ ẢNH 
HƯỞNG QUAN TRỌNG CỦA TRIẾT LÝ NHÂN SINH. 

Quy luật phát triển của sự vật là quy luật phủ định 
của phủ định, tức quy luật sự vật cũ không ngừng bị phủ 
định mà chuyển hoá thành sự vật mới; sự vật cũ tất nhiên 
diệt vong, sự vật mới tất nhiên giành được vị trí thay thế, 
đó là quy luật tất nhiên của phát triển sự vật. Sự mâu 
thuẫn sự vật mới cũ là nguyên nhân căn bản của phát 
triển sự vật. 

"Chu Dịch" rất coi trọng sự sản sinh ra sự vật mới, 
làm nổi bật cao độ sự sinh (tương sinh bất tuyệt) và nhật 
tân (nhật nhật canh tân, đổi mới hàng ngày) mà còn làm 
nổi bật lên quan điểm phủ định của biện chứng. Tức nhấn 
mạnh sự phủ định tự ngã (tự mình) bằng thông qua sự 
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tiến hành vận động mâu thuẫn nội tại, mà không phải dựa 
vào ngoại lực, nên rất coi trọng dùng nỗ lực hữu vi để thực 
hiện sự chuyển hoá từ sự vật cũ sang sự vật mới, cũng tức 
là sự phủ định bằng nỗ lực chủ quan thực hiện sự vật mới 
thay cho sự vật cũ. 


Vì vậy, "Chu Dịch" làm nổi bật tân sinh, cường điệu 
thượng tiến (nỗ lực hướng lên phía trước), dùng nhật tân 
để tượng trưng cho phủ định cựu sự vật, dùng hữu vi làm 
điều kiện cho sự chuyển hoá sự vật mới cũ. 


Còn biện chứng pháp của "Lão Tử" sử dụng lại là lấy 
phủ định tuyệt đối làm hạt nhân, không có cảm tình hứng 
thú đối với tân sinh, chủ trương độn thế khứ tục (trốn 
tránh cuộc đời, xã hội), phế trừ nhân nghĩa trị quốc, lễ 
nghĩa hưng bang, phủ định toàn bộ đối với xã hội đương 
thời, nhất là phản đối hữu vi (có làm việc, có chí khí). Do 
"Lão Tử" đem phủ định và khẳng định đối lập lại với 
nhau, vì thế đã sử dụng quan điểm tiêu cực, khám phá 
nguyên tắc vô vi ẩn cư của xã hội, và đã đi theo con đường 
siêu thoát tinh thần của dưỡng tính và tu thân. "Lão Tử" 
đã trượt theo con đường của quan điểm phủ định siêu 
hình, là vì sự chán ghét đối với thời đại Xuân Thu chiến 
quốc, các chư hầu hỗn chiến cá lớn nuốt cá bé và sự thất 
vọng đối với sự nhân ái lễ nghĩa của Nho gia đương thời, 
đã nói rõ quan hệ mật thiết của sự hình thành hệ thống tư 
tưởng "Lão Tử" và bối cảnh xã hội đương thời. 

Như trên đã nói rõ mối quan hệ giữa bối cảnh xã hội, 
nhân sinh quan và nhận thức triết học là rất mật thiết, 
mà còn có quan hệ nhân quả với nhau. Tức bối cảnh xã hội 
có thể cải biến nhận thức triết học, nhận thức triết học lại 
quyết định thái độ nhân sinh. Ngược lại, thái độ nhân sinh 


quyết định đối với nhận thức của triết học và cả sự ảnh 
hưởng đối với xã hội. Khổng Tử và Lão Tử tuy sinh trưởng 
trong cùng một thời đại, trải qua cùng một hiện thực xã 
hội, nhưng ngược lại có thái độ nhân sinh bất đồng, nhất 
là về nhận thức biện chứng pháp duy vật, vũ trụ quan duy 
vật nên đã có ảnh hưởng quan trọng đối với sự hình thành 
nhân sinh quan chính xác. 


Tóm lại, "Chu Dịch" không những là bộ kinh điển của 
Nho gia, cũng là bộ kinh điển đầu tiên của đạo gia, đã tổ 
rõ quy luật cùng nguồn gốc và con đường đặc thù của nền 
văn hoá truyền thống Trung Quốc. "Lão Tử" kế thừa và 
phát triển tư tưởng biện chứng pháp và làm phát ra ánh 
sáng huy hoàng của "Kinh Dịch". 
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CHƯƠNG 114 


LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TU LUYỆN 
NỘI ĐAN CỦA ĐẠO GIA 


C.. tụ luyện nội đan Đạo gia là thuật 


dưỡng sinh nội luyện được phát triển lên sau khi 
đã tổng kết sự giáo huấn của tu luyện ngoại đan 
Uờ tiếp thu bình nghiệm của ngoại đan mà tạo 
thành. Do đã dẫn ra đây đủ uề dịch lý, thu nạp 
học thuyết của Hoàng lão (tức học thuyết của đạo 
gia), lại tiếp thu luân lý của Trung y, từ đó đã 
làm cho tu luyện nội đan trở thành đoá hoa đặc 
sắc uê dưỡng sinh có một hệ thống lý luận hoàn 
chỉnh uà đã tích luỹ được những hình nghiệm tu 
luyện phong phú. Tu luyện nội đơn đạo giả là của 
báu kỳ uĩ trong thuật dưỡng sinh truyền thống của 


Trung Quốc, thật rất đáng khai thác, như một tôn 


chỉ chân chính, là một phép uõ thuật tuyệt diệu 
xóc thực đối uới sức khoẻ sống lâu trường thọ. 


õ1 : LÝ LUẬN Cữ BẢN TU LUYỆN 
NỘI BAN CỦA ĐẠO 61A 


Theo văn hiến cổ đại đã ghi lại, các vị chân tu xưa kia 
đều trường thọ sống lâu, các vị danh sư tu luyện nội đan 
đạo gia đều cao thọ, như tương truyền Bành Tổ đã sống tới 
800 tuổi, vì vậy, đây là một bảo tàng thư tịch không thể 
. xoá nhoà, cần được coi trọng xứng đáng. 

Ngày nay, giới khí công đã bắt đầu tiếp thu ưu điểm 
trong tu luyện nội đan của đạo gia, nội luyện của đạo gia 
không phải là khí công, là phương thức kiên trì tu luyện 
đặc hữu của tôn giáo, nhưng có ý nghĩa mở đường đối với 
khí công. 

Do lý luận nội luyện của đạo gia sâu xa bí hiểm, 
thuật ngữ cũng rất đặc biệt, phương pháp tu luyện lại khó 
nắm vững, vì vậy cần phải nói rõ nguyên lý cơ bản, thuật 
ngữ chủ yếu và phương pháp tu luyện kiên trì của bộ môn 
này một cách tường tận. 


I. SONG TU TÍNH MỆNH CỦA ĐẠO ĐAN. 


Song tu tính mệnh là công phu cao nhất của nội 
luyện đạo đan; song tu tính mệnh là giáo huấn của pháp 
sư luyện đan. Vậy tính mệnh là gì ? 

Tính là chỉ tâm tính, là tư duy tâm lý của người, tức 
tính là tâm chi thể, tâm là tính chỉ dụng (tính là thể hiện 
của tấm lòng, lòng là dùng tính để tỏ rõ). Mệnh là sinh 
mệnh, là công năng sinh lý của con người. Tức tính là thần 
chi mẫu, là tiên thiên chí thần ; mệnh là tổ của khí, đó là 
tiên thiên chi tinh. Như tác phẩm "Tính mệnh khuê chỉ" 
nổi tiếng về tính mệnh có nói : "tính giả, thần chỉ thuỷ, 
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thần bản vu tính ; Mệnh giả, khí chỉ thuỷ, khí thể vu 
mệnh". (tính là thuỷ tổ của thần, thần có gốc từ tính : 
mệnh là khởi thuỷ của khí, khí có gốc từ mệnh). 

Phép nội đan đạo gia chia làm tam phẩm (3 đẳng cấp) 
thượng phẩm đan pháp, lấy thiên địa càn khôn làm đỉnh, 
thái cực vi lộ (lò lửa, bếp lửa), nhật nguyệt vi thuỷ hoả, dĩ 
tính mệnh vi diên hống (chì và thuỷ ngân), như Lý Đạo 
Thuần nói : 

Tối thượng nhất thừa giáo phái di thái hư vi đỉnh, 
thái cực vi lô, thành tịnh vi đan cơ, vô vi vị đan điền, tính 
mệnh vi diên hồng, định tuệ vi thuỷ hoả. ("Trung hoà tập.: 
thí kim thạch"). 

Trung phẩm đan pháp lấy thần làm diên hống (chì và 
thuỷ ngân) lấy tý ngọ làm thuỷ hoả, lấy tu tỉnh khí làm 
mục đích Hạ phẩm đan pháp, lấy tinh huyết làm diên hống, 
lấy tâm thận làm thuỷ hoả, lấy tu ngũ tạng làm mục đích. 


Song tu tính mệnh là nguyên tắc tổng hoà nội đan 
đạo gia, như trong đó lại vì có sự lựa chọn tu tính mệnh 
mà có hai phân chi Nam Tống (lấy tu mệnh là chủ) và Bắc 
Tống (lấy tu tính là chủ), mặc dù có sự lựa chọn, nhưng 
song tu tính mệnh vẫn là tôn chỉ nội luyện chung của cả 
hai phái Nam Bắc Tống. 

Song tu tính mệnh, gọi là tính theo nghĩa rộng mà 
nói là chỉ đức tính, bao gồm giữ đức của trời và đức tính 
của người, tức năng lực của đại tự nhiên. Theo nghĩa hẹp 
mà nói, chỉ đạo đức của người, Đạo gia chú trọng tu tính, 
quyết không phải là diên mệnh ích thọ (sống lâu có ích) 
một cách đơn thuần, mà là có cả thành phần tôn giáo tín 
ngưỡng trong đó, tức trở thành tiên nhân, thăng thiên, là 
tôn chỉ tối cao của tu tính đạo gia. 
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Tu tính đạo gia là chỉ sự tu luyện ý thức tư tưởng, 
điểm mốc cao nhất của tính tu luyện đạo gia là quay trở về 
với giới hạn vô tà vô vọng (không có tà ma hỗn độn) ở thời 
kỳ trước sơ khai hỗn độn thái hư, đạo gia cho rằng lúc bấy 
giờ là ở thời điểm đức toàn trí viên vậy (đức trí toàn vẹn 
đây đủ). Đúng như "Lão Tủ" đã nói : "Phục quy vu phác”, 
"phục quy vu anh nhi hài nhi" là như vậy. Cũng đúng như 
"tính mệnh khuê chỉ" đã nói : 


Phu học chi đại, mạc đại vu tính mệnh, tính mệnh chi 
thuyết,... hà vị chi tính, nguyên thuỷ chân như, nhất linh 
quýnh quýnh thị dã. Hà vị chi mệnh, thương nhiên chí tình, 
nhất khí nhân vân thị dã. (Việc lớn là học, không to hơn tính 
mệnh, nói về tính mệnh.... tính là gì, thời nguyên thuỷ còn 
thiên chân, sáng suốt quang minh thông thái, thế nào là 
mệnh, như trời xanh, chí tỉnh, là khí trời mây bay tản mạn). 


Mệnh của đạo gia là chỉ công năng sinh mệnh của 
nhân thể, vì thuộc ở tiên thiên trời phú, nên gọi là thiên 
mệnh. Tu mệnh tức chỉ thần tinh khí của tu nhân, bao 
gồm luyện tinh hoá khí, luyện khí hoá thần và luyện thần 
hoàn hư qua 3 giai đoạn, đạt đến giai đoạn hoàn hư tức là 
giai đoạn thăng thiên thành tiên. Vì vậy, tính và mệnh là 
hai bộ phận tổ thành của một quá trình nội luyện đạo gia, 
hai cái có mối liên quan hỗ trợ nhau. Tu tính là tiền đề của 
tu mệnh, tu mệnh là cơ sở của tu tính, vô tính mà mệnh 
bất lập, vô mệnh mà tính vô tổn. Đúng như "Trung hoà 
tập" đã nói : tính vô mệnh bất lập, mệnh vô tính bất tổn. 
Cũng như trong "Tính mệnh khuê chỉ" nói : 

Có tính sẽ có mệnh, có mệnh ắt có tính, tính mệnh 
vốn không có thể phân tách, như lấy đó nói mệnh tại trời 
(tại thiên tắc vị chi mệnh), nói tính là chỉ ở tại người (tại 


nhân tắc vị chỉ tính), tính mệnh thực không phải là có hai, 
vậy nên tính vô mệnh bất lập, mệnh vô tính vô tồn. 

Do đó gốc hỗ trợ cho cả tính mệnh, nên nguyên tắc 
nội đan đạo gia là tính mệnh song tu, nhưng cũng nên vì 
người mà lựa chọn về một bên. Mệnh đái nằm ở bụng 
dưới đan điền, là nguyên tỉnh nguyên khí chi hải, bình 
thường thể chất yếu kém, người mà tinh khí không đủ thì 
nên lựa chọn để tu mệnh, tính căn tại thượng đan điển nê 
hoàn cung, là gốc của thần, như trực tiếp tu tâm tính thì 
chọn bộ phận trên đầu người, nên đạo đan hữu lấy phái 
biệt Bắc tông hậu mệnh tiên tính của Khâu xử cơ làm đại 
biểu, và lấy phái biệt Nam Tống tiên mệnh hậu tính do 
Trương Bá Đoan đứng đầu, mặc dù hai phái có sự chú 
trọng lệch nhau, nhưng đều là kiêm nhiệm tu sửa cả tính 
và mệnh. 

Các vị tu đan gia công phu cao kiến, việc tu luyện khí 
công về mệnh được chọn đúng lúc, thì luyện tập khí công 
về tính là thời khắc không thể tách rời nhau. 

II. LÝ LUẬN PHẢN HOÀN NỘI ĐAN ĐẠO GIA. 

Đạo gia rất chú trọng mối quan hệ tiên hậu thiên cho - 
rằng tiên hậu thiên có mối quan hệ với nhau rất mật thiết. 
Và cho rằng tiên thiên là thể của hậu thiên, hậu thiên là 
vật dụng của tiên thiên, đây là cơ sở lý luận tu luyện phần 
hoàn của đạo gia. Vì vậy nhấn mạnh song tu tiên hậu 
thiên, mục đích là hậu thiên phản hoàn tiên thiên, bao 
gồm phân hoàn của âm dương thuỷ hoả, của sinh trực 
tỉnh, của nội tạng khí cả phân hoàn của tỉnh khí thần, chủ 
yếu được trình bày thông qua bát quái, hà đồ lạc thư Kinh 
lạc, ngũ tạng của Trung y. 


Phản hoàn nệi đan đạo gia hàm nghĩa rất rộng, là lý 
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luận quan trọng của đạo gia. Đúng như Minh Trương Tam 
Phong đã nói : "Thuận vi phàm, nghịch vi tiên", đây là mối 
quan hệ rất lớn về quan điểm "quy căn phục mệnh" của 
"Lào Tử". 

Quan điểm tổng quát lý luận phản hoàn của đạo gia 
là "phản phác hoàn chân", "phản phác quy anh" (hài nhì). 
Như "kim đan chính tông" nói : "về tu luyện nội đan chi 
pháp, theo phép rèn luyện và sự thành công đó, có thể hồi 
sinh khởi tử, phản lão hoàn anh (cải lão hoàn đồng)". (Hỗ 
hỗn thành biên, đăng tải trong "chính thống đạo tạng" 
quyển 40 trang 32230) quy nạp lại, chủ yếu bao gồm mấy 
nội dung như sau : : 

1. Lý luận tiên thiên phản hoàn chủ yếu bao 
gồm haï nội dung : 

Bát quái hậu thiên phản hoàn bát quái tiên thiên : 
tức chỉ hai quê khẩm ly, bát quái hậu thiên phản hồi càn 
khôn bát quái tiên thiên; con người sau khi sinh ra, khảm 
ly thuỷ hoả giao tế, một hào dương trong càn sa xuống 
cung khôn mà thành quẻ khảm, một hào âm trong khảm 
giúp đỡ cho cung càn mà thành quẻ ly, như là càn khôn 
mất đi về viên mãn mà thành khám ly. Xem Hình 114 - 1. 

Con đường tắt của bát quái tiên thiên phản hoàn là 
phép bổ khảm điển ly, tức đem hào dương trong khẩm 
điền và trong ly, làm cho hư trong ly hoàn nguyên thành 
càn tam mãn, đem hào âm trong ly giao lưu với khảẩm, làm 
cho quẻ khảm phục quy về quẻ khôn. Kết quả là trong hai 
quẻ ly và quẻ khảm đổi chỗ cho nhau, từ đó mà làm cho ly 
thành càn, khẩm thành khôn, như vậy, khôn đỉnh càn lô (lò 
lửa của cung càn) trước khi khẩm ly chưa trao đối cho nhau 
đổi thành càn đỉnh khôn lô (ò lửa của cung khôn). 
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Hậu thiên bát quái Thiên thiên bát quái 


ly Càn 
— Em 
— TH 
Khảm Khôn 
Hình 114-1 
Bổ khảm điền ly. 


Lấy quẻ khảm điển vào quẻ ly, tức là đem dương khí 
của tiên thiên; khảm thông qua vòng trời tiểu chu mạch 
nhâm đốc tàng chứa ở hạ đan điển, đi qua trung đan điền 
lại quay về thượng đan điền (nê hoàn cung), đây là quá 
trình thuộc về luyện tỉnh hoá khí, luyện khí hoá thần, và 
quá trình luyện thần hoàn hư, đây cũng tức là bát quái 
hậu thiên quay trỏ về bát quái tiên thiên. 

Đúng như "tính mệnh khuê chỉ" đã nói : "dẫn khảm 
nội hoàng nam (như con trai hùng) phối (hợp), ly trung 
huyền nữ (như gái đảm), phu thê nhất câu (giao cấu) tức 
biến thuần càn, vi chỉ thủ khảm điền ly, phục ngã tiên 
thiên bản thể", (trở về gốc rễ tiên thiên). Trong sách "ngô 
chân thiên" của Trương Bá Đoan cũng nói : "Thú tương 
khẩm vị trung tâm thực, điểm hoá ly cung phục lý âm, 
tòng thư biến thành càn quái thể, tiểm tàng phi- dược tổng 
do tâm". (“Hãy đặt thực lòng trong quẻ khẩm, điểm hoá 
cung ly bụng hoà âm, từ đó biến thành càn quái thể, tiểm 
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tàng nhấy vọt vốn "do tâm"). 

Lý luận về lạc thư hậu thiên trở về với hà đồ tiên thiên : 

Ngũ tạng của thân thể con người đều có sự tương ứng 
về chữ số phân biệt với hà đồ lạc thư. Trong đó, thận thuỷ 
vi nhất, là phương bắc, can mộc vi tam vị trí là phương 
đông, tâm hoả vi nhị vị trí là phương nam, phế kim vì tứ vị 
trí là phương tây, thành số vi sinh số thêm thổ số là ngũ 
(năm), tức thành số của thận là lục (sáu), thành số của can 
(gan) là bát (tám), tâm là thất (bảy), phế là cửu (chín), tỳ 
là thập (mười). 


Lạc thư phản hoàn tiên thiên hà đồ tức chỉ chín số 
kim quay trở về thành số bảy, bảy số hoả phục quy về số 
chín, lại thất phản cửu hoàn", ngũ khí quy nguyên, như 
sách "Kim đan tứ bách tự" của Trương Bá Đoan nói : "thất. 
nãi (tức là) hoả số, cửu nãi kim số, lấy hoả luyện kim, đấy 
là kim đan phản bản hoàn nguyên vậy". (Kim đan quay 
trở về gốc hoàn nguyên. 

2. Lý luận phản hoàn của tỉnh, 


Tu luyện nội đan đạo gia rất coi trọng sự phản hoàn 
của tinh, và xem là nội dung chủ yếu của điền tỉnh bổ não 
và chu thiên công nhâm đốc (công năng của mạch nhâm 
đốc). Phản hoàn của tinh, chủ yếu chỉ sự phản hoàn của 
sinh trực tinh. Đạo gia cường điệu trong quá trình luyện 
đan, như xuất hiện động khí, biết là tính động thì dùng vũ 
hoả (nhịp tiết tấu hô hấp khá mạnh lấy thở ra là chủ yếu) 
như đem nó tống qua cửa cống, sau đó dựa ven theo mạch 
đốc đưa qua cửa ngọc chẩm nhập lên đan điển, lại cho đi 
qua mạch.nhâm hạ nhập trung đan điền rồi giữ chứa ở hạ 
đan điển, đạo gia gọi quá trình này là "thái dược" (ấy 


236 


thuốc), lấy giữ tập trung lại đến một trình độ nhất định 
thì kết đan hoàn thành sự tu luyện nội đan. 
3. Phản hoàn thần tỉnh khi. 


Phản hoàn của tinh như trước đã trình bày, là chỉ 
tính của dục động, kinh qua tiểu chu thiên phản hoàn 
thành nguyên tỉnh, rồi tàng quy về hạ đan điển. Phản 
hoàn của khí, là chỉ khí của hậu thiên phản hoàn thành 
"khí" của tiên thiên, khí của tiên thiên là nguyên khí, 
giống như vậy, kinh qua chu thiên công đem khí của ngũ 
tạng chuyên đổi thành nguyên khí, quy tàng về vùng đan 
điển ở dưới rốn. Phản hoàn của thần, thuộc về hoàn hư, 
tức phản hoàn thành nguyên thần thái hư, cũng tức là 
theo ý "phục quy vu phác" của "Lão Tử". 


"Lão Tử" : "Chí hư cực, thủ tĩnh yên" (chương 16), 
"hữu sinh vu vô". (Chương 40) "Cực chí hư, là giữ yên 
tĩnh", "hữu sinh ở vô" là cơ sở lý luận hoàn hư của đạo gia. 
Tức là trong quá trình tu luyện đem ngũ thần : (gồm : 
Thần, hồn, phách, ý, ch? phục quy ở nguyên thần và tàng 
chứa ở đan điền. 


III. LÝ LUẬN TU LUYỆN TINH KHÍ THẦN. 


Bộ môn lý luận tu luyện tỉnh khí thần của đạo gia là 
một hệ thống lý luận tu luyện đã tổng kết về Trung y học, 
triết học và tôn giáo tín ngưỡng mà xây dựng nên. Mục 
đích tu luyện tỉnh khí thần là đem tỉnh khí thần hậu thiên 
phản hoàn thành nguyên tinh, nguyên thần, khuyên khí. 
Tức luyện khí công đến một lúc có một trình độ nhất định, 
nguyên tình, nguyên khí đã (du ly) tách rời ra và nguyên 
thần đã bắt đầu loé sáng, thu vào giữ kín được chắc chắn 
và phân biệt phong giữ tàng chứa được tam ở đan điền. 
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Như quyển "tính mệnh khuê chỉ" đã nói : 

Nguyên tinh giả, luyện nguyên tỉnh, trừu (thu giữ) 
khảm trung chỉ nguy dương dã, nguyên tỉnh cố tắc giao 
cảm chỉ tính tự bất tiết lộ. Luyện khí giả, luyện nguyên 
khí, bổ ly trung chi nguyên âm đã, nguyên khí trú (đứng 
lại) tắc hô hấp chi khí tự bất xuất nhập. Luyện thần giả, 
luyện nguyên thần, khảm ly hợp thể nhi phục càn 
nguyên, nguyên thần ngưng (tình thần tập trung lại) tắc 
tư lự (suy nghĩ kỹ) chi thần tự nhiên thái định (thư thái 
khoẻ mạnh ổn định), nội ngoại kiêm tu thành tiên hĩ (tu 
luyện được cả trong ngoài để thành tiên vậy), (nội ngoại 
nhị dược thuyết). 

Tỉnh khí thần là tam bảo của nhân thể (ba thứ của 
báu của con người) là thể thống nhất không thể tách rời, 
từ xưa "Kinh Dịch" đã chỉ rõ tam bảo này dựa vào nhau để 
tổn tại. Như nói : tính khí vi vật, du hồn vi phục ("Dịch". 
Hệ từ). 

Tức nói : tỉnh khí thần là tam hợp nhất thể (một thể 
ba hợp) tỉnh khí là thể, thần là thứ được sử dụng (thần vi 
chi dụng), trong đó thần lại là chủ tế. "Chu Dịch" còn nhấn 
mạnh : "tẩy tâm" (rửa lòng), như nói : "thánh nhân dĩ thử 
tiên tâm, (tẩy tâm), thoái tàng vu mật", (thôi cất dấu ở chỗ 
kín)... Tẩy tâm tức ý nói giữ ý niệm suy nghĩ yên tĩnh, 
(địch niệm tĩnh lự), là điểm quan trọng nhất trong tu 
luyện tỉnh khí thần, và "huyện kỷ" (huyện tự mình) của 
đạo gia là nhất trí. 

Luyện tỉnh khí thần chia làm ba giai đoạn : luyện 
tỉnh hoá khí, luyện khí hoá thần và luyện thần hoá hư. 
Luyện tinh hoá khí ước cần 100 ngày, nên lại gọi là bách 
nhật quan (cửa 100 ngày). Luyện khí hoá thần ít nhất cần 
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theo lịch pháp vào tháng 10, nên còn gọi là thập nguyệt 
quan (cửa tháng 10). Luyện thần hoàn hư thì cần phải 
công phu tập 9 năm nên gọi là cửu viên quan (cửa chín 
năm), mục đích cuối cùng nhất là kết đan thành tiên. 


§2 : DŨNG PHÁP NỘI ĐAN BẠ0 6IA. 


Công pháp nội đan đạo gia là tỉnh hoa trong tĩnh 
công đạo giáo, là công pháp tối cao của tu luyện đạo gia. 
Mục đích không những là bảo dưỡng thân thể, chủ yếu còn 
ở chỗ có kiên trì tu luyện của đặc điểm tôn giáo, thuộc tiên 
thuật của đạo học. Tu trì đạo gia chủ yếu có hai nội dung : 
một là tiên thuật của tu luyện nội đan, một là thần thuật 
của phù chú đạo triện tức đan đỉnh phái và phù triện 
phái. Mục đích tu luyện đạo gia là cần phải đạt đến điểm 
mốc "tiên nhân" và tiến tới giới hạn địa vị "Nhân nhân" 
(người có nhân) của Nho gia, thành phật". 

Tu luyện nội đan là nói một cách tương đối so với 
ngoại đan, là chỉ phương pháp tu luyện của quá trình đạt 
được kết đan thành tiên thông qua xây dựng cơ sở nội đan 
và luyện tỉnh hoá khí... Tu luyện nội đan là tỉnh tuý của 
phái đan đỉnh. Chỉ đạo lý luận của tu luyện nội đan là ông 
tổ của đan kinh : "Chu dịch tham đồng Khế!". 


Chính giữa lúc thuật ngoại đan thành tiên nhiều lần 
bị thất bại, luôn luôn phát sinh phục đan trúng độc, đến 
mức uy tín đan thuật đạo giáo bị hạ thấp, thì Nguy Bá 
Dương thời Đông Hán đem dịch lý dẫn đưa vào nội đan 
thuật, và kết hợp với tư tưởng của "Lão Tử" xây dựng nên 


một bộ môn lý luận nội đan hoàn chỉnh, đã cứu vẫn sự suy ~ 
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sụp của thuật nội đan, thúc đẩy sự phát triển của phái nội 
đan. Từ đó, tu luyện nội đan đã tiến sang một chân trời 
mới. 

Tác phẩm đan kinh vĩ đại có tính vạch thời đại "Chu 
dịch tham đồng Khế' của Nguy Bá Dương, sự ứng dụng 
tỉnh tế xuất sắc của dịch lý trong tu luyện dưỡng sinh, đã 
làm cho bộ môn này trỏ thành "Vạn cổ đan Kinh Chi Tổ". 
Từ đó lấy dịch lý làm chỉ đạo sách viết về tu luyện nội đan 
đạo gia trở thành khuôn mẫu của bát quái, thái cực đồ và 
hà đồ lạc thư, nhất là cuốn "vô cực đồ" của Trần Đoàn thời 
Tống đã phát triển sự ứng dụng lý luận tiên hậu thiên bát 
quái của dịch lý và lý luận thái cực trong tu luyện nội đan, 
hoàn bị lý luận phản hoàn của tu luyện nội đan, trở thành 
sự tu trì tối thượng thừa của đạo gia lý luận song tu tính 
mệnh, và trở thành một bộ sách vĩ đại về tu luyện nội đan 
đạo gia kế tiếp sau quyển "Chu dịch tham đồng Khế'. 


Hai quyển "Chu dịch tham đồng Khế!" và "Vô cực để" 
đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với thuật nội đan đạo gia, làm 
cho lý luận của thuật nội đan không ngừng được nâng cao, 
theo sự thăng hoa của lý luận nội đan, phương pháp tu 
luyện của nội đan không ngừng được cải tiến, và dần dần 
trở thành bảo tàng dưỡng sinh Trung Quốc có ảnh hưởng 
sâu rộng, đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ của 
toàn dân tộc Trung Hoa. Đồng thời do sự lưu truyền của 
thuật tu luyện nội đan, đã có tác dụng thúc đẩy to lớn về 
mặt khách quan đối với sự phát triển của đạo gia. 

Tu luyện nội đan đạo gia là lấy "Chu dịch" làm lý 
luận chỉ đạo, thuỷ tổ của nội đan đạo gia - "Chu dịch tham 
đồng khế", tổ rõ minh xác thuật luyện đan của đạo gia là 
lấy "Thái dịch", "Hoàng lão" và "Lô hoả" (chỉ tu dưỡng 
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thành công), làm cơ sở của lý luận như "tham đồng Khế, 
ngũ tương loại" nói : "tam đạo do nhất, cụ xuất kính lộ" (3 
con đường do từ 1, có đầy đủ lối ra đi theo đường tắt). Cái 
gọi là "tham đồng Khế" tức chỉ sự hợp nhất khế ước ba thứ 
như trên đã nói : "tham đồng Khế" đã khéo dung hợp 
thông suốt một cách kiệt xuất đưa dịch lý vận dụng trong 
thuật luyện đan, đã làm giầu có thêm sức lực sinh mệnh 
của tu luyện nội đan làm cho thuật nội đan đạo giáo do có 
sự thăng hoa của thuật ngoại đan là tu luyện nội công ở vị 
trí cao đã trở thành bảo bối trong đạo học. Đến ngày nay 
vẫn có giá trị quan trong tu luyện dưỡng sinh. 


ä3. "HU DỊDH THAM ĐỒNG KHẾ" VÀ 
NỘI ĐAN TU LUYỆN 


"Chu dịch tham đồng Khế" là thuỷ tổ của vạn đan, 
tức là Kinh điển của luyện ngoại đan (Kim đan), là trước 
tác tu tiên luyện nội đan, đặc biệt là tác phẩm chuyên 
luận về luyện đan. 

Quyển sách đã vận dụng lý luận bát quái của "Chu 
dịch", đem dịch lý và Hoàng Lão dung hoà vào một lò 
luyện, là một bộ tập đại thành tổng kết lý luận nội ngoại 
đan lịch đại, là trước tác quan trọng của phái đan đỉnh đạo 
giáo. Sự thành công bậc nhất là "Chu dịch tham đồng 
Khế" đã dẫn nhập dịch lý vào trong thuật luyện đan nội 
ngoại, làm cho lý luận thuật luyện đan được thăng hoa, 
nhất là về mặt luyện nội đan càng thêm tỉnh thâm thấu 
đáo. Có giá trị quan trọng trong phương diện kiện thân nội 
dưỡng (dưỡng sinh bên trong có thể khoẻ mạnh). 
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"Chu dịch tham đồng Khế" cho rằng thân thể người 
giống như một cái lò đỉnh nhỏ, âm dương vạn biến trong 
đó không xa rời nhau, và lấy càn khôn của "Chu dịch" làm 
sáng đỉnh lò, lấy càn làm nổi trên, khôn làm nổi dưới, và 
trời ở bên trên, đất ở dưới đều nhất trí, và đỉnh khí của 
luyện đan là lò ở trên, và đỉnh ở dưới là tương đồng, cũng 
tức là "âm tại thượng, dương hạ bôn" của "tham đòng Khế" 
(âm ở bên trên, dương chạy ở phía dưới). 


"Chu dịch tham đồng Khế" cho rằng khẩm ly là "dược 
vật" (chất thuốc), bởi vì khảm là nước, ly là lửa, (thuỷ - 
hoả) sự biến hoá của dược vật trên thực tế cũng tức là sự 
biến hoá của âm dương thuỷ hoả, như chì và thuỷ ngân, 
hai cái là sự giống nhau về tỉnh của thuỷ hoả âm dương. 
Sự thích ứng tương thông về thuật luyện nội ngoại đan 
của "tham đồng Khế" đúng như hai loại giống nhau của 
Khám ly chì và thuỷ ngân. Vô phi tinh chi dư khí, thuỷ chỉ 
dư hoả nhị dĩ kỷ, (có tỉnh thì được khí, có nước thì được 
lửa) tức chỉ thuỷ hoả sự biến hoá thăng giáng của tình khí 
âm dương, thuỷ hoả. 

Hoả hậu (lượng nhiệt của lửa) của "Chu dịch tham 
đồng Khế" là lấy bát quái nạp giáp nạp chi của "Chu dịch" 
và sự tương ứng với ngày tháng làm nguyên tắc và nguyên 
lý là ở chỗ âm dương tiêu tức. Tức khi dương trưởng âm 
tiêu thì "tiến dương hoả". Khi dương tiêu âm tức (trưởng) 
thì "thoái âm phù", mục đích là làm cho sự tiêu trưởng 
tỉnh khí nhân thể cùng với sự vận chuyển của ngày tháng 
tạo thành sự đồng bộ với chu kỳ tiêu ứng âm dương, từ đó 
làm cho hoàn cảnh trong ngoài cùng nhất trí, đây là 
nguyên tắc quan trọng của tu luyện nhân thể ? Vô luận 
lấy mặt trời thay mặt trăng làm hệ tham chức, sự nắm 
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vững hoả hậu đó đều có tính chu kỳ nghiêm khắc, đây 
cũng là sự tinh tuý của "Chu dịch tham đồng Khế", như 
lấy sự tương ứng giữa 64 quẻ và ngày, tháng, tức lấy 12 
quái có tính chất đại biểu giai đoạn trong đó, gồm các quẻ : 
phục, lâm, thái, đại trang, quái, càn, cấu, độn, phủ, quan 
bóc, khôn tạo thành 12 quẻ tiêu tức nổi tiếng (thập nhị 
tịch quái), có thể đại biểu cho chu kỳ tiêu tức âm dương 
của ngày, tháng, năm, từ đó mà nắm vững được hoả hậu. 
Như tiền lục quái (6 quẻ trước) (từ quẻ phục tháng 11 đến 
quẻ càn năm sau) là thời kỳ dương trưởng âm tiêu, hậu lục 
quái (6 quẻ sau) (từ quẻ cấu tháng 5ð đến quẻ khôn tháng 
10) là giai đoạn âm trưởng dương tiêu ; giai đoạn dương 
trưởng thích nghĩ với "tiến dương hoả" (hô hấp lấy hấp (hít 
vào) làm chủ, cường độ hô hấp và nhịp thở đều tăng lên), 
tinh khí là thời kỳ do mạch đốc thượng thăng, giai đoạn 
âm trưởng thích nghi với "thoái âm phù" (hô hấp lấy hô 
làm chủ (thở ra là chính), cường độ hô hấp và nhịp thở yếu 
dần đì), tỉnh khí là thời kỳ do mạch nhâm hạ xuống. 

Như lấy ngày làm hệ tham chiếu, tức thời gian từ giờ 
tý đến giờ ngọ trong một ngày, thời tiết mùa xuân, hạ 
trong một năm thích nghi với "tiến dương hoả", mà từ giờ 
ngọ đến giờ tý, và thời tiết thu đông thì thích nghì với 
"thoái âm phù". Như lấy tháng làm hệ tham chiếu thì lấy 
bát quái để phân biệt nạp giáp. Tức : Càn, Khôn phân biệt 
là mãn nguyệt (đây tháng) và hối nguyệt (cuối tháng), là 
cực điểm của âm dương, quẻ cấn và quẻ đoài phân biệt là 
thượng, hạ huyền (thượng bán nguyệt hạ bán nguyệt) là 
trung điểm của âm dương, quẻ tốn và quẻ chấn phân biệt là 
nguyệt sinh phách (khí phách) và nguyệt tiệm sinh minh cả 
thầy tám tháng nguyệt tương, trong đó, từ hối đến vọng là 
dương tức âm tiêu đúng với "tiến đương hoả". Từ vọng đến 
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hối lại là âm tức dương tiêu ứng với "thoái âm phù". 

Theo trên "Chu dịch tham đồng Khế" dẫn đến sự vận 
dụng bát quái của "Chu dịch" và lý luận âm dương tiêu tức 
của 64 quẻ bói, kết hợp với chu kỳ vận hành của ngày 
tháng, để lấy đó làm tiêu chí cho hoả hậu âm dương, tiến 
thoái luyện đan nội ngoại. Chỉ ra nhân thể con người 
không phải là một cá thể đơn độc, mà là một chỉnh thể có 
tương quan với hoàn cảnh trong ngoài, luyện đan dưỡng 
sinh chỉ có thể dung hợp với hoàn cảnh bên ngoài (xung 
quanh) mới có thể đạt đến trình độ cao của dưỡng tính 
điên mệnh (sống lâu mạnh khoẻ). Đây cũng là giá trị chủ 
yếu của "Chu dịch tham đồng Khế'". 


8%, THUẬT KIM DAN TRŨNG TẬP "BÃ0 PHÁC TỬ" 
CÚA ÁT HŨNG 


Thành tựu dưỡng sinh của Cát Hồng chủ yếu có ba 
phép : một là đề xuất thai tức công chuyện công thổ trợ 
thai, hai là coi trọng phòng trung công, ba là đặc biệt đề 
xướng thuật luyện đan. 

Nội thiên "Bão phác tử" của Cát Hồng gồm 10 quyển 
lấy "Kim đan" và "Hoàng bạch" làm tác phẩm chuyên về 
luyện đan. 

Sự cống chiến chủ yếu ở đây là đã nêu bật được 
phương pháp cụ thể của luyện đan, đã bổ sung những 
điểm chưa đầy đủ của "tham đồng Khế", đồng thời về mặt 
khách quan đã mở ra con đường sớm nhất cho sự thực 
nghiệm hoá học thời kỳ đầu tiên của Trung Quốc. 
Nguyên nhân của Cát Hồng coi trọng luyện đan là việc 
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phản đối dùng thuốc thảo mộc (cây có), như ông nói : 
"Thảo mộc chi dược, mai chi tức phụ (hủ), chủ chỉ tức lan, 
thiêu chi tức tiêu, bất năng tự sinh, hà năng sinh nhân 
hồ ? " (Bão phác tử. Kim đan) (Loại thuốc cây cỏ, nếu 
chôn vùi nó xuống sẽ bị mục, nấu lên sẽ nát, thiêu đốt đi 
sẽ bị cháy thành tro, không có khả năng tự sinh làm sao 
có thể làm sống người được ?). 

Còn "Phụ kim đan chi vi vật, thiêu chỉ du cửu, biến 
hoá du điệu". Còn kim đan vốn là vật chất, đốt lửa càng 
lâu, thì sự biến hoá càng kỳ diệu (thần kỳ). 

"Hoàng kim nhập hoả, bách luyện bất tiêu, mai chi, 
tốt thiên bất hủ... thử cái giả cầu vu ngoại vật đĩ tự kiên 
cố, hữu như chỉ (ch) chi dưỡng hoả nhi bất khả diệt", (như 
vàng cho vào lửa, luyện hãm lần không bị tiêu tan, œ,ôn 
nó đi, suốt ngày không bị hoen rỉ, ... ở đây vì muốn mong 
cầu ở ngoại vật để lấy được sự kiên cố cho mình, giống như 
chất mỡ dầu được cháy không thể dập tắt", cho rằng sau 
khi đã tín phục kim đan thì có thể đạt được điên niên ích 
thọ, thậm chí đạt được phản lão hoàn đồng. 

Như nói : "Phàm là thảo mộc đốt đi sẽ thành tro bụi, 
còn đan sa đốt nó đi sẽ thành thuỷ ngân, tích biến lại hoàn 
thành đan sa... nên có thể làm cho con người sinh trưởng, 
thần tiên độc kiến thử lý hĩ", (thần tiên chỉ thấy điều lý lẽ . 
này vậy), rồi chuyên tâm với luyện đan thạch, và trong 
quá trình luyện đan đã phát hiện được hiện tượng thăng 
hoa trong phản ứng hoá học chất khoáng, đã quan sát 
được phản ứng hoàn nguyên giữa chất đan sa với Ôxy hoá 
thuỷ ngân, về mặt khách quan đã tích luỹ được nhiều kinh 
nghiệm cho các bộ môn luyện kim bào chế thuốc, và hoá 
học của Trung Quốc. 


Như vậy "Bão phác tự nội thiên" của Cát Hồng đã trở 
thành pho sách lớn của thuật luyện đan Trung Quốc, nên 
cũng có thể gọi đó là Bộ Kinh điển của phép ngoại đan. 

Tóm lại, kinh điển tu luyện nội đan của đạo gia - 
"Chu dịch tham đồng Khế" là bắt nguồn từ dịch lý. Bộ môn 
pháp bảo tu luyện nội đan này có giá trị quan trọng trong 
tu luyện dưỡng sinh, và hoàn toàn có thể thấy được sự 
dưỡng tính diên mệnh, tức là sống lâu trường thọ vậy. 


CHƯƠNG 115 


CÔNG PHÁP CƠ BẢN TU LUYỆN 
NỘI ĐAN CỦA ĐẠO GIÁ 


C7” 

œy Ẩn nột đan đạo gia uốn là phương phúp tu luyện 
thành tiên của đạo giáo, không phải giống hệt như khí 
công, nhưng hoàn toàn có thể dựa uào đó mà xem xét thấy 
được phép nhiếp sùth dường tính, tức là phép dương sinh 
tăng sức khoẻ con người. Nội đan tu luyện tuy phức tạp, 
nhưng tôn chỉ đó không bị những ý niệm khống chế, mà lò 
được tiến hành dưới trạng thái của uô bỷ, uô niệm, uô dục 
(tức là quên đi mọi ham muốn, mọi Ìo nghĩ, uà quên luôn 
cả chính bản thân), đây cũng là sự khác biệt căn bản so 
Uới bhí công. 

I. ĐẶT LỒ BẢY ĐỈNH LƯ HƯƠNG. 

Lô đỉnh tức là cái nổi và cái bếp của luyện đan, phái 
đan gia lấy thân thể của chính mình làm cái đỉnh lô, lấy 
hai quê càn khôn làm phương vị của lô đỉnh, đúng như 
sách đan thư đã nói : "An lô lập táo pháp càn khôn". (Phép 
dựng lò đặt bếp càn khôn). 


Tu luyện nội đan đạo gia đem trời đất vũ trụ ví như 
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một lò nung lớn, và so sánh bản thân người như một đỉnh 
lư hương nhỏ bé của luyện đan : nên thuật nội đan được 
gọi là đan đỉnh thuật, giữa đỉnh lò nhỏ và đỉnh lò to lại có 
sự thông ứng với nhau... Tỉnh khí thẩn làm dược vật, sau 
khi Kinh qua tu luyện, đem tỉnh khí thân chuyển hoá 
thành nguyên thanh, nguyên khí, nguyên thần quy tàng ở 
trong đan điền, kết thành kim đan, từ đó mà đặt định cơ 
sở vật chất cho sự thành tiên. 

Phái nội đan lấy đan điển làm đỉnh lò, thượng đan 
điển làm đỉnh, hạ đan điền làm lò, đợi đến khi tu luyện 
đạt mức đan kết thành thai, thì lò đỉnh thay thế cho nhau 
thành thượng đan điển là lò, hạ đan điển là đỉnh. Cuối 
cùng ly hoán cho càn, khảm hoàn cho khôn, tức đạt tiêu 
chí hậu thiên hoàn xuyên tiên thiên. Đỉnh lò của đạo đan 
còn dựa vào sự chuyển hoá chu thiên to nhỏ mà phát sinh 
xô dịch vị trí, như tiểu chu thiên thời đỉnh lô tại phúc bộ 
đan điển (đan điển bụng), đại chu thiên thời ở đan điển 
ngực, giai đoạn hoàn hư thì đi chuyển đi lên đan điền ở bộ 
phận đầu não. 

Cụ thể là đem càn khôn ví như đỉnh lò nội luyện, lấy 
khám ly thuỷ hoả (tỉnh khí thần) làm dược vật, (vị thuốc), 
lục thập tứ quái (64 quẻ) làm hoả hầu pháp độ, làm tỉnh 
khí thần ngưng kết lại ở đan điển, kết thành kim đan, như 
"Chu dịch tham đồng Khế" đã nói : 

Càn khôn gia, dịch chi môn hộ, chúng quái chi phụ 
mẫu. Khám lv khuông quách, vận cốc chính chu. (Khẩm ly 
làm vành xe, vận chuyển quay vòng, theo trục chính giữa), 
tẫn mẫu tứ quái, (con cái con đực bốn quẻ), dĩ vi thác 
thước dịch vị (nói là) khẩm ly (cho là túi ống dịch là khảm 
ly) khám ly giả càn khôn nhị dụng... chu lưu hành lục hư... 
thăng giáng vu trung, bao nang vạn vật, vi đạo kỷ cương. 
(toàn thể vạn vật bao la là kỷ cương của dịch đạo). 
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Tức nói càn khôn là đỉnh lò luyện đan, khẩm ly là 
dược vật (vị thuốc) thăng giáng giữa các quẻ : Chấn, đoài, 
tốn, cấn làm thành pháp độ để nắm vững hoả hầu, như 
"Tính mệnh khuê chỉ" đã nói : "Phàm là tu kim dịch (tình 
dịch Kim kh?) đại đan tất phải trước tiên đặt lò dựng 
đỉnh,... vị trí của càn là đỉnh (lư hương), vị trí của khôn là 
lò, (lò lửa), trong lò dương thăng âm giáng không sai... hoả 
hầu điều đình, luyện thành chí bảo, nên Thanh Hà Tử nói : 
"đỉnh phi kim đỉnh, lô phi ngọc lô, hoả tòng tê hạ phát, 
thuỷ hướng đỉnh trung phù... thử vị chi đại đỉnh lô dã". 
(đỉnh không phải là đỉnh vàng, lò không phải là lò ngọc, 
lửa từ phía ... rốn mà phát ra, thuỷ phù hợp theo hướng 
đỉnh trung... Ở đây nói là đỉnh lò cỡ đại vậy"). 

Ngoài đó ra, nội trong đỉnh lò thân thể con người, còn 
có tiểu đỉnh lò, (“Tính mệnh khuê chỉ") lấy hoàng đình làm 
đỉnh (lư hương), lấy khí huyệt làm lò, vì là sự liên quan với 
nhau giữa các vị trí hoàng đình và hệ kinh lạc, và là vị trí 
của giao hội bách mạch của cơ thể con người, nói rõ điều 
căn bản của luyện nội đan, là luyện tập cho khí huyết lưu 
thông, chỉ ra ở đỉnh lô nội luyện chu thiên công, nói rõ là : 
Khí lưu. (Khí lưu động). 

II. TRÚC CƠ LUYỆN KỶ. QXÂY NỀN TỰ LUYỆN) 

Trúc : Kiến trúc, cơ : cơ sở. Trúc cơ địa tức huyện Kỷ, 
chỉ sự chuẩn bị trước khi luyện công nội đan, chủ yếu là 
mình tâm lự niệm (bình yên suy ngẫm - tâm niệm), như 
phép "Thử tình" của Lão Tử, "Toạ vong" của Trang Tử, và 
"Thủ nhất" của "Thái bình Kinh". 

Luyện Kỷ, tức "tẩy tâm" mà "Chu dịch" đã chỉ ra. Từ 
đó nên gọi là luyện K, là bởi do "Ký" và quẻ ly trong bát 
quái nạp giáp phối thuộc với nhau, còn quẻ Ìy và tâm của 
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lòng người lại đối ứng với nhau, nên "luyện Ký" là thuật 
ngữ luyện đan của đạo gia này tức nói đến tu tâm vậy. 

Mấu chốt của luyện kỷ là ở chỗ "hoàn hư", gọi là hoàn 
hư tức là tiến đến giới hạn của sự hỗn độn chưa bị phá xua 
tan của "thái hư", như thái cực của dịch lý, sự vô dục của 
"Lão Tử" ở trạng thái chân phác. (Chân thật chất phác). 

Trúc cơ (cơ sở Kiến trúc) cần phải qua một giai đoạn 
gây men nên còn gọi là bách nhật trúc cơ. Có thể phụ trợ 
giúp vào để đạt được nội thị phản chiếu, vong tình nội 
quang Thủ nhất tâm thư (ăn chay), tổn tâm minh tưởng 
(giữ lòng suy nghĩ sâu xa) hoặc số tức điều đình. (tính toán 
điều đình giải hoà)... như "Hoàng đình Kinh" có nói : 

Hư vô tịch không trung tố, Sử hình như thị bất đương ô; 

Cửu thất chính toạ thần minh sá, tồn tâm bách niệm 
thị tiết độ. ("Thường niệm chương") 

(Hư vô tịnh mịch một màu giữa không trung làm cho 
hình ảnh như là không có vết nhơ. 

Cửu thất đặt giữa nhà thần minh ; 

Còn lại trong lòng trăm lời tâm niệm đúng đắn.) 

Cũng như quyển "ngộ chân thiên" có nói : 

Tâm tâm tâm vượn phương thốn cơ, 

Tam thiên công phu dư thiên tề, 

Tự nhiên hữu đỉnh phanh long hổ, 

Hà tất đảm gia lự tử thê. 

Tấm lòng người vượn thật thông minh (cơ linh) 

Công phu gấp ba nghìn lần với tể thiên (bằng trời) 

Tự nhiên có đỉnh lò đốt thiêu long hổ, 

Hà tất gánh vác gia đình lo tử thê (vợ con) 


Điều đó chỉ ra luyện Kỷ định thần có ý nghĩa quan 
trọng trong tu luyện nội dan. 


III. SINH DƯỢC THÁI DƯỢC (THUỐC SỐNG VẢ TÌM CHỌN 
THUỐC) 


"Dược" của nội đan là nguyên luyệu của đỉnh nội tu 
luyện, chỉ nguyên tinh, nguyên thần, mà xa rời ám muội, 
mà ly khai đan điển, mà xa rời chân âm chân dươrkg của 
hơi cơ thể nội tại, lại còn gọi là tiên thiên linh, khí, thần. 
Chỉ khi luyện công đến trình độ nhất định, mới có thể 
phát hiện được nguyên tỉnh, nguyên khí, nguyên thần của 
sự du ly (xa rời ra khỏi). Đem các thứ đó thu vào đan điển 
phong giữ lại thì gọi là "thái dược" như "Quy trung chỉ 
nam nói" : "thái được giả, thái thân trung chi dược vật giả. 
Thân trung chi dược giả, thần khí dinh đã". (“chọn dùng 
thuốc là chọn lấy vị thuốc ngay trong cơ thể người. Thuốc 
trong cơ thể người, là thần khí tình vậy"). 


"Dược" tuy có phân nội ngoại, thực tế đề từ nội sinh 
mà ra, cái gọi là ngoại dược R chỉ thứ "dược" sau khi luyện 
đan đã đi tẳn ra ngoài đan điển rồi lại phục quy vào nội. 
Nội dược tức là chỉ tiên thiên tỉnh khí thần được tàng trữ 
trong đan điền. 


Như quyển "Tính mệnh Khuê chỉ" nói : "dĩ ngoại được 
ngôn chỉ, giao cảm chỉ tính tiên yếu bất tả, tư lự chi thần 
quý tại an tĩnh. Dĩ nội dược ngôn chi, luyện tỉnh giả luyện 
nguyên tinh, án khẩm trung chi nguyên dương dã, nguyên 
tỉnh có tắc giao cảm chỉ tỉnh tự bất tiết lậu." ("Lấy ngoại 
dược mà nói, tỉnh ngoại cảm trước tiên không bài tiết ra 
ngoài, thần tư lự quý là ở sự yên tĩnh. Lấy nội dược mà 
nói, người luyện tinh là luyện nguyên tỉnh, là theo- quê 
dương đầu trong chỗ sâu kín, nguyên tình cố kết thì tỉnh 


251 


của giao cảm sẽ không bị tiết lậu ra ngoài". Tiểu dược là 
chỉ thứ "dược" (thuốc) được thu thập lại của vòng tiểu chu 
thiên, đại dược là chỉ thứ dược (thuốc) được sản sinh ra 
sau khi luyện tính hoá khí. "Dược" được tích luỹ lại đến 
một trình độ nhất định thì thành kim đan và là cơ sở vật 
chất của thành tiên. 


Lại như quyển "Kim đan chính tông" đã nói : "Kết tụ 
lại các vị thuốc (dược vật) giữ lại một điểm tiên thiên 
thuần dương tổ khí, là khí sinh đầu tiên ở dạng vô hình vô 
tượng, tụ lại bên trong của vô cực thái cực, phụ mẫu vi 
sinh (cha mẹ chư sinh) tỉnh diệu (Ky diệu) của nhị ngũ (số 
hai - năm) hợp mà ngưng lại, Không có ở trong thân thể 
người ...này tức có khí này, đã có thứ khí này tức có ở thân 
thể này, loại khí vận hành theo vòng chảy lục hư, hình 
theo đó mà lập thành, tâm cũng lấy đó mà linh ứng, tai 
mắt cũng do đó mà trở nên thông minh, nguyên thần cũng 
do đó mà được vận hành, ngũ hành cũng lấy đó mà hoá 
sinh, nếu tản mạn ra thì sẽ hỗn loạn gián cách. (hỗn dung 
vô gián), nếu tụ hội lại thì sẽ ngưng kết thành dược 
(thuốc), thì đó là đại dược của tu luyện kim đan vậy". 
(đăng tải trong "Chính thống đạo tàng" (Sách 40). 

Sinh dược cảnh tượng : (Cảnh tượng phát sinh ra 
thuốc) Khi luyện công đến một trình độ nhất định, thì bỗng 
nhiên có cảm giác một luồng khí nóng toả ra (như tuôn 
chảy) trong đan điền phía dưới rốn, trong chốc lát cảm giác 
toàn thân thư dãn khoái lạc, tức là cảnh tượng thuốc (được) 
sẽ sắp sinh ra, phái đan gia gọi đó là "nhất dương sinh". 
Như quyển "Tính mệnh khuê chỉ" nói : "Ngã khuynh tướng 
sinh, hào khiếu chỉ thể như miên, tâm giáo hoảng hốt, như 
dương vật bột nhiên cử đã.." (“trong thời gian ngắn ngủi đã 
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sinh ra tốt đẹp, thân thể tứ chi các lỗ khiếu (tai, mắt, mồm, 
mũi) mềm như bông, trong tim có cảm giác hoảng hốt, mà 
dương vật lại bột phát cường lên.".) 


Lại như Liễu Hoa Dương nói : 


"Khi luyện công đến, khi vật này đang sản sinh ra 
bất tri bất giác, bỗng nhiên đan điển có cảm giác phấn 
chấn hoà hợp, toàn thân có cảm giác phấn chấn đầy sức 
sống, các khiếu hoạt động tốt lên, tim trong người không 
tự chủ được, đan điền nóng ấm lên, dần dân nở ra, dương 
vật bỗng nhiên cường dương lên." ("Tuệ Mệnh Kinh") 

Theo thể nhiệm của nhà khí công học Mã Tế Nhân 
xem đó gọi là "Tuý" (say sưa), như ông đã nói : từ tuý Ở 
đây đương nhiên không phải là tuý đảo (say đổ người), mà 
là có ý chỉ say ngà ngà say ở mức 6, 7 phần. Đang trong 
lúc này, hạ đan điền có cảm giác ấm nóng lên, nội khí tự 
hạ đan điền đến mao tế thượng hạ vàng phản (đi ngược 
lạt), mà thông thoáng trong người, như mê như say, da 
thịt siêu thoát vô cùng thoải mái, thậm chí cảm thấy ngoại 
thận dục cử - (thận hứng khởi lên) 


Thái dược phương pháp (phương pháp chọn lấy thuốc): 
Nguyên tắc là phòng chỉ dược. (nguyên tinh) từ dương 
quang nhật quan (cửa trời ánh sáng thái dương) (tinh 
quan) lộ thoát ra ngoài, mà đem ánh sáng này hoá thành 
nguyên khí. Cụ thể là trong quá trình luyện công hoặc lúc 
nửa đêm xuất hiện dương vật cử động, lập tức dùng vũ hoả 
(hô hấp nhịp mạnh) đêm động khí vận hành mạnh thông 
qua vĩ xương quan, (của mở phía sau, (cuối), tức dùng ý 
niệm do hội âm huyệt đem tinh đẩy qua vĩ xương quan 
dùng phương pháp thở hít khí mạnh, dựa theo nhâm mạch 
thượng đạt đến nê hoàn (não bộ), lại dùng phép thở ra 
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thay vào văn hoả (Hô hấp chậm đều lấy thở ra làm chủ), 
do mạch nhâm hạ xuống nhập vào hạ đan điền được tàng 
trữ giữ lại. Có thể phối hợp liếm (bằng lưỡi), lưỡi từ lên 
ngạc, thở hít (bụng dưới thóp lại), dồn (gom) lại. (thắt 
chặt ở hậu môn) bế (@bịt lại) (đóng cửa), (nút lại), bằng 
nhiều phương pháp làm dồn thúc cho dương vật quy lô (vị 
thuốc vào lò). Quyến "chí đạo tâm truyện" cũng nói : "Cần 
kíp phải lựa chọn thuốc, thì phải dùng tay nắm được long 
đầu hổ về (đầu rồng đuôi hổ - ý nói nắm được những điều 
trọng yếu) thu nhỏ cốc đạo. (phần ruột già - phương pháp 
luyện tập để đạt được trường sinh bất lão) thóp lại bụng 
dưới, dựng đứng sương sống, hai mắt nhìn vào nê hoàn 
(thượng đan điền) dương hoả đó tự hô hấp mà nâng lên 
thượng đan điển. 


Điều mấu chốt của lựa chọn thuốc là khi đan điển 
bụng dưới muốn có động khí, không hề có thể làm cho khí 
thoát ra từ cửa dương quan, nên cần nắm vững thì cơ dùng 
vũ hoả đem khí đẩy ra khỏi đương quan đưa vào chu thiên 
quỹ đạo, không để từ dương quan mà chảy suốt xuống 
thuận đòng, đẩy tức là đạo lý của "thuận tắc phàm, nghịch 
tắc tiên" (xuôi thì bình thường, ngược thì sẽ thành tiên). 
Đúng như Ngũ Trọng Thư đã nói : 

Dược sinh thời, đương khởi hoả quy lò ; di phòng kỳ 
do thục lộ tấu thất. (Kim Tự Tiên Chứng luận. Tham 
luyện đan đệ nhất") (Khi thuốc nảy sinh, vừa lúc lửa bốc 
lên vào lò, là để phòng khí thoát ra theo đường đã thông 
thuộc). 

Phép chọn lựa thuốc còn gọi là : "Hoả bức Kim hành", 
Hoả là chỉ tâm niệm (suy nghĩ trong lòng), Kim sinh thuỷ, 
Kim là nguyên nhân chính sinh ra tình thận. Mục đích là 
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ở đồng thì dương khí phát động sau khi luyện công, sẽ 
tránh được tình thoát ra ngoài. 


Ấn tượng dược vật quy lò : 


Như tinh đã động dục muốn thoát ra, Kinh qua vòng 
chu thiên công quay trở lại là "Khí" sau khi phục quy về 
hạ đan điền, trong suốt sẽ tự cảm thấy nhẹ nhàng như 
trút gánh nặng. Lúc bấy giờ dương vật bình ổn, đầu óc 
thanh thản mới mẻ, tinh thần bội tăng vì đã vượt qua thể 
nghiệm công phu là dược vật trở về lò. Dược vật về lò đánh 
dấu bước thành công của luyện tỉnh hoá khí, tức dược vật 
tàng ẩn như một con ngựa, dương vật yên tĩnh bình ổn, 
tâm niệm thoát dục, đầu não thông suốt đổi mới tỉnh lực 
đổi dào sung thịnh. 


Phép tìm chọn thuốc đã lộ và chưa lộ ra : 


Đạo gia tìm chọn thuốc còn phân chia thành hai loại 
tu pháp đã lộ và chưa lộ đồng chân (chưa thành thân 
hình), như thuộc hình thể toàn chân rõ nét còn chưa giao 
cấu, tức lấy luyện khí hoá thần làm chủ, là đồng thân tu 
pháp, đã lộ hình thì tìm chọn đó để bổ sung cho đầy đủ (bổ 
túc) như quyển "Kim đan tập thành." viết" "Tu chân chỉ sĩ, 
(người tu thân) tìm chọn lấy tiên thiên thuỷ khí (khí ban 
đầu) cho rằng Tổ của Kim đan như không chọn lấy được 
dược, tất dẫn đến một ngày mai khô chết, nên hô hấp quy 
đến cùng là mẹ của Kim đan. Về phép chưa lộ ra, tìm chọn 
thuốc để an thần, hình thể của đồng chân chưa lộ, tức 
dùng phép tu luyện đồng chân. Về phép đã lộ ra, tìm chọn 
thuốc để bổ túc, như lúc sơ bộ của sự hữu sinh bảo toàn 
được sự sơ sinh tiên thiên hậu thiên mà phụng tiên 
(phụng mệnh trời) vậy". 
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Phân biệt chân dược, giả dược :. 

Đan gia nhấn mạnh cần tìm chọn được "Chân dược", 
đó gọi là thuốc thật, là chỉ "dược" lấy từ chân công (tình). 
Tức là thứ dược tự nhiên xuất hiện trong quá trình luyện 
công mà có được, và không phải thứ dược do vọng tưởng 
(nghĩ miên man) dùng cử động mạnh mà sinh ra được. 
Như "Kim đan tập thành" có nói : "Cần nhất là có thời cơ 
chân động chân tĩnh. (động thật tính thật), nếu không 
cũng không có thể tìm chọn lấy được, chân khí chưa đến 
hư cực tĩnh độc (chưa hành thực hậu đạo), khi vô tri giác, 
không làm yên tĩnh thực sự, lúc chưa có tr1 giác, mà có 
cảm giác kỳ diệu trong hốt hoảng. lúc chưa đến mức vô tri 
giác, mà có cảm giác hoang đường về cường sinh (sự sống 
mạnh mẽ, mãnh liệt) trong vọng tưởng, thì là phi chân 
động. Động đã không chân thật, thì không có chân khí 
vậy". Vậy nên giả dược chẳng khác nào như nổi đun nấu 
không như "Ngộ chân thiên" nói : "Trong đỉnh nếu như 
không có loại giống thật, cũng giống như thuỷ hoả thiêu 
đốt nồi không, (chảo cạn không.) 

Phong bọc lò : 

Sau khi tìm chọn thuốc hoàn đan, tiếp tục dùng vũ 
hoả để củng cố, (tức tiếp tục luyện cho chín). Chọn lựa 
thuốc cần phải chú ý tự nhiên ; công đáo dược tự sinh. 
Được gọi "Là khí tự thông, cảm giác (thị khí tự thông, ngũ 
giác nhi động, thực động nhi giác), không có thể đốt đỉnh 
trống không, hoặc cưỡng hành sinh tinh. (tiến hành miễn 
cưỡng để sinh ra tỉnh dịch). 

Sau khi chọn được hoàn đan, cần phong dược ngay 
lập tức, tức sau khi ý niệm được đem dòng khí nóng ấm 
đưa xuống hạ đan điển, lập tức dùng động tác ở bụng dưới 
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bằng cách hít thở, nâng, thu, bế phối hợp với hô hấp và ý 
niệm trong suy nghĩ, phong bao một cách chặt chẽ đan 
điển, không để cho tỉnh khí tái phục xuất (lại quay trở ra). 
Tức không để cho dục niệm tái sinh. (những ý niệm lại nẩy 
sinh), dương vật lại hoạt động, (dương vật tác động) chọn 
lựa dùng vũ hoả, và bao phong dùng văn hoä. 


IV ĐẠI TIỂU CHU THIÊN. (VÒNG TRỜI TO NHỎ) 


Chu thiên công là chỉ quá trình chuyển hoá tinh, khí, 
thần của tiên hậu thiên. 

Chu thiên : Nguyên ý là vòng vận hành của mặt trời 
mặt trăng, như một vòng vận hành trên hoàng đạo của 
thái đương (quỹ đạo của của thái dương), là 360, 25 độ, 28 
vị tình tú phân bố gián cánh nhau, cần có 360 ngày và có 
một vòng tương ứng di động trong một năm của đại chu 
thiên và thái dương, tiểu chu thiên và một vòng tương ứng 
di động ngày đêm của tinh cầu. Dùng chu thiên mệnh 
danh để tu luyện nội đan, là thể hiện rõ sự tương ứng giữa 
tiểu và vũ trụ cơ thể con người và đại vũ trụ. Một vòng 
tuần hoàn theo mạch nhâm đốc của tinh khí trong cơ thể 
người được gọi là tiểu chu thiên. 


Về nghĩa rộng mà nói, đại, tiểu chu thiên là đại biểu 
của hai giai đoạn luyện tinh hoả khí. Trong đó, tiểu chu 
thiên tượng trưng cho giai đoạn luyện tình hóa khí, thuộc 
vào cửa đầu tiên (sơ quan) của luyện đan, ước cần 100 
ngày, nên lại gọi là "bách nhật trúc cơ" (100 ngày xây nền 
móng). Trọng điểm là luyện hạ đan điển bộ phận bụng, 
tìm hiểu dược luyện tiểu đan. Đại chu thiên là giai đoạn 
luyện khí hoá thần, thuộc cửa giữa (trung quan) của luyện 
đan, ước cần 4 năm, trọng điểm là tại đan điển bộ phận 
ngực, hà xa được đi chuyển vận hành qua 24 kinh mạch, 
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tìm chọn đại dược luyện đại đan. 


Còn về giai đoạn luyện thần hoàn hư thì chu thiên 
càng lớn, tức thuộc thượng quan của luyện đan (cửa trên 
của luyện đan), ước cần khoảng 9 năm. Giữa giai đoạn này 
thuộc thượng thăng tính công, Ì uyện công mang tính vượt 
lên trên), chủ yếu luyện ở đan điền bộ phận đầu, cuối cùng 
phải đạt đến mức độ hoàn hư dung hoà thống nhất giữa 
vật và bản thân tự mình, cũng là giai đoạn tối cao của 
hoàn hư nhập đạo. Tiểu chu thiên thái tập tiểu dược và 
đại chu thiên thái tập đại dược dùng hoàn đan thành thai 
(thai nhì). Nội đan gia cho rằng tiểu chu thiên là hà xa của 
Khẩm ly giao cấu, thử Khẩm điển ly vận chuyển xê dịch 
nhỏ đi và đại chu thiên thì thuộc hà xa của càn khôn giao 
cấu được chuyển dịch đi lớn hơn. 


Nói một cách cụ thể, Chu thiên là con đường tắt vận 
chyển khí luyện nội đan tìm chọn thuốc vào lò. Phân chia 
thành tiểu chu thiên và đại chu thiên. 


Do bởi "được" (là tỉnh khí) bắt nguồn từ thận thuỷ 
(nước thận) hạ đan điền, nên lại gọi là : "Hà xa chu thiên, 
trong đó tiểu chu thiên được gọi là : "Tiểu hà xa", chủ yếu 
vận hành tinh, đại chu thiên gọi là "đại hà xa", lấy vận 
khí làm chủ. Quỹ đạo chuyển đưa chủ yếu của "dược" tiểu 
chu thiên là mạch đốc và mạch nhâm. Tức do hội âm ởi 
qua cửa tiểu tiện ven theo mạch đốc lên lưng dọc cột sống 
(giáp tích) vào thượng ngọc chẩm quan nhập thượng đan 
điển. (nê hoàn), sau khi đến bách hội từ mạch nhâm qua 
trung đan điển quy vào dưới rốn, vào trong hạ đan điền, 
con đường tiểu chu thiên qua ba cửa : vĩ xương quan (cửa 
bài tiết), giáp tích quan (cửa cột sống), và ngọc chẩm 
quan (cửa hậu chẩm đầu). Hai cái cầu (nhị Kiều) : thượng 
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thước kiểu và hạ thước kiểu. (cầu thước trên và cầu ô 
thước dưới) 

Tiểu chu thiên chủ yếu là quỹ đạo lựa chọn lấy thuốc, 
vận chuyển thuốc của luyện tỉnh hoá khí. Đại chu thiên là 
đặt trên cơ sở của tiểu chu thiên, sau khi nối tiếp với mạch 
nhâm, mạch đốc lại xuyên thông với 12 kinh và 8 mạch kỳ 
kinh, tức chạy thông suốt kinh mạch ...toàn thân. Lại được 
gọi là hà xa, cũng gọi là càn khôn giao cấu, kim dịch hoàn 
đan. Đại chu thiên là một giai đoạn cuối của luyện khí hoá 
thần, luyện thần hoàn hư. 


Lấy thuốc bắt đầu dùng tiểu chu thiên, đến giai đoạn 
nhất định đại chu thiên rất tự nhiên xuất hiện tức được đã 
thông, đó gọi là thuy đáo cừ thành. (đủ điều kiện dẫn đến 
thành công) 

Đại tiểu chu thiên của tu luyện nội đan đạo gia : 

Do tiểu chủ thiên là thủ khẩm điển ly phục toàn càn 
không nhìn từ tiên hậu thiên bát quái mà xem xét thì các 
quẻ ly, càn và khảm khôn đều phân biệt vị trí phương 
hướng nam bắc chỗ đứng và thời khắc giờ tý, ngọ, nên tiểu 
chu thiên lại gọi là : "Tý ngọ chu thiên". 

Tiểu chu thiên chú trọng hoạt tý thời. (giờ tý linh hoạt) 
chú trọng sự tu luyện hoàn cảnh bên trong ; đại chu thiên 
thì chú trọng chính tý thời, chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài, 
trọng tâm tu luyện lựa chọn năng ở thần, và đạt được sự 
thống nhất bao nhau giữa thần và khí. 

Đan gia còn nhấn mạnh thời giờ đại chu thiên phải 
làm được "lục căn bất lậu" (sáu chân gốc không bị lộ ra), 
tức : mục bất ngoại thị là nhãn căn bất lậu. (mắt không 
mhìn ra ngoài là chân gốc mắt không bị lộ) ; không nghe 
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thiện lệnh về bên ngoài là nhĩ căn bất lậu. (tai không lô). 
Mũi hô hấp được phong giữ lỗ, là ty mũi căn bất lậu ; đà 
Cổ mũi không để lộ ra) ; thiệt để thượng ngạc (lưỡi cong 
chống lêng thượng ngạc) làm cuống lưỡi không lộ ra ; nâng 
đỡ đoạn một già, là thân căn bất lậu ; nhất niệm bất sinh 
làm ý căn bất lâu. 

Quỹ đạo hà xa của đại chu thiên sau khi mạch nhâm 
đốc hà xa vận chuyển, hút khí và dẫn khí từ huyệt dũng 
tuyển (suối nước tung lên) rồi ven theo cổ đùi (cổ bả) chân 
lạch bên trong tam âm kinh rồi thượng thăng (bay lên), 
đến hội âm hoà hợp nhập phục (hoà hợp vào bụng). Sau đó 
nâng hậu môn đồng thời thóp bụng, khí từ mạch nhâm đi 
lên đến trong lòng ngực "thượng khí hải". Thay đổi khí thở 
ra, làm cho khí từ trong lồng ngực qua phía bên trong của 
cánh tay, theo tam âm kinh đến đầu ngón tay. Lại thay 
đổi khí hít vào, từ đầu ngón tay. qua trắc thủ ngoài cánh 
tay tam dương kinh đến huyệt đại truỳ hội hợp lại, rồi 
nhập hạng (chỗ gáy cổ) đến bách hội. Sau đó thở ra, cho 
phóng thoáng nhẹ nhàng. Sau khi kinh qua hướng thượng 
thước cầu (cầu ô thước) nhập vào mạch đốc, rồi kết hợp với 
hàng quang kinh, đản kinh, vị kinh (mật, dạ dây) đến vỹ 
lư (cửa bài tiết ra). Sau khi phân hàng lối ở đùi (cổ bả), 
ngoại, tiên trắc truyền xuống đến lòng bàn chân, như vậy 
thông qua ý niệm điều khiển khống chế hô hấp, đẫn khí 
vận hành một vòng tất cả 14 kinh mạch. (2). 

Sự vận hành hà xa của tiểu chu thiên là mạch đốc 
thăng mạch nhâm giáng, còn vòng hà xa của đại chu thiên 
thì hoàn toàn ngược lại, là nhâm thăng đốc giáng. 


V. HUYỀN QUAN NHẤT KHIẾU. (LỖ THÔNG CỬA HUYỀN) 


Huyền quan nhất khiếu là điểm chốt sâu kín nhất của 


nội đan đạo gia. Huyền quan là sâu xa thầm kín vậy, như 
"Lão Tủ" nói : "Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chí 
môn". Huyền quan cuối cùng là gì ? Tác thuyết của đạo gia 
không đồng nhất, có phái cho rằng huyển quan chỉ hạ đan 
điển, có thuyết nói huyển quan là tổ`khiếu, có thuyết chỉ 
ra là thượng đan điển, có thuyết cho rằng là trung đan 
điền, còn có phái cho rằng huyền quan tức là hoạt lý thời. 


Căn cứ theo công pháp nội đan và các thuyết của đạo 
gia, qua phân tích, huyền quan xác định là hệ quan khiếu, 
nhưng tuyệt đối không phải chỉ một bộ vị nào cụ thể, cũng 
không phải chỉ một thời khắc nào cụ thể, mà là chỉ sự cảm 
thụ của một thời khắc mnà nội đan công phu sắp đến nhà. 
Như "Kim đan chính tông" nói : "Thủ huyền quan nhất 
khiếu, là khiếu được tàng ẩn trong sự hỗn độn của tiên 
thiên, ở trong sự vô hữu hữu vô. (Không có có không), phụ 
mẫu vị sinh thử sinh tức hữu thử khiếu, tức là có thử 
khiếu tức thì có thử thân, gọi là sự sinh ra toàn thân thể 
người vậy.... thượng thông vĩ cung và thấu nê hoàn, hạ 
tiếp đan điển mà đến hoàng tuyển (vào lòng đất), thượng 
triệt (để) hạ không mà thông trong hoàng đạo. Chỉ một 
vòng lớn trên bầu trời (thiên cầu), ở đây là thánh địa của 
tụ hội dược vật," (ghi trong "chính thống đạo tàng" quyển 
40, trang : 32230.) 


Huyền quan nhất khiếu cũng. không phải là não 
khiếu của cơ quan vạn khiếu chủ tế nhân thể về mặt y 
học. "Huyền quan" có bao hàm nghĩa cánh thượng thừa 
đặc hữu của tôn giáo, tức chỉ đạt đến cảm xúc quan trọng 
mấu chốt của cảnh giới tín ngưỡng. Cửa nhà Phật gọi đó là 
trí tuệ, liễu ngộ (giác ngộ), thiền tông gòi đó là nhập thiền 
hoặc trực thủ nhân tâm, đạo gia thì gọi là huyển quan 
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nhất khiếu. Tức cũng giống như các tôn giáo khác, Huyền 
quan nhất khiếu là chỉ môn hộ của nhập đạo, như Phật 
giáo chỉ huyền quan là : "nhập đạo môn", Như Phật kinh 
"Phổ đăng lục" nói : "Huyền quan đại khải, chính nhãn lưu 
thông" (quyển 17) (Cửa huyền mở rộng, điều quan trọng 
chính sẽ lưu thông.) 


Huyền quan chỉ thông hướng theo đường ngầm trong 
tim của phép tu luyện đạo gia. Chính là giới hạn tối cao 
của tu luyện đạo gia - luyện thần hoàn hư, hoàn hư nhập 
đạo. Đến thời gian này, tức là đã tiến tới thái hư của học 
"Dịch", hư vô của "Lão Tử" và "toạ vong" (nhan hồi ngữ) 
suy tôn sùng bái của "Trang Tử", tức đến mức độ thiên địa 
hợp nhất, đạo gia xứng danh thánh tiên, như Trương Bá 
Đoan đã nói : "Cái (nguyên nhân) hư cực tĩnh đốc (sự yên 
tĩnh toàn tâm toàn ý) vô phục ngã thân, nhưng cảm giác 
tĩnh mịch mờ mịt (diểu diểu minh minh), hợp nhất với trời 
đất, mà thần khí trong trạng thái ấp ủ gây men, đó là 
điểm kỳ diệu nhất của tu luyện, nên gọi đó là huyền quan 
nhất khiếu", (Theo "Chân thuyên"). 

Người tu luyện đến trình độ nhất định của huyền 
quan nhất khiếu mới có thể phát hiện, mà là tự nhiên dẫn 
đến, không bị ý niệm khống chế, chỉ có trong tình hình 
không có ý niệm mới có thể xuất hiện, đây cũng là sự khác 
biệt căn bản với môn khí công nói chung. 

VI. VĂN VŨ HOẢ HẬU (VĂN VÕ TU LUYỆN CAO SIÊU) 

Hoả là chủ thân dụng của luyện đan như "Kim Tiên 
chính luận" nói : "Hoả giả, thần dã". (“Lửa là thần vậy") 
phong (gió) tức là hô hấp, nên hoá hậu lại được gọi là 
phong hoả tương phiến (quạt gió). Hoá hậu, là chỉ sự 
khống chế cường độc và tiết tấu tu luyện khi tu luyện nội 
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đan, vì quá trình hoàn nguyên thuộc tình khí nên lại gọi là 
văn vũ phong luyện (luyện chín - tỉnh luyện). Bao gồm sự 
chặt chẽ và buông lỏng của ý niệm, và sự mạnh yếu của 
nhịp hô hấp. Như "Tu đạo toàn chỉ" đã nói : "Nguyên nhân 
của vũ hoả tức là khí cần kíp lại thổi mạnh bức bách, để 
tìm chọn lấy sự luyện tập chín chắn, còn về văn hoả, tức là 
khí thổi nhẹ nhàng đưa nhỏ dẫn đến cho hô hấp." 


Vũ hoả là ý niệm khống chế mạnh để hô hấp nhanh 
dùng hít vào là chủ yếu ; văn hoả là sự khống chế của ý 
niệm yếu, tiết tấu hô hấp chậm, dùng thở ra là chủ yếu. Vũ 
hoả nói chung dùng để vận chuyển "dược" (tỉnh kh? khi 
mạch đốc thăng lên, sấm tam quan thời đặc biệt quan 
trọng, (sấm = đột nhập), dùng cách đột nhập "vỹ lư quản" là 
điểm mấu chốt quan trọng nhất. Vì lúc này dược mới sản 
sinh đan điển manh động (bắt đầu phát động) toàn thân 
mềm nhũn dương vật dựng lên, tỉnh muốn từ dương quan 
(cửu dương) mà xuống, cần phải dùng ngay lập tức vũ hoä 
và phối hợp các động tác : liếm, hít, kéo về, bắt "được" phải 
vận hành đi ngược lại theo vĩ quan (cửa bài tiết), thì việc 
tìm chọn được mới hoàn thành được bước thứ nhất. 

Văn hoả, là "dược" sau khi đã vượt qua ba cửa (vỹ 
xương quan) giáp bối quan và ngọc chẩm quan, đến huyệt 
bách hội, qua mạch nhâm đi xuống, lúc bấy giờ nên dùng ý 
niệm yếu đi, nhịp điệu hô hấp chậm lại, lấy thở ra là chủ 
yếu, dần dần vận chuyển đưa trả vào trong hạ đan điển. 
Vũ hoả lại có tên "tiến dương hoá", và văn hoả lại gọi là : 
"thoái âm phù". Như đan gia nói : "Vận chuyển hoả (lửa) 
bắt đầu từ giờ tý quẻ phục khởi đầu tiến nhanh đến dương 
hoả, hành phù (làm thư phù, làm dấu hiệu); vào giờ ngọ 
quẻ cấu dụng sự (để được việc) thì tiến được đến âm phù". 
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(ghi trong "Chín thống đạo tàng", quyển 40 tr : 32163.) 

Ngoài ra sau khi "Dược" vẫn chuyển qua giáp tịch 
quan (cửa xương sống) và tính hoá thành khí, chuyển quy 
vào hạ đan điền, thư quan hô hấp chậm lại, tẩy tâm địch 
niệm (làm trong sạch ý niệm), được gọi là : "tắm gội". 


Nắm vững văn vũ hoả hậu là lấy 12 tiêu tức quái của 
"Kinh dịch" làm chỗ dựa, tức là từ quẻ phục nhất dương 
sinh đến quẻ càn là thời kỳ dương trưởng âm tiêu, là từ 
mùa đông đến mùa hạ trong một năm, từ sóc đến vọng 
trong một tháng, từ giờ tý đến giờ sửu trong một ngày, thì 
thích nghi dùng vũ hoả để thuận theo khí dương trưởng 
âm tiêu. Vì nhân thể tiểu vũ trụ và thiên địa đại vũ trụ là 
cùng hoà hợp gắn bó với nhau. Từ quẻ cấu nhất âm sinh 
đến quẻ Khôn là giai đoạn âm trưởng dương tiêu, là từ 
mùa hạ đến mùa đông của một năm từ ngày vọng đến 
ngày sóc của một tháng, từ giờ ngọ đến giờ tý trong một 
ngày, lại thích đáng dùng văn hoả để thuận theo tiêu 
trưởng của âm dương. 
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Nửa giai đoạn trước gọi là "tiến dương hoả", thích 
nghi dùng vũ hoả ; nửa giai đoạn sau gọi là "thoái âm 
phù", thích hợp dùng văn hoả. "Mộc dục" (tắm gội) cũng có 
thể nói là giai đoạn duy trì văn vũ hoả, còn gọi là "bất tăng 
hoả bất giảm hoả là mộc dục." (“Ngộ chân thiên") 

Còn về hoả hầu "mộc dục" lại thích hợp ở giờ mão và 
giờ dậu, nên lại gọi là : "mão đậu mộc dục" tương đương 
với thời khắc quẻ thái và quẻ bĩ trong 12 tiêu tức, bởi vì 
hai thời khắc này là giai đoạn bình hoà âm dương nên hoả 
thể có hoà hoãn, không tăng cũng không giảm như "tiểu 
khê" (nghỉ ngơi). Hàm ý của "mộc dục" cũng chỉ ra sự điều 
chỉnh giữa văn vũ hoả, như thời nhà Nguyên, Đới Khởi 
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Tông có nói : "Tý tiến dưỡng hoá, tức hoả vị chỉ mộc dục, 
ngọ thoái âm phù, đình phù diệc vị chỉ mộc dục". (“Ngộ 
chân thiên chú sớ"). 


Ngoài ra, đan già còn rất nhấn mạnh sự già, non của 
tìm lấy thuốc. Gọi là già, non là chỉ văn vũ hoả không thái 
quá hoặc bất cập, cụ thể là chỉ đan điển bắt đầu manh 
nha, còn chưa ấm áp dung hoà đã chọn lấy thuốc thì quá 
non cũng tức là thời gian còn quá sớm ; nhất dương còn 
chưa sinh ra như dương vật cử động mà tỉnh thoát lộ ra 
rồi thì đó là quá già, chọn lấy thuốc là vô ích, chỉ rõ tỉnh 
đã lộ thoát ra, tái luyện đan thì không có thể thành dược. 
Ngoài ra, có một sợi tơ dương động thì chọn lấy dược chỉ 
bằng đun nấu nồi không càng uống công vô ích, nên như 
"Ngộ chân thiên" có nói : "Đỉnh trung nhược vì chân chủng 
tử, do như thuỷ hoả chử "không sanh". (trong đỉnh (lư 
hương) nếu không có loại giống thật, giống như nước lửa 
nếu sanh (chảo không.) 

Có lửa (hoả) còn cần có gió trợ lực, "thác thược" (cái 
túi tay nải) khó bì với thùng gió (phong sương) lại được gọi 
là đốn phong thăng giáng do luồng gió này mà vận 
chuyển. Trong giai đoạn vũ hoả tiến đến dương hoả, tức 
vào giai đoạn hà xa vận dược (thuốc) chuyển lên mạch đốc 
thường cần phải có trí tốn phong trợ lực cho hoả hậu, khi 
vượt qua giáp tích quan cần phải gia tốc hô hấp hít vào thở 
ra để qua cửu. Giáp tích đang ở trong bộ phận trung tâm 
cơ thể người, là dùng tốn phong thăng giáng là vậy. (thác 
thược" là một từ có nguồn gốc của "Lão Tử" "Thiên địa chỉ 
gian, kỳ do thác thuộc hề, hư nhi bất khuất, động nhi du 
xuất." (chương V) (trong thiên hạ, ở đây giống như một cái 
túi vậy, hư mà bất khuất (không gập lại được), động mà 
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càng muốn xuất ra). Có hàm ý của một cái hòm, được đạo 
gia mượn để sử dụng vậy. : 

Như "Kim tiên chính luận" nói : "Thác thược này (là 
cái túi tay nải) tức vãng lai du hô hấp, (sự hô hấp thở ra 
hít vào), cổ nhân chỉ rõ cho thấy là tốn phong thăng giáng 
rồi do đây mà vận hành đi. Không được luồng gió này, thì 
guống bánh xe không quay theo phép" (bức trụ bất như 
pháp). 

Theo "Kim hoả đan quyết" cũng nói : "Trúc cơ tu dụng 
hữu vi công, thức thược suý hư đỉnh nội phong khí quy 
nguyên hải yếu lưu thông, đan điền ôn noãn lão hoàn 
đồng." (bài 16, thơ thất luật) Đây tức là lý luận hoả phong 
luyện dược kết đan đỉnh nội của trường phái đan già vậy. 

("Xây nền móng dùng phép luyện công, 

Túi khí trong lòng thổi tựa phong, 

Khí về nguyên hải (biển khí ban đầu) phải lưu thông, 

Đan điền (bụng dưới cánh rốn 3 thốn) ấm áp lão hoàn 
đồng.) 

VII : CHÍNH HOẠT TÝ THÔI (HOẠT ĐỘNG ĐÚNG GIỎ TÝ) 

Tý thời (từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là giờ tý) ở đây 
là chỉ thay cho thời khắc đạo gia nội đan sản sinh ra được 
(thuốc), tức ở thời khắc chính tý nói chung của luyện đan 
gia ; người bật ngồi dậy luyện đan chọn lấy dược (thuốc). 
Bởi vì nửa đêm là thời khắc âm dương tương giao, giờ tý là 
nhất dương sinh, nên lúc này dễ xuất hiện đan điền manh 
động (bắt đầu phát động), dương vật tự cử động, nên lập 
tức bật người dậy tìm chọn thuốc luyện tỉnh, đây gọi là 
luyện chính tý thời, mục đích ở chỗ không làm cho tỉnh lộ 
xuất ra, kịp thời gặt hái lấy dược để "luyện tỉnh hoá khí" 
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quy lò hoàn đan. Hoạt tý thời, là chỉ lúc 12 giờ trong ngày 
tu luyện đan đều có thể sinh dược, tức là thời gian tịnh 
động dương cử, thì nên lập tức vũ hoả tìm chọn. Trong 
"Linh bảo tất pháp" có nói : "Lặc dương quan nhì luyện 
đan dược" (cửa hãm đương vật mà luyện đan dược"). Tức : 
tuyển chọn cho hợp tất phải đúng lúc (này), thần thức 
(nhận thức) một thủ (giữ bên trong), ty tức miên miên 
(mũi thở miên man liên tục), dùng bộ phận bụng ấn nhẹ 
(vi hiếp), bộ phận thận, rốn cảm giác nóng mạnh lên, nếu 
nóng dần lên thì giữ bình thường (thủ thường) nên hoạt tý 
thời (giờ tý) tức là lúc "Khởi hoả". Đúng như : "Kim tiên 
chính luận" đã nói : "ngoại thận dục cử chi thời, tức chỉ 
thân trung hoạt tý thời". "Lúc ngoại thân muốn dâng lên, 
tức là giờ tý hoạt động trong người). Tý thời thật đúng 
nhất nên là hoạt tý thời, tức khi luyện công đến một trình 
độ nhất định, trong giờ thìn (của một ngày 12 giờ) đều có 
thể là cảnh tượng "sinh dược" xuất hiện. Vì vậy thời gian 
luyện đan bất tất câu nệ ở đúng giờ tý, nếu nửa đêm 
không xuất hiện cảnh tượng sinh hoá (dương động), thì 
thức dậy luyên công vào giờ mão (buổi sáng từ 5 - 7 giờ) là 
hợp nhất. 

Đạo gia còn cho rằng giờ tý nên thuận với sự tăng 
trưởng và sự cải biến (hậu dị) của tuổi tác con người. Sinh 
lý trước tuổi thành niên thì giờ tý và giờ chính tý nhất trí: 
với nhau, sau tuổi thành niên thì mỗi biên tăng thêm 10 
tuổi; tức giờ tý thuận kéo đài thời gian là 1 giờ. (2 tiếng 
đồng hổ) nên giờ tý sinh lý sau tuổi trung niên, nói chung 
đều sau giờ mão, tức 5 - 7 giờ, nên đối với người trung lão 
niên thức dậy lúc 6 - 8 giờ để luyện công thì phù hợp với 
mình nhất. 
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VIIÍ: QUAN CẢNH NỘI CHIẾU (QUAN CẢNH SOI CHIẾU BÊN 
TRONG) 


Nội chiếu pháp là một loại cảnh tượng của thời gian 
nội đan tu luyện của đạo gia, còn gọi là phản quan nội 
chiếu. Chỉ khi tu luyện đến một trình độ nhất định thì có 
nội đăng chuyển (đèn sáng rõ uyển chuyển) như ánh trăng 
sáng trong đêm đen xuất hiện hải não (hạnh tùng) lẫn 
chiếu đến tam cung nội cảnh. Như "âm phù kinh" nói : 
"tâm sinh ở vật, tử ở vật, có tại mục (mắt)." (Tập hạ), đây 
nói có tại mục, tức nói hai con mắt là bộ phận cơ yếu của 
người, tập đại của dương khí, tức phản quan nội thị (ánh 
sáng quay về bên trong mắt) nội chiếu pháp, dựa theo nội 
chiếu tam cung thứ hai, gọi là : "tẩy tuỷ pháp", "tẩy tâm 
pháp", "tịnh hải pháp". Mục đích là để xem xét thẩm tra 
sự tẩy tâm, tịnh hoá làm trong sạch cơ thể, trước tiên là 
nội thị nê hoàn cung, xuất hiện ở não thất như thuỷ tỉnh 
tức xê dịch xuống tâm cung, giáng cung quang bạch như 
tẩy rửa thì hạ di xuống đan điền, đan hải trong suốt thấy 
đến đáy thì tổn tại tưởng tượng một vầng trăng sáng chìm 
dưới đáy bể, có dấu ấn như vẳng trăng sáng trên bầu trời, 
ánh sáng mặt trăng sáng trong suốt như tẩy rửa, chiếu 
thấu suốt toàn thân, hoặc ánh sáng mặt trời ở trên, ánh 
sáng mặt trăng ở dưới, mầu sắc rực rỡ hoà hợp với nhau. 
Tóm lại, dẫn đến những tia sáng thái hư chiếu theo hướng 
nam bắc rộng mở cả bốn phương. (quảng mậu thái hư 
quang mang) toả đi tất thảy mọi nơi không tưởng niệm 
đến sự hắc ám, như "nội quan kinh" nói : 

Quan sát tấm thân này từ trong hư vô mà ra, vì 
duyên vận hội mà tích tinh tụ khí, thừa hoa (nhân sự 
phồn hoa) mà giáng thần, hoà hợp thụ sinh, pháp thiên 
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tượng địa, (trời có phép, đất có hình), phát triển âm dương 
phân dựa ngũ hành, để ứng với bốn mùa, mắt là mặt trời, 
mặt trăng, phát ra thành tình tú, (phát vị tình thìn), my 
mắt làm mui che, (my vi hoa cái), đầu là núi Côn Lôn, bố 
lợi cung khuyết, (phân bố cung điện cát tường, có lợi lộc), 
an trí tinh thần, vạn vật chi trung nhân tối vi linh, tính 
mệnh hợp đạo, nhân đáng ai chị, nội quan kỳ thân. 

(Nội quan kinh" đăng trong "Chính thống đạo tàng", 
quyển 19 tr : 14794.) 

Đây là ý nghĩa cao nhất của cảnh tượng nội quan. 
Ngoài ra, đạo gia còn các loại nội chiếu có sự kết hợp 
những ý tưởng tồn tại trong người, ánh sáng chiếu rọi cả 
ngũ tạng của toàn thân. Như "vân cập thất giám" có nói về 
bảo chiếu pháp : 

Vào lúc nửa đêm, ngồi bình yên, tay nắm chặt, tịnh 
tâm tư lự suy nghĩ, (tức lự), giữ sự suy tưởng trong hai mắt 
bỗng nhiên xuất hiện bạch khí như kê đản đại (gà gáy sáng 
ma)), treo lên ở phía trước mặt, cần giữ trong chốc lát sẽ 
biến thành hai mặt kính sáng, đường kính khoảng 9 tấc, 
một cái trước, một cái sau, dùng chiếu sáng thân thể mình. 

Tóm lại, quan cảnh nội thị (nhìn bên trong) tuy 
phương pháp có nhiều, nhưng ý nghĩa tổng quát là không 
có phương pháp nào là không dẫn tiến đến ánh sáng thái 
hư chiếu rọi tam cung ngũ tạng, di trừ khử hết âm u hắc 
ám (đen tối). 


IX. SẤM QUAN QUÁ KIỀU (XÔNG QUA CỬA VƯỢT CẦU ĐI) 


Sấm quan quá kiều là chỉ khi luyện nội đan phải 
xông qua ba cửa một qua hai cầu. 


Xông qua ba cửa, là cửa vỹ lư, cửa giáp tích, và cửa 
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ngọc chẩm, lại còn là cửa qua đường kiểm tra thứ nhất tìm 
chọn dược (thuốc) phải đi qua, là đốt thứ ba trên xương 
sống (từ đốt cuối cùng ở khu đít lên), là chỗ giao hội của 
mạch nhâm, do bởi dương vật hứng cử, tình muốn thoát 
ra, lúc này cần phải hãm chặt dương quang, xông vào mở 
vỹ lư quan trên, thực tế là ý chí quang hễ qua được cửa vỹ 
lư thì đã thành công một nửa rồi. 


Sấm tam quan có hai phương pháp giản tiện là : Khi 
có sự trở ngại ở cửa giáp tích có thể làm hai con quay để 
kéo, đôi tay giữ chắc duỗi thẳng, (quật cố bình thân) lòng 
bàn tay nắm quay xuống dưới đất, quyền nhãn tương đối 
(2 lỗ giữa nắm tay đối nhau), hai cánh tay giật kéo con 
quay như khi múc nước dưới giếng sâu, và tận lực lắc động 
xương bà vai phía sau lưng, tập trung ý niệm làm từ 12 - 
36 lần, phương pháp này được gọi là chẩấu hậu phi kim 
tỉnh ở sau cùi tay. Kiên trì nhẫn nại làm nhiều lần sẽ có 
hiệu quả. Khi bị trở ngại ở cửa ngọc chẩm, thì trước tiên 
xát tay vào huyệt phong trì dùng ngón thứ 2,3,4 (ngón trỏ, 
ngón giữa, ngón đeo nhãn) của cả hai bàn tay, đồng thời 
theo hướng từ dưới lên từ trên xuống xát đi xát lại 12 - 36 
lần vào huyện phong trì tại điểm phía dưới xương hậu 
chẩm và phía trên đại cân (gân cốt). Lại nhắm mắt hướng 
mặt lên, sau đó dẫn nội khí đi qua, làm 9 lần. Ngọc chẩm 
quan lại có tên là thiết bích (vách mắt), vùng thuộc cửa 
khó qua, vì có cao cốt (xương cao) ngăn trở, phải dùng 
trọng hoả thuỷ có thể xuyên thấu qua cửa. Khi xông tới 
"mắt nhắm mặt hướng lên, mũi thở hít vào không thở ra". 
(bế mục thượng thị, ty hấp mạc hô). Trong "Tám xa bí chỉ" 
đã ví sấm tam quan như dương xa, lộc xa và ngưu xa. (xe 
đê, xe hươu (nai) và xe trâu (bò). Qua cửa vỹ lư như dương 
(đê) đạp bộ, bước vào thực địa mà qua, không để mảy may 
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phân tâm, nếu không thì dục hoả lại động. Qua cửa giáp 
tích, như con hươu tháo chạy quyết không quay đầu lại, 
qua cửa ngọc chẩm thì như trâu (bò) kéo xe, phải vung roi 
quật mạnh, mới có thể vượt lên nê hoàn, bôn tập thắng 
đến đỉnh cao của núi Côn Lôn. 


Cầu ô thước (thước kiều) là nơi mạch nhâm, đốc nối 
liền với nhau.. Người trước khi sinh ra hai mạch nhâm, đốc 
nối liền với nhau; sau khi sinh bị tách ra, nên nhà luyện 
công cần bác lại cầu thước từ trên xuống dưới, làm thượng 
sau mũi của huyệt ấn đường, một cái thực hư, cái sau nằm 
ở giữa huyệt cốc đạo và vỹ lư, cũng một cái hư, một cái 
thực. Do thực hư chen nhau, dễ bị lộ thoát xuống, nên chia 
từ cốc đạo thoát ra ; qua thượng kiều thì đặt lưỡi tỳ lên 
ngạc trên (tức bắc cầu ô thước), nén thổ thu thần (súc tức 
liễm thần), phòng tránh thất thoát từ lỗ mũi ra. Vòng tiểu 
chu thiên càng cần phải để phòng chảy thoát ra từ hạ 
thước kiều, vòng đại chu thiên càng nên gia cố thượng 
thước kiều hơn. 

Khi đan thứ (sách luyện đan) nói về đan khí đi qua 
thước kiều thì ánh sáng chiếu rọi giữa vòng mi như sao sa, 
khi đi qua hạ thước kiều huyết hải (bể máu) như trào 
dâng, nên "nhập dược kính " nói : "thượng thước kiều, hạ 
thước kiều, thiên ứng tinh, địa ứng triều" 


X. BÃO NGUYÊN THỦ NHẤT. (ÔM CÁI ĐẦU TIÊN GIỮ CÁI THỨ 
NHẤT) 

Từ đan điền thuở xa xưa tuy đã thấy ở sách "Lão Tử 
minh" của Biên Thiều, nhưng sự quan hệ với tính mện 
con người đã có từ lâu trong sách "Nan Kinh" của Trng y 
học. Như nhân nan thuyết nói : "12 kinh mạch đó đều có 
nguồn cội của sinh khí là gốc rễ của 12 kinh, là sinh khí 
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vận động trong thận người vậy, đó cũng là gốc của lục phủ 
ngũ tạng, và là rễ của 12 kinh mạch, cửa ra vào của hô hấp, 
nguồn của tam tiêu, nhất danh thư tà chi thần." (thần 
chống tà khí). "Nam Kinh" nói về các bộ vị, là nơi hạ đan 
điền của đạo gia, đủ thấy tính quan trọng của đan điển với 
sinh mệnh. 


Trong quá trình nội đan cần giữ sự tổn tâm, có ý 
nghĩa tam đan điền. (ý thủ tam đan điền) Đan điển là chỉ 
bộ vị của đan điển (nê hoàn), trung điển (phục trung - 
trong bụng), hạ đan điền là chủ yếu. Các đan gia cho rằng 
sinh mệnh là có quan hệ với đan điền, là nơi nguyên khí 
sinh ra phát đi như "Ngọc lịch kinh" nói : "Hạ đan điển là 
gốc cội của đại mệnh công và thượng đan điển của tu tính 
công. 


Trong tam đan điền, hạ đan điền "luyện tỉnh hoá khí" 
làm chủ, trong đan điền "luyện khí hoá thân", hạ đan điền 
thì lấy "luyện thần hoàn hư" làm trọng yếu. Hạ đan điền 
nằm ở dưới rốn cách 2 tấc đến 4 phân (thước ta) tương 
đương với bộ vị của mạch nhâm qua huyệt thạch môn của 
châm cứu Trung y học. Trung đan tiền nằm ở giáng cung 
(cung mầu đỏ) phía dưới tim, tức tương đương với bộ vị 
huyệt phục trung của mạch nhâm huyệt nằm giữa 2 vú. 
Thượng đan điền ở sâu hàng mi mắt, đúng với bộ (não) nê 
hoàn, nên gọi là nên hoàn cung, hoàn tình bổ não chính là 
chỗ này. 

Như "Bão phác tử" nói : "Hoặc ở dưới rốn 2 tấc 4 phân 
là hạ đan điển ; hoặc ở giáng cung phía dưới tim, hoàng 
cung vàng, là trung đan điển ; hoặc vào 2 thốn là động 
phòng (phòng cưới, tân phòng), cách của hạ đan điển 
không cần phải cầu toàn nhất trí, mà cần lý giải bộ vị hoạt 
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đan điền. Như là, tam đan điền phân biệt đặt ở ba vị trí 
với những bộ phận quan trọng lớn là bụng, ngực đầu của 
cơ thể người, thượng đan điền nội là não hải, tính hải, ba 
bộ phận đều có tương ứng với thận, tìm, não, đủ thấy mối 
quan hệ quan trọng của tam đan điền. 


Một điều huyền bí sâu xa đặc thù của đan gia là : thứ 
nhất, khi bụng dưới khí động dương cử (dương vật cử 
động), thì sau khi dùng vũ hoà đem tình muốn dục động 
từ cửa vỹ lư đưa đến hoàn đan lại giữ lại quy vật, vỹ lư và 
nê hoàn, dùng trợ lực, "phong cố" đến thẳng mà âm thành 
dương mà hình thành mới thôi. (tức âm thu rồi phục lại). 


XI. KẾT ĐAN THÀNH THAI. 


Kết đan, tức là đem các dược vật (gồn nguyên tinh, 
nguyên khí, nguyên thần) đã tìm chọn được luyện chín 
bằng phép văn vũ, từ chu thiên xông vận trở về hạ đan 
điền, phép này gọi là chọn dược kết đan. Đem nguyên tinh, 
nguyên khí đã kết tỉnh và nguyên thần vận dụng quy về lò 
gọi là tìm chọn nội dược. Nội dược và sự tụ tập ngoại dược, 
luyện chín, hoàn đan, phong cố. (phong chặt) là quá trình 
từ dược đến đan (phương thuốc do phối chế mà thành). 

Thành thai : cũng là quan trọng "luyện tỉnh hóa khí, 
luyện khí hoá thần, luyện thần hoá hư", tức là quá trình 
từ đan thành thai, do đan thành thai còn cần phải hoàn 
thành một quá trình quan trọng nữa là tình khí của hạ 
đan lên cao, nguyên thần thượng đan xuống thấp, tinh, 
khí, thần cả ba dung hợp thành một thể thống nhất mới là 
"Thành thai" tức là công thành viên mãn, bao gồm : 

1. Mã âm thành tướng (ngoại thận quy súc, (đàu quy 
thu lại) 


2. Kim, ngọc dịch hoàn đan. (trở về đan) 
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Khi luyện tiểu chu thiên công thành, nước dãi bọt 
phân tiết nhị khiếu (hai lỗ) kim tân ngọc dịch trong mồm, 
được từ từ nuốt xuống nhập vào đan hải, gọi là ngọc dịch 
hoàn đan. Khi luyện đại chu thiên viên mãn, tình khí 
trong thận dâng lên nhập vào huyền khẩu, lập tức có cảm 
giác đầy mồm ợ ra nước đãi, gọi là kìm dịch hoàn đan. 

3. Dương quang tam hiện. 

Còn gọi là bạch quang hoàng nha (ánh sáng trắng 
mầu vàng), tức khi luyện đan sắp hoàn tất thì xuất hiện 
loé sáng lên trong ấn đường, như giữa hai hàng mi mắt 
xuất hiện ba lần loé sáng, đó là tiêu chí của tiểu chu thiên 
công thành. Đan gia cho rằng, tiểu chu thiên công đầy một 
trăm ngày, chu thiên 300 lần tức xuất hiện dương quang 
tam hiện. 


4. Hoàng nha bạch tuyết. 


Quang cảm vì xuất hiện khi vân chu thiên công, thì 
tiểu chu thiên thời quang như hoàng nha (mầm mầu 
vàng), đại chu thiên thời quang sáng như bạch tuyết, ánh 
sáng từ vàng nhạt đến trắng như tuyết, tỏ rõ từ mầu nhạt 
đến độ thẫm của công phu. 


5. Lục căn chấn động. 


Lực căn là chỉ 6 bộ phận cảm quan : mắt, tai, mồm, 
mũi, lưỡi, thân người, như "Tiên Phật hợp tông" đã nói : 
"Đan điển hoả xí, lưỡi thận thang tiền, nhãn thể kim 
quang, nhĩ hậu sinh phong, não hậu tựu minh, thân dung 
ty súc". (Đan điền lửa đốt, hai thận rang khô, mắt đổ đôm 
đốm, sau tai gió thổi ù ù, sau não tiếng chim điêu độc ác, 
thân rung lên mũi nghẹt thở.) tức xuất hiện dưới rốn ôn 
hoà khu 2 quả thận ấm áp, mắt hiện kim quang. tai như 
gió nổi. trong não như có tiếng chim, thân thể chấn động, 
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mũi nghẹt hít thở rung động, tức là tượng trưng đại dược 
đã luyện thành. 

6. Mã âm tạng tướng. 

Nam tử âm tạng không cử động, đã không có ý niệm 
tà khí (không chính đáng). Tức ngoại thận quy vật co rụt, 
là một tiêu chí của thành công. 

7. Anh nhì hiện tượng. 

Căn cứ lý luận là từ "Phục quy vu anh nh", và "như 
anh nhì chi vị hài" của Lão Tử. Anh nhi tượng trưng sự 
hỗn độn, thuần phác, là sự tưởng tượng nhớ lại của đạo gia 
đối với sự thuần phác tự nhiên. Đan gia nhấn mạnh khi 
luyện đan đến một trình độ nhất định, từ kim đan kết 
thành thánh thai, xuất hiện hiện tượng anh nhi, tức là 
tiêu chí tu luyện công thành viên mãn. Sau khi chu thiên 
ngọc dịch hoàn đan, ước chừng 10 tháng mới có thể thành 
thai, sau khi thành thai còn phải bồi bổ bú sữa 3 năm (tức 
tiếp tục tu luyện 3 năm). 

Như lời tựa của "Kim hoä đan quyết" có nói : "Khi 
dương vật hưng thịch, thì là dịp tiến hoả, lấy ý tổng quát 
là thần hợp khí, đợi đến hoàn nguyên phục mệnh, tức do 
vỹ lư quang ngược lại, giáp tích qua ngọc chấm, đến nê 
hoàn, xuống giáng cung (cung mầu đỏ), vẫn lại quay về 
huyệt khí, gọi tên là ngọc dịch hoàn đan, trong vòng một 
năm kết thành thánh thai, chờ 10 tháng thì bắt đầu hoàn 
bị chu toàn, mới thượng thăng thiên cốc, tuy là hiện tượng 
anh nhi (trẻ sơ sinh), cần bú sữa 3 năm. Đến thoát thai 
thần hoá, có ý chỉ là yên tĩnh, ổn định để đạt được bảo 
nguyên nhất, (ôm cái ban đầu giữ cái thứ nhất). 

XI. NỮ KIM ĐAN TU. 


Nữ tử tu luyện và nam tử có khác nhau, bởi vì nam tử 


275 


chủ yếu tổn hao thận tỉnh, nên dùng phép tu hạ đan điền 
mệnh công làm chủ yếu, nử tử do tổn thất về can huyết, 
nên phải tu luyện bộ phận "nhũ khê" (nằm ở huyệt thiện 
trung) giữa hai bầu vú, cách 1 thốn 3 phân nhập nội giữa 
hai vú sữa. Nữ tu luyện so với nam thì khác nhau, nữ 
nặng ở luyện hình, nam thì chú trọng luyện tỉnh hóa khí, 
đạt được hiệu quả "bạch hổ giáng" (tính bất lậu). Nam tiên 
luyện kết đan ở hạ đan điền, nữ tu tiên luyện hoá khí, tức 
đưa khí quy về "giáng cung" (cung mầu đỏ) (huyệt thiện 
trung), công thành viên mãn là thành "trầm xích long" 
(đoạn kinh nhũ súc), tức tắt kinh vú sữa xẹp. 


Mục đích nữ giới tu luyện nội đan là đem kinh huyết 
hạ đan điền hoá thành khí, quán xuyến ở trung đan điển 
khoảng giữa hai vú - (thiện trung). Nên từ hạ đan điền thở 
hít khí tìm chọn dược là một bước tối quan trọng, còn về 
động tác nâng xoa bóp nhẹ đầu vú là chuẩn bị trước cho hạ 
đan điển nhất dương sinh. Đó gọi là luyện kinh hoá khí, 
tổn khí ở nhũ (bầu vú). Ngoài ra phép chu thiên công pháp 
giống như nam, như "thái âm luyện hình pháp" nói : "Bắt 
đầu bỏ xuôi hai tay nhắm mắt định thần (tổn mục tổn 
thần), nghỉ ngơi một hồi, làm cho tâm tĩnh thở đều, rồi sau 
đó tập trung định thân nhập khí huyết, vòng hai tay bắt 
chéo, ôm hai vú nhè nhẹ xoa bóp đều 360 lần, đưa khí từ 
hạ đan điền nhè nhẹ thở hít vào 24 hớp miệng, vẫn dùng 
tay nâng vú, điều hoà hô hấp trở lại, (phản chiếu điều tức), 
một lúc lâu tự nhiên hô hấp thực sự qua trở lại nhất khai 
nhất hợp (một hơi thở vào một hơi thở ra), dưỡng thành 
ngân ngạc (dưỡng khí thành quen), thần khí sung túc đầy 
đủ, chân dương tự vượng (khí dương thịnh vượng lên), lúc 
này kinh thuỷ tự tuyệt, chỉ tập trung, tỉnh thần ở khí 
huyệt, ánh sáng phần chiếu trở lại, đó là cửa sinh ra của 
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huyền tẫn vậy (sinh ra của giống con cái). Hô hấp thở đều 
đều thoải mái, (chân tức du du), hư cực tĩnh đốc, (suy yếu 
quá cần vên tĩnh tránh bệnh phát trầm trọng), dương khí 
tuân chưng (khí dương nóng hừng hực) hà xa nghịch lưu. 
(chảy ngược trở lại), vạn hoá tử vân triều (hướng theo) 
ngọc vũ, thiên điều bách mạch chủng nê hoàn, trầm xích 
long chi công; (phép công phá trảm (chém) xích long), có 
hiệu nghiệm như vậy, nên nữ giới tu luyện, dùng phép 
trảm xích long (rồng đỏ) là chủ yếu. 

Tu luyện nữ đan, ngoài những phép giống như nam 
giới, mấu chốt là từ hạ đan điền, khí vận động được dẫn 
đến trung đan điển, không đưa hoàn lại hạ đan điền, khi 
đưa xuống tân dịch nước bọt) cũng không đưa hạ đan điền, 
mà đưa đến giáng cung, tức đem đan kết ở trung đan điền 
ở giữa hai vú. Sau một ngày trảm xích long (kinh tuyệt) 
thì bắt đầu luyện dịch hoá khí, và liễm (thu) thần hoàn 
hư, thì đem trọng tâm ý thủ từ thiện trung hạ đi đến hạ 
đan điền, tất các phép khác như chọn dược, luyện được, 
chu thiên và luyện thần hoàn hư... cả quá trình đại, tiểu 
chu thiên đều giống như phép tu luyện của nam giới. 

Sách "Tây vương mẫu nữ tu chính đề thập tắc" có nói : 
"Nữ tử thiên quí dĩ hạ, chân khí đi phá, chân huyết dĩ 
khuy (đã cần bồi bổ hao tổn) bát sự tu kinh,... Kỳ quyết 
duy hà ? Đó phải chăng là phương pháp cao kiến duy nhất. 
Phàm hữu nguyệt tín giả, tiên trảm xích long. Vô nguyệt 
tín giả, lại cần phải tiên phục mà tái trầm. Cuối cùng khởi 
thủ (dơ tay) đều dùng phép chu thiên ? Tức là nói đạo gia 
nữ đan tu luyện cường điệu đoạn kinh, như người đã đoạn 
kinh thì tiên phục tái đoạn. Đây là một tiêu chuẩn tu 
luyện nữ đan, còn một tiêu chuẩn khác là súc nhũ (vú thu 
xẹp lại). 
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Như "Tây Vương mẫu nữ tu chỉnh đề thập đắc" nói : 
"Luyện được nhũ phòng (buồng vú) như hình tiểu nhi xử 
nữ (gái tân chưa chồng), thì sẽ là nữ hoán nam thể, công 
phép đó không ngoài tứ tắc ngũ tắc. (đẳng cấp 4,ð), nữ tử 
lấy huyết làm gốc mà quy tắc này là để chỉ, cuối cùng là ở 
luyện xích phản bạch." đuyện đỏ để quay trở về trắng), tức 
là luyện cho được song nhũ thu lại như hình trạng thân 
thể lúc tuổi nhi đồng. Và còn nói : 

Sau khi nử tử hoàn đan, tinh khí sung túc, đồng thể 
chất với nam", nói rõ tu nữ đan đạo gia vô cùng coi trọng 
"trầm xích long" (đoạn kinh), như "Bài thơ Tôn bất nhị nữ 
công đan thứ đệ", lời trảm long thứ tư bài thứ 14 : 

Tĩnh cực năng sinh động, âm dương tương dữ mô. 

Phong trung cầm ngọc hổ, Nguyện lý tước kim ô. 

(Cực tĩnh có thể minh động, âm dương xoa bóp cho nhau. 


Trong phong ba bắt ngọc hổ, giữa vàng trăng tóm kim 
ô) (mặt trời). 

Tức là nói đan đạo cho rằng, âm dương dựa vào nhau 
sống tổn tại bên nhau, phong hoả tương trợ, thần khí 
tương ứng, (phong vi phế kim (phong là vàng trong phổi), 
vi khí vi ngọc hổ ; hoả vi ly tâm, vi thần vi kim ô), nên khi 
nhất dương sinh (nhân uẩn hậu : tình huống mây mù u 
ám), cần lưu thần thuận nghịch, thuận tắc phàm (bình 
thường) nghịch tắc tiên (tiên du). Nói là nghịch tức ổn 
định được kình quan (cửa xuất kinh), sau khi đan khí qua 
cầu ô thước, đan dược của nam nữ mỗi bên đều kết tụ ở 
đan hải (Nam kết ở hạ đan điển, nữ thì tập trung ở suối 
sữa vú trung đan điển). Nói ngắn gọn lại điểm qua những 
điều quan trọng của nũ kim đan tu luyện. 
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Tóm lại, công pháp cụ thể của nữ đan tu luyện là : 

1. Tồn tư bế địa hộ. 

Ngồi xếp bằng tròn, lấy gót chân đè lên huyệt hội âm, 
mắt để ý ổ hợp âm cố khí, sau đó nhắm mắt tĩnh tâm suy 
tư. (Khí đặc) 

2. Khấu xỉ nhu nhũ. (gõ 2 hàm răng xoa bóp vú). Hai 
tay nâng vú ấn nhẹ 36 vòng, gõ răng 7 lần, trống trời vang 
lên 24 lần. (minh thiên cổ 24 biến) 


3. Yết tân hoàn đan. 


Nuốt nước miếng 9 hớp, tuỳ ý niệm tưởng từ từ đưa 
trút vào đan điền. 


4. Chu chiên phản đan. 


Khi đan điển hoà hợp ấm nhất dương sinh, dùng ý 
niệm đẫn khí qua tiểu chu thiên để hà đạo vận chuyển đi, 
rồi qua vỹ lư quan lên mạch đốc đến giáp tích quan ngọc 
chẩm quan thượng đạt nê hoàn, qua côn lôn rồi từ mạch 
nhâm rót vào nhũ khê (trung đan điển) để tôn khí ở nhữ: 

5. Tái yết tân nhu nhũ thu công. 

Cuối cùng xoa bóp vú, cần phải trước tiên xoa xát hai 
bàn tay nóng lên, sau đó xoa bóp từ mặt đến vú rồi đến 
bụng dưới, xoa đi xoa lại 100 lần, đạt đến mức toàn thân 
khí huyết lưu thông nhũ bộ thư giãn dễ chịu, gọi là : "uý 
ma tam tiêu", "nhũ phản vi cao" (là xát tam tiêu, vú bụ nở 
nang đẹp trở lại). 


XI! : ÂM DƯƠNG SONG TU. 


Lý luận về âm dương song tu của đạo gia bắt nguồn 
từ "Dịch" và "Lão". Như "Chu địch" nói : "Càn đạo thành 


nam, khôn đạo thành nữ", "âm dương hợp đức mà cương 
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nhu hữu thể". "Vạn vật phụ âm nhi lão dương" (vạn vật 
nâng đỡ âm và ôm bế dương) trong "Lão tử" đều nói rõ : 
"âm dương hợp đức", "cương nhu hữu thể" là quy luật của 
vạn vật vạn sự trong giới tự nhiên. Trong "Chu dịch" nói : 
"nhất âm nhất dương chỉ vị (nói là) đạo", trong "Lão Tử" : 
"Huyền tẫn chí môn (cửa con cái huyền diệu) là nói gốc 
của trời đất". (thiên địa căn). (chương thứ 6), huyền tẫn 
chì môn hộ (cửa nhà trời đất), chỉ ra "âm dương hợp đức" 
là gốc rễ của sinh mệnh, nguồn của sinh cơ nếu cô âm thì 
bất trưởng, độc dương thì bất sinh, âm dương song tu của 
đạo gia là kiến lập trên cơ sở của "âm dương hợp đức" vậy. 

Sự huyền bí sâu xa âm dương song tu của đạo gia là ở 
chỗ thần giao mà hình bất giao, tức là mượn hình của đối 
phương dắt dẫn nhất dương sinh của bản thân mình, sau 
đó kinh qua hà xa vận chuyển đến đại tiểu chu thiên, đem 
tỉnh hoá thành khí tổn giữ ở đan điển hoàn thành đường 
tu đạo luyện đan, không giống với hình giao của tục nhân 
(người thường) (giao: nam nữ tích giao, giao cấu). Đây là 
chính đạo âm dương song tu của nội đan đạo gia, không 
thể nói cùng một trời chung với phái oai môn tà đạo. (môn 
đạo bất chính méo mó). 

Đạo gia cho rằng âm dương song tu mới có thể đạt 
được thành tựu chân chính "thư Khảm điền ly", âm dương 
hộ bố, mượn cái bên ngoài đưa vào làm đỉnh lô (lư hương), 
thủ thần giao mà khi hình giao, mục đích ở tại âm dương 
bổ trợ nhau cùng tu đạo "thành tiên", không phải là tầm 
hoan ngự nữ chỉ bỉ đạo. (thử đạo thô bạo dã man tìm hoan 
lạc cưỡng dâm nữ tỉnh giao), như Trần Chí Hư nói : "Là 
người hành tà đạo không có thể kiến Như Lai", (tượng 
phật) theo "Ngộ chân thiên tam chú". Đây là phương pháp 
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tu luyện huyền bí của đạo gia mà không truyền thụ được. 
Tức là hai bên nam nữ chỉnh lại quần áo ngồi nghiêm 
trang ngay ngắn, vô tà niệm, vô vọng tư. (không suy tư 
nghĩ ngợi hỗn loạn), chỉ tập trung vào thần hợp thủ khí, là 
sự giáo đường cao của tu đao. Loại lý luận này dần dần đã 
được số phòng trung thuật áp dụng, nhưng tuyệt nhiên 
không ngang bằng với phòng trung tu luyện. 

Tóm lại, tôn chỉ của đạo gia nội đan tu luyện là ở giới 
hạn mức độ cần đạt đến vô dục, vô vi, đó là điểm mức độ 
tối cao của đạo đan tu luyện, cũng là bộ phận khác biệt lớn 
với khí công phàm nhân (người thường). 
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CHƯƠNG 116 


"CHÍNH THỐNG ĐẠO TÀNG" VÀ DƯỠNG SINH 


C7, Tùng" là bộ sách kinh điển lớn của Đạo giáo, 
cũng là uật báu bỳ uĩ của uăn hoá truyền thống Trung quốc, 
thành sách từ triêu đại nhà Đường, sau đó sách bị đối. Đến 
Kinh Minh chính thống thứ 10 thì được biên tập lại, bộ 
“Chính thống đạo tàng" đến ngày nay toàn thư có 1476 loại. 
Nội dung của "Chính thống đạo tàng" được hỳ tráng quan 
đồ sộ, trong đó ngoài nội dung thu thập ghi lại thành sách 
kinh thư đạo giáo, còn có một khối lượng lớn biến thức của 
tiên Tên chư tử bách gia uăn tập Trung y học thư tịch. Bộ 
sách lớn "Đạo Tùng" bhông những là Kinh điển nghiên 
cứu đạo giáo, mà còn là bảo tàng của uăn hoá truyền 
thống Trung hoa. Bộ sách này không những là tư liệu quý 
báu để nghiên cứu uề tôn giáo, triết học, lịch sử, uăn hoó, 
mà trong đó còn ẩn tùng các bộ môn uê dưỡng sinh, khí 
công, phòng trung (tức là chuyện quan hệ nam nữ) uà mối 
quan hệ rốt lớn của Trung y học, nhất là kinh nghiệm 
dưỡng sinh đặc biệt của đạo gia rốt có ý nghĩa mở đường 
trong phép dưỡng sinh học, là uăn hiến tham bhảo quan 
trọng của nghiên cứu dưỡng sinh học. 
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1. QUAN NIỆM VỀ NUÔI DƯỠNG 0ữ THỂ 
TRŨNG THƯ TỊðH DƯỮNG SINH CỦA "ĐẠO TÀNG" 


I. QUAN NIỆM VỀ DƯỠNG SINH ĂN UỐNG CỦA "ĐẠO TẢNG". 


"Đạo Tàng" là bộ thư tich dưỡng sinh, nhấn mạnh ẩm 
thực có ý nghĩa quan trọng đối với nhân sinh, chỉ ra tính 
nguy hại của ẩm thực không tiết chế đối với cơ thể người; 
ẩm thực không điều tiết có thể sinh bách bệnh, giảm 
nguyên thọ, nên ẩm thực thực sự có ý nghĩa số một đối 
với nhân sinh. Như lời tựa của Lý Bằng Phi trong cuốn 
"Tam nguyên diên thọ tham tán thư" có nói : "Ẩm thực 
bất tiết, thì tuổi thọ của nhân nguyên sẽ giảm đi". Trần 
Kỷ Nguyên Phương cũng nói : "Bách bệnh hoành hành 
hay đoản mệnh chết non, đa phần do ẩm thực, hoạn nạn 
do ẩm thực, quá vu thanh sắc (tiếng nói và mầu da thay 
đổi) ("Dưỡng sinh diên mệnh lục")... Vì vậy, thời xưa rất 
chú trọng thực dưỡng, nhất là chú trọng tiết thực, ẩm 
thực không thích hợp, quá no. Như "nguyên dương kinh" 
có nói : "Đang thiếu ẩm thực (tức đói bụng) ẩm thực nhiều 
thì khí nghịch, bách mạch bế lại, bách mạch bế thì khí bất 
hành, khí bất hành thì sinh bệnh". (Dưỡng tính diễn bệnh 
lục, phục khí hiệu bệnh thiên"). Trong "Huyền thư" cũng 
nói : "thiếu thực tự tiết". (cùng như trên), đều rất tiết chế 
ẩm thực. 

Thứ hai là chú trọng vị bạc hà, vị hậu (nhiều quá) sẽ 
làm thương tổn nội tạng, như : "Hỗn tục di sinh lục" quyển 
thượng nói : "ngũ vị sảo bạc (hơi vừa phải nhạt), lnh-nhân 
thần sảng" (làm. tình thần sẳắng khoái nhẹ nhàng) nếu quá 
nhiều thì tạng phủ tất sẽ có tổn thất". Còn nói : "đại khát 
bất đại ẩm, đại cơ bất đại bão" (quá khát không uống nhiều, 
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đói quá không ăn quá no) (ẩm thực tiêu tức đệ nhất") 
"Bão phác tử dưỡng sinh luận" cũng đề ra cần "tổn tư vị" 
(giảm bớt các vị thực vật). Đào Ấn Cư những nói : "Cửu vị 
thicn đa bất ích nhân, khủng tuỳ tạng phủ thành ương 
cữu, (chín vị quá nhiều chẳng ích thần người, sợ vì tuỳ 
tạng phù mà thành tội vạ tai ương). Lý Bằng Phi nói : 
Theo 5 vị (ẩm thực, và nhạt, làm tính thần sảng khoái, 
đắng cay quá nhiều (khổ sảo thiên đa), sẽ tổn thương tạng 
phủ, cái lý tự nhiên của ngũ hành, lúc đầu thì bất giác 
chưa thấy, lâu sẽ thành hoạn nạn, (ghi trong "Tam nguyên 
diên thọ tham tán thư". Quyển 3, Lý Bằng Phi tập). 

Lý thị còn dẫn "Hoàng đế nội kinh" nói : "Cẩm hoà 
ngũ vị, cốt dĩ cân nhu, khí huyết dĩ lưu, thấu lý dĩ mật, 
trường hữu thiên mệnh", (cẩn thận dùng ngũ vị, xương 
cứng gân mềm, khí huyết lưu thông, da dẻ cần giữ không 
nhăn nheo, sống lâu có mệnh trời). Và nhấn mạnh toan đa 
thương tỳ. Thịt nhăn mà môi cong, mặn nhiều thì tổn 
thương tim, huyết ngưng khấp (chảy nước mắt) mà biến 
sắc, ngọt nhiều thì tốn thương vị, xương đau mà răng 
rụng, lao khổ, bi thương nhiều thì tổn thất gan, gân co 
móng khô. Cần nêu bật một lần nữa về vị ẩm thực không 
thích nghi, tránh thái quá để tránh mối lo tạo thành tổn 
thương tạng phủ. 

Thứ ba là : nhấn mạnh ẩm thực thích nghi và kiêng 
ky, như "Bảo sinh yếu lục" đề xuất : "nghi thực tương 
đương chi vị là trợ chủ khí". Tức là chiếu theo nguyên lý 
tương sinh ngũ hành, mà điều hoà ẩm thực. Như nói : "là 
dĩ thiên hữu ngũ hành, nhân hữu ngũ tạng, thực hữu ngũ 
vị, nên can pháp mộc, tâm pháp hoả, tỳ pháp thổ, phế 
pháp kim, vị pháp thuy, chưa nạp can, đắng nạp tâm ngọt 
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nạp tỳ, đắng nạp phế, mặn nạp thận... nên tứ thời vô đa 
thực sở vương tính (hợp) sổ chế chỉ vị, đều có thể làm tổn 
thương tạng của Sở Vương... Vương tạng bất thường, 
vương khí lăng ích, ẩm thực hợp độ, hàm ôn đắc nghi (lạnh 
nóng thích nghị), thì các bệnh tật không sinh ra, hà lình 
tự liệu hữ", (lớn tuổi có thể tự chữa lấy) ("Luận ẩm thực 
môn") Bố Kiền quán soạn). 


Sách dưỡng sinh "Đạo Tàng" về mặt thực dưỡng đề 
xướng bạc vị (vị nhạt), tiết thực (điều tiết ẩm thực) và 
chú ý ngũ hành sinh khắc nghi ky của ẩm thực. Những 
quan điểm này cơ bản nhất trí với quan điểm của "Hoàng 
đế nội kinh", là đáng tham khảo. "Hoàng đế nội kinh" về 
mặt thực dưỡng có một luận thuyết rất phong phú và 
tỉnh thông. Như phản đối ẩm thực không tiết chế đã đề 
ra : "ẩm thực tự bội, trường vị sẽ tổn thương". ("Tố vấn, lý 
luận"). Và cáo giới nói : "Bởi vì ăn no, cân mạch hoành 
giải, trường tịch vi trĩ "Tố vấn, sinh khí thông thiên 
luận". 

Ngoài ra, còn nhấn mạnh tính nguy hại của ngũ vị do 
háu ăn làm tổn thương đến tạng phủ. Như nói : "vị quá vu 
toan, can khi đĩ tâm. (ra nước miếng), tỳ khí đoản cơ, tam 
khí ức (ức chế) ; vị quá vu cam, tâm khí suyễn mãn (khí 
nghịch hô hấp khó khăn), sắc hắc (màu đen) thân khí bất 
hoành ; vị quá vu khổ (đắng), tỳ khí bất nhu, vị khí nãi 
hậu (khí trướng dạ đầy) ; vị quá vu tân (cay), cân mạch tữ 
trì (bại hoại tình thần nãi ương." (tai ương) ("Tô Vấn. sinh 
khí thông thiên luận”) 

Trong "Tố vấn, ngũ tành sinh thành thiên" cũng nói : 
"Ăn mặn nhiều, thì mạch bị ngưng tụ, chảy nước mắt và 
mặt biết sắc ; ăn đắng nhiều thì da khô và lông rụng (mao 
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bạt), ăn cay nhiều thì mạch bị thắt lại và móng khô ; ăn 
chua nhiều, thì dạ dày đau và suy yếu (phát lạc)." nhất là 
về sự tổn hại đối với tạng phủ do ẩm thực thiên vượng 
không điều hoà. Trong "Nội kinh" cũng nhấn mạnh : "Cửu 
nhị tăng khí, vật hoá chi thường dã, khí tăng nhi cửu, yếu 
chi do đã". đâu mà tăng khí lên là vật hoá bình thường, 
(nhưng nếu) tăng khí lâu quá thì là chết yếu (chết non), đều 
tỏ rõ quan điểm thực dưỡng của sách dưỡng sinh "Đạo 
Tàng" và còn nói quyển "Hoàng đế nội Kinh" là nhất trí. 
il. QUAN ĐIỂM THÂN DƯỠNG CỦA "ĐẠO TẢNG". 


Sách dưỡng sinh "Đạo Tàng" chý ý đến ý nghĩa quan 
trọng trong nhiếp sinh của thần dưỡng. Như "Báo sinh yếu 
lục" nói : "tình hình bệnh trạng ở bên trong mà hiện hình 
ra ngoài, tức biết hỉ nộ ai lạc ninh (mừng vui, giận dữ, 
buồn đau, khoái lạc, bình an), không tổn thương đến 
người, nên tâm không nao núng, thần không mệt mỏi, 
thần không mệt mỏi thì khí bất loạn, khí bất loạn thì thân 
thái (bình an) thọ diên (sống lâu dài) vậy. ("Dưỡng thần 
khí môn"). Tức làm nổi bật tác dụng tâm lao trong thể lao. 
Nên trong "Dưỡng sinh tập" của Trương Trạm đem nhiếp 
thần liệt vào ý nghĩa quan trọng số một của dưỡng sinh, 
như nói : "dưỡng sinh đại yếu, nhất nhật sắc thần" (dưỡng 
sinh điều quan trọng lớn nhất là tiết kiệm thần). 

Vì vậy, các nhà dưỡng sinh đề ra : "thần cường giả, 
trường sinh, khí cường giả đoản thọ". (thái thượng bảo 
chân dưỡng sinh luân"). Và chỉ ra 12 điều có ý nghĩa trọng 
yếu mà phép dưỡng sinh cân phải "tiết tư thiểu niệm" (bớt 
suy tư ít tưởng niệm). Tức là, nên bảo hoà toàn chân giả, 
thì phải thiểu tư, thiểu tiếu, thiểu ngôn, thiểu hỷ, thiểu 
nộ, thiểu lạc, thiểu sầu, thiểu hảo, thiểu ác, thiểu sự, thiểu 
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cơ, và đa tư thì thần tán, đa niệm thì tâm lao, đa tiếu thì 
tạng phủ lộn ngược lên trên, đa ngôn thì khí hải hư thoát 
ra, đa hỷ thì bàng quang nạp khách phong, (phong khí), 
đa nộ thì thấu lý bôn huyết đa lạc thì tâm thần tà đẳng, 
đa sầu thì gian tấn duy khô (như rợn tóc gáy) đa hảo thì 
chí tràn trề (khuynh dậU, đa ác thì tỉnh sang lên đằng, đa 
sự thì cắn (gân) cách can cấp (gân cốt khô cứng), đa cơ thì 
trí lự trâm mê" ("Bão phác tý dương minh luận”) 

Lại còn nhấn mạnh cần phải điều lý thất tình. (bảy 
điều lý lẽ về tình) như nói : "Tích sưu bất dĩ hồn thần suy, 
Tích ác bất đi phách thần tán, Hỷ nộ quá đa thần bất quy 
thất. Ái tăng vô định thần bất thủ hình, Cấp cấp sở dục 
thần tắc phiền (phiển muộn), Thiết thiết sở từ thần tắc 
bại, cửu ngôn cửu tiếu tâm khí thương" (thương tổn). Bành 
Tổ cũng cho rằng : "Tích ưu bất dĩ, tắc hồn thần thương hĩ. 
Tích bi bất dĩ, tắc phách thần tán hĩ. Hỉ nộ quá đa, thần 
bất quy thất (vào nhà), tăng ái vô định, Thần bất ninh 
hình, cấp cấp nhi dục thần tắc phiền, thiết thiết sở tư thần 
đắc bại." (“Bành Tổ nhiếp sinh dưỡng tính luận"). 

Về phương tiện thần dưỡng, trong tập "Tam nguyên 
diên thọ tam tán như, quyển II" của cửu Hoa trừng tâm 
lão nhân Lý Bằng Phi đã cảnh giới cho mọi người rất 
nhiều điều về phương pháp dưỡng sinh. Như : "Tôn chân 
nhân minh" nói : "nộ thậm thiên thương khí, tư đa thái 
tổn thần". (phẫn nộ quá sẽ tổn thương khí, suy tư nhiều sẽ 
tốn thương thần.) Sách còn nói : Hý lạc vô cực tắc thương 
phách, phách thương tắc cường, cuồng giả ý bất tồn, bì 
mao tiêu (cháy vàng). Sách "Hoài nam tử" nói : Đại hÿ 
thăng dương. Còn nói : phẫn nộ tắc khí nghịch, thậm tắc 
ấu huyết. (thổ ra huyết) nói tiếp : đại nộ thương can. 


2Ý 
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Đách "Hoài nam tử" nói : đại nộ phá âm. 

Sách còn nói : Bi ai thái quá, thì bào lạc (bạo thai mạch 
lạc) tuyệt, và dương khí nội động, phát tắc tậm hạ hội (tim sẽ 
rối loạn), thì tiểu tiện nhiều và ra máu. (sưu sổ huyết dã). 

Sách "Linh xu" nói : Tư lự (thuật thích) sợ hãi quá thì 
tổn thương thần, thần thương thì kinh sợ, tự thất phá 
khốn (mất sự thành ý), thoát nhục, mạo tuy sắc yếu. 
(người tiểu tuy mất sắc nguy hiểm). nói tiếp : ưu sầu bất 
giải, tắc thương ý, hoảng hốt bất ninh (không yên định, 
bình an), tứ chi bất nại. (không chịu được) lại nói : Kinh 
(Kinh sợ, kinh hoảng) tắc tâm vô sở ÿ (không chỗ dựa), 
thần vô sở quy, lực vô sở định, khí nãi loạn h1. (Khí sẽ bị 
rối loạn vậy). 

Quan điểm thần dưỡng của sách dưỡng sinh "Đạo 
Tàng" và sách "Nội Kinh" là nhất trí giống nhau. Sách 
"Nội lĩnh" nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ 
cơ thể con người về nhiếp dưỡng của tâm thần. Như "Linh 
xu, Khẩu vấn" nói : "Tâm giả, lục phủ ngũ tạng là chủ yếu, 
Biết nên bi ai sầu ưu thì tâm động, tâm động thì ngũ tạng 
lục phủ đều dao động." "Hỷ tắc khí hoà chí đạt, dinh (dinh 
dưỡng thất bổ) vệ thông lợi, nên khí sẽ từ từ hoàn hoãn”. 
("Tổ Vấn, cử thống luận"). "Nội Kinh" đặc biệt chú ý đến 
mối quan hệ mật thiết của nội tạng và thất tình (7 loại 
tình cảm) (chỉ 7 loại tình cảm là : hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, 
dục,). Như "Tổ vấn. Cử thống luận" nói : "Nộ tắc khí 
thượng, hỷ tắc khí hoãn, bi tắc khí tiêu, khủng tắc khí hạ, 
kinh tắc khí loạn, tư tắc khí kết". 

Lại như "Tố vấn, âm dương .... tượng đại luận" nói : 
"Nhân hữu ngũ tạng háo ngũ khí, lấy sinh hỷ nộ bị ưu 
khủng". Tức là nói giữa thất tình và tạng phủ đều có ảnh 
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hưởng lẫn nhau về sinh lý và bệnh lý. Là mối quan hệ 
nhân quả với nhau. Không những thất tình có thể ảnh 
hưởng tạng phủ dẫn đến sinh bệnh, bệnh tạng phủ thay 
đổi, giống như vậy có thể dẫn đổi và gây nên thất tình dị 
dạng. Như "Linh xu. Bản thần" nói : "Can khí hư tắc 
khủng" (cười không vui, không tốt). Vì vậy, sách "Nội 
Kinh" đã bàn định đến cả bảy loại tình cảm một khối 
lượng lớn bệnh trạng liên quan để dẫn đến sự cảnh giới 
bệnh biến của tạng phủ. Như "Tố vấn. âm dương tượng đại 
luận" nói : "Nộ thương can hỷ thương tâm, tư thương tỳ, 
ưu thương phế, khủng thương thận." 


Lại như : "Bi tắc tâm tượng cấp, phế bố diệp cử, nhi 
thượng tiêu bất thông, dinh vệ bất tán, nhiệt khí tại trung, 
nên khí tiêu đi." (“Tô vấn. Cử thống luận.") đều đã thuyết 
minh rõ tính nguy hại của thất tình thương tạng, đủ để nói 
rõ ý nghĩa quan trọng của thần dưỡng trong nhiếp sinh. 
Nên nhấn mạnh nói : "là lấy sự việc thánh nhân là vô vị, là 
khả năng điềm đạm vui vẻ. (lạc điểm đạm chi năng), từ 
muốn khoái chí ở việc giữ được hư vô, nên thọ mệnh vô 
cùng. Và cuối cùng với cả trời đất, đây là việc trị thân của 
thánh nhân." ("Tố vấn. Âm dương ứng tượng đại luận"). 

lII. QUY ĐỊNH HỈNH DƯỠNG CỦA "ĐẠO TÀNG". 


Trong sách dưỡng sinh của "Đạo Tàng", có rất nhiều 
nội dung nhấn mạnh hình dưỡng, chủ trương chỉ dẫn 
đường, vận động, đề xướng tập đi bộ sau bữa ăn. Như sách 
"Dưỡng tính diên mệnh lục quyển thượng" nói : "dưỡng 
tính chi đạo, là không muốn ăn no thì nằm và suốt ngày 
ngồi một nơi (ngồi lâu), đều là tổn thọ, nhân dục tiểu lao 
(người muốn là lao động nhẹ), nhưng không đến mức chịu 
mệt, và mạnh (khoẻ) mà lại không có thể chịu thắng. 


Người ăn xong, nên đi bộ từ từ ung dung, (đang 
hành bộ trù trừ), có phép tu là vì khoái (vì khoái lạc). 
Nên nước chảy không bẩn đục. (ưu thuỷ bất phụ), cửa 
nhà không bị mọt nát, và là duyên cớ của lao động. (lao 
động số cố)... thực tất đương hành, ăn xong tập đi bộ 100 
bước rất bổ ích vậy. 


Đề xướng ngũ cầm hý của Hoa Đà, như có ghi lại : gọi 
là tiền ngày xưa, vào thời nhà Hán có đạo sĩ Quân Sảnh, 
làm thuật đạo dẫn, (đạo dẫn chi thuật), làm hùng kinh chí 
cố, dẫn đến tổn thất yêu thể (bộ phận lưng) làm động các 
quan tiết, (các khớp xương), để cầu mong khó sớm già. Ngô 
hữu nhất thuật (ta có một thuật) có tên là : ngũ cầm hý. 
Một nói con hổ, hai nói con hươu ba nói con gấu, bốn nói 
con vượn, năm nói con chim, cũng để trừ tật bệnh, kiêm lợi 
thủ túc, để thường xuyên tập đạo dẫn khí". Và nói đến : 
Ngô Phổ hành chi, năm hơn 90 tuổi, tai mắt sáng suốt 
thông minh, hàm răng vẫn cứng đều không rụng, ăn thức 
ăn như thanh thiếu niên vậy". 

Ngoài ra còn chú ý thuận ứng nhật dưỡng và nguyệt 
dưỡng, như nói : "từ sau đông chí, nửa đêm nhất dương 
sinh, dương khí thổ, âm khí nạp." Sau hạ chí, nửa đêm 
nhất âm sinh, nghi phục nhiệt vật (thích nghi với vật 
nóng), kiêm uống thuốc bổ thận" ("Hỗn tục di sinh lục" 
quyển thượng). 

"Tôn chân nhất nhiếp dưỡng luận" còn bàn đến nguyên 
tắc án nhật dưỡng sinh, như nói : "Chính nguyệt (tháng 
giêng) hận khí thụ bệnh, phế tạng hí vi (suy nhược), tảo khởi 
dạ ngoạ (sớm dậy tối nằm). để hoãn hình thần. Nhị nguyệt 
(tháng 2) thận khí vị, can dương chính vượng, thích nghì với 
giảm chua tăng cay, trợ thận bổ can, thích nghĩ...". 
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Trên là nói về nguyên tắc hình dưỡng, về phương 
diện nhiếp sinh đều có ý nghĩa tham khảo nhất định. 


82. NGUYÊN LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP KHÍ bÔNG 
Hi LẠI TRUN6 "ĐẠO TÀN8" 


I. THỰC KHÍ CÔNG. (KHÍ CÔNG VỀ KHÍ) 


Thực thiên địa nhật nguyệt dư tỉnh khí đề dưỡng 
sinh, là một trong những nội dung quan trọng của khí 
công Trung quốc, cũng là tỉnh hoa trong khí công Trung 
quốc. Đạo gia vô cùng chú ý thực khí nhiếp sinh, thực khí 
nhất pháp, từ lâu đã đăng trong "Sơn hải kinh" : "Hữu vô 
kế dân, vô kế dân nhiệm tính, vô cốt tử, thực khí, ngư". 
("Đại hoang bắc kinh"). (Có dân vô kế, làm vô kế nhiệm 
tính, vô cốt tử, (không ....), Thực ký, ngư (cái) khí công 
đạo gia có rất nhiều sách ghi về thực khí nhiếp sinh. Như 
"Dưỡng tính diên mệnh lục", có nói : "Thực nguyên khí 
giả, địa bất năng mai, thiên bất năng sát." ("Thần nông 
kinh"). (người luyện thực nguyên khí, đất không thể 
chôn, trời không thể giết). "Thực khí giả, thần minh nhi 
thọ." Sau quyển (“Khổng Tử gia kinh") do "Thực khí" 
phát triển thành "Tịch cốc" tức một loại khí công không 
thực cốc vật (lúa gạo) mà thực tỉnh khí của thiên địa nhật 
nguyệt. 

Như thực nhật nguyệt tỉnh pháp : Lấy khi mặt trời 
mới mọc, lúc giữa trưa, lúc mặt trời lặn chính lập hướng 
nhật thìn, lưỡng thủ bế khí cửu biến (hai tay bịt khí 9 lần), 
ngưỡng đầu lên hướng ánh sáng mặt trời mà nuốt (yên) 
khí 9 lần, ích tỉnh khí làm cho người cường tráng bất lão. 
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Lại lấy lúc mặt trăng lặn, đứng nghiêng hướng lên mặt 
trăng giang hai tay, bế khí 9 lần, ngưỡng đầu lên trời hấp 
nguyệt quang, nuốt khí, làm âm khí người thịnh lên, phụ 
nữ sẽ có sinh con ("Đạo tạng, chúng thuật loại, nhiếp sinh 
soạn lục”). 


II. THÔN TÂN CÔNG (PHÉP CÔNG NUỐT NƯỚC MIẾNG) 


Tân dịch là cơ sở vật chất quan trọng của hoạt động 
sinh mệnh cơ thể con người, là tỉnh hoa của âm dịch nhân 
thể, nước bọt trong mồm là một chất tỉnh hoa. Là một chất 
kim tương ngọc dịch, được coi như là nhân thể cam lộ ngọc 
tuyển (suối ngọc sương cam của cơ thể người), vì tỳ khai 
khiếu ở khẩu, thận tỳ kinh mạch đều thượng trú ở lưỡi, 
nước bọt là tiên hậu nhị thiên chân tân, (nước miếng thật), 
nuốt xuống sẽ tưới nhuần cho ngũ tạng, là hiệu pháp kỳ 
diệu tưới nhuần bách mạch. Nên từ xưa đến nay các phái 
khí công gia đều rất coi trọng. 

Thôn tân yên dịch (phép ngậm nuốt nước miếng) là 
một bộ phận tổ thành quan trọng trong khí công. Sách 
"Hoàng đế nội kinh" đã có ghi. Như "Tố vấn. Thích pháp 
luận" nói: "Tất cả người bị bệnh lâu khỏi là do từ thận, có 
thể giờ dần diện (mặt) hướng nam tịnh thần bất loạn. (Chỉ 
thần bất loạn), tư bế bất tức thất biến, (suy tư nín thở 7 
lần) để dẫn khí thuận qua cổ họng, như nuốt một vật quá 
cứng, sau khi làm như vậy 7 lần, lưỡi đưa nuốt bọt nuốt 
xuống nhiều lần". 

Lại như :"Dưỡng tính diên mệnh lục" có ghi lại: 
"Thực ngọc tuyển giả, làm cho người sống lâu năm, trừ 
được bách bệnh, Ngọc tuyển giả, trong mồm luôn có nước 
bọt. Khi gà gáy (Kê minh, bình đán, nhật trung (giữa 
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trưa), nhật bô, hoàng hôn, nửa đêm, nhất nhật nhất tịch. 
Phàm thất lại ngọc tuyển thực chi, mỗi thực triếp mãn 
khẩu yết chi, diên niên". (Phàm là qua 7 suối ngọc tuyển 
có bãi cát nước chảy qua, mỗi lần thức ăn đây mồm phải 
nuốt thì sống lâu năm" ("Tạp giới ky nhượng hại kỳ thiện 
thiên đệ tam"). 


"Tam nguyên diên thọ tham tán thư” cũng nói: "Chân 
nhân nói: "Thường tập không nhổ nước bọt xuống đất, 
ngậm nước bọt trong mồ, là kim tương ngọc lễ (rượu ngọc 
tương vàng), có thể suốt ngày không nhổ ra, thường ngậm 
miệng và nuốt vào, làm cho tỉnh khí trong người thường 
được giữ lại, diện mụê hữu quang" đều là như vậy. 


II. THỔ NẠP CÔNG VÀ THAI TỨC CÔNG (PHÉP CÔNG THỔ 
RA NẠP VÀO VÀ HÔ HẤP TRỢ THAI). 


Thổ nạp, chỉ thổ cố nạp tân, là bộ phận tổ thành quan 
trọng của khí công, khí công nhấn mạnh sự hô hấp trầm, 
chậm và đều đều, khí công đạo gia chủ trương bế khí nạp 
tức (hô hấp), Bành Tổ - dưỡng sinh gia viễn cổ đã chủ 
trương bế khí nạp tức (hô hấp). Tức từ bình đán đến nhật 
trung, là quỳ ngồi xoa mắt, xoa bóp thân thể, liếm môi 
nuốt nước bọt, phục khí mấy chục lần, thì khởi hành nói 
cười, mức độ cao nhất của bế khí nạp tức là thai tức công. 
(Khí công hô hấp trợ thai). 

Thai tức công là mức độ cao nhất của nội bế nạp tức, 
là phương pháp hô hấp làm cho lỗ chân lông bì phu toàn 
thân mở ra. Thai tức công đã được ghi trong "Sơn hải 
kinh" từ xưa, nói về chúc long giả, bất thực (không ăn), bất 
tâm (không ngủ), bất tức (không thở) mà có thể trường 
sinh. ("Hữu thần, thân rắn mặt người mà đỏ, thân dài 
nghìn dặm, mắt nhìn thẳng ngồi ngay ngắn, kỳ minh nãi 


293 


hối, kỳ thị nãi minh. (Nhắm mắt là đêm tối, thấy sáng ban 
ngày) bất thực, bất tẩm, bất tức, phong vũ là nhìn thấy, là 
chúc cữu âm, gọi là chúc long”. 

"Đại hoang bắc kinh" (Kinh: Trước tác kinh điển). 


Phương pháp của thai tức công, trong tác phẩm "Bão 
phác tử" của Cát Hồng đã bàn luận nói: "Người đắc khí 
pháp thai tức, có thể không cần hô hấp bằng mồm và mũi, 
như trong bào thai, tức là đạo thành vậy. Sơ học hành khí 
trong mũi, dẫn khí mà bế khí, âm nhất tâm nhấm đếm 
đến 120 hơi thỏ, rồi dùng mồm thổi nhẹ, nhổ nước miếng 
và dẫn khí đều không muốn tai mình nghe được thanh âm 
thở ra và hít vào thường làm cho người thở ra vào được 
nhiều, dùng mũi mồm thở nhẹ qua hồng mao, thổ khí mà 
hồng mao bất động là tình trạng thụ khí, (vi hậu) dần dà 
tập chuyển tăng lên nhịp sổ của tim, lâu dần có thể đến số 
nghìn, đến số nghìn thì lão giả canh thiểu (người già thay 
đổi càng ít), "nhật hoàn nhất nhật hï". 

Chỉ ra nguyên tắc luyện thai tức công là: Trước nhất 
sau khi hấp thụ khí dùng ý niệm để gia tăng bế khí, làm 
cho khí được hấp thụ đầy đủ trong cơ thể người, lại từ từ 
cho ra, sau đó trong quá trình bế khí, dần dần đạt được 
mục đích mở ra lỗ chân lông trên bì phu, và quan bế mồm 
mũi. "Đạo tạng. Động chân bộ" nói về "Thái tức kinh" là 
khái quát sự mở đầu tinh thâm của thai tức công đạo gia - 
Toàn văn nhự sau: 

Trung kết phục khí (khí nóng) trong thai, khí từ có 
tức (hô hấp) trong thai, khí vào trong người là chủ yếu. 
Thần đi khỏi hình là vi tử. Biết thần khí có thể trường 
sinh, cố thủ hư vô, để dưỡng thần khí, thần hành tức khí 
hành, thần vãng tức khí chú (thần di thì khí tập trung), 
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não muốn trường sinh, thần khí cùng đi lại với nhau. Tâm 
động bất niệm (không suy nghì), vô lai vô khứ, bất xuất 
bất nhập, tự nhiên thường trú, cân (nỗ lực), nhi hành chị, 
là chân đạo lộ (con đường chân chính). "Đạo tàng" của thai 
tức công còn có rất nhiều điểu ghi trong văn hiến điển 
tích. Như: 

... Người ta có thể dựa vào đó để khử đi vạn thứ bệnh, 
thông thượng thanh thần tiên, phàm phục khí pháp, tổn 
tâm như thành tựu anh nhi đã thành thai 10 tháng, gân 
cốt hoà nhu (mềm mại) để minh tâm tức, (hô hấp trong 
tim tối), niệm hoà khí tự chí hô hấp, như pháp yết chi bất 
cơ. (Không đói), bách mao khủng (trăm lỗ chân lông) khai 
nhập tức bất củng trệ (không ôm lấy làm ngưng trệ, 
thường thủ lục dương thời (thường lấy 6 giờ dương) thực 
sinh khí, khí lực nhật tăng) (Khí lực hàng ngày sẽ tăng 
lên) "Đạo Tạng" phương pháp loại. Thái thanh đạo dẫn 
dưỡng sinh kinh". 

Nói về dưỡng khí, trừng (lọc) thần luyện khí, tắc bách 
tiết khai trương (thì trăm khớp mở ra, gân cốt thông thoáng 
(thông sướng), tân dịch lưu chú dã. Thừa thử (nhân đó) mà 
yên bế thập khí hoặc nhị thập khí, cũng đắc mỗi nhất yên, 
giai tu ngột nhiên nhiệm khí bất đắc dư ý tương tranh, 
lương cửu (tốt lâu) tắc khí tòng bách mao khủng (lỗ chân 
lông) xuất bất phục canh khẩu thổ dã (Đạo tàng Diên 
Lăng tiên sinh tập tân cựu phục khí kinh"). 

Tu chân phục khí chi quyết (phương pháp giản tiện) 
mỗi nhật thường âu (ợ thổ ra), nhiếp tâm (bảo dưỡng tim) 
tuyệt tưởng bế khí ốc cố (nắm chắc), mũi dẫn mồm thở vô 
bệnh, nhĩ văn duy thị tế vi mãn tức bế, (à để hơi đầy rồi 
bịt lạ1), bịt lại làm cho túc tâm mồ hôi xuất ra một đến hai 
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số rồi đến trên một trăm thi bế cực vi (nhỏ) thổ chi (nhổ ra 

.ít nhất), dẫn thủ khí hoàn bế nhiệt tức kha chi (hư khí 
làm cho ấm lên), lãnh tức suy chi (lạnh thì thổi vào) có thể 
đến nghìn số tức không cần lương thực cũng không cần 
thuốc. ("Đạo tàng. Trang chu khí quyết thiên"). 

Thai thực thai tức pháp: Thường phải bế kỳ tâm, khử 

kỳ tư (giữ kín tim, bỏ suy tư), vi kỳ tức (thở nhẹ), tức dĩ ty 
(thở dùng mũi), không dùng mồm (vô dĩ khẩu), làm cho 
khí thường xuyên tích tụ, danh chi viết thai tức (hô hấp 
.trợ thai), tấu (súc miệng) kỳ thiệt hạ tuyển yên chi, sổ 
(đếm) thập tức chi gian nhất tương kế, danh chỉ viết thai 
thực vi nhị giả bất tức khả dĩ bất cơ khả di bất bệnh (gọi 
thai thực là hai phép tập luyện không hô hấp, có thể 
không đói, và có thể không bị bệnh) (Đạo tàng. Chúng 
thuật loại, nhiếp sinh soạn lục"). 

Tổng quát lại nói: Thai tức công trên thực tế là chỉ 
công pháp bế khi gia công ý thủ, mục đích là ở chỗ mở 
thông đạo càng nhiều, giới hạn cao nhất của thai tức công 
quyết không phải là tiêu cực tĩnh bế, mà là hoạt động ý 
niệm được tiến hành tích cực trong quá trình bế khí, làm 
cho ý niệm dẫn động khí hoá. Gọi là "Khí tòng hữu thai 
trung tức" (Khí được hô hấp từ có trong thai), "Thân hành 
tức khí hành", "thần khí tương vãng" (thần khí đi qua lại 
với nhau) để điều động tiểm năng của nhân thể, để đạt 
được tiến hành hô hấp bên trong một cách tích cực là mục 
đích. Thai tức công có thể xúc tiến một cách... đây đủ tác 
dụng đồng hoá và tác dụng dị hoá của cơ thể người, hấp 
thụ được đầy đủ thanh khí, để bổ sung nội thể bất túc, và 
trừ khử đi những chất bẩn dư nhiều ứ đọng để nắm chắc 
được quyết khiếu (phương pháp cao minh - bí quyết_ trong 
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đó, sẽ rất có ích cho sức khoẻ cường tráng của cơ thể người. 

Cuối cùng có thể huấn luyện năng lực ứng cấp của 
nhân thể trong trạng thái dưỡng khí thấp và hạ thấp mức 
độ tiêu chuẩn thay cũ đối mới, giảm bớt tiêu hao, tạo được 
tác dụng diên trường sinh mệnh (sống dài lâu). 


83. LUẬN THUYẾT VỀ MũI LIÊN (UAN VỚI THUẬT 
PHÙNG TRUNG CÚA "ĐẠ0 TÀN§" 


Thuật phòng trung (tức là quan hệ nam nữ, chuyện 
phòng the...) của "Đạo tàng", chủ yếu được ghi trong 
"Dưỡng tính diên mệnh lục". Trước hết nhấn mạnh sự ảnh 
hưởng của phòng sự đối với sức khoẻ nhân thể, như nói: 
"Phòng trung chi sự, năng sinh nhân, năng sát nhân. 


Ví như thuỷ hoả, người biết dùng, có thể giúp cho 
dưỡng sinh, người không biết sử dụng có thể bị chết ngay 
tức khắc". Nên dẫn lời của Bành Tổ cảnh giới nói: "Thượng 
sĩ biệt sàng, trung sĩ dị bị, phục dược thiên quả, bất như độc 
ngoạ" (Cách hay nhất là cách ly giường nằm, thứ đến là đắp 
riêng chăn, phục dược thuốc thang nghìn gói, không bằng 
nằm một mình (độc ngoạ)". Yếu chỉ của phép dưỡng sinh đó 
là: "Số giao (hợp) nhì thời nhất tiết" tiết ra, tức hợp như bất 
tiết (không xuất ra), cho rằng có thể là "Tinh khí tuỳ 
trưởng, bất năng sử nhân hư tổn". Và chủ trương luyện tập 
khí công phòng trung (trong phòng động phòng), như dẫn 
"Tiên kinh" nói: "Nam nữ câu (đồng, giống) tiên chi đạo, 
thâm nội nhân vật động tỉnh), tập trung vào xích khí trong 
rốn (tư tế trung xích khí), to như quả trứng gà, rồi đi từ từ 
xuất nhập, tỉnh động thì thoái (ul), nhất đán nhất tịch khả 
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số thập vi chú (một sớm một chiều có thể đếm đến 10 lần 
như vậy sẽ làm cho người trường thọ (ích thọ), nói là "Vật 
(không cần) động tinh) "từ từ xuất nhập”, "tình động tiện 
tho.u", tức là nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc glao 
hợp bảo vệ tỉnh đối với diên niên ích thọ của người. "Đạo 
tàng" còn ghi lại ý nghĩa và phương pháp "hoàn tỉnh bổ 
não" của các nhà dưỡng sinh đề ra, như "Dưỡng sinh diên 
mệnh lục" ghi lại nói: "Hoàn tĩnh bổ não, khả đắc bất lão 
hĩ" (Trả tỉnh về bộ não, có thể đạt được trường sinh bất lão). 
"Tủ đô kinh" nói: "Thi tả chi pháp (phép thực hành đi tả 
ra), cần phải hợp với nhược nhập cường xuất. (Hà vị (tại sao 
nói) nhược nhập cường xuất, nạp ngọc kinh vu cầm huyền 
(dây đàn) mạch xỉ (răng) chi gian, cập hồng đại tiện xuất 
chi (thì xuất ra), nhược nạp chi (yếu thì nạp vào), là nói về 
nhược nhập cường xuất. Tiêu tức chi, lệnh mãn, bất thập 
động (làm cho đầy đủ 80 động tác), tắc dương số bị (thì số 
dương đây đủ), tức vi diệc dã" (thì là diệu kế). Nhược nhập 
cường xuất, cường nhập nhược xuất (vào mạnh ra yếu)... 
lương mệnh nãi tốt (hoàn kết, tử vong), thử chi vị dã". 

Tức cường điệu "Hoàn tinh bổ não là nguyên tắc chủ 
yếu của phép thuật phòng trung, là chỉ ra phương pháp 
trong khi giao hợp thiểu tiết hoặc bất tiết (xuất tỉnh ra ít 
hoặc không xuất tinh), để cho tỉnh quay trở về bổ cho não 
(thực tế là không làm tốn thương bộ não). "Nhược nhập 
cường xuất" (vào yếu ra mạnh) là nguyên tác "vẫn chưa cửng 
đã vào, còn cứng lại rút ra" (thương vị kiên tức nhập, thương 
kiên, tắc xuất), trên thực tế là nhấn mạnh phép "bách động 
nhi bất nhất tiết" (trăm lần động tác mà không xuất tình 
một lần), mới có khả năng đem lại lợi ích cho cơ thể. 


Thuật phòng trung vốn là di sản quý báu trong nền 
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văn hoá truyền thống Trung Quốc. Trong "Hán thư. Nghệ 
văn chí, phương kỷ lược" đã từng được liệt vào một trong 
tứ đại y thuật là y kinh, y phương và thần tiên (dưỡng 
sinh), đáng tiếc là nhiều lần đã gặp phải dị đoan và bài trừ 
đẩy ra ngoài cho là loại sách phi chính tôn. Hầu như bộ 
sách đã bị thất tán, Ynal một chôn vùi đi, chỉ còn số lượng 
ít ôi, tần mạn ở trong "Đạo tàng", "Phiên kim phương" của 
Trung Quốc và "Y tâm phương" của Nhật Bản. Qua các bài 
chuyên luận về phép thuật phòng trung viết trên cơ sở các 
sách lụa khai quật mộ vua nhà Hán của Mã Vương Đối ở 
Trường Sa năm 19738 như "Dưỡng sinh phương", "Hợp âm 
dương phương" "Thiên hạ chí đạo đàm" là những văn hiến 
quan trọng nghiên cứu về thuật phòng trung. 

Trong đó, về phương diện hoàn tinh bổ não, đều nhấn 
mạnh về động nhi vô tiết (giao hợp mà không xuất tinh). 
Như: "Hợp âm dương phương" nêu ra: "thập động, bắt đầu 
là thứ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 bách xuất 
nhập nhi vô quyết (không cần quyết định), nhất động vô 
quyết, nhĩ mục thông minh (tai mắt sáng xanh màu lục); 
tái nhì âm (chương thanh; tam nhì bì cách quang (ánh 
sáng của màu da), tử nhi bối hiếp cường (ưng hông 
mạnh), ngũ nhi khao bễ (bễ) phương (xương đùi); lục nhi 
thuỷ đạo hành; thất nhì kiên dĩ cương; bát nhi tấu (vận 
dụng) (thấu: vết da nhăn) lý quang (ánh sáng nhiều tầng); 
cửu nhi thông thần minh; thập nhi vi thân thường. Thân 
thể vẫn như cũ. Thử vị (dạ dày) (vị: nói là) thập động". (Dạ 
dày này: 10 lần động). 

"Dưỡng sinh phương" (phương pháp dưỡng sinh) đã 
cụ thể để ra phương pháp dùng thập động nhi bất tiết (10 
cử động mà không xuất ra). Như nói: "Đồng (động) đĩ ngọc 
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bế, khả dĩ nhất thiên (biến động, cải biến), nhất động nhĩ 
mục thông minh (tai mắt sáng xanh màu lục), tái động 
thanh âm chương (điều kiện âm thanh), tam động bì cách 
quang (áng sáng màu da), tử động bối cốt cường (xương 
sống lưng mạnh), ngũ động khao bễ phương (phương pháp 
động xương đùi), lục động thuỷ đạo hành, thất động chí 
kiên đi cường (dùng cứng để mạnh), bát động chí kiêu đĩ 
dương (chí khí khái hùng tráng) để phát huy dương tính, 
cửu động thuận ba thiên cai (thuận sóng trời che), thập 
động sản thần minh (chế tạo ra thần ánh sáng). 


Thầy thuốc Tôn Tư Mạc thời nhà Đường cũng nói: 
"Nhân niên nhị thập giả, tứ nhật nhất tiết; (người 20 tuổi 
4 ngày một lần xuất tinh ra); người 30 tuổi, 8 ngày một 
lần xuất ra, người 50 tuổi 21 ngày một lần xuất ra; người 
60 tuổi thì kế tốt tinh (hết tinh), vô phục canh tiết dạ 9 
không có khả năng khôi phục). Nếu người có thể lực cường 
tráng thì 1 ngày 1 lần tiết ra. Phàm người tự nhận xét có 
sức khoẻ cường thịnh nhưng ức chế chịu nhịn, lâu mà 
không tiết ra được thì dẫn đến ung thư (cửu nhi bất tiết 
chí ung trở). Nếu tuổi quá 60 mà số tuần không được giao 
tiếp, ý trung bình bình giả (người tầm thường có thể bế 
tinh không tiết ra) ("Thiên kim phương" quyền 27). 

Như tại sao mới có thể làm được động nhi bất tiết 
phương pháp cụ thể đúng như "Y tâm phương" dẫn ghi 
trong "Ngọc phòng chỉ yếu" đã nói: 

Hoàn tinh bổ não chỉ đạo, giao tiếp, tình đại động dục 
xuất giả, cấp dĩ tả thủ trung ương nhị chỉ khước ức âm 
nang (nhanh chóng dùng hai ngón tay trái ấn vào âm 
nang), hai đại khổng tiền (to sau trước lỗ nhỏ), tính sự ức 
chi (việc giao hợp bị ức chế), trương thổ khí, tính đế xỉ, số 
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thập quá (và môm răng đếm quá 10), vật bế khí dã (thì 
không cần kế khi), tiện thi kỳ linh, linh diệc bất đắc xuất, 
đán (nhưng) từ ngọc kinh phục hồi, thượng nhập vu não 
dã... nhược (nếu) dục ngự nữ (muốn ngự nữ) thủ ích nhì 
tỉnh đại động giả, tật (nhanh chóng) ngưỡng đầu trương 
mục tả hữu thượng hạ thị (nhìn trên dưới, trái phải) súc 
(thu lại) hạ bộ bế khí, tỉnh tự chỉ (tự dừng lại). Có thể một 
tháng lại thực hành, nhất tuế nhị thập tứ thi tỉnh (thực 
hành điều tinh), giai đắc nhất, nhị bách tuế, hữu nhan 
sắc, vô bệnh chẩn (chẩn đậu). (Có thể thực hiện 1 tháng 1 
lần, hoặc 1 năm 1 lần, có thể đạt 100 - 200 năm tuổi, có 
nhan sắc, vô bệnh tật). 

"Ngọc phòng chỉ yếu" đã đề ra chỉ áp và thổ khí, các 
phương pháp ngừng xuất tiết bằng cách gõ hai hàm răng, 
có thể cung cấp để tham khảo. 

Trong "Y tâm phương" quyển thứ 28 còn để ra 
phương pháp hô hấp ức tiết "cửu thiển nhất thâm" (Chín 
cạn một sâu). Như nói: "Phụ âm dương chi đạo, tình dịch 
vi trân (trân bảo quý báu), tức năng ái chi, tính mệnh khả 
bảo (bảo vệ), phàm thi tiết chi hậu (phàm là sau khi xuất 
tinh), đương thủ nữ khí dĩ bổ trùng kiến (để xây dựng lại). 
Cửu giả nội dĩ tả thử tay trái sát dương hạ hoàn tỉnh phục 
dịch dã (dùng tay trái hãm lại dương vật trả về tỉnh khôi 
phục lại dịch); thủ khí giả (người thủ khí), cửu thiển nhất 
thâm dã (là chín nông một sâu), dùng mêm để hô hấp thở 
ra và hấp thụ vào (di khẩu đương địch khẩu khí hô dĩ 
khẩu hấp), vi dẫn nhị vô yên chi (dẫn nhẹ hai lần mà 
không nuốt vò), là để dân khí dùng ý đưa xuống (chí khó 
dĩ ý hạ dã), đưa đến bụng để trợ âm là âm bộ (chí phục sở 
dĩ trợ âm vi âm bộ), như vậy tam phản phất thâm (chín 
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nông một sâu), chín chín tám mốt (9 x 9 = 81) dương số 
mãn hĩ (là số lượng đầy đặn). Ngọc kinh thụ xuất chi 
(Ngọc kinh dựng đứng dậy và xuất ra), nhược nội chỉ 
(trong yếu) đây là nhược nhập cường xuất; âm dương chi 
hoà tại vu cầm huyền mạch xỉ chi gian, dương khốn côn 
thạch, chi hạ, âm khốn mạch xỉ chi gian, thiển tắc đắc khí, 
nhất viễn tắc khí tán" (Khí âm bị vây giữa hai hàm răng 
mạch, ở độ nông thì đắc khí, ở độ xa thì khí tán). 

"Dưỡng sinh phương" đã chỉ ra "Bạo tiến bạo thoái, 
lương khí bất tiết" (Hung bạo tiến thoái sẽ làm cho khí tốt 
không hạn chế được) và trong "Thiên hạ chí đạo đàm" cũng 
nói: "Tất từ dĩ cửu, tất vi đi trì" (nhất định động tác phải 
từ từ để được lâu, phải nhỏ nhẹ ít một để duy trì) đều là 
chỉ ra cần làm được "Từ hoãn" (từ từ chầm chậm) mới có 
thể đạt được "Đọng nhi bất tiết" (có cử động tác mà không 
tiết xuất ra). Trên đây là bộ sách dưỡng sinh đã được biên 
soạn của "Đạo tàng" và những tác phẩm lý luận về phép 
thuật phòng trung có quan hệ với phòng trung hoàn tình 
bổ não mà nhiều lớp hậu thế đã đề cập. 

Tổng quát lại những lý luận và phương pháp nhiếp 
sinh phong phú trong các bộ sách dưỡng sinh được ghi lại 
của "Chính thống đạo tàng" là di sản văn hiến tham khảo 
quan trọng của sự nghiên cứu dưỡng sinh và khí công. 
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_ CHƯƠNG 117 s. 


ĐẠO GIÁ, NHỮNG TÁC PHẨM NỔI TIẾNG VÀ 
NHỮNG CÔNG PHÁP TU LUYỆN CHỦ YÊU 


⁄⁄. số rất nhiều tác phẩm nồi tiếng uê đan hinh của 


Đạo gia, thì phần bàn uê uiệc tu luyện nội đan là có giá trị 
hơn cả. Trong chương này sẽ đề cập đến mười một bộ trong 
rất nhiều binh sách đó. 


Có bốn bộ sách được coi là tứ đại binh điển uê phép tu 
luyện nội đươn của Đạo gia là "Chu Dịch tham gián khế”, 
“Thúi bình binh", "Ngộ chân thiên" uà "Bão phác tử”, uới 
đặc điểm chung là đều lấy "Chu Dịch uò tư tưởng Lão Tử 
làm cơ sở lý luận. Đó đêu là những tác phẩm nổi tiếng 
không chỉ uê lý luận của Đạo gia mà còn cả uê phép tu 
luyện nột đan nữa. 

Trong hơn mười bộ sách uê nội đan đề cập đến sau 
đây, hầu như đêu lấy Dịch lý làm gốc, có hết hợp uới tư 
tưởng Lão Tủ, đông thời cũng trích dẫn những nguyên lý 
tướng số của "Chu dịch". Điều đó đã đủ nói lên rằng ly luận 
uè phép tu luyện nội đơn của Đạo gia có nguồn gốc sâu xơ 
từ “Chu dịch" đồng thời càng chứng mình cho một sự thực 
lịch sử Dịch, Đạo tương thông, Đạo bắt nguồn từ "Dịch". 
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Ngoài ra, các bộ điển tích uê nội đan của Đạo gia còn có 
nhiều nét đặc sắc riêng, đó là đã phân tích tường tận uê lý 
luận Đạo gia 0à phương pháp tu luyện nội đan. Tốt cả đều là 
những tư liệu quý báu cho uiệc nghiên cứu uê Đạo gia. 


ä1. "THÁI BÌNH KINH" 


"Thái bình kinh" là bộ kinh điển quan trọng của Đạo 
gia, nó không là một kinh điển cho một tôn giáo mà còn là 
một tác phẩm triết học ưu tú. Đó là một tư liệu quý để 
nghiên cứu về tư tưởng Đạo gia, phép tu luyện nội đan và 
tư tưởng triết học cổ đại. 


Đặc điểm học thuật của bộ sách này là lấy lý luận âm 
dương của "kinh dịch" làm cơ sở. Vì vậy nó là tác phẩm tiêu 
biêu minh chứng cho một sự thực là Dịch, Đạo tương thông. 


I. KHÁI QUÁT CHUNG 


"Thái bình kinh" vốn có tên là "Thái bình thanh lĩnh 
thư", là tác phẩm kinh điển sớm nhất của Đạo gia, nguyên 
tác gồm cả thảy 170 quyển; tác giả và niên đại ra đời 
không rõ lắm. Theo sự ghi chép lại trong thiên "Tương 
công truyện" sách "Hậu hán thư" cho thấy sách "Thái bình 
kinh" có thể ra đời muộn nhất vào thời Hán Thuận đế (125 
- 144). Sách "Hậu Hán thư" chép rằng: "Trước đây, thời 
Thuận đế, có một viên quan tên Sùng, có nhặt được một bộ 
sách thần tại vùng Khúc - Dương tên là "Thái bình thanh 
lĩnh thư", bộ sách gồm 170 quyển. Nội dung sách nói về 
âm dương ngũ hành, có thêm thắt những lời bói toán. Có 
người tâu lên vua là Sùng đã dùng sách để làm nhiều điều 
mê tín nhảm nhí. Bộ sách bị thu lại, sau này chuyến đến 
tay Trương Giác. 
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Bộ "Thái bình kinh" được lưu giữ trong kho sách 
"Chính thống Đạo tạng" gồm 119 quyển, thực tế chỉ còn 57 
quyển; nội dung phong phú, chủ yếu phản ánh tư tưởng 
thần tiên và quan niệm thái bình của Đạo gia buổi sơ khai, 
là tác phẩm tiêu biểu của phái phù thuỷ trong Đạo giáo. 

"Thái bình kinh" được chia thành 10 bộ theo thứ tự 
của thiên can là giáp, ất, bính, định, mậu, kỷ, canh, tân, 
nhâm, quý, mỗi bộ gồm 17 quyển. Sách "Thái bình kinh 
sao" là bộ sách tóm tắt thu gọn lại của bộ "Thái bình kinh" 
do Lư Khâu Phương Viễn một đạo sĩ đời Đường biên soạn, 
cuốn sách gồm 17 quyển, được cất giữ trong "Chính thống 
Đạo tang" đó là một tài liệu quý để bước đầu nghiên cứu 
"Thái bình kinh". 

Tuy là một điển tịch về tôn giáo, song "Thái bình 
kinh" cũng còn là một tác phẩm triết học quý báu. Đó là 
một tư liệu quan trọng để nghiên cứu về tư tưởng Đạo gia, 
phép tu luyện nội đan và tư tưởng triết học thời cổ đại. 

Đương nhiên, "Thái bình kinh" không phải không còn 
có những phần hạn chế như các phần phù chú, bùa thuật, 
cho nên nó được gọi là "Sách thần". Đúng như, lời bình 
trong sách "Hậu Hán thư" : "Sách bàn về âm dương ngũ 
hành nhưng cũng thêm thắt nhiều lời bói toán nhằm nhí", 
lời bình đó không phải là vô căn cứ. 

II. TƯ TƯỞNG CƠ BẢN TRONG "THÁI BÌNH KINH" 

1. Triết lý âm đương trong "Thái bình kinh" 

"Kinh Thái bình" chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng âm 
dương trong "Chu Dịch" toàn bộ mọi luận thuyết ở đây đều 
lấy âm dương làm hạt nhân. Cho nên nói rằng "Kinh Thái 
bình" là một tác phẩm thấm nhuần triết lý âm dương. 


Trên cơ sở "nhất âm nhất dương gọi là đạo" trong 
"Chu Dịch", "Kinh Thái bình" coi "nhất âm nhất dương là 
cái sở dụng", đem lý luận âm dương trong "Chu Dịch" thu 
nhập vào Đạo gia và vận dụng nó vô cùng khéo léo, nhất 
là những phần dẫn dụ tư tưởng "âm dương hợp đức" 
trong "Chu Dịch"; nhấn mạnh sự cân bằng của âm dương, 
đề xướng tư tưởng hoà hợp âm dương "hợp âm dương, 
thuận đạo đức", đều là những phần đặc sắc trong "Kinh 
Thái bình", đồng thời cũng là cơ sở lý luận để xướng 
"Thái bình thế đạo". Tư tưởng "âm dương hợp đức" quán 
xuyến toàn bộ "Kinh Thái bình" là tôn chỉ thái bình của 
Đạo gia. 

"Kinh Thái bình" luôn kiên trì tư tưởng hoà hợp âm 
dương, là có cơ sở xã hội của nó. Cuối thời Tây Hán, triều 
đình thối nát, giặc đã nổi dậy như ong, xã hội chao đảo, 
ước mơ cháy bỏng của nhân dân là được sống trong sự ổn 
định thái bình, nhấn mạnh tư tưởng âm dương hoà hợp 
trong lúc này là đúng đắn: 

"Khí dương ổn định, vạn sự phát sinh; khí âm ổn định, 
vạn sự trưởng thành" (Tập 2 sách "Thái bình kinh sao"). 

"Âm dương cân bằng, thái bình ổn định; âm dương 
chênh lệch, sóng gió nổi lên" (Thiên Cửu thiên tiêu tiên 
vương viêm phát, "Kinh Thái bình"). 

Lý luận chủ yếu về âm dương hoà hợp trong "Kinh 
Thái bình" là âm dương tương giao và tương sinh, tức là 
trong âm có dương và trong dương có âm, âm dương bồi bổ 
lẫn nhau, ấy là cơ sở cho âm đương hoà hợp. 

"Có dương không âm thì không có sự sống, tất bị diệt 
vong, trái lại, có âm không dương thì cũng vậy. Thế nhưng, 
có âm có dương, nhưng âm dương không hoà hợp thì làm 
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sao sinh sôi thịnh vượng được, rồi cũng suy tàn thôi" (Thiên 
tam hợp tương thông quyết, "Thái bình kinh"). 

"Trên trời dưới đất, âm dương tương giao mới cố sự 
thuận hoà" 

(Thiên tam hợp tương thông quyết, sách "Kinh Thái 
bình"). 

"Phàm mọi việc, một âm một dương mới có thể tương 
sinh, mới có thể bồi bổ lẫn nhau" (Tập 4 sách "Thái bình 
kinh sao"). 

"Ở phương nam, khí dương lên đến tột đỉnh, bắt đầu 
sinh khí âm, ở phương bắc, khí âm đến cùng cực, bắt đầu 
sinh khí dương" (Thiên Thiên thức chi can tương phối 
pháp, "Kinh Thái bình", 

Âm dương thiên lệch là nguyên nhân chủ yếu để gây 
nên sự bất hoà giữa âm dương. "Dương thịnh, âm tắc suy", 
mà âm suy thì không thể hoà hợp được với dương thịnh. 
"Dương cực thì tất chuyển sang âm, và âm cực thì cũng 
vậy". Ngoài ra "Kinh Thái bình" còn dẫn dụ lý luận cương 
nhu trong "kinh dịch" để làm rõ tầm quan trọng của sự 
đắp đổi lẫn nhau trong luật âm dương. "Có cương tất có 
nhu, có đực tất có cái... ấy là cái gốc của đạo vậy, sự vận 
hành của âm dương, ấy là sự tinh diệu của thần linh vậy" 
(Tập 10 sách "Thái bình kinh sao") "Yếu không thắng được 
mạnh, nhu không thắng được cương... ấy là sự đại loạn" 
(Thiên Tam ngũ ưu thế quyết, "Kinh Thái bình"). 

Chịu ảnh hưởng của tư tưởng trọng dương trong "Chu 
Dịch", quan niệm âm dương trong "Kinh Thái bình” cũng 
là trọng dương khinh âm. “Tại sao dương luôn được tôn 
vinh và coi trọng, âm luôn bị lép vế và coi thường. Vì rằng, 
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dương thường tràn đầy và chắc chắn, còn âm thường hư 
khuyết và yếu mềm...: (Thiên Dương tôn âm ty quyết, 
"Kinh Thái bình"). 

"Kinh Thái bình" đã đi sâu hơn, nhấn mạnh tâm 
quan trọng của lượng khí trong phép luyện đan, trong việc 
tu luyện ngoại đan, nếu biết kích dương kìm âm, sẽ có 
hiệu quả sau: "Dương cực là tốt, âm cực là xấu, dương cực 
sinh tiên, âm cực thành quy" (Tập 8 "Thái bình kinh sao"). 


Tóm lại, luận thuyết về âm dương trong "Kinh Thái 
bình" vô cùng phong phú, nhất là những thiên luận bàn 
tỉnh tế về sự hoà hợp âm dương, nó đã đặt cơ sở lý luận 
vững chắc cho tư tưởng thái bình của bộ kinh này. 

2. Tư tưởng thái hoà trong "Kinh Thái bình". 

Thời đại ra đời của bộ "Kinh Thái bình" vào khoảng 
cuối Tây Hán, đầu Đông Hán. Lúc đó, triều đình thối nát, 
xã tắc lung lay, xã hội loạn lạc, chiến tranh và thiên tai đã 
làm cho trăm họ lầm than. Tư tưởng trong "Kinh Thái 
bình" đã phản ánh thực tế nguyện vọng khao khát hoà 
bình của dân chúng thời đó. 

Lời mở đầu của bộ kinh đã viết: "Ngày nay trời đất 
âm dương đều sai lệch cả, cho nên muôn vật tổn thương. 
Các bậc đế vương trị quốc bất hoà, lũ lụt hạn hán xây ra 
liên tiếp, giặc dã nổi lên như ong vỡ tổ, triểu đình lại gia 
tăng hình phạt, trấn áp nặng nề hơn, tội ác chất chồng tội 
ác, dân đen chỉ còn biết kêu trời. Lại thêm bọn quan lại 
hoành hành tham nhũng, dục nước béo cò, của cải ngày 
càng cạn kiệt, nỗi khổ của muôn dân chấn động cả trời 
xanh, làm cho nắng mưa cũng thay đổi thất thường, nhật 
nguyệt, tỉnh tú không vận hành theo thường lệ. Vì vậy xin 
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làm sách Thái bình này cơ hồ mong cứu vãn sự bất ổn 
động trời kia. Đó là bức tranh chân thực của xã hội thời 
bấy giờ, đó cũng là cơ sở xã hội để tư tưởng thái bình trong 
"Kinh Thái bình" sản sinh ra. 

Vậy, thế nào là thái bình ? "Kinh Thái bình" viết: 

"Thái là to lớn, bình là đứng đắn, vững vàng, khí làm 
cho vạn vật sinh sôi và thông thoáng, các bậc đế vương 
chăn dắt muôn dân, nếu làm được vậy thì không những 
thiên hạ thái bình, mà dại nghiệp cũng muôn đời ổn định". 

(Thiên Tam hợp tương thông quyết, "Thái bình kinh"). 

Đồng thời với việc nêu ra một tôn chỉ công bằng và ổn 
định, cùng nhau vươn tới một cuộc sống hoà bình, thân ái 
và vui vẻ. Về mặt lý luận, "Kinh Thái bình” nêu ra quan 
điểm cùng nhau chung sống, tam hợp tương thông "Tam 
khí công nhất trị: 

"Vua là cha, quan là mẹ, mà mọi thần dân đều là con 
cái, ba lực lượng đó hoà hợp với nhau, đồng tâm hiệp sức, 
càng xây đắp cho một sự nghiệp chung, cùng chung sống 
trong một mái nhà, tương thân tương ái". (Thiên Tam hợp 
tương thông quyết, "Thái bình kinh"). 

Tư tưởng xã hội thái bình trong "Thái bình kinh" đã 
phù hợp với nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân thời đó. 
Vì vậy nó đã trở thành cương lĩnh tư tưởng của "Đạo Thái 
bình" do Trương Giác cầm đầu. 

3. Tư tưởng "Tam hợp tương thông" trong “Kinh 
Thái bình". 


"Tam hợp tương thông" là một quan điểm nổi bật 
trong "Kinh Thái bình". Trong "Kinh Thái bình" khái niệm 
"tam hợp” được hiểu khá rộng rãi. Xét về nghĩa rộng, tam 
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hợp tức là thiên, địa, nhân hợp thành một thể. Cụ thể là, 
dương khí, âm khí và trung hoà khí, còn về cơ thể con 
người là tam khí: tỉnh, khí, thần. 


Về tam khí thiên, địa, nhân, "Kinh Thái bình" nhấn 
mạnh con người và trời đất tương ứng với nhau và trời đất 
sinh ra con người. "Khí dương khí âm của trời đất tương 
hợp với nhua tạo ra con người, trời, đất, người, ấy là tam 
tài vậy". Con người do trời, đất sinh ra, do vậy trời đất 
cũng như con người đều cùng một gốc. Vì vậy con người 
đâu có phải là một cá thể hoàn toàn cô lập, con người với 
cái tiểu vũ trụ này luôn gắn bó chặt chẽ với sự thay đổi tự 
nhiên của đất trời. 

"Trời, đất và người vốn cùng một nguyên khí, được 
chia thành ba thể, mỗi thể đều có riêng một sự khởi đầu". 
Sách "Thái bình kinh thánh quân mật chỉ" cũng viết: 
"Thánh quân nói rằng, tuy tam khí nhưng là một thể, 
tỉnh, thần, khí đều là một thể, nó vốn được bắt nguồn từ 
nguyên khí của thiên, địa, nhân; thần được tiếp nhận từ 
dương khí, tỉnh được tiếp nhận từ âm khí và khí được tiếp 
nhận từ khí trung hoà, tuy ba mà một vậy". Con người ta 
nhiếp sinh dưỡng tính đều gắn chặt với sự thay đổi của 
đất trời. 

"Kinh Thái bình" cho rằng, trong trời đất luôn tổn tại 
ba khí: khí âm, khí dương và khí trung hoà, ba khí ấy 
tương hoà nuôi dưỡng vạn vật". Hai khí âm dương của đất 
trời tương giao với nhau tạo thành khí trung hoà, ba khí 
hợp lại với nhau nuôi sống vạn vật, và trong mỗi vật ba 
khí ấy luôn tương thông tương ái lẫn nhau" (Thiên Tam 
hợp tương thông quyết, "Thái bình kinh"). 


Tư tưởng "tam hợp tương thông" nay trong "Kinh Thái 
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bình" chịu ảnh hưởng sâu sắc quan niệm trung dung của 
nho gia, và quan niệm "xung khí dĩ vi hoà" của Lão Tử, 
trong đó phần nổi bật là khí trung hoà. "Khí trung hoà" là 
cơ sở cho tư tưởng thái bình trong "Thái bình kinh". 


Về tinh, khí, thần, "Kinh Thái bình" đã thuyết minh 
rõ ràng sự thống nhất của ba khí đó. Việc ba khí đều 
thống nhất tại thần, đó là chỗ dựa cho tư tưởng "bão 
thân", "thủ nhất" của "Thái bình kinh". "Con người ta vốn 
được sinh ra từ trong khí hỗn độn tự nhiên, khí sinh ra 
tinh, tỉnh sinh ra thần, thần sinh ra minh, vốn đều cùng 
một khí âm dương, thế rồi khí chuyển thành tinh, tỉnh 
chuyển thành thần, và thần chuyển thành minh, con 
người ta muốn. trường sinh thì phải biết thủ khí, hợp 
thần". 

Về tam bảo: tỉnh, khí, thần, nổi bật hơn cả đó là 
nguyên khí, sách "Thái bình kinh" cũng làm rõ mối quan 
hệ gắn bó giữa nguyên khí với tam bảo tỉnh, khí, thần 
trên. "Nguyên khí hoà mình chung sức cùng sinh ra với tứ 
diệp ngũ hành, cái thần ở con người được sinh ra từ thiên 
khí, thiên khí lại được sinh ra từ nguyên khí, thần dựa vào 
khí mà tổn tại. Vì vậy con người ta có khí tất có thần, có 
thần tất có khí, thần mất thì khí mất và khí mất thì thần 
cũng không còn" (Thiên Tứ hành bản mạt quyết, "Thái 
bình kinh'). 

Tóm lại, tư tưởng "tam hợp tương thông" đồng tâm 
hiệp lực, là một trong những tư tưởng trung tâm trong 
"Kinh Thái bình", cũng là cơ sở quan trọng cho tư tưởng 
thái bình vậy. Đó là lý do để "Kinh Thái bình" luôn nhấn 
mạnh "Vạn vật trong cõi trời đất này, tam hợp tương 
thông, đồng tâm hiệp lực". 
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lII. NHỮNG TINH TUÝ CỦA PHÉP TU LUYỆN TRONG "KINH THÁI 
BÌNH" 

1. "Thủ nhất". 

"Thủ nhất" tức là phải giữ lấy "tình, khí, thần", tư 
tưởng này bắt nguồn tử quan niệm "ngã thủ kỳ nhất" (ta 
giữ lấy một" của Trang Tử (Thiên Tại hữu, sách "Trang 
Tử"). "Thủ nhất" là mục đích cơ bản trong phép tu luyện 
của "Thái bình kinh". 

"Thủ" tức là giữ lấy, "nhất" theo nghĩa rộng chỉ tinh, 
khí, thần, cái gọi là "tam hợp đi vi nhất", nghĩa hẹp "nhất" 
chỉ thần. Mục đích của "Thủ nhất" là làm cho tinh, khí, 
thần hậu thiên trở lại thành tính, khí, thần tiên thiên. 
Sách "Thái bình kinh mật chỉ" viết: "Con người ta vốn sinh 
ra từ trong khí hỗn mang, khí sinh ra tính, tỉnh sinh ra 
thần và thần sinh ra minh, vốn là khí của âm dương. Thế 
rổi khí chuyển thành tinh, tỉnh chuyển thành thần và 
thần chuyển thành minh; con người ta muốn trưởng sinh 
phải thủ khí và hợp thần, tỉnh khí, hình thể và tư duy, ba 
cái hợp làm một. 


Làm thế nào đê "Thủ nhất" ? 


Sách "Thái bình kinh mật chỉ" viết: "Phép thủ nhất, 
đầu tiên phải đưa sự suy nghĩ của mình về nơi thanh tĩnh, 
phải thiển định ở những nơi phòng kín tường cao để không 
còn nghe thấy những tiếng Ổn ào ngoài cuộc sống" tức là 
đầu óc phải tập trung cao độ, rồi bắt đầu từ việc thủ thần, 
việc này đòi hỏi phải kiên trì kiên định. "Trong phép thủ 
nhất. một trăm ngày mới đạt được tiểu tĩnh, hai trăm 
ngày đạt trung tĩnh và phải đến ba trăm ngày mới đạt đến 
đại tĩnh". Hơn nữa, còn phải biết hoà mình cùng với sự 
biến hoá của trời đất âm dương. Phép "Thủ nhất" là phải 
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biết hoà đồng với sự chuyển hoá âm dương của đất trơi. 


"Thủ nhất" phải luôn luôn lấy việc thủ thần làm hạt 
nhân "Muốn thủ nhất thì phải giữ cho thần luôn tỉnh táo". 
"Thủ nhất" là phải giữ được thần, không để ngoại cảnh quấy 
rối nội thần sẽ sáng suốt, có vậy mới thành công. "Thủ nhất" 
là du ngoạn cùng thần, vạn vật quy tụ, hưởng thọ lâu dài. 

Ngoài việc thủ thần, "Thái bình kinh" còn chú trọng 
việc thủ khí. "Cái đạo của trời đất sở dĩ trường tổn vĩnh 
cửu được là vì luôn giữ được khí không để mất đi. Cho nên 
trời lấy khí để gây việc dữ lành, vạn vật cũng làm theo. 
Không có khí thì vạn vật đều tuyệt diệt". 

Đỉnh cao của phép thủ nhất là biết thu lại những 
tinh, khí, thần tiên thiên đã bị tán phát đi khắp nơi, nhất 
là thần khí. "Sở dĩ đạo sinh ra con người là do nhờ có tỉnh 
khí, mà tỉnh khí sinh ra thần... những kẻ ngu muội không 
biết cách thu lại thần khí, cho nên để mất đạo vậy. Thu lại 
được thần khí sẽ khoẻ mạnh sống lâu". 


Về thủ khí, "Thái bình kinh" còn nêu ra phương pháp 
"thiểu thực" và "thực khí". Thiểu thực là ăn ít thức ăn, 
nhất là thịt cá, còn thực khí tức là luyện tập hít thở. Thuật 
ngữ "thiểu thực" sau này trở thành cơ sở cho phép "tịch 
cốc", còn thực khí trở thành một nội dung quan trọng 
trong luyện tập khí công. "Trời cũng dùng phép này để 
điều hoà không khí, các bậc cao sĩ trước khi nhập đạo cũng 
giảm việc ăn uống những vật hữu hình và tăng cường thực 
khí, nguyên khí hội hợp". (Thiên Cửu thiên tiêu tiên vương 
tai pháp, "Thái bình kinh"). 

Như vậy, nội dung "Thủ nhất" trong "Thái bình kinh" 
thực là sâu sắc. Bao gồm cả phạm vi đạo hợp: tỉnh, khí, 
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thần tam hợp vi nhất, chứ không chỉ một việc thủ thân. 
Trong quá trình thủ nhất có thể đạt đến trình độ "quang 
thông lục ngoại" (hiểu rõ mọi việc bên ngoài), "vạn thần tự 
lai" (sự thông minh sáng suốt hội tụ lại), "dữ thần thông" 
(hiểu được mọi lẽ huyền vi trong trời đất). Cuối cùng có 
thể đạt đến: "làm thay đối cả ngoại giới, tiêu tai trừ bệnh, 
có thể giúp vua trị nước, có thể trường sinh bất tử, có thể 
nhìn thấu được mọi vật". 

2. Thoát xác thành tiên 

"Thái bình kinh" cho rằng hồn có thể lìa khỏi xác 
được, sự tu luyện đạt đến đỉnh cao, con người ta hồn có thể 
ha khỏi xác thăng hoa lên trời thành tiên, nhưng chuyện 
đó thật khó, trăm vạn người không được một". Người mà 
lên trời giữa ban ngày, họ đã đạt đến mức chân nhân, tự 
tính đã thiện, tự tâm đã sáng, đất trời mến mộ, cho được 
thành công". 

Tư tưởng thần học trong "Thái bình kinh" được thể 
hiện rõ trong phép tu luyện nội đan như vậy, nó mang 
đậm màu sắc tôn giáo. 

Bay lên trời thành tiên, chuyện đó là hoang tưởng, 
nhưng tu luyện để đến mức tỉnh thần vĩnh hằng cùng trời 
đất, con người hoà hợp với tự nhiên, mục đích ấy đáng 
được xem xét. Cuộc sống con người là hữu hạn, nhưng cuộc 
sống ở mỗi con người có thể trường tổn. Để cho cuộc sống 
tỉnh thần được vĩnh viễn tôn tại, điều này không phải 
không làm được. Cao nhân của Nho gia, bồ tát của Phật 
gia và tiên nhân của Đạo gia trên thực tế họ đều là những 
con người có sức sống tình thần vĩnh cửu. Tu luyện cho sức 
sống tinh thần trường tổn bất diệt, ấy là cảnh giới tối cao 
trong phép tu luyện của con người. 
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ở. Phù chú, bùa thuật. 


Chú có nghĩa là chúc, phù chú là cầu chúc vậy. Phù là 
bùa vẽ, chú là lời cầu. Phù chú là những lời cầu huyền bí 
của Đạo gia. Phù là dùng tay bắt quyết vẽ ra các chữ đại 
triện và các chữ thần bí của nhà trời, bùa là một tờ giấy 
trắng trên đó có ghi tên các vị thần linh. Phù chú có thể 
cảm thông được chư vị thần linh ở khắp đất trời, có thể 
diệt ma trừ tà đem lại những điều tốt lành cho tín chủ. Vì 
vậy, người theo Đạo gia trước hết phải biết thuật phù chú. 

Trương Đạo Lăng - người sáng lập ra Đạo giáo là một 
người rất giỏi trong việc dùng phù chú để chữa bệnh, hoặc 
dùng bùa phù thuỷ để trừ tai giải hạn. Thiên Trương Lỗ 
truyện trong sách "Tam Quốc chí" có chép rằng: "Những 
người theo đạo Thái bình, khi chữa bệnh, ông thầy cầm 
một cây gậy trúc chín đốt, đọc những câu phù chú, bắt 
con bệnh cúi đầu suy nghĩ về tội lỗi của mình, sau đó đốt 
bùa hoà vào nước (phù thuỷ) cho uống, bệnh sẽ khỏi liền. 
Trương Đạo Lăng là người sáng lập ra đạo Ngũ đấu mễ 
(năm đấu gạo) đó là tiền thân của Đạo giáo, cũng là đại 
điện cho phái phù thuỷ của Đạo giáo sau này. Nó không 
giống với phái luyện đan mà lấy phù chú làm phép tu 
thân trừ bệnh, ai vào đạo này đều phải nhận bùa. Phép 
thuật phù chú bùa bàn trong "Thái bình kinh" đã trở 
thành một loại đạo thuật mà các tín để đạo Thái bình 
thành tâm sùng bái. Sách "Hậu Hán thư" còn chép lại 
rằng: "Thời bấy giờ, có Trương Giác - người đất Cự Lộc tự 
xưng là đại hiển lương sử, theo học đạo Hoàng - Lão, dạy 
dỗ nhiều đệ tử, khi chữa bệnh thì quỳ lạy, và cái đầu suy 
nghĩ về tội lỗi, rồi dùng phù chú bùa để chữa bệnh, người 
khỏi bệnh rất nhiều, dân chúng tin phục và nô nức đi theo. 
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Tóm lại, "Kinh Thái bình" đã phát huy một cách tỉnh 
tế triết lý âm dương trong "Chu Dịch". Tư tưởng thái bình 
đã thấm nhuần toàn bộ tác phẩm, đã xác định một nhân 
sinn quan tích cực, sống yêu đời trong phép nội đan, có ý 
nghĩa quan trọng trong các thuật luyện đan sau này. 
Những lời phù chú thần bí được ghi lại trong "Thái bình 
kinh" đã trở thành những tư liệu điển hình cho phái phù 
thuỷ trong Đạo gia, cũng là những tư liệu cần thiết cho 
những ai muốn nghiên cứu về phép thuật phù thuỷ của 
những ông thầy trong Đạo giáo. 


ä2. NHỮNG LÝ LUẬN tữ BẢN TRŨNG SÁCH 
"HÀNG ĐỂ ÂM PHÙ KINH” 


Sách "Hoàng đế âm phù kinh" và sách "Lão Tử" có 
địa vị ngang nhau, đều là những điển tịch quan trọng của 
Đạo gia. Đạo gia còn được gọi là học thuyết Hoàng Lão, 
chính vì lẽ đó. 

Cuốn sách này bao gồm ba quan điểm chủ yếu như sau: 

1. Phát huy triết lý trong Kinh dịch. 

2. Nêu ra nguyên tắc tu luyện nội đan và "Chu Dịch 
tham đồng khế". 

3. "Chu Dịch tham đồng khế" đã làm rõ hơn quan 
niệm về sự sống trên cơ sở quan niệm về sự sống trong sách 
"Lão Tử" từ đó đặt cơ sở lý luận cho pháp thuật luyện đan. 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

"Hoàng đế tham đồng khế" là tác phẩm kinh điển 
quan trọng của Đạo gia, là tác phẩm thuyết minh cho lý 
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luận của Đạo gia, so với sách Lão Tử, địa vị không hơn 
kém là bao, vì vậy Đạo gia còn được gọi là học thuyết 
Hoàng - Lão. Cuốn sách ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 5, 
thời Bắc triểu, tác giả là ai, chưa được rõ lắm. Cuốn sách 
được chia làm ba phần: thượng, trung, hạ không những là 
kinh điển lý luận của Đạo gia mà còn là tác phẩm về tu 
luyện nội đan. 

Cả cuốn chỉ gồm 450 chữ, nhưng hàm ý thật sâu xa 
và chắt lọc. Tư tưởng của cuốn sách chủ yếu bắt nguồn từ 
"Chu Dịch" và "lão Tử". Thiên "Âm phù kinh" đã tiếp thu 
quan niệm âm dương và quan niệm tam tài của "Chu 
Dịch", xác định tư tưởng duy vật và phép biện chứng của 
toàn bộ cuốn sách, đồng thời cũng đặt cơ sở lý luận cho 
phương pháp tu luyện nội đan, từ đó cũng nói lên được mối 
quan hệ gắn bó giữa "Chu Dịch" và lý luận Đạo gia. 

Những sách chú giải "Hoàng đế âm phù kinh" khá 
nhiều, chỉ tính số sách đước thu thập tại "Chính thống 
Đạo tang" đã có đến hơn 20 quyển. Trong đó những tác 
phẩm nổi bật như: ""Hoàng đế âm phù kinh sớ" của Lý 
Thuyên, "Hoàng đế âm phù kinh tâm pháp" của Tu 
Nguyên Nhất; "Hoàng đế âm phù kinh chú" của Trương 
Quả và cuốn "Hoàng đế âm phù kinh tập giải" của Kích 
Tùng Tử. Cách chú giải của những tác phẩm trên cơ bản 
dựa trên lý luận của "Chu Dịch" và "Lão Tử" phản ánh 
một sự thực khách quan là Nho đạo đồng nguyên. 


II. TƯ TƯÖNG CƠ BẢN TRONG "HOÀNG ĐỂ ÂM PHÙ KINH" 
1. Quan niệm về âm dương trong "Âm phù kinh". 


Quan niệm về âm dương là tư tưởng trung tâm trong 
"Am phù kinh". Như câu: 
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"Thiên địa chi đạo tẩm, cố âm dương thắng; ("Hoàng 
đế âm phù kinh" phần hạ). 

Chữ "tẩm" ở đây được Trương Quả trong sách "Hoàng 
đế âm phù kinh chú" giải thích như sau: tẩm là bé nhỏ, là 
bản thể của trời đất. Vạn vật đều có thể chia ra thành 
những phần bé nhỏ, vì vậy lưỡng nghi mới sinh ra tứ 
tượng... "Đạo" là quy luật, "Thắng" là thịnh vượng. Cả câu 
có nghĩa là, sự biến hoá trong trời đất đều do sự đắp đổi 
thịnh suy của âm dương. Âm dương là từ suy đến thịnh, từ 
thịnh đến suy vạn vật biến đổi khôn cùng. Lại như: 

"Âm dương tương thôi nhi biến hoá thuận hĩ" ("Hoàng 
đế âm phù kinh" phần hạ). 

"Chu Dịch" nói: "Dịch có thái cực, thái cực sinh lưởng 
nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái". 
Sách "Lão Tử" cũng nói: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, 
nhị sinh tam, tam sinh vạn vật". Ngoài ra, quan niệm âm 
dương trong "Âm phù kinh" là quan niệm âm dương trong 
thế động "âm dương đắp đổi lẫn nhau, biến hoá theo quy 
luật. Lại như: 

"Viên hữu kỳ thí thị sinh vạn tượng, bát quái giáp tý 
thần cơ quỷ tàng, âm dương tương thắng chỉ thuật, chiêu 
chiêu hồ tiến hồ, tượng hĩ". 

Chữ "thần" "Kinh dịch" giải thích rằng: "Thần là sự 
biến đổi khôn lường của âm dương", thần là chỉ sự vận 
động âm dương là vô cùng vô tận, "vạn tượng” vạn vật 
muôn hình vạn trạng do bát quái biến hoá mà thành, "âm 
dương thắng chi thuật" tức là quy luật biến hoá thịnh suy 
của âm dương. "Âm phù kinh" luôn nhấn mạnh quy luật 
tương sinh tương khác, biến đổi thường xuyên và khôn 
cùng của âm dương. 
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Sách "Hoàng đế âm phù kinh tâm pháp" cũng viết: 
"Âm dương cũng có nghĩa là động tĩnh, thịnh suy có nghĩa 
là đấp đổi lẫn nhau, đắp đổi là cái này nương tựa cái kia, 
âm thắng dương thì tĩnh, dương thắng âm thì động, âm 
dương cân bằng thì hoà hợp, động đúng quy luật thì việc gì 
cũng thắng, động sai quy luật thì vạn vật đều hỏng, động 
gây hoạ phúc, động tạo ra hưng thịnh hay diệt vong là vì 
lẽ ấy. Cho thấy rằng, quan niệm âm dương trong "âm phù 
kinh" là quan niệm âm dương trong thế động. 


Câu "Tự nhiên chi đạo tĩnh" không có nghĩa là trời 
đất vũ trụ luôn ở trong trạng thái tĩnh lặng mà là sự vận 
động của vũ trụ đất trời có động cũng có tĩnh. "Âm dương 
tương thắng" và "Âm dương tương thắng nhi biến hoá 
thuận hĩ" là chỉ trạng thái động của âm dương, vũ trụ 
không ngừng vận động và biến đổi. Thế nhưng, trong sự 
vận động của âm dương thì động có trước hay tĩnh có 
trước. Điều này thật khó, cũng giống như gà sinh ra trứng 
trước hay trứng sinh ra gà trước vậy. Điều đơn giản đó đã 
mấy a1 nói được rõ ràng. 
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Sách "Hoàng đế âm phù kinh tâm pháp" cho rằng 
trước khi có động trong thời kỳ thai nghén cho động phát 
sinh ấy thì là trạng thái tĩnh. Cũng như trước khi có thái 
cực là "thái hư", trước khi nhất sinh nhị là "đạo" vậy. Khởi 
đầu của vũ trụ vạn vật là tĩnh hay là động, cho đến nay 
vẫn chưa có câu giải đáp thật rõ ràng. Thế nhưng, theo ý 
của "Âm phù kinh" thì tĩnh sinh ra động, động sinh ra 
muôn loài vật. Sách "Hoàng đế âm phù kinh tâm pháp” 
viết: "Tự nhiên vốn tĩnh, đó là cái gốc của đạo vậy, thế rồi 
động sinh ra trời đất, chia thành âm dương, tương sinh, 
tương khắc thúc đẩy lẫn nhau, thay đổi tường xuyên, biến 
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hoá khôn cùng... đó là cái đạo của tự nhiên vậy". Chứng tỏ 
rằng "Âm phù kinh" đã làm sâu sắc thêm quan niệm âm 
dương của "Chu Dịch". 

2, Quan niệm về tam tài trong "Hoàng để âm 
phù kinh". 

Quan niệm tam tài trong "Âm phù kinh" được xây 
dựng trên cơ sở lý luận âm dương của "Chu Dịch", nó hoàn 
toàn nhất trí với lý luận đó. Tam tài là thiên, địa, nhân 
mà thiên, địa, nhân nhất thể, cùng chung một nguồn gốc. 

“Thiên địa, vạn vật chị đạo; vạn vật nhân chi đạo, 


Nhân, vạn vật chi đạo dã; Tam đạo ký nghĩ, tam tài 
ký an" (“Âm phù kinh" phần thượng). 

"Thiên địa, chỉ âm dương; "đạo" trộm cướp, lấy đi, 
giết đi. 

Sách "Hoàng đế âm phù kinh" của họ Thái chú giải 
câu nói trên như sau: 

"Trời đất sinh ra vạn vật, rồi cũng lại tiêu huỷ vạn vật, 
vạn vật nuôi dưỡng con người, rồi cũng lại huỷ hoại con 
người, con người tạo ra vạn vật rồi cũng sát hại vạn vật. 
Lấy cái ý sinh ra rồi lại diệt đi ấy, cho nên ở đây dùng chữ 
"đạo" (cướp đì)... Sinh ra và diệt đi theo đúng quy luật tự 
nhiên thì trời đất vạn vật mãi mãi trường tồn và phát 
triển". Tiêu Chân Tể trong "Hoàng đế âm phù kinh giải 
nghĩa" cũng nói: "Gộp âm dương vào trong một đức, phải 
biết điểu đó để phân giải cho rõ ràng, phân âm dương lưỡng 
nghỉ, có vậy mới nắm được cái đạo của tam tài... phàm 
trong trời đất, sự sinh sôi và huỷ diệt không gì lớn bằng âm 
dương... có bế tắc thì mới có sự thay đổi, có thay đổi mới có 
sự thông thuận, có thông thuận thì mới tồn tại được lâu 
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dài". "Dịch là thay đổi khôn cùng". Chỉ có người quân tử 
hiểu được lẽ đó mới vững vàng trong mọi nguy biến". 

Họ Tiêu đã dùng lý luận của Kinh dịch để làm rõ sự 
biến hoá không cùng của âm dương trong trời đất, và 
những ảnh hưởng to lớn của nó đối với con người, làm rõ 
tác dụng chi phối nghiêm ngặt của thiên nhiên đối với con 
người. Trong mối quan hệ trời, đất và con người thì trời 
đất đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy con người không thể làm 
trái với quy luật của thiên nhiên. Như phần thượng "Âm 
phù kinh" đã nói: "Quan thiên chỉ đạo, chấp thiên chỉ 
hành tận hĩ" tức là hãy xem xét quy luật của trời đất, 
thuận theo quy luật của trời đất mà làm. 

Sách "Hoàng đế âm phù kinh tâm pháp" cũng viết: 
"Đất trời là mẹ cha của vạn vật, nhờ khí của cha mẹ mà 
con được sinh ra, cho nên nói rằng, đất trời là chúa tế của 
vạn vật, vạn vật đoạt khí của đất trời mà sinh ra, con 
người đoạt chất bổ của vạn vật mà sinh sống, vạn vật đoạt 
sức lực của con người để trưởng thành. Đó chính là cái lẽ 
tương sinh, tương dưỡng, tương thành của tam tài trời, 
đất, con người vậy". 

Trong tam đạo: thiên đạo, địa đạo, nhân đạo thì thiên 
đạo vẫn đóng vai trò chủ chốt. Điều đó nói lên rằng Đạo 
gia đã tiếp thu và phát triển đẩy đủ tư tưởng và quan 
niệm tam tài thiên địa nhân trong dịch lý. 

3. Quan niệm về vận động trong "Hoàng để âm 
phù kinh". 

"Thiên nhân hợp phát, vạn biến định cở" (Phần hạ 
"Âm phù kinh") 


"Vạn biến" là chỉ sự vận động biến hoá không ngừng 
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của vạn vật, nó cũng giống như lý luận của "Chu Dịch": 
"Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu". "Âm 
phù kinh" còn làm sáng tỏ lý luận động tĩnh phối hợp 
trong "Chu Dịch", nhất là việc đem quan niệm động tĩnh 
phối hợp trong "Chu Dịch" ứng dụng vào giải thích trạng 
thái và quy luật động tĩnh trong tâm tính con người, đặt 
cơ sở cho lý luận nội đan của Đạo gia. 

"Âm phù kinh" viết: "Cửu khiếu chỉ tà, tại hồ tam yếu 
khả dĩ động tĩnh" theo Trương Quả chú giải, "tam yếu" là 
cơ, tình và tính trên thực tế tức là sự thể hiện cụ thể của 
động và tĩnh của các bộ phận trong con người như mắt, 
mũi, miệng hay tâm, thần, tình. 

Bách "Hoàng đế âm phù kinh tâm phát" cũng viết: 
"Tai, mắt, miệng: tai để nghe, mắt để nhìn, miệng để ăn 
và nói. Thông qua tai, mũi, miệng mà có sự rối loạn ở 
trong lòng, ham muốn trong ý nghĩ, lệch lạc trong tình 
cảm và xa rời bản tính tự nhiên, mọi điều tà muội đó đều 
do cửu khiếu mà nên". Cho nên đã gọi là động tình, thì 
nên động hãy động, nên tĩnh phải tĩnh, trong tĩnh có động, 
trong động có tĩnh, như sách "Âm phù kinh" đã nói: "Thiên 
tính nhân dã, nhân tâm cơ dã”. 

"Con người ta bẩm sinh vốn tĩnh, đó lả thiên tính trời 
phú cho, nên gọi là "thiên tính nhân dã", tính dần dần rời 
xa cái tĩnh, tính động ấy là tâm, mà tâm là chúa tế của 
con người, nó khởi động cho mọi sự biến hoá cho nên nói 
"nhân tâm cơ đã" sách Đại thông kinh cũng nói: "Tĩnh vị 
chi tính, tâm tại kỳ truy hĩ; động vị chì tâm, tính tại kỳ 
trang hĩ" tức là "tính" là thiên tính của con người, không 
dễ gì thay đổi được, thế mới nói rằng "tĩnh vị chi tính", 
tâm của cái máy khởi động cho vạn sự biến hoá, cho nên 
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nói rằng: "động vị chi tâm, do tâm động mà trăm điều ham 
muốn sinh ra, vạn điều ước ao trỗi dậy. Vì vậy "Âm phù 
kinh" cho rằng tâm thì dễ động dễ biến, còn tính thì vốn 
tĩnh, vốn kiên trung. 


Sách "Âm phù kinh" viết: "Thiên nhân hợp pháp, vạn 
biến định cơ, tính hữu sảo chuyết, khả dĩ phục tàng" có ý 
là phải hiểu rõ chỗ huyền vi trong động tĩnh của tâm tính, 
từ đó mà điều chỉnh, "cửu khiếu, tam yếu" những cơ quan 
có ảnh hưởng rất lớn đến mọi sự động tĩnh của tâm tính, 
đó là mục đích dưỡng sinh của Đạo gia. 

4. Quan niệm biện chứng trong "Âm phù kinh", 

"Âm phù kinh" mang đậm tư tưởng phép biện chứng, 
được thể hiện chủ yếu trong những lời biện luận tỉnh tế về 
mối quan hệ tương hỗ giữa các mặt đối lập: 

"Tâm sinh vu vật, tử vu vật, 

Ân sinh vu hại, hại sinh vu ân, 

Tử giả sinh chi căn, sinh giả tử chi căn". 

Do vật dục mà tâm con người ta có thể tốt có thể xấu, 
người này được lợi thì kẻ kia bị thiệt, ngọn núi mòn ởi, 
lòng sông đầy lên, chết là cội nguồn để sinh ra sự sống, 
sống là bắt đầu cho một sự chết trong tương lai. "Âm phù 
kinh" đã luận bàn đến những mối quan hệ tương hỗ giữa 
các mặt đối lập: chủ thể và ngoại cảnh, cái được và cái 
mất, sự sống và sự chết... tất cả đang gắn bó với nhau, đắp 
đổi cho nhau cùng tên tại. 

Với tiền đề "Nhất âm nhất dương chi vị đạo” trong 
"Chu Dịch", "Âm phù kinh" đã có những lời bình sáng tỏ 
về quy luật đối lập mà thống nhất trong vũ trụ: âm 
dương, động tĩnh, cương nhu, nước lửa, đóng mở, sáng tối, 
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to nhỏ, đất trời, nam bắc... Sách "Lão Tử" cũng nói: "Vạn 
vật phụ âm nhị bão dương" "Vạn vật sinh ra từ cái hữu 
hình, cái hữu hình lại sinh ra từ cái vô hình". Những lý 
luận biện chứng âm dương nổi tiếng ấy trong "Lão tử" và 
"Chu Dịch" đã đặt nền móng cho tư tưởng biện chứng 
trong "Am phù kinh". 

5. Quan niệm ngũ hành trong "Âm phù kinh", 

"Hoả sinh vu mộc, hoạ phát tất khắc, 

Trầm thuỷ nhập hoả, tự thủ diệt vong". 


Mối quan hệ trong ngũ hành: kim, mộc, thuỷ, hoả, 
thổ đã được nói rõ trong 64 mục bát quái "Chu Dịch", bản 
thân bát quái đã là sự tượng trưng của ngũ hành: khảm 
thuộc thuỷ, ly thuộc hoả, càn đoài thuộc kim, khôn cấn 
thuộc thổ, chấn tốn thuộc mộc. "Chu Dịch" nói: càn là trời, 
khôn là đất, chấn là sấm, khảm là nước, ly là lửa, cấn là 
núi. "Trời đất đối nhau, thuỷ hoả khắc nhau, gió mưa giúp 
nhau, núi sông nương tựa lẫn nhau". Mối quan hệ giữa 
càn khôn khẩm ly, trời đất nước lửa trong "Chu Dịch" đã 
được Đạo gia coi là cơ sở lý luận trong thuật luyện nội đan. 
"Âm phù kinh" thông qua mối quan hệ giữa hoả và mộc, 
giữa thuỷ và hoả để thể hiện quy luật tương sinh tương 
khắc trong ngũ hành, điều đó phản ánh m:ố51 quan hệ gắn 
bó giữa lý luận Đạo gia với quan niệm ngũ hành trong 
"Chu Dịch", 


II. LÝ LUẬN VỀ NỘI ĐAN TRONG "HOÀNG ĐẾ ÂM PHÙ KINH" 

Sách "Hoàng đế âm phù kinh" đã cung cấp những 
phần lý luận quan trọng cho pháp thuật tu luyện nội đan 
của Đạo gia, cùng với sách "Chu Dịch tham đồng khế" đều 
là những kinh điển quý báu cho việc tu luyện của Đạo gia. 
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"Hoàng đế âm phù kinh" nặng về phần thuyết minh lý 
luận về việc tu luyện nội đan, đó là những nguyên tắc chỉ 
đạo quan trọng trong quá trình tu luyện. Những quan 
điểm chủ yếu như sau: 


1. Xem xét kỹ sự vận hành của trời đất, hãy làm 
theo quy luật của tự nhiên. 


Đây là nguyên tắc quan trọng trong lý luận nội đan. 
Tu luyện nội đan phải tuân theo quy luật tự nhiên. "Quan 
thiên chi đạo" là quan sát quy luật vận hành, động tĩnh, 
âm dương của trời đất, chữ "đạo", "kinh dịch" giải thích 
rằng: "Nhất âm nhất dương chi vi đạo có nghĩa là đạo là 
quy luật vận động biến hoá âm dương của thế giới tự 
nhiên. Lý Thuyên cũng nói: Hãy xem xét đạo trời và làm 
theo đạo trời... 

Đạo âm dương, điều cốt yếu là ở chỗ quy luật biến 
hoá, tHịnh suy của âm dương. Thái cực đồ cũng chỉ ra sự 
biến hoá không ngừng nghỉ của hai mặt âm dương. Lão tử 
cũng nói: vạn vật cõng âm và ôm dương, sự biến hoá của 
âm đương huyền diệu vô cùng. "linh dịch" nói: "Âm dương 
biến hoá khôn lường, ấy là thần vậy". "Âm phù kinh" cũng 
lĩnh hội được điều đó: 

"Nhân tri kỳ thần nhi thần, bất tri bất thần nhi sở dĩ 
thần dã" tức là con người ta có thể biết được sự biến hoá 
của quỷ thần, nhưng sự biến hoá chân chính của âm 
dương (bất thần) thì trái lại khó mà biết được (bất trì). 


Sự khó lường trong biến hoá âm dương của thế giới tự 
nhiên ấy mới là "thân" chân chính. Câu nói ấy đã thể hiện 
tư tưởng duy vật sáng ngời của "Âm phù kinh". "Âm phù 
kinh" còn phân tích sâu sắc hơn sự khôn lường trong biến 
hoá âm dương của "Chu Dịch" cho rằng, sở dĩ khôn lường, 
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sở dĩ khó mà biết được, là vì trời không có ý chí. 

"Thiên chị vô ân nhi đại ân sinh, tấn lôi liệt phong 
mạc bất xuẩn nhiên". 

"Thiên ch: chí tự, dụng chi chí công”. 

"Vô ân", "đại ân" có ý là sự biến hoá âm dương trong 
trời đất không hề thay đổi theo ý chí của con người. Còn 
hai từ "chí tư" và "chí công" của trời, cũng có ý tương tự 
như vậy. 

Còn như câu "ân sinh vu hại, hại sinh vu ân" là nhấn 
mạnh sự biến hoá trong tự nhiên không hề đơn độc, mà 
âm dương, được mất luôn song song tổn tại, nương tựa lẫn 
nhau. Và cuối cùng: 

"Âm dương tương thắng chi thuật, chiêu chiêu hề, 
tiến hồ tượng hĩ'. 

Có nghĩa là vạn sự muôn vật trong trời đất, bao gồm 
cả phép tu luyện nội đan. đều phải nắm chắc và tuân theo 
quy luật tương thắng âm dương của thế giới tự nhiên, có 
như vậy mới "chiêu chiêu hồ": sáng tỏ, thông thuận được. 
Tức là chỉ khi nào nắm chắc mối quan hệ của mọi sự vận 
động âm dương, thì mới có thê hiêu được mọi việc trên đời. 

2. Nêu ra nguyên tắc lý luận tính mệnh song tu 
của Đạo gia. 

"Âm phù kinh" đã phát huy một cách cụ thể hơn lý 
luận về tính và mệnh của "Chu Dịch", nêu bật sự tu luyện 
tâm tính: 

"Tâm sinh vu vật, tử vu vật, cơ tại mục" 

"Tâm" cũng có nghĩa là "tính" chỉ tâm tính, đại biểu 
cho các hoạt động tư duy, câu nói ấy hàm chứa một triết lý 
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sâu xa, và cũng thấm đượm ý nghĩa biện chứng. Cái gọi là 
"tâm sinh vu vật" tức là ý thức duy vật bắt nguồn từ các 
hoạt động vật chất. 


Mọi hoạt động tình thần của con người đều là sự 
phản ánh lại hoạt động vật chất của thế giới khách quan, 
không tổn tại độc lập. Câu nói trên đã làm nối bật mối 
quan hệ gắn bó giữa hoạt động tình thần và thế giới khách 
quan. Tâm "tử vu vật" nhấn mạnh rằng ý thức tỉnh thần 
của con người nếu chỉ biết phần ánh thế giới khách quan 
mà không biết tư duy, suy luận thì vô cùng tai hại. 


Lý Thuyên trong "Hoàng đế âm phù kinh sớ" cũng 
nói: "Tâm quá tham lam ở thế giới vật chất thì cả tính và 
mệnh đều tổn thọ; mắt quá tham lam ở thế giới vật chất 
thì ý tưởng hoang đường, dục vọng nổi lên. Chỉ khi nào 
thu được tâm, ngăn được mục thì mới tránh khỏi được 
nhiều tai hoạ. Sách "Hoàng đế âm phù kinh giải" chú cũng 
viết: "Tâm giả vi vạn pháp chi nguyên" nhấn mạnh rằng ý 
thức tinh thần là khởi nguồn của mọi sự suy nghĩ, tư duy. 
Muốn tu luyện tính mệnh thì việc đầu tiên là phải cắt bỏ 
cội nguồn của mọi sự suv nghĩ lung tung gây nên sự khát 
thèm vật chất đó. Cho nên việc đầu tiên là phải tu luyện 
tâm tính, trong thuật luyện đan gọi đó là xây dựng cơ sở 
(trúc cơ). Trúc cơ tức là luyện mình, tu tính, đặt cơ sở cho 
việc tu luyện tình, khí, thần (tu mệnh). 


Sở đi "Âm phù kinh" luôn nhấn mạnh việc tu tính (tu 
luyện tình thân ý thức). Chính vì con người ta tuy phân ra 
có tính (tâm thức tỉnh thần) có mệnh (tinh, khí, thần) 
nhưng mọi hoạt động sinh lý đều chịu sự chi phối của hoạt 
động tâm lý, cũng có nghĩa là cái có ý nghĩa quyết định lại 
là tâm tính, tâm lý tốt đẹp, mệnh sẽ vững vàng. 


"Vũ trụ tại hồ nhân, vạn hoá sinh hồ thân". 

Có nghĩa là tâm tính đã được tu luyện vững vàng, thì 
mọi cám đỗ vật chất đều không lay chuyển được. "Tâm bất 
tử vụ vật" được như vậy, tâm sai khiến vật chứ không phải 
vật sai khiến tâm. Từ đó sẽ chủ động trong việc tu thân. 
"Âm phù kinh" nhấn mạnh "tâm sinh vu vật" đồng thời 
cũng nhấn mạnh "tâm tử vu vật" là vì vậy. Nguyên do là ở 
chỗ vừa phải tôn trọng thế giới khách quan, vừa không 
được để cho nó chính phục lại, nhằm đạt đến mục đích chỉ 
phối vũ trụ ngay từ trong tỉnh thần. 

"Thiên phát sát cơ, Long giao khởi lục, 

Nhân phát sát cơ, Thiên địa phản lục, 

Thiên nhân hợp pháp, vạn biến định cơ". 

(Trời đã điên lên, rồng bay phượng nhảy. Người đã 
điên lên, trời đất đảo điên. Trời, người hợp sức, biến đổi 
khôn lường). 

Về sức mạnh thực tế, con người không thể làm lay 
chuyển đất trời. nhưng về tình thần thì có thê chính phục 
được thế giới khách quan. Đó chính là những kiến giải sâu 
sắc của "Âm phù kinh" về lý luận nội đan. 

3. Chủ trương tính phục tàng. 

"Tính hữu sảo chuyết, khả đi phục tàng". 


"Tính"là chính tính, là tâm tính, là hoạt động tình 
thần. Tính khả phục tàng có nghĩa là trong hoạt động tỉnh 
thần, con người ta luôn phải khôn ngoan và thận trọng. 
"Chu Dịch" cũng nói: "Vua mà không nghiêm thì sẽ mất bề 
tôi; bề tôi mà không nghiêm thì sẽ mất cả tính mạng, làm 
mọi việc mà không nghiêm thì khó thành, điều đó để răn 
dạy các bậc quân tử làm việc gì cũng phải thận trọng và 
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nghiêm túc, không được hồ đồ, nóng nảy". Suy nghĩ không 
được nông nổi vội vàng. Cũng như"Âm phù kinh" nói: 
"Nhân phát sát cơ, thiên địa phản phục", con người ta khi 
có những ý nghĩ điên cuồng, thì nhục thể sẽ có những biến 
hoá như trời long đất chuyển. Cho nên "Hoàng đế âm phù 
kinh tâm pháp" nói: "Không để cho những dục vọng điên 
cuồng làm hại cái tâm, thì trong được bình an, ngoài không 
xâm nhiễu, thân tâm yên tĩnh, khí huyết bình hoà". Cũng 
tức là "con người ta mà tâm tính tĩnh lặng vững vàng, thì 
nó sẽ trong xanh cao rộng như bầu trời xanh vậy". 

"Cửu khiếu chỉ tà, tại hồ tam yếu, khả đĩ động tĩnh" 

Trong con người, cửu khiếu là mắt, tai, mũi, miệng và 
nhị âm, 9 cửa ngõ của cơ thể con người. Tam yếu là tai, 
mắt, miệng, những cửa ngõ làm cho cơ thể lưu thông với 
bên ngoài, giữ cho sự giao thông và thích ứng của tỉnh, 
khí, thần với ngoại giới. "Khả dĩ động tĩnh" theo nguyên 
tắc động tĩnh đóng mở trong "Chu Dịch" thì: "Một mở một 
đóng gọi là biến, qua lại không ngừng gọi là thông". Một 
đóng một mở, một động một tĩnh, động tĩnh mà điều hoà 
thì vạn sự hanh thông, sự sống thịnh vượng có nghĩa là 
trong cơ thể con người, tai, mắt, miệng (tam yếu) phải có 
sự đóng mở điều hoà, bế tắc là hỏng việc. 


"Lão tử" cũng nói: "Ngũ sắc làm con người mờ mắt, 
ngũ âm làm con người điếc tai, ngũ vị làm con người sướng 
miệng, các bậc thánh nhân cầu sự tốt đẹp bên trong chứ 
không cầu sự sung sướng bên ngoài. Vì vậy chớ nên tham 
bát bỏ mâm" có nghĩa là phải chú trọng tu luyện ngay trong 
nội tại, đừng để ngoại giới cám dỗ làm cho mê muội, đừng 
bỏ gốc mà cầu ngọn. Đó chính là nguyên tắc động tĩnh đóng 
mở của cửu khiếu tam yếu. "Âm phù kinh" nói tiếp: 
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Con người ta mắt mờ thì nhìn không rõ mọi vật, 
nhưng nếu biết tập trung tỉnh thần thì mắt vẫn nhìn sáng 
rõ, tai có điếc không nghe được điều gì, nhưng nếu biết tập 
trung nội lực thì vẫn thấy được mọi điều. Nghĩa là sự 
chuyên nhất của tinh thần có thể bù đắp được sự khiếm 
khuyết của cửu khiếu. 


"Tuyệt lợi nhất nguyên, dụng sự thập bội" tập trung 
cao độ, hiệu suất bội phần. Quan điểm này của "Âm phù 
kinh" đã đặt cơ sở cho việc "thủ khiếu" trong nội đan của 
Đạo gia. 

Tóm lại, sách "Hoàng đế âm phù kinh" với vai trò là 
một bộ kinh điển về lý luận của Đạo gia, đã nêu ra những 
triết lý thật là sâu sắc, và chứa đựng những tư tưởng biện 
chứng thật là phong phú, có ý nghĩa đặt nền móng cho lý 
luận cơ bản và phép thuật luyện đan của Đạo giáo. Đó là 
một tư liệu quý cho những ai muốn nghiên cứu Đạo học vậy. 


33. "BÃU PHÁC TỬ NỘI THIÊN” 


Sách "Bão phác tử" được chia thành hai bộ: "Nội 
thiên" và "Ngoại thiên". Trong đó "Nội thiên" là một tập 
đại thành về tu luyện nội đan của Đạo gia, còn "Ngoại 
thiên" thì lấy tư tưởng Nho gia làm trung tâm, luận bàn 
về lý luận và thời cuộc của xã hội. 

Vì vậy "Bão phác tử" được coi là một tác phẩm điển 
hình về ngoại Nho, nội Đạo. Tác phẩm này trọng tâm là 
làm rõ tư tưởng thần tiên của Đạo gia, đồng thời thông 
qua sự trình bày sâu sắc về "thai tức công" nêu ra yếu chỉ 
của việc luyện thở bên trong, "Bão phác tử" xứng đáng là 
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một kinh điển về thuật tu luyện nội đan chỉ đứng sau 
"Chu Dịch tham đồng khế" mà thôi. 


I. KHÁI QUÁT CHUNG 


"Bão phác tử" là một kiệt tác về luyện đan của Đạo 
giáo đồng thời cũng là một kiệt tác về khoa học kỹ thuật 
mà tác giả là Cát Hồng, một danh y đời Tấn. 

Sách "Bão phác tử" được chia thành hai bộ "Nội 
thiên" và "Ngoại thiên". "Nội thiên" là một tập đại thành 
về tu luyện nội đan của Đạo giáo, có giá trị sử liệu rất quý, 
đó là một tư liệu quan trọng để nghiên cứu về lý luận Đạo 
giáo và phép thuật tu luyện nội đan. 

Cát Hồng, hiệu là Bão phác tử, tự là Tri Xuyên, người 
đất Câu Dung, đời Tấn, năm sinh khoảng 281, năm mất 
341. Thuở thiếu thời Cát Hồng theo học đạo Nho, say mê 
pháp thuật thần tiên, từng theo học Trịnh Ân, một đệ tử 
phái huyền học. Tác phẩm của ông, ngoài "Bão phác tử" 
ra, còn có "Thần tiên truyện" và các sách về đông y như: 
"Trứu hậu bị cấp phương", "Kim quỹ diệu phương" và một 
số bài thơ phú khác. Sách "Huyền phẩm lục" còn chép 
rằng: "Thời Nguyên đế Cát Hồng được gọi về kinh phong 
cho làm tướng, diệt giặc có công, được phong đến chức 
Quan nội hầu. Về sau nghe nói đất Giao Chỉ có nhiều Đan- 
sa, liển đến núi La Phù để luyện đan, công việc luyện đan 
thành công, thì ông cũng qua đời..." 


Sách "Bão phác tử" Nội Thiên gồm 20 quyển, Ngoại 
thiên gồm 50 quyển, Cát Hồng là một nhà tư tưởng thần 
tiên, vì vậy tác phẩm của ông đều thấm đậm tư tưởng 
thần tiên. Người đời gọi sách "Bão phác tử nội thiên" là 
một tập đại thành của tư tưởng thần tiên. 
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Cát Hồng là một tín để của thuật kim đan, ông chủ 
trương chuyên dùng đan dược, phản đối bùa bèn phù chú. 
Ông là đại biểu cho phái đan đỉnh của Đạo gia, là người 
đối :ạp với Lý Khoan, thủ lĩnh phái phù chú. 


"Bão phác tử ngoại thiên" lấy tư tưởng Nho gia làm 
trung tâm, luận bàn về đạo lý của xã hội, sự thịnh suy của 
thời cuộc, và sự được mất của con người. Vì vậy, người đời 
coi Cát Hồng là đại biểu cho tư tưởng ngoại Nho, nội Đạo. 
Sách "Bão phác tử" không chỉ có giá trị cho việc nghiên 
cứu tư tưởng Đạo giáo, mà còn có vai trò quan trọng trong 
sự phát triển chuyên ngành hoá học, hoá dược phẩm của 
Trung Quốc, thông qua những ghi chép tỉ mỉ về thuật 
luyện kim đan. 


II. TƯ TƯỞNG THÂN TIÊN TRONG "BÃO PHÁC TỬ". 


Tư tưởng thần tiên tuy vẫn được coi là tư tưởng chủ 
yếu trong việc tu luyện của Đạo giáo, nhưng thực ra nó đã 
có từ lâu. Sách "Sơn hải kinh" đã có hàng loạt chuyện về 
thần tiên bất tử: Tư tưởng thần tiên đã rất thịnh hành 
ngay từ những thời đại tiên Tần, những mẫu người biết đi 
mây về gió, biết ngoạn thuỷ du sơn, từng trường sinh bất 
lão như chân nhân, thần nhân và thánh nhân, đã được 
thời đó vô cùng ngưỡng mộ. Thiên Tiêu dao du, sách 
"Trang Tủ" có chép rằng: "Trên núi, Diểu - cô sạ có thần 
nhân cư trú, da trắng như băng tuyết, ung dung tha thướt 
như ẩn sĩ, không ăn ngũ cốc, chỉ hít gió uống sương, đằng 
vân mà đi, cưỡi rồng mà lại, chu du khắp bốn biển năm 
châu, có phép ngưng thần làm cho cỏ cây không mục nát, 
hoa quả chín nhanh hơn". 


Đến thời Tần Hán, do được bọn vua chúa sùng bái và 
nhiệt thành ủng hộ, trong đất nước cao trào cầu tiên học 
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đạo đạt đến đỉnh cao chưa từng thấy. Ngay cả Tần Thuỷ 
Hoàng cũng từng "Sai hàng ngàn nam thanh nữ tú đất Từ 
thị, đi ra biển cầu tiên. Hán Vũ đế cũng là một ông vua rất 
cuồng nhiệt trong việc đi tìm thuốc trường sinh bất tử, 
từng "Sai nhiều đạo sĩ ra tận biển khơi để tìm gặp con 
cháu của An Kỳ Sinh trên đảo Bồng lai, và cũng sai người 
luyện đan sa làm thuốc tiên để uống...". Tất cả điều đó đều 
là những bối cảnh hùng hậu để tư tưởng thần tiên trong 
Đạo giáo ra đời. Tư tưởng thần tiên là tư tưởng trung tâm 
của Đạo giáo, vì vậy Đạo giáo còn được gọi là Đạo thần 
tiên. Tư tưởng thần tiên được phần ánh trong sách "Bão 
phác tử nội thiên" của Cát Hồng chính là sự tổng quát tư 
tưởng thần tiên từ sau thời Tần Hán cho đến đời Tấn. 


Tư tưởng thần tiên của Đạo giáo hoàn toàn khác lạ 
với tư tưởng tham sống sợ chết, hưởng lạc xa xỉ của giai 
cấp thống trị. Tư tưởng thần tiên của Đạo giáo là một sự 
kế thừa tình yêu cuộc sống, sự trân trọng sinh mệnh con 
người của con người thời viễn cổ. Mặt khác, trong chế độ 
phong kiến, sự áp bức và bóc lột vô cùng tàn ác của giai 
cấp thống trị, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, con 
người luôn khát khao một cuộc sống bình yên và tốt đẹp, 
họ gửi gắm niềm khát khao đó vào cuộc sống thần tiên 
trong mộng tưởng. Mặc dầu thoát khỏi cuộc sống hiện thực 
đen tối bay lên trời thành tiên là phi hiện thực. Thế nhưng 
lòng tín ngưỡng đối với một tôn giáo, dù sao cũng an ủi họ 
được phần nào. 

Pháp thuật thần tiên của Đạo giáo được sáng lập ra 
để phục vụ sự tu luyện của các đạo sĩ, nó hoàn toàn khác 
xa với những việc làm chỉ để vui lòng bọn thống trị của 
một số phương sĩ nào đó. 
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Tư tưởng thần tiên của Cát Hồng chủ yếu được biểu 
hiện ở các mặt sau: 

Trước tiên, "Bão phác tử" trích dẫn một câu trong 
"Dịch" lý: "Thiên địa chi đại đức viết sinh" (Cái đức lớn của 
đất trời gọi là sự sống). Câu nói ấy thể hiện một khát vọng 
được sống thật mãnh liệt. Cái đức lớn nhất của trời đất là 
sự sống. sống để yêu vạn vật. Vì vậy cái điều huyền diệu 
nhất, cũng được sùng thượng nhất của Đạo gia không gì 
bằng được trường sinh bất tử. Cát Hồng còn khẳng định 
con người ta có thể do tu luyện mà thành tiên được. Sách 
"Bão phác tử" nhấn mạnh rằng, điều đó rất hãn hữu, chỉ 
có những người có công phu tu luyện cực cao mới có thể trở 
thành "tiên nhân". Tư tưởng thần tiên của Cát Hồng tuy 
là siêu hình và duv tâm, như lời tác giả nói: Có thành tiên 
được hay không cũng còn phải nhờ vào tướng số của mỗi 
người. "Số mệnh của con người ta dài hay ngắn, đều đã 
được định sẵn, ngay từ khi thụ khí thành thai, mỗi người 
đều đã có số cả rồi". Tư tưởng thần tiên của Cát Hồng 
không có được tính nhân dân như trong "Thái bình kinh", 
nó nặng về phương diện thần tiên quý tộc. Mặc dầu vậy, 
pháp thuật tu luyện cầu tiên trong sách "Bão phác tử" của 
Cát Hồng cũng vẫn là vô cùng sâu sắc, vẫn là tỉnh hoa 
trong các pháp thuật tu luyện nội đan của Đạo gia, vẫn 
đáng được khai thác và co trọng. 

Nói cách khác, Cát Hồng là một tín đồ của Đạo giáo, 
tu luyện thành tiên là một tín ngưỡng của tôn giáo, xét từ 
góc độ tôn giáo, tu luyện để được thành tiên đó là mục đích 
tối cao của tín ngưỡng Đạo giáo. Vì vậy phải trên quan 
điểm tôn giáo để nhìn nhận tư tưởng thần tiên. Tín 
ngưỡng thần tiên trong "Bão phác tử" và phương pháp tu 
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từ của nó thật cũng giống như bồ đề và cảnh giới niết bàn 
trong Phật giáo, đều có một ý nghĩa tôn giáo đặc biệt, 
không thể lấy quan điểm của người đời để phán xét lòng 
tin của người đạo. Huống hỗ tư tưởng thần tiên trong 
"Bão phác tử" lại là tỉnh hoa trong những tư tưởng thần 
tiên của Đạo giáo, nó chiếm một địa vị quan trọng trong 
Đạo học. 


1. Quan điểm siêu hình trong "Bão phác tử" 


"Huyền" (siêu hình) là quan điểm chủ yếu trong sách 
"Bão phác tử". Những luận thuyết về "huyền học" được 
sách "Bão phác tử" xếp vào ngay những chương đầu, 
chứng tỏ rằng Cát Hồng rất coi trọng huyền học. Về hàm ý 
của chữ "huyền", "Bão phác tử" nói: "Huyền là thuỷ tổ của 
tự nhiên, là đại tông của vạn vật". Có nghĩa là "huyền" là 
khởi thuỷ của vạn vật, là bản thể của vũ trụ nơi mà vạn 
vật sinh ra. 

"Bão phác tử" còn giải thích: "huyền" là sâu xa, 
huyền diệu, khôn lường, cũng giống như hàm ý của "Lão 
Tử": "Huyền là huyền bí, huyền diệu, là cánh cửa của mọi 
sự huyền diệu vậy". "Bão phác tử" nói thêm: "Phù huyền 
đạo giả, đắc chi hồ nội, thủ chi giả ngoại, dung chỉ giả 
thần, vong chi giả khí, thử tư huyền đạo chì yếu ngôn dã" 
có nghĩa là: huyền là cái gốc của vạn sự vạn vật, mà cái 
sở dụng của nó là thần diệu, cái hiện ra bên ngoài là vạn 
vật vậy. 

Khái niệm "huyền" trong "Bão phác tử" trên thực tế 
là sự thuyết minh cho khái niệm "đạo" trong "Lão Tử". Lão 
tử nói: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam 
sinh vạn vật", "Bão phác tử" phát huy thành: huyền đạo là 
bản thể của vũ trụ, là cội nguồn của vạn vật. "Đạo pháp tự 


335 


nhiên, đã chứa đựng ý nghĩa đạo vốn tự nhiên và chất 
phác, cái gọi là: trường sinh cửu thị chi "đạo", đạo là cái 
trường tồn bất biến, quan niệm ấy đã trở thành chỗ dựa 
của lý luận tu luyện thành tiên trong Đạo gia. 

"Lão tử" nói: "Đạo, cái gì đã nói ra được, cái đó không 
phải đạo vĩnh hằng... Đạo là mẹ đẻ của vạn vật... là cái 
huyển vi nhất trong những cái huyền vi, là cánh cửa để 
hiểu được mọi lẽ huyền vi". Khái niệm "huyền" trong "Bão 
phác tử" và "đoạn" trong "Lão tử" có quan hệ mật thiết với 
nhau, mối quan hệ này còn được chứng minh bằng quan 
niệm "thủ huyện" trong "Bão phác tử". 

"Lão tử" nói: "Thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, thường 
hữu dục, đĩ quan kỳ vi. Thử nhị giả, đồng xuất nhi dị 
danh, đồng vị chỉ huyển". Có nghĩa là, chỉ khi nào gạt bỏ 
được những dục vọng cá nhân và những suy nghĩ thấp 
hèn, thì đầu óc mới thông minh sáng suốt, mới có thể nhìn 
thấu được những lý lẽ huyền vi thần bí của vũ trụ, nếu còn 
bị những dục vọng tham lam và những ý nghĩ điên cuồng 
ngăn trở, thì làm sao thấy được quy luật của thiên nhiên. 
Hai chữ "thủ nhất" trong "Bão phác tử","nhất" tức là 
"huyền" và cũng tức là "đạo", mục đích là ở chỗ, đó là cánh 
cửa để con người đi vào khám phá mọi sự huyền vi. 

2. Quan niệm bão phác trong "Bão phác tử" 

Cát Hồng lấy tên hiệu là Bão phác tử, tác phẩm của 
ông cũng lấy tên là "Bão phác tử", đủ thấy rằng, Cát Hồng 
sùng bái "Bão phác" đến mức nào. 

"Phác" là một trong những tư tưởng chủ vếu trong 
sách "Lão tử", chương 28 sách "Lão tử" viết: "Vi thiên hạ, 
thường đức nãi túc, phục quy vu phác". 
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"Phác tán tắc vi khí" "vô danh chi phác","vi thiên hạ 
cốc" tức là cõi thái hư, cốc là mênh mông trống rỗng, tức là 
trạng thái chân phác còn đang hỗn độn mông lung. Khi 
trong cõi hỗn độn ấy đã hình thành nên vạn sự vạn vật 
trong vũ trụ (kh?), thì nó bị cái "khí" ấy hạn chế, làm mất 
đi vẻ tự nhiên vốn có trong trạng thái chân phác lúc ban 
đầu. Vì vậy, "phác" là chân thực, là tự nhiên, là cái thô sơ 
của buổi ban đầu. Sách "Lão tử bản nghĩa" cũng nói: "Phác 
là cái gì đó chưa hề được trau chuốt gia công, nó nhỏ bé vô 
cùng, mắt không thể thấy được, cho nên nó vô danh, thế 
nhưng nó lại là cái khởi đầu của vạn vật, mọi vật có nó 
mới tôn tại". 

Trên cơ sở khái niệm "phác" ấy trong sách "Lão tử", 
"Bão phác tử" phát huy lên một mức cao hơn, không chỉ 
làm rõ hơn hàm ý của "phác" mà còn nêu ra quan điểm 
"thủ phác", tức là "bão phác" với mục đích là hãy quay trở 
về với sự chân phác buổi ban đầu. Quan niệm "Thủ nhất" 
trong "Bão phác tử" cũng tức là thủ phác, cũng có nghĩa là 
hoàn chân, quay trở về với sự chân phác buổi ban đầu: 

"Thủ nhất tồn chân, nãi năng thông thần" (Thiên Địa 
chân sách "Bão phác tử"). 

Cái gọi là "Thủ nhất" tức là quay trở về với chữ 
"chân". Khái niệm "Bão phác" cũng giống như khái niệm 
"Bão nhất" trong sách "Lão tủ". Chương 10 sách "Lão tử" 
cũng viết: "Tải doanh bảo nhất, năng vô ly hồ ? Chuyên 
khí chí nhu, năng như anh nhi hồ" "Anh nhi" (đứa trẻ sơ 
sinh) là sự tượng trưng cho "chân phác" cho nên "bão 
nhất", "bão phác" tức là "thủ nhất tổn chân"; trở về với 
trạng thái chân phác tự nhiên vốn chưa hề có sự gia công 
của con ¡igười. : 
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II. NÉT ĐẶC SẮC VỀ TU LUYỆN TRONG SÁCH “BÃO PHÁC TỬ" 


1. Phương pháp tu luyện độc đáo của "Thủ nhất 
tồn chân". 


Phương pháp tu luyện dưỡng sinh trong sách "Bão 
phác tử" vô cùng coi trọng sự "Thủ nhất" mà mục đích của 
nó là "tồn chân". Về "Thủ nhất", Thiên Địa chấn sách "Bão 
phác tử" luận bàn khá sâu sắc. Vì sao phải "Thủ nhất" ? 
Về ý nghĩa huyền diệu của chữ "nhất" sách "Bão phác tử" 
viết "Nhân năng tri nhất, vận sự tất" (Ai biết được "nhất 
thì sẽ biết được muôn việc trên đời". "Đạo" bắt nguồn từ 
"nhất", sách "Lão tử" cũng nói: "Đạo sinh nhất" (Thiên 
Thiên văn sách "Hoài nam tử") cũng viết rằng "Đạo sinh 
vu nhất", chứng tỏ rằng "nhất" là chỉ bản thể của vũ trụ, 
là khởi nguồn của vạn vật. 

Thiên Hệ từ sách "Chu Dịch" viết: "Thiên hạ hà tư hà 
hệ, thiên hạ đồng quy nhi thù đồ, nhất chí nhi bách lự". 
Sách "Lão tử" thì nói: "Tích chi tắc nhất giả, thiên đắc 
nhất đi thanh, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, 
cốc đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh, hầu 
vương đắ€ nhất dĩ vi thiên hạ chính", "nhất" là cái hỗn 
nguyên, chân phác buổi ban đầu, mà trời nhờ nó mới trong 
sáng, đất nhờ nó mới vững vàng, thần nhờ nó mới linh 
thiêng, lúa khoai nhờ nó mới chín mẩy, vạn vật nhờ nó 
mới sinh thành, vua chúa nhờ nó mới bình vên được thiên 
hạ. Cái "nhất" hỗn nguyên ấy là viên dung nhất, nó là 
tượng trưng cho cái nhất của âm dương hoà hợp, tức là 
trạng thái viên mãn nhất của sự hoà hợp âm dương. 
Không xung khắc, không cực đoan, nó ung dung bình ổn, 
nên sức sống tràn đầy, mênh mang như vũ trụ mà đầy đặn 
đổi dào, ấy là "nhất" vậy. 


Sách "Bão phác tử" cũng nói: "Nhất có thể sinh đương 
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đẻ âm, hình thành ra nóng lạnh; mùa xuân nhờ nó mà 
sinh sôi, mùa hạ nhờ nó mà thành trưởng, mùa thu nhờ nó 
mà chín mẩy, mùa đông nhờ nó mà ấp ủ được mầm non. 
Do đó "thủ nhất tên chân" mới thông minh sáng láng, mới 
thấu hiểu hết mọi lẽ huyền vi, hiểu được "nhất" thì vạn sự 
đều hiểu được. "Nhân năng thủ nhất, nhất diệc thủ nhân". 
Con người có khả năng gìn giữ được sự chân phác ban đầu 
của "nhất" và đồng thời, "nhất" cũng có khả năng bảo vệ 
cho con người vững vàng yên tĩnh, nghìn dao không đâm 
thủng, trăm hại không tổn thương, chuyển bại thành 
thắng, biến nguy thành an, người thủ được "nhất" có khả 
năng đi ngày vạn dặm, vượt núi xuyên đèo, xông pha lửa 
đạn như vào chốn không người. 

Sách "Bão phác tử" không chỉ nhấn mạnh tầm quan 
trọng của sự "Thủ nhất" mà còn chỉ rõ, điều cốt yếu trong 
việc "Thủ nhất" là phải thủ thần khứ dục, 

giữ vững cái bản tính tiên thiên, gạt bỏ những ham 
muốn thấp hèn. Mục đích của thủ nhất dưỡng thần là để 
được trường sinh bất tử. Để làm được việc "thủ thần" trước 
hêt phải "vô dục". Sách "Bão phác tử" nói: "Dĩ tư thần thủ 
nhất", "tỉnh thần chuyên nhất" (“Minh bân"). Đông thời 
lấy nhân nghĩa trong "Chu Dịch" làm tiêu chuẩn. "Bão 
phác tử" cũng viết: "Âm dương là cái đạo khai sáng ra bầu 
trời, nhu cương là cái đạo tạo dựng nên trái đất, còn nhân 
nghĩa là cái đạo hun đúc nên con người". Và cũng nói: 
"Đạo là cái trong để tu thân, ngoài để trị quốc". Mục đích 
tu dưỡng trong "Bão phác tử" là vừa phải tu thân, vừa 
phải dưỡng đức, thân đức cùng được coi trọng như nhau. 
Tiêu chuẩn tối cao của "Thủ nhất" là để trở thành "Thánh 
nhân": "Đắc đạo thánh thánh nhân, là mục đích tối cao 
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của đạo Hoàng Lão". 

Phương pháp "Thủ nhất" cụ thể của "Bão phác tử" là: 

"Bưng tai bịt mắt, nghe nhìn thấu suốt từ bên trong, 
dẫn đạo hơi thở, cho thấu suốt đến từng thớ thịt, chay tịnh 
lâu dài, đóng cửa luyện thân, lên núi hái thuốc, đếm hơi 
thở tập trung thần lực, ăn ít để cho lòng trong sạch" 
(Thiên Biện vấn "Bão phác tử") 

Đó là phương pháp quan trọng nhất trong việc 
"dưỡng thần" nhằm đạt đến trường sinh bất lão. 


2. Thuật thai tức dưỡng thân. 


Thuật thai tức dưỡng sinh là tình hoa trong tu luyện 
dưỡng sinh của "Bão phác tử". Công pháp thai tức (thở bên 
trong) được nêu ra trên cơ sở thuật "hành khí" của Cát 
Hồng. Cát Hồng rất coi trọng thuật "hành khí" tức vận 
khí. Muốn được thành tiên phải tu luyện đến mức "chí 
yếu", chí yếu là "bảo tinh hành khí" mà mức độ cao nhất 
của công pháp hành khí lại là thai tức. 

",, Chỗ kỳ diệu của công pháp thai tức là không thở 
bằng mũi, miệng, thở như bào thai trong bụng mẹ vậy. 
Làm được như vậy thì đạo mới thành. Bước đầu tiên của 
công pháp hành khí là, hít thở thật sâu bằ:+g mũi rồi dừng 
lại cho khí trời lan ngấm tràn đầy trong nội tạng, đếm 
thầm từ 1 đến 120 sau đó thở ra nhẹ nhàng qua miệng. 
Khi thở ra, mũi miệng không được phát ra tiếng gió, lấy 
một chiếc lông tơ đặt trước mũi miệng, nếu thở ra mà lông 
tơ không động là được, nên chú ý hít vào nhiều, thở ra ít. 

Đó là yếu chỉ của công pháp thai tức, mục đích của nó 
là điều động toàn bộ các lỗ chân lông trên mặt da, mở rộng 
hàng triệu cánh cửa l¡ ti ấy trên cơ thể. Những lỗ chân 
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lông ấy, đông y gọi là "thấu lý" và rất được coi trọng, cho 
rằng đó là nơi nguyên khí thông thương. Nó có vai trò vô 
cùng quan trọng trong việc điều tiết hơi khí trong cơ thể. 

"Bão phác tử" còn nhấn mạnh, vận khí phải kết hợp 
chặt chẽ với ý niệm, và còn phải biết theo thời tiết. Lúc 
sinh khí đang lên, dương thịnh âm suy, buổi sáng sớm, 
nên hành khí, còn lúc tử khí đang vượng, âm thịnh đương 
suy, buổi chiều tà, thì không nên. Trong một ngày từ nửa 
đêm đến giữa trưa đó là thời đoạn của sinh khí, còn từ 
giữa trưa đến nửa đêm là thời đoạn của tử khí. Hành tử 
khí vào người không những không có lợi mà còn có hại. Cố 
gắng luyện tập để thời gian lưu lại khí trong cơ thể càng 
lâu càng tốt. Nếu ai sau khi hít vào rồi, ngầm đếm đến 
1000 rồi mới thở ra, thì già sẽ trẻ lại, yếu sẽ khoẻ ra. 

"Bão phác tử" còn dẫn một câu chuyện cổ: có một 
người đóng cửa hành khí (tập luyện khí công) một năm 
không ăn gì, mà da dẻ vẫn tươi nhuận, sức khoẻ vẫn bình 
thường. Vì vậy Cát Hồng muốn khuyên nhủ mọi người: 
"Con người ta sống giữa bầu không khí, và không khí luôn 
thấm đượm trong từng đường gân thớ thịt ở con người. Từ 
trời đất đến vạn vật, cái gì cũng phải nhờ không khí mới 
sống được. Biết vận hành không khí, thì nội có thể dưỡng 
thân, ngoại có thể đẩy lùi được bệnh tật. Hàng ngày ai 
cũng phải hít thở nhưng có mấy ai đã biết được điều này" 
(Thiên "Chí lý"). 


IV. "BÃO PHÁC TỬ" VỚI KIM ĐAN 


Uống kim đan (ngoại đan) là tư tưởng chủ yếu trong 
sách "Bão phác tử" của Cát Hồng. Sách để ra một chương 
riêng để bàn về "kim đan" và "Hoàng bạch" trong đó có ghi 
lại rất nhiều phương pháp luyện đan. Sách cho rằng uống 
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kim đan còn công hiệu mạnh hơn cả luyện khí công và 
uống thuốc thảo dược. Luyện khí công và uống thảo dược 
có thể kéo dài được tuổi thọ, nhưng không tránh được cái 
chết, uống thần đan thì có thể giúp con người trường sinh 
bất tử, tuổi thọ sánh cùng trời đất, có thể cưỡi mây đạp 
gió, bav lượn giữa không trung. "Thăng tiên chi yếu, tại 
thần đan dã" (Thiên "Kim đan"). 


Cát Hồng chia thuật dưỡng sinh thành ba cấp: Đan 
sa cao nhất, luyện khí bậc trung và thảo dược bậc thấp. 
Ông coi đan sa là tiên dược (thuốc tiên). "Trong hàng tiên 
dược, thứ nhất đan sa, thứ nhì là vàng, thứ ba là bạc” 
(Thiên "Tiên dược") "Không có đan sa, không trường sinh 
được". (Thiên "Cần cầu"). 


Về tác dụng kéo dài tuổi thọ của đan sa, Cát Hồng 
cho rằng: Rim đan càng đốt càng sáng, biến hoá vô cùng 
tỉnh điệu, hoàng kim (vàng) cho vào lửa. luyện mãi không 
tan. chôn xuống đất, ngàn năm không mục, uống hai thứ 
đó, bổi bổ cơ thể, con người ta sẽ trường sinh bất lão. Pháp 
thuật đó là mượn ngoại vật để củng cố cơ thể, như lửa có 
dầu, lửa không tự tắt, đồng đen bôi vào chân, nhúng chân 
xuống nước. nước không ngấm vào... phàm cỏ cây, đốt sẽ 
thành than, nhưng với đan sa, bản chất kiên cường của nó 
đã bổ xa các loài thảo mộc. Vì vậy nó có thể làm con người 
ta trẻ mãi không già. Thuốc tiên chỉ thấy nó là một. 

Mượn cái bản chất kiên cường của khoáng vật kim sa, 
để bồi bổ củng cố cho cơ thể, hv vọng rằng cơ thể con người 
cũng trường tổn bất biến như kim sa. Cát Hồng đã từ cái 
này suv đoán ra cái kia như vậy, nhưng ông đã quên mất 
rằng. cơ cấu sinh lý ở con người khác rất xa cơ cấu của các 
vật vô cơ, cho nên quan điểm kim sa không mục nát, uống 
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kim sa con người cũng sẽ không mục nát của Cát Hồng là 
quan điểm duy vật máy móc, không đứng vững được. Có 
đến 6 đời vua của nhà Đường chỉ vì uống kim đan mà đều 
trúng độc qua đời, chẳng được sống thêm lấy một ngày, 
còn nói gì đến mộng trường sinh. 


Niềm tin dùng kim đan để kéo dài tuổi thọ trong sách 
"Bão phác tử" là không có căn cứ khoa học, nhưng cuốn 
sách cũng cho ta nhiều tư liệu quý về phản ứng hoá học 
trong những ghi chép quá trình luyện kim đan. Đồng thời 
cũng cung cấp nhiều phương pháp chế luyện kim loại, như 
tình luyện, thủ pháp, phi pháp. 


Đó là những ghi chép về quá trình phản ứng các hợp 
chất hoá học sớm nhất trên thế giới (thế kỷ thứ 2 sau công 
nguyên), ít nhất cũng đã đi trước 6 thế kỷ so với thuật 
luyện đan của À rập. 

Như trên đã nói, ưóc mơ dùng kim đan để dưỡng sinh 
trong sách "Bão phác tử" là không bao giờ thực hiện được, 
thế nhưng những ghi chép về phương pháp luyện đan về 
khách quan đã nói lên một thành tựu tuyệt vời của thời cổ 
đại Trung Quốc về luyện kim, hoá học và hoá dược phẩm. 


Tóm lại, quan niệm dưỡng sinh trong "Bão phác tử" 
và ước mơ thành tiên của Cát Hồng là nhất trí với nhau, 
cả hai đều coi trọng kim đan, kết hợp với các phương pháp: 
thủ nhất, phòng trung và thai tức. 


ä&. SÁCH "LINH BẢO TẤT PHÁP" VÀ LÝ LUẬN NỘI BAN 


"Linh bảo tất pháp" cũng là một bộ sách kinh điển về 
tu luyện nội đan của Đạo gia. Đặc điểm học thuật của nó 
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lấy lý luận khí dịch tương sinh để chỉ đạo công pháp nội 
đan, bao gồm hai phần "kim dịch hoàn đan" và "ngọc dịch 
hoàn đan". 


Bằng việc thuyết trình sâu sắc hơn sự gắn bó giữa 
khí dịch tương sinh với bát quái trong dịch lý, đã hình 
thành nên một loại công pháp nội đan khá riêng biệt, được 
các nhà tu luyện khí công khá coi trọng. 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

"Linh bảo tất pháp" là một trong những tác phẩm chủ 
yêu trong kho tàng kinh điển tu luyện nội đan của Đạo 
gia. Trong đó có một số công pháp đã trở thành căn cứ lý 
luận quan trọng cho các nhà khí công hiện đại. 

Đây là tác phẩm của một chân nhân đời Đường, một 
đạo sĩ lừng danh, tự là Tịch đạo, hiệu là Chính Dương tử 
là thầy dạy của đạo sĩ Lã Động Tân. "Linh bảo tất pháp" 
được chia thành ba quyển, thượng, trung, hạ. cả thầy có 10 
chương. 


II. LÝ LUẬN LUYỆN ĐAN CHỦ YẾU TRONG "LINH BẢO TẤT PHÁP". 


1. Phương pháp tu luyện "âm dương tương phối, 
khí dịch tương sinh". 


- "Linh bảo tất pháp" đã có những luận thuyết khá 
đầy đủ về lý luận âm dương thăng giáng của khí dịch, chỉ 
rõ rằng đắc dương thì thăng và trúng âm thì giáng. Sách 
còn nhấn mạnh rằng. trong một năm "cứ sau mỗi kỳ đông 
chí. thì nhất dương phục sinh và cứ thế vận hành, quay 
vòng không bao giờ chăm dứt. Đông chí dương sinh, khí 
dương lên mãi đến kỳ tam phục thì nhất âm lại sinh ra. 
Hạ chí âm sinh. nhất âm sinh ra và cứ thế tăng mãi cho 
đến kỳ đông chí thì nhất dương lại sinh ra", âm dương đắp 
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đổi, cứ thế quay vòng, không bao giờ hết. 


- "Linh bảo tất pháp" bàn về mối quan hê tương sinh 
giữa khí và dịch: "Tích khí sinh dịch, tích dịch sinh khí", 
"Đến' tiết hạ chí, khí dương tăng cao... trong dương có 
dương, khí cực nóng, dương đầy thì âm sinh, một âm sinh 
giữa hai dương,... đến tiết đông chí khí âm giáng xuống 
cực thấp, trong âm có âm, khí cực lạnh, âm đầy sinh 
dương, một dương sinh ra giữa hai âm, sự thăng giáng của 
khí dịch gắn bó chặt chẽ với sự thịnh suy của âm dương. 

- "Linh bảo tất pháp" chỉ rõ rằng, sự tương sinh giữa 
khí và dịch trong cơ thể con người gắn bó chặt chẽ với sự 
thăng giáng âm dương trong trời đất. Vì vậy phải biết 
khéo léo tiếp nhận khí lành của trời đất, không được làm 
trái quy luật tự nhiên. Vì rằng "khí loãng khó sinh dịch, 
dịch ít khó sinh khí". Ví như: Giờ tý thì khí sinh tại thận, 
giờ mão khí sinh tại gan, gán thuộc dương, khí ấy rất ít 
vượng, dương thăng vào đúng vị trí của dương, cũng giống 
như khí dương trong tiết xuân phân vậy. Đến giờ ngọ thì 
khí sinh tại tim, khí đầy sinh dịch, cũng giống như đến 
tiết hạ chí, khí dưỡng sinh đến cực điểm thì một khí âm lại 
sinh ra. Đến giờ Ngọ thì tim sinh dịch, đến giờ dậu thì 
dịch thịnh tại phối, phổi thuộc âm, lúc này dịch cường 
nhất, khí âm đã trở về với vị trí của âm, cũng giống như 
khí âm trong tiết thu phân vậy. Đến giờ tý thì dịch đầy 
sinh khí, cũng giống như sau đông chí, khí âm cực thịnh 
thì khí dương bắt đầu nảy sinh, cứ thế quay vòng, không 
bao giờ hết. 

Vì vậy sự hít thở nông sâu của con người phải được 
tiến hành đồng bộ với sự thăng giáng âm dương trong tự 
nhiên, khi khí đang vượng trong trời đất thì tăng hít giảm 
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thở và khi trong trời đất khí suy thì trái lại tăng thở giảm 
hít. Vì giờ mão là lúc dương thịnh âm suy thì trái lại tăng 
thở giảm hít. Vì giờ mão là lúc dương thịnh âm suy và giờ 
dậu là lúc âm thịnh dương suy... cho nên sách "Linh bảo 
tất pháp" nói: "Giờ mão khí dương đang thịnh, nên hít 
nhiều chính khí của đất trời, nên thở ra ít nguyên khí của 
chính mình, để 2 khí ấy tương hợp với nhau, khí đầy tất 
sinh dịch, dịch đầy sẽ sinh khí”. 


"Khi khí của đất trời đang vượng, ví như giờ mão, thì 
nên vận khí, nhập nhiều, xuất ít, cố nén ở trong người. Khi 
ấy cái chính khí từ bên ngoài vào bị nén lại, cái nguyên 
khí trong cơ thể không cho ra, hai khí ấy tương hợp với 
nhau sẽ tiết dịch nơi ngũ tạng. Đó chính là lý luận và công 
pháp "âm dương tương phối, khí dịch tương sinh" của 
Chung Ly Quyền vậy. Lý luận này được giới khí công tiếp 
nhận và coi là căn cứ lý luận để luyện tập khí công. 


- Sách "Linh bảo tất pháp" còn bàn về mối quan hệ 
giữa sự tương sinh của khí dịch với yếu tố thuỷ hoả trong 
tâm thận. Giờ tý thuộc quẻ khám, thận sinh ra khí, giờ 
Ngọ thuộc quẻ ly, tâm sinh ra dịch, từ thận đến tâm, thận 
thuỷ gặp tâm hoả tất sinh ra dịch. Khí từ thận ra, trong 
khí có nước, nước ấy là vỏ hình, gặp tâm quẻ ìy, tiếp nhận 
tâm khí, khí đầy sinh dịch. Cũng như vậy, dịch từ tâm 
sinh ra đến thận, dịch ở tâm và thuỷ ở thận kết hợp với 
nhau, thái cực phục sinh ở khí cho nên khí lại sinh ra. 
Dịch từ tâm xuất ra, trong có khí, khí ấy vô hình, gặp thận 
quẻ khẩm, dịch ấy hoà với nước ở thận, dịch đầy sinh khí 
("Giao cấu long hổ đệ tam"). Ở đây nói long hổ giao cấu có 
nghĩa là thuỷ hoả khí dịch trong tâm thận tương phối 
tương sinh vậy. 
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"Trong thận sinh khí, trong khí có nước. trong tâm 
sinh dịch, trong dịch có khí, khí ấy nước ấy chính là long 
và hổ. Vì vậy, trong phép luyện đan phải biết kết hợp giữa 
tâm dịch và thận khí, tức là "long hổ giao cấu" vậy. 


2. Công pháp và lý luận về "tụ tán thuỷ hoäả". 


"Tự tán thuỷ hoá" là một trong những công pháp độc 
đáo của đạo sĩ họ Chung, được bàn kỹ trong phần 2 thiên 
"Tụ tán thuỷ hoả", rất có giá trị trong việc luyện khí công. 


- Việc tích tụ hay tán phát chân khí trong cơ thể con 
người có quan hệ tương ứng với sự thay đổi khí âm dương 
trong trời đất. "Sau kỳ đông chí, một dương sinh ra, đến 
tiết xuân phân, âm dương cân bằng, sau đó dương mạnh 
hẳn, âm dần tàn lụi. Đến hạ chí, khí dương lên đến cực 
điểm thì một âm sinh ra, đến thu phân thì âm dương lại 
bằng nhau, sau đó thì âm mạnh lên và dương dần tàn lụi. 
Đến đông chí khí âm đạt đến cực điểm, thì một dương lại 
sinh ra, âm dương cứ luân hồi như vậy mãi. Sự thăng 
giáng âm dương của trời đất như vậy có quan hệ mật thiết 
đến cơ thể con người dù về phương diện bệnh lý cũng như 
sinh lý. 

Về bệnh lý, "tâm thận ví như trời đất, khí dịch ví như 
âm dương". Xét theo hậu thiên bát quái thì "Trong một 
năm, tiết lập xuân ví như quẻ cấn trong một ngày (từ giở 
sửu đến giờ dần), lúc này thận khí truyền xuống bàng 
quang, nhưng còn rất yếu ớt ở trong dịch, cho nên dương 
khí khó mà lên được, còn tiết lập đông lại giống như quẻ 
càn trong một ngày (từ giờ tuất đến giờ hợi) dịch không 
nhập vào tâm, trả về cho thận, lúc này là lúc âm thịnh 
dương suy. Con người ta sở dĩ ốm đau chỉ vì âm dương bất 
hoà, dương yếu âm mạnh dễ sinh ra bệnh. 
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Về sinh lý, dương sinh thì khí tụ, dương tiêu thì khí 
tán. tương ứng với bát quái, quẻ khảm, khí âm đạt đến cực 
điểm, một dương sinh ra, đến quả cấn, dương khí tuy còn 
rất yếu, nhưng nó là cơ sở cho sự trưởng thành, lúc này 
nên bổ dưỡng khí, đến quẻ càn, tuy dương khí đã hoàn 
toàn thịnh vượng, nhưng dịch khí lại bắt đầu phân tán, vì 
vậy phải tụ khí. Vì vậy đạo sĩ họ Chung đã chỉ ra rằng, 
"Khi dương xuất, quẻ cấn, thì nên bổ dưỡng nguyên khí, 
khi dương thu lại, quẻ càn, thì nên tích tụ nguyên khí. Vì 
vậy việc bổ dưỡng hay tích tụ nguyên khí trong cơ thể con 
người, nhất thiết phải thuận theo sự tụ tán chân khí của 
trời đất, nếu làm trái sẽ có hại. 

- Đạo sĩ họ Chung còn nêu ra một sự thể nghiệm về 
công pháp hoả khí: "Dùng quẻ cấn khi khí dương đang lên 
để dưỡng nguyên khí... nên khoác áo tĩnh toạ để dưỡng 
nguyên khí, quên hết mọi việc, tập trung tư tưởng, hít thở 
nhẹ nhàng, chân tay co duỗi nhẹ nhàng từ 3 đến 5 lần để 
nguyên khí trong cơ thể cũng sinh ra, giữ cho nguyên khí 
đâng lên, tụ lại nơi tâm phủ nuốt nước bọt một hai lần, lấy 
tay xoa nhẹ lên đầu và mặt khoảng 2 - 3 chục lần, thở sâu 
để những khí tích tụ trong cơ thể cả một đêm thoát ra 
ngoài. Làm nhiều lần như vậy thì da dẻ sẽ tươi nhuận, sắc 
mặt sẽ hồng hào. Khi khí dương thu lại quẻ khảm, thì nên 
thu lại nguyên khí, nên ngồi lặng lẽ trong phòng, nuốt khí 
vào, rung nhẹ nơi ngoại thận, nuốt khí tức là đun tâm hoä 
dồn xuống dưới, rung nhẹ nơi ngoại thận, tức là thu lại khí 
ở bàng quang nạp vào trong, làm cho hoả khí trên, dưới 
đều dồn về thận, gặp thận khí, ba loại khí hoả ấy hoà vào 
làm một, làm nóng lên nơi vùng rốn, khí tích lại tất sinh 
dịch, khi đã có dịch thì luyện dịch để sinh khí, phương 
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pháp đó gọi là tụ hoả cũng còn gọi là thái ất sở chân khí. 
Buổi sáng sớm xoa mặt mũi, nuốt nước bọt, co duỗi nhẹ 
tay chân, phương pháp ấy gọi là tán hoả, còn được gọi là 
tiểu luyện hình. 


- "Linh bảo tất pháp" nhấn mạnh rằng phải kiên trì 
luyện tập ít nhất ba trăm ngày mới thấy công hiệu "da dẻ 
hông hào tươi nhuận, bụng dưới ấm nóng, tiểu tiện ít, 
toàn thân nhẹ nhõm, đầu óc sảng khoái, bệnh tật giảm 
nhẹ". 


3. Lý luận và công pháp về "kim dịch hoàn đan" 
và "ngọc dịch hoàn đan". 

Kim dịch hoàn đan và ngọc dịch hoàn đan là công 
pháp luyện nội đan, đưa kim dịch và ngọc dịch trở lại vùng 
khí hải của hạ điền đan (vùng dưới rốn). 


a. Lý luận uà công pháp "ngọc dịch hoàn đan”. 

Cái gọi là ngọc dịch, tức là nước bọt tiết ra do khí của 
thận dâng lên gặp khí của tâm, miệng ngậm chặt lại, hai 
khí ấy đi qua nơi cổ họng, đọng lại nơi khoang miệng mà 
thành. Khi nước bọt ấy đã nhiều, bèn nuốt lấy, gọi là ngọc 
dịch hoàn đan, quá trình hai khí dâng lên gọi là ngọc dịch 
luyện hình. 

Phương pháp cụ thể là: 


Đưa đầu lưỡi lên phía hàm ếch cứng, trước tiên nuốt 
sạch những dịch trong khoang miệng, sau đó hạ lưỡi 
xuống, trong khoang miệng dịch sẽ tiết ra, không được súc 
miệng và nuốt lấy ngay... Nếu trong khoang miệng không 
tiết ra dịch, thì ngậm chặt miệng lại, nuốt khí trong 
khoang miệng, vì khí cũng đã mang theo nước, đó là 
phương pháp ngọc dịch hoàn đan. 
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Ngoài ra "Linh bảo tất pháp" còn nói, người ta phải 
biết chọn thời điểm để tiến hành ngọc dịch hoàn đan. 
Trong năm chọn tháng, trong tháng chọn ngày, trong ngày 
chọn giờ. Trong ba tháng mùa xuân, can khí vượng, tỳ khí 
nhược, nên chọn ngày có que ly. Trong ba tháng mùa hạ, 
tâm khí vượng, phế khí nhược, nên chọn ngày có quẻ tốn. 
Trong ba tháng mùa thu, phế khí vượng, can khí nhược, 
nên chọn ngày có quê cấn. Trong ba tháng mùa đông, thận 
khí vượng, tâm khí nhược, nên chọn ngày có quẻ chấn. 
Phàm các tháng trong bốn mùa, tỳ khí vượng nhưng thận 
khí nhược, cho nên con người luôn lấy việc bồi bổ thận khí 
làm căn bản. 

b. Lý luận uà công phúp "bưm dịch hoàn đan”. 

Km dịch tức là phế dịch, tức là chất nước được hình 
thành tại phối (kim) do thận khí kết hợp với tâm khí ngưng 
đọng tại phổi mà thành. Quá trình sản sinh ra kim dịch 
như sau: nguyên khí từ hạ điền đan (bụng dưới) từ huyệt vĩ 
lữ đi lên, nhập vào cung nê hoàn ở não, rồi lại từ não 
chuyển xuống trở về hạ đan điển (bụng dưới) như vậy gọi là 
kim dịch hoàn đan. Sau đó lại từ hạ điển đan, toả ra khắp 
nơi trong cơ thể, quá trình ấy gọi là kim dịch luyện hình. 

"Thận khí kết hợp với tâm khí bay lên ngưng đọng tại 
phổi, phổi là hoa cái, ở trên cả hai loại khí trên. Dịch phổi 
lại truyền xuống hạ điền đan tại cung Vĩ - lư, địch đó sinh 
ra khí, từ cung vĩ lư đưa thẳng lên cung nê, hoàn tại não, 
rồi lại quay trở về hạ điển, gọi là kim dịch hoàn đan tức là 
trở lại vùng hạ điển để rồi lại được tái sinh, cuối cùng khí 
đó tràn ra khắp cơ thể, gọi là kim dịch luyện hình. 

Công pháp cụ thể của kim dịch hoàn đan như sau: 


Sáng sớm mới ngủ dậy hoá khí đang lên, ngồi ngay 
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ngắn và tập trung tư tưởng, quên hết mọi sự bên ngoài, 
chỉ nghĩ đến việc luyện đan. Lúc ấy, quẻ cấn, khí dương 
dâng lên. Hơi ngả đầu ra phía sau, rồi từ từ gập đầu trở lại 
phía trước, cứ cúi đầu như vậy, đưa đầu lưỡi lên phía hàm 
ếch mềm, chất dịch từ trong khoang miệng tiết ra, không 
súc miệng và nuốt ngay lấy, dịch ấy được trở lại hoàng 
đình, như vậy gọi là kim dịch hoàn đan. 

Tóm lại, trên đây là những thể nghiệm về phép tu 
luyện nội đan của đạo sĩ Chung Ly quyền. Những công 
pháp và lý luận trên đây đều đáng được các nhà tu luyện 
nội đan xem xét và tham khảo. 


ä5. "Vô PỰC Đồ" 


"Vô cực đồ" là tác phẩm của đạo sĩ Trần Đoàn đời 
Tống. Tiếp theo các sách "Chu Dịch tham đồng khế", 
"Thái bình kinh" và "Ngộ chân thiên", sách "Vô cực đồ" 
cũng dùng tượng số trong dịch lý để làm rõ lý luận của 
Đạo gia. 

Hai chữ "Vô cực đề" thấy xuất hiện từ trong sách 
"Thái cực đồ thuyết" của Chu Đôn Di đời Tống, nguyên lý 
của nó được bắt nguồn từ các quan điểm "dịch hữu thái 
cực" trong "Chu Dịch" và "hữu sinh vu vô" trong "Lão tử". 

"Vô cực đồ" là các giai đoạn tu luyện nổi tiếng trong 
thuật nội đan, hàm ý vô cùng sâu xa, được các nhà đan 
thuật nhiều đời rất sùng bái. Chu Đôn Di đời Tống đã đảo 
ngược thứ tự của "Vô cực đồ" biến lý luận đan đạo thành 
thuyết bản nguyên của vũ trụ, đó là một bước phát triển 
quan trọng đối với Thái cực đồ. 
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I. KHÁI QUÁT CHUNG 

"Vô cực đồ" là tác phẩm của đạo sĩ nổi tiếng đời Tống 
tên là Trần Đoàn, được khắc trên vách đá núi Hoa Sơn, đó 
là tác phẩm nổi tiếng về luyện đan, kết hợp nhuần nhuyễn 
lý luận trong "Chu Dịch" và "Lão tử". 

Trần Đoàn là đạo sĩ đời Tống, tác phẩm của ông gồm 
có "Vô cực để", "Thái cực đồ", "Tiên thiên đề" và "Chỉ 
huyền thiên". Tư tưởng học thuật của ông sau này được 
Chu Đôn Di và Thiệu Ủng tuyên truyền vộng rãi, đó là 
một bộ phận cấu thành của rất nhiều học thuyết thời Tống 
Minh. Nhất là việc Chu Đôn Di đã đảo ngược vị trí sắp xếp 
"Vô cực đồ" ban rộng ra, biến lý luận thuật luyện đan 
thành học thuyết về cội nguồn của vũ trụ, đó là một bước 
phát triển quan trọng của "Thái cực đề". 

Trần Đoàn là một nhà tư tưởng đời Tống, ngay từ nhỏ 
đã thông hiểu Kinh, thư, tỉnh thông dịch lý. Từng ẩn dật ở 
đất Vũ Đương tỉnh Hồ Bắc và ở cả Thục Trung. Ông hiểu 
sâu, biết rộng rất được Tống Thái Tông kính nể, nổi tiếng 
khắp trong triều ngoài nội. 

Cũng do Trần Đoàn là con người sùng Nho, ham 
Dịch, thông hiểu sâu sắc, cho nên sau các sách "Chu Dịch 
tham đồng khế", "Thái bình kinh" và "Ngộ chân thiên" các 
tác phẩm của ông là những điển hình kiệt xuất của việc 
đưa địch lý vào học thuyết Đạo gia. "Vô cực đề" cũng là sự 
kết hợp nhuần nhuyễn giữa dịch lý và lý luận Đạo đan. 


II. TƯ TƯỞNG CHỦ YẾU TRONG "VÔ CỰC ĐỒ" 


"Vô cực đồ" tính từ dưới ngược lên, cả thảy gồm 5 bức 
vẽ. Bức thứ nhất: "Huyền tần chi môn" còn gọi là "đắc 
khiếu"; bức thứ hai: luyện tinh hóa khí, luyện khí hoá ` 
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thần, còn gọi là "luyện kỷ"; bức thứ ba: ngữ khí triều 
nguyên, còn gọi là "hoà hợp"; bức thứ tư: thủ khảm điền ly, 
còn gọi là "đắc dược"; bức thứ năm: luyện thần hoàn hư 
phục quy vô cực, còn gọi là "Thoát thai cầu tiên". 

Hai từ "vô cực" được xuất hiện sớm nhất trong 
chương 28 sách "Lão tử": "Phục quy vu vô cực" - Thực ra 
khái niệm đó đã được khởi nguồn từ "Kinh dịch". "Kinh 
dịch" viết: "Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghi, lưỡng 
nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái" lại viết: "Thiên 
địa nhân uẩn". 

"Nhân uẩn (mờ mịt), giai đoạn "nhân uẩn" này thực tế 
là giai đoạn đất trời mờ mịt hỗn mang; chính là giai đoạn 
vô cực. Vô cực tức là giai đoạn như thực như hư trước khi 
đến thái cực. Cho nên mới nói rằng: "Thái cực bắt nguồn 
từ vô cực, vô cực cũng chính là thái cực" ("Loại kinh đô 
dực" của Trương Cảnh Nhạc), cũng chính là cái gốc của âm 
dương, mẹ để của vạn vật. 

Nhà tư tưởng đời Tống Chu Đôn Di trong sách "Thái 
cực đồ thuyết" nói: "Vô cực làm nên thái cực", "Thái cực 
bất nguồn từ vô cực", khẳng định vô cực sinh ra thái cực. 
Điều này rất nhất trí với quan điểm "hữu sinh vu vô" (cái 
có được sinh ra từ cái không) trong sách "Lão tử". Trên 
thực tế, thái cực và vô cực vốn không có ranh giới rõ ràng, 
chẳng qua cũng chỉ là nhất động nhất tĩnh, nhất hư nhất 
thực mà thôi. Cho nên "Vô cực" cũng giống như "nhân 
uấn" (mờ mịt hỗn mang) trong "Chu Dịch", cũng như"đạo" 
(đạo sinh nhất) trong "Lão tử" vậy. 

"Vô cực đổ" là một tổ hợp tranh vẽ gồm năm bức, ý 
nghĩa sâu xa của nó là ở chỗ đã cô đọng những lý luận về sự 
sống con người, cũng là sự tập trung cao độ những tĩnh hoa 
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của thuật luyện đan. Năm bức vẽ đại diện cho năm giai đoạn 
tu luyện trong phép nội đan, ý nghĩa sâu sắc vô cùng, giá trị 
rất cao, các nhà đan thuật nhiều đời nay vô cùng bái mộ. 


1. Bức tranh thứ nhất: Huyền tân chỉ môn (đắc 
khiếu). 


Cụm từ "Huyền tần chi môn" được lấy từ câu: Cốc 
thần bất tử, thi vị huyền tân, huyền tần chi môn, thi vị 
thiên địa căn" trong sách "Lão tử", chương thứ 6. "Cốc" có 
nghĩa là hư không, thăm thắm xa vời, "Thần" kinh dịch 
giải thích rằng: "Sự biến hoá bất tận và khôn lường của 
âm dương ấy là thần", thần là biến hoá vô cùng. "Huyền 
thần chỉ môn", theo sách "Lão tử", "huyền" tức là "Sự 
huyền vi của mọi sự huyền vi, là cánh cửa để ra đời mọi sự 
huyền vi" (chương ]). 


Theo Dương Hùng: "Huyền là sự huyền bí ẩn tàng 
trong vạn vật, nhưng không bao giờ nhìn thấy trong bóng 
hình". (Sách "Thái huyền"). Huyền còn có nghĩa là bóng 
tối, là màu đen, tóm lại huyền là cái gì đó thâm u và 
huyển ảo. Còn "Tần" là giống cái, thiên Mẫu hệ trong Thư 
kinh có viết "Tần kê vô thần", tần ở đây có nghĩa là hư 
không. Thiên Dịch bản mệnh sách Đại đới lễ ký cũng nói: 
"Núi non là cha, sông suối là mẹ" (Khâu lăng vi mẫu, khê 
cốc vi tần) tần ở đây là "hư tần" nghĩa là "mẹ", Vì vậy 
"huyền tần chi môn" có nghĩa là nơi cửa ngõ để sản sinh ra 
triệu triệu sinh linh, là mẹ đẻ của sự sống, là "thiên địa 
căn" (Cội nguồn của vũ trũ). 

Nói rộng ra, sự vận hành của nhật nguyệt tỉnh tú, 
của vũ trụ đất trời là cội nguồn để sản sinh ra sự sống cho 
vạn vật. Cũng giống như "Chu Dịch": "Dịch hữu thái cực, 
thị sinh lưỡng nghị, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng 
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sinh bát quái". Và cũng giống như "Lão tử": "Đạo sinh 
nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật". Thế 
thì "huyền tần chi môn" tức là "thái cực" cũng tức là "đạo" 
vậy. "Huyền tần chi môn" là mẹ đẻ của triệu triệu sự sống 
vô cùng vô tận trong vũ trụ này, là cội nguồn của vạn hoá. 
"Chu Dịch" nói: "Sinh sinh chi vì dịch” cũng để chỉ cái hàm 
ý ấy. Sự vận động không ngừng, sự biến hoá thường xuyên 
của âm dương đã tạo nên mọi sự sống. 


Xét về cơ thể con người, "huyền tần chỉ môn" là chỉ 
cội nguồn của sự sống trong mỗi con người, là gốc rễ của 
chân thuỷ chân hoả, cũng là "mệnh môn" của thân thể. 
Sách "Nam kinh" - một tác phẩm kinh điển của đông y 
cũng nói "Mệnh môn là nơi cư trú của tất cả thần khí và 
tinh khí. là gốc rễ của mọi nguyên khí, là nơi cất giữ tình 
khí của nam giới, là nơi nuôi dưỡng bào thai ở phụ nữ". 
Thuỷ hoả ở mệnh môn có quan hệ mật thiết đến sự sống 
chết trong mỗi con người. Một nhà y học lừng danh thời 
Minh là Trương Cảnh Nhạc cũng viết: "Mệnh môn là cái 
gốc của nguyên khí, là nơi trú ngụ của thuỷ hoả, âm khí 
của ngũ tạng, không có nó không sinh sôi, dương khí của 
ngũ tạng không có nó không sinh sôi. dương khí của ngũ 
tạng không có nó không nảy nở". Dựa trên "Dịch lý" ông đã 
luận thuyết sâu xa hơn: 


"Mệnh môn có sức sống, đó là nơi khí càn nguyên 
phát triển không ngừng, mà khi nó đã ngừng thì sự sống 
cũng không còn nữa. Ở đó, khí dương chủ về động, khí âm 
chủ về tĩnh, khí đương bay lên, khí âm lắng xuống, động 
và bay lên, nhờ vậy mà khí dương có sinh khí, tĩnh và lắng 
xuống, vì vậy mà khí âm mang tử khí. Bởi vậy khí càn 
nguyên được sinh ra từ bên dưới và thịnh vượng ở bên 
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trên, bay lên là hướng về sự sống. Khí khôn nguyên được 
hình thành từ bên trên và thịnh vượng ở bên dưới, lắng 
xuống là hướng về cái chết. Bởi vậy, khí dương sinh ra từ 
giờ tý, thăng trước giáng sau, còn khí âm sinh ra từ giờ 
ngọ, giáng trước thăng sau" (Thiên "Truyền trung lục hạ", 
sách "Cảnh nhạc toàn thư"). 


Cảnh Nhạc đã hoàn tất phần lý luận về mệnh môn, 
nguyên âm nguyên dương là ngũ căn, cũng do thuỷ hoả ở 
mệnh môn chính là âm dương trong lục kinh ngũ tạng, vì 
vậy lý luận được các nhà y học đời sau rất coi trọng. Lý 
luận mệnh môn đã dần phát triển thành học thuyết mệnh 
môn, là một bộ phận quan trọng trong lý luận cơ sở của y 
học. Điều đó cho thấy rằng, mệnh môn có vai trò quan 
trọng trong cơ thể con người. 


Khái niệm "huyền tấn chỉ môn" trong "Vô cực đồ" 
thực chất chính là mệnh môn trong cơ thể con người, cũng 
chính là cội nguồn của chân thuỷ, chân hoä, cội nguồn của 
chân âm, chân dương vậy. Vì vậy nó cũng là cơ sở cho việc 
tu luyện đạo đan, rất ăn khớp với quan niệm mệnh môn là 
cội nguồn của lục kinh ngũ tạng trong y học. Nói rằng, 
việc tu luyện của Đạo gia được bắt nguồn từ "huyền tần 
chi môn" không phải là không có lý. 

Quan niệm về "đắc khiếu". 

Đắc khiếu tức là thủ khiếu. cũng tức là thủ nhất, chỉ 
các bộ vị để luyện mình của các nhà luyện đan. Sự "thủ 
khiếu" trong luyện đan tức là chỉ sự trầm tư thiền định, 
phần lớn chỉ phần bụng dưới (khí huyệt) cách rốn về phía 
dưới khoảng 1 tấc 3 phân tương đương với huyệt khí hải 
phần bụng dưới. Cũng có thuyết cho rằng, đó là huyệt nê 
hoàn phần trên rốn, nhưng nhìn chung vẫn là, nhắm mắt 
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Khai thiên mục, tức là tập trung sự suy nghĩ vào 
khoảng giữa hai đầu lông mày, cho đến khi có cảm giác 
vùng đó bừng sáng như ánh mặt trời, như vậy là khai 
thiên mục. 

Ngoài ra còn phương pháp "thủ tổ khiếu", tổ khiếu là 
vùng sơn căn (gốc của sống mũi), đây là nơi ăn thông giữa 
các luồng khí như thái hư, thái khí và phế khí, giữ được nó 
thì sẽ thông xuống huyệt nê hoàn, thông suốt cả ba vùng 
đan điền. 

2. Bức tranh thứ hai của "Vô cực đổ", 

"Luyện tinh hoá khí, luyện khí hoá thần" (luyện kỷ). 

Đây là giai đoạn thứ hai trong việc tu luyện nội đan, 
tức là giai đoạn "luyện kỉ", mà luyện kỉ tức là luyện thuốc, 
gồm có hái thuốc và dùng thuốc. Mà thuốc ở đây tức là 
nguyên tỉnh, nguyên khí và nguyên thần, tức là chỉ quá 
trình tu luyện để cho tỉnh biến thành khí, và khí hoá 
thành thần. Đó là giai đoạn chuẩn bị cơ sở vật chất cho 
việc luyện đan. 

Công việc này được chia thành hai giai đoạn: luyện 
tinh hoá khí và luyện khí hoá thần. 

Luyện tỉnh hoá khí: 

Tinh, khí, thần là ba vật bảo bối trong cơ thể con 
người, là yếu tố căn bản để duy trì sự sống, là một thể 
thống nhất không thể tách rời nhau, và mối quan hệ giữa 
chúng là khí sinh tinh, tinh hoá khí, khí sinh thần, thần 
lại sinh tỉnh... một mối quan hệ tương sinh tương hỗ, biến 
hoá không ngừng. Vì vậy trong phép luyện đan cũng phải 
nhất quán, không được tách rời. 


Điều cốt yếu trong việc luyện tỉnh, khí, thần là ở chỗ 
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đem tỉnh, khí, thần hậu thiên tu luyện để nó trỏ lại với 
dạng tỉnh, khí, thần tiên thiên. Tỉnh, khí, thần hậu thiên 
vốn là cái sở dụng của tinh, khí, thần tiên thiên. Tinh, khí, 
thần tiên thiên là gốc rễ, là bản thể, thế thì tại sao lại phải 
phục hồi ? Phục hếi tức là thu gom, tích trữ lại đừng để nó 
hư hao phát tán ra ngoài, và con đường phục hổi của nó là 
"luyện kỉ". "Luyện kỉ" là "luyện ly" theo bát quái thì "ly" 
và "kỉ" luôn phối hợp với nhau, cho nên "luyện kỉ" chính là 
luyện tâm vậy. 

"Luyện tính hoá khí, luyện khí hoá thân" mới chỉ là 
giai đoạn cơ sở của công việc phục hổi,-còn "luyện thần 
hoàn hư, luyện hư hợp đạo" mới chính là giai đoạn nâng 
cao. Giai đoạn cơ sở mới chỉ là sự hình thành của “bào thai 
thần thánh", còn giai đoạn để cao khi "hài đồng" đó ra đời, 
bỗng trở thành tiên, bay vút lên trời xanh. 

Quá trình luyện tính hoá khí, luyện khí hoá thần 
chính là quá trình hoàn tinh bổ não. Điều cốt yếu trong 
việc tu luyện ở quá trình này sinh thuốc, hái thuốc và 
dùng thuốc. Sinh thuốc tức là hiện tượng sinh khí. 

Trong quá trình tập luyện, khi thấy có hiện tượng 
sinh khí, thì phải lập tức đứng dậy tiến hành vận khí, (hái 
thuốc và dùng thuốc) tức là bằng ý niệm bịt chặt lấy 
dương quan (tính quan) để cho nguyên tỉnh đi qua ba cửa: 
Vĩ lư. giáp cật, ngọc chẩm, rồi lên đến huyệt nê hoàn, rồi 
lên tiếp đến huyệt Côn Lôn trên đỉnh đầu. Sau đó lại vận 
khí theo đường nhâm mạch tới trung điển đan (tâm môn) 
và cuối cùng tới hạ điển đan (mệnh môn) thì đóng lại. Việc 
đó gọi là "phong dược" (gói thuốc), cũng còn gọi là Chu 
thiên công. 


Trong quá trình này, vì "ly" (tâm) có vai trò quan 
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trọng, vì vậy mới gọi là luyện kỉ. Vì rằng;¡; ;;b1 ¿!:: gian 
`Thứ nhất: Phải "diệt tâm" trước, tứe'là phải tĩnh tâm, 
gạt bỏ mọi lo phiển và dục vọng thì mới có thể "kiến tính" 
được (kiến tính là "sinh dược") tức là phải trên cơ Sở "4n 
thân" mới có thể làm cho chân tính!{nguyên tỉnh figuyễn 
khí, nguyên thần) phát huy tác dụng. Như các nhà luyện 
đan thường nổi: "tâm diệt tắc tính hiện".:Khi chân?tính 
phát huy tác dụng ' thì sẽ đạt được'mức đột "tỉnh đẩy 
nhưng không suy nghĩ lung tung, khí đầy mà không'thấy 
thèm ăn, thần đầy mà không thấy thèmingủ ad¿zH,. 
¡¡:.. Thứ hai:'Tác dụng quan trọng thứ hai của›việc *lưyện 
kỉ" là tác dụng "hoả hầu" trong quá trình tu! luyện ttính, 
khí, thần. "Hoä" tức tâm thần! và cũng tức là 'ý'niệm, "hầu" 
tức là sự mạnh yếu:của hơiÍthở: dưới sự chỉ!'phối'của ý 
niệm. Cụ thể là khi qua ba 'tửa “thăng, đốc|'sấm thì phải 
dùng "vũ ;,hoä", khi xuống. đến,điểền đan thì: dùng văn - 
hoả"; Sự điều tiết văn hoả:và. vũ ,hoải được quyết định bởi 
Ly kỹ (tâm thần), vì vậy mới gọi là ;luyện kỈuậzul u31 ° 
Thứ ba: Tác dụng!quan trọng thứ baleủa phép "Rivện 
kỉ" là hoàn tinh bổ não ,với,mụcyđích là,?thầnukhí hoá 
thần". "Ly kỷ" là tâm thần, thực. rạ. đó,là,não bộ; mục :đích 
của hoàn tỉnh trước, tiên,. là để bổ: não, sau,đó ¡múi, dồn: về 
tàng trữ tại đan điền. Não. là chúa(tế của !cơ thể, vì vậy›nó 
chính là trung tâm của sự tu: luyện,ja - swti iêo gòia 20L 


-# Trên đây là ý'nghĩa(chủ yếu của bứctranh thứ hải 
trong "Võ 'cực lđổ")'hó là giai đoạn eơ sở trong' quá tiĩänh: tả 
luyện! nội đản:ĐớtÏàtgiai đoạn biến hậu thiên 'tinhí' khí, 
thần thành tiên?thiên tỉnh. khí, thẩn! Ðạp/&ï Lưu Nhất 
Minh trong sách "Tu chân Biện nan" có viết: "2uyện'§i 
tình tiên thiên, mà cái tỉnh trong giao: cảm, khôngthề bị 


360 


- thất thoát, luyện cái khfttiên' thiên mà hơi thở vẫn thanh 
thắn: điều hoà, luyện cái. thần tiên thiên mà cái thần trong 


Hà 


suy nghĩ vẫn li ng ổn bạ .. sa. 


3. Bức tranh 'thứ ba tiếng “Vệ, cực đổ". 


Ta ty 


_`Ý ñghĩa dÿệh thấm. của "ngũ khí triểu nguyên" (hoà 

\ t4 
hộp). "Ngũ kh trời có ngũ hành, người q6, ngũ tạng, còn 
ngũ khí tức là năm löại khí: kim, một, thuỷ, hoả, thổ. Ngũ 
khí bắt nguồn từ học thuyết nigũ hãnh/ Khải niệm ngũ 
hành được xuất hiện sớm nhất trong"inh dịch*: Bát quái 
trong."Kinh dịch" đã ngầm chứa những nguyên tố ngũ 
hành: Càn (kim), khôn, cấn*(thổ), khẩml(thuỷ), ly (hoả), 
tốn chấn (mộc). Thiên thuyết quái trong "Kinh dịch"'nói: 
càn là kim, khôn là đất đỔ, tốn là mộc, là gió, , là 
nước, ly là hoäả. ĐẤU KH eAf sa i28 11. DL bi 


Thiển Hồng phạm sách "Thượng thư" có nói rõ › hơn về 
ngũ hành: mộc có "thể uốn cong, cố thể nắn thẳng, hoả 
nóng ấm và bay lên, thổ làm cho mùa màng tươi tốt, kim 
thì cứng rắn, bền chắc; thuỷ thì mềm mại, mát mẻ. Sách 
"Quốc ngữ" cũng nói: Ngũ khí là: do hai nghi âm dương 
biến hoá mà thành. Sách "Tính mệnh khuê chỉ" nói rõ hơn: 
một khí tách thành lưỡng nghi, lưỡng nghĩ định rổi lại 
phân ra ngũ thường. Thực tế, ngũ hành _ sự :hiện hình cụ 
thể của âm đương vậy. v2 dit ỰHH 


Khoa học đông y đã cố những phát. triển" quan trọng 
trong quan niệm ngũ hành thời cổ đại trên cơ sở "Chu 
Dịch" và "Thượng thư". Ngũ khí trong thế giới tự nhiên 
cũng tương- đương như ngũ tạng trong cơ thể con rigười: 
tâm hoá, thận thuỷ, phế kim, tỳ thể, can mộc, và: giải thích 
mối tương: quan hài hoà giữa các bộ phận ấy với“nháu 
bằng quy!luật tương sinh tương khắc của ngũ hành, từ đó 
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đã sáng lập ra học thuyết ngũ hành của đông y, và lý luận 
ấy được quán triệt trong cả phần lý luận đến phương pháp 
chữa trị của đông y. Học thuyết ngũ hành đông y và học 
thuyết âm dương đã trở thành trụ cột cho lý luận đông y. 

Ngũ khí triểu nguyên là sự ứng dụng lý luận ngũ 
hành trong pháp thuật tu luyện nội đan, là cách gọi khác 
đi của ngũ tạng theo quan niệm nội đan. 

Ngũ khí triều nguyên có ba nội dung tu luyện chủ yếu: 

Thế nào là triều nguyên ? Triều nguyên tức là quy 
nguyên, tức là tu luyện nguyên khí của ngũ tạng làm cho 
nó trụ lại ổn định, không bị thất thoát hư hao. Sách "Tính 
mệnh khuê chỉ" viết: "Thân bất động thì tỉnh ổn định và 
thuỷ triểu nguyên; tâm bất động thì khí ổn định và hoả 
triểu nguyên; chân tính tĩnh lặng thì tâm hồn ổn định và 
mộc triều nguyên, dục vọng không còn thì phách ổn định 
và kim triều nguyên, bốn cái đó mà bình yên hài hoà thì ý 
niệm sẽ ổn định và thổ triều nguyên". 

Thứ nhất: Giữ được hạ điển đan thì được mậu thổ 
khí, làm cho cả ngũ khí trong cơ thể đều tiếp nhận được 
khí ấy, vì hạ điển đan nằm ở phần giữa bụng, thông với 
thổ khí ở tỳ, vì vậy dùng ý niệm để thủ hạ điển đan có thể 
làm cho ngũ tạng đều tiếp nhận được khí vùng trung thể, 
tăng cường sinh khí cho từng tạng. Sách "Tính mệnh 
khuê chỉ" viết: "Kim đắc thổ sẽ sinh mộc, mộc đắc thổ sẽ 
tốt tươi, thuỷ đắc thổ sẽ bị ngăn chặn, hoả đắc thổ sẽ bị 
dập tắt". 

Thứ hai: "Thú ngũ quan tàng ngũ khí": Ngũ quan là 
mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, là sự thể hiện ra bên ngoài của 
ngũ tạng: gan, thận, phối, lá lách và tim. Thủ ngũ quan có 
tác dụng loại bỏ được mọi sự thèm muốn thấp hèn để cho 
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nguyên khí trở về ngũ tạng; "Mắt không tham lam, hồn 
quy tụ tại gan, tai không tham lam, tinh quy tụ tại thận, 
lưỡi không tham lam thần quy tụ tại tâm, mũi không 
tham lam phách quy tụ tại phối, tứ chi tĩnh lặng, ý sẽ quy 
tụ tại lá lách". 

Thứ ba: Thủ ngũ thần tạng. Thủ ngũ thần tạng là 
một nội dung quan trọng của phương pháp ngũ khí triều 
nguyên. Ngũ thần tạng là năm cái kho để cất giữ ngũ thần 
(thần, hồn, phách, ý, chí: tâm coi giữ thần, gan coi giữ 
hồn, lá lách coi giữ ý, phổi coi giữ vía (phách), thận coi giữ 
chí. Cái đặc sắc của ngũ thần tạng trong đông y là ở chỗ 
thần và hồn, tuy rằng nó trú ngụ tại tâm, nhưng nó lại 
chia ra cai quản cả ngũ tạng, chứ không phải chỉ mình 
tâm độc chiếm. Cho nên thủ ngũ thần tạng là biện pháp 
bắt buộc để ngũ khí triểu nguyên: "Hồn trú tại gan mà 
không bị thoát ra bằng đường mắt, phách trú tại phối mà 
không bị thoát ra bằng đường mũi, thần trú tại tâm mà 
không bị thoát ra bằng đường miệng, tỉnh trú tại thận mà 
không bị thoát ra bằng đường tai, ý trú tại lá lách mà 
không bị thoát ra bằng các lỗ chân lông của tứ chi. Năm 
cái đó không bị thất thoát hư hao, thì tỉnh, thần, hồn, 
phách, ý hoà hợp với nhau, hoá thành một khí và tụ lại ở 
đan điền". 

"Hoà hợp". 

Khái niệm hoà hợp là chỉ khí ở ngũ tạng sau khi đã 
được tu luyện tích tụ tại điền đan, hợp lại với nhau tạo 
thành "thánh thai" (thai tiên) đó là giai đoạn thứ ba trong 
quá trình tu luyện nội đan, tức là qua sự tu luyện ngũ khí 
lấy thổ làm trung tâm, cuối cùng đều được quy tụ tại hạ 
điền đan. 
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uöiL 4x: Bức tưanh(hữ:tứw/trong 'Vô:cực để",¡¿¡ r:2¿1780 


“,ÀÌPPHữt 1hãm điển 1ÿ"(đất đúgở}©22 4 t0} q9) nh † HT 70 
ĐraÔtÍz Tê tiệt La] CÀ, đá đụ: (U21 sHÔđá T0: 
š Bđ?t anh thứ 4 trong ' nất Cực đề" nói Ấu "thủ kham 


TJC' Qà th q1? tr» gi Thì bị TH) 
điểi n lyh Ắc được: được thuấc) là tài “đoạn, quan. trọng 


trong tu luyệ ện nội dan, là mấu chốt trong việc chuyển hậu 
le št TÍN lẻ tien trổ ö Tại thể In tiên “thiên! tinh, khí, 


z3 #71 


nị Ahàên Sổ tuhg chơi ly từ lạ lâm TIỆ Hài quê toàn 
dđtơng'v§ 'ấm lâu cần và 'khối' 8 sau hi fa đồi. đã bị phá hoái 
Ñườẻ RHối phục lại; tức 1ằ 'khẳm Ñ lan Š và 1y khẩm: khốn. 
Lãnh? "n#ư' vậy "thi #§ú thiểu câấ lể sẽ được khôi phục lại để 


Ỉ š U) gu 
ấm dúgXZ ( trần đẩy thư cần kiên tiển thiên vậy. 
ft t2 i81 SiO¿/ l5 MÚO 22703 trợ to ftGiT 1, 


gàdd Sách: Tính 4 mệnh; khuê chỉ! viết: „+ ;aThánh. nhân. lấy 

ý miệm, của mình, làm bà mối, dẫn dắt hào dương trong quẻ 
khẩm, BẶP, gõ:.hào:âm đong, quê ly, âm dương giao phối với 
nhau; đạo, Xây quê thuần. dương, như, vậy. gọi là thủ khám 
điển, làn để, khôi phục Jạt. ;hản ,thể:tiên thiên,của nó. Sách 
"Ngộ:chân thiện? n@ũng; mồi; lẤy, hào rung ;của ;quẻ khẩm 
thay: vào.hào trung của,qu@ ly, chính là ý:ấYy:šodft ;d giiez0 
.ôr! Mấu lkhốt'eùá: phương pháp! thủ khẩm' điền: ý là Ithuỷ 
hơä;' thuỷ: tăng 'ởtthận/Thóã:trữ°ð tâm, thuỷ thắng 'hóả 
giáng, khảm ly hỗ trợ cho nhau. Thăng thận thuy thực 
chất là thăng khí dương của thận, hào dương: của: khảm 
dâng, *ên,hễ trợ) Sho, que .ly .là, lẽ : đó, Cháng,. tâm, hoạ, thực 
chất): là ,giáng k khí â ảm, ở 'tưang tâm, ,giáng,một, hào,â 8m trong 
quê. ly để bổ trợ cho quẻ, khẩm, chính đà, lễ ẤYt d:-cdh duád: 
nz ;Mù Iy¿làltâm; „chủ: về whâm,:khẩmatjà!:thận/zHơi 'uữ 


tìñh;;eho nên thứ khả#n điền Iv:thực chất:là hoàn tĩnh bổ 
não. q21 (191D 
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Ị lo sỉ dược”; +; -; ‹v¡! bay 1} TU) tot 3 xÒV ti 

- Kháiniệm đắc dược tức là chỉ kết quả'eửa cả một quä 
trình: sinh thuốc, hát thuốc, Tưyện thuốc, gói!thuốc và cất 
g1ữ trong tu luyệnnội:đan tức là sáu khi đã "trúc cơ: luyện 
kỷ" tự thấy vùng-hạ: điển đan nóng lên và:rưngỉ động, 
dương vật.cương cứng, tâm thần như say, đó:chính là 
trạng thái;sinh dược. Khï ấy phải lập tức dùng vũ hoä dẫn 
dược về huyệt,nệ hoàn vùng thượng điền: đan, sau; đó lại 
đưa về cung khí hải vùng hạ điển đan, dọc đường có đi qua 
cửa Lặc khẩn ,dương (tinh quan). và ba cửa sấm: VI lư 
qưản, giáp dạt qưản, ngọc 'chẩm quàn, cuối cùng dẫn đến 
càn-đỉnhf'như vậy đã đạt được mục đích hoàn tình bổ não: 


Cử lầm, như vậy, sau 300. lần là đã bước vào giai. đoạn 
luyện khí hoá thần, đã đi qua. giai đoạn cơ. sở quyện tỉnh 
höá: khi) đạt đến giai đoạn thứ hai (trung quan). Sau đỏ 
thuốc từ ,huyệt nê-hoàn thượng đan điền được chuyển 
xuống huyệt Hoàng đình trung đan điền. Lúc này,. việc 'tu 
luyện tỉnh, khí, thần đã từ chỗ tinh luyện thành. khí và 
bước vào giai đoạn luyện thần. Giai đoạn này “thánh thai" 
đã hình thành, kim đan đấtsinh ra "thai:nhi" dân lộ rõ. 
2ú 1ð, Bức tranh thứ ð trong "Vô cực đổ", 
cớ ˆ "Luyện thần hoàn hư, phục quy \ vô cực" (Thoát thai 
cầu tiên). 

"Luyện thần hoàn hư, phục, quy vô cực ' thuộc về ể giai 
đoạn tu tính, là cảnh giới cao nhất trong quá trình tu 
luyện nội đan của Đạo gia. ".. . .x 

›¡ Hoán hư; là quay trở về. "thất cực, cũng, tức; là "Luyện 

tỉnh v.v. "khí, gộp ba thành thai, ngón khí. hoá: thần, gộp 


Hy" 
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trở lại với trạng thái tự nhiên trong vũ trụ, đi ngược lại 
con đường diễn sinh của "Lão tử": "Đạo sinh nhất, nhất 
sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật", cũng tức là 
"Thuận là đời thường, nghịch là tiên cảnh". 

Hoàn hư là trở về với "đạo" trong "Lão tử" với "thái 
cực" trong "Chu Dịch" trở về với cái bản nguyên chất phác 
ban đầu, như sạc "Lão tử" nói "Phục quy vu phác" "Phục 
quy vu vô cực" tức là vượt qua cái bản ngã trở về với "đạo". 

"Thoát thai cầu tiên". 

"Thoát thai cầu tiên" là quá trình thoát khỏi "tiên 
thai" trở thành tiên, muốn trở thành tiên, thoát ly trần 
tục về với trời xanh, thì không chỉ vượt qua cái bản ngã 
trong tinh thần mà còn phải vượt qua cái bản ngã nơi thể 
xác, tức là trước tiên về mặt tinh thần ý thức (thần) phải 
từ bỏ được cái bản ngã của mình để hoà đồng với tự 
nhiên, ta với đạo là một, sau đó về mặt thể xác (hình) 
càng phải rũ bỏ được cái thể xác phàm trần để tổn tại 
vĩnh hằng cùng trời đất. 


III. Ý NGHĨA GỢI MỞ CỦA "VÔ CỰC ĐỒ". 


"Vô cực đề" của đạo sĩ Trần Đoàn, chỉ bằng năm bức 
hoạ cực kỳ đơn giản đã biểu đạt một cách chuẩn xác và rõ 
ràng cả năm giai đoạn trong quá trình tu luyện nội đan 
của Đạo gia, chứng tỏ rằng nó có một sức cô đọng cao độ. 
Tác giả Trần Đoàn ngay từ nhỏ đã say sưa Nho học, tỉnh 
thông dịch lý, với sự gợi mở của Thái cực đồ, ông đã sáng 
tạo ra tác phẩm "Vô cực đồ", ở đây ông đã chịu ảnh hưởng 
sâu sắc về các phù hiệu của bát quái trong "Chu Dịch". 
Bát quái trong "Chu Dịch" chính là thuỷ tổ của các loại 
văn tự bằng ký hiệu. Bát quái là ký hiệu hào âm, hào 
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dương là ký hiệu gốc. "Thái cực đồ" và "Hà đồ lạc thư" 
chính là sự bổ sung và phát triển những ký hiệu trong bát 
quái. 

"Vô cực để" của Trần Đoàn đã tiếp thu được các tỉnh 
hoa của các tác phẩm trên, bức vẽ "thủ khảm điền ly" đã 
phát huy cao độ mối quan hệ của hào âm hào dương trong 
hai quê khảm, ly. Bức vẽ "Ngũ khí triều nguyên" là sự tiếp 
thu mối quan hệ giữa ngũ hành trong Hà đồ lạc thư. 

Sự cô đọng đến mức tinh xảo của "Vô cực đồ" trong 
việc biểu hiện õð giai đoạn tu luyện nội đan, đã chứng minh 
rằng, giá trị của nền văn hoá ký hiệu mà đại biểu là bát 
quái trong "Chu Dịch" là rất cao, rất đáng được khai thác. 
"Vô cực để" là một đại biểu về văn hoá ký hiệu trong phép 
tu luyện của các nhà đan thuật Đạo gia, là một sự khái 
quát cao độ về pháp thuật luyện đan, có ý nghĩa học thuật 
cao, nhất là những ưu thế lấy cái đơn giản nói cái huyền 
ảo phức tạp và lượng thông tin phong phú. Phương pháp 
"Vô cực đề" đáng được phát huy. 


88. "NGỘ CHÂN THIÊN" VÀ 
NHỮNG TƯ TƯỜNG Cữ BAN CUA NÚ 


"Ngộ chân thiên" là một trong bốn bộ kinh điển nổi 
tiếng về nội đan của Đạo gia. "Ngộ chân thiên" lấy tư tưởng 
trong "Chu Dịch" và "Lão tử" làm cơ sở lý luận, đồng thời 
cũng tiếp thu khéo léo những quan điểm trong các sách 
"Chu Dịch tham đồng khế" và "Âm phù kinh", trở thành 
một tập đại thành về lý luận nội đan. "Ngộ chân thiên" 
không chỉ là một chuyên luận về lý luận Đạo gia, mà còn là 
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một:tác phẩm bất hủ về phương:phấp tu luyện nội đan, 

tả? Quan điểm ed'bän của 'tác"gHẩm lẩ cöï trọng tú liýện 
nội đan, kịch liệt chống lại phương pháp "Ngoại thiểñ”, 
"Ngộ chân thiênT:lấy :dịch lý làm cơ: sở-để lập luận; lấy bát 
quái làm. tường cột,chỏ kết:cấu mội:đan;;trình bày sâu sắc 
về phương:pháp: từ TU HINg Lệ đan, đó là một tác phẩm'trất 
có: giá tHì EU) HE O HT CN TINẾ £ý SHẪI câc #UỜỦ ä KP 





I. KHÁI QUÁT CHUNG 

"Ngộ chân thiên" được rä đời vào: nội Đắc Tống, tác 
giả là Trương Bá Đỏan, tự là Bìiñh' “Thức H biệt Tà kệ: 
Dưỡng. Đây là một tác phẩm chuyên, luận 4 ¡về § phùôhệ pháp 
nội: đan của Đạo giáo, là một tập' đại thành VÔ. các thuật 
nội đan trước thời Bắc Tống, là KiiH5jiápr về hội đân _. 
Đạo gia. ¿ , EĐ 01H 09,885 “2v. 


° tậu qàng r ðD vất: 
"Ngộ chân: thiên" lấy tư. + buông đrong DỊ lịch. Mại và à sách 


"Lão tử" làm ‹ cơ sở lý luận, đồng thài liến, thun hững, quạn 
điểm trong các sách "Chù Dịch, tham H1 ong j ] lể VÀ, sâm 
phù kinh". Tác phẩm đã trình bày khá nhiều lý luận, nhất 
là về đan thuật đã có những nghiên cứu rất sâu xa, vì vậy 
được coi là một tác phẩn#6:giá.trị về nội đan, có thể sánh 
được với "Chu Dịch tham đồng:khế":!7 3WÚHW _ 
Người đời sau đều đánh giá cao tác phẩm này, và đã 
làm ra những tác phẩm chú sớ rất, có HN hy: "Tử 
dương cảm nhân Ngộ chân. thiện “hú số gộ Biện thiện 


thuyết Tai thức mật yếu” và "Ngộ chân thiện chú. giải Siiữ2 


j1, Ÿ VU 


¬.- 


,:-H, TỰ, TUÔNG cơ BẢN TRONG "NGỘ CHÂN, THIÊN i2; ðrƯ)” 


Cả phẩn't‡ứ tưởng và lý luận trong!t8¿ phẩm "Ngộ 
chân thiên" của: đạo sĩ Đương Bá Đoan đều đữứGế bắt ngtô8bÍ 
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từ tư tưởng, Á#ong, các, sách;Chu, ịeh;¡,vàu: "Lão ›bửY„ chậu 
ảnh hưởng,gêu. sắt¡của, sách, ;Hoàng đế.âm phù kinh": Đây 
là tác phẩm, lý, Iuân,của Đạo, gia "Kinh Thái bình);.kết,hợp 
nhuần nhuyễn Dịch lý và tư tưởng: qđioàng Lão, „BỘ chân 


thiên thiết mĩNH! sấu' sắc, hơn. tử "thông " “Kinh, địch) và 
"Lãơ tử" có \ M nghĩa gợi mổ quần trọng 'đối Với hà luận nội 
đan của Đạo gia. .Vì vậy nó không chỉ là táể phẩm bã luận 
của Đạo giả. ch còn là chỗ dựa lo lý lần tụ luyện ) nội 
đản. Đây Hả tài liệu” tản. trong ?Hö những người: nghiện n 


tÒU? (0: 1021 ng S10 qn 
cứu Đạo gia và thủật luyến đán. À, 1 
„913 giÓ2 q oŒ ðfÍ guoirC} 


“31 Bi 
1 1ãY tú THỜ" nội đan lắm gốc 
(0n Song Ti má ý 5b H8D gì Tổng Đị sàt2 L0 111. trận: tind MỜI] 









việc tu hyện ôi dạn; toà) tác phẩm. đều, lây việc tự luyện 


nội đan làm n 
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Ti n tận ng] h ủa ôi! 90/4/13 .infÌ tri 6v trúod 


Gò . Gontneubi ta cà chả có thuốc trường sinhg r3 trắng 
ri34¿¡ChùuHu:rmê kạctất rên c bở phí hoài, A9 THÍ dộ2m 
tực HT Tai VY} s2Í ta [ ¬ fŒ( fØ1:Of trầt3 
tÒ9 KH? hướt Chim Dỗ Tơi xuống, 'tời 'đất ñopP roi 
ion tới: Bội Pa) nh tui ky, gnd 2© 90q11 ái se 1dg 


ở sinh r tà nơi Ì 'khẩm ă nhau, 
". kệ Tứ th fIEi13 T1E 9 @ làn độ 3 MT co h. Hi 


suối É©Rjyfội đáy giống,cú kêu tùng không có long huyệt,..i 

Chim sẻ tranh! khôm tăng biết: tổ của phượng hoằng) nh 

Đan thuật lyỆm PÊUuàng bạcrđến,z¡ doi vô.T ,E 

Cần ekkÀ{iRaumlb d:đâu đâu 07 0Á SNÖi sa \dÕ va 
sro/ Trưdng øinhzriddớo1là: chỉ cái thâm:củainguyêñ tính, 
nguyên,khí qaà.;hưốc britờng;sinh:năy thỲ(tron#›lỗi: con 
ISHỜI a1 ›chẳng: qóa Ghoi nên: mới gợirtiyhpkhíy: thân ilà›Ybam 
bảo) qua ,cuậe đò,Mấu:chốt của suấm đề là 'ở/chối có: biếu giữ 
nó. hay không, haw:là doumẽ, nuội!màă vúthoàpibổ phú 
Nghiêm cân #u luyện ;đến tmột:ngàw nào¿đósthì mầmsvàng 
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sẽ nở (lúc cơ thể sinh dược, sức sống bùng lên) có nghĩa là 
âm dương đã giao hoà với nhau, cũng như là giọt nước cam 
lồ là dấu hiệu báo rằng trời đất đã giao hoà vậy. 

Những người không hiểu được phép thuật nội đan 
chẳng khác nào ếch ngôi đáy giếng, đâu biết rằng trên đời 
còn có nơi rồng ở, lũ chim sẻ sao biết được trên trời còn có 
tổ phượng hoàng. Tu luyện thành công như vàng chứa đầy 
nhà, sự trường sinh tự đến, việc gì phải lận đận đi tìm ở 
những phép ngoại đan, luôn coi nội đan là gốc. 

Trương Bá Đoan còn chỉ ra rằng, thuốc tiên có ngay 
trong bản thân mình, việc gì phải tìm đến đá vàng cây cỏ. 
Khi hào dương trong quê khám được phát động lên thì 
tâm, thận thuỷ hoả giao thái, tính khí hội hợp tại cung nê 
hoàn và khí hải, thuốc tiên sẽ được sản sinh ra, chỉ có 
tinh, khí, thần được sản sinh ra sau quá trình "trúc cơ 
luyện kỉ" (luyện tỉnh hoả khí, luyện khí hoá thần, luyện 
thần hoàn hư) mới là thuốc tiên. Mọi người cứ uống công 
phí sức, lên rừng xuống biển cầu tìm tiên đan, kim thạch, 
sao họ không biết tìm ngay ở bản thân mình. Thiền định, 
đạo dẫn trở về với cội nguồn ban đầu, ấy là con đường 
đúng đắn để đến được với sự trường sinh. 

2. Lấy Dịch lý làm cơ sở để lập luận. 

a. Coi âm đương là cơ sở lý luận của nội đan. 

Chịu ảnh hưởng sâu sắc nguyên lý âm dương trong 
"Chu Dịch", "Ngộ chân thiên" rất coi trọng lý luận âm 
dương, lấy âm dương làm cơ sở lập luận của Đạo gia. Sách 
nhấn mạnh: "Những người tu luyện kim dịch hoàn đan, 
phải thông hiểu luật âm dương, vận lý nguyên lý âm 
dương vào quá trình luyện nội đan, như: muốn hiểu rõ 
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phương pháp hoả hầu thì phải lấy sự thịnh suy tương hỗ 
của âm dương làm cơ sở, cái gọi là "Điều đình hoả hầu 
thác âm dương" là như vậy, hơn nữa còn chỉ ra rằng "Hãy 
học đạo ở những người quân tử, không biết nguyên lý âm 
dương chớ có làm liều: 

“Thảo mộc âm dương diệc lưỡng tề, 

Nhược hoàn quyết nhất bất phương phi. 

Sơ bhhai lục diệp dương tiên xướng, 

Thứ phát hồng hoa âm hậu tuỳ. 

Thường đạo tức tư ui nhật dụng, 

Chân nguyên phủn thử hữu thuỷ trị. 

Báo ngôn học đạo chư quân tử, 

Bất thức âm dương mạc loạn phi". 

Có nghĩa là, hãy lấy cỏ cây hoa lá làm ví dụ, sẽ thấy 
được tác dụng tương hỗ của âm dương đã thể hiện ra ngay 
từ căn nguyên của vạn vật. Chỉ riêng dương không có sự 
sinh nở, chỉ riêng âm không có sự trưởng thành. 

Trở về với chân nguyên tức là trở về với luật tương 
sinh tương khắc của âm dương, cũng giống như "Kinh 

dịch" nói: "Nhất âm nhất dương chi vị đạo" và sách "Lão 
tử" "Vạn vật phụ âm nhì bão dương". 


Đạo sĩ Ông Bao Quang trong sách "Tử dương chân 
Ngộ chân thiên chú sớ" cũng viết: "Khi cây có mới sinh ra, 
hạt nẫy một mầm non, ấy là nhất khí, tiếp theo hai lá xoè 
ra, ấy là lưỡng nghi (âm dương), kế đó, giữa hai lá non, 
một chổi non hé nhú, ấy là tam tài, khi đã có tam tài thì 
cành lá xum xuê đua nhau nảy nở. Mùa xuân là mùa sinh, 
lá cành rậm rạp; mùa hạ là mùa trưởng, hoa quả đua 
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ohen¿:mùz thu là mùa. tiêu, qua cây chín: mọng;. mùa:đông 
là mùa:gát, nhựatdôn::nuôi gốc. Âm dương tương phối với 
nhau, ø# hoá sinh:không bao giờ;ngừng righỉ. Âm:dương 
nếu thiếu một trong hai thứ đớ thì: sẽ không: có sự sinh sôiÍ 
Vì vậy mới. nói TP "Cô âm bất tự bất tự 


Là 


g1ao giiối ấy là đạo vĩnh - hùng, trong sự sinh họá của vạn 
VÀO 1) 3 ¿mù HDö£Ê 


Vi z 





vật. 


¬.... A95 G519 SMUV Tế Giỏ 
"Ngộ chân thiền" gòn Chỉ ra tính nguy hại của sự "âm 


dương tuyệt giao”? Riêng dương) không cổ Sự Ninh nở, riêng 
âm không có sự trưởng 4hành:.€Chỉ khi'âm:đươäg giao hoà 
vạn vật mới sinh sội nãy nổ. "Đạo, từ, ,hự. vô siah nhất khí, 
rồi từ nhất khí sinh ra âm dương ầm dương tái hợp thành 
ba thể, ba thể hoài 'hần ah hSSẾH rã Vận Vật", Đây là 
sự thuyết minh thêm :eholý'luậñ?*Nhất ẩm 'nhữề dương chì 
vì.đạo,trọng Chư Dịch ,và/Đạo sinh nhấti nhâtginh nhị, 
nhị sinh tam, tam,sinh vạn vật? trong sách. ' bão bửï¿ Từ đã 
cho. ›tằng;,nEuyên (lý›/ phần bản; hoàn ,nhất;:trong: việc. tt 
luyện của Đạo. gia.tức,là trở: ,về:wớ1! sự,dung hoà củarlâm 


dương, trộivÊ ý với cột, rễ của, âm đương. ¿hi 02y2ä0 ĐiếPt 
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Đạo gia. Đây cũng là tưi tưởng lýiluận; chủ: yếu. củá' tác 
phẩm “Ngộ chân thiện Cơ entiiÐ) osfl quÓ ïz oŒ 

sĩ dua 19 Ngưu nữitình duyên đạo hợp¿tla tái H3 nâr la ộp1⁄2 


.ẻ 


30⁄ SE 1n "Quý sà lỏại' bể thiên jihiãH)t1 tftÊt 1ôtfI '7/f1 }p(Í 
180A z/q0HL úi ⁄Ê .ø1 


š ¿Í 
4x IÖITE ñi 
‡ 


lIẾP 
ID 'Thiểm điều Nhớ sốc Tập thuhh yÊn, 
tốt œrnÐ ồn ñh tri dt tr1/:1 G 27H QUI đm 9í trorr tôr|2 lột 


f2 DI „Äi hủ tWfug (tt UẬP, chuyểh, ân1Z. 1011 6Ï t[rtŠ$2 
£¡mh nup: ông $th©aoàn bhôn diệu dụng; dạt triệt r6 b| 


{ 
HÍ 
rị 
Hì 


372 


Thuỳ nhân đạt thử chân thuyên. 
Âm dương phủ cách tức thành khiên, 
Tổng đắc thiên trường địa uiễn”. 

Bài thơ trên mượn hình ảnh Ngưu lang Chức nữ, rùa 
rắn, cóc chim, trời đất... để ví với âm dương, âm dương hoà 
hợp, mọi sự thuận hoà viên mãn; âm dương cách trở, mọi 
sự trục trặc, suy thoái sẽ sinh ra. "Âm dương chi khí bất 
giao" Việc tu luyện nội đan khó mà thành công được. 

b. Lấy bát quái trong "Chu Dịch" làm cái hhung hết 
cấu cho nội đan. 

Tác giả của "Ngộ chân thiên" Trương Bá Đoan là một 
người tinh thông Dịch học, dưới ảnh hưởng của tác phẩm 
"Chu Dịch tham đồng khế" ông đã đi sâu hơn ứng dụng lý 
luận bát quái trong "Chu Dịch" vào việc tu luyện nội đan, 
xác định cho khoa học nội đan của Đạo gia một cái khung 
kết cấu. "Ngộ chân thiên" coi đất trời là một cái lò khổng 
lô của nội đan, và âm dương là dược liệu : 

“Tiên bở càn bhôn ui đỉnh bhíú, 

Thứ tương đô thố dược lai phanh. 

Ký khu nht uật quy hoàng đạo, 

Tranh đắc kim đơn bất giải sinh. 

An lô ứng đỉnh phúp càn bhôn, 

Đoạn luyện tỉnh hoa chế phách hồn. 

Tụ tán nhân uẩn thành biến hoú, 

Cảm tương chỉ diệu đẳng nhàn luận..." 

Lấy "càn khôn" làm lò nung (luyện đan) Càn: huyệt 
nê hoàn trên đỉnh đầu, khôn: huyệt đan phủ (điển đan) ở 
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bụng dưới. Đô thố là chỉ kim ô và ngọc thố. Kim ô là con 
chim thần ba chân, tượng trưng cho thần mặt trời, ngọc 
thố, thổ ngọc tượng trưng cho mặt trăng, Lấy đô thố tức là 
lấy khẩm ly thuỷ hoả làm nguyên liệu để luyện đan. Sách 
"Tử dương chân nhân ngộ chân thiên chú sớ" cũng viết: 
"Mặt trăng mặt trời vốn là tỉnh hoa của trời đất. Vì vậy 
các bậc thánh nhân mới lấy trời đất ví như lò luyện đan, 
mặt trăng mặt trời ví như thuốc. Trời đất là chân long 
chân hổ, thuốc là hoằng khí của long hổ vậy". 

Sách "Tử dương chân nhân Ngộ chân thiên giảng 
nghĩa" viết: 

"Càn là trời, khôn là đất, càn thuộc dương, khôn 
thuộc âm, khí dương của trời thì bay lên, khí âm của đất 
thì lắng xuống, hai khí dưới trên đã định, cái đỉnh của trời 
đất đã hình thành, chim vàng là mặt trời, thỏ ngọc là mặt 
trăng, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, khí dương của 
mặt trời sinh ra ở phương đông, khí âm của mặt trăng 
sinh ra ở phía tây, đông tây đã chia, dược liệu cũng tách, 
lò đặt ở bên ngoài, đỉnh đặt ở bên trong, tuy hình thể khác 
nhau nhưng cùng trong trời đất cả. Cho nên lấy đỉnh ấy 
mà ninh thuốc, thì được cái tỉnh của mặt trời, cái hoa của 
mặt trăng, cái hồn của mặt trời, cái phách của mặt trăng, 
hai khí ấy hợp lại làm một, ấp ủ biến hoá mà thành kim 
đan vậy. 

Lấy càn khôn làm lò luyện, lấy khảm ly, âm dương, 
thuỷ hoả làm dược liệu để luyện đan, "Ngộ chân thiên" đã 
dựa vào tư tưởng của "Chu Dịch" với nguyên lý càn khôn 
giao cấu. khẩm ly tương tế, xác định nên thể chế tu luyện 
nội đan. 


"Ngộ chân thiên" không chỉ lấy càn khôn khảm ly 


làm lò luyện thuốc mà còn lấy bát quái làm tiêu chí cho 
việc hoä hầu : 


“Thiên địa doanh hư tự hữu trời, 
Thẩm năng tiêu tức thuỷ tri cơ. 
Do lai canh giáp thân mình hi, 
Sát tận tam thị đạo ha hỳ”. 


Sách "Tử dương chân nhân Ngộ chân thiên chú sớ” 
nói: Trong âm có một nửa dương ấy là quẻ thái khí của nó 
là hàn, hàn đã chuyển thành ôn, đây chính là lúc vạn vật 
sinh sôi. Trong dương lại có dương, ấy là thuần dương, quê 
càn khí của nó nóng, ấy là lúc vạn vật kết trái, cho nên gọi 
là doanh (đầy đặn). Trong dương có một nửa âm, là quẻ bi. 
khí của nó mát mẻ, rồi chuyển sang nóng, cũng là lúc vạn 
vật kết trái. Trong âm lại có âm, ấy là thuần âm, quẻ khôn 
khí của nó chuyển từ mát sang lạnh lẽo, hàn gọi là đông, 
ấy là lúc vạn vật thu tàng, co lại, cho nên gọi là hư. thánh 
nhân tiêu tức, thiên địa doanh hư (thánh nhân thăng 
trầm, thiên địa đầy vơi). 

Quan niệm đầy vơi thăng trầm trong "Ngộ chân 
thiên" hoàn toàn nhất trí với quan điểm trong "Chu 
Dịch tham đồng khế", đều lấy 12 tích quái và nguyệt thể 
nạp giáp làm tiêu chí. Sách "Tử dương chân nhân Ngộ 
chân thiên chú sớ" viết: "Mặt trăng sinh ra từ mặt trời, 
ngày mồng 3 chấn canh xuất hiện hình hài, ngày mồng 
8 đoài đỉnh định hình, ngày lỗ càn giáp tròn đây, ấy là 
lúc trời đất đầy đặn. Ngày 16 tốn tân thụ thống, ngày 23 
cấn bính thủ huyền, ngày 30 khôn ất lặn hết ấy là lúc 
trời đất hư hao. Thánh nhân có thể hiểu được cơ vận của 
đất trơi..." 


"Ngộ chân thiên" đã tiếp thu tư tưởng âm dương 
thăng trầm, sinh diệt trong "Chu Dịch" lấy sự thịnh suy, 
đầy vơi của âm dương trong vũ trụ làm tiêu chuẩn tiến 
thoái khí hoả hầu trong tu luyện nội đan. Xác định nguyên 
tắc, việc tu luyện nội đan phải tuân theo quy luật âm 
dương của trời đất. 

c. Lấy quan điểm tính mệnh trong “Chu Dịch" để xác 
lập lý luận song tu. 


Theo "Chu Dịch" tức là nhân tính, mệnh; tức là thiên 
mệnh, tính mệnh là thiên mệnh nhân tính, cái thâm ý ẩn 
tàng của nó là muốn hiểu thấu cái tính của vạn vật, cái 
mệnh của vạn vật sự sống thì phải tuân theo cái lý của 
tính mệnh, tức là thuận theo cái lý của tính và cái lý của 
mệnh, thuận theo cái lý của mệnh tức là thuận theo quy 
luật thiên địa âm dương, nhu cương, và mối quan hệ gắn 
bó của nó với sinh mệnh. Vì vậy cũng gọi là thuận theo cái 
lý của tính vậy. 

"Cái đạo để lập trời là âm đương, cái đạo để dựng đất 
là cương nhu, cái đạo để thành người là nhân nghĩa". 
Thuận lý tính tức là làm theo nhân nghĩa. Điều cốt lõi về 
quan niệm "tính mệnh" trong "Chu Dịch" là ở đạo đức. 


"Đạo" tức là "nhất âm nhất dương chi vị đạo". "Chu 
Dịch" nhấn mạnh phải xây dựng. phải thực hành và phải 
duy trì cái đức. 


Tóm lại, quan niệm tính mệnh trong "Chu Dịch" là 
phải thuận với cái đạo của tự nhiên, trời đất; phải thực 
hành cái đức nhân nghĩa, như vậy sẽ trở thành thánh 
nhân, như vậy mới có thể hoà hợp được với quy luật của tự 
nhiên. Từ đó mới đạt tới cảnh giới tối cao là "hợp nhất với 


trời đất". "Chu Dịch" viết: 

"Hợp với cái đức của trời đất, hợp với sự sáng của 
nhật nguyệt, hợp với trật tự của bốn mùa, hợp cả với sự tốt 
xấu của quỷ thần, như vậy thì trời đất không phạt mà 
thiên thời không bỏ lõ". 

"Ngộ chân thiên" tuy rất coi trọng việc tu mệnh, 
nhưng cũng không xem nhẹ việc tu tính, có thể con người 
ta là một thể thống nhất, tinh khí và tâm thần, tức tính và 
mệnh là không thể tách rời nhau được. Vì vậy tôn chỉ của 
"Ngộ chân thiên" vẫn là tính mệnh song tu, hơn nữa còn 
nhấn mạnh lấy tâm làm gốc. "Ngộ chân thiên" viết: 

"Muốn đạt đến cái đạo của cơ thể, không gì bằng làm 
sáng tỏ cái tâm, bởi vì tâm là cái gốc của đạo, mà đạo là 
cái hiện hình của tâm..." 

"Iính mà không có mệnh thì không xác lập được, 
mệnh mà không có tính thì mệnh không tôn tại", tính và 
mệnh luôn tổn tại bên nhau, vì vậy trong tu luyện phải 
tính mệnh song tu, bổ trợ cho nhau. 

"Ngộ chân thiên" luôn coi trọng cả hai, tu tâm tính và 
tu mệnh, tức là tu cả tính cung lẫn mệnh cung, cả nguyên 
tinh lẫn nguyên thần. Chỉ khi nào loại bổ được mọi suy 
nghĩ vấn vơ, để cho tâm hoàn toàn tĩnh lặng thì mới có thể: 
sinh được "thuốc tiên". 

"Ngộ chân thiên” vô cùng coi trọng việc tu tính, tích 
đức; tu tính và tu mệnh quan trọng như nhau, chỉ khi nào 
cát mệnh tiên thiên hài hoà với cái đức hậu thiên thì mới 
đạt được "Ta và vạn vật hoà thành một thể", mới đạt được 
cảnh tiên, đó là mục đích tối cao trong việc tính mệnh song 
tu của "Ngộ chân thiên". 
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3. Ngộ chân thiên" lấy tư tưởng trong sách "Lão 
tử" làm hạt nhân. 

a. Lấy lý luận quay trở uê uới cội nguồn trong sách 
“Lao tử" làm tôn chỶ của uiệc tu luyện nội đan. 

Lý luận trở về cội nguồn của Đạo gia và tư tưởng trở 
về cội nguồn trong sách "Lão tử" có quan hệ mật thiết với 
nhau. Sách "Lão tử" nhiều lần nhấn mạnh "Trỏ về với cái 
nguyên sơ ban đầu", "Trở về với vô cực" (Phục quy vu phác, 
phục quy vu vô cực) cũng tức là "phản phác quy chân". 

Về lý luận trở về với cội nguồn "Ngộ chân thiên" cũng 
còn chịu ảnh hưởng của "Chu Dịch tham đồng khế", dựa 
trên bát quái trong dịch lý, phát huy tư tưởng trở về với 
cội nguồn "thuận là phàm trần, nghịch là tiên cảnh". Các 
nhà tu tiên đạo phải biết đi ngược dòng trở về với cội 
nguồn, khôi phục lại sự đầy đặn hài hoà của âm dương càn 
khôn. Vì vậy "Ngộ chân thiên" viết: 

"Có được thuốc tiên là nhờ biết phỏng theo quy luật 
của càn khôn, càn khôn vận hành được là nhờ có ngũ 
hành, ngũ hành phát triển xuôi chiều đó là nhờ đạo hữu 
sinh hữu tử, ngũ hành phát triển ngược chiều đó là thuốc 
tiên trường sinh bất diệt". 

Thế nào là ngược và thế nào là xuôi ? (Sách "Ngộ 
chân trực chỉ" viết: "Gộp ba làm hai, gộp hai làm một, từ 
mệt thành hư vô" đây là giai đoạn nguyên sơ ban đầu. ta, 
thái hư và vạn vật đều cùng một thể. Sách "Tử dương chân 
nhàn Ngộ chân thiên chú sớ" cũng viết: 

"Trời đất là cha mẹ, trời đất ứng với hai khí âm 
dương rồi sinh hoá ra ngũ hành, rổi sinh vạn vật. Âm 
dương ngũ hành tạo ra con người, cơ thể con người là sự 
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kết hợp của âm dương, nhờ đó âm dương mới thành hình 
dạng. Âm dương tương giao mới có sinh có tử, dương sinh 
sự sống, âm sinh sự chết, một sống một chết, một qua một 
lại, ấy là thuận theo thường đạo, đó là cái lẽ tự nhiên của 
lý. Thánh nhân không làm như vậy, thánh nhân đi ngược 
lại sự tiến hoá của âm dương, lấy càn khôn làm lò nung, 
lấy nguyên khí của đất trời làm đan dược, đưa cái hữu 
hình vào trong cái vô hình, trở về với đạo, đạo là vô cực, 
thánh nhân làm sao mà có ngày tận cùng được. Vì vậy mới 
nói rằng, thường đạo là có sinh có tử, còn đạo đan thì 
trường sinh bất tử. 

Như vậy có nghĩa là nếu lấy chính bản thân mình 
làm lò nung càn khôn để tiến hành tu luyện, lấy khẩm 
điển ly, phục hồi tinh khí, thì có thể cải lão hoàn đồng, trở 
về với đạo. 


"Ngộ chân thiên" cho rằng, nếu lấy một dương trong 
quẻ càn, hoá giải một âm trong quẻ ly (thủ khẩm điền ly) 
thì quẻ ly ấy biến thành quê càn và ngược lại quẻ khảm ấy 
biến thành quẻ khôn. Càn, khôn nguyên khí của đất trời, 
sự nhảy vọt ấy đều phải dựa vào tâm. Vấn đề mấu chốt lại 
là ở tâm, đó là điều quan trọng nhất trong việc tu luyện để 
trở về với "phúc" cái nguyên sơ ban đầu vậy. 

Sự sống tiên thiên khởi thuỷ từ càn khôn, khi sự sống 
ra đời thuỷ hoả tương giao tương tế, càn khôn từ thuần 
dương thuần âm, do sự sắp đối của luật âm dương mà đã 
biến thành quẻ khẩm hai âm một dương và quê ly hai 
dương một âm. Trải qua tu luyện nội đan ly, khảm được 
khôi phục lại thành càn khôn, cái hậu thiên trở lại cái tiên 
thiên. Trong quá trình phục hoàn ấy phải nhờ vào tỳ thổ, 
tỳ thổ là cái gốc để sinh ra khí huyết, càn khôn muốn khôi 
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phục lại sự viên mãn của âm dương phải dựa vào chân 
thổ, vì vậy mới nói rằng: "Chỉ duyên bỉ thử hoài chân thổ". 


›., Lấy quan niệm uô dục trong sách “Lão tử" làm tôn 
chí tu luyện. 

Sách "Lão tử" viết: 

"Thưởng vô dục, đi quan kỳ diệu, thường hữu dục, dĩ 
quan kỳ ngao". Có nghĩa là không để những dục vọng cá 
nhân thấp hèn xui khiến thì con người ta hoàn toàn sáng 
suốt thông minh, có thể nhìn thấu được bản chất của sự 
việc, còn nếu bị những dục vọng ấy che lấp quấy nhiễu thì 
trí tổn lực hao, nhìn sự vật thành ra méo mó, 

Trong tu luyện chỉ khi gạt bỏ được mọi dục vọng thấp 
hèn đó thì mới có cơ hội trở về với cái nguyên sơ buổi ban 
đầu, thuần chân thuần phác. 

Sách "Lão tử" còn viết: 

"Chí hư cực, thủ tĩnh yên". 

"Hư" tức là thái hư, "chí hư thực" tức là đạt đến độ 
chân phác như sự thanh khiết, tĩnh lặng và mênh mông 
như bầu thái hư vậy "thủ tĩnh" là chuyên nhất, trong đầu 
không có những suy nghĩ lung tung, như sách "Lão tứ" 
nói: "Chuyên khí chí nhu, năng như anh nhi hồ ? " phải 
ngây thơ chân chất như đứa trẻ mới ra đời, vô tà vô dục. 
Mà nguyên tỉnh nguyên thần trong cơ thể con người là 
một thể thống nhất, nên trong việc tu mệnh phải đồng 
thời tu luyện cả tâm, tính, thần và phách. 

Những quan điểm ấy trong sách "Lão tử" đã có những 
gợi ý quan trọng cho "Ngộ chân thiên”: 


"Cửu chuyển" thời xưa, "cửu" là con số nhiều nhất, ở 
đấy ý chỉ phải trải qua chín lần (nhiều lần, sự vận chuyển 
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của chu thiên hà ca mà việc đầu tiên phải tịnh hoá tâm 
mình, "luyện kỷ" "kỷ" là quẻ ly, (tâm), luyện kỷ là luyện 
tâm tu tính. Quan niệm luyện ký của Đạo gia thực chất là 
gạt bỏ mọi dục vọng, thanh tịnh trong tâm hồn, bao gồm 
các quá trình: nhập tĩnh, tổn tư, tức niệm, điều thần, quán 
cảnh và nội thị. Quan trọng là không để cho tâm ý thay 
đổi lung tung, chỉ chuyên tâm vào việc tích đức tu đạo, 
mới có thể không bị những tà ác quỷ chướng gây phiền 
nhiễu, mới đạt tới cảnh giới thần tiên. 

Sách "Ngộ chân thiên" viết: 

"Hư tâm thực phúc nghĩa câu thâm, 

Chỉ vị hư tâm yếu thức tâm..." 

Hai chữ "Hư tâm" là lấy từ trong sách "Lão tứ": "Thị 
dĩ thánh nhân chỉ trị, hư kỳ tâm, thực kỳ phác" tức là phải 
làm cho tâm trí trong sạch và đạm bạc để tu luyện thần 
tiên. Có thể thấy rằng quan điểm vô dục trong sách "Lão 
tử" đã có ảnh hưởng sâu nặng đến việc tu luyện nội đan 
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trong "Ngộ chân thiên" như thế nào. 

c. “Ngộ chân thiên” đã tuân thủ nguyên tắc "đạo pháp 
tự nhiên” trong sách “Lão tử”. 

"Đạo pháp tự nhiên" (đạo mô phỏng theo tự nhiên) là 
tư tưởng lý luận sáng tổ nhất trong sách "Lão tử": 

"Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo 
pháp tự nhiên". 

"Đạo" là quy luật vận động của vạn vật trong vũ trụ, 
"đạo pháp tự nhiên" tức là đạo vốn có nguồn gốc từ tự 
nhiên, với ý sâu xa là hãy tuân theo những quy luật tổn 
tại vốn có của tự nhiên, vũ trụ, con người đừng có "hữu vi" 
phá hoại nó, cũng tức là phải tuân theo tính tự nhiên và 
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tự phát của thiên nhiên, cái đã tồn tại trong vũ trụ, không 
có bất kỳ một đấng tối cao nào chi phối cả, tất cả đều bắt 
nguồn từ tự nhiên. 

Sách "Ngộ chân thiên" tiếp thu tư tưởng đó, nhấn 
mạnh phải phỏng theo tự nhiên trong việc tu luyện nội 
đan, không được làm trái lại: 

“Yếu tri luyện dưỡng hoàn đan pháp 

Tu hướng gia uiên hạ chúng tài, 

Bất gia suy hư thịnh chước lực, 

Tự nhiên đan thục thoát lĩnh that”. 

Có nghĩa là trong việc tu luyện nội đan, chu thiên hoã 
hầu, phải tuân theo quy luật tự nhiên, không thể giả dối, 
không được nóng vội, cũng như cây cỏ, mùa thu thì kết 
trái, mùa xuân nảy chổi vậy. 

Cái thần diệu của nội đan cũng chính ở chỗ tự nhiên, 
chân phác ấy. 

III. TÍNH THÂN NỘI ĐAN TRONG "NGỘ CHÂN THIÊN". 

"Ngộ chân thiên" là một tác phẩm nổi tiếng về nội 
đan thuần tuý, là tập đại thành của các sách tu luyện nội 
đan trước đời Tống. Phần tỉnh hoa của sách có nhiều, nhất 
là các luận thuyết về đỉnh lô, chân hoả và chân được. 


1. "Ngộ chân thiên" coi cơ thể con người là cái lò 
để tu luyện. 


“Tiên bả càn bhôn uì đừnh lô, 
Thứ tương ô thố dược lai phanh. 
Ký hhu nhị uật quy hoàng đạo, 


Tranh đắc kùm đan bất giải sùuh”. 


Lấy huyệt nê hoàn ở đỉnh đầu làm lò trời, lấy huyệt 
khí hải vùng hạ đan điền làm lò đất, lấy kim ô (mặt trời) 
ngọc thố (mặt trăng) để ám chỉ thuỷ hoả trong thận, tâm, 
ly khảm làm thuốc để tôi luyện. Lấy nguyên tinh, nguyên 
khí, tuân theo công pháp hoả hầu của Chu thiên (hoàng 
đạo) để tiến hành chuyển vận hà xa, nội luyện thành đan. 

"Ngộ chân thiên" còn nhấn mạnh, phải dùng chân 
hoả để tôi luyện. 

"Tự hữu thiên nhiên chân hoả dục, 

Hà tu sài than cập suy hư". 

Cái gọi là "chân hoá" tức là khí nguyên chân ở đan 
điền, tức là phát động một hào dương ở trong quẻ khảm 
sinh ra để bay lên đắp đổi với quẻ ly. 

Có chân lô, chân hoả rồi thì phải có chân dược, nếu 
không thì nấu luyện cái gì: 

"Đỉnh nội nhược vô chân chủng tử, 

Do tương thuỷ hoả chử không xanh". 


"Chân chúng tử" là "chân dược" tức là thuốc được 
sinh ra từ sự sinh ra của một hào dương trong quẻ khẩm, 
cũng tức là nguyên tỉnh, nguyên khí, nguyên thần, khi 
thuốc ấy sinh ra thì phải bắt ngay lấy đưa vào lò luyện. 
"Ngộ chân thiên" còn nhấn mạnh phải lấy cái nguyên khí 
nguyên thần ở trong tim, và nguyên khí nguyên thần ở 
trong thân để làm thuốc luyện đan bảo tổn "chân dược". 

Tất cả dụng cụ và vật liệu để luyện nội đan đều phải 
"chân nguyên" chứ không thể là "phàm tục". "Chân" có hai 
hàm ý: một là chỉ tự thân, nhấn mạnh tu luyện nội đan 
phải dựa vào tự thân. hai là chú trọng tiên thiên tức là 
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nguyên khí tiên thiên là chân hoả, nguyên tinh là chân 
dược. Bởi vậy, việc giữ gìn nguyên tỉnh, nguyên khí, 
nguyên thần tiên thiên là đạo lý xuyên suốt trong phép tu 
luyện nội đan. 

2. "Ngộ chân thiên” chú trọng: 

"Hoạt tý thời", "Hoạt hoả hầu" và "Hoạt hà xa". 

Con người ta là một sinh linh sống, vì vậy hái thuốc 
vào giờ tý, luyện thuốc dùng hoả hầu, vận thuốc dùng hà 
xa tất cả đều phải là "hoạt" (sống động, linh hoạt) tức là 
phải tuân theo sự biến hoá âm dương trong tự nhiên và sự 
thay đổi tự nhiên trong cơ thể con người, lợi dụng điều 
kiện cụ thể mà tu luyện ấy là "hoạt", 

“Yêu tr sửn dược xuyên nguyên xứ, 

Chỉ tại tây nam thị bản hương. 

Diên ngộ quý sinh tu cấp thái, 

Kim phùng uọng hậu bất kham thường". 

Nơi sinh ra quê khôn thuộc về tỳ thổ, vị trí nằm ở 
phía tây nam. Vùng điển đan ở khoang bụng là ngọn 
nguồn sản sinh ra dược. Câu "Diên ngộ quý sinh tu cấp 
thái" nhấn mạnh ở chỗ "quý sinh cấp thái", cái gọi là "quý 
sinh”, can quý trong thập can thuộc thuỷ cũng tức là chân 
thuỷ trong khảm vậy, "quý sinh" tức là "thiên quý nảy 
mầm, không giữ lấy sẽ mất". Vì vậy khi thuốc sinh ra tại 
khảm thì phải giữ lấy ngay kẻo nó tan biến mất. Đó là lúc 
quý sinh, gọi là lúc sinh thuốc. 

Khi nào sinh thuốc, lúc ấy phải lấy thuốc ngay. Nắm 
chắc thời cơ để lấy thuốc. Điều đó "Ngộ chân thiên" gọi là 
"Diên ngộ quý sinh tu cấp thái" cũng tức là "hoạt tý thời". 
Cũng tức là khi thấy vùng đan điền nóng lên và hơi rung 
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động thì phải kịp thời hái thuốc rồi chuyển vận, không nên 
sớm quá, cũng không nên muộn quá, sớm quá thuốc chưa 
đủ chín, muộn quá thuốc lại trở về với cái tình hậu thiên. 

Ngoài ra còn nhấn mạnh "Điều đình hoả hầu thác âm 
dương" tức là điểu khiến hoả hầu khi luyện thuốc và 
phong thuốc phải linh hoạt, nên lấy sự thay đổi thịnh suy 
của âm dương trong tự nhiên làm thước đo tăng giảm khi 
hoả hầu, cái đó gọi là "hoạt hoả hầu". Sự thịnh suy của âm 
dương tuy có sự phân chia rạch ròi "Giờ chính tý" và "giờ 
chính ngọ" nhưng cũng phải lấy sự thịnh suy của âm 
dương trong bản thân từng người làm tiêu chuẩn. 

Chọn một chu kỳ vận chuyển hà xa tốt nhất của 
từng người, tức là trong một ngày, khi ấy mình dễ phát 
động dương khí nhất, tức là khi mạch đang thăng, đốc. 
Khí dương khi đã bình lặng, hoặc muốn lui về nghỉ ngơi, 
là quá trình luyện tỉnh hoá khí sắp hoàn thành tức là lúc 
mạch giáng, nhậm. Khi đó các quá trình vận thuốc như 
thăng, giáng, qua cầu, vượt cửa ải... phải căn cứ vào 
trạng thái thịnh suy của âm dương trong cơ thể, cái đó 
gọi là "hoạt hà xa". 

3. "Ngộ chân thiên" nói về tam hoá trong tu 
luyện: sinh, vận, cố. 

Trong thuật nội đan, "Ngộ chân thiên" rất coi trọng 
khí hoá, khí có hai dạng: nguyên khí tiên thiên và tình khí 
hậu thiên. "Ngộ thân thiên" chú trọng giữ gìn nguyên khí 
tiên thiên trong cơ thể, đồng thời cũng nhấn mạnh việc 
điều động cái khí hậu thiên trong tự nhiên vũ trụ, mục 
đích là để điều chỉnh âm dương trong cơ thể. 

Lấy cơ thể làm lò luyện đan để tiến hành các hoạt 
động khí hoá: luyện tình hoá khí, luyện khí hoá thần: 
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“Đạo tự hư uô sinh nhất khí, 

Tiện tùng nhất khí sản âm dương. 
Âm dương tái hợp thành tam thể, 
Tam thể trùng sinh uạn uật xương”. 

Vạn vật trong vũ trụ đều bắt nguồn từ hai khí âm 
dương của trời đất, hai khí âm dương của trời đất lại được 
sản sinh ra từ nguyên khí thái hư, đó là nguyên do để lấy 
ngoại khí nội luyện trong cơ thể. Nội khí và ngoại khí 
tương hợp, thuỷ hoả trên dưới bổ trợ lẫn nhau, tức là khi 
một khí chân dương trong quẻ khảm được phát động, mà 
một khí chân hoả của quẻ càn dương chiếu xuống, hai khí 
ấy tụ lại với nhau, đan dược tự nhiên kết lại. 

"Ngộ chân thiên" không chỉ coi trọng thế giới tự nhiên 
mà còn coi trọng Phật giáo, tiếp thu nhiều phương pháp tu 
hành của Phật giáo: tu tâm tính, thiển tu trong việc luyện 
thiền hoàn hư. Có nhiều tư tưởng trong "Ngộ chân thiên" 
rất giống với tư tưởng nhà Phật, thậm chí còn thấm đượm 
tư tưởng Phật giáo. 

Tóm lại, "Ngộ chân thiên" với vai trò là một trong bốn 
bộ kinh điển về phép nội đan của Đạo gia không chỉ có một 
hệ thống lý luận sâu sắc mà còn có những chỉ dẫn về 
phương pháp tu luyện khá cụ thể. Đó là một tư liệu quý 
đáng được các nhà nội đan tham khảo. 


ä7. "TUỆ MỆNH KINH" Với LÝ LUẬN Nội ĐAN 


"Tuệ mệnh kinh" là một tác phẩm điển hình về Phật 
Đạo hợp nhất, là tư liệu quý để nghiên cứu về sự tu luyện 
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của Đạo gia và Phật giáo. 


"Tuệ mệnh kinh" đã trích dẫn nhiều lý luận về tâm, 
tính của Phật giáo, bổ sung cho quan điểm tính mệnh song 
tu trong phép nội đan của Đạo gia, nhất là về lý luận tu 
"tính" đã làm hoàn bị thêm lý luận cơ bản của phép tu 
luyện nội đan, làm cho pháp thuật tu luyện nội đan ngày 
càng thành thục. 


Ngoài ra, tác phẩm còn trình bày bức vẽ "lậu tận để" 
nêu ra lý luận của việc tu luyện "tuệ mệnh căn", đây là 
^ Z hd ^" Z & “4 
một tác phâm nội đan khá đặc sắc. 


I. KHÁI QUÁT CHUNG. 


"Tuệ mệnh kinh" là một tác phẩm nội đan khá đặc 
sắc, tác giả của nó là Liễu Hoa Dương, một nhà đan thuật 
nổi tiếng đời Thanh. "Tuệ mệnh kinh" cả thảy gồm 20 
chương như: "Lậu tận đồ", "Lục hậu đồ", "Hoàn hư đổ", 
"Tập thuyết Tuệ mệnh kinh", "Chính đạo tu luyện trực 
luận", "Chính đạo công phu trực luận", "Chính đạo thiên 
cơ trực luận", "Tạp luận thuyết", "Khối nghĩ", 

"Trương tử dương bát mạch kinh", "Tiềm ứng ông điều 
tức", "Hựu luận điều tức", "Trương tam phong điều tức", 
"Lý Hàm hư hậu thiên xuyên thuật" và "Cửu tằng luyện 
tâm"... 

Trên cơ sở của Đại tiểu Chu Thiên giai luận đặc biệt 
nói rõ về Đại Chu Thiên Công. Đặc biệt là nó đã du nhập 
vào trong lý luận tu luyện của đạo Phật (Thích gia), vì vậy 
"Huệ mệnh kinh" trở thành một trong những tác phẩm 
Thích - Đạo hợp nhất điển hình, là một trong những sử 
liệu để nghiên cứu sự tu luyện của Đạo gia và Phật học có 
giá trị tham khảo rất quan trọng. 
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Do cuốn sách có lý luận tương đối thành thục, rõ ràng 
lại tương đối thông tục cho nên được lưu truyền rộng rãi 
trong nhân gian, được sự tôn sùng của không ít đan gia. 

II. LÝ LUẬN NỘI ĐAN CỦA "TUỆ MỆNH KINH" 

1. Dân dắt lý luận tu tâm tính của Phật gia tiến 
đến tăng cường thêm. 

Quan niệm tính mệnh của Đạo đan có tương đối 
nhiều chương nói đến việc luyện tâm của Đạo gia, nhiều 
nội dung nói đến việc tu "tính" của nội đan Đạo gia, để 
phát triển tu tính của Đạo đan. Ví dụ: 

a. Dựa trên "Cửu tầng luyện tâm" để nói một cách sâu 
sắc uề 9 giưi đoạn luyện tâm. Ví dụ: 

Tầng một (sơ tầng) luyện tâm, là ở mức luyện tâm 
chưa thuần. 

Tầng hai (nhị tầng) luyện tâm, là luyện tâm nhập 
định. 

Tầng ba (tam tầng) luyện tâm, là luyện tâm chưa 
phục. 

Tầng tư (tứ tầng) luyện tâm, là luyện tâm thoái 
nhượng (nhường nhịn); 

Tầng năm (ngũ tầng) luyện tâm, là luyện tâm trúc cơ 
(xây dựng cơ sở cho việc luyện tâm tính). 

Tầng sáu (lục tầng) luyện tâm, là luyện bách tính của 
tâm. 


Tầng bảy (thất tầng) luyện tâm, là luyện cho tâm 
sáng (mình tâm). 


Tầng tám (bát tầng), luyện tâm, là luyện tâm đã phục 
(dĩ phục chi tâm). 
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Tầng chín (cửu tầng) luyện tâm, là luyện tâm đã linh 
(Sách "Cửu tầng luyện tâm"). 

b. Đem “tính mệnh" để so uới "thiền cở". 

Vị dụ: 

Nói "tính mệnh" rồi lại nói "thiển cơ" là như thế nào ? 
Tức là: "tâm tĩnh thì gọi là thiền, thận động thì gọi là cơ", 
còn nói là: tĩnh mặc mà tịch chiêu thì gọi là thiển, hay còn 
gọi là tâm mục sở tại. Liễu Hoa Dương đem Thiền cơ của 
Phật giáo nhập vào với tu tính mệnh của Đạo đan, nhấn 
mạnh tính quan trọng của tu tấm tính của Đạo đan. 

Trên cơ sở cùng luận thuyết về đại biểu Chu Thiên, 
sách "Tuệ mệnh: kinh" bàn sâu hơn về đại chu thiên với 
đặc điểm là hoà trộn với lý luận tu luyện của nhà Phật. Vì 
vậy "Tuệ mệnh kinh" là một trong những tác phẩm điển 
hình về việc Phật Đạo hợp nhất. "Tuệ mệnh kinh" lý luận 
sâu xa, lời lẽ giản dị vì vậy nó được lưu truyền rộng rãi 
trong dân chúng, nhiều nhà luyện đan cũng rất xem trọng 
sách này. 


MT: mệnh kinh" đã tiếp thu quan điểm tu luyện tâm 
tính của nhà Phật, giành nhiều chương bàn về phép luyện 
tâm trong luyện đan, điều đó đã làm phong phú thêm cho 
nội dung tu tính trong luyện đan. 


Thứ nhất, với lý luận "cửu tầng luyện tâm" đã bàn 
luận sâu sắc hơn về chín giai đoạn tu luyện tâm tính: Bước 
một, luyện cái tâm chưa thuần; bước hai luyện cái tâm 
nhập định; bước ba luyện cái tâm chưa hoàn phục; bước bốn 
luyện cái tâm thoái tàng; bước năm luyện cái tâm trúc cơ 
(đặt nền móng); bước sáu luyện cái tâm có tính; bước bảv 
luyện cái tâm đã sáng; bước tám luyện cái tâm đã phục: 
bước chín luyện cái tâm đã linh. ("Cửu tầng luyện tâm"). 
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Thứ hai, coi "tính mệnh" như "thiền cơ". Tại sao đã 
nói đến tính mệnh, lại nói đến thiển cơ ? Sách Só chú viết: 
"Tâm đang tĩnh, ấy là thiền vậy, thận đang động ấy là cơ 
vậy. Lại nói: "Tĩnh lặng và sáng trong ấy là thiển vậy; cái 
đó gọi là tâm mục sở tại". Ông Liễu Hoa Dương đưa thiển 
cơ của nhà Phật vào trong việc tu luyện tính mệnh của 
Đạo gia, với ý muốn nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc 
tu luyện tâm tính trong phép luyện đan. 

c. Đưa tư tưởng bhông quan của Phật học uào chế 
hoàn hư đề: 


Liễu Hoa Dương chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật 
học đưa vào cơ sở "hư" của Đạo gia, lại tiếp thu quan điểm 
không" của Phật gia để chế ngự "hư, không", đập tan "đồ" 
(hoàn hư đồ), thể hiện cảnh giới cao nhất của tu tính Đạo 
đan. Giống như lời từ viết rằng: 

“Nhất phiến quang huy Chu pháp giới 
Hư không mình triệt thiên tâm điệu 
Song uọng tịch tịnh tôi linh hư 
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Hải thuỷ đăng thanh đâm nguyệt dung 
2. Tu luyện "Tuệ mệnh căn" 


Đặc sắc của luyện đan "Tuệ mệnh kinh" là nằm ở tu 
"Tuệ mệnh căn. "Tuệ mệnh căn tức là nguồn gốc của Tuệ 
mệnh. Tuệ mệnh tức là tính mệnh. Tức là thần, mệnh tức 
là khí, thuỷ hoả tương hợp với tâm thận làm thành thần 
khí nằm ở mệnh môn khí hải, đó là chân chủng. Như trong 
sách "Lậu tận đồ" viết rằng: Đưa thần khí của ta nhập vào 
trong huyệt đó, hợp thành một để thành nhân chủng. 





0Œ (Ti bài kinh - CIữ nguyên âm). 
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Miệnh môn Tuệ mệnh 





Chi lộ Lậu tận 


Hình 117.1 
Lậu tận đồ 


"Tuệ mệnh căn" theo Liễu Hoa Dương tự thuật thì: 


Tĩnh mệnh phong hoá là vật cùng nhau mà cùng có 
tác dụng, tâm thận tương hợp tức là tính mệnh hợp nhất. 
Mệnh có gốc từ thận, thận động tức là thuỷ; tính có gốc từ 
tâm, tâm động tức là thuỷ. Đem hoá nhập vào thuỷ tức là 
tuệ mệnh không cùng nhau thì dẫn đến ngoại hao, lấy 
phong mà thối vào hoả, biến hoá mà thành chân chủng. 

"Tuệ mệnh căn" tức là tính mệnh quy vào một nhà, 
nguyên tinh sinh ra từ đó, cũng lọt hết ra ngoài từ đó, lọt 
hết ra ngoài thì tức là người phàm, giữ lại được thì tức là 
tiên. 

Vì vậy "lậu tận đồ" viết: "Khi bố mẹ chưa sinh ra 
mình, lúc còn đang mang thai thì sinh ra huyệt này, mà 
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tính mệnh sinh ra ở trong đó, hai vật dung hợp mà trở 
thành một, giống như lửa ở trong lò". 


Đối với tính quan trọng của "Tuệ mệnh căn", sách 
"Lậu tận đồ" nhấn mạnh: "Chân chủng do đó mà bị hỏng, 
lậu tận do đó mà thành, bỏ cái lợi ở đó mà luyện, đại đạo 
do đó mà thành". Từ đó mà nhấn mạnh cần phải chăm chỉ 
tu luyện "Tuệ mệnh căn". Theo sách "Lậu tận đồ" thì: 
"Muốn trở thành thể lậu tận kim cương, phải giữ tinh 
thần vui vẻ. chuyên cần luyện thuần thục Tuệ mệnh căn, 
sẽ đến lúc mình đạt được ẩn tàng cư thực sự". 


Ngoài ra, còn chỉ ra rằng "Tuệ mệnh căn" là một loại 
huyệt khí "như có như vô", tức là "khí phát thì thành 
huyệt cơ tức (nghỉ) thì mờ mịt". Trong đó, điều đáng quý 
là, Liễu Chân Nhân nhấn mạnh rằng tính mệnh chính là ở 
tại trong thân mình: "phàm, thánh từ đó mà sinh ra; 
không tu theo đạo này mà đi tu ở chỗ khác thì chẳng có ích 
gì cả", vì vậy thiên môn vạn hộ biết về điều này đều coi tuệ 
mệnh là chúa tế, nếu đi tìm ở bên ngoài thì chỉ phí công 
phí sức mà chăng được việc gì cả. Từ đó dẫn đắt việc tu 
luyện nội đan đi đúng tư tưởng của Đạo gia. 

3. Nét độc đáo của tu luyện âm kiều mạch. 


Một trong những thành tựu của "Tuệ mệnh kinh" là 
ở chỗ phát huy Đại chu Thiên Công. Sách "Hậu thiên 
xuyến thuật" và "Trương Tử Dương bát mạch kinh" đã 
chỉ rõ tính quan trọng của Đại Chu Thiên Công trong tu 
luyện nội đan. 

Liễu Chân Nhân đã chú trọng ý nghĩa của kỳ kinh 
bát mạch trong Chu Thiên Công, nhất là cực kỳ coi trọng 
đối với âm kiểu mạch. 
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Đầu tiên, Liễu Chân Nhân chỉ ra bộ vị của âm kiều 
mạch là "đại tương hạ", công năng của nó là "thượng thông 
nê hoàn, hạ thấu dũng tuyển, dương kiều tại vĩ lư'. Âm 
kiều mạch thuộc âm, thần bế mà không khai mở, duy chỉ 
có thần tiên dùng dương khí mở ra, nên có thể đắc đạo, 
dùng dương khí ở trước âm kiều, và lại nhìn thấy âm kiều 
mạch là nguồn gốc của sinh khí. (Âm kiều - mạch dần dần 
sinh ra nguyên khí của con người ta). 


Vì vậy, khi luyện đan chủ trương: "điều tức (điều hoà 
khi) tức là điều độ khí âm kiều, tức là khí ở trong tâm ta, 
cùng với việc tập trung tinh thân vào huyệt khí". Và điều 
tức, lấy khí hợp khí, không cần phải làm gì mạnh mẽ mà 
chỉ cần tập trung thần nhập vào khí huyệt, thần quang hạ 
chiếu âm kiểu mạch sẽ không phải đợi mà hội lại, sự cảm 
thông của một khí sẽ tự nhiên mà đến". 


Âm kiều mạch thuộc một trong tám mạch kinh lạc kỳ 
kinh của Đông y, sự tuần hành bộ vị của nó như sách 
"Kinh xu, Mạch độ thiên" đã viết rằng: "Nó đi từ phía sau 
nhiên cốt, xuống mắt cá chân, thẳng lên đùi, lên não, nhập 
khuyết bên, lên mặt, lên mắt, hợp với dương nghiêu ở thái 
dương rồi cùng chuyển, khí tỉnh tương tạo ra nước mắt. 
Khí không nhiều thì mắt sẽ không tốt". 

Lại theo sách "Kỳ kinh bát mạch khảo" thì dương 
kiều mạch còn "cùng với thủ cúc thái dương, túc dương 
minh, dương kiều ngũ mạch hội thành tĩnh minh rồi cùng 
đi lên". Hơn nữa "đến cổ họng, giao quán xung mạch", âm 
kiều mạch thông qua huyệt thiếu âm ở chân (túc thiếu 
âm), kinh mạch hạ thông dũng tuyển, thượng lên nê hoàn, 
giao quán khí âm đương trong toàn thân, đặc biệt là còn 
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làm cầu nối giữa âm mạch và dương mạch để bảo vệ khí 
trong toàn thân. Âm kiểu mạch có vai trò sinh lý rất quan 
trọng vì vậy Liễu chân nhân rất coi trọng âm kiểu mạch 
cũng là điều hợp lý ! 






Thượng dan điển 


Trung đan điển 


Hạ đan điền 


Hình 117-2 
Nhiệm đốc nhị mạch 
(Theo “Huệ mệnh hình ") 


Phần trên đã nói rõ, "Tuệ mệnh kinh" là một bộ sách 
nói về việc luyện đan đã tổng hợp được tinh tuý của hai 
đạo: Đạo gia và Phật gia - Là một tác phẩm Đạo đan thời 
kỳ cuối tương đối đã chín muổồi, những điều nói trong bộ 
sách đó không phải là ý kiến chủ quan, độc đoán. Nó xứng 
đáng là một trong những tài liệu văn hiến chủ yếu,dùng 
để nghiên cứu về tu luyện Đạo đan của Đạo gia. 
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ð8. LÝ LUẬN Nội ĐAN CỦA "KIM TIÊN LUẬN CHỨNG” 


"Kim tiên luận chứng" là một trong những điển tịch 
của Đạo đan, cuốn sách này nói về Tiểu Chu Thiên Công. 
Trong đó "Phong hoa kinh" là một chương hay nhất của 
sách, chủ yếu nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hoả hầu. 

Đây cũng là một cuốn sách để tham khảo nghiên cứu 
về tu luyện Đạo đan rất quan trọng. 


I. KHÁI THUẬT. 


"Kim tiên luận chứng" là sách của Liễu Hoa Dương 
thời nhà Thanh. Họ Liễu là một người triệt để giác ngộ 
Tiểu Chu Thiên công phu, vì vậy, những điều ông ta đề 
cập đến thảy đều lấy Tiểu Chu Thiên Công làm trung tâm, 
bao gồm luyện kỷ, dược vật, đỉnh khí, giao nghiệm, nhiệm 
đốc nhị mạch v.v... tổng cộng có 12 chương. Đây là một 
cuốn sách mà người nghiên cứu Đạo đan Tiểu Chu Thiên 
Công cần phải đọc đến. 

II. TINH HOA NỘI ĐAN CỦA "KIM TIÊN LUẬN CHỨNG" 

1. Lý luận nội đan của "Phong hoả kinh". 

"Phong hoả kinh" là một chương hay nhất trong "Kim 
tiên luận chứng". Chương này chủ yếu nói về hoả hầu, nói 
một cách rất đầy đủ về tính quan trọng của hoả hầu trong 
luyện đan. Ví dụ, nói rằng: "Việc tu luyện hoàn toàn chỉ 
bằng phong hoả". 

Thế nào là "hoảä" ? Tức là "ý niệm lúc lưyện đan và hô 
hấp dưới sự chi phối của nó". Cái gọi là "phong", phong tức 
là hậu thiên chú. Chỉ sự hồi, hợp của hô hấp khi luyện nội 
đan công, gọ! là dỊ phong. 
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Tính then chốt của phong hoả trong nội đan được 
Liễu Hoa Dương chỉ rõ như sau: 


Thứ nhất, "cổ động dị phong, phiến khai hoả diệm". 


"Phong hoá kinh" dẫn ngũ xung hư viết: "Nguyên vô 
cố nêu phải nghịch tu, mà khí hô hấp cũng phải chuyển 
ngược, người ta chỉ biết xuất mà không biết nhập". Tức là 
nói luyện đan cũng giống như dị phong đã nổi lên, hoả lò 
dâng lửa lên vậy. Khí có thể "tự cổ, tự phiến, tự xuy, tự 
nghịch chuyển", hô hấp khi cần sâu thì phải sâu, phải tự 
mình có thể cảm giác được khí đi vào. Ví dụ như: "khi tập 
trung thần, vô huyệt chi thần có thể cảm giác được khí đi 
vào". Cũng giống như Trang Tử đã nói rằng: "Hơi thở sâu 
thì hơi thở của chân nhân đã đủ". Đó chính là yếu chỉ thứ 
nhất của Liễu Dương trong "Phong hoả kinh". 

Thứ hai, ví khí ở đan điền là "cao thược". 


"Phong hoả kinh" rất coi trọng khí ở đan điển, cho 
rằng đó là nguồn gió của Đan gia, cần phải dẫn động nó 
một cách khéo léo, giống như ông ta đã dẫn lời của Thê 
Vân tiên sinh rằng: "Chỉ dùng khí hô hấp một cách tự 
nhiên ở đan điền, thổi vào lửa ở trong đó, thuỷ tại thượng, 
hoả tại hạ, thuỷ đắc hoả tự nhiên sẽ hoá mà thành vô, cái 
vô đó bay lên trên hun đúc truyền thấu vào quan khiếu 
(hai mắt, hai tai, miệng và hai lỗ mũi) lưu thông trong các 
mạch, được dị phong thần hoả tôi luyện, tinh thần ắt sẽ 
trong sạch..." Tức là nói rằng nếu biết cách dẫn khí ở đan 
điển để thổi vào chân hoả thì sẽ tự luyện âm hoá vô. 

Thứ ba, đề ra thời gian hít thở không khí (tức phong). 


Tức phong, trên thực tế và dùng hoa. "Phong hoả 
kinh" nhấn mạnh việc khi nguyên tỉnh đã sinh ra, mới 
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vào, còn đang là hư thì lập tức tức phong. Ví dụ như "từ 
lúc ban đầu đang còn là hư (không có) để mà đợi nguyên 
tỉnh sinh, lấy thần hoả mà hoá để tức phong, thì lấy nó mà 
chế ra thuốc, đó chính là cách luyện đan". 


Thứ tư, nói về cảnh tượng sinh hoä. 


Các nhà luyện đan đều rất coi trọng cảnh tượng sinh 
hoả, tức cảm giác lúc dương khởi sơ sinh, nhưng lại cảm 
giác vô cùng khó nắm bắt. "Phong hoả kinh" đã miêu tả lại 
những điều mà đích thân Liễu Hoa Dương thể nghiệm 
được, đó là những điều mà việc luyện đan rất cần có, ví dụ: 

"Ánh sáng âm dương lúc đầu biến hoá; không khí, 
trời đất quay tròn, người chân nhân cảm thấy đói, ngứa 
râm ran khắp các khiếu, cơ thể mềm như bông, tâm cảm 
thấy hoảng hốt bàng hoàng, Tử HƯU Chân Nhân nói đó 
là thuốc sinh vô khiếu. 


2. "Động tĩnh chỉ đạo” trong luyện đan. 


Về vấn đề Tiểu Chu Thiên công pháp, trong cuốn 
"Kim tiên luận chứng" Liễu Hoa Dương có rất nhiều kiến 
giải hay, trong đó, quan hệ giữa động và tĩnh trong đạo 
Kim đan là độc đáo nhất. Ông ta cho rằng, trong đạo Kim 
đan 'từ động mà nhập vào tĩnh", và chỉ ra rằng: luyện đan 
"bất tĩnh thì thần bất linh, và như vậy thì cái gọi là vô 
cũng lại không có thật". 

Lại nói rằng: "Chỉ có tĩnh mới có thể luyện, nếu 
không tĩnh thì nhận thức sẽ tạp và cuối cùng sẽ phản lại 
đạo. Vì vậy ảo đan sẽ tẩu tiết mà đạo thì không thành là 
đều do chưa đạt được đến cái tĩnh. Nếu đạt được cái tĩnh 
thì sẽ đạt được kết quả tốt. Và nói thêm: "động, không 
phải là động tâm mà là "vô chi động". Trên cơ sở động tĩnh 
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xen kẽ với nhau để mà tiến một bước đưa ra quan hệ giữa 
động tĩnh không điều hoà và thuốc già hay non. 

Đó là: "Vận động rồi lại trở về tĩnh, động rồi lại trở về 
thành vận động, cứ thế tuần hoàn không ngừng". 

Trong Tiểu Chu Thiên công, Liễu Hoa Dương đã nói 
rất cụ thể về quan hệ giữa động tĩnh và kết quả làm ra 
sản phẩm thuốc. Ông ta đã thể nghiệm được rằng thần có 
tĩnh thì mới sinh ra dược. Đó là: "Nếu muốn có được thuốc 
một cách thực sự, chỉ có cách là thần phải tĩnh, hư vô mới 
sinh ra. Xung vô thì gọi là động rồi mới cảm giác được, từ 
đó mới không kinh, không sợ, động rồi sau mới khởi rồi lại 
xung vô, gọi là phục giác, lúc đó thì mới có được thuốc". 

Như vậy có nghĩa là động tĩnh sinh ra vô, thuốc có 
được làm ra hay không thì tuỳ thuộc ở sự động tĩnh của 
thần (tinh thần - tâm niệm). 


Đặc biệt là, ông ta nói rằng, lúc sinh dược (làm thuốc) 
và thái dược (được thuốc) thì "động tĩnh vô tướng". Vô 
tướng, theo Đạo gia, có nghĩa là hư vô, đạo Phật thì coi đó 
là chân không. Vì vậy, lúc làm thuốc sẽ có một cảnh tượng 
"dường như động mà lại là không động", bản thân mình 
thì sẽ "biết mà lại không biết". Tất cả mọi chân ý đều phải 
hướng đến "vô tướng" để mà cầu. Liễu Hoa Dương nói 
rằng: "giác tức là biết, bất giác thì sẽ hôn mê, không biết 
được. Dương vô lúc đó mới như được hình thành, có thể 
biết được thì gọi là giác (cảm giác được). Ông ta còn nói 
rằng "phong luân kích động sản chân duyên, đô chân tĩnh 
cực hoàn sinh động" có nghĩa là nhấn mạnh rằng thuốc 
sinh ra là do một quá trình tự tĩnh, đến cực tĩnh mà sinh 
ra động. | 


"im tiên luận chứng" còn nói rằng động sinh ra 
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trong tĩnh thì gọi là nguyên tĩnh, tức là dương vô do tĩnh 
mà phát động thì gọi là nguyên tình". Tĩnh là nguyên vô, 
động là nguyên tỉnh, nhấn mạnh quan hệ giữa việc sản 
sinh nguyên tĩnh và động tĩnh. 


3. Tiểu Chu Thiên chuyên luận. 


"Kim tiên luận chứng" chính là chuyên luận về Tiểu 
Chu Thiên công, toàn bộ cuốn sách đều nói về Tiểu Chu 
Thiên công pháp, bao gồm các phần như nói về thuốc của 
Tiểu Chu Thiên, đỉnh lư của Tiểu Chu Thiên, hoả hầu của 
Tiểu Chu Thiên, và nhiệm đốc của Tiểu Chu Thiên v.v... 
tất cả đều có những vấn đề rất tỉnh vi. 

- Về thuốc (dược vật) của Tiểu Chu Thiên, "Kim tiên 
luận chứng" viết: "dược vật tức là gốc ở nguyên tỉnh hay 
còn gọi là nguyên vô, cái vô đó ẩn ở vô huyệt (đan điển) và 
vô động, nhưng lại có thể thay đổi theo tác động của bên 
ngoài", có nghĩa là chỉ ra tinh có tĩnh là nguyên vô, động 
chính là sự thay đổi của nguyên tỉnh, từ đó mà đề ra rằng 
thái thuốc luyện đan phải phụ thuộc vào thời cơ từ bên 
ngoài: phải nắm lấy thời cơ biến hoá, hổi quang phản 
chiếu, ngưng thần nhập vô huyệt (đan điền) thì vô cũng 
theo thần trở về. Tĩnh sinh ra động, tĩnh tức là thần, động 
tức là vô. Vì vậy nói rằng "xung hư gọi là động mà giác, lúc 
đó tức là thời cơ để biến hoá thành thuốc". 

- Nói về Tiểu Chu Thiên đỉnh khí: 

Trong chương nói về Chu Thiên đỉnh khí, "Kim tiên 
luận chứng" nhấn mạnh đỉnh khí là ở trong thân thể 
mình, tức là: "lấy thần và vô, hai yếu tố hun đúc với nhau 
thì tạo thành lư đỉnh". Con đường luyện đan chân chính là 
phải tự trong thân mình. Đó là "thần thì làm hoả còn vô 
thì là lư" (thần khí, tinh thần của con người là ngọn lửa, 
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còn cái vô sẽ là cái lò để hun đúc ngọn lửa đó). Quan điểm 
"cần khôn vi đỉnh khí" là một quan điểm rất tích cực. 


- Nói về Tiêu Chu Thiên hoả hầu: 


Về hoả hầu của Tiểu Chu Thiên công, sách "Kim tiên 
luận chứng" lấy "Phong hoả kinh" để tiến hành bàn luận. 
Ví dụ như đề ra: Hoặc hiển vu hoả nhi mật vu phong, hoặc 
hiển vu phong nhi mật vu hoả" (hoặc là thể hiện ra ở hoả 
mà giấu kín cái phong đi; hoặc là thể hiện ở phong mà 
giấu kín cái hoả đì). Toàn bộ chương nói rất đây đủ về bí 
quyết "Phong hoả hoá tỉnh". 

- Nói về Tiểu Chu Thiên nhiệm đốc : 

Hai mạch nhiệm và đốc là hai con đường chính để luyện 
công vận thuốc của Tiểu Chu Thiên công. Nhưng, con đường 
cụ thể của hai mạch nhiệm, đốc này thì mỗi người nói một 
khác. Đa số là nói theo học thuyết kinh lạc của Đông y. 

Theo quan điểm của "Tố vấn - Cát không luận" thì 
mạch nhiệm là bắt đầu từ dưới trung cực, đi lên mao tế, 
vòng quanh bụng, lên quan nguyên, đến hầu, lên cổ, vòng 
quanh mặt, vào mắt. Mạch đốc bắt đầu từ dưới vùng 
xương chậu. Nữ thì qua các lỗ sinh dục, lên mật, lên thận. 
Nam thì qua dương vật, rồi cũng đi qua các lỗ sinh dục lên 
họng, lên miệng rồi ra hai mắt. 

Như vậy tức là nhiệm mạch, đốc mạch đều cùng bắt 
nguồn ở hội âm, sau đó phân chia làm hai ngả, đi từ phía 
trước và phía sau của thân thể rồi đi lên. Nhiệm mạch đi 
qua mao tế - bụng - quan nguyên - yết hầu - má - mặt - 
dưới mắt, và cuối cùng dừng lại ở dưới mắt. Đốc mạch thì 
lại đi từ cột sống, đi lên trên phong phủ, vào não - lên đỉnh 
đầu - vòng quanh trán - xuống sống mũi. 
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Liễu Hoa Dương căn cứ vào sự thể nghiệm của sự 
luyện công của chính mình, cho rằng: "đốc mạch ở ngoài 
cột sống, nhiệm mạch dừng ở hai môi - đó đều là quan 
niệm sai lầm của y học trong thế tục". Ông ta đã tự mình 
vẽ ra một lược đề về sự tuần hành của nhiệm, đốc mạch và 
chỉ rõ rằng: nếu đã là tiên gia nói về nhiệm đốc, tức là đã 
được chứng nghiệm ở trong chính bản thân mình, đã biết 
được sự huyền diệu của kim đan thần khí. 


Hầu 





Ạ XNhâm mạch 
Đốc mạch 


Hình 1173 
Sơ để vận hành của nhiệm đốc mạch 


Có thể nói rằng, nội đan tu luyện trong sách "Km tiên 
luận chứng" của Liễu Hoa Dương có rất nhiều ý kiến 
riêng, đặc biệt là trong vấn để tu luyện Tiểu Chu Thiên 
công, tác giả đã kết hợp với kinh nghiệm của chính bản 
thân để để ra một số quan điểm hay đáng được để tâm 
xem xét. 
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ä 8. "TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ" VÀ LÝ LUẬN CŨ BẢN 


"Tính mệnh khuê chỉ" là một bộ đại thành trước tác 
về tu luyện nội đan của.Đạo gia. Cuốn sách này nhấn 
mạnh "tính mệnh song tu", tông chỉ của nó là "tận tính 
liễu mệnh". Cuốn sách này phát huy lý luận về tính mệnh 
của "Chu dịch", làm cho lý luận về tu luyện nội đan càng 
thêm sâu sắc, trở thành một bộ sách rất có ý nghĩa trong 
việc tu luyện nội đan. 


I. KHÁI QUÁT 


"Tính mệnh khuê chỉ" là một tập đại thành về luyện 
đan của Đạo gia, là một tác phẩm tiêu biểu có trình độ cao 
trong lý luận về tu luyện nội đan. Cuốn sách này có nhiều 
lý luận tinh tuý về tu luyện nội đan được lưu truyền rộng 
rãi, ảnh hưởng lớn. 

Tác giả và niên đại của tác phẩm "Tính mệnh khuê 
chỉ" hiện chưa được biết rõ là ai, chỉ biết trong lời từ nói 
rằng: "Tính mệnh khuê chỉ" không biết người sáng tác, 
tương truyền là do Y chân nhân Cao Đệ viết. Có thể là đó 
là tác phẩm của Y chân nhân, nhưng Y chân nhân là ai thì 
cũng chưa khảo được. Sách được làm vào thời Minh 
Thanh, từ triểu Thanh bắt đầu phát hành rộng rãi trong 
dân gian. Toàn sách lấy thứ tự bằng bốn chữ Nguyên, 
Hanh, Lợi, Trinh trong "Chu dịch", chia làm bốn tập. 

Tập thứ nhất là cơ sở lý luận của tu luyện nội đan, ba 
tập còn lại tập trung nói về phương pháp cụ thể để tu 
luyện nội đan. Toàn sách là sự phát huy tinh tuý của tu 
luyện nội đan mà các phương pháp cụ thể của nó hoàn 
toàn không giống với những phương pháp của những 
người đi trước. 


402 


II. LÝ LUẬN NỘI ĐAN VÀ SỰ GỢI MỞ CỦA NÓ TRONG "TÍNH 
MỆNH KHUÊ CHỈ'. 

Tính mệnh song tu (tu luyện tính và mệnh song song 
với nhau) là phần sâu sắc nhất trong sách "Tính mệnh 
khuê chỉ". Phần phương pháp tu luyện theo quan điểm 
tính mệnh song tu cũng là phần rất độc đáo của sách. 

1. "Tận tính liễu mệnh" song tu và sự gợi mở của 
nó, 

Tên toàn bộ của "Tính mệnh khuê chỉ" là "Tính mệnh 
song tu vạn khôn khuê chỉ", từ đó có thể thấy được rằng 
cuốn sách đã rất coi trọng việc tu luyện tính và mệnh song 
song với nhau. Phần "Tính mệnh thuyết" trong sách có nói 
rằng: "Sự to lớn của học thuật không phải là ở tính mệnh". 
Sách cũng đã giải thích như sau: 

"Tính là gì, là cái linh thiêng ban đầu. Mệnh là gì ? 
Đó là thiên và tỉnh nhất vô ôn hoà với nhau. Từ đó nói 
rằng tại thiên là mệnh, tại nhân là tính. Tính mà vô mệnh 
thì không còn, mệnh mà vô tính cũng không có". 

Trong đó, "Tính mệnh khuê chỉ" còn dẫn lý luận về 
tính mệnh trong "Chu dịch" để nhấn mạnh: "Tận tính nhi 
chí mệnh" (Cái cuối cùng của tính là mệnh). 


Nói về quan hệ giữa tình và thần, khí và mệnh, thì: 


"Tính là cái ban đầu của thần, bản chất của thần là ở 
. tính; mệnh là cái ban đầu của khí, bản chất của khí là 
mệnh", và nhấn mạnh: 


"Đạo Kim đan là lấy việc cùng tu luyện tính và mệnh 
làm tối thượng thừa pháp". 


Đối với quan điểm: "tận tình vu mệnh" (cuối cùng của 
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tính là mệnh), "Tính mệnh khuê chỉ" cũng có những quan 
điểm độc lập của mình, trong tranh vẽ "tận tính tiêu 
mệnh" lấy sự tuần hoàn của mặt trăng (sóc, vọng, hối) để 
chỉ sự biến hoá âm dương của con người và quan hệ của nó 
với tính và mệnh. 


Thuyết "tận tính liễu mệnh" trong "Tính mệnh khuê 
chỉ" là sự phát huy tinh bích của lý luận về tính mệnh của 
"Chu dịch", trong đó, chỉ dẫn quan trọng nhất : mệnh là ở 
trời, tính là ở người; mệnh vô tính bất lập, tính vô mệnh 
bất tồn. 


Mệnh của con người (nguyên tỉnh, nguyên vô, nguyên 
thần) là tự ở trời sinh ra mà có, trong đó, ẩn giấu trong hiền 
có hạn, trong một đời người, từ nửa trước cuộc đời đến nửa 
sau cuộc đời cũng giống như từ mạnh đến yếu. Cũng giống 
như trẻ con và người già; trẻ con tuy hình thể bé nhỏ nhưng 
dương khí lại rất hưng thịnh, giống như một bó đuốc; người 
già hình thể tuy lớn nhưng dương khí đã gần cạn kiệt, 
giống như một tảng băng. Vì vậy nên nửa trước của cuộc 
đời phải giữ gìn được nguyên mệnh (nguyên tỉnh, vô, thần). 
Khi càn khôn đã phá, tình khí đã tiết lậu thì tâm tính cũng 
không còn toàn vẹn, vì vậy phải không ngừng hoàn tinh bổ 
não, luyện tỉnh hoá vô, luyện khí hoá thần. 

Nửa sau cuộc đời mà tâm tính vẫn còn :oàn vẹn thì có 
thể làm chủ được tính mệnh của mình. Nếu nguyên mệnh 
mà đã hao tổn nhiều thì khó mà phục hồi được. Vì vậy cần 
phải lấy cái vô hạn của tâm tính để bổ sung vào cái hữu 
hạn của nguyên mệnh. Tức là: thu tâm, chỉ niệm tức dục, 
luyện thần hoàn thư. Cố gắng tăng sức mạnh của ý chí để 
loại bỏ những suy nghĩ không đúng đắn mới có thể hạn 
chế được sự hao tổn nguyên mệnh, bảo vệ cái hữu hạn của 
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nguyên mệnh. Vì vậy mà nói rằng: "Giữ được tính toàn 
vẹn thì tính sẽ làm cho mệnh an toàn" Và đó chính là "tận 
tính rồi sau đó mới năng liễu mệnh". 

2. "Pháp luân tự chuyển" - Chu Thiên công và 
gợi mở của nó. 

Phần lớn các đan thư và đan gia đều lấy thăng đốc 
giáng nhiệm để làm Chu Thiên công, riêng có "Tính mệnh 
khuê chỉ" lại lấy phục bộ chuyển pháp luân làm Chu 
Thiên công. 

Pháp luân tức Chu Thiên, là thuật ngữ của nhà Phật 
được "Tính mệnh khuê chỉ" mượn dùng. Lý luận về pháp 
luân tự chuyển của "Tính mệnh khuê chỉ" bắt nguồn từ 
"Chu dịch", mượn "thiên hành kiện" của "Kinh dịch" để nói 
về tu luyện nội đan. 

"Thiên hành kiện" của "Chu dịch" có nghĩa là "sinh 
sinh chi vi dịch" là "tính mệnh ở tại sự vận động", vận 
động sản sinh ra tính mệnh. "Chuyển pháp luân" chi phối 
Chu Thiên (Viên Chu). "Chuyển pháp luân" trong "Tính 
mệnh khuê chỉ" chính là một sự độc đáo của nội đan trong 
Chu Thiên. 


Tâm pháp là ở chỗ coi bản thân mình là một tiểu vũ 
trụ, lấy thái cực làm hạt nhân, thái cực giống như hoàng 
đình của mình (thái dương), khí của ngũ tạng giống như 
mặt trăng và các vì sao (ngày, tháng) cứ luân chuyển 
không cùng. Phương pháp là: 

"Dùng ý niệm dẫn khí xoay chuyển từ trong ra ngoài, 
từ nhỏ đến lớn, miệng thì niệm 12 chữ khẩu quyết: "bạch 
hổ ẩn vu đông phương, thanh long tiểm vu tây phương", 
mỗi câu 1 lần. được 36 lần thì dừng. Lúc đó thu hồi khí từ 
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ngoài vào để chuyển bên trong, từ to đến nhỏ rồi lại niệm 
khẩu quyết: thanh long tiềm vu tây phương, bạch hổ ẩn vu 
đông phương, cũng niệm 36 lần, phục quy thái cực rồi 
dừng. Như vậy gọi là một Chu Thiên, lâu sẽ có hiệu 
nghiệm, khí sẽ tự luân chuyển, không ngừng, pháp luân 
tự chuyển. 


Thiên 





Mộc 


Dục 





Hình 117-4 
Pháp luân tự chuyển để. 
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Chỉ dẫn. 


Đây là công pháp dùng sự chuyển động ở trong bụng. 
Tỳ vị (trung thổ) là cội nguồn của khí huyết sinh hoá, vì 
vậy chuyển trung tâm của sự tu luyện vào bụng có ý nghĩa 
rất to lớn. Nếu đứng trên quan điểm về tính mệnh mà xem 
xét thì sau khi con người sinh ra, nguyên mệnh (nguyên 
tinh, nguyên vô, nguyên thần) không ngừng bị hao tổn do 
bị tiết lậu ra ngoài, vì vậy Đạo đan dốc sức tiến hành "thái 
dược" (làm thuốc) "phong dược" (giữ thuốc) để bảo vệ vững 
chắc nguyên mệnh, nhưng tỉnh khí do trời sinh ra ban đầu 
chỉ là có hạn, vì vậy một khi đã mất đi thì khó mà phục 
hồi lại được. 

Tiên thiên khó phục, vì vậy phải tăng cường nguồn 
tỉnh lực hậu thiên. Dựa vào quan hệ tương hỗ giữa tiên 
thiên và hậu thiên thì con đường tu luyện này là hết sức 
cần thiết. Mặt khác, bụng là "tam âm" (gan, tuy, thận) 
ngoài tim, não, phổi ra, hầu hết các cơ quan quan trọng 
của cơ thể đều tập trung ở bụng. Vì vậy, Đạo đan phong 
"được" lại ở hạ đan điền không phải là không có lý do. Vì 
vậy, "Tính mệnh khuê chỉ" định vị Chu Thiên công ở vùng 
bụng là rất cần thiết. 

Điều này cho thấy chúng ta phải tăng cường rèn 
luyện vùng bụng, chú ý giữ đan điền, ngoài việc dùng 
pháp chuyển luân công ra, còn phải tiến hành động công ở 
bụng bao gồm việc tập thu nhỏ, mỏ rộng, xoa bóp phần 
bụng để thúc đẩy việc lưu thông máu ở bụng, cải thiện 
công năng của các cơ quan vùng bụng, phải biến bụng làm 
nơi sản sinh và dự trữ tinh khí mà không phải là nơi tích . 
trữ mỡ dư vô ích. 
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3. Chỉ dấn về "nghịch thuận tam quan". 


Trong Đạo đan, "nghịch thuận tam quan” bao gồm: 
"nghịch tam quan" chỉ đốt xương cùng - nơi khởi đầu của 
đốc mạch. giáp tích (xương sống) quan, và ngọc chẩm 
quan, còn gọi là hậu tam quan; "thuận tam quan" là nơi 
nhiệm mạch nhập vào gồm nhập não cung (thượng đan 
điển, nê hoàn); nhập tâm cung (trung đan điển, giáng 
cung), nhập kiên cung (hạ đan điển, vô hải), còn gọi là tiền 
tam quan. Khi đi qua "hậu tam quan" dễ bị trở lực, phải 
tập trung ý chí mạnh thì mới qua được. Khi nhập "tiển 
tam quan", tâm dễ bị phân tán phải thu ý chí dừng mọi ý 
nghĩ lại mới có thể vào được. Vì vậy, khi qua "hậu tam 
quan" phải đủ khí, nhập "tiền tam quan" phải niệm tĩnh. 


Nghịch thuận tam quan trong "Tính mệnh khuê chỉ" 
chủ yếu nhấn mạnh tiền tam quan, tức thượng quan (nê 
hoàn cung). trung quan (tâm cung), hạ quan (hạ đan 
điển). Trong đó đặc biệt thượng quan não cung và đặc biệt 
nhấn mạnh "luyện thần hoàn hư", "luyện hư hợp đạo". Vì 
vậy, "khuê chỉ" lấy vọng niệm và chỉ niệm của tâm tính 
(nê hoàn) có vi và vô làm tiêu chí của nghịch thuận. Ví dụ 
nói: "Thuận: tâm sinh ở tại tính, ý sinh tại tâm, ý chuyển 
thành tình, tình sinh vọng, vì vậy Linh Nhuận thiển sư 
nói: chỉ vì một ý nghĩ sai lầm sẽ xuất hiện vạn hình. 
Nghịch, kiểm vọng hồi tình, tình phần vi ý, nhiếp ý an 
tâm, tâm quy tính địa, vì vậy Bá Dương chân nhân viết 
kim lai. quy tính sơ thì sẽ được cái gọi là hoàn đan”. 

Theo lý luận: "Thuận tắc phàm, nghịch tắc tiên" của 
đạo đan. "khuê chỉ" nhấn mạnh: "túng dục vọng niệm" là 
thuận: "nhiếp ý niệm tâm" là nghịch, từ đó đề ra cách tu 
tâm tính. Tức là. đầu tiên tu thượng nhất quan, từ tâm 
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tính luyện thần hoàn hư, người luyện hư ở trình độ cao 
không nhất thiết phải bắt đầu từ luyện tỉnh hoá vô, luyện 
vô hoá thần" nữa, có thể "tu thượng nhất quan, kiêm hạ 
nhị quan - tuân pháp". Trên thực tế đó là phương pháp tu: 
tiền tính hậu mệnh. 


"Nghịch thuận tam quan" của "Tính mệnh khuê chữ" 
gợi ra cách tu dưỡng tĩnh thần, tu dưỡng đạo đức và ý 
nghĩa quan trọng của nó. Từ cổ đến nay, người phương 
Đông rất col trọng việc tu dưỡng tình thân và tu dưỡng 
đạo đức. Khổng Tử đã nhấn mạnh: "nhân giả thọ" (Người 
nhân nghĩa thì sống lâu), 

Lão tử chủ trương "thiểu tư quả dục", tỉnh thần (tâm 
tính) là chúa tế của tính mệnh, chỉ cần tinh thần thoải 
mái, đầu óc khoáng đạt, đạo đức cao thượng thì con người 
ta sẽ trường thọ. 

4. "An thần tổ khiếu" và chỉ dẫn của nó. 

Tổ khiếu là một công pháp quan trọng hại trong tu 
luyện thủ khiếu của Đạo đan. Tổ khiếu tức huyển quan, 
tức huyền võ chi môn của Lão tử. 

Huyền quan là quá trình tiến vào cảnh giới tối cao 
của tu luyện Đạo đan, thông qua đó để dân dân đắc đạo 
thành tiên. Đó đúng là một quan niệm huyền ảo. "Tính 
mệnh khuê chỉ" lấy Dịch lý đối lập quan tổ khiếu để tiến 
hành phát vĩ: 

"Dịch viết Chu lưu lục hư, nhiên Chu lưu ư lục hư chi 
ngoại, nhì phi bất túc, thối tàng vu nhất thân chị khướu, 
nhi phi hữu dư, cố viết khướu năng nạp Thái hư không 
trung". 


(Kinh dịch viết Chu lưu lục hư, mà Chu lưu lại ở ngoài 
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lục hư, mà lại không phải là không đủ, lùi lại giấu ở trong 
khiếu (lỗ) ở trong thân thể mà không phải có dư. Vì vậy nói 
rằng một khiếu có thể thu nạp Thái hư không trung). 


"Tính mệnh khuê chỉ" dẫn lời của Tử Dương Trương 
chân nhân kim đan tự viết: "Khiếu đó là khiếu phi phầm, 
càn khôn cộng hợp thành gọi là huyết thần khí, nội có 
khám ly tỉnh, tự tòng vô xuất nhập, tam giới độc xưng tôn”. 


Đủ thấy huyền quan quả là phi phàm khiếu. Như vậy 
là không phải ở một chỗ cụ thể nào trong thân thể, nhưng 
lại không rời khỏi thân thể, phải đợi người ta tu từ đến 
một trình độ nhất định nào đó thì mới thông ứng". 

Cảnh giới đó chính là luyện thần hoàn hư" của Đạo 
gia. Cụ thể là đưa thân thể mình quy về chân phác của 
Thái hư, đồng nhất với "thiên địa hợp nhất với thái hư" 
thành tiên). 


Cái gọi là "sự hư không của tâm là thông qua sự hư 
không của thân, sự hư không của thân là thông qua sự hư 
không của trời đất, sự hư không của trời đất là thông qua sự 
hư không của thái hư" tương đương với nhân nhân, thánh 
nhân của Nho giáo; Bồ tát, thành Phật của Phật giáo. 


Huyền quan khai khiếu tức là thần cảnh thông ứng 
sát-na, cũng giống như đốn ngộ huệ khai của Phật giáo 
nhập thiển kiến tính của Thiền tông. Vì vậy "Tính mệnh 
khuê chỉ" đặc biệt nhấn mạnh điều thông huyền quan là 
phải giữ khiếu. Giữ khiếu bao gồm: "hư kỳ tâm, không kỳ 
niệm" kiên trì thủ khiếu mới có thể thông huyền quan, đạt 
được sự thông ứng với thần cảnh. Mục đích cuối cùng của 
sự tu trì là "người và đạo trời hợp nhất". 


Chỉ dẫn: 
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"Huyền quan thủ khiếu" của "Tính mệnh khuê chỉ" 
chỉ cho người ta thấy rằng bất kể làm việc gì cũng phải bỏ 
công phu nhiều thì mới đạt được cảnh giới cao nhất. Tu trì 
Đạo gia nhấn mạnh: thiểu khiếu bao nhất thì mới có thể 
thông "huyền quan". Nếu mượn ý này để nói việc ngoài đời 
thì là nguyên nhân đẻ ra mọi sự thành công là ở sự kiên 
trì, kiên trì với mục đích của công việc. Lão tử nói: "vô vi 
nhị vô bất vi", khí công dưỡng sinh quý ở chỗ kiên trì. 

Ngoài ra, huyền quan, huyền tức thâm sâu, ảo. 
Luyện khí công hoặc làm bất kể việc gì đều phải có sự 
nghiên cứu sâu sắc. Sự sâu sắc sẽ làm người ta đạt được 
đỉnh cao. 

5. "Anh nhỉ - chân nhân tiên tử": Quá trình và 
chỉ dẫn trong "Tính mệnh khuê chỉ". 


Tiêu chí thành công viên mãn của Đạo đan là hợp đức 
cùng trời đất, hợp thể cùng thái hư.“Đó cũng chính là tiêu 
chuẩn thành tiên của tu luyện theo phái tiên gia. Trong 
quá trình Đan gia thành tiên, sự hiện hình của "anh nhĩ" 
trong hạ đan điền là một cơ sở quan trọng. Tiêu chí của sự 
hiện hình của anh nhi trải qua "luyện tỉnh hoá vô" "luyện 
vô hoá thần", thai thánh sẽ kết (thai thánh còn gọi là kim 
đan). Đó cũng chính là trải qua quá trình "thập nguyệt 
hoài thai" (10 tháng mang thai: sinh dược, thái dược, 
luyện dược, điều dược, tổn dược, phong dược) thì thai 
thánh mới được nuôi dưỡng và hoàn thành). 

Thế nhưng: mang thai 10 tháng, nuôi dưỡng anh nhi 
sơ sinh phải ngàn ngày (theo "Tính mệnh khuê chỉ"). Tức 
là từ "anh nhi" đến "chân nhân tiên tử" (thành tiên, thăng 
thiên) còn phải trải qua quá trình tu luyện lâu dài. 
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Quá trình đó là quan trọng nhất trong suốt thời gian 
tu dưỡng thành tiên. "Tính mệnh khuê chỉ" gọi là luyện 
hình. trên thực tế đó là luyện thần. 


Luyện được cái đó, Đạo gia cho là đã ở mức cao nhất, 
tức hình thể hoá thành tiên, thần vô thoát ra trên đỉnh rồi 
thăng lên, vĩnh viễn tồn tại cùng trời đất. Cái gọi là "hình 
quay về gọi là khí, khí quay về gọi là thần, thần quay về 
gọi là hư, nghịch thì thành tiên" - cũng giống như Trương 
Tủ Dương đã nói: thiên nhân nhất khí vốn là đồng, là có 
hình hài ngưng đọng, không thông, luyện đến mức hình 
thần minh hợp làm một". Cũng là "tu đến đến tam thiên 
thì công đã vẹn". Anh nhi thăng di lên thượng đan điền; có 
thể đạt được mức "quan sát được mình thì tâm sẽ hư 
không mà thông qua thân thành hư không sẽ thông với hư 
không của thiên địa, sự hư không của thiên địa sẽ thông 
với sự hư không của thái hư... lúc đó thì dương thần sẽ ra 
vào mà không có trở ngại..., thì luyện thần mà biết được có 
thể xuất thần". 

Có nghĩa là tiến đến giai đoạn "đưa mình hoàn 
nguyên, phục quy thái cực”. 

Thế là "tam thiên công đã hoàn thành và bạch hạc sẽ 
đến đón, bát bạch hành viên sẽ có đan thư tuyên triệu". 
Lúc đó, chính là lúc đã trở thành tiên, đằng vân giá hạc 
thăng lên thái cực. 

Chỉ dẫn: 


Quá trình tu luyện "anh nhi - chân nhân thiên tử" 
trong "Tính mệnh khuê chỉ" chỉ cho người ta thấy rằng, 
tuy việc thành tiên thăng thiên là một tầng thứ tu trì của 
tôn giáo, có thể lên trời được hay không, đó là tín ngưỡng 
của tôn giáo. Nhưng còn quá trình tu trì lâu đài trải qua 
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nhiều giai đoạn của Đạo gia đã đạt được thành công thì 
đúng là điều đáng xem xét. 

"Càn khôn giao phối", để thu ngoại dược; mão dậu 
chu thiên, để thu nội dược. Ngoại giao phối thì trước xuống 
sau lên, một thăng một giáng, nội giao phối thì trái xoay 
phải chuyển, một bổng một trầm. Hai loại giao phối đó 
luân chuyển tuần hoàn, kỳ diệu như máy toàn cơ, lục hào 
khó mà thấy được. Người đời thường chỉ thấy được sự giao 
phối của càn khôn mà không thấy được sự vần xoay của 
mão đậu. Như vậy chẳng khác nào có xe mà không có 
bánh, có thuyền mà không có lái vậy". 

Phương pháp Chu thiên của mão dậu là: Càn khôn 
(nhậm đốc chu thiên, sau khi đã giao hoà tốt đẹp với nhau, 
để giữ lấy kim đan vừa được sinh ra trong sự giao hoà đó, 
phải tiến hành ngay mão dậu Chu thiên. Cụ thể là phải 
vận chuyển từ trái qua phải, từ khôn (rốn, lên đến càn 
(đỉnh đầu), làm liên tục 24 lần, rồi lại vận chuyển từ phải 
qua trái, liên tục 36 lần, cuối cùng nhắm mắt thủ nhất. 

"Trước tiên phải dùng pháp khí bịt chặt cửa thái - 
huyền, sau đó lấy hành khí hạ chiếu đến khôn (rốn), rồi từ 
từ thượng chiếu đến càn (đỉnh đầu), qua đường bên trái, 
dừng lại chốc lát, rồi từ bên phải hạ chiếu đến khôn (rốn) 
như vậy là hết một vòng. Cứ như vậy làm liên tục 36 lần, 
gọi là nhập dương hoả. Sau 36 lần ấy, mở cửa thái huyền để 
thoái hoả. Sau đó làm ngược lại, từ bên phải hành khí lên 
càn (đỉnh đầu), vòng qua bên trái, xuống đến khôn (rốn). 
Cứ như vậy làm 24 lần, gọi là thoái dương phù". 

Đó là lý luận về việc tiếp thu ngoại dược và nội dược, 
thông qua càn khôn Chu thiên và mão dậu Chu thiên 
trong sách "Tính mệnh khuê chỉ", nó có quan hệ gần gũi 
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với luận thuyết pháp chuyển, thể hiện rõ sự coi trọng đối 
với nhậm, phúc của sách "Tính mệnh khuê chỉ'. Nhâm 
mạch là biển của âm mạch, ba vùng thượng, trung, hạ của 
đan điển là biển của tam âm, là nơi ngưng kết của kim 
đan, là nơi nuôi dưỡng thánh thai, luận thuyết này có một 
ý nghĩa huyền diệu sâu xa. "Tính mệnh khuê chỉ" coi trọng 
nhậm mạch là vì lẽ ấy. 

lil. NỘI ĐAN LUYỆN TINH CỦA "TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ". 

1. Nội, ngoại dược luận của "Tính mệnh khuê chỉ", 

"Dược" là một "nguyên liệu" tu luyện quan trọng của 
Đạo đan. Cũng là một nội hàm quan trọng trong tu luyện 
Đạo đan. Cụ thể có hai cảnh giới tu luyện không cùng tầng 
thứ như sau: 

"Nội dược vô hình vô chất mà thực có, ngoại dược có 
thể dụng mà lại không có thực. Ngoại dược có thể trị bệnh, 
có thể làm người ta sống lâu là điều lâu nay từng thấy; nội 
dược có thể siêu việt, có thể ngoại hữu nhập vô". 

Có nghĩa là tu luyện đến tầng nội dược thì sẽ có tác 
dụng trị bệnh nhiều năm; mà đạt được hình thể siêu việt 
tức là đã thành tiên; lên trời thì phải tu luyện ngoại dược 
có thể đạt đến mục đích xuất thế gian mà nội dược chỉ có 
thể tu nhập thế gian. Cũng chính là: 

"Ngoại dược, ngoại âm dương đi đến; nội dược, nội 
khẩm li phúc tấn". 

Cụ thể mà nói, nội dược, ngoại dược đều chỉ tinh, khí, 
thần. Nguyên tắc tu luyện là: luyện tỉnh là luyện nguyên 
tỉnh, rút trong khảm ra nguyên dương, nguyên tình sẽ 
giao cảm và tự nó sẽ giữ, không bị tiết lộ ra ngoài. Luyện 
khí là luyện nguyên khí, bổ trợ nguyên dương cho 'Ìy, 
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nguyên khí được giữ lại thì khí khi hô hấp ra sẽ tự giữ để 
khỏi vị tổn hao. Luyện thần là luyện nguyên thần, khẩm 
ly hợp nhất thể để phục hổi càn nguyên, nguyên thần 
ngưng đọng thì thần tự thái định, nội ngoại cùng tu thì sẽ 
thành tiên". 

Thu ngoại dược lấy càn khôn giao cấu, nhiệm đốc Chu 
thiên, thái nội dược thì lấy sự chuyển động trong người 
pháp chuyển Chu nội. 

Sách "Tính mệnh khuê chỉ" đã nói đến cả hai vấn đề : 
càn khôn Chu thiên lấy ngoại dược và noãn tây Chu thiên 
để làm nội dược. 

Ngoài ra, sách "Tính mệnh khuê chỉ" cùng với việc 
nhấn mạnh sự tương hỗ lẫn nhau giữa âm dương thuỷ 
hoả, còn vận dụng quan điểm trọng dương của ngoại đan 
và việc tu luyện nội đan, từ đó nêu ra thuyết cửu đỉnh 
luyện tâm. Coi tâm (quẻ ly) là dương hoả của mặt trời, 
nêu rõ tác dụng của càn dương ly hoả trong tu luyện nội 
đan. 

"Mặt trời là đan dược của bầu trời; tối đen và nước 
lỏng thì nó không còn là đan dược nữa. Trái tim là đan 
dược của thân người, bị vật dục làm tối tăm đi thì nó 
không còn là đan dược nữa. Cho nên trong phép luyện 
đan, là tu luyện để trừ bỏ đám mây vật dục đó, đem lại sự 
trong sáng bản thể của con tim. 

Sách "Tính mệnh khuê chỉ" còn viết: "Dĩ nhân luân 
nhật dụng chi hoả chi nhật luyện chi khí chất chi tính 
nhật trừ. Khí chất chi tính nhật trừ tắc thiên mệnh chi 
tính tự hiện hĩ, có nghĩa là con người ta nếu biết tăng 
cường tu luyện ly hoả thì có thể tiêu trừ được mọi đám 
mây u ám và tính dương của mặt trời sẽ dần dần hiện ra. 
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"Khi dùng khí đó, thì làm thế nào để biết được cái 
chân của tiên thiên đã hiện ra. Khi tĩnh hư đến cực độ, 
trong đầu không vấn vương một chút lo nghĩ nào, không 
nghĩ đến mà thấy được, đó chính là cảnh giới của cái chân 
tiên thiên vậy. Nếu gặp lúc hỗn độn vừa phân ra, ấy là lúc 
chân tính và chân khí vừa xuất hiện, cái đó gọi là khí tiên 
thiên. Người tư luyện phải chớp lấy thời cơ đó mà ra tay, 
phải nắm chắc thời cơ hái thuốc, phải biết được phương 
pháp phối hợp, và chân cơ tu luyện, có vậy mới được gọi là 
chân tiên đạo. 

(Thiên tiên chính lý. Tiên thiên, hậu thiên nhị khí 
trực luận đệ nhất). 


2. Coi trọng lư nội thuỷ hoả âm dương. 


"Tính mệnh khuê chỉ" rất nhấn mạnh nhân thân 
đỉnh lư, trong đó coi trọng tác dụng tương hỗ của thuỷ hoả 
âm dương bên trong lư. Ví dụ, cho rằng: "Vị trí của càn là 
đỉnh, vị trí của khôn là ở lưự". Trong đỉnh có âm của thuỷ 
ngân, tức là hoá long tính căn; trong lư có dương của ngọc 
nhuy, tức là thuỷ hổ mệnh đế. Hổ tại hạ làm cơ sở để phát 
hoả, long cư thượng sẽ nổi sóng gió, nếu lư nội dương 
thăng âm giáng vô sai, thì thiên hồn địa phách sẽ lưu 
luyến trong đỉnh, tức là càn khôn (long hổ) là căn cứ của 
dương thăng âm giáng trong lư nội, là nguồn gốc của thuỷ 
hoả chưng phát. Vì vậy nói: 

"Hoả từ dưới rốn phát ra, thuỷ hướng đỉnh trung phù. 
Ngoài ra, lấy càn khôn ví với kim ô (trời và thỏ ngọc 
(trăng) từ đó hình dung ra sự tương giao của đỉnh lư trong 
con người, thuỷ hoả hoà nhập giống như "Thanh long và 
bạch hổ tương cấu, ngọc thỏ và kim ô tương bão". 


"Nhật là dương, trong dương có âm, âm vô dương thì 
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không thể thành ánh sáng. Nguyệt là âm, trong âm có 
dương, âm vô dương thì không thể sáng. Vì vậy nói rằng 
hùng kim chính là âm nội hàm dương, trong trăng có thẻ 
quẻ thuộc phương bắc chính là khảm nam vì vậy nói khẩm 
phối thìn cung đó là nam" (Nhật ô nguyệt thố thuyết). 
"Tính mệnh khuê chỉ" còn lấy quan hệ âm dương giữa 
hai quẻ khẩm và ly làm cơ sở để tiến hành một bước nói đến 
quan hệ âm dương thuỷ hoả trong đỉnh Ìư của nội đan. 


"Khảm ly giao nhau thì sinh, phân hoá thì tử, đó là lẽ 
tất nhiên. Ly là dương ở phía nam, ngoại dương là nội âm. 
Khẩm là âm ở phía bắc, ngoại âm là dương... lấy khẳm ly 
giao nhau tức là thiên địa giao nhau, tức là rồng hổ giao 
nhau mà hợp lại, hợp lại thành một thể thì tứ tượng sẽ sản 
sinh đại dược. Đan pháp cũng lấy sự giao cấu của âm 
dương mà làm thuốc". 


8. Hoả hầu luận trong "Tính mệnh khuê chỉ". 


Hoá hầu luận là then chốt của luyện đan, sự nắm bắt 
hoả hầu của đan gia cũng rất ảo diệu, đa số là bất truyền. 
Vì vậy "Tính mệnh khuê chỉ" đã có rất nhiều điều tinh 
diệu về hoä hầu luận, không những nói đến tính quan 
trọng của hoả, quan hệ của hoá và phong, sự nắm bắt văn 
vũ hoả hầu, còn đề cập đến chân hoả, chân tức và chân 
thân với những quan hệ của nó với nhau. Ví dụ nói: 


"Dược phi hoa bất sản, dược thục thì hoả sẽ hoá. Hoả 
phì dược bất sinh, hoá đáo tất dược thành". 


Về yếu lĩnh điều tiết văn võ hoä, "Tính mệnh khuê chỉ" 
đã điểm ra sự then chốt của nó là ở chỗ tiết chế hàn ôn. 


Ổ phương diện chân hoa, chân tức và chân thần, chỉ rõ 
chân hoá tức là tâm thần (ý niệm) của chính mình, như vậy 
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có nghĩa là hoã hầu dựa vào tâm thần của chính mình, 
chân hoả chính là thần của chính ta, nhất niệm bất rời một 
ly tấc nào là chân không, đó là chân hoả để dưỡng thai. 
Hầu, tức là hô hấp của chính mình. Thần chính là hoả hầu. 


"Tính mệnh khuê chỉ" đã đặc biệt làm nổi bật sự then 
chốt của việc điều tiết hoá hầu là ở việc thuận theo tự 
nhiên. Đó là "thiên cơ diệu dụng, tự nhiên như nhiên”, từ 
đó mà "hoá hầu" thuận theo thiên nhiên. Một là, thuận 
theo thiên nhiên tức là thuận theo âm dương của trời đất 
dựa vào tiêu chí "tiến dương hoá" và "thoái âm phù". Một 
nữa là ứng với sự tự nhiên của thân thể con người ta. Đại 
phàm là hái thuốc, ban dược, điều dược, phong dược đều 
phải thuận theo tự nhiên, gọi là khế cơ ám hợp. 


Tóm lại, "Tính mệnh khuê chỉ" rõ ràng là một kiệt 
tác về tu luyện nội đan của Đạo gia. Bất luận là về lý 
luận phân tích hay là phương diện tu luyện nội đan đều 
có những điều xuất sắc. Nó là một tài liệu có giá trị để 
nghiên cứu về lý luận của Đạo gia và về tu luyện Đạo 
đan. 


810. "THIÊN TIÊN PHÍNH LÝ" VÀ TU LUYỆN NỘI BAN 


vú" 


"Thiên tiên chính lý" là một bộ điển tịch về tu luyện 
nội đan có nhiều ý nghĩa độc đáo. Toàn bộ tỉnh tuý của bộ 
sách là ở chỗ những lý luận nổi bật về "tiên thiên chi chân". 

Cuốn sách nhấn mạnh "tiên thiên chi chân" mục đích 
là ở việc tu luyện đột xuất. Tông chỉ là để phản hoàn tiên 
thiên, bản nguyên, đó là toàn bộ hàm ý của chữ "chân" 
trong "Thiên tiên chính lý". 
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"Thiên tiên chính lý" cũng là một bộ tư liệu quý về tu 
luyện nội đan. 

I. KHÁI THUẬT 

"Thiên tiên chính lý" là một tác phẩm tiêu biểu của 
Ngũ Xung Hư nhà Minh thuộc vào "Ngũ liễu tiên tông" và 
là một phần chủ yếu đã hợp thành nó. 

"Ngũ liễu tiên tông" là một trước tác của Ngũ Xung 
Hư thời nhà Minh. "Ngũ liễu tiên tông", "Tiên Phật hợp 
tông" cùng với các tác phẩm "Tuệ mệnh kinh" và "Kim tiên 
luận chứng" của Liễu Hoa Dương thời nhà Thanh đã hợp 
thành một bộ sách viết về tu luyện của Đạo gia, là một bộ 
sách nghiên cứu về Đạo gia và khí công của Đạo giáo 
Trung Quốc rất nổi tiếng. Học thuật của hai người Ngũ và 
Liễu đều xuất phát từ phái Bắc tông môn, nhưng Ngũ 
Xung Hư thiên về tu luyện của Đạo gia, Liễu Hoa Dương 
lại hướng tới khuynh hướng tu trì của Phật gia. Sách của 
hai người đều có đặc điểm riêng nhưng đều trở thành tông 
chỉ tu luyện Đạo đan của Đạo gia. 


II. TỰ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA "THIÊN TIÊN CHÍNH LÝ". 

Sách "Thiên tiên chính lý" có 9 chương, nội dung là 
truyền bá đạo đan, có nhiều điểm độc đáo; tỉnh hoa của nó 
gồm: 

1. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tu luyện "Thiên 
tiên chính lý". 

Toàn bộ cuốn sách "Thiên tiên chính lý" được quán 
xuyến bởi một chữ "chân", bao gồm chân vô, chân thời, 
chân pháp (chân cơ) chân ý, chân dược, chân đan... 


Chân, tức là nguyên bản, tức là Tiên thiên chân bản, 
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tông chỉ tu luyện của Đạo đan là ở chỗ "phản phác quy 
chân", như Lão Tử viết: "Phục quy vu phác". Trang Tử viết: 
"cần thủ nhi vật thất, thị vị phản kỳ chân" (Thu Thuỷ). 


Tiên thiên chi chân, bao gồm tỉnh, vô, thân sẵn có từ 
đầu, "Thiên tiên chính lý" đã khái quát thành cái vô đầu 
tiên và chỉ ra tu tiên thiên cảnh giới là ở chỗ nắm được 
chân tính, chân vô và chân thời. 

Cái gọi là chân tính tức là chỉ bản nguyên, chân vô 
chính là cái nguyên vô, nguyên tỉnh, nguyên thần ban đầu 
đo trời sinh ra. Chân thời là thời cơ lúc sản sinh ra thuốc, 
là lúc "tĩnh hư chí cực, không có một ý niệm nào". Lúc đó 
là chân cơ để luyện đan. Cái gọi là chân cơ không phải là 
lúc chân tĩnh vô động, lúc vô tri giác không phải là chân 
tĩnh mà là: "từ chỗ vô tri giác mà hoảng hốt có chút tri 
giác thì là chân động, chưa đến lúc vô trl giác mà đã vọng 
tưởng rồi sinh ra vọng giác thì đó không phải là chân 
động, nếu động mà không chân (không có thật) thì không 
thể có được chân vệ". Đúng như sách đã viết: 

"Bất tri chân động chân tĩnh chi thời, diệc bất khả 
đặc chân vô" (không biết được lúc động thật, tĩnh thật, thì 
cũng không thể có được chân vô). Về chân dược, thực ra là 
chân vô, "Thiên tiên chính lý" viết: "Ngưïi xưa nói rằng 
kim đan nội dược từ ngoài đến, khi tổ vô từ lúc sinh ra 
thân thể mặc dù ẩn tàng ở đan điền nhưng lại phát ra bên 
ngoài, sau đó lại phục phản về bên trong, vì vậy nói là 
sinh ra bên trong nhưng lại là từ bên ngoài đến. Vậy nên 
nói là ngoại dược luyện thành hoàn đan, cũng lại nói rằng 
đó là nội dược hay đại dược”. 

Như vậy là chân dược ẩn tàng trong tiên thiên 
nguyên vô ở đan điền, do thường tiết lậu ra bên ngoài nên 
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thái chân dược chính là thu lấy cái chân vô đã bị tán phát 
ra ngoài ấy vào trong đan điền, vì vậy tuy gọi là ngoại 
dược nhưng thực ra là sinh ra từ bên trong. 


Sách "Thiên tiên chính lý" nhấn mạnh rằng muốn 
tiên thiên chân nguyên phần hồi tất phải lấy "vô niệm" và 
"hư vô" để luyện đan thì nguyên khí đã phát tán ra ngoài 
mới có thể trở về đỉnh nội - đó chính là chân dược. 


Đó cũng chính là toàn bộ ý nghĩa của chữ "chân" 
trong "Thiên tiên chính lý". 

Giờ tý quả phục, một dương sinh ra (tức là từ giờ tý 
đến giờ tị) lúc ấy nên nhập dương hoä; giờ ngọ quẻ cấu, 
một âm lớn lên (tức là từ giờ ngọ đến giờ hợi) lúc ấy nên 
thoái âm phù. Sự quay vòng trong phép hoả hầu khi luyện 
đan cũng gần giống như sự quay vòng trong độ số của trời 

vậy. Việc nắm được thời gian tắm gội vào các giờ mão dậu, 
được Ngũ chân nhân vô cùng CO1 trọng. Ông nói: "Thuần 
dương lão tổ từng nói: sắp xếp thời gian tiến thoái khi 
luyện huyền căn phải hiểu rõ bí quyết mão đậu. Về tầm 
quan trọng của việc tắm gội trong các giờ mão dậu. chi 
phái họ Ngũ có những kiến giai thật độc đáo. Sách Ngũ 
thủ hư chú viết: 


"Nếu chỉ biết dương tiến hoả, âm thoái phù mà không 
biết phép tắm gội trong các giờ mão dậu thì cũng không 
thành đan dược. Tắm gội là một công pháp cần thiết nhất 
và cũng huyền diệu nhất để thành tiên thành phật. Vì vậy 
đức thế tôn có nói nhiều đến việc xuống hồ tắm gội, tắm 
gội là công pháp quan trọng trong luyện đan, và tiến hoá 
thoái âm chẳng qua chỉ là một việc làm điều hoà trợ giúp 
cho việc tắm gội mà thôi. Điều hoà tiến thoái mà không 
biết tắm gội thì cũng là vô ích, tắm gội mà không biết 
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thuật tiến thoái thì cũng chẳng có công hiệu gì". 

Lời nói trên đã chỉ rõ tầm quan trọng trong việc hoả 
hầu ở các giờ mão dậu. Từ đó nêu ra "Đán mộ dần thân tri 
hoả hầu" coi trọng việc hoả hầu tắm gội vào các giờ "chính 
đán mộ" và "hoạt đán mộ". Gọi là "hoạt" vì khí đương của 
trời sinh ra từ giờ tý; khí dương của người sinh ra lại 
quyết định ở thân tâm. Vì vậy sách Tử Dương cũng nói: 
"Hoả hầu bất dụng thời đông chí bất tại tý, cập kỳ mộc dục 
thời mão dậu thời hư tỷ". Có nghĩa là, hoä hầu vào các giờ 
tý ngọ còn phải dựa vào sự sinh ra và mất đi của khí 
dương trong bản thân mình, việc tắm gội trong các giờ 
mão dậu cũng vậy thôi, không nên cứng nhắc, tức là không 
nên quá câu nệ ở thiên thời. 

2. Điểm tỉnh tuý của nội đan hoả hầu. 

Chương "Hoả hầu kinh" trong sách "Thiên tiên chính 
lý" có rất nhiều điều đặc sắc khi nói đến nội đan hoä hầu. 

Thứ nhất, cho rằng: "Hoả hầu là ở trong chân tức" 
Ngũ Xung Hư viết rằng: 

"Chân tức - tức là sự hô hấp của chân nhân không 
phải là bằng mũi và miệng". Cái gọi là sự hô hấp của chân 
nhân khác với sự hô hấp của kẻ phàm chính là ở chỗ chân 
nhân hít vào ở "vô huyệt" (hạ đan điển). 

Thứ hai, phải "luôn luôn điều hoà để chân vô ngưng 
hết". Có nghĩa là một khắc cũng không được phép mất 
tập trung tư tưởng, nếu không sẽ mất đi chân hầu. Vì vậy 
nói rằng: 

"Hoä hầu vốn chỉ là hô hấp, khí vào khí ra cũng chính 
là nó, sự kỳ diệu của chân hoả là do chính con người. nếu 
cố ý làm cho nó gấp gáp lên thì lửa sẽ bùng lên. nếu cố ý 
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hoãn lại thì lửa sẽ lạnh đi, sợ nhất là lúc để ý nghĩ bị phân 
tán. Bất thăng, bất tán thì đại đan sẽ không kết được". 


Thứ ba, "tý ngọ mão dậu định chân cơ. điên đảo âm 
dương tam bách tức". Tức là phải nắm vững sự tiến thoái 
âm dương của tý ngọ mão dậu, cái gọi là điên đảo âm 
dương là chỉ lúc lục dương tiến dương hoả, lúc lục âm 
thoái âm phù, trong 300 hơi thở thì tiến một nửa, thoái 
một nửa, chính là "tam bách tức". Tý ngọ hoả hầu chính là 
hai giờ hoạt hầu chứ không phải là giờ tý lúc nửa đêm và 
giờ ngọ lúc ban ngày. 

Thứ tư, "sát kỳ hoả nhi vô quá bất cập, minh kỳ hoá 
chi lão nân ôn vi", tức là để cảnh giác người luyện đan. Lúc 
luyện đan phải biết "dừng ỏ chỗ đủ", bởi vì "đan đã thành 
thục thì không cần hoả hầu, cứ tiếp tục hoa hầu thì sẽ làm 
đan bị tổn thương". 


Thứ năm, "thánh thai ký ngưng dưỡng dĩ văn hoä, an 
thần định tức nhiệm kỳ tự nhiên", chỉ rõ rằng ảo ý chân 
chính của việc luyện đan hoá hầu là ở tự nhiên, trong đó 
sự tuỳ thuộc vào tự nhiên chính là then chốt để ôn dưỡng 
văn hoáä. Vì vậy Ngũ Xung Hư viết: "Không cần làm hoả 
hầu, trong lư tự sẽ ấm áp". 


Về sự non già của đan được. khi khí đương ở đan điền 
chưa kịp sinh ra, chưa bước vào giai đoạn thành thuốc mà 
đã vội đứng dậy thu dược. như vậy gọi là hái non. Còn già, 
tức là để quá giai đoạn thuốc vừa chín tới, khi ấy khí tích 
đã lâu, dần dần hư tán đi rồi, tất cả đều do sự lười biếng 
của tâm mình. "Khí đã tan thì lực sẽ vếu đi, phối hợp thiếu 
nhịp nhàng, sẽ không thành đan dược". Hơn nữa còn nhấn 
mạnh: "Nếu hoả hầu bị gián đoạn. tuy thuốc sắp thành 
nhưng cũng bị tiêu tan, nếu để quá lửa, thì thuốc đã chín 
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rồi cũng bị tiêu tan". Luyện thuốc phải biết cách hoả hầu, 
mới thu được thuốc tốt. 


Sách "Thiên tiên chính lý" cũng nói: "Các bậc tiên 
thánh đời sau khi tu luyện. luôn giữ được sự cân bằng của 
thần khí. sự thích hợp cầu lửa thuốc. Thở ra hoặc hít vào 
phai dựa vào sự động tĩnh của chân khí, lấy sự động tĩnh 
của chân khí làm gốc rễ cho chân tức. lửa và thuốc không 
được thiên lệch bên nào. Làm được như vậy mới đạt tới sự 
kỳ diệu của tiểu Chu thiên, mới thành thuốc trường sinh 
bất lão". 

Có nghĩa là, muôn luyện được thuốc hay thì mấu chốt 
lại ở chỗ thai thần (tâm thần của chính bản thân mình). 
Thai thần điều hoà thì mới có chân tức (chân hoä), thì mới 
luyện được chân dược (chân khí). Vì vậy mới nói rằng: 
"Nhiều người học đạo mà không biết được thế nào là chân 
dược, tu luyện thế nào là đúng cách, họ không nắm được 
thời điểm diệu kỳ khi đạt đến sự tĩnh lặng cực độ, thời 
điểm ấy thân tâm đều cực tĩnh, nó là điểm khởi đầu cho 
một sự biến đối vậy, "chung nhi cửu niên diên bích luyện 
thành hoàn hư chi quả giả, siêu xuất tận thiên địa vận chi 
thiên tiên đã" có nghĩa là, muốn có chân dược phải dựa vào 
chân hoä, mà chân hoá được quyết định bởi chân thần. 
Việc tu luyện chân thần, chính là tiền để quan trọng để 
luyện thành chân dược. Mà chân thần tức là nguyên thần, 
luyện mình tức là luyện nguyên thần vậy. 

Sách "Thiên tiên chính lý" viết: "bản tính tức là chân 
tính lúc mình tĩnh lặng, là chân lý trong lúc động đó cũng 
là tên gọi khác đi của nguyên thần vậy". Vì vậy "Người 
xưa nói rằng. muốn luyện hoàn đan trước tiên hãy luyện 
tính. muốn luyện thuốc hay trước tiên hãy tu tâm" điều đó 
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đã nói rõ tầm quan trọng của việc tu tâm luyện ký trong 
việc luyện chân dược vậy. 


Tóm lại, sách "Thiên tiên chính lý" là một tác phẩm 
có giá trị về việc tu luyện nội đan của Đạo gia, những luận 
thuyết ở đây có nhiều nét rất độc đáo. 


Trong đó, các phần chân khí, hoả hầu và luyện được 
luận bàn khá sâu sắc. Vì vậy "Thiên tiên chính lý" là một 
tư liệu quan trọng đối với những ai muốn hiểu biết về 
pháp thuật nội đan của Đạo gia. 


III. BÍ QUYẾT LUYỆN DƯỢC CỦA "THIÊN TIÊN CHÍNH LÝ". 


Trên cơ sở nhấn mạnh việc luyện tiên thiên tỉnh, khí, 
thần, "Thiên tiên chính lý" nhấn mạnh: "luyện tam hợp 
nhất". 


"Tiên đạo lấy tam nguyên: tinh„ vô, thần làm chính 
dược, lấy ba luyện vào hợp thành một gọi là luyện được, 
cái lý đó vô cùng tỉnh vi, cái phương pháp đó rất bí mật" 
(Luyện dược trực luận - đệ thất). 

Tông chỉ chủ yếu để luyện thuốc của Đan gia là ở chỗ 
lái tinh khí thần bị tần phát ra ngoài, nội luyện thành tiên 
thiên nguyên tỉnh nguyên khí nguyên thần. Hoàn đan quy 
nhất tức là quá trình "luyện tam hợp nhất". Trong thời 
gian đó đứt khoát phải lấy "diện giác linh tâm" và "xung 
hoà" làm chính. Cái gọi là: "Lấy giác linh làm cái chính để 
luyện thuốc, lấy chung hoà làm thứ dùng để luyện thuốc" 
chính là như vậy. "Giác linh" được lấy ở giờ tý. Người 
luyện đan phải chú ý đến độ già, non của thuốc. Nếu lấy 
non thì khí ít, thuốc không linh, đan không kết. Nếu lấy 
già thì khí phân tán, và thuốc cũng bất linh, đan bất: kết. 


"Thiên tiên chính lý" còn nói rằng: điều then chốt để 
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luyện được đại dược chính ở tại thai thần (tâm thần của 
mình). Thai thần mà điều hoà thì sẽ có chân tức (Chân 
hoä), có thể luyện được chân dược (chân vô). Muốn đạt được 
chân dược phải dựa vào chân hoa, chân hoả được lấy ở chân 
thần, vì vậy tu luyện chân thần chính là tiền để quan trọng 
để luyện được chân dược. Chân thần tức nguyên thần, 
luyện chân thần chính là luyện nguyên thần. 

Vì vậy: "Muốn luyện được đan trước tiên phải luyện 
tính, muốn luyện đại dược trước hết phải tu tâm”. 

Để nói rằng tu tâm luyện mình chính là bước quan 
trọng để luyện chân dược. 


ä11. "TIÊN PHẬT HỢP TÔN§"” 


"Tiên Phật hợp tông" là một bộ sách về tu luyện Đạo 
đan. 


Lý luận cơ bản của cuốn sách này nổi bật ở chỗ "thuỷ 
nguyên thanh trọc" và "chân đan ao đan", "hoá túc cảnh 
tượng". Sự phát huy của nó đối với lý luận của Đạo đan 
đạt đến cảnh giới "nhập mộc tam phân" rất được nhân dân 
hoan nghênh. 


I. KHÁI THUẬT. 

"Tiên Phật hợp tông" là một trước tác của Ngũ Xung 
Hư về tu luyện đạo đan. Cuốn dách có 9 chương nên còn có 
tên gọi là "Ngũ chân nhân đan đạo cửu thiên", tức là: Tối 
sơ hoàn hư đệ nhất, chân ý đệ nhị, thuỷ nguyên thanh trọc 
chân đan ảo đan đệ tam, hoá túc hầu chỉ hoả cảnh thái đại 
dược vô cơ đệ tứ, thất nhật thái đại dược thiên cơ đệ ngũ, 
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đại dược quá quan phục thực thiên cơ đệ lục, thủ trung đệ 
thất, xuất thần cảnh xuất thần thụ thần pháp đệ bát và 
mạt hậu hoàn thư đệ cửu. Tất cả những điều đó đều rất 
tình bích. 


II. TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA "TIÊN PHẬT HỢP TÔNG" 


1. Lý luận đặc sắc về "thuỷ nguyên thanh trọc" 
và "chân đan, ảo đan". 


Lấy sự trong đục của nguồn nước để nói về sự chân ảo 
của việc kết đan là một trong những kiến giải độc đáo của 
Ngũ Xung Hư. Ông nói: "Nguồn nước đã có sự trong đục 
khác nhau thì đan luyện thành cũng không thể không có 
sự khác biệt giữa chân và ảo". cái gọi là nguồn nước trong 
đục ấy chính là sự chỉ tĩnh hoặc nhiễm tạp của ý niệm. 
"Thanh" chỉ sự trong sạch khi mới sinh ra, tức là "vô niệm 
vô hư, bất thức bất tri, lúc hư cực tĩnh đốc... dương tỉnh 
sinh ra từ thanh nguyên, thì thái phong luyện chỉ kiêm 
hợp với thiên cơ huyển diệu sẽ dần thành chân đan". 


"Trọc" tức là hậu thiên trọc nguyên - sự vấn đục về 
sau "phàm là có suy nghĩ, có tri thức, đã từng nghe thấy, 
nhìn thấy thì đều là trọc. Dương tỉnh sinh ra từ trọc 
nguyên, thì thái phong luyện chỉ tòng hợp thiên cơ huyền 
diệu cuối cùng sẽ thành ảo đan". 

Vì vậy, "Tiên Phật hợp tông" cực kỳ nhấn mạnh việc 
"luyện thuốc trước tiên phải học cách luyện tâm". 

2. Nói về "hoả súc cảnh tượng", 

Phần này nói về hoả súc cảnh tượng, phát hiện ra 
những điều mà người đi trước chưa phát hiện ra, rất có giá 
trị. Ngũ chân nhân đã đưa ra tiêu chuẩn của hoả hầu túc, 
miêu tả cảnh tượng hoả túc. 


Thứ nhất, "huyền diệu cơ chi chu thiên yếu mãn tam 
bách hầu chỉ hạn số phương vì hoả túc ch hầu". 


Tức là luyện tính hoá vô, luyện vô hoá thần, quá 
trình chuyển vận Tiểu Chu Thiên này yêu cầu phải đủ 300 
tuần. Nhấn mạnh lúc vận Chu thiên phải: "tâm không tán 
loạn, ý không chìm đắm hôn mê". Người giỏi dùng hoả thì 
phải biết cách thái phong lúc thuỷ nguyên thanh, chân, 
biết dừng đúng lúc. 

Thứ hai, Ngũ chân nhân cho rằng túc chỉ hầu là do 
"hữu quy súc bất cử chi cảnh", tức là luyện đan đến mức 
"mã âm tàng tướng", lúc đó hoä túc đan thành. 


Thứ ba, Ngũ chân nhân nhấn mạnh "dương quang 
tam hiệu" là tiêu chuẩn quan trọng của hoả túc. Trong đó: 
dương quang hiện lần thứ nhất là ở giữa hai mày (ấn 
đường), lúc đó ánh sáng như tia lửa điện, sáng như ban 
ngày. Dương quang hiện lần thứ hai là lúc chân dương 
tĩnh thính... giữa yên tĩnh bỗng nhìn thấy ánh sáng giữa 
hai mày. Lúc đó "đương quan đi bế", "đâm căn tuyệt vô cử 
động". Điều này cho thấy dương vô đã đầy đủ. Dương 
quang hiện lần thứ ba là lúc giữa yên tĩnh bỗng loé sáng 
giữa hai mày. Đó là dấu hiệu đại dược đã hình thành xong. 

Dương quang hiện lần thứ hai tức là lửa đã đủ, bắt 
đầu phải dùng hoá, đến lần thứ ba tức là đã hết. Vì vậy 
lần thứ hai, lần thứ ba đều gọi là "chỉ hoả chỉ cảnh, chỉ 
hoả chi hầu". 

Ngũ chân nhân còn nhấn mạnh rằng không thể xuất 
hiện dương quang lần thứ tư. Nếu dương quang hiện lần thứ 
tư tức là lửa đã bị quá, đễ dẫn đến nguy hiểm, đại được sẽ tuỳ 
theo ngọn lửa mà thể hiện ra ngoài hoả thành tỉnh hữu hình 
ở lúc hậu thiên (tiên thiên vô hình, hậu thiên hữu hình). 
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3. Nói về "sản dược cảnh tượng" và "sấm quan 
quả thước", 

Phần này nói về sự sản sinh đại dược và "quá quan 
phục thực". 

Về cảnh tượng sản sinh đại dược, sách "Tiên Phật 
hợp tông" chỉ ra "lục căn thần động" và phong trừ "Lục 
căn lậu tiết". 

Lục căn thần động. 

Lục căn chỉ nhãn căn (mắt), ty căn (mũi), nhĩ căn 
(ta) thiệt căn (lưỡi), thân căn, ý căn. Cái gọi là "lục căn 
tnần động" là chỉ cảnh tượng ngũ quan lúc đại dược sắp 
sinh ra. 

"Khi đại dược sinh ra, lục căn tự chấn động, đan điền 
như bó lửa, hai thận như sôi, mắt thấy ánh sáng vàng, sau 
tai như có gió, trong tai như có tiếng chim hót, thân rung 
động, đều thấy được cảnh tượng đó". 

(Thất nhật thái đại dược thiên cơ đệ ngũ). 

Phương pháp phòng "lục căn tiết lậu". 

Khi đại dược sinh ra, để phòng thuốc lọt ra ngoài phải 
có sáu cách phòng bị: 

"Dưới thì dùng gỗ bịt chặt cốc đạo, để thân căn bất 
lậu. 

Trên thì dùng nút gỗ nút chặt hai lỗ, để ty căn bất 
lậu. : 

Nhắm hai mắt không nhìn ra ngoài, để nhãn căn bất 
lậu. 

Bịt hai tai lại, không nghe để nhĩ căn bất lậu. 

Ngậm miệng, lưỡi đè xuống để thiệt căn bất lậu. 
Không suy nghĩ gì cả để làm ý căn bất lậu. 
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Về sấm quan quá liều: 

Sấm tam quan: chỉ quá trình vận chuyển hà xa: 
thuốc vận đến vĩ lư quan, giáp tích quan và ngọc chẩm 
quan cần phải có biện pháp nhất định. Khi qua các cửa mà 
bị trở ngại thì cần phải tập trung cao độ ý chí thì mới có 
thê qua được. 

Điều quan trọng là trong lúc ngừng mọi ý niệm một 
cách cao độ thì phải nắm chặt lấy cơ hội lúc tự qua cửa sau 
đó dẫn dắt nó, như vậy gọi là "động mà hậu dẫn". 

Quá nhị kiều. 


Quá nhị kiều chỉ quá trình hà xa ban vận lên thượng, 
xuống thước kiều, gọi là thượng hạ thước kiều. Ngũ chân 
nhân nói rằng "Vĩ lư cốc đạo lúc thực lúc hư nên gọi là 
thước kiều... ấn đường tỉ khiếu lúc thực lúc hư nên cũng 
gọi là thước kiểu. Trong Chu thiên công. khi làm được 
thuốc rồi rất dễ theo con đường thượng, hạ thước kiều này 
mà tiết lậu ra ngoài, vì vậy phải nghiêm ngặt đề phòng 
tinh khí mất đi, thượng thước kiều dược (tỉnh khí) tiết ra 
ngoài qua hai đường dưới lỗ mũi, hạ thước kiều lậu ra 
ngoài qua cốc đạo thỉ khí". 

Để đề phòng thượng thước kiểu lậu tỉnh ra ngoài, 
"Tiên Phật hợp tông" chỉ rõ: "Muốn tình khí không bị lậu 
ra ngoài qua lỗ mũi chỉ có một cách là không suy nghĩ, tập 
trung tinh thần, để đợi nó tự động, sau đó tuỷ theo cái 
động của nó mà nhẹ nhàng dẫn qua ấn đường, giáng hạ 
thập nhị trọng lầu". 

Trên thực tế, điều này có nghĩa là Chu thiên vận dược 
phải thuận ứng với thiên cơ tự nhiên. 

Việc đề phòng tiết lậu tình khí qua hạ thước kiều 
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tương đối khó, vì vậy "Tiên Phật hợp tông" chỉ ra rằng 
phải nội ngoại kiên cố, bên ngoài dùng gỗ để chặn: Ngồi 
trên ghế gỗ, không cho thuốc thoát ra ngoài. Bên trong 
phải để cho thuốc tự chuyển động, khi vừa cảm thấy thuốc 
hạ xuống vĩ lư thì nhẹ nhàng bịt cốc đạo lại. Đó là cách nội 
ngoại hợp lực để làm thành sự kiên cố, không cho thuốc lọt 
ra ngoài. 


II. TINH TUÝ LUYỆN THÂN CỦA "TIÊN PHẬT HỢP TÔNG" 

Thứ nhất, đối với chân ý (nguyên thần) phát huy 
động tĩnh phản quan nội chiếu trong các giai đoạn nội 
đan. Ngũ chân nhân chỉ rõ: "Thời gian đầu luyện tỉnh, 
chân ý thái luyện thuộc động, phong mộc thuộc tĩnh; sau 
ba năm, chân ý xuất thu thuộc động, quy cung hoàn hư 
thuộc tĩnh, lúc đó động tĩnh sẽ phát huy tác dụng xen kẽ 
nhau". Tức là chân ý ở tại giai đoạn luyện tỉnh hoá vô, 
động tĩnh tương kiêm, đến giai đoạn luyện khí hoá thần, 
luyện thần hoá hư thì tĩnh mà không động. 

Như thế nào là chân ý ? "Tiên Phật hợp tông" viết: 
"Phản quang nội chiếu chính là sự diện dụng của chân ý, 
nguyên thần chân ý vốn là một, chân ý tức hư vô trung 
chi chính quyết, tức là biết được những ý rất nhỏ trong 
hư vô". 


"Chân ý đệ nhị", chân ý (nguyên thần) phản quang 
nội chiếu như thế nào. "Tiên Phật hợp tông" viết: "Phản 
quang nội chiếu là đưa cái chân ý bên ngoài vào quan 
chiếu cái bên trong, lúc luyện tỉnh, chân ý quan chiếu vào 
trăm ngày luyện tinh, lúc luyện vô, chân ý quan chiếu 
vào 10 tháng luyện vô, lúc luyện thần, chân ý quan chiếu 
vào 3 năm luyện thần, đó chính là đại chỉ về phản quang 
nội chiếu". 
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Thứ hai, nói về "thủ trung" 

"Tiên Phật hợp tông" cho rằng thủ trung là vòng tuần 
hoàn chủ yếu để luyện vô hoá thần. Thế nào là "thủ 
trung". Ngũ chân nhân chỉ rõ: "Trung không phải là ở 
giữa, trung là nói về hư không. Trung thủ không phải là 
giữ lại, mà là giữ ở lúc đạt đến cái vô. 

Cái gọi là nhị điển, tức là chỉ khí hãi ở hạ đan điển và 
hoàng đình ở trung dân điền. Ví dụ nói: "Vô huyệt thuộc hạ 
điền, hoàng đình thuộc trung điển". Sở dĩ nội đan phải thủ 
nhị điền là do: lúc đầu, hoả đi theo đại Chu thiên, nguyên 
thần tuy ở trung điền nhưng lại liên hợp với hạ điển, nhị vô 
cho là diện dụng tất nguyên thần sẽ tịch chiếu và trung, hạ 
nhị điện, hoà với nhau thành đại cảnh hư không, làm nhị 
vô trợ thần kết thai, vì vậy nhị điền đều là lạc xứ, nếu chỉ 
thủ nhất điền thì thần sẽ mất đi sự toàn vẹn. 

Làm thế nào để thủ nhị điền ? Sách viết rằng: "Không 
suy nghĩ, bất động, giữ cho đến lúc thực mạch lưỡng tuyệt 
rơi vào giấc ngủ toàn vô... giữ cho đến lúc nhị vô đều vô 
niệm vô sinh diệt... cứ giữ đến 6, 7 tháng thì sẽ đạt được 
toàn vô, giữ được 8, 9 tháng thì tịch chiếu đã lâu, bách 
mạch đều trụ, đến 10 tháng thì hầu túc thuần dương, thần 
quy đại định. 

Thứ ba, nói về "xuất thần cảnh, xuất thần thu thần 
phát". 

"Tiên Phật hợp tông" chỉ ra rằng luyện đan đến khi 
"xuất thần cảnh" xuất hiện thì biểu hiện là thần đã thuần 
toàn, thai đã mãn đầy thì không thể lưu lại lâu được nữa, 
phải tiến hành "thiên đan" (chuyển đan điển). Thế nào là 
"xuất thần cảnh" ? Nó chính là đang lúc tồn dưỡng công 
thuần đọt nhiên nhìn thấy lục xuất phân phân, tức là 
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cảnh xuất thần đó. Biện pháp thu thần là: lúc đó, lấy thái 
hư làm cảnh siêu thoát, thu vào rồi thượng đan điển sẽ là 
nơi cất giữ. Phải biết rằng, thời gian xuất, thu đều rất 
ngắn mà thời gian cất giữ thì lại dài, xuất phải nhanh chứ 
không được lâu, phải gần chứ không được xa. 


Vì sao phải thu thân vào thượng đan điển. Vì thượng 
đan điển là lão cung, vì vậy nguyên thần phải cất giữ ở đó. 
Thượng đan điển là nơi dương thần quy phục, khi đó 
dương thần chưa đủ mạnh, phải nuôi dưỡng. Sau khi đã 
nuôi xong thì phải chuyển lên thượng đan điền để nuôi 
dưỡng thêm ba năm nữa. 


Điều đó chứng minh rằng giai đoạn cuối cùng của 
công phu luyện đan là ở việc thu dưỡng nguyên thần. 


Thứ tư, nói về việc "hoàn hư" 


Thời kỳ cuối của luyện đan thuộc "hoàn hư”. Lúc đã 
vào giai đoạn cuối cùng, then chốt của giai đoạn này là ở 
chỗ trì hằng. 


Như trên đã nói, "Tiên Phật hợp tông” tuy là một 
cuốn sách có tên là Đạo, Thích hợp tông quan điểm, nhưng 
trên thực tế chỉ nói về Đạo giáo, lấy quan điểm của Đạo 
gia làm hạt nhân. Sách không chỉ sâu sắc mà còn có 
những suy nghĩ độc đáo. Trên tất cả các mặt như "thuỷ 
nguyên đích thanh trọc", "hoả túc cảnh tượng", "sản dược 
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cảnh tượng", "sấm quan quá thước" và các phương điện về 
luyện thần đều rất có tính gợi mở. Vì vậy, cuốn sách này 
rất được hoan nghênh trong dân gian. 


433 


CHƯƠNG 118 


ĐẠO CHÚ 


C7: chú là phương pháp tu luyện độc đáo của Đạo 


giáo. Đạo chú tuy có mang mầu sắc mê tín uà thần học 
trong đó, nhưng bùa chú Đạo gia trên phương diện khí công 
nhiếp sinh có tác dụng thần bí, có chỗ đáng phải chú ý. 
Trong đó có những chỗ tương thông uới "Hoàng đế nội hình” 
(thiên “chúc đỏ”), càng có thể mượn để hướng dân uề tâm lý. 


š1. KHÁI THUẬT 


Đạo chú là công pháp thần bí độc đáo của Đạo giáo, 
bao gồm Đạo bùa, Đạo chú và Đạo lục. Đạo phù có hoạ 
phù, đạo chú có mật chú, đạo lục có mật văn được coi là 
thần thư, có thể thông thiên thân, thấu địa tỷ, trấn yên 
trừ tà, vì vậy người tu đạo gia phải học phù, lục. 

Tương truyền, vị đạo sư đời đầu tiên khai sáng Đạo 
giáo là Trương Đạo Lăng, là một vị đạo sĩ phù chú cao tay. 
Sách viết rằng: Trương Thiên sư Đạo lăng đầu tiên hành 
đạo Thiên sư, thường lấy chú Huy thư phù để trị bệnh, 
người có bệnh uống nước chú sẽ khỏi. 


434 


Ảnh hưởng của phù chú trong Đạo giáo ở thời kỳ đầu 
mới hình thành và thời kỳ phát triển đã có một tác dụng 
nhất định. Ví dụ, trong "Tam Quốc chí - Trương Lễ 
truyện" viết: đạo Thái bình, thầy chống gậy chín khúc, 
làm chú chúc, lấy nước đốt bùa cho uống để trị bệnh. 

Phái chú lục là một phái chủ yếu của Đạo giáo, thuộc 
vào chính tông, kinh điển chủ yếu có "Thái bình kinh" tu 
trì chủ yếu là chi phù diễn pháp, lấy tế nhân độ quỷ làm 
mục đích. 

Nội dung của phù, chú, lục của Đạo giáo vô cùng phong 
phú, có rất nhiều sách như: chú kinh, thần chú kinh, tiêu 
diệt kinh. châu phù, thần phù và mật lục. Ví dụ như: "Tam 
động thần phù ký", "Thái thượng động uyên thần chú 
kinh", "Thái thượng linh quân bảo ngũ phù tự", "Thái 
Thượng chính nhất giải ngũ âm chú chú mật lục", "Thái 
thượng tam động thần chú", "Thái thượng thăng huyền". 

Ví như bài Kim quang thần chú: 

Thiên địa huyền tông, Vạn khí chỉ căn 

_ Quảng tu uạn biếp, chứng ngô thần thông 
Tum giới nội ngoại, Duy ngô độc tôn 
Thể hữu kim quang, Phục ấn ngô thân 
Thị chỉ bất biến, Thính chỉ bất ăn 
Bao la thiên địa, hữu dương quần sinh 
Thụ trì uạn thiên, Thân hữu quang mình 
Tam giới thị uệ, Ngũ đế tứ nghênh 
Vạn thần triêu lễ, Dịch sử lôi đình 


Quy yêu diệt sảng, Tình quới vong hùnh 


Nội hữu tích lịch, Lôi thần ẩn dunh.. 
Động tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng 
Kim quang tốc hiện, Phúc hộ chân nhân. 


(Chính thống đạo tạng, Thái thượng tam 
động thần chú - Kim quang thần chú). 


Cầu chú là một loại phù chú chủ vếu của Đạo giáo, 
Trong đó có một phần nói rõ lý do cầu chú, có thể dùng chú 
để chữa bệnh. Trương Lăng - vị tổ sư của Đạo giáo đã từng 
kết hợp giữa Đạo chú và "chúc do" để chữa bệnh cho dân 
chúng. Nhờ đó mở rộng ảnh hưởng để rồi sau này phát 
triển thành "Đạo Thái bình, sách "Hán thiên sư thế gia" có 
ghi rằng: Thiên sư Trương Đạo Lăng, dạy dân tin theo đạo 
Hoàng Lão, thường dùng phù chú để chữa bệnh. Cho bệnh 
nhân uống phù thuỷ và niệm chú, bệnh sẽ mau lành. 

Về cái gọi là "chúc do" sách "Hoàng đế nội kinh tố vấn 
có chép rằng: "Ta từng nghe về phương pháp chữa bệnh 
của người xưa, "chúc do" có thể khiến người bệnh đi tỉnh 
biến khí được ("Di tinh biến khí luận thiên"). Do là nguyên 
do. Chúc do là một phương pháp chữa bệnh bằng tâm lý 
trong đông v thời xưa. Sau khi dự đoán được nguyên nhân 
gây bệnh của bệnh nhân, tiến hành dẫn dụ bằng tâm lý, 
làm như vậy có thể khiến người bệnh thay đổi được tính 
khí trong người. có tác dụng thư can lý khí, điều hoà khí 
huyết trong cơ thể, nhờ đó mà đạt được mục đích cuồng 
tỉnh chí thần. loại trừ bệnh tật. 

Đạo ngũ đẩu mễ, khi chữa bệnh, trước hết họ bắt 
người bệnh phải tập trung suy nghĩ về những lầm lỗi của 
mình, sau đó đọc lời cầu chú, trên thực tế, đó là một 
phương thức chữa bệnh bằng tâm lý vậy. 
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Cũng vì cầu chú được sinh ra trên cơ sở sùng bái thiên 
nhiên, cho nên những lời cầu chú đều có sự lên quan đến 
trăng sao, sông núi, sấm sét, mặt trời... Các bài chú như 
Ngũ tỉnh thần chú, Cửu tình đô chú, Thái dương chân 
quân thần chú, Thái âm chân quân thần chú... được ghi 
chép trong sách "nguyên thuỷ thái tôn thuyết nhất diệu 
đại tiêu tai thần chú kinh" đều là những lời gửi gắm vào 
thiên tôn thần chú. 

Bài "Thái dương chân quân thần chú" : 

"Đông uọng phủ tang cung, Khế thủ triêu uất nghỉ 

Thái dương động mình cảnh, Liêu liêu hò sở tư 

Lệnh ngã bái kim sắc, Hậu thiên uọng anh tư 


Hoàng hoa tương ngọc nữ, Lâm hiển giáng thử thời." 
Bài "Thái âm chân quân thần chú" : 


"Ngưỡng uọng cố bát biểu, Duy đan dựng âm tỉnh 

Kỳ trung hữu thúi hoàng, Phu nhên giá lục hiện 

Diệu hoa quang nhị cực, Hồn mình chiếu chỉ thanh 

Ham cần cấu chí đạo, Ngũ sắc há lai nghênh?" 

("Chính thống đạo tạng, Động thiên bộ, Nguyên thuỷ 
thiên tôn thuyết thập nhất diệu đại tiêu không thần chú 
kinh". 

Những bài chú trên thường dùng để cầu mưa, tránh 
sét, trừ hoạ, cầu phúc... 


Thứ hai, cũng vì Đạo chú chịu ảnh hưởng khá nặng nề 
của tư tưởng thần học thời xưa, cho nên nội dung phần 
nhiều là thần chú. Khái niệm thần, bao gồm các loại thần 
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thời xưa như Thiên tôn, Thiên đế.. Họ cầu chú với ý 
nguyện muốn dựa vào uy lực của thần linh để trừ khử tà 
ma, cầu tài cầu phúc. 


Ví như bài "Tập thần chú" có dựa vào sắc lệnh của 
thượng đế để triệu tập chư thần, thần lửa ở phương Nam, 
thần nước ở phương bắc thần sấm sét ở phương đông, thần 
gió ở đông Nam... tất cả đều dồn về trừ mà tiễu quỷ, cứu 
giúp dân lành... 


Lại như bài "Thái thượng động uyên thần chú kinh": 


“Thượng phương chư thiên đế, Xuất nhập đại la môn. 
Âm dục diêm phù thứ, Kiếp uận sử trường tôn 

Vạn tà cảm bất ky, Túng độc sút nhân dân. 

Sang tịch tử bệnh khổn, Oán cảm triệt thượng thiên 
Thái thượng giáng đại bùnh, Trịch hoả thu bách ôn 
Tum ngũ đoạn tà kinh, Thất tỉnh tái quỷ môn 

Yểm phọc phó thiên ngục, Vạn dân phương bảo toàn. 


(Bọn tà ma hãm hại dân lành, làm cho họ đau khổ và 
ốm đau và chết chóc, tiếng oan hờn vang tận trời xanh. 
thái thượng lão quân điều binh khiển tướng, ngăn đường 
bịt lối tà mà, nếm lửa giết ông thần, bắt bọn chúng đem về 
giam ở ngục nhà trời. Nhờ đó dân được bình an). 

Những bài chú trên đã phản ánh ước vọng bình an 
của dân chúng, họ gửi gắm mọi khao khát mọi sự tốt lành, 
niềm mơ ước đó ở các thiên thân. Đồng thời qua đó cũng 
thể hiện ước nguyện bình an của đạo Thái Bình. 


"Tiêu diệt hộ mệnh điệu kinh", "Tam quang chú linh 
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tư phú điên thọ diệu kinh", "Nguyên thuỷ Thiên tôn 
thuyết thập, nhất diệu đại tiêu diệt thần chú kinh", "Đại 
thương hộ quốc kỳ vũ tiêu ma kinh"... 

Điều đó nói lên vị trí quan trọng của Đạo chú trong 
Đạo giáo. 

Tuy Đạo chú có mang màu sắc mê tín và thần học, 
nhưng cũng có những nội hàm đặc biệt trong đó. Phù lục 
phái là 1 trong 5 phái lớn của Đạo giáo, thuộc tông phái 
chính. Vì vậy nghiên cứu phù chú của Đạo gia là một nội 
dung chủ yếu trong nghiên cứu đạo giáo. 

Ngoài ra, bùa chú Đạo gia ở phương diện nhiếp sinh 
khí công có nhiều tác dụng thần bí, rất đáng cho chúng ta 
xem xét. 


ö2. ĐẠ0 DHÚ, ĐẠ0 PHÙ VÀ ĐẠ0 QUYẾT. 


1, Đạo chú. 

Đạo chú chủ yếu bao gồm kỳ chú, khư tà chú. 

Đạo chú có những đặc điểm dưới đây: 

Thứ nhất, nó sản sinh ra do sự sùng bái thiên nhiên 
của thời cổ đại, vì vậy đạo chú chủ yếu là kỳ chú. Đặc điểm 
của kỳ chú là mượn uy lực của thiên niên vì vậy kỳ chú 
mang đậm mầu sắc sùng bái thiên nhiên. 

Kỳ chú là loại chú chủ yếu trong Đạo giáo, trong đó có 
một bộ phận có thành phần chúc do, được dùng để trị bệnh. 
Ví dụ như Tổ sư của phái Trương Lăng trong Đạo giáo đã 
kết hợp đạo chú với "chúc do" để trị bệnh cho dân, từ đó mà 
mở rộng ảnh hưởng, phát triển thành "Thái bình đạo". 
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"Chúc do" là "di tích biến khí" do- chính là nguyên do, 
chúc do là liệu pháp tâm lý trị bệnh của Đông y. Sau khi 
biết được lý do bị bệnh, tiến hành dẫn dắt tâm lý để người 
bệnh thư dân, điều hoà khí huyết từ đó đạt được mục đích 
sinh tỉnh ích thần. 

Đạo Ngũ đấu mễ trị bệnh bằng cách để người bệnh 
tập trung suy nghĩ, sau đó thêm kỳ chú - trên thực tế đó là 
hiệu. 

Lão Tử là con người như trong thiên "Lão Tử Hàn phi 
liệt truyện" sách "Sử ký" đã viết: "Lão Tử người làng Khúc 
nhân, xã Lệ, huyện Sở khổ, ông họ Lý Tín Nhĩ, tự là Đam - 
dưới thời nhà Chu làm quan giữ kho sách. Ông chuyên tu 
về đạo đức, luôn có ý muốn ấn tích mai danh. ít lâu sau, 
thấy nhà Chu ngày một suy vi, ông liển bỏ đi. Đến cổng 
thành, viên quan coi cổng thành nói với ông: ngài định đi ở 
ấn sao? Sao không viết sách cho mình? Thế là Lão Tử bèn 
viết sách bàn về đạo đức, sách dày khoảng hơn 5000 chữ. 
Viết rồi bỏ đi, người đời sau không biết ông đã đi về đâu. 
Cũng có sách nói: "Lão lai tử người nước Sở, viết 15 thiên 
sách bàn về cái sở dụng của Đạo gia, ông là người cùng 
thời với Khổng Tử. Lão Tử hưởng thọ hơn 160 tuổi, có lẽ vì 
biết tu đạo mà sống lâu vậy. 

Điều đó chứng tỏ rằng, nhân vật Thái thượng lão quân 
trong Đạo chú đã được thần thánh hoá cao độ. Điều đó cũng 
thể hiện sự tin cậy tuyệt đối của Đạo gia đối với các vị thần 
tiên. Chính vì vậy, trong các bài đạo chú luôn có lời cầu 
nguyện sự trợ giúp, che chở của các vị thần tiên. Ví như bài: 
"Thái thượng động uyên thần chú kính" có viết: 

“Đạo phóp thật là lnh diệu, 


Muôn oan tà ma đều bị diệt trừ 
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Yêu quái tà mơ uốn bển thầu, 

Bản tính của đạo uốn trong lành 

Đạo pháp cứu muôn dân, Thái thượng đại từ bi. 

Tà quỷ đêu chạy trốn, khí độc tự lẩn mình... 
(Chính thống đạo tạng" quyến số 4). 

Kỳ chú được thành lập trên cơ sở sự sùng bái thiên 
nhiên vì vậy đại đa số có liên quan đến sao, trời, núi sông, 
trời đất. Vì vậy có Thái dương chân quân thần chú, Thái 
âm chân quân thần chú... 

Kỳ chú chủ yếu dùng vào việc cầu mưa, tránh sấm 
sét, tiêu diệt, cầu phúc... 

Đạo chú do chịu ảnh hưởng của tư tưởng thần học thời 
cổ đại cho nên thành phần của nó rất lớn. Thần bao gồm 
các loại Nguyên thuỷ Thiên tôn, 

Thiên đế chư hầu, mục đích là để dựa vào uy lực của 
các thần để trừ yêu ma, quỷ quái. 

Từ đó có thể thấy rằng, chú ngữ (lời chú) phản ánh 
khát vọng bình an của nhân dân, sự uỷ thác của dân vào 
các thiên thần mong muốn điều tốt lành đồng thời cũng 
phản ánh tâm nguyện cầu an của đạo Thái Bình. 

Do chịu ảnh hưởng của tư tưởng thần tiên nên đại bộ 
phận các lời chú của Đạo chú đều cầu sự bảo trợ của thần 
tiên và mượn sự giúp đỡ của thần tiên để cùng thành tiên 
bay lên trời. 

Về phương diện nhân thần, đạo gia thờ phụng đấng 
Vô thượng chí tôn là Thái thượng lão quân - hay còn gọi là 
Hỗn nguyên hoàng đế Thái thượng lão quân. Thái thượng 
lão quân là hình tượng Lão Tử được Đạo gia thần hoá. 
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Nhưng, trên thực tế, Lão Tử là người có thật. Trong 
"Sử ký - Lão Tử Hàn Phi liệt truyện" có ghi Lão Tử là 
người ở Lý khúc Nhân, hương Lịch, huyện khổ Sở. Ông họ 
Lý, tên Nhĩ, tên tự là Đam... Lão Tử tu đạo đức, ở triều 
Chu làm quan Tàng thất chi sử. Sau khi ở Chu một thời 
gian, thấy chu suy bèn bỏ đi. Đến cửa quan, quan giữ ải 
vui mừng giữ lại. Lão Tử ở lại viết Đạo Đức kinh rồi đi. 
Không biết là cuối cùng ở đâu. 

2. Đạo phù 

Phù và Chú đều là hai nội dung chủ yếu của phái Đạo 
gia phù lục. Phù bổ trợ cho Chú, Phù là hoạ phù (vẽ bùa) 
người trì Chú niệm chú hoạ bùa để cử hành lễ. Bùa của 
Đạo gia bao gồm ty trai, giáng ma, tiêu diệt, trừ hại... 

3- Thủ quyết (thủ ấn) 

Thư quyết tức thủ ấn, là khi đạo gia hành pháp trì 
chú thì tay đưa ra để hết ấn, phương pháp là ngồi xếp 
bằng mắt nhắm, sau đó giơ hai tay lên trời, mười ngón tay 
giao nhau kết thành các loại thư ấn, miệng tụng niệm bùa 
chú, đó gọi là đạo gia thủ quyết phù chú. 


ä3. CHÍ DẪN CỦA ĐẠ0 CHÚ 


Thứ nhất, theo ghi chép của sử liệu, Đạo giáo giỏi 
dùng phù chú, phù thuỷ để trừ bệnh cho người. 

Người sáng lập đạo giáo là Trương Lãng đã học đạo ở 
núi Cao Minh, làm đạo thư, lấy phù chú trị bệnh nên đã 
chữa được nhiều bệnh nhân. Đây chính là phương pháp trị 
liệu bằng tâm lý của các đạo gia, là hoàn toàn có thật. 


Việc dùng phù chú, chúc do trị bệnh đã có ý nghĩa 
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quan trọng trong việc nghiên cứu biện pháp chữa bệnh 
bằng chỉ dẫn tâm lý của y học Trung Quốc cổ đại. Nó có 
ảnh hưởng nhất định đến thành công của y học cổ truyền 
Trung Quốc. 

Thứ hai, việc các Đạo gia dùng phù thuy, phù chú 
chữa bệnh có hiệu quả đã chỉ ra rằng thân thể người ta có 
khả năng tự chữ bệnh bằng khí công. 

Thứ ba, Đạo chú bao gồm các loại kỳ chú, chúc từ đã 
thể hiện hiệu ứng tâm lý rất mạnh mẽ của nó. Nó có ảnh 
hưởng nhất định đến việc Đạo đan tu tính (tâm tính). 
Trong hệ thống đạo chú, kỳ chú bao hàm thành phần "Tẩy 
tâm tịnh niệm", thể hiện sự thành tâm của người tu luyện. 

Kỳ chú Đạo gia đã có ảnh hưởng đối với việc tu tính 
hoàn hư thành tiên của Đạo đan, thúc đẩy sự phát triển 
toàn diện của việc song tu tính mệnh của nội đan Đạo gia. 
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QUYỂN MƯỜI 


PHẬT GIA 


ớ hật giáo là một trong những tôn giáo chính của 


Trung Quốc, cùng uới Nho, Đạẹo tạo thành ba tôn giáo lớn 
của Trung Quốc. Phật giáo đã có ảnh hưởng sâu sắc đến 
tôn giáo uà tư tưởng Trung Quốc. 

Quan điểm “Từ bí" của Phật giáo có ảnh hưởng nhất 
định đối uới luân lý của Trung Quốc, quan điểm “Tâm 
thức" của Phật giáo có uai trò thúc đẩy sự phát triển của 
Lư học, Tâm học Tông Minh. Kinh Phật cũng có ảnh 
hưởng sâu sắc đến những sách cổ uê Kinh học của Trung 
Quốc, làm cho tôn giáo trở thònh uăn hoá Phật giáo có ảnh 
hưởng rất lớn. 

Nếu nói ảnh hưởng của Phật giáo đổi uới Trung Quốc 
là một hiện tượng uăn hoá sẽ chính xúc hơn lò quan hệ tôn 
giáo, ảnh hưởng to lớn của Phật giáo đối uới uăn hoá truyền 
thống Trung Quốc chỉ đứng sau Nho gia uờ Đạo gia. 
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CHƯƠNG 119 


QUAN HỆ QUAN TRỌNG GIỮA 
“CHU DỊCH" VÀ VĂN HOÁ PHẬT GIÁO 


É hật giáo uốn bắt nguồn từ Ấn Độ, tại sao có thể thịnh 
thành ở Trung Quốc ? 

Đó là do Phật giáo đã thông qua "Dịch", "Nho" hoà 
Uèo Uuăn hoá Trung Quốc. 

Trước hết, uới tính "Thiện", "Hiếu" lấy từ "Dịch", 
“Nho”, Phật giáo - một tôn giáo ngoại lai đã tạo cho mình 
một uị trí uững chắc ở Trung Quốc uà "Nho", "Đạo" cũng 
tùn được những gì cần thiết trong Phật giáo. Do uậy, ba 
giáo phái "Nho", “Đạo”, “Phật" cùng bổ sung cho nhau, 
giúp đỡ nhau trở thành một nội dung quan trọng có ảnh 
hưởng đến uăn hoá Trung Quốc. 
` Quan điểm xuất thế của Phật giáo tuy rất mâu thuẫn 
uới quan điểm nhập thế tích cực trong "Chu Dịch" nhưng 
chúng bhông phổi là không liên quan đến nhau, nếu 
không có “Dịch" uà "Nho", Phật giáo sẽ không thể Trung 
Quốc hoá uà tôn tại được ở Trung Quốc. 


Mặt khác, quan niệm "không" của Phật học rất gần 
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Uuới quan niệm “hư 0ô” cua Lão Tử, Trung Tử, đây cũng là 
một điều kiện để Phật giáo xác định uị trí ở Trung Quốc. 


1. KHÁI (UÁT 


I. PHẬT GIÁO VỚI VĂN HOÁ CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC 


Phật giáo là một tôn giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, tại sao 
lại có thể phát triển và thịnh hành ở Trung Quốc, và trong 
khi ở Ấn Độ, Phật giáo đã suy thoái, còn Phật giáo ở Trung 
Quốc lại chiếm vị trí hàng đầu, điều đó chứng tỏ Phật giáo 

-và văn hoá Trung Quốc có sự tương đồng, tương ứng với 
nhau, đặc biệt là Phật giáo có quan hệ rất khăng khít với 
"Chu Dịch" - nguồn gốc của văn hoá Trung Quốc, đồng thời 
Phật giáo cũng có điểm trùng với Nho gia, Đạo gia. "Nho", 
"Đạo", "Phật" cùng bổ sung, hỗ trợ cho nhau, Phật giáo 
cũng đã vận dụng "hiếu" của Nho giáo, nhấn mạnh Phật 
giáo cũng trọng "Hiếu" và nói rõ Thích Ca Mầu Ni chính là 
Đại hiếu tử. Ngài xuất gia để giải cứu cho đông đảo chúng 
sinh, nhưng khi cha Ngài tạ thế, Ngài đã trở về nước túc 
trực bên linh cữu, nếu không như vậy, Phật giáo không 
thể tổn tại ở Trung Quốc. 

Nho giáo lại học hỏi lý luận tâm tính (tự tính) của 
Phật giáo, mở ra một lĩnh vực tư tưởng mới của Nho giáo, 
tạo điều kiện cho nền Nho học mới phát triển. Đạo giáo lại 
học hỏi Thiền định của Phật giáo làm phong phú phương: 
pháp tu luyện nội đan của mình. Tam giáo hỗ trợ lẫn 
nhau, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Nho - Đạo - 
Thích ở Trung Quốc, trở thành một nội dung quan trọng 
trong nền văn hoá truyền thống Trung Quốc. 
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II. NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA SỰ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO Ở 
TRUNG QUỐC. 


1. Nhân ái trong "Chu Dịch”, Nhân Thiện trong 
"Nho gia" và Đại từ đại bi trong "Phật giáo". 

"Chu dịch" đã đề xướng "Nhân nghĩa", ví dụ "Lập 
nhân chi đạo, viết nhân dữ nghĩa" (“Dịch - Thuyết quái") 
có nghĩa là "đạo làm người là nhân với nghĩa". "Cảm nhỉ 
tuỳ thông thiên hạ chi cố" có ý nói rằng "con người cần 
phải có lòng nhân ái bao la như trời đất, chỉ có lòng trắc 
ẩn mới có thể cảm thông với thiên hạ" và nhấn mạnh 
"quân tử dĩ đức minh chiến vu tứ phương" ("Dịch. Tượng - 
L¡ quái"). (người quân tử lấy đức của mình soi sáng bốn 
phương) và "quân tử dĩ hậu đức tải vật" (“Dịch - càn quái, 
tượng", "quân tử dĩ hư thu nhận" (“Dịch - hàm quái, 
tượng"). "Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh" (“Dịch- 
Càn quái. Văn ngôn"), "tích bất thiện chi gia, tất hữu dư 
ương" ("Dịch. Can quái, Văn ngôn")... 

Như vậy, "Chu Dịch" nêu cao tỉnh thần Nhân ái, 
Nhân nghĩa của chủ nghĩa lợi tha, tức là, người quân tử 
phải sống chân thật với mọi người, xả thân vì người khác 
và nhấn mạnh sự báo ứng nhân quả của thiện và ác. 

Với nền tảng lý luận là "Chu Dịch" và tư tưởng Khổng, 
Mạnh, Nho gia lấy Nhân, Thiện làm hạt nhân. Khổng Tử - 
người dẫn đường chỉ lối của Nho học đã đề xướng "Nhân" là 
tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của con người, Khổng Tử viết 
"Nhân giả, nhân dã (kẻ nhân ái chính là con người". Mạnh 
Tử cho rằng bản tính nhân ái ai ai cũng có, "Nhân, Nghĩa, 
Lễ, Trí, phi do ngoại luyện ngã đã, ngã cố hữu chi dã" 
(Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, không phải do bên ngoài vun đắp, 
rèn luyện cho, mà bản thân ta vốn đã có). "Nhân giai hữu 
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bất nhẫn nhân chi tâm" (mọi người ai cũng có lòng nhân 
á), đây cũng là lý luận về tính bản thiện. 

Đại từ đại bi trong Phật giáo là một trong hai tư tưởng 
chủ đạo của Phật học, Phật học lấy sự đau khổ, thương xót 
làm chuẩn tắc tổn tại và nhấn mạnh tất cả mọi người đều 
có Phật tính, "Nhất thiết chúng sinh tất giai hữu Phật 
tính". Do tư tưởng từ bi của Phật giáo, đặc biệt là tư tưởng 
"Độ tha" của Phật giáo Đại thừa và tư tưởng "Lợi tha" giúp 
người khác siêu độ có nhiều điểm tương đồng với văn hoá tư 
tưởng cổ đại Trung Quốc, nên Phật giáo nhanh chóng được 
Trung Quốc đón nhận và phát triển. 

2. "Lập trung" trong "Chu dịch", "Trung dung" 
của Nho gia, 'Xung hoà" của "Lão Tử" với Phật giáo. 

"Chu Dịch" chủ trương Âm dương hợp đức, cương nhu 
tương tế, đề xướng "lập trung", "Dịch - hệ từ" viết: "Càn 
khôn thành liệt nhi dịch lập hồ kỳ trung ai", "Âm đương 
hợp đức nhi cương nhu hữu thể". 

Khổng Tử đề xướng "Quá ưu bất cập", chủ trương "hoà 
vi quý", Tử Tư người học trò của Khổng Tử đã tiếp thu và 
kế thừa tư tưởng Trung dung của Khổng Tủ. 

Tư tưởng "xung khí đĩ vi hoà" và quan điểm nhường 
nhịn, không tranh giành của "Lão Tử đều thể hiện tôn chỉ 
"hoà vi quý". Vì vậy, chủ trương của Nho gia, Đạo gia là 
"điều hoà". 

Quan điểm "không", không sát sinh và các "giới, cấm" 
trong Phật giáo thực tế cũng chính là "hoà", không tranh 
giành, đồng nhất với tư tưởng hoà bình của Trung Quốc cổ 
đại. Phật Bồ tát trở thành biểu tượng của lòng từ bi và hoà 
bình. Trong khi các triểu đại Trung Quốc cổ đại tranh 
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quyền đoạt lợi, chiến tranh liên miên, đời sống nhân dân 
khổ cực, lòng từ bi bồ tát của Phật giáo phù hợp với tâm 
nguyện của nhân dân Trung Quốc .. Như vậy, Phật giáo đã 
nhanh chóng đứng vững ở Trung Quốc. 


3. Ảnh hưởng của sự vươn lên không ngừng của 
"Chu Dịch" đối với Thiền tông Trung Quốc. 

Khi Phật giáo ở Ấn Độ đã suy thoái thì Thiền tông 
Trung Quốc - tôn giáo chính của Phật giáo Trung Quốc lại 
rất thịnh hành. Do đâu lại có hiện tượng này, chúng ta cần 
phải tìm hiểu tỉnh thần "vươn lên không ngừng của Chu 
Dịch và Nho gia. Chu Dịch nhấn mạnh "quân tử dĩ tự 
cường bất tức", "sinh sinh chi vị dịch", "thiên địa chi đại 
đức viết sinh", chịu ảnh hưởng của "Chu Dịch", Phật giáo 
Ân Độ dần dần trở thành Thiền tông Trung Quốc. 

Đặc biệt trong thời Đường, Tống có rất nhiều văn 
nhân, nho sinh tham thiền, đưa tư tưởng Nho học vào 
Phật học. Thời kỳ Lý học Tống Minh có rất nhiều nhà tư 
tưởng đã học hỏi lý luận tâm tính của Phật học, phát triển 
tâm lý học, thúc đẩy sự hoà nhập giữa Nho và Phật, đần 
dần Trung Quốc hoá Phật giáo. 

Do chịu ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống Trung 
Quốc vươn lên không ngừng, Phật giáo Trung Quốc, đặc 
biệt là Thiền tông rất coi trọng cuộc sống ở kiếp này, đề 
cao tự lực cánh sinh. Nam thiền còn đặt ra Bách Trượng 
Thanh quy, Hoà thượng Bách Trương tuy tuổi cao nhưng 
vẫn giữ đúng quy tắc "nhất nhật bất tác, nhất nhật bất 
thức (một ngày không làm, một ngày không ăn). Thiển 
phong tự làm tự ăn của Thiển tông đã thay đổi thói quen 
trước đây là hoá duyên khất thực và khuyên mọi người 
nên cần cù tiết kiệm, mọi người rất ủng hộ việc không xây 
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dựng chùa chiền miếu mạo mà chỉ lập Thiền đường, từ đó, 
vị thế của Thiền tông ngày càng cao, người quy y cũng vì 
thế mà ngày càng nhiều. Thiền tông coi trọng thực tiễn tự 
cung tự cấp, được coi như cuộc Cách mạng trong Phật học, 
đặt nền móng cho Phật giáo tồn tại lâu dài và phát triển ở 
Trung Quốc. 


lII. NGUỒN GỐC XÃ HỘI CỦA SỰ HÌNH THÀNH PHẬT GIÁO Ở 
TRUNG QUỐC. 


1. Ảnh hưởng của xã hội phong kiến Trung Quốc 
đối với Phật giáo. 

Phật giáo từ Ấn Độ được truyền bá sang Trung Quốc 
vào thời nhà Hán cách đây hơn 2000 năm, trải qua nhiều 
thăng trầm từ lúc ban đầu đến khi phát triển, thịnh suy... 
Phật giáo ở Trung Quốc trải qua hầu hết các triều đai 
phong kiến, các đế vương phong kiến sùng bái tôn giáo 
đương nhiên không phải xuất phát từ sự tôn trọng mà 
muốn lợi dụng tôn giáo, thu phục nhân tâm nhằm củng cố 
quyền lực thống trị cho mình. Chính vì vậy, Phật giáo 
cũng như các tôn giáo khác ở Trung Quốc cũng lúc chìm 
lúc nổi, lúc thịnh lúc suy tuỳ theo sự thay đổi chính trị. 
Như ở thời Đường, Phật giáo rất được coi trọng vì bọn 
thống trị muốn thông qua Phật giáo làm yên lòng dân. 

Đường Cao Tông coi trọng Phật giáo, Đường Thái 
Tông Lý Thế Dân không bài xích Phật giáo vì các võ tăng 
Thiếu Lâm Tự đã có công phò giúp ông ta lên ngôi. Hoàng 
đế Võ Tắc Thiên hết sức ủng hộ Phật giáo vì Phật giáo có 
quan hệ mật thiết với bà lúc đi tu, Đường Huyền Tông lại 
đặc biệt tôn sùng Mật Tông. 


Do nhận được sự tôn sùng của các Hoàng Đế nên Phật 
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giáo mới có thể ổn định và phát triển ở Trung Quốc. 
Nhưng ở thời Bắc Nguy, Thái Vũ Đế lấy có Phật giáo 
không làm ăn nên đã phá huỷ rất nhiều chùa chiển trong 
phạm vi toàn quốc, đuổi các tăng ni, bức họ hoàn tục, làm 
cho Phật giáo trải qua một đại kiếp nạn. 

Phật giáo Bắc Thiển tuy được sự tôn sùng của 3 vị 
Hoàng đế nhà Đường nhưng cũng gặp 4 lần ma nạn diệt 
Phật "Tam vũ nhất Tông", Thần Tú - vị tổ sáng lập ra Bắc 
Thiển và đại đệ tử của ông là Phổ Tịch được suy tôn làm vị 
tổ thứ 6 của Thiền Tông, nhưng cũng gặp tai ương trong 
Loạn An Lộc Sơn. 

Lại như vị tổ thứ 3 của Thiển Tông (vị tổ thứ 1 của 
Trung Quốc). Bồ Đề Đạt Ma, lúc đầu tói Trung Quốc cũng 
vì không có cơ duyên nên phải chịu sự lạnh nhạt của Tấn 
đế, dẫn đến việc Ngài đi sang phía Nam đến Thiếu Lâm 
Tự ngồi quay mặt vào tường 9 năm. Vì vậy, Phật giáo có 
thời kỳ phục hưng nhưng cũng mấy lần suýt bị diệt vong, 

Vì vậy, vận mệnh của Phật học có quan hệ mật thiết 
với giai cấp thống trị, mặt khác, vào thời kỳ cuối của chế 
độ Phong kiến, gia1 cấp thống trị đổi bại, truy lạc, đời sống 
nhân dân khổ cực, không ít người vì muốn tìm sự giải 
thoát mà quy y cửa Phật, làm cho Phật giáo đang trong 
giai đoạn suy thoái lại hưng thịnh trở lại. Ở đây nói rõ bất 
kỳ sự thịnh suy hưng vong của một môn phái nào đều có 
liên quan đến xã hội. Tín ngưỡng của tôn giáo tuy siêu 
phàm, thoát tục, nhưng sự tổn vong của tôn giáo lại gắn 
liền với tình hình xã hội. 

2. Đạo đức luân lý truyền thống của người 
Trung Quốc với Phật giáo 


Chu dịch để xướng "hậu đức", Nho giáo tôn sùng 
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"Nhân nghĩa", Lão Tử chú trọng "khiêm, hoà, nhẫn, 
nhượng", tạo thành nét đẹp trong đạo đức của người Trung 
Quốc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu 
làm cho Phật giáo có thể đứng vững ở Trung Quốc. Khổng 
Tử nói: "Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ (có 
bạn từ phương xa tới chơi, còn gì vui bằng), chứng tỏ người 
Trung Quốc không phải là dân tộc bài ngoại mà là một 
quốc gia nhiệt tình, hiếu khách, khiêm nhường. Chính vì 
vậy, dù ở Trung Quốc đã có tôn giáo riêng nhưng vẫn mở 
cửa đón chào Phật giáo. 

Trung Quốc vốn là một quốc gia am hiểu sử sách, 
hiểu biết lí lẽ, có nền lễ giáo truyền thống được Khổng - 
Mạnh duy trì bảo vệ, nên vẫn dùng lễ để tiếp đón văn hoá 
ngoại lai. Tuy cũng có sự đối lập giữa Nho, Đạo, Phật 
nhưng điều đó cũng liên quan đến giai cấp thống trị. Nói 
một cách tổng quát, tuy không thể coi Nho, Đạo, Phật là 
"tâm giáo hợp nhất" như Tô Thức thời Bắc Tống là đại 
biểu cho việc đề xướng "tam giáo hợp nhất", nhưng cung 
có thể nói là 3 giáo phái này không gây phiển cho nhau. 
Đây chính là vẻ đẹp trong đạo đức truyền thống của . 
người Trung Quốc, cũng là một nguyên nhân chính để 
cho Phật giáo - một tôn giáo ngoại lai - có thể tổn tại 
trong Trung Quốc hơn 2000 năm. 

3. Quan hệ giữa Nho giáo Khổng Tử coi trọng 
kinh điển với Phật giáo. 

Trung Quốc là một đất nước cổ văn minh, từ xưa tới 
nay, dân tộc Trung Hoa vốn có truyền thống văn hoá cao, 
người Trung Quốc chuộng văn hoá, thích đọc sách, dân tộc 
Trung Hoa vốn có nhiều văn hiến kinh điển. Đây chính là 
điểm mà không một quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới 
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có thể so sánh được. Các bậc đế vương của các triều đại 
đều rất tự hào vì có nền văn hiến kinh điển, chỉ có Tần 
Thuỷ Hoàng đã đốt sách, chôn học trò, tạo nên một vết 
nhơ ngàn năm. 


Do các tôn giáo của Trung Quốc đều có lý luận và 
kinh điển riêng của mình, như Nho giáo với Tứ thư (Kinh 
dịch, Luận ngữ, Đại học, Trung dung), Ngũ kinh (Mạnh 
Tử, Thượng thư, Thi Kinh, Lễ nghi, Xuân thu). Đạo giáo 
bắt nguồn từ lý luận "Chu Dịch" với kinh điển "Lão Tử, 
Trang Tử" và có rất nhiều "Đan thư Đạo gia", "Chính 
thống Đạo tàng". Do có hệ thống tư tưởng và kinh điển 
văn hiến hoàn chỉnh nền văn hoá tôn giáo Trung Quốc 
được trau dồi rất kỹ. 

Phật giáo với Kinh Phật uyên bác, với Phật tính làm 
rung động lòng người, đã làm cảm động người Trung Quốc, 
họ rất coi trọng "Đại tang kinh". Đây cũng là một trong . 
những điểm chung của Nho, Đạo, Thích, các giáo cùng 
nhau so sánh kinh điển, khách quan mà nói, nó thúc đẩy 
sự phát triển văn hoá Trung Hoa, như Nho giáo chú trọng 
việc chỉnh lý, soạn chú văn hiến kinh diễn, thúc đẩy sự 
xuất hiện Thư tịch Đạo gia. 

Đường Huyền Trang sau khi sang Tây Vực lấy kinh 
trở về, được vua Đường Huyền Tông ủng hộ việc chỉnh lý, 
chú thích Kinh Phật, sự du nhập và phiên dịch nhiều 
Kinh Phật đã góp phần phát triển Nho giáo và Phật giáo. 
Ví dụ như sự phát triển Lý học thời Tống Minh chịu ảnh 
hưởng của học thuyết tâm tính nhà Phật, việc biên dịch 
"Đại tạng kinh" thúc đẩy sự hội tụ "Chính thống Đạo 
tàng" của Đạo giáo. 


Tóm lại, do ảnh hưởng của truyền thống coi trọng văn 
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hiến kinh điển trong Nho giáo, kinh điển Phật giáo ở 
Trung Quốc được biên dịch rất công phu. Bắt đầu từ thời 
Nam Bắc triều, trải qua các triều đại phong kiến như 
Đường, Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh cho tới 
thời Cận đại, công tác biên dịch và Im ấn đã hoàn thành 
1076 bộ, 5048 quyển với 40.000 chữ. Hiện nay, Đảng Cộng 
sản và Chính phủ Trung Quốc vẫn đang tổ chức biên soạn 
và hoàn tất công việc. Đây cũng là một trong những căn cứ 
để nói rằng Phật học bắt nguồn từ Ấn Độ nhưng lại phát 
triển ở Trung Quốc. 

Như đã nêu trên, tư tưởng truyền thống Trung Quốc 
với nền tảng "Chu Dịch", 

"Lão Tử" "Nho giáo" và "Đạo giáo" đã tạo điều kiện 
cho Phật giáo Ấn Độ có thể phát triển ở Trung Quốc, 
giống như một hạt giống tốt được gieo trên mảnh đất phì 
nhiêu, màu mỡ. 


ä2. MỐI UAN HỆ &IỮA PHẬT §IÁ0 VÀ CHU DỊCH 


Quan điểm của Phật giáo với "Chu Dịch" tuy khác 
nhau một trời một vực, nhưng không phải là không liên 
quan đến nhau mà vốn có mối quan hệ mật thiết trong 
lịch sử văn hoá Trung Quốc. "Chu Dịch" có ảnh hưởng lớn 
đến việc lưu truyền và phát triển Phật giáo ở Trung Quốc, 
đồng thời, Phật giáo cùng góp phần phát triển "Chu Dịch". 
Hai hệ tư tưởng này có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc tới văn 
hoá Trung Quốc. 


I. PHẬT HỌC DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN. 
Phật giáo được truyền bá tới Trung Quốc từ năm thứ 
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nhất Nguyên Thọ thời Hán Ai đế, trong "Tam quốc chí" ghi: 
"Tích Hán Ai đế Nguyên Thọ nguyên niên, bác sĩ đệ tử 
cảnh lư thụ đại nguyệt thị vương sứ y tổn khẩu thụ "Phù 
đồ kinh". 
"Thời Hán Ai Đế trị vì, các đệ tử, học trò nghe giảng 
"Phù đồ kinh" trong những ngôi nhà sơ sài (Trích "Tam 
Quốc Chí"). 


Thời Nam Bắc triều Nguy Tấn, Phật giáo nhanh 
chóng được truyền bá ở Trung Quốc. Vì thời kỳ này chiến 
tranh liên miên, tỉnh thần nhân dân hư không, huyền học 
phát triển, Phật giáo nhân đó mà du nhập vào, "không" 
trong Phật giáo giống "hư" trong "Lão", vì vậy Phật giáo 
nhanh chóng được truyền bá trong dân gian Trung Quốc. 
Một bên là kỳ vọng vào kiếp sau, một bên là siêu thoát 
dân gian; một bên là "tứ đại giai không", một bên là "hữu 
sinh vu vô". Chính vì vậy, dưới ảnh hưởng của thuyết 
"không", "vô" mà tôn giáo đã có sự phát triển to lớn. 

Thời Nguy Tấn, do Phật giáo có mâu thuẫn với Nho 
giáo, "Chu Dịch" dẫn tới Phật giáo thoả hiệp, Nho học hoá 
và Trung Quốc hoá. Đây cũng là thời điểm quan trọng 
quyết định Phật giáo có thể tổn tại ở Trung Quốc. Người có 
công lớn nhất là đại sư Tuệ Viễn, ông đã đưa quan điểm 
luân lý Trung hiếu của Nho gia vào Phật giáo, làm cho 
Phật giáo cũng mang quan điểm Trung hiếu, thu nhận tư 
tưởng tông pháp của Nho gia, xây dựng chế độ Tông Tự 
của Phật giáo. : 

Từ đó, cửa phật "không quan bất không", cũng giống 
như trần tục, xảy ra cuộc chiến ác liệt vì tranh giành y bát 
truyền pháp. Như vì tranh giành "Thiền vị chính tông" mà 
giữa Thân Tú của Bắc Thiển tông và Tuệ Năng của Nam 
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Thiển tông đã xây ra cuộc tranh đấu ác liệt, trường kỳ, cho 
tới khi Tuệ Năng qua đời thì phái Nam Thiền Tông mới có 
được ngôi vị chính tông. 

Đặc biệt Phật tăng cũng tôn trọng vua như Nho gia, 
suy tôn các bậc quân vương lên vị trí cao nhất. Như vậy, 
Phật giáo phải triệt để Nho-hoá, Trung Quốc hoá mới thực 
sự có thể hoà nhập vào văn hoá Trung Quốc. 


Ở thời nhà Đường, do các bậc vua chúa phát triển tôn 
giáo với mục đích chính trị riêng, nên Phật giáo cũng có sự 
đảm bảo về kinh tế cũng như địa vị. 

Đương thời, cha con Lý Thế Dân muốn đề cao Lý Nhĩ 
nên tông sùng Đạo giáo, Võ Tắc Thiên vì muốn có quyền 
hành ngang với họ Lý nên hết sức ủng hộ Phật giáo. Ở đây 
muốn nói rõ, Phật giáo cũng như những tôn giáo khác, 
trên thực tế không thể tách khỏi chính trị mà luôn có quan 
hệ mật thiết với chính trị Trung Quốc. Đường Thái Tông 
là người tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển hưng thịnh, 
Võ Tắc Thiên đã từng quy y cửa Phật nên sau khi lên nắm 
quyền đã xây dựng và tu sửa rất nhiều chùa chiền, Đường 
Huyền Tông mở rộng ngoại giao, du nhập rất nhiều văn 
hoá các nước Đông, Tây, Kinh Phật cũng theo đó du nhập 
vào Trung nguyên. Đây là thời kỳ phát triển rực rỡ của 
Phật giáo. 

Trước thời Tống, Minh, tuy 3 giáo phái hình thành thế 
chân vạc, nhưng Phật giáo vẫn bị hạn chế bởi Nho, Dịch - 
đại diện cho văn hoá chính thống Trung Quốc. Dù Phật 
giáo được sủng ái ở thời Đường nhưng vẫn bị giai cấp ' 
thống trị lợi dụng, lúc bị khống chế, lúc được phát triển. Ví 
dụ như thời nhà Đường, Đường Thái Tông sủng ái Lý Nhĩ 
nên Đạo giáo phát triển, Võ Tác Thiên đả kích Đạo giáo, 
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Phật giáo được coi trọng, Đường Huyền Tông coi trọng cả 
Đạo và Phật. 

Thời Tống Minh, Phật giáo thực sự đi sâu vào trong 
lòng người, sau khi Phật giáo Thiển Tông hoà nhập với 
Nho Dịch Trình Chu, Phật giáo được giới tư tưởng học 
thuật Trung Quốc công nhận và sau khi Nho hoá sâu sắc 
mới thực sự đứng vững ở Trung Quốc. Nhưng quy luật 
phát triển của Phật giáo cũng giống quy luật "thịnh cực 
tất suy", từ sự đấu tranh giữa Phật - Nho đến sự thoả hiệp 
của Phật giáo cho tới lúc suy thoái đã chứng thực có sự 
kiên cố và chín mùi của văn hoá truyền thống riêng của 
Trung Quốc. 

Phật.giáo Trung Quốc chủ yếu coi trọng hai đại phái 
Không tông phái và Hữu tông phái của Phật giáo Ấn Độ. 
Trong đó: 

"Không tông": Được sáng lập bởi Long Thụ, Đề Bà, 
dựa vào "Bát nhã kinh", chủ yếu là học phái Trung Quán, 
với các tác phẩm nổi tiếng "Trung Luận", "Thập nhị môn 
luận", "Đại trí độ luận", "Bách luận". Quan điểm chính là 
"Tự tính không", "Vạn pháp không". "Tính" là chỉ bản thế, 
"pháp" là chỉ vật chất, tức là mọi sự vật đều hư không, 
không thực sự tổn tại, gọi là "Vạn pháp tính không", 
"Duyên khởi tính không". 

Long Thụ nêu lên "Duyên khởi hữu", tức giả hữu, vạn 
pháp là không tổn tại, chỉ tổn tại dựa trên một điều kiện 
nhất định. Thiền tông phát triển hưng thịnh vào các thời 
đại Nguy, Tấn, Đường, Tống. 

"Hữu tông": Lấy Vô Trước, Thế Thân là chính, thuộc 
Pháp tướng duy thức học thuộc phái Du Gia Ấn Độ. Tông 
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chỉ dựa vào "Du gia sư địa luận", "Giải thâm mật kinh". 
Lý luận Phật học là "Vạn pháp duy thức", tức có "thức” 
mới có "cảnh", không có "thức" thì không cảnh". Tông phái 
này do Huyền Trang đưa về và hưng thịnh vào thời 
Đường, chủ yếu phát triển "Pháp tướng duy thức tông". 


Bảng 119-1 
SƠ ĐỒ "KHÔNG HỮU TÔNG" CỦA PHẬT HỌC TRUNG QUỐC 


PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


b6] ===¬=_,Yv"h.n" ==—-. 


"Không tông" "Hữu tông" 
Bát nhã kinh" "Du Già sư địa luận" 
(Long Thụ, Đề Bà) 


(Di Lặc, Vô Trước, Thế Thân 
Quan điểm chính Quan điểm chính 
thức 


phái Du Già 
Pháp tương duy thức 
tông (Khuy Cơ) 


















phái Trưng Quán 
Thiền Tông 
(Tuệ Năng) 
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II. THIỀN TÔNG VÀ HUYỀN HỌC THỜI NGUY TẤN 


Thiển tông có quan hệ mật thiết với Huyền học thời 
Nguy Tấn hơn với Nho học. Nếu như mối quan hệ giữa 
Thiền học và Nho học là sự biến hoá "tam bộ khúc", từ va 
chạm, xung đột đến khống chế bài Phật rồi thống nhất, thì 
quan hệ giữa Thiền học và Huyền học lại rất tương đồng. 
Thiển học sở đĩ có thể phát triển mạnh ở thời Nguy Tấn là 
bởi có Huyền học. 

Nguyên nhân hoà nhập Thiền tông và Huyền học là: 


1. Thiền tông và Huyền học thời Nguy Tấn đều 
"Trọng bản khinh mạt". 

Thiền tông và huyền học đều chú trọng nghiên cứu 
"Bản thể luận", tuy nhiên, Thiền tông chú trọng đến cái 
"Tâm" trong "Bản thể luận", cho rằng Phật tại tâm, thuộc 
"Bản thể luận" của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, còn 
"Đạo" trong "Bản thể luận" của Huyền học lại cho rằng 
vạn vật phát sinh từ Đạo, thuộc "Bản thể luận" của chủ 
nghĩa duy tâm khách quan; nhưng cả hai đều "trọng bản 
khinh mạt", tức là coi trọng bản chất sâu xa mà xem nhẹ 
cái thực tại. "Tâm tính" trong Phật giáo và "Đạo thể" của 
Huyền học đều thuộc triết học duy tâm, vì vậy mới có thể 
nói Huyền học thời Nguy Tấn đã tạo điều kiện cho Thiền 
tông phát triển. 

2. Tranh luận về sự thống nhất trong nền tảng 
tư tưởng giữa "không - hữu" của Thiền tông và phân 
biệt "hữu vô" của Lão Trang. 

Thiền tông giảng "Tự tính không" và "Duyên khởi 
hữu", tức chỉ bản tính của sự vật là "không", "hữu" cũng là 
do duyên mà có, không duyên tức là "không" nên "Hữu" 
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cũng chỉ là giả tạo. Vì vậy, sự tranh luận "không - hữu" 
cũng chỉ trên cơ sở "không". Sự phân biệt "hữu vô" của Đạo 
giáo Lão Trang nhấn mạnh "hữu sinh vu vô" nhưng thực 
chất là "vô". Vì vậy, xuất phát điểm "không - hữu" trong 
Thiển tông và "hữu vô" của Lão Tử đều gắn liền với chữ 
"hư". Sự ăn khớp trên nền tảng tư tưởng này đã tạo điều 
kiện hình thành Thiển tông. 

3. Sự tương đồng trong quan điểm "yếm thế" của 
Thiền Tông và Huyền học. 

Lầa bỏ cõi trần trong Thiển gia và ấn ải của Huyền 
học gia đều là sự lựa chọn khi chán ghét cuộc sống hiện 
thực, sự chán ghét cuộc sống hiện thực ngoài sự bất mãn 
đối với hiện thực chính trị còn nằm trong nhận thức hư 
không đối với thế giới quan, nguồn gốc thế giới là hư vô 
nên cuộc sống hiện thực cũng không có thật, vì vậy hoàn 
toàn có thể vượt qua, cần phải giải thoát. 


Tổng quát những điều nêu trên, Thiển tông sở đĩ có 
thể phát triển mạnh mẽ ở thời Nguy Tấn là vì có nền tảng 
xã hội như vậy, mà nền tảng xã hội này lại quyết định bởi 
có điểm tương đồng trong nguồn gốc tư tưởng. Vì vậy, việc 
Thiền Tông và Huyền học nhanh chóng hoà nhập hoàn 
toàn không phải ngẫu nhiên. 

III. THIỀN TÔNG VÀ NHO HỌC MỐI THÔI TỐNG MINH. 

Thiển Tông bắt đầu hưng thịnh ở thời Đường, sau tới 
đời Tống, Thiền tông có ảnh hưởng sâu sắc đến Nho học. 
Nho học thời Tống Minh đã hấp thụ những tinh hoa của 
Thiền Tông, từ đó phát triển thành Nho học mới với đại 
diện là Lý học Trình Chu. Thiền Tông chủ yếu ảnh hưởng 
đến Nho học ở những phương diện sau: 
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1. "Tâm tính luận" của Thiển tông thúc đẩy sự nghiên 
cứu "Bản thể luận" của Nho học thời Tống. _ 


"Tâm tính luận" của "Thiền tông tuy thuộc phạm trù 
chủ ghĩa duy tâm chủ quan, nhưng sự coi trọng "Bản thể 
luận" và "tư biện tính" của nó lại có ảnh hưởng tới Nho học 
thời Tống Minh đang đi sâu nghiên cứu "Bản thể luận". 

Lý học Trình Chu tuy không chuyển "Bản thể luận" 
vào "Tâm tính", nhưng thông qua "tư biện tính" của Thiền 
tông trọng bản thể mà phát triển "lý bản thể", đưa "Lý bản 
thể" của Chu Hi đạt tới độ cao siêu. Còn "tâm học" của 
Vương Lục chịu ảnh hưởng của "tâm tính luận" phát triển 
cao thành "tâm bản thể". 

Có thể thấy, dưới sự ảnh hưởng của Thiền tông "trọng 
bản thể", đưa việc nghiên cứu "Bản thể luận" Nho học đạt 
đến đỉnh cao, đưa sự phát triển "Bản thể luận" Nho học 
đạt được thành tựu to lớn chưa từng có. 

2. Phương pháp giáo hoá linh hoạt của Thiền tông với 
việc phát triển Nho học thời Tống. 

Vào thời Tống, do Nho học quá máy móc, cứng nhắc về 
học thuật trong khi Thiển tông với phương pháp giáo hoá 
linh hoạt lại thu phục lòng người, làm bừng tỉnh các sĩ phu 
Nho học, vô hình trung thúc đẩy phương pháp tư duy của 
Nho hóc. Nó có ảnh hưởng lớn tới việc hình thành Nho học 
Ngũ phái đời Tống Minh (gồm "lý học" Trình Chu, "Tâm 
học" Vương Lục... Đưa tư tưởng học thuật Nho giáo thời 
Tống đạt tới sự phát triển rực rỡ nhất. 

3. Mở ra một kỷ nguyên mới cho việc hoà nhập giữa 
Nho học chính thống với văn hoá bên ngoài. 


Thiển tông mang tới một không khí mới của văn hoá 
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bên ngoài, có tác dụng tích cực trong việc hình thành Tân 
Nho học. Ở thời Tống, do có sự "cọt xát" giữa Phật học và 
Nho học, một mặt Thiền học bị Nho học đồng hoá mà sinh 
ra Thiền Nho hoá, mặt khác, Nho học hấp thụ những tỉnh 
hoa của Thiền Phật mà Nho Thiển hoá. Sự giao hoà này 
đã mở ra một kỷ nguyên mới tươi đẹp cho sự giao lưu văn 
hoá Trung Quốc với bên ngoài. 

Với những quan điểm nêu trên, tuy sau đời Tống, 
Thiền tông bị suy thoái, nhưng chúng ta không thể đánh 
giá thấp những ảnh hưởng của Thiển tông trong lịch sử tư 
tưởng văn hoá Trung Quốc. 


IV. TIÊU ĐIỂM CỦA MÂU THUẪN GIỮA PHẬT GIÁO VỚI NHO 
DỊCH. 

Phật giáo vừa được truyền bá tới Trung Quốc đã có 
mâu thuẫn sâu sắc với Nho học - đại diện cho văn hoá 
chính thống Trung Quốc, thể hiện rõ nhất ở Thế giới quan, 
Nhân sinh quan và Luân lý quan. 


1. Sự đối lập giữa "Thần luận" của Phật giáo và 
"Vô thần luận" của Nho Dịch: 

Mâu thuẫn cơ bản giữa Phật giáo và Nho Dịch là "Tín 
thần" và "Bất tín thần", cũng như sự khác biệt cơ bản giữa 
thế giới quan chủ nghĩa duy tâm với thế giới quan chủ 
nghĩa duy vật. Dịch, Nho "bất tín thần" (không tin vào 
thần thánh), tôn trọng khách quan, nhấn mạnh "quan 
tượng thủ nghĩa" (xem hình mà đoán nghĩa), nhấn mạnh 
sinh mệnh ra đời là do trời đất âm dừơng khí hoá, bản 
chất vũ trụ là thể thái cực không rõ ràng. Nhấn mạnh việc 
tự lực, chủ trương mọi người đều như Nghiêu, Thuấn, tự 
mình hoàn toàn có thể giải trừ nỗi thống khổ. 
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Phật giáo lại dốc lòng tin Phật chính là Thần, cầu 
Phật có thể giúp đỡ giải trừ khổ nạn. 

Vì vậy, dẫn đến sự đối lập sâu sắc giữa "hữu thần 
luận" và "vô thần luận", đây cũng chính là một trong 
những nguyên nhân làm cho Phật giáo bị kiềm chế. 

Nhằm giảm sự mâu thuẫn này, Phật giáo đưa ra 
"Tam thế luân hồi", "Nhân quả báo ứng" để thay thế "Linh 
hồn thần luận", xác định vị thế vững chắc cho Phật giáo. 
Nhưng Nho Dịch lại cường điệu mâu thuẫn, Phật giáo lại 
phủ nhận sự thống nhất trái ngược của sự vật. Vì vậy, 
trên "Thế giới quan" vẫn tổn tại sự bất đồng quan điểm, 
nhưng do Phật giáo đã nêu lên sự phân biệt "tâm tính bản 
thể" một cách tỉ mỉ, giấu được những chỗ "chí tử" của "hữu 
thần luận", nên được Nho học thời Tống dung nạp, góp 
phần vào sự phát triển "Lý học" thời Tống Minh. 

Đặc biệt, thuyết "Linh hồn luân hổi" và "nhân quả báo 
ứng" của Phật giáo giống như "Thiện ác nhân quả báo 
ứng" của Dịch Nho, nhưng Dịch Nho nhấn mạnh ở kiếp 
này, còn Phật giáo lại ở kiếp sau. "Chu Dịch" với "Lập 
nhân chỉ đạo viết nhân dữ nghĩa" nhấn mạnh kiếp này 
phải làm việc thiện thì mới có quả báo tốt. Như vậy, quan 
điểm xuất phát từ sự kết hợp giữa nhân quả báo ứng với 
luân lý nhân sinh tích cực của "Chu Dịch" cao hơn nhiều 
so với quan điểm của tôn giáo. Nho gia dựa vào đó mà 
phát triển thành quần thể thiện ác báo ứng trong họ hàng 
huyết thống, yêu cầu thiện ác báo ứng phải hình thành 
chế độ quần thể theo dõi. Xã hội hoá, quần thể hoá thiện 
ác báo ứng cá nhân, có tác dụng tích cực nhất định. 

Dù "Nhân quả báo ứng" trong Phật giáo mang tính 
tiêu cực bơn so với Dịch Nho, nhưng đều có chung mục 
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đích là ngăn tính ác, ca ngợi tính thiện. Vì vậy, "Tam thế 
luân hồi", "Nhân quả báo ứng" của Phật giáo được lòng 
Dịch Nho, giảm bớt mâu thuẫn với Nho Đạo, góp phần 
phát huy đạo đức, luân lý truyền thống của Trung Quốc. 

2. Sự đối lập trong quan điểm "xuất thế" của 
Phật giáo với quan điểm "xuất thế" của Nho Dịch. 

Nho Dịch vốn rất coi trọng đạo "hiếu" nên tuyệt đối 
không thể chấp nhận quan điểm "xuất gia" của Phật giáo. 
Phật giáo do "Khổ không quan" mà trốn tránh hiện thực, 
rời bỏ gia đình để đi tu, vì vậy Phật giáo cho rằng đời là 
bể khổ. 

Do quan điểm triết học của Phật giáo là quan điểm 
không chấp nhận sự đối lập, phủ nhận "khổ" và "sướng" là 
một cặp đối lập trong một thể thống nhất, vì vậy, chỉ thừa 
nhận cái khổ của nhân sinh và cái sướng sau khi chết, phủ 
nhận sự đối lập giữa sống và chết mà cho rằng sống chết 
là không đáng lo, dẫn đến nhân sinh quan "coi nhẹ sự 
sống, coi trọng cái chết". Nho Dịch thì ngược lại, không tin 
có kiếp sau, đề cao hiện thực, quý trọng kiếp này, càng 
không thể xa rời cha mẹ, từ bỏ gia đình để đi tu. 

Để giảm mâu thuẫn, Phật giáo đưa ra hai cách tu 
hành là "xuất gia" và "cư sĩ" (cư sĩ không cần từ bỏ gia 
đình, có thể kết hôn), điều này cũng có thể giải quyết một 
phần mâu thuẫn, tạo điều kiện truyền bá Phật giáo. 

3. Sự đối lập giữa quan điểm Phật trong Phật giáo 

Sự đối lập giữa quan điểm Phật trong Phật giáo cao hơn 
tất cả với sự nghiêm khắc của vương quyền tông tộc, cương 
thường luân lý "Trung - Hiếu" trong Nho Dịch. Đây là sự đối 
lập sâu sắc trong quan điểm luân lý Phật giáo với Nho Dịch. 
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Phật giáo truyền thống là "giáo" cao hơn "chính trị", Hoà 
Thượng gặp Hoàng Đế không phải quy lạy, vì vậy, Phật giáo 
nhấn mạnh chúng sinh sau khi xuất gia thì không còn đẳng 
cấp. Quan điểm này vấp phải sự phê phán gay gắt của chế 
độ đẳng cấp phong kiến mà vương quyền cao hơn tất cả. Nho 
Dịch để cao đẳng cấp tông tộc, quân thần, luân lý trung, 
hiếu, nhân nghĩa, nên không thể chấp nhận sự có mặt của 
một Đạo không biết đến trung - hiếu là Đạo phật. 


Để giải quyết mâu thuẫn này, trong nội bộ Phật giáo 
cũng áp dụng nghiêm ngặt chế độ "Pháp trị", giữa sư phụ 
và đổ đệ cũng có quan niệm trung, hiếu như giữa cha với 
con. Đồng thời, việc đưa luân lý của Nho gia vào Phật giáo 
- chính là sự kết hợp giữa "Nhân quả báo ứng" với "Trung 
hiếu nhân ái" của Nho gia - đã giải quyết mâu thuẫn này. 

Thêm vào đó, "từ bị" của Phật giáo thống nhất với 
"thành ái" của Nho gia, nên mâu thuẫn giữa Nho - Phật đã 
được giải quyết. 

V. QUAN HỆ GIỮA MẬT TÔNG VÀ DỊCH ĐẠO. 

Mật tông và Thiền tông là hai đại phái của Phật giáo 
Trung Quốc, bắt đầu truyền bá vào thời Nguy Tấn, hưng 
thịnh vào đời Đường, lưu truyền ở Tây Tạng gọi là "Tạng 
Mật", Phật giáo ở Tây Tạng cùng lưu hành Hiển tông và 
Mật tông, đều thuộc Phật giáo đại thừa, nhưng Tạng Mật 
hưng thịnh hơn. 

Đặc điểm của Mật tông là Thiện mật thuật và Mật 
chú (tức Đà La Ni), sở dĩ Mật tông chỉ có thể lưu truyền ở 
Trung Quốc vì nó có liên quan mật thiết với bối cảnh văn 
hoá thời Nguy Tấn. ở thời này, chiến tranh liên miên, đời 
sống nhân dân cực khổ, không có chễ dựa tỉnh thần nên 
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Huyền học hưng thịnh. 

Đạo chú và Dịch Phệ đều rất phổ biến, Mật tông nhanh 
chóng được truyền bá, đặc biệt một số sách kinh điển Mật 
giáo của Hiển giáo Mật truyền, sau khi được truyền bá đến 
Trung nguyên, Mật thuật càng hưng thịnh hơn. 

Sau loạn An Lộc Sơn, Mật thuật được lưu truyền rộng 
rãi trong dân gian như Mạn Đà La quán đỉnh, Kim cương 
du già, Hộ ma. Đặc biệt, trước khi Tây Tạng Tông Cách Ba 
cải cách, Mật tông rất thần bí, sau khi cải cách, Hiển giáo 
chiếm vị trí chủ đạo. 

Từ thời Tống đến nay, do sự đề cao địa vị chính thống 
của Kho dịch làm cho Đạo giáo, Mật giáo ở Trung nguyên 
ngày càng suy yếu, nhưng Mật tông ở Tây Tạng vẫn rất 
hưng thịnh, sau khi Tông Cách Ba đẩy mạnh Hiển giáo, 
Mật tông Tây Tạng mới lưu truyền những nét đặc sắc của 
Mật truyền Hiển tông cho đến ngày nay. 

Tóm lại, sự thịnh suy của Mật tông ở Trung nguyên có 
quan hệ mật thiết với sự thay đổi của Nho, Đạo, bất kỳ loại 
văn hoá ngoại lai nào cũng có mối tương quan chặt chẽ với 
văn hoá Trung Quốc, Mật tông cũng không ngoại lệ. 


83. BA TÔNB PHÁI LỨN DỦA PHẬT GIÁ0 TRUNG QUỐC. 


Vào những năm cuối thời Tây Hán, Phạt giáo Ấn Độ 
đã được truyền bá tới Trung Quốc, bắt đầu phát triển vào 
thời Nguy Tấn và phát triển rực rỡ vào thời Tuỳ Đường. 
Thời Tuỳ Đường phát triển thành 3 tông phái lớn mang 
màu sắc Phật giáo Trung Quốc, đó là Duy thức tông, 
Thiền tông và Mật tông. 
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I. DUY THỨC TÔNG 

Với đại diện là Huyền Trang, thuộc Pháp tướng Duy 
Thức tông, tạo thành trường phái Du già Phật giáo với 
kinh điển "Thành duy thức luận". Quan điểm chính là 
"Van pháp duy thức”, tức tôn trọng vạn pháp (vật), duyên 
khởi từ tâm thức. "Thức" tức tâm thức, thuộc phạm trù 
triết học chủ nghĩa duy tâm chủ quan. 

Huyền Trang đi lấy Kinh, đem về 657 bộ Phật điển 
đại tiểu thừa, sau đó được sự ủng hộ của Đường Thái 
Tông, biên dịch 75 bộ Kinh điển chính của phái Du già 
Phật giáo Đại thừa "Du già sư địa luận" và "Đại bát nhã 
kinh", "Đại bảo tích Kinh"... xây dựng Duy Thức tông. 
Pháp tướng Duy Thức Tông dưới sự phát huy của Huyền 
Trang, luận chứng rất chặt chẽ, tỉnh xảo. 


Dưới sự nỗ lực cố gắng của Huyền Trang và các đệ tử, 
Duy Thức Tông phát triển rực rõ ở đời Đường, nhưng do 
quá cứng nhắc, gò bó trong kinh văn cổ Ấn Độ, Huyền 
Trang lại không có ý làm trái, dẫn tới không dám sáng tạo 
cái mới, không có sự hoà nhập với văn hoá truyền thống 
Trung Quốc, cho nên Kinh Phật dịch sâu rộng, uyên thâm, 
chỉ dành cho các Tăng lữ lớp trên, không thể truyền bá cho 
quảng đại chúng sinh. Vì vậy, những cố gắng của Huyền 
Trang trong việc đưa số lượng lớn Kinh Phật vào Trung 
Quốc cũng đành gác lại, trở lại thành di sản lịch sử văn 
hoá cùng với sự suy thoái của Duy Thức Tông. 


II. THIÊN TÔNG 


Là một tông phái được lưu truyền rộng rãi nhất trong 
Phật giáo Trung Quốc, bắt nguồn từ Phật giáo Thiền định, 
lấy Phật giáo đại thừa "Du già sư địa luận" làm Tông, sau 
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này lấy "Kim cương kinh" để trau dổi kinh điển. 


Bắt đầu từ "Như Lai chiêm hoa, Ca Diếp vi tiếu", 
Thiền Tông phát triển, Thiển định Trung Quốc do Nam 
Thiên trúc Bồ Đề Đạt Ma thời Lương sáng lập tại chùa 
Thiếu Lâm Tung Sơn. Đường thời, chủ trương "Lăng già 
kinh", sau này Tuệ Khả, Tăng Sán, Đạo Tín, Ngũ tổ Hoằng 
Nhẫn đều suy tôn "Kim cương Kinh". Tuệ Năng thời Đường 
do giác ngộ "không quán" mà được truyền ý bát, trở thành 
vị tổ thứ 6. Sau sáng lập ra ưu thế độc đáo của Thiển như 
"không lập văn tự, trực thủ tâm tính", đề xướng Đốn Ngọ, 
không cần phải toạ thiển... được sự hoan nghênh của nhân 
gian, từ đó Thiền Tông hưng thịnh. Kinh điển tiêu biểu là 
"Đàn kinh". Học trò Hoằng Nhẫn là Thần Tú lấy "tiệm ngộ 
vi chủ" rất được triều đình coi trọng, ông và đệ tử Tịch Phổ 
được gọi là Bắc Thiền. Đệ tử Tuệ Năng là thần Hội, cùng ra 
sức tuyên truyền Tuệ Năng mới chính là Thiên tông chính 
thống, Bác Tông chỉ là thứ yếu. 

Năm Công nguyên 724, tức là năm thứ 12 khai 
nguyên, Vu Hoạt Đài, chùa Đại Vân trên đại hội Vô Già 
đã công khai luận chiến pháp y của Ngũ tổ Hoàng Nhẫn là 
truyền cho Tuệ Năng, Tuệ Năng mới chính là người kế 
thừa chân chính của Thiền tông, vạch trần Phổ Tịch giả 
xưng Tổ thứ bảy Thiển phái, việc này có ảnh hưởng đến 
việc công nhận Tuệ Năng là Lục tổ. 

Thời kỳ loạn An Lộc Sơn, Quách Tử Nghi phụng chỉ 
dùng thanh danh Phật môn mà thu được quân nhu quan 
trọng cho Triều đình, lập công trong việc bình định nổi 
loạn, sau được Đường Túc Tông tôn sùng, tạo điều kiện 
cho Nam Tông giành ngôi vị chính thống. Từ đó Nam Tông 
hưng thịnh, Pháp tự ngày càng nhiều, danh tiếng ngày 
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càng cao. Tiếp đó là "Ngũ gia Thất tông", Thiền tông hưng 
thịnh chưa từng thấy. 


Bắc Nam lưỡng Thiền tuy tranh đấu lâu dài nhưng có 
thể đại diện cho Thiển tông chính là ngọn cờ của Tuệ 
Năng Lục Tổ đề xướng giáo ngoại biệt truyền "trực chỉ 
nhân tâm", bất lập văn tự" của Nam Thiền, đặc biệt có 
ảnh hưởng lớn chính là "Hồng Châu Tông" và "Thạch Đầu 
Tông" của Môn hạ Tào Khê, gọi là "Thiên hạ phàm ngôn 
Thiển, giai bản Tào Khê" (Thiên hạ nói đến Thiền thì đều 
nói đến Thiền của Tào Khê). 

Thiền Tông hưng thịnh tới 100 năm sau khi Tuệ Năng 
viên tịch, nguyên nhân chính là Thiền tông phổ cập, Thiền 
tông giản dị, târh chính là Thiền có thể không tụng Kinh, 
không niệm Phật, không lập văn tự, tu dưỡng duy trì "tự 
tính tự thân" tức là Phật, nhận được sự hoan nghênh của 
đông đảo nhân sĩ. Nhưng Thiền tông quá khuếch đại thực 
tiễn, phủ định lý luận, thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, 
Thiển tông do giản hoá, dung tục hoá Phật giáo nên dần 
suy thoái. Thiển tông tuy suy thoái nhưng trong lịch sử 
văn hoá Trung Quốc, đặc biệt là lịch sử Phật học đã có thời 
kỳ huy hoàng, đáng tự hào. 

III. MẬT TÔNG VÀ PHẬT GIÁO TẠNG TRUYỀN. 

Mật tông hay còn gọi là Đà La Ni, có nguồn gốc từ 
Mật giáo Ấn Độ, là môn phái được sinh ra từ sự kết hợp 
giữa Phật giáo Đại thừa Ấn Độ với Bà La Môn g'áo. 
Những năm đầu của nhà Đường (716 - 720), 3 vị phá, sư 
Thiện Vô Uý, Kim Cương Trí, Bất Không đến Trung Quốc. 
Kinh điển đại diện là "Đại Nhật Kinh" và "Kim Cương 
Đỉnh Kinh" với tư tưởng chính là "tu trì ngữ mật" (khẩu 
tụng chân ngôn), "thân mật" (thủ kết khế ấn) và "ý mật" 
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(tâm tác quán tượng); phải cùng lúc tu "tam mật" này mới 
thành Phật. Tức quan điểm chính là "thân, khẩu, ý tam 
mật tương ứng", "tức thân thành Phật". Tụng chú và cầu 
đảo là đặc điểm chính của Mật tông. 

Thư tịch chính của Mật tông là "Đại Nhật Kinh" của 
Thiện Vô Úy, "Kim Cương Đỉnh Kinh" của Kim Cương Trí. 
Sau này, Kim Cương Trí truyền cho Bất Không, Thiện Vô 
uý truyền cho Nhất Hành. Nhất Hành nổi tiếng với "Đại 
Nhật Sớ Kinh". 

Tạng truyền mật giáo lấy phái Ninh Mã và phái Cát 
Đương làm chủ, sau trở thành Tông phái chính của Phật 
giáo Tây Tạng. 

Phương pháp tu trừ chính của Mật Tông là Quán 
Đỉnh, Kim Cương Du Già, Hộ Ma. Mật tông được sư 
Không Hải người Nhật Bản truyền bá tới Nhật Bản, gọi là 
Đông Mật. Mật tông ở Trung nguyên chỉ truyền được hai 
đời rồi suy thoái, nhưng Mật Tông ở Tây Tạng do Chính - 
Giáo hợp nhất nên vẫn thịnh hành cho tới ngày nay. 

IV. TẠNG TRUYỀN PHẬT GIÁO. 

Tạng truyền Phật giáo là chỉ Phật giáo được hình 
thành từ sự kết hợp giữa Phật giáo truyền từ Ấn Độ với 
Tạng giáo (như Tát Mãn giáo) vốn có ở Tây Tạng. Sau khi 
đạo Bà La Môn của Ấn Độ truyền tới Tây Tạng, trải qua 
sự hoà nhập với Tạng giáo Tây Tạng, được Tông Kác Ba 
sửa đổi đã có sự thay đổi về chất, trở thành một bộ phận 
quan trọng trong việc hình thành Phật giáo Trung Quốc. 

Tạng truyền Phật giáo còn được gọi là Lạt Ma giáo, 
gồm hai giáo Hiển, Mật, có đặc điểm Hiển giáo Mật pháp; 
Hiển, Mật cùng tồn tại, lấy Mật tông làm chính. 
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Tạng truyền Phật giáo chủ yếu phát triển thành 4 đại 
giáo phái: Ninh Mã phái (Hồng giáo), Tát Ca phái (Hoa 
phái, Cát Cử phái (Bạch giáo), Cách Lỗ phái (Hoàng 
giáo); trong đó, sau cải cách của Tông Kác Ba, Hoàng giáo 
có ảnh hưởng lớn nhất. 

1. Ninh Mã giáo (Hồng giáo): 


Vị tổ là Đại sư Liên Hoa, Ấn Độ. Thành lập năm 747 
sau Công nguyên, tức năm Thiên bảo thứ 6 thời Huyền 
Tông. Đà La Ni mật chú lấy hộ thể Bồ đề tâm làm chủ, tôn 
sùng hai bộ giáo pháp "Đại Nhật Như Lai" và "Kim cương 
Thai Truyền". Sử dụng mật pháp Vô Thượng Du Già bộ, 
giáo quy cho phép lấy vợ, vì mặc áo Cà sa màu đỏ nên gọi 
là Hồng giáo. 

2, Tát Ca phái (Hoa giáo) 


Người sáng lập là Cống Khước Kiệt Bố (1034 - 1102), 
hưng thịnh ở Tây Tạng vào thế kỷ 13, 14. Tổ thứ tư là Tát 
Ban với "Tam Luật Nghị Luận", "Chính lý Tạng Luận" có 
ảnh hưởng rất lớn đối với việc truyền bá Tạng Kinh. Ngũ 
tổ Bát Ân Ba là người đại diện cho phái Tát Ca, là người 
từng nắm chính quyền toàn vùng Tây Tạng. Tư tưởng học 
thuật của phái này chủ yếu là Trung Quán, lấy Tông là 
duyên khởi tính không và không quan, tức là lấy Bát Nhã 
không quán làm chủ tu, lấy "phi hữu phi vô" làm Trung 
Đạo quán. Trong quan hệ giữa "Không", "Hữu", không chú 
ý tới "Hữu Vô" mà chú ý tới mối quan hệ thống nhất đối 
lập của "duyên khởi hữu" và "tự tính không" trong "Không 
hữu tướng ấn". Cho dù thuộc duy tâm nhưng vẫn thể hiện 
được ưu thế Tư Biện của Phật học, có tác dụng thúc đẩy sự 
phát triển của Phật lý Hiển giáo. Vì giáo phái này có cờ 
nhiều màu sắc nên gọi là Hoa giáo. 
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3. Cát Cử phái (Bạch giáo) 

Người sáng lập là Mã Nhi Ba (1012 - 1097), lấy 
"duyên khởi hữu, tự tính không" của Trung Quan Phật 
giáo Đại thừa Ấn Độ làm Tông. Thời kỳ Mễ La Nhật Ba 
cực kỳ hưng thịnh, lấy "mật tu" làm chủ, tư tưởng Phật 
giáo của phái chủ yếu là "Đại Nghiêm ấn" và "Chỉ quán 
thiển định". Trên cơ sở "Trung Quán duyên khởi tính 
không", phát triển thành chủ nghĩa duy tâm. Đột xuất 
vạn pháp tức tự tâm, Tự tính không tức vạn pháp giai 
không, là tư tưởng "không quán" triệt để. Trên quan điểm 
tư tưởng chủ nghĩa duy tâm triệt để, quyết định "tu trì 
quan" của phái này là phủ nhận luân hồi, không chấp 
nhận có kiếp sau, chỉ tin vào cảnh giới Niết Bàn trừu 
tượng. 

Phái này vì mặc quần áo trắng nên gọi là Bạch giáo, 
từng dùng vũ lực tiêu diệt phái Tát già để một mình làm 
chủ Tây Tạng, phục hưng vào thời Đạt Ba La Kiệt, sau lại 
suy thoái. 

4. Cách Lỗ phái (Hoàng giáo), 

Năm Vĩnh Lạc 15 (1417) thời Minh Thành Tổ, do đại 
sư Tông Kác Ba sáng lập, lấy Đại thừa Bát Nhã tính 
không làm Tông. 

Đại Thừa Trung Quán lấy Tông Kác Ba làm đại diện, 
tuân theo thuyết "Duyên khởi hữu, tự tính không" của Bát 
Nhã, bài trừ "DỊ thuyết" của "Không Tông", "DỊ đoan" của 
Thiển tông và "Thần bí" của Mật tông, lấy Không Tông đại 
thừa Ấn Độ làm hạt nhân cho lý luận của mình, truyền bá 
lý luận của Trung Quan Phật giáo Ấn Độ, trở thành chính 
thống của Tạng truyền Phật giáo. 
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Kinh điển: "Bồ Đề đạo thứ đệ quảng Luận" và "Mật 
tông đạo thứ đệ quảng luận". 

Phái này vì đội mũ màu vàng nên gọi là Hoàng giáo. 
Tông Kác Ba có 2 đệ tứ là Căn Đôn Chu Ba (La luân gia 
mộc ta), là Phật A Di Đà chuyển thế thành Đạt Lại Lạt 
Ma đời thứ nhất, đã truyền được 14 đời cho đến nay. 

Một đệ tử khác là Khắc Châu Ni Mã (Hoạt tế Phất 
Lạc Bố Cách), là Quan Âm bồ tát chuyển thế, tức Ban 
Thiền Ngạch Nhĩ Đức Ni đời thứ nhất, cho tới nay truyền 
được 11 đời. 

Tông Kác Ba không những dám bảo vệ Phật học chính 
thống trên phương diện tư tưởng học thuật mà còn tiến hành 
cải cách trên phương diện giáo quy. Vì vậy, danh tiếng của 
phái này rất cao và có ảnh hưởng rất lớn ở Tây Tạng. 

Sự truyền bá Phật giáo ở Trung Quốc xin xem bảng. 
119-2 


Bảng 119-2 
SỰ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO Ở TRUNG QUỐC 
(TẠNG TRUYỀN PHẬT GIÁO) 












TẠNG TRUYỀN PHẬT GIÁO 

Lạt Ma giáo (hiển giáo Mật Pháp Mật hiển 
và lấy Mật tông là chính 

Cách Lỗ phái (Hoàng giáo) 
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(A) Ninh Mã Pbpái (Hồng giáo) - Tôn sùng Liên Hoa 
Sinh Đại sư, tăng đội mũ màu hồng. Tát Ca phái (Hoa 
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giáo) - Tu trì niết bàn cảnh giới - Ngũ tổ Bát Tư Ba 
(BasIba) từng là Chính giáo đại sư. 

(B) Ca cử phái (Bạch giáo) - Tôn Phật giáo Đại thừa 
Trung quan nguyệt của ấn Độ, "Tâm không cảnh giới" do 
Phùng Nhĩ Ba (Feng-er-ba) sáng lập, mặc áo trắng. 

(C) Là phái chính thống của Tây Tạng Phật giáo (lấy 
Phật giáo Đại thừa ban nhược tính không, trung quan ứng 
thành phái làm tông), do Tông Ca Ba sáng lập, tư tưởng 
chính là dĩ tư tính không, quan điểm phi hữu phi vô bắt 
nguồn từ hữu, tác phẩm tiêu biểu là "Bồ Đề đạo thứ đệ 
quảng luận", "Mật tông đạo thứ đệ quảng luận", đội mũ 
màu vàng. Các đệ tử được tôn làm Đạt Lại Lạt Ma và Ban 
Thiển Lạt Ma, và có Phật sống truyền đời, là quyền giáo 
hợp nhất của Tây Tạng Chính giáo. 

(1) Căn Đôn Chu Ba (La Luân Gia Mộc Tha), Phật 
hiệu là A Di Đà Phật - Từ thời Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 
nhất - đời thứ 14. 

(2) Khắc Chu Ni Phùng (Vị Tế Phất Lặc Bố Cách), 
Phật hiệu là Quan thế âm Bồ Tát. Từ thời Ban Thiền 
Ngạch Nhĩ Đức Ni đời thứ nhất đến đời thứ 11. 
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CHƯƠNG 120 


KHÁI LUẬN VỀ PHẬT GIÁO 


: 7 hật giáo thuộc phạm trù tư tưởng chủ nghĩa duy 


tâm nên lý luận chủ yếu là “không quán", Phật học lại là 
triết học Bi khổ nên cốt lõi tư tưởng của Phật học là nhân 
sinh quan Bì Khổ. | 

“Tứ khổ đế" là giáo nghĩa cơ bản của Phật giáo, giới 
hạn cao nhất của uiệc tu luyện Phật học là Bồ Tát uà Phật 
Đà, đây là cảnh giới hoàn thiện nhất của trí tuệ uù đạo đức. 

Mục đích của uiệc Phật gia tu Phật là tự giác ngộ uà 
giác ngộ người khác, tức là giúp chúng sinh siêu độ bể khổ, 
ởi uào cõi Phật. 

Phật học rất đề cao "tam thế luân hồi, nhân quả báo 
ứng. 

Duy thúc luận là lý luận cốt lõi của Phật giáo Hữu 
trong Duy Thức Tông, đại diện là Phúp tưởng tông. 

Duy Thúc luận là lý luận chính của phái Du Già, là 
một trong những cơ sở lý luận của "Không quan” trong 
Phật giáo mà tỉnh hoa của nó - A Lặc Da Thức đã tổng kết 
quy luật hoạt động tâm lý Phật gia. 


Lý luận "nghiệp lực luân hôi" là lý luận quan trọng 
của Phật học, đưa lý luận uề quy luật nhân quỏ uòo nhân 
quả báo ứng đạo đức, lò cơ sở lý luận tối quan trọng uà 
bhó nhất của Phật học; chia làm 4 loại, có quan hệ một 
thiết uới uiệc chia Tông phút trong Phật giáo. 

Lý luận Phật học Thiên là một nội dung quan trọng 
của Phật học ý nghĩa "trực ch nhân tâm, biến tính thành 
Phật". 

Trình tự cơ bản của uiệc tu luyện thành Phật là: Giới, 
Định, Tuệ. 

Cư sĩ Triệu Phác Sơ - Hội trưởng hiệp hội Phật giáo 
Trung Quốc nói: "Phật giáo có ảnh hưởng và tác dụng rất 
lớn đối với văn hoá Trung Quốc trong lịch sử Trung Quốc 
còn lưu giữ di sản văn hoá Phật giáo huy hoàng, rực rỡ" 
(Pháp âm 86.1). Triết học Phật giáo chứa đựng một trí tuệ 
uyên tâm, có kiến giải sâu sắc, độc đáo đối với việc nhìn 
nhận vũ trụ nhân sinh, sự phản tỉnh đối với nhân loại lý 
tính và phân tích khái niệm. Anghen trong "Phép biện 
chứng tự nhiên" ca ngợi tín đồ Phật giáo trong giai đoạn 
phát triển tương đối cao của tư duy biện chứng nhân loại. 
Nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là nghiên cứu lịch 
sử văn hoá Trung Quốc không thể tách rời việc nghiên cứu 
Phật giáo. 


s1. KHÁI QUÁT 
Phật giáo là một trong 3 giáo phái lớn trên thế giới là 
Phật giáo, Ixlam giáo và Cơ đốc giáo. 
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Ixlam giáo là giáo phái Thần học, bắt nguồn từ thành 
mốc Mecca của bán đảo Ả Rập, do Môhamét (570 - 632) 
sáng lập. Tôn sùng thánh Ala, cho rằng "thánh Ala là vị 
Thánh tạo thế giới này. Kinh điển là "Kinh Coran", các 
tín đồ được gọi là Musilin. Ixlam giáo cho rằng con người 
sau khi chết có thể lên Thiên Đường hoặc bị đày xuống 
địa ngục căn cứ vào báo ứng thiện ác lúc sống. Ixlam giáo 
được truyền bá trong 10 dân tộc ở Tây Bắc Trung Quốc 
như dân tộc Hồi, dân tộc Duy Ngô Nhĩ..., có ảnh hưởng 
nhất định đối với Thiên văn, Lịch pháp, Y dược, Văn 
học.... của Trung Quốc. 


Cơ Đốc giáo bắt nguồn từ Pakistan, người sáng lập là 
Giêsu (thế ký J), là tông giáo chính ở phương Tây, có tín đồ 
trên khắp thế giới, khoảng 1 tỷ người. Lưu truyền ở Trung 
Quốc chủ yếu là "Thiên Chúa giáo" và "Cơ Đốc giáo" (Gia 
tô giáo), tôn sùng "Thánh Kinh" và Thượng đế, có rất 
nhiều tín đồ ở các tỉnh, thành phố duyên hải Đông Nam 
Trung Quốc, có ảnh hưởng rất lớn đối với tư tưởng, tín 
ngưỡng của văn hoá phương Tây. 


82. PHẬT 6IÁ0 VỨI VĂN H0Á TRUNG QUỐC 


Nhà triết học nổi tiếng Trung Quốc Nhậm Kế Dũ nói 
"Ba giáo phái lớn của Trung Quốc (Nho, Đạo, Phật) là ba 
cột tiụ lớn của văn hoá truyền thống thế giới" (“Nghiên 
cứu tôn giáo thế giới", kỳ 1 năm 1989). Văn hoá truyền 
thống Trung Quốc cũng bao gồm Phật giáo, Phật giáo vừa 
là tôn giáo, vừa là một hình thái ý thức, một lực lượng của 
văn hoá. 
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Hình 120-1 
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 


I. KHÁI QUÁT 


Phật giáo hình thành từ thế kỷ thứ 5 trước Công 
nguyên, bắt nguồn từ nước Thiên Trúc phía Bắc Ấn Độ, 
lưu hành ở lưu vực sông Hằng, Ấn Độ. Người sáng lập là 
Thích ca Mầu Ni (Tất Đạt Đa), họ tộc là Kiều Đạt Ma (565 
- 480 trước ƠN), cùng thời với Khổng Tử (551 - 479). Lịch 
sử Phật giáo đại biểu cho lịch sử văn hoá Ấn Độ, Tro hài 
cốt của ông được chia ra 8 nước thờ phụng trong tháp Xá 
Lợi (cho thấy ảnh hưởng của Phật giáo rất rộng lớn). 


Phật giáo Ấn Độ ẩn chứa Triết học, Luân lý học, Tâm 
lý học..., đều có ảnh hưởng đối với các mặt tư tưởng, văn 
hoá, khoa học tự nhiên. Người Trung Quốc tiếp nhận Phật 
giáo bởi giá trị văn hoá đặc thù của nó, Phật điển (Kinh) 
hàm chứa các mặt có liên quan tới xã hội, tư tưởng, triết 
học, lịch sử, văn học, mỹ thuật, nghệ thuật, kinh tế, luật 
pháp, ngôn ngữ, y học... rất phong phú và đa dạng. Trong 
đó nổi tiếng là "Đại Tạng Kinh" thời Hán, với 40 triệu chữ, 
32 cuốn, chính là tập đại thành của tư tưởng, văn hoá, 
tông giáo nhà Phật. 

Phật giáo sau khi được truyền bá vào Trung Quốc như 
một trào lưu tư tưởng mới, đã ảnh hưởng đến các mặt tư 
tưởng, văn học, nghệ thuật của Trung Quốc. 

Phật giáo được truyền bá vào Trung Quốc từ thời Hán, 
hưng thịnh vào thời Đường Tống, Phật giáo, Nho giáo, Đạo 
giáo cùng góp phần tạo thành tâm lý, tố chất văn hoá của 
dân tộc Trung Hoa. Vì vậy, có người nói tôn giáo cũng là 
sự tượng trưng cho trí tuệ của nhân loại, thuộc phạm trù 
khoa học xã hội, trên thực tế, tôn giáo thay mặt cho nguồn 
gốc văn hoá của một dân tộc. 
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Hình 120-3 
Tranh Quan Thế âm Bồ Tát 
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Phật giáo sở dĩ có thể đứng vững ở Trung Quốc là vì tư 
tưởng triết học "Không" của Phật giáo rất gần với "vô" của 
Đạo gia, "Trung đạo quán" và luân lý đạo đức "Đại từ đại 
bỉ" của Phật giáo cũng gần với "Trung dung chi đạo", 
"Nhân nghĩa chi đức" của Nho gia. Vì vậy, Phật giáo 
nhanh chóng hoà nhập với tư tưởng của Nho, Đạo của 
Trung Quốc và phát triển thành Phật giáo Trung Quốc. 
Tuy nhiên, vì Phật giáo là một tôn giáo ngoại lai nên trong 
lĩnh vực tư tưởng chịu sự chèn ép của tư tưởng chính 
thống - Nho gia, nhưng Phật học vẫn đi sâu vào các tầng 
lớp của Trung Quốc, đồng thời từ những mặt tích cực, tiêu 
cực của mình, ảnh hưởng đến văn hoá Trung Quốc. 


II. PHẬT HỌC VÀ TRIẾT HỌC 


1. Những đóng góp của Phật học đối với tư 
tưởng phép biện chứng 


Phật giáo tuy thuộc chủ nghĩa Duy tâm nhưng tư 
tưởng phép biện chứng lại mang màu sắc phong phú. 

Trước tiên, Phật giáo cho rằng thế giới vật chất khách 
quan vĩnh viễn nằm trong sự vận động biến hoá và phát 
triển không ngừng, là sự tạm thời sinh ra, tạm thời mất 
đi, không có gì vĩnh cửu (vô thường), trên phương diện 
tinh thần cũng là sự thay đổi không ngừng (vô ngã), tư 
tưởng mang đậm tính biện chứng này luôn xuất hiện trong 
Kinh Phật. Quan điểm "Không" trong Phật học cho rằng 
tất cả mọi sự vật đều luôn vận động, biến hoá, không có 
thực thể vĩnh hằng, "động" tức là "không", "không" tức là 
"động". Tuy nhiên, Phật học lại tuyệt đối hoá quan hệ 
"Không - Hữu", phủ nhận tính quy định của vật chất, 
nhưng tư tưởng phép biện chứng của sự vật vận động biến 
hoá lại rất rõ ràng. 
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Tiếp đó, Phật học cho rằng mọi vật trên thế giới đều 
nằm trong mối quan hệ tương hỗ, cái gọi là "Nhân duyên" 
và "duyên khởi" cho rằng mọi sự vật không phải là độc lập, 
sự phát triển của sự vật đều dựa vào "Nhân duyên", cũng 
có nghĩa là được quy định bởi cơ sở bên trong và điều kiện 
bên ngoài. 

Ngoài ra, Phật học đặc biệt nhấn mạnh quan hệ nhân 
quả của sự vật, có bước phát triển quan trọng đối với quan 
hệ nhân quả trong phạm trù triết học. 

Trong thuyết "Nghiệp nhân quả báo", những lý luận 
này đều là tỉnh hoa của phép biện chứng triết học, có trình 
độ tư tưởng triết học tương đối cao. Ngoài ra, Hoa Nghiêm 
Tông với "nhất niệm tam thiên", "lục tướng viên dung" đã 
phản ánh mối liên hệ phổ biến giữa sự vật trong vũ trụ, 
cho rằng giữa các sự vật là "tương nhập tương tức, nhược 
tức nhược ly". Đặc biệt thể hiện mối liên hệ biện chứng 
giữa cái chung và cái riêng, giữa bản chất và hiện tượng, 
tương đối và tuyệt đối. 

Như trên đã nói, Phật học tuy là tông giáo nhưng hàm 
chứa tư tưởng phong phú của phép biện chứng. 


2. Luận điểm phản đối sự tồn tại "tạo vật chúa! 
của Phật học. 

Phật học duy trì quan điểm vô thần luận đối với Bản 
thể luận thế giới. Phật học không thừa nhận sự tồn tại của 
"tạo vật chúa" trên thế giới. Phật học duy trì quan điểm 
"nhân duyên" "chư pháp đĩ duyên nhi khởi", tức là vạn vật 
căn cứ vào điều kiện bên trong và hoàn cảnh bên ngoài mà 
được sinh ra hoặc diệt vọng, đây là một quan điểm tiến bộ, 
tuy nhiên, lại quá đề cao mặt biến hoá của sự vật (cái gọi 
là sự sinh ra và diệt vong tạm thời), phủ nhận tính quy 
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định của sự vật. Trên thực tế, phủ nhận sự tồn tại khách 
quan của sự vật ("chư pháp duyên khởi tính không"), tức 
là cho rằng sự vật chẳng qua là sự tụ tán (tập trung và 
phân tán) của nhân duyên mà sinh ra hay điệt vong, hoặc 
là "vô tự tính" (tồn tại mang tính chất không có thật). 

Vì vậy, Phạt giáo tuy là vô thần luận nhưng lại là duy 
tâm. 

3. Quan điểm lý luận tương quan ý thức và vật 
chất của Phật học. 


Phật giáo dựa vào "Duy thức luận" cho rằng sự tổn tại 
của thế giới vật chất khách quan (cảnh) là sự chuyển dịch 
theo ý thức của con người, tức là "cảnh do thức định, cảnh 
bất ly thức". Đồng thời cũng cho rằng sự tổn tại biến hoá 
của bản thân vật chất khách quan là "vô tự tính" quyết 
định bởi ý thức của con người. Như vậy, Phật học cho rằng 
tỉnh thần là cái có trước, khác với chủ nghĩa duy vật cho 
rằng vật chất là cái có trước, tỉnh thần là nguyên tắc phản 
ánh của vật chất trong trí óc con người. Nhưng Phật giáo 
nổi lên với quan điểm tinh thần và vật chất của con người 
là mối quan hệ dựa vào nhau để tồn tại, dẫn đến Duy thức 
luận của Phật giáo Đại Thừa thách thức "Tạo thế chúa" và 
"tạo vật chúa" luận. 

4. Phật học lấy quan điểm "nghiệp lực" để nhấn 
mạnh lực lượng tự nhiên của vũ trụ là vô hạn. 


Phật học cho rằng "nghiệp lực" là một lực lượng "nhân 
quả" trong giới tự nhiên, là một sức mạnh tiềm ẩn của tự 
nhiên. Cái gọi là "nghiệp nhân quả báo" chính là nội lực 
điều khiển và lực kiểm chế vô hình tổn tại trong giới tự 
nhiên, lực này tác động sinh ra hành vi mới, kiểm chế 
"nhân nghiệp quả báo". Đây là một loại "Thần dụng", 
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nhưng không phải là "Thần" có tinh thần, tình cảm, bao 
gồm "cộng nghiệp" và "cộng báo", "biệt nghiệp" và "biệt 
báo" (tức "nghiệp lực" cá biệt và "nghiệp lực" tổng thê. 

Phật học cho rằng lực lượng vô hình trong giới tự 
nhiên không phải là "Thần" mà là ánh sáng. Nhưng Phật 
học lại đem nguồn lực tiểm ẩn trong tự nhiên ứng dụng 
vào thế giới tỉnh thần, cho rằng Nhân quả đạo đức cũng 
tổn tại một loại "nghiệp lực" tức quả báo Thiện - ác. Như 
vậy, lý luận vốn rất có "tiền đồ" lại "trượt" vào chủ nghĩa 
duy tâm. 

5. Triết học Phật học phát triển phạm trù "tự do", 


"Tự do" và "tất nhiên" là 2 mặt của một thể mâu thuẫn, 
phạm trù "tự nhiên tính" của nó nói rõ sự phát triển của sự 
vật có "tính tất nhiên" khách quan của nó, không thể dùng 
ý chí chủ quan mà chuyển dịch. Phạm trù "tự do tính" lại là 
tính năng động chủ quan của người thể hiện, cho rằng năng 
động chủ quan của con người trong một điều kiện nhất định 
có thể điều khiển sự phát triển của sự vật khách quan. Hai 
phạm trù này vừa mâu thuẫn vừa thống nhất. Dù đề cao 
mặt nào cũng đều đi ngược triết lý. 

Phật học phát triển phạm trù "tự do", nhưng quá 
phóng đại tác dụng của tự do, cho rằng cảnh giới bên kia 
của tu trì là chứng tỏ được "Đại tự tại, Đại tự do" là "viên 
dung vô ngại". "Thần" hoá phạm trù "tự do", Phật học còn 
phủ nhận sự kiểm chế của "tính tất nhiên" khách quan 
tách rời "tự do" và "tất nhiên" dẫn tới "trượt vào vũng bùn 
của triết học siêu hình. 

Tóm lại, triết học Phật giáo thuộc phạm trù triết học 
chủ nghĩa Duy tâm, nhưng cũng chứa một phần của chủ 
nghĩa Duy vật, đặc biệt là giá trị tư tưởng phép biện 
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chứng. Triết học Phật giáo bất luận từ góc độ tích cực hay 
tiêu cực đều có ảnh hưởng sâu sắc đối với triết học, có tác 
dụng thúc đẩy việc nghiên cứu đối với giới triết học thế 
giới chủ quan. Ví dụ việc nghiên cứu "tâm tính" của Lý học 
thời Tống Minh. 


III. ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI TÂM LÝ, LUẬN LÝ. 


Phật học là hệ thống tông giáo của chủ nghĩa duy 
tâm, là triết học của chủ nghĩa duy tâm. Vì vậy, trọng tâm 
của triết học Phật học là nghiên cứu thế giới chủ quan chứ 
không phải nguồn gốc thế giới. Duy thức luận của Phật 
học là điển hình của hệ thống tư tưởng chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan, lấy Pháp tướng Tông làm truyền giáo. Quan 
điểm chủ yếu là phủ nhận sự tổn tại của thế giới khách 
quan, cho rằng vạn vật trên thế giới đều "duy thức", gọi là 
"cảnh bất ly thức", "cảnh y thức tồn". 


"Duy thức luận" trên cơ sở "duyên khởi học" đưa ra lý 
luận A Lai Da thức, tức là "chủng tử thuyết", nghiên cứu 
quy luật tư duy của "Tâm thức" là lý luận cốt lõi của "Duy 
thức luận". Nghiên cứu của Phật học đối với "tâm lý" thuộc 
phạm trù chủ nghĩa duy tâm, nhưng chứa đựng rất nhiều 
vấn để quý báu có thể tiếp thu và học hỏi, như "nhất niệm 
tam thiên" của Thiên Thai tông cho rằng "nhất niệm" là 
hình ảnh thu nhỏ của "tam thiên", "nhất niệm" gồm tất cả 
cảnh giới và sự vật. ị 

"Duy thức luận" ẩn chứa quy luật về toàn bộ thông tin 
tâm lý và diễn biến tâm ý, rất có giá trị trong việc nghiên 
cứu. Ngoài ra, nhìn từ góc độ triết học, tâm lý học của 
Phật học thúc đẩy sự nghiên cứu của giới triết học Trung 
Quốc đối với Thế giới tâm lý chủ quan, khách quan mà nói, 
thúc đẩy việc nghiên cứu triết học Trung Quốc từ thế giới 
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khách quan chuyển sang thế giới chủ quan. 

Lý luận Đạo đức nhân quả báo ứng của Phật học tuy 
thuộc phạm trù Duy tâm, nhưng trên mặt khách quan có 
tác dụng ngăn ác khuyến thiện, có ảnh hưởng tích cực đối 
với luân lý đạo đức của con người. 

Quan điểm "Bi khổ" trong Phật học có tác dụng thúc 
đẩy sự phát triển luân lý Trung Quốc. Ngũ giới của Phật 
học (Sát sinh, trộm cắp, phóng túng, nói bậy, uống rượu) 
có nhiều điểm giống với Ngũ tiết của Nho giáo (Nhân, 
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín; "Tự giác giác tha, phổ độ chúng sinh" 
của Phật học cũng thống nhất với chủ nghĩa lợi tha của 
Nho gia. Tư tưởng "Bi liên" của Phật gia, "Nhân ái" của 
Nho gia và "nhân nhượng, khiêm hoà" của Đạo gia hợp 
thành một lực lượng của xã hội, có đóng góp to lớn vào việc 
xây dựng luân lý đạo đức của Trung Quốc. 


IV. ẢNH HƯỚNG CỦA PHẬT HỌC ĐỐI VỚI VĂN HỌC, NGHỆ 
THUẬT TRUNG QUỐC. 

Phật học có ảnh hưởng to lớn đối với văn học, nghệ 
thuật Trung Quốc, góp phần quan trọng thúc đẩy Trung 
Quốc trở thành quốc gia có nền văn minh cổ trên thế giới. 
Trong đó, các phương diện sáng tác văn học, tiểu thuyết, 
thơ ca, điêu khác, hội hoạ, thư pháp, âm nhạc, vũ đạo... 
đều thấm nhuần sự hun đúc của Phật học; các chùa chiền, 
miếu mạo "vàng son rực rõ" trên khắp Trung Quốc, tuy 
thuộc tôn giáo nhưng cũng tượng trưng cho nghệ thuật 
văn hoá. Những bức điêu khắc tỉnh xảo, sống động như 
thật, những bức vẽ trên tường, trên hành lang thật phong 
Phú, đa dạng, rực rỡ. Nghệ thuật trong 3 hang động Vân 
Cương, Long Môn, Đôn Hoàng giống nhự bảo tháp nghệ 
thuật ở phương Đông, góp phần thúc đẩy sự phát triển 
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nghệ thuật điêu khắc, hội hoạ, xây dựng của Trung Quốc. 


"Đại Tạng Kinh" giống như bể văn bao la, đẹp đẽ, tạo 
một nguồn sáng tác cho văn học Trung Quốc, thấm nhuận 
văn học cổ điển của Trung Quốc, như truyện "Tây Du Ký", 
"Hồng Lâu Mộng", mang tư tưởng "Nghiệp nhân quả báo" 
của Phật học, hay tác phẩm "Chúc phúc" của Lỗ Tấn mượn 
lý luận "Tam thế luân chuyển thiện ác quả báo" của Phật 
học. Quách Mạt Nhược lấy "Niết Bàn" để đặt tên cho tác 
phẩm của mình... đã phản ánh ảnh hưởng của văn hoá 
Phật giáo đối với một thế hệ văn hào Trung Quốc. Quan 
điểm "Bi khổ, Bi liên, Phổ độ chúng sinh" trong Phật học 
còn thấm nhuần trong rất nhiều tiểu thuyết, tản văn Trung 
Quốc. Dù là các nhà văn, tác giả thời cận đại hay hiện đại 
đều hấp thụ "đinh dưỡng" trong văn hoá Phật học. 


Ngoài ra, ngôn ngữ Phật học cũng làm phong phú 
ngôn ngữ, từ vựng Trung Quốc như tịnh hoá, khổ độ, từ bị, 
giác ngộ, chân tâm, nhân duyên, thanh quy, giới luật, mục 
không nhất thiết, siêu phàm nhập thánh, Phóng hạ đồ 
đao, lập địa thành Phật, khổ hải vô biên... 


Những thơ từ, ý cảnh đẹp đẽ, sự tưởng tượng phong 
phú, sự hi vọng, khát vọng đối với kiếp sau... đều hun đúc 
cho thơ từ văn ý của Trung Quốc. Trên phương diện nghệ 
thuật múa, thời Trung Quốc cận đại, người ta lấy cảm 
hứng từ điêu khắc, bích hoạ Đôn Hoàng, sáng tạo nên "Vũ 
đạo Thiển định" độc đáo, nói rõ văn hoá Phật học có ảnh 
hưởng sâu sắc đến văn hoá Trung Quốc. 

Tổng hợp những điều nêu trên, Phật học góp phần 
quan trọng trong việc thúc đẩy tôn giáo, triết học, tư 
tưởng, văn hoá, văn học nghệ thuật, y học của Trung Quốc 
phát triển. Vì vậy, Phật học là một bộ phận tạo thành văn 
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hoá truyền thống của Trung Quốc, nghiên cứu văn hoá của 
Trung Quốc nhất định phải nghiên cứu Phật học. 

Phật học cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến y học Trung 
Quốc, Phật học là phần không thể thiếu khi nghiên cứu y 
học của Trung Quốc, đã có một chương dành để bàn thêm 
về vấn đề này (xem chỉ tiết trong "những kinh điển khoa 
học ð nghìn năm của Trung Hoa" của tác giả Dương Lực). 


83. HỆ PHÁI TRUNG PHẬT HỌC 


I. KHÁI QUẤT 


Hệ thống tư tưởng trong Phật giáo được chia thành 2 
hệ. Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa. Điểm 
khác nhau chủ yếu của hai giáo ày là: Phật giáo Tiểu 
thừa là Phật giáo cổ điển, "trọng xuất gia khổ hạnh", chủ 
trương "nhân không pháp hữu", để cao sự giải thoát 
chính mình, mục đích cuối cùng là "chứng đắc" La Hán. 
Phật giáo Đại thừa không đề cao "xuất gia khổ hạnh", 
chủ trương "nhân pháp nhị vô ngã", tự giác ngộ và giác 
ngộ người khác, mục đích là trở thành Phật". Tư tưởng 
chính trong Phật giáo Tiểu Thừa là tư tưởng "Tịnh thổi, 
chia thành "DI Lặc tịnh Độ" và "Nhân gian tịnh Độ”, tiêu 
biểu là "A Hàm Kinh". 

Cái gọi là "Tịnh Độ" chính là chỉ cách giới rũ bỏ bụi 
trần, không phiền não, không vọng niệm, Tịnh Độ Tông lại 
dựa vào "Vô Lượng Thọ Kinh", tôn sùng thế giới Cực lạc 
Tịnh Độ Tây phương, đặc điểm là khẩu niệm "Nam Mô A 
DI Đà Phật". Phật giáo Đại Thừa lại chia thành "Giáo" và 
"Thiền". Trong đó, "Thiền" là "Thiền tông", là kết quả việc 
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Trung Quốc hoá Phật giáo. "Giáo" lại chia thành "Không 
tông" (Tam luận tông" và "Hữu tông" (Tướng tông và Tính 
tông), là chính tông của Phật giáo Ân Độ. 


Không Tông (Tam Luận Tông): Do Cát Tạng sáng lập 
vào đời Tuỳ, quan điểm tư tưởng chính là "Không", tức là 
mọi thứ đều "Không", cho rằng thế giới hiện thực và thế 
giới bên kia đều là "Không". "Không" ở đây không phải là 
"Vô" mà là một loại "hữu" hư ảo. Vì vậy, "Không" còn được 
gọi là "bất chân không". Không Tông phủ nhận thực thể 
của Thế giới bên kia có tinh thần, tiêu biểu là trường phái 
học thuật "Trung Quán", thuộc phạm trù Chủ nghĩa duy 
tâm khách quan. 

Hữu Tông: Chia thành Tướng Tông (Duy Thức Tông) 
và Tính Tông (Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông). Hữu 
Tông cho rằng thế giới hiện thực tuy là hư ảo nhưng thế 
giới bên kia lại tổn tại "Chân Như", "Pháp giới" tiêu biểu 
là trường phái học thuật Du Già, "Duy thức vô cảnh" là 
quan điểm chủ yếu, thuộc phạm trù Chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan. 


II. TƯ TƯỞNG CHÍNH CỦA CÁC TÔNG TRONG PHẬT GIÁO 

Phật giáo có tất cả 10 Tông, đó là: Thành Thực Tông, 
Tam Luận Tông, Thiền Tông, Thiên Thai Tông, Tịnh Độ 
Tông, Câu Xá Tông, Pháp Tướng Tông, Hoa Nghiêm Tông, 
Luật Tông, Chân Ngôn Tông. Trong đó, Thiền Tông, Hoa 
Nghiêm Tông và Thiên Thai Tông (Hoa Nghiêm Tông và 
Thiên Thai Tông do Trung Quốc sáng lập), rất thịnh hành 
ở Trung Quốc. Quan điểm chính của 10 tông này như sau: 

1. Thiền Tông: Lý luận chủ yếu là "Trực chỉ bản tâm, 
kiến tính thành Phật”, chủ yếu căn cứ vào Đàn Kinh". 
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2. Pháp Tướng Tông: Lý luận chủ yếu là "Cảnh duy 
thức biến", kinh điển: "Duy thức luận". 

3. Hoa Nghiêm Tông: Lý luận chủ yếu là "Pháp giới 
duyên khởi", lấy "Hoa Nghiêm Kinh" làm cơ sở. 

4. Tam Luận Tông: Lý luận chủ yếu là Trung Quán 
luận, kinh điển "Trung luận". 

5. Thiên Thai Tông: Lý luận chủ yếu là "Chân như 
duyên khởi", lấy "Pháp Hoa Kinh" làm giáo nghĩa. - 

- Tịnh Độ Tông, Câu Xá Tông, Luật Tông, Chân ngôn 
Tông, Thành Thực Tông cũng đều có lý luận cốt lõi và kinh 
điển của mình. 

Hệ thống tư tưởng Phật giáo chủ yếu được chia thành 
Không Tông: đại diện là trường phái học thuật Trung 
Quán; Hữu Tông: đại diện là trường phái học thuật Du Già. 

Không Tông: Giáo đại diện là Tam Luận Tông: Tư 
tưởng chủ yếu là "duyên khởi tính không", tức cho rằng 
mọi sự việc đều do nhân duyên hoà hợp", không có bắt đầu 
và kết thúc. Cho rằng thế giới khách quan vốn không tồn 
tại thực thể, chỉ là do một điều kiện nhất định nào đó sinh 
ra hay mất đi. Không Tông phủ nhận thế giới tỉnh thần 
bên kia, phủ nhận sự tổn tại của thực thể tỉnh thần tối 
cao, vì vậy, Không Tông thuộc hệ thống tư tưởng chủ 
nghĩa duy tâm khách quan. 

Hữu Tông: Chủ yếu là trường phái học thuật Du Già, 
chia thành Tướng Tông (Duy Thức Tông) và Tính Tông 
(Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông). Vì thừa nhận thực 
thể tỉnh thần thế giới bên kia nên được gọi là Hữu Tông. 

a. - Duy thức Tông (thuộc Tướng Tông): 

Quan điểm tư tưởng chủ yếu là "Duy thức cảnh biến" 
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(tức cho rằng sự vật của thế giới bên ngoài là không tổn 
tại, chỉ là do nhận thức của "tâm" quyết định). 

b- Thiên Thai Tông (thuộc Tính Tông). 

Tư tưởng chủ yếu là "Chân như duyên khởi", tức cho 
rằng sự tổn tại của thế giới khách quan quyết định bởi 
thực thể tỉnh thần của thế giới khách quan - dẫn xuất của 

` "Chân như". 

c. Hoa Nghiêm Tông (thuộc Tính Tông) 

Quan điểm chủ yếu là tin tưởng vững chắc vào "Pháp 
giới duyên khởi", "pháp tính" tức "chân như". Hoa nghiêm 
Tông cho rằng vạn vật được sinh ra bởi "Chân Như", nhấn 
mạnh mối quan hệ cùng dựa vào nhau để tổn tại của sự 
vật. Vì vậy, chủ trương tất cả sự vật đều là "tương tức 
tưởng nhập", viên dung vô ngại. 

d- Hữu Tông: thuộc phạm trù chủ nghĩa duy tâm chủ 
quan. 

đ- Thiền Tông: cũng thuộc Tính Tông, là giáo phái đặc 
thù của Phật giáo Trung Quốc. Quan điểm chính của 
Thiển Tông là "Tự Tính tức Phật" (Trong lòng ta vốn đã có 
Phật tính), chẳng qua là vì vọng niệm che lấp mà thôi. Vì 
vậy, chủ trương "trực chỉ tự tâm", "kiến tính thành Phật", 
vì Phật ở trong thân nên hoàn toàn có thể giác ngộ thành 
Phật, thuộc phạm trù chủ nghĩa duy tâm khách quan. 

Tổng hợp những gì nêu trên, Không Tông thuộc phạm 
trù chủ nghĩa duy tâm khách quan. 

Một phái khác trong Phật giáo là Phật giáo Tiểu thừa, 
là tiền thân của Phật giáo Đại thừa. Phật giáo Tiểu thừa 

-là hệ thống cổ điển của Phật giáo, tư tưởng chủ yếu là 
"tịnh độ" và "xuất thế gian", tức nhấn manh cuộc đời là bể 
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khổ, nguyên nhân sinh ra "khổ quả" là "nghiệp" (hành vì), 
"hoặc" (phiền não, vọng niệm). Để có thể thoát khỏi bể khổ 
là "tuyệt nghiệp đoạn hoặc", tin tưởng chí có "xuất thế 
gian", xa rời cuộc sống phàm tục, nghiêm cấm "dục" mới có 
thể rũ bỏ bụi trần mà đạt đến cảnh giới "tịnh độ". 

Tóm lại, hệ thống tư tưởng chủ đạo của Phật giáo là 
cuộc đời là bể khổ, chỉ khi đến được thế giới bên kia - Niết 
Bàn mới là Phật giới, lý tưởng của sự siêu thoát khổ hải 
phàm trần. Phật giáo phản đối chế độ đẳng cấp trong đạo 
Bà La Môn,.chủ trương "chúng sinh bình đẳng", "hữu sinh 
giai khổ", cho rằng sự-sinh tổn là sự thống khổ, già yếu, 
bệnh tật, chết, chỉ có Niết Bàn mới là bờ bên kia của bể 
khổ, là lạc viên siêu thoát khổ hải. 

Vì vậy, họ cho rằng "khát cầu" và "tham lam" là nguồn 
gốc mọi đau khổ, tội lỗi. Từ đó, lập ra chế độ "Thanh giới" 
nghiêm khắc, cái gọi là "Ngũ giới, Bát giới, Thập giới" chính 
là cấm sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói bậy và uống rượu. Sư 
Trung Quốc còn bị cấm ăn mặn. Mục đích là rũ bỏ phàm 
trần, "phản giả hoàn chân", "đoạn nghiệp trừ hoặc", từ đó 
đạt đến cảnh giới Niết Bàn, Bồ Đề. 

Tóm lại, Phật giáo tuy nhiều tông phái, nhưng "vạn biến 
bất ly kỳ tông", quan điểm "Không", "Bị" là chiếc thuyền 
buồm đưa người ta thoát khỏi bể.khổ, bước vào cõi Phật. 
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CHƯƠNG 121 


CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ 
HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO 


7 hật học rộng mà sâu sắc, có nhiều binh điển uùà học 


uấn uyên thâm. Lý luận cơ bản của Phật học là quan điển 
"không", "không" là triết lý rất quan trọng của Phật gia, 
uiệc thừa nhận hoặc phủ nhận thế giới bên bia dẫn đến 
Uuiệc chia thành hơi đại phái "Hữu Tông” uà “Không Tông”, 
từ đó tạo thành hai đại giáo trong Phật học Đại thừa. 

Cơ sở lý luận của “Không Tông" lò thuyết "duyên 
khởi", tức uạn sự uạn uật đều dựa uào một điều kiện nhất 
định (duyên") mà sinh ra. "Duyên" gôm "nội duyên” uà 
“ngoại duyên", là điều biện của tất có sự uật “sinh, trụ, dị, 
diệt" (sinh ra, tôn tại, biến hoó, mất đi). Người đại diện là 
Long Thụ, tác phẩm tiêu biểu là "Trung luận”. 

Lý luận của Hữu Tông là "cảnh (thế giới quan) không, 
tính (thế giới chủ quan) hữu". Chia thành Duy Thúc Tông 
(thừa nhận “A Lạt Da duyên khởi luận" của chủ nghĩa duy 
tâm chủ quan) uà Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông 
(thừa nhận “Chân như duyên khởi luận" uò "Pháp giới 
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duyên khởi luận" của chủ nghĩa duy tâm khách quan). 

Quan điểm "Bì khổ" là cốt lõi tử tưởng quan trọng 
trong Phật học, "Khổ" chủ yếu gồm "Tứ khổ để", Phật học 
nghiên cứu quá trình từ khi bắt đầu đến khi bết thúc, làm 
thế nào để siêu thoát khổ nạn, bước uào cõi Phật. 

“Duy thức luận” là lý luận cơ bản của “Duy thức tông” 
phái Hữu Tông Phật học, "Duy Thức luận” là cốt lõi của 
trường phúi học thuật Du Già, Duy Thức phút chú trọng 
"tâm thức", đề cao “chủ quan tâm". "Duy" là duy nhấốt, 
“thức” tức là "tâm thúc”, cát gọi lò "Uuạn pháp duy thúc". 
Thuyết “Chủng Tứ" trong A Lại Da Thức (nghiên cứu qui 
luật hoạt động tâm lý Phật gia) là lý luận căn bản của 
Duy Thức luận. "Nghiệp lực luân hồi" (nhân quả luân hồi) 
lò lý luận quan trọng của Phật học. Tìn tưởng con người 
tôn tại "tam thế luân hồi, nhân quả báo ứng" 

Thiền học do Phật học Mật Tông Trung Quốc sáng lập 
a, “đốn ngộ, tiệm tu" (chợt hiểu, dẫn dân tu luyện) là hai 
tư tưởng chủ yếu của Thiên học. Thiên Tông là tông phái 
tiêu biểu của Phật giáo Trung Quốc, tượng trưng cho 
“Trụng Quốc hoá" Phật giáo. Thiên Tông cho rằng "chân 
như Phật tính” là cảnh giới tối cao của sự tu trì Phật tính. 


s1. TƯ TƯỜNG QUAN BIỂM "KHÔNG" 
TR0NG PHẬT 6IÁ0. ï 


I. HÀM NGHĨA QUAN ĐIỂM "KHÔNG". 


Phật học là triết học "Không, Bi", nên quan điểm 
"không" là tư tưởn lý luận quan trọng trong Phật học. Quan 
điểm này phủ nhận sự tổn tại của thế giới khách quan, 
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đồng thời dựa trên việc thừa nhận hay phủ nhận sự tồn tại 
của thực thể tinh thần ở thế giới bên kia mà chia thành 2 
đại phái "Hữu Tông" và "Không Tông". Trong đó, Không 
Tông cho rằng thế giới khách quan hay chủ quan đều là 
"không", gồm cả cõi Phật - nơi gửi gắm tỉnh thần cũng là 
"không", không là phái điển hình nhất trong Phật học. 
"Không" là triết lý rất quan trọng của Phật gia, thường 
thấy hàm nghĩa "không" trong Kinh Phật rất phức tạp, 
"không" và "hữu" tạo thành 2 đại phái của Phật giáo Đại 
Thừa Hữu Tông và Không Tông đồng thời có 5 quan điểm 
không thống nhất, nội dung của "Không" rất rộng, như Bát 
Nhã Kinh có 16 'không", Trí luận có 18 "Không". 

Vậy Hàm ý của "không" là gì? "Không" và "Hữu" là 
hai mặt của một sự vật, lúc này tồn tại là "hữu", lúc khác 
tổn tại là "không". "Không" không phải chỉ cội nguồn của 
thế giới, cũng không chỉ bản thể của thế giới là "không". 

"Không" là quy luật chỉ vạn vật biến đổi tuỳ theo điều 
kiện trong quá trình phát triển của nó. Không tổn tại còn có 
sự chi phối của những gì tổn tại bên ngoài (tức không tồn tại 
trên chủ quan của con người còn có cái gì "thực hữu tự tín"). 
"Chủ tế của không tôn tại" tức là "không" của Phật học. 

"Hữu" lại đề cao điều kiện sinh ra của sự vật. Vì vậy, 
"Không" và "Hữu" là hai mặt của một sự vật trong Phật 
học, "tức không chi hữu, trực tính bất ẩn", "Tức hữu chỉ 
không, nhân quả bất thất". 

Tóm lại, quan điểm "không" nói sự không tổn tại còn 
có cái gì chi phối sự phát triển của những vật tính tinh 
thần, vì vậy, đứng từ góc độ này, "không" lại có "hữu”, so 
sánh "h#u" và Hữu Tông có một phần quan điểm duy vật, 
vậy "sinh, tr đị, diệt" của sự vật là do cái gì quyết định? 
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Phật học cho rằng do "duyên" quyết định. "Duyên" tức là 
điểu kiện, những điều kiện giúp cho sự ra đời, tổn tại 
( "sinh, trụ”) của sự vật được gọi là "thuận duyên", ngược 
lại, những điều kiện làm cho sự vật bị "diệt, hoại" gọi là 
"nghịch duyên". Vì vậy, trong mối quan hệ nhân quả vô 
cùng vô tận của sự vật, dựa trên qui luật phát triển của sự 
vật, không nên "nhậm vận phù trầm, thính mệnh bãi bố", 
đó chính là "duyên sinh vô tự tính" trong Phật pháp. 

Trên đây là quan điểm cơ bản của lý luận "Không" 
trong Phật học, quan điểm này sớm bắt đầu từ Thích Ca 
Mầu Nị, Ngài cho rằng "Chư hành vô thường, chư pháp vô 
ngã", tức mọi hành vi đều là hư ảo vô thường, mọi sự vật 
đều không có tự tính (không có thực thể). 

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KHÔNG TÔNG 

1. Thuyết "duyên khởi" 

Thuyết "duyên khởi" chỉ "chư pháp nhân duyên khởi 
nhI sinh", tức là mọi sự vật căn cứ vào điều kiện nhất định 
(duyên) mà sinh ra "khởi". Người ta thường nói là "nhân 
duyên hoà hợp", tách rời điều kiện nhất định, sự vật sẽ 
không tồn tại. Nhà Phật nói rằng "bất tòng nhân duyên 
sinh, thị cố nhất thiết pháp, vô bất thị không nghĩa" (chưa 
từng có phép nào lại không từ nhân duyên mà sinh ra, do 
vậy mọi phép đều có nghĩa là không), lại nói "vạn pháp 
khởi vu nhân duyên, phàm nhân duyên sở thành chi pháp, 
giai phi thực hữu, cố không" (muôn phép đều do nhân 
duyên sinh, phép ấy là phép không thực có, nên gọi là 
không), tức là mọi chúng sinh, vạn vật đều "nhân vô ngã", 
"pháp vô ngã". 

Tức là con người đã không điều khiển được mình thì 
cũng không thể điều khiển vạn vật. "Duyên" gồm nội 
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duyên và ngoại duyên, là điều kiện sinh tổn của mọi sự 
vật, tất cả đều do "duyên" quyết định, vì vậy, mọi sự vật 
không thể tổn tại độc lập, cũng không thể có thực thể. 


Thuyết "duyên khởi" và thuyết "nhân duyên", chính là 
"duyên khởi tính không luận" của Phật học. Người đại 
diện của thuyết này là Long Thụ (người sáng lập trường 
phái học thuật Trung Quán của Phật học Đại Thừa. 
"Trung luận" là kinh điển của Trung Quán học, còn gọi là 
Long Thụ học, Trung Quán là giáo của Thiển Tông, quan 
điểm chính là "duyên khởi tính không", phủ định "sinh 
điệt" (sự sinh ra và diệt vong). 

Thuyết "Duyên khởi" của Không Tông cho rằng mọi sự 
vật đều do sự tập trung, phân-tán của nhân duyên mà sinh 
ra hay mất đi, vì vậy chính là "vô thường", "vô ngã". Tức 
không có "thường thể" cố định, bao gồm cả bản thân, vậy 
đương nhiên cũng không tổn tại "tạo vật Chúa", dẫn đến 
việc Không Tông phủ nhận thế giới khách quan có thực thể 
tinh thần. Đây cũng là quan điểm tiến bộ của Không Tông. 

"Vô thường" trong Phật học cho rằng tất cả chỉ pháp 
(mọi sự vật) đều tồn tại sự biến hoá tạm thời của "sinh, 
trụ, dị, điệt", như trong Kinh Phật viết: "nhất thiết hữu vi 
pháp, vô thường giả, tân sinh diệt cố, thuộc nhân duyên 
cố" ("Trí độ luận - 263)... Nói rõ sự tổn tại của vạn vật là 
do "nhân duyên ly hợp" (tập trung hay phân tán tuỳ vào 
điều kiện). Vì vậy, đây chẳng qua chỉ là sự tổn tại hay mất 
đi tạm thời, giống như một tia chớp. 

"Vô ngã" trong Phật học cho rằng "chư pháp nhân 
duyên nhì sinh" tức cơ thể con người giả hợp tuỳ theo điều 
kiện nhất định chứ không có cái "Tôi" thường nhất, như 
trong Kinh Phật viết: "ngã không pháp không" ("Thập địa 
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kinh"), "pháp vô tính thực, cố viết vô ngã" (Đại Thừa 
nghĩa chương"). 

Tóm lại, lý luận khách quan là "Tứ đại giai không", 
tức là lấy con người mà nói là "sinh, trụ, dị, diệt", lấy thế 
giới mà luận là "thành, trụ, hoại, không". 

Trên cơ sở quan điểm "không", Long Thụ đưa ra 
"Trung Quan", trở thành tư tưởng tiêu biểu của trường 
phái học thuật "Trung Quán". "Trung Quán" là cách nhìn 
không ngả về bên nào đối với quan điểm "không", tức là 
không thiên về "hữu" (cho rằng sự vật có thực thể cố định, 
tức "tự tính"), cũng không thiên về "không" (tức chỉ mọi sự 
vật chỉ là hư không, hư ảo), mà cho rằng "không" là "hữu" 
tương đối, tức là mọi sự vật tồn tại tuỳ theo điều kiện nhất 
định (“nhân duyên khởi sinh"). 

Vì vậy, ở một điều kiện nhất định, sự vật là "hữu", 
nhưng tách khỏi điều kiện cố định ấy thì sự vật lại là 
"không" (không tôn tại), ví dụ như hạt cơm được nấu từ 
gạo, "cơm" không có thực thể riêng, không có gạo sẽ 
không có "cơm". Đây chính là "chúng nhân duyên sinh 
pháp, ngã thuyết tức thị không, diệc vi thị giả danh, 
diệc thị trung đạo nghĩa", trong thuyết "Long Thụ" đã 
viết. Tức là có danh (như "cơm") nhưng chẳng qua là 
không danh, không có thực thể của "cơm" mà là thực thể 
của "gạo". Vì vậy "không" của Long Thụ là "vừa là không 
vừa không phải là không". 

"Trung luận" của trường phái học thuật "Trung Quán" 
đã tập trung phần ánh tư tưởng Trung Quán của "không". 
Như vậy, "Trung Đạo Quán" lấy Long Thụ là chính, nằm 
giữa "không" và "hữu". Tức "hữu" là chỉ hiện tượng, giả 
danh, "không" là chỉ vô thực thể, vô tự tính. 
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2. Cơ sở Duy Thức học 


Trường phái học thuật "Duy Thức" lấy Pháp tướng 
tông làm chủ, "Duy Thức" là gì? "Duy" là duy nhất, "Thức" 
là tâm thức, "Duy Thức" chỉ sự nhận thức của "tâm". 
Thuyết Duy Thức của Phật gia cho rằng thế giới khách 
quan là không tổn tại, gọi là "cảnh không", tất cả mọi sự 
vật, hiện tượng trên thế giới chẳng qua do "biến" của 
"tâm" sinh ra. Không có "tâm thức" thì không có cảnh vật, 
đây chính là "Duy thức", cũng gọi là "duy thức vô cảnh", 
chỉ nhận thức chủ quan của con người là cơ sở tổn tại của 
thế giới khách quan. Đây là một loại "nhận thức luận" của 
chủ nghĩa duy tâm chủ quan, tức là thế giới khách quan 
("cảnh") được sinh ra dựa trên thế giới chủ quan của con 
người ("tâm thức"). Đây là cơ sở lý luận thứ hai của quan 
điểm "không" trong Phật học. 

3. Cơ sở viên dung quán 

Viên dung chỉ sự viên dung không trở ngại, là cảnh 
giới cao nhất của quan điểm "Hữu" phái Hoa Nghiêm 
Tông, cái gọi là "viên dung" chỉ sự hợp nhất giữa "Chân 
Không" và "Diệu Hữu", "Chân không" chỉ vạn vật trên thế 
giới đều hư không, chỉ có cảnh giới tối cao cua sự tu luyện - 
"Chân Như", "Phật tính" mới thực sự tồn tại (“Diệu Hữu"), 
nên "Chân Như” còn gọi là "Chân như diệu hữu", đặt mình 
vào trong Phật cảnh, mới có thể "sự sự vô ngại" là viên 
dung. Hoa Nghiêm Tông vì không cùng quan điểm với 
"Không Tông" đã phủ nhận sự tôn tại của Bản thể thế giới 
(chỉ tính thực tại của "Chân như", "Phật tính", "Niết Bàn", 
"Bồ để") nên thuộc Hữu Tông "Chân không viên dung vô 
ngại!" là cơ sở lý luận thứ ba của "không gian", 
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II. CÁC PHÁI CHỦ YẾU CỦA "KHÔNG TÔNG, HỮU TÔNG" VÀ 
HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG CỦA CÁC PHÁI NÀY. 


Tổng hợp những điều nêu trên, các phái trong Phật 
học đều có quan điểm "không" phủ nhận sự tôn tại cua thế 
giới khách quan (tiêu biểu là "Không Tông"). Trong đó, lại 
vì thừa nhận thế giới khách quan có bản thể thế giới như 
"Phật tính", "Chân như", "Niết Bàn"... và cho rằng tâm 
thức của con người làm chủ thế giới khách quan nên được 
đưa vào "Hữu Tông". Quan điểm thừa nhận có bản thể 
tinh thần khách quan là Thiên Thai Tông và Hoa Nghiêm 
Tông; còn Pháp tướng Tông chủ trương Duy thức luận, cho 
rằng thế giới khách quan vốn không tổn tại mà thay đổi 
theo thế giới chủ quan (“Duy thức vô cảnh"). 

Phật giáo : 

- Không Tông : Lý luận cốt lõi là "duyên khởi tính 
không", "cảnh tính giai không", phủ nhận sự tổn tại của 
thế giới chủ quan và thế giới khách quan. 

- Hữu Tông : 

+ Pháp Tướng Tông (Duy Thức Tông): Lý luận cốt lõi 
là "duy thức vô cảnh", "cảnh" do "thức" sinh ra, phủ nhận 
thế giới khách quan, thừa nhận thế giới chủ quan. 

+ Hoa Nghiêm Tông: Lý luận nòng cốt là "chân không 
diệu hữu", "viên dung vô ngại", chủ quan và khách quan 
hoà thành một. 

Phần trên nói rõ: Không Tông chủ yếu là Tam luận 
Tông. Quan điểm chủ yếu là "duyên khởi tỉnh không", tức 
cho rằng vạn vật tổn tại hay diệt vong tuỳ vào điều kiện 
nhất định (quan điểm "nhân duyên"), không tên tại bản 
thể của sự vật (“duyên khởi tính không"), thế giới chủ 
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quan và khách quan đều là hư ảo. Đại diện của Không 
Tông là trường phái học thuật Trung Quán, kinh điểm là 
"Trung luận". 

Hữu Tông với Duy Thức Tông, Thiên Thai Tông, Hoa 
Nghiêm Tông là chính, quan điểm chủ yếu là "Cảnh không 
tính hữu", tức phủ nhận thế giới khách quan, thừa nhận 
thế giới chủ quan. Trong đó "Hữu" của Duy Thức Tông tong 
"A Lại Da duyên khởi luận" thừa nhận sự tôn tại của chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan. Tức là "vạn pháp duy thức" (mọi 
sự vật trên thế giới đều tổn tại theo nhận thức của "tâm"). 
Còn Thiên Thai Tông và Hoa Nghiêm Tông lại thừa nhận 
"Chân như duyên khởi luận" và "Pháp giới duyên khởi 
luân" chủ nghĩa duy tâm khách quan, tức là cho rằng trong 
vũ trụ luôn tồn tại nguồn gốc của mọi sự vật. 


ä2. TƯ TƯỞNG QUAN ĐIỂM "BI KHỔ" 
TRŨNG PHẬT HỌC 


I. HÀM NGHĨA CỦA QUAN ĐIỂM "BỊ KHỔ" 

Phật học là triết học "Bi không", nhân sinh quan bi 
khổ là trọng tâm của tư tưởng trong Phật học. 

Người sáng lập ra Phật học - Tất Đạt Đa. Thích Ca 
Mâu Ni - Phật Đà vì muốn cứu vãn "sinh, lão, bệnh, tử" 
của nhân gian mà từ bỏ địa vị, vương quyển, "xuất gia 
nhập Phật". 

Nhân sinh quan trong Phật học là nhân sinh quan "Bi 
khổ", Phật giáo cho rằng đời là bể khổ, mục đích của việc 
tu trì là nhằm đưa con người vượt qua bể khổ đó, bước vào 
cõi Phật hay Niết Bàn. Trong đó, Phật giáo Tiểu Thừa chủ 
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yếu chỉ giúp bản thân siêu thoát, còn Phật giáo Đại Thừa 
còn giúp cả người khác siêu thoát, đó chính là "tự giác giác 
tha" (tự giác ngộ và giác ngộ người khác). 

Phật giáo Ấn Độ chủ yếu chia thành Phật giáo Tiểu 
thừa và Phật giáo Đại thừa. Phật giáo Tiểu Thừa là Phật 
giáo cổ điển, còn Phật giáo được truyền bá vào Trung Quốc 
là Phật giáo Đại thừa (Tiểu Thừa và Đại Thừa có ý nghĩa 
như chiếc xe để chở những người khổ nạn Anh qua con 
đường đau khổi. 


Vào thời kỳ đầu của Phật giáo, các tăng n1 phật tử chủ 
yếu lấy sự khổ hạnh để giải trừ "ác quả" do nghiệp trước 
để lại, thuộc Kỳ Na giáo, hiện nay còn rất ít người thực 
hiện như vậy. 


Kinh Phật cho rằng có 10 cái khổ bắt buộc đó là "sinh, 
lão, bệnh (đau), tử (chết), sầu, oán, thụ (nhận), ưu, (ưu 
phiển), não (buồn) và lưu truyền”. 

Đạo lý Tứ khổ là giáo nghĩa cơ bản nhất của Phật 
giáo, gồm "Khổ đế" (cuộc đời là bể khổ), "Nhân đế" (nguyên 
nhân của cái khổ), "Diệt đế" (diệt trừ cái khổ) và "Đạo đế" 
(phương pháp diệt trừ cái khổ). Vì vậy, toàn bộ Phật học 
đều luận bàn về cái khổ trong nhân gian và phương pháp 
để siêu thoát. 

II. MỤC ĐÍCH VÀ MỨC ĐỘ KHỔ CỦA VIỆC TU PHẬT 

Cảnh giới cao nhất của việc tu Phật là Bồ Tát và Phật 
Đà, Phật Đà tức là Bồ đề, là cảnh giới hoàn hảo nhất của trí 
tuệ và đạo đức. Mục đích của việc tu Phật là "tự giác giác 
tha", tức giúp đỡ chúng sinh siêu thoát bước vào cõi Bồ đề. 
Quan điểm "không" là pháp bảo của Phật học thoát khỏi sự 
Bi khổ, tức là dùng trí tuệ của nhà Phật, giác ngộ nhìn rõ 
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vạn pháp (vạn vật) và tự tính "tự ngã" đều là "không". 


Lý luận quan trọng này của Phật học đặt nền tảng 
cho toàn bộ lý luận của Phật học, tức là cho rằng vạn vật 
trên thế giới (gồm cả sinh mệnh) đều chuyển động không 
ngừng, không có "thể" cố định. Vì vậy, vạn vật trong vũ 
trụ, sinh mệnh trong nhân gian chỉ là sự chuyển động tạm 
thời (tạm thời sinh ra và tạm thời mất đì), vạn vật trong 
vũ trụ và tự bản thân mình (tự ngã) đều vĩnh hằng, bất 
diệt, chỉ thay đổi hình thức tôn tại, chịu tác động của một 
lực vô hình trong tự nhiên (nghiệp lực), và có quan hệ 
nhân quả. 

Lý luận "không quán" và "nghiệp lực quả báo" này là 
cơ sở lý luận của Phật giáo cho rằng "nhân sinh bất diệt", 
"lục đạo luân hồi", "tam thế luân chuyển; cũng là nguyên 
nhân khiến Phật học có thể vượt qua bản ngã, lạc quan đối 
với chuyện sống chết. 

Phật học cho rằng "Nhân sinh nhất thế, vạn vật nhất 
thu", tức sự vận động của mọi sự vật chỉ là tạm thời, 
không sinh ra cũng không mất đi, vô pháp vô tự tính. Phật 
giáo yêu cầu những người tu hành phải giác ngộ những 
đạo lý đó, trút bỏ phiền não, vọng niệm, từ đó siêu độ vạn 
pháp, vượt qua sự sống và cái chết, đạt đến chính quả của 
"thập giới viên dung". 

Quan điểm "bi không" của Phật học cho rằng, khi 
chúng sinh nhận thấy thế giới và nhân sinh đều "không" 
thì tự nhiên sẽ không còn đau khổ. Như trên đã nêu, thuyết 
"duyên khởi" của Phật giáo với lý luận "chư pháp nhân 
duyên sinh", "vô ngã", "vô thường" và "nhân quả nghiệp 
lực" để xướng "tứ đại giai không" ('Sinh, trụ, dị, diệt" và 
"thành, trụ, hoại, không") tạo thành hệ thống tư tưởng của 
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thuyết "không quán". Cũng có nghĩa là Phật giáo được coi 
là "khắc tỉnh" chính của việc thoát khỏi cuộc sống bi khổ. 

"Nhân quả nghiệp báo" là "khắc tinh" thứ hai của 
Phật giáo nhằm thoát khỏi cuộc sống bị khổ. Phật học cho 
rằng "nghiệp lực" là lực lượng tự nhiên thúc đẩy mối quan 
hệ của vạn vật trên thế giới và sự chuyển hoá nhân sinh 
nhân quả. 

Vì Phật học cho rằng có sự tổn tại của "tam thế luân 
chuyển, nhân quả báo ứng", tức là "thiện giả thiện báo, ác 
giả ác báo". Làm điều ác ở kiếp trước thì kiếp sau sẽ gặp 
báo ác, người làm việc thiện sẽ luôn gặp điều tốt đẹp, nên 
đã chủ trương "trừ ác hành thiện", đây chính là căn cứ lý 
luận việc làm từ b¡ của nhà Phật, đề cao việc trừ ác tích 
thiện. Trong Kinh Phật đã nói : "mạc khinh tiểu ác, dĩ vi 
vô ương, thuỷ trích tuy vi, tiệm doanh đại khí, phàm tội 
xung mãn, tông tiểu tích hành; mạc khinh tiểu thiện, dĩ vi 
vô phúc, thuỷ trích tuy vi, tiệm doanh đại khí, phàm phúc 
xung mãn, tòng thiên thiên tích", có nghĩa là chớ thấy cái 
ác nhỏ mà làm ác, cái ác lớn là từ những cái nhỏ tích 
thành; chớ thấy cái thiện nhỏ mà không làm, cái phúc lớn 
là sự tích góp của nhiều cái phúc nhỏ. 

"Khắc tinh" thứ ba của Phật giáo thoát khỏi cuộc sống 
bi khổ là phát tâm Bồ Đề - giác ngộ. "Bồ Đề tâm" cần có 
"tâm chính giác". Phật Kinh nói: "Bồ Đề tâm thị Bê Tát 
tịnh độ" tức phát tâm Bồ Đề là mở lòng từ bi. 

Phật giáo cho rằng mọi người đều có Phật tính, như 
Kinh Phật nói: "nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, 
nãi chí nhất xiển để đẳng diệc hữu Phật tính", tức từ bi 
lương thiện là thiên tính của con người, mở lòng từ bị, "phát 
Bồ Đề tâm", mở lòng giải cứu đều là Phật tâm giúp chúng 
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sinh thoát khỏi cái khổ. "Phát Bồ Đề tâm quan trọng nhất 
là tu dưỡng "đại từ đại b1", cũng là mở lòng từ bi. 

Từ bi là gì? "Đại thừa Nghĩa Chương" nói: "ái liên 
danh từ, trắc thương viết bi (mến thương, đau xót gọi là 
"từ", buồn rầu, đau lòng gọi là "b¡") hay "Từ năng dữ lạc, bi 
năng bạt khổ". 

Duyên cớ vì sao? Phật Như Lai lấy tâm đại bi làm 
"thể", "nhân vu chúng sinh nhi khởi đại bị, nhân vu đại bì 
sinh Bề Đề tâm, nhân Bồ Đề tâm thành đẳng chính giác", 
tức là mọi chúng sinh là "gốc rễ", Chư Phật, Bồ Tát là 
"hoa" là "quả", lấy "nước" đại bi "tưới" cho chúng sinh thì 
mới có "hoa", "quả", trí tuệ của chư Phật Bồ Tát. Bồ Đề 
thuộc chúng sinh, nếu không có chúng sinh, Bồ Tát cũng 
không thể "chính giác". 

Cái gì là "Tứ"? Một là thể độ tất cả chúng sinh; hai là 
thể bỏ mọi phiển não; ba là thề độ tất cả pháp môn; bốn là 
thể chứng tất cả pháp quả". Sở di Phật giáo được lòng mọi 
người vì đã để xướng việc mở lòng từ bi, phổ độ chúng sinh. 

III. Ý NGHĨA HIỆN ĐẠI CỦA QUAN ĐIỂM "BI KHÔNG" 

Con người thời hiện đại, đặc biệt là lớp trẻ không biết 
đến sự gian khổ trong cuộc sống, chưa từng trải qua đắng 
cay, có người chỉ thích hưởng lạc, thiếu tinh thần đấu 
tranh gian khổ. Vì vậy việc tiếp thu "khổ hạnh" trong Phật 
giáo không phải là vô ích và cũng nên học hỏi, tiếp thu tư 
tưởng luân lý "đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh". Ngoài ra, 
con người trong xã hội hiện đại biết rất rõ Tôn giáo là duy 
tâm, không tổn tại thế giới cực lạc bên kia và cũng không 
có kiếp sau, nhưng vẫn luôn tin vào Tôn giáo. 


Hiện nay số tín đồ của Tôn giáo chiếm hơn 60% dân 
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số thế giới, chứng tỏ Tôn giáo là một lực lượng quan trọng 
trong xã hội. Rất nhiều người đã tìm được niềm an ỦI, sự 
cân bằng về tâm lý, tỉnh thần từ Tôn giáo. Ngày nay, cùng 
với sự phát triển của sức sản xuất, quan hệ xã hội phức 
tạp, mâu thuẫn tâm lý của con người ngày càng nhiều, 
mối quan hệ giữa người với người ngày càng xa cách, Tôn 
gi¿o lại đóng vai trò trong việc điều hoà hoãn xung. Chính 
vì vậy, đứng từ góc độ xã hội học, Tôn giáo là một lực 
lượng vô hình, cần bảo vệ, như Thủ tướng Chu Ân Lai nói: 
"những người có tín ngưỡng tôn giáo và những người 
không tín ngưỡng tôn giáo cần tôn trọng lẫn nhan". 


ä3. LÝ LUẬN DUY THỨC TRŨNG PHẬT HỌC 


. TƯ TƯỞNG CHỦ YẾU CỦA DUY THỨC LUẬN 


Duy Thức luận là lý luận của phái Hữu Tông trong 
Phật giáo, là hạt nhân của Duy Thức Tông. Duy Thức luận 
cũng là trung tâm của trường phái học thuật Du Già của 
Phật giáo, "Duy" tức là duy nhất, "thức" chỉ "tâm thức", có 
nghĩa là "vạn pháp duy thức". Duy Thức có nghĩa là chỉ có 
tác dụng của "tâm", thế giới khách quan là không tổn tại, 
sự tồn tại của sự vật khách quan quyết định bởi nhận thức 
của "tâm" chủ quan. "Tâm" chủ quan cho rằng sự vật là 
cái gì thì là cái đó, cũng có nghĩa là thế giới khách quan là 
"không", chỉ có "tâm thức" của con người tồn tại, gọi là 
"thức hữu cảnh không", đây là thế giới quan của chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan. 

Pháp Tướng Tông (Duy Thức Tông) là giáo phái tiêu 
biểu của lý luận này, vì kiên, trì tư tưởng "thức" hữu 
"pháp" không nên thuộc phái Hữu Tông của Phật học. 
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Người sáng lập ra Duy Thức Tông Trung Quốc là Huyền 
Trang, tác phẩm nổi tiếng tiêu biểu của Duy Thức Tông là 
"Thành Duy Thức luận", ví dụ như "duy thức vô cảnh, 
cảnh vô thức diệc vô", "Duy Thức sở quyên, Duy Thức sở 
phục", điều này đã nhấn mạnh rằng có "thức (nhận thức 
của "tâm") mới có "cảnh" (sự vật khách quan). 

Duy Thức Tướng Tông cho rằng có sự tổn tại của "tâm 
thức" nên đã đi sâu nghiên cứu "Duy Thức” và có những 
điểm độc đáo của mình. Duy Thức học nghiên cứu quy luật 
hoạt động tư duy đặc thù của "tâm", từ đó sáng lập nên 
thuyết "A Lại Da Thức". A Lại Da Thức góp phần tạo 
thành lý luận cơ bản về Tâm tính của thuyết Duy Thức. 


II. LÝ LUẬN CHỦ YẾU CỦA THUYẾT "CHỦNG TỬ" TRONG A LẶC 
DA THỨC. 


A Lại Da Thức chỉ qui luật hoạt động tư duy tâm lý của 
Phật gia, A Lại Da nghĩa là "Tàng". A Lại Da Thức chỉ hoạt 
động tư duy "Tàng Thức" của "tâm", cũng chính là nét độc 
đáo trong thuyết "Chủng Tử". Phật học dùng thuyết 
"Chủng Tủ" để khái quát quá trình hoạt động tư duy. 

Trước tiết, "Tâm thức quán" cho rằng Thế giới khách 
quan là "Duy Thức", tức cho rằng mọi sự vật không tổn tại 
độc lập mà phụ thuộc vào "Tâm thức". 

Tiếp đó, quan điểm Phật học cho rằng "Duy Thức" lấy 
A Lại Da Thức làm cơ sở, tức thuyết Duyên khởi trong A 
Lại Da Thức. Cái gọi là thuyết Duyên Khởi của A Lại Da 
Thức là nhận thức đối với sự vật khách quan, cần phải dựa 
vào hoạt động Tàng thức của "tâm". Hoạt động nhận thức 
của "tâm" gồm "duyên khởi" và "duyên sinh". "Duyên khởi" 
nhấn mạnh "tâm thức" là một chức năng của thế giới nhận 
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thức, tức là tổn tại ở bên ngoài và không quyết định bởi 
"tâm thức": "Duyên sinh" là quy luật cụ thể của hoạt động 
"tâm thức". 

Thuyết A Lại Da Thức cho rằng "tâm thức" cất giấu 
nhận thức (quan niệm) của sự vật bên ngoài (giống như cất 
bạt giống), đến một điều kiện nhất định, hạt giống "tâm 
thức" tiến hành hoạt động tư duy trừu tượng, động lực ban 
đầu của một tư duy thúc đẩy hoạt động tư duy từ "đị thục 
nhân" (nguyên nhân ban đầu của tư duy) phát triển thành 
"đị thục quả" (kết quả tư duy) được gọi là "chủng tử" (hạt 
giống). Trong đó, Phật gia gọi lực lượng thúc đẩy quá trình 
phát triển tư duy là "huân tập lực", tên gọi chung của lực 
lượng "Chủng tử" và "huân tập lực" là "Thức". 


Duy Thức học đặc biệt nhấn mạnh "Hữu Lậu chủng 
tử" và "Vô lậu chủng tử, tức coi trọng trong quá trình tư 
duy có thể hay không thể rũ bỏ phiển não. Đồng thời, 
"chủng tử" còn chia thành "nội chủng" và "ngoại chủng”, 
"Chúng tử" (hạt giống) chịu tác động của "huân tập lực" là 
nội chủng; còn ngoại chủng là chỉ "chúng tử" chưa chịu tác 
động của "huân tập lực", tức quan niệm tính nhận thức 
vẫn chưa tiến hành hoạt động tư duy. Từ "ngoại chủng 
(quan niệm tính tư duy) phát triển thêm thành. "nội 
chủng" (đi sâu vào tư duy trừu tượng) làm cho hoạt động 
tư duy không ngừng nâng cao từ "dị thục nhân" đến "đị 
thục quả". Đây chính là vai trò của A Lại Da Thức. 


III. Ý NGHĨA CỦA DUY THỨC LUẬN TRONG PHẬT HỌC. 


Duy Thức luận là lý luận chủ yếu của trường phái học 
thuật Du Già, là hệ thống tư tưởng chủ yếu của Phật giáo 
Đại thừa. Duy Thức luận là một trong những cơ sở lý luận 
của "Không Quán" trong Phật giáo, chiếm vị trí quan 
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trọng trong lý luận Phật học, có nhiều đóng góp quan 
trọng trong nghiên cứu qui luật tư duy của bản thân. 

Tinh hoa của thuyết Duy Thức luận - thuyết "Chủng 
Tủ" trong A Lại Da Thức trên thực tế là quá trình thông 
qua tư duy phát triển từ "hạt" đến khi "đơm hoa kết trái", 
từ tư duy hình tượng đến tư duy trừu tượng, từ quan niệm 
đến khái niệm. Thuyết "Chủng Tử" của A Lại Da Thức 
phản ánh qui luật hoạt động tư duy tâm lý của Phật học, 
đồng thời cũng thể hiện sự nghiên cứu của Phật học đối 
với qui luật hoạt động tâm lý đạt đến độ uyên thâm. 

Tâm lý học Duy Thức của Phật gia tuy là "nhận 
thức quan" chủ nghĩa duy tâm chủ quan, nhưng sự 
nghiên cứu của nó đối với qui luật tư duy lại rất sâu sắc, 
trong điều kiện lịch sự đương thời là tiến bộ. Khách 
quan mà nói, nó thúc đẩy sự nghiên cứu của giới Triết 
học Trung Quốc đối với thế giới chủ quan, đặc biệt là 
thúc đẩy sự nghiên cứu Lý học thời Tống Minh đối với 
Bản thể thế giới chủ quan, có tác dụng thúc đẩy giới 
Triết học Trung Quốc chuyển từ tranh luận về Bản thể 
thế giới khách quan sang làm rõ sự huyền bí của tâm lý 
chủ quan. Đây là một đóng góp lớn của tâm lý học Phật 
giáo cho giới Triết học Trung Quốc. 


ä1. LÝ LUẬN "NBHIỆP LỰC LUÂN HỒI TRŨNG PHẬT HỌC 


I. HÀM NGHĨA LÝ LUẬN "NGHIỆP LỰC" PHẬT HỌC 

Trong tự nhiên (bao gồm cuộc sống con người), tổn tại 
một nguồn lực mà con người chưa thể làm rõ, tạm gọi là 
"Thần dụng". Lý luận "nghiệp lực" của Phật học nghiên . 
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cứu nguồn lực này, nhưng Phật gia không tin vào Thần 
nên gọi là "nghiệp lực" tức tác nghiệp, tượng trưng cho 
công năng, nghiệp lực chỉ một lực lượng siêu cường trong 
tự nhiên. 

Nghiệp lực chủ yếu biểu hiện trên hai phương điện: 

1. Luật "nghiệp lực nhân quả": 

Phật học cho rằng mọi sự vật từ khi sinh ra đến khi 
mất đi đều có một nguồn lực vô hình điều khiển và khống 
chế. Nguồn lực của một sự vật lại có thể sinh ra nguồn lực 
của một sự vật khác, nguồn lực này gọi là "nguồn lực" tự 
nhiên. Trong đó, năng lực cá biệt của sự vật gọi là "biệt 
lực", năng lực tổng của sự vật gọi là "cộng nghiệp", giữa 
"nghiệp lực", "biệt lực", "cộng nghiệp" tổn tại hàng trăm 
nghìn mối liên hệ. 

Vì vậy, lý luận nghiệp lực trong Phật học cho rằng 
"nghiệp lực" tổn tại quan hệ nhân quả, tức "nghiệp lực" 
của một sự vật sẽ trở thành "nhân" của "nghiệp lực" một 
sự vật khác, có "nghiệp lực nhân" và "nghiệp quả", một 
"nghiệp nhân" có thể tạo ra nhiều "nghiệp quả", "thiện 
nghiệp" sinh ra "lạc quả", "ác nghiệp" sinh ra "ác quả", 
"nhân" nào "quả" nấy. Đây chính là luật nhân quả của 
"nghiệp lực". 

Luật nhân quả của "nghiệp lực" cũng chính là nguồn 
lực trong tự nhiên thúc đẩy sự vật phát triển, đó là "thập 
nhị nhân duyên". "Nghiệp nhân quả" bao hàm "nhân quả 
báo ứng". "Biệt nghiệp" của một sự vật cá biệt có thể tạo ra 
"biệt báo", "cộng nghiệp" của nhiều sự vật cũng có thể tạo 
thành "cộng báo" của cộng đồng. "Cộng nghiệp" và "cộng 
báo" luôn là một nguồn lực tiểm tàng to lớn mà sự vật có 
thể sửa đổi. Đó chính là nói mọi sự vật trên thế giới, cả sự 
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vật cá biệt đều tổn tại một nguồn lực tự nhiên to lớn của 
nhân quả chuyển hoá, trong rất nhiều sự vật cùng tồn tại 
một nguồn lực tự nhiên lớn hơn tạo thành nhân quả 
chuyển hoá. Đây chính là "nghiệp lực" của Phật giáo. "Biệt 
nghiệp" của cá nhân dễ dàng sửa đổi, nhưng "cộng nghiệp" 
của nhiều sự vật lại rất khó thay đổi. Có "nhân" tất có 
"quả", nguồn lực thúc đẩy "nhân quả chuyển hoá" giữa các 
sự vật chính là luật "nhân quả nghiệp lực" trong Phật học. 


2. Thuyết luân hồi nghiệp lực 


"Nghiệp lực luân hồi" Trong Phật học chính là đủ lý 
luận "nghiệp lực nhân quả" ứng dụng vào "nhân quả báo 
ứng đạo đức". Tức là cho rằng con người tên tại "tam thế 
luân chuyển" (kiếp trước - kiếp này - kiếp sau). Phật học 
cho rằng nguồn lực thúc đẩy. "Tam thế luân chuyển" là 
nguồn lực vô hình tạo nên số phận của con người. 


Phật học không cho rằng Thần linh chi phối vận mệnh 
của con người mà cho rằng đó là một nguồn lực vô hình 
trong tự nhiên, điều này có nghĩa là trong chủ nghĩa duy 
tâm có quan điểm duy vật, và cũng là điểm bất đồng giữa 
Phật giáo với các tôn giáo phương Tây. 

Thuyết "Tam thế luân chuyển" của Phật học cho rằng 
"nghiệp lực nhân quả" của con người không chỉ giới hạn 
trong một kiếp mà có liên tới ba kiếp, thậm chí còn nhiều 
hơn. Do đó, nhấn mạnh tu Phật cần chú ý tới quả báo của 
"nghiệp lực vận mệnh", tức thiện hữu thiện báo, ác hữu ác 
báo. Phật học gọi là "quả báo thiện nghiệp" và "quả báo ác 
nghiệp", đồng thời cho rằng "quả báo" có ảnh hưởng tới 
kiếp sau và còn xa hơn nữa, chính vì vậy, Phật học đề cao 
"từ bi hành thiện". 


Trong +2 mệnh của con người, "mệnh" là cố định, 
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sinh ra đã có, còn "vận" có thể dịch chuyển hay thay đổi, 
đây chính là nguyên nhân Phật học nhấn mạnh "thiện 
nghiệp quả báo". Phật học cho rằng lúc sống làm điều 
thiện sẽ được lên Thiên đàng, nếu làm điều ác nhất định 
sẽ bị đày xuống địa ngục. Theo đó, "phúc" ở kiếp này là 
"quả báo" của "thiện nghiệp" kiếp trước, "khổ ở kiếp này là 
quả báo "ác nghiệp" ở kiếp trước. Quan niệm "Tam thế 
luân chuyển" tuy thuộc duy tâm nhưng có ý nghĩa tích cưc 
trong việc ngăn ngừa cái ác, khuyến khích điều thi ¬: 
trong xã hội. 


II. GIÁ TRỈ TRIẾT HỌC VÀ Ý NGHĨA XÃ HỘI TRONG LÝ LUẬN 
"NGHIỆP LỰC" NHÀ PHẬT. 

1. Lý luận "nghiệp lực" của Phật học nhấn mạnh 
ý nghĩa của luật nhân quả tự nhiên. 

Lý luận "nghiệp lực" của Phật học nhấn mạnh luật 
nhân quả của Triết học, nêu lên mối quan hệ gắn bó tương 
hỗ giữa các sự vật. Phật học lấy "Biệt nghiệp" và "cộng 
nghiệp" để phản ánh qui luật của các mối liên hệ giữa 
nhiều sự vật, đặc biệt là mối liên hệ giữa nguyên nhân và 
kết quả. 

Lý luận này không chỉ chú trọng đến mối quan hệ gắn 
bó giữa "nhân" và "quả". Về phương diện luật nhân quả tự 
nhiên, Phật học rất coi trọng nguồn lực tiểm ẩn vô hình 
giữa "nhân" và "quả". Phật học gọi đó là "nghiệp lực tự 
nhiên". Loại nghiệp lực này gồm nguồn lực của một "sự 
nghiệp" sinh ra và trở thành động lực của một "sự nghiệp" 
khác. "Nghiệp lực tự nhiên" là "Thân dụng" nhưng lại 
không phải là "Thần". 


Lý luận "nghiệp lực" đưa ra qui luật nhân quả trong 
tự nhiên, bổ sung cho luật nhân quả trong Triết học. Lý 
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luận "quả báo nghiệp lực" thực sự phát triển khi được áp 
dụng vào giới tự nhiên vì đứng từ góc độ thế giới tự nhiên, 
quả báo nghiệp lực chính là cơ chế cân bằng giới tự nhiên, 
là hiệu ứng của trạng thái tự ổn định trong tự nhiên. Ví 
dụ về thời tiết, xuân, hạ, thu, đông, mát, nóng, ấm, lạnh là 
sự thay thế nhau trong tự nhiên. Loại "nghiệp lực" tự 
nhiên này không thể dùng ý chí của con người mà chuyển 
dịch hay thay đổi được. 


Nhân loại cần phải nhận thức đầy đủ và có thể điều 
khiển được qui luật tự nhiên này, đây chính là đóng góp 
của lý luận quả báo "nghiệp lực" tự nhiên trong Phật học 
đối với luật nhân quả của triết học. Nhưng Phật học lại 
quá đề cao qui luật chuyển hoá nhân quả, đặc biệt là đem 
nghiệp lực nhân quả ứng dụng vào báo ứng đạo đức. Thực 
chất đưa màu sắc "ý chí" vào luật nhân quả, dẫn đến 
hướng phát triển theo quan điểm nhân quả chủ nghĩa duy 
tâm. Đã hạn chế tôn giáo trong phạm vi chủ nghĩa thần 
linh, phủ một lớp "bụi" của chủ nghĩa duy tâm lên lý luận 
nghiệp lực tự nhiên vốn rất rực rõ. 

2. Ý nghĩa xã hội của lý luận "nghiệp lực nhân 
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quả". 


Quả báo nghiệp lực đạo đức tuy thuộc duy tâm nhưng 
lại có ý nghĩa xã hội vô cùng quan trọng, dù nó là duy tâm, 
không chịu sự chi phối của ý chí nhưng đã để lại ấn tượng 
rất sâu sắc trong lòng mỗi người, tạo nên một áp lực tâm 
lý vô hình. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, giới ác tích 
thiện... đã trở thành tiêu chuẩn đạo đức, về khách quan, 
có tác dụng tích cực trong việc duy trì và bảo vệ đạo đức 
chung của xã hội. Đây chính là ý nghĩa xã hội của luật 
nhân quả đạo đức trong Phật học. 
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š8. LÝ LUẬN DUYÊN KHỞI TR0NB PHẬT HC 


I. HẢÀM NGHĨA LÝ LUẬN "DUYÊN KHỞI" (CĂN NGUYÊN NGUỒN 
GC ĐẦU TIÊN). 


Lý luận "duyên khởi" là lý luận tối quan trọng cũng là 
khó nhất trong Phật học. Thế nào là "duyên khởi? 
"Duyên" là chỉ tâm thức của con người dựa vào cảnh vật 
bên ngoài. "Duyên khởi" chỉ "chư pháp duyên khởi", "chư 
pháp chúng duyên sinh duy thức luận", tức là chỉ mọi sự 
vật đều dựa vào "duyên" (điều kiện nhất định) mà sinh ra, 
như Kinh Phật nói: "duyên khởi giả, thể tính khả khởi, đãi 
duyên nhi khởi" ("Trung luận"). 

Lý luận "duyên khởi" gồm "duyên sinh" và "duyên 
khởi". "Duyên sinh" là do duyên sinh ra, Kinh Phật nói 
"chư hữu vi pháp, gia! tòng duyên sinh". Trong "Duy Thức 
luận ký thập lục "viết" nhân danh duyên khởi, quả danh 
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duyên sinh ( "nhân" là "duyên khởi", "quả" là "duyên sinh". 


"Duyên khởi" biểu thị khả năng sinh ra đối với sự vật, 
"duyên lực" nói rõ kết quả sinh ra đối với sự vật, do đó, 
"duyên khởi" là một tác dụng, một loại năng lực; "Duyên 
sinh" là một tác dụng trên cơ sở của "duyên khởi". Vì vậy, 
"duyên khởi" là nhân, "duyên sinh" là "quả". 

Như vậy có nghĩa là "nhân thị năng sinh, quả thị sở 
sinh, năng sinh thị nhân, sở sinh thị quả", nói rõ "duyên 
khởi luận" là lý luận được xây dựng trên mối quan hệ 
nhân quả của sự vật, là cơ sở của lý luận Phật giáo. Tôn 
chỉ của "duyên khởi luận" là thảo luận, bàn bạc về "vũ trụ 
sinh thành luận" và "vũ trụ bản thể luận". Trong Phật 
giáo có sự bất đồng quan điểm về "duyên khởi luận" nên 
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chia thành các tôn phái khác nhau, nói rõ ý nghĩa quan 
trọng của "duyên khởi luận" trong Phật giáo. 
lI. CÁC LÝ LUẬN DUYÊN KHỞI VÀ TƯ TƯỞNG CHỦ YẾU CỦA 


+ 


NO. 


Thuyết "duyên khơi" chủ yếu được chia thành 4 loại: 
Vô tính duyên khởi, A Lại da duyên khởi, Nghiệp cảm 
duyên khởi và Chân như duyên khởi, và hình thành 3 giáo 
phái mới. 

1. Lý luận vô tính duyên khởi và Không tông 

"Duyên kởi" nói vạn vật trên thế giới là không tổn tại 
thực sự mà chỉ dựa vào một điều kiện nhất định rồi sinh 
ra hay mất đi, gọi là "nhân duyên hoà hợp". Lý luận 
duyên khởi gồm hai học thuyết: "Vô tính duyên khởi" 
(duyên khởi tính không) và "Nghiệp cảm duyên khởi" 
(nhân quả duyên khởi). 

"Vô tính duyên khởi" thuộc lý luận "Trung quán", lấy 
Tam Luận Tông làm truyền giáo. Trường phái học thuật 
Trung quán phát triển lý luận "duyên khởi", quan điểm 
này ngược với "Duy thức luận". Trường phái học thuật 
"Trung quán" phủ nhận sự sinh ra và diệt vong của sự vật, 
cho rằng "chư pháp bất tự sinh, diệc bất tòng tha sinh, bất 
cộng bất vô nhân, thị cố tri vô sinh" ("Trung luận"). Tức là 
tất cả mọi sự vật đều là thực thể tồn tại không độc lập ("Vô 
sinh", "vô diệt"), chẳng qua là dựa vào một điều kiện nhân 
quả nhất định mà sinh ra hay mất đi, vậy nên tư tưởng cốt 
lõi của thuyết "duyên khởi" là "tính không". Tam Luận 
Tông là đại diện của không Tông, lý luận của nó là phú 
nhận sự tổn tại của thế giới khách quan. Vì vậy, "duyên 
khởi hữu" - "tự tính không" là cơ sở lý luận chủ yếu của 
"không" - Không tông. 


2. Lý luận duyên khởi A Lại Da và Duy Thức Tông 


Cơ sở của thuyết "duyên khởi" Duy thức là xác định sự 
tổn tại của vạn vật trên thế giới có do nhận thức của tâm 
hay không. Lấy tâm lý làm trung tâm điểm, xuất phát 
điểm và là điểm kết thúc. A Lại Da Thức thuộc Thức thứ 8 
của Phật học, tức "Tạng thức", là cơ sở của Duy thức học 
Đại thừa, truyền giáo là "Duy Thức Tông" và kinh truyền 
giáo là "Thành duy thức luận". 

Thuyết "duyên khởi" của A Lại Da Thức cho rằng sự 
tồn tại của "cảnh" (thế giới khách quan) dựa vào hoạt động 
của "thức" (nhận thức của con người). A Lại Da Thức chỉ 
hoạt động tư duy của con người khi nhận thức "cảnh", 
cũng có nghĩa là thế giới khách quan thực sự không tổn tại 
mà do nhận thức của con người đặt ra, đó chính là "duy 
thức vô cảnh", 

Tinh hoa của A Lại Da Thức duyên khởi luận là 
thuyết "Chủng tử": "Chủng tử" chia thành "Tạng thức 
chủng tử" (gặp duyên mà chuyển hoá thành hiện hành 
chủng tử), "Hiện hành chủng tử" và "Tân huân chúng tử'". 
Ba pháp này đồng thời phát triển thành "nhân quả", đó là 
A Lại Da duyên khởi. 

"Thuyết chủng tử" thực tế chỉ quá trình hoạt động tư 
duy, theo quan điểm của Phật gia, công năng của "chủng 
tử" là ở chỗ có thể rũ bỏ phiền não hay không, "hữu lậu 
chủng tử" là có phiển não, vọng niệm, "vô lậu chúng tử" là 
không phiển não, vong niệm. "A Lại Da thức duyên khởi" 
cho rằng sự tôn tại của sự vật khách quan dựa vào hoạt 
động tư duy chủ quan. Đây chính là hệ thống tư tưởng chủ 
nghĩa duy tâm chủ quan, Duy Thức Tông lập ra quan 
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điểm này, với mục đích là phủ định sự tồn tại của khách 
quan, là một căn cứ lý luận "Không quan của Phật học". 

3. Lý luận "nghiệp cảm duyên khởi" và Phật giáo 
Tiểu thừa. 

Lý luận "nghiệp cảm duyên khởi" bắt nguồn từ Phật 
giáo Tiểu Thừa, sau này, các giáo phái đều phát triển lên. 

"Nghiệp" là tạo nghiệp. "Quả" là quả báo. Lý luận 
then chốt của "nghiệp cảm duyên khởi" là "quả báo nghiệp 
nhân", tức cho rằng sự tổn tại của mọi sự vật đều nằm 
trong quan hệ nhân quả, tách rời quan hệ nhân quả, sự 
vật sẽ không tổn tại. 

"Nghiệp cảm duyên khởi" cụ thể là sự phát triển, 
chuyển hoá của "hoặc, nghiệp, khổ", nhân quả nối tiếp 
nhau. Phật giáo cho rằng "hoặc vi tâm chi bệnh, nghiệp vì 
thân chi ác, khổ vi sinh tử chi quả báo, tâm chi bệnh vi 
duyên nhi tạo thân chì ác, thân ch ác vi nhân, nhi cảm 
sinh tử chi quả, cố xưng chi vi nghiệp duyên khởi" (đại ý là 
sự phiển não là căn bệnh trong tâm, nghiệp là cái ác của 
bản thân, khổ là quả báo của sinh tử, bệnh trong tâm sẽ 
do duyên mà tạo thành cái ác của bản thân, cái ác đó là 
nhân mà nghĩ đến quả của sự sống chết, nên gọi là 
"nghiệp cảm duyên khởi". Lý luận "nghiệp cảm duyên 
khởi" của Phật giáo là căn cứ lý luận "Tam thế luân 
chuyển, thiện ác báo ứng" của Phật giáo. 

4. "Chân như duyên khởi" và Phật giáo Thiên 
Thai Tông Đại Thừa. 

"Chân như duyên khởi" là "Như Lai Tạng duyên 
khởi", bắt nguồn từ "Đại thừa khởi tín luận", quan điểm 
chủ yếu là vạn vật trên thế giới đều bắt nguồn từ "Chân 
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Như", thuộc phạm trù chủ nghĩa duy tâm khách quan, là 
quan điểm chủ yếu của Phật giáo Đại Thừa Thiên Thai 
Tông và Hoa Nghiêm Tông truyền giáo, "Đại Thừa Duyên 
khởi luận" là cơ sở lý luận của "Chân Như duyên khởi 
luận". 

"Chân Như" chỉ chân tâm, là chân chính như thực, là 
tịnh tâm không vướng bụi trần. "Đại thừa chỉ quán" nói: 
"Thử tâm tức tự tính thanh tịnh tâm, hựu danh chân như, 
diệc danh Phật tính, diệc danh pháp thân, diệc danh Như 
Lai tạng, diệc danh pháp giới, diệc danh pháp tính”. "Chân 
như" còn được gọi là "chân như tâm", Phật giáo cho rằng 
đó là tâm của vũ trụ. Tức cho rằng "chân như tâm" là 
nguồn gốc của vạn vật trong vũ trụ, đây là một loại Bản 
thể luận Thần học của Tôn giáo, cũng là một loại thế giới 
quan chủ nghĩa duy tâm triệt để. 

Tóm lại, Phật giáo cho rằng "Chân như" là một "tạo 
vật Chúa" vĩnh bất biến, nguồn gốc của mọi sự vật là do 
"Chân như Tâm" quyết định, đây chính là "Chân như 
duyên khởi luận". "Chân như" và "thực tướng" "Đồng thể 
nhi dị danh, ước vu giả đế chi diệu hữu, nhi thực tướng, 
ước vu không đế chi nhất như ch vân chân như". 

Thiên Thai Tông nhấn mạnh "Tính cụ thực tướng", cái 
gọi là "thực tướng" chỉ tất cả hiện tượng của giới tự nhiên 
đều tổn tại một cách tự nhiên, không tự sinh ra, cũng 
không phải được sinh ra từ cái khác, và có quan hệ tương 
hỗ. Cái gọi là "nhất niệm tam thiên" có nghĩa trong "nhất 
niệm" bao hàm mọi hiện tượng của vũ trụ. 

"Thực tướng" tức là "Chân như", Phật học cho rằng 
"vô tướng" tức "chân không", "vô bất tướng" tức là diệu 
hữu. Người xưa nói "Thực tướng vô tướng vô bất tướng", 
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"vô tướng" tức "chân không", vô bất ướng tức diệu hữu, 
nhưng "chân không bất không nên thực tướng tức là "chân 
không", cũng là "Bát Nhã". 


Phật giáo lại cho rằng "chân như" là "quang minh trí 
tuệ", không có phiền não, không có vọng niệm, cũng không 
tồn tại cảnh giới tối cao viên mãn tự tại của sinh diệt nhân 
quả. Như Bát Nhã Kinh nói: "tâm tính bản tịnh, khách 
trần sở nhiễm", tức phải rũ bỏ bụi trần mới có thể "tĩnh", 
cũng tức là rũ bỏ bụi trần, "vạn pháp" mới "kiến tính". 

ð. Pháp giới duyên khởi và Phật giáo Hoa 
Nghiêm Tông Đại Thừa 

"Pháp giới duyên khởi" là lý luận then chốt của Hoa 
Nghiêm Tông. Thế nào là "Pháp giới" ? "Pháp" là sự vật, 
"giới" là sự phân loại. "Pháp giới duyên khởi" cũng thuộc 
phạm trù "Chân như duyên khởi", tức cho rằng tất cả hiện 
tượng "duyên khởi" từ "Chân như pháp tính". "Chân như" 
còn được gọi là "Như Lai tạng", "Pháp giới duyên khởi" bắt 
nguồn từ "Hoa Nghiêm Kinh", nói rằng "Chân như" vốn có 
Phật tính và "Pháp tính", "Phật tính" sinh ra mọi chúng 
sinh, "Pháp tính" phát sinh ra mọi sự vật. Người sáng lập 
là Pháp Tạng, có cùng quan điểm với Thiên Thai Tông cho 
rằng "Cảnh Không", tức chỉ có bản thể của vạn vật nguyên 
sinh là "chân", còn lại đều là "không". 

Trong "Hoa Nghiêm kinh, thập địa phẩm" viết: "Tam 
thế hư vọng, đãn thị nhất tâm tác", tức hiện thực khách 
quan là "không", "giả", còn bản thể pháp tính mới là 
"chân", là "thật". Hiện thực khách quan với bản thể và 
hiện tượng của thế giới chủ quan là "viên dung vô ngại", 
trên thực tế là không có ranh giới; Đây vẫn thuộc phạm 
trù chủ nghĩa duy tâm khách quan. 
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II. Ý NGHĨA CỦA LÝ LUẬN "DUYÊN KHỞI" TRONG PHẬT HỌC: 

Như đã nêu trên, "A Lại Da duyên khởi" của Duy 
Thức Tông, "Chân như duyên khởi" của Thiên Thai Tông, 
"Pháp giới duyên khởi" của Hoa Nghiêm Tông đều cho 
rằng thế giới khách quan là "không", chỉ có "tâm" của thế 
giới chủ quan và "bản thế - "Chân như tâm" của thế giới 
chủ quan mới là "chân thực". 

Vì vậy, 3 phái này đều xem nhẹ thế giới khách quan, 
chú trọng nghiên cứu "tâm thức" và "Như lai tạng tâm". 
Quan điểm này giống quan điểm của Hữu Tông. Đặc điểm 
của Không Tông là "nhân duyên hợp hoà", "duyên khởi 
tính không" cho rằng thế giới chủ quan và khách quan đều 
là "không". 

Lý luận "duyên khởi" trong ý nghĩa của Triết học 
nhấn mạnh tính tương quan giữa các sự vật, nhất là quan 
hệ nhân quả của nó. Lý luận duyên khởi thông qua "tứ 
duyên lục nhân", nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít 
"nhân quả" giữa các sự vật, cho rằng "duyên khởi của sự 
khởi" quá đề cao tính dựa vào nhau để tổn tại giữa các sự 
vật, thậm chí cho rằng "nhân duyên hoà hợp", tạo ra sự 
vật, từ đó trở thành cơ sở lý luận của "không quán". 

Quan điểm nào của lý luận duyên khởi cũng đều phủ 
nhận sự tôn tại chân thực của thế giới khách quan. Ngoại 
trừ "Không Tông", tất cả các thuyết duyên khởi của các 
phái khác đều lấy sự sinh ra của các thực thể vạn vật như 
"Chân như", "Pháp giới", "Tâm thức"... để phủ nhận sự tồn 
tại chân thực của sự vật khách quan, từ đó tạo thành lý 
luận căn bản của toàn bộ tư tưởng Phật học - cơ sở của tư 
tưởng "không quán". 

Phật giáo còn chia thành nhiều tôn phái do có 
những bất đồng quan điểm về lý luận "duyên khởi", 
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chứng tỏ lý luận "Duyên khởi" chiếm một vị trí quan 
trọng trong Phật học. 


88. LÝ LUẬN THIÊN TRŨNG PHẬT HỌC 


I. HẦM NGHĨA CỦA "THIÊN". 


Thiển học do Mật Tông Trung Quốc sáng tạo, tư tưởng 
chủ yếu của Thiền Tông là "đôn ngộ tiệm tu" (chợt hiểu ra, 
dần dần tu luyện). "Thiền" vừa là lý luận tôn giáo của 
Phật học Trung Quốc, vừa là một loại hình văn hoá. Nếu 
"Thiền" là một phái trong Phật học thì gọi là Thiển Tông. 
Thiền định là phương pháp tu trì của Phật giáo, từ góc độ 
văn hoá, có thể coi đây là văn hoá Thiền học. Thiền Tông - 
tôn giáo đại diện cho Phật giáo Trung Quốc là tượng trưng 
của Phật giáo Trung Quốc hoá. Vì vậy, nghiên cứu Phật 
giáo Trung Quốc, trước tiên cần phải nghiên cứu lý luận 
Thiền học. 

"Thiền" gọi tắt của Thiền Na, tiếng Phạn là Phýana trừ 
bỏ cái ác, "tu" tư duy, theo cách dịch mới là "tĩnh lự", thuộc 
tân địa định pháp của sắc giới, cũng là phép định tâm. Phái 
Du Già (Ân Độ) cũng thuộc Thiền, Thiển Tông bao gồm 
những mặt trong phạm vi của Thiền, Thiền thuộc Phật 
pháp chủ yếu của Phật giáo Trung Quốc, cũng là phương 
pháp tu trì mang đậm màu sắc Phật giáo Trung Quốc. 

Thiển Đại Thừa và Thiền Tiểu Thừa do Bồ Đề Đạt Ma 
đưa từ Ấn Độ sang Trung Quốc, sau truyền lại cho Tuệ 
Khả, ý chính là "trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật", 
phát triển rực rỡ vào thời Lục Tổ Tuệ Năng, từ đó sáng lập 
nên Thiền Trung Quốc mang đậm bản sắc của Trung 
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Quốc. Thiền ở Trung Quốc được các phái cùng truyền bá 
nên trở thành "ngũ gia thất phái", phong cách Thiền đã 
trở thành phong cách giáo dục của Phật giáo Trung Quốc. 


Lý luận chủ yếu của Thiền Tông là "Vạn pháp tự tính 
không". Cái gọi là "tự tính" tức chỉ "tự tâm", cũng tức là 
"chân như", "Phật tính", là cội nguồn phát sinh ra tất cả 
thế giới. Loại "tự tính" (tự tâm) này cũng tổn tại trong mỗi 
chúng sinh, là tấm gương sáng hiển thị bản tính. Do đó, 
chủ trương của Thiền Tông đã phủi đi những lớp bụi trần 
trên "tấm kính" mới thể hiện rõ vạn pháp (vạn vật). Cũng 
có nghĩa là bản tính (tự tâm) của con người là Phật tâm 
trong sáng, bản tâm từ bỏ vọng niệm, phù vân cũng chính 
là Phật tâm. Vì vậy, "trực chỉ bản tâm, kiến tính thành 
Phật" chính là tôn chỉ của Thiền Tông. 

II. LÝ LUẬN THIỀN VÀ TU THIỀN. 

1. Mục đích tu Thiền 

Thiển Tông cho rằng "Chân như Phật tính" là cảnh 
giới tối cao của việc tu trì Phật tính, "Chân như Phật tính" 
là Thế giới bên kia, thế giới bên kia lại là Bản thể của vũ 
trụ. Đồng thời cho rằng "nhân tâm" thông cảm với vạn vật, 
khi nhân tâm "tự tính" kết hợp với ngoại giới "chân như" 
viên dung vô ngại tức là đã đạt đến sự hoàn thiện của 
nhân cách, như Pháp sư Thái Hư đã nói, chỉ khi con người 
tu thành Phật thì mới đạt được sự hoàn thiện đó, do vậy, 
cũng có thể nói rằng mục đích thành Phật của tu Thiển là 
"Minh tâm kiến tính", "kiến tính thành Phật". "Kiến tính" 
tức là "ngộ" ra "tự tính", chính là nói "chứng đắc nhân 
tâm" tức là "Phật tính". Đây chính là "Kiến tính thành 
Phật" mà Thiền gia tôn thờ. Con người ai cũng có "Phật 
tính", tu Thiển giúp con người rũ bỏ hết bụi trần và nhận 
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ra rằng "Phật tâm" vốn đã có săn trong bản thân mình, 
tức đạt đến trình độ "Phật tâm" của mình (tự tính) tương 
thông với "Chân như" (Phật cảnh) của Thế giới bên kia, 
tức "khai phát tự tính", "viên dung vô ngại", như trong 
"truyền tâm pháp yếu" nói: "Tính tức thị tâm, tâm tức thị 
Phật, Phật tức thị pháp" (Đại ý là: Tính tức lạ tâm, tâm 
tức là Phật, Phật là pháp). 


Ý nghĩa của tu Thiển là "Trực chỉ nhân tâm, kiến tính 
thành Phật" ("Ngộ tính luận"), "nhất thiết chúng sinh giai 
hữu Phật tính, phiền não phú cố, bất năng đắc kiến" (“Đại 
Bát Niết Bàn Kinh"). Tức là con người a1 cũng có bản tính 
(Phật tính), nhưng đã bị phiền não, dục niệm che lấp, chỉ 
có dứt bỏ phiển não, tà dục mới có thể nhìn thấy "Phật 
tính". Lúc đó, "Phật tính" và "Phật cảnh" mới có thể "viên 
dung vô ngại", con người mới có thể thoát khỏi khổ ải, đạt 
đến "lạc cảnh chân như" của thế giới bên kia. 


2. ŸÝ chính của tham Thiền 


Tham Thiền là quá trình từ "phàm" bước vào "thánh", 
ý chính thứ nhất vượt qua ải "nhập Thánh" lại phải nắm 
vững "nhị đến" (2 đạo lý). "Nhị đế" chỉ "chân đế" và "tục 
đế". "Tục đế" cho rằng tất cả "pháp tướng (tất cả sự vật) 
trên thế giới đều là có thực; "Chân đế" lại cho rằng tất cả 
"pháp tướng" là "vô thường", "vô ngã". Tức cho rằng mọi sự 
vật của thế giới bên ngoài đều không cố định, trường tồn. 

Thiền Tông tiếp thu lý luận của Bát Nhã tính không, 
tức cho rằng "sắc, tâm, ngã, pháp" đều không, vạn sự vật 
đều không tổn tại thực thể, chỉ là tạm thời sinh ra hay 
mất đi, các sự kiện trong cuộc đời con người đều giống như 
ánh chớp, tuyết, mưa, là sự chuyển dịch không ngừng 
trong "sinh, trụ, dị, diệt" hay "thành, trụ, hoại, không". 
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Vì vậy, vạn vật là "vô thường", "vô ngã", đây chính là 
ý nghĩa quan trọng thứ nhất của "tu Thiển đốn không" tức 
là "tâm tính không tịch, vô tướng vô vi", "tâm sinh nhất 
thiết pháp sinh, tâm diệt nhất thiết pháp diệt". Mọi sự vật 
không có hình dáng nhất định, "vô tướng vô tính, vô tướng 
vô vi", vì vậy "tâm" cũng cần phải không có vọng niệm mới 
có thể nhập Thiển. 

Trong "Pháp giới thứ đệ" viết: "Thiển thị Tây sĩ âm, 


thử phiên khí ác, năng khí dục giới vương cái đẳng nhất 
thiết chư ác, cố vân khí ác". Hay như trong "Thiền đích cố 
sự" (câư chuyện của Thiền) cùng có một câu chuyện như 
vậy: Một vị giáo sư vấn Thiển một vị pháp sư, Pháp sư 
đang rót nước cho vị giáo sư, lúc này, pháp sư không nói gì 
và vẫn rót nước vào trong cái chén đã đầy nước, nước trong 
chén tràn ra ngoài, vị giáo sư rất ngạc nhiên, vội hỏi 
duyên cớ vì sao, pháp sư nói muốn học Thiển, trước đó, 
phải đổ đi hết những gì ở trong tâm, giống như cái chén, 
uống nước nếu không đổ nước cũ đi thì làm sao chứa được 
nước mới, nếu không, sẽ không "ngộ" được Thiền, vị giáo 
sư nghe xong sực ngộ ra. : 


Ý nghĩa thứ hai của tu Thiển nằm ở "quán tâm" : 

Quán tâm chỉ "quán tâm phản chiếu". Cái gọi là "quán 
tâm phản chiếu" tức là "tịnh tâm". Tức "thân thị bề đề 
thụ, tâm như minh kính đài, thời thời cần phất thức, mạc 
sử hữu trần ai" (Thân là cây bê để, tâm như đài gương 
sáng, luôn cần cù lau phủi, nàa sợ có trần ai (bụi bặm). 
Phật học lấy "tâm" làm Tông, "Tâm" tức "Thiền tâm", cái 
gọi là "Phật ngữ tâm vi Tông, vô môn vi pháp môn". Cái 
gọi là "vô môn v1 pháp môn" tức là giữa "tự tính Phật tâm" 
và "ngoại giới Phật cảnh" không có sự ngăn cách. 
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Nhưng trước khi "nhập Thánh", giữa "tâm" và "cảnh" 
bị ngăn cách bởi một cửa do bụi trần, tà dục, phiền não tạo 
thành, nếu lấy tu Thiền tâm làm Tông phá bỏ cánh cửa trở 
ngại dục vọng, phiển não để "tự tính Phật tâm" hoàn toàn 
tương thông với Phật cảnh (chân như) của thế giới bên kia, 
tức là đã đạt đến cảnh giới bước vào cửa Phật. Điều này có 
nghĩa là thông qua "quan tâm", đạt được "tâm, cảnh" 
tương thông mà thành Phật môn. 

Thiền gia chủ trương "đốn ngộ, tiệm tu", tức là trải 
qua giai đoạn "tịnh tâm", phút chốc "liễu biệt" thông 
thoáng, "tâm khiếu" mở rộng, đạt đến trình độ "trực chỉ tự 
tâm, kiến tính thành Phật". 

3. Toạ Thiền 

Tu Thiển tuy có thể nhập Thiển trong khi đi lại 
thường ngày, nhưng muốn thực sự đạt đến cảnh giới tối 
cao của Thiển thì cần phải toạ Thiền. Sở dĩ Thích Ca Mâu 
Ni cuối cùng đã thành Phật là do sau khi rũ bỏ lòng tà, 
ngồi dưới gốc cây Tất bát la thề rằng "bất nhập Bồ Đề bất 
khởi toạ" (chưa vào cõi Phật chưa đứng lên), vì vậy, tu 
Thiền cần phải kiên trì "toạ Thiền". 

Toạ Thiển là gì? Đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm 
niệm không có tên là "Toạ", tự tính không động gọi là 
Thiền. Toạ Thiển tuy cần có một tư thái hình thể nhất 
định bổ trợ cho việc ngăn cái động của chúng, nhưng lắng 
đọng cái "tâm" mới là quan trọng nhất, vì vậy cần phải 
Thiề.. định. 

Thế nào là Thiển Định? "Nhất tâm khảo vật vi Thiển, 
nhất cảnh tĩnh niệm vi Định". Như "Tuệ uyễn âm nghĩa" 
nói: "Thiền da, thử vân tĩnh lự, vị tĩnh tâm tư lự dã". 
Thiền định tức định tâm, mà định tâm giống như việc 
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chăn bò, như Phật kinh nói "TỶ như mục ngưu chi nhân, 
chấp trượng thị chi, bất lệnh tung dật, phạm nhân miêu 
giá..." vậy nên cần phải "ngoại ly tướng danh Thiển, nội 
bất loạn vi Định, nhược kiến chư cảnh bất loạn giả, thị 
chân định dã" (Đại ý là: xa rời "tướng" thì gọi là "Thiền", 
trong không loạn thì là "Định", người nhìn mọi vật mà 
không loạn, đó chính là "chân đinh"). 

"Toạ Thiền" bao gồm tĩnh toạ là cách ngồi xếp bằng 
tròn gọi là "kết già" hay "toàn già", chân nọ vắt lên chân 
kia gọi là "bán già", biểu thị tư thế trang nghiêm thành 
kính khi tu Thiền. Tư thế ngồi trang nghiêm có tác dụng 
điều hoà nhịp thở, điều hoà nhịp tim, nhưng cần phải đạt 
đến trình độ "nhìn mà không thấy, nghe mà không loạn". 
Quá trình từ tu Thiền đến nhập Thiền trên thực tế chính 
là quá trình "giới, định, tuệ" của Phật gia. 


"Giới, định, tuệ" là 3 cửa ải của quá trình từ "phàm" 
nhập "Thánh". "Giới" tức là thông qua một pháp qui nào 
đó, như Ngũ giới, Bát giới (không sát sinh, không trộm 
cắp, không tà dâm, không vọng ngôn, không uống rượu), 
để rũ bỏ trổ ngại "tham lam, vọng dục". "Định" tức chuyên 
chú siêu tĩnh, lắng đọng tâm tư, lọc bỏ những tư tưởng tà 
dục, rũ sạch "trần ai" của "tâm cảnh", đạt đến mục đích 
"khai tuệ" như Kinh Phật nói: "tâm địa vô si tự tính tuệ, 
tâm địa vô loạn tự tính định"... 

Trong quá trình "Định, Tuệ" cần phải bỏ trống "ngũ 
uẩn, tức là sắc (vật tướng), thụ (cảm thụ), tưởng (tư duy), 
hành (dục niệm), thức (tâm thức), xem xét, kiểm tra tư 
tưởng, hành động của mình mới có thể đạt đến Phật cảnh 
như Bồ đề (dứt bỏ phiền não), Chân như (viên dung vô 
ngạ)), Niết Bàn (siêu độ sinh tử). 
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"Tuệ" tức khai tuệ, quán tuệ, là cửa ả1 cuối cùng trước 
khi nhập Thánh, tức chợt hiểu ra cảnh giới viên dung, tự 
tại của "vô ngã, vô thường, liễu biệt sinh tử" của thế giới 
với "trực chỉ tự tâm, kiến tính thành Phật" (tự tính - chân 
như hợp nhất), "thức cảnh hợp nhất". Tức hoà nhập "tự 
ngã" (bản thân mình" với thế giới Niết Bàn bên kia, "tự 
tính" hoàn toàn hoà nhập với Phật cảnh bên kia, từ đó mà 
siêu thoát tất cả khổ đau, đạt được "đại tự do, đại tự tại". 

Tu Thiển đề cao "đốn ngộ" (chợt hiểu ra), là tôn chỉ 
của Thiền Tông. 


III. Ý NGHĨA LÝ LUẬN THIỀN TRONG PHẬT HỌC 


à ! 


Quan điểm chủ yếu của Lý luận Thiển là "nhân nhân 
giai hữu Phật tính", "trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành 
Phật", tức con người vốn lương thiện, chẳng qua là bị che 
lấp bởi tà ác, vọng niệm, từ bỏ vọng niệm là nhìn thấy 
Phật tâm. Đông thời cho rằng "Phật tâm" của con người 
vốn hoàn toàn tương thông với Chân như Phật cảnh, chỉ là 
bị tà niệm ngăn trở, từ bỏ vọng niệm là có thể "viên dung 
vô ngại" (hoàn toàn thương thông). Cùng với Phật giáo 
Tiểu Thừa cho rằng chỉ có Phật Đà là khác nhau, "nhân 
nhân giai hữu Phật tính" vốn có khả năng cảm hoá và kêu 
gọi rất mạnh, góp phần quan trọng trong việc mở rộng và 
đưa Phật giáo đi sâu vào lòng người. 

Ngoài ra, "nhân nhân giai hữu Phật tính" cũng nói rõ 
Thiền Tông cho rằng con người a1 cũng có lòng tốt, là cơ sở 
lý luận của tư tưởng quan điểm "Từ Bi" trong Phật học, 
góp phần tích cực trong việc xây dựng lý luận Phật học. 

"Thiển" không chỉ ảnh hưởng tới Triết học, tư tưởng 
của Trung Quốc mà còn có ảnh hưởng quan trọng đối với 
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văn hoá, văn học, nghệ thuật, y học, luân lý, tâm lý của 


Trung Quốc. Chính vì vậy, "Thiền" trong Phật học còn 
được gọi là văn hoá Thiền. 


ä7. Nội DUNB ©Ữ BẢN CỦA 
"§iới, ĐỊNH, TUỆ" TR0NG PHẬT HỌC 


I. HẦM NGHĨA CƠ BẢN CỦA “GIỚI, ĐỈNH, TUỆ". 

"Giới, Định, Tuệ" là cơ sở của Phật học, cũng là trình 
tự cơ bản trong tu trì thành Phật, đặc biệt là quá trình cần 
thiết trong tu Thiền. 

1. Giới 

Kinh, Luật, Luận là 3 nội dung quan trọng của nhà 
Phật, "giới luật" lại càng quan trọng hơn, chiếm vị trí quan 
trọng trong Phật giáo. 

"Giới" là giáo quan nhà Phật, cũng là qui phạm đạo 
đức của nhà Phật, Văn thanh giới và Bồ tát giới khác 
nhau, giới xuất gia và tại gia cũng không giống nhau. 
"Giới" của Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa cũng có điểm 
khác biệt. 

Ngũ giới 

"Giới" tuy có Ngũ giới, Bát giới, Thập giới, nhưng đổi với 
các tăng ni xuất gia, bắt buộc phải theo Ngũ giới. Ngũ giới 
bao gồm: 1. Không sát sinh, 1. Không trộm cắp, 3. Không 
tà dâm, 4. Không vọng ngôn và ð. Không uống rượu. Ngũ 
giới là giáo qui bắt buộc suốt đời đối với các tăng ni xuất 
gia và các đệ tử tín đồ tại gia. 


Bót giới 
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Là giáo qui mà những người tu tại gia cần phải tuân 
theo, ngoài Ngũ giới (5 giới), còn có thêm: 6. Không xức nước 
hoa, không dùng dầu thơm, không ca hát, nhảy múa, °® 7, 
Không nằm giường rộng, 8. Sau buổi trưa không ăn cơm. Tuy 
vậy, "Bát giới" không bắt buộc suốt đời, mang tính thời gian. 

Thập giới 

Là giáo quí "sa-di" và "sa-di-ni" lúc mới xuất gia. Tức 
ngoài Bát giới, Ngũ giới "(cửu giới) #' còn có thêm "bất trì 
kim ngân bảo vật" (không được giữ tiền bạc). 

Tầm quan trọng của việc tuân theo các "giới" trong 
nhà Phật đúng như trong "Phật di giáo kinh" đã nói: 
"Nhập Phật pháp hãi, tín vi căn bản; độ sinh tử hà, giới vi 
thuyền phạt". Nghĩa là khi đến với Phật pháp, căn bản là 
phải có lòng tin, "giới" chính là con thuyền để qua dòng 
sông sinh tử. 

2. Định: 

Định tức là tĩnh, gồm sự tĩnh toạ của tư thế và "tĩnh 
lự" của tâm niệm, nhưng ý chính của "Định" nhà Phật lại 
nằm ở "tâm định", tức là trong môi trường siêu tĩnh, chuyên 
chú tâm niệm, lắng đọng tâm tư. Mục đích của lắng đọng 
"tâm" là lọc niệm, tức lọc bỏ những tà niệm, gạt bỏ "trần ai" 
của "tâm cảnh", trở về cái vốn có, như "Đàn kinh" nói: "Tâm 
địa vô loạn tự tính định". Như Cưu Ma La Thập dịch "Phật 
di giáo kinh" nói: "Nhữ đẳng tỉ khiêu, đĩ năng trì giới, trợ 
chế ngũ căn, vật linh phóng dật, nhân vu ngũ dục. Tỉ như 
mục ngưu chi nhân, chấp tượng thị chi, bất linh túng dật, 
phạm nhân miêu giá... túng Thử tâm giả, tang nhân thiện 


®' Giới thứ 6 trong Bát giới bao gồm giới thứ 6 và giới thứ 7 trong Thập giới ; do vậy, 
nói Bát giới (8 giới) thì đã là 9 giới trong Thập giới (10 giới) rồi. 


529 


sự, chế chi nhất xứ, vô sự bất biện, thị cố tỉ khiêu, nhữ 
đương cần tĩnh tiến, chiết phục nhữ tâm". 

Có nghĩa là nói "trì giới chế dục" giống như việc chăn 
trâu, chăn bò, cũng như nói rằng dục niệm của con người 
nếu không chế ngự thì giống như con ngựa không cương, 
phải kiểm chế mới có thể lọc bỏ được dục niệm, "tâm kính" 
sạch mới nhìn rõ được "tịnh tâm". 

Một quá trình quan trọng của "tịnh tâm" là để không 
"ngũ uẩn" bao gồm vật tướng, cảm thụ, tư duy, ý niệm và 
tâm thức (sắc, thụ, tưởng, thành, thức). 

3. Tuệ 


"Tuệ" tức trí tuệ, quan tuệ, khai tuệ. "Tuệ" trong Phật 
gia không giống với "trí", "tuệ" chỉ sự khai ngộ đối với "vô vi 
không quán", "trí" chỉ sự đạt lý đối với "hữu vi sự tướng", vì 
vậy. "Tuệ" chỉ "nhận thức luận" và "Thế giới quan" của 
Phật gia. "Trí tuệ" của Phật gia chỉ Bát nhã, "Trí" là Bát 
nhã trí. 

"Trí tuệ" của Phật gia nằm ở "liễu ngộ", cũng chính là 
chứng đắc "tâm tính không tịch, vô tướng vô vi", tức lấy 
đầu trí tuệ để xem xét thế giới khách quan, đây là "thế giới 
quan của Phật gia, còn gọi là "quan tuệ, khai tuệ". Như 
Phật Đà nói: "vô nhất chúng sinh nhì bất cụ hữu như lai 
trí tuệ, đăn dĩ vọng tưởng điên đảo chấp trước, nhi bất 
chứng đắc. Nhược ly vọng tưởng, nhất thiết trí, tự nhiên 
trí, vô ngại trí, tắc đắc hiện tiền". Tức là cần đạt được trí 
tuệ này mới có thể khai tuệ. Có nghĩa là một mặt cần phải 
chứng tỏ được sự "vô thường", "vô ngã" đối với Thế giới 
khách quan, cũng chính là cần phải đạt đến cảnh giới 
"không quán" của Phật gia, cần phải "tứ đại giai không" 
đối với tất cả "sắc, tâm, ngã, pháp", "sinh, trụ, dị, diệt", 
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"Thành, trụ, hoại, không" của Thế giới mới có thể "siêu độ 
sinh tử", "đoạn trừ phiển não", bước vào cảnh giới Niết 
Bàn; mặt khác, cần phải "quán tâm phản chiếu", đoạn trừ 
khát cầu, tham lam, làm sạch "tâm kính" mới có thể "trực 
chỉ quán tâm, kiến tính thành Phật". Ví dụ như tâm tính 
và ngoại cảnh vốn tương thông mới có thể "viên dung vô 
ngại" mà bỗng nhiên "tự tại". Đây là hàm nghĩa tối cao của 
"Tuệ" trong Phật học. 


lI. Ý NGHĨA CỦA "GIỚI, ĐỊNH, TUỆ" TRONG PHẬT HỌC. 

"Giới, Định, Tuệ" là 3 cửa ải của Phật gia siêu phàm 
nhập Thánh. Trong đó, "Giới" là giới luật, là pháp qui của 
Phật gia, là cửa ải của Phật gia để thoát tục nhập Thánh, 
cũng là bước thứ nhất của việc đoạn từ tạp niệm, vọng dục. 

Ải giới luật là cửa ải khó khăn trong việc tu trì Phật 
giáo, cũng là "lửa thử vàng" của Phật giáo để thử thách 
các tín đô. 

Giới luật của Phật giáo ban đầu rất nghiêm khắc, như 
khổ hạnh tăng lấy sự khổ hạnh để tiêu trừ ác quả từ kiếp 
trước, thuộc Kỳ Na giáo, Thích Ca Mâu Ni - người sáng lập 
ra Phật giáo cũng đã từng thực hiện khổ hạnh bên bờ sông 
Ni Liên Thiền. Bất kỳ một tín đồ tôn giáo nào của Phật gia 
đều phải khổ luyện tâm trí, tuân theo giới luật, nếu không 
sẽ không được thừa nhận là tín đồ. Phật giáo cho rằng 
tuân thủ giới luật giảm bớt vọng niệm, là cơ sở cho việc tu 
trì "Định, Tuệ". 

"Định" là "tâm định”, tức loại bỏ vọng niệm. Phật gia 
cần đoạn trừ phiền não mới có thể bước vào Bồ Đề, siêu 
sinh tử mới có thể tới Niết Bàn, vì vậy, cần phải trừ bỏ 
những ý nghĩa mờ ám mới có thể "tâm định". "Định" tức là 
Thiền định, là phương pháp tu Thiển của Thiền Tông, ý 
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nghĩa chính là "tĩnh lự điện niệm" (tĩnh tâm suy nghĩ làm 
trong sáng ý niệm), chính là "nhất cảnh tĩnh niệm vi 
định". Còn cần có sự "yên tĩnh và ngồi xếp bằng tròn để 
"định tâm trầm niệm". Ý nghĩa chính của "Định" không chỉ 
ở "tĩnh" mà còn ở việc loại bổ vọng niệm và mọi ham muốn, 
thuộc quá trình "tẩy tâm" và "tịnh tâm". Đây cũng là điểm 
khác biệt giữa Thiền định và khí công nhập tĩnh. "Định" là 
cửa ải thứ hai của Phật gia để thoát tục nhập Thánh. 

"Tuệ" chỉ trí tuệ, trí tuệ của Phật gia lấy mắt của 
Phật học để xem xét xã hội, cũng là chỉ thế giới quan của 
Phật gia không giống với cách suy nghĩ khoa học thông 
thường. 


` 


"Trí tuệ" tức là "quán tuệ, quán tâm", mục đích là 
ngăn chặn nguồn gốc sinh ra phiền não, vọng niệm. "Bi 
không quán" là "xã hội quán" và "nhân sinh quán" của 
Phật gia, cũng là biện pháp cơ bản để thoát tục, tẩy trần. 
"Khai tuệ" của Phật gia tức là giác ngộ vô thường hư ảo 
của thế giới khách quan và bản tính Phật tâm của thế giới 
chủ quan, từ đó thoát khỏi vọng niệm, khát cầu, và phiền 
não sinh tử. Cũng chỉ có "khai tuệ", chứng đắc Niết Bàn 
mới có thể từ phàm phu đạt được Phật quả. 

Tóm lại, "Tuệ" là cửa ải cuối cùng trước khi "nhập 
Thánh", cũng là cửa ải khó nhất. Muốn qua cửa ải này còn 
cần phải có niềm tin vững chắc "nhất thiết chúng sinh tất 
hữu Phật tính" (tất cả mọi người đều có Phật tính), bám 
chặt vào tu trì bản tâm tức "Thân thị Bồ đề thụ, tâm như 
mình kính đài, thời thời cần phất thức, mạc sử hữu trần 
ai". Như vậy mới có thể "hoá ô uế vi thanh tịnh, hoá phiền 
não vi Bồ đề, hoá sinh tử vi Niết Bàn" (Biến nhơ bẩn 
thành sạch sẽ, biến phiền não thành Bồ đề, biến sinh tử 
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thành Niết Bàn). Cuối cùng đạt đến Tâm tính - Chân như. 

"Giới, Định, Tuệ" liên hệ với nhau tạo thành một thể, 
"Định vi Tuệ chỉ thể, Tuệ vi Định chi dụng", mục đích cuối 
cùng là đạt được "Bát Nhã" (Trí Tuệ) cho nên "Giới, Định, 
Tuệ" là phương pháp quan trọng để thoát phàm nhập 
Thánh trong Phật giáo. 

Ý nghĩa xã hội của giới luật. 

Giới luật tuy là giới luật thanh qui của Tôn giáo, 
nhưng cũng có ý nghĩa xã hội quan trọng. Giới luật của 
Phật giáo có ảnh hưởng quan trọng đối với đạo đức xã hội, 
bao gồm dư luận đạo đức như răn đe cái ác, khuyến khích 
cái thiện... đều không thể coi nhẹ, không thể đánh giá 
thấp trong việc ổn định xã hội, giảm bớt tội phạm. 

Tổng hợp lại, lý luận cơ bản của Phật học là "không 
quan", tư tưởng trung tâm là siêu độ bi khổ, mục đích tu 
hành là đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Trong con mắt của 
Phật gia, thế giới chỉ là một vùng trời khác. 
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CHƯƠNG 122 


THIỀN TÔNG TRUÑG QUỐC 


C2. tông Trung Quốc là đặc điểm riêng biệt của 
“Trung Quốc hoá" Phật giáo, cũng là Tông phút đại diện 
của Phật giáo Trung Quốc, là tôn giáo có ảnh hưởng lớn 
nhất trong Phật giáo Trung Quốc. Đặc điểm của Thiên 
Tông là: “Bất lập uăn tự, biến tính thành Phật". 

Kinh điển chủ yếu: "Đàn bình", "Kim cương kính". 

Thiên Tông phản đối toạ thiên, uì cho rằng "Phật tính 
luôn ở trong lòng bạn". Nam Thiên uà Bắc Thiên là hơi chỉ 
chính của Thiền Tông trong thời Đường, Tống Trung Quốc. 
Bắc Thiên tông : Thần Tú làm tổ, khu uực ảnh hưởng nằm 
ở Trường An - Lạc Dương. Nam Thiên tông: Lục Tổ Tuệ 
Năng làm tổ, chủ yếu hoạt động trong dân gian phía Nam. 

Sự khác biệt cơ bản giữa Nam Thiên uà Bắc Thiên là: 
Nam Thiên "Đốn ngộ” đề cao chợt hiểu; Bắc Thiền đưa ra 
“tiệm ngộ” (từ từ hiểu ra). 

Tư tưởng học thuật chủ yếu là "không quán”. Trong 
đó, Lục tổ Tuệ Năng là "Không quán" triệt để: 

Thiên Tông Trung Quốc hưng thịnh uào đời Đường, 
rực rỡ uào đời Tống, uới đặc điểm linh hoạt, giản dị. Lý 
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học thời Tống, Minh sự cứng nhắc trong khách quan mà 
nói, đã bích thích sự phát triển của Tâm học thời Tống 
Minh. Do Thiên hoá Lý học thời Tổng, Minh mà Thiền 
Tông đạt đến đỉnh cao trong thời Tổng. 

Do Thiên Tông "Tự quật Tổ phần", cuối cùng đi đến 
phủ định bản thân từ đó mà rơi uào từnh trạng “tự sinh tự 
diệt". Là tấm gương cho bất hỳ một loại hùnh uăn hoá nếu 
như miệt thị lý luận, tự đào gốc rễ của mình, tất sẽ dẫn 
đến diệt Uọng. 


s1. THIÊN VÀ THIÊN TÔNG 


Thiển tiếng Phạn (Sanskrit), là Dhỳana, tức Thiển 
Na, dịch là "Tĩnh tự", "tư duy tu", có nguồn gốc từ "Du 
Già" trong Phật giáo Tiểu thừa của Ấn Độ. 


Thiền là phương pháp tu trì của phật giáo Ấn Độ, còn 
gọi là Thiền định. Định là "Định" trong "Giới, Định, Tuệ" 
của Phật giáo, tức định tâm phát tuệ, do định mà phát 
tuệ, mục đích là bước vào cõi Phật. Thiền định là tư thái 
"kết già" ngồi xếp bằng tròn điều hơi thở định tâm khi 
tham Thiền. Trên thực tế, phép tu trì của Thiển bao gồm 
"Giới, Định, Tuệ" chứ không phải chỉ có "điều khiển hơi 
thỏ để định tâm" thông thường, là phương pháp tu trì 
trình độ cao trong Phật giáo. Mục đích không phải giúp cơ 
thể khoẻ mạnh mà là đạt đến "thiền cảnh" tức là cõi Bồ 
Đề, Niết Bàn của Phật giáo. Phương pháp tu trì của 
Thiền, tức lấy quá trình "Giới, Định, Tuệ" làm phương 
pháp tu trì phổ biến trong Phật giáo, chứ không phải chỉ 
có Thiển Tông. Chính vì vậy, khái niệm Thiền và Thiền 
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Tông hoàn toàn không giống nhau. 


Thiển có rất nhiều loại nhưng đều có tôn chỉ là "Sắc 
định", "Sắc" trong Phật giáo là chỉ thế giới vật chất, còn 
gọi là "sắc giới", mục đích của "Định" là xa rời vọng niệm 
đến từ "sắc giới", đoạn trừ phiền não của "Dục giới", cho 
nên cảnh giới cuối cùng của tu trì Thiền định thì "Vạn 
duyên câu tức", không vướng bụi trần mà cùng với tự 
nhiên "viên dung" đạt đến cõi Phật, đây chính là cảnh giới 
tối cao của tu Thiển. Thiển Tông là tên gọi của một giáo 
phái chủ yếu của Phật giáo Trung Quốc, là Phật giáo Ấn 
Độ Trung Quốc hoá, cũng là tông phái đại diện của Phật 
giáo Trung Quốc. Bắt nguồn từ thời Đông Hán, phát triển 
vào thời Lương Tấn, phát triển rực rỡ vào thời Đường - 
Tống, bắt đầu suy thoái vào thời Nguyên - Minh. Phương 
pháp tu trì chính của Thiền Tông là "Giới, Định, Tuệ" của 
Thiền, Ân Độ. 

Việc tu trì của Thiển Tông phát triển trên cơ sở thiển 
Ấn Độ, từ "tịnh" của Thiền thăng hoa thành "ngộ" trong 
Thiền Tông, từ "hư không vô vọng" đề cao thành "vật ngã 
dung nhất", đây là sự bất đồng giữa cảnh giới của Thiền 
Tông và cảnh giới của Thiền Na. Bởi vì từ sau khi Bồ Đề 
Đạt Ma tới Trung Quốc truyền bá và thu nhận đệ tử và 
sau Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, hai đại tệ tử Thần Tú và Lục Tổ 
Tuệ Năng chia làm hai phái Nam Thiền và Bắc Thiển, sau 
đó Nam Thiển lại chia thành ngũ tông thất phái, tư tưởng 
chủ yếu lấy Bát Nhã Phật giáo Đại thừa làm chủ thể, tôn 
sùng "Kim Cương kinh" và "Lăng Giả Kinh", kinh điển là 
"Đàn kinh" là lý luận chủ yếu của Thiền Tông. "Cảnh Đức 
truyền đăng lục" và "ngũ đăng hội nguyên" đã ghi chép 
lịch sử và truyền giáo của Thiền Tông. 
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Ngoài ra, còn có rất nhiều "ngữ lục" của Thiền Tông 
như "Chỉ nguyệt lục", "Bách trượng ngữ lục"... đều là tài 
liệu quý của Thiển Tông. Thiền Tông Trung Quốc tuy nói 
lên sự "bất lập văn tự" nhưng vẫn có rất nhiều sách như 
"ngũ đăng hội nguyên", "truyền đăng lục" được lưu giữ. 
Thiển Tông có cống hiến to lớn cho sự phát triển của Phật 
giáo Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc tới văn hoá tư 
tưởng Trung Quốc. Tóm lại, Thiền và Thiền Tông là hai 
khái niệm khác nhau. Thiền thuộc phương pháp tu trì 
trong Phật giáo, Thiển Tông lại là Phật giáo Ấn Độ được 
"Trung Quốc hoá" hay Thiền Tông là đại diện của Phật 
giáo Trung Quốc. 

Thiển theo thuật ngữ dịch thành "tư duy tu, tĩnh lự", 
thuộc pháp Du Già sớm nhất tại Ấn Độ. Nội dung cốt lõi 
của Thiển là từ "định" sinh "tuệ", tức Thiền định, Thiền 
định là con đường tắt siêu độ chúng sinh. Thiển Tông lại 
là trường phái học thuật Phật giáo có ảnh hưởng to lớn 
trong Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt Nam Thiền với đại 
diện Lục tổ Tuệ Năng là giáo phái có ảnh hưởng nhất 
trong Phật giáo Trung Quốc. Thiền Tông cộng truyền ở 
Trung Quốc là Lục Tổ, mà tác phẩm nổi tiếng tiêu biểu là 
"Đàn Kinh". 

Thiền Tông lấy y bát làm vật truyền đời nối tiếp "tiếp 
đại tương truyền", từ sau Bồ Đề Ma Đạt (Ấn Độ) (Nam 
Thiển tự cho rằng Phật tổ niêm hoa Ca Diệp vi Tiếu là ông 
tổ thứ nhất, Đạt Ma là tô thứ 2). Sau truyền bá Phật giáo 
tới Trung Quốc, tiếp đến là Nhị tổ Tuệ Khả, Tam tổ Tăng 
Sán. Tứ tổ Đạo Tín, Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, Lục tổ Tuệ 
Năng, sau đó là Mã tổ, Thạch đầu. Nam tông Tuệ Năng 
hoằng dương ở phương Nam Trung Quốc lấy "bất lập văn 
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tự, trực chỉ kiến tâm" làm kim chỉ nam, dần dần gây dựng 
thanh thế, trở thành đại diện của Phật giáo Trung Quốc. 
Toàn bộ ý nghĩa sâu xa của Thiền Tông gói gọn trong một 
chữ "tâm", "tâm ấn tương truyền", tự tính (tâm) tức là 
Phật, tất cả Phật pháp đều trong tâm tính mình, "tâm" tức 
là tư tưởng của bản thân, vì vậy Thiền Tông trên thực tế 
là "tâm tông", chỉ cần ngộ tự tâm sẽ có thể ngộ vạn pháp, 
cho nên thực chất của Thiền Tông là đưa ra "vật ngã dung 
nhất", thông qua sự gắn bó của "tâm", đây chính là toàn bộ 
ý nghĩa của giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ 
nhân tâm, kiến tính thành Phật". 


ä2, THIÊN ĐỊNH VÀ T0Ạ THIÊN 


I. THIỀN ĐỊNH 

Thức Thiền Na, đều dịch là "Tư duy tu", cách dịch mới 
là "Tĩnh lự, Định". "Tĩnh" là "nhất cảnh tĩnh niệm", có 
nghĩa là xa rời động, vọng niệm. "Định" là phá sự mê 
chướng của "Sắc giới" tức vật chất. 

Mục đích cuối cùng của Thiển định là bước vào cõi 
Thiền, tức đạt đến cảnh giới: xa rời Dục giới, đoạn tuyệt 
phiền não; phá bổ sự mê chướng của "sắc", không nhiễm bụi 
trần và "vật ngã dung nhất". Chính như Tuệ Năng nói: 

“Thiên Đụnh lờ gt? 

Ngoài lìa "Tướng" là Thiên 

Nội tâm không loạn là Định 

Nếu ngoài chấp "Tướng”, nội tâm sẽ loạn. 
Nếu ngoài lìa tướng, nội tính không loạn 
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Ngoài Thiền mà trong Định, đó gọi là "Thiền Định". 

Ly: xa rời; không vướng phải không nhiễm phải không 
đấm nhiễm. 

Tướng: chỉ hình dáng, hình thức của sự vật. Hoa 
Nghiêm Tông cho rằng tất cả các pháp đều do duyên khởi 
có đầy đủ 6 tướng, tức: "Tổng tướng, Biệt tướng, Đồng 
tướng, Dị tướng, Thành tướng, Hoại tướng". Tướng ở đây 
chỉ sự vật ngoại giới nói chung. "Ngoại ly tướng viết 
Thiền" có nghĩa là: không bị ảnh hưởng, chấp mắc vào sự 
vật bên ngoài, bao gồm: "Sắc tướng" (vật chất); "văn tự 
tướng" (khái niệm trừu tượng). 

Cảnh tướng (môi trường bên ngoài)... 

"Thiền định" và Thiền Tông không giống nhau, Thiền 
Tông là một pháp môn Phật học Trung Quốc, Thiền định 
chỉ là phương pháp tu trï của Thiển Tông. Xét ra giữa 
Thiển Tông và Thiền định là khác nhau. 

Vì Thiền Tông không câu nệ bởi sự gò bó của tâm linh, 
như Thần Hội nói: "Kim ngôn toạ giả, niệm bất khởi vi 
toạ; Kim ngôn Thiền giả, kiến bản tính vi Thiền, sở dĩ bất 
giáo nhân toạ thân. trụ tâm, nhãập định" (Nam Tông định 
thị phi luận). 

Như ngài Thần Hội nói "nay nói đến chữ "toạ" (ngồi) 
ấy, nghĩa là niệm không khởi loạn tưởng là toạ; nay nói 
đến chữ thiền ấy, nghĩa là thấy bản tính là thiền. Bởi vậy 
mới không dạy người thân toạ, tâm trụ, nhập định (Định 
của Nam tông chẳng bàn đến cái phải hay không. 

Nếu như nói xích tới chỗ sâu xa trong Thiền định 
giống như con chim đang bay giữa bầu trời, như con cá 
trong nước, thì "Thiển tư" lại là sự tự do triệt để của tâm 
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linh sâu thắm, giống như ngọn gió mát trên bầu trời, như 
tia sáng của Mặt trời tự do mà không bị cản trở. Đây cũng 
chính là "vô sở trị" của Thiền Tông, có thể thấy sự phát 
tiẻn của Thiển Tông Trung Quốc đã vượt xa so với Thiển 
Na của Phật giáo. 


II. TOẠ THIỀN 


Chỉ "kết già" toạ Thiền, trầm tư suy thấu. Định thì 
sinh Tuệ, toạ Thiển là thể nghiệm tất yếu của tập Thiển, 
nhưng suy thấu của Thiển giáo có chỗ độc đáo, khác với 
những phái pháp môn khác, tức là tư duy mà không bị trói 
buộc bởi "tâm hình", Thiền Tông nhấn mạnh tham Thiền 
không cần phải câu nệ về mặt hình thức, Thiền cơ nằm 
trong mọi sinh hoạt thường ngày, một Thiền sư chân 
chính thì giờ nào khắc nào, bất kể thời gian nào đều là 
Thiển cả. Chính như Tuệ Năng nói: 

"Hà danh Thiển định? Thử pháp môn trung, nhất 
thiết vô ngại ngoại vi nhất thiết cảnh giới thượng niệm bất 
khởi vi Toạ, kiến bản tính bất loạn vi Thiền" - "Đàn kinh". 


Tuệ Năng nói: Thiển định là gì? trong pháp môn này, 
tất cả đều vô ngại, ngoài với tất cả cảnh giới một niệm không 
khỏi là toạ, thấy bản tính không loạn là thiền" (Đàn nh). 

Điểm khác biệt giữa toạ Thiền và khí công không phải 
là "điều tức" (điều hoà hơi thở) mà là "tịnh tâm". Điểm 
mấu chốt trong khí công là "vận khí", hoàn toàn không 
mang mầu sắc tôn giáo, vì vậy cũng không thể bước vào 
cõi Thiển được. Toạ Thiền là một phương pháp tu trì của 
Phật giáo, cho nên không thể đem khí công và Toạ Thiển 
cùng bàn luận. Nhưng khí công cũng có cảnh giới "vật ngã 
dung nhất" như Phật gia, Đạo gia, tuy đây không phải là 
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mục đích của Khí công, nhưng nó có thể đem lại hiệu quả. 

Toạ Thiền chỉ là phương pháp tập Thiền, không phải 
là mục đích, như Mã Tổ đầu tiên chỉ chăm chú vào "Toạ 
tướng", Hoà thượng Hoài Nhượng là thầy của ông, vì muốn 
khai ngộ cho trò, cầm một mảnh ngói mài. Mã tổ liền hỏi: 

“Mùi gạch để làm gi? 

Mùài thành cái gương để soi 

Mài gạch làm sao thành gương được? 

Mùi gạch đã không thể thành gương thì toạ Thiền 

có thể trở thành Phật Không? 

Vậy phải làm như thế nào mới có thể thành Phật? 

Nó giống như chiếc xe bò kéo - nếu không đi thì đành 
vào bò hơn hay đánh vào xe hơn? Thiền không phải là ngồi 
hay nằm... 

Con nếu như chỉ chăm chú vào "toạ tướng" chứng tỏ con 
chưa hiểu "Thiền" - "Cảnh đức truyền đăng lục" quyển 6. 

Mã tổ cuối cùng hiểu ra. 

Thiền định thị tâm định phi hình định, hình bất định 
dã khả tâm định, tâm bất định tuy hình định dã phi Thiền 
định, nhân tâm nãi hữu tình chi tâm,.nhân tâm chị định 
tự, phi thảo mộc ngoã thạch chi định". 

(Đại ý: Thiền định là "tâm" định chứ không phải đáng 
định, dáng tuy không định nhưng "tâm" có thê định, "tâm” 
không định mà dáng định thì không phải là Thiền định, 
"tâm" của con người là có tình cảm, "tâm" định không phải 
là cái "định" của cây có gỗ đá). 

Tóm lại, giác ngộ của Phật tính là không kể giờ phút 
mà "ngộ", điểm mấu chốt là "tham Thiền" chứ không phải 
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cách ngồi, không nên câu nện vào hình thức, Phật tính 
luôn hiện diện trong "tâm" của bạn, không phải chỉ có tĩnh 
toạ" mới là Phật. 

Thiền Tông sỡ dĩ phản đối "toạ Thiển" là bởi cho rằng 
"ngộ" không phải có được từ việc vắt óc suy nghĩ trong khi 
"tĩnh toạ" mà phải không ngừng thông qua lao động, thực 
tiễn mới có thể đạt được. Chính vì vậy, Thiền Tông rất coi 
trọng cảm tính thực tiễn, tác phong cao đẹp "một ngày 
không làm thì ngày đó sẽ không ăn" của Thiền Tông chính 
là được xây dựng trên cơ sở trọng thực tiễn. 


ä3. KHÁI (UÁT THIÊN TÔNG TRUNG QUỐC. 


Thiển Trung Quốc khai triển rất sớm, là Tôn giáo đại 
diện cho Phật giáo Trung Quốc. Trung Quốc vào thời nhà 
Lương, trước khi Đạt Ma tới Trung Quốc đã có Thiển 
Tông, về lịch sử của Thiền Tông cổ đại, có 2 bộ sách đáng 
tin cậy: một là "Cao tăng truyện" (từ năm 519) của Lương 
Kiểu Nhiên và "Tục cao tăng truyền" của Đường Đạo 
Tuyên (bài tựa nói: "Thuỷ cự Lương chi thuỷ vận, chung 
Đường Trinh Quán thập hữu cửu niên, tức từ năm 645). 
"Tục cao tăng truyện của Đạo Tuyên thời Đường tựa tự 
bày tỏ nói: "mở hội từ đầu thời Lương, cuối đến đời Đường 
niên hiệu Trinh Quán thứ 19 mới thôi", từ sau cuối đời 
Hán tới Tam Quốc, đã có rất nhiều sách nói về cách học 
Thiền, có thể thấy từ thế kỷ thứ 2 đã có "mầm mống" của 
Thiền học, vì vậy Thiền Trung Quốc bắt nguồn từ rất lâu, 
chứ không phải Đạt Ma đến Trung Quốc mới CÓ. 

Căn cứ vào "Cao đăng truyện" quyển 01 do An Thế 


542 


Cao chép: "Từ đầu thời Hán Hoàn Đế mới đến Trung 
Quốc". Trích trong kinh An Ban Thủ Ý và Âm Trì Nhân 
kinh, đại tiểu có 12 môn và 560 phẩm, nói rõ thời kỳ An 
Thế Cao thái tử nước An Tức từ Ấn Độ tới Đông Hán, rồi 
đem thiền Ân Độ truyền tới Trung Quốc. 

Nhưng Thiền Trung Quốc, thời đó thuộc giai đoạn sớm 
nhất, bởi lấy thiển Ân Độ làm chủ thể, và chịu ảnh hưởng 
lớn của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ, chủ yếu tu và học kinh 
"Đại An ban thủ ý" và "Lăng nghiêm"... Sự "thâm nhập" 
của quan điểm "Bi Không" và tu trì của Thiển đã đặt nền 
móng cho tư tưởng của Thiển Trung Quốc giai đoạn đầu. 
Vào thời đó, các tăng lữ nổi tiếng như Đạo An, Tuệ Viễn... 
dịch Phật Kinh với số lượng lớn, truyền bá tư tưởng Phật 
học và tu Thiển, đồng thời truyển thụ đệ tử, góp phần 
không nhỏ vào sự hình thành và phát triển của Thiển 
Trung Quốc. 

Giai đoạn thứ hai của Thiền học Trung Quốc là "giai 
đoạn Trung Thiền". Thời kỳ này từ khi Bồ Đề Đạt Ma tới 
Trung Quốc cho tới Lục tổ Tuệ Năng, đây cũng là thời kỳ 
Thiển Tông của Thiển Trung Quốc. Thiển học bắt đầu 
"truyền Tông tiếp đại" ở Trung Quốc đồng thời dần dần 
hình thành hệ thống. 

Vào thời kỳ này, từ sau Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, do hai 
đại đệ tử của ông là Thần Tú và Tuệ Năng sáng lập Bắc 
Thiển và Nam Thiền. Bắc Thiển: Thần Tú - Phổ Tịch; 
Nam Thiền: Tuệ Năng - Thần Hội, là giai đoạn phát triển 
rực rỡ của Thiền Trung Quốc với hơn 400 năm từ thời 
Đường cho tới thời Tống. "Tiệm tu" của Bắc Thiền và "đốn 
ngộ" của Nam Thiển tạo thành hệ thống tư tưởng của 
Thiền Tông. Thiền từ Ấn Độ truyền bá vào Trung Quốc 
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dần dần trở thành Thiển Trung Quốc đồng thời trở thành 
Tông giáo đại diện của Phật giáo Trung Quốc. 

Giai đoạn thứ 3 của Thiển Trung Quốc là thời kỳ "Vãn 
Thiền". Giai đoạn này lấy "Ngũ gia thất phái" làm chính, 
là thời kỳ Nam Thiển phát triển rực rỡ. Lúc đó Bắc Thiền 
bị "đánh một đòn nặng không thể gượng dậy", Nam Thiền 
dần dần chiếm vị trí đứng đầu. 


"Ngũ gia thất phái" đứng đầu là hai đại đệ tử của Tuệ 
Năng: Mã Tổ và Thạch Đầu, truyền được hơn mười đời, 
Thiền phong rất sôi nổi. Thiển sư liên tiếp xuất hiện đồng 
thời thay đổi quan niệm "bất lập văn tự" chính vì vậy, rất 
nhiều "văn hiến ngữ lục" của Thiển Tông được lưu tuyển 
hậu thế. 


Đặc biệt trong thời kỳ Đường - Tống, Thiền học sau 
khi tiến hành sửa đổi Thiển quy, thực hành "Bách trượng 
thanh quy" ngày càng phát triển, thay thế địa vị của Phật 
giáo Ấn Độ đã suy thoái trong Phật giáo thế giới, và còn 
vinh dự đứng đầu trong Phật giáo Thế giới, có ảnh hưởng 
sâu sắc đối với Phật giáo Nhật Bản và Đông Nam á. Thiền 
gia cho rằng Thiển Tông Trung Quốc bắt nguồn từ Phật 
giáo Du Già Ấn Độ. Thiền Tông lại cho rằng bắt nguồn từ 
Phật tổ Niêm hoa - Vi tiếu", tức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni 
trong một lần thuyết pháp, tay cầm một bông hoa sen mà 
không nói, chúng tăng đều không hiểu ý, chỉ có Ma Ha Ca 
Diếp hơi mỉm cười. Đức Phật biết chỉ có Ma Ha Ca Diếp 
"ngộ", vì vậy nói: "Ta có "chính pháp nhãn tạng, Niết Bàn 
diệu tâm, pháp môn vi diệu của thực tướng vi tướng, ta 
giao cho Ma Ha Ca Diếp, đem "bất lập văn tự, giáo ngoại 
hữu biệt" truyền cho hậu thế" (“Vô môn quan"). Chính vì 
vậy, Thiển Tông cho rằng Thuỷ tổ là Thích Ca Mâu Ni và 
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Ma Ha Ca Diếp là Nhị tổ. Về nguồn gốc Phật tổ niêm hoa, 
Ma Ha Ca Diệp vi tiếu của Thiển Tông, trong "Cảnh đức 
truyền đăng lục" (quyển hai). "Truyền đăng lục" là "Sử ký" 
của Thiển Tông; ghi chép lịch sử của Thiền Tông; tài liệu 
nguyên gốc có giá trị tham khảo; sách đọc của Thiền 
Trung Quốc cũng đều ghi chép. 

Như "Đệ nhị tổ Ma Ha Ca Diếp Ma Kiệt Đà quốc nhân 
dã tính Bà La Môn... Phật cáo: chư đại đệ tử Ca Diếp lai 
thời khả linh tuyên dương chính pháp nhãn tạng, nhĩ thời 
Ca Diếp tại Kỳ Xà Quật sơn tân Bát La Quật đổ thắng 
quang mình, tức nhập tam muội di tịnh thiên nhãn quán 
kiến Thế Tôn vu hy liên hà trắc nhập bát Niết Bàn nãi cáo 
kỳ đồ viết: "Như Lai Niết Bàn dã" (Cảnh Đức truyền đăng 
lục, quyển nhị). 

Dịch nghĩa: Đệ nhị tổ Ma Ha Ca Diếp ở nước Ma Kiệt 
Đà, thuộc dòng họ Bà La Môn..., Đức Phật bảo các đệ tử 
rằng khi Ca Diếp đến (nhập đạo của ta) thì có thể tuyên 
dương được chính pháp nhãn tạng" của ta. Bây giờ Ca 
Diếp ở trong hang Tân Bát La núi Kỳ Xà Quật nhập định 
tam muội thắng quang minh dùng con mắt Thiên nhãn 
thanh tịnh quán chiếu thấy Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn ở 
bên sông Ni Liên sáng rực, mới bảo các đệ tự của mình 
rằng: "Thế là Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn rồi. (trích 
trong "Cảnh Đức truyền đăng lục", quyển hai"). 

"Ngũ đăng hội nguyên" tôn Ma Ha Ca Diếp làm Tây 
Thiên Tổ sư, ghi "nhất tổ Ma Ha Ca Diệp, tôn giả Ma Kiệt 
Đà quốc nhân da, tính Bà La Môn phụ Âm Trạch, mẫu 
Hương Chí, tích vi đoàn kim sư. Sau được Phật tổ truyền 
"chính nhãn pháp tạng". "... Chính nhãn pháp tạng là gì? 

"Chính: Chính tông của Phật học; "Pháp": Tôn chỉ của 
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Phật học; "Nhãn": Tâm của Phật học, "Tạng": hàm đức vạn 
tạng. "Chính nhãn pháp tạng" tức thanh tịnh Phật nhãn, 
tức chỉ chính pháp tối cao của Phật học. 


Thiền Tông Trung Quốc tôn Bồ Đề Đạt Ma làm Tam 
tổ, bởi vì Ngài có công truyền bá Thiền Tông của Ấn Độ tới 
Trung Quốc. Theo truyền thuyết năm 520 sau công 
nguyên, Đạt Ma tới Quảng Đông, Lương Vũ Đế nghe tin 
liền triệu tới Kim Lăng. Lương Vũ Đế tự cho mình mộ 
Phật xây chùa là công đức vô lượng, nhưng Đạt Ma lại phủ 
định và cho rằng đó chỉ là "tiểu quả" không phải là công 
đức, nói chuyện không hiểu ý nhau. Đạt Ma vì thế lên 
Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, có người nói là Ngài ngồi quay 
mặt vào tường 9 năm. Sau cảm động trước sự đứng trong 
tuyết, chặt cánh tay cầu pháp của Tuệ Khả nên đồng ý thu 
nhận Tuệ Khả làm đệ tử. Tuệ Khả là vị tổ thứ 4 của Thiền 
Tông. Tứ tổ Tuệ Khả họ tục là Cơ, người Hổ Lao (nay là 
Huỳnh Dương tỉnh Hồ Nam). 


Trong "Truyền đăng lục" có ghi chép chuyện Tuệ Khả 
cầu Đạt Ma nhận mình là đệ tử, đã đứng trong sân giữa 
trời mưa tuyết, Tuệ Khả đứng cho đến khi tuyết ngập quá 
đầu gối. Đạt Ma cho rằng chỉ lấy "Tiểu đức tiểu trí" làm sao 
mà có thể cầu được chân Phật, Tuệ Khả nghe vậy liền chặt 
tay trái của mình, hành động vì "pháp" quên mình của Tuệ 
Khả đã cảm động Đạt Ma và Ngài đã thu nhận ông làm đệ 
tử, đặt cho pháp danh là Tuệ Khả. Tuệ Khả trở thành vị tổ 
thứ 4 của Thiền Tông. Nhưng trong "Tục cao tăng truyện" 
lại nói tay trái của Tuệ Khả là bị cướp chặt. Cho dù tay của 
ông là tự chặt hay bị cướp chặt, nhưng trong Thiền giáo 
Tuệ Khả được mọi người tôn trọng và truyền tụng và ông là 
nhân vật có ảnh hưởng trong Thiền giới. 
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Như "Cảnh Đức truyền đăng lục" ghi chép: 


"Đệ nhị tổ Bồ Đề Đạt Ma giả, lam Thiên Trúc Quốc 
hương chí vương đệ tam dã, tính Sát Đế Lị, bản danh Bồ 
Đề Đa La... cáo Tôn Giả viết: ngã kí đắc pháp, đương vãng 
hà quốc nhi tác Phật sự ... phàm tam chu hàn thử đạt vu 
Nam Hải, thực Lương, Tấn thông bát niên Đình mùi tuế 
cửu nguyệt nhị thập nhất nhật dã. (Vu tây lịch 520 niên chí 
Trung Quốc). Quảng Châu sứ Tiêu Ngang cụ chủ lễ nghênh 
tiếp, biểu văn Võ Đế, Đế lãm tấu khiển sứ tê chiếu nghinh 
thỉnh thập nguyệt nhật nhất chí Kim Lăng. Đế vấn viết: 
"Trẫm tức vị dĩ lai tạo tự, tả kinh, độ tăng bất khả thắng kỷ 
hữu hà công đức? Sư viết: "Tịnh vô công đức", Đế viết: "Hà 
dĩ vô công đức?; Sư viết: "Thử đãn nhân, thiên tiểu quả 
hữu lậu chi nhân", như ảnh tuỳ hình tuy hữu phi thực". Đế 
viết: 'Như hà thị chân công đức”, tục viết: "Tịnh trí diệu 
viên bản thể không tịch như thị công đức bất đĩ thế cầu". 
Đế hựu vấn: "Như hà thị thánh đế, đệ nhất nghĩa". Sư viết: 
"khuyếch nhiên vô thánh", Đế viết: "Đối trẫm giả thuy? " 
Sư viết: "bất thức đế bất lĩnh ngộ, sư chi cơ bất khế, thị 
nguyệt thập cửu nhật tiểm hồi.... ngụ chỉ vu Tung Sơn 
Thiếu Lâm Tự diện bích nhi toạ, chung nhật mặc nhiên 
nhân mạc chi trắc vị chi bích quán... 

Kỳ niên thập nhị nguyệt cửu nhật, dạ thiên đại vũ 
tuyết Quang thụ lập bất động, trì minh tích tuyết quá tất, 
Sư mẫn nhì vấn: "Nhữ cửu lập tuyết trung đương cầu hà 
sự? " Quang bi lệ viết: "Duy nguyện Hoà thượng từ bi khai 
cam lộ môn, quảng độ quần phẩm". Sư viết: "Chư Phật vô 
thượng diệu đạo khoáng kiếp tỉnh cần nan hành năng phi 
nhẫn nhi nhãn, khởi dĩ tiểu đức tiểu trí, khinh tâm mạn 
tâm dục ký chân bỉnh đề lao, cần khổ... Quang văn sư hối lệ 
tiềm thủ lợi đeo tự tả tí, trí vu sư tiển, sư tri chỉ pháp khí, 
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nãi viết : Chư Phật tối sơ cầu đạo vị pháp vong hình, nhữ 
kim, đoạn tí ngô tiền cầu diệc khả tại sư toại nhân dữ dị 
danh viết Tuệ Khả" (Cảnh Đức truyền đăng lực 9.3). Lục tổ 
Tuệ Năng là người Quảng Đông, gia cảnh nhà ông tuy 
nghèo nhưng ông từ nhỏ rất thông minh mẫn tiệp. Một hôm 
đi chợ bán củi nghe thấy người tụng "Kim cương kinh", vì 
thế sau khi đi hỏi thăm đã có điều cảm ngộ, bèn hỏi khách 
rằng "Pháp này là Pháp nào? Ai truyền cho?". Khách trả 
lời: "Đây là Kinh Kim Cương do Đại sư ở chùa Hoàng Mai 
dạy cho, Ngài bèn về thưa với mẹ về việc mình đi tìm thầy 
học đạo, rồi đi thắng đến Thiều Châu... nghe Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma ỏ Tây Vực truyền tâm ấn cho Hoằng Nhẫn Đại sư nên 
con đi đến đó... Đại sư Hoàng Nhẫn vừa nhìn thấy đã biết 
được người mà lặng yên. Sau ngài Hoằng Nhẫn truyền y 
bát cho Lục tổ và bảo gặp đất Hoài thì dừng, gặp đất Hội 
thì ẩn. Đến ngày 8 tháng 1 năm Bính Tý (năm thứ nhất 
niên hiệu Nghi Phương nhà Đường) ngài tới Nam Hải 
(Quảng Đông) thì gặp pháp sư Ấn Tông trụ trì chùa Pháp 
Tính đang giảng kinh Niết Bàn... Ấn Tông dùng lễ đệ tử để 
hỏi lý lẽ huyền điệu của Thiền, lại bảo với tứ chúng: "Ấn 
Tông tôi là người phàm phu, nay gặp được nhục thân Bồ 
Tát, bèn lệnh cho chúng vào làm lễ Lục tổ, đến ngày 1õ 
tháng giêng tập trung các vị cao tăng tới làm lễ tế pháp, 
thụ giới cho ngài... sau đó Lục tổ lại trở về Tào Khê. 

Như "Ngũ đăng hội nguyên" ghì chép: 

"Lục tổ Tuệ Năng giả, tục tính Lư thị, kỳ tiên Phạm 
Dương nhân, phụ Hành Thao Võ Đức Trung tả hữu quan, 
vu Nam Hải chi Tân Châu toại chiếm tịch mã, tam tuế 
tang phụ kỳ mẫu thủ chí, cúc dưỡng cập trưởng gia ưu 
bần lũ sư tiểu thái dĩ cấp nhất nhật phụ tân chí thị trung 
vấn khách độc Kim Cương kinh chí "ưng vô sở trụ nhì 
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sinh kỳ tâm" hữu sở cảm ngộ nhi vấn khách viết: "thử hà 
pháp dã? đắc vu hà nhân?. Khách viết: "thử danh Kim 
Cương kinh đắc vu Hoàng Mai Nhãn đại sư tổ. Toại cáo 
kỳ mẫu đĩ vi pháp tâm sư chi ý trực để Thiểu Châu .... 
Văn Tây vực, Bê Đề Đạt Ma truyền tâm ấn vu Hoàng 
Mai, nhữ đương vãng bỉ... Nhẫn Đại sư nhất kiến mặc 
nhi thức chi, hậu truyền v pháp lệnh ẩn vu Hoài. Lập Tứ 
Hội chi gian, chí Nghi Phượng nguyên niên Đính Tý 
chính nguyệt bát nhật giới Nam Hải ngộ Ấn Tông pháp 
sư vu Pháp Tính tự giảng Niết Bàn Kinh... vu thị ấn 
Tông chấp đệ tử chỉ lễ thỉnh thụ Thiền vếu, nãi cáo tứ 
chúng viết: "ấn Tông cụ túc phàm phu kim ngộ nhục thân 
Bồ Tát, nãi chỉ toà hạ Lư cư sĩ viết tức thử thị đã, nhân 
thỉnh xuất sở truyền tín v tất lệnh chiêm lễ, chí chính 
nguyệt thập ngũ nhật hội chư danh đức vi chi thế pháp... 
thụ giới... hậu phần Tào Khê. 

Đại ý: 

Lục tổ Tuệ Năng đại sư. tục tính họ Lư. trước là người 
quận Phạm Dương. Phụ Thân tên là Lư Hành Thao. trước 
làm một chức quan nhỏ. sau bị cách chức tới Tân Châu. 
Quảng Đông. Năm 3 tuổi cha mất, mẹ thủ tiết nuôi con 
trong cảnh bần hàn. hàng ngày đi chặt củi bán, một hôm ở 
chợ nghe thấy người tụng kinh Kim Cương đến câu "ưng 
vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm". trong lòng trở về nhà từ biệt 
mẹ tìm đến nơi của Ngũ tổ Hoàng Nhân, ban đầu không 
được coi trọng nhưng sau vì bài thơ kệ của ông ("Bồ đề bản 
vô thụ, minh kính diệc phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ 
nhiễm trần ai). "Thân đắc Thiển chỉ" (hiểu sâu sắc ý của 
Thiền) mà được Ngũ tổ Hoàng Nhẫn chọn làm truyền 
nhân. Ông ẩn đạo ở Lĩnh Nam. sau 16 năm xuất sơn thụ 
giới trở thành Lục tổ. 
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ö*. NñM THIÊN VÀ BẮC THIÊN 


Nam thiển và Bác thiển là hai giáo tính của Thiển 
Tông thời kỳ Đường - Tống Trung Quốc, cũng là hai giáo 
phái lớn mạnh nhất, tiêu biểu cho thời kỳ phát triển rực rỡ 
của Thiền tông Trung Quốc. Bắc Thiền tôn đệ tử của Ngũ 
tổ Hoằng Nhẫn là Thần Tú làm tổ, chủ yếu phát triển 
Trường An - Lạc Dương (2 kinh thành). Do Thần Tú và hai 
đại đệ tử của mình là Nghĩa Phúc và Phổ Tịch được sự tôn 
sùng của 3 vị hoàng đế nhà Đường (Võ Tắc Thiên, Trung 
Tông và Duệ Tông) nên uy danh rất cao, được tôn là "Tam 
triều Quốc sư". 


Nam Thiển sau khi Tuệ Năng xuất sơn mới dần dần 
hưng thịnh, chủ yếu là sôi nổi trong dân gian, bởi vì ở xa 
triểu đình nên không được sự coi trọng như Bắc Thiền, 
nhưng Nam Thiền với Tuệ Năng làm chủ đã góp phần 
không nhỏ vào sự phát triển của Thiền Trung Quốc. Sự đối 
chọi giữa Bắc Thiền và Nam Thiền đạt tới đỉnh cao trong 
thời kỳ Phổ Tịch (Bắc Thiền) và Thần Hội (nam Thiền), 
bởi vì Thần Hội lúc đó 8ã tuổi công khai tuyên bố ngôi vị 
Lục tổ chính thức của Thiền tông không phải là Thần Tú 
mà là Tuệ Năng, đồng thời đưa ra ca sa, v bát của Ngũ tổ 
Hoàng Nhẫn làm chứng. Thần Hội tuổi gần 90 lại sang 
Nhật Bản. sau khi trở về nước vẫn cực lực đối chọi với Bắc 
Thiển, kiên quyết để xướng "đốn ngộ", phản đối "tiệm tu”. 
Về sau dần dần được sự tin cậy của tăng đồ, lại nhân loạn 
An Lộc Sơn bán Điệp độ tăng lấy tiền trả quân lương cho 
triểu đình, được triều đình coi trọng, sắc phong cho Hà 
Trạch Tự mà xưng là Hà Trạch Thiền sư, sau được chính 
thức truv tôn Thất tổ cho nên Hồ Thích tiên sinh đánh giá 
rất cao về Thân Hội. 
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Sự hưng thịnh, suy vong của Nam Thiển và Bắc Thiển 
không phải là vì sự được mất chiếc áo ca sa mà chủ yếu 
liên quan mật thiết với lịch sử xã hội. Trong đó, không thế 
coi nhẹ sự ảnh hưởng "thân, sơ" của triều chính sĩ tộc, đặc 
biệt Bắc Tông có một thời được suy tôn "Tam triểu Quốc 
sử", cũng có một thời lại bị coi nhẹ. Hành vi diệt Phật của 
Đường Võ Tông đã đem đến thâm hoạ cho Thiển tự 
phương Bắc, rất nhiều chùa miếu bị phá huỷ. đông đảo 
tăng lữ bị đuổi đi, bức phải hoàn tục. Duy có Nam Thiển vì 
ở trên núi cao lại xa triều đình nên may mắn tổn tại. 

Chính vì vậy, việc Bắc Thiền không gượng dậy được 
không phải do sự tranh đấu với Nam Thiền gây ra, nếu 
không sẽ chẳng thể giải thích sự "độn không vô vọng" (trốn 
tránh vào cửa Không, không còn vọng niệm" của Thiền 
giới. Trên thực tế, ảnh hưởng của Bắc thiển ở Phương Bắc 
cũng rất lớn. chính vì vậy Nam, Bắc nhị Thiền đã lập 
nhiều công lao to lớn trong lịch sử phát triển của Thiển 
học Trung Quốc. Thiền học sử của Trung Quốc nên là lịch 
sử phát triển hai phái Nam, Bắc thiền chứ không phải là 
lịch sử tranh đấu. 

Hai phái Nam, Bắc Thiền phân biệt cơ bản ở: Nam 
Thiển để cao "đốn ngộ"; Bắc Thiền đưa ra "tiệm tu", kỳ 
thực "đốn ngộ" và "tiệm tu" vốn là hai giai đoạn của một 
quá trình nhận thức, chính như đệ tử Tông Mật của Thần 
Hội nói: "một cây chặt một nghìn nhát rìu không đổ, khi 
đến nhát rìu thứ 1001 thì đột nhiên đổ xuống, công đức 
này lẽ nào chỉ thuộc về nhát rìu thứ 10012" Vì vậy Bắc 
Thiển đề cao "tiệm tu" cũng có lý. 

Ngoài ra, Bắc Thiền còn đề cao toạ Thiền, Thiển định, 
hơi nghiêng về Thiền Na của Ấn Độ, chú trọng "định". Nam 
Thiển lại không phải thế, Nam Thiền không chủ trương 
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"tĩnh toa", cho rằng Thiển ở trong sinh hoạt hàng ngày. đưa 
ra "Tuệ". Đặc biệt. Nam Thiền dưới sự đề xướng của Hoà 
thượng Bách Trượng, tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới 
luật: "nhất nhật bất canh. nhất nhật bất thực”. là một nhân 
tố quan trọng để Nam Thiển có thể tôn tại và phát triển. 


Nam Thiền và Bắc Thiển đều tuân thủ "bất lập văn 
tự". Bắc Thiển Tông sư Thần Tú không những không có 
tác phẩm nào, mà thậm chí khi mất chỉ để lại 3 chữ 
"khuất, khúc, trực". Nam Thiền, Lục tổ Tuệ Năng lại để 
lại cho Thiển Tông "Đàn kinh" và gần 100 quyển: "Ngũ 
đăng hội nguyên", "truyền đăng lục”, 

"Tụe truyền đăng lục". Điều này nói rõ tỉnh thần "bất 
lập văn tự" trong Phật học là không câu nệ. cố chấp. gò bó 
vào câu chữ chớ không phải không cần văn tự. 

Thiên Tông là tên gọi của một giáo phái chủ yếu của 
Phật giáo Trung Quốc, là Phật giáo Ấn Độ Trung Quốc 
hoá. cũng là tông phái đại diện của Phật giáo Trung Quốc. 
Bắt nguồn từ thời Đông Hán, phát triển vào thời lLuiơng - 
Tấn. phát triển rực rỡ vào thời Đường - Tống, bất đầu suy 
thoái vào thơời Nguyên - Minh. Phương pháp tu trì chính 
của Thiển tông là "Giới, Định, Tuệ" của Thiển. Ấn Độ. 

Việc tu trì của Thiển tông phát triển trên cơ sở Thiền 
Ấn Độ. từ "tịnh" của Thiển thăng hoa thành "ngộ" trong 
Thiển Tông. từ "hư không vô vọng" để cao thành "vật ngã 
dung nhất". đây là sự bất đồng giữa cảnh giới của Thiển 
Tông và cảnh giới của Thiển Na. Bởi vì từ sau khi Bê Đề 
Đạt ma tới Trung Quốc truyền bá và thu nhận đệ tử và 
sau Ngũ tổ Hoằng Nhẫn. hai đại đệ tử Thần Tú và Lục tổ 
Tuệ Năng chia làm hai phái Nam Thiền và Bắc Thiển, sau 
đó Nam Thiển lại chia thành ngũ tông thất phái, tư tương 
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chủ vếu lấy Bát Nhã Phật giáo Đại thừa làm chủ thể. tôn 
sùng "lim Cương kinh" và "Lăng Già kinh", kinh điển là 
"Đàn kinh", là lý luận chủ yêu của Thiền Tông. "Cảnh Đức 
truyền đăng lục" và "ngũ đăng hội nguyên" đã ghi chép 
lịch sử và truyền giáo của Thiền Tông. 

Ngoài ra, con có rất nhiều "ngữ lục" của Thiển Tông 
như "Chỉ nguyệt lục", "Bách Trượng ngữ lục"... đều là tài 
liệu quý của Thiền Tông. Thiền Tông Trung Quốc tuy nói 
lên sự "bất lập văn tự" nhưng vẫn có rất nhiều sách như 
"ngũ đăng hội nguyên", "truyền đăng lục" được lưu giữ. 
Thiền Tông có cống hiến to lớn cho sự phát triển của Phật 
giáo Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu sắc tới văn hoá tư 
tưởng Trung Quốc. 

Ngoài ra, "Tiệm tu" là đại điện Thần Tú ở "Đốn ngộ" 
đại diện là Tuệ Năng mà lý luận của nó lại căn cứ vào kệ 
hai ông viết ở trên tường khi Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn chọn 
truyền pháp. 

Thân cây là cây Bồ Đề 

Bồ Đề uốn không cây 

Tám như đài gương sáng 
Gương sáng cũng không đài 
Thường hãy siêng lau chùi 
Xưa nay hhông một uật 
Chớ đế bụi dơ bám 

Thì bụt bám: uào đâu. 

Điểm tương đồng của hai bài kệ này là cùng thể hiện 
quan điểm "không" của Phật học. nhưng "không" của Tuệ 
năng triệt để hơn; cả hai đều cho rằng cảnh vật khách 
quan "hư không", không thực sự tôn tại. 


Điêm khác biệt chính là năm ở trong "Tâm thị mình 


kính đài" và "mình kính diệc phì đài", cho nên Tuệ Năng 
đến thế giới chủ quan cũng cho rằng "không". 

Chính vì vậy, Bác Thiển Tông cho rằng hàng ngày cần 
phải bảo vệ "minh tĩnh" của tâm ("Thời thời cần phất 
thức") nhằm rũ bỏ bụi trần, nên cần phải "tiệm tu". Nam 
Thiển lại không cho rằng như vậy, mà cho rằng thế giới 
chủ quan là không tổn tại, không cần phải lau chùi ("Bản 
lai vô nhất vật, Hà xứ nhiễm trần ai", Phật tính hoàn toàn 
có thể đi thắng vào "tâm" cho nên "đốn ngộ". Đây cũng 
chính là điểm khác nhau cơ bản trong cơ sở lý luận của hai 
phái Nam Bắc Thiền. 

Do Bắc Thiển thừa nhận sự tôn tại của "tâm" vì vậy 
rất coi trọng sự tu luyện của "tâm", kiên trì toạ thiển, làm 
cho "tâm định", lấy "định" làm chính. Nam Thiền lại cho 
rằng đến "tâm" của mình cũng không tổn tại, vì vậy không 
cần phải toạ Thiền, chỉ cần "khai tuệ" cho nên lấy "Tuệ" 
làm chính và cho rằng Thiển chính là trong sinh hoạt 
thường ngày, lúc nào cũng có Phật tính. 






































Bang 122-1 
TRUNG QUỐC THIỀN SỬ GIẢN BIẾU 
Sư tổ 28 đời của Thiền 
1.T!.ích ca Mâu Ni 9. Ma Ha Ca Diệp 
3. A Nan 4. Thương Na Hoà Tu 
õ. Ưu Ba Cúc Đa 6. Đề Đa Ca 
| 7. Dị Già Ca §. Phật Đà Nan Để 
9. Phục Đà Mật Đa 10. Hiếp Tôn Giả _] 




















| 11. Phú Na Dạ Xa 12. Mã Minh Đại Sĩ 
13. Ca Tì Ma ba 

5. Ca Na Đề Bà 
. Tăng Ca Nan Đề 























. Long Thụ Đại sĩ 





16. La Hầu La Đa 
18. Tăng Ca Da Xá 
20. Xà Da Đa 


22. Ma Noa La 








19. Cưu Ma la Đa 

21. Bà Tu Bàn Đầu 

. Hạc Lặc Na Da Xá 
. Bà xá Tư Đa 

. Bát Nhã Đa La 











. Sư Từ Tôn Giả 
. Bất Như Mật Đa 


. Bê Đề Đạt Ma. 


























Bảng 122-2 
TRUNG QUỐC THIÊN TÔNG 





Thích Ca Mâu Ni (Thuỷ tổ) —> Ma Ha Ca Diếp (Nhị 
tổ) —> Đạo Tín. 
Bồ Đề Đạt Ma (Tam tổ) — Tuệ Khả (Tứ tổ) — Tăng 
Sán ->› Hoàng Nhẫn (Ngũ tổ). Từ dây lại chia thành 2 
phái : 
- Nam Thiển : Tuệ Năng (Lục tổ) 
+ Mã tổ — Bách Trượng (Nam Nhạc Hoài 
Hà) 
+ Thạch đầu -> Lạc Sơn (Thanh Nguyên). 
- Bắc Thiền: Thần Tú : . 
+ Phổ Tịch (Thất tổ) (Đại Chiếu Thiền su). 
+ Nghĩa Phúc (Đại trí Thiển sư). 












Bảng 122-3 


NAM THIÊN NGŨ TÔNG BÁT ĐẠI 





Lục tổ Tuệ Năng (Nan Thiển) - tác phẩm "Đàn 
kinh”: 


- Hoài Nhẫn — Mã Tổ -> Bách Trương : 


+ Quy Sơn -> Ngưỡng Sơn (Quy Ngưỡng Tông 
đệ nhất). 





+ Hoàng Bích : 
* Lâm Tế (Lâm Tế Tông Đệ Nhị) 
Hưng Hoá => Nam Viện -> Phong 
Nguyệt -> Thủ Sơn -> Phần Dương —> 
Thạch Sương (gồm Dương Kỳ phái và 
Hoàng Long phái). 
- Hành Tư -› Thạch Đầu : 


+ Dược Sơn -> Vân Nham —> Động Sơn -> Tào 
Sơn (Tào Động Tự Đệ Tam). 


+ Thiên Hoàng —> Long Đàm — Đức Sơn —> Tuyết 
Phong -> Vân Môn (Vân Môn Tông Đệ Tứ) -> 
Huyền Sa — La Hán —> Thanh Lương (Pháp 
Nhãn Tông Đệ Ngũ). 
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85. LÝ LUẬN 0 BẢN CỦA THIÊN TRUNG QUỐ 


Thiển lý là "ngộ tính" cao thâm trong Tôn giáo, bao 
gồm những mặt sau: 

I. KHÔNG THỦ BẢ SỬ (ĐẦU TAY KHÔNG, CẨM CÁI CUỐC). 

SIÊU VIỆT QUAN CỦA THIÊN 
Không thủ bá sừ đầu, 
Bộ hành by thuy ngưu. 
Nhân tại biểu thượng quá, 
Kiều lưu thuy bất lưu. 
Đại ý: 

Tay không bảo cầm cuốc, 

ĐI bộ bảo cưỡi trâu. 

Người đi ở trên cầu, 

Cầu đi nước không chảy. 

Cảnh Đức (Truyền đăng lục - Tập 27). Phó Hấp (Thiện 
Tuệ Đại Sĩ thời Lương Vũ Đế). 

Đây là thơ kệ lô gích Nhị nguyên Siêu Việt của Thiền 
Tông. Cũng là thơ kệ của Thiện Tuệ Đại sĩ, là ý nghĩa 
huyền bí cao thâm nhất trong thế giới quan của Phật học. 
Tức: rõ ràng là tay không mà lại nói mình đang cầm cái 
cuốc; rõ ràng là đang đi bộ mà lại nói mình đang cưỡi trâu; 
rõ ràng là nước đang chảy mà cố ý nói là chiếc cầu đang 
trôi. Bài thơ kệ với những câu kệ đi ngược lý lẽ thông 
thường, đi ngược lại lô gích, tiêu biểu cho quan điểm của 
Thiền Tông, tức muốn vượt qua tất ca thị phi, sinh diệt, 
xấu đẹp, thiện ác, trên dưới; một câu nói vượt qua tất ca 
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sự mâu thuẫn, đối lập, sai lệch trong giới Triết học. 


Cho rằng tất cả đều đúng, cũng có thể đều sai, cũng 
có thể là cái này, cũng có thể là cái kia, "vạn pháp nhân 
duyên nhi sinh", như mây khói tan đi, không cần phải bị 
cái đó gò bó, ràng buộc, Tự nhiên và "tâm" của ta là 
không có giới hạn, nên "viên dung vì nhất". Cho nên Ngũ 
Tổ cũng nói: "Đông vọng Tây sơn kiến, diện Nam quan 
bắc đấu". "Tự tính" vốn là thứ bất sinh bất diệt, là thr 
không "động", cái mà "động" chính là "tâm" của bản thâu: 
ta. Phật tính là sự thống nhất vượt qua mâu thuẫn, thừa 
nhận mâu thuẫn sẽ thừa nhận đối lập, vậy thì tất cả mọi 
tranh chấp ác đấu sẽ phát triển khắp nơi. "Tự tính" vốn 
là "thanh tịnh bất động". 


Thiền Tông vượt qua Triết học, phủ định lôgích, tất cả 
lấy trực giác làm chuẩn mực thước đo, tức không chịu sự 
gò bó, ràng buộc của suy lý, mà muốn bản thân mình thể 
nghiệm, tất cả chân lý đều dựa trên sự cảm nhận của 
chính mình. Đây chính là "chân đế" (lý lẽ, ý nghĩa, đạo lý) 
của Thiền Tông. 

Trên thực tế, chữ viết và ngôn ngữ rõ ràng không khái 
quát được tất cả hiện tượng của vũ trụ, Thiền tông có tư 
duy riêng của Thiền Tông, như con công đẹp, con quạ 
xấu... đây là nhận thức phổ biến chung, nhưng lại là con 
người đặt ra; phủ định những thứ do con người đặt ra, cho 
răng con quạ đẹp, con công xấu. Đây chính là "Thiển vị". 
Đi ngược lại lý lẽ thông thường của Thiền chính là đi 
ngược lại những thứ do con người đặt ra, muốn đi tìm hiểu 
bẩm tính tự nhiên của nó, lẽ nào con quạ chính là xấu vậy, 
sự đẹp xấu của con người lẽ nào lại không như vậy. 


Rất nhiều hiện tượng tự nhiên trên thế giới bị con 
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người áp đặt cho, Thiển chính là muốn khôi phục chân 
tướng của nó. Vì vậy Thiền Tông "dũng cảm" nêu lên "Qua 
là đẹp"; người đi ở trên cầu chính là cầu đi, nước không 
chảy; Sao Bác đấu ở phương Nam; mặt trời mọc ở đằng 
Tây, không chịu sự gò bó ràng buộc bởi suy lý do con người 
đặt ra, tự mình cảm nhận lại từ đầu. Đây chính là Thiền 
học. Những thứ sáng tạo trong quá trình cảm nhận lại này 
chính là nguồn gốc tính tích cực của Thiền lý, là sự thể 
nghiệm lại trên cơ sở vượt qua quan điểm cố hữu, là trực 
tiếp "nắm bắt" vào sự thực được "bóc trần" ra trước mắt. 
Kết luận đưa ra cuối cùng là sự miêu tả sự thực một cách 
chân thật, vì trong hoàn cảnh này không phải, cái kia 
cũng không phải, tất cả đều không phải, những người 


Thiển phải "chứng ngộ" được chân tướng của sự vật. 


Thiền Tông vượt qua sự phủ định và khẳng định của 
những lý lẽ thông thường, nhưng Thiền Tông không phủ 
định tất cả, cũng có khẳng định cảnh giới Thiển Tông 
nhưng đây là sự khẳng định tuyệt đối. Đại sư Thiền học 
nổi tiếng người Nhật, Linh Mọc Đại Chuyết trích một đoạn 
trong Kinh Phật để chứng minh: "Phía Đông thành có một 
bà lão sinh cùng ngày lại sống cùng một chỗ với Phật Đà, 
bà lão không muốn gặp Phật Đà, Phật Đã hễ đến liền trốn, 
nhưng một hôm đột nhiên không có cách nào trốn được, bà 
lão liển dùng 2 tay che mặt, nhưng Phật Đà vẫn nhìn thấy 
qua 10 ngón tay. Thứ hỏi: Bà lão là ai?" Trong câu chuyện 
này, Phật Đà không có cách nào lấn tránh chính là ý 
khẳng định tuyệt đối. 

Thiển Tông vượt qua thường lý nhị nguyên lôgích của 
khẳng định và phủ định, tức không phải cái này, cũng 
không phải! -á1 kia, cái gì cũng không đúng, vậy cái đúng 


559 


của Thiền Tông cuối cùng là gì? là thực tế của bản thân thế 
giới khách quan bày ra trong đó. Đó chính là chỗ huyền 
diệu nhất trong Thiền lý. Thế giới khách quan vốn là cái gì 
thì là cái đó, con qua xấu, con công đẹp là do con người đặt 
ra; con quạ cũng có thể đẹp, con công cũng có thể xấu, cũng 
có thể bình thường không đẹp cũng không xấu. con qua 
mầu đen, con công mầu xanh đó là sự thực khách quan. Cái 
mà Thiền tông trọng chính là chân tướng vốn có của sự 
thực, tức chân tướng vốn có của vật chất. 

Cũng có thể con người từ trước tới nay chưa bao giờ 
nghĩ con qua đẹp, con công xấu, vậy tại sao không thể thay 
đổi quan niệm cố hữu đó? Thiển lại làm được điều này. 
Như Linh Mộc Đại Chuyết Đại sư nói: "Tâm linh là ở trong 
trạng thái ban đầu của nó, tức xem xét vạn sự vạn vật 
trên trạng thái "thanh tịnh hư không" của nó, cái mà hiện 
lên lúc này là thế giới phủ định của phủ định, nhưng nó là 
thế giới nhằm vào thực hiện sự khăng định tuyệt đối cao 
hơn nữa trong phủ định. Tuyết không trắng, con qua 
không đen mà tuyết vẫn trắng như cũ, quạ vẫn đen như 
cũ (đó là như thị). Đây là đạo lý của Thiền, nhận thức luận 
không chịu bất cứ sự gò bó nào của lý tính trừu tượng. 

II. TỰ TẠI TỰ NHIÊN - TỰ NHIÊN QUAN CỦA THIỀN. 

Thiền Tông không đụng đến chữ viết, tôn trọng tự 
nhiên, tự nhiên ở đây không phải là tự nhiên của động vật, 
mà là tự nhiên cao cấp của nhân loại, trong "Đại châu tuệ 
hai ngữ lục" có đề cập tới vấn để này: 

"Tha ngật phạn thời bất khẳng ngật phạn, bách chủng 
tu sách. 

Thuy thời bất khẳng thuy, thiên ban kế giảo, sở dĩ bất 
đồng dã". 
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("Đại châu tuệ hải ngữ lục" quyền hạ "Chư phương 
hướng nhân tham vấn"). 


Khi ăn cơm anh không chịu ăn, mà cứ đi tìm đề ăn 
khác, Cũng như khi ngủ, không chịu ngủ cứ đần đo luôn 
luôn, đó là chỗ bất đồng vậy. 

(“Đại châu tuệ hải ngữ lục" quyển hạ "Chư phương 
hướng nhân tham vấn"). 


Câu nói đầu chứa đựng Thiển ý cao thâm, tức nói khi 
"tâm" bị trăm ngàn phiền não, dục vọng dày vò thì đến ăn 
cơm, đi ngủ là cái tự nhiên nhất cũng không thể tự nhiên 
được. Vì vậy thì tôn theo tính tự nhiên không phải là một 
chuyện đơn giản ư! Chỉ có bước vào cảnh Thiển mới có thể 
lĩnh ngộ được tính tự nhiên chân chính. 


Nhưng thứ như "muốn đi thì đi, muốn ngôi thì ngồi, 
đói thì ăn cơm. buồn ngủ thì đi ngủ", "đi lại tự do", "vô trệ 
vô ngại" trong Thiền tức là tôn trọng "tự tại vô ngãi". Tự 
nhiên trong Thiển là tự nhiên cao nhất, mục đích là "nắm 
bắt" chân tướng vốn có của sự vật, muốn làm được điều 
này, Thiền vêu câu điều đầu tiên là rũ bỏ bụi trần. tịnh lự 
tĩnh tâm, lấy Giới, Định, Tuệ để tiến hành tu trì. lau sạch 
bụi trần trên "kính tâm". đoạn vọng niệm, ly phiển não 
mới có thể "ngộ kiến" chân tướng tính tự nhiên. Đây chính 
là Phật tính. Chính là nói muốn nhận thức sự vật trước 
tiên phải làm trong sáng "kính tâm” mới có thể nhìn thấy 
chân tính của sự vật, đây chính là Thiển. 


HI. TỰ TÍNH TỰ ĐỘ. 


"Tự tính tự độ" tức chỉ có dựa vào bản thân mình mới 
có thể ngộ Thiền. người khác không thể thay thế được. 


Thiền môn cho rằng thế giới đầu tiên bắt đầu từ "tự 
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ngã", tức "bất ly tự tính". "Tự ngã" như gương sáng thì thế 
giới phản chiếu ra mới trong sáng, "tự ngã" nếu là "hữu sắc" 
thì cái phản chiếu ra tất nhiên cũng là "hữu sắc", "tự ngã" 
là rộng rãi bằng phẳng thì cái mà quan sát được cũng là 
bằng phẳng rộng rãi. Tại sao những lời mà trẻ con nói là 
thật? Bởi vì "kính tâm" của trẻ con chưa nhiễm bụi trần, cái 
thế giới khách quan phần ánh ra cũng ít phần giả dối. Tạm 
thời vứt bỏ những lý tính tiên nghiệm, trực tiếp "nắm bắt" 
thế giới, trực tiếp "triệt ngộ" chính là đạo lý của Thiển. 

"Khai Tuệ" của Thiền chính là lau sạch những bụi 
bậm trên "kính tâm" mài đi những chỗ không bằng trên 
mặt kính, như vậy thì thế giới khách quan được phản 
chiếu ra mới không cong. gập, lôi lõm. Đây chính là Đại trí 
tuệ của Phật giáo. 

Thiền học cho rằng chỉ cần "tâm" của mình không 
"động” thì vạn vật cũng không "động" mà sông núi là cái 
khó thay đổi, cái dễ thay đối là "tâm" cua mình, tất cả ở 
trong "tự tính tâm". Tức không bị ngoại tướng che lấp chỉ 
có bắt đầu từ "tự ngã" mới có thể nhìn thấy chân tướng 
ngoại giới. Tuệ Khả sở đĩ trở thành Nhị tổ chính là khi Đạt 
Ma chọn truyền pháp tất cả tăng lữ đều nói, duy có Tuệ 
Khả "lập nhi bất động", "bất ngôn bất động" của Tuệ Khả 
tiêu biểu cho "Dĩ tâm tương truyền, bắt lập văn tự" của 
Thiền Tông. Trong lòng nếu như chứa đầy ắp những quan 
niệm cũ, cũng giống như cái cốc đựng đầy nước, nếu như 
không đổ đi thì làm sao có thể "đựng" được Thiển học. 

Phiền não không chỉ đến từ ngoại giới mà cũng có không 
ít phiển não xuất phát từ bản thân mình. Vì vậy muốn đoạn 
tuyệt phiền não phải bắt đầu ở bản thân mình (“tự ngã"). 
Tóm lại, bắt đầu từ bản thân mình chính là nói Thiển gia 


cho rằng "nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật tính" (tất thảy 
chúng sinh đều có Phật tính), Thiền chính tại "tự tính tâm" 
chỉ cần rũ bỏ bụi trần là có thể phát hiện "tự ngã" và có thể 
tự siêu độ cho mình, siêu độ cho người khác. 

"Tự độ" tức thực hiện từ mình, bản thân mình thể 
nghiệm, đây là tỉnh tuý của Phật giáo. Như trong một câu 
chuyện về Thiền: một tăng lữ đi hỏi một vị hoà thượng: 
Thiền là cái gì? bị hoà thượng đuổi ra khỏi cửa, lần thứ 3 
lại đi hỏi, khi bị đuổi ra khỏi cửa còn bị cửa kẹp chân, 
trong lúc đau đớn cuối cùng "triệt ngộ" (hiểu thấu đáo), thì 
ra Thiển ngộ là thứ không thể dùng lời mà nói được, phải 
dựa vào vản thân mình để "ngộ", "tự độ", người khác 
không thể thay được. Thiền rất "ghét" lý tính của trừu 
tượng, tôn trọng kinh nghiệm trực giác, coi trọng cảm 
nhận trực tiếp của bản thân, chính mình thực hiện, nếu 
như bạn hỏi Thiển sư quả táo có vị gì? Thiền sư sẽ không 
nói cho bạn quả táo có vị ngọt hay chua, chỉ để cho bạn tự 
nếm, sau đó không nói một lời mà đi. Đây chính là "ngộ" 
của Thiền, tức tù trực giác mà "khai ngộ", Thiền ý "bất lập 
văn tự", "trực chỉ nhân tâm" chính là như vậy. "Ngũ đăng 
hội nguyên" chép: một lần, một số tăng nhân cầu Bách 
Trượng Hoài Hải Thiền sư giảng Thiển, Bách Trượng 
Thiển sư bảo họ trước tiên đi giúp mình khai khẩn ruộng, 
trở về sẽ giảng. Chúng tăng khai khẩn ruộng trở về chuẩn 
bị nghe giảng, Bách Trượng chỉ giơ hai tay ra không nói 
một lời, đây chính là cách nói của ông, ý là đã giảng xong 
rồi. Thiền chính là ở trong lao động thực tế. 

Lại như "Ngũ đăng hội nguyên" quyển 20 ghi chép 
chuyện về Hoà thượng Đạo Khiêm, ông tập Thiền lâu ngày 


A^A't 


mà vẫn chưa "ngộ", chúng bạn chỉ dẫn cho ông: 


'Đồ trung khả thế đích sự ngã tận thế nhĩ. chỉ hữu ngũ 
kiện sự thế nhĩ bất đắc, nhĩ tu tự gia chi đưng, trược y. ngật 
phạn, a thị, phóng tiệu, đà cá tử thi độ thượng hành. 

Đại ý: 

Cái việc có thể thay thế được ở giữa đường thì tôi có 
thể giúp được ông, nhưng có ð việc thì tôi không thể thay 
thế được. ông phải tự làm như: mặc áo, ăn cơm, đại trung 
tiện cũng giống như con lừa chết trương ở trên đường. 


Đạo Khiêm nghe xong thì đại ngộ, hoá ra việc mấu 
chốt của tập Thiền là dựa vào sự thể nghiệm của chính bản 
thân mình, nếu như cứ cô chấp vào cái khái niệm trừu 
tượng thì cũng giống như một cái xác chết cứng (cương thi 
mất đi tính linh hoạt). Chỉ có bản thân mình hiểu rõ mới có 
thê "ngộ" được, chăng có ai có thể thay thế được cho mình. 

IV- VẬT - NGÃ QUAN CỦA THIÊN 

"Vật ngã dung nhất" - Thiền ngữ. 

"Vô ngã vô tướng" - Thiền ngữ. 

"Vô ngã vô tướng" tức kết thúc bằng "vật ngã", là 
"không quán", "thể quán" của Thiền. 

"Vật- ngã dung nhất" là cảnh giới tối cao của Thiển, 
tức giữa "ngã" và "vật" có sự cộng hưởng, mục đích là đem 
bản thân mình vừa được giải thoát khỏi "xiếng xích" của 
"tự ngã" đưa vào "vô ngã", cùng với "cảnh" hoà làm một. Vì 
vậy, Thiền là "hư không vô môn", tức không nơi nào không 
phải là cửa thiển. Đây gọi là "hữu duyên thiên lý năng 
tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Phật giáo 
tại sao nguyện xuất gia, chính là vì giải thoát "tự ngã". 

Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từ bỏ địa vị vương quyền, xa 
rời vợ đẹp đi xuất gia chính là nhằm giải thoát sự gò bó 
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ràng buộc của "tiểu ngã" đi tìm con đường giải thoát lớp 
lớp chúng sinh ("đại ngã"). Thiền Tông Nhị tổ Tuệ Kha vì 
muốn cầu pháp mà không tiếc bản thân chặt bỏ tay mình. 
cũng chính là biểu hiện của tỉnh thân "vật ngã vi nhất", 
Nói rõ rằng ông đã đạt đến cảnh giới không để ý tỏi hình 
tướng trần tục của Phật giáo. 

"Vô ngã vô tướng" tức không để ý tói bản thân mình 
cũng không để ý đến tất cả ngoại tướng (ngoại Vật), cá1 gọi 
là "ly nhất thiết chư tướng" cho răng mọi "pháp tướng" đều 
là "duyên khởi tính không". đều là tạm sinh tạm diệt. Vì 
thế, họ cho rằng sự tổn tại của bản thân trong con sông 
dài của cả sinh mệnh, chẳng qua giống như hạt sương ban 
sớm tan trong nháy mắt. Cho nên Thiển không để ýé tới 
nhục thể, mà cái tu trì là vượt khỏi sinh tử. để cho "tự 
ngã" trường tôn trong "đại ngã" của tự nhiên tính. Thiển 
gia tại sao có thể vượt qua cửa ải "sinh tử" nguyên nhân 
chính là "triệt ngộ" vật ngã dung nhất. 

V. VÔ TRỤ QUAN CỦA THIÊN 

"Vô trụ vô vãng" - Thiền ngộ. 

Thiền chủ trương "vô trụ vô thường", tức "ứng vô sở trụ 
nhì sinh kỳ tâm" ("Kim cương kinh"). Chịu ảnh hưởng của 
"im cương kinh", Thiền gia tôn sùng "vô trụ", tức cho rằng 
vạn hữu tổn tại tạm thời, sự tồn tại tạm thời nằm trong vạn 
hữu. tức "nhất miệm tam thiên" trong Phật học. Mục đích là 
không để ý tới "cảnh", chính là nói tất cả vật chất bao gồm 
cả "tự ngã" bên thế giới đều là tạm sinh tạm diệt, cho dù là 
sở hữu sự tạm thời đó cũng là hư áo. không cần phải quá coi 
trọng. đây là sự phần ánh của tư tưởng "không quán" trong 
Phật giáo, là pháp bảo để phá bỏ Vọng niệm, vọng dục. 


Như Tuệ Năng nói: 


Vô niệm vi tông, vô tướng vì thể, vô tri vi bản. 

Vô tướng giả, ư tướng nhi ly tướng, 

vô niệm giả. ứ niệm nhì bất niệm, 

Vô trú giả, vi nhân bản tính. 

Niệm niệm bất trụ tiền niệm. kim niệm, hậu niệm. 

Niệm niệm tương tục, vô hữu đoạn tuyệt”. 

Nghĩa là : - Đôn Hoàng bản "Đàn kinh" 

"Vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. 

Vô tướng ấy, tức ở tướng mà ly tướng 

Vô niệm ấy, tức ở niệm mà bất niệm 

Vô trụ ấy, là bản tính của con người. 

Niệm niệm bất trụ, niệm trước, đang niệm, niệm sau, 
niệm niệm nối nhau không đứt đoạn. 

Tức nói: Tất cả sự vật đều không ngừng ("vô trụ") dịch 
chuyên, không ngừng tạm sinh, tạm diệt. Vì vậy không 
cần để ý đến pháp tướng (vật chất), giống như "ư nhất 
thiết pháp thượng vô trụ" vạn pháp vô trước không bị gò 
bó bởi bất kỳ sự vật nào) như vậy sẽ có thê làm được "bất 
nhiềm vạn cảnh". Chính vì vậy "vô trụ vô thường" là cơ sở 
lý luận "vô vọng vô niệm lv trần nhiễm" của Thiền Tông, 
thuộc "Biện chứng không quán" đặc hữu của Thiển. Nếu 
không như vậy thì: 

"Nhất niệm nhược trụ. niệm niệm tức trụ, danh hệ phọc. 

Vu nhất thiết thượng. niệm niệm bất trụ. tức vô phọc đã". 
Nghĩa là : 

Một niệm nếu trụ. thì niệm sau sẽ trụ, đó là trói buộc, 


Tất ca mọi nơi, niệm niệm bất trụ. không bị trói buộc, 
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Niệm trước mà khơi nên tà kiến. thì tất cả vọng niệm 
trần lao theo đó mà khơi nên, đây chính là nguyên nhân 
Thiển Tông lấy "vô niệm" làm tôn chỉ. Nhưng "vô trụ" 
trong "Đàn kinh" là "vô trụ" vượt qua "động. tĩnh": "đãn vô 
động vô tĩnh, vô sinh vô điệt, vô khứ vỏ lai, vô thị vô phi. 
vô trú vô tru". Tư tưởng này của Thiển Tông giông như 
một con thuyền nhỏ "vô phong vô lãng. vô thanh vô hưởng. 
vô phiêu vô động”. 

Nguồn gốc của thế giới có đúng như Thiển nói "vô 
động vô tĩnh, vô sinh vô diệt, vô khứ vô lai, vô thị vô phi. 
vô trụ vô vãng" hay không, điều này còn chưa thể biết. Bởi 
vì "vô động vô tĩnh" thì không thể tồn tại sinh, diệt. Thiền 
phủ nhận quy luật vận động của vật chất khách quan, cho 
rằng là duyên cớ của "tự tính" đang "động", đây là thế giới 
quan Tông giáo của Thiền. là một hệ thống khác của Nhận 
thức luận, không thể dùng Triết học để khái quát. 


VI - SÁT NA QUAN CỦA THIỀN - QUÁN SÁT NA CỦA THIÊN 
"Sát na tức khác, giây" - Thiền ngữ 


Trân trọng "tức khác" (ngav lúc đó) là một trong 
những nội dung quan trọng của Thiển vị, Thiền học để 
xướng "tuỳ duyên tức thị Phật", Phật chính là ở ngay lúc 
này. Như trong một câu chuyện về Thiển có kể: một người 
đi ngủ treo mình trên vách đá. trên có hổ đữ cắn dây 
thừng, dưới có chó sói chực vỏ. trong lúc ngàn cân treo sợi 
tóc đớ, bên vách đá có mọt cây anh đào, biết chắc chắn là 
mình sẽ chết nhưng anh ta vẫn cứ hái quả vừa ăn vừa 
khen "ngọt quá". Câu chuyện này biểu hiện Thiền Tông coi 
trọng "tức khắc", quý trọng kiếp này, trân trọng giờ này 
khắc này. Quan điểm này rất có ý nghĩa hiện thực, như 
Thiền gia nói: 
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"Phân như chiêu lộ. mệnh nhược Tâv quang, 

lÑim nhật tuy tồn, mình diệc nan bảo, 

Thiết tu tại ý, thử thân bất hướng kim sinh độ, 

Cánh đãi hà sinh độ thử thân" (ð). 

(Đại ý: Thân như hạt sương ban sớm. Mệnh như ánh 
nắng về chiều. hôm nay tuy còn tổn tại, nhưng ngày mai 


chưa chắc đã bao toàn được, cần tu ở ý, thân này không 
“độ” ở kiếp này thì đợi đến kiếp nào mới "độ"2) 





Hinh 133-1 


Thiên cảnh 


Thiển gia tôn sùng "lim Cương kinh", "tâm" trong 
quá khứ hay tương lai đều không được chỉ duy có "tâm" 
hiện tại, bây giờ thì được. Vì vậy trân trọng kiếp này. chú 
trọng sát na tức khắc là thể hiện của tỉnh thần chủ nghĩa 
hiện thực trong Thiền. Bài thơ trên. Thiển lý rất sâu sắc, 
bể ngoài tựa như tiêu cực nhưng thực chất lại rất tích cực. 
Đứng từ góc độ Thiển gia tôn trọng thực tiễn, "tự canh tự 
thực", Thiển Tông Trung Quốc là "siêu tôn giáo". có "nhận 
thức quan" cao thâm. Trên thực tế, rất nhiều thứ quý báu 
trong Tôn giáo mà chúng ta có thể học hỏi. 

VII. NGHI NGỘ QUAN CỦA THIỀN. 

"Đại nghi đại ngộ. Tiểu nghi tiểu ngộ" - Thiển ngữ. 
Thiển Tông nhấn mạnh mấu chốt của "Thiển ngộ" là 
"thiện nghĩ, cái gọi là "đại nghi đại ngộ. tiểu nghỉ tiểu 
ngộ", đây là điểm quan trọng của Thiển gia. "Thiện nghi" 
của Thiền gia cũng giống như "Phản tư" mà chúng ta hiện 
nay đang đề xướng, không có nghi vấn sẽ không có cách 
tân, sẽ dễ dàng theo nếp cũ. thủ cựu, đó là "đại ky" của 
Thiền gia. 

Nam Thiền vào thời kỳ cuối, Thiền phong rất sôi nổi, 
đặc biệt là thời kỳ của hai đại sư Mã Tổ và Thạch Đầu, các 
hình thức giáo dục liên tiếp xuất hiện như: Bống hát, Nữu 
tị Kích đáo, Bất ngộ... phần ánh tính linh hoạt của 
phương pháp giáo dục trong Thiển, nói rõ Thiển Tông là 
một tôn giáo không gò bó, rất linh hoạt, không giống như 
các giáo phái khác cứng nhắc, câu nệ. Đây cũng là một 
nguyên nhân có rất nhiều người theo làm môn hạ của 
Thiển Tông. 

Ngoài ra, hình thức khơi gợi "cơ phong” của Thiển Tông 
rất độc đáo. không trực tiếp trả lời câu hỏi mà trả lời từ các 
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góc độ. khía cạnh khác. có thể gọi đây là phương pháp gợi ý 
nhiều góc độ và "ngộ pháp" nhiều đường lối. Như hỏi Thiền 
sư: "Như thế nào là Phật?" câu trả lời là: "ma tam cân”: hay 
hỏi: "vạn pháp quy nhất. nhất quy hà xứ?" trả lời: "ngã tại 
Thanh Châu tác nhất lĩnh bố sam trọng thất cân". 


Thiển gia tại sao lại dùng phương pháp gợi ý? Bởi vì 
rất nhiều tư duy của Thiển gia là vượt qua khỏi những lý 
lẽ thông thường và lô gích thông thường, những câu trả 
lời thông thường sẽ không gợi mở cho đệ tử được. Nhằm 
đưa người học tránh khối những thường lý từ đó mà chọn 
dù :ø phương thức gợi ý phản thường lý, dẫn dắt người 
học bước vào Thiền môn, đây chính là duyên cớ Thiển gia 
"đáp phi sở vấn". 


VIII. TỰ LỰC QUAN CỦA THIÊN 


"Nhất nhật bất canh, nhất nhật bất thực". " Ngày 
không làm thời cũng không ăn" - Thiển sư "Bách Trượng 
ngữ lục”. 

"Tự canh tự túc tự thực kỳ lực" là đức tính tốt đẹp, cao 
thượng của Thiển Tông, cũng là thể nghiệm Thiển Tông 
tôn trọng thực tiễn, tự bản thân mình thực hiện. Rất 
nhiều Thiển sư là tấm gương yêu lao động như hoà thượng 
Bách Trượng dù có đi tới nơi đâu cũng luôn đeo trên mình 
đồ nấu bếp, chủ động gánh vác công việc nặng nề nhất - 
công việc bếp núc. Hoà thượng Bách Trượng cho đến lúc 
mất vẫn kiên trì lao động, các đệ tử đem giấu các nông cụ 
đi ông liền kiên quyết không ăn, không hoá duyên khất 
thực. cũng là nguyên nhân quan trọng để Phật giáo Trung 
Quốc có thể tổn tại lâu dài. 


Vào thời LAiong Vũ Đế. Phật giáo gặp một đại kiếp 
nạn. rất nhiều chùa chiền bị phá huỷ, tăng lữ bị bức hoàn 


570 


tục mà Thiển Tông, đặc biệt là Nam Thiền lại tránh được 
kiếp nạn này, nguyên nhân chính là các Thiển tăng tự) 
canh tự túc, tự lực cánh sinh không phải là một gánh nặng 
của xã hội. "Bách Trượng thanh quy" do Bách Trượng Hoà 
Hải và chúng tăng của Bách Trương Sơn đề ra và tuân thủ 
có ảnh hưởng mang tính thế kỷ đối với Phật giáo Trung 
Quốc. Từ đó, Phật giáo Trung Quốc kết thúc cuộc sống 
"hoá duyên khất thực", xây dựng phong cách giáo dục "tự 
thực kỳ lực", tăng cường giá trị "tự ngã" của Phật giáo, 
nâng cao vị thế của Phật giáo trong con mắt của mọi 
người, đồng thời cũng góp phần quan trọng vào việc duy 
trì và phát triển Phật giáo Trung Quốc. 


(1): Hồ Thích: "Sự phát triển của Thiển học Trung Quốc", 
đăng trên "Tư tưởng và lịch sử Thiền Tông", "Pủ sách học thuật 
Phật giáo hiện đại" do Trương Mạn Đào chủ biên, nhà xuất bản 
văn hoá Đại Thừa. 

(2) Như trên. 

(3) Chính Quả: "Thiền Tông đại ý" xuất bản năm 1986 của 
nhà xuất bản Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. 

(4): Linh Mộc Đại Chuyết (Nhật Bản): "Thông hướng Thiền 
học chỉ lộ", tr.25 xuất bản năm 1989 của nhà xuất bản sách cổ 
Thượng Hải. 

(5) Chính Quả biên thuật: "Thiền Tông đại ý", tr.120, xuất 
bản năm 1986 của nhà xuất bản Hiệp hội Phật giáo Trung 
Quốc. 


(6) Như trên. 


n 
¬ 
— 


Tóm lại. Phiển Tông góp phần cổng hiến to lớn trong 
viec phát triển của Phật giáo. đồng thời có ảnh hưởng sâu 
súe tới sự phát triển cua văn hoá tư tưởng Trung Quốc, trổ 
thành một pộ phận quan trọng, quý báu trong kho tàng 
văn hoá tư tưởng truyển thống Trung Quốc. Hiện nay với 
chính sách tự do tín ngưỡng của chính phủ, Thiền Tông ở 
T;ung Quốc sẽ tiếp tục duy trì và phát triển, đồng thời 
Thiển Tông cũng có những cống hiến mới cho sự phát triển 
của văn hoá Trung Quốc. 


ä6. SƯ HƯNG SUY CỦA THIÊN TÔNG 


I. NGUYÊN NHÂN THIỀN TÔNG ĐẠI HƯNG 

Lịch sử các giai đoạn phát triển và suy thoái của 
Thiển Tông là điều không quá phức tạp. Tuỳ theo căn cơ 
của mỗi người mà trực tiếp nhận thức được tâm mình. 

1. Tuy cơ trực thủ nhân tâm. 

Thiển Tông là một giai đoạn quan trọng trong sự phát 
triển Phật giáo Trung Quốc, hưng thịnh vào thời Đường 
Tống. phát triển rực rõ trong thời Tống. 

Bước vào thời Tống, Phật giáo không còn được coi trọng 
của hoàng đế như thời Đường, mất đi địa vị huy hoàng của 
thời Đường. Nhằm đạt được một địa vi nhất định, Thiền 
Tông chẹn phương pháp "khiêu chiến" với giới học thuật 
dang chiếm địa vị chính thống - Nho giáo, Chu Dịch. 

Vào thơi Tống, tư tưởng Nho - Địch với phương thức 
giáo hoá "tam cương ngũ thường" cứng nhắc, Thiền Tông 
với phong cách học sôi nổi, ngẫu hứng đã có tác dụng thúc 
đây Nho học chấn hưng trở lại. linh Phật phong phú đạt 
tới hơn 1000 loại. chỉ riêng Đại Tạng Kinh đã có một vạn 


cuốn. Nhằm tránh khỏi tình trạng những người cầu Phật 
tài hèn sức mọn, Thiền Tông "học hỏi" nguyên lý đơn giần 
của Chu Dịch, trong Phật Kinh "Tam Tạng" mênh mông 
bát ngát, Thiền Tông chỉ tôn sùng "Đàn Kinh" của Lạc tổ 
Tuệ Năng và "lim cương kinh" đồng thời nêu lên "trực chỉ 
nhân tâm", kiến tính thành Phật", chọn dùng phương 
pháp giáo hoá "bất lập văn tự". 


Thiền Tông với sự linh hoạt, nhậy bén của mình đã 
giáng một đòn vào tính cứng nhắc của Tống Nho, đặc biệt 
là "tâm tính" của Thiền Tông có ảnh hưởng quan trọng tới 
"tâm học" của Lục Vương và "Lý học" của Trình Chu. Vì 
vậy, từ "Dịch hoá" của Thiền Tông đến "Thiền hoá" của Lý 
học Tống Minh, sự hoà nhập này đã đem lại sự công nhận 
của giới học thuật Nho - Dịch thời Tống đối với Thiền Tông. 
Như vậy ảnh hưởng của Thiền Tông càng to lớn, đây là một 
trong những nguyên nhân làm cho Thiền Tông đại hưng. 


2. Nhân nhân gia năng tham Thiền (Bất cứ ai 
cũng có thể tham thiền được). 


` 


Phong cách học mọi người đều có thể tham Thiền làm 
cho Thiển ngày càng phổ biến trong dân gian. 


Thiền Tông rút kinh nghiệm Nho Dịch chỉ thịnh hành 
đối với tầng lớp "Sĩ Phu", từ đó đưa ra khẩu hiệu "mọi người 
đều có thể thành Phật", "mọi người đều có thể tham Thiển", 
đồng thời sửa đổi quy định "toạ thiển", đề xướng tập Thiển 
trong lao động và trong cuộc sống thường ngày, từ đó làm 
cho Thiền được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng. Một thơi 
gian không chỉ sĩ đại phu tham Thiền mà đân thường bách 
tính, phàm phu tục tử cũng đều có thể tham Thiển, như 
vậy miền Tông đã thực sự hoà nhập với dân gian. Chính vì 
vậy, Thiền Tông tuy mất đi chỗ dựa là hoàng quyền nhưng 
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lại đi sâu vào dân chúng, điều này làm cho Thiền Tông có 
thể đứng vững ở Trung Quốc. Đây cũng là một "tuyệt chiêu" 
sinh tổn, phát triển của Thiền Tông. 

3. Sự "khiếp sợ" của Tam thế luân hồi, Nhân quả 
báo ứng. 

Thiền Tông "khiêu chiến" với Nho dịch, không chỉ học 
hỏi "giản dị" của Chu Dịch trên phương diện tư tưởng học 
thuật, còn trên cơ sở đó tiến hành ứng dụng mang tính 
sáng tạo. Đồng thời dựa vào "uy lực" cua tam thế luân hồi, 
Nhân quả báo ứng mà tranh thủ nhân tâm, "cạnh tranh" 
với luân lý cương thường" Nhân, Nghĩa, Trung, Hiếu của 
Nho Dịch, từ đó mà Phật giáo càng đi sâu vào lòng người. 

4. Sức hấp dẫn của "Khổ, Không quan". 


Khi con đường khoa cử gập ghềnh, khó khăn, các sĩ tử 
đi vào chỗ vô vọng thì Thiền Phật hướng tới họ bằng triết 
học "Khổ. Không" của mình, cái gọi là "nhân sinh như khổ 
hải" (Đời là bể khổ), chỉ có siêu thoát hiện thực mới có thể 
"quay đầu là bờ", cõi Niết Bàn mới là cảnh giới cực lạc... 
như vậy đã thu hút đông đảo học giả quy y bao gồm: văn 
nhân, thi nhân thậm chí một số nhà tư tưởng cũng "độn 
nhập không môn", từ đó dẫn tới việc đại phát triển của 
Thiền Tông. 

ð. Uy lực của Phật giáo. 

"Tượng số" là thế mạnh của "Dịch", Phật giáo cũng nổi 
bật "Thần uy" của mình như "nhất niệm tam thiên", "thập 
vạn ức Phật sĩ". "bát vạn tứ thiên phiền não"... từ đó làm 
cho những người niệm Phật như đi vào mê cung, "hữu 
nhập vô xuất" (có vào mà không có ra) nhưng không phải ' 
là như vậy. 
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6. Mê lực của "trực chỉ nhân tâm”. 


Một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho Thiền 
Tông phát triển là nắm bắt cơ hội giới Triết học, giới tư 
tưởng đương thời đi sâu nghiên cứu Bản thể luận, Thiền 
Tông lấy "trực chỉ nhân tính, kiến tính minh tâm”... đưa 
ra luận thuật về Bản thể tâm tính. Tỏ rõ ưu thế của Phật 
học trong phương diện tư duy biện chứng Bản thể tâm 
tính. có sự tương ứng với nghiên cứu của Bản thể luận lý 
học Tống - Minh đương thời, thúc đẩy giới Triết học đương 
thời đi sâu nghiên cứu "Bản thể luận Tâm" đặc biệt là có 
anh hưởng tới sự hình thành "Tâm học" của Vương Lục 
làm cho Thiền Tông vốn là một Tôn giáo có ảnh hướng 
trong Phật giáo mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình 
sang giới tư tưởng và giới triết học. Như vậy Thiền Tông 
không chỉ được sự chú ý của dân chúng mà cả giới xã hội 
thượng lưu cũng chú ý tới, từ đó nâng cao địa vị xã hội của 
Thiền Tông. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng 
giúp Thiển Tông đạt tới sự phát triển rực rỡ. 

7. Phương châm "Nông - Thiền hợp nhất". 

Thiền Tông phát triển to lớn còn có một nguyên nhân 
quan trọng khác đó là phương châm: "Nông - Thiền hợp 
nhất", đây cũng là điểm khác biệt giữa Thiền Tông với các 
giáo phái khác. Thiền Tông trên mặt kinh tế hoàn toàn 
độc lập từ đó mà đạt được "quyền lực và tự do" sinh tồn. 

II. NGUYÊN NHÂN THIÊN TÔNG SUY THOÁI. 

Thiển Tông phát triển tới giai đoạn cuối của Thiển 
Tông, đặc biệt là các Tông của Nam Thiền như: Lâm Tế, 
Tào Động, Vân Môn... đã đưa "Không quán" của Tuệ năng 
phát triển đến đỉnh cao. tức đem "không quán" trong bài 
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kệ của Tuê Năng (“Bồ để bản vô thụ. minh kính diệc phi 
đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhiễm trần ai") tuyệt đối 
hoá, khuyếch đại hoá, đơn giản hoá; tham Thiền phát 
triển tới "giảm hoá" thậm chí vút bỏ tham Thiền, đồng 
thời không những không toạ Thiền mà còn từ "bất lập văn 
tự, trực thủ nhân tâm" phát triển tới mức không niệm 
kinh, thiêu huỷ kinh Phật; từ không bái Phật phát triển 
tới nhục mạ Phật tổ. như chửi Phật tổ là đổ "cóc khô", 
thậm chí còn hận mình không thể đánh chết, vứt cho chó 
ăn khi Thích Ca Mâu Ni ra đời. 


Do Thiển Tông "tự quật tổ phần", tức phủ nhận hoàn 
toàn truyền thống của Thiền Tông trên phương diện lý 
luận cũng như hành động, từ đó làm cho Thiền Tông "gốc 
rễ lung lav". mất đi sự tôn nghiêm của tín ngưỡng, cuối 
cùng ởi tới suv thoái. 

Từ đó, Thiển Tông vang danh một thời, cuối cùng 
giếng như hạt sương buổi sớm nhanh chóng đi hết hành 
trình lịch sử của nó. 

!Ị, PHÂN TÍCH VỀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN 

Như trên đã nêu. Phật giáo sở dĩ có thể đứng vững ở 
Trung Quốc mà còn "khiêu chiến" với tư tưởng chính thống 
của Trung Quốc, nguyên nhân chính là Phật tọc có thể 
:huận theo tình hình đất nước Trung Quốc, đặc biệt là sự 
nh hoạt của Thiển ông đã làm cho nó phát triển hưng 
thịnh. Đây là một vài nguyên nhân: 

1. Văn hoá ngoại lai bất luận là văn hoá phương Đông 
hay văn hoá phương Tây, nếu muốn phát triển ở Trung Quốc 
phải là một bộ phận cấu thành của văn hoá truyển thống 
Trung Quốc. Văn hoá ngoại lai không thể để mất truyền 
thống vốn có của mình, nếu không sẽ dẫn tới diệt vong. 
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2. Văn hoá Trung Quốc được kế thừa và phát triển thì 
cần phải không ngừng học hỏi văn hoá ngoại lai. cho dù là 
phương Đông hay phương Tây, cùng nhau học hỏi. bổ xung 
mới có thể phát triển, "bế quan toa cảng" sẽ dẫn đến khô 
khan, cứng nhắc. 


3. Văn hoá Trung Quốc nếu không muốn diệt vong, 
ngoài việc học hỏi những thứ hiện đại hoá của văn hoá 
ngoại lai mà còn cần phải kế thừa tỉnh hoa của văn hoá 
truyền thống. Nếu như đi ngược lại truyền thống, vứt bỏ 
cơ sở lý luận sẽ dẫn tới tự diệt mà Thiền Tông là một mình 
chứng. Thiền Tông tuy trọng thực tiễn, nhưng lại xem nhẹ 
lý luận, thậm chí hoàn toàn phủ định lý luận truyền 
thống. tự đào gốc rễ của mình, cuối cùng dẫn tới diệt vong. 


Nhưng đứng từ góc độ khác, nói Huyền Trang dại diện 
của Duy Thức Tông và Tuệ Năng đại diện của Thiền Tông, 
Huyền Trang trải qua trăm nghìn khó khăn mới mang 
được Kinh Phật trở về, lại vất va phiên dịch nhưng sự 
hưng thịnh của Duy Thức Tông vẫn không bằng Thiền 
Tông: Tuệ Năng không biết chữ, sáng lập phương pháp 
giáo hoá độc đáo "bất lập văn tự" lại đi sâu vào dân gian. 
Huyển Trang vì quá cẩn thận giữ gìn Tô kinh, không dám 
vượt qua, không có sự sáng tạo kết hợp với tình hình đất 
nước Trung Quốc, chính vì vậy chỉ có anh hưởng đối với xã 
hội thượng tầng. mà không thể truyền bá rộng rãi trong 
dân gian. Đây cũng là nguyên nhân bất kỳ một loại hình 
văn hoá nào. nếu muốn phát triển lớn mạnh thì cần phải 
dám vượt qua, dám sáng tạo, đặc biệt cần phải thích hợp 
với nhu cầu của tình hình đất nước. dân tộc đương đại, 
nếu không thì khó có thể tồn tại lâu dài. 


Tổng hợp những điều nêu trên. Thiển Tông. Trung 
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Quốc với một nghìn năm lịch sử, tuy không thể nói là 
"sớm nở tối tàn" nhưng vẫn có kết cục "tự sinh tự diệt". 
Sự hưng thịnh suy vong của Thiền Tông để lại rất nhiều 
suy nghĩ, nguyên nhân sâu sắc và có giá trị học hỏi, tham 
khảo cho việc tổn tại và phát triển lâu dài của văn hoá 
truyền thống. 
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CHƯƠNG 123 


THIỀN VÀ VĂN HOÁ TRUNG QUỐC 


hiển Tông Trung Quốc là một hiện tượng uăn hoá 


quan trọng của Trung Quốc. 


Thiên là gì? Đại sư Linh Mộc Đại Chuyết người Nhật 
Bản cho răng: Thiên là uượt qua lý tính mà tiếp xúc trực 
tiếp uới sự uật. Thiền - phương thức tư duy độc đáo này có 
thể "đường hoàng" đi ngược lại thường lý, đánh đổ suy lý 
lôgích, coi nhẹ tất ca Triết lý, đây là mở bdo cho con người 
đám phủ định quan điểm của tiền nhân, nên trực tiệp 
“năm bắt" nguyên hình của sự vật, như uậy mới không bị 
chịu ảnh hưởng của những định hiến. Thiền sở dĩ uượt qua 
Lôgích chính là Thiên lý bao hàm tư duy rất sâu sắc, uyên 
thâm. Ngoài tử duy, Thiền cũng có những chỉ bảo quan 
trọng đôi uới các mặt uăn học, Nghệ thuật, Y học, giáo 
dục... đặc biệt đối tới ngành giáo dục. 

Nhưng Thiền Tông phủ định lý luận, cực đoan hoá 
“trọng thực tiễn”, cuối cùng dân tới diệt uong. Lý học Tổng 
- Minh học hỏi Thiền Tông đã làm tăng sự ảnh hưởng sáu 
sắc tới uăn hoá Trung Quốc. Tóm lại, Thiên Tông - một 


tông phúi đứng 0uững ở Trung Quốc 1000 năm - có ảnh 
hương sâu rộng tới uăn hoá Trung Quốc. 


Thiển học trong thời Hậu Hán, tức bắt đầu truyền bá 
vào Trung Quốc, từ sau khi Đạt Ma tới Trung Quốc truyền 
Tông lập phái cho đến sau thời kỳ Tuệ Năng. Phật giáo 
phát triển hưng thịnh ở Trung Quốc, Thiển học trong Phật 
giáo Trung Quốc luôn chiếm vị trí chủ đạo. Với một nghìn 
năm lịch sử, Thiển học ảnh hưởng tới các mặt tư tưởng, 
văn hoá, tín ngưỡng đồng thời thu hút đông đảo văn nhân 
sĩ tử, có ảnh hưởng sâu sắc đối với văn học. nghệ thuật. 
Chính vì vậy, nghiên cứu văn hoá tư tưởng Trung Quốc 
cần phải nghiên cứu Thiền học. Các tài liệu, "ngữ lục" của 
Thiển Tông làm phong phú kho tàng văn hoá Trung Quốc. 

Thiền học tại sao lại có thể tổn tại, phát triển lâu dài ở 
Trung Quốc, đồng thời có ảnh hưởng tới nền văn hoá 
Trung Quốc trong 1000 năm lịch sử? nguyên nhân chủ yếu 
là Phật học Ấn Độ có "duyên" với văn hoá truyề ền thống 
Trung Quốc, Thiền Ấn Độ và tư tưởng Nho gia, Đạo gia 
của Trung Quốc hợp nhau, tương đồng với nhau. 


Phật giáo Ấn Độ khởi nguồn từ Ấn Độ lại suy thoái, 
trong khi Phật giáo truyền bá tới Trung Quốc lại phát 
triển hưng thịnh, đó chính là Phật giáo Ấn Độ đã tìm 
được vùng đất thích hợp của mình tại Trung Quốc và 
nhanh chóng đơm hoa kết trái. "Đại từ đại bị" của Phật 
giáo Ấn Độ tương đồng với "Nhân. Thiện" của Nho gia, 
bước vào cõi Bồ Đề, Niết Bàn của Phật giáo giống với 
thành tiên của lùh gia (điều này khác hắn nhau đấy!) 
mà “vô Vòng vô vị" trong "không quán" lại giống với "vô 
dục vô vị" của Đạo gia. Vì vậy, Nho. Đạo, Phật trở thành 
"tam giáo dung nhất". 
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Trong Thiền gia cũng có một câu chuyện về "tam giáo 
dung nhất": có người hỏi một vị hoà thượng: "Ngài thuộc 
giáo phái nào? " vị hoà thượng chỉ vào mũ mình đang đội 
trên đầu, người kia nói "A! ngài thuộc Nho giáo": vị hoà 
thượng lại chỉ vào đôi giày mình đang đi. người kia nói" AI 
lại thuộc cả Đạo giáo cơ chứ!" vị hoà thượng lại chỉ vào áo 
cà sa đang mặc trên mình, người kia khen ngợi: "thì ra 
ngài không chỉ thuộc Nho giáo, Đạo giáo mà còn thuộc 
Phật giáo". 

Tóm lại, Nho. Đạo, Phật cùng giúp đỡ lẫn nhau. bô 
xung cho nhau, như Nho gia lấy "Tâm tính" của Phật học 
phát triển "Tâm học" của mình trở thành một Lý học mới; 
Đạo gia lấy Thiền Na của Phật học phát triển tu đạo Thần 
tiên của mình, từ đó mà Nho, Đạo, Phật hình thành thể 
chân vạc ở Trung Quốc. trở thành ba giáo phái lớn của 
Trung Quốc, từ các phương diện như tư tưởng, văn hoá... 
ảnh hưởng sâu sắc tới văn hoá Trung Quốc. 


ä1- ÑUAN HỆ DỦA THIÊN ĐỐI VỚI TƯ DUY 


Thiển thực sự đã hoà nhập vào trong cuộc sông hàng 
ngày. chúng ta bất luận là trên phương diện tư duy, khoa 
học, nghệ thuật đều học Thiền một cách tự giác hay không 
tự giác. 

Cái gì là Thiền? Thiền học Đại sư nôi tiếng Nhật Bản 
Lãnh Mộc Đại Chuyết cho rằng: Thiển chính là vượt qua Lý 
tính, tiếp xúc trực tiếp với sự vật. Cách tư duy của Thiển là 
kiểu tư duy đặc hữu của Tông giáo mà kiểu tư duy Triết 
học Nhị nguyên không thể bao quát được, là kiểu tư duy đối 
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lập với suy lý lôgích Triết học. Suy lý, phán đoán, phủ định 
và khẳng định trong lôgích học, Thiển lại coi nhẹ. Bài kệ 
sau là một ví dụ: "Không thủ bả sừ đầu, bộ hành kị thuỷ 
ngưu. Nhân tòng kiều thượng quá, kiều lưu thuỷ bất lưu". 
(Đại ý: tay không cầm vật gì mà nói mình cầm cái cuốc, đi 
bộ lại bảo mình cưỡi trâu. người qua cầu lại bảo cầu đi chứ 
nước không chảy). Đây rõ ràng là quan niệm đi ngược lại 
thường lý và đối lập với triết học Nhị nguyên, phi lôgích 
nhưng lại là cốt lõi của Thiền Lý. 


Tư duy là cái luôn gắn liền với chúng ta hàng ngày 
hàng giờ, trong những trường hợp thông thường tư duy 
của chúng ta là hợp với lôgích và thường lý, nhưng trong 
một số trường hợp tư duy của chúng ta lại mâu thuẫn với 
lôgích Nhị nguyên - chúng ta không thể tìm thấy đáp án 
trong lôgích Nhị nguyên. 

Cái gì gọi là Lôgích học? Lôgích học là môn khoa học 
nghiên cứu quy luật của tư duy. Tư duy là chỉ quá trình 
nhận thức của con người. tư duy lôgích bao gồm: khái 
miệm. phán đoán và suy lý, tư duy lôgích vừa trừu tượng 
nhưng cũng rất hiện thực. 


Lôgích còn gọi là Biện học, tư duy lôgích bao gồm tư 
duy hình thức và lôgích biện chứng, cũng có thể nói đó là 2 
quá trình phát triển. Cốt lõi của tư duy hình thức là: "đúng" 
là "đúng". "sai" là "sai", "phủ định" là "phủ định"... cũng 
chính là nói kết luận cố định bất biến, không mập mờ. 
Lôgích biện chứng lại thuộc tư duy lôgích cao, mở rộng 
phạm vì của lôgích hình thức, tức là ở giữa 2 mặt đối lập, 
như giữa "đúng" và "chưa đúng", "tuyệt đối" và "tương đốt" 
là cái rất linh hoạt, có thể thay đổi. mối quan hệ giữa chúng 
là dựa vào nhau. có thể chuyển hoá cho nhau. tức trong một 
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điều kiện nhất định A có thể là B, B cũng có thể là A. 


Thiền lý lại coi nhẹ quy luật tư duy lôgích thông 
thường, Thiển cho rằng những thứ lý tính, trừu tượng là 
do con người đặt ra, không thể khái quát tất cả hiện tượng 
khách quan, cũng giống như trước khi lôgích biện chứng 
sinh ra, tư duy của con người bị trói buộc trong phạm vi 
của tư duy hình thức. Vậy thì, hiện nay cũng như vậy 
không thể cho Lôgích biện chứng ràng buộc. 


Tư duy của Thiền thiên về cảm tính, tôn trọng chân 
tướng của sự vật, phá bỏ tất cả sự che đậy cố hữu của lý 
tính, tự bản thân mình tiếp xúc, nắm bắt trực tiếp chân 
tướng của sự vật, chính vì vậy, Thiền "dũng cảm" khiêu 
chiến với Lôgích học. Như "đẹp" và "xấu" là một phạm trù 
đối lập, đứng từ góc độ lôgích hình thức, cái đẹp là cái đẹp, 
cái xấu là cái xấu, tức không đẹp là xấu, chứ không thể 
vừa đẹp vừa xấu được. Nhưng, lôgích biện chứng lại cho 
rằng, trong một số điều kiện nhất định, đẹp và xấu có thể 
chuyển hoá cho nhau, như lôgích hình thức cho rằng chim 
công đẹp, con qua xấu, nhưng lôgích biện chứng có thể cho 
rằng đứng từ một góc độ nào đó có thể nói chìm công xấu, 
con quạ đẹp. 

Thiền vượt lên trên sự đối lập Triết học Nhị nguyên, 
khẳng định và phủ định của lôgích học, tức cho rằng chim 
công và chim quạ đều không đẹp cũng đều không xấu, 
chim công có cái đẹp của chim công, chìm quạ có cái iẹp 
của chim qua, căn bản không tồn tại sự đối lập giữa đẹ,. và 
xấu. Đẹp và xấu vốn do con người đặt ra, như Tây Thị đẹp 
con người ngắm thì thích gần, nhưng con cá nhìn thấy lại 
tránh. 


Quan niệm tư duy độc đáo của Thiền có ý nghĩa khơi 
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gợi cho tư duy của con người, đặc biệt đối với những 
người nghiên cứu khoa học cần đám mạnh dạn phủ định 
quan điểm của người đi trước, nếu không, sẽ không thể 
có sáng tạo, sự vật khó có thể phát triển. Mặt trời mọc 
đằng đông và lặn đằng Tây, đây vốn là quan điểm bất 
biến từ hàng nghìn năm nay, nhưng Thiển Tông lại nói 
Mặt trời mọc ở núi phía Tây, lặn ở núi phía Đông, đây 
không có ý khen chê thường lý mà là việc phân chia khái 
niệm "Đông", "Tâyv" vốn là con người đặt ra, chính vì 
vậy. nói Mặt trời mọc từ đằng Tây cũng không có gì thiệt 
hại cho Mặt trời. bởi vì, Mặt trời vẫn hiện lên trên 
đường bình địa, làm sao có thể nói Mặt trời mọc từ đằng 
Tây là "đại nghịch bất đạo?" 

Trên thế giới không tồn tại, chân lý cuối cùng, tất cả 
đều trong giai đoạn phát triển và đổi mới, thuyết "Nhật 
tâm" của nhà triết học cổ Arixtốt (Aristotle) chẳng phải bị 
lật đổ hay sao? Vật lý học kinh điển của Niutơn (Isaac 
Newton) cũng bị vật lý học hiện đại là cơ học lượng tử và 
thuyết Tương đối thay thế. Thuyết tương đối của Anbert 
Emstein cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Phát 
mình của họ đều rất vĩ đại, nhưng cũng không thể tổn tại 
vĩnh cửu, cuối cùng vẫn bị những thứ mới thay thế. 


Điểm đáng quý trong tư duy Thiển chính là không 
chịu sự hạn chế của lý tính tiên nghiệm mà bản thân 
mình trực tiếp thể nghiệm, như vậy cơ hội làm lại nhận 
thức đối với sự vật sẽ nhiều hơn, có lợi cho cách tân hơn. 
Chính vì vậy, Thiền Tông đại ky việc mô phỏng, làm theo 
người khác. Nhất Chỉ Thiền sư chặt ngón tay của chú tiểu 
của mình chính là bởi vì chú tiểu bắt chước ông, chú tiểu 
sau khi bị chặt ngón tay đã bắt đầu "ngộ" ra. 
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Thiển trân trọng thời hiện tại, không đi sau vào 
nghiên cứu tương lai, như một vị Hoàng để hỏi Thiển sư 
sau khi chết eon người sẽ đi về nơi nào? Thiển sư trả lời: 
không biết, lại hỏi: Tại sao không biết? tra lời: Bởi vì tôi 
vẫn chưa chết. 

Một điểm đáng quý nữa trong tư duy Thiển là "cầu 
sinh dục cường" (mưu sống mong muốn phát triển), giỏi 
về "nắm chặt sợi đây" của con đường sống. như Thiển 
học thích lấy việc chăn trâu để so sánh. Hoà thượng 
Thạch Khủng chuẩn bị dắt trâu đi, Mã Tổ hỏi: làm việc 
gì? trả lời: chăn trâu: hỏi: chăn như thế nào? trả lời, cho 
đi ăn cỏ. Mã Tổ nói đúng là chăn trâu. Câu chuyện 
Thiển này rất cô đọng, vén vẹn chỉ có vài câu nhưng lại 
hàm chứa Thiển cơ thâm điệu ở trong. tức là con đường 
sống ở giữ liên hệ. 

Như trên đã nêu, trong Thiền lý có rất nhiều thứ 
đáng được các Triết học gia quan tâm xem xét. Triết học 
của chúng ta bao gồm quy luật lôgích, có khái quát tất 
cả hiện tượng tư duy được không, câu trả lời rõ ràng là 
phủ định. Sự vật biến hoá và phát triển không ngừng, 
thế giới to lớn ngần này, sự vật nhiều vô kể, không thể 
chỉ vài quy luật là có thể khái quát được. Lôgích biện 
chứng là sự "nhảy vọt" của lôgích hình thức, đương 
nhiên khăng định vẫn còn sự nhảy vọt của Lôgích biện 
chứng. Thiển, sở dĩ vượt qua Lôgích là để chứng mình 
Thiển lý bao hàm tư duy uyên thâm, các Triết gia, 
Lôgích gia của chúng ta "nhập Thiển" là tất vếu, vận 
dụng tư duy thần bí của Thiển học vào Lôgích học. đưa 
tư duy Lôgích lên tầm cao hơn, làm nó có thể thích ứng 
được với nhu cầu phát triển của thế giới. 


82. THIÊN VỚI KHŨA HỌC NGHỆ THUẬT 


Khoa học, Nghệ thuật vốn không ngừng cách tân, đổi 
mới mà "yếu chỉ" của Thiển cũng là sáng tạo cái mới. 
Thiển coi trọng bản thân mình tự thực hiện, tôn trọng 
chân tướng vốn có của sự vật, không chịu sự gò bó của Lý 
tính và trừu tượng. Những Thiền lý này có ý nghĩa gợi mở 
cho suy nghĩ của Khoa học - Nghệ thuật. Thiền cũng 
giống như Khoa học và Nghệ thuật tối ky cứng nhắc, 
không linh hoạt, những thứ đó chẳng khác gì việc "gọt 
chan cho vừa giày”. 

Sự vật biến hoá và phát triển từng ngày từng giờ, 
khoa học, nghệ thuật nếu như không sáng tạo cái mới thì 
sẽ không có sức sống. Hàm nghĩa "tạm thời", "vô trụ" "vô 
thường" của Thiền rất sâu sắc, chứa đựng Thiển lý uyên 
thâm là sự vật luôn chuyển động, cho nên Thiển không 
chấp nhận sự mô phỏng bắt chước, phản đối sự gò bó của 
lý tính. Đây là những gợi ý cho sự sáng tạo của Khoa học. 

Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, một sự sáng tạo 
quan trọng nào trong Khoa học và Nghệ thuật đều phải 
vượt qua những bức rào cần, Brunô (Giordano Bruno) - 
nhà Triết học Itali bị giáo hội La Mã thiêu sống sau 7 năm 
giam cầm vì ủng hộ quan điểm Côpecnich, Đácuyn 
(Charles Robert Darwin) đưa ra thuyết tiến hoá bị coi là 
thuyết dị đoan. Chứng minh sự trói buộc của lý tính trừu 
tượng trong rất nhiều trường hợp đã cản trở sự phát triển 
của Khoa học. Thiền lại không như vậy, Thiền chủ trương 
linh hoạt. phản đối sự cứng nhắc, coi sự gò bó của Lý tính 
trừu tượng là "thây cứng". Những Thiển lý này, những 
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người làm công tác khoa học, Nghệ thuật cần phải học hỏi. 


Cảnh giới tối cao của Thiển là "vật cảnh dung nhất", 
"vật ngã vô nhị". Những người làm Khoa học, Nghệ thuật 
cũng cần học tập để khi sáng tạo cái mới cũng giống như 
Thiền làm được "vô ngã", "vật ngã vô ngại". Tức là đặt bản 
thân mình trong thế giới khách quan, thu nhỏytối đa 
khoảng cách giữa tư duy của mình với vật chất, như vậy, 
mới có thể đạt được "chân thực", Khoa học gia mới có thể bỏ 
được sự giả dối, nghệ thuật gia mới có thể làm cho tác phẩm 
của mình giống như thật. Nếu như, một người trong đầu 
chứa đầy dục vọng, phiền não thì không thể có Thiền cơ đối 
với anh ta và anh ta cũng không thể có cơ hội "đốn ngộ". 


"Đốn ngộ" của Thiển còn có một điểm đáng để học tập 
là Kinh Thiền thường đưa mình hoặc người tu hành tới 
chỗ đường cùng sau đó làm cho nó "tuyệt lộ phùng sinh", 
từ đó mà "triệt ngộ" như: một người tu hành dùng răng 
cắn vào cành cây trong heàn cảnh thập tử nhất sinh, ở 
dưới có một người hướng tới ông cầu Thiền, nếu như mở 
miệng tất sẽ rơi xuống mà chết, mà không mở miệng lại 
phụ sự mong mỏi của Phật tử, giữa cái sống và cái chết, 
điều này chú ý tới "tự giác" hay là quên mình nhập Phật, 
để thúc người tu hành trong một khoảng thời gian ngắn sẽ 
đưa ra quyết định. Rõ ràng "Thiền ngộ" là một việc làm 
không đơn giản, khi cần phải trả bằng sinh mệnh của 
mình. Những người làm công tác Khoa học, văn học nghệ 
thuật nếu muốn đạt được thành tựu rực rỡ khi cần cũng 
nên như "Thiền ngộ". 

Trong Thiền Tông còn có một câu chuyện dơ hoà 
thượng chùa Ngũ tổ kể: một đứa con của kẻ ăn trộm muốn 
học nghề của cha hắn, người cha đồng ý cho con đi theo, 
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đến nhà một phú ông. sau khi đào tường khoét vách vào 
ben trong, đem nhốt đứa con vào trong tủ đứng lớn rồi 
khoá lại. sau đó kêu to lên, nhà có trộm. Phú ông nghe 
t..:.y tiếng kêu tỉnh đậy xem xét không thấy dấu vết gì lại 
đi ngủ. Đứa con trong tủ không thoát ra được. Rồi nhanh 
Lrí giả tiếng kêu của chuột, phú ông nghe thấy liền kêu 
người hầu thắp đèn đi soi, vừa mở cửa tủ, đứa con liền thổi 
tắt đèn đánh ngã người hầu rồi chạy, người nhà đuổi đến 
tận bờ sông, đứa con lại lấy đá ném xuống sông để đánh 
lừa và chạy thoát. Khi trở về nhà nhìn thấy bố đang ngồi 
uống rượu, người con không hiểu ý trách cha, "lão trộm" 
cười và nói: "con đã học được rồi". Câu chuyện này giảng 
"Thiển trí" là trí tuệ bức bách mà ra. 

"Đốn ngộ" của Thiển Tông cũng giống như chúng ta 
nói "kích thích linh cảm", thì bỗng nhiên xuất hiện trong 
trạng thái "nhân cảnh hợp nhất". Aesimet nhà toán học 
Hy Lạp phát minh ra định luật Acsimet khi đang tắm, tức 
"đốn ngộ" lúc đang tắm, sau khi "ngộ" đến quần áo cũng 
quên không mặc chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, nếu như 
ông không bước vào cảnh giới "vô ngã", "vật ngã dung 
nhất" thì cũng không thể "đốn ngộ" khi bước vào bồn tắm. 
Không ít người cho rằng Newtơn ngồi dưới gốc nhìn quả 
táo rơi "ngộ" ra định luật vạn vật hấp dẫn là may mắn, 
nhưng theo quan điểm của Thiển Tông Newtơn đã đạt đến 
canh giới "vật ngã dung nhất"., Vì vậy, "ngộ" của ông ta là 
tất nhiên chứ không phải là may mắn ngẫu nhiên. 

Diễn viên khi vào vai. người hoa sĩ lúc đang vẽ, các tác 
giả đang suy nghĩ tìm ý đều có cảm nhận mình đang trong 
hoàn cảnh đó. Trên thực tế cũng như vậy, chỉ có đạt đến 
cảnh giới "vật ngã" mới có thể có thành tựu rực rỡ. 
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Giống như một số nhà văn, sở dĩ tác phẩm của họ đạt 
được thành công là vì nhà văn đó trong khi sáng tác đã 
hoà mình vào với nhân vật, nội dung câu chuyện, hoàn 
toàn quên đi bản thân mình. Cũng như trong hội hoạ hay 
điêu khắc, một hoạ sĩ hay nhà điêu khắc nếu có thể bước 
vào cõi Thiển (“nhân cảnh vô nhất") thì nhất định tác 
phẩm của họ sẽ giống thật hơn; một vũ đạo gia khi nhẩy 
múa nếu nhập Thiển thì hiệu quả tất sẽ tăng lên: các nghệ 
thuật gia một khi nhập Thiển đều có sự thay đổi về quan 
niệm xấu đẹp đối với sự vật - làm cho tác phẩm của mình 
đúng với chân tướng vốn có của sự vật, có ý nghĩa tích cực 
trong việc phát triển mỹ thuật. Nói chứng tổ các nhà khoa 
học, nghệ thuật, tác giả nếu học hỏi Thiển lý thì sẽ nhất 
định có thành tựu to lón. 


Nhưng, muốn đạt được "vật ngã dung nhất" lại không 
phải là một chuyện dễ làm, bởi lẽ, muốn phá bỏ mê chướng 
dục vọng, phiển não là cực khó. Một người làm công tác 
khoa học hay văn học nghệ thuật, dục vọng trong lòng 
cộng với phiền não đến từ nơi khác là bức rào ngăn cần 
giữa "ngã" và "vật", không có tinh thần hy sinh quên mình 
thì rất khó nhập Thiển. 

Thiền ngộ là một loại tuỳ duyên, cũng là cơ duyên, 
không phải dựa vào khái niệm và suy lý mà trừ bỏ vọng 
niệm, phải chuyên tâm, tập trung tỉnh thần mới có thể 
bước vào cõi thiền. 

Ngoài ra, Thiền còn hoàn toàn tự do trên phương diện 
"nhận thức luận", đây cũng là sự gợi ý cho tự do sáng tác 
của văn học nghệ thuật, sáng tác văn học nghệ thuật cần 
thoát ra khỏi sự gò bó của văn tự hoặc lý tính trừu tượng, 
từ đó mà đạt được "tả thực". Đây chính là gợi ý của Thiền 
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cho văn học nghệ thuật. Người làm khoa học dù ít dù 
nhiều cũng cần học một ít Thiển định, tâm niệm nếu bất 
định thì không thể nào "khai tuệ" được. Tâm học của Lục 
Củu Uyên mang tính tiêu biểu, đại diện. Ông chủ trương 
"Tâm đức lý", tức là đem thế giới chủ quan (tâm) cùng 
thống nhất với thế giới khách quan (lý), xây dựng thế giới 
quan chủ nghĩa duy tâm chủ quan điển hình. 


š3. SỢI Ý CỦA THIÊN ĐỐI Với 
VĂN HỌC TRUNG QUỐC 


Thiền Tông có ảnh hưởng rất lớn đối với văn học 
Trung Quốc, trên phương diện cấu tứ tác phẩm, rất nhiều 
tác giả chịu ảnh hưởng sâu sắc của Thiển, trong thủ pháp 
biểu hiện thường có những tình huống vượt qua lôgích, 
Nhị nguyên, như vừa không phủ định cũng không khẳng 
định, vừa không phải cái này cũng chẳng phải cái kia, tất 
cả đều không phải. Những tình huống đó làm phong phú 
nội dung biểu hiện của văn học, đưa văn học thoát ra khỏi 
sự gò bó của lý tính, trừu tượng mà nó phản ánh thế giới 
khách quan một cách sinh động hơn, chân thực hơn. 

Ngoài ra, Phật giáo phần lớn là coi trọng kiếp sau, 
nhưng Thiền Tông lại chú trọng vào kiếp này, điều này có 
ảnh hưởng nhất định đối với sáng tác văn học theo chủ 
nghĩa hiện thực, Thiền Tông coi trọng lao động trong cuộc 
sống hàng ngày. Văn học vốn đã là phản ánh cuộc sống 
nhân dân lao động. Chính vì vậy, Thiền có ảnh hưởng sâu 
sắc đối với văn học chủ nghĩa hiện thực của Trung Quốc. 
Đặc biệt, cảnh giới sáng tác "tự do vô ngại" trồng Thiền đã 
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thực sự thấm sâu vào trong văn học, làm tăng thêm tính 
thoải mái tự nhiên, "dung cảnh nhập tình" trong sáng tác 
văn học, có tác dụng giảm thiểu tính cứng nhắc, khô khan 
của hình thức kinh điển. 


Thiền thường xuất hiện trong Thơ, Từ, có ảnh hưởng 
sâu xa tới sự phát triển của Thơ ca Trung Quốc. Thơ Thiền 
thường mang thủ pháp tự nhiên, khoa trương và "siêu 
việt", các nhà thơ hấp thụ những tinh hoa trong thơ Thiền. 

Thơ và Thiền hoà làm một, làm phong phú hình thức 
biểu hiện của Thơ, Từ. Về mặt khách quan, Thiển đã góp 
phần thúc đẩy sự phát triển của thơ mới thời Đường. Do 
Thiển Tông đề cao "bình thường tâm đạo thị", cho nên thơ 
Thiển phần lớn đều xuất phát từ trong cuộc sống, những 
"Thiển vị" này mang đậm ý thơ của cuộc sống đã truyền 
sang các nhà thơ, làm phong phú hơn Thơ từ trong thời 
Đường, Tống. Thiền Tông coi trọng kiếp này, quý tiếc hiện 
thực - quý trọng lao động sinh hoạt của nhân dân đã góp 
phần tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của Thơ, Từ 
thời Đường, Tống, đưa thơ ca hướng về nhân sinh, thực tế. 

Trong thời Đường Tống thường lấy Thiền để đi vào 
Thơ và lấy Thơ để nói về Thiển, như vậy "Thiền thơ - Thơ 
thiền". Thơ và Thiền hợp tác chặt chẽ với nhau, đều thu 
được tiến triển lớn. Lấy Thiển để nói về Thơ, thưởng thức, 
bình phẩm Thơ, "Thơ Thiển tương thông" đã trở thành 
một hiện tượng trong Thơ ca. 

Sự ảnh hưởng của Thiền đối với Thơ, Từ còn ở chỗ 
"nhân cảnh dung nhất", "vô trụ, vô thường", đem đến cho 
thơ ca ảnh hưởng "như lâm kỳ cảnh" (như là ở trong hoàn 
cảnh đó), các nhà thơ do "ngộ" Thiển cơ đã chuyển sang 
một nội hàm mới - tính chân thực, tính linh hoạt của Thơ 
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ca. Đặc biệt, các nhà thơ sau khi đưa "Thiển thú" và 
"Thiền ý" vào thơ, làm tăng thêm mỹ cảm cho thơ, ý thở 
kết hợp với ý thiền làm cho ý thơ càng trở nên độc đáo. 
Một số danh từ trong Thiền cũng thổi vào Thơ, Từ của 
Trung Quốc một luồng sinh khí mới, như: 
"Niêm hoa vi tiếu, Ha tổ mạ Phật, Lục căn thanh tịnh, 
Tứ đại gia không, Độn nhập không môn, Bất tức bất 
thường, Nhất niệm tam thiên, Đương đầu bổng hát, Đại từ 
Đại bị, Sinh lão bệnh tử, Khổ hải vô biên, Hồi đầu thị 
ngạn, Phóng hạ đồ đao, Lập địa thành Phật, Bất sinh bất 
diệt, Bách xích can đầu, Cánh tiến nhất bộ, Tịnh Độ, giải 
thoát, Nhân duyên, đốn ngộ, phiền não, giác ngộ, bỉ ngạn, 
Niết Bàn, Bê Đề, Thế giới... 
Lại như Tiên thơ Bạch Cư Dị cũng ái mộ Thiền, thơ 
của ông mang đậm "Thiển vị" như trong bài thơ "Thuyết 
Thiền kinh": 
“Tu trí chủ tướng gia phi tướng, 
Nhược trụ uô dư bhước hữu dư; 
Ngôn há uong ngôn nhất thời liễu, 
Mộng trung thuyết mộng lưỡng trung hư. 
Không hoa khởi đắc biêm cầu quả ? 
Dương diễm như hà cánh mịch ngư ? 
Nhiếp động thị Thiền Thiền thị động, 
Bất Thiền bất động tức như như. 

hay như trong bài "Tăng viện hoa" : 
“Dục ngộ sắc không u¡ Phật sự, 


Cố tài phương thụ tại Tăng gia. 


Tế khán tiện thị Hoa nghiêm hệ 
Phương tiện phong hhai trí tuệ hoa. 
Muốn ngộ "sắc" - "hông" là Phật sự. 
Nên trồng cây thơm tại nhà tăng. 
Đại ý bài thơ "Thuyết thiên hình: 
Dịch nghĩa: 
Nôn biết tướng của các pháp đều là phi tướng, 
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Nếu trụ ở chốn "uô dư" Niết Bàn sẽ bỏ mốt "hữu dự"; 

Buông lời quên tiếng thời liễu ngộ, 

Trong mộng nói mộng cả hai cùng giỏ dối. 

Hoa đôm trong hư không làm sao từn được quả? 

Sẩm tối lửa bùng tìm cá làm sao kịp? 

Nhiếp động là Thiên, Thiên là động, 

Không Thiên chẳng Động đó tức là "Như như" " 
Dịch thơ: 

Phải biết các tướng đều phi tướng, 

Nếu trụ "uô dự" bỏ "hữu dự”? 

Buông lời quên tiếng thời liễu ngộ, 

Trong mở nói mộng hai cùng dõi. 

Từm qua hư không sao được nhỉ? 

Sẩm tối tìm ca bíúo được ư? 

Nhiếp “động” là Thiền, Thiên là “động” 


Không Thiền chẳng "động" tức chân như. 





tU Như như: tính chân như: thiên tâm 
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Nhà thơ Vương Duy cũng là nhà thơ mang đậm chất 
Thiền ngộ, thơ của ông tràn trề Thiển vị, thoải mái, tự tại, 
có cảm giác "vật cảnh dung nhất? như trong bài "Lộc sài". 

“Không sơn bất biến nhân, 

Đứn uăn nhân ngữ hưởng, 

Phủn cảnh nhập thâm lâm 

Phục chiếu thanh đài thượng". 
Dịch nghĩa : 

Núi "không" chẳng thấy người. 

Chì nghe tiếng người ngộ 

Lại uào cảnh rừng sâu 

Mới thấy trên rêu xanh. 

Đây là một bài thơ Thiền điển hình, ý thơ hoà với 
cảnh Thiền. Con người âm thanh, cảnh vật "viêm dung vô 
ngại" với thiên nhiên, đạo cho ta có cảm giác như mình 
đang ở trong bức tranh đó. Hay như bài thơ nổi tiếng "Đề 
Tây Lâm bích" của nhà thơ Tô Đông Pha: 

“Hoành khán thành lĩnh trắc thành phong 
Viễn cận cao đê các bất đồng, 
Bất thúc Lư sơn chân diện mục, 
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung”. 
Dịch nghĩa : 
Nhìn ngang thành núi, nghiêng thành ngọn 
Xa gần cao thấp chẳng giống nhau 
Không thấy Lư Sơn ngay trước mặt 
Thán chỉ men theo trong núi này 
(Đề tây lâm bích). 
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Lại như thơ của Thiền sư Kiều Nhiên (Tạ Thanh Trú) 
mang đậm Thiền ngộ, mà cảnh thơ chứa đựng cảnh Thiền, 
tăng thêm "ẩn ý" của thơ như "Thuỷ nguyệt”: 

“Dạ dạ trì thượng quan, Thiên tâm toq nguyệt 
biên. 
Hư uô sắc khả thủ, Hiệu lạo ý nan truyền. 
Nhược hướng không tâm liễu, trưởng như ánh 
chính uiên. 
Sơ đáo nhân gian liễu thuỷ âm, sơn thư tạc dạ 
báo xuân thám. 
Triêu triêu hoa lạc by châu thụ, não sát Thiền 
tăng 0 chính tâm” 
“Tông chí nghiêm sơn nhân quy sơn (9). 
Dịch nghĩa : 
Đêm đêm ngắm trên ao, thiên tâm ngôi cạnh 
nguyệt. 
Sốc giả nếu lấy được, rõ ràng ý khó truyền. 
Nếu hiểu rõ tâm không, như bóng dài đứng tròn. 
Trước đến nhân gian liễu còn nhỏ 
Đêm qua nút ghỉ báo xuân thâm (ngày xuân còn 
đài). 
Sớm hoa rụng dưới mấy gốc cây. 
Tăng thiền sát não (phiền não) chưa chứng tâm. 
(Tống chí nghiêm sơn nhân quy sơn). 
Tức tiên bạn tới núi Nghiêm thì người đã bhuất 
trong núi. 

Thơ của Kiểu Nhiên mang đậm "Thiển vị", vừa có giá 

trị trong việc nghiên cứu Phật học, vừa góp phần dưa 
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luồng sinh khí mới của Phật học vào trong thơ Đường, làm 
tăng "cảnh ý" trong thơ. Đồng thời cũng thể hiện mối quan 
hệ gắn bó mật thiết giữa Thơ và Thiển. 

Tóm lại, Thiển có ảnh hưởng sâu sắc tới nền văn học 
Trung Quốc, đặc biệt trong phương diện thơ ca. Trước đây, 
Thiển học có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của Thơ, 
Từ, Trung Quốc, vậy có một gợi ý là, thơ ca hiện nay cũng 
hoàn toàn nên hấp thụ Thiển vị, từ đó đưa nền thơ ca 
đương đại mang đậm bản sắc truyền thống Trung Quốc. 


ä⁄. UAN HỆ CỦA THIÊN ĐỔI VỚI Y H00 


Thiền tương thông với y học (Thiền với v học là tương 
quan thông dụng với nhau). Lý của Thiền có một nội dung 
rất quan trọng và phù hợp với Y học. Thiển thích nói 
thẳng thừng, triệt để rất hợp với tính quyết đoán, triệt tận 
gốc trong phẫu thuật ngoại khoa. Trên thân mình chỗ nào 
bị đau, có ung nhọt thì biện pháp căn bản nhất là sớm 
chữa trị tận gốc, nếu do dự không quyết đoán làm lỡ việc 
điều trị thì hậu quả không lường. Chính vì vậy, các bác sĩ 
ngoại khoa cũng cần "thông" một chút Thiền cơ, bác sĩ nội 
khoa củng nên học một ít Thiền, việc nào nên làm thì làm, 
lúc cần không được "run tav", khi kê đơn không được nhìn 
trước trông sau, dùng đằng do dự như "Yểm hắc đậu tập" 
chép: Ngọc Lâm Tú nói: "Tôi có một phương thuốc tế thế: 
đại hoàng 8 lạng. nước 9 bát, sắc đặc uống", lại nói "thêm 
4 lạng nữa", lại nói "Sắc đi sắc lại" (3). 

"Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật" trong 
Thiển môi tương đông với sự "mạnh đạn, triệt nguồn 
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bệnh" trong kỹ thuật chữa bệnh của y học. 


Y học học tập Thiền không phải là điều mới mẻ như: 
"y ôn bổng hát" của Trung y tức là lấy Thiền nghĩa "hát" 
của Mã Tổ. 

Sách chuyên môn "Tam chỉ Thiển" của Mạch học Cổ 
đại là học hỏi "Nhất chỉ Thiền nghĩa" của Câu Chi hoà 
thượng. "Đan Khê tâm pháp" của Chu Đan Khê, "Kim Quỹ 
yếu lược tâm điểm" của Đại DI, "Y học tâm ngộ" của Trình 
Quốc Bành, tất cả những sách này đều mang "Thiền vị". 
Nói rõ, từ xưa tới nay Thiền - Y là tương thông với nhau, 
Thiền "thẩm thấu" vào trong ŸY học, có ý nghĩa nhất định 
trong sự phát triển của Y học. Ngoài ra, cả Y và Thiền đều 
trọng thực tiễn, "khẩu thụ tâm truyền" của Trung y cũng 
giống như "dĩ tâm truyền tâm", tâm ấn tương truyền" của 
Phật gia. Đặc biệt Thiển Tông tránh sự mô phỏng, bắt 
chước, Thiển chú trọng tới tính sáng tạo để góp phần thúc 
đẩy y học cách tân đối mới. Như "Y Lâm cải thế" của Y gia 
Vương Thanh Nhậm đời Thanh, ghi chép lại phương pháp 
giải phẫu thực tiễn của mình trong y học, ông đích thân 
đến pháp trường, nghĩa địa giải phẫu tử thi, quan sát ngũ 
tạng của con người. Việc làm của ông cũng giống với Thiền 
học không chịu sự gò bó của lý tính, văn tự, trực tiếp bắt 
tay vào bản thân sự vật. 


Bên cạnh đó, "tâm vô thị vọng” hay quan điểm "vô dục 
vô vọng" trong Thiền cũng có sự trợ giúp nhất định trong 
việc điều trị bệnh Tâm lý trong Y học, nhất là điều trị các 
bệnh do nhân tố tỉnh thần gây ra như "thoát doanh" (trước 
giầu sau nghèo), "thất tỉnh" (trước phú quý sau nghèo 
hèn)... Đặc biệt "cơ phong" linh hoạt của Thiển gia với 
phương pháp giáo dục linh hoạt, xử lý lnh hoạt các tình 
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huống khác nhau cũng giống như "bệnh nào thuốc nấy", 
cách điều trị linh hoạt trong Trung Y. Ngoài ra, phương 
pháp điều trị Tâm lý trong Y học cũng có thể học hỏi rất 
nhiều qua phương pháp gợi ý của Thiền Tông như: ám thị, 
tỉ dụ, trực tiếp "trực chỉ nhân tâm"... Như trên đã nêu, 
Thiển - Y tương thông với nhau, Thiền học có ý nghĩa gợi ý 
cho Y học, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Y học. 


š5. RI Ý CỦA THIÊN ĐỐI VỨI BIÃ0 DỤC HỌC 


Phương pháp giáo học của Thiền vô cùng độc đáo, 
mang nhiều ý nghĩa gợi ý, khi xem, đưa lại cho ta cảm giác 
như rơi vào bể sương mù dầy đặc, nhưng qua gợi ý có thể 
dễ dàng "triệt ngộ" (hiểu thấu đáo). Đặc biệt "đốn ngộ" - sở 
trường của Nam Thiền mà phép "khai ngộ" rất đáng học 
tập. Qua phân tích các tài liệu, ngữ lục của Thiền Tông, 
phương pháp gợi ý của Thiền nổi bật ở những mặt sau: 


I. DÁM VƯỢT QUA. 


Rất nhiều ngữ lục, chuyện của Thiển đều là vượt 
lôgích, vượt thường lý, như xoá bỏ mâu thuẫn, đối lập tổn 
tại giữa sự vật; không tồn tại sự khác biệt; dám vượt qua 
lý tính cố hữu mà tiếp xúc trực tiếp với chân tướng của sự 
vật. Cho dù chúng ta không tán thành đi tới cực đoan trên 
phương điện nhận thức luận, nhưng tác phong miệt thị 
thường lý, không lặp lại, không bắt chước, không đi theo 
lối mòn, coi trọng tỉnh thần sáng tạo, tự bản thân thực 
hiện của Thiền rất đáng học tập. Muốn đổi mới thì cần 
phải có tỉnh thần này. Như câu kệ nối tiếng của Thiền gia: 
"Không thủ bả sừ đầu, Bộ hành ky thuỷ ngưu" đã thể hiện 
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tỉnh thần dám vượt qua thường lý nhận thức thế giới lại từ 
đầu. Nếu Tuân theo một cách mù quáng, làm theo, bắt 
chước, nhẹ dạ cả tin, phục chế... đều là "đại kị" của Thiền 
gia, giáo dục học ngày nay cũng nên như vậy. 

Câu kệ nổi tiếng của Thiển gia: "Đại nghi đại ngộ, 
Tiểu nghi tiểu ngộ, Bất nghi bất ngộ" đã nói rõ quan hệ 
mật thiết giữa "nghi" và "ngộ", Thiền gia đề xướng "dám 
hoài nghi", thách thức quan niệm cố hữu. Những tình 
thần này cần được phát huy, không hoài nghì làm sao có 
thể sáng tạo cái mới. Tác phong của Thiền gia là không 
tôn sùng thần tượng, không sợ quyền uy, như hỏi một vị 
hoà thượng: nếu nhìn thấy thích ca Mâu ni Phật khi sinh 
ra một tay chỉ trời, một tay chỉ đất thì sẽ làm gì? trả lời: 
đánh chết cho chó ăn, nói rõ người "ngộ", Thiền cho dù là 
Phật tổ cũng không thèm để ý, coi trọng. 

Đây chính là nói người đã giác ngộ sẽ đánh giá lại bản 
than mình, vì vậy, sẽ không còn sùng bái quyền uy nữa. 
Còn có những chuyện như đốt tượng phật để sưởi ấm, 
thiêu huỷ kinh Phật... đều nói rõ người mà đã "triệt ngộ". 
Thiền là những người không sợ cái gì cả. Đặc biệt, Thiền 
Tông đề cao "tự tâm" tức là "Phật tính". Tất cả chúng sinh 
đều có thể thành Phật, coi trọng khả năng của bản thân. 
Đây là lực lượng vô cùng to lớn trong giáo dục tâm lý học. 

II. MỘT CHÌA MỞ MỘT KHOÁ (CHÌA NÀO MỞ KHOÁ ẤY). 

Thiển gia nổi tiếng với "đốn ngộ", "đốn ngộ" là bỗng 
thông suốt. Thiền gia tại sao lại coi trọng "đốn ngộ"? Là bởi 
vì, Thiền gia cho rằng "Phật tính" ở trong "Tự tính", trừ bỏ 
bụi trần sẽ thấy "Phật tính". Vì vậy, Thiền gia chọn "ngôn 
hành" mạnh mẽ nhằm khích lệ linh tính, khai mở tâm 
hiếu, như "bổng hát", tát mạnh một cái, véo mũi, đạp ngã; 
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hoặc ngược lại dùng phương pháp: không nói, lườm, mỉm 
cười...; hay đưa suy nghĩ của người học tới chỗ bế tắc, cố ý 
trả lời không ăn nhập với câu hỏi, các hình thức so sánh... 

Tóm lại, những phương pháp muôn mầu muôn vẻ, bề 
ngoài thì rất quái lại ly kỳ, nhưng đều làm cho người học 
đột nhiên "đại ngộ". Nguyên nhân có thể nói là gói gọn 
trong thủ pháp "lưỡng cực", mà cái hay của nó lại nằm ở 
"bệnh nào thuốc nấy", điều này đáng được suy nghĩ trong 
giáo dục tâm lý học. Tại sao người ngoài nghe lại giống 
như rơi vào trong bể sương mù, mà người được hướng dẫn 
lại có thể đột nhiên "triệt ngộ". Chân lý chính là một chìa 
mở một "tâm" khoá, cái hay là ở chỗ làm thế nào để chọn 
được chìa khoá đó. 


III. ĐƠN ĐAO TRỰC NHẬP (ĐI THẲNG VÀO VẤN ĐỀ. 


Phương pháp dạy dỗ chúng Tăng "đơn đao trực nhập" 
của Thiển rất đáng được học tập, Thiển sư nắm rõ nhược 
điểm của đệ tử, chỉ dùng những phương pháp đơn giản 
đánh trúng vào chỗ yếu, khác hẳn cách thuyết giáo rườm rà 
của tiền nhân. Thiền không bao giờ yêu cầu đệ tử đọc thuộc 
Phật kinh dài dòng mà đề cao "Phật tính" chính ở trong 
"tâm", chỉ cần "ngộ" ý nghĩa căn bản của "Phật tính" là có 
thể đi thẳng tới cõi Thiền. Phương pháp giáo dục này thuộc 
"Trực thủ pháp", có thể đạt được hiệu quả nhanh chóng. 

Ví dụ như: 

Một người từ biệt mẹ già đi cầu Thiền, trên đường gặp 
một vị hoà thượng hỏi anh ta: "Anh đi đâu?" trả lời "Đi 
cầu Phật", vị hoà thượng nói: "Tôi bảo cho anh Phật ở nơi 
nào, anh giữa đêm trở về nhà gõ cửa, người ra mở cửa mặc 
áo trái, đi đép trái chính là Phật mà anh muốn cầu. Nghe 
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vậy anh ta trở về nhà, gõ cửa, người mẹ vội ra mở cửa đến 
nỗi mặc ngược cả áo, đi dép trái. Anh ta "đại ngộ", thì ra 
Phật hính là ở trong nhà của mình. Người mẹ "Đại từ đại 
bi" chẳng phải chính là "phật tính" tái hiện ư? 

Hay: 

Một vị hoà thượng hỏi: "Phật là gì?" trả lời: "Ma tam 
cân". Hàm nghĩa của "Ma tam cân" là chỉ ra Phật không 
phải cái có sẵn, giống như muốn may áo thì cần phải dệt 
vải. Ý nói là Phật là cái mà không thể dùng ngôn ngữ biểu 
đạt được, phải tự bản thân mình thể nghiệm mới có thể 
"ngộ" được. 

Như trên đã nêu, phương pháp giáo nghĩa của Thiền 
mang tính gợi ý trong phương diện Giáo dục học, cần được 
khai thác hơn nữa. 


___ ð8. ẨNH HƯỚNG CỦA THIÊN 
ĐÔI VỚI TÂM LÝ HỌC THỜI TÔNG - MINH 


._1, KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÂM HỌC THỜI TỐNG - MINH. 


Lý học thời Tống - Minh là giai đoạn quan trọng trong 
lịch sử phát triển Triết học thời Cổ đại Trung Quốc, vào thời 
kỳ này xuất hiện hàng loạt các tư tưởng gia, triết học gia, vì 
chủ yếu là các học giả Nho học, nên còn gọi là "Tân nho học", 
do nghiên cứu bản tính cua thế giới nên gọi là "tính lý học". 
Đặc biệt là lấy quan điểm của Trình Di, Chu Hy làm đại 
diện, nên còn gọi là Lý học Trình, Chu. Lý học thời Tống - 
Minh dưới ảnh hưởng của Phật học đã chuyển hướng sang 
nghiên cứu "Tâm tính", trong đó nổi bật với "Tâm học" của 
Lục cửu Uyên và Vương học (Vương Thư Nhân), ở thời kỳ 
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này Tâm lý học gọi là "Tính học" hay "Tâm học". 

Mối quan hệ giữa "Lý, tính, tâm" trong thời Tống - 
Minh: 

Nội dung chủ yếu của Lý học thời Tống - Minh là: Lý 
(Đạo) với Tâm (Tính) học, chủ yếu là Lý học Trình, Chu 
với Tâm học Lạc, Vương. Hai trường phái học thuật này 
vừa liên hệ với nhau lại vừa đối chọi nhau, đều chú trọng 
nghiên cứu "lý, tính, tâm" của sự vật. Lý học thời Tống - 
Minh cho rằng "Tính tức lý", như Trình Di "Tính tức Lý 
dã", lại cho rằng "tâm tức tính", "tâm tức lý". (Chu Hy: Lý 
tức thị tâm, tâm tức thị lý"). Chính vì vậy, trên cơ bản "lý, 
tính, tâm" là một nội dung, trên thực tế chính là một "đạo" 
cũng là cách gọi thống nhất của bản thể tỉnh thần, đều đại 
diện cho tư duy nhận thức của con người. Tức "lý, tính, 
tâm" đều là "đạo", trong sự vật là "lý" là "đạo", trong con 
người là "nhân" là "tính" (Trình Di "lý tức tâm", "lý dữ tâm 
nhất", "tâm tức tính"). Chu Hy tiến thêm một bước nữa 
chia "tâm" làm "tâm của Thần minh" và "tâm của hình 
thể" (thuyết "Tâm vật vi nhị"), trong "tâm của Thần minh" 
lại chia làm "đạo tâm" (bản tính vốn sinh ra đã có của con 
người và "nhân tâm" (bắt nguồn từ "tâm" của dục vọng). 

Vương Thủ Nhân phát triển Tâm học của Trình Chu, 
đưa ra "tâm tức lý" đồng thời tiến thêm một bước đem 
"tâm" và "lý" hợp thành một, cho rằng "Bản thể của tâm 
tức là tính, tính tức là lý". 

Vương Thủ Nhân dựa trên cơ sở "Tâm chi quan tắc tử" 
của Mạnh Tử, phát triển và nêu lên tác dụng chủ đạo của 
"tâm" như: "Tâm giả thân chi chủ tế, mục tuy thị nhi sở đĩ 
thị giả, tâm dã" (như: "tâm này là chủ tế của thân, mắt 
tuy nhìn thấy, mà cái nhìn thấy được là do tâm vậy. Trong 
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thời kỳ Lý học thời Tống - Minh, Tâm học của Vương Thủ 
Nhân đã đạt tới đỉnh cao của sự phát triển Tâm học. 


Về Tổng quát thì Lý học thời Tống - Minh dần 
chuyển hướng sang phát triển Tâm học, tức từ nghiên 
cứu thế giới khách quan dân chuyển sang nghiên cứu Thế 
giới chủ quan. Sự phát triển Tâm học trong thời kỳ này 
trải qua . giai đoạn: 1. "Lý, Tâm nhị nguyên luận” cua 
thời kỳ Trình, Chu, thời kỳ này bắt đầu coi trọng nghiên 
cứu "tâm", nhưng vẫn chưa nghiêng hẳn sang "tâm"; 2. 
"Tâm học" của Lục Cửu Uyên, ông đem "Tâm, Lý" của 
Trình, Chu hợp làm một, cho rằng "tâm tức lý đã", nhưng 
vẫn chưa xác định được cái gì là chủ tế; 3. "Tâm học" của 
Vương Thủ Nhân, ông dựa trên cơ sở "Tâm học" thời Tống 
- Minh để xác định "tâm" là chủ tế, xây dựng hoàn chỉnh 
"Tâm học chủ nghĩa Duy Tâm chủ quan "điển hình trong 
thời Tống Minh. 

Tóm lại, "Tâm lý học" thời Tống - Minh tuy là Nhận 
thức luận của chủ nghĩa Duy tâm chủ quan, nhưng không 
thể đánh giá thấp về Triết học Trung Quốc trong một thời 
gian dài nghiên cứu Bản thể vũ trụ rồi chuyển sang 
nghiên cứu "Tâm Tính" của con người, trên mặt khách 
quan, thúc đẩy Triết học Trung Quốc chuyển sang nghiên 
cứu Thế giới chủ quan. 

II. MỐI QUAN HỆ GIỮA "TÂM TÍNH" CỦA THIỀN VỚI "TÂM 
HỌC" THỜI TỐNG - MINH. 


Cùng với sự phát triển của Phật học tại Trung Quốc, 
ảnh hưởng của quan điểm "tâm tính" trong Thiển học đã 
cổ vũ các nhà Triết học, Tư tưởng dần chuyển sang nghiên 
cứu thế giới chủ quan. Thiền với thành tựu "Trực chỉ nhân 
tâm, minh tâm kiến tính" không chỉ thu hút đông đảo văn 
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nhân sĩ tử mà đồng thời kích thích các nhà Triết học, Tư 
tưởng đi sâu nghiên cứu "tự tính". "Tâm lý học" của Trung 
Quốc tuy bắt nguồn từ rất sớm như "tâm lý" bói của "Dịch 
kinh" trên thực tế chính là "mầm mống" của "tâm lý học" 
Trung Quốc. Khổng Tử, Mạnh Tử trong của Nho gia và 
Lão Tử. Trang Tử của Đạo gia đều có nhận thức riêng về 
Tâm lý học, như "Tâm chi quan tắc tư" nổi tiếng của Mạnh 
Tử... Tuy "Tâm lý học" của các triều đại đều có sự phát 
triển, nhưng đều không nổi bật như thời Tống, Minh, điều 
này có ảnh hưởng quan hệ mật thiết với "Tự tính", "Tâm 
tính" của Phật học. Chính là bởi lẽ, một số quan điểm của 
Phật học trong thời kỳ Đường, Tống phát triển rực rỡ đã 
thấm sâu vào giới tư tưởng đương thời, đặc biệt là quan 
điểm độc đáo của Phật học về tâm thức, tâm tính, tuy 
thuộc phạm trù Tôn giáo nhưng chiều sâu nghiên cứu của 
nó rất đáng được học tập. 

Như A Lại Da thức (thức thứ tám) cua Hoa Nghiêm 
Tông và "trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tính" của 
Thiền đều thuộc nghiên cứu sâu trong Tâm, Lý học, 
phương pháp giáo dục Tâm lý độc đáo của Thiển gia như 
"đốn ngộ" "tiệm tu" đều mang ý nghĩa khơi gợi, gợi ý. Rõ 
ràng những thành tựu trong Tâm lý học của Phật giáo ảnh 
hưởng tới giới Tâm lý học đương thời, cụ thể ở những 
phương diện sau: 

1. Thiền nhấn mạnh việc rũ bỏ bụi trần, tức cho rằng 
chỉ có không bị sự che lấp bởi vọng niệm, phiền não của 
Thế tục mới có thể bảo vệ và duy trì sự trong sáng của 
"tâm kính", như vậy mới có thể phản ánh lại được chân 
tướng của sự vật. Vương Thủ Nhân cũng đưa ra thuyết phi 
tâm an năng thị, thính, ngôn động?". Vương Thủ Nhân 
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cũng đưa ra thuyết: "nếu không có tâm đâu có thể thấy, 
nghe, nói và hành động được" tức "tự tâm" nếu không gạt 
bố "tư dục" thì làm sao có thể nhìn rõ, nghe rõ, nói rõ, làm 
rõ. Chính vì vậy, ông tiến thêm một bước nữa chia "tâm” 
thành "bản tâm" đã gạt bỏ "tư dục" thoát khỏi phiền nhiễu 
bên ngoài và "tâm" bằng xương bằng thịt, đồng thời đề cao 
gạt bỏ "tư dục" và phiển nhiễu tương đồng với quan điểm 
"ly nhất thiết chủ tướng" của Phật gia (không để ý tới sự 
vật bên ngoài). Đây chính là sự sáng tạo cua Vương Thủ 
Nhân dựa trên sự gợi ý của "Tâm tính quán" trong Thiền 
và, cũng là một trong những thành tựu chủ yếu của ông. 

2. "Trực thủ nhân tâm, kiến tính thành Phật" của 
Thiền và Tâm luân lý học của Tâm lý học thời Tống Minh. 

Nói "Trực thủ nhân tâm, kiến tính thành Phật" tức là 
Phật tính chính tại trong "tâm" của bản thân mình, ai aI 
cũng đều có Phật tính, chẳng qua là bị che lấp, bởi vậy phá 
bỏ sự che lấp là có thể "ngộ" chân tướng của sự vật, đây 
chính là căn cứ lý luận của "đốn ngộ". Tức "nhất thiết 
chúng sinh tất khả thành Phật" (tất cả chúng sinh đều có 
thể thành Phật) và "nhân giai khả dĩ vi Nghiêu, Thuấn" 
(mọi người đều có thể là Nghiêu, Thuấn) của Mạnh Tử và 
"Tính thiện luận" của Nho gia là tương đồng với nhau, tức 
"nhân chỉ sơ, tính bản thiện". Vương Thủ Nhân cũng đưa 
ra thuyết "cá nhân tâm hữu Trọng Ni" chứng tỏ dưới sự 
ảnh hưởng của Phật học, Tâm lý học thời Tống - Minh đã 
kết hợp Tâm lý với Luân lý, thúc đẩy sự phát triển của 
Tâm lý luân lý học. 

3." Vật ngã dung nhất" của Thiền và "tâm vật vi nhất" 
của Tâm lý học thời Tống Minh. Phật gia cho rằng "vật 
ngã dung nhất", tức vạn vật và bản thân ta "viên dung vô 
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ngại cho rằng con người là người trong giới tự nhiên, 
không nên có sự cản trở ngăn cách. Vì vậy, Thiển môn là 
"hư không” mà "vô ngại vô môn". "Trong tâm vật vi nhất" 
của Vương Thủ Nhân cho rằng giữa chủ quan với khách 
quan không có giới hạn, đây gắn liền với ảnh hưởng của 
Phật học. Nên nói giữa chủ quan và khách quan vừa có 
giới hạn cũng vừa không có giới hạn. "Vật ngã dung nhất" 
của Thiển thu nhỏ tối đa khoảng cách trên Nhận thức 
luận của con người, đây cũng có mặt tích cực về nó là thế 
giới quan độc đáo của Tôn giáo. Tâm lý học thời Tống - 
Minh dưới sự ảnh hưởng đó, mang đậm mầu sắc chủ nghĩa 
duy tâm chủ quan. 

4. "Tâm tức pháp" của Thiền và "Tâm tức Thiên" của 
Tâm lý học thời Tống - Minh. Thiển cho rằng "vạn pháp" 
đều sinh ra từ "tâm", cái gọi là "tâm sinh chủng chủng 
pháp sinh, tâm diệt chủng chúng pháp diệt", "nhất tâm 
bất sinh, vạn pháp vô cữu", đề cao hơn nữa thế giới quan 
độc đáo của Tôn giáo như một vị hoà thượng hỏi 2 tăng lữ, 
là cờ đang "động" hay là gió thổi động", một người trả lời là 
cờ "động", một người trả lời là gió thổi "động", vị hoà 
thượng nói: đều không phải, mà chính là "tâm" các ngài 
đang "động". Đủ thấy Triết lý của Thiền là tất cả xuất : 
phát từ chủ quan - "tâm" - tất cả đều lấy "Tự tính" (tự 
tâm) làm chủ đạo. 

Lục Cửu Uyên - nhà Tâm lý học, Triết học gia, Giáo 
dục gia thời Tống nói: "Vũ trụ toàn thị ngô tâm, ngô tâm 
tiện thị vũ trụ" (Quyển 22 "Lục Cửu uyên tập"). Vương Thủ 
Nhân cũng đề cao "Tâm tức Thiên", "Tâm giả thiên địa vạn 
vật chi chủ đã" (Cái tâm là chủ tế của vạn vật trong trời 
đất). Tức cho rằng "tâm" thống nhất vạn vật, phản ánh rõ 
nét thế giới quan chủ nghĩa Duy tâm chủ quan của họ. 
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Tóm lại, tâm học Tống - Minh tuy theo chủ nghĩa Duy 
tâm chủ quan nhưng những thành tựu của nó đã làm Tâm 
học nổi lên, đặt nền móng cho "nội tâm hợp ngoại vật" thuộc 
chủ nghĩa Duy tâm khách quan của Vương Phu Chị, góp 
phần thúc đẩy sự phát triển của Tâm lý học Trung Quốc. 

Tổng hợp những thứ nêu trên, Thiển Tông Trung 
Quốc - là "kỳ hoa" trong Phật học đã ảnh hưởng sâu rộng 
tới văn hoá Trung Quốc, cũng có mấy vị Hoàng đế "quỳ dài 
đỉnh lễ khi Thiển Tông đang thịnh; cũng có rất nhiều 
người than thở khi Thiển Tông suy thoái! nhưng Thiền đã 
thực sự dung hoà vào trong văn học nghệ thuật, ŸY học, 
Giáo dục... của Trung Quốc, trở thành một trong những 
nội hàm của văn hoá Trung Quốc. 


(1L). Linh Mộc Đại Chuyết: "Thông hướng Thiền học chi Lộ” 
xuất bản năm 1989. Nhà xuất bản sách cổ Thượng Hải. Vương 
Nguyên Hoá chủ biên. 

(2) Trương Văn Húc: "Nghiên cứu tư tưởng Mỹ thuật của 
Nho, Đạo, Phật" trang 156 xuất bản năm 1988, nhà xuất bản 
Khoa học Xã hội Trung Quốc. 

(3) Ba Nhất Phu: "Tư tưởng của Thiển Tông", trích "Thiền 
học luận văn tập" do Trương Mạn Đào chủ biên, nhà xuất bản 
văn hoá Đạ: thừa. 


607 


CHƯƠNG 124 


TẠNG MẬT GIÁO 


c4. Mật là Phật giáo Tụng truyền, là giáo phái 


chính của Mật Tông, phương pháp tu trì rất độc đáo. 
Trong Phật giáo bất hỳ phương pháp tu trì nào cũng đều 
lấy tu trì "Tâm tính" làm "yếu chỉ". Phật giáo phân thành 
hai giáo phái lớn: Hiển Giáo uà Mật Giáo, Tạng Mật thuộc 
Phật giáo Mật Giáo, thịnh hành ở những uùng Tây Tạng 
Nội Mông ở Trung Quốc. 

Mật Tông do Đại Nhật Như Lai sáng lập ra, Mật 
Tông lại chia thành Vô Trước hệ uới "Kim Cương giới hệ” 
Uò Long Thụ hệ uới "Thaơi Tụng Giới hệ”. 

Kinh điển chủ yếu là "Đại Nhật Kinh" uà “Kim Cương 
Đỉnh Kinh". Tôn chỉ của "Đại Nhật kinh" là truyền thụ 
Phật. tính uô lượng uô tế. Tôn chỉ của "Kim cương đỉnh 
kinh” là chứng đắc Phật quả uô Thượng chính đẳng Bồ Đề. 
Hành quỏ của Mật Tông là phát tâm Bồ Đề. 

Phương phúp tu trì chủ yếu là: "tức thân thành Phật”. 

Tạng Mật thuộc phái Kiưn Cương Thừa. 

Tụng Mật có ảnh hưởng sâu sắc đối uới uăn hoá, tín 
ngưỡng của Táy Tụng. 
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ä1. KHÁI QUÁT TẠNB MẬT GIÁO. 


Tạng Mật là một trong những Tông phái chính của 
Phật giáo Trung Quốc thuộc Phật giáo Tạng truyền, là 
giáo phái chính của Mật Tông, đặc biệt thịnh hành ở vùng 
Tạng - Mông Trung Quốc. Mật Tông bắt nguồn từ thế kỷ 
thứ 7 ở Ấn Độ, thuỷ tổ là Thích Ca Mâu Ni sau truyền cho 
Long Mãnh Bồ tát rồi từ Long Trí, Kim Cương Trí; Phật 
điển chủ yếu là "Đại Nhật kinh" và "Kim cương đỉnh 
kinh". Vào năm Khai Nguyên thứ 4 thời Đường Huyền 
Tông, do Thiện Vô Uý, Bất Không Tam Tạng và Kim 
Cương trí truyền bá vào Trường An, đến thời Nguyên cùng 
với Lạt Ma giáo thịnh hành ở Tạng, Mông Trung Quốc. 

Phật giáo chia thành Hiển giáo và Mật giáo. Tạng 
Mật là thuộc Phật giáo Mật giáo, do Đại sư Ân Độ Liên 
Hoa Sinh truyền bá vào Trung Quốc thời Đường, chủ yếu 
là Vô thượng Du Gà, ngoài ra còn có Sự bộ, Hành bộ và 
Du Gà bộ. 

"Phật hữu pháp, báo hoá tam thân, Hiển giáo là cách 
nói tuỳ duyên báo hoá thân Phật, hiểu hết ý nghĩa đoạn 
trừ mê hoặc, chứng lý tu nhân, giáo pháp công khai cho 
_ nên gọi là Hiển. Mật giáo là thuộc Pháp thân Phật và Tự 
tính, nói cảnh giới chứng đắc bên trong, bí áo u diệu, đẳng 
giác Bồ Đề, không thể biết được vì vậy gọi là "Mật" (1). 

Mật Tông thuộc Mật giáo, điểm khác biệt với Hiển 
giáo là phương thức truyền giáo sử dụng Phạn chú Mật 
ngữ, thuộc Tông phái Đà La Ni (chú ngữ). Chủ yếu theo 
nghì thức tụng niệm Đà La Ni "Đại Nhật Kinh", "Kim 
Cương đỉnh Kinh". 

Mật: "Tự thụ dụng pháp tính Phật thuyết nội chứng 
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trí cảnh, thị danh mật dã (Đức Phật dùng trí tuệ để nói về 
pháp tính, để nhận định được sự chứng đắc, trí tuệ, cảnh 
giới đó gọi là Mật). 

Hiển: "Tha thụ dụng ứng, hoá thân tuỳ cơ chi thuyết, 
vị chi Hiển dã" (Dùng ba thân (tha thụ dụng, ứng thân, 
hoá thân) để tuỳ theo căn cơ của chúng sinh mà nói Pháp, 
thì gọi là Hiển). 

Mật Tông chia thành Vô Trước hệ với "Kim Cương giới 
hệ" và Long Thụ hệ với "Thai tạng giới hệ", Mật Tông do 
Đại Nhật Như Lai sáng lập ra. Tôn chỉ của "Đại Nhật 
Kinh" là truyền thụ Phật tính vô lượng vô tế, như "Quang 
minh phổ chiếu, vô sinh vô diệt, liễu ngộ nhất thiết chư 
pháp, vô sinh vô thuỷ, bất diệt bất đoạn tức thị Phật". 


"Kim Cương đỉnh kinh" là bộ kinh vĩ đại của Kim 
Cương giới Mật Tông, tôn chỉ của nó là dùng "Chí kiên Cố 
như Kim Cương để chứng đắc phật quả vô thượng chính 
đẳng Bồ Đề. 

Hai bộ kinh này đều là Mật Kinh, nếu không phải là 
đệ tử của Mật giáo thì không đọc được. 

Giáo nghĩa của Mật Tông chủ yếu là Hai bộ "Mạn đrà 
La", "Mạn Đà La" vốn là một loài hoa thảo ở Ân Độ, hàm 
nghĩa bên trong là "đàn", có ý là "tụ tập", tức là nơi "tập 
trung" vạn đức, cảnh giới "đức" trong Mật Tông là "viên 
mãn cụ túc", chính là ý: "đại viên dung”, "đại viên mãn". 
"Viên mãn" là chỉ công đức tu trì Phật tính, chứng đắc 
thành tựu viên mãn. Đây là "Viên dung luận" nổi tiếng 
của Tạng Mật. Hai bộ "Mạn Đà La" một là Kim Cương 
giới một là Thai Tạng giới, đều ẩn chứa "vô lượng công 
đức" và "viên dung vô ngại" của Mật Tông; là trí tuệ của 
Phật Như Lai là hai đại Pháp bảo của Mật Tông là trí tuệ 
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để chứng đắc "Như Lai hành quả (thành Phật). 

Hành quả (mục đích) của Mật Tông là ở phát tâm Bồ 
Đề, tức "tu đại bi vạn hành, cầu tế nhất thiết hữu tình, 
chứng đắc vô thượng Bồ Đề chi lợi tha diệu hành đã "tức là 
"đại từ đại bí", chủ nghĩa lợi tha, những người có thành 
tựu thực hành quán đỉnh", tức đặt bốn chiếc bình quý 
đựng nước cua 4 biển lên trên ngà voi, tiến hành nghi thức 
tưới lên trên đầu những người hành lễ. 

Giáo pháp của Mật Tông lấy Chân ngôn (tiếng Phạn: 
Mạn Đà La) Mật ngữ làm chủ, đồng thời chỉ truyền thụ 
cho những giáo đồ đã trải qua nghi lễ "quán đỉnh". Phật 
giáo Tây Tạng Trung Quốc lấy Mật Tông làm chủ, thuộc 
phái Kim Cương Thừa. Đời Đường, công chúa Văn Thành 
sau khi gả sang Tây Vực mang theo văn hoá Trung 
Nguyên của người Hán, làm cho văn hoá Tây Tạng nhanh 
chóng phát triển. 

Triều Nguyên, sau khi người Mông Cổ thống trị Trung 
Nguyên, Tạng Mật càng được coi trọng, đạt đến thời kỳ 
phát triển rực rỡ. Vào triểu đại Thanh đo mối quan hệ dân 
tộc Mãn - Tạng, vì vậy Tạng Mật cũng được sự col trọng 
của tầng lớp thống trị Mãn tộc. 

Sau khi Trung Quốc giải phóng, Tông giáo Tạng mật 
được chính phủ, Đảng Trung Quốc bảo hộ, Lạt Ma giáo 
Tây Tạng cũng phát triển hưng thịnh, ở Bắc Kinh còn tiến 
hành trùng tu cung Ủng Hoà - Lạt Ma tự. Xây dựng Học 
viện Phật giáo Cao cấp đầu tiên ở Trung Quốc, đào tạo lớp 
nghiên cứu sinh Phật học đầu tiên. Đại sư Ban Thiền 
Ngạch Nhĩ Đức Ni - vị Phật sống Tây Tạng còn trở thành 
một trong những vị lãnh đạo nhà nước Trung Quốc. Có thể 
nói, tương lai của Phật giáo vô cùng xán lạn. 
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ä2. KHÁI QUÁT PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ 
DUA TẠNG MẬT 


Phương pháp tu trì của Tạng Mật bao gồm: "Tam mật 
gia trì" và "Tứ Du Già pháp". 


I. "TAM MẬT GIA TRÌ" LÀ PHƯƠNG PHÁP TU TRÌ ĐẶC HỮU CỦA 
MẬT TÔNG. 


Đặc điểm của "Tam mật gia trì" là sự tương ứng giữa 
"thân kết ấn, khẩu xướng chú, ý quán lý", hợp thành 
Nghiệp lực Du Già, thành tựu Phật quả vô cùng to lớn. 
"Tam mật" chỉ "Thân mật, Khẩu mật và Tâm mật". Mục 
đích tu trì là diệt trừ tội chướng, giảm tai hoạ, xa rời bệnh 
tật, chứng đắc công đức vô lượng vô đẳng. Trong đó, "Thân 
mật" tức "chủ kết khế ấn chỉ tư thế nhất định của tay khi 
tu trì Mật Tông; "Khẩu mật" là Mật ngữ sử dụng trong khi 
tu trì tức A Đà La, cũng còn gọi là Chân ngôn; "Tâm mật" 
là "tâm quán thực tướng”, cũng gọi là ý mật. Tóm lại "Tam 
mật" thuộc "Nhật Lai tam miật", cũng gọi là Tam nghiệp, 
là một trong những phương pháp tu trì chủ yếu của Mật 
Tông. Cụ thể như sau: 

1. Thân mật: 

Chỉ kết khế ấn, mời các vị thánh, thu tất cả sắc pháp. 
Bao gồm các "ấn" như Pháp giới định ấn. Di Đà định ấn, 
Như Lai Kim Cương định ấn... Trong "Đại Nhật kinh sớ" 
viết: "Thử ấn giả, tức thị pháp giới chi tiêu xỉ. "Khế": quy 
ước mà không làm ngược lại. "ấn khế" tức chỉ khi tu trì 
Mật Tông dùng ngón tay vẽ những hình ấn tôn sùng, làm 
pháp giới để thờ phụng. 

Như trong "vô lượng thọ nghi quỹ" nói: "Khi kết ấn 
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Quán Tự Tại Bồ tát. để gia tri ở 4 nơi. là tâm, trán, cổ và 
đỉnh đầu. tức là ấn này dùng hai tav làm ngoại tướng và 
lấy 2 đầu ngón tay cùng đỡ lấy như lá hoa sen. 2 ngón tav 
cái đều dựng nên”. 

2. Mật ngư: 


Là Mật tụng chân ngôn. thu tất cä âm thanh ngôn 
ngữ. Mật ngữ của Mật Tông còn gọi là Chân ngôn mật 
chú, tiếng Phạn là Mạn Đát La, là Mật ngữ gia trì bí mật 
của Mật Tông, còn gọi là: Đà La Ni. dịch sang tiếng Hán 
là: Tổng trì. "Đại Nhật kinh sớ": "Chân ngôn giả, Phạn 
Viết Mạn Đát La, tức thị chân ngữ như ngữ bất vọng bất 
đị chỉ âm, Long Thụ Thích luận vị chỉ bí mật hiệu, cựu 
Thích viết chú". "Kim cương đỉnh Du Già phân biệt Thánh 
vị tu chính pháp môn” nói: "phù chân ngôn Đà La Ni Tông 
gia, nhất thiết Như Lai bí áo chỉ giáo" như: 


Tụng Quán Tự Tại Bồ tát chân ngôn: "úm (quy mệnh) 
Khẩu phọc nhật la (Kim cương) đạt ma (pháp) ngột lì 
(quán âm chúng tử), do kết thử ấn cập tụng chân ngôn, gia 
trì tâm ngạch hầu đỉnh. cố tức tự thân đẳng đồng Quán 
Tự Tại Bồ Đề" (9). 

Tu trì Chân ngôn Mật chú có "nghiệp lực" trừ ma quỷ, 
tiêu trừ tai ách bệnh tật. tăng thêm tuổi thọ. gặp hung hoá 
cát là những nội dung chính của tu trì Mật Tông. Chân 
ngôn Mạt ngữ của Mật Tông rất phong phú là Mật ngữ của 
Phật giáo thuộc "ngũ bất phiên". giáo ngoại bất truyền. 


3. Y mật: 


Tức Tâm Mật. "như trụ Du Già tương ứng bạch tịnh 
nguyệt mãn quan Bồ để tâm dã", mật thu tất cä tâm pháp. 
Tức khi tu trì, dôc lòng tin vào œ::an niệm "tự thân tức 
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Phật", "tức thân thành Phật". Mục đích cua tu trì giống 
như vén mây mù che kín mặt trăng (Phật tâm của mình) 
chứng đắc sự phục hồi của "tâm" trong sáng tinh khiết 
như mặt trăng sáng (tức chứng đắc tự tâm bạch sắc viên 
mãn tịnh nguyệt luân). Cho nên "quán tưởng vầng trăng, 
tròn sáng ở trong tâm mình", trừ ác, xa rời những điều 
xằng bậy mà đạt được "hành quả" phát tâm Bồ Đề. Đây 
cũng chính là ý nói "như trụ Du Già tương ứng bạch tịnh 
nguyệt mãn quán Bồ Đề tâm dã" của ý mật. 

Tam Mật như trong Luận "Bồ để Tâm" nói: 

"Sở ngôn tam mật giả, nhất Thân mật giả, như kết 
khế ấn triệu thỉnh thánh chúng thị dã; nhị ngữ mật giả, 
như mật tụng chân ngôn linh văn cú liễu liễu phân minh 
vô mậu ngộ đã: tam ý mật giả, như trụ Du Già tương ứng 
bạch tịnh nguyệt mãn quán Bồ Đề tâm dã". 

Đại ý: 

Cái gọi là Tam mật là: 

- Thân mật có nghĩa là tay kết ấn để triệu thỉnh 
thánh chúng. 

- Ngữ mật có nghĩa là miệng tụng thần chú, câu văn 
rõ ràng mạch lạc không được nhầm lẫn. 

- Ý mật có nghĩa là ngồi kết già quán tâm Bồ Đề tương 
ứng với trăng sáng tròn đầy. 

Như trên đã nêu, Tam mật đương thông cảm ứng với 
nhau, cùng tạo thành "Tổng nghiệp dụng" cua tu trì, 
"hành quả" (mục đích) cuối cùng là phát tâm Bồ Đề. Cái 
gọi là "phát tâm Bề Đề" là chỉ mở lòng Từ Bị, phổ độ 
chúng sinh. siêu thoát ác vọng, nhanh chóng chứng đắc 
Phật quả. 
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II. TỬ DU GIÁ PHÁP (ĐẠI THỦ ẤN) LÀ GIAI ĐOẠN CHỦ YẾU 
CỦA TU TRÌ MẬT GIÁO. 


Chia làm 4 loại: Chuyên nhất Du Già, Ly hí Du Gà, 
Nhất vị Du Già và Vô tu Du Già. Trong đó phương pháp tu 
trì Chuyên nhất Du Già có quan hệ mật thiết với Khí 
công. Chú trọng vào tập luyện điều hoà hơi thở, phương 
pháp cụ thể lại chia thành: "Sở duyên y" và "Vô sở duyên 
y" "Sở duyên y" bao gồm "thân ngoại" (bên ngoài bản 
thân) và "thân nội" (:ên trong thân mình) cũng tức là 
"ngoại quán pháp" và "nội thị pháp". 

"Ngoại quán pháp": hai mắt nhìn chăm chú vào một 
vật ở bên ngoài, dần dần đạt đến cảnh giới "tâm bất động, 
dục, vọng niệm tức chị" (tĩnh tâm, ngưng lại hơi thở với 
những ý nghĩ xăng bậy). 

"Nội thị pháp": bên trong "tưởng" đến một chỗ ở trong 
"tâm", tức "quán tưởng", dần dân đạt được mục đích "định 
tâm ly vọng”. 

- "Vô sở duyên y" bao gồm: "Sơ trụ, Trung trụ và Hậu 
trụ”, mục đích là "đoạn trụ", tức đoạn trừ "mê trụ" của ý 
nghĩ xằng bậy, có tác dụng "Ìự niệm tĩnh tâm" (làm trong 
sạch ý nghĩa, tĩnh tâm). Trong đó, "Sơ trụ" chỉ vọng niệm 
đốn sinh" tức nhầm đoạn trừ sinh ra ý nghĩ xằng bậy; 
"Trung trụ" lại chỉ khi "vọng niệm" hiện ra, không để ý tới 
nó, bản thân mình chỉ chủ ý tới việc tu trì; "Hậu trụ" là khi 
"vọng niệm" nổi lên, tuy biết mà thờ ở gác lại, không vì nó 
mà "động", dần dần đạt tới cái ý niệm "biết cũng không" (3). 

"Vọng niệm" chủ yếu đến từ "ngũ trần": sắc, thanh, 
hương, vị, pháp; thông qua "ngũ căn": mắt, tai, mũi, lưỡi, 
tay thuộc thân mà nhiễm vào "tâm". 
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ö3- TẠNG MẬT TAM MẬT 


I. ẤN MẬT 


Chí "tay bất ấn" còn gọi là "kết ấn". "Ân" có ý nghĩa 
trang nghiêm như ngọc tỷ của Vua. "Khế" như khế ước. 
"Kết ấn" mang ý chúng tăng thể nguyện thành kính đối 
với chư Phật. 

"Tay bất ấn" là phần quan trọng trong phép tu trì Tam 
Mật của Mật Tông. Tức dùng mười ngón tav tạo thành các 
"kết ấn" là các hiện tượng tu trì của Phật giáo phát. 

Tên gọi riêng của ngón tav: gọi hai tay là "mãn 
nguyệt". hai cánh tav như hai cánh chìm, mười ngón tay là 
"thập độ" còn gọi là "mười vòng mười ngọn”. Tay phải là Bát 
nhã còn gọi là Quán. Tuệ. Trí... Tay trái gọi là Tam muội 
còn gọi là Chỉ. Định. Phúc... "Thập độ hiệu", bắt đầu lần 
lượt từ ngón út tức Đàn. Giới, Nhãn. Tiến. Thiển: bắt đầu 
lần lượt từ ngón út tav phái: Tuệ, Phương. Nguyện. Lực. 
Trí. "Ngũ luận” mật hiệu cùng như vậy. từ ngón út 9 tay là: 
Ðu Thúy. Hoa. Phong. Rhông (4) (xem hình 121 -1). 

Trong tụ trì Phật giáo phí mười ngón tay đều có ý 
nghĩa tượng trưng riêng gọi đó là “Thập độ”. Trong đó. từ 
ngón út tới ngón cái bàn tay trái biêu thị "ngũ độ" Thí. 
Giới Nhân. Tiến. Định: từ ngón út tới ngón cái bàn tav 
phải biêu thị "ngù độ”: Trí. laïc. Nguyện. Phương tiện. 
Tuệ. Từ ngón út đến ngón cái cùng biếu thị "ngũ đại": Địa. 
Thuy. Hoa. Phong. Rhông". Như trong "Nhiếp vô ngại đại 
bị tâm đại Đà La Ni kinh. Tam Ma Da Tiêu Xí Mạn Đáp La 
nghĩ quý” nói: "ngón út gọi là Địa. ngón võ đanh là Thuy. 
ngón giữa là Hoa. ngón trỏ là Phong. ngón cái là Không”. 
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Mười đầu ngón tav theo quan hệ Thập độ. Ngũ Đại phôi 
hợp. giao thoa. cong gập. duỗi thăng với nhau tạo thành 
các "ấn khế”" biểu thị các loại tâm nguyện (5). 


ộ ® ô NZ 


3ô tội Đại lạc Pháp luận Hàng tam thế 
$ ® | 
Tịnh nghiệp Triệu tội Đại dục Liên hot tam 


muội đa 


lĩnh 1324-1 
“Phủ kết khế ân” 


"Tav kết ấn" của Mật Tông có ý nghĩa tương đồng với 
"bắt quyết" của Đạo gia, Phật giáo. Đạo giáo đều cho rằng 
"thập chỉ như đăng” (mười ngón tay như ngọn đèn) vừa có 
thể tương chiếu với nội thể. vừa có thể tương thông tương 
ứng với bên ngoài, cho nên dùng mươi ngón tav kết thành 
các "khế ấn", thông qua mười con đường. mười phương 
hướng mà cảm hoá. Thỉnh chư Phật. Bồ Tát. từ đó nhanh 
chóng chứng đắc phát Bồ để tâm. Kết ấn còn cần phải phối 
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hợp với tư thế "cách ngồi" phù hợp, thường dùng: Di Đà 
định ấn, Kim Cương hợp chưởng ấn, Diệu âm thiên ấn, 
Liên hoa hợp chưởng ấn, Phật bộ tam muội da ấn và Đại 
phạn thiên vương ấn... 

Như trên đã nêu, các loại ấn mật cần phải kết hợp với 
khẩu mật, Tâm mật mới có thể cảm hoá và cung thỉnh chư 
Phật ngoại giới cùng với Phật tướng ở trong thân hoà làm 
một, cùng chứng đắc cảnh giới đại viên mãn. 

li. CHÚ MẬT 

Chú Mật là một trong những phép tu trì Tam Mật của 
Mật Tông, tức "Thanh mật" còn gọi là Khẩu Mật hay Chân 
ngôn. "Chu ngữ" rất thịnh hành trong Mật giáo, các Tông 
trong Mật giáo Phật giáo đều có "chú ngữ" riêng, "giáo 
ngoại bất truyền". "Chú Ngữ" bắt nguồn từ rất sớm, từ xa 
xưa đã lưu hành trong giáo phái Bà La Môn của Ấn Độ, 
cũng tức là Hiển giáo cũng sử dụng "chú ngữ" cũng giữ kín 
không công bố. Mục đích chính của tu trì mật chú là dùng 
những lời "chú" tiến hành cầu đảo, mượn sự trợ giúp của 
Bồ tát, uy lực tối cao của Phật cảm ứng với nó, từ đó giúp 
siêu độ phàm thánh, quán như trong "Tâm kinh" Bát nhã 
Ba La Mật Đa chú: 

“Yết đế, yết đế, Ba La yết đế. 
Ba La tăng yết đế 
Bồ đề tát bà ha? 
Tạm dịch nghĩa: 
"Đi sang đi, đi sang đi, đi sang bờ bên kia đi. 
Mau mau đi sang bờ bên kia. 


Thành tựu Bồ đề tối cao (triệt ngộ thành Phật). 
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Phật giáo cho rằng người tu trì thành kính đốc lòng 
tin niệm mười vạn lần thì có thể cảm ứng với Phật mà 
giúp đỡ siêu độ. Loại "chú" này Hiển giáo rất thịnh hành, 
tuy không dịch ra nhưng từ ngữ của "chú" là những từ ngữ 
dùng trong cầu đảo, không mang tính thần bí. Cho nên 
còn gọi là: Đại thần chú, Đại minh chú, Vô thượng chú, Vô 
đăng đăng chú. 

Lại như "Quán Thế Âm Bồ tát đại minh chú" nổi tiếng. 

"Ấn ma nỉ bát nữnh hồng". 

Tạm dịch nghĩa: 
Quy y Quán Thế Âm Bồ tát! ® 


Nguyện vọng được Ngài gia trì giúp đỡ, làm cho bản 
ngã vốn "thanh tịnh vô nhiễm" giống như Ngài : 


tự tính tuỳ ý biến hiện công đức hiển hiện, 
tuỳ ý đạt được mục đích mà tôi muốn đạt được. 


Đây là hai câu chú nổi tiếng, phần lớn được sử dụng 
trong Hiển giáo. 

"Khẩu mật" của Tam Mật Tông lại chủ yếu là 3 chữ 
"Án, A, Hồng". Mật Tông còn gọi là "Chân ngôn Tổng trì ' 
chú". Trong đó, chữ "úm" chủ vếu là cảm hoá và cung 
thỉnh các vị Thiên thần, biểu hiện sự thành kính quy y đối 
với chư Phật. Chư "A" là chủng tử của "vạn chú", là gốc rễ 
của mọi pháp giáo, chủ yếu là cảm hoá và triệu thỉnh 
Nhân Thần, là nhân của công đức chủ Phật. Chữ "Hồng" 
là tập trung tất cả "nguyện lực" của chư Phật, có Thần lực 


f9 1u ý: phầm là mật chú chân ngôn, thì chỉ có chư Phật với chư phật mới hiểu, 
được. Còn từ Bồ Tát thất địa trở xuống đến phầm phụ không thể hiểu nối 
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phá huỷ mọi "ác chướng", chủ yếu là tương ứng với Địa 
Thần. Cá 3 hợp lại thành hoá thân của chư Phật. Tức chữ 
"Hồng" là Pháp thân, chữ "A" là Báo thân. chứ "úm" là 
Hoá thân. 

Trong đó, chữ "À" là tượng trưng của "Mật Tông quán 
tướng", còn gọi là "Á tự quán”, tức khi "quán tưởng" trong 
tâm như có hình chữ "A" hiện lên trên. 

Công dụng của chân ngôn, mật ngữ là cùng cảm hoá 
và kêu gọi giữa hành giả và chư Phật, chư Phật có thể 
theo sự triệu thính đó mà giúp cho chúng hành gia và 
chung tăng thành tựu công đức chưng đắc qua Phật Bồ đề 
tâm. Như: Đại Nhật Như Lai Phật chủng tử chân ngôn: 

Tiếng Phạn gọi: "Ma ha Tì Lô Giá na tát đán tha 
nghiệt đa". 

Tạm dịch: Phật như mặt trời, ánh sáng soi rọi khắp 
nơi. 

Chúng tử: Tông (lim đại nhật) A (Thai đại nhật). 

Chân ngôn : "Án phạ Nhật la Đà Đô Tông”. 

Tạm dịch: Đây là chân ngôn Km Đại Nhật, Phạ Nhật 
La" (chỉ Kim Cương), Đà Đô (chỉ Giới thân). Tông (chủng 
tử = hạt giống) là "Lý pháp thân" của Đại Nhật. chữ "A" là 
"trí pháp thân". dùng trí quyển ấn (6). 

Tạng Mật Mật chú tương ứng với Rim cương thượng 
Sư: 

"Hống a hồng ban tạp nhĩ cách nhật nhĩ ban ma tư 
địa hồng". 


II. TÂM MẬT 


m-. ˆ - to. AI GIÓ " 2 ˆ ^ ^Z ` 
Tức Mật ý, vị tổ đâu tiên của Mật Tông Trung Quốc là 
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Liên Hoa Sinh đại sư, vào thời Đương. Mật Tông Ấn Độ 
truyển bá vào Trung Quốc, tu trì hành quả là phát tâm Bồ 
Đề, tức đạt đến cảnh giới "vật ngã viên dung vô ngại", quá 
trình tu trì cụ thể là "nhập ngã ngã nhập". tức "tu quán" 
một hay vài vị bản tôn (Phật, Bồ tát, Kim cương), chỉ Ngũ 
phương ngũ Phật, Bát đại Bồ tát. ngũ đại lim cương). 


Yếu chỉ của "tâm mật" nằm ở "nhập ngã ngã nhập", tức 
"quán tưởng" bản tôn trên mặt trăng trong "tâm" của mình, 
"quán tưởng" bản tôn đã thành Phật, Tạng Mật cùng giông 
như Thiền học đều cho rằng Phật tính vốn có ở trong "tâm" 
trải qua "tu quán" có thể đạt được hành quả "tức ngã thành 
Phật". Chính vì vậy, khi tu trì dưới sự dẫn dất của "thủ ấn" 
và "tụng chú", bản tôn trong "tâm" và băn tôn ngoại Phật 
dân dân cảm ứng và tương thông với nhau, dần dần vượt 
qua "ãi phàm thánh" mà "tức ngã thành Phật". 

"Tâm mật" cũng có thể nói là quá trình cảm hoá giữa 
chúng tăng và chư Phật, cũng là tiếng tâm của chúng tăng 
kêu gọi chư Phật, cũng là nguyện lực của Chư Phật cầu 
chúc cho chúng tăng. 

Nội dung "quán tưởng" của Tạng Mật rất rộng lớn, 
bao gồm "quán tưởng bản tôn" tức Như Lai quán, quán 
tưởng số tức, chư phạn (tự luân quán). Nguyệt luân quán 
và Tam mạch thất luân. 


ö#. TRNG MẬT, TÂM MẬT TAM QUÁN. 


"Tâm mật" là nội dung quan trọng nhất trong Tạng 
Mật Tam mật, bao gồm: Quán bản tôn quán, Tự luân 
quán, Số tức quán và Nguyệt luân quán, Mạch luận quán. 


621 


I. BẢN TÔN QUÁN. 


Bản tôn tức Phật, thường tiến hành cùng với Quán 
nguyệt luân, Liên hoa và Phạn tự. Nhu: trong Quán tưởng 
tâm có Nguyệt luân, trên Nguyệt luân có hoa sen tám 
cánh, trên hoa sen có chữ "A" hay chữ "Hồng", sau đó xuất 
hiện Bản tôn (tượng Phật). Bản tôn chủ yếu là: "Đại Nhật 
Như Lai quán": tức đầu tiên làm Pháp giới định ấn, sau đó 
điều hoà hơi thở, quán trong lổng ngực mình có chữ "A", 
biến thành Nguyệt luân (mặt trăng), trên Nguyệt luôn 
xuất hiện chữ "Tông", biến thành Pháp giới tịch diệt, Pháp 
giới tịch diệt biến thành Đại Nhật Như Lai, thân giống 
mầu trắng, đội mũ Ngũ Trí Bảo, ngồi theo tư thế kết già, 
Đại Trí quyền ấn, sau lưng có vòng sáng, vạn đức trang 
nghiêm, từ đỉnh đầu Như Lai phóng ánh sáng mầu trắng 
chiếu khắp, sau đó quán trên đàn cũng có chữ "A", biến 
thành Nguyện luân cho đến phóng ánh sáng mầu trắng 
chiếu khắp 10 phương trên thế giới, ta và bản tôn trên đài 
hoà làm một (7), "quán tưởng" này có thể giúp ta gần với 
bản tôn, tăng thêm lòng tin "nhất thiết chúng sinh tất khả 
thành Phật" (mọi chúng sinh đều có thể thành Phật", có 
thể nhanh chóng chứng đắc Phật, phát tâm Bồ Đề. Vì vậy, 
cỏn gọi là "Nhập ngã ngã nhập quán". 


II. TỰ LUẬN QUÁN (QUẦN VÒNG CHỮ). 


Chữ "quán tưởng tự" là một trong những phần quan 
trọng trong Tâm mật của Mật Tông, chủ yếu phối hợp với 
tay kết ấn miệng niệm thần chú. Vì phần lớn chữ "Quan 
tưởng" là hoá thân của Phật, cho nên còn gọi là chữ 
"Chúng tử" thu hết tất cả "tam thân" (pháp thân, báo 
thân, hoá thân) của Phật, là chiếc cầu vồng cảm hoá và 
kêu gọi giữa chúng tăng và Chư Phật. 
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Quán chữ "úm" (án): chữ "úm", "úm" là Đà la Ni của 
Thai Tạng giới, nghĩa của nó như trong "Bí Tạng ký bản" 
chép có năm nghĩa: "quy mệnh, cúng dường, cảnh giác, 
nhiếp phục, tam thân". Tức là "quán tưởng" chữ "úm" dần 
dần cảm ứng để trỏ thành chư Phật của ngoại giới mà nạp 
thụ cúng dàng. Đông thời làm kinh động và đánh thức 
Phật tính ở chính mình, thu hết "ngoại thần" và "tam 
thần". Theo sự ghi chép trong kinh Phật, Phật tổ Thích Ca 
Mâu Ni chính là "quán tưởng" chữ "úm" (án) trong "tịnh 
nguyệt luân” mà tu trì. 

Quán chữ "A": Tạng Mật chủ yếu "quán tưởng" chữ 
"A" và chữ "Hồng". Chữ "A" theo Chân ngôn Tông của Mật 
giáo rất chú trọng "quán" chữ "A", cho rằng chữ "A" vốn có 
thể thành công đức của mọi nghĩa lợi và gồm có 7 nghĩa: 
Bồ đề tâm, nghĩa của Pháp môn, nghĩa của Vô nhị, nghĩa 
của Pháp giới, nghĩa của Pháp tính, nghĩa của tự tại, 
nghĩa của Pháp thân. 

Khi tu trì Tam mật, khẩu tụng chữ "A", ngồi kiểu kết 
già, sau khi điều hoà hơi thở, lắng đọng "tâm", dần dần 
quán tưởng trong bản thân có một vầng trăng sáng hiện 
lên, trong đó có một bông hoa sen tắng 8 cánh, trên đài 
hoa có chữ mầu vàng lấp lánh. Sau đó miệng niệm "Hộ 
thân pháp. Tam muội Da giới chân ngôn và phát Bồ đề 
tâm" Chân ngôn, tay kết định ấn (8). Quán chữ "A" còn có 
thể thực hiện khi khí đi ra đi vào, đó chính là ý "quán 
nhập tức vi bất sinh, xuất tức vi bất diệt. Phật giáo cho 
rằng, việc này không những có thể nhanh chóng chứng đắc 
thành Phật, mà còn có thể làm cho thân thể khoẻ mạnh, 
tăng thêm tuổi thọ. 


Khi xuất hiện chữ "A", nên dần dần dung hoà với nó, 
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từ đó mà bước vào cõi Phật. điểm mạnh của phép này là dễ 
dàng tu trì, có thể nhanh chóng chứng đắc "tức thân thành 
Phật" của Mật Tông. nghĩa là chứng đắc bản thân mình 
cũng là Đại Nhật Như Lai Phật. Như hình 124-2. 

Quán chữ "Hồng" quan: chữ "Hồng" âm đọc "hồng", 
Phật giáo cho rằng có hàm nghĩa vô cùng rộng lón. gồm tất 
ca vạn pháp. Trong Phật giáo thường tụng niệm và "quán 
tưởng" ba chữ "Hồng", "A", "Ứm", gọi là “VEam tự quán" 
nhằm cầu sớm phát tâm Bồ Đề. 


_ 
ko 


tứ 


SỆ 
.* 
đến 





Hình 124-3 
Ä tự quan 
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II. SỔ TỨC QUẦN (QUÁN HƠI THỞ) 


"Số tức quán" là một trong những phần quan trọng 
trong quá trình tu trì của Tạng Mật, bao gồm: Sổ khí tức, 
Quán khí điểm và Thị khí sắc. 

1. Số khi tức 

Trong quá trình tu trì của Tạng Mật ngồi theo thế kết 
già, đếm hơi thở để giúp định tâm. hơi thở đầu tiên hiện 
lên trong thế ngôi kết già. Tức là ngồi xếp bằng tròn, hai 
lòng bàn tav chân hướng lên trên, mười ngón tay đặt nên 
nhau tạo thành các kết ấn, lưng thăng lông mày giương, 
đầu nghiêng nhìn xuống, hai mắt khép hờ, lưỡi chặn ngạc 
trên. Sau đó đếm hơi thở đi ra và hơi thở hít vào. đó là "giữ 
hơi thở định tâm". Tạng Mật cho rằng một ngày một đêm 
có 21600 lần thở. một phút khoảng 1ð lần thở ra và hít 
vào, như "Mật Tông đạo thứ đệ quang luận" nói: chư tức 
điều hoà giá, do tam mạch môn, nhất nhật dạ hữu nhị vạn 
nhất thiên lục bách thứ tức" (những người hơi thở điều 
hoà, như tam mạch môn. một ngày đêm có 231600 lần thở) 
chậm hơn so với người bình thường (người bình thường thở 
16 - 18 lần/ phút). 

Trong khi ngầm đếm số lần thở, đầu tiên đếm số lần 
thở ra thì cuối cùng cũng đếm số lần thỏ ra. đầu tiên đếm 
số lần hít vào thì cuối cùng cũng đếm số lần hít vào, dần 
dân điều hoà hơi thở, làm cho hơi thở chậm mà sâu. khí 
hít vào hay thở ra chẩầm chậm kéo dài, vào mỗi buổi sáng 
sớm "quán sổ" 1000 lượt, hoặc từ 1 cho đến 10 lại đếm 
ngược lại từ 1 hoặc đếm liên tục cũng được, cho tới 21600 
lần, lâu ngày sẽ thấy công hiệu. 

2. Quán khí sắc 


Trong quá trình đếm hơi thở, "quán thị" khí thở ra hít 
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vào, từ năm thước trước mặt qua mũi dần thông yết hầu 
xuống "tâm" ngực, qua rốn vào bụng, xuống Hội âm, luân 
chuyển toàn thân, sau đó qua "tâm", ngực, mũi đi ra 
ngoài, khi hít vào thở ra dần dần "quán tưởng" hiện lên 5 
mầu của luồng hơi: đỏ, vàng, xanh, trắng, lam, sau khi 
xuất hiện luồng khí 5 mầu, hơi thở từ từ cân bằng, "tâm 
tịnh niệm không" dần dần vào cõi Phật. 

3. Quán khí điểm 

Khí điểm chỉ khí "quán" khí hít vào thở ra, trong 
luông khí xuất hiện những điểm to nhỏ như hạt cải từ chỗ 
lông mi, đầu mũi hay trong rốn, khi nhìn chăm chú vào 
"khí điểm" dần dần đạt tới "vô niệm vô cảnh" tức pháp giới 
thân thành Phật. 

4. Tam mạch ngũ luân quán 

Tạng mật lấy "Tam mạch Thất luân" làm bộ vị tu trì 
chính trong cơ thể con người, còn gọi là : Quán mạch, 
Quán khí, Quán minh điểm và Quán luân (Hình 121-3). 

a. Quún mạch 

Tiếng Phạn là "Nađể" (Nadis). Tạng Mật cho rằng cơ 
thể con người gồm có 72.000 mạch, có 120 mạch quan 
trọng, quan trọng nhất là "Tam mạch" (khí mạch, thuỷ 
mạch và huyết mạch). Trong đó lấy "khí mạch" làm chủ, 
còn gọi là "trung mạch" hay "sinh mệnh mạch", vận hành 
bên trong cơ thể con người, trên từ Bách Hội qua Mi gian 
xuống tới Âm xứ, nằm ở chính giữa xương sống lưng, còn 
gọi là Mệnh mạch, mầu xanh. Phía bên trái là Thuỷ mạch, 
còn gọi là Âm mạch, mầu trắng. Phía bên phải là Huyết 
mạch, còn gọi là Dương mạch, mầu đỏ. Mỗi mạch là 24.000 
đường. Hai mạch này cùng bắt nguồn đi từ Bách hội, vận 
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hành trong 2 tai, qua lỗ mũi, vào yết hầu và song song với 

Trung mạch, hợp lại cùng Trung mạch ở dưới rốn. Trung 

mạch ở giữa, hai mạch 2 bên đều từ đỉnh đầu qua Mi gian 

theo mặt và sau tai, phần giữa của cơ thể người qua rốn 

tới Âm bộ. Khi "tu quán", Tam mạch như Mạch Nhâm Đốc 

trong Trung y, khí huyết tuần hoàn, lên xuống ở trong đó. 
b. Quán luân: 


Tiếng Phạn "Sài khắc la" (chakra). Đỉnh luân (đỉnh 
đầu) 32 mạch, Hầu (cổ họng) luân 16 mạch, Tâm (ngực) 
luân 8 mạch, Tế (rốn) luân 64 mạch, tổng cộng 120 mạch. 
Luân là từ tam mạch của cơ thể con người tức là "luân 
trạng chi mạch" do Trung mạch, Tả mạch, Hữu mạch, giao 
hội với nhau tạo thành. Vị trí nằm ở đỉnh đầu thì gọi là 
Đỉnh luân; nằm ở khoảng lông mày thì gọi là My gian 
luân, nằm ở yết hầu thì gọi là hầu luân, ngoài ra còn có 
Tâm luân, Tế luân, Âm luân, Hải để luân, gồm 7 mạch 
luân, hình giống như hoa sen, Hải để luân là 4 cánh hoa, 
càng lên trên càng nhiều, cho tới 1000 cánh (như hình 
124-3). Trong đó, Đỉnh luân là nơi cảm ứng Thiên giới 
Phật, Thân; Để luân là nơi cảm ứng chư Thần mặt đất, 
"nghiệp lực" cảm hoá và kêu gọi của Tam luân lại tụ ở 
Tâm luân, từ "tâm" đưa lên vầng trăng sáng ở Đỉnh luân, 
trong vắng trăng sáng hiện ra một bông hoa sen 8 cánh, 
trên đó có "Bản tôn" (Phật) dân dần đạt đến cảnh giới 
Phật là ta, ta là Phật" nhập ngã ngã nhập”, tức là sự tu trì 
thành công. 

Thất luân này lấy Đỉnh luân, Tâm luân, Tế luân làm 
trọng tâm, cũng là bộ vị quan trọng của "quán tưởng" khi 
tu luyện Mật Tông Du Già tối cao, tương đương với Tam 
Đan Điền trong tu luyện của Đạo gia. 
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c. Quán bhí 


Khí: tiếng Phạn là "pdan", là khí của cơ thể con người, 
chủ yếu năm khí cơ bản: 


- Mệnh căn khí: bắt nguồn từ chỗ hội hợp Tam mạch 
dưới rốn, là gốc rễ của sự sống của cơ thể người. có mầu 
xanh. còn gọi là Trì mệnh khí. Lại từ Mệnh căn khí với ð 
hướng vận chuyên rót vào cơ thể người. 

- Thượng hành khí: Thượng hành đến 5 cung, có mầu 
tím, ảnh hưởng đến sự phát dục của cơ thể người. 

- Hạ hành khí: vận chuyển ở phía dưới, chi phối khả 
năng bài tiết của cơ thể con người, mầu da cam. 

- Bình hành khí: vận hành ở ruột, dạ dày, mầu xanh, 
chi phối hệ thống tiêu hoá của cơ thể người. 

- Biến hành khí: chủ yếu vận hành ở tâm tạng và rót 
vào toàn thân, còn gọi là "Biến thân khí", mầu đỏ, ảnh 
hưởng tới khả năng vận động của cơ thể con người. 

Ngoài ra còn có các khí nhánh vận hành ở cơ thể con 
người, đầu, ngũ quan và các bộ phận, chi phối các mặt 
sinh lý của cơ thể con người. 

Khi "tu quán" thúc đấy vận hành lên xuống của các 
nội khí, có tác dụng nhịp nhàng cân đối định hơi thở, tăng 
cường Tâm Mật. 


d. Quán mình điểm 


Tiếng Phạn: Bindu. Mật Tông Du Già tối cao cho rằng 
"ngưng điểm" hay "tỉnh điểm" của sinh mệnh trong thân 
người là ngao du trong mạch, đặc biệt là trong Trung 
Mạch, có thể tuy ý chi phối những điểm tròn sáng đi 
chuyến lên xuống. chia làm: ly hý minh điểm: Thác loạn 
minh điểm và vật minh điểm. 


Trung mạch 


hữu mạch | Tả mạch 








Đình luận 


Mi gian luận 
Hầu luân 


Tâm luân 


Tế "]lZ 
Mặt “tứ 


Hình 124-3 
"Tam mạch ngũ luân” 
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Trong đó: 
+ Ly hý minh điểm: là cái mà chư Phật vốn có, là Bản 
thể của Tam thân. 


+ Thác loạn minh điểm: là cái mà người bình thường 
cũng có. Chia làm ba loại: Bất hoại minh điểm, chú minh 
điểm, Phong minh điểm. Trong đó Bất hoại minh điểm là 
điểm sinh mệnh ngừng kết trong khoảng thời gian cực 
ngắn khi tinh noãn của cha mẹ kết hợp, là điểm ngưng kết 
của A Lại Da tâm thức với mệnh căn khí. Đi theo cơ thể 
con người suốt cuộc đời không bị huỷ hoại nên gọi là "Bất 
hoại minh điểm", là gốc của sinh mệnh và tâm thức (trí 
tuệ) nằm ở trong Trung mạch, khi quán tưởng có thể 
chuyển động lên xuống trong Trung mạch, ở giữa của 7 
mạch luân. Tác dụng của "minh điểm" có thể "bắt gặp" với 
"minh điểm" hoá sinh của Phật, Bồ tát làm "bật" ra "ánh 
sáng trí tuệ", ngoài ra khi "quán tưởng" còn xuất hiện, 
"chú minh điểm" và "Phong minh điểm", đều có thể tuỳ 
"quán tưởng" mà lên xuống trong mạch. 

e. Quán uật mình điểm 

Chia làm hai phần: tịnh, trọc. Phần "tịnh" rất quan 
trọng, tạo bởi "Bạch Bồ đề tâm" của tỉnh cha kết hợp với 
"hồng Bồ Đề tâm" của huyết mẹ, tức gọi là "Hồng Bạch 
đại", trong đó "Bạch Bồ đề tâm" chủ yếu hướng lên phía 
trên phân bố ở đỉnh. "Hồng Bồ Đề tâm" lại hướng xuống 
phía dưới phân bố ở Tế luân, lần lượt làm gốc, rễ của sinh 
mệnh con người, tương đương với "Căn tính" và "Đạo đế" 
của Đạo gia (9). 


Tóm lại, những người tu trì Mật Tông khi "quán tưởng", 
"minh điểm" ở trong "tâm" của bản thân tương thông với 
"minh điểm" của chư Phật bên ngoài, có thể đạt được công 
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đức "đốn ngộ" "tức thân thành Phật", và luôn đồng ý với lý 
luận luyện tỉnh hoá khí, hoá khí thành Tiên của Đạo gia. 

Khi "tu quán", "minh điểm" trong mạch luân dần dần 
hiện rõ, phóng đại, sắc nhuận mà đậm, giữa "minh điểm" 
còn có một điểm còn sáng sơn, độ sáng của "minh điểm" 
dần dần lớn hơn, vị trí dần dần cố định, lúc đó khi tu trì, 
mục tiêu đã gần đến từ "triệt khước" chuyển sang "thoát 
cát" (đốn ngộ) đến một thời điểm, "minh điểm" của bản 
thân "hoà" với "minh điểm" của chư Phật dẫn đến vô lượng 
công đức của chư Phật hay "đốn ngộ" tự tính Phật lực 
nhanh chóng chứng đắc Đại viên mãn. 

Vì vậy, "Tự tính minh điểm" (nội minh điểm) tiếp 
thông với "chư Phật minh điểm" (ngoại minh điểm), cho dù 
là nội minh điểm tiếp xúc với ngoại minh điểm hay ngược 
lại, cũng đều thuộc "nhập ngã ngã nhập" trình độ cao, 
chứng đắc áo bí của công đức Đại viên mãn. 


s8. ƯU THẾ BỒI BỂ Cữ THỂ TR0N6 TU TRÌ CỦA 
PHẬT §IÁ0 VÀ NHỮNG BỢI Ý QUAN TRỤN6 CỦA NÓ 


I. NỘI DUNG CỦA "THÂN TÂM GIẢI THOÁT". 

Ưu thế trong tu trì của Phật giáo chính là điều chỉnh 
tâm lý, có khả năng đoạn tuyệt nguồn gốc sinh ra phiền 
não, vọng niệm, từ đó mà đạt được "thân tâm" giải thoát. 
Bởi vì chú trọng tu trì "tâm lý", cho nên "sinh lý" chịu sự 
chi phối của "tâm lý". Chính vì vậy, trên phương diện 
"sinh lý" luôn thu được hiệu ứng đặc biệt. 

Do Phật giáo có khả năng siêu thoát sinh tử, thiện ác, 
xấu đẹp, ân oán... không để ý tới mọi thứ trên thế giới, 
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không bị gò bó ràng buộc bởi cảnh tướng, không nhiễm bụi 
trần, không sinh vọng niệm. Chính vì vậy, có khả năng 
đạt được "đại giải thoát" của "tự tâm” mà vượt sang "bờ 
bên kia". Nếu không cứ chú ý tới "ngoại tướng", chịu sự gò 
bó của "cảnh sắc" (vật chất) "tâm kính" bị phủ lên một lớp 
bụi trần tất sẽ rơi vào bể khổ. "Tâm chấp mê bất ngộ", bị 
"gông cùm"” trong dục niệm, bị che lấp bởi phiển não thì 
làm sao nói đến chuyện giải thoát sinh lý? 


Tu trì "Tâm lý" cao thâm của Phật giáo siêu tâm lý 
học là ưu thế trong tu trì của Mật Tông, có thể đạt được sự 
giải thoát về "tâm lý", là đại giải cứu "tâm lý" bị gông cùm. 
Như vậy, sau khi "tâm lý" được giải thoát, tất cả mọi vọng 
niệm tà dục đều tự nhiên tan biến, công năng "sinh lý" bị 
ức chế bởi "tâm lý" tất nhiên cũng hồi phục, đây cũng 
chính là sự kìm nén của "tâm lý" đối với "sinh lý", tác dụng 
của khí công bình thường không thể đạt được. 


Ý nghĩa nội dung của tu trì Phật giáo là: "Sinh lý" của 
cơ thể con người là bị "tâm lý" chi phối. "tâm lý" đóng vai 
trò chủ đạo. Chính vì vậy, khí công hay bất kỳ phương 
pháp dưỡng sinh nào cũng nên tiến hành trên cơ sở "tâm 
lý" dẫn dắt. chỉ có đẩy mạnh sự tu luyện của tinh thần 
tâm lý đạt đến trạng thái tốt nhất mới có thể hồi phục 
công năng "sinh lý", một người mà trong đại não chứa đầy 
tư dục thì không thể phát huv một cách có hiệu quả công 
năng sinh lý. Do vậy, khi luyện tập khí công bồi bổ cơ thể, 
trước tiên cần tu tỉnh "tâm hồn", nếu không sẽ không thể 
điểu chỉnh được sức khoẻ. 


II. NỘI DUNG CỦA "NHẬP NGÃ NGÃ NHẬP"' (HOÀ NHẬP 
PHẬT TÍNH CỦA MÌNH VỚI PHẬT LÀM MỘT). 


hi Phật giáo "tu quán" thông qua tay kết ấn, khẩu 
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tụng "chân ngôn, quán tưởng" đạt được mục đích cảm hoá 
và triệu thỉnh các chư Phật. Các loại "kết ấn" thông qua 
mười ngốn tay và từ các phương hướng khác nhau tiếp 
thông thần lực của Chư Phật, nhằm thu được "thần trợ” 
gia trì của "tam thân" (pháp thân, báo thân, hoá thân). 
Khẩu tụng chân ngôn, phát ra những âm thanh của "tâm" 
với hàng vạn lời thành kính đối với chư Phật, như mỗi 
ngày niệm thầm 10000 biến A Di Đà Phật thì "nghiệp lực” 
của chư Phật dần dân nhập vào hành giả tu trì, như có 
vạn Phật bên thân. Như tồn tại cùng chư Phật, giác tín 
ngưỡng bội tăng. mà cảm giác được một vâng trăng sáng 
dần dần nổi lên trong "tâm", trong mặt trăng có một bông 
hoa sen, "bản tôn" (Phật) trong hoa sen chính là bản thân 
mình, "Bản tôn ngoại giới" dần dần hoà lẫn làm một với 
"Bản tôn tự tâm", tức là "nhập ngã ngã nhập", lúc đó tuy 
chưa điều hoà hơi thở mà hơi thở tự điều hoà, chưa "định 
niệm" mà "vọng niệm" tự tan biến. Vì vậy, tu trì của Phật 
học, do được gia trì của Phật lực mà nhanh chóng đạt được 
thành tựu và có hiệu ứng như của khí công. 

Đây chính là ưu thế của tu trì Phật học mượn “ngoại 
nghiệp lực" dẫn đến sự biến hoá của "nội lực nghiệp”. 

Nội dung ở khí công dưỡng sinh là nên học tập "Tiểu 
ngã" hoà thành một với Đại ngã trong Phật giáo, mượn sức 
lực của "Đại ngã" mà khích lệ "Tiểu ngã", bởi vì cơ thể con 
người không phải là một cá thể cô lập, môi trường trong và 
ngoài có quan hệ mật thiết với nhau, muốn đạt được hiệu 
quả tốt nhất trong khí công, không thể chỉ tập luyện riêng 
biệt mà nên chọn phương pháp tập cùng với nhiều người, 
cho dù đơn độc luyện công cũng có "quán tưởng" hay ý 
niệm thần lực tự nhiên ngoại giới. Như Mật Tông "quán 
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tưởng" ánh sáng chói lọi của mặt trời và vầng trăng sáng 
cũng có thể "quán tưởng" công lực của đại khí công sư, từ 
đó trao đổi tin tức cho nhau, nhằm đưa ngoại lực vào. 


III. NỘI DUNG "TỨC THÂN THÀNH PHẬT" 

Phật giáo cho dù là Thiền Tông hay Mật Tông thì đều 
clo rằng "Tự tâm" tức là Phật tâm, kinh Phật nhấn mạnh 
"nhất thiết chúng sinh tất giai thành Phật". Thiền Tông 
tin tưởng "Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật", Mật 
Tông đưa ra "tức thân thành Phật", đều cho rằng mọi 
người đều có Phật tính, 

Phật chính tại trong "tâm", chẳng qua là bị bụi trần 
che lấp mà thôi. 

Phật giáo thì tu trì, rất chú trọng "tự thân", tin tưởng 
Phật tính chính tại trong tâm, bản thân mình chính là 
Bản tôn, chính mình có thể thành Phật. Ý mật là một 
trong Tam mật của Tạng Mật, khi "quán tưởng" bán tôn 
hiện lên trong "tâm" chính mình, lúc đó bỗng nhiên giác 
ngộ sáng trói rực rỡ, Phật tính hiển hiện, bản thân như 
đứng cùng trong chư Phật mà cảm thấy thân thể nhẹ 
nhàng tỉnh thần bay bổng như đang "đằng vân giá vũ", lúc 
đó không luyện công mà công tự xuất. 

Nội dung của "tức thân thành Phật" trong Tạng Mật 
là dù luyện loại khí công gì, cũng cần phải tin tưởng vào 
chính mình, cần tin tưởng công năng đặc biệt nhưng 
chẳng có gì là đặc biệt cả, công năng đặc biệt ai ai cũng có, 
chẳng qua là bị lãng quên mà thôi cũng giống như Phật 
giáo tin tưởng mình là Phật, Phật tính tại tâm. Như vậy, 
nếu muốn phát hiện tiềm năng của mình, thì cần phải tin 
vào bản thân, khai thác ở chính mình mới có thể luyện 
được công phu thâm hậu. 
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Như trên đã nêu, từ một vấn đề gợi ý về canh giới khí 
công của Phật gia, tức là mục đích của Phật gia không 
phải luyện khí công, nhưng lại đạt đến trình độ khí công 
thâm hậu. Người bình thường luyện khí công chăm chỉ 
cũng không đạt được trình độ như vậy, ý nghĩa sâu xa 
trong đó là Phật gia col trọng sự tu luyện tâm lý, đhng 
"tâm lý" thúc đẩy "sinh lý" chứ không luyện khí công mà 
công phu tự đến. Đây chính là đưa ra ý khi luyện khí công 
đầu tiên cần tu luyện "tâm lý", vì "tâm lý" có khả năng chỉ 
phối, coi trọng "tâm lý tâm tính", coi trọng sự tu luyện "A 
Lại Da Thức" (thức thứ 8) là ưu thế của Phật học. Tu 
luyện trong trạng thái tâm lý rất tốt, cũng giống như trước 
khi gieo hạt cần phải cày mảnh đất hoang thành thửa 
ruộng tốt. Đây là điểm rất có giá trị cho những người 
luyện khí công tham khảo và học hỏi. 

Học khí công của Phật giáo cần phải bắt chước làm 
theo cách làm cụ thể của họ, nhưng trình độ tu luyện "tâm 
lý" thâm hậu của họ cần nên học tập, tất nhiên không yêu 
cầu quy y cửa Phật, nhưng trong cửa Phật có rất nhiều 
phương pháp siêu việt tâm tính. Giải thoát thân tâm để rũ 
bỏ bụi trần, những phương pháp này rất có giá trị tham 
khảo, học hỏi. Nếu như, một người bị ràng buộc, phiền não 
dục vọng, ràng buộc cũng không đi đến chỗ giải quyết tháo 
gỡ trên mặt tư tưởng được thì giải thoát "sinh lý" cũng 
không thể giải thoát. 

Tóm lại, những điều nêu trên, Tạng Mật rất thịnh 
hành ở Trung Quốc nhất là vùng Tây Tạng, có ảnh hưởng 
sâu sắc đối với tư tưởng, chính trị, văn hoá tín ngưỡng của 
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Tây Tạng. là một trong những nội dung quan trọng của 
văn hoá truyền thống Trung Quốc. 


1. Hàn Đồng: "Hiển Mật viên dung luận" trích trong "Mật 


Tông tư tưởng luận tập" đo Trương Mạn Đào chủ biên. "Tủ sách 
học thuật Phật giáo hiện đại". trang 3§ - Nhà xuất bản Văn hoá 
1)a1 thừa. 

3, Đỉnh Phúc Báo: "Phật học Đại từ điển. trang 186 nhà xuất 
bản Văn Vật năm 1984. "thiên thủ quan âm tiểu huynh ấn ngôn 
điều ). 

3. Như trên, 

4. Cao Công Tôn: "Đạo gia. Mật Tông và Tây phương Thần bí 
học" trích trang 16 "Mật Tông tư tưởng luận tập" Tủ sách nghiên 
cứu Phật học hiện đại. nhà xuất bản văn hoá Đại Thừa. 

õ. Trần Binh: "Phật giáo khí công bách vấn" trang 116 "Tủ 
sách vàn hoá Tôn giáo" do Vương Chí Viễn chủ biên. xuất bản năm 
1989. nhà xuất bản Kiến Thiết, Trung Quốc. 

G. Dung Không: "Thập tham Phật chủng tư Chân ngôn lược 
địch" trích trang 237. Tủ sách học thuật Phật giáo hiện đại (T.3) do 
Trương Man Đào chủ biên "Mật Tông tư tưởng luận tập", nhà xuất 
ban văn hoá Đại thừa. 

T†. Hoàng Thám Hoa: "Mật Tông dại ý", trích "Xlật Tông khái 
luận". Tủ sách học thuật Phật giáo hiện đại do Trương Man Đào 
chủ biên. nhà xuất bản văn hoá Đại Thừa. 

8. Như trên. 

9, Trần Bùuh: "Phật giáo TKhí công bách vấn" trang 130 - 131 
“Pú sách Văn hoá Tôn giáo" do Vương Chí Viễn chủ biên, xuất bản 
năm 1989. nhà xuất bản Kiến Thiết Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 125 


"TÂM KINH" TINH NGHĨA 


(Y nghĩa sâu sa của Tám Kinh) 


š âm Kinh" là một trong những bộ binh nổi tiếng 


nhất của Phật học, là "tâm chỉ" của "Đại Bát Nhã hình”. 

Lý luận côt lõi của chiếu biến "chân bhông chân 
tướng" chứng đắc uô thượng Bồ Đề. 

- Nội dung chủ yếu : Hiển thuyết Bát Nhã uà Mật 
thuyết Bát Nha, cũng tức là 2 bộ Kinh, Chú. 

- "Hiển binh" lấy lý luận "Không" của Phật học làm 
chủ. Chủ yếu bao gồm "Chiếu kiến ngũ uẩn”" (sắc, thụ, 
tưởng, hành, thức) giai không, Thập nhị nhân duyên (Tam 
thế Lục luân, Nhân quả tác nghiệp) uà Tứ Đế luận (Khổ, 
tập, diệt, đạo). 

- "Mật chú" lại là một trong những nội dung "Ngũ bất 
phiên" của Phật hùuh 

- "Tâm Kinh” chỉ gồm 260 chữ. Đại đa số các hành giả 
Phật giáo đều học thuộc. 
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ä1. KHÁI QUÁT VỀ "TÂM KINH" 


"Tâm Kinh" là "tâm chỉ" của "Đại Bát Nhã kinh" trong 
Phật học, là kinh chỉ tâm yếu của Phật giáo cho nên gọi là 
"Tâm Kinh", gồm 260 chữ, câu chữ gọt giũa, lời nói đơn 
giản ý nghĩa sâu xa, là kinh điển nhập môn của Phật học, 
nòng cốt lý luận là chiếu kiến "chân không chân tướng" 
chứng đắc vô thượng Bồ Đề, trở thành "giác hữu tình" và 
thu được Đại trí tuệ Bồ đề tát đoả (Bồ tát). 

"Tâm Kinh" tổng cộng chia làm bảy phần : Tổng 
cương, Sắc, Không... Nhân, Quả, Duyên và Chú mật. 

Tên đầy đủ của "Tâm Kinh" là : Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Tâm kinh, do Đường Tam Tạng sư pháp Huyền Trang 
phụng chiếu dịch sang tiếng Trung Quốc. Sư trụ trì Thiển 
tự Đại Minh Thiên Giới Thiện Thế, Tông Lặc và Sư trụ trì 
chùa Diễn Phúc Giảng là Như Kỷ, phụng chiếu đồng chú 
thích. 

Đây là kinh sách bắt buộc với những người quy y cửa 
Phật cần phải đọc thuộc nội dung bao gồm : "Hiển thuyết 
Bát Nhã" và "Mật thuyết Bát Nhã", tức là 2 bộ Kinh và 
Chú, đoạn cuối trong "Tâm Kinh" là Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Chú nổi tiếng. Kinh là Hiển chú; Chú là Mật kinh. 
Kinh Chú hợp thành sách, "Hiển, Mật" là đặc điểm của 
kinh sách Phật. 

"Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh" luận chứng Pháp 
độ tu trì từ chúng sinh đến Phật, bao hàm ý nghĩa chủ yếu 
của kinh Phật, là văn hiến quan trọng trong kinh Phật. 

Nguyên văn do Đường Tam Tạng Pháp sư Huyền 
Trang dịch : 
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"Quan Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát Nhã Ba La 
Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất 
thiết khổ ách. Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị 
sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc; thụ, tưởng, 
hành, thức, diệc phục như thị. Xá lợi tử ! thị chư pháp 
không tướng : bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất 
tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thụ, tưởng, 
hành, thức. Vô nhãn, nhị, tỊ, thiệt, thân ý; vô sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. 
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô Lão Tử, diệc 
vô não tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, 
đi vô sở đắc cố ! Bồ đề tát đoả, y Bát Nhã Ba La Mật Đa 
cố, tâm vô quải ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 
viễn ly điên đảo (1). Mộng tưởng, cứu kính niết bàn. 
Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la một đa cố, đắc A lốc 
đa la Tam diểu tam bờ đế ! Cố trị Bát Nhã Ba la mật đa, 
thị đại Thần chú, Thị đại minh chú, thị vô Thượng chú, 
thị vô đẳng đẳng chú. Năng trừ nhất thiết khổ ! Chân 
thực bất hư !... Cố Thuyết Bát Nhã Ba la mật đa chú, 
tức thuyết chú viết : Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la 
tăng yết đế, Bờ đề tát bà ha ! 

Dịch nghĩa : 

Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Bát, thực hành sâu xa Pháp 
Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều 
không, liền độ thoát hết thảy khổ ách. 

Này ông Xá Lợi Tử ! Sắc chẳng khác không, không 
chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ, 
tưởng, hành, thức cũng đều như thế. 

Này ông Xá Lợi Tử ! tướng không của mọi Pháp không 
sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, 
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không bớt; cho nên trong chân không, không có Sắc, không 
có Thụ. Tưởng, Hành, Thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân. ý, không có sắc, thanh, hương vị, xúc, pháp; không 
có Nhãn giới, cho đến không có Ý Thức giới, không có Vô 
mình, cũng không có cái hết Vô minh; cho đến cả cái già, 
chết cũng không, không có cái hết già, chết; không có Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo, không có Trí tuệ, cũng không có chứng 
đắc, vì không có chỗ chứng đắc. Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba 
La Mật Đa, nên tâm không ngần ngại, vì không ngần ngại, 
nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu 
kính Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát Nhã 
Ba La Mật Đa mà chứng được vô thượng Chính đẳng 
Chính giác. 

Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Thần 
Chú, là Đại Minh chú, là Vô thượng chú, là Vô đẳng đẳng 
chú, trừ được hết thảy khổ: chân thực không hư. 

Vì vậy, nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Liền bài 
chú rằng : 

"Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề 
tát bà ha, ma ha Bát nhã Ba mật đa". 


82. TƯ TƯỞNG CĂN BẢN 
VÀ CHÚ THÍCH CỦA "TÂM KINH" 


I. QUAN ĐIỂM CHỦ YẾU 

1. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh. 

Bát Nhã tiếng Phạn : Prajnà, có nghĩa là trí tuệ. Trí 
tuệ của Phật giáo là "chiếu" trí tuệ của Thực tướng. 
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Ba La Mật Đa : "Ba La" có nghĩa là bờ bên kia; "Mật" 
có nghĩa là đến; Đa giải thích ý trên; tức là từ bơ mê này 
đến bến giác kia; tức mộng đến bờ bên kia. Ba La Mật còn 
có nghĩa là chiếc thuyền chở sang bờ bên kia. "Trí độ luận" 
nói : "chư Bồ tát tống sơ phát tâm cầu nhất thiết chúng trí. 
vu kỳ trung gian trí chư pháp thực tướng tuệ, đạt Bồ đề 
cảnh giới thị Bát Nhã Ba La Mật" (các vị Bồ Tát từ khi 
mới phát tâm cầu nhất thiết chủng trí tất cả các loại trí đã 
biết trong tất cả "pháp thực tướng tuệ", đến được cõi Phật 
là Bát Nhã Ba La Mật). Niết Bàn : còn gọi là Nê hoàn. Có 
nghĩa là "diệt, tịch, bất sinh". "Diệt" như "Đại Thừa nghĩa 
chương" nói : "Diệt phiền não cố, diệt sinh tử cố, danh chi 
vì diệt : Ly chúng tướng cô, đại tịch tĩnh cố, danh chi vi 
diệt". "Niết Bàn kinh" nói : diệt chư phiên não, danh vì 
Niết Bàn, ly chư hữu giả, nãi vi Niết Bàn". "Tịch giả" 
không tịch vô vi an nhiên viên tịch, vô tướng vô vi. Canh 
giới Niết Bàn là chỉ giới "siêu độ sinh tử, xuất thế vong ưu, 
viên dung vô ngạt”. 

Đại Thừa nghĩa chương quyển 18 nói : "bởi lẽ diệt não 
phiền, diệt sinh tử, nên gọi là diệt. Bởi lìa các tướng, lìa cả 
đại tịch tĩnh, nên gọi là diệt”. 

Niết Bàn kinh nói : "Diệt các phiển não, gọi là Niết 
Bàn; lìa các tướng hữu vi cũng là Niết Bàn". 

Chữ Tịch, có nghĩa là "không tịch" chứ chẳng phải an 
nhiên viên tịch, vô tướng, vô vi. Cảnh giới Niết Bàn là chỉ 
cho hành giả đã đạt tới chỗ vượt khỏi sinh tử, cũng là canh 
giới xuất thế viên dung vô ngại không còn tu khổ. 

Trí Độ luận quyển 44 nói : "Bồ Đề, thời Tần gọi là trí 
tuệ vô thượng, cũng là "Nhất Thiết Chủng Thí" biết được 
các phép mà đoạn trừ hết "Sở tri chướng". 
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Tâm : Bát Nhã Tâm, "đoạn trừ vọng tâm hiển phát 
bản tính (trừ bỏ lòng tà, xằng bậy là có thể hiện lên bản 
tính), mọi người ai cũng có Bát Nhã Tâm. 

Kinh : cũng là Pháp; Pháp : theo tiếng Phạn là Đạt 
Ma, nghĩa là thông với tất cả. "Duy thức luận" giải thích : 
Pháp là quỹ trì, (trì : tu trì) tức chỉ Pháp độ của tu trì. 

Đơn pháp : chỉ Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

Thực tướng : chỉ tam Đế, tức "không đế" là Chân như; 
"Giả đế" là Thực tướng; "Trung đế" là Pháp giới. "Tướng" 
chỉ hình dáng của sự vật. "Đại Thừa nghĩa chương" tam 
bản nói : "chư pháp chỉ bản trạng, vi chi vi tướng" (gọi 
hình dáng vốn có của chư pháp là Tướng) bao gồm : Sinh, 
Trụ, Dị, Diệt (khởi, an, suy, hoại). "Thực tướng" tức chư 
pháp không tướng; pháp, thực giả phi hư vọng chỉ vị, 
tướng giả, vô tướng đã?. Niết Bàn kinh tứ thập : "vô tướng 
chi tướng, danh vi thực tướng" ("tướng" của "vô tướng" gọi 
là "thực tướng"). 

"Thực tướng" trong "Giáo hành tín chứng" nói : "vô vi 
pháp thân tức thị thực tướng, thực tướng tức thị Pháp 
tính, Pháp tính tức thị Chân như, Chân như tức thị nhất 
như". Chân như và Thực tướng là cách gọi khác nhau của 
cùng một thể, Chân như gọi đó là Chân thực như trụ (Như 
thường bất biến). Duy Thức luận : "Chân vị chân thực, 
hiển phi hư vọng, Như vị Như thường, biểu vô biến dị, vi 
thử chân thực ư nhất thiết pháp, thường như kỳ tính, cố 
viết Chân như". (Chân" gọi là "Chân thực", rõ rằng, 
không có hư ảo, xằng bậy; "Như" là như thường, biểu thị 
không thay đối, gọi chân thực đó là từ mọi Pháp, thường 
như bản tính, cho nên gọi là Chân như). 
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2. Quán tự tại Bồ Tát, tức Quán Thế Âm Bồ Tát 

- Quán chiếu : chiếu kiến Ngũ uẩn giai không, tức Sắc 
uẩấn, Thụ uấn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn đều 
"Không". 

- Viên dung : chỉ vạn Pháp hoà làm một; "Tông kính 
lục”; "dung vạn sự vị đại trị... vô dị tướng dã". 

- Bồ Đề : là "giác", có nghĩa là "giác ngộ", Bồ Đề chỉ 
đạt đến cảnh giới trí tuệ tối cao; cái gọi là "trí tuệ tối cao" 
chỉ đoạn trừ phiền não mà chứng tất cả Niết Bàn. "Trí độ 
luận" : "Bồ Đề" Tần ngôn vô thượng trí tuệ, đoạn sở tri 
chướng nhi tri chư pháp chi nhất thiết chủng trí. 

- Độ khổ : độ khổ ách, nguồn gốc của khổ ách chính là 
ở "Tâm". Vì vậy, "Tâm" sau khi được "độ khổ", đầu tiên 
trong "tâm khổ", nắm được mấu chốt của "độ khổ" (vượt 
qua khổ não). 

- Đại Thừa : Thừa : bao gồm Thừa phiệt (Thuyền) và 
Thừa dư (xe), chỉ công cụ, phương tiện việt độ đến cảnh 
giới Niết Bàn, cũng là tên gọi chính tông của Phật giáo Ân 
Độ - Phật giáo Đại Thừa. 

3. Khi đi sâu vào trí tuệ đáo bỉ ngạn. 

Khi tu sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

Quán Tự Tại Bồ Tát chỉ Bê Tát tu trì Bát Nhã, Bát 
Nhã chỉ trí tuệ trong Phật giáo. Như "Trí Độ luận" : Bát 
Nhã giả, Tần ngôn trí tuệ, nhất thiết chư trí tuệ chung, tối 
vi đệ nhất, vô thượng vô tỉỈ vô đẳng, cánh vô thắng giả ? 

- "Trí tuệ" : Trí có nghĩa là đoạn trừ phiền não mà 
chứng đắc Niết Bàn. 

Trí tuệ tiếng Phạn là Nhược Na, Bát Nhã, dịch sang 
tiếng Hán là Tuệ. ˆ 
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"Đại Thừa nghĩa chương" nói : "Chiếu kiến danh Trí, 
giải liễu danh "tuệ"; "Soi thấy gọi là Trí, hiểu rõ xưng là 
Tuệ". 

- Hành : tu trì; Thâm Bát Nhã : đạt đến cảnh giới Bát 
Nhã thực tướng. 

4. "Chiếu kiến Ngũ uẩn giai không : Chiếu giả, 
quán đã". 

- Ngũ uấn : Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức; Uẩn : tích trữ. 

Ngũ uẩn tức õ loại. Còn gọi là ấm (vì có thể che lấp 
"chân tính nên gọi là ấm), cũng có nghĩa là "chúng" (nhiều, 
đông). 

- Sắc uẩấn : Bao gồm vật chất hữu tình "ngũ căn ngũ 
cảnh". Ngũ căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; "căn" có nghĩa là 
sinh (như mắt sinh ra "nhãn thức" đối với sắc cảnh", căn ý 
sinh ra "ý thức" đối với Pháp cảnh). "Cảnh" thường chỉ "lục 
căn thanh tịnh" (tức sắc, thụ, tưởng, hành, thức, nhãn, 
nhĩ, tị, thiệt, thân, ý) "lục căn, thanh tịnh" chỉ đoạn trừ 
vọng niệm tà tưởng, làm cho "lục căn" thanh tịnh, xây 
dựng công đức vô lượng của li căn "sinh", "lục căn" có thể 
sinh ra "lục thức”. 

- Giai không : chỉ hình tượng, ý tưởng. hành vi, nhận 
biết đều "không" có nghĩa là không có chủ thể. 

5ð. "Độ nhất thiết khổ ách" : Độ giải thoát siêu 
việt. 

- Khổ ách : chỉ sinh lv tử biệt, bệnh tật tai nạn... các 
loại phiển não trong nhân gian. "tam khổ. bát khổ giai tam 
giới sinh tử chỉ ưu hoạn". Chúng sinh gồm 3 loại "thân khổ" 
: Lão, Bệnh, Tử; 3 loại "Tâm khổ" : Tham, Sân, Š¡; 3 loại 
"Hậu thế khổ" : Địa ngục quỷ đối, súc sinh. 


A 


Mục đích của "độ" tất cả khổ ách chính là vượt qua bể 
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khổ sinh tử mà sang tới bờ giác bên kia. "Bể khổ" chỉ bể 
sinh tử, bờ bên kia. Niết Bàn chỉ cho đạt đến cảnh giới Bồ 
Đề tối cao của "tự tại viên dung, tuệ ngộ". 

6. Xá lợi tử, tên gọi của Xá Lợi Phất là trưởng tử của 
Đức phật Thích ca. 

7. "Sắc bất dị không, Không bất dị sắc, sắc tức thị 
không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức diệc phục 
như thị". 

- Sắc : "Đại Thừa nghĩa chương" nói : danh sắc; "chất 
ngại" (bế tắc cản trở) còn có nghĩa là vật chất biến hoại 
(thay đổi... hoại diệt). 

- Không : chỉ "vạn vật phi chân hữu" không có thật 
(vạn vật đều không có chủ thể), có nghĩa là nhân duyên sẽ 
sinh (đều phải do nhân duyên mà sinh ra). Phật giáo cho 
rằng "vạn vật giai vô chân thực thể"; nên gọi là "tự tính 
chân không", như "Duy Ma Kinh Đệ tử phẩm" nói : "Các 
pháp rốt ráo không có chủ thể, đó là nghĩa của chữ 
"không". 

- Tứ đại gia1 không : chỉ : Pháp tướng không, Vô pháp 
không, Tự tính không, Tha pháp không. 

- "Sắc tức thị không, Không tức thị sác" : Phật giáo 
cho rằng vạn vật đều không có thực thể, tức Ngũ uẩn đều 
"Không", chỉ là nhân "cảm thụ" mà sinh tồn. 

' - "Thụ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị" : chỉ 
"Thụ, Tưởng, Hành, Thức", Ngũ uấn đều cũng "không", là 
ý tổng quát của Bát Nhã chân không. 

Lưu ý : từ "Danh sắc' có nghĩa là thức tâm, tức là 
hình vị ở trong bào thai mới được 07 ngày đầu chưa có 
đủ các căn. Vì thế, nên gọi là ngũ uẩấn (sắc, thụ, tưởng, 
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hành, thức). "Trích trong kinh Hoa Nghiêm Sớ và Diễn 
Nghĩa sao). 

Còn theo trong bản "Trung Hoa ngũ thiên niên văn 
hoá kinh điển" nói là "Sự biến chất thành ra hỏng" là 
không đúng với giáo lý của Phật giáo. Tác giả và dịch giả 
cùng đọc giả cần nên hiểu cho rõ kẻo lầm. 

Toàn bộ câu văn trên nói "Sắc và Không" là một, giữa 
"Sác" và "Không" là "viên dung vô ngai", trong "sắc" có 
"không", "không" tức là "sắc", mọi vật do duyên (ý thức) 
mà sinh ra. Tuy có rất nhiều "thực tướng" nhưng bên 
trong lại hàm chứa "chân không", "duyên khởi tính không, 
tính không duyên khởi". Mối quan hệ giữa "Sắc" và 
"Không" như hình với bóng, cũng như cái gương với người 
trong gương, như có như không, như đúng mà lại không 
đúng. "Không" ở đây chỉ cho phương pháp vượt khổ, chỉ có 
"tự tính không, chư pháp giai không" tính không mới có 
thể tự tại viên dung được. 

8. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sinh 
bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. 

- Chư pháp : có 2 nghĩa, một là "chư pháp tự thể" tức 
tự thể của hữu hình có cái hữu hình, tự thể của vô hình có 
cái vô hình, tự thể của chân thực có cái chân thực... Tóm 
lại, cái gì cũng có cái đúng của nó, đây chính là Pháp. Các 
sự lý thì gọi là chư pháp. Hàm nghĩa thứ 2 là "quỹ độ”. 

- Chư pháp không tướng : tức nói tất cả sự lý đều 
"không", không phải thực sự tổn tại nên Phật giáo cho 
rằng "chư pháp vô sinh vô diệt", "chư pháp bất tự sinh, 
diệc bất tòng tha sinh". "Không tướng" tức "Chân không 
thực tướng". 
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9. Bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng 
bất giảm. 

Chỉ Chư pháp (bao gồm Ngũ uẩn) tức là "chân không 
thực tướng", "vô sinh vô diệt", vậy đương nhiên cũng sẽ 
không tổn tại "cấu tịnh tăng giảm". 

10. "Thị cố không trung, vô sắc vô thụ, tưởng, 
hành, thức". 

Nói vạn sự vạn vật đều là "chân không thực tướng", vì 
vậy, cũng không tên tại "lục căn" : sắc, thụ, tưởng, hành, 
thức. 

II. NHỮNG LÝ LUẬN KHÁC. 

1. Vô nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. 

Nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý là "lục căn"; "Sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp" là "lục trần", gọi là "lục căn, lục trần" 
là "thập nhị thập", vạn vật đã là "chân không thực tướng" 
thì "ngũ uấn lục căn" cũng "không", vậy còn nói chi đến 
"lục trần" ? Tướng : "Đại Thừa nghĩa chương " bản thứ 3 
nói : "Thể dạng của các pháp gọi đó là tướng" tức mọi vật 
bất luận là cái đang tồn tại, hay là cái trong tưởng tượng 
đều gọi là "Tướng", bao gồm : Sinh tướng (sinh ra sự vật), 
Trụ tướng (vật bình thường), Dị tướng (sự vật thay đổi) 
Diệt tướng (sự vật hỏng); đều chỉ cái tướng sinh, trụ, hoại, 
diệt" hay "thành, trụ, hoại, không" của vạn vật. 

2. Vô nhãn giới nãi chí vo ý thức giới. 

tức chỉ cái đã không "thập nhị thập" (lục căn, lục 
trần), cũng là "thập bát giới" : lục căn, lục trần, lục thức. 
Tức "lục căn" : nhãn, nhĩ, tỊ, thiệt, thân, ý đối với "lục 
trần" : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, "Lục căn" là "nội 
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giới", "lục trần" là 


ngoạ! giới", "lục thức" là "trung giới". 

Ý muốn nhấn mạnh "lục căn thanh tịnh", "lục trần" 
cũng tự nhiên không nhiễm. 

3. "Võ vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô 
Lão Tử, diệc vô Lão Tử tận" 

Do nhận thức của Phật học đối với sự vật là "chân 
không chân tướng", vì vậy, tất cả đều "không" bao gồm cả 
"thập nhị nhân duyên", cái gọi là "thập nhị nhân duyên" 
(tức "thập nhị duyên khởi" hoặc "thập nhị hữu chỉ") là 
thuyết minh về "nhân quả luân hồi" nghĩa là "chúng sinh 
cứ lặn lội trong ba đời mà bị duyên khởi luân hồi ở ba 
đường sáu ngả mãi" (3 đường : ngã quỹ, địa ngục, xúc 
sinh; 6 ngã : Nhân, Thiên, A tu la, và 3 đường). 

Thập nhị nhân diên bao gồm : Thứ nhất là vô minh : 
không có phiền não, ý nói kiếp trước không làm ác cho nên 
kiếp này không có phiền não. 

Hai là "Hành" : tạo các nghiệp, chỉ hành vi thiện ác 
của kiếp này do nhân duyên công đức và tội nghiệp từ kiếp 
trước. 

Ba là "Thức" : chỉ nguyên nhân vọng niệm của kiếp 
này vốn ở trong thaI. 

Bốn là "Danh sắc" : chỉ hình thể của kiếp này được tạo 
trong khi đầu thai. 

Năm là "Lục nhập" : nói Lục căn của kiếp này được 
tạo từ trong tha1. 

Sáu là "Xúc" : Lục căn sau khi thành bị nhiễm Lục trần. 

Bẩy là "Thụ" : tiếp nhận ý thức Thiện ác bước vào 
nhân gian. 


648 


Tám là "Ái" : Tham nhiễm Ngũ dục. 

Chín là "Thủ" : Đối với các cảnh sinh tâm chấp mắc 
lấy nó. 

Mười là "Hữu" : là nhân hữu nâu, có thể cảm quả báo 
ở đời sau. 

Mười một là "Sinh" : chịu thân ngũ ấm ở đời sau. 

Mười hai là "Lão Tử" : Thân đời sau sinh ra già rồi 
mới chết. 

(Từ 1-2 : là làm theo "nhân" của kiếp trước; 3-5 : "quả" 
đạt được ở kiếp này; 8-10 : "nhân" của kiếp này tạo ra có 
thể ảnh hưởng tới "quả" của kiếp sau; 10-12 : ảnh hưởng 
"quả" kiếp sau". 


Trên đây là quan hệ "Thập nhị nhân duyên, Tam thế 
nhân quả". Cũng chính là 3 "Đạo" : Hoặc, Nghiệp, Khổ. 


Do nguồn gốc chính của "Sinh tử" là "Vô minh", sau đó 
là "Hành diệt", "Thức diệt"... cuối cùng là "Lão Tử tận diệt" 
nên "Thập nhị nhân duyên" còn có nghĩa là "sinh diệt". 

4. Vô khổ tập diệt đạo 


Có nghĩa "quán tư đế thanh tịnh", "Tứ đế" còn gọi là 
"Tứ chân đế", như kinh "Niết Bàn" : "khổ tập diệt đạo, thị 
vì tứ thánh đạo; Một là "khổ đế", là khổ báo của tam giới 
(thuộc "mê quả", là nhân quả của thế giới); hai là "Tập đế", 
chỉ chư nghiệp thiện ác, tham vọng phiền não tích luỹ (là 
"quả" ngọt hay "quả" chua, là nhân quả của thế giới) "khởi 
nhân" của khổ nạn, bao gồm tam độc : tham, sân, si; Ba là : 
"Diệt đế", tức Niết Bàn, diệt "hoặc", "nghiệp" mà xa rời 
khổ qủa sinh tử, được giải thoát (là ngộ quả, xuất thế gian 
nhân quả); Bốn là : "Đạo đế, chỉ Bát chính đạo, là con 
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đường thông với bờ bên kia - Niết Bàn (là nhân quả xuất 
thế gian) "Bát chính đạo" tức : "chính kiến, chính tư, chính 
hành, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tến, chính 
miệm, chính định". 


Ý nghĩa của "Tứ đế" là "Ly khổ đắc lạc". "Trị khổ đoạn 
tập", "Một diệt tu hành". "Khổ" là "khổ quả sinh tử", "Tập" 
là "Khổ nhân hoặc nghiệp", "Khổ, Tập" đều là "Thế gian 
chi pháp"; "Diệt" chỉ : đạt đến cõi Niết Bàn, "Đạo" chỉ con 
đường vượt qua biển khổ, là xuất thế gian. 

"Bồ Tát hành Đại Thừa soi thấu cảnh giới này, thấy 
bản thể nó thường vắng nặng, nên gọi là vô biên". 

5. Vô trí diệc vô đắc. 

"Trí" chỉ trí tuệ Bát Nhã, nhãn, Pháp đều "Không". 
Đại Thừa Bồ tát dùng "Trí" chiếu "cảnh", đã không có Ngũ 
uẩấn và Tứ đế Cái pháp, tức là "nhân - pháp giai không, 
cảnh - trí đều hết cả" ("nhân, pháp, cảnh, trí" đều "không, 
diệt"). 

6. Dĩ vô sở đắc cố. 

Khi chúng sinh tu hành đạt đến cảnh giới Niết bàn thì 
giống như là không có được cái gì mới thực là được (không 
còn phiền não). 


7. Bồ đề tát đoả, y Bát nhã Ba La Mật Đa, cổ tâm 
vô quải ngại, vô quải ngại cố vô hữu khủng bố, viễn 
ly điền đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn, 


+ 


Bồ đề : nghĩa là "giác" tức "giác ngộ", đoạn tuyệt trì 
chướng, phiền não mà chứng đắc Niết Bàn, "Trí Độ Luân" 
: "Bồ để, nhà Tần gọi là trí tuệ vô thượng, tâm cầu ngôi 
chính giác thì gọi là "Bồ Đề tâm", hay như "Đại Nhật kinh 
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sơ" nói : "Bồ đề tâm" có nghĩa là "tự tịnh tín tâm". 

"Bồ đề tát đoả" tức Bồ Tát, giải nghĩa là "giác hữu 
tình" nghĩa là đạt đến "giác ngộ, tực giác giác tha, tự lợi lợi 
tha, phổ độ chúng sinh". 

"Giác hữu tình" còn gọi là "đạo tâm chúng sinh", người 
cầu "đạo", "đại giác", đã đạt được "giác tình" của "tự lợi lợi 
tha". Như "Đại Thừa nghĩa chướng" tập 14. "Bê tát Hồ ngữ 
(nước Hồ), thử phiên dịch vị đạo chúng sinh, cụ tu tự lợi lợi 
tha ch đạo, danh đạo chúng sinh". Dịch nghĩa : Như "Đại 
thừa nghĩa chương" tập 14 chép : "Người nước Hồ gọi là Bồ 
Tát, Trung Quốc dịch là Đạo chúng sinh. Nghĩa là người có 
đầy đủ đạo lực tu hành để tự lợi và lợi tha, thì gọi là Đạo 
chúng sinh". 

Ý nghĩa của chư Giác hữu tình trong "Phật Địa luận" 
còn giải thích là : "Hành giả có đầy đủ đại nguyện tự lợi lợi 
tha, tâm hướng cầu Đại Bồ Đề làm lợi ích cho chúng sinh”. 

"Niết Bàn" : tiếng Phạn : Ma ha Bát Niết Bàn Na tức 
đạt đến cõi "đại diệt độ"; "đại diệt độ" : "đại" tức "pháp 
thân" (sinh tử); "diệt" : giải thoát (kết nghiệp); "độ" : Bát 
Nhã (phiền não). Mê hoặc nó thì gọi là Tam chướng, giải 
thoát nó thì gọi là Tam Đức. Cái gọi là : thí "ví như lau 
gương, gương sạch bụi hết sáng của gương sẽ hiện ra". 

8. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba la mật đa, cố 
đắc A Nnậu Đa la Tam miểu Tam Bồ đề. 

"Tam thế" chỉ kiếp- trước, kiếp này và kiếp sau, Phật 
giáo nhấn mạnh "Tam thế nhân quả, lục chuyển luân hồi". 

"A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bê Đề : chỉ "chính giác" 
vô thượng chính đẳng giác. "Chính giác" tiếng Phạn là Tam 
Bồ Đề, là "thực trí" của Như Lai, tức tất cả chân chính giác 
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trí của chư pháp ; thành Phật cũng gọi là : Thành chính giác. 

"Tam Bồ Đề" : có 3 tâm Bồ Đề, một là "Sự Bồ Đề Tâm" 
chỉ : đoạn tuyệt tri chướng mà biết tất cả các loại "trí" của 
chư pháp; Hai là "Lý Bồ Đề Tâm" tức chỉ đoạn tuyệt phiền 
não chướng mà chứng tất cả "trí" của Niết Bàn; Ba là 
"Pháp Bồ Đề Tâm" tức : Pháp môn vô tận nguyện cầu giác 
tri vô tận chi Phật Môn dã". Cho nên "tất cả chư Phật đều 
tu trí tuệ đắc thành ngôi chính giác". 

9. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị Đại minh 
chú, thị Đại Thần chú, thị vô thượng chú, thị vô 
đẳng đẳng chú. 

Đây là phần Mật giáo của bộ Tâm kinh này, phần 
trên là Hiển thuyết Bát Nhã, phần này là Mật thuyết Bát 
Nhã. Mật chú là một nội dung quang trọng trong kinh 
Phật, là hiển Thần lực. Bao gồm : Chú, Chân ngôn và 
Mật ngữ. "Chú" gọi là Đà La Ni, nội dụng "Ngũ bất 
phiên" của Phật giáo. Tác dụng chủ yếu là có thể tiêu trừ 
tai nạn, tăng ích, cầu nguyện. Chú có rất nhiều loại, căn 
cứ vào đơn giản hay phức tạp mà chia thành Đại chú, 
Tiểu chú và Nhất tự chú (Tâm chú). Căn cứ vào tính chất 
mà chia thành : Hoả giới chú, Tâm chú, Từ cứu chú. Hay 
căn cứ vào Thần lực mà chia làm : Tiêu tai chú, Hàng ma 
chú, Cầu nguyện chú. 

Tôn chỉ của các loại chú là "Phổ tế chúng sinh, tiêu 
trừ nghiệp chướng, thoát ly khổ hải, thành tựu vô thượng 
Phật quả". Quyển kinh này gọi là Đại Thần chú, Đại minh 
chú, Vô thượng chú, Vô đẳng đẳng chú, đều là Tâm chú 
của Phật, Bô Tát phổ độ chúng sinh. Trong đó Đại thần chú 
có thể phá ma chướng, hàng yêu; Vô thượng chú có thể hiển 
Phật nghĩa chí lý; Vô đẳng đẳng chú : Khởi tuyệt vô tỉ. 
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“Vết đế yết đế 

Ba la yết đế 

Ba la tăng yết đế 
Bồ Đề sơ bà ha”. 

Tạm dịch là : "Sang đi, sang đi, sang đến bờ bên kia 
đi, chúng sinh đều sang đến bờ bên kia đi, mau đến 
thành tựu vô thượng Phật Bồ Đề đi". Đây là Phật, Bồ Tát 
quảng độ chúng sinh siêu việt, mà "tiếng tâm" đại từ đại 
bi trong đó, như "Hoa Pháp sớ" nói : "hoặc vân chú giả, 
như quân trung mật hiệu... Phật, Bồ Đề thuyết chú, 
nguyện chư chúng sinh gia1 như ngã chì đắc thành chính 
giác, năng tụng thử chú giả, tắc sở nguyện vô bất thành 
tựu dã" ®_ Nghĩa là : Thần chú như mật lệnh trong quân 
ngũ... Phật, Bồ tát nói ra chú này là muốn chúng sinh 
thành Chính giác như Ngài, người tụng chú này mọi sở 
nguyện sẽ thành tựu. 


ä3. KẾT LUẬN 


"Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh" toàn kinh gồm 
260 chữ với 2 phần Hiển, Mật. Phần "Hiển" từ Quán Tự 
Tại Bồ Tát" đến "đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề"; 
Phần "Mật" từ "cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa" đến "Bồ đề 
sa bà ha". Hai phần này đều hàm chứa ý nghĩa sâu xa. 


+ Chủ vếu tham khảo : "Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh chú giải" của Tông Lặc và 
Như Kỷ đồng chú thích. Hoa Pháp soạn. "Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh yếu 
địch". "Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh”. 
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I. TÓM LƯỢC HIỂN KINH. 

1. Khái quát lý luận "Không" trong Phật học. 

a. Chiếu biến Ngũ uẩn giai không. 

Chỉ : Sắc, Thụ, Tưởng, thành, Thức đều "không". Do 
đó "duyên khởi tính không" cũng tức là "chư pháp do nhân 
duyên nhi khởi". Tức là nói Phật học cho rằng vạn sự vạn 
vật trên thế gian không tự tồn tại, đều là "nhân duyên" 
(điều kiện" mà "khởi" (phát sinh). Cũng tức là dựa trên 
một quan hệ, điều kiện nhất định mà tồn tại, đây là điểm 
cơ bản nhất trong lý luận "Không" của Phật. 

Cũng chính là nói : những cái gì mắt nhìn thấy (nhãn 
thức), những cái nhận được (thụ thức), những hành vi 
(hành thức), những cái "tâm" nghĩ tới (tâm thức), tức tất 
cả hình tượng, ý tưởng, thức biệt... đều "khởi" từ "nhãn, 
nhũ, tị, tâm", là ý nghĩa sâu xa, huyền bí của "Không'. 

"Sác" : vật chất; Ngũ cân : nhãn, nhị, thiệt, tị, thân; 
Ngũ cảnh : sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ngũ căn và Ngũ 
cảnh tác dụng lẫn nhau sinh ra : cảm thụ, ấn tượng, tư 
duy, liễu biệt. Những cái này đều là "nhân duyên nhi 
khởi", tức "duyên khởi tính không". 

b. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. 

"Sác" đại diện cho vật chất, "Không" là "Duyên khởi 
tính không", "tự tính chân không" tức cho rằng vạn vật đều 
vô tính thực thể, (tính không), là lý do của "duyên khởi", tức 
là nhân một điều kiện nhất định mà tồn tại, cũng chính là 
nói sự tồn tại của vật chất là do ý thức quyết định. 


Z 


Quan hệ giữa "Sắc" và "Không" là : vạn vật như "có" 
mà "không có", như không có mà không phải là không có, 
trong "không có" như "có", trong có mà như không. Tất cả 
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là vì "duyên khởi tính không". 
c. Chư pháp bhông tướng, bất sinh bất diệt. 


"Pháp" : sự vật, tức vạn sự vạn vật trên thế gian. 
"Tướng" : hình tượng và ý tướng của vật chất. "Chư pháp 
không tướng" tức "chân không thực tướng", chỉ vạn vật 
không thực sự tổn tại, tức "tư tính không" (chân không). 
Là thông qua Ngũ căn của con người : nhãn, nhĩ, tỊ, thiệt, 
thân (cảm giác) và tâm (ý thức) tác dụng mà sinh ra, nên 
lại có thực tướng của nó. Đây chính là nghĩa "chư pháp tự 
tính không". Do là "tính không thực tướng" tức bản chất là 
"không chỉ có ngoại tướng tồn tại, vì vậy cũng không thể 
tồn tại sinh diệt, tăng, giảm, cấu, tịnh. 

"Không" tức "vô thường", "vô ngã" là tạm thời sinh ra, 
tạm thời mất đi không tổn tại lâu dài vĩnh cửu. Vì tất cả 
đều trong sự biến hoá bất định nên gọi là "không". "Vô 
ngã" tức bản thân ta cũng là "không". Không có tổn tại. 
Đây chính là nguyên lý căn bản của "Không" trong Phật 
học. Lý luận "Không" là cơ sở của siêu độ khổ ách. 

2. Lý luận "Thập nhị nhân duyên” 


"Thập nhị nhân duyên" tức "Thập nhị duyên khởi", là 
nguồn gốc lý luận của "Tam thế lục luân, nhân quả tác 
nghiệp, chỉ đời trước, đời này và đời sau, thiện ác giữa 3 
đời là nhân quả nối tiếp nhau, tức "thập nhị duyên khởi" 
đều là mối quan hệ nhân quả của "hoặc, nghiệp, khổ" đem 
lại. Bao gồm : Vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thụ, thụ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên Lão Tử. Tóm lại 
"khổ quả của đời này là "nhân duyên" từ "hoặc nghiệp đời 


^ 


trước, "hoặc nghiệp" ở đời này lại đem tới "khổ quả" cho 
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đời sau. Tức là "Tam thế hoặc nghiệp" tạo nên nhân quả 
với nhau. Mục đích là phải làm điều thiện tránh điều ác. 


3. Tứ đế luận 


Tứ đế, Bát chính đạo là Yếu chỉ của Phật học, là chiếc 
thuyền siêu độ sang bờ bên kia. 

Tứ đế : Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Đế : tức chân đế, chân lý. 
"Khổ đế" chỉ thống khổ tổn tại ở nhân gian. "Tập đế" giảng 
về nguồn gốc sinh ra đau khô; 

"Diệt đế" : xoá bỏ đau khổ; "Đạo đế" chỉ phương pháp 
giải thoát thống khổ. 

"Bát chính đạo" tức là "Đạo đế" chỉ chính kiến, chính 
tư, chính hành, chính nghiệp, chính mệnh, chính tỉnh 
tiến, chính niệm, chính định. Là con đường chính của tu 
trì chứng đắc viên mãn Niết Bàn. 

Trên đây là ý nghĩa sâu xa của Hiển kinh, tức khái 
quát Pháp môn khuyên bảo chúng sinh siêu độ đến cõi 
Niết Bàn. 

II. TÓM LƯỢC MẬT KINH 

"Dĩ mật chú truyền Phật chi tâm chỉ". Dùng mật chú 
để truyền tâm chỉ của Phật. Tức : Yết đế, Yết đế, Ba la yết 
đế, Ba la tăng yết đế. Bồ Đề sa bà ha ! 

Mật chú là một trong "Ngũ bất phiên" trong Kinh 
Phật, vì ý nghĩa uyên thâm sâu rộng, chỉ có thể dùng 
"tâm" lĩnh hội chứ không thể dùng lời mà truyền hết ý 
được, là âm thanh phát ra từ sâu thắm "tâm" của Bồ tát vì 
đại từ đại bi công đức vô lượng nên người tu hành được "lợi 
ích vô cùng" 

Trên đây là yếu chỉ của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 
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kinh, là nấc thang bước vào cửa Phật, là kinh mà chúng 
sinh nên tu theo. 

Tổng hợp những gì nêu trên, thì "Tâm Kinh" là kinh 
điển quan trọng trong Phật học, câu văn giản lược mà ý 
nghĩa sâu xa, khái quát "tâm chỉ" chủ yếu của Phật học, là 
bộ kinh phải tụng trong Phật học, cũng là kinh điển nhập 
môn của những người quy y cửa Phật. 
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CHƯƠNG 126 


KIM CƯƠNG KINH TINH NGHĨA 


- Â. im Cương Kinh" là ghỉ chép lại khi Phật tổ 
Thích Ca Màu Ni thuyết kính ở nước Xá Vệ. Là tỉnh nghĩa 
của Đại Bát Nhã binh, cũng là một trong 40 bộ binh điển 
của Phật học. 


' „# 


- Lự luận cốt lõi: “Không tuệ”, "Chư pháp uô ngã”, Yếu 
chỉ : “Pháp, Thực tướng, Vô ngãng". 

- Kinh này bhông phỏúi Duy uật cũng không phải duy 
tâm, mà là một loạt Triết học, nói đúng mà không phối là 
đúng, như "có" như "bhông có”, uô uật tính bất sinh bất 
diệt cũng 0ô tâm tính. 

- Lý luận cơ bản là : Tam giới Hư uọng (Sắc không, 
Tâm không, Pháp tính không) mà xã hội quan của nó là 
“biên dụng uô ngạt”. 

- Cái gọi là Niết Bàn, Bồ Đê, Phật quả đêu là cảnh 
giới tối cao trong Phật học, cũng tức la "uật, "ngã" (Thế 
giới khách quan uà Thế giới chủ quan) "đại uiên dung”. 
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s1. KHÁI QUÁT VỀ "KIM CƯỜNG KINH" 


Kim Cương Kinh còn gọi là "Kim cương Bát Nhã Ba 
La Mật kinh", cũng gọi là Kim Cương Bát Nhã kinh, 
trích bộ Bát Nhã trong "Đại Tạng Kinh" do thời Cưu Ma 
La Thập Diêu Tần dịch, nội dung chính là nói về "Không 
Tuệ", "Chư pháp vô ngã" và có liên quan tới : "Cảnh 
không, Tuệ không, Bổ Tát không"... Ý chính nói về 
"Pháp, Thực tướng, Vô trụ" mang ý nghĩa tỉnh tuý của 
Đại Bát Nhã kinh, mà hành giả ai cũng phải đọc tham 
cứu đến (là một trong tam tạng Thánh giáo của Phật 
giáo). "Kim Cương Kinh" nằm ở quyển 7 bộ Bát Nhã 
trong Đại Tạng Kinh, vì trong đó có "chín đoạn” nên còn 
gọi là "Đại Bát Nhã kinh đệ cửu hội năng đoạn Kim 
Cương phần tựa". 

1. Kim Cương 


Kim cương : "kim trung chỉ tỉnh giả". "Kim Cương" là 
cách nói so sánh, ví "tâm" của người tu hành vững chắc 
như kim cương, dùng "đại tín lực" có thể chứng đắc "vô 
đẳng Phật quả", lại nói Kim Cương kinh có thể "đoạn 
chúng sinh nghi chấp, phá nhất thiết chướng ngại", dung 
nội dung chính của nó rất cao thâm, cho nên "Đại Bát Nhã 
Kinh" lấy Kim Cương Kinh làm "năng đoạn phần". Tức là 
những người có "tâm pháp" của kinh này có thể phá bỏ tất 
cả những ngăn cân trong khi tu hành. Như Phạm Võng 
kinh cổ tích đã nói : "Chất tinh tuý kiên cố bên trong vàng 
gọi là kim cương”. 
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2. Bát Nhã 

Trí tuệ, như "Đại Thừa nghĩa chương" Q.12 nói "Bát 
Nhã, Trung Quốc gọi là Tuệ, quán thấu vạn pháp nên gọi 
là "tuệ". "Trí" : tiếng Phạn là "Nhã Na", nghĩa là có thể 
quyết đoán. Như "Đại Thừa nghĩa chương" Q.9 nói : 

"Tuệ Tâm an pháp", gọi đó là nhãn, "đối cảnh quyết 
đoán", gọi đó là "trí". 

"Trí" trong Phật giáo gồm có mười trí, không phải là 
cái trí phàm phu, mà chính là cảnh giới tối cao của sự tru 
trì trong Phật giáo, tức đạt được đại trí tuệ, đại viên mãn. 
Bao gồm "ngộ" và chứng đắc chư pháp của Phật giáo là Vô 
thượng Phật quả. "Tuệ" là năng lực quyết đoán làm sáng 
tó "sự lý", nhưng "Tuệ" là "thông đạt vô vi chi không lý", 
còn “Trí” là "minh hữu sự chi sự tướng". 

3. Ba La Mật 

Đến bờ bên kia, bờ bên kia của Phật giáo có nghĩa là 
chứng đắc Bồ đề, Niết Bàn, Phật quả. 

Cả câu "Kim Cương Ba La Mật Kinh" là : quyết tâm 
và trí tuệ đi sang bờ bên kia, cũng chính là "Dĩ tại tín lực 
phát đại trí tuệ”. 

Tiên Du Ông Tập Anh nói : "Phật đạo như khổ hải" 
(lục đạo giả : Thiên, Nhân, A tu la, địa ngục, ngã quỷ, xúc 
sinh) không có thuyền thì không thể cứu được, nên lấy Bát 
Nhã lục độ làm thuyền" ®. (Đạo phật như bể khổ không có 
thuyền thì không sang được bờ bên kia, lấy "Bát Nhã lục 
độ" làm thuyển). 


t? Chủ Đệ thời nhà Minh chú giải. "Kim Cương Kinh chú giải?. 
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82. TƯ TƯỞNG Cũ BẢN CỦA "KIM CƯƠNG KINH" 


I. ĐOẠN TƯỞNG NGHI. 


"Kim Cương linh" : "Như lai thuyết, chư tướng câu 
túc, Tức phi chư tướng cụ túc", Tam Tạng pháp sư Huyền 
Trang dịch là : "chư tướng cụ túc giai thị hư vọng". Nãi chí 
phì tướng cụ túc giai phi hư vọng, như thị di tướng phi 
tướng ứng quán Như Lai thuyết. Tức "phàm hữu sở tướng, 
giai thị hư vọng". "Thực tướng giả, tắc thị phi tướng", tức 
chỉ chư pháp không có thực tướng. "Pháp" : là cách gọi 
chung tất cả sự vật của Phật giáo, bao gồm cái hư - cái 
thực, cái tồn tại - cái không tổn tại, cái lớn cái nhỏ... đều là 
"pháp". Trí Độ luận q.19 : "nhất thiết chư pháp nhân 
duyên sinh cố vô hữu thực tính, thị vị thực không". Cũng 
tức là Phật giáo nói "thực tướng giai không, nãi vi đại 
ngộ”. như hình 126-1. 

"Tướng" : chỉ hình dáng của sự vật, như "Đại Thừa 
nghĩa chương" q.3 nói : "chư pháp thể trạng, vị chi vi 
tướng" (gọi hình dáng của chư pháp là "Tướng"). "Tướng" 
bao gồm 4 loại : Sinh, trụ, dị, diệt; bao quát hình dáng 4 
giai đoạn "Khởi, an, suy, hoại" của sự vật. "Chư pháp 
duyên khỏi, tất cụ thử tứ tướng”. "Kim Cương Kinh" cho 
rằng "Tướng" rất quan trọng, cơ sở lý luận của nó là "Vô 
thường", "vô trụ", "vô tính" của Phật học. 

"Vô thường" : chỉ tạm thời, tức chư pháp vô thường. Chỉ 
"Pháp vô sinh diệt biến thiên". "Vô thường" là tinh hoa của 
"Niết Bàn kinh", tức mọi thứ đều tạm sinh tạm diệt, bất sinh 
bất diệt bất thiên bất biến bất hoại. Cho nên "Pháp Hoa 
kinh" nói : "nhất thiết chư tướng giai thị không" (tất cả sự 
vật đều là "không"). Cũng như lời của Phật môn : "nhất thiết 
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sở đi vì hư vọng giả, di kỳ hữu hình tướng. Ký hữu hình 
tướng tắc vô bất hoại giả, tung sứ bất hoại, nãi nghiệp lực dĩ 
trì chi, phi bản bất hoại hĩ, nghiệp lực tận lực hoại hĩ, duy 
chân tính vô hình tướng. Cố vô đắc nhi hoại, thử sở dĩ vi bất 
hoại chi bản, tự vô thuỷ dĩ lai, chí vu kim nhật, vô hữu tổn 
động, cố vân chân trụ chân tính, vi chân tính thường trụ nhi 
vô biến hoại, thử sở dĩ vi chân thực dã" ®" 
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+ Vương Nhật Hưu. "Rim Cương Rình chú giải” tr. T0. nhà xuất bản sách cổ 
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"Vô trụ" : tức chỉ "pháp vô tự tính", chư pháp tuỳ duyên 
nhi khỏi. "Tông kính Lục” nói : "vô trụ tức thực tướng dị 
danh, thực tướng tức tính không dị danh" ("vô trụ" là cách 
gọi khác của "thực tướng", "thực tướng" là cách gọi khác của 
"tính không"), tức là tất cả đều là "phi hữu phi vô". Phật nói 
: "thực tướng vô tướng", cái gọi là "thực tướng" tức là "phi 
tướng", như "Thái hư không vô nhất hình tướng" #, "Chu 
tướng bản không". "Vô tính" : "Tính" là thực thể trong Phật 
học, "vô tính" tức không có thực thể. 

"Chư pháp vô tính" chỉ tất cả sự vật đều không có thực 
thể, đều "tuỳ duyên nhi khởi". Tức Phật giáo cho rằng 
vạn vật trên thực tế không thực sự tổn tại mà là dựa theo 
một điều kiện nhất định nào đó mà tổn tại, cái gọi là "chư 
pháp tính không". "Pháp Hoa kinh" : "Chư pháp thường 
vô tính". 

"Tịnh Độ Luận" chú thích : "Thực tướng vô tướng cố". 

tức tất cả đều vận động, biến hoá trong "chốc lát, 
tuyệt đối", tất cả đều là tổn tại tương đối, tất cả vật chất 
khách quan đều không tổn tại tuyệt đối. Cho nên nói 
"Nhược Bồ tát Ma ha tát bất trụ vu sự ưng hành bố thí, đô 
vô sở trụ ưng hành bố thí" chính là nói tất cả đều là "vô 
trụ", không ngưng nghỉ, đều là tạm sinh tạm diệt, tức "chư 
pháp câu túc, tức phi chư tướng câu túc". Cho nên Phật 
môn nói : "Ly nhất thiết tướng tức thị chư pháp", "Hoa 
Nghiêm kinh" nói : "ly chư hoà hợp tướng thị danh vô 
thượng giác. Phật dĩ giác tín, ngoại giác ly nhất thiết hữu 
tướng, nội giác ly nhất thiết không tướng. ư tướng nhi lv 
tướng, ư không nhi ly không. đắc phi chân không vô tướng 
chi diệu. sở dĩ danh kỳ vi chân Phật" tức nói : không chú ý 


0U Nhan Bính. "Kim Cương Kinh chú giải" 
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tới tất cả "Tướng". Vì vậy Phật giáo cho rằng : "Dĩ vô tướng 
vi pháp thân giả, danh vi tuệ nhãn". Kết luận là : 


"Chư tướng câu túc, giai thị hư Uuong 
Dĩ tướng phi tướng ứng quán Như Lai 
Bất thủ ư tướng, như như bất động" 


Đây chính là ý chính của Kim Cương Kinh trên 
phương diện "Pướng". 

II. ĐOẠN TÂM NGHI. 

"Km Cương Kinh" nói : 

"Quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, 
hiện tại tâm bất khả đắc". Phật giáo cho rằng "minh tam 
thế giai không, cố luận vân, quá khứ di diệt, vị lai vị khởi, 
hiện tại hư vọng, tam thế suy cầu, liễu bất khả đắc" ®, 

"Tâm" : Phật học chỉ "A lai da thức (Tâm thức), chỉ 
"năng tập tích cập sinh khí chư pháp giả vị chi tâm" (có 
khả năng tập hợp và sinh khí của chư pháp thì gọi là tâm). 
"Duy thức luận" chỉ viết : "hoặc danh tâm, do chủng chủng 
pháp, huân tập chủng tử sở tích tập cố", cái gì gọi là 
"chúng tử" (hạt) ?. Thấy tên mà nghĩ tới nghĩa. "Chúng tử" 
có nghĩa là có thể sinh trưởng vạn vật. Cho nên Phật giáo 
đó là "Khả sinh vô lượng", tức có công đức sinh trưởng vô 
lượng. "Pháp Tướng Tông" trên cơ sở "chủng tử năng sinh 
Vạn pháp" đưa ra "tâm năng sinh chư chủng tử" cũng tức 
là sinh ra vạn pháp, tất cả tâm thức. 

Phật giáo nhấn mạnh "Vạn pháp nhất tâm", "Bát Nhã 
kinh" : "chủng chủng thế pháp giai do tâm", tức cho rằng 
"tâm thức" có thể sinh ra "nhận thức" đối với tất cả sự vật, 


+ Triệu Pháp sư. "Kim Cương Kinh chú giải". 
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mọi ý niệm đều bắt nguồn từ "tâm", "chúng sinh tâm 
niệm" (Vô lượng thọ kinh nói), nhưng "Tâm" lại là cái 
không có thực thể, tức "tâm tính bất sinh bất diệt". "tâm 
tính tức thị không”, nhưng "âm" (ý thức" là cái không có 
giới hạn mà "sắc" (vật chất) lại là cái có giới hạn. Tức "Vô 
chất ngại vi tâm". 

Nói tóm lại, Phật giáo cho rằng "tâm" tuy có thể sinh 
ra "thức", nhưng cũng là cái "tuỳ duyên", bản thể của "tâm" 
là không tôn tại. Vì vậy, "quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai 
tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc" chính là ý này. 
Cũng chính như "Kim Cương Kinh" : "vô sở trụ ứng sinh kỳ 


tâm", "vô sở trụ" là "tâm vô thường tính, vô chân tính". 


Như Phật giáo nói : "Quá khứ tâm dĩ diệt, vị lai tâm vị 
khí, hiện tại tâm bất trụ, chư pháp chi nội tính bất khả 
đắc, chư pháp chi ngoại tướng bất khả đắc, chư pháp trung 
gian giai bất khả đắc, tâm pháp bản lai vô hữu hình 
tướng, tâm pháp bản lai vô hữu trụ xứ" ?, cũng chính là 
"Kim Cương Kinh" nói : "thị cố như lai thuyết đanh tâm 
lưu chú tâm lưu chú'. 

Phật giáo cho rằng "vô quá khứ, hiện tại, vị lai, nhược 
hữu quá khứ tâm khả diệt, tức thị tự diệt, nhược hữu vị lai 
tâm khả sinh, tức thị tự sinh, ký hữu sinh hữu diệt, tức 
phi thường trụ chân tâm, tức vi hư vọng tâm" ®), 

"Thị cố thiện hiện. Bồ Tát như thị đô vô sở trụ ưng 
sinh kỳ tâm, bất trụ ư sắc ưng sinh kỳ tâm, bất trụ phi sắc 
ưng sinh kỳ tâm, bất trụ thanh hương vị xúc pháp ưng 
sinh kỳ tâm, bất trụ phi thanh hương bị xúc pháp ưng 


+) Tăng Nhược Nạp, "Kim Cương Kinh chú giải". 
t3 Sở Phiếu Vân, "Kim Cương Kinh chú giải". 
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sinh kỳ tâm, độ vô sở trụ ưng sinh kỳ tâm. 

Đây chính là nói, cho dù sắc (vật chất), thanh, hương, 
vị, xúc tất cả vật chất đều là vô trụ tâm sinh tạm diệt, sự 
tổn tại của chúng chỉ là sự phản ánh của tâm thức mà 
thôi, mà bản thân "tâm" cũng là" "vô trụ" (vô thực tính). Vì 
vav, Phật giáo cho rằng tâm Bồ Tát chính là "vô trụ tâm" 
tức "lục căn thanh tịnh", vì "tâm" vốn là tự tính không, chỉ 
có "Hễu ngộ" tâm tự tính không, không nhiễm bụi trần mới 
"vô trụ khả trược"”. 

Ngoài ra, Phật giáo còn nhấn mạnh phải "tức trụ, tức 
hàng phục kỳ tâm", tức "phát cầu chân tính thành Phật 
chi tâm" ®„ Đây là quan điểm chính của "tâm không" 
trong Phật học, cũng chính là đề cao phải "tịnh tâm". Như 
Tiêu Dao Ông nói : "Phàm phu chi tâm động như hôn, 
thanh nhân chi tâm tĩnh nhi minh, hữu vân, phàm nhân 
tâm cảnh thanh tịnh thị thật viên định độ, tâm cảnh trược 
loạn thị ma quốc tắc độ dã" °®. "Hàng tâm vọng niệm" 
giống như thuần phục ngựa hoang, "nhược bất vong tâm 
nhì đán trừ cảnh" tức, nếu như chỉ quên đi vật chất mà 
không quên được "tâm thức" thì không thể "hàng tâm" 
(đoạn trừ vọng niệm). 

Phật học cho rằng "tâm" có thể quyên, như Lục Tổ nói 
: "tín tự thân Phật tính bản lai thanh tịnh, vô hữu ô 
nhiễm, dữ chư Phật tính, bình đẳng vô nhị, tín lục đạo 
chúng sinh bản lai vô tướng, tín nhất thiết chúng sinh tâm 
đắc thành Phật, thị danh tịnh tín tâm dã" ®, 


+! Như 
?! Như trên. 
®! Như trên. 
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Phật học cho rằng "tự tính thanh tịnh" là gốc rễ của 
"tịnh tâm", "tự tính" tức là "tính" không thay đổi, còn là 
"minh tính". "Minh tính" tức "minh đế", tỉnh thần chính 
của "minh đế" là "chư pháp tuỳ duyên nhỉ sinh". 1e đều 
- theo "nhân duyên" mà sinh. Vì vậy, "Tự tính thanh tịnh" 
tức là "liễu ngộ" vạn pháp nhân duyên nhi sinh, nhân 
duyên nhi diệt, cũng tức là ý "chư pháp tính không". Chỉ 
có "liễu ngộ" Phật tính này mới có thể cắt đứt tất cả "vọng 
pháp", rời xa tất cả "vọng nhiễm" mà đắc "tự tính tâm" 
(tịnh tâm : Bộ Đề tâm, Phật tâm). 

Tổng hợp lại những gì nêu trên thì Kim Cương ¡nh 
không phải là Triết học duy vật cũng không phải duy tâm, 
mà là một loại Triết học giống như có mà lại không, như 
đúng mà lại sai, vô vật tính bất sinh bất diệt cũng vô tâm 
tính. Như Phật giáo nói : Phàm phu thủ cảnh, Đạo nhân 
thủ tâm. tam cảnh song vọng, nãi thị chân pháp, vọng 
cảnh do dị, vọng tâm chí nan". Đề cao tư tưởng "Đại viên 
dung" : "ngã tức là thế giới, thế giới tức là ngã". 

Vì vậy, phải tịnh tâm, rũ bỏ bụi trần, phá vọng hàng 
mới có thể chứng đắc vô thượng Bồ đề. 

Tóm lại, Phật học cho rằng Phật tức là "tâm", "tâm" tức 
là Phật, đắc kiên tự tính tâm tức là Phật. Tức mỗi người 
đều có Phật tính, (tâm) Phật tính chính tại "tự tâm”, đó tức 
là Chân Phân. "Thức đắc vọng tâm phi tâm, thị danh vi 
tâm" cho nên Phật giáo nói rằng : "giác vọng chi tâm, tức 
thị phi tâm, bản vô vọng niệm, bất khởi vọng tâm, tức thị 
"tự tính bản tâm". Do vậy nói, "thị danh vị tâm" (gọi là 
"tâm") tức là Bê Đề tâm, Niết Bàn tâm... Phật tâm °, 


® 1ý Văn Hội. "Kim Cương Kinh chú giải". 
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HI. ĐOẠN PHÁP NGHI 


"Kim Cương Kinh" nói : "thị cế Như Lai thuyết, nhất 
thiết Pháp giai thị Phật Pháp, thiện hiện, nhất thiết pháp 
nhất thiết pháp giả. Như Lai thuyết phi nhất thiết pháp, 
thị cố Như Lai thuyết nhất thiết pháp nhất thiết pháp". 

"Pháp" : Phật học chỉ tất cả sự thể; cái hư cái thực, cái 
tồn tại, cái không tổn tại, cái lớn, cái nhỏ, cái hữu hình, cái 
vô hình, tất cả đạo lý, phương pháp, sự vật đều gọi chung 
là "Pháp". Phật học cho rằng "Chân như vi vạn pháp chi 
thể" tức "Pháp tính" là Chân như : Chân như, Vạn pháp là 
Chân như. "Vãng sinh luận" chú thích : "Chân như thị chư 
pháp chính thể". Phật giáo nhấn mạnh "Pháp tính không", 
tức "chư pháp giai không", tức vạn pháp tự tính đều 
"Không", và cho rằng "pháp tính" là "tuỳ duyên". Tức "sắc, 
tâm giai không". Như "Pháp hoa kinh" nói : "Như Lai toạ 
giả, nhất thiết pháp không cố". Tức chỉ "vạn vật nhân 
duyên nhi sinh", và đồng thời không có thực thể. Cái gì là 
"nhân duyên" ? "nhân duyên" là nguyên nhân mọi sự vật 
sinh ra". "Nhân" là nguồn gốc sinh ra vạn vật vạn pháp. 
"Duyên" là điều kiện để cho vạn vật sinh ra. 

Như "Chủng Tử" (hạt) có thể so sánh với "nhân", còn 
phân bón, ánh nắng, mặt trời, mưa, người canh tác đều là 
"Duyên", cho nên "chỉ quán kinh" nói : "Chiêu quả vi 
nhân, duyên danh duyên do". Phật giáo cho rằng vạn pháp 
(bao gồm vạn vật) bản thân nó không thực sự tổn tại mà là 
"nhân duyên" mà sinh ra hay mất đi. Vì vậy "Như Lai 
thuyết phi nhất thiết pháp, thị cố Như Lai thuyết nhất 
thiết pháp" chính là chỉ vạn pháp như có mà thực ra là 
không, như tổn tại mà không phải tổn tại. 

Như "Kim Cương Kinh" nhiều lần nhấn mạnh : "Như 
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Lai nhất thiết thuyết vi phi pháp, thị cố Như Lai thuyết 
danh thiện pháp" tức là cho rằng pháp vô chân tính, nên 
nói "phi pháp", "danh thiện pháp". Đây là một trong 
những cơ sở lý luận Không trong Phật học. "Quán nhất 
thiết pháp, bất sinh bất diệt nhân duyên nhi hữu" tức 
Phật thuyết đề cao "chư pháp giai không". Phật gia còn 
cho rằng "Pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ", "Bình đẳng 
chân pháp giới", "chúng sinh giai khả độ", "nhất thiết 
chúng sinh tận đắc thành Phật" (Lục Tổ), "Liễu ngộ nhân 
pháp nhị không. 

Tóm lại, Phật tức là Pháp, Pháp tức là Phật. "Phật 
tức thị tâm, tâm tức thị Pháp, hữu thị Phật tâm, tắc tất 
hữu Phật Pháp" ®?, "vô cầu tức tâm bất sinh, vô trược tức 
tâm bất diệt, bất sinh bất diệt, tiện thị Phật dã". Phật 
pháp chân chính là không đắm chìm bởi Pháp. Không câu 
nệ vì Pháp, nên còn là "ly nhất thiết Pháp tướng". Vì, 
Phật gia cho rằng "nhất thiết phi giai chân thực tổn tại" 
như "Pháp Hoa kinh" nói : "Chư pháp tòng bản lai, 
thường tự tịch diệt tướng" tức là : "Hư không tức Pháp 
thân, Pháp thân tức hư không". 

IV. ĐOẠN TÍNH NGHI 

"Kim Cương Kinh" : "dĩ vô ngã tính, vô hữu tính, tính 
mệnh giả, tính vô nhất thiên tính vô bổ đặc Già La đẳng 
tính bình đẳng, cố danh vô thượng chính đẳng Bồ Tát". 

"Tính" : "tính giả thể dã", "tính" của Phật gia là : "chư 
pháp chi tự thể", như "tâm tính" là tự thể của người, tức 
chủ thể của ý thức, "chư pháp bất biến chỉ tính thị vi tự 
tính" và lại cho rằng "tính" cũng "không", thế mới gọi là 


® Trần Hùng, "Em Cương Kinh chú giải". 
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"tự tính không”. 

"Tính không" thuộc một trong "Bát không" (8 cái 
"Không"). Phật học cho rằng "thử linh giác tính, nguyên 
thuỷ dĩ lai dữ hư không đồng thọ, vị tằng sinh, vị tằng 
diệt, vị tằng hữu, vị tằng vô", tức "tính tức là tâm, tâm tức 
là Phật, Phật tức là Pháp". Chính là nói "Tính" tuy là thể 
của chư pháp nhưng trên thực tế cũng "không". 

Vì vậy, Phật giới đề cao "Thế giới dụ pháp thân vô 
nhất tính, nhược tri hợp vi trần vi thế giới, Thế giới toàn 
thị vi trần, tắc thế giới vô thực tính" vì vậy nói rằng không 
có thế giới. 

Phật học cho rằng, "Pháp tính vô trú" (“Phật thuyết 
Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh lược sớ" quyển 
thượng) đã nói tự thể của vạn sự vạn vật là vô thường vô 
trụ, tạm sinh tạm diệt, tất cả đều do nhân duyên mà có. 
Tức là "Pháp tính vô trụ, Tự tính thể tịch, Sắc tính tự 
không, Vạn pháp bản lai vô tính". 

Như "Truyền tâm pháp yếu" đã nói : 

Phàm phu thì chấp uào cảnh, 
Đạo nhân lại chấp lấy tâm 
Tâm, cảnh quên cả hai. 

Thì chính là thân phúp. 
Quên cảnh uấn còn dễ 


Quên tâm lại rất khó. 
Phải biết "không" khi mà "không tính" 
Còn lại nhất chân phúp giới thôi 


Đây chính là tính linh giúc 
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Cảnh giới tối cao của "Tính" là Bồ Đề chân tính, tức : 
"nhược nhan ư nhất thiết sự, vô nhiễm vô trược, ư nhất 
thiết cảnh, bất động bất dao, ư nhất thiết pháp, nhất vô 
thủ vô xả, ư nhất thiết thời, thường hành phương tiện, 
thuận tuỳ chúng sinh, linh giai hoan hỉ, nhi vi thuyết 
pháp, ngộ Bồ Đề chân tính". Bồ Đề chân tính cũng tức là 
"linh giác tính", như "Truyền tâm pháp yếu" nói : 


“Phàm phu thủ cảnh, đạo nhân thủ tâm. 
Tâm cũnh song 0uọng, nãi thị chân pháp, 


Vọng cảnh do dị, uọng tâm chí nan. 


Bất trí không bản uô không, duy nhất 
chân pháp giới nhĩ. 
Thử linh giác tính". 


V. ĐOẠN SẮC NGHI. 


"Kim Cương Kinh" nói : "Bất trụ ư sắc, ưng hành bố 
thí. 

"Sắc" " Phật học cho rằng "Sắc" là "hữu ngại", tức có 
sự cần trở của chất. 

Theo cách nói hiện nay là vật chất. "Sác" là cách gọi 
chung vạn vật hữu hình. "Sắc" cùng với "Thanh, hương, vị, 
xúc" hợp thành "ngũ pháp", là nơi mà "ngũ căn" (mắt, mũi, 
tai, lưỡi, thân) duyên sinh vạn pháp. Do người thường "lục 
căn bất tịnh", tham luyến 6 cái đó mà nhiễm "lục trần". Cơ 
sở quan trọng của Lý luận "không" trong Phật học cho 
rằng "Sác" (vạn vật" không thực sự tổn tại, là "nhân 
duyên" (điều kiện) mà sinh ra, cũng tức là "Sác" (vật chất) 
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là "Không", là chân tướng chân như (Không hữu chân tạ). 
Tức tổn tại do một điều kiện nhất định, điều kiện thay đối 
vạn vật cũng sẽ không tồn tại. Cũng tức là tạm sinh tạm 
diệt, cũng như "Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh" : "Sắc 
bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không 
tức thị sắc". 

Đây chính là nói, Phật học cho rằng "Sắc" là "vô 
thường", "vô trụ", do điều kiện mà sinh, tồn. Nói cho cùng 
"Sác" là "Không", đây chính là hàm nghĩa của "bất trụ ư 
sắc". Quan điểm của Phật gia là lấy "Đại trí tuệ tính" 
chiếu kiến "nhất thiết giai không", "lục trần bất nhiễm", 
"vong niệm thuỷ khả đoạn trừ". 

Cho nên Phật gia cho rằng trí của Bát Nhã, gọi là Tuệ 
nhãn, nhìn tất cả "sắc tướng" mà "tâm" không dao động, 
nhìn tất cả "Pháp" mà như không có nhìn tất cả "tướng" 
mà như không thấy đó chính là "Pháp nhãn". 


VI. CHỨNG ĐẮC A NẬU ĐA LA TAM MIỂU TAM BỒ ĐỀ. 


A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bê Đề tức A Nậu Bồ Đề, 
la tên gọi khác của "cõi Niết Bàn", ý của Phật học là tu trì 
đạt đến cảnh giới tối cao vô thượng chính đẳng chính giác. 
"Vô thượng" là mức cao nhất. "Đẳng" là "Ly tà vọng" (xa 
rời tà ác, xằng bậy). "Chính giác" : "ngộ" ra Phật tính là 
Chính giác, Chính đẳng chính giác chính là Tam Miểu 
Tam Bồ Đề, tức "đại giác ngộ, đại trí tuệ", "đốn ngộ" chứng 
đắc "đại trí tuệ" của Phật tính "viên dung vô ngại”. 

"Trí tuệ" : "Đại Thừa nghĩa chương" : "chiếu kiến 
danh trí, năng liễu xưng tuệ, tịnh năng trì nhất thiết hữu 
tình giai hữu Phật tính", có khả năng đoạn trừ phiền não 
là Bồ Đề; có thể phá bỏ cản trở sinh tử, chứng đắc Niết 
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Bàn, có thể thành tựu tất cả "xuất thế công đức" là Phật 
tính. 


Muốn đạt đến Phật cảnh, Phật gia cho rằng phải làm 
được 10 điều sau : Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tỉnh tiến, 
Thiền định, Trí tuệ, Từ, Bi, Phương tiện, Bất thoái. 


VII. "NHẤT THIẾT HỮU VI PHÁP, NHƯ MỘNG ẢO BÀO ẢNH". 


"Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng ảo bảo ảnh. Như 
lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán". Bài thơ này là kết 
luận của "Kim Cương Kinh". 

Đây là quan điểm căn bản của Thế giới quan trong 
Phật học, phủ định tất cả sự tổn tại của "tướng", cho rằng 
"Chư pháp tính không", hữu hình tướng là Hư vọng, vô 
hình tướng là Chân tính. Tức là cho dù có ngoại tướng 
nhưng chẳng qua do "nhân duyên nhi khởi" (do quan hệ và 
điều kiện nhất định) mà tồn tại, và không tên tại thực 
tính, tức " ngoại tướng tuy hữu, kỳ trung thực vô". Tức 
"Chân như thực tướng". Vạn pháp đều giống như hạt 
sương như ảo mộng, như ánh chớp, tạm sinh, tạm diệt, vô 
thường vô trụ, vì vậy người mà "ngộ" được ý này "kiến tính 
thành Phật". 


83. KẾT LUẬN 


Toàn bộ lý luận của "Kim Cương Kinh" là "Tam thế 
hư vọng", tức : "Sắc không, Tâm không, Pháp tính không" 
cũng tức là Thế giới khách quan (vật chất). Thế giới chủ 
quan (ý thức) thậm chí các mối quan hệ liên quan tới thế 
giới chủ, khách quan (hình thức) cũng đều "vô thường", "vô 
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trụ", cũng đều là "vô thực phản chân", tạm sinh tạm diệt. 
Tất cả đều trong sự vận động, biến hoá, vạn sự, vạn vật 
đều "nhân duyên", "tuỳ duyên", "thành, trụ, hoại, diệt”, 
cũng tức là nhân một điều kiện mà sinh ra, mất đi. 

Vì vậy, tôn chỉ tối cao của Phật gia là "vọng tâm” 
(vọng ngã = quên bản thân mình), Phật gia cho rằng, 
chúng sinh "vọng sắc", "vọng cảnh" (thế giới khách quan) 
dễ dàng mà "vọng tự tính ngã" (thế giới chủ quan" lại khó. 

Cho nên Phật gia nhấn mạnh "Phàm phu thủ cảnh, 
trí giả thủ tâm, tâm cảnh song vong, nãi thị chân pháp, 
vong cảnh do dị, vong tâm chí nan, vong tâm tắc cảnh 
không, cảnh khổng tắc tâm diệt". Do chìm đắm vào Thế 
gới chủ quan nên thường bị nhiễm bụi "vọng niệm, tà". Chỉ 
có đem Thế giới chủ quan và Thế giới khách quan hợp 
thành một để rũ bỏ bụi trần của Thế giới chủ quan mới có 
thể đoạn phiển não, độ sinh tử mà đạt được "tâm cảnh 
viên dung". Đây chính là Phật tính, tức "vũ trụ, tự ngã 
nhất nguyên luận", vì thế mà sinh tử không còn cần trở. 

Có thể thấy Phật học không phải Duy vật cũng 
không phải Duy tâm, mà là một loại Phật mang tính 
Triết lý đặc biệt. Tính tích cực và tính xã hội của Phật 
tính là giảm bớt "tự ngã" (cái tôi), tăng thêm "viên dung" 
(hoà nhập). "Vạn pháp nhân duyên nhi sinh, bất sinh bất 
diệt, bình đẳng vô nhị, viên dung vô ngại, vi chi viên, liễu 
ngộ, thử Phật tính vị chi viên giác, viên giác vi Niết Bàn 
chi lý", "bất sinh bất diệt chi đạo. do thử nhi xuất". "Viên 
dung" của Phật gia tức Thế giới khách quan và Thế giới 
chủ qua giống như nước và sóng, không có sự khác biệt, 
không có sự căn trở, giới hạn. cảnh giới tôi cao giữa sự 
vạn vật là "viên dung vô ngại". Cảnh giới tối cao của Phật 
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học : "Niết Bàn, Bồ Đề, Phật quả" chính là đại viên dung 


của "vật, ngã". 


Tổng hợp những thứ nêu trên, "Kim Cương Kinh" là 
một bộ kinh quan trọng trong Phật học, quan điểm chủ 
yếu của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni cũng là một trong 3 bộ 
đại kinh điển của Phật giáo, tập trung tất cả ý nghĩa tỉnh 
hoa của Phật học. Những hành giả tu trì cần phải nghiên 
tầm tham cứu đến. 


CHƯƠNG 127 


"ĐÀN KINH" TINH NGHĨA 


(Ý nghĩa sâu sơ của Đàn binh) 


C7) àn Kinh" là binh điển của Thiên Tông Trung 


Quốc, tư tưởng chủ yếu của Lục tổ Tuệ Năng, là một trong 
những binh điển cần thiết đối uới những người tu hành 
Phật giáo. 

Lý luận chủ yếu : "Trực chỉ nhân tâm, hiến tính thành 
Phật", mà cốt lõi của nó là "Không quán" tức "Bản lai 0ô 
nhất uật”, "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư do". Tôn chỉ 
của tu luyện là "Bồ Để" tức “giác ngộ”. 

Phương pháp tu luyện : Thiên chủ trương "đốn ngộ”, 
“Bất lập uăn tự” cũng là tôn chỉ của bộ hinh này, không 
câu nệ uào Uuăn tự, không chịu sự gò bó, ràng buộc của câu 
chữ mà trực tiếp tiếp xúc uới sự uột. 

“Ngộ” là gốc rễ của Thiền, là linh hôn của Thiền, 
không có "ngộ tính" thì sẽ không có Thiên. Ý nghĩa của 
Thiên chính là "Tự nhiên". 
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s1. KHÁI QUÁT 


"Đàn Kinh" là "Tông kinh" của Phật giáo Trung Quốc 
- Thiển Tông, là tuyệt tác, kinh điển nổi tiếng của Thiền 
Tông Trung Quốc là lý luận chính của Thiền Tông, cũng là 
bộ kinh cần thiết đối với những người tu Thiển. "Đàn 
Kinh" chính là tư tưởng của Lục tổ-Tuệ Năng, sự hội tụ 
tỉnh hoa của Phật giáo, do các đệ tử của Lục tổ sưu tầm và 
biên soạn, gọi là "Lục tổ Đàn kinh". 

Bản kinh đầu tiên là bản Đôn Hoàng thời Đường, gồm 
12.000 chữ, cất giữ ở Luân Đôn, nước Anh ?, "Đàn lĩnh" 
thời Tống, Minh, gồm 24.000 chữ, cất giữ tại Nhật Bản. 
Thực ra, những bản ""Đàn Kinh" thực sự đứng riêng một 
mình chỉ có 4 bản : Đôn Hoàng, Huệ Hân, Khế Tung và 
Tông Bảo, ngoài ra đều là những bản dịch, khắc, sao chép 
từ 4 bản này" ®. 

Thiền sư Lục tổ Tuệ Năng, họ Lư, là người Quảng 
Đông, thời trẻ theo cầu và làm đệ tử của Ngũ tổ Hoằng 
Nhẫn, vì "nhân ký hữu Nam Bắc, Phật tính khởi nhiên" 
mà được nhận vào làm trong nhà xay giã gạo, sau làm bài 
kệ "Bồ Đề bản vô thụ, Minh kính diệc phi đài; Bản lai vô 
nhất vật, Hà xứ nhiễm trần ai" làm kinh ngạc giới Tăng 
lữ, và được Ngũ tổ truyền y bát, đi xuống phương Nam, 
truyền giáo ở chùa Pháp Tính, có rất nhiều đệ tử, thọ 76 
tuổi. Là Thuỷ tổ của Thiền Tông Trung Quốc (về Lục tổ 
Tuệ Năng trong "Cảnh đức truyền đăng lục" có ghi chép). 





®' Hồ Thích Chi : "Sự phát triển của Thiền học Trung Quốc", "Tư tưởng và Lịch sử 
của Thiển Tông". Tủ sách học thuật Phật giáo hiện đại. Trương Man Đào chủ 
biên. Nhà xuất bản Văn hoá Đại Thừa Đài Loan. 

® Đường Tuệ Năng Tước : Quách Minh Thích ""Đàn kinh hiệu thích" (chú thích) 
năm 1983 cục xuất bản Trung Quốc. 
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"Truyền Đăng lục" chép : "Tuệ Năng đại sư, tục tính 
họ Lư. Thân phụ là Lư Hành Thao hiệu Vũ Đức Trung... 
Tuệ Năng lên ba tuổi thì cha mất, mẹ ngài là Lý thị thủ 
tiết nuôi con đến khi trưởng thành, gia cảnh rất nghèo 
khổ, Sư hàng ngày phải vào núi hái củi kiếm tiển nuôi mẹ. 

Một hôm gánh củi đến chợ bán, bấy giờ có khách mua 
củi nhờ gánh đến nhà, khi đưa củi đến nhà bỗng nghe thấy 
có người trong nhà đang tụng kinh Kim Cương. Vừa nghe 
qua lời kinh, tâm liền khai ngộ, sư liển hỏi thì người nhà 
nói : kinh này do đai sư Hoằng Nhẫn ở chùa Hoàng Mai 
dạy cho. Sau đó sư về nói với mẹ... Con nghe nói Bồ Đề Đạt 
Ma ở Tây Vực truyền tâm ấn cho tổ sư chùa Hoàng Mai, 
vậy nay con xin đi đến đó... Đại sư Hoằng Nhẫn đã nhận 
thấy sư là pháp khí nhưng không nói... Sau sư được truyền 
y pháp và dạy rằng : " gặp đất Hoài thì ẩn, gặp đất Tứ thì 
hội", sư nghe theo lời thầy dạy. Đến niên hiệu Nghi Phong 
(Phượng) tức ngày mồng 8 tháng giêng năm Bính Tý, thì 
đến chùa Nam Hải gặp pháp sư Ấn Tông... pháp sư nhận 
thấy sư mới được truyền pháp và bảo với tứ chúng rằng : 
"Ấn Tông này là kẻ phàm phu nay được gặp nhục thân Bồ 
Tát... nhân đó, truyền cho đại chúng chỉnh y phục ra làm lễ 
cạo tóc, thụ giới cụ túc cho Tuệ Năng, xin được làm đệ tử... 
ở tại chùa Pháp Tính ("Cảnh đức truyền đăng lục" quyển 4). 

Thiền Tông : là tông phái chính của Phật giáo Trung 
Quốc, cũng là Tông phái đại diện cho Phật giáo Trung 
Quốc. Tôn chỉ tu trì là Thiền, nên gọi là Thiền Tông. 

Thiển : tiếng Phạn có nghĩa là Thiền Na, dịch sang là 
: "Tư duy tu" hoặc "Tĩnh lự". Thiền Tông Trung Quốc tuy 
có quan hệ Tông truyền với Thiền Ấn Độ, nhưng trên 
phương diện "Thiền" đã vượt ra khỏi Thiền Na ấn Độ trở 
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thành Tông phái đại diện của Phật học Trung Quốc. "Đàn 
Kinh" là tác phẩm kinh điển của Thiển tông Trung Quốc, 
bao gồm ý chỉ và phương pháp tu trì trong Thiền. 

Tư tưởng chủ yếu : trên phương diện Thế giới quan, kế 
thừa và phát triển "Không quán" của Kim Cương Kinh, 
cho rằng tất cả đều "bản lai vô nhất vật". 

Trên phương diện tu trì quán, nêu lên "nhất thiết 
chúng sinh giai hữu Phật tính", "trực chỉ nhân tâm, kiến 
tính thành Phật", chủ trương mọi người đều có thể tự 
mình giải thoát; đề cao "bất lập văn tự", tức coi trọng thực 
tiễn của bản thân và "đốn ngộ". 

Tóm lại, "Đàn Kinh" là tác phẩm nổi tiếng, đại diện 
của Thiển Tông Trung Quốc, bao hàm tư tưởng cơ bản của 
Thiển Tông, có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển 
của Thiền Tông. 


82. TƯ TƯỜNG CŨ BẢN CỦA “ĐÀN KINH" 


I. QUAN ĐIỂM "KHÔNG" TRONG "ĐÀN KINH". 
Bài kệ của Lục tổ Tuệ Năng : 
“Bồ Đề bản uô thụ, 
Minh hính diệc phi đòi, 
Bản lai uô nhất uật, 
Hà xử nhiễm trần ai”. 
Dịch nghña : 
Bồ Đề uốn không cây 
Gương sáng cũng không đài 
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Xưa nay không một uật 
Thì bụt bám uào đâu. 

Đây là tư tưởng cốt lõi của "Đàn Kinh" (Bản ai vô 
nhất vật") cho rằng Thế giới khách quan và Thế giới chủ 
quan đều là "Không". Đây là thế giới quan độc đáo của 
Tông giáo. Lục tổ Tuệ Năng sáng tác bài kệ này khi ông 
còn là một người giã gạo ở dưới bếp, khi nhìn thấy đại đệ 
tử Thần Tú viết bài kệ : "Thân thị Bỏ Đề thụ, Tâm như 
minh kính đài; Thời thời cần phất thức, Mạc sử nhiễm 
trần ai". Rõ ràng bài kệ của Tuệ Năng sâu sắc hơn bài kệ 
của Thần Tú, hàm chứa ý nghĩa cực kỳ sâu sắc của Phật 
học Thiền Tông - "Không quán", "Không quán" của Tuệ 
Năng chịu ảnh hưởng của "Kim Cương Kinh". Tuệ Năng 
quy y Hoằng Nhẫn chính là vì đi trên đường nghe thấy có 
người tụng "Kim Cương Kinh", sau khi làm đệ tử của 
Hoằng Nhẫn và nghe giảng về "Kim Cương Kinh", chính 
vì cái "Không" của Tuệ Năng triệt để hơn, không những 
Thế giới khách quan "Không" mà Thế giới chủ quan (Tâm) 
cũng đã hoàn toàn "Không". (“Minh kính diệc phi đài”, 
"Bản lai vô nhất vật"). 

Trong đó, Bồ Đề : Phạm ngữ là Bodhi, dịch là Giác, có 
nghĩa là Giác ngộ, "Giác cảnh" tức là có thể phá bỏ mọi 
"phiền não chướng" mà đạt tới "Niết Bàn ngộ giới", "Ngộ 
cảnh" là có thể phá bỏ mọi "tri chướng" mà đạt đến cảnh 
giới Trí tuệ. Vì vậy, Bồ Đề chỉ cảnh giới tối cao của tu đạo 
Phật gia. 

Cho nên, Tuệ Năng nói "Bồ Đề bản phi thụ". Lại nói 
Phật tổ Thích Ca Mâu Ni ngổi tu bẩy ngày đêm dưới gốc 
cây Bồ Đề mà thành Phật, cây này qua mùa đông mà 
không tàn rụng vẫn còn tươi tốt, cho nên gọi là "Thuy trụ" 
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(cây tốt lành). Các chùa chiền ở Ấn Độ đều trồng cây này. 

"Minh kính diệc phi đài", "Minh kính" chỉ "Bồ Đề tâm" 
tức "Phật tính" là cảnh giới sau khi tu đạo "liễu ngộ chính 
giác", "minh kính diệc phi đài" của Tuệ Năng về khách quan 
mà nói sâu sắc hơn "Tâm như minh kính đài" của Thần Tú. 
Tuệ Năng còn đưa ra quan điểm "Tâm ngôn thị vọng" tức : 

“Nhược ngôn hhứn tâm 
Tám nguyện thị Uọng, 
Vọng như đo cố, 
Vô sở bhúứn đã” 
Dịch nghĩa : "Đàn Kinh" 
Nếu hỏi xem tâm, 
Tâm uốn là ung 
Bởi uọng như huyền, 
Không có chỗ thấy. 
tức nói "sinh diệt tâm" thực tế là "vọng tâm", là "tâm hư 
ảo" cho nên không nhìn thấy được. 

"Bản lai vô nhất vật" của Tuệ Năng nối bật lên với 
một chữ "vô", cũng giống như "Tâm như minh kính đài" 
của Thần Tú và có cùng quan điểm với "phàm sở hữu 
tướng, giai thị hư vọng" của Bát Nhã, Kim Cương Kinh. 
Tức không những thế mà cho rằng Thế giới khách quan 
(vật) là "Không" mà thậm chí Thế giới chủ quan (Tâm) 
cũng là "Vô", 

"Không" trong Phật gia không phải là "Chân không 
hư vô" mà là không câu nệ cố chấp, không bị Sắc giới (vật 
chất) gò bó, ràng buộc. "Không quán" chính là muốn giải 
thoát, phá bỏ mọi sự gò bó, ràng buôc của Sắc giới". 
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Vì vậy "tâm" của Tuệ Năng là "nhất nguyên" với vật, 
như Đạo Nguyên Thiền sư giải thích trong "Chính pháp 
nhãn tạng" nói "tâm giả" : "Sơn hà địa đại dã, minh tỉnh 
thìn dã" 0), 

Như đã nêu trên, bài thơ kệ của Tuệ Năng và Thần 
Tú đại diện cho tư tưởng "Không quan" của Thiền Tông, 
và là cơ sở lý luận để phân biệt "Nam Thiền đốn ngộ" và 
"Bắc Thiển tiệm tu". 

II. TÂM TÍNH QUAN TRONG "ĐÀN KINH" 

Đạt Ma nhấn mạnh 

"Trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật". (Tâm tính 
luận - Đạt Ma). 

Di tâm truyền tâm, đương lệnh tự ngộ". - "Đàn Kinh" 

"Chỉ thẳng vào nguồn tâm của người ta, thấy tính sẽ 
thành Phật" - "Đạt Ma ngữ) 

"Lấy tâm truyền tâm, sẽ giúp cho tự ngộ" - "Đàn Kinh" 

Đây là một trong những tư tưởng cốt lõi của "Đàn Kinh". 

"Trực chỉ nhân tâm" : Thiền Tông cho rằng "tâm" tức là 
bản thân mình, "tính" tức là Phật, tất cả Phật tính đều ở 
trong "tâm của bản thân mình. "Liễu ngộ" tất cả Phật tính 
dựa vào "tự ngã", con người vốn đã có Phật tính, chẳng qua 
là bị phiền não, dục vọng che lấp mà thôi, bản thân mình 
chính là chủ thể của "bản tâm", không cần thiết phải đi tìm 
ở ngoài, nếu không sẽ trở thành "đang cưỡi ngựa mà lại đi 
tìm ngựa", càng tìm càng rời xa, "Trực chỉ nhân tâm" chính 
là phải trực tiếp "ngộ" cái tôi của "tự tính", phải giỏi về "nội 
quán phản chiếu", tiếp xúc trực tiếp với sự vật, không bị 


°' lý Thế : "Thế giới quan của Thiển". trích "Thiển học luận văn tập", Trương Mạn 
Đào chủ biên. nhà xuất bản văn hoá Đại Thừa. 


682 


ngoại vật ràng buộc, gò bó. Có nghĩa là Thiển Tông đề cao 
"tự ngã tu trì" (tự tu luyện). Vạn pháp đều ở trong "tâm" 
của con người, cho nên nói : "kiến tính thành Phật, cũng 
chính là cơ sở lý luận "nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật 
tính" ("Đại Niết Bàn kinh" q.27). 


Như Tuệ Năng nói : 


"Nhất thiết vạn pháp, tận tại tự thân trung, hà bất 
tòng ư tự tâm, đốn hiện chân như bản tính". - "Đàn Kinh". 


Tất cả vạn pháp ở cả trong thân mình, há không phải 
từ tâm mình ư ? hiểu được như vậy thì bản tính chân như 
sẽ hiện ra ngay. 

"Tự tính chân không" không phải là "tâm" hoàn toàn, 
đã "không" mà là không câu nệ bởi "ngoại vật tướng”, có 
"tâm" của "tự tính". Phật tính là một loại vượt qua khách 
quan, là vượt qua "biến và bất biến", "hiện và bất hiện". 

Phật giáo học cho rằng, mọi thứ đều do "tâm" quyết 
định, như : "tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt 
chủng chủng pháp diệt", "tâm bất nhiễm trược thị vi vô 
niệm", tức là "tự tâm" không câu nệ bởi ngoại vật, thì sẽ có 
thể bất sinh bất diệt, có thể rũ bỏ, đoạn tuyệt phiền não, 
bụi trần, vượt sinh tử. Đây chính là Phật tính. Phật tính 
(Liễu ngộ, Giác tuệ) quyết định bởi "tự tính", đây chính là 
ý nghĩa và đích thực của "trực chỉ nhân tâm, kiến tính 
thành Phật". Như nguyên văn trong "Đàn Kinh" : "cố trì 
vạn pháp, tận tại tự tâm”. 

Như : một vị Sa di tìm Tam tổ Tăng Sán thỉnh cầu 
ngài giúp đỡ giải thoát, "Xin đại sư từ bi, dạy bảo cho con 
pháp môn giải thoát !". 

Tăng Sán hỏi : "Ai trói chú ?" 


Trả lời : "không có ai trói con cả !". 
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- "Đã không có ai trói chú, thì chú cần pháp môn giải 
thoát làm gì !" 

Đạo Tín từ đó "đại ngộ" và trở thành Tứ tổ. 

Câu chuyện này nói rõ "vạn pháp" là ở trong "tâm" 
của ta. 

Thiền Tông tuy coi trọng "tâm" nhưng cũng không vì 
"tâm" mà câu nệ. Cho rằng : "Sư viết : tâm vô hình tướng, 
phi ly ngôn ngữ, phi bất ly ngôn ngữ. Tâm thường trạm 
nhiên, ứng dụng tự tại. Tổ sư vân : nhược liễu tâm phi 
tâm, thuỷ giải tâm pháp" - Đại Chu Tuệ Hải Ngôn Lục. 
trích từ "Thông hướng Thiền học chi lộ" Lĩnh Mộc Đại 
Chuyết, Nhật Bản. 

Tức nói "tâm" của Thiền Tông là vô hình vô tướng, 
thông qua sự biểu đạt của ngôn ngữ lại không bị hạn chế 
bởi ngôn ngữ, "tâm" tức là "tâm", lại không phải "tâm". 
Tóm lại, "trực chỉ nhân tâm" lại không câu nệ bởi "tâm" đó 
mới là "Thiền tâm" chân chính. 

III. QUAN ĐIỂM "BẤT LẬP VĂN TỰ" TRONG "ĐÀN KINH". 

Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. - Đạt Ma 

Bất nhân văn tự, nhân bất hợp ngôn ngữ, ngôn ngữ 
tức thị văn tự". - "Đàn Kinh". 

"Không lập văn tự, pháp truyền ngoài giáo lý" - Đạt Ma 

"Nếu không nhờ vào văn tự, thì người ta sẽ không 
hiểu được ngôn ngữ, ngôn ngữ cũng chính là văn tự" - 
"Đàn KEnh'". 

Chủ ý của "ngoại giáo biệt truyển", "bất lập văn tự" 
trong Thiển Tông là "dĩ tâm truyền tâm, tâm ấn tương 
thông", tuyệt nhiên không biết kinh văn. Bởi vì, văn tự tuy 


684 


là công cụ biểu đạt tư tưởng, nhưng văn tự lại là các hữu 
hạn, câu chữ nhiều sẽ dễ dàng rời xa "tâm tính", chính vì 
vậy, không nên câu nệ vào "văn tự tướng”. 

"Bất lập văn tự, thực chất đối ứng với trực chỉ nhân 
tâm, kiến tính thành Phật, biểu thị muốn có Phật pháp 
chân chính thì phải "tâm truyền". 


"Tam thế chư Phật, thập nhị bộ kinh, diệc tại nhân 
tính trung bản tự cụ hữu, bất năng tự ngộ. Tu đắc thiện 
tri thức thị đạo kiến tính, nhược tự ngộ giả, bất giả ngoại 
thiện tri thức" - "Đàn Kinh" bản Đôn Hoàng. 

Chư Phật trong ba đời và 12 bộ kinh cũng đều ở trong 
bản tính người, vốn nó tự có đầy đủ, nhưng người không 
thể tự ngộ được, mà phải nhờ vào bậc thiện tri thức chỉ 
dẫn cho mới thấy được tính. Còn người tự ngộ, không phải 
là nhờ bậc thiện tri thức ở bên ngoài. 

Ý Tuệ Năng nói là : Phật tính vốn đã ở trong "tâm", 
căn bản không cần dựa vào văn tự, vấn đề quan trọng là 
"tự ngộ". Nếu không : 

"Nhược tự tâm tà mê, vọng niệm điên đảo, ngoại thiện 
tri thức tức hữu giáo thụ, cầu văn bất khả đắc". - "Đàn 
Kinh" bản Đôn Hoàng. 

Nếu tâm mình còn tà mê, thì sẽ sinh ra vọng tưởng 
niệm điên đảo, ngoài bậc thiện trì thức còn có giáo ngoại 
biệt truyền, nên tìm trong văn tự cũng không thấy được. 

Thực ra "bất lập văn tự" đầu tiên bắt nguồn từ Phật tổ 
Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ một lần trên Pháp hội. Thích 

-Ca Mâu Ni thuyết pháp tại Linh Sơn hội tay cảm một 
cành hoa Ba La màu vàng, không nói một lời, chúng tăng 
không hiểu ý, duy có Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Phật tổ 
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thấy vậy nói : "Ngô hữu chính pháp nhãn tạng, Niết Bàn 
diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập 
văn tự, giáo ngoại biệt truyền, phó chúc đại Ca Diếp. Nhữ 
đương thiện hộ trì chi, trích (“Đại phạn Thiên Vương vấn 
Phật quyết nghĩ kinh"). 

Mặc dù câu chuyện này trong "Đại Tạng kinh" không 
thấy ghi chép, nhưng đây lại là sự miêu tả chân thực về 
Nam Thiền truyền giáo, là "giáo hồn" của Nam Thiền. Trong 
"Truyền đăng lục" ghi chép những câu nói của Đạt Ma : 

"Như ngã sở kiến, bất chấp văn tự, bất ly văn tự nhi 
đạo dụng", chỉ có không ý lại, dựa dẫm vào câu chữ mới có 
thể phát huy cảm ứng của mình. Theo như câu chuyện 
trong Thiền Tông. Tuệ Năng trong một lần Pháp hội tuyên 
bố của mình không còn ở nhân gian lâu nữa, khi đó chúng 
tăng đều đau khổ mà khóc to lên, duy chỉ có Thần Hội 
không khóc, bởi vì Thần Hội đã vượt qua được phiền não 
sinh tử, đạt đến cảnh giới Niết Bàn, ngộ đắc Lục Tổ "quy 
tiên thành Phật" cho nên không khóc. Tiếng khóc của 
Thần Hội là sự im lặng, là "liễu ngộ" : "bất lập văn tự, trực 
chỉ nhân tâm" của Thiền Tông. 

"Bất lập văn tự" không phải là không cần đến văn tự, 
mà ý nghĩa của nó là không câu nệ, cố chấp văn tự, bởi vì 
văn tự vốn là cái có hạn có lúc không những không biểu 
đạt được tư tưởng mà thậm chí còn làm sai lệch tư tưởng 
cần diễn đạt. Chính vì vậy, hàm nghĩa của "Bất lập văn 
tự" là không câu nệ vào văn tự, tức không đề cho văn tự gò 
bó, cũng không phải vứt bỏ văn tự, chỉ dùng văn tự làm 
phương tiện đạt đến mục đích "trực chỉ nhân tâm". 

__ Đạt Ma sư tổ (Thuỷ tổ của Thiển Tông Trung Quốc) từ 
Ân Độ sang Trung Quốc truyền bá Thiền, khi chọn người 
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kế vị mình, các đệ tử đều lên tiếng, duy chỉ có Tuệ Khả chỉ 
đứng lặng thinh, vì thế Tuệ Khả được chọn là Nhị tổ, bởi 
vì Tuệ Khả "ngộ đắc" "bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, 
kiến tính thành Phật" trong Thiền Tông. 


Mặt khác "Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm" trong 
Thiền Tông cũng nhằm đúng vào bể kinh Phật làm rất 
nhiều chúng sinh buồn cho tài hèn sức mọn, không thể 
nào bước vào cửa Phật. "Bất lập văn tự" là đề xướng không 
chịu sự gò bó của câu chữ, chủ trương "tâm lĩnh thần hội", 
Lục Tổ Tuệ Năng không phải là chữ nhất bẻ đôi không 
biết, nếu không, làm sao có thể viết ra bài kệ với hàm ý 
sâu sắc đến như vậy. 

"Bất lập văn tự' cũng thách thức của Thiền Tông với 
"lý tính", chủ trương trực tiếp xem xét, cảm nhận, không 
chịu sự gò bó của câu chữ, của lý tính. Trong quyển thứ 7 
"Ngũ đăng hội nguyên" có ghi chép câu chuyện hoà thượng 
Đức Sơn thỉnh giáo hoà thượng Long Đàm là một ví dụ. 

"Nhất nhật thị lập thứ, Đàm viết : "canh thâm hà bất 
hạ khứ ?" sư trân trọng xuất, khước hồi viết : "ngoại diện 
hắc", Đàm điểm chỉ chúc độ dữ sư, sư nghĩ tiếp, Đàm phục 
xuy điệt, Sư ư thử đại ngộ". Đức Sơn sợ bóng tối không 
dám ởi vào trong phòng, đứng ở ngoài, Long Đàm đốt nến 
đưa cho ông, khi định cầm nến, Long Đàm đột nhiên thổi 
tắt nến, Đức Sơn trong lòng bỗng hiểu ra, thì ra Phật pháp 
tại trong tâm của mình, chỉ cần "tâm" sáng, là có thể soi 
sáng con đường học Thiền. 

Văn tự chẳng qua chỉ là công cụ để nhận thức chân lý, 
không câu nệ vào văn tự, có ý là không thể ngộ nhận văn 
tự là chân lý, giữa văn tự và chân lý vĩnh viễn tổn tại một 
khoảng cách. Văn tự rốt cuộc vẫn chỉ là văn tự, vật chất 
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mới là vật chất chân chính, đi tiếp xúc trực tiếp với sự thật 
trần trụi của vật chất, nhận thức bản chất của nó, đó 
chính là linh hồn của cuộc sống Thiền. 


Phật học so sánh văn tự và vật chất như ngón tay và 
mặt trăng, ngón tay chỉ là ngón tay, không thể thay thế 
mặt trăng, nếu như câu nệ vào ngón tay thì sẽ không thể 
nhìn thấy được mặt trăng : "như nhân đĩ thủ chỉ nguyệt 
thị nhân, bỉ nhân nhân chỉ đương ưng khán nguyệt, 
nhược phục quan chỉ dĩ vi nguyệt thể, thử nhân khởi duy 
vong thất nguyệt luân, diệc vong kỳ chỉ" (2 "Lăng Già 
E¡inh" q.2). 

Lý tính trừu tượng dù khái quát rất hoàn mỹ, nhưng 
cũng không thể nào giống với sự vật bị khái quát, lý tính 
là lý tính, sự thực là sự thực, lý tính chỉ có thể khái quát 
phần nào của sự thực, vĩnh viễn không bao giờ có thể khái 
quát toàn bộ sự thực, điều này làm chúng ta không thể 
không thừa nhận Triết học và Lôgích học hiện nay 
(phương pháp tư duy) còn có rất nhiều sự thực chưa được 
khái quát. Chính vì vậy, không phải là chân lý "thiên cổ 
bất biến" ư ! 

Ý nghĩa tích cực của "Bất lập văn tự" còn ở chỗ không 
bị sự gò bó của biển kinh Phật đẹp đẽ rực rõ, nắm được 
tỉnh tuý của nó để ứng dụng trực tiếp, nếu không, tất phải 
nhìn mà thoái lui, nhượng bộ, ngược lại làm cho Phật đạo 
khó có thể truyền bá rộng rãi. 

IV. QUAN ĐIỂM ĐỀU THÀNH LẬP CẢ "ĐỐN" VÀ "TIỆM" TRONG 
"LỤC TỔ ĐÀN KINH". 


"Đốn tiệm giao lập - "Đàn Kinh". 


Thần Tú và Tuệ Năng (Lục Tổ) đều là đệ tử của 
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Hoằng Nhẫn (Ngũ Tổ), Tuệ Năng sau khi nhận y bát, lánh 
xuống Giang Nam, sau 1ỗ năm xuống núi và truyền giáo ở 
Tào Khê, Bảo Lâm tự. Thần Tú lại truyền giáo ở Trường 
An - kinh đô thời Đường. Bắc Tông đề cao "tiệm ngộ", Nam 
Tông lại đề cao "đốn ngộ", đây cũng chính là sự đối chọi 
nhau giữa Bắc Thiển và Nam Thiền. 


Nhưng trên thực tế, vào thời kỳ Tuệ Năng, Nam Thiền 
không hoàn toàn để cao "đốn ngộ", mà vẫn chủ trương "đốn 
ngộ" kết hợp với "tiệm tu", như Tuệ Năng nói : "Đốn tiệm 
giai lập, pháp vô đốn tiệm" (Đàn Kinh). Đệ tử của Tuệ Năng 
- Thần Hội là người cực lực để cao đi tới cực đoan của "đốn 
ngộ", nhưng về sau đệ tử của Thần Hội là Tông Mật lại 
quay lại "trung dung", cho rằng "đốn ngộ" cũng bao gồm cả 
"tiệm tu", từ đó mà nêu lên "đốn ngộ tiệm tu", "tiệm tu đốn 


ngộ" và theo chủ trương "đốn tiệm kiêm lập". 


"Đốn ngộ" là trong khoảng thời gian cực ngắn đạt đến 
cảnh giới "tự ngã" dung hoà với "tự nhiên"; "tiệm ngộ” và 
"đốn ngộ" đều thuộc Đệ bát A lại da Thức (Tâm thức), tức 
là thuộc quá trình tư duy độc đáo của Phật học. Trong đó 
"tiệm ngộ" thuộc quá trình "lượng tập" từ nông đến sâu, 
"đến ngộ" là "triệt ngộ tốc chứng" (nhanh chóng hoàn toàn 
hiểu hết). Nam Thiền còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện 
về "thuyết pháp" như "bổng hát, thổi nến, véo mũi, không 
nói...". Như trong "Ngũ đăng hội nguyên" có ghi chép câu 
chuyện về Đức Sơn cầu Thiền hoà thượng Long Đàm, đây 
chính là một điển hình về "đốn ngộ khai tâm". 

"Vấn : cửu hướng Long Đàm... Đàm hữu bất kiến, 
Long hựu bất hiện ? 


Đáp : tử thân đáo Long đàm. 
Vấn : canh thâm hà bất hạ khứ ? 
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Đáp : ngoại diện hắc. 

Đàm toại điểm chỉ chúc độ dữ sư, sư nghĩ tiếp, Đàm 
phục xuy diệt, Sư ư thử đại ngộ, tiện lễ bái chỉ ? 

Nghĩa là : 

Hỏi : Hướng tới Long Đàm đã lâu... Đàm lại không 
thấy, Long cũng chẳng hiện ? 

Đáp : Con đích thân đến với Long Đàm. 

Hỏi : Sao đến mãi không chịu đi ? 

Đáp : Ngoài mặt đen sì. 

Long Đàm liền bảo đốt đuốc đưa cho Đức Sơn, Đức 
Sơn vừa cầm lấy, thì Long Đàm lại thổi tắt. Đức Sơn nhờ 
đó mà đại ngộ, hiền cúi đầu lễ tạ Long Đàm. 

Câu chuyện nói Đức Sơn mộ danh đến chỗ hoà thượng 
Long Đàm, thái độ lúc đầu rất ngạo mạn, Long Đàm 
không để ý tới. Một hôm vào buổi tối Đức Sơn đứng ở ngoài 
nhà không vào, Long Đàm hỏi tại sao không vào, Đức Sơn 
trả lời : hơi tối, Đàm liền đốt nến đưa ra cho Đức Sơn, khi 
Đức Sơn định cầm lấy nến. Long Đàm bỗng thổi tắt nến. 
Đức Sơn "đại ngộ". Đó chính là "đốn ngộ", vậy Đức Sơn 
"ngộ ra cái gì", ông "ngộ" ra điều mấu chốt của tập Thiền 
chính là "tâm" sáng. "tâm" mình SnHg là có thể soi sáng 
con đường Thiển học. 

"Đốn ngộ" là chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn 
như tia chớp trong nháy mắt "ngộ ra", "đốn ngộ" nói rõ 
"Thiền ngộ" là một loại cơ duyên, còn gọi là Thiển Cơ, là 
trong nháy mắt "vật ngã dung nhất". 

Thiển Tông nhằm làm cho những đệ tử của mình 
nhanh chóng "đắc ngộ", thường dùng phương pháp "buộc 
phải lên Lương Sơn" đưa tư duy của người học vào đường 
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cùng, sau đó làm cho "tuyệt lộ phùng sinh" từ đó là đạt 
được "triệt ngộ". Hoặc dùng những động tác thô bạo như : 
dùng gậy đánh, hét to lên... nhằm kích thích lĩnh cảm của 
đệ tử, giúp họ "chạm" vào "công tắc". Như Lạc Tổ Tuệ 
Năng thường dùng phương pháp này. 

Lại như một lần Mã Tổ hỏi Thiển sư Bách Trượng, con 
vịt trời bay qua : 

"Vấn : thị thậm ma ? (hỏi : là cái gì 2) 

Đáp : dã áp tử. (trả lời : con vịt trời) 

Vấn : thậm xứ khứ dã ? (hỏi : bay về phương nào ?) 

Đáp : phi quá khứ dã (trả lời : bay qua rồi). 

Mã Tổ liền véo mũi hoà thượng Bách Trượng một cái 
thật mạnh, Bách Trượng bắt đầu "ngộ", thì ra muốn "vật 
ngã dung nhất" thì không nên nói không biết con vịt trời 
bay về phương nào. 

Nhà phía Đông và nhà phía Tây tranh nhau một con 
mèo, hoà thượng nhà phía Nam nói, ai có thể nói ra một 
câu Thiền thì con mèo sẽ được cứu, nếu không ta sẽ giết 
nó, mọi người không nói được, vì vậy, hoà thượng đó liền 
đem giết con mèo. Buổi tối, một hoà thượng hỏi hoà 
thượng Triệu Châu : nếu như có ông ở đó, con mèo đó có 
cứu được không ? hoà thượng Triệu Châu sau khi nghe 
xong liền tháo giầy đặt lên trên đầu và đi ra ngoài, hoà 
thượng kia liền than : nếu có hoà thượng Triệu Châu ở đó, 
con mèo sẽ được cứu. Sát sinh vốn là một chuyện đại ky 
trong Phật gia. Hoà thượng Triệu Châu đặt giầy lên đầu 
mình là một sự miệt thị đối với cao thấp, phải trái, từ đó 
mà hoàn toàn "ngộ" ra sinh tử vốn không có sự khác nhau. 


Cái gọi là "giải thoát" tức là giải trừ tất cả sự gò bó 
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ràng buộc mà đạt được "tự tại", như "Duy thức thuật ký" 

nói : "giải là cởi trói, thoát là tự tại" ("giải" có nghĩa là rời 

xa khỏi sự ràng buộc, "thoát" có nghĩa là "tự tại"). 

"Đốn ngộ" như trong "Đàn Kinh" nói : 

“Nhất niệm nhược ngộ, 

Tức chúng sinh thị Phật, 

Cố trí nhất thiết uạn phúp. 

Tộn tại tự thân trung, 

Hà bất tòng ư tự tâm đốn hiện chân 
như bản tính ”. 


Am 


Tức chỉ cái tinh tuý của "đốn ngộ" là "đốn kiến tự 
tâm", "Duy Ma kinh" nói : "tức thời khoát nhiên, hoàn đắc 
bản tâm". Vì Thiền Tông cho rằng Phật chính tại trong 
"tâm" của ta, chẳng qua là bị bụi trần che lấp, rũ bỏ bụi 
trần là có thể nhìn thấy "Phật tính", vì vậy Phật tính có 
thể "đốn kiến" như bài Thiền kệ dưới : 

“Ngã hữu Thần châu nhất khoả 
Cửu bị trần lao quan toả, 

Kim triêu trần tận quang sinh, 
Chiếu phú sơn hà uạn đođ”. 

(Tôi có một viên ngọc Thần, lâu nay bị phủ bụi trần, 
hôm nay lau sạch bụi trần sáng trở lại, chiếu sáng rực rỡ 
khắp non sông). 

"Giải thoát" của Phật gia là chỉ "thị phi, yêu ghét, sinh 
tử, thành bại, giầu nghèo, thiện ác, xấu đẹp..." chỉ là phù 
vân, mây khói. Tóm lại vượt qua mâu thuẫn, đối lập là Thế 
giới quan của Tôn giáo, không đứng về phía nào của sự mâu 
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thuẫn, đối lập. Tức là Phật tính đại tự tại, đó là giải thoát. 


Am 


Tóm lại, "ngộ" là gốc rễ của Thiển, là linh hồn của 
Thiền, không có "ngộ" thì sẽ không có Thiền Tông. Cái gì 
là "ngộ" ? Theo cách nói của Thiển Tông : "ngộ" là "Dũng 
để xuyên liễu" (đáy thùng thủng rồi), đây là câu trả lời 
mang đậm Thiền vị. Thật vậy, cái cũ nếu không phá bỏ thì 
cái mới làm sao mà chứa vào được. Cũng như một vị hoà ` 
thượng đi thỉnh giáo Pháp sư, như thế nào mới có thể 
"ngộ" Thiền, ông ta không nói một lời, chỉ không ngừng rót 
nước vào cái cốc đã đầy tràn ra ngoài. Thiển ý ở đây chính 
là, nếu không đổ nước thừa ở trong cốc đi làm sao mà có 
thể rót nước mới vào được ? 


Ý nghĩa ở đây cũng giống như ví dụ ở trên. 
V. "BÌNH THƯỜNG TÂM QUẦN" TRONG "ĐÀN KINH". 
"Nhất hành tam muội " - "Đàn kinh", 


"Nhất hành tam muội giả, ư nhất thiết thời trung, 
hành, trụ, toạ, ngoạ, thường hành trực tâm thị". 

"Tam muội" : tiếng Phạn là "Tam Ma Địa", dịch là 
"chính định", Tuệ Năng ở đây nhấn mạnh "Tam muội", chỉ 
Thiền chính là chỉ trong cuộc sống thường ngày, thường 
không phải là cái vượt ra ngoài cuộc sống, mang đậm tính 
thực tiễn, là giáo nghĩa chính của Thiền Tông. 

"Bình thường tâm thị đạo" - "Ngũ đăng hội nguyên" 
quyển 4. 

Thiền không phải là cái gì cao siêu, cũng không phải 
là Thần bí, nên không thể đoán được, Thiền cơ chính ngay 
trong cuộc sống lao động thường ngày. Chính vì vậy, Thiền 
Tông tuyệt không câu nệ vào toạ Thiển, như một vị tu 
hành hỏi hoà thượng Triệu Châu : cái gì là Thiền đạo ? 
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Triệu Châu hoà thượng hỏi ông ta : anh đã ăn cháo chưa ? 
trả lời : đã ăn rồi, hoà thượng Triệu Châu nói : vậy thì anh 
đi rửa bát đi. Vị tu hành đó bỗng nhiên "Khai ngộ", thì ra 
Thiền đạo chính nằm trong cuộc sống hàng ngày. 

"Tự nhiên" chính là "bình thường tâm", cái mà "bình 
thường tâm" nói tới đó là "tự nhiên", Thiên tôn trọng "tự 
nhiên", "nhân cảnh hợp nhất", là tư tưởng cốt lõi của đạo 
Thiền. uống trà, rửa bát, ăn cháo đều là những nội dung 
trong cuộc sống hàng ngày, đói thì phải ăn, khát thì phải 
uống, đó chính là đạo lý của Thiển ẩn chứa trong những 
công việc vụn vặt thường ngày. 

Tổng hợp những gì nêu trên. "Đàn kinh" là một bộ 
kinh điển quan trọng trong Phật học. "Đàn kinh" gồm 
12.000 chữ, tập trung quan điểm của Lục tổ Tuệ Năng, 
"Không quán, Bất lập văn tự, Đốn ngộ" là 3 nội dung 
chính của bộ kinh này, là kinh thiền gia cần nên thực 
hành theo. 
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CHƯƠNG 128 


BỐN ĐẠI SƯ PHẬT HỌC NỔI TIẾNG 
CỦA TRUNG QUỐC 


2 Đ, 0uị đại sư có ảnh hưởng sâu sắc tới Phật học 


Trung Quốc là : 

Huyền Trang - Tông Khách Ba - Tuệ Viễn - Tuệ Năng. 

- Huyền Trang : Nhà Phật học, nhà phiên dịch uĩ đại, 
từng chịu muôn ngàn gian khổ tới Ân Độ thỉnh kinh, đem 
Uề nước rất nhiều bình Phật, là nhân uật trên lịch sử có 
ảnh hưởng sâu sốc tới Phật giáo Trung Quốc uò châu ú. 

- Tông Khách Ba : là người sáng lập ra Cách Lỗ phái 
của Phật giáo Mật Tông, là người có quyền uy ở Phật giáo 
Tây Tạng, có ảnh hưởng to lớn đối uới sự phát triển Phật 
giáo ở Tây Tạng. 

- Tuệ Viễn : là một trong những người đầu tiên đặt 
nền móng cho Phật giáo Trung Quốc, là uị tổ đầu tiên của 
Tịnh Độ Tông, có địa UỊ quan trọng trong Phật giáo 
Trung Quốc. 

- Tuệ Năng : là uị tổ thứ sáu của Thiên Tông Trung 
Quốc, một danh tăng nổi tiếng. Là người khơi súng của 
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Nam Thiên, nổi tiếng uê Thiên pháp "đốn ngộ” : "trực chỉ 
nhân tâm, biến tính thành Phật”. 


81. HUYỀN TRANG 


Huyền Trang là nhà học Phật, nhà phiên dịch, nhà lữ 
hành vĩ đại, từng đến Ấn Độ thỉnh kinh, lại mang về nước 
rất nhiều kinh Phật, là nhân vật trên lịch sử có ảnh hưởng 
sâu sắc tới Phật giáo Trung Quốc và châu Á. 


I. THÂN THẾ VÀ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HUYỀN TRANG. 


Huyền TRang (600-664), tục danh là Tràn Vỹ, người 
huyện Hầu Thị Lạc Châu-Hà Nam (nay thuộc Nam Cảnh 
huyện Yển Sư tỉnh Hà Nam). Cha là Trần Huệ, theo 
nghiệp Nho học, Huyền Trang sinh năm Khai Hoàng thứ 
20 thời Tuỳ Văn Đế (tức năm 600). Theo như "Đại Từ Ân 
tự Tam Tạng pháp sư truyện" (Tuệ lập Ngạn Tông thời 
Đường) Huyền Trang "sớm thông kinh thuật thân cao tám 
thước, my đẹp mắt sáng. 


Huyền Trang lúc trẻ theo học Nho, theo cha học "Hiếu 
kinh", sau học kinh Phật tại chùa Tịnh Độ ở Lạc Dương 
với anh thứ hai là Tiệp pháp sư. Lúc trẻ đã đọc thuộc rất 
nhiều kinh Phật như "Pháp hoa", "Duy ma"... Năm 21 tuổi 
thụ "Cụ túc giới", lúc thanh niên theo Cảnh pháp sư học 
"Niết Bàn kinh" và theo Nghiêm pháp sư học "Nhiếp luận" 
đến mức có thể lên ngồi thuật lại, được đông đảo chúng 
tăng tán thưởng. 


Sau lại học "Nhiếp luận", "Tạp tâm", "Bát đề độ luận", 
về sau lại vào kinh đô Tường An theo các danh tăng : Đạo 
Nhạc, Pháp Thường, Tăng Biện, Huyền Hội ... học "Câu xá 
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luận", "Nhiếp luận", "Niết Bàn kinh", năm 24 tuổi đã học 
hết các kinh Phật hiện có ở Trung Quốc. Nhưng Huyền 
Trang vẫn có cảm giác chưa học được "chân đế", và đặc 
biệt muốn học "Du Già sư địa luân", rồi có ý muốn sang 
nước Thiên Trúc thỉnh kinh. Một mặt triều đình đương 
thời lạnh nhạt với Phật giáo, hơn nữa cha con Lý Thế Dân 
. vì mốn làm tăng thêm vẻ vang cho Đạo gia đã bái Lý Nhĩ 
làm tổ, và đích thân đến Quốc Tử Giám tuyên bố "Nhất 
Đạo, nhì Nho, tam Phật". 


Huyền Trang muốn đi lấy chân kinh và cũng muốn 
thay đổi địa vị xã hội của Phật giáo. Vì vậy, thời cơ năm 
Trình Quán thời Đường đã một mình đi sang Tây Vực thỉnh 
kinh. Ông một mình trốn khỏi Ngọc Môn quan, mặc cho có 
phát hiện ra bị bắn chết cũng không quản nguy hiểm đó, 
sau khi qua Ngọc Môn quan, suýt bị kẻ chỉ đường người Hồ 
giết chết. Sau lại gần chết khát trong sa mạc hoang vắng 
"trong sa mạc bạt ngàn chỉ-]à cát, đến nỗi trên trời không có 
chìm bay, dưới không có thú chạy, chứ đừng nói tới nước 
hay cỏ cây". Trên đường đi thỉnh kinh qua nước Cao Xương 
bị ép lưu lại, sau phải dùng biện pháp tuyệt thực mới có thể 
tiếp tục đi được, vượt qua dãy núi Phạ Mễ Nhĩ băng tuyết 
suýt ngã mất mạng. Trèo đèo lội suối, sài lang hổ báo, cướp 
bóc cần đường, đuổi giết, vô cùng vất vả. 

Ở nước Thiên Trúc nhiều lần gặp phải sự khiêu khích 
của đệ tử các giáo khác, mới viết ra "Hội Tông luận", 
"Trung quán", "Duy thức" và bạn cùng phòng là Tức Qua 
Trứ "Chế ác kiến luận" 1150 bài tụng để phá "Tiểu Thừa 
luận" mà "hoá hiểm thành an". 18.ngày tren Vô Già Pháp 
hội tại thành Khúc Nữ nước Thiên Trúc có thể nói là "thập 
tử nhất sinh", "phùng hung hoá cát". 
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Trải qua rất nhiều gian khổ, trèo đèo lội suối hơn 
50.000 km cuối cùng tới chùa Na Lan Đà ở Ấn Độ, nghe 
Pháp sư Giới Hiển giảng "Du Già luận", thì thực hiện được 
tam: nguyện học Chân kinh. Vì vậy, cho nên Huyền Trang 
được mọi người hoan nghênh. Sau khi học xong "Du Già 
luận", ông lại tiếp tục học "Trung luận", "Bách luận", "Câu 
xã", "Bà sa"... với thời gian là 5 năm. Sau đó lại sang phía 
Đông, Nam của Ấn Độ, trong thời gian 4 năm ông học hết 
các Luận kinh điển của Phật giáo Đại, Trung, Tiểu thừa, 
của các Phái Tông Phật giáo. 

Sau khi trở về chùa Na Lan Đà bắt đầu giảng kinh cho 
các chúng tăng. Đặc biệt với bộ "Hội Tông luận" 3000 bài 
tụng, là sự kết hợp giữa 2 quan điểm của "Du Già" và 
"Trung quán luận" được 2 phái này tán thành và ủng hộ, từ 
đó Huyền Trang rất nổi tiếng ở Ấn Độ. Sau này, khi Phật 
giáo Tiểu Thừa phía Nam Ân Độ "thách thức" Phật giáo 
Đại Thừa, Huyền Trang chịu sự uỷ thác của Giới Nhật 
Vương trước tác bộ "Chế ác kiến luận" với 1600 bài tụng, 
làm cho "Chính lượng bộ luận sư Bát Nhã" khâm phục. 

Năm 643, tức năm Trinh Quán thứ 15, trên Vô Già 
Đại Pháp hội do Giới Nhật Vương - người có uy tín nhất 
Ấn Độ tổ chức tại thành Khúc Nữ, Huyền Trang với tư 
cách là chủ biện đã làm chấn động toàn nước Ấn Độ. Nếu 
như trên Đại hội có người phản bác lại được sẽ bị chặt đầu 
trước mọi người, nhưng trong 18 ngày giảng kinh không có 
một a1 phản bác lại. 

Giới Nhật Vương tặng voi cho Huyền Trang cưỡi dạo 
phố để mọi người chiêm ngưỡng, Huyền Trang đã đạt được 
địa vị quyền uy trong giới Phật giáo Ấn Độ, trong một thời 
gian ngắn, Huyền Trang nổi tiếng khắp nơi, có được vinh 
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dự và tôn kính tối cao mà ngay các tăng lữ của ấn Độ cũng 
chưa có được. Trong thời cổ đại chưa có một người Trung 
Quốc nào có được sự tôn trọng như vậy ở nước ngoài. 


Sau đại pháp hội Vô Già là sự đánh dấu sự kiện 
Huyền Trang thỉnh kinh thành công viên mãn. Huyền 
Trang từ biệt Giới Nhật Vương, Giới Hiền và chư tăng, 
Giới Nhật Vương và chư tăng long trọng đưa tiễn Huyền 
Trang lên đường về nước. Ông dùng số tiền bạc và voi do 
Giới Nhật Vương ban tặng mua mấy trăm bộ kinh Phật và 
rất nhiều tượng Phật đem về nước. 


Năm 645, tức năm Trinh Quán thứ 19, Huyền Trang 
trỏ về Trường An, dâng biểu lên Đường Thái Tông. Đường 
Thái Tông xem xong rất vui mừng : Vua Đường xuất phát 
từ sự tán thưởng Huyền Trang và mục đích chính trị nên 
để nghị Huyền Trang viết sách và hạ lệnh chùa Hoằng 
Phúc ở Trường An làm nơi phiên dịch kinh của ông, đồng 
thời phái người cùng hỗ trợ với Huyền Trang. 


Huyền Trang được sự ủng hộ của Đường Thái Tông, 
đã viết ra tác phẩm "Đại Đường Tây Vực kí" nổi tiếng Thế 
giới, được vua Đường rất tán thưởng, đích thân đề lời tựa 
"Đại Đường Tam Tạng Thánh Giáo". Trong gần 20 năm 
sau đó, Huyền Trang bắt đầu công việc phiên dịch kinh 
gian khổ, được sự giúp đỡ của những hoà thượng khác, đến 
năm 663 đã dịch xong 75 bộ kinh Phật (gồm 1335 quyển) 
từ tiếng Phạn sang tiếng Hán gồm : "Du Già Sư Địa 
Luận", "Đại Bát Nhã", "Thành Duy Thức Luận"... 

Năm 664, vị danh tăng cuối cùng đã đi hết cuộc đời 
huy hoàng của mình, tin truyền tới hoàng cung, Đường 
Cao Tông than : "Ôi, ta đã mất Quốc bảo, ta đã mất Quốc 
bảo rồi !". 
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II. TỬ TƯỞNG HỌC THUẬT CHỦ YẾU. 

1. Lấy Phái Du Già Đại Thừa làm Tông, và tỉnh 
thông ý chỉ của kinh. 

Hệ thống Phật học của Huyền Trang thuộc phái Hữu 
Tông Du Già Đại Thừa, lấy Tông chỉ của Kinh là "Du Già 
Đư Địa Luận". Phái này do Di Lặc - Phật giáo Đại Thừa 
Ấn Độ - sáng lập ra, truyền cho ngài Vô Trước, Thế Thân, 
mục đích cuối cùng là "vãng sinh Tịnh Độ". Tư tưởng học 
thuật là Duy Thức luận, tức Vạn pháp duy thức. "Tâm 
ngoại vô thức", Duy Thức học còn gọi là Pháp tướng duy 
thức, tức "nhất thiết pháp tướng gia1 thức chi sở hiện", đó 
chính là nói tất cả sự tồn tại của hiện tượng vật chất đều 
do tác dụng của ý thức. Phật học gọi sự tổng hoà của hai 
phương diện pháp chỉ có, không, tổn tại, không tồn tại, tự 
tính và duyên khởi là "quỹ trì nghĩa". Cái gọi là "trì" thuộc 
tính của sự vật, như "con hươu có đầu có sừng, đó là "trì" 
của con hươu : "quỹ" lại chỉ con hươu có đầu có sừng là do 
lý giải của nhận thức, "pháp" là sự khái quát hai phương 
diện "thân tính" và "bị nhận thức" của con hươu, ở đây 
mang tính toàn điện hơn cách nói "vật chất". Vì vậy, "vật 
chất" chỉ bao hàm sự tổn tại của nó mà không bao gồm bị 
nhận thức là vật chất. "Pháp" của Phật gia lại bao gồm hai 
mặt : vật chất và bị nhận thức là vật chất. "tướng" là chỉ 
tướng mạo, "nghĩa tướng" là "nhận thức tướng" kết hợp 
giữa "nhãn thức" và "tâm thức", 

"Pháp" của Phật học bao gồm tôn tại và không thực sự 
tổn tại, tức là 2 nội dung của "chân, ảo". Duy Thức học cho 
rằng dù "chân pháp" cũng là thứ "vô sinh vô diệt", huống 
chỉ "ảo pháp" lại càng là thứ hư ảo. "Thức" là "tâm", "tâm" 
tức ý thức; "Vạn pháp duy thức" tức chỉ "tướng" của tất cả 


700 


thứ tổn tại, không tổn tại đều là tác dụng của tâm thức. 
"Ly tâm vô ngoại cảnh" tức là xa rời sự thừa nhận của "tự 
tâm" thì ngoại vật sẽ không tổn tại. 

Kinh Phật có "Bát thức", rất chú trọng "A lại da thức". 
A lại da thức là chỉ "thức" căn bản, nghĩa là "nhà kho", chỉ 
"tâm" ẩn chứa tất cả "chủng tử" (hạt" của "pháp") có thể 
hiện hành tất cả pháp. Tức vạn vật đều do chủng tử tự 
thân tạo thành, mục đích là nói rõ nhân thiện sinh quả 
thiện, nhân ác sinh quả ác. Tức là Phật gia nói nhiễm tập 
nhân quả duyên khởi. Chỉ "chủng tử" tạo nên vạn sự vạn 
vật cũng là "nhân duyên khởi" và có quan hệ "nhân quả". 
Chính là nói vạn sự vạn vật đều là "hữu nhân, hữu 
duyên", cùng tạo thành "nhân quả". Cho nên tinh tuý của 
Duy Thức học là vạn pháp (vạn sự vạn vật) "nhân duyên 
nhi hữu, tự tính như không”, "duyên" tức là A lại da thức 
(Vô Lượng thức), tức là "chủng tử nhân duyên" tiểm ẩn 
trong tâm thức, mà tất cả "thức" lại đều dựa vào "chủng tứ 
nhân duyên" của từng cá thể mà sinh ra, "chủng tử" của 
tất cả pháp đều nằm trong "tâm thức", do "tâm thức" mà 
sinh ra vạn pháp nên gọi là Duy thức. Nghĩa là tất cả vật, 
cảnh đều do "tâm" mà sinh ra, cho nên "ngã thức" cũng là 
"nhân duyên", "nhân duyên nhị thức phi chân thức". Vì 
vậy, thực chất của Duy Thức học là "đoạn ngã pháp chấp. 
Tức là phủ nhận thực thể của "ngã" và "pháp" thì hiểu ra 
"ngã, pháp" đều "không", đều là "vọng tình nhi sinh". Từ 
đó sẽ không "chấp ngã" cũng không "chấp pháp", "ngã thức 
ký không, vạn pháp hà thức?" (cái gọi là "tâm ngoại vô 
pháp"), tất cả "pháp" chỉ là "nhân duyên nhi sinh, nhân 
duyên nhi diệt, chẳng qua là mặt trăng trong nước, là . 
bóng của vật mà thôi ! Nếu "đoạn liễu ngã pháp chấp" thì 
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sẽ có thể trừ bỏ được phiền não chướng (ngã chấp) và sở tri 
chướng (pháp chấp), chứng đắc cảnh giới Bồ Đề "ngã pháp 
giai không", "Niết Bàn viên quả". Cho nên Duy Thức Tông 
tuy thuộc Đại Thừa Hữu Tông, nhưng vẫn thuộc chủ 
nghĩa "Không quán" triệt để; giống như Duy Tâm, nhưng 
thực ra lại theo chủ nghĩa "Hư không" đoạn tâm (không 
nghiêng về "ngã" cũng không nghiêng về "pháp"). 


Tóm lại, Tôn chỉ của Duy Thức luận là "Thế gian chư 
pháp, nhược hữu nhược vô, nhược giả nhược thực, hoặc do 
chấp khởi, hoặc tuỳ tâm sinh, câu thức sở biến, giai bất ly 
thức. Xét cho cùng, "nhận thức đối với tất cả sự gói gọn 
trong 4 chữ "chân không giả hữu", cho dù "hữu" cũng chỉ 
là "duy thức hữu" và "Không" của Không Tông chẳng qua 
là cùng đường nhưng đến đích khác nhau mà thôi. 


2. Kết hợp (dung hoà) cả tư tưởng Phật học Đại - 
Tiểu Thừa Thiên Trúc. 

Quan điểm học thức của Huyền Trang là sự kết hợp 
giữa "Du Già Sư Địa luận" của Pháp sư Giới Hiền", "Duy 
Thức" của cư sĩ Thắng Quân và "Tì Đàm" của Đại, Tiểu 
Thừa. Từ đó sẽ đạt tới sự Dung hoà các Phật học Đại, Tiểu 
thừa của Phật học Thiên Trúc. 

Huyền Trang nhờ có 10 đức ?? nên tỉnh thông Tam 
Tạng, vì tình thông "Tam Tạng Thập Đức" mà được tôn 
làm Tam Tạng pháp sư trên cơ sở học hỏi các trường phái 
học thuật nổi tiếng ở Thiên Trúc và Bà La Môn giáo. 
Huyền Trang viết ra "Hội Tông luận", quán thông tư 
!° Thiện tri pháp - nghĩa: 2- Năng quảng tuyên thuyết: 3- Xử chúng vô uý: 4- Vô 

đoạn biện tài: 5- Xảo phương tiện thuyết: 6- Pháp tuỳ pháp hành: 7- Ủy nghi cụ 


túc: 8- Dũng mãnh tỉnh tiến: 9- Thân tâm vô quyện: 10- Thành tựu nhãn lực. 
(trích Hoa Nghiêm kinh sớ). 
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tưởng học thuật "Du Già" và "Trung Quán". 


Việc kết hợp Phật học của Huyền Trang còn phản ánh 
trên "chế ác kiến luận" 1600 bài tụng và "Phái Đại Thừa 
Luận" do ông viết ra, nó không những làm cho Phật giáo 
Đại Thừa khuynh đảo mà còn khiến cho Phật giáo Tiểu 
Thừa khâm phục thừa nhận. Trình độ Phật học của ông đã 
đạt đến cảnh giới cả nước Ấn Độ Thiên Trúc không có 
người nào có thể chất vấn và phản bác lại được. Trong thời 
đó có thể nói trình độ Phật học của ông đạt tới đỉnh cao. 

ở. Trung thành theo Kinh Phật, không dâm vượt 
qua 

Huyền Trang tuy hiểu rõ Phật tính, tinh thông rất 
nhiều kinh, nhưng lại quá cứng nhắc trong giáo nghĩa của 
kinh Phật, không dám vượt qua, và cho rằng như thế mới là 
sự thành kính đối với Phật. Tuy ông đem về một khối lượng 
kinh rất lớn và dịch rất nhiều kinh Phật, nhưng vì không 
phù hợp với văn hoá Trung Quốc, nên đành để không ? 


Huyền Trang khi còn ở Ấn Độ, từng nêu lên thuyết Vô 
tính triệt để với Pháp sư Giới Hiền, tức không có Phật tính 
không thể thành Phật, không phù hợp với quan điểm của 
Phật giáo là mọi chúng sinh đều có thể thành Phật, cho 
rằng cách nói này sẽ ảnh hưởng tới tín ngưỡng của người 
trung lưu, bình thường đối với Phật, nhưng lại bị Giới 
Hiền trách mắng. Từ đó Huyền Trang không bao giờ có ý 
kiến khác đối với kinh Phật nữa, đây cũng là nguyên nhân 
cơ bản khiến cho một số kinh Phật mà ông đem về không 
thể hoà nhập với văn hoá Trung Quốc. 

Pháp Tướng Duy Thức Tông do Huyền Trang sáng lập 
ra, tuy lý luận rất uyên thâm, nhưng vì không thể "Trung 
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Quốc hoá", cho nên ảnh hưởng của nó không bằng Nam 
Thiền của Tuệ Năng, một người chữ nhất bẻ đôi cũng 
không biết, sáng lập ra. Huyền Trang tuy nhận được sự 
ủng họ nhiệt tình của vua, nhưng vì xa rời quốc tình nên 
không thể lưu truyền và nhanh chóng suy thoái. 


llI. NHỮNG CỐNG HIẾN VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA HUYỀN 
TRANG ĐỐI VỚI PHẬT HỌC. 

1. Số lượng kinh mang về phiên dịch. 

Năm Trinh Quán thứ 19 (tức năm 645), Huyền Trang 
trở về nước cho tới năm đầu tiên của niên hiệu Lân Đức 
(664) ông qua đời, Huyền Trang tiến hành công việc dịch 
kinh gian khổ ở chùa Hoằng Phúc tại Trường An. 

Phiên dịch được 75 bộ Kinh điển Phật giáo với hơn 
1340 quyển trong thời gian 20 năm. Ông phiên dịch một 
cách có hệ thống, chủ yếu là "Du Già Sư Địa luận", "Đại 
Bát Nhã", "Câu Xá", "Bà Sa", "Thành duy thức luận"... cụ 
thể bao gồm 4 loại kinh văn : Bát Nhã, Du Già, Duy Thức, 
Nhân Minh luận. 

Huyền Trang không những thông Phật lý mà còn tỉnh 
Phạn văn ấn Độ, cho nên kinh Phật do ông dịch rất chuẩn 
xác tinh thâm, đạt đến trình độ "chân, thiện, mỹ" dường 
như gói gọn tất cả tình hoá của Phật học Ấn Độ, có giá trị 
quan trọng trong việc nghiên cứu Phật học, trở thành tài 
sản quý báu của văn hoá Trung Quốc. 

Ngoài ra, ông còn bồi dưỡng và đào tạo rất nhiều nhà 
phiên dịch và đệ tử học Phật như : Khuy Cơ (Viết "Thành 
duy thức luận thuật kí"), Thân Phưởng, Gia Thượng, Phổ 
Quang, Viên Trắc (viết "Thành duy thức"), Pháp Bảo... 
Huyền Trang dịch kinh Phật với quy mô lớn, khối lượng 
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nhiều, thực là một việc làm sáng tạo trong văn hoá phiên 
dịch Trung Quốc mọi thời đại. 


2. Thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa 2 nước Trung 
- Ấn 

Huyền Trang với tình thần chăm chỉ cần cù chịu khó 
học hỏi và trí tuệ phi phàm đã theo học đến cùng các Tông 
các phái Phật học ở Ấn Độ, học vấn của ông đã vượt nước 
Thiên Trúc, chỉnh phục toàn bộ nước Thiên Trúc. Trên đại 
hội Vô Già do Giới Nhật Vương tổ chức ở thành Khúc Nữ 
đã khuất phục hàng vạn tăng lữ và cao tăng của Đại, Tiểu 
Thừa toàn Ấn Độ, không những danh tiếng nổi như cồn 
mà tiếng tăm của Đại Đường Trung Quốc cũng được 
truyền tới Ấn Độ. Huyền Trang không những đem kinh 
Phật và văn hoá Ấn Độ trở về Trung Quốc mà còn phiên 
dịch "Lão Tử" sang tiếng Phạn để giao lưu với Ấn Độ, thúc 
đẩy sự giao lưu văn hoá giữa 2 nước Trung - Ấn. 


3. Những đóng góp và ảnh hưởng của "Đại 
Đường Tây Vực kỉ". 

"Đại Đường Tây Vực kí" là tác phẩm nổi tiếng ghi 
chép lại những lời nói của Huyền Trang sau khi về nước, 
gồm 20 quyển. Bản Đôn Hoàng hiện còn lưu giữ là bản ghi 
chép sớm nhất. Cố cống hiến to lớn trong việc nghiên cứu 
lịch sử, địa lý Tây Vực, Trung Quốc và Ấn Độ thế kỷ thứ 7, 
là tài liệu quý báu cho việc nghiên cứu Sử Địa học Trung - 
Ấn. Sách ghì chép rất cặn kẽ xác thực, phong phú đa dạng, 
được gọi là vật báu trong sách Sử Địa. 

Sách có liên quan tới 138 quốc gia; 28 thành bang; 
phong thổ nhân tình, địa hình sông núi, kinh tế chính trị, 
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tôn giáo tín ngưỡng trên diện rộng 50.000km của các vùng, 
bao gôm các tài liệu quý về lịch sử cổ đại, lịch sử Tôn giáo, 
Lịch sử quan hệ ngoại giao của Trung Quốc và ngôn ngữ 
các dân tộc... của các nước Trung á, Tây á, Nam á ở thế kỹ 
thứ 7. Sau khi xuất bản đã được dịch thành nhiều thứ 
tiếng như : Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật... nổi tiếng khắp 
nơi trên thế giới. 

Huyền Trang viết cuốn sách này theo lời dặn dò của 
Đường Thái Tông (Lý Thế Dân), viết xong vua Đường nói 
: "sổ soạn "Tây Vực kí" giả, đương tự phi lãm". Còn đích 
thân đề lời tựa cho cuốn sách với đầu đề "Đại Đường Tam 
Tạng Thánh giáo" gồm 680 chữ. "Đại Đường Tây Vực kí" 
rất có ảnh hưởng trên phương diện chính trị, góp phần 
củng cố sự thống trị ở biên ải Tây Vực và mở rộng bang 
giao với Tây Vực, giao lưu văn hoá giữa Trung Nguyên 
với Tây Vực, thúc đẩy sự thống nhất một Trung Quốc đa 
dân tộc. 

"Đại Đường Tây Vực kí" ghi chép rất nhiều phong tục 
kì lạ, thần thoại truyền thuyết, Phật học trở thành hình 
tượng nguyên mẫu cho tác phẩm nổi tiếng "Tây Du kí" của 
Ngô Thừa Ân. 

Tóm lại, Huyền Trang một pháp sư nổi tiếng, vĩ đại, 
mang màu sắc truyền kỳ, ông không những mang về một 
khối lượng kinh Phật to lớn, mà còn làm thay đổi thái độ 
của các vị vua thời Đường đối với Phật giáo. Cho dù Duy 
Thức Tông do ông sáng lập không thể truyền bá lâu dài, 
nhưng những ảnh hưởng của ông đem lại khiến cho địa vị 
của Phật giáo tại Trung Quốc có cơ hội chuyển mình, công 
lao này to lớn như công lấy kinh của ông. 
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ä2. TÔN§ KHÁCH BA 


Tông Khách Ba là người sáng lập ra phái Cách Lỗ 
thuộc Phật giáo Tạng truyền, là Đại sư Phật học có quyền 
y tại Phật giáo Tây Tạng, có ảnh hưởng cực kì to lớn đối 
với sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng. 

I. THÂN THẾ VÀ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA TÔNG KHÁCH BA. 


Tông Khách Ba (1357-1419), tên thật là La Tang Trát 
Ba, người Tháp Nhĩ Tự, huyện Thanh Hải Niết Trung. Cha 
là Đạt Nhĩ Khách Thả Lễ Băng Cách, một đệ tử thành kính 
đối với Phật giáo, thuộc tầng lớp quan liêu của chủ nô lệ. 

Ông lúc còn nhỏ đã được hun đúc bởi những chuyện về 
Phật, từ đó có hứng thú đặc biệt đối với Phật học. Năm 
ông 3 tuổi, khi vị hoạt Phật thứ 4 phái Cát Mã của Lạt Ma 
giáo là Nhiêu Đa Tất Cát nhìn thấy Tông Khách Ba trán 
rộng mặt trắng, my dài tai to, mũi cao miệng vuông vắn, 
trông giống như là tượng Phật, tựa như "hoạt Phật chuyển 
thế", rất lấy làm vui mừng, và sau trao truyền cho làm 
phật tử nam (tức Ưu Bà Tắc giới). 

Năm lên 7 tuổi, vị Lạt Ma nổi tiếng là Đốn Chu Nhân 
Khâm dùng hậu lễ cầu tặng, cha của Tông Khách Ba nhìn 
thấy con trai mình tính tình thích Phật pháp đành phải 
ưng thuận. Đốn Chu Nhân Khâm làm phép "quán đỉnh" 
cho ông và tặng mật hiệu "Bất không kim cương”, trao 
truyền "sa di giới”. 

Tông Khách Ba được Đốn Chu Nhân Khâm truyền 
thụ cho Cát Đương Phái và nắm chắc những giáo nghĩa 
của kinh Phật, sau 10 năm Tông Khách Ba học xong tất cả 
những gì thầy truyền thụ cho, khi đó ông 16 tuổi. 
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Tông Khách Ba khi 16 tuổi đã gạt lệ từ biệt ân sư, bắt 
đầu khổ hành du học, tìm các danh sơn từ Thanh Hải, Tây 
Ninh đến Tây Tạng, sau lại học Phật pháp Tây Tạng, học 
hỏi danh sư các Tông, sau 10 năm gian khổ học hành, khi 
ông gần 30 tuổi đã tỉnh thông Hiển, Mật giáo, cuối cùng 
viên mãn học thành tựu thụ "tỉ khâu giới", từ đó về sau 
danh tiếng ngày một cao. 


Năm 1389, Tông Khách Ba bắt đầu chính thức truyền 
thụ Phật Pháp và truyền giảng tại chùa Môn Khách. Học 
thức uyên tâm và tài hùng biện của ông đã thu hút được 
sự sùng kính của đông đảo tăng lữ khắp nơi. Vào thời đó, 
danh tiếng của Tông Khách Ba nổi tiếng khắp Tây Tạng. 

Nhưng, ảnh hưởng to lớn nhất của ông đối với Phật 
giáo Tạng truyền là kêu gọi cải cách Phật giáo Tây Tạng, 
đấu tranh với những hủ bại, truy lạc của Phật giáo Tây 
Tạng đương thời, và đội lên đầu mũ màu vàng tượng trưng 
cho Tổ chế của Phật giáo, bắt đầu khôi phục tình trạng 
bình thường của tăng giới Tây Tạng, chấn hưng giáo 
phong. Tông Canh Ba có cống hiến bất hủ cho việc duy trì 
và bảo vệ Phật giáo chính thống của Tây Tạng. 

Việc cải cách của Tông Khách Ba được sự ủng hộ của 
Xiến Hoá Vương Trất Ba Kiên Tán. Năm Vĩnh Lạc thứ 7 
(1409) dưới sự chủ trì của Trát Ba Kiên Tán tổ chức "Toàn 
Tạng Vạn Tăng Đại Kỳ Nguyện Pháp Hội", chấn động 
toàn Tây Tạng, Tông Khách Ba được công nhận là người 
đứng đầu của Lạt Ma giáo Tây Tạng, và được sự ủng họ 
giúp đỡ của Xiến Hoá Vương đã tu sửa 3 ngôi chùa Sắc 
Lạp, Cam Đan, Triết Bạng, đây là vùng đất của Hoàng 
Giáo, thu nhận được rất nhiều đệ tử. 


Từ đó, phái Lỗ Cách do ông đứng đầu cũng trở thành 
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phái chính thống, chính giáo hợp nhất ö Tây Tạng. Cũng 
vào năm đó, Tông Khách Ba còn nhận dược chiếu ban 
thưởng của Minh Thành Tổ Chu Lệ Chương, ông bị bệnh 
không di. cho đệ tử của mình đi nhàn chiếu chỉ, Tông 
Khách Ba được phong làm Đại Quốc Sư. Những cống hiến 
của ông đối với Phật giáo Tây Tạng được ca tụng "Sở hữu 
công đức năng dung khí, Tam thiên Thế giới đã nan dung". 


Tác phẩm chính của ông là : "Bồ Đề Đạo Thứ Quảng 
Luận". trở thành Tông điển của Hoàng Giáo Tây Tạng. 


II. TƯ TƯỞNG HỌC THUẬT 


1. Nêu lên quan điểm "Duyên khởi hữu, Tự tính 
không". 


Lấy Trung Quán luận, Đại thừa Ấn Độ hợp thành 
phái làm tông. 

Phái Trung Quán luận Đại Thừa còn gọi là Không 
Tông Đại Thừa do Long Thụ Bồ Tát (150-250) của ấn Độ 
sáng lập ra. Tông kinh chủ vếu là "Bát Nhã kinh", tư 
tưởng học thuật là "duyên khởi tính không". 

Thời đó, do trong Phật giáo có sự lý giải phiến diện 
đối với "Bát Nhã tính không". tuyệt đối hoá, khuvếch đại 
hoá "Không quán", không nhận thức được bản nghĩa của 
"Không" là "không" mà chẳng phải là không. như "có mà 
không phải là có", cũng tức là "tự tính không, duyên khởi 
hữu". Từ đó dẫn tới phủ nhận "Thiện ác nghiệp qua". cho 
rằng đã là "vạn pháp gia1 không" thì làm sao có sự tồn tại 
"Luân hồi nhân quả" 2 Từ đó phủ nhận sự tồn tại của 
Phật. trượt ra ngoài "Phật đạo". dẫn tới tình trạng rối 
loạn kỹ cương. 


Đối mặt với hiện trạng phật giáo truy lạc và suy đổi. 
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Tông Khách Ba cho rằng phải cải cách Phật giáo khôi 
phục chính tông, trước tiên cần phải tìm được căn cứ trên 
lý luận, từ đó nhấn mạnh bản nghĩa của "Bát Nhã tính 
không", đưa ra "vạn pháp tự tính" là "không" (tức "tự tính 
không"), "nhất thiết hữu giai vi nhân duyên như khởi" (tất 
cả những cái mà có là do duyên tạo ra, tức "duyên khởi 
hữu"). Tức đã phủ nhận "thực hữu" (tự tính hữu" cũng 
không thừa nhận "chân không", quan điểm này tuy thuộc 
chủ nghĩa Duy Tâm, nhưng đã giải quyết được mối quan 
hệ thống nhất mâu thuẫn giữa "Không" và "Hữu". 

Tông Khách Ba nhấn mạnh, tất cả "Hữu" đều không 
phải là "tự tính hữu", mà là "duyên khởi hữu"; tất cả "Vô" 
đều không phải hoàn toàn "vô", mà là "tự tính vô"; từ đó 
trên cơ sở chủ nghĩa Duy tâm giải quyết được mối quan hệ 
giữa "Hữu" và "Vô, xác lập quan hệ "nhân quả" của Duy 
Tâm, tức đề cao tính liên hệ phổ biến của sự vật. Cho rằng 
tất cả "Hữu" đều là "kết duyên", "nhân duyên" đều là 
"duyên khởi", không phải là "cô lập". Vì vậy, đã có "nhân 
duyên" thì tất phải có quan hệ "nhân quả". Lý luận này 
của Tông Khách Ba là Tôn chỉ căn cứ của Phật học - sự tồn 
tại của "thiện ác nghiệp quả" đặt nền móng cho lý luận, và 
là cải cách Tôn giáo đương thời xác lập căn cứ theo lý luận. 
Đây là cống hiến lớn nhất của Tông Khách Ba đối với Phật ' 
học Tây Tạng. 

2. Cùng coi trọng "Trung Quán", "Duy Thức". 


Tông Khách Ba nhằm xây dựng Phật học chính Tông, 
kế thừa và Hoằng dương Phật học, ngoài việc chú trọng 
kết hợp Hiển, Mật ra, còn dựa trên cơ sở lấy Trung Quán 
làm chính Tông và lấy Duy Thức làm bổ trợ. Trong đó, tác 
phẩm "Biện liễu bất nghị luận" đề cao Duy Thức quán, 
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tiếp thu những điều hay của Đại, Tiểu Thừa, kết hợp 2 
Tông "Hiển, Mật", làm tăng cường lý luận Phật học của 
Cách Mật phái, có tác dụng thúc đẩy sự hưng thịnh của 
Phật giáo Tây Tạng. 

3. Cùng đề xướng "Hiển, Mật" 

Tông Khách Ba trước hiện trạng đương thời Phật giáo 
Tây Tạng chú trọng Mật giáo và trong Mật giáo quá để cao 
"Mật chú", còn trước tác bộ "Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng 
luận" và "Mật Tông Đạo Thứ Đệ Quảng Luận", đề cao trình 
độ lý luận của 2 tông "Hiển, Mật", khôi phục lại kỷ cương, 
chấn chỉnh những khuynh hướng xấu trong giáo phái, xây 
dựng giáo phong "Hiển giáo Mật pháp, cùng coi trọng Mật, 
Hiển" trong Phật giáo Tây Tạng, có ảnh hưởng sâu xa tới sự 
phát triển chính thống của Phật giáo Tây Tạng. 


lIl. NHỮNG CỐNG HIẾN VÀ ẢNH HƯỚNG CỦA TÔNG KHÁCH BA 


Tông Khách Ba là vị Đại sư Phật giáo Tạng truyền có 
ảnh hưởng nhất, uy tín cao nhất và cống hiến lớn nhất 
trong Phật giáo Tây Tạng. Những cống hiến chính của ông 
đối với Phật học Tây Tạng như : 

1. Những cống hiến và ảnh hưởng đối với lý luận 
Phật giáo Tây Tạng. 

Tông Khách Ba hoằng dương Hiển giáo, coi Hiển giáo 
là tông chính trong Phật giáo Tạng truyền, đi sâu nghiên 
cứu tư tưởng Phật học, nâng cao trình độ lý luận Phật học, 
xây dựng hệ thống tư tưởng Phật học toàn điện. Đặc biệt 
xây dựng cơ cấu dạy giảng phật học, đệ tử lên đến mấy 
nghìn người, có tác dụng quan trọng trong việc truyền bá 
Phật giáo và đi sâu vào lý luận Phật học. 


Tông Khách Ba đi sâu nghiên cứu lý luận Phật học, 
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phát triển Lý luận không quán của Không Tông Bát Nhã 
Phật giáo Đại Thừa. đưa ra quan điểm "duyên khởi hữu" 
và "tự tính không", đặt nền móng cho lý luận "Thiện ác 
nghiệp quả". góp phần làm ổn định Phật giáo. 


"Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng luận" và "Mật Tông Đạo 
Thứ Đệ Quảng luận" có ảnh hưởng tới sự phát triển lý 
luận của 92 giáo "Hiển. Mật", đặc biệt là việc xây dựng cơ 
sở vững chắc cho hệ thống Lý luận Phật giáo Tạng truyền, 
có tác dụng thúc đấy tích cực trong việc truyền bá và phát 
triển Phật giáo Tạng truyền. 

2. Sửa đổi giới luật trong Phật giáo có ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng trong việc chấn hưng Phật giáo. 

Vào thời bấy giờ giáo quy lỏng lẻo, các tăng nhân 
không bị gò bó bởi pháp kỷ. cũng lấy vợ. uống rượu như 
người bình thường, đặc biệt Mật giáo còn dùng "thuật chú” 
để loè bịp thiên hạ, thậm chí còn nhục mạ phụ nữ, lấy tìm 
người để tế lễ... dẫn đến tình trạng truy lạc dục vọng trong 
Phật giáo. Tông Khách Ba kiên quvết khôi phục "nghiêm 
giới luật. tôn giáo ky", nhấn mạnh không sát sinh không 
uống rượu, không dâm dục. tiến hành cải cách trong Phật 
giáo một cách triệt để, chấn hưng giáo phong của Cách Lỗ 
phái. Từ đó Phật giáo Tây Tạng hoàn toàn thay đối, bắt 
đầu đi lên trên con đường ngày càng phát triển, có ảnh 
hưởng tốt tới sự hưng thịnh của Phật giáo Tạng truyền. 

3. Chú trọng Hiển giáo, phù chính Mật giáo. 

Trong khi một số tăng lữ mượn việc tuyên dương Mật 
giáo để làm những chuyện xấu xa, Tông Khách Ba dương 
cao ngọn cờ Hiển giáo, ra sức để xướng nguyên tắc "Lấy 
Hiển giáo làm chủ, trước Hiển sau Mật, Hiển giáo Mật tu" 


+13 


có ảnh hưởng quan trọng tới việc phát triển chính thống 
của Phật giáo Tạng truyền. 


Nhằm phát triển Mật giáo. ông đã xây dựng và tu sửa 
chùa chiền miếu mạo, tuyên giảng kinh điển, tổ chức Pháp 
hội và dựa vào chính phủ, xướng nghị Phật giáo trị thế 
nhằm "Tịnh hoá giáo phong". Tông Khách Ba dưới sự ủng 
hộ của Xiến Hoá Vương Trát Ba Kiên Tán tu sửa 3 chùa 
(trong đó 2 đệ tử của ông là Trát Hi Bối Đan và Thích Ca 
Dã Thất tu sửa 2 chùa). truyền giảng kinh Phật trong 3 
ngôi chùa này. tăng nhân hơn mấy nghìn người. có tác 
dụng quan trọng trong việc kế thừa và phát triển Phật 
giáo Tây Tạng. 

Tóm lại. Tông Khách Ba là nhân vật số một của Phật 
giáo Tây Tạng. có những đóng góp to lớn trong việc nâng 
cao Lý luận Phật giáo của Phật giáo Tây Tạng. Duy trì và 
ủng hộ Phật giáo chính thống Tạng truyền. chế định giáo 
quy, tu sửa xây dựng chùa viện, bổi dưỡng các tăng 
nhân... Ông là vị Đại sư có cống hiến vĩ đại đối với Phật 
học Tây Tạng. 


ä3. TUỆ VIỄN 


Tuệ Viễn là một trong những người dầu tiên đặt nền 
móng cho Phật giáo Trung Quốc, là vị Tổ đầu tiên của Tịnh 
Độ Tông. có địa vị quan trọng trong Phật giáo Trung Quốc. 

I. THÂN THẾ VÀ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA TUỆ VIỄN. 

Tuệ Viễn (334-416) là cao tăng thời Đông Tấn. vốn họ 
Giả, người Lâu Phiển. Nhạn Môn (nay là Ninh Vũ tỉnh 
Sơn Tây). Năm 21 tuổi đã có thể một mình giảng kinh Bát 
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nhã cho chúng tăng, có thể dùng tư tưởng Lão Trang giải 
thích kimh Phật, tình thông Nho Dịch. 


Khi còn là đệ tử của Đạo An, Tuệ Viễn đã bộc lộ tài 
hoa Phật học xuất chúng của mình và nhanh chóng trở 
thành Thượng toạ dưới ngài Đạo An. Dốc lòng tin tưởng 
"Bát Nhã tính không", "Bát Nhã thực tướng", cho rằng tất 
cả sự vật đều là giả tướng của "thường trụ bất biến", từng 
dùng quan điểm "bản vô" đánh bại quan niệm về "tâm vô" 
(Năm 365, năm Hưng Ninh Thứ 3 Tấn Ai Đế) về sau ông 
đến chùa Đông Lâm ở núi Lư tu trì 30 năm cho đến khi 
viên tịch. 

Trong thời gian 30 năm ở núi Lư, Tuệ Viễn cùng với 
Cưu Ma La Thập ở phương Bắc (Trường An) ra sức Hoằng 
dương “Tam Luận" do Cưu Ma La Thập chú thích, và cùng 
làm lớn mạnh thanh thế của Phật giáo, thu nhận nhiều đệ 
tử, truyền bá Bát Nhã Kinh, tu trì Di Đà Tịnh Đô Tông, 
tuyên tuyển "Linh hồn bất tử" và "Tây phương tinh Đô", 
trở thành người sáng lập ra Tịnh Đô Tông. Chế định ra 
quy luật trong giáo phái, tổ chức dịch kinh và viết sách, 
các tác phẩm chính : "Sa Môn Bất Kính Vương Giả luận", 
"Minh báo ứng luận", "Tam báo luận" và "Pháp tính 
luận"... thu thập và ghi chép trong "Hoằng Minh tập" và 
"Quảng Hoằng Minh tập". 

Ngài Tuệ Viễn chú ý tới mối liên hệ mất thiết với xã 
hội thượng tầng, rất được sự ủng hộ của quyền thần Hoàn 
Huyền, bên cạnh đó cũng kết giao rộng rãi với xã hội hạ 
tầng. Đóng góp công sức to lớn trong việc duy trì và bảo vệ 
giáo nghĩa Phật giáo, điều hoà sự mâu thuẫn giữa Phật 
giáo với văn hoá gốc của Trung Quốc. Tích cực nỗ lực góp 
phần "Trung Quốc hoá" Phật học. 
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Vào những năm cuối đời, danh tiếng của Tuệ Viễn 
ngày càng cao, đệ tử bốn phương tìm đến xin làm đệ tử, 
giới quan lại cũng vì thế mà tu chùa lập am, Tịnh Đô Tông 
hưng thịnh, Tuệ Viễn cũng trở thành nhất đại danh sư 
trong lịch sử Phật Trung Quốc. 

II. TÍN NGƯỠNG CHỦ YẾU 

1. Tin ngưỡng Di Đà Tịnh Độ 

Tuệ Viễn được tôn làm Vị tổ đầu tiên của Tịnh Độ 
Tông Trung Quốc, ông tín ngưỡng "Di Đà Tịnh Độ Pháp 
Môn" lấy Bát Nhã Đại Thừa làm chủ, cho rằng trần thế 
nhân gian là "Uế độ", "Tây phương cực lạc Thế giới" của 
"xuất thế" mới là "Tịnh Độ", "Tịnh Độ" là cảnh giới Niết 
Bàn của "Vô lượng thọ". 

Cái gọi là "Vô Lượng Thọ" tức là Phật của Tịnh Độ 
Tông, chỉ cần niệm "A Di Đà Phật" phát tâm vô thượng Bồ 
Đề, tâm tính thành kính thì có thể diệt kiếp nghiệp, xoá 
bỏ phiển não chướng, có thể đạt được "Vô Lượng Thọ, Vô 
Lượng quang" là thành Phật. Cụ thể là niệm 7 ngày 7 đêm 
danh hiệu A Di Đà Phật" là có thể nhìn thấy Phật, sau khi 
chết thì có thể vãng sinh Tây phương cực lạc. Như: "nhược 
hữu thiện nam tử thiện nữ tử, văn thuyết A Di Đà Phật, 
chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, 
nhược tam nhật, nhược tứ nhất, nhược ngũ nhật, nhược 
lục nhật, nhược thất thật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm 
mệnh chung thơi, A Di Đà Phật dữ chư thánh chúng, hiện 
tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời, Tâm bất điên đão, tức 
đắc vãng sinh A Di Đà Phật cực lạc quốc thộ" ("Phật 
thuyết A Di Đà Kinh"). Chủ trương của Tuệ Viễn là Tịnh 
Độ Niết Bàn vì muốn vượt qua nỗi khổ sinh tử của Tam 
Thế Luân hồi, thoát khỏi Tam ác báo và khổ sướng của 
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Thiên đường mà tâm đạt tới Niết Bàn tịch diệt gạt bỏ mọi 
phiền não. Thần giới cực lạc ở đây tức là Tây phương Tịnh 
Độ. Trong đó Tôn chỉ của nó là phải thoát khỏi nỗi khổ 
sinh tử, cũng cho rằng, sinh tử là sự phiền nhiễu của tỉnh 
thân. Như ông nói: "bất đi sinh luy kỳ thần, tắc kỳ thần 
khả mình, minh thần tuyệt cảnh, cố vị chỉ Nê Hoàn" ("Cao 
tăng truyện. Tuế Viễn truyện"). 

Tuệ Viễn cho rằng "sinh sinh bất tức, tắc khổ não vô 
tận" bởi lẽ phương pháp tu hướng về Tịnh Độ nhất định sẽ 
thoát ra ngoài sự gò bó của sinh tử, khôi phục bản tính 
của "Thần vô sinh vô diệt". Đặc biệt chủ trương Thần là 
không bao hàm "bỉ ngã" mà phải thoát khỏi sự ràng buộc 
của "tình thức", chỉ có như vậy mới có thể đến được bên 
kia của Tịnh Độ. 

2. Nêu ra đầu tiên "Thần bất diệt luận" 

Phật giáo nhằm tuyên truyển rộng rãi "nghiệp báo 
luân hồi" mà thừa nhận "linh hồn bất diệt", tuyên truyền 
"hình tận thần bất diệt", cho rằng cơ thể con người có thể 
chết, nhưng linh hồn thì bất tử. "Thần ở đây không giống 
với "hình thần" của Đạo gia lên trời thành Tiên mà Tuệ 
Viễn cho rằng "Thần" là một tinh thần thực thể, bất sinh 
bất diệt, có thể Tam Thế luân chuyển. thuộc phạm trù chủ 
nghĩa duy tâm khách quan. 


"Thần bất diệt luận. linh hồn bất tử" là cốt lõi của 
Phật giáo. Phật giáo tuyên truyền cơ sở lý luận của "Tam 
Thế Luân Hồi. Nhân quả báo ứng" cũng là y cứ vào Lý 
luận của Phật đạy tín ngưỡng "văng sinh tỉnh Độ" nên Tuệ 
Viễn thừa nhận "linh hồn bất tử" và "thần bất sinh bất 
diệt”, lại cho rằng "Thần" là chủ thể vĩnh hằng vô sinh vô 
tử. ông mới ra sức tuyên truyền. 
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"Phù thần giả hà tà? tỉnh cực (tình mình đáo cực 
điểm) nhi vị linh giả dã... Thần giả dã, viên ứng vô sinh, 
diệu tận vô danh, cảm vật nhi động. giả số nhì hành. Cảm 
vật nhi phi vật, cố vật hoá nhi bất diệt: giả số nhị phì số, 
cố số tận nhi bất cùng. Hữu tình (tình cảm, tham ái đối với 
ngoại vật) tắc khả đi vật cảm, hữu thức (nhận thức) tắc 
khả dĩ số cầu... suy thử nhi luận. tắc thì hoá đi tình cảm 
thần dĩ hoá chuyển; tình vi hoá chỉ mẫu. thần vi tình chỉ 
căn: tình hữu hội vật chi dạo. thần hữu mình di chỉ động. 
Đán ngộ triệt giả phần bản, hoặc lý giả toại vật nhĩ? ("5a 
môn bất kính vương giả luận' trang 85-86 tập 1 "Tuyển 
tập tư liệu tư tưởng Phật giáo Trung Quốc"). 

Tức là cho rằng "Thần" chính là linh hồn, "vật hoá nhi 
bất diệt", có thể "chuyển thế", đặc biệt Tuệ Viễn kết hợp 
"linh hồn bất diệt, luân hồi chuyển Thế, nhân quả báo 
ứng" với "nhâ¡, nghĩa, trung, hiếu" của Nho gia, có tác 
dụng cùng Nho gia tuyên truyền đạo cương thường, đi sâu 
vào luân lý Nho gia, có tác dụng cùng Nho gia tuyên 
truyền đạo cương thường, đi sâu vào luân lý trong Nho 
gia, từ đó mà được Nho gia ngầm thừa nhận. 

3. Tuyên truyền "Tam Thể luân hồi Nhân quả 
báo ứng". 

Nhằm làm cho Phật giáo có thể đứng vững trước ảnh 
hưởng to lớn của Nho gia, Tuệ Viễn nắm rõ tỉnh thần của 
danh giáo cương thường "trung. hiếu, nhân, nghĩa" của 
Nho gia và thuyết Nhân quả báo ứng trong dân gian 
Trung Quốc. nhấn mạnh nghiệp báo Tam Thế Luân hồi 
làm chấn động dân gian Trung Quốc. cuôi cùng đã tỏ rõ 
được ưu thế của Phật học như "Cái báo ứng của thiện ác, 
như bóng :heo hình, nhân quả ba đời, tuần hoàn không 


mất". (“Niết Bàn kinh" Kiều Trần Phẩm). 


Tam Thế Luân hổi, Nhân quả báo ứng trong việc 
tuyên truyền" linh hồn bất tử, ngàn ác hành thiện", cho 
rằng con người sau khi chết lên Thiên đường hoặc xuống 
địa ngục. Vì vậy, kiếp này cần phải ngăn ác hành thiện, 
kiếp sau mới có báo ứng tốt đẹp, những quan điểm này 
vượt ra ngoài tôn chỉ Đại từ đại bi của Phật học, từ đó mà 
làm cho Phật học được lòng người, đặc biệt Tuệ Viễn đưa 
"Tam Thế luân hổi, Nhân quả báo ứng" kết hợp với 
"Trung, hiếu, nhân, nghĩa" rất được Nho gia ủng hộ, từ đó 
mà có sự giao lưu với Nho gia. 

"Thiện ác báo ứng" của "Chu Dịch". "Thiên báo ứng" 
của Khổng Tử, "Thiên nhân cảm ứng" của Đổng Trọng 
Thư đều là nền tảng tư tưởng của "Nhân quả báo ứng" 
truyền thống của Trung Quốc. 


Tuệ Viễn sau khi làm những việc sửa đổi, còn đem 
"Thiên báo ứng" của Trung Quốc sửa thành "Thần báo 
ứng" của "tác nghiệp giả", tức từ báo ứng của Thiên Thần 
sửa thành nghiệp báo ứng của bản thân "Thần", liên hệ 
Trung - Hiếu của phong kiến với Nhân quả báo ứng, đưa 
Phật học hoà nhập với quan niệm Luân lý truyền thống 
Trung Quốc. 

"Nhân quả báo ứng" sau khi được Tuệ Viễn sửa đổi, 
Minh giới cuối cùng của Phật học là vượt qua báo ứng. 
Ông cho rằng "sự khởi tất do ư tâm, báo ứng tất do ư sự. 
Thị cố tự báo dĩ quan sự, nhi sương khả biến, cử sự dĩ 
trách tâm, nhi tâm khả phản" (“Minh báo ứng luận", 
"Hoằng minh tập" quyển 5ð) tức là muốn vượt qua "báo 
ứng" thì phải "tịnh tâm", từ tự tâm "chứng", từ đó đem 
"Thiên mệnh luận, Túc mệnh luận" quy về "Tâm thần" của 
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nghiệp báo tự thân, cũng tức là linh hồn. Ông cho rằng 
"linh hồn bất diệt" vì vậy "nghiệp quả báo" cũng là "Tam 
thế bất diệt", cho nên chỉ có "tịnh tâm” mới có thể đoạn 
tuyệt gốc rễ của "Nhân quả báo ứng" mà siêu thoát. 

"Nhân hữu tam nghiệp" mà Tuệ Viễn gọi là chỉ hành 
vi, ngôn ngữ và hoạt động tư tưởng của con người, "Nghiệp 
hữu tam báo": "Hiện báo, Sinh báo, Hậu báo". 

Trong "Nhân quả báo ứng", Tam thế luân hồi nhấn 
mạnh, quan hệ mật thiết của kiếp trước, kiếp này và kiếp 
sau. Nhưng "Tam thế luân hổi" của Tuệ Viễn lại huyễn 
hoặc hoá, thậm chí siêu thoát hoá "nhân quả báo ứng" 
không mang tính hiện thực như Nhân quả báo ứng huyết 
thống tông tộc và báo ứng ở kiếp này của Nho gia, nhưng 
do tán thành với Luân lý nhân quả của Nho gia, vì vậy có 
tác dụng nhất định trong việc chế ác hành thiện, cũng có ý 
nghĩa nhất địn". trong việc Luân lý hoá, Nho hoá và Trung 
Quốc truyền thống hoá Phật giáo. 

lil. NHỮNG CỐNG HIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI PHẬT HỌC. 

Tuệ Viễn là người đặt nền móng cho Phật học Trung 
Quốc, những cống hiến chủ yếu của ông là Trung Quốc hoá 
Phật giáo, đặt nền móng cho Phật học Trung Quốc. 

1. Trung Quốc hoá Phật giáo Ấn Độ. 

Cống hiến lớn nhất của Tuệ Viễn đối với Phật học là 
Trung Quốc hoá Phật học Ân Độ, từ đó trở thành người 
đặt nền móng cho Phật học Trung Quốc. 

Phật học Ấn Độ sau khi được Cưu Ma La Thập truyền 
bá vào Trung Quốc, được Đạo An đưa vào Trung Nguyên, 
nhưng trước Tuệ Viễn chưa được lưu truyền rộng rãi. Từ 
sau khi Tuệ Viễn Trung Quốc hoá Phật giáo, Phật giáo 
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mới thực sự thịnh hành ở Trung Quốc, dần dần hoà nhập 
vào văn hoá Trung Quốc. trở thành một bộ phận quan 
trọng trong văn hoá truyền thống Trung Quốc. 

Tuệ Viễn tiến hành 3 bước quan trọng trong việc 
Trung Quốc hoá Phật giáo: 

Thứ nhất: thông qua Nhân quả báo ứng. thông qua 
chế ác hành thiện của Phật gia với Luân lý Trung Hiếu 
của Nho gia. 

Thứ hai: đưa ra tam thế luân hổi, thống nhất quan 
điểm "Thần bất diệt" của Phật giáo với "Thần hồn" của thế 
tục Trung Quốc, từ đó mà đạt được nền tảng xã hội của 
tầng lớp hạ tầng và thế tục. 


Thứ ba: giản hoá Phật giáo Ấn Độ phức tạp, chỉ niệm 
A Di Đà Phật, không cần đọc kinh Phật, cũng có thể nhìn 
thấy Phật và có thể đến Tây phương Niết Bàn Tịnh Độ, có 
anh hưởng rộng lớn về luyện đan của Đạo giáo, từ đó mở 
ra đường cho việc Trung Quốc hoá Phật học. 

Với những điểu kiện do Tuệ Viễn tạo ra, Phật học 
nhanh chóng phát triển ở Trung Quốc, từ đó Phật giáo Ấn 
Độ dân dần trở thành Phật giáo Trung Quốc. 

2. Truyền bá Bát Nhã Không Tông, tạo điều kiện 
cho việc phát triển Tịnh Độ Tông Trung Quốc. 

Tuệ Viễn là đệ tử của Đạo An. đều lấy Bát Nhã Không 
Tông Phật giáo Đại Thừa làm nhật quỹ, thuộc Trung quần 
ứng thành phái của Long Thụ. Đề Bà, tín thực "Vạn pháp 
giai không". "Tự tính không". Tông điển là "Đại phẩm Bát 
Nhà kinh" dùng để giảng kinh và truyền giáo. Đặc biệt 
chú trọng "Tam Luận" do Cưu Ma La Thập phiên dịch, 
tăng kha năng lưu truyền và ảnh hưởng của hông Tông. 
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Tuệ Viễn ở chùa Lư Sơn phía Nam liên hệ với Cưu Ma 
La Thập ở Trường An phía Bắc, trong thời Đông Tấn hình 
thành hệ thống Không Tông Phật học. trên cơ sở Bát Nhã 
Không Tông Tuệ Viễn sáng lập ra Tỉnh Độ tông, tu trì Tây 
phương Tịnh Độ. sáng lập tổ chức Bạch Liên giáo, phát 
triển Tịnh Độ Tông. Tuệ Viễn còn hết sức truyền bá và 
phiên dịch Tì Đàm học của Đề Bà và Thiển Pháp của Phật 
Bạt Đà La. có ảnh hưởng tới sự phát triển của Thiền Tông. 


Tóm lại, Tuệ Viễn truyền bá rộng rãi Không Tông Bát 
Nhã, sáng lập Tịnh Độ Tông Trung Quốc và đề xướng 
Thiền pháp, có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triên của 
Thiền Tông. 

3. Góp phần hoà nhập 3 giáo Nho, Thích, Đạo. 


Tuệ Viễn có cống hiến to lớn trong việc hoà nhập 3 
giáo Nho, Thích, Đạo. 


Thứ nhất: Tuệ Viễn viết "Sa môn bất kính vương gia 
luận" và "Đáp Hoàn Thái uý thư" (xem quyển 19 "Hoàng 
Minh Tập" có tác dụng điều hoà giáo nghĩa của Phật giáo 
với Lễ nghĩa quân vương của Nho gia, vừa duy trì và bảo 
vệ thanh danh của Phật môn, vừa hoà hoãn mối xung đột 
với danh giáo cương thường của Nho gia. 

Thứ hai: Tuệ Viễn chủ trương "cử thế, xuất thế” đều 
có thể thành Phật, hoà hoãn mâu thuẫn với Nhân Thế 
quan của Nho gia. 


Thứ ba: Tuệ Viễn đưa "Bản vô quan" của Đạo gia Lão 
Trang vào Phật học, tăng cường Lý luận xuất thế của Phật 
học, hoà nhập Phật, Đạo trên cơ sở chủ nghĩa duy tân. 

Tóm lại, Tuệ Viễn là Phật học gia có cống hiến to lớn 
trong việc Trung Quốc hoá Phật giáo và phát triên Tịnh 
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Độ Tông. Ông là người có địa vị quan trọng trong lịch sử 
Phật học Trung Quốc. 


ö%. TUỆ NẴNG 


Tuệ Năng là vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc, 
là một vị Phật tăng nổi tiếng tác giả về Thiển pháp "đốn 
ngộ" của "trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật". 

I. THÂN THẾ VÀ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA TUỆ NĂNG. 


Tuệ Năng (638 - 713), vốn họ Lư, người Tân Châu 
Lãnh Nam (nay là huyện Tân Hưng tỉnh Quảng Đông), 
tuổi nhỏ mồ côi cha, gia cảnh nghèo khó, hàng ngày 
thường lên núi chặt củi bán lấy tiền nuôi mẹ qua ngày. 
Một hôm, Tuệ Năng đi bán củi ở chợ, bỗng nghe thấy 
người tụng "Kim Cương kinh" trong lòng xao động, hỏi ra 
và biết được Thiền sư Hoằng Nhẫn đang giảng kinh Kim 
Cương ở núi Hoàng Mai Đông Phùng Mậu, ban đầu khi 
gặp ngũ tổ đã nói những lời phi thường. Ngũ tổ hỏi ông 
không biết chữ làm sao có thể biết kinh? Tuệ Năng trả lời: 
"Nhân tức hữu Nam Bắc, Phật tính tức vô Nam Bắc, 
xướng liệu thân dữ hoà thượng bất đồng, Phật tính hữu hà 
sai biệt!" (“Đại chính Tạng" quyển 46, "Đàn kinh" bản Đôn 
Hoàng) ý là "đất thì chia Nam, Bắc mà Phật tính thì 
không có Bắc Nam; người chia làm hung ác, đại sư mà 
Phật tính thì không phân cao thấp". Hoàng Nhãn rất kinh 
ngạc, thu nhận làm đệ tử cho làm việc ở nhà xay lúa, mọi 
người đều gọi ông là "Lư hành giả". 

Tám tháng sau, Ngũ Tổ muốn chọn truyền nhân, 
quyết định dùng hình thức làm kệ để lựa chọn. Thần Tú 
làm bài kệ: 
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"Thân thị Bồ Đề thụ, 
Tâm như mình bhính đài. 
Thời thời cần phất thức, 
Mạc sử hữu trần aU" 

Dịch nghĩa : 
Thân là cây Bồ Đề 
Tâm như đài gương súng 
Thường hãy siêng lau chùi 
Chớ để bụi dơ bám. 
Ngũ Tổ sau khi xem xong, không hoàn toàn hài lòng, 
cho rằng "chỉ đến trước cửa, chưa chắc đã vào được...." 
"phàm phu y thử kệ tu hành, tức bất truy lạc, tác thử kiến 
giải, nhược mích vô trượng Bồ Đề, tức vị khả đắc" (người 
bình thường theo bài kệ này mà tu hành, có thể không 
truy lạc, làm theo kiến giải nếu đi tìm vô thượng Bồ Đề, 
thì chưa chắc đã được). Tuệ Năng sau khi nghe xong bài 
kệ của Thần Tú nói: "mỹ tắc mỹ ai, liễu tắc vị liễu" ("Đăng 
lục") thế là giảng "Kim Cương kinh" cho Tuệ Năng" Phàm 
sở hữu tướng, giai thị hư vong" Tuệ Năng đại ngộ, trong 
đêm sáng tác ra bài kệ đối lại bài kệ của Thần Tú: 
“Bồ đề bản uô thụ, 
Minh kính diệc phì đài, 
Phật tính thường thanh tĩnh, 
Hà xử hữu trần ai" 

Dịch nghĩa : 
Bồ đề uốn bhông cây 
Gương sáng cũng không đùi 
Tính Phật thường thanh tĩnh 
Thì bụt bám 0uào đâu. 
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Đây là "Thiên cổ tuyệt kệ" của Thiền gia, phản ánh 9 
giai đoạn lịch sử phát triển tư tưởng của Thiền Tông, đến 
Tuệ Năng Thiền Tông đã phát triển tới giai đoạn "Tự tính 
không" triệt để, đạt tới cảnh giới tối cao của Thiền Tông. 
Cho nên rất được Ngũ tổ Hoằng Nhẫn ca ngợi, vì vậy ban 
đêm Ngũ Tổ bí mật triệu kiến Tuệ Năng, truyền v bát cho 
ông và đưa ông trôn xuống Giang Nam - Tuệ Năng sau khi 
thoát khỏi sự truy sát của Thần Tú, ẩn trốn ở phương 
Nam 1õ năm. Khi đó Thần Tú ở Phương Bắc (Trường An) 
được sự súng ái của Vua. được phong làm Quốc sư. danh 
chấn tám phương. 


Tuệ Năng ở chùa Pháp Tính tại Quảng Châu. nghe Ấn 
Tông pháp gư giảng "Niết Bàn kinh” gặp 2 hoà thượng đang 
tranh cãi gió thôi làm bay phướn hay phướn bay làm gió 
thối, Tuệ Năng nói: "Bất thị phong động, bất thị phan động, 
nhân giả tâm động" làm kinh động hoà thượng Ấn Tông, Tuệ 
Năng sau khi đưa ra v bát và được bái làm chủ toạ, từ đó 
Tuệ Năng tái xuất, sau này đời đến Tào Khê thuyết Thiền 
hơn 30 năm cho tới khi viên tịch, hưởng thọ 76 tuổi. 

Tuệ Năng ở Tào Khê rất nổi tiếng, đệ tử hơn nghìn 
người, có rất nhiều đệ tử giỏi, thanh thế của Nam Thiền 
trong dân gian cũng nổi tiếng như Bắc Thiền Thần Tú. Tuệ 
Viễn tùng được Đường Trung Tông triệu kiến nhưng ông 
cáo bệnh không ởi, Trung Tông ban cho Ma Nạp Cá Sa 

Sau khi Tuệ Năng qua đời, đệ tử của ông là Thân Hội 
từng lên phía Bắc tranh luận với Phổ Tịch - đệ tử của 
Thần Tú và đưa y bát ra, đem về danh tiếng và địa vị Lục 
tổ cho Tuệ Năng, Nam Thiền cũng bắt đầu phát triển rực 
rỡ, hình thành Tam Tông Ngũ Thiền. 


Tuệ Năng không biết chữ. tư tưởng của ông do các đệ 
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tử (chủ yếu là Pháp Hải) thu thập và chỉnh lý thành "Đàn 
kinh", trở thành Tông điển của Thiển Tông". 


II. TƯ TƯỞNG HỌC THUẬT 


Tư tưởng Phật học của Tuệ Năng chủ yếu chịu ảnh 
hưởng của "Đại Thừa Bát Nhã kinh" và "Kim Cương 
kinh", lấy "Bát Nhã tính không" làm Tông. 


1. Tuệ Năng với tư tưởng lấy "Kim Cương Binh" 
làm Tông. 


Thuộc Không Tông Bát Nhã Phật giáo Đại Thừa, tức là 
lấy không quán làm tư tưởng cốt lõi. Tuệ năng thời trẻ đã 
từng học "Kim Cương kinh" và cùng cảm ngộ bởi "ưng vô sở 
trụ, nhi sinh kỳ tâm" từ đó. Sau làm đệ tử của Ngũ Tổ 
Hoàng Nhẫn, mà bài kệ của ông "Bồ Đề bản vô thụ, Minh 
kính diệc phi đài; Bản lai vô nhất vật. Hà xứ nhiễm trần ai", 
đã đem "không quán" triệt để hoá, từ đó mà xây dựng nền 
tảng tư tưởng của Thiền Tông. "Không quán" của Tuệ năng 
lấy "Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vong" của "Kim Cương 
kỉnh" làm Nhật quỹ", tư tưởng này của ông được phản ánh 
toàn diện trong "ngôn luận" tập "Đàn kinh" - "Đàn kinh" là 
Tông điển của Thiền Tông, trong đó nêu lên "tính đẳng vô 
sinh vô diệt, vô khứ vô lai", và trong "Chân giả động tĩnh kệ" 
nêu ra quan điểm "nhất thiết vô hữu chân": 

"Nhất thiết vô hữu chân, bất đi kiến ư chân, nhược 
kiến vu chân giả, thị kiến tận phi chân". 

Tức là nêu lên "chân vổ, phủ nhận tư tưởng không 
quán "chân hữu" cũng tức là đưa ra ý nghĩa "duyên khởi 
tính không, nhất thiết giai không". Trong "Đàn kinh" cũng 
ghi chép "tâm bất trụ pháp", tức là "hiên tâm giai vì không 
vật", và chủ trương vô tướng, vô trụ, vô niệm" là "ư nhất 
thiết pháp thượng vô trụ", "đán ly nhất thiết tướng, thị vô 
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tướng", "thị dĩ lập vô niệm vi Tông". 

Tóm lại, nhấn mạnh "nhất thiết giai hư không". Nêu 
lên: "Hư không năng hàm nhật nguyệt tinh thần, đại địa 
sơn hà, nhất thiết thảo mộc, ác nhân thiện nhân, ác pháp 
thiện pháp, thiên đường địa ngục, tân tại không trung, 
Thế nhân tính không, diệc phục như thị". 


Như trên đã trình bày rõ, tư tưởng của Tuệ Năng sớm 
chịu ảnh hưởng của "Kim Cương kinh", là tư tưởng không 
quán triệt để, tức là lấy "duyên khởi tính không" làm lý 
luật hạt nhân. 

2. Đưa "hữu vô quan" của Đạo gia vào, nêu lên 
"chân như duyên khởi". 


Cuối thời Tuệ Năng chịu ảnh hưởng của Huyền học 
thịnh hành, vào thời Nguy Tấn, trên phương diện tư 
tưởng, Phật học không thể tránh khỏi việc Thiền - Đạo 
hoà nhập, Thuyết Bát Nhã tính không của Phật học 
Không Tông sở dĩ có thể thịnh hành vào thời kỳ Nguy 
Tấn là vì có quan hệ mật thiết với Huyền học Lão Trang, 
tư tưởng của Thiển Tông và Đạo gia có cùng quan niệm 
hư vô, "Không" của Thiền gia và "vô" của Đạo gia là thể 
hiện của "Không quan". 

Nhưng, sự phân biệt "Hữu vô" của Đạo gia và Không 
Tôn với tranh luận "Hữu Không của Phật gia, tuy không 
cùng xuất phát tại một điểm nhưng lại cùng một đích. 
"Hữu Vô" của Đạo gia là "Vô" trước "Hữu" sau, thuộc 
phạm trù chủ nghĩa Duy Tâm khách quan, mà "không" 
của Phật gia lại là lĩnh vực của chủ nghĩa Duy Tâm chủ 
quan, trong đó "Hữu" trước, "Vô sau. Thiền Tông của Tuệ 
Năng dưới sự ảnh hưởng của quan niệm "Hữu Vô" trong 
Đạo gia cũng tiến hành tự biện đối với "Không, Hữu", tức 
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trên cơ sở của "Tự tính không" tôn sùng "chân như duyên 
khởi", từ đó đưa "tính không giả hữu" phát triển thành 
"tính không duyên khởi hữu" như nói: "cố tri nhất thiết 
vạn pháp, tận tại tự thân trung, hà bất tòng ư tự tâm đốn 
hiện chân như bản tính". (Đàn Kinh). 


"Chân như" của Tuệ Năng tức là "tâm tính", "chân 
như duyên khởi" của ông cũng tức là "tâm tính duyên 
khởi", là vạn pháp (vạn vật) sinh ra từ "tâm thức", từ đó 
mà đưa ra quan điểm "thức tâm kiến tính, tự thành Phật 
đạo", thuần tuý thuộc phạm trù chủ nghĩa Duy Tâm chủ 
quan, đây cũng là chỗ tương đồng với Duy Thức Tông, mà 
"Hữu" của Tuệ Năng cũng không phải là "chân hữu" mà 
thuộc phạm trù "duyên khởi hữu", như sự "cảm ngộ" của 
ông đối với "ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm" của "Kim 
Cương kinh" thì bản thân "tâm" chính là "hư hữu" trên 
nền tảng "không", cho nên sự thống nhất của Nam Thiền 
đối với "Không Hữu" là sự thống nhất trên nền tảng "Hư 
Vô", không rời xa khỏi chủ thể của chủ nghĩa Duy Tâm. 

Tóm lại, Nam Tông Tuệ Năng dưới ảnh hưởng của 
"Hữu Vô quan" của Đạo gia, đưa ra sự thống nhất đối với 
"Không hữu quán" của Phật gia, có ảnh hưởng tới việc 
điều hoà Thiền Đạo và đi sâu nghiên cứu Phật học. 

3. Lấy "trực chỉ nhân tâm", phát mỉnh ra "Tâm 
tính luận". 

Tuệ Năng nổi tiếng với việc trình bày rõ "Tâm tính 
luận", chịu ảnh hưởng của "ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm" 
trong "Kim Cương kinh" Tuệ Năng hoàn toàn "ngộ” tâm 
tính", "ngộ tại đốn minh", cho dù "tự tính tâm" cũng là "vô 
trụ" ("vô cảnh"). Tức là lấy "bất không vô trụ" làm thể, 
cũng là "vô chân thực tướng" (không tồn tại thực sự), cho 
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nên "tâm" mà Tuệ Năng nêu ra cũng là "tâm" "hư vọng”. 
Như trong Đàn Kinh. Thập bát" nói: "tâm nguyên thị 
vọng, vọng như hư cố, vô sở khán dã", "tâm" đã là "hư 
vọng" thì tự nhiên "tướng" của "duyên khởi" cũng "phi 
thực tướng. Cho nên Tuệ Năng tôn sùng Tôn chỉ của Kim 
Cương kinh "phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng". Tuệ 
Năng nhận y bát của Hoằng Nhẫn truyền, xuống phương 
Nam đi trốn 1ð năm khi ông xuất hiện gặp 2 sư đang 
tranh luận là gió thổi phướn bay hay là phướn bay thành 
gió". Tuệ Năng nói: không phải gió "động", không phải 
phướn "động" mà là "tâm của chúng tăng động" ("bất thị 
phong động, bất thị phan đông, thị nhân giả tâm động"), tỏ 
rõ Tuệ Năng dùng "tâm tính luận" mà vùng đứng lên. 

_ Tỉnh hoa của "Tâm tính luận" là "tâm" đã sinh từ "vô 
trụ", vậy bản thân "tâm" cũng "phi thực hữu", "tâm phi 
thực hữu" thì "duyên khởi" sinh từ "vạn pháp" của "tâm" 
cũng "phi thực hữu", đây là sự phát triển "phàm sở hữu 
tướng, giai thị hư vọng" của Tuệ Năng. 

Chính vì vậy, "chứng đắc thế gian nhất thiết giai 
không", Tuệ Năng dựa trên "tâm nguyên thị động” ( “tâm” 
cũng là "hư vọng") giải quyết vấn đề căn bản của "vạn pháp 
giai không", trên thực tế là sự phủ định hoàn toàn đối với 
Hữu Tông Duy Thức Tướng của Phật học Đại Thừa (bao 
gồm Tâm thức) cho nên, bản chất của "chân như duyên 
khởi" cũng là "không", do "Tâm tính luận" của Tuệ Năng là 
"không" cho nên tất cả đều "không", cũng chứng mình sự 
thống nhất "hữu vô" của ông trên thực tế là sự thống nhất 
trên nền tảng "không" là chủ nghĩa Duy Tâm triệt để. 

Cho nên "Tâm tính luận" của Tuệ Năng trên thực tế 
là "không hoá", "không quán" điểm mấu chốt của "trực chỉ 
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nhân tâm", "minh tâm kiến tính" là nhấn mạnh "tâm" là 
"không", nên tất cả đều "không", nên trong bài kệ "Bản lai 
vô nhất vật, Hà xứ nhiễm trần ai" là sự phủ định "Tâm 
như minh kính đài... mạc sử hữu trần ai" của Thần Tú, 
cũng tức là phủ định "tâm". "Tâm không tắc vạn pháp giai 
không, đây chính là "chân đế" (đạo lý) của "Tâm tính 
luận", cũng là điểm mấu chốt của "trực chỉ nhân tâm, kiến 
tính thành Phật". Cơ sở lý luận "đốn ngộ" của Tuệ Năng 
cũng chính là như vậy. 


Iii. NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA TUỆ NĂNG ĐỐI VỚI PHẬT HỌC 


1. Phát triển Nam Thiền, khai sáng Thiền học 
chính Tông. 


Cống hiến lớn nhất của Tuệ năng đối với Phật học là, 
mở rộng và phát triển Nam Thiền, truyền bá Phật học 
chính Tông, đặt nền móng cho sự phát triển của Thiển 
Tông. 

Tuệ Năng sau lỗ năm đi trốn, có những nỗ lực gian 
khổ để phát triển Thiển Tông, được hoà thượng Ân Tông 
làm lễ cạo đầu khi đã 50 tuổi, từ đó ông ở chùa Pháp Tính 
truyền thụ Phật pháp, thu nạp đệ tử mấy trăm người, sau 
đó đến Bảo Lâm tự "Tào Khê" truyền pháp độ đệ tử lên 
đến hơn nghìn người. 

Về sau Nam Thiền dân dần phát triển mạnh mẽ, trở 
thành Tông phái đối lập với Bắc Tông của Thần Tú, và 
nhận được chiếu dụ của Võ Tắc Thiên, xây dựng nền móng 
cho việc duy trì và bảo vệ Thiền Tông chính thống. Sau 
khi Tuệ Năng viên tịch, đệ tử của ông là Thần Hội bên 
phía Bắc tranh về ngôi vị Lục tổ cho Tuệ Năng, sau này 
Thiền Tông lại phát triển thành Tam Tông Ngũ Thiền 
(Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn) hưng thịnh trong một 
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thời gian dài, có ảnh hưởng rất lớn tới văn hoá, tư tưởng 
của Trung Quốc, gắn liền với việc Tuệ Năng phát triển 
Nam Thiền, khai sáng Thiền Tông chính Tông. 

2. Thúc đẩy sự hoà nhập Nho, Thích, Đạo, mở 
rộng nền tẳng xã hội cho Phật học. 


Trong việc truyền pháp, nhằm thu hút đông đảo mọi 
người. Tuệ Năng đưa ra điểm tập Thiển không nằm ở 
"xuất thế", được Nho gia và sĩ đại phu công nhận, từ đó mở 
rộng ảnh hưởng đối với xã hội. Bên cạnh đó còn tuyên 
truyền Phật tinh, tức là "tịnh hoá tự tâm", tán thành với 
Huyền học của Lão Trang để cao "hư vọng, hư vô" từ đó 
được: Đạo gia tiếp nhận. Như vậy, đồng thời với việc Trung 
Quốc hoá Thiền học, Nho, Đạo cũng bắt đầu "Thiền hoá". 
Từ đó trong giới Nho giáo, Đạo gia nổi lên phong trào 
tham Thiền. Trong một thời gian, Thiền học trở thành mốt 
thời thượng ở 2 miền Nam, Bắc, có ảnh hưởng sâu sắc tới 
tư tưởng Triết học, văn học nghệ thuật của Trung Quốc, 
nền tảng xã hội của Phật học cũng được mở rộng. 

3. Sáng lập Phật pháp "bất lập văn tự, đốn ngộ". 

Tuệ Năng vốn là một tiểu phu một chữ bẻ đôi không 
biết, chưa từng học qua kinh văn hệ thống Phật học, từ đó 
sáng tạo phương pháp "đốn ngộ" "bất lập văn tự, kiến tính 
minh tâm": Do phương pháp giản tiện không phải tụng 
kinh, làm tăng số người tham Thiền, mở rộng ảnh hưởng 
trong tầng lớp hạ tầng. 

Về sau Nam Thiền trên cơ sở "đốn ngộ" của Tuệ Năng 
"đi tâm truyền tâm" phát triển thành "cơ phong", "bổng 
hát"... làm. cho việc truyền giáo của Thiền Tông càng linh 
hoạt, đơn giản, đưa Thiền vào trong cuộc sống hàng ngày, 
bổ đi sự khô khan cứng nhắc trong "Giới, Định, Tuệ". 
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Tóm lại, Tuệ Năng khai sáng Nam Thiền, phát triển 
Thiển Tông, sáng tạo ra giáo phái "bất lập văn tự, trực chỉ 
nhân tâm" là những đóng góp vô cùng to lớn của ông cho 
việc hưng thịnh Thiền Tông, được Hiến Tông tặng tên 
Thuy là Đại Giám Thiển Sư, được tôn làm Lục Tổ trong 
lịch sử Thiển Tông, trở thành người đứng đầu trong giới 
Thiền học. 


Tổng hợp những thứ nêu trên, Tứ Đại danh sư trong 
Phật học tuy không cùng ở một nơi, cùng một thời kỳ 
nhưng họ có những cống hiến kiệt xuất cho việc truyền bá 
và phát triển Phật học Trung Quốc, họ sống mãi trong lịch 
sử Phật học Trung Quốc. 
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PHẬT CHÚ 


ớ hật chú được chỉa làm ba loại: “Chú, Một ngữ uà 


Chân ngôn", là phương phúp tu luyện độc đáo của Phật 
giáo, đặc biệt Một ngữ lò phương pháp tu luyện chủ yếu 
của Mật giáo, thuộc một trong những hoạt động tâm lý 
tầng cao của Phật học. Chỉ có người tỉnh thông Phật học 
mới có thể biết được ý nghĩa chân thực của nó. 


ä1. ÊHÚ, MẬT NRỮ VÀ CHÂN NGÔN 


Phật chú là một trong những phương pháp tu trì của 
Phật giáo, "Chú" là chỉ "cấm chú pháp" của Phật gia, bất 
luận là Hiển giáo (Phật giáo Đại, Tiểu thừa) hay Mật giáo 
đều có "chú ngữ" bắt nguồn rất sớm ở giáo phái Bà La Môn 
của Ấn Độ, Phật giáo chia thành hai giáo phái lớn là Hiển 
giáo và Mật giáo, Hiển giáo chỉ Phật giáo Đại Thừa và 
Phật giáo Tiểu thừa, Mật giáo tức nói hai bộ "Kim - Thai": 
"Đại Nhật kinh và Kim cương đỉnh kinh". Hiển giáo lại lấy 
"Tứ đế, Thập nhị nhân duyên" của 12 bộ kinh Tạng thuộc 
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tam Tạng làm giáo nghĩa. Đặc biệt, "chú ngữ" là phương 
pháp tu trì chủ yếu của Mật giáo, khi tu trì kết hợp với kết 
ấn (thủ kết ấn) và Tâm mật, chỉ truyền cho những người 
đã trải qua nghi lễ "quán đỉnh", không truyền cho người 
ngoài giáo phái. 

Phật chú chia thành: Chú, Mật Ngữ và Chân Ngôn. 

I. CHÚ 


"Chú" tiếng Phạn là Đà La Ni (Dhàran)). Cái gọi là Đà 
La Ni còn chú thích là Đà La Na. Đà Lan Ni, ý là "tổng 
trì". "Trì" có 2 hàm nghĩa, một là "trì thiện bất thất" và 
một là "trì ác bất sử khởi", trong Duy Ma Kinh nói: "Triệu 
viết, tổng trì, vị trì thiện bất thất, trì ác bất sinh, vô sở lậu 
ky vị tổng trì". 


Phật chú gồm 2 tác dụng thần bí, tức là "năng trì 
năng già" tức có thể bảo trì được hành vi thiện không bị 
tiêu tán và làm mất đi tác dụng đối với hành vi ác. Như 
Trí độ luận nói: "Đà La Ni giả, Tần ngôn năng trì, hoặc 
ngôn năng giả, năng trì tập chúng chủng thiện pháp, năng 
trì lệnh bất tán bất thất. tỉ như hoàn khí thịnh thuỷ, thuỷ 
bất lậu tán, năng già giả, ác bất thiện tâm sinh, năng già 
bất lệnh sinh, nhược dục tác ác tội, trì lệnh bất tác, thị 
danh Đà ba NI". 


Dịch nghĩa : Như "Đại Trí Độ Luận" chương 9 nói: "Đà 
La Ni, thời Tần gọi là "Năng trì" hoặc "Năng già". Năng trì 
là nhóm học các thiện pháp, giữ gìn không tán không mất. 
Ví như: đề hoàn hảo đựng nước, nước không thấm chảy. 

Năng già là tâm ác bất thiện căn sinh, hay ngăn làm 
cho không sinh. Nếu muốn làm tội ác, giữ không cho làm, 
ấy gọi là Đà La Ni. 


Đà La Ni gồm có bốn loại hình: 

- Văn Đà La Ni: có thể đời đời không mất đối với Phật 
pháp. 

- Nghĩa Đà La Ni: Đối Phật học ghi nhớ mãi mãi 
nghĩa chủa Chư Pháp. 

- Chú Đà La Ni: là mật chú phát ra dựa trên Thiền 
Định, "hữu thần nghiệm khôn lường, cả tổng chú trì mà 
không mất. 

- Nhẫn Đà La Ni: "Nhẫn nghĩa là hiểu được các pháp, 
an chú trong thực tướng, trì nhẫn gọi là Nhẫn Đà La NI. 

Tóm lại, Đà La Ni là pháp "trì" của Phật gia, bao gồm 
bốn loại: Vân, Nghĩa, Chú, Nhẫn. Trong đó, Chú Đà La Ni 
là Thần bí nhất, có thể "tiêu tai trừ hại" tức là "Phật Bồ 
Đề tông Thiền định sở phát chi bí ngôn dã". Như "Đại 
Thừa nghĩa kinh" 11 nói: "Bồ đề y Thiền năng khởi chú 
thuật, vị chúng trừ hoạn đệ nhất thần nghiệm, danh Chú 
Đà La Nữ". Hiển giáo và Mật giáo đều chọn dùng Chú Đà 
La NI, Đạo giáo Trung Quốc cũng có Chú pháp độc đáo, gọi 
là "Cấm chú pháp", thần thông quảng đại, có thể "trừ hại, 
miễn tai, giáng phúc". 

Tổng quát lại, Thần dụng của Đà La Ni gồm hai loại: 

- Năng khởi: tức là có thể trợ "thiện", hiển hiện uy 
lực, như "Đại Thừa nghĩa chương" 11 nói: "Bê Đề y Thiền 
năng khởi chú thuật, vị chúng trừ hoạn đệ nhất thần 
nghiệm". 

- Năng già: tức là ý có thể ngăn cần, có thể tránh được 
làm việc ác, như "Độ trí luận": "năng già bất bệnh sinh, 
nhược dục tác tội ác, trì lệnh bất tác. 
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II. MẬT NGỮ 

Mật ngữ là ngôn ngữ mà người bình thường thậm chí 
Hiển giáo (Đại, Tiểu Thừa) cũng không biết. Như "Bí tạng 
kí bản" nói: "Mật ngữ giả, phàm phu nhị Thừa bất năng 
tri, cố viết Mật ngữ". Mật ngữ còn là những lời mang Mật 
ý, Như lai Mật ngữ là phần khó nhất, dùng Mật ngữ để 
giảng Phạt pháp, người bình thường không thể hiểu được, 
Mật giáo thường dùng Mật ngữ giảng giáo, những người 
chưa làm lễ "quán đỉnh" nghe không hiểu. Như Nhị giáo 
luận thượng nói: "Pháp Phật đàm thoại, vị chi Mật Tạng, 
ngôn bí áo thực thuyết", như Đại Nhật Như Lai trong 2 bộ 
giáo pháp Kim Thai" là dùng Mật ngữ truyền cho nội bộ, 
không dạy cho những người chưa làm lễ "quán đỉnh". 
Chính vì vậy, kinh là nói rõ về trí tuệ, Chú là ngầm nói về 
trí tuệ. 

lII. CHÂN NGÔN 

Mật giáo khẩu mật còn gọi là Chân ngôn, là Mật ngữ 
trong Như Lai thuyết giáo tam mật, cho nên còn gọi là 
Chân ngôn Bí Tạng. Ngoài ra, Chân ngôn cũng có ý "chân 
thực vô hư vong", như "Bí tạng kí bản" nói: Chân ngôn ấy, 
là lời nói chân thực của Đức Như lai không hư vọng, nên 
gọi là "Chân ngôn". 

Chân ngôn, tiếng Phạn là Mạn Đát La (mantra), 
Chân ngôn cũng thuộc Mật ngữ, người bình thường và 
Hiển giáo đều không biết, là phương pháp gia trì của mật 
giáo. "Đại Nhật kinh sở" 1 viết: "Chân ngôn giả, Phạn viết 
Mạn Đát La, tức thị chân ngữ như ngữ bất vọng bất dị chỉ 
âm."Long Thụ thích luận" gọi là bí chi mật hiệu, cựu dịch 
là "chú", phi chính phiên dã". "Kim cương Đỉnh Du Già 
phân biệt Thánh vị tu chứng Pháp môn" viết: "Chân ngôn 
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Đà la Ni Tôn ấy thuộc bí áo giáo" của nhất thiết như lai. 

Chân ngôn chia làm 5 loại: Như Lai Thuyết, Bồ Đề 
Kim Cương thuyết, Nhị Thừa thuyết, Chư thiên thuyết, 
Địa cư thiên thuyết. Phật Tông dùng Chân ngôn bí ngữ 
thuyết giáo thì gọi là Chân ngôn Tông. Như "Thánh vị 
kinh" nói: 

"Chân ngôn Đà La Ni tôn giả, nhất thiết như lai bí ảo 
chỉ giáo, tự giác thánh trí tu chướng pháp môn". Phần lớn 
thuộc một trong Mật giáo tam Mật. "Chú" sở dĩ còn gọi là 
chân ngôn là vì chỉ "tâm ngôn" chân thực xuất phát từ 
trong chân tâm. 


ä2. PHÂN LUẠI PHẬT 0HÚ 


Phật chú bao gồm rất nhiều loại, chia làm 3 nhóm 
san 

1. Từ góc độ tu trì 

Từ góc độ tu trì lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh 
mà chia làm 4 loại: "Đại Thần chú. Đại Minh chú, Đại Bi 
chú, Vô thượng chú, Vô Đẳng Đẳng chú". 

+ “Đại thần chú": Là Đà La Ni chứa Đại Thần lực 
khiến người thụ trì có thể phá mọi ma chướng, Đại Thần 
chú ghi chép từ Bát Nhã Tâm Kinh mà ra. 

+ "Đại Minh Chú": cũng giống như "Đại Thần Chú", 
có "minh lực" vô song, là Đà La Ni chiếu phá mê muội của 
chúng sinh, Ma Ha Bát Nhã là Ba La Mật Đại Minh chú 
kinh (Đại Minh chú Kinh), tức là có thần lực chiếu sáng 
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diệt mê muội chướng. "Đại sư chú pháp kinh" cũng là kinh 
của Đại chú. 

+ “Đại bị chú”: là Thần chú có thể diệt tà tâm đoạn 
vọng dục, là tên gọi khác của Thiên thủ Đà La NL như 
"Thiên thủ kinh" nói: "nhược năng xưng tụng Đại bi chú, 
dâm dục hoả diệt, tà tâm trừ", Đại Bi chú ghi chép trong 
"Thiên thủ kinh" là Quán Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt 
nghìn tay quảng đại viên dung vô ngại, Đại Bi Tâm Đà La 
Ni Kinh (Già Phạn Đạt Ma đời Đường dịch), có thể khiến 
cho người thụ trì thành tựu Phật quả. 


+ “Vô Thượng chú”: có đủ thâm ý chí thượng trong 
Phật giáo, có thể khiến cho người thụ trì siêu việt Thế 
gian, nhập xuất thế gian, chứng đắc vô thượng Niết Bàn. 

+ “Vô Đẳng Đẳng chú : thuộc Tuyệt chú, cùng với Đại 
Thần chú, Đại Minh chú, Đại Bi chú cùng gọi là Bát Nhã 
Ba La Mật Tâm kinh Tứ Đại chú. Vô đẳng đẳng theo 
thuật ngữ của Phật gia là tôn hiệu Phật đạo siêu tuyệt vô 
luân. Như trong Duy Ma Kinh nói: "Phật đạo siêu tuyệt vô 
dữ đẳng giả, duy Phật Phật tự đẳng, cố ngôn vô đẳng 
đẳng", cho nên gọi là Vô đẳng đẳng chú, là "ngôn chú lực" 
tối cao vô so, có thể khiến người thụ trì thành tựu vô 
thượng Bồ Đề. 

2. Phật chú còn chia làm 3 loại: Tâm chú, Hoả 
giới chú và Từ cứu chú. 

+ Tâm chú: Là Chân ngôn chú trong "tâm", còn gọi là 
Nhất tự chú, là "Như lai tâm trung chi thắng pháp", như 
"tuỳ cầu Đà La Ni kinh" nói: "tâm trung chân ngôn, Phật 
chi tâm trung, vô thắng thử pháp cố". 
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+ Hoả giới chú: tức Chân ngôn hoả giới, "Giới" là giới 


hạn, có nghĩa là "trì", "hoả giới" tức là trì hoa chì tâm tính" 
không lẫn lộn với "vật tướng" khác. 


+ Từ cứu chú: Là Tù cứu chân ngôn, thuộc chân ngôn 
bất động Minh vương (Bồ Tát) là một trong chư tôn của 
Mật giáo, thấy tất cả ác ma mà không "động" vì "có Phật 
lực Đại thần công, nên có tất cả chư Phật bao quanh lấy 
mình. 

3. Dĩ chư tôn chỉ chú: Sử dụng các thần chú tôn 
mật. 

Cũng chia làm 3 loại: Đại chú, Tiểu chú và Nhất tự 
chú. Chú ngữ nhiều nhất thì gọi là Đại chú. Thứ đến là 
Tiểu chú và Tâm chú. "Tâm chú" cũng là "Chú tâm" thuộc 
tinh yếu của chú, là phần ngắn nhất của toàn bộ chú. Như 
trong 427 câu của Lăng Nghiêm kinh, tám câu cuối cùng 
là "Tâm chú" có nghĩa là "Tổng trì", Thiển gia vào ngày 13 
tháng 7 hàng năm, trên Lăng Nghiêm Hội đều xướng niệm 
phần Tâm chú này, mà Tâm chú của Bát Nhã Ba La Mật 
Đa tâm kinh là bí ngữ áo bí cô đọng toàn kinh. 

Ngoài ra, rất nhiều kinh văn trong Phật môn đều có 
"chú" riêng, như kinh Di Đà có vãng sinh chú, kinh Lăng 
Nghiêm có Lăng Nghiêm chú. Như Lăng Nghiêm chú còn 
gọi là Phật đỉnh chú, vì "trì chú" của kinh Lăng Nghiêm 
gồm 427 câu, bao gồm: Thuyết chú, chính chú, tâm chú.... 

Thậm chí "chú kinh" cũng rất đa dạng và phong phú, 
như "Tối thánh đăng vương thánh chú kinh", "Mật chú 
viên nhân vãng sinh tập", "hộ mệnh thần chú kinh", "Đại 
quán đỉnh thần chú kinh"... 
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ö3. ON6 DỤNG CỦA THẦN CHÚ 


"Phật chú" chủ yếu có 3 tác dụng : 
I. CHÚ CẦU NGUYỆN 


Có tác dụng tăng ích, có công đức kéo dài tuổi thọ, 
thành Phật, giáng phúc, chủ yếu là trì dụng của người tu 
hành, mục đích là lấy tâm niệm thành kính của người tu 
trì cảm ứng với uy lực tối cao của Bồ Tát, Phật, từ đó mà 
đạt được vô lượng công đức Siêu việt của Phật, Bồ Tát, 
nhằm nhanh chóng vượt qua "phàm thánh quan" chứng 
đắc Phật quả tối cao. "Chú cầu" là "chú chúc" tối cao của 
Phật chú, cũng là "Tâm chú" kêu gọi Bồ Tát phổ độ chúng 
sinh, cho nên còn gọi là Nhiếp chiếu chú. Như: Bát Nhã 
Ba La mật Đa chú trong "Tâm kinh" là tượng trưng của 
Thần lực Phật chú. 

Nguyên văn: "Yết đế yết đế, Ba La yết đế 

Ba La tăng yết đế, Bồ Đề sa bà ha". 

Nghĩa là: đi đi, đi sang đi, đi sang bờ bên kia đi, chúng 
sinh đều đi sang bờ bên kia, nhanh đến thành tựu vô 
thượng Phật Bồ đề đi! 

Có ý nghĩa là bi tâm sâu sắc của Phật Bồ đề phổ độ 
chúng sinh, cầu nguyện cho chúng sinh thoát khỏi phiển 
não tâm chương, xa rời bể khổ mà bước lên bờ bên kia . 

Phật gia cho rằng, người tu trì thành kính dốc lòng tín 
niệm 100.000 lần sẽ có thể sinh ra cộng hưởng với Phật 
mà giúp đỡ siêu thoát, loại chú này thường thấy trong 
Hiển giáo, tuy "bí nhi bất phiên" (bí áo nhưng không phiên 
dịch) nhưng, những từ ngữ trong "chú" là cầu nguyện, cho 
nên còn gọi là Đại Thần chú, Đại Minh chú, Vô Thượng 
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chú hoặc Vô Đẳng đẳng chú. Thần chú phổ tế chúng sinh 
còn có "Quảng tế chúng sinh Thần chú", "Đắc sinh Tịnh 
Độ thần chú". 

Lại như, thầm niệm 100.000 lần "Nam vô A Di Đà 
Phật" thì có thể đạt được công đức vô lượng của Đại Phật, 
Đại Minh chú gồm 6 chữ của Quán Thế Âm Bồ Tát "úm, 
ma, ni, bát, minh, hồng" cũng có "cảm triệu lực" lo lớn như 
thế, như câu chú mà trong tu trì Phật gia thường tụng. 
"Chú" tăng thọ như" Di Đà trường thọ hợp tu đức" của Vô 
thượng Du Già, một ngày tụng 1000 lần sẽ thấy hiệu quả. 

Trong Phật chú cũng có rất nhiều chú cầu phúc (Phúc 
chú), như Niết bàn kinh nói: "ngã dĩ thụ nhữ sở thuyết 
Thần chú, vị dục an lạc nhất thiết chúng sinh tứ bộ chúng 
cổ". Chú giúp thành tựu Niết Bàn có "chú nguyện lục đức", 
như "A Hàm kinh" nói "chú nguyện hữu lục đức, thí chủ 
thành tựu tam pháp, tín căn thành tựu, giới đắc thành 
tựu, văn thành tựu. Thí chủ diệc thành tam pháp, vật sắc 
thành tựu, vị thành tựu, hương thành tựu". Chú nguyện là 
đại sự Phật gia, thường do các Đại sư trì tụng trên Pháp 
hội. Nếu như nhiều người cùng trì tụng thì nguồn "cảm 
triệu" càng to lớn. 

Mật giáo, như Tạng Mật thường sử dụng chú chữ 
Phạn, có Tam tự chú, Ngũ tự chú, Nhất tự chú... Ví dụ như 
úm, A, Hồng, chữ Phạn thường là hoá thân của chư Phật. 

Nhất tự chú: là "vạn chú chi mẫu" cho nên còn gọi là 
"Chúng tử chú". 

"Úm" : thuộc Đà La Ni của Mật giáo Thai Tạng giới, 
khi gia trì tụng "chú" này, bao hàm 5ð ý: Một là: Cựu mệnh, 
tức là cảm ứng với công đức của những người đã thành 
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Phật, có thể giúp thành tựu Phật quả. Hai là cúng dàng, 
tức là dùng sự thành kính của mình mà được Chư Phật 
cảm hoá nên được "Cúng dàng". Ba là: Trừ ác, tức là dùng 
âm "úm" thành kính, đánh thức Phật tính vốn có. Bốn là: 
Nhiếp phục, tức tụng "chú" này khiến cho tất cả Thần ma 
hàng phục. Năm là: Tam thân, tức là tam thân của Pháp, 
báo, hoá, cũng có thể sử dụng trong khi "quán tưởng", như 
Thích Ca Mâu Ni chính là quán tưởng chữ "úm" từ trong 
Tình Nguyệt luân mà thành Phật. 


"A": chữ "A" là chữ bao hàm ý nghĩa lớn nhất trong 
tiếng Phạn, "Đại Nhật kinh" đã nói: "chữ "A" là gốc của 
mọi pháp giáo, là "chủng tử" của tất cả mọi chữ. Phật 
giáo cho rằng chữ "A" là "vạn tự chi nguyên", có 100 ý 
nghĩa. 

Mật giáo Tam Mật rất col trọng chữ "A", cho rằng là „ 
"Nguyệt luân chủng tử". Trong khi Mật Tông tu trì "quán 
tưởng", miệng tụng âm "A", trong "tâm" quán tưởng một 
vầng trăng sáng đang dâng lên trong tâm mình, trong đó 
có một bông hoa sen trăng 8 cánh, phía trên hiện ra một 
chữ "A" mầu vàng lấp lánh. 

Chữ "A" còn là "chủng tử chú", là "vạn chú chi mẫu", 
cho nên Phật học cho rằng tụng âm "A" hoặc quán tưởng 
chữ "A" sẽ có 4 công dụng là: dứt ta1, tăng ích, hàng phục, 
nhiếp triệu", cho nên "Đại Nhật kinh chuyển tự luân 
phẩm" nói: "Chân ngôn môn tu Bồ tát hạnh, Bồ tát nhược 
dục kiến Phật giả, nhất nhược dục cung dưỡng, nhi dục 
chứng phát Bồ đề tâm, tam dục dữ chư Bồ Tát đồng hội, 
tứ dục lợi vu chúng sinh, ngũ dục cầu tất địa, lục dục cầu 
nhất thiết trí giả, thất ư thử nhất thiết Phật tâm đương 
cần tu tập" tức là phải thường tu chữ "A", cho nên "Kim 
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Cương Đỉnh Kinh Tự Mẫu phẩm" nói: "A tự môn, nhất 
thiết pháp tịch tĩnh cố". "Đại Trang nghiêm kinh" nói: 
"Xướng trường A tự thời, xuất tự lợi lợi tha thanh". "Đại 
Nhật Kinh sớ" 14 nói: "nhược kiến trướng A tự, đương trí 
tu như lai hạnh". Đủ thấy vị trí quan trọng của "A" trong 
Phật chú. 


"Hồng": tạo thành chữ này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, 
bao gồm tất cả vạn pháp, Đại sư Không Hải của Phật học 
Nhật Bản đi sâu nghiên cứu chữ "Hồng" có sách chuyên 
môn "Hồng tự nghĩa" thuật rõ nghĩa của "Hồng" gần với 
chữ "A", "Bát Nhã Lý Thú Thích" nói: "Hồng tự giả, nhân 
chi nghĩa, nhân chi nghĩa giả, vị Bồ Đề tâm vi nhân, tức 
nhất thiết Như lai Bồ đề tâm, diệc thị nhất thiết Như lai 
bất cộng chân như diệu thể, hằng sa công đức giai do thử 
sinh". Chữ này gồm nghĩa của 4 chữ: thần lực tập trung 
Phật lực công phá nghiệp chướng. 

+ Đa tự chú: chủ yếu là "Tam tự chú", "Lục tự chú" 
hoặc "chú" có nhiều chữ hơn, đều là hoá thân của chư 
Phật. Như: "ngô diệt độ (qua đời) hậu, biến thân tác thử 
chú" (“Nhất tự chú kinh"), như "Tam tự chú" tức là lấy 
"úm, A, Hồng" tạo thành 1 "chú", thầm niệm nhiều lần, 
đạt đến 100.000 lần công đức tự nhiên hiển hiện. Trong đó. 
âm chữ "úm" thường nhiều, chủ yếu là cảm ứng với Thiên 
thần, tức là hội tụ Phật lực của chư Phật tại "Đỉnh luân", 
Thứ đến là âm "A", chủ yếu là cảm ứng với người, khi tụng 
âm "A", thu và hội tụ nghiệp lực của nhân gian đã và chưa 
thành Phật tại "Tâm luân"; Cuối cùng là âm "Hồng", cảm 
ứng với đất, có thể tập trung nghiệp lực của Địa thần tại 
vòng cuối. Ba cái này từ "Đỉnh luân" tới "Để luân" đều tập 
trung về "Tâm luân", dần dần từ Tâm luân nổi lên một 
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vầng trăng sáng, hiển hiện Bản tôn và sinh "Cảm triệu" 
với chư Phật ngoại giới. 

Hay là như "Lục tự chú" tức: Xuy, Hô, H1, Ha, Hư, Tứ. 
Thường tụng chú này sẽ có tác dụng tu trì, ích thọ, khoẻ 
mạnh. Phật giáo cho rằng có thể tương thông với Ngũ tạng, 
như trong quyển 8. "Ma Ha Chỉ Quán" nói: "Ha" trị gan, 
"Xuy, Hô" trị tâm, "Hư" trị phối, "Hi" trị thận, "Hổ" trị tì. 

"Đa tự chú": Như Quán Thế Âm Bồ Tát chủng tử chân 
ngôn (chú) 

Chữ Phạn: A Lợi Da Phạ Lộ Cát Đế Thấp Phạ La. 

Dịch: A Lợi Da (thánh) Phạ Lộ Cát Đế (quán) tức: 
Quán Thế Âm Bồ Tát hay Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong 
kinh Pháp Hoa, Như Lai chú thích: "Khổ não chúng sinh, 
nhất tâm xưng danh, Bồ Tát tức thời quán kỳ âm thanh, 
giai đắc giải thoát, di thị danh Quán Thế Âm. Quán Âm 
nãi Di Đà chỉ hoá thân, tại Tịnh Độ vi Vô Lượng Thọ Phật 
tại trần nhiễm Thế giới cứu độ chúng sinh, tắc vi Quán 
Thế Âm dã". 

Chúng tử: Tát 

Chân ngôn: úm A Lạc Lợi Ca Sa La Ha. 

Dịch: A Lạc Lợi (chỉ: không nhiễm), Ca (chỉ người 
không nhiễm, tức Quán Thế Âm bao gồm: Thánh Quán 
Ẩm, Thiên Thủ Quán Âm, Mã Đầu Quán Âm, Thập Nhất 
Diện Quán Âm, Chuẩn chỉ Quán âm, Như Âm Luân Quán 
Âm), "chú" này là "tiểu chú" của Thánh Quán Âm còn gọi - 
là Liên Hoa Bộ tâm chú. 

II. TIÊU TAI 


Phép tu của Chân ngôn gồm có 4 loại: "Tức tai, tăng 
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ích, hàng phục, kính ái", như Mật Kinh nói: "Tức nhất 
thiết chúng sinh nhất thiết tại hoạnh". Như "Tiêu tai chú" 
Do Đức Phật nói trong kinh 'Xí thịnh quang đại uy đức 
tiêu tai cát tường Đà La Ni" quyển 1 do ngài Bất Không 
dịch: "Ngã kim thuyết quá khứ Sa La vương Như Lai sở 
thuyết xí thịnh quang đại uy đức Đà La Ni trừ tai nạn 
pháp.... thụ trì độc tụng thử Đà La Ni giả, thành tựu bát 
vạn chủng cát tường sự, năng trừ diệt bát vạn chủng bất 
cát tường sự". 

Lại như "Tiêu trừ nhất thiết tai chướng bảo Kế Đà 
La Ni Kinh" (quyển một, do Pháp Thiên đời Tống dịch), 
"Tiêu trừ nhất thiết thiểm điện chướng nạn tuỳ cầu như 
ý Đà La Ni kinh" (quyển một, do Thi Hộ đời Tống dịch) 
ghi chép Phật tại nước Xá Vệ cùng A Nan thuyết "Pháp" 
và "Thần chú", trong đó bao gồm "Thuyết chú" của Quán 
Tự Tại Phật... Còn có "Điện Vũ Chú", tức Thần chú cầu 
mưa tiêu tai. 

Ngoài ra còn có Kinh Thần chú trị bệnh, như "Chú 
thời khí bệnh kinh" (do Đàm Vô Lan thời Đông Tấn dịch), 
"chú hạ long thần" (chú cầu mưa) có ghi chép rất nhiều 
trong kinh Phật. 

III. HÀNG PHỤC 

Chân ngôn và Mật chú còn có Thần lực Hàng ma trừ 
hại. Như "Hàng phục tứ ma Kim Cương hí tam muội" là 
Chân ngôn cua "Hàng phục tử ma", "Đại Nhật kinh, tất 
địa xuất hiện phẩm" nói: "Nhĩ thời côn lự già na thế tôn, 
hựu phục thú ư Hàng phục tứ ma Kim Cương hí tam 
muội, thuyết Hàng phục tứ ma giải phục lục thứ mãn túc 
nhất thiết trí, trí Kim Cương tự cú". 
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ä%. NHỮNG BI Ý CỦA PHẬT CHÚ 


I. GỢI Ý CỦA PHẬT CHÚ VỚI VĂN HOÁ TRUNG QUỐC. 


_ "Chú ngữ" thuộc Tông giáo, bao gồm phương pháp tu 
trì đặc thù của Phật giáo và Đạo giáo. Hàm nghĩa của 
Phật chú rất rộng, có rất nhiều Chú kinh là hình ảnh thu 
nhỏ của Đại kinh, bao hàm Phật nghĩa sâu sắc. Phật chú 
là nội dung quan trọng trong tu trì chứ không phải chỉ có 
tác dụng Hàng ma trừ quỷ. Chú là Mật kinh, Kinh là Hiển 
chú, Kinh và Chú vốn không phải là 2 nghĩa khác nhau, 
niệm kinh và niệm chú đều là niệm Phật, so sánh giữa 
Chú và Kinh, "chú" là tỉnh nghĩa cô đọng của "kinh", hàm 
nghĩa rất sâu sắc. 


Phật chú có công lực thu hết toàn bộ thâm nghĩa của 
Phật pháp cho nên còn gọi là "Tổng trì". "Nhất tự chú" của 
Mật giáo như "Úm, A, Hồng"... đều có ý nghĩa của "Chủng 
tử chú". 


Ngoài ra, Lục tự Đại Minh chú "Úm, Ma, Ni, Bát, Dị, 
Hồng" của Quán Âm Bồ Tát như niệm "Nam Vô A Di Đà 
Phật" của Phật giáo Tịnh Độ Tông và "Thập bát tự chú" 
của Ba La Mật Đa Tâm kinh đều là Phật kinh vô cùng cô 
đọng, là tỉnh tuý của Phật kinh. Phương pháp "trì giáo” 
của Kinh Chú trong Phật học rất đáng được học hỏi. 

Phần tinh hoa nhất trong văn hoá bói toán truyền 
thống của Trung Quốc thuộc Mật kinh, có thể nói là tương 
đương với Phật chú. Như "Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh" của 
"Chu Dịch" thuộc "Tứ tự chú" mang hàm nghĩa sâu sắc, có 
thể nói chứa đựng toàn bộ tỉnh tuý của "Dịch kinh", được 
xem như là "chú trung chi chú". Trong Đạo giáo cũng có 
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một số "chú ngôn" cũng mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, có 
rất nhiều "Nội đơn kinh" là hình thức thể hiện của "chú 
kinh", như Đỉnh khí ca của "Tham Đồng Khế", trên thực tế 
là viật chú luyện đơn. 

Kế thừa văn hoá truyền thống, vừa phải có sự ghi 
chép hệ thống với quy mô to lớn, cũng nên có sự gọt giũa, 
tinh luyện câu chữ. Văn hoá truyền thống Trung Quốc với 
kinh điển, kiệt tác nhiều mênh mông như biển, mà "Dịch 
kinh" là kiệt tác tiêu biểu với gần 5000 chữ. "Lão tử" - tác 
phẩm nổi tiếng cũng chỉ có 5000 chữ, là tác phẩm bất hủ 
thiên cổ. Từ đó nói rõ việc kế thừa và phát huy văn hoá 
cần phải tiến hành song song với "chú". 

Phật giáo với "Đại Tạng kinh" bao la đẹp đẽ gần 40 
_ triệu chữ, mà trong đó cũng chỉ có 260 chữ của "Ba La Mật 
Đa Tâm kinh", cho nên "chú" là tỉnh tuý của "kinh", là một 

phần không thể thiếu được trong Phật học. 
Trong kho tàng văn hoá Trung Quốc có những bộ sách 
rất đồ sộ với hàng triệu chữ như "Tứ khố toàn thử" hay 
"Cổ kim Đồ Thư Tập thành", cũng giống như các kiệt tác 
tập đại thành quy mô nhỏ như "Dịch kinh", "Luận ngữ', 
"Lão tử" thì không có nhiều, đếm trên đầu ngón tay, đây là 
một vấn đề rất dáng được chú ý, không thể không nói tới 
trong việc kế thừa và phát huy văn hoá truyền thống. 
-_ll: GỢI Ý CỦA PHẬT CHÚ ĐỐI VỚI TÂM LÝ HỌC. 

"Chú", Phật học cho rằng sau khi tụng 100.000 lần thì 
có kiến hiệu, chủ yếu là sinh ra "cảm triệu" giữa chúng 
sinh và chư Bồ tát, từ đó mà thu được công đức của Bồ 
Tát, nhanh chóng chứng đắc Phật quả viên mãn. Mà 
chúng tăng cùng tụng "chú" ở một chỗ thì càng dễ sinh ra 
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"cảm triệu" ngoài ra, niệm chú còn có uy lực tiêu tai Hàng 
phục ma. Phật chú tại sao lại có công lực to lớn như vậy? 
Nếu theo quan điểm của khoa học hiện đại, "chú" là một 
loại sóng âm (thanh ba) mà hiệu ứng tổng hợp có quan hệ 
gắn bó mật thiết với Tâm lý học, Y học và Vật lý. 

Đối với ý nghĩa huyền bí của Phật chú hiện nay vẫn 
chưa thể làm sáng tỏ được, bởi vì Phật chú bao gồm "vô 
thanh mặc niệm" (tụng niệm không có âm thanh) và "hữu 
thanh trì tụng", trong đó "vô thanh mặc niệm" không phải 
là không có âm thanh phát ra, nói rõ không phải là tác 
dụng đơn thuần của âm thanh, mà là một loại dẫn truyền 
và tiếp thu tiểm ấn trong nội lực. Những câu đó chưa có lời 
giải này đang đợi chúng ta khám phá, hiện nay sự tìm tòi 
nghiên cứu của con người đối với chính cơ thể của mình 
vẫn còn rất nông cạn, vẫn chưa thể tiến sâu vào những 
phạm trù phức tạp. : 

Ngoài ra, hoạt động tâm lý tầng cao trong Phật học 
cũng cần được đi sâu nghiên cứu. Phật học rất coi trọng 
sự tu trì của tâm lý, trong đó đặc biệt là A Lại Da Thức 
(Tâm thức) phản ánh độ sâu mà hoạt động tâm lý Phật 
học liên quan, là "tuyệt chiêu" siêu thoát phiền não và 
đoạn trừ vọng niệm, tuy thuộc tín ngưỡng Tôn giáo 
nhưng nó cũng đưa ra cách giải quyết vấn đề cơ bản xã 
hội - tâm lý. 

"Chúc Do" của Trung Quốc cổ đại trên mặt nào đó 
cũng đáng được đi sâu nghiêm cứu như: là khắc tỉnh của 
khủng hoảng tâm lý, mâu thuẫn tâm lý. 

Tóm lại, quá trình tâm lý của Phật học đối với siêu 
thoát và tịnh hoá tuy thuộc vấn đề mang tính Tôn giáo, 
quy y, nhưng lại có thể giải thoát sự khủng hoảng của 
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Vịnh thần. Trong đó, tính quy luật của sự biến đổi tình 
cảm và quá trình hoạt động tâm lý rất đáng được học hỏi - 
và xem xét. 


III. PHẬT CHÚ VỚI Y HỌC. 


Phật chú ngoài tác dụng giúp cho người tu trì thành 
Phật còn có tác dụng tăng sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ, Lục 
tự chú như Nam Mô A Di Đà Phật của Tịnh Độ Tông; 
niệm 100.000 lân, không những có thể nhanh chóng chứng 
Phật cảnh gii vô đẳng mà còn có tác dụng kéo dài tuổi 
thọ. Niệm chú tuy không thuộc phạm trù trường họ, 
nhưng có thể tăng thọ, đây là kết quả của tâm lý ảnh 
hưởng tới sinh lý. 

Đây là do Phật giáo chú trọng tới việc tu trì tâm tính, 
chính vì vậy hiệu ứng tâm lý sinh ra của việc tu trì tâm 
tính chuyên tâm và thành kính, tác dụng tới sinh lý, vì 
vậy là sự kết hợp giữa "gia trì, quán tưởng và tụng chú" 
Tam mật trong Tạng mật vô hình chung dẫn tới tác dụng 
tăng cường sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ; ở mặt này Tạng Mật 
tỏ rõ ưu thế của mình. Trong đó "quán tưởng" Tam mạch 
Thất luân" "quán tưởng mình điểm" và "Kim Cương số tức 
pháp" đã đem lại tác dụng điều nhiếp thân tức" trong khi 
gia trì niệm Phật, phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa sinh 
lý và tâm lý, ý nghĩa trong việc tăng cường sức khoẻ. Đây 
cũng là nguyên nhân tại sao đệ tử Phật môn sống lâu. 

Ngoài ra, Phật gia còn có chú Trường thọ riêng, như 
"Thánh lục tự tăng thọ Đà La Ni kinh", đặc biệt là lục tự 
quyết "Xuy, hô, há, ha, hư" có tác dụng tăng cường sức 
khoẻ phòng ngừa bệnh. Do âm luật của 6 chữ này cao 
thấp, mạnh yếu không giống nhau vì vậy có thể tác dụng 
vào Ngũ tạng của cơ thể con người, như "Ma Ha Chỉ 
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Quán" nói: "ha" trị gan, "xuy, hổ" trị tâm, "hư" trị phổi, 
"hỉ" trị thận, "hổ" trị tì. "Tiểu chỉ quán" nói: "Tâm phối 
thuộc "hô", thận thuộc "xuy", "tì, hô" phế tứ thánh giai trị, 
an tạng nhiệt lai hư tự chí, tâm tiêu ủng xứ đán ngôn hư". 
Tóm lại, Phật chú có tác dụng nhất định đối với tăng 
cường sức khoẻ, phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ; đặc biệt 
phép tu trì Tam Mật trong Tạng Mật rất đáng học hỏi. 


ö5. "ĐẠI TẠNG KINH” - CHÚ KINH TUYỂN LIỆT 


"Đại Tạng kinh" mênh mông như biển, riêng kinh chú 
đã chiếm hơn nghìn bộ, hầu hết các Tông các Phái đều có, 
chủng loại vô cùng phong phú. Nay lược tuyển để cùng 
tham cứu. 

I.°CHƯ PHẬT TÂM ĐÀ LA NI KINH". 

- Đại Đường Tam Tạng Pháp sư - Huyền Trang phụng 
chiếu dịch. Ghi trong quyển 15 "Đại" Tạng kinh 

(Chúng sinh" khổ não nà chí tâm thụ trì đọc tụng sẽ 
vượt qua và đoạn diệt được trăm ngàn kiếp khổ đau sinh 
tử, chứng đắc quả vị vô thượng chính đẳng Bồ để, tu hành 
mau chóng, mãi mãi không còn thoái chuyển, thẳng đến 
quả vị Bồ Đề vô thượng chính đẳng giác... tiêu trừ hết thầy 
nghiệp ác hết thảy quân ma đều kinh sợ lấn tránh, con 
nay hãy lắng nghe Thần chú: 

"Phật đệ, Tô Phật đệ, Mac ha Phật đệ, Nhất để Phật 
đệ, đát đát la Phật đệ. 

Phật đệ, Phật đệ, Tam ma Phật đệ, át tỳ Phật đệ, Một 
lật độ Phật đệ, Phật đà, mạt để, Phật đệ. 
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Ma ha Phật đà, mạt để phật đệ, Tát phọc Phật đà, át 
nô mạt để 

Phật đà bát lại, để mạn trí đế, bạc già Phật để. 

Tát lạc tát lạc, bát lại tát lạc, bát lại tát lạc. 

Tỷ tát lạc côn, Tát lạc tát phọc độ sa, a ba yết đế sa ha? 

Huyền Trang dịch: 

Phật thuyết như Hết thấy Tâm chư Phật đều đầy đủ 
Đà La Ni uy đức rồi, ngay lúc đó biển lớn cùng đại địa của 
3 nghìn cõi đại thiên thế giới diệu cao sơn sương tất thấy 
cùng lúc chấn động, cung điện của các cõi trời hết thấy 
cùng nghiêng ngả. Ma quân hung ác cũng đều suy diệt, 
nhìn nhau hoảng loạn lo sợ vô cùng. Bấy giờ, những chúng 
sinh cần được độ trong 3 ngàn thế giới giật mình kêu lên 
thẳng thốt, chỉ có những chủ thiên đã thâm tín Tam Bảo 
vui mừng nhảy múa tung hoa cúng dắng Đức Phật và 
khuyên bảo Ma Quân lễ Pháp quy y. Bấy giờ nói với chư vị 
Bồ Tát rằng: "Ta nay thường xót hết thầy chúng sinh nói 
ra chú Đà La Ni này khiến họ thoát khổ nạn, phải luôn 
nhớ nghĩ và truyền bá khắp thế giới khiến họ thụ trì và 
thu được lợi ích". Chư Bồ Tát và hội chúng cùng hoan hỉ 
tín thụ phụng hành. 

II. LỤC TỰ ĐÀ LA NI CHÚ KINH 

Như vậy, Chính tôi được nghe Đức Bà Già Bà (Phật) 
ở trong núi lỳ Xà Quật thành Vương xá, cùng 50O vị đại 
Tỷ Khiêu, bấy giờ Tôn giả A Nan bị Chiên Đà Lợi đã 
dùng chú thuật làm mê muội, ngài bạch Đức Thế Tôn: 
"Bạch Đức Thế Tôn con nay bị Chiên Đà Lợi dùng chú 
Thuật! Bạch Đức Thế Tôn con nay Bị Chiên Đà Lợi dùng 
chú thuật!" 
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Khi đó đức Bạc Già Phạn nói với Tôn giả A nan: "Con 
đến đây, A Nan. Con chớ kinh sợ! ANan con thụ trì chú 
Lục tự Đà La Ni này giúp cho tứ chúng được lợi ích, an 
môn, an lạc cát tường". 

Tư Địa Thê Hoành 

Tu hà phản Trừ lệ phản Thổ khế phản Bỉ cam phản 


An Trà đàm trà lệ ban, lệ cát lã đà, trừ ký phản, khể 
do lệ vu kha phản đồ giá phản. 


ANan con! Thần chú này có thể trừ được các bệnh về 
tiêu hoá, bệnh Hàn bệnh nhiệt... có thể diệt trừ các bênh 
Chú, Tà thuật, hành thi (xác chết đi được), yếm bùa... Này 
A Nan, nếu có người nào biết đến tên của Thần chú này 
thời kẻ đó không sợ nạn vương quyền, không lo sợ nạn thù 
địch không lo sợ nạn giặc cướp, không lo sợ nạn lửa thiêu, 
thuỷ tai, nếu ở nơi thành ấp, chợ búa hay nơi hoang vắng 
cũng không hề sợ hãi và cũng không sợ có kẻ gièm pha, rình 
mò tìm lối của mình, thậm chí nếu uống phải trà có độc 
cũng không thể gây tổn hại mà còn chuyển thành hữu ích. 

"Thánh kinh Đà La Nì Đại Minh tăng thọ lục tự”. 

- Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng triêu tán đại phu 
thức Hồng Lư Hương 

_ Truyền pháp Đại sư Thần Thi Hộ phụng chiếu dịch. 

Chính tôi được nghe, bấy giờ Đức Phật tại vườn cây 
của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà nước Xá Vệ. Khi đó 
Tôn giả A Nan mắc trọng bệnh, Đức Phật biết chuyện đích 
thân tới, trải toà ngồi xuống nói với Tôn giả A Nam; "Con 
hãy lắng nghe, ta có thân chú Lục tự Đại Minh Đà La Ni, 
có thể tiêu trừ tai nạn, tăng thêm thọ mệnh, nếu con thụ 
trì thì không chỉ mình con có lợi mà còn có thể khiến 4 
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chúng: "Bật sô", "bật số ni", "Ưu bá tắc", "Ưu bà đi" mãi 
mãi yên ổn, thoát mọi khổ ách. 

Lại nữa, này ANan! Thần chú Lục tự Đại Minh Đà la 
Ni này đã được 77 vị Câu Chị Phật và 6 vị Đại uy Đức sư 
cùng nói ra, 6 vị này là: Như lai ứng Chính Đẳng giác. Đế 
Thích Thiên Chủ. Đa văn Thiên Vương Trì quốc Thiên 
Vương, Tăng Chưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên 
Vương như vậy các vị thánh hiển "Dị khẩu đồng âm" nói 
Đà La NI chú: 

"Nan để lê, nan để lê 

Nam đô giả bị khứ đô ma lị bán noa lị cầu lan chí dẫn 

Ma độ ma đế, dẫn bà phạ nhị hợp dân chỉ dẫn" 

Đức Phật dạy Tôn giả ANan: Thần chú Lục Tự Đại 
Minh này có đại uy lực, nếu có người nào lo sợ về nạn 
vương pháp, nạn đại thuỷ nạn đại hoả... mà nhất tâm trì 
niệm thần chú Đại Minh sẽ được phù hộ, sẽ được giải 
thoát, trì niệm Thần chú rồi, các tai nạn sẽ nhanh chóng 
tiêu trừ... người đó mãi được trường thọ vô bệnh, ác tà 
không thể xâm phạm. Này ANan! Trì tụng ghi chép để 
cúng giàng là phương pháp tối ưu nhất. Tôn giả ANan 
nghe xong liền tín thụ phụng hành. 

Kinh "Thánh lục tự tăng thọ Đại Minh Đà La NI" 

Kim Cương Dược xoa oán nợ vương tức tai đại uy thần 
niệm tụng nghị quỹ - Nam Thiên Trúc - Tam Tạng Kim 
Cương Trí phung chiếu dịch. 

Về sau in gộp vào làm một, Sân Mục. Nộ khẩu là dáng 
vẻ cực kỳ sợ hãi. Tụng "Minh chân ngôn": 

"Nẵng mỗ tam mãn, đá, một đà nẫm, a mao ca dã, vĩ 
nắng dã, á tỳ, chỉ ca dã, phạ phật ra yêm, thiết đốt rô 
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Tông á đạt ma tát phá, cha ca nhĩ vĩ, ca rị ninh vĩ, ca rị 
ninh thiết đốt cô hồng á ngận vị hất, rị ca ninh, rị ca ninh, 
ca ra ninh, cảm mình tổ ma la ninh thiết đốt lô hồng bạt 
chiết la bạt chiết la đà ca ninh dã ca da ninh dã, bà phát 
cha bà phát cha hồng phát cha". 

Bấy giờ Đức Phật nói lời này 3 nghìn đại thiên thế giới 
6 lần chấn động tôi được tăng thêm thần lực, xin hộ trì 
Phật pháp không hề thoái chuyển. Nếu có kẻ nào tạo oán 
với người lương thiện, làm cho họ phiền não, khi đó Pháp 
sư nên vẽ hình tượng Thần phẫn nộ (được tuỳ ý lớn nhỏ) 

"Đại sư chú pháp kinh". 

- Tam tạng Sa môn Bồ Tát Lưu Chi - Nước Nam Thiên 
Trúc dịch. 

Thần chú Tỳ Na Dạ Ca nhất tự: 

"Án ngược ca cát rị án hợp bán. Ngược cát rị án ha hợp 
bán, bán, bán. Bạt sái án cát rị ha ca bán Hô hum bạt sát 
bạt sác 

(chú đủ 1800 biến trong một ngày). 

Công năng của Chú Tỳ Na Dạ Ca là đệ nhất. 

"Ấn mệ cự ca hô la cá dạ mâu rị dạ sa bà ha" Chú này 
người tụng không được chạm vào đầu tượng. 

"Án bạt xà lư ra ca rạ lư cầm dạ mâu rị da Sa bà ha", 
thần chú này đứng thứ ba. 

III. BẠT TẾ KHỔ NẠN ĐÀ LA NI KINH 

- Đại đường Tam Tạng pháp sư Huyền Trang phụng 
dịch Thần chú rằng: (Đà La ND): 

"Yết yết ni yết yết ni rô chiết ni đột lù nghiệt ni đốt lư 
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nghiệt sư, đát ra tát nIn, đát ra tát nI". 


Bát lạt để hát na tát phược yết mồ bát lan tan ra ban 
mê sa ha". : 

Chí thành kính lễ bất động như Lai ứng Chính Đẳng 
Giác và thụ trì thần chú này, sẽ đoạn trừ được những Tội 
ngũ vô gián, Tứ Trọng và Thập ác cùng với tội huy báng 
chính pháp và chư thánh hiển, tất thảy đều được trừ diệt. 
"Đà La Ni viết: "Luân đạt nê luân đạt nên tát phược bá ba 
tỳ luân đạt nê. Thú thệ tỳ thú thệ Tát phược yết mồ tỳ thú 
thệ sa ha Tốc chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. 

IV. "PHẬT THUYẾT BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG KINH" 

- Đường Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh phụng chiếu 
dịch 

Chú viết: " Nam mô Tát bà đát tha yết đê phiêu A la 
vết phiêu án câu ma ra hô rô Tỷ na tỷ luân hoà. 

Tam bà ba a yết xa lạc hô lạc hô Bột lãm Bột lãm hum 
hum thị na sư mạn thù thất lợi dã. Tô hô thất rị dã đa lại 
dã mạn. Tát bà độc khê phiêu phát phát thiêm ma dã 
thiêm ma đã A nhĩ đô ôn bà bồ ôn bà bà ba bạt mê na thế 
dã sa ha Mạn thù thất lợi". 


Đây chính là Thần chú Tạng tâm vương, thần chú căn 
bản tối thặng của con, có thể trừ hết thảy ách nạn khổ 
não, tội chướng, chư ác hết thảy đều tiêu diệt và còn 
trường thọ vô bệnh tật, giàu có vui vẻ vô cùng nói năng 
thông biện nhiều người yêu thích và nó cũng thông suốt 
hết thảy Chú vương khác. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni nói 
thần chú này xong thì thế giới của các Đức Phật khác đều 
cùng chấn động, hết thảy chướng ngại tỳ Na Dạ Ca đều 
cùng tự tiêu diệt. 
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V. "Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát tiêu phục độc hại Đà 
La NI chú kinh” 
Đông Tấn, Thiên trúc Nan Đề - Tấn, Ngôn Pháp Hỉ Dịch 
Xin cứu con khổ ách 
Tod chiếu tịnh quang mình 
Để tránh khổ sát hại 
Xin đến chỗ cùng con 
Con ngy tự quy y 
Chỉ xin ngài sẽ đến 
Cho con đời này Uui 
Lòng đại b¡ che chổ 
Diệt trừ ám ngu sỉ 
Phiên não cũng tật bệnh 
Cho con niềm an lạc 
Nghe danh Ngài cứu nạn 
Cha lành cỏ thế gian 
Cứu con thoát khổ đau 
Được Nhập Đại Niết Bàn 
_. THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT CỨU HỘ CHÚNG SINH THÂN 
CHỦ. 


"Đa da thạ ôhô nị mô hô nị phạ bà nỊ đam bà nị an trà 
1 ban trà lị thú tỳ đế ban ban trà trà ra ra bà Tự nị đát điệt 
tha y lê mị lê đề lê thủ lê gia bà lê khử lặc đoan kỳ chiên đà 
lê ma đặng kỳ lặc xoa lặc xoa tát bà bà da. Tạo sa ha". 

Đức Phật dạy: Thần chú này của ta cũng chính là 
những lời dạy của vô lượng chư Phật trong tam thế thập 
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phương, người trì tụng thần chú này sẽ được Chư Phật và 
chư đại Bồ Tát hộ trì, thoát khỏi nạn đạo thương, độc hại 
và sự sợ hãi, bệnh tật và được an ổn. 

"Nam mô Phật Đà. Nam mô Đạt ma. Nam Mô tăng già. 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Đề Tát Đoả ma ha Tát đoả 
Đại từ bị. 

Duy nguyện mẫn ngã cứu hộ khổ não, diệc cứu nhất 
thiết phố uý chúng sinh linh đắc đạo lộ. 

Đát diệt tha đà hô nỉ mô hô nị 

Diêm bà nị xò bà nị ha bà hị mô hô nị 

An trà rị ban trò rị du tỳ đế ban 

trò ra bà tư sự hưu hưu lâu lâu ơn trà rị 

Đâu đâu lâu lâu ban trà rị châu châu lâu lâu rị 

Ban trà u đậu đậu phú phú ban trà ra bà tư 

Nị dẫn trì chân trì nị trân trì tát bà ha bà da 

Yết đa tát bà niết bè bà đè ca ø bè da tỳ ly đà ` 
bế điện sa ha”. 

Tất thảy sợ hãi, độc hại, hổ lang, sư tử, thú dữ khi 
nghe Thần chú này, miệng bèn ngậm chặt lại không thể 
làm hại, người phá Phạm hạnh làm 10 điều ác nghiệp 
nghe chú này thời được tiêu trừ... lại được thanh tịnh. 

VI. HOA NGHIÊM KINH TÂM ĐÀ LA NI. 

"An tích na đát tha ca đầu trịch bà bệ san ẩn để bà 

Ra để điểu đà mộ đà mê án tạt bệ thê tát phạ nhị 
các ha" 

Thần chú này là Như Lai Phổ Hiền nói Tam Tạng 
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Thực Nghĩa nước Vu Điển. Tam Tạng Thực Nghĩa Nan Đà 
hước Vụ Điền dịch. 

Riêng bản dịch này nói: nếu người nào tụng chú này 
một lượt, đọc đúng 3 quyển Thượng, Trung, Hạ. Hoa 
Nghiêm kinh tang Long Tạng một biến, hơn nữa nếu tụng 
liên tục đạt đủ 100.000 lần người đó sẽ ngộ được giáo lý vi 
diệu, hiểu được tất cả giáo tạng, thậm chí phúc đức đầy đủ 
cũng thay đối được chướng nghiệp... 

Ma Ha Diễn hoà thượng chùa Cao Công huyện 
Thượng Nguyên thụ trì. 

VII. PHẬT THUYẾT LỤC TỰ THÂN CHÚ VƯƠNG KINH. 

Một lần Đức Phật ở trong rừng Kỳ Đà nước Xá Vệ, bấy 
giờ có một cô gái ngoại đạo tên là Chiên Đà La chuyên làm 
điều ác, bùa chúa, có thể sai khiến được quỷ thần, sơn hà, 
mặt trăng mặt trời, ngũ Hành, Nam Đầu, Bắc Thần, tất cả 
các loại quỉ mị tà ma. Mê hoặc Tôn giả A Nan và các Thiện 
nhân khác, tội ác chồng chất. 

Khi đó Đức Phật nhìn thấy A Nan hoàng hốt, thương 
cảm vô cùng, nên dạy "Vương kinh lục tự thần chú": 

“An đà lệ bàn đò lệ Cơ Ìa tri sĩ do trị 

Đế xa ba đế tân bà ba đế đà đầu lệ 

Đã cứu đế lệ đà cứu ma đế tu ma đế an đà la 

Bàn đà la chiên đà la đế đâu la a na 

Diên đã mạn đà ba đế a ng 

A na dạ ma đầu ma bơ đế ca la cha sí do la 

Phù đăng ca di đế xà ba đế Tên đầu ma đế a la bà. 
Ca bà đề tỳ cha tỳ đề nị chí cha tỳ đề nị tất ba ha”. 


7B7 


Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát đại bi tâm 


Đà La Nhì. 
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- Đại Đường Tam Tạng Bất Không dịch 
(Ghi trong bộ Mất giáo "Đại Tạng Kinh" quyển 20). 


"Kính lễ đại bi Quán Thế Âm 

Ngàn tay trang nghiêm phổ hộ trì 
Trong lời chân thực nói "Mật ngữ” 
Phù hộ chúng sinh được đây đủ 

Thân tướng oai nghiêm nhiều nguyện học 
Ngàn mắt quang mình phổ chiếu khắp 
Trong tâm uô ui khởi Từ tâm 

Mất mối diệt trừ các ác nghiệp. 

Thiên long thứnh chúng cùng gia hộ 
Thụ trì thân là ánh quang uinh 

Tẩy rửa trần lao cùng thoát khổ 

Con nay quy y cùng phát nguyện 
Trăm nghìn Tam muội sớm tu thành 
Thụ trì Tâm lù thân thông tạng 

Qua cửa “phương tiện" chứng Bồ Đề 
SỞ nguyện nơi tâm đều uiên mãn 


Nam mô Đại bị Quán Thế âm 
Con xin chóng biết hết thủy phúp 
Nam mô Đại bi Quán Thế âm 
Con xin chóng được mốt trí tuệ 


Nam mô Đợi b¡ Quán Thế âm 

Con xin mau độ hết thủy chúng sinh 
Nam mô Đại bí Quán Thế âm 

Con xin sớm được "phương tiện” 
Nam mô Đại bị Quán Thế âm 

Con xin sớm được ngôi thuyên Bát Nhã 
Nam mô Đại bị Quán Thế âm 

Con xin sớm được thoát biển khổ 
Nam mô Đại bí Quán Thế âm 

Con xin sớn được giới định đạo 
Nam mô Đại bi Quán Thế âm 

Con xin sớm được lên cảnh Niết Bàn 
Nam mô Đại bì Quán Thế âm 

Con xin sớm được uào nhà Vô ui 
Nam mô Đại bị Quán Thế âm 


Con xin sớm được thể nhập uào Pháp thân. 


Nếu con hướng đến núi đao 
Núi đao tự tan nát 

Nếu con hướng đến hod diệm 
Hoỏ diệm tự tắt 

Nếu tôi hướng đến địa ngục 
địa ngục tự tan hoang 

Nếu tôi hướng tới "ngã quỷ” 
"ngũ quy" tự no đủ (“ngã quỷ": quỷ đói) 
Nếu tôi hướng tới TuÌa 

úc tâm của Tu La tự điều phục 
Nếu tôi hướng tới "súc sinh” 
"sác sinh” tự có đại trí tuệ”. 
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Phát nguyện này rồi chí tâm niệm danh hiệu Quán 
Thế Âm và phải luôn niệm danh hiệu đức Bản sư A Di Đà 
Như Lai, sau đó thường xuyên tụng Thần chú này, một 
đêm đủ năm biến sẽ trừ được trọng tội sinh tử muốn ức 
kiếp nơi thân. 

VIII. PHẬT THUYẾT ĐẠI LUẬN KIM CƯƠNG TỔNG TRÌ ĐÂ LA NI KINH" 

Người muốn thụ trì Pháp môn tổng trì, tụng kinh, toạ 
Thiền, hành các thiện pháp: 1. Thanh tịnh 2. Tận tâm chí 
thành 3. Kiên trì bất thoái 4. Báo tứ ân Phật 5. Quảng đạt 
thệ nguyện (ngày đêm tinh cẩn báo ân sư Tăng, phụ mẫu) 
6. Báo ân Bồ Tát 7. Báo ân Kim Cương 8. Báo ân 33 cõi trời 
9. Báo ấn tứ đại Thiên vương 10. Báo ân trì chú tiên nhân. 

Na mô Bà đa lê da địa bà ca nẫm đát tha yết đá nam 

Minh Hồng tỳ la thời tỳ la thời ma ha chước ca la 

Tút đá tát đá sa la đế sa la đế 

Đá la duệ đá la duệ tỳ đè ma nỉ tam bàn thiên nỉ 

Đát la mạt ni tất đò yết lê đát diệm sa ha! 

IX. ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG ĐÀ LA NI TÂM CHÂN NGÔN 

“Nam mô tát điện đi da truy uỷ ca nẫm đát 
tha ca ẳœ nưm ún 
Uï la thì uï la thì Ma ha chước yết la 
phạt chiết rê phạt chiết la 
Tút đá tát đá bò la đế bà la đế 
Đát la duệ đút la duệ tỳ đà mạt ni bàn thệ 
Ni đa la mọt đế tất đò a yết l¡ để lị diệm sa ha". 

Lúc Thế Tôn thuyết Thần chú này xong nói với ngài 
Chấp Kim Cương Thần và Trì Chú Tiên nhân, chư vị Tỷ 
khiêu, Tỷ khiêu ni. Trước hết phải mặc áo mới, sạch, thắp 
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hương cúng dàng, tụng thần chú 7 ngày 7 đêm, nếu chỉ có 
đốt hương và nước sạch trì tụng đủ 100.000 biến cũng 
thành tựu hết thấy pháp chú khác, sau khi mệnh chung 
nhanh chóng được về cõi Phật. Lại có chú rằng: 
“Nam mô Phật đà da, Nam mô Đợẹt ma da, 
Nam mô tăng giò da 
Nam mô thập nhị bộ chân hình 
Nam mô Kim cương tạng Bồ tát 
Nam mô Văn thù sư lợi bồ tát ma ha tát 
Nam mô Quán Thế Âm bồ tát ma ha tát 
Nam mô đại thế chí Bồ tát ma ha tát 
Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm 
bồ tát ma ha tát 
Thập nhất diện Quán Thế âm bồ tát ma ho tát 
Cứu thoát bồ Tút ma ha tát 
Định tự tại uương bồ tát ma ha tát 
Địa Tạng bồ tát ma ha tát 
Vô thượng bồ tát ma ha tát 
Di Lặc bồ tát ma ho tát 
10 vạn chư Phật xoa đầu thụ ký, người trì chú này là 
phấp môn căn bản của vô lượng chư Phật trong quá khứ, 
người tụng Thần chú này có thể tiêu trừ hết thảy tội 
chướng, nếu là chúng sinh đơn căn thì phải từ ngày 1 
tháng giêng đến trước tượng Phật trì thần chú này 10 
vạn biến. 
XII. "VÔ NĂNG THẮNG ĐẠI MINH ĐÀ LA NI KINH" 
- Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán đại phu. 
- Thí Hồng Lư thiếu khanh truyền pháp đại sư thần 
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Pháp Thiên phụng chiếu dịch. 

Thành tâm lễ chính giác, Cùng pháp hiền Thánh tăng 

Bồ Tát thuyết thần chú, Lời chú phá chướng ngại. 

Bồ tát Vô Năng Thăng khi thuyết thần chú này, thân 
biến thành tượng Thiên Nữ, đứng trước Ma vương khởi 
tâm thương xót chắp tay trên đầu nói: 

"Tâm Bồ tát thanh tịnh, 
Như ta nói Thắng nghĩa, 
Đại trí đại quang mình, 
Vĩnh đogạn đm ngu si, 

Xa xưu cầu Bồ tát, 

Quân ma nay đã hàng, 
Hàng xong ma quân bia, 
Lạt thu được uô uý, 

Thị hiện nơi thế gian, 
Quyết tâm thành chính giác, 
Làm thầy cõi trời người, 
Mau chóng độ quần sinh, 
Các con nhìn thấy cỏ, 

Lòng sinh đại hoan -hủ, 

Các quyến thuộc Mq uương, 
Không đến được bờ giác, 
Nay sức đại Thần chú, 

Phú sạch phiên não binh". 

Khi đó Bề Tát Vô Năng Thắng dùng Phạn âm vi diệu 
trì đủ 10 vạn biến. 
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Tổng hợp những điều nêu trên, hơn một nghìn bộ Chú 
- Kinh là một phần quan trọng trong Phật kinh, Phật chú 
là một nội dung đặc thù trong Phật học, cũng là một trong 
những nội dung chủ yếu của người tham cầu, nghiên cứu 
Phật học. 
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QUYỂN MƯỜI MỘT 


NGHỀ ẤT 
+ THUẬ 
%Ằ.. thuật cổ điển Trung Quốc 


uớt lịch sử năm ngàn năm, có sức 
hấp dẫn độc đáo. Nghệ thuật điêu 
khắc, hội hoạ sinh động như thật, 
trình độ mỹ thuật kỳ diệu, nghệ 
thuật thư pháp truyền thân uà âm 
nhạc tình cảm, mượt mò, đã đưa 
phong thái mỹ thuật phương Đông 
phát triển ra toàn thế giới. 
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PHẦN HAI MƯƠI 


NGHỆ THUẬT CỔ ĐIỂN 


TRUNG QUỐC 


%.. thuật đến từ thực tiễn, đó 


là sự chốt lọc từ cái đẹp. Nghệ thuật 
cổ điển Trung Quốc bao hàm cả tư 
tưởng triết học, tuy nghệ thuật cổ 
điển Trung Quốc cũng kế thừa phong 
cách nghệ thuật bốn phương, nhưng 
được sinh ra từ nghệ thuật cổ điển 
uới tư tưởng thẩm mỹ âm dương 
“Dịch kinh", đúc kết cái thần đẹp đề 
trong nghệ thuật phương Đông, trở 
thành một miền đất đặc biệt nuôi 
dưỡng uà phát triển nghệ thuật của 
nhân loại. 


CHƯƠNG 130 


MỸ THUẬT CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC 


CG⁄... Quốc là quê hương của mỹ thuật, đặc biệt 


nghệ thuật hội hoạ Trung Quốc có thể coi là cái nôi của 
mỹ thuật phương Đông, có ảnh hưởng sâu sắc đối uới mỹ 
thuật phương Đông. Cuộc sống chính là suối nguồn của 
nghệ thuột, từ ngàn xưa, mỗi bức họa đều là hình ảnh 
thu nhỏ của cuộc sống xõ hội thời đó. Vì uậy, một bộ sử uê 
hội hoạ Trung Quốc có thể coi là một bức tranh uê lịch sử 
Trung Quốc. 


ð1. MỸ HỤC "PHU DỊPH" VÀ MỸ THUẬT TRUNG QUỐC 


Nghệ thuật bắt nguồn từ lao động xã hội, được chắt 
lọc trong cuộc sống xã hội. “Chu dịch” với sự kết tinh thực 
tiễn khoảng 3000 năm, đã trở thành cái nôi của mỹ học cổ 
điển Trung Quốc. Nguyên lý âm dương của “Chu dịch” với 
sức hấp dẫn độc đáo đã đi vào lĩnh vực mỹ thuật Trung 
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Quốc và có ảnh hưởng sâu sắc, tạo dựng cơ sở cho sự hình 
thành phong cách độc đáo của mỹ thuật Trung Quốc. 


I. NGUYÊN LÝ ẤM DƯƠNG, CƯƠNG NHU CỦA “CHU DỊCH” 
VÀ HỘI HỌA TRUNG QUỐC. 


Mỹ thuật Trung Quốc đã tiếp thu nguyên lý “dương 
cương âm nhu” của “Chu dịch”, trở thành một nét đặc sắc 
lớn trong mỹ học Trung Quốc. Những tác phẩm của mọi 
thời đại đều thể hiện sắc thái âm dương cương nhu, vẻ đẹp 
của âm dương cương nhu đã tở thành ý cảnh cao nhất của 
mỹ thuật, hội họa và điêu khắc. “Dương cương” tức là 
tráng lệ, “âm nhu” tức là đẹp đẽ. Trong một bức họa, ý 
cảnh cao nhất chính là sự hài hòa giữa sự tráng lệ và cái 
đẹp, chính là sự hài hòa giữa cương nhu. 


Mẫu mực của sự hài hòa cương nhu chính là tranh 
Thái cực và tranh Bát quái. Tranh Thái cực và hình tròn 
bát quái chính là hình ảnh cô đọng của sự hài hòa âm 
dương cương nhu, tượng trưng cho vẻ đẹp hài hòa thống 
nhất của âm dương trong thiên nhiên. Tranh Thái cực có 
quan hệ mật thiết với sự tròn khuyết của mặt trăng chính 
là chuẩn mực của sự dung hòa âm dương cương nhu. 

Tranh Thái cực có con cá âm dương rất lớn, vòng tròn 
bát quái với những nét hào âm dương, “hà đồ lạc thư” do 
vòng tròn âm đương tạo nên đều thể hiện vẻ đẹp của sự 
hài hòa âm dương. Các bức tranh về đồ gốm nguyên thủy 
ra đời từ thời cổ đại đều đã có sự phân biệt âm dương 
cương nhu một cách rõ ràng, ví dụ cái “cương” của con rắn 
mối, cái “nhu” của con chìm đen. 


Đặc điểm của tranh Trung Quốc lại tương đối thiên về 
cái cương vì từ thời nguyên thủy, thời kỳ sùng bái Totem, 
do sùng bái tự nhiên, bao gồm sùng bái Totem động vật và 
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sùng bái sông núi, mặt trăng, mặt trời, để biểu thị sự tôn 
kính và sợ hãi đối với đối tượng sùng bái, những hình 
tượng trong tranh vẽ đều hùng vĩ và còn là sự hùng vĩ 
được khuếch trương lên. Ví dụ những hình vẽ con rắn mối, 
con rồng, con chim đen trong các đồ gốm nguyên thủy đều 
thể hiện tư thế rất hùng vĩ, rắn rỏi, có rất ít tác phẩm thể 
hiện sự yếu mềm (âm nhu). Thời kỳ Thương Chu, do có 
nhu cầu thờ cúng và tang lễ, những hình vẽ động vật trên 
đồ đồng hầu như cũng đều thể hiện sự cứng cỏi, hùng vĩ. 

Thời kỳ Chiến quốc Tiên Tần, do các chư hầu đều xưng 
hùng và yêu cầu chiến tranh, vì vậy những bức tranh lụa 
hay những tác phẩm điêu khắc về cơ chiến, binh phù, chiến 
bào, vũ khí... lại càng thể hiện sự oai phong hùng vĩ. 


Ở thời nhà Tần, do sự uy nghiêm của Tân Thủy 
Hoàng và sự chặt chẽ của Pháp gia, nên các tác phẩm hội 
họa, điêu khắc đều có đặc điểm hùng vĩ vì tương ứng với 
thời đại bạo tàn đó. Ví dụ các tượng bình mã trong mộ của 
Tần Thủy Hoàng ở Tây An đều vô cùng uy vũ hùng tráng, 
uy nghiêm. Đặc biệt là những hình tượng thần kỳ điêu 
khắc trong các lăng mộ đều thể hiện ưu thế về “dương 
cương uy thần”. 

Thời Hán là thời kỳ nhất thống thiên hạ của Nho gia, 
những nghi lễ nhà Nho và quan điểm cố gắng không ngừng 
đương nhiên cũng được phản ánh trong mỹ thuật, những 
bức tranh lụa đời Hán cũng mang đặc điểm cường tráng, 
khí thế hào hùng, đó là điều tất nhiên. Ví dụ hình tượng 
con rồng bay vút lên và con thú đang chạy trong tranh lụa 
“bong phong nhân vật” và “ngự long thăng thiên” của Mã 
Vương Đôi ở Trường Sa đều phản ánh nét đặc sắc hùng 
tráng trong tranh vẽ thời Chiến quốc và nhà Hán. 
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Ở thời kỳ Ngụy Tấn, triểu đình thối nát, các danh sĩ 
chán chường, huyển học phát triển, thi họa lúc này lại 
thiên về “âm nhu” cũng là điều có lý. Khi đó, chịu ảnh 
hưởng của quan điểm âm nhu của Lão Trang, thêm một 
bước phát triển vẻ đẹp nhẹ nhàng của hội hoạ mỹ thuật. 
Bên cạnh đó, nghệ thuật tạc tượng nổi tiếng trong các 
hang động thời kỳ Nam Bắc triều cũng đã bắt đầu đạt đến 
một trình độ nhất định. 

Thời kỳ Đại Đường hưng thịnh, Phật giáo phát triển. 
Chịu ảnh hưởng của hình ảnh Bồ Tát trang nghiêm, hùng 
vĩ và nghệ thuật Phật giáo, các tác phẩm điêu khắc, hội 
hoạ cũng được tô điểm bằng hơi thở ấy. Đương nhiên, sự 
hiển từ của Phật gia và Đạo gia cũng ảnh hưởng đến vẻ 
đẹp nhẹ nhàng của mỹ thuật. Bích họa Đôn Hoàng với vẻ 
đẹp trang nghiêm tượng trưng cho sự dung hòa giữa âm — 
dương, cương — nhu. Vẻ đẹp hài hòa ấy đã đạt đến đỉnh 
cao nghệ thuật. Bức hoạ “Thánh Ngô đạo tử” là đại biểu 
kiệt xuất thời kỳ này. 

Thời kỳ Tống Nguyên, xảy ra quốc nạn, cả dân tộc 
khủng hoảng gay gắt, do đó, thi họa bi tráng “nước mất, 
sông núi còn” bắt đầu ra đồi. 

Thời kỳ Đại Thanh bước vào giai đoạn Càn Gia thái 
bình, nghệ thuật mỹ thuật của vẻ đẹp hoành tráng “dương 
cương” và vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng của “âm nhu” đều 
phát triển mạnh mẽ, thể hiện được vẻ đẹp hài hòa giữa âm 
— dương, cương — nhu. Những hình họa trên đồ sứ màu 
Minh Thanh và những bức tranh cung đình chính là sự 
tượng trưng cho thành tựu ấy. Ví dụ như “Bát quái” 
Dương Châu nổi tiếng thời kỳ Càn Long, đặc biệt Trịnh 
Bản Kiểu chính là “quái kiệt” trong giới họa sĩ lúc bấy giờ. 
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Hội hoạ cận đại chủ yếu là những bức tranh vãn nhân 
cách tân, các bức tranh mang sức sống “dương cương” lại 
một lần nữa thay thế “tranh văn nhân” mang hơi thổ 
truyền thống cũ nhà Thanh. Cho đến Tề Bạch Thạch, Từ 
Bi Hồng, lại bước vào một thế giới mới, tức học hỏi những 
ưu điểm của “phương Tây”, lại kế thừa truyền thống “cổ”, 
tạo nên một cột mốc đánh dấu giai đoạn phát triển mới 
của nghệ thuật hội hoạ cận đại Trung Quốc. 

Ví dụ như tranh cỏ cây hoa lá của Tề Bạch Thạch, 
lấy đề tài từ rau cỏ, tôm cá trong cuộc sống hiện thực, 
không chỉ tô đậm sắc thái cuộc sống hiện thực mà còn có 
sức sống mãnh liệt. Từ Bi Hồng đã tiếp thu những ưu 
điểm của phương Tây, kết hợp với quốc họa truyền thống 
của Trung Quốc, là điển phạm của tranh nhân văn mới 
cận đại. Sức mạnh cứng rắn trong tranh ngựa của ông đã 
phản ánh khí chất mưu cầu giải phóng, khát vọng độc lập 
của dân tộc Trung Hoa. 

Tóm lại, dù là tranh long phụng tôn kính thời 
nguyên thủy, tranh chiến binh uy vũ thời Tiên Tần, 
tranh gốm sứ hùng vĩ nhà Tần, tranh gấm lụa nhà Hán, 
những tranh tượng bích họa trang nghiêm thời kỳ Nam 
Bắc triều Ngụy Tấn hay tranh tôn giáo huy hoàng đời 
Đường, tranh sơn thủy, thiên nhiên ngũ đại, tranh nhân 
văn tuyệt đẹp thời kỳ Tống Nguyên, tranh nhân văn 
trang nhã thời kỳ Minh Thanh, và tranh nhân văn mới 
rực rỡ cận đại đều đã phản ánh nét đặc sắc của âm dương 
cương nhu, trong đó lại lấy vẻ đẹp tráng lệ, mạnh mẽ làm 
nét đặc sắc của tranh Trung Quốc. 

Tổng hợp lại, sự hình thành và phát triển của vẻ đẹp 
âm dương cương nhu trong hội họa Trung Quốc có những 
nhân tố sau: 
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Thứ nhất, ảnh hưởng của “dương cương âm nhu” của 
“Chu dịch” : 


Tư tưởng cương nhu động tĩnh của Càn — dương, Khôn 
- âm trong “Chu dịch” có ảnh hưởng rất lớn đến tố chất tư 
tưởng cổ đại của Trung Quốc, ví dụ một bên là Nho gia 
phát triển “cương dương”, một bên là Đạo gia Lão Trang 
lại tiếp thu “âm nhu”. Quan điểm về vẻ đẹp tráng lệ không 
ngừng vươn lên của Nho gia và quan điểm về vẻ đẹp mềm 
mại tự nhiên thuận theo ý trời của Đạo gia Đạo pháp đều 
cùng thẩm thấu lĩnh vực nghệ thuật mỹ thuật Trung 
Quốc, ảnh hưởng đến hội họa mỹ thuật Trung Quốc. Trong 
đó, do nhà Nho thống trị hơn 2000 năm làm cho tranh 
Trung Quốc phát triển nghiêng về sức mạnh mẽ “dương 
cương”. “Lão Tử”, “Trang Tử” cũng có ảnh hưởng sâu sắc 
đối với vẻ đẹp mang tính mềm mại và vẻ đẹp tự nhiên của 
tranh Trung Quốc. 

Thứ hai, chịu ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử xã hội. 

Như đã đề cập ở trên, sự hình thành đặc điểm “dương 
cương âm như” của nghệ thuật hội họa, điêu khắc Trung 
Quốc có quan hệ vô cùng mật thiết với sự phát triển của 
lịch sử xã hội Trung Quốc. Nghệ thuật là kiến trúc thượng 
tầng, tất nhiên cũng là sự phản ánh thực tiễn xã hội, vì 
vậy, xã hội như thế nào sẽ sinh ra nghệ thuật như thế. 

Thời kỳ sùng bái To-tem ở xã hội nguyên thủy có đặc 
sắc nghệ thuật To-tem, do có sự tôn kính, sợ hãi và sùng 
bái các vật To-tem, các tác phẩm mỹ thuật cũng rất mạnh 
mẽ. Thời kỳ Chiến quốc và những năm tháng xảy ra quốc 
nạn, do nhu cầu xã hội nên hội hoạ mỹ thuật cũng 
nghiêng về sự mạnh mẽ. Ngược lại, thời kỳ thái bình, vào 
giai đoạn xã hội phổn vinh, tất nhiên sẽ có những tác 
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phẩm nghệ thuật mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, mềm mại. Ví 
dụ như đời Đường là thời kỳ thịnh hành ca múa nên triều 
đại nhà Đường trở thành điểm chuyển đổi từ sự tráng lệ 
đến sự nhẹ nhàng của mỹ thuật Trung Quốc. 


Mặt khác, ảnh hưởng của tôn giáo đối với nghệ thuật 
cũng rất lớn, ví dụ như sự du nhập truyền bá của Phật 
giáo, IxÌam giáo và Ki-tô giáo tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến 
động thái cương nhu của nghệ thuật Trung Quốc cùng với 
cả những đền thờ miếu niạo được dựng lên. Khi Phật giáo 
phát triển, hình tượng Bồ tát trang nghiêm với phong thái 
hiên ngang cũng tương ứng với khí thế của những bích 
họa, những bức tranh trên gốm sứ xung quanh, do vậy, 
ảnh hưởng của tôn giáo đối với mỹ thuật là một nhân tố 
không thể coi thường. 

Thứ ba, chịu ảnh hưởng của cương nhu trong thư pháp. 


Từ sự tương thông giữa thư - họa Trung Quốc, do chữ 
viết Trung Quốc là kiểu chữ vuông có kết cấu đặc biệt, 
tranh Trung Quốc truyền thống có sự kết hợp giữa thư 
pháp và đồ họa. Vì thư pháp Trung Quốc sử dụng bút lông 
để viết chữ nên rất có điều kiện thể hiện phong thái cương 
nhu, tranh Trung Quốc, nhất là tranh sơn thủy cũng đều 
được vẽ bằng bút lông ; sức mạnh ngòi bút đã thể hiện sự 
tương thông của hai yếu tố cương — nhu. Vì vậy, thư và 
họa ảnh hưởng lẫn nhau, bổ trợ cho nhau. Đây cũng là 
một trong những nhân tố hình thành phong cách cương 
nhu trong tranh Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, hoàn cảnh địa lý cũng có ảnh hưởng nhất 
định đến sự hình thành cương nhu trong mỹ thuật, ví dụ vẻ 
đẹp sông núi hùng vĩ, oai phong phương Bắc mang vẻ đẹp 
mạnh mẽ “dương cương”, cho nên các tác phẩm phương Bắc 
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có vẻ đẹp tráng lệ. ở phương Nam lại có non xanh nước biếc, 


ấn chứa vẻ thanh tú của “âm nhu”, vậy nên ở phương Nam 
có nhiều tác phẩm có vẻ đẹp nhẹ nhàng. 


Tóm lại, tranh Trung Quốc đã thể hiện nguyên lý 
“dương cương âm nhu” của “Chu dịch”, có ảnh hưởng sâu 
sắc đối với sự hình thành phong cách độc đáo của tranh 
Trung Quốc. 


II. NGUYÊN LÝ ÂM DƯƠNG HƯ THỰC CỦA CHU DỊCH VỚI HỘI 
HỌA TRUNG QUỐC. 


Ứng dụng của nguyên lý âm dương hư thực trong hội 
họa mỹ thuật chủ yếu là hư thực đậm nhạt, âm dương hư 
thực vốn là thuộc tính tự nhiên của vật chất, dương thực 
là đậm, âm hư là nhạt, đây là lẽ tự nhiên. 


Thưa dầy đậm nhạt bắt nguồn từ hư thực ẩn hiện, hư 
thực ẩn hiện lại bắt nguồn từ âm dương, “hiện” là dương, 
“ẩn” là âm, hư thực là quá trình diễn biến phức tạp “nhất 
âm nhất dương chỉ vị đạo” (“Chu dịch”), “dịch hữu thái cực 
thị sinh lưỡng nghĩ” (“Dịch, hệ từ”). 

Thứ nhất, âm dương hư thực, nguyên lý tự nhiên. 


Nếu muốn thể hiện hư thực trong hội họa thì trước 
tiên phải hiểu mối quan hệ mật thiết giữa hư thực và âm 
dương. Phần lớn vật chất dương là “hư”, vật chất âm là 
“thực”, “hư” là bề ngoài của “dương”, “thực” là bên trong 
của “âm”. Cái “hư” bị coi nhẹ, chú trọng vào cái “thực”, do 
vậy, vẻ đẹp hư thực đậm nhạt được bộc lộ, phát triển dưới 
ngòi bút, ví dụ “thủy thâm âm thực” là màu đậm, “thủy 
thiển dương hư” là màu nhạt, trời cao là ít mây, biểu thị 
ngày trời nắng; ngược lại, nhiều mây tức là trời sẽ mưa. Vì 
vậy, biểu thị hư thực nhất định không thể tách khỏi quan 
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hệ với âm dương, như thế mới không mất đi cái chân thực. 
Tác phẩm muốn có sự chân thực thì trước tiên phải nắm 
được mối quan hệ âm dương hư thực. 

Thứ hai, giữa “hư” và “thực” có mối quan hệ khăng 
khít, cái này là gốc của cái kia. 

Giữa “hư” và “thực” có mối quan hệ biện chứng, trong 
“hư” có “thực”, trong “thực” có “hư”, gọi là “tàng trung hữu 
lộ, lộ trung hữu “tàng”. Biện pháp thể hiện hư thực cũng 
lấy “hư” dẫn “thực”, lấy “thực” dẫn “hư”, hư thực hỗ trợ, bổ 
sung cho nhau cùng hoàn thiện. 

Nho gia coi trọng “thực”. Khổng Tử đã nói “Thiều” tận 
mỹ đã, tân thiện dã” (“Luận ngữ - Bát Dật”). Mạnh Tử viết: 
Nội dung chân thực là đẹp (“Mạnh Tử — Tận tâm hạ”). 

Trang Tứ nói: Mọi người đều chấp nhận sự thực, riêng 
mình chấp nhận hư vô 


(“Trang Tử - Thiên hạ”). 


“Luận ngữ”, “Mạnh Tử” là kiệt tác nghệ thuật của 
“thực”, “Lão Tử”, “Trang Tử" lại là điển phạm của phần 
“hư”, cả hai thể loại đều có từ rất lâu rồi. Khổng Mạnh coi 
trọng thực hữu, tích cực vào đời, nhấn mạnh tả về xã hội, 
nhân sinh, nhấn mạnh khí thế mạnh mẽ, hùng tráng. Lão 
Trang lại chú trọng hư vô, sinh ra tiêu cực, thiên về tả tự 
nhiên, về sự nuôi dưỡng bảo tổn, nhấn mạnh thâm thái 
nhu thuận. Vì vậy, trên phương diện kỹ xảo nghệ thuật 
trong văn học cũng chọn cách thể hiện “hư thực” như vậy. 

“Hư thực” có nguồn gốc lẫn nhau, “hư” là bề ngoài của 
“thực”, “thực” là phần bên trong của “hư”, “hư” có nguồn 
gốc từ “thực” vì thế muốn tả cái “hư” không thể tách khỏi 
cái gốc “thực”, nhất là không thể tách rời hiện thực xã hội, 
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nếu không sẽ rơi vào tình cảnh hư ảo, siêu hiện thực. 

Mục dích thể hiện cái “hư” là để phục vụ cái “thực”, 
làm cho cái “thực” thêm sinh động, rực rỡ, đạt đến trình độ 
không “hư” mà lại “hư”. Đúng như các bậc tiền bối đã nói: 

“Đại để thực sở chi diệu, giai nhân hư sở nhi sinh” 
(Thanh. Tưởng hòa “Học họa tạp luận”, dựa theo “Trung 
Quốc họa, luận loại biên”). 

Vẻ đẹp của “thực” đều do “hư” sinh ra. 


Kỹ xảo cụ thể của “hư thực” ở phương điện hội họa là 
tả “thực” trong “hư”, tả “hư” trong “thực”, tôn chỉ vẫn là 
diễn đạt cái thực, biểu thị cái thực. Gọi là “cận sơn nồng 
mạt, viễn thu khinh miêu”, vì vậy mục đích tả “hư” hoàn 
toàn nằm ở việc tăng thêm cái đẹp của “thực”. 

Ví dụ: Vẽ sông núi cây có là tả thực, vẽ mây khói là 
“hư pháp”. Lấy “hư” tả “thực”, lấy “thực” bổ sung cho “hư”, 
các bức họa mới có sức sống. (Thanh - Khổng Diễn Thức 
“Thạch thụ họa thức —- Thủ thần” dựa theo “Trung Quốc 
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họa luận loại biên"). 

“Thực” là cái gốc của “hư”, nên dù “hư” hóa như thể 
nào cũng không thể tách khỏi cái gốc, nếu không sẽ trở 
thành “vô nguồn chi thủy, vô bản chi mộc”. Tuy “hư thực” 
cũng tô điểm cho nhau, nhưng quan trọng vẫn ở sự thể 
hiện cái “hư”, gọi là hư cấu. 

Thứ ba, lấy “thực” để dẫn “hư”, mượn “hư” để tả “thực”. 

Hư cấu tức là lấy “thực” để dẫn “hư”, làm cho “thực” 
được “hư” hóa. Biện pháp lấy hư tả thực tức là giống như 
“hư” mà không phải “hư”, không có ý “di hư vi hư”. Đúng 
như Phạm Hi: Văn thời Tống đã nói: “Bất dĩ hư vi hư, nhi 
đĩ thực vị hư. Hóa cảnh vật vì tình tứ”. 
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Xét về phương diện hội họa, ý nghĩa sâu xa của “hư 
cấu” là làm cho “hư thực” cùng sống động, hư hư thực 
thực, kỹ xảo nghệ thuật của nó ở chỗ: 


“Tiểu bức ngọa khán bất đắc tắc mãn, đại bức thụ 
khán bất đắc lạc không. Tiểu bức nghị dung hư, dũ hư dù 
diệu. Đại bức tăng tu thực trung đới hư, nhược diệc như 
tiểu bức chi hư tắc thần khí bột nhiên ai” (“Hội sư vi ngộ” - 
Đường Chí Khiết, dựa theo “Trung Quốc họa luận loại 
biên” 735 trang). 


Có nghĩa là chỉ ra bí quyết nắm được thủ pháp hư thực 
nằm ở chỗ “không trung hữu mãn, mãn trung ngụ không”, 
ý là cái thần hư thực của mỹ thuật đều nằm trong “ẩn hiện 
tàng lộ”. Bộc lộ hay ẩn giấu đều có ý không phải là hư hư 
thực thực. Tóm lại, bắt buộc phải biểu đạt hàm súc, ẩn hiện 
đậm nhạt mới là ý cảnh hư thực cùng sinh động. 

Tóm lại, bố cục hư thực của hội họa cũng giống hư 
thực trong binh trận, quan trọng là lấy hư tả thực, trong 
thực có hư. Như vậy mới phong phú về ý vị chứ không 
cứng nhắc như bản khắc. 

Tổng hợp những điều nêu trên, nguyên lý hư thực bắt 
nguồn từ âm dương ẩn hiện của “dịch”, có rất nhiều “đất 
dụng vổ” trong lĩnh vực mỹ thuật hội họa. 

II. QUAN ĐIỂM ĐỘNG TĨNH CỦA CHU DỊCH VÀ HỘI HỌA 
TRUNG QUỐC. 


Động tĩnh là một bộ phận quan trọng trong nguyên lý 
âm dương của “Dịch”, gọi là “động tĩnh hữu thường, cương 
nhu đoạn a1” (“Dịch —~ Hệ từ thượng”). ứng dụng của động 
tĩnh trong mỹ thuật như sau: 


Thứ nhất, “Động tĩnh tưởng sinh, diệu tại âm dương”. 
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Dương là chủ động, âm là chủ tĩnh, là thuộc tính tự 
nhiên của vật chất, tức là để nắm được cái động tĩnh trong 
hội họa cần phải dựa vào hiệu quả thuộc tính âm đương 
củ: nó mới rõ ràng. Mặt khác, động tĩnh bắt nguồn từ âm 
dương, có hình ảnh động tĩnh mới có khí vận âm dương. 

Nghĩa là, Dương là động, âm là tĩnh, vừa động vừa 
tĩnh, chúng bổ sung cho nhau, không tách rời (“Thái cực 
đồ thuyết”). 


Ý nghĩa sâu xa của mỹ thuật là ở sự kết hợp động 
tĩnh, bắt nguồn từ âm dương. Vận dụng vào hội họa, vật 
chất dương tính hiển thị trạng thái động của nó, vật chất 
âm tính phản ánh trạng thái tĩnh, quan điểm động tĩnh 
như vậy mới có sức sống phong phú. Nhưng cần phải chú ý 
đến tính tương đối giữa âm dương động tĩnh, ví dụ mặt 
trời và mặt đất, mặt trời là dương tính chủ động, mặt đất 
là âm tính chủ tĩnh. Vì vậy, những tác phẩm lấy hai vật đó 
là chính thì cần phải thể hiện được cái động của mặt trời 
và cái tĩnh của mặt đất, như vậy mới giàu sức sống ; ví dụ 
khác, núi và nước, nước chuyển động, động tĩnh thuộc 
dương, núi đứng yên, tĩnh tính là âm, trong một bức tranh 
như vậy, cũng cần thể hiện được cái động của núi và nước, 
như vậy, núi mới có “linh tính” (tính nhanh nhậy). 

Ví dụ xét nước và động vật, nước là âm, động vật là 
dương, nên động vật trong các bức tranh phải bộc lộ được 
cái động của nó, như vậy mới có thể hài hòa với cái tĩnh 
của nước. 

Thứ hai, giống như tĩnh mà không phải tĩnh, động ở 
trong tĩnh. 

Động ở trong tĩnh là cái thần của thủ pháp động 
tĩnh, cũng là biện pháp thể hiện quan trọng của mỹ thuật 
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hội họa. Vì đặc điểm của họa là tĩnh, cần phải thể hiện 
cái động trên cơ sở cái tĩnh, như vậy mới là sự cao siêu 
của hội họa. 


Ví dụ “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng” là lấy cái 
tĩnh của cây để biểu thị cái động của gió. Ví dụ núi là tĩnh, 
lại lấy sự nhấp nhô để biểu thị trạng thái động của nó. Các 
họa sĩ tiền bối thường vẽ những cảnh núi non tuyệt sắc lấy 
sự nhấp nhô để biểu thị thế đứng của núi, nhìn gần là núi, 
nhìn xa giống như con rồng đang múa, có thể coi là nhìn 
gần là tĩnh, nhìn xa là động. Sự thể hiện giống như tĩnh 
mà không phải tĩnh, trong tĩnh có động là giới hạn cao 
nhất của sự kết hợp động và tĩnh. Lại lấy một ví dụ khác : 

Một bức tranh vẽ một ngày trời nắng, mặt trời được 
coi là tĩnh, muốn thể hiện cái động trong cái tĩnh đó phải 
bắt đầu từ ánh nắng, chính bóng nắng liên tục chuyển 
động đã thể hiện được cái động trong cái tĩnh, đó chính là 
điểm tuyệt diệu của cảnh sắc. Rừng già núi sâu có thể 
được coi là một nơi u nhã tĩnh mịch, nhưng nếu có tiếng 
chim kêu tức là xuất hiện cái động trong cái tĩnh. Với 
những ví dụ khác như ếch nhảy trong đêm, cá bơi trong 
bể, chim bay trên trời xanh, cánh hoa rơi khi không có 
gió... tất cả đều thể hiện sự truyền thần của cái động trong 
cái tĩnh. Giống như trong một cảnh phim, trên khuôn mặt 
của một người đang đứng yên có những giọt nước mắt trào 
ra, có thể nhận thấy được biến động lớn trong lòng người 
đó, thủ pháp nghệ thuật động tĩnh của hội họa cũng cần có 
hiệu quả truyền thần như vậy. 

Thứ ba, động tĩnh rất sinh động, là gốc của nhau. 


Động và tĩnh là một thể thống nhất gồm hai mâu 
thuẫn của sự vật. Động tĩnh là gốc của nhau, trong động 
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có tĩnh, trong tĩnh có động. Vì vậy, kỹ xảo thể hiện động 
tĩnh trong hội họa cũng yêu cầu động tĩnh là gốc của nhau. 

ý nghĩa sâu xa của cái gọi là trong động có tĩnh, trong 
tĩuh có động là ở chỗ trong một bức họa cần phải có cả 
động và tĩnh. Nếu cả bức tranh đều tĩnh mà mất đi cái 
động, ngược lại, nếu cả bức đều là động thì sẽ chẳng có ý vị 
gì. Vì vậy, sự thành bại của một bức tranh, ý vị giữa động 
và tĩnh, tức kỹ xảo tương ứng của động tĩnh là một vấn đề 
khác thường. 

Ví dụ bức tranh thanh minh trên sông nổi tiếng của 
Trương Trạch Đoan đời Tống đã vẽ ra một thị trấn sầm 
uất, người qua lại nhộn nhịp, lại có một dòng sông lớn 
chảy qua, là kiệt tác trong động có tĩnh, khiến người xem 
có cảm nhận về cái động phồn hoa nhưng không mất đi cái 
tĩnh nho nhã. Lại như ở đời Đường, có bức tranh mỹ nữ cài 
trâm hoa nổi tiếng của Chu Phưởng, trong tranh có hai cô 
gái đang chơi đùa với một chú chó nghịch ngợm, sự truyền 
thần của bức tranh là ở trạng thái hoạt động của chú chó 
đó. Trong bức tranh dạ yến nổi tiếng của Cố Hoằng Trung, 
Hàn Hi Tái thời Ngũ đại, sự truyền thần của cái động 
trong cái tĩnh là ở ánh mắt của những người ngồi nghe 
đàn Tì bà... 

IV. CÁI HỒN TƯỢNG HÌNH CỦA CHU DỊCH VỚI CÁI ĐẸP KẾT 
NỐI MỸ THUẬT 

“Chu dịch” là một hệ thống do các ký hiệu và các đường 
nét tạo thành, bao gồm ký hiệu bát quái, đường nét thái 
cực... bao hàm cái đẹp đường nét sớm nhất Trung Quốc, có 
ảnh hưởng rất lớn đối với mỹ học của Trung Quốc. Đặc biệt 
đường nét hình chữ “S” trong tranh thái cực là tiêu chí về 
cái đẹp đúng sai, cái đẹp vuông tròn; trong vuông có tròn, 
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trong tròn có vuông của hà đề lạc thư, tất cả đều tạo nên cơ 
sở của vẻ đẹp đường nét của Trung Quốc. 


Tranh Trung Quốc và tranh phương Tây đều có những 
đặc điểm riêng. Tranh Trung Quốc chú trọng “quan sát”, 
lấy cái đẹp đường nét biểu thị hình dáng sự vật để tạo ra 
hình tượng. Tranh phương Tây chú trọng “sự trừu tượng”, 
dùng bề ngoài hình dáng lập thể để tạo nên hình tượng sự 
vật. Mỹ thuật Trung Quốc chịu ảnh hưởng của “quan sát” 
trong “Chu dịch”, tương đối nhấn mạnh vẻ đẹp giản dị của 
hình tượng, tranh phương Tây lại chú ý đến cái đẹp về ý 
của “Thần kh”. 

1. Cái đẹp của đường cong, nét thẳng, quan 
trọng ở thần khí: 


Cái đẹp đúng sai là một nét đặc sắc quan trọng trong 
cái đẹp đường nét của Trung Quốc, là trung tâm của “sự 
giống nhau về hình thức” trong cái đẹp đường nét, dù là từ 
góc độ hình thái hay kỹ xảo, cái đẹp đúng sai đều có quan 
hệ mật thiết với “Chu dịch”. Đường chữ “S ” trong hình thái 
cực là tiêu chí của cái đẹp đường nét cơ thể con người. 
Đường hình chữ “S” tượng trưng cho đường cong, cũng là 
tiêu chí của sự nhẹ nhàng, êm dịu, còn đường thẳng trong 
Bát quái tượng trưng cho sự vững vàng, cứng rắn. Những 
đường thẳng tương ứng với nhau thể hiện vẻ đẹp của vận 
luật, lúc thẳng lúc cong lạibao hàm tiết tấu lên xuống của 
vẻ đẹp đường nét. Khí thế và vẻ đẹp ấn giấu cũng được 
hàm chứa trong nhiều dáng vẻ của tác phẩm. 

Ví dụ khí thế của dãy núi hoàn toàn nằm ở sự nhấp 
nhô của nó, đấy là vận khí cong thẳng hình chữ “S”. Cái 
gọi là vận khí cong thẳng tức chỉ cái đẹp hài hòa giữa sự 
nhô ra thụt vào, cong và thắng. Sự nhấp nhô cong thẳng 
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không chỉ có thể biểu hiện khí thế mạnh mẽ, mà còn phản 
ánh nhịp điệu và quy luật nhẹ nhàng, mềm mại, ví dụ như 
những con sóng lãn tãn dập dờn trong vũng nước ở bờ đê 
sông chính là tiết tấu đường nét mềm mại, hòa dịu. 

Ví dụ khác : những con sóng biển vỗ ngoài bãi cát, 
những đợt sóng của các con sông, làn sóng xanh ngoài cánh 
đồng và những dãy núi nhấp nhô trùng điệp, những cánh 
rừng đại ngàn điệp trùng... đều có thể biểu thị vẻ đẹp hài 
hòa cương nhu từ những đường cong, đường thẳng. Cũng 
như vậy, dáng vẻ của một con người dù là có vẻ đẹp mạnh 
mẽ hay nhẹ nhàng mềm mại cũng không tách khỏi sự nhấp 
nhô lên xuống của đường cong hình chữ “§”. Vì vậy, dù là vẽ 
cảnh vật hay con người đều cần phải nắm được kỹ xảo thể 
hiện sự cương nhu, cong thẳng trong hội họa. 

Tóm lại, vẻ đẹp đường nét của một bức họa hoàn toàn 
nằm trong vẻ đẹp hài hòa giữa cương nhu và những đường 
cong, đường thẳng, còn nếu chỉ có cương mà không có nhu 
hoặc chỉ có nhu thì sẽ không thể có tác phẩm đẹp. Vì vậy, 
khí thế cương nhu là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến 
vẻ đẹp của những đường cong, đường thẳng, những đường 
nét được thể hiện. 

Tổng hợp lại, vẻ đẹp của đường nét chú trọng ở vận 
khí, mà khí thế cương nhu lại là nhân tố quan trọng ảnh 
hưởng đến vận khí. Vì vậy, ý đẹp của đường nét hoàn 


toàn nằm trong vẻ đẹp của khí thế cương nhu. 

2. Cái đẹp của vuông tròn, chứa đựng cả thần 
khí: 

Hình vuông và hình tròn cũng là nhân tố hình thành 
vẻ đẹp đường nét. Nguồn gốc của hình vuông và hình tròn 
có quan hệ mật thiết với “Chu dịch”, hình tròn trong hình 
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bát quái, hình vuông trong “hà đồ lạc thử” đều nhằm biểu 
đạt quan điểm trời tròn đất vuông thời kỳ cổ đại. Hình 
tròn bát quái tuy tròn, nhưng do quẻ vuông tạo thành; hà 
đổ lạc thư tuy vuông, nhưng lại do các đường tròn tạo 
thành, vì thế đều bao hàm ý nghĩa sâu xa “trong tròn có 
vuông, trong vuông có tròn. Hình tròn trong “Chu dịch” 
gồm hình tròn trong hình thái cực, hình vuông trong “hà 
đồ lạc thư”, cái thần khí tương ứng vuông tròn đã mở ra 
một hướng mới cho vẻ đẹp vuông tròn. 


Chịu ảnh hưởng của “Chu dịch” và quan điểm đường 
tròn cổ đại Trung Quốc, đặc điểm tranh Trung Quốc và 
văn học Trung Quốc cùng phát triển văn học “tròn” và 
“tranh tròn”, chứ không phải văn học “thẳng” và tranh 
“vuông”. Và cũng chịu ảnh hưởng của đô gốm, đồ đồng, 
những bức tranh và đổ án của Trung Quốc cổ đại hầu 
như đều tròn; Ngoài ra, từ đặc điểm kiến trúc của Trung 
Quốc, do các ngôi nhà, đình đền cổ đại đều có khuynh 
hướng kết cấu hình tròn, nên những bức tranh có ngói 
điểm mái cũng tròn. 

Nhưng sau khi chuyển sang nhà Hán, do tranh lụa 
phát triển, tranh hình tròn dần chuyển sang tranh hình 
vuông, nhất là các bích họa cũng không còn chịu gò bó 
trong hình tròn nữa, mà dần phát triển sang hình chữ 
nhật và hình vuông. Cùng với sự thành thạo của kiểu chữ 
vuông trong thư pháp Trung Quốc, do chuyển từ thể chữ 
Triện sang thể chữ Lệ, đặc điểm trong vuông có tròn, 
trong tròn có vuông của kiểu chữ vuông cũng ảnh hưởng 
đến hội họa. 

Do sự kết hợp thư họa ảnh hưởng đến hội họa Trung 
Quốc, từ sau đời nhà Hán, về cơ bản, hội họa đã chuyển 
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sang tranh hình vuông. Nhưng những nét đặc sắc của hội 
họa Trung Quốc vẫn giống như thư pháp Trung Quốc hàm 
chứa sự kết hợp hài hòa vuông tròn, trong vuông có tròn, 
trong tròn có vuông. Vì thế nên nhìn gần giống hình 
vuông, nhìn xa như hình tròn, vừa vuông vừa tròn, tất cả 
sự kỳ diệu đều nằm trong cái vuông tròn đó. 

Trong cái vuông tròn đó có chứa đựng vẻ đẹp hình học, 
vẻ đẹp hình họa, đây chính là quan điểm thẩm mỹ độc đáo 
của hội họa Trung Quốc. 

3. Vẻ đẹp ngang dọc hàm chứa trong hư thực. 


Ý vị ngang dọc trong hội họa mỹ thuật có hàm nghĩa 
sâu xa được phản ánh trong sự tương ứng về mặt phẳng 
và lập thể, nhưng sự ăn khớp về sự cảm nhận mặt bằng và 
lập thể lại nằm trên cơ sở âm dương hư thực. 

Vẻ đẹp không gian do những nét ngang, dọc tạo nên 
hàm chứa trong sự thể hiện âm dương hư thực. Thiết kế 
một bức vẽ, tất nhiên cần có sự khác nhau về không gian 
dương và không gian âm, không gian dương tất nhiên là 
phải hướng dương, sáng sủa, mạnh mẽ, ở chỗ cao, nổi rõ, 
rõ ràng, linh hoạt..., không gian âm lại là hướng âm, tối, 
mềm mại, ở chỗ thấp, lõm vào, chất hư ảo, ngưng đọng... 

Vì vậy, âm dương hư thực là vếu tố tạo nên vẻ đẹp 
không gian. Vẻ đẹp không gian còn yêu cầu âm dương hư 
thực phải hòa hợp với nhau, không được tách rời. Dựa 
theo quan hệ cùng nguồn gốc của âm dương và chuyển hóa 
thực hư trong âm có dương, trong thực có hư. Do đó, vẻ 
đẹp không gian thực sự là vừa âm vừa dương, vừa thực 
vừa hư. Chỉ có nắm chắc quan hệ âm dương thực hư mới 
có thể làm nổi bật vẻ đẹp của mặt phẳng và lập thể. 
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Một bức tranh chỉ có thực hoặc hư, âm hoặc dương thì 
sẽ không thể có ý cảnh. Chỉ khi trong thực có hư, lập thể 
hàm chứa trong mặt phẳng thì mới là ý cảnh cao của vẻ 
đẹp đường nét dọc ngang. 


Hội họa và điêu khắc không giống nhau, đặc điểm của 
hội họa là đứng trên cơ sở mặt phẳng, và kỹ xảo cao siêu 
của hội họa là thể hiện được cái lập thể trong mặt phẳng. 
Vì vậy, trong không gian do những đường nét ngang dọc 
tạo nên, vẻ đẹp thường nằm trong sự kỳ diệu của âm 
dương hư thực. Cụ thể là độ đậm nhạt thưa dầy của màu 
sắc, sáng tối mạnh yếu của ánh sáng và khí thế cương nhu 
của hình thể. 


82. NEHỆ THUẬT HỘI HỌA CỔ ĐIỂN TRUNE QUỐC 


I. SỰ GIỐNG NHAU VỀ HÌNH THỨC Ở MỨC ĐỘ CAO 


Trong giới hội họa, sự giống nhau về hình thức khác 
với diễn đàn thơ văn: Sự giống nhau về hình thức trong 
thơ văn cũng được gọi là một mức độ cao, còn sự giống 
nhau về thần thái trong hội họa lại thể hiện một mức độ 
cao hơn. Yêu cầu đối với sự giống nhau về hình thức là 
phải rất giống, còn đối với thần thái là phải có sự nhanh 
nhẹn, linh hoạt, đặc biệt chú trọng sự truyền thần giữa 
hai yếu tố này. 

1. Sự giống nhau về hình thức chú trọng phải 
thật giống: 

Hội họa col trọng sự giống nhau về hình thức, lại càng 
chú trọng đến sự giống nhau về thần thái. Cái gọi là giống 
nhau về hình thức là chỉ sự giống nhau về hình tượng, còn 
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giống nhau về thần thái là chỉ trạng thái ngoài hình tượng 
mà không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận thấy. Cái 
giống về thần thái như khi vẽ tranh con mèo mà nếu chuột 
nhìn thấy cũng phát hoảng, vẽ tranh võ sĩ mà những kẻ 
hèn nhát nhìn thấy cũng phải run sợ. 


Bàn về độ cao thấp trong vẽ tranh, vừa tả hình vừa 
truyền thần; truyền thần là sự sinh động về thần thái, ví 
dụ vẽ tranh mèo treo tường có thể đuổi được chuột, người 
lực sĩ có thể vượt biển trừ gió, vẽ người phải tả được cái 
thần thái. (Nguyên Dương Duy Chân “Luận khoa”, dựa 
theo “Lịch đại luận họa danh trước hội biên” —- Tuyển tập 
những tác phẩm hội họa nổi tiếng trong lịch sử). 

Hình ảnh “vẽ bánh cho đỡ đói” chính là sự miêu tả 
như thật, giống nhau về hình thức là sự sáng tác sao cho 
giống về ngoại hình, còn giống nhau về thần thái là hình 
dáng bên ngoài của tỉnh thần, phong thái và tướng mạo. 
Hình và thần, một là thể, một là ý vị, sự tương ứng giữa 
hình và thần là ý cảnh cao nhất của hội họa. Cái trục hàm 
tiếp vẻ đẹp hình và thần trong hội họa là truyền thần, vậy 
như thế nào mới có thể truyền thần? Trong hội họa, tác 
phẩm nào giống hệt như thật thì là tác phẩm truyền thần. 
Trước tiên, thần giới hạn trong hình, nên tác phẩm truyền 
thần trước hết phải có ngoại hình như thật, sau đó dần 
dần thể hiện cái thần khí của nó. Như Dương Duy Chân 
đã nói: “Truyền thần giả, khí vận sinh động thị dã”. 

Ngoài ra, trên phương diện giống nhau về hình thức, 
tranh nhân vật truyền thống đã kế thừa đặc điểm đường 
nét xanh gầy thời kỳ Ngụy Tấn, nhưng sau khi tranh 
tượng Phật Tây Vực truyền vào, chịu ảnh hưởng của diện 
mạo tượng Phật, chân dung nhân vật đời Đường đã có sự 
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thay đổi, từ những nét xanh gầy trước đây sang vẻ đẹp 
khoẻ mạnh, đẫy đà, như những bức tranh mỹ nữ đời 
Đường chính là điển pháp biến đổi về sự giống nhau về 
hình thức. 

2. Sự giống nhau về thần thái hàm chứa trong 
tính linh hoạt. 


Thần vận không giống với khí vận, khí vận là chỉ sự 
sinh động của tác phẩm, còn thần vận chỉ sự linh động, 
linh hoạt của tác phẩm. Cái gọi là “linh động” không 
những phải sinh động mà còn hàm chứa tính linh hoạt, 
nhanh nhẹn. Vì vậy, ý nghĩa sâu xa của sự giống nhau về 
thần thái là chỉ tác phẩm có những linh cảm có thể phân 
tích, lý giải vấn đề. Để cho người xem có thể hiểu được tác 
phẩm, từ đó đạt được điều hàm chứa bên trong của cái 
ngoài hình tượng. Cái linh cảm ấy phần lớn đều hàm chứa 
trong khí thế, ý vị của tác phẩm. Khí thế, ý vị ấy được thể 
hiện bằng cương nhu đậm nhạt. Xét cho cùng, thần khí 
của một bức họa còn yêu cầu phái có tính cương nhu đậm 
nhạt của bút mực, gọi là “đi bút thủ khí, dĩ mực thủ vật”. 

3. Sự vận dụng kỳ diệu của truyền thần. 


Truyền thần là cái trục thúc đẩy tác phẩm đạt được 
hiệu quả giống về thần thái, then chốt là ở sự vận dụng kỳ 
diệu. 

Trong những bức tranh nổi tiếng của các bậc tiền bối, 
bức tranh dạ yến của Cố Hoằng Trung, Hàn Hi Tải rất 
truyền thần, ánh mắt của mỗi người làm cho cả người họ 
trở nên sống động, linh hoạt hơn. Lại giống như tranh 
ngựa của Từ Bi Hồng, chỉ thông qua hình ảnh chú ngựa 
đen với khí thế sống động nổi bật đã làm cho cả bức tranh 
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trở nên đẹp hơn, sinh động hơn. Đó chính là sự kỳ diệu của 
truyền thần. 


Như vậy có nghĩa là thông qua một điểm then chốt 
làm cho toàn thể bức tranh trở nên sinh động, đó là truyền 
thần. Vì vậy, trong một bức họa, việc chọn một điểm nhấn 
truyền thần vô cùng quan trọng. Điều kỳ diệu là ở chỗ thể 
hiện được bộ phận có quan hệ nhất, gọi là “kéo một sợi tóc 
mà động toàn thân”. Truyền thần là một trục quay chuyển 
động từ sự giống nhau về hình thức sang giống nhau về 
thần thái trong hội họa. Khi cái trục chuyển động, cả bức 
tranh sẽ trở nên sinh động, linh hoạt hơn. Điều đó cũng 
gọi là “nhất hoạt bách hoạt”, “nhất lượng thông lượng". 
Chính vì vậy, việc xác định một điểm nhấn truyền thần có 
ý nghĩa vô cùng quan trọng. 


Ví dụ: Cố Trường Khang vẽ người, nhưng nhiều năm 
không vẽ mắt. Có người hỏi, Cố nói: “vẻ đẹp cơ thể vốn 
không liên quan đến sự diệu kỳ; truyền thần chính là ở 
chỗ này” (Cố Khải Chi “Luận họa” dẫn từ “Tuyển chọn: 
những bài văn, những câu nói hay ngũ đại Tùy Đường — 
triều Ngụy Tấn Nguyên” Trung Hoa thủ cục Vu Dân, Tôn 
Thông Hải tuyển chọn, 1987), đã nói rõ ý nghĩa quan trọng 
trong việc xác định điểm truyền thần. 


II. THẦN KHÍ 

Thần khí là chỉ cảm nhận sinh động trong hội họa: Sự 
sinh động là trung tâm của ý cảnh. Đúng như Tạ Hách 
(Tê) đã nói: 

“Khí vận, sinh động thị dã” (“Những tác phẩm hội họa 
cổ” —- Tạ Hách).. 

Như thế nào mới có thể làm cho một bức họa đạt đến ý 
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cảnh sinh động? Quan trọng là ở việc nắm chắc được khí 
thế cương nhu. Mục đích là làm cho bức tranh sống động, 
linh hoạt hơn. Mục đích chủ yếu của “khí vận” là ở một số 
điểm sau: 

1. Sinh bhí tìm về nguồn cội. 

Cái sinh động là số mệnh, đặc điểm của sức sống là ở 
trạng thái động, tức trạng thái chuyển hóa, vì thế, đặc 
điểm của thần khí là động. Dương là động, âm chủ tĩnh, 
nếu nắm chắc cái khí thế âm dương cương nhu thì thần 
khí chắc chắn sẽ sinh động, có sức sống. 

Bên cạnh đó, thần khí còn yêu cầu chú ý đến nguồn 
gốc của khí, khí có nguồn gốc mới là sức sống. Như các bậc 
tiền bối đã nói: 

“Họa sơn thủy quý hồ khí, vận, khí vận giả, phi vân 
yên vụ ai dã. Thị thiên địa gián chi chân khí, phàm vật 
vô khí bất sinh, xuất khí tùng thạch nội phát xuất, dĩ 
tỉnh minh thời vọng sơn, kỳ thương mang nhuận trạch 
chi khí đằng đằng dục động, cố họa sơn thủy dĩ khí vận 
vì tiên đã". 

Vẽ cảnh sông núi phải chú ý tả được cái thần khí, đó 
là “chân kh của trời đất. Wy 

Tả về sức sống, phải chú ý từng điểm, có thể đậm hoặc 
nhạt, có thể kết hợp cả đậm và nhạt, các điểm phải hài 
hòa, có điểm không thể nhiều, có điểm không thể ít. 

Cũng giống như Đường Chí Khiết thời Minh nói: 

“Phú sinh khí giả, tất điểm điểm tòng thạch phùng 
trung xuất, hoặc nồng hoặc đạm, hoặc nồng đạm tương 
gian, hữu nhất điểm bất khả đa nhất điểm bất khả thiểu 
chỉ điệu”. 
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Tuy hội họa cần có cái khí, nhưng cái khí đó còn cần 
phải có nguồn gốc, khí có nguồn mới là sức sống, bức tranh 
có sức sống là một bức tranh sinh động. 

2. Cương nhu hòa hợp. 


Một yếu tố quan trọng khác của thần khí là sự hòa 
hợp của khí thế cương nhu, trong một bức họa, khí thế 
cương nhu có thể hòa hợp hay không chính là tiêu chí 
quan trọng của cái đẹp hài hòa. Nếu khí thế quá mạnh mẽ 
hoặc quá yếu sẽ mất đi sự hài hòa. 

Đặc biệt thần khí còn cần phải chú ý tương ứng với 
khí thế tự nhiên của bản thân vật chất, ví dụ núi cao khí 
mạnh phải tương ứng với khí thế hùng vĩ, mạnh mẽ... 
Người nào to khoẻ, có khí thế mạnh mẽ, còn người nào 
nhỏ bé sẽ có khí thế nhẹ nhàng, yếu đuối hơn. Núi non 
cao vút ở phương Bắc tất có khí thế mạnh mẽ, còn non 
xanh nước biếc ở phương Nam tất có khí thế nhẹ nhàng, 
mềm mại. Mùa xuân dương khí mới ra nên “khí như”, 
mùa hạ dương khí đồi dào nên “khí thịnh”, mùa thu âm 
khí tăng dần nên “khí cương”, mùa đông khí lạnh rét 
buốt nên “khí liệt”. 

3. Thần khí sinh động 


Hội họa cần phải đạt được mức thần khí, họa sĩ cần 
phải chăm chút về vận mệnh. Giống như thư pháp, khí thế 
hiện ra dưới ngòi bút, còn vận mệnh lại thuộc về người họa 
sĩ. Nhà thư pháp rất chú ý đến sự vận dụng cây bút, tức là 
“đi khí vận bút”, các nhà khí công lại gọi là “đới công vận 
bút”. Hội họa cũng như vậy, thần khí sinh động, vận mệnh 
mới có thể sinh động. Như đường Chí Khiết đời Đường đã 
nói: Sự sinh động của thần khí khác với khói mờ, có người 
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cho rằng khói cũng sinh động đó là một sai lầm, cái “khf 
bao trùm có bút khí, mực khí, sắc khí, còn có khí thế, sức 
lực, “khí cơ”, gọi là “thần”, để có sự sinh động, không có gì 
thay thế được cái “thần” (Đường Chí Khiết “Chí Khiết luận 
hoạ - Bàn về sự sinh động của thần khí”, dựa theo “Tuyển 
tập về những tác phẩm bàn luận về tranh vẽ nổi tiếng 
trong lịch sử”. Nhà xuất bản Văn hóa). 


Số mệnh cương nhu có quan hệ mật thiết với khí chất 
của con người, Lưu Hiệp cũng rất nhấn mạnh, ông nói: 
“nhiên tài hữu dung tuấn, khí hữu cương nhu” (“Văn tâm 
điều long — Thể tính”). Vì vậy, ý nghĩa sâu sâu xa của số 
kiếp là làm cho số kiếp của con người tương ứng với thực 
thế của thể tài, tức hòa hợp số kiếp, mạnh yếu với khí thế 
cương nhu của hội họa, như vậy mới có thể đạt được thần 
khí. ' 

lII. Ý CẢNH: 

Nét đặc sắc truyền thống của nghệ thuật Trung Quốc 


là coi trọng ý cảnh. Hội họa đạt đến ý cảnh chứa đựng ba 
hàm nghĩa sau: 


1. Ý cảnh tức là “tượng ngoại”. 


Cái gọi là ý cảnh tức là hình tượng ngoại hình tượng, 
tức là ý nghĩa sâu xa ngoài hình tượng. Như Đái Dung 
Châu đã nói: “tượng ngoại] chi tượng, cảnh ngoại chi cảnh” 
(“24 bài thơ - quyển 3, “Dự cực phố thư”). Hội họa không 
phải là hình họa đơn thuần, quan trọng là phải biểu đạt 
được ý nghĩa hàm chứa trong đối tượng được vẽ ra, đối với 
nhân vật là phải khắc họa được thế giới tỉnh thần của 
nhân vật. Vì thế Tô Thức đã đưa ra khái niệm “tượng 
ngoại chi ý”. Do đó, hội họa là một thể loại sáng tác chứ 
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không phải chỉ là sự vẽ hình đơn giản. 

“Tượng ngoại” là sự thăng hoa đội với sự giống nhau 
về hình thức, như Vương Duy trong “Sơn thúy luận” đã 
nói: “Phàm họa sơn thủy, ý tại bút tiên”. “ý tại bút tiên” có 
nghĩa là hình tượng chưa thể hiện được nhưng ý đã đạt 
đến ý nghĩa cần biểu đạt, hình dung là ý nặng hơn hình 
tượng. Cũng như Khương Nao đã nói: 

“Ý trung hữu cảnh, cảnh trung hữu ý” (Khương Nao — 
“Bạch Thạch đạo nhân thi thuyết”). 

Lưu Vũ Tích cũng nói: 

“Cảnh sinh vu tượng ngoại (“Lưu Vũ Tích - “Đổng 
Thị Võ lăng tập ký”). 

Vì vậy, “ý” của ý cảnh là chỉ sự gia công nghệ thuật, ý 
cảnh là sự gia công nghệ thuật cộng với cảnh tượng tự 
nhiên, nên thực chất “tượng ngoại” là sự gia công nghệ 
thuật bên ngoài cảnh tượng tự nhiên, như Tề Bạch Thạch 
hiểu là “giữa sự giống nhau và không giống nhau”. Họa sĩ 
đời Đường là Trương Ngạn Viễn đã nói: 

“Họa tận ý tại: 

Bút bất chu nhi ý chu dã” (Trương Ngạn Viển — “Luận 
cố lục Trương Ngô dụng bút”). 

2. Hư thực ẩn hiện là sự kỳ diệu của thủ pháp ý 
cảnh 

Ý nghĩa sâu xa của ý cảnh là ở “tượng ngoại”, kỹ xảo 
đạt được “tượng ngoại” là sự ra vào ẩn hiện, đây chính là 
sự kỳ diệu của hư thực ẩn hiện. 

Cái gì cần giấu thì giấu, cái gì cần lộ ra thì lộ ra, cái gì 
là trung tâm thì cần lộ ra, cái nào là phụ trợ thì giấu đi, 
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lấy hư tả thực, đạt đến cái ngưỡng tuy không thấy cảnh 
nhưng thấy ý thì mới đạt được tiêu chí của ý cảnh. Vì vậy, 
hội họa là hư cấu, nhưng có thể biến sự cứng nhắc trở nên 
sinh động. Ví dụ như mượn những làn mây khói chập chờn 
hư ảo để tô điểm cho những dãy núi hiện thực, làm cho 
dãy núi hư hóa, ẩn giấu hóa, từ đó tăng thêm cảm nhận 
thần bí và ý cảnh sừng sững nguy nga. 

Thủ pháp ẩn hiện này không những giải quyết được 
vấn đề về khoảng cách xa gần mà còn là bộ phận quan 
trọng xử lý thời gian trước sau, vì vậy, đây là kỹ xảo quan 
trọng của thủ pháp thể hiện không gian và thời gian. 

Vì hư thực còn có hàm nghĩa thật giả, nên trong thủ 
pháp hội họa thường dùng để xử lý cảnh vật thật giả và vì 
nó có tác dụng ẩn hiện nên được dùng làm bút pháp ấn 
hiện của hội họa. 

3. Sự hòa hợp giữa tình cảm và cảnh vật là yếu 
tố cơ bản của ý cảnh. 


Không chỉ sáng tác thơ mới cần phải chú trọng biểu 
cảm mà trong hội họa cũng cần như vậy, trong tình có 
cảnh, trong cảnh có tình mới có thể đạt được ý cảnh ở trình 
độ cao. Đặc biệt, cảnh và tình là gốc của nhau, tức tình 
sinh cảnh, cảnh sinh tình, hai yếu tố này phối hợp với 
nhau càng đẹp hơn. “Tình sinh cảnh” chính là tình cảm 
của người họa sĩ, chỉ có tình cảm đậm đà thì ý mới sâu sắc, 
tình cảm đổi dào, ngồi bút mới có thể phát huy. Như vậy, 
những tác phẩm có tính biểu cảm dồi dào. có ý bất tận mới 
có thể đạt được trình độ vẽ chấm phá truyền thần. 

Giữa tình và cảnh, lấy tình cảm làm chủ đạo, cảnh có 
tình cảm sâu đậm mới có sức sống, và cũng có thần thái 
phong phú. “Tình cảnh giao hòa”, tương đương với “vật 
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ngã dung nhất”. Như vậy bức tranh biểu cảm mới có sức 
hấp dẫn vô tận. 


ä3. PHÂN TÍCH MỘT SỐ. 
TÁC PHẨM HỘI HỌA Nổi TIẾNG 


I. CỐ KHẢI CHI ĐỜI TẤN VỚI BA BÀI LÝ LUẬN VỀ HỌA 

Cố Khải Chi là họa sĩ nổi tiếng đời Tấn, tác phẩm 
truyền đời của ông là “Luận họa”, “Nguy Tấn thắng lưu 
họa tán”, “Họa vân đài sơn ký”, trình độ lý luận của 
chúng tương đối cao, có ảnh hưởng rất lớn đối với hậu 
thế, được Trương Ngạn Viễn thu thập vào trong “Lịch đại 
danh họa ký”. 

Các luận điểm chính: 

Thứ nhất, chú trọng “khắc họa truyền thần”. 

Cố Khải Chi khi vẽ người lấy điểm mắt làm điểm 
truyền thần, ông thường vẽ người xong từ lâu nhưng vẫn 
chưa điểm mắt. 

“Nhân vấn kỳ cố, Cố viết: “Tứ thể nghiên si, bổn vô 
quan vu diệu sở, truyền thần tả chiếu, chính tại a đổ 
trung”. - A đổ, giá cá” (“Lịch đại danh họa ký” - quyển 5 
của Trương Ngạn Viễn. 

Có người hỏi, Cố nối: Vẻ đẹp của cơ thể vốn không 
phải là tuyệt diệu, diễn tả cái truyền thần hính là ở chỗ 
đôi mắt. 

Thứ hai, nhấn mạnh “thông thần”. 

Có nghĩa là lấy hình tả thần. Chính là chỉ việc trong 
hội họa cần chú ý đến sự linh hoạt giữa cảnh vật, đặc biệt 
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là vẽ tranh chân dung con người, cần phải tránh việc cô 
lập nhân vật bên ngoài cảnh sắc. 

Thứ ba, “nêu lên” thiên tưởng diệu đắc”. 

Cái gọi là “thiên tưởng diệu đắc” (“Bình tranh nổi 
tiếng đời Ngụy Tấn”) chỉ rằng các họa sĩ cần phải thể hiện 
được “vật ngã dung nhất, tức là thể hiện tư tưởng tình 
cảm của mình vào trong đối tượng được vẽ ra, như vậy mới 
có thể đạt được cái gốc thực sự của nó. Giống như người 
diễn viên phải “nhập vai”, họa sĩ cũng phải “nhập họa” mới 
có thể đạt được đến sự tuyệt diệu. 

“Phàm họa, nhân tối nan, thứ sơn thủy, thứ cẩu 
dương; đài tạ nhất định khí nhĩ, nan thành nhi dịch hão, 
bất đãi thiên tưởng diệu đắc dã” (“Lịch đại danh họa ký” — 
quyển 5). 


Trong hội họa, vẽ người là khó nhất, sau đó đến vẽ 
sông núi, và đến động vật; muốn vẽ được phải có óc quan 
sát, sự liên tưởng tốt (Ghi trong “Bài ký về hội hoạ nổi 
tiếng trong lịch sử”, quyển 5. 


II. TẠ HÁCH VỚI “CỔ HỌA PHẨM LỤC” 


Tạ hách là nhà họa sĩ, nhà lý luận Nam Tể. Tác phẩm 
nổi tiếng của ông “Cổ họa phẩm lục” có ảnh hưởng quan 
trọng đối với giới hội họa. Những cống hiến quan trọng 
trong đó là ở “Lục pháp luận”, là chuyên luận hệ thống lý 
luận hội họa cổ đại của Tung Quốc. “Lục pháp” là chỉ 6 
phương pháp trong hội họa. 

“Lục pháp giả hà, nhất khí vận sinh động thị dã, nhị 
cốt pháp dụng bút thị dã, tam ứng vật tượng hình thị dã, 
tứ tùy loại phú thái thị dã, ngũ kinh doanh vị trí thị dã, 
lục truyền di mô tả thị dã” (“Cổ họa phẩm lục” - Tạ 
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Hạch, dựa theo “Lịch đại luận hoạ danh trú hội biên” — 
Thẩm Tự Thừa). 


Sáu phương pháp trong hội họa: Một là thần khí sinh 
động; hai là cách dùng bút; ba là tượng hình theo vật; bốn 
là tô màu tùy từng loại; năm là vị trí kinh doanh; sáu là 
mô tả sự di chuyển (Tạ Hách “Cổ họa phẩm lục, theo 
Thẩm Tự Thừa). 


Ý nghĩa sâu xa của “Lục pháp” ở chỗ: 
Thứ nh“, thần khí sinh động. 


Tạ Hách đã nêu lên vấn để thần khí sinh động nối 
tiếng, chỉ ra ý nghĩa chủ yếu của thần khí hội họa là ở sự 
sinh động, là trung tâm của “lục pháp”. Đóng góp chủ yếu 
là giải quyết quan điểm thẩm mỹ quan trọng của hội họa 
tức là ý nghĩa sâu xa của thần khí. Như thế nào mới đạt 
được thần khí? Bí quyết chủ yếu của hội họa là “dĩ bút thủ 
khí, dĩ mực thủ vận”. “Sinh động” chỉ hội họa cần phải có 
sức sống, phải sinh động. Những bức tranh có sức sống 
mạnh mới có tuổi thọ lâu dài, sức sống chính là sức hấp 
dẫn quan trọng của hội họa. Tạ Hách phần đối nhất là tác 
phẩm “thiếu sức sống”, để ra việc cần phải có “thần khí 
phong độ, tăng thêm sức sống, nhưng phải tỉnh nhanh”. 
(“Cổ họa phẩm lục”). 

Ngược lại, nếu tranh thiếu sức sống, không sinh động, 
tức là thiếu sức hấp dẫn nghệ thuật thì sẽ không có tuổi 
thọ lâu dài. Tóm lại, tư tưởng “thần khí sinh động” của Tạ 
Hách có ảnh hưởng rất lớn đối với hậu thế, là bí quyết 
quan trọng làm cho hội họa trở nên sống động. “Thần khí 
sinh động” cũng là tiêu chuẩn chủ yếu đánh giá thẩm mỹ 
của hội họa trong lịch sử. 
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Thứ hai, “cốt pháp dụng bút”. 


Ngoài thần khí, “cốt pháp” cũng là một tiêu chuẩn 
quan trọng đánh giá thẩm mỹ nghệ thuật truyền thống 
của Trung Quốc. “Văn tâm điêu long” của Lưu Hiệp là một 
chuyên tập viết về phong cách lành mạnh khoẻ khoắn. 
Phong cách ấy là chỉ bút lực. Lưu Hiệp đã nói: “Cốt kình 
nhì khí mạnh đã”. “Phong cách lành mạnh khoẻ khoắn là 
thuật ngữ trung tâm về thẩm mỹ văn học của Lưu Hiệp, 
ông rất nhấn mạnh sức cổ động của tác phẩm, gọi là 
“phong dĩ động chỉ”, lại càng nhấn mạnh bút lực mạnh mẽ 
của văn chương, giống như bộ xương của con người, (“tứ 
chỉ đãi cốt, như thể chi thu hài), ông chỉ ra rằng văn 
cương cũng phải “cương kiện kí thực, huy quang nãi tân”, 
“cốt kình nhi khí mạnh, văn chương tài lực”, “pha đắc 
tráng khí lãng khoa, khoáng đại tuyệt bút”. 


Vì vậy, hàm nghĩa của “cốt” là chỉ sức sống mạnh mẽ, 
trong nhu có cương của hội họa thẩm mỹ học. Trong hội 
họa, “cốt pháp dụng bút” cũng nhấn mạnh trong cương có 
nhu, trong nhu có cương. Tóm lại, nắm chắc được sự hài 
hòa cương nhu chính là bí quyết của “cốt pháp dụng bút”. 

Thứ ba, “ứng vật tượng hình”. 

Tượng hình là “sự giống nhau về hình thức” đã được 
nhấn mạnh trong nghệ thuật hội họa, điều kiện của sự 
giống nhau về hình thức là hình tượng sự vật phải giống 
như thật, nhưng vẫn chưa phải là điều kiện cao nhất của 
hội họa. Hội họa còn yêu cầu có "sự giống nhau về thần 
thái”, tức là không chỉ giống về diện mạo vật thể mà còn 
phải thể hiện được tỉnh thần bên trong của vật thể. Vì vậy, 
tác phẩm hội họa cao cấp không những phải có hình dáng 
như Thật mà còn cần phải thể hiện nội tâm một cách 
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truyền thân. Như Tạ Hách đã nói: 

“Nhân mã phân số, hào lí bất thất, biệt thể chi diệu, 
diệc vi nhập thần” (“Cổ họa phẩm lục” ~ 5 người tác phẩm 
thứ 4). 

“Tuy lược vẻ hình sắc, pha đắc thần khí, bút tích siêu 
việt, diệc hữu kỳ quan (“Cổ họa phẩm lục”). 


^ 


“Đán khiên tế quá độ, phản canh thát chân” (như trên). 


Từ đó cho thấy Tạ Hách tuy coi trọng tượng hình, 
nhưng cũng rất nhấn mạnh truyền thần, có nghĩa là cả 
hình tượng và thần thái đều không mất đi sự chân thật. 

Thứ tư, điểm màu tùy từng loại. 

Tùy từng loại tức là phân biệt các đối tượng khác 
nhau. Điểm màu tức là tô màu dựa vào những đối tượng 
khác nhau. Trên nguyên tắc là phải điều chỉnh tăng giảm 
dựa vào âm dương hư thực. Tạ Hách nói: “nhi hàm hào 
mệnh tố, tất hữu tổn ích” (như trên - Đệ lục phẩm thị 
nhân). Đặc điểm sắc thái tranh Trung Quốc là có thẩm mỹ 
đối chọi âm dương. Trọng điểm là ở sự đậm nhạt hư thực, 
tốn ích tăng giảm. 

Như vậy, quan trọng không phải ở nhiều màu sắc mà 
là ở độ đậm nhạt âm dương, đặc sắc của tranh mực Trung 
Quốc chính là ở chỗ đó, tuyệt diệu là ở chỗ điều chỉnh độ 
đậm nhạt của màu mực tùy theo âm dương hư thực của sự 
vật. Những tác phẩm như vậy mới có những ý tưởng mới. 
Tạ Hách đã nói: “phú thái chế hình, giai sáng tân ý”. 

Thứ năm, vị trí kinh doanh. 

Kinh doanh, tức là chỉ sự sắp xếp kỳ diệu của kết cấu 
bức tranh. “Cấu đồ lập ý” là giai đoạn chuẩn bị quan trọng 
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trước khi đặt bút vẽ. Then chốt là ở chỗ xử lý hư thực, tức 
là lựa chọn việc “mô phông” hay là “trong thực có hư”. Tất 
cả đều nằm trong “vãng vãng xuất nhập, điểm họa chi 
gian, động lưu khôi phục”. Ki xảo kết cấu trong một bức 
họa là ở giữa sự ẩn hiện hư thực. ẩn hiện hư thực là tuyệt 
chiêu của tranh Trung Quốc, có thể thể hiện rõ nhất 
phong cách tranh Trung Quốc. Vì vậy, ẩn hiện hư thực là 
hạt nhân quan trọng trong “kinh doanh lập ý” của hội họa, 
cũng là thủ pháp kỹ xão quan trọng của hội họa. 

Thứ sáu, mô tả chuyển dịch. 

Sự truyển tải là chỉ sự mô phỏng, bắt chước, chỉ 
những kỹ xảo phục chế những bức thư họa nổi tiếng. Mục 
đích của việc này là để kế thừa truyền thống, lưu truyền 
nghệ thuật hội họa của những người nổi tiếng và cũng để 
cho người đời sau được chiêm ngưỡng những bức tranh nổi 
tiếng. Sự phát triển của hội họa là ở sự sáng tạo cái mới 
chứ không phải chỉ mô phỏng theo cái cũ, những sự sáng 
tạo đó cũng không được tách biệt khỏi cội nguồn gốc rễ của 
nó. Cho nên cần phải vẽ mô phỏng sự vật một cách truyền 
thần, các bức họa nổi tiếng trong lịch sử cũng mang ý 
nghĩa quan trọng như vậy. 

Tóm lại, ý nghĩa sâu xa trong sáu phương pháp của 
Tạ Hách là vận dụng nguyên lý âm dương, vận mệnh, 
cương nhu, thực hư của lý luận “Dịch” vào trong nghệ 
thuật hội họa, có ảnh hưởng sâu sắc đối với lý luận hội họa 
và phê bình thẩm mỹ trong lịch sử. 

III. KINH HẠO VỚI “BÚT PHÁP KÝ” 

Kinh Hạo là họa sĩ Lương triều ngũ đại, ông thường 
vẽ những tranh phong cảnh sơn thủy. Tác hẩm “Bút pháp 
ký” hay còn gọi “họa sơn thủy lục” là tác phẩm nổi tiếng 
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của ông về lý luận tranh sơn thủy, là bộ sưu tập lớn của 
tranh sơn thủy từ đời Đường đến nay, có vai trò tạo dựng 
cơ sở trên phương diện phát huy lý luận tranh sơn thủy, có 
ảnh hưởng tương đối lớn đối với hậu thế. 


Điểm quan trọng của “Bút pháp ký” là đã chỉ ra sáu 
yếu tố cần có của tranh vẽ. Đó là: “Phu họa hữu lục yếu, 
nhất viết khí, nhị viết vận, tam viết tự, tứ viết cảnh, ngũ 
viết bút, lục viết mực” (“Bút pháp ký” - Kinh Hạo). 

Hội họa có sáu yếu tố quan trọng là thần khí, vận (ý 
vị), tư (ý tưởng), cảnh (phong cảnh), bút, mực (Kinh Hạo 
“Bút pháp ký”). 

Thứ nhất, “khf”. 


Khí tức là chỉ thần khí, là tiêu chuẩn quan trọng 
trong thẩm mỹ học của Trung Quốc, cũng là nét đặc sắc 
truyền thống của tranh Trung Quốc. Vì vậy, dù là “Lục 
pháp” của Tạ Hách hay “Lục yếu” của Kinh Hạo đều đưa 
“khf làm yếu tố đầu tiên của thẩm mỹ. 

“Khf của Kinh Hạo là sự phát triển “thần khí” của Tạ 
Hách - Ong nói: 

“Khí giả, tâm tùy bút vận, thủ tượng bất hoặc” ( “Bút. 
pháp ký” - Kinh Hạo). 


Có nghĩa rằng nhấn mạnh “thân khí” có ý nghĩa rất 
quan trọng trong “bút pháp”, có thể nói “khf' pháp của 
Kinh Hạo nhấn mạnh vận khí trong hội họa. 

Bên cạnh đó, Kinh Hạo đã mượn ngôn ngữ của 
“thạch cổ nham tẩu” để nêu lên quan điểm của mình. Ví 
dụ như: “Chân giả, khí chất câu thịnh”, “bất thất nguyên 
chân khí tượng”, “khí tượng u diệu”, câu đắc kỳ nguyên”, 
“sơn thủy chi tượng, khí thế tương sinh”. Do ông coi trọng 
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khí thế nên tác phẩm của ông cũng có khí thế hùng vĩ của 
cảnh non nước, kết cấu bố cục chặt chẽ, ý tình ngọn bút 
sâu sắc, không có chỗ nào ngưng đọng, vẽ những đỉnh núi 
ở trong mây; đã từng vẽ tranh sư tằng đại ngốc chùa 
Thanh Liên Nghiệp Đô, đề thơ rằng: “tư ý tung hoành 
tảo, phong loan thứ đệ thành, bút tiêm tắc thụ sấu, mực 
đạm dã yên khinh, nha thạch phun tuyển trách, sơn căn 
đáo thủy bình, thiền phòng thời nhất triển, kiêm xưng 
khả không tình” (“Bàn luận về những bức họa nổi tiếng 
các thời đại — khái quát hội họa ngũ đại - Thẩm Tử 
Thừa), có nghĩa là hội họa cần phải coi trọng khí chất, 
khí thế, khí tượng, số mệnh, đây chính là “thần khí” mà 
Kinh Hạo đã đề cập tới. 

Thứ hai, “vận” 

Cái gọi là “vận” như Kinh Hạo đã viết: 

“Vận giả, ẩn tích lập hình, bị di bất tục”. 

“Vận” của Kinh Hạo là sự kết hợp với “kh”, ông nói: 

“Khí vận câu thịnh, bút mực tích vÏ”. 

“Khí vận cao thanh, xảo tả tượng thành”. 

Ông còn cho rằng “vận” là sự kết hợp “âm dương hư 
thực, gọi là “ẩn tích lập hình”, tức là trên cơ sở hư thực ẩn 
hiện để xác lập hình tượng, “phương bất tục khf. Vì vậy, 
cái thần trong tranh Kinh Hạo là ở sự nhấn mạnh thủ 
pháp hư thực, tức lấy thực dẫn hư, trong hư có thực, là thủ 
pháp quan trọng diễn đạt cái thân trong tranh. 

Đại ý: Hội họa cần diễn tả được ý vị nội dung bức 
tranh, “vận” và “khí” kết hợp với nhau tạo nên thần thái 
của tác phẩm, có thể không cần vẽ nhiều nét mà chỉ cần 
làm cho nổi bật ý vị của tác phẩm. 
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Thứ ba, “tư”. 

Cái gọi là “tư”, Kinh Hạo viết: 

“Tư giả, san bát đại yếu, ngưng tưởng hình vật” (như 
trên). “Tư” tức là ý, chỉ những cấu tứ ý tưởng trước khi vẽ, 
ông nói: 

“Ý tại bút tiên” (“Sơn thủy quyết ~ Kinh Hạo). 


Kinh Hạo còn chỉ ra rằng cấu tứ ý tưởng cần phải 
“viễn tắc thủ kỳ thế, cận tắc thủ kỳ chất, chủ lập tân chủ, 
thủy phiếm vãng lai, bố sơn hình, thú loan hướng, phân 
thạch mạch, trí lộ loan, mô thụ kha, an pha cước, sơn tr1 
khúc triết, loan vếu thôi nguy, thạch phân tam diện, lộ 
khán lưỡng kì, khê gian ẩn hiện, khúc ngạn cao đê, sơn 
đầu bất đắc trùng phạm, thụ đầu thiết mặc lưỡng tể, tại 
hồ lạc bút chi tế, vụ yếu bất thất hình thế, phương khả 
tiến giai, thứ họa thể chi quyết dã” (“Bút pháp ký”). 

Có nghĩa là: Khi vẽ phải có ý tưởng tạo hình cho sự 
vật, vật ở xa thì cần vẽ được cái thế của nó, vật ở gần thì 
nghiêng về chất của nó, vẽ sông suối thì phải uốn lượn, núi 
non phải hùng vĩ... mỗi sự vật đều có thế riêng, cần phải 
chú ý diễn tả được cái thế của mọi sự vật. 

Thứ tư, “cảnh”. 

Cái gọi là “cảnh”, Kinh Hạo viết: 

“Cảnh giả, chế độ thời nhân, sưu diệu sáng chân” 
(Bút pháp ký”). 

Có nghĩa là một mặt nhấn mạnh phải tả thực, nhưng 
lại nêu ra rằng trên cơ sở tả thực phải có sự sáng tạo cái 
mới, phản đối chỉ trọng tả thực. 


Ngoài ra, ông còn nhắc nhở cần phải “chế độ thời 
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nhân”, tức hội họa không thể thoát li hiện thực xã hội, 
cũng không thể phạm vào xu thế tự nhiên, cần nắm chắc 
khoảng cách giữa hiện thực và siêu hiện thực. Còn cần 
phải chú ý đến quan hệ giữa kế thừa và sáng tạo. 

Thứ năm, “bút”. 

Cái gọi là “bút”, Kinh Hạo viết: 

“Bút giả, tuy y pháp tắc, vận chuyển biến thông, bất 
chất bất hình, như phi như động”. 

Ông nhấn mạnh: “Sử bút bất khả phản vi bút sứ 

Dụng mực bất khả phạn vi mực dụng” (Sơn thủy 
quyết”). 

Đại ý: Dùng mực đậm nhạt khác nhau nhưng màu 
phải đẹp tự nhiên, không gò ép. 

Ông còn chỉ ra rằng: “Phàm miêu chi kha, vĩ thảo, lầu 
các, châu xa vận bút sử xảo; sơn thạch, pha nha, thương 
lâm, lão thụ vận bút nghị chuyết, tuy xảo bất l¡ hồ hình, cố 
chuyết diệc tồn hồ chất”. 

“Ở xa có thể mờ, ở gần nên đậm”. 

Thứ sáu, mực 

Cãi gọi là “mực; Hình Hao nót 

“Mực giả, cao đệ vựng đạm, phẩm vật thiển thâm, văn 
thái tự nhiên, tự phi nhân bút” (“Bút pháp ký”). 

“Ngô đạo tử có bút, không có mực, Hạng Dung có mực, 
không có bút, chúng ta nên tạo thành một thể thống nhất 
giữa mực và bút”. 

Trên phương diện đậm nhạt của mực, ông đã giới 
thiệu kinh nghiệm của ông, “viễn tắc nghị khinh, cận tắc 
nghị trọng, nồng mực mặc khả phức dụng, đạm mực tất 
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giáo trùng để”. Ông cũng rất chú trọng quan hệ nhất thể 
giữa bút và mực. Ông cũng tự nói rằng: “Ngô đạo tử hữu 
bút vô mực, hạng dung hữu mực vô bút, ngô đương thái 
nhị tử chỉ trường, tự vi nhất thể” (“Bàn luận về những bức 
hoạ nổi tiếng các thời đại - Thẩm Tứ Thừa, 47 trang, 
NXB Văn Vật). 

“Nét bút đứt nhưng không rời gọi là “cân”, lên lên 
xuống xuống gọi là “nhục”, sinh tử cứng rắn gọi là “cốt, 
nét vẽ không “bại” gọi là “khí”. 

Ngoài ra, Kinh Hạo còn đưa ra “bốn thế bút” (cân, 
nhục, cốt, kh, gọi là “bút tuyệt nhi bất đoạn vị chi cân, 
khởi phục thành thực vị chi nhục, sinh tử cương chính vị 
chì cốt, tích họa bất bại vị chi khf”. 

Tóm lại, nghệ thuật hội họa Trung Quốc là di sản quý 
giá trong kho tàng văn hóa Trung Quốc, có ảnh hưởng sâu 
sức đến sự phát triển của nghệ thuật cổ điển Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 131 
NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC 
z^ 


CS, nhạc cổ điển Trung Quốc có nguồn gốc lâu đời 
uò uới nét đặc sắc coi trọng lễ uà nhạc, cũng là một uiên 
ngọc sáng trong kho tùng uăn hóa Trung Quốc; không 
ngừng có ảnh hung sâu sắc đối uới âm nhạc phương 
Đông, mò còn rất nổi tiếng trong làng: âm nhạc thế giới. 
Đặc biệt, từ trước tới nay, âm nhạc Trung Quốc uới sự coi 
trọng lễ, nhạc đã có những đóng góp to lớn đối uới nên 0uăn 
mình của Tung Quốc uà của nhân loại. 


s1. KHÁI QUÁT VỀ NRHỆ THUẬT ÂM NHẠC TRUNG QUỐC 


I. NGUỒN GỐC CỦA ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC: 

Lao động chính là nguồn gốc của âm nhạc. Khoảng 
hơn một trăm nghìn năm trước, tại lưu vực Hoàng Hà và 
Trường Giang đã có tổ tiên của người Trung Quốc. Sự lao 
động của họ bắt đầu sáng tạo mọi thứ, âm nhạc cũng là 
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một trong số đó. Âm nhạc cổ điển Trung Quốc rực rỡ xán 
lạn đã được sinh ra trên mảnh đất này. Những âm thanh 
khi mài đá, những tiếng sóng vỗ, tiếng gió, tiếng chim..., 
tất cả đều là sự khởi nguồn của âm nhạc. Từ thời nhà Chu 
xa xưa, Trung Quốc đã có nhạc cụ cỡ lớn - chiếc chuông 
vàng, thời nhà Tần đã có đàn Tì bà. 

Thời kỳ Tây Chu và Xuân thu, âm nhạc cổ điển Trung 
Quốc đã tương đối rực rỡ, như Khổng Tử nghe nhạc 
“Thiểu” của nước Tế mà “ba tháng không biết mùi vị của 
thịt Luận ngữ” - Cầu nh†). 

“Nhạc” trong văn Giáp Cốt ký hiệu là “9”, còn chỉ ra là 
nhạc cụ dây. Nói rõ từ đời nhà Thương đã có nhạc cụ bộ 
dây. Ký hiệu đồ đồng, có thể liên quan đến hình tượng cái 
chuông. Nhạc tức là niềm vui, gọi là “Nhạc giả, lạc đã” 
(Nhạc ký — Nhạc hóa”), tức nói rõ âm nhạc chính là một. 
phương thức biểu đạt tư tưởng tình cảm của con người. 


lI. NHỮNG NẾT ĐẶC SẮC CỦA ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN TRUNG 
QUỐC: 

Coi trọng lễ - nhạc là đặc điểm của nghệ thuật âm 
nhạc Trung Quốc. 

Trung Quốc là đất nước của lễ nhạc, từ xưa tới nay, lễ 
và nhạc hợp nhất thành một thể, giúp đỡ, hỗ trợ nhau, vừa 
trở thành đặc điểm của “lễ” Trung Quốc, vừa hình hành 
phong cách đặc thù của nhạc Trung Quốc. 

1. Khổng Tử là người tiên phong coi trọng lễ 
nhạc ngang nhau. 

Khổng Tử (trước CN 551 - 479) là nhà âm nhạc chủ 
nghĩa hiện thực vĩ đại, sinh ra vào thời kỳ Xuân Thu đại 
loạn, các nước chư hầu tranh bá, chiến tranh liên miên, làm 
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phát triển loại nhạc dâm tực, còn lễ nhạc lại bị coi thường. 
Vì vậy, Khổng Tử quyết tâm đề xướng khôi phục lại “lễ, 
chủ trương coi trọng lễ — nhạc ngang nhau. Khổng tử đã 
nhấn mạnh “nhạc chính”, (“Uuân ngữ - Tử Hãn”) đã nêu: 

“Nhân nhi bất nhân như lễ hà? Nhân nhi bất nhân 
như nhạc hà?” (“Luận ngữ - Bát Dật”). 

“Văn chỉ dĩ lễ nhạc, khả dĩ thành nhân h†” (“Luận ngữ 
- Hiến Vấn"). 

“Hưng vu thị, lập vu lễ, thành vu nhạc” (“Luận ngữ - 
Thái bác”). 

“Nhạc nhi bất dâm, ai nhi bất thương” (“Luận ngữ - 
Bát Dật). 

Khi Khổng Tử đến nước Tề, nghe nhạc “Thiều” mê đến 
nỗi mà “ba tháng không biết mùi vị của thịt” (“Uuuận ngữ - 
Cầu nhỉ”). 

Đại ý: Là người mà bất nhân thì không thể có “lễ” và 
nhạc”. 

Văn có lễ nhạc, có thể thành người. 

Nhạc được phát triển lên từ thơ, dựa trên “1Ể”. 

Nhạc không dâm tục, buồn đau nhưng không bi lụy. 

“Lễ” là phạm trù quan trọng của tư tưởng Nho gia, 
“khác kỷ phục lễ” là mục tiêu phấn đấu khôi phục “Chụ lễ” 
của Khổng Tủ, “vi quốc di lễ” (“Luận ngữ - tiên tiến”) là tư 
tưởng trung tâm của Khổng Tử, Khổng Tử nêu ra lục nghệ 
(thi, thư, lễ, ky, xạ, nhạc) làm thú vui bắt buộc của nhà 
Nho, chính là một bộ phận quan trọng trong đó, “lễ” đã đi 
sâu vào mọi phương diện của Trung Quốc, nhạc cũng 
không ngoại lệ. Sự coi trọng lễ — nhạc ngang nhau đã hình 
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thành đặc điểm của âm nhạc Trung Quốc. 


Khổng Tử đã nêu quan điểm cùng coi trọng lễ nhạc 
trong “Luận ngữ - Dương hóa”: “Lễ vân lễ vân, ngọc bạch 
vân hồ tai, nhạc văn nhạc vân, chung cổ vân hồ tai”, mấy 
nghìn năm nay, sự phát triển của âm nhạc Trung Quốc đã 
tạo nên đặc điểm độc đáo, từ đó có thể thấy chủ trương 
cùng coi trọng lễ — nhạc, quan điểm “dĩ lễ chính nhạc” của 
Khổng Tử có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự phát triển của 
âm nhạc cổ điển Trung Quốc. 


Khổng Tử rất nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của âm 
nhạc đối với xã hội, ông nói: 

“D1 phong dịch tục, mạc thiện ư nhạc, an thượng tự 
dân, mạc thiện ư lễ” (“Hiếu kinh —- Quảng yếu đạo”). 


Đối với tiêu chuẩn mỹ học của âm nhạc, Khổng Tử đã 
nêu phải “tận thiện, tận mỹ”, ví dụ. 

“Tử vị Thiều” tận mỹ hi, hựu tận thiện dã” (“uuận ngữ 
- Bất DẠt”). 

“Thiển” truyền thuyết là loại nhạc múa cổ điển của 
vua Thuấn, lấy nhã nhạc làm tông, Khổng Tử rất tôn 
sùng. Trong đó “tận thiện” chỉ tiêu chuẩn chính trị của 
nhạc múa, “tận mỹ” là thước đo nghệ thuật của nhạc 
múa. “Thiện” của Khổng Tử lấy lễ làm trung tâm, vì vậy 
ông rất chỉ trích âm thanh của Trịnh, và đả kích “Trịnh 
thanh dâm, nịnh nhân đãi”, (“Luận ngữ - Vệ lình công”), 
âm thanh Trịnh (Trịnh thanh) là chỉ âm nhạc dân gian 
của nước Trịnh thời kỳ Xuân Thu, bao gồm rất nhiều bản 
tình ca. 


“Lễ ký - Nhạc ký” thời Tây Hán tuy là một tuyển tập 
lớn về “nhạc” thời kỳ Tiên Tần Trung Quốc, nhưng quan 
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điểm của nó vẫn là lấy quan điểm lễ nhạc của Khổng Tử 
làm trung tâm. 


2. Ảnh hưởng của Nho gia đối với quan điểm coi 
trọng lễ nhạc 


Nếu nói “Khổng Tử là người tiên phong coi trọng lễ 
nhạc thì học phái Nho gia do Khổng Tử xây dựng lại là cột 
trụ vững chắc cho quan điểm cùng coi trọng lễ nhạc đó. 
Sau khi Khổng Tử đề xướng quan điểm này, Nho gia dần 
dần phát triển “lễ nhạc” thành “nhã nhạc”, còn nhạc lưu 
hành trong dân gian là nhạc thông thường. Trung Quốc là 
một xã hội chế độ đẳng cấp lấy quan niệm tông pháp làm 
trung tâm, vì vậy, âm nhạc cũng đã hình thành chế độ 
đẳng cấp tông pháp nghiêm ngặt. 


Có “lễ” như thế nào thì sẽ tấu nhạc như thế, Nho gia 
đều có những qui định nghiêm ngặt, không được vượt qua, 
nếu không sẽ phạm vào “lễ”. Hơn nữa, Nho gia vô cùng coi 
trọng việc cúng tế, việc cúng tế lại yêu cầu chế độ lễ nhạc 
nghiêm ngặt, yêu cầu đối với nhạc cùng nâng cao. Vì vậy, 
Nho gia rất trọng “lễ”, các kiểu hoạt động khách điển, 
cúng tế, cưới xin, ma chay... đều yêu cầu lễ nhạc với những 
đăng cấp khác nhau tương ứng, về khách quan mà nói, đã 
thúc đẩy sự phát triển của “nhã nhạc”. Như Khổng Tử đã 
nói: “Quân tử tam niên bất vi lễ, lễ tất hoại; tam niên bất 
vi nhạc, nhạc tất băng” (“Luận ngữ - Dương hóa”). 


“Nhã nhạc” dần dân phát triển trở thành âm nhạc 
chính thống cổ đại, làm cho âm nhạc truyền thống Trung 
quốc mang phong cách trang trọng, nho nhã, phát huy ưu 
thế uy nghiêm trong một số nghi lễ lớn, mấy nghìn năm 
nay đều có vai trò phát huy uy thế quốc gia và tỉnh thần 
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dân tộc trên các phương diện chính trị, ngoại giao của 
Trung Quốc. 

"Nhã nhạc” là viên ngọc quý trong âm nhạc truyền 
théug cổ điển Trung Quốc, rất có tiếng tăm trong “nhạc 
luật” thế giới. 

3. Nét đặc sắc “nhạc đi tri chính” 


Âm nhạc cổ đại Trung Quốc có nét đặc sắc quan trọng 
chính là “nhạc dĩ tri chính” (“Xuân thu tả truyện — Tương 
công năm 29”). “Chu Dịch” đã sớm nêu lên quan hệ giữa 
âm nhạc và chính trị. Ví dụ: “Tiên vương dĩ tác nhạc sùng 
đức” (“Dịch kinh — Tượng quể”), Khổng Tử nói: “Nhân nhi 
bất nhân như lễ hà? Nhân nhi bất nhân như nhạc hà?” 
(“Luận ngữ - Bát Dật”?). Mục tiêu của việc coi trọng lễ nhạc 
của Khổng Tử là nhằm thực hiện “nhân”, từ đó cho thấy 
nhạc của Khổng Tử được xây dựng cao độ trên chính trị. 


Nhạc có thể làm mạnh cho chính trị, nhưng cũng có 
thể làm loạn chính trị thậm chí mất nước, mất quân, 
trường hợp “Tứ diện Sở ca” nổi tiếng trong lịch sử chính là 
bài học vì nhạc mất quân. Lúc đó, Hạng Vũ bị Lưu Bang 
bao vây, để giảm ý chí chiến đấu của quân Sở, quân Hán 
đã lập “Nhạc kế” làm cho binh sĩ quân Sở mất đi ý chí 
chiến đấu. Trong “Xuân thu tả truyện” cũng đã nói “dĩ 
nhạc tư quân” (Tương công năm 18). 

Sự “chính dâm” của âm nhạc thường phản ánh sự 
hưng suy của một quốc gia và sự tổn vong của một dân tộc. 
Trong lịch sử, triều đại thối nát thì âm nhạc mang nhiều 
tính dâm tục, quốc gia hưng thịnh thì âm nhạc “chính 
nhã”. Vì vậy, “chính nhã” của âm nhạc hoàn toàn có thể 
trở thành ghi chép lịch sử. 


Quan hệ giữa âm nhạc và chính trị đã được Tư Mã 
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Thiên lý luận một cách sâu sắc, ông cho rằng sự “chính 
dầm” của âm nhạc ảnh hưởng đến sự thịnh suy của một 
quốc gia và một dân tộc. Ví dụ: 

“Phàm âm giả, sinh nhân tâm giả dã. Tĩnh động vu 
trung, cố hình vu thanh; thanh thành văn, vị chi âm. Thị 
cố tự thế chi âm an, dĩ nhạc kỳ chính hòa; loạn thế chi âm 
oán, đĩ nộ kỳ chính quai; vong quốc chi âm ai, dĩ tư kỳ dân 
khốn; thanh âm chi đạo, dự chính thông hf” (Sử ký — 
Nhạc thư”). 


Tư Mã Thiên không chỉ nhấn mạnh “thanh âm chi 
đạo, dự chính thông hï”, mà còn rất nhấn mạnh quan hệ 
giữa âm nhạc với luân lý đạo đức. 

“Phàm âm giả, sinh ư nhân tâm giả dã. Nhạc giả, 
thông ư luân lý giả dã. Thị cố tri thanh nhi bất tri âm giả, 
cầm thú thị dã. Tri âm nhi bất tri nhạc giả, chúng thứ thị 
đã” (“Sử ký — Nhạc thư”). 


Âm do lòng người sinh ra, tình cảm trong lòng người 
được biểu hiện bằng thanh, hình thái biểu hiện của thanh 
là âm. Khi đất nước thái bình thì âm nhẹ nhàng hài hòa; 
khi có loạn thì âm réo rắt, ai oán; khi mất nước thì âm 
cũng xót xa, bi ai; luật của thanh âm cũng theo thời thế, 
chính trị. 

Âm do lòng người sinh ra, nhạc cũng thể hiện luân lý. 
Nếu chỉ chú trọng đến thanh mà bỏ qua âm thì chỉ như 
loài động vật, nếu biết âm mà không biết nhạc cũng chỉ là 
tâm thường. 


lII. MỸ HỌC ÂM NHẠC CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC VỚI LÝ LUẬN 
“DỊCH” 


“Luật nhạc” cổ đại có quan hệ vô cùng mật thiết với lý 
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luận âm dương “Kinh dịch”. “Ngụ thanh thập nhị luật” là 
nét đặc sắc của âm nhạc cổ đại Trung Quốc, cũng là trung 
tâm của âm nhạc phương đông. “Ngũ thanh” là Cung, 
Thương, Giác, Chủy, Vũ. “Thập nhị luật” là chỉ Hoàng 
chung, Đại lũ, Thái thốc, Giáp chung, Cô tẩy, Trọng lữ, 
Ñhuy tân, Lâm chung, Di tắc, Nam lữ, Vô xạ, ứng chung. 

“Thập nhị luật” do “lục luật” và “lục lữ” hợp thành, 
sáu loại luật số lẻ là sáu dương luật, Hoàng chung, Thái 
thốc, Cô tẩy, Nhuy tân, Võ xạ; sáu loại luật số chẵn là sáu 
âm luật, vỉ dụ như: Đại lữ, Giáp chung, Trọng lữ, Lâm 
chung, Nam lữ, ứng chung. Trong đó, luật là dương, Lữ là 
âm, Luật - Lữ kết hợp với nhau, âm dương hòa hợp là vẻ 
đẹp tuyệt vời của “nhạc luật”. 

Cơ sở lý luận của “ngũ thanh thập nhị luật”, đều lấy 
ngũ hành âm dương làm trung tâm, là ứng dụng cụ thể 
của lý luận âm dương “Kinh dịch”. 

Quan hệ giữa mỹ học nghệ thuật âm nhạc Trung Quốc 
với lý luận “Chu dịch” chủ yếu trên ba phương diện sau: 

1. Đặc điểm âm dương hài hòa. 

a. Âm dương của Luật lữ uà âm dương của "Chu dịch” 
tương thông uới nhau. 

Nguyên lý âm đương “Chu dịch” đã thâm sâu vào lĩnh 
vực âm nhạc. 

Ngũ âm Giác, Cung, Chủy, Thương, Vũ chính là “nhạc 
luật hài hòa âm dương. Bao gồm quá trình âm dương 
mạnh yếu. Trong đó, Giác, Chủy, Cung, Thương, Vũ lần 
lượt tương ứng với Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, Giác, Chủy 
là Mộc, Hỏa là âm dương mạnh, Cung, Vũ là Thủy, Thổ là 
luật âm mạnh, âm Thương là nhạc kiêm âm dương. Do đó, 
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“Nhạc thư” cổ điển tuy có nhiều giải thích khác nhau, 
nhưng xét cho cùng thì đều dựa trên cơ sở âm dương. 

Như Ban Cố viết: “Giác giả, dược dã, dương khí động 
dược. Trưng giả, chỉ dã, dương khí chỉ. Thương giả, Trang 
dã, âm khí khai trương, dương khí thủy giáng dã. Vũ giả, 
hu dã, âm khí tại thương, dương khí tại hạ. Cung giả, 
dung dã, hàm dã, hàm dung tứ thời giả dã” (“Bạch hổ 
thông đức luận — Lễ nhạc”). Then chốt là ở sự hài hòa âm 
dương, như “Lễ nhạc” của Ban Cố: “Chuyên Húc viết “Lục” 
giả, ngôn hòa luật lịch đĩ điều âm dương”. 

Sự ra đời của âm nhạc bắt nguồn từ sự chuyển động 
của âm dương tự nhiên, “nhạc luật” hài hòa do sự chuyển 
động của âm dương tự nhiên tạo nên chính là âm nhạc hài 
hòa âm dương. Những âm hưởng sinh ra do sự chuyển 
động khí âm dương tự nhiên chính là khúc hòa tấu cao 
nhất hài hòa âm dương. Ví dụ như tiếng sóng vỗ có “tiết 
luật bên bờ biển”, tiếng gió thổi vi vu ngoài thảo nguyên, 
tiếng xào xạc lay động của lá cây... dù là nhẹ nhàng hay 
mạnh mẽ đều là “nhạc luật” tự nhiên có sự hài hòa âm 
dương, cương nhu kết hợp, thanh đục hòa một. 

Tóm lại, tất cả đều là kết quả tác động tương hỗ của 
âm dương. Vì vậy, bản thân Luật Lữ chính là sự biểu 
hiện tác dụng của âm dương, gọi là “dương luật” âm lữ. 
Điều đó chứng tỏ nguyên lý luật lữ của âm nhạc là sự 
tương thông Luật lữ âm dương của “Chu dịch”, cũng 
chính là sự tương ứng với Luật lữ âm dương trong tự 
nhiên. Xem bảng 181-1. 

Luật là dương, lữ là âm, luật lữ kết hợp chặt chẽ, âm 
dương hài hòa là vẻ đẹp tuyệt vời của “luật nhạc”. 
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Bảng 131-1 
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Những điều trên đây cho thấy Luật lữ hàm chứa đặc 
tính âm dương mới, tương thông với nguyên lý âm dương 
trong lý luận “Dịch”. 


Nguyên lý âm dương trong “Kinh dịch” vẫn thẩm thấu 
vào trong âm nhạc Luật lữ, có ảnh hưởng sâu sắc đối với 
đặc tính âm dương của âm nhạc cổ đại. 

b. Ý nghĩa sâu xa của "Mĩ cảm”. 

Lý luận “Dịch nhấn mạnh” nhất âm nhất dương chỉ vị 
đạo”, nhằm nói rằng âm dương tác động lẫn nhau. Mọi sự 
vật trong thế giới tự nhiên cũng đều như vậy, âm nhạc 
cũng không ngoại lệ. Dương luật và Âm luật dựa vào nhau 
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cùng tồn tại, nhưng cũng quy định lẫn nhau. “Cô dương 
bất sinh, độc âm bất trưởng”, do đó, Dương luật và Âm 
luật vừa dựa vào nhau lại vừa hạn chế lẫn nhau, sự vận 
động hài hòa của thanh âm trong tự nhiên là điển phạm 
đẹp nhất của sự hài hòa giữa Dương luật và Âm luật. Các 
tác phẩm “Bản giao hưởng ngoài đồng” và “Đa não hà chi 
ba” của Bối Đa Phần là những tác phẩm hay đã dung hòa 
hoàn luật của tự nhiên vào trong các khúc nhạc. 

Người thợ âm nhạc lớn Bối Đa Phần đã từng làm 
khuynh đão cái khí âm dương Càn Khôn trong “Kinh 
Dịch”, ông cảm thán nói: Tôi cho rằng, trong mỹ học âm 
nhạc Trung Quốc cổ đại, gây xúc động lòng người nhất 
không vượt quá sự bao hàm mở rộng khí phách Càn Khôn 
(Theo “Bối Đa Phần” chi hồn” - 103 trang — của Triệu 
Hâm sách, cửa hàng sách Tam Liên, Thượng Hải). 

Tư Mã Thiên trong “Sử ký” nói: “Phàm âm do ư nhân 
tâm, thiên chi dự nhân hữu dĩ tương thông, như cảnh chỉ 
tượng hình, hưởng chi ứng thanh” (Nhạc thư”). 

Giới hạn cao nhất của mĩ cảm âm dương chính là ở sự 
hòa hợp âm dương, bao gồm sự hài hòa về sức sống, ngũ 
hành và cương nhu. Trong “Hán thư - Lễ nhạc chf viết: 

Hợp sinh khí chi hòa, đạo ngũ thường chỉ hành, sử chi 
dương nhi bất tán, âm nhi bất tập, cương khí bất nộ, nhu 
khí bất nhiếp, tứ sướng giao vu trung, nhi phát tác vu 
ngoại, giai an kỳ ngoại nhi bất tương đoạt, túc dĩ cảm động 
nhân chi thiện tâm dã, bất tiện tà khí đắc tiếp yên, thị 
tiên vương lập nhạc chi phương dã. 

Đại ý: Âm nhạc phải kết hợp hài hòa với sức sống, ngũ 
hành, âm dương trong vũ trụ, cứng rắn nhưng không dữ 
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đội, nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối... như vậy mới có 
thể gây xúc động trong lòng người. 

€. Mĩ cảm âm dương của âm: nhạc Uuới con người. 

Âm nhạc là để cho người nghe, các khúc nhạc là do 
con người sáng tạo ra, con người cũng giống như thế giới 
tự nhiên, cũng đều do âm dương tạo thành. Vì vậy, âm 
nhạc không những phải tương thông với âm dương của tự 
nhiên mà còn phải tương thông với âm dương của con 
người. Âm nhạc có ảnh hưởng đối với con người, âm nhạc 
vừa có thể điều chỉnh âm dương của nhân thể, nhưng cũng 
có thể làm rối loạn âm dương của nhân thể, như Vương 
Sung trong “Luận Hoành” đã nói: “Nhạc năng loạn âm 
dương, tắc diệc năng điều âm dương dã” (“Cảm hư thiên”). 

“Dịch” nói: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 
cầu” (“Dịch - Văn ngôn”), âm nhạc phải có thể gây xúc 
động lòng người. 

“Sử ký - Nhạc thư”: “Phàm âm chi khởi, do nhân tâm 
sinh đã. Nhân tâm chi động, vật sử chi nhiên đã. Cảm vu 
vật nhi động, cố hình vu thanh. Thanh tương ứng, cố sinh 
biến, biến thành phương, vị chi âm... Nhạc giả, âm chi sở 
do sinh đã; kỳ bản tại nhân tâm cảm vu vật dã... Phàm âm 
giả, sinh nhân tâm giả dã. Tĩnh động vu trung, cố hình vu 
thanh. Thanh thành văn vị chi âm”. 

Ngũ âm thuộc ngũ hành, tương ứng với ngũ tạng, 
Giác, Chủy, Cung, Thương. Vũ ngoại ứng với Mộc, Hỏa, 
Thổ, Kim, Thủy, nội thông với Can, Tâm, Tì, Phế, Thận, 
thế nên quan hệ giữa âm nhạc và nhân thể rất mật thiết, 
sinh lý bệnh lý của ngũ tạng đều có thể gây ảnh hưởng 
đến tư tưởng của con người. 

Như "Cầm sử” của Chu Trường Văn (1041 — 1100) 
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(theo “Nhạc phố cầm sử hiệu”, phòng nghiên cứu âm nhạc 
Trung Quốc năm 1959), “Thích huyền” nói “Cung chính 
trì, tì chính tắc hảo tín, cố vấn cung thanh giả, ôn nhuận 
nhi khoan duyệt; Thương chính phế, phế chính tắc hảo 
nghĩa, cố vấn Thương thanh giả cương đoạn nhi lập sự; 
Giác chính can, can chính tắc hảo nhân, cố vấn Giác thanh 
giả, trắc ấn nhi từ ái; Chủy chính tâm, tâm chính tắc hảo 
lễ, cố vấn Chủy thanh giả, cung kiệm nhi -liêm ấp; Vũ 
chính thận, thận chính tắc hão trí, cố vấn Vũ thanh âm, 
thâm tư nhi viễn mưu”. 
2. Nét đặc sắc kết hợp cương nhu: 


Lý luận cương nhu của “Chu dịch” cũng đã thẩm thấu 
vào âm nhạc cổ đại và có ảnh hưởng quan trọng đối với âm 
nhạc cổ đại, sự kết hợp cương nhu đã trở thành một nét đặc 
sắc quan trọng trong “nhạc luật” truyền thống Trung Quốc. 


a. Hoàn luật trong cương có nhu, trong nhu có cương: 


Ngũ âm cấu thành cổ nhạc Giác, Chủy, Cung, 
Thương, Vũ chính là sự hòa hợp của sự trong đục, cao 
thấp, cương nhu. Trong ngũ âm, từ thấp lên cao, từ đục 
đến trong đều có sự hòa hợp cương nhu ở giữa. Như Từ 
Dưỡng Nguyên nói: “Âm hữu cương nhu, Thương âm 
cương nhi năng nhu, cố tứ trực nhi từ ái giả, nghị ca chỉ. 
Tề âm nhu nhi năng cương, cố ôn lương nhi năng đoạn giả, 
nghị ca chỉ”. (Luật lữ ức thuyết - Nhã nhạc luận nhị) — Từ 
Dưỡng Nguyên). 

Đánh giá một khúc nhạc, sự hòa hợp cương nhu là 
một trong những nội dung quan trọng trong quan điểm mĩ 
học của nó, những khúc nhạc có đặc điểm của vẻ đẹp 
“đương cương” chủ yếu mang nét đặc sắc nghĩa khí sục sôi 
vang vang, nhưng cũng còn có cái nhu trong cương; còn 
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hoàn luật lấy vẻ đẹp âm nhu là chính cũng không thể 
thiếu được cái khí chất dương cương, nếu không sẽ chỉ có 
âm mà thiếu sự hài hòa. Như Lưu Hướng đã nói: 

“Sử dương nhi bất tán, âm nhi bất mật, cương nhi 
bất nộ, nhu khí bất nhiếp, tứ sướng giao vu trung nhỉ 
phát tác vu ngoại, giai an kỳ vị, bất tương đoạt dã” 
(“Thuyết uyển” - Lưu Hướng, ghi trong “Tứ thư tùng 
san”, nhà In Thương mại). 


Các khúc nhạc của Trung Quốc phân chia Nam Bắc, 
tuy mang những nét đặc thù của cương nhu nhưng cũng 
có sự hòa hợp cương nhu, tức là trong cương có nhu, trong 
nhu có cương. Lý Cung đã nói trong “học nhạc lục” (Thanh 
san bản): “Bắc thanh dã hữu nhu hoãn, nhi đa khang khái 
phấn hậu, Nam thanh diệc hữu bi phấn, nhi đa xiến hoãn 
nhu đả”. Nhưng “Nhạc ký” viết: “Thô hậu mạnh khỏi, 
phấn vi quảng bôn chi âm tác, nhi dân cương nghị; khoan 
dụ nhục hảo, thuận thành hòa động chỉ âm tác, nhi dân từ 
ai. Thị cương nhu giai thiện dã, nhi kỳ lưu hoặc quá cương 
nhi sát phạt, hoặc quá nhu nhi dâm mị, tắc quân thất chỉ. 
Điểu đắc vị Nam âm tất thiện, Bắc âm tất ác tà!”. 

Trong âm nhạc cổ đại Trung Quốc, phương Bắc lấy 
nhã nhạc là chính, phương Nam lại phát triển nhạc thông 
thường. Trong đó, nhã nhạc thường được sử dụng trong 
những dịp lễ lớn, những buổi cúng tế, tang lễ, nên có vẻ 
“cương nghị vang vang”. Nhạc thông thường lại thường 
được chơi trong những ngày vui hôn lễ, nên âm điệu nhẹ 
nhàng du dương. Nhưng dù là nhã nhạc hay “tục nhạc” 
đều không phải là những tác phẩm thuần cương hoặc nhu, 
mà có sự hỏa hợp cương nhu và sự hài hòa âm dương. 


Ví dụ các bản nhạc múa cung đình của ba triều đại 
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Hạ, Thương, Chu — “Lục đại chi nhạc”, bao gồm “Đại Hạ”, 
“Đại”, “Đại Vũ” đều là các tác phẩm tiêu biểu cho nhã 
nhạc cổ đại với đặc trưng là khí chất dương cương. Trong 
đó, “Đại Hạ” tiêu biểu cho hành động vĩ đại trị thủy của 
Tống Đại Vũ, “Đại ” lại tán dương công trạng diệt hạ của 
Thành Lang, “Đại Vũ” ca ngợi sự nghiệp vĩ đại đánh Trụ 
diệt Thương của Chu Vũ Vương, các bản nhạc lấy nhạc hơi 
là chính vang vang hào hùng, quang cảnh hùng vĩ, là kiệt 
tác mang hơi thở dân tộc nhất thời cổ đại. 


Nhạc cụ gõ thời Chu như chuông, trống, trong quẻ L 
“Kinh Dịch” “Cổ phú nhi ca”, gõ vò, là tượng trưng cho 
khúc nhạc “dương cương”. Trong đó có tám loại nhạc khí — 
“Bát âm”: Kim, Thạch, Thổ, Thảo, Ti, Mộc, Bào, Trúc, âm 
thanh của tám loại nhạc khí này có đầy đủ ngũ âm, cương 
nhu hòa hợp. 

Theo truyện truyền kỳ Chung Tử Kỳ và Bá Nha, bản 
nhạc “Cao sơn” và “Lưu thủy” do Du Bá Nha đàn là sự hòa 
nhịp của âm cương và âm nhu. Trong đó, “Cao sơn” với âm 
thanh vang vang, khí thế hào hùng như núi cao sừng 
sững, “Lưu thủy” lại hát chậm, âm thấp, nhịp điệu nhẹ 
nhàng như dòng nước. Chung Tử Kỳ tán rằng: “Tráng al 
Khúc ý nguy nga như thái sơn; MI a! Nhạc tình dung dung 
như giang hà!” Khổng Tử vừa giỏi chơi nhạc kim thạch với 
âm điệu mạnh mẽ, lại vừa có thể chơi đàn cổ nhẹ nhàng 
hòa dịu, chứng tỏ rằng “bát nhạc” là nguồn gốc của bát âm 
hòa hợp cương nhu, dây chuông thời Chiến quốc (chuông 
Tăng Hậu ất) chính là đại diện của âm nhạc Kim thạch 
(Mộ Tăng Hậu ất, huyện Giang Lãng, Hồ Bắc). 

“Cứu ca” Sở từ là hệ nhạc hài hòa cương nhu, trong đó 
“Quốc thương” vừa sục sôi, bi thương, vừa là điển hạm hài 
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hòa âm dương cương nhu. 

“Cây đàn hồ 18 nhịp” của Thái Văn Cơ đời hán với âm 
điệu bi tráng thê lương, khí thế bay bổng, sự hòa nhịp 
trong nhu có cương, trong cương có nhu ấy rất xứng đáng 
được gọi là “thiên cổ nhất tuyệt” (tuyệt vời nhất từ trước 
tới nay). 

Nhạc múa nổi tiếng thời Đường “Nghê thường vu y 
khúc” là đại diện cho yến nhạc, sự bay bổng, nhẹ nhàng 
uyễn chuyền của nó đã mang một phong thái mới. 


^» 


“Đường nhân khúc phổ” của Đôn Hoàng là khúc nhạc 
quý của yến nhạc đời Đường, dư âm còn văng vắng bên tai 
như nghe tiếng nhạc tiên. 

Bài “Mãn giang hồng” mạnh mẽ, bi tráng thời Tống là 
một kiệt tác của thể loại nhạc mạnh (dương cương). Dàn 
sáo “Giang Nam và âm nhạc Quảng Đông nhẹ nhàng uyển 
chuyển với nét đặc sắc du dương, cho thấy dáng vẻ đẹp đẽ. 
của âm nhạc cổ đại Trung Quốc đều là kiệt tác ứng dụng 
cương nhu. ' 

Tuy nhiên, cương nhu phải hài hòa, “quá cương tắc 
cang, quá nhu tắc khuông”. “Cang” tức là mất đi âm giai 
hài hòa, “khuông” chỉ âm nhạc quá nhu mà mất đi tính 
chân thực. Vì thế sự hài hòa cương nhu trong âm nhạc rất 
cần có một mức độ nhất định. Trong cương phải có nhu, 
trong nhu có cương mới là âm nhạc hài hòa. 

Các tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng thời hiện 
đại Lôi Chấn Bang đều là những kiệt tác trong nhu có 
cương, còn những tác phẩm của con gái ông là nhạc sĩ nổi 
tiếng Lôi Lôi lại hoàn toàn trái ngược, lại là điển phạm 
trong cương có nhu, các bài hát phụ họa hay chủ đề của 
phim của cô đều là tác phẩm ưu tú trong cương có nhu. 
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3. Dặc sắc trong đục của nhạc cổ 


Âm luật hình thành từ luồng khí âm dương, luồng 
khí có trong có đục, nên luật cũng trong đục tương ứng. 
Trong ngũ âm Giác, Chủy, Cung, Thưởng, Vũ có cả trong 
cả đục. Trong đó âm dương thường trong, âm luật lại đục, 
đục nhất là Cung, vì Cung âm thông với thổ khí, thổ tính 
ẩm ướt, tính ẩm ướt nặng về đục nên trầm xuống; Vũ là 
âm đục thứ hai, vì Vũ âm thông với thủy khí, thủy tính 
cũng trầm. 


Ỏ giữa trong đục là Thương, âm Thương thông với 
Kim, Kim tính khô, giữa thăng giáng chìm nổi. Âm Chủy 
trong nhất, âm Chủy thông với hỏa khí, hỏa tính nóng, 
nhẹ thăng, nên Chủy âm trong nhất; tiếp đó là Giác âm, 
Giác âm thông với mộc khí, một tính thăng, Giác là âm 
trong thứ hai. Tổng kết lại, đục nhất là Cung, đục nhì là 
Thương, giữa trong và dục là Giác, trong nhất là Vũ, trong 
nhì là Chủy. 


Đặc tính của đục là trầm lắng, âm luật thiên về đục 
thường có sự ngưng đọng, như “nhã học”. Ngược lại, âm 
trong lại nhẹ cao, những khúc nhạc nhiều âm trong 
thường du dương, như “tục nhạc”. 


` 


Đối với âm “trong”, Cầm Huống nói: “Thanh giả, đại 
nhã chi nguyên bản. Nhi vi thanh âm chi chủ tế. Địa bất 
tịch tắc bất thanh, cầm bất thực tắc bất thanh, huyền bất 
khiến tắc bất thanh, tâm bất tĩnh tắc bất thanh, khí bất 
túc tắc bất thanh. Giai thanh chi chí yếu giả dã, nhi chỉ 
thượng thanh sưu vi tối” (“Khê sơn cầm huống”). Cầm 
Huống cho rằng, muốn có âm “thanh”, yêu cầu hoàn cảnh, 
thể xác và tỉnh thần, chỉ pháp đều phải “bất nhiễm khiên 
hào đục kh”. 


Đặc điểm của “thanh nhạc” là trong trẻo, nhạc trầm 
lại mộc mạc, mượt mà, âm nhạc bình thường đều “trong 
đục khinh thanh”. Ví dụ trong “Tân Đường thư - Lễ nhạc 
chí” viết: 

Phàm sở vị tục nhạc giả, nhị thập hữu bát điệu: .... giai 
tùng đục chí thanh, điệp canh kỳ thanh, hạ tắc ích dục, 
thượng tắc ích thanh, mạn giả quá tiết, cấp giả lưu đãng”. 


Dù là âm cao hay âm thấp đều không cô lập một 
mình, âm cao sắc nhọn, cần có sự điều tiết của âm thấp, 
đục, giữa hai âm ấy cần có âm trung mượt mà làm cho hài 
hòa. Tất cả mọi thứ đều cần có sự hài hòa, âm nhạc cũng 
không ngoại lệ. 

Ngoài ra, âm nhạc cổ điển cũng rất coi trọng nét đặc 
sắc “quí hòa”. 

“Ngũ vị dĩ cam vi điều, ngũ âm dĩ Thương vi hòa”. 
^ „„ -AP ý 4 : »° ° ^” z 
Âm nhạc cổ điển chịu ảnh hưởng của Nho gia, lấy “quí 

` M1A TA ^? ^? ~ ~ Ni Za 
hòa” làm tiêu chuân thấm mỹ. Không Tử nói: 

“Nhạc nhi bất dâm, ai nhi bất thương (Luận ngữ - 
Bát Dật”). 

Bên cạnh đó, ba phần luật tăng giảm nổi tiếng thời cổ 
đại được xây dựng trên cơ sở “luật hòa”. 

Hòa, chỉ âm dương hài hòa, cụ thể là chính giữa thăng 
giáng, sự hài hòa trong đục và sự thống nhất của âm cao 
thấp không chỉ phản ánh trên âm giai, mà còn thể hiện ở 
sự hợp nhất giữa âm nhạc và con người, giữa thiên nhiên 
và con người, Nho gia nhấn mạnh sự hòa hợp giữa âm 
nhạc và xã hội là giới hạn của “hòa” cao nhất. 

Còn Đạo gia lại cho rằng sự dung hòa giữa âm nhạc và 
tự nhiên mới là điều kiện cao nhất của âm nhạc; tuy nhiên, 
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tự nhiên thì dễ điều hòa, xã hội thì khó hợp, điều kiện cao 
nhất của âm nhạc phải là sự dung hòa giữa âm nhạc và xã 
hội. Âm nhạc vừa không thể tách li xã hội, lại càng không 
thể vượt xa xã hội. Khổng Tử nhấn mạnh “dữ dân đồng 
nhạc” kỳ thực là điều kiện cao nhất của âm nhạc... 

“Độc nhạc nhạc, dữ nhân nhạc nhạc, thục nhạc? 

Bất nhược dữ nhân” (“Mạnh Tử —- Lương Huệ Vương”). 


Âm nhạc đứng một mình, âm nhạc với con người, cái 
gì mới là âm nhạc? 

Âm nhạc đứng một mình không bằng âm nhạc với con 
người. vs. 

Trang Tử và mạnh tử trái ngược nhau, Trang Tử 
nhấn mạnh “dữ thiên đồng nhạc”, tức là “thiên nhạc” 
(“Trang Tử - Thiên đạơ”), còn quan điểm âm nhạc của Lão 
Tử vừa là “bất dữ nhân nhạc”, cũng là “phất dữ thiên 
nhạc”, là thể loại âm nhạc siêu hiện thực, siêu âm hưởng, 
ông nói “Năm âm làm cho tai người thành diếc” (“Lão tử — 
Thập nhị chương”). 

Trên phương diện sáng tác nghệ thuật âm nhạc, tôn 
chỉ của “quí hòa” là ở sự hài hòa âm dương, cương nhu, 
trong đục. “Lễ ký — Nhạc ký” viết: “Hợp sinh khí chỉ hòa, 
đạo ngũ thường chi hành, sứ chi dương nhi bất tán, âm 
nhì bất mật, cương khí bất nộ, nhu khí bất nhiếp, tứ sướng 
giao vu trung nhi phát vu ngoại, giai an kỳ vị nhi bất 
tương đoạt dã” (“Nhạc ký — Nhạc ngôn). 

Âm dương hài hòa, không quá dương cũng không quá 
âm, cương — cứng rắn nhưng không dữ dội, nhẹ nhàng 
nhưng không yếu đuối, tất cả đều hài hòa, hỗ trợ cho 
nhau. 


82ä 


ö2. XÃ HỘI HE ÂM NHẠC 


Âm nhạc của con người và động vật khác nhau, đó là 
do tính xã hội trong âm nhạc của con người. “Nhạc ký — 
Nhạc bản” đã nói: “Thị cố tri thanh nhỉ bất trì âm giả, cầm 
thú thị đã”. Đây chính là tính xã hội của âm nhạc. 


Chỉ biết thanh mà không hiểu âm thì chỉ như loài 
động vật. 

Âm nhạc có thể làm thay đổi cá tính của con người. 
“Nhạc ký —- Ngụy Cứu Hầu” nói: 

“Trịnh âm như lạm dâm chí, Tống âm yến nữ nịch chí, 
Vệ âm xu số phiền chí, Tề âm ngao bích kiêu chỉ”. 

Theo Khổng Tủ, "di phong dịch tục. mạc thiện vu 
nhạc”, chứng tỏ Khổng Tử đã đưa vị trí của âm nhạc lên rất 
cao. Do Khổng Tử cao độ tán thưởng và tôn sùng âm nhạc, 
đặt vai trò xã hội của âm nhạc lên một vị trí rất cao, từ đó, 
làm cho âm nhạc trở thành một trong “lục nghệ” của Nho 
gia (lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số) và chỉ đứng sau “lễ, như 
vậy, có vai trò thúc đẩy tương đối lớn đối với sự phát triển 
của âm nhạc và ảnh hưởng của âm nhạc đối với xã hội. 

Đặc biệt, Khổng Tử đã xác định vị trí vai trò của âm 
nhạc trong việc an bang định quốc, có ảnh hưởng vô cùng 
sâu sắc đối với hậu thế, vì vậy có thể coi Khổng Tử là một 
nhà âm nhạc vĩ đại. Dưới ảnh hưởng của Khổng Tử, rất 
nhiều nhà chính trị sau này đã coi âm nhạc là một biện 
pháp quan trọng để duy trì vị trí thống trị. Vì vậy, sau mỗi 
lần xuất hiện “đại nhất thống” mới, âm nhạc cũng có 
những biến động to lớn, từ “vong quốc chi âm” chuyển 
thành “tự quốc chi âm”. Sự hưng thịnh của âm nhạc cũng 
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thúc đẩy xã hội trở nên thịnh vượng. 


Rất nhiều nhà chính trị trong lịch sử cũng chính là 
những người yêu thích âm nhạc, như Hán Vũ đế đã lập ra 
nhạc phủ, Đường Thái Tông rất coi trọng “yến nhạc thân 
phổ” “Nghê thường vũ y vũ”, Tào Tháo, Gia Cát Lượng đều 
là những người am hiểu về âm nhạc và biết chơi đàn. Gia 
Cát Lượng lập ra "không thành kể” chính là tiếng đàn của 
ông đã giúp ông vượt qua cửa äi khó khăn. Còn Hạng Vũ 
đã bị người của Lưu Bang dùng kế “tứ diện Sở ca” tiêu diệt 
toàn bộ quân lính. Từ đó cho thấy quan hệ giữa âm nhạc 
đối với chính trị giếng như đòng nước với con thuyền. nước 
có thể đẩy thuyền đi cũng có thể làm lật thuyền. 


I. ÂM NHẠC LÀ NGƯỜI TIÊN PHONG CỦA SỰ GIAO LƯU VĂN 
HOÁ. 


Giao lưu âm nhạc luôn là người đi đầu của giao lưu 
văn hoá, như thời kỳ Hán Vũ đế và đại Đường. do sự giao 
lưu với âm nhạc Tây Vực, đã thúc đẩy sự giao lưu văn hoá 
rộng rãi. Sau khi Trương Hiên đi sứ sang Tây Vực, văn 
hoá âm nhạc Tây Vực cũng ngày càng du nhập sâu vào, có 
vai trò nhất định đối với sự giao lưu thương mại và sự 
phồn vinh của xã hội. 

Lại ví dụ như trước khi Phật giáo được truyền bá vào 
Trung nguyên, âm nhạc Phật giáo đã truyền vào triều 
đình nhà Hán, và được các nhà âm nhạc cung đình Trung 
Quốc sửa thành quân nhạc. “Tấn thư - Nhạc chỉ nói: 
“Trương Bác vọng nhập Tây Vực. Truyền kỳ pháp ư Tây 
nh. duy đắc ma từ nhi lặc nhất khúc. Lý Diên niên nhân 
hồ khúc canh tạo tân thanh nhị thập bát giải, thừa dư dĩ 
vị vũ nhạc” (Tân Vịnh Thành. Ngụy Lập chủ biên “Âm 
nhạc đân tộc Trung Quốc đồi đào tươi đẹp” — 881 trang — 
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NXB Thẩm Dương, 1989), ngay sau âm nhạc Phật giáo, tư 
tưởng Phật giáo và Kinh Phật cũng không ngừng chảy vào 
Trung Quốc. 

Sự giao lưu văn hoá giữa Triều Tiên, Nhật Bản và 
Trung Quốc cũng đều bắt nguồn từ âm nhạc. 

Ba nhà mỹ học âm nhạc lớn thời Nam Bắc triều Ngụy 
Tấn đã nhấn mạnh vai trò của âm nhạc và xã hội. 


“Thiên hạ vô nhạc, nhi dục âm dương điều hòa, tai hại 
bất sinh, diệc đĩ nan hï”. (Nguyễn Tịch “Nhạc luận”). 

Trên đây đã nói rõ quan hệ mật thiết giữa âm nhạc và 
xã hội. 

II. TÂM LÝ HỌC ÂM NHẠC 


Tâm lý học âm nhạc là một môn khoa học giữa sự giao 
thoa của âm nhạc học và tâm lý học, là kiến thức nghiên 
cứu âm nhạc và tâm lý. 


Tâm lý học âm nhạc cổ đại của Trung Quốc đã đạt đến 
trình độ rất cao, đặc biệt nhấn mạnh sự tương ứng của 
thanh âm và tâm lý. 

Những người cổ đại đã có nhận thức chính xác về 
quan hệ giữa âm nhạc với hoạt động tâm lý của con người, 
tức cho rằng âm nhạc không phải được sinh ra không có cơ 
sở mà là biểu hiện bên ngoài của nội tâm. 

Dù là sáng tác hay thưởng thức cũng đều là hoạt động 
nội tâm, Tư Mã Thiên đã nói: 

Phàm âm chi khởi, do nhân tâm sinh dã. Nhân tâm 
chi động, vật sứ chi nhiên dã. Cảm vu vật nhi động, cố 
hình vu thanh”. (“Sử ký — Nhạc thư'). 


Tư Mã Thiên còn dẫn lời “Tử cống nhạc vấn”, ông 











trình bày quan điểm tương ứng giữa âm nhạc và nội tâm. 

“Phàm âm do ư nhân tâm, thiên chì dữ nhân hữu di 
tương thông, như cảnh chi tượng hình, hưởng chỉ ứng 
thanh” (“Tử cống vấn nhạc”). 

Mọi âm điều đều từ lòng người sinh ra, con người và 
trời đất có mối liên hệ mật thiết với nhau. 

Trong lòng có ý tưởng như thế nào thì sẽ có những 
thanh âm như thế. 

Nhà lý luận, nhà phê bình văn học Lưu Hiệp cũng 
nhấn mạnh rằng nhạc vốn ở tại tâm. Ví dụ: 

“Phu nhạc bản tâm thuật” (Văn tâm điêu long — 
Nhạc phủ đệ thất). 

“Phu âm luật sở thủy, bản vu nhân thanh giả dã” 
(“Văn tâm điêu long — Thanh luật”). 

Nhạc uốn xuấ phát từ tâm 
Âm luật uốn bắt nguồn từ tiếng người. 

Nhà âm nhạc Ngụy Tấn - Kê Khang lại có ý kiến trái 
ngược, ông cho rằng bản thân âm nhạc không phải nhạc 
buồn mà do nỗi buồn của lòng người dẫn đến. Quan điểm 
của ông là quan điểm “nhị nguyên luận về nhạc và lòng 
người. Thực chất đó là quan điểm âm nhạc duy tâm chủ 
nghĩa tách rời âm nhạc và hiện thực. 

1. Tâm lý sáng tác âm nhạc 


Điều kiện cao nhất của việc sáng tác âm nhạc là 
truyền thần, tức là hoạt động nội tâm vượt ra âm hưởng, 
“Đại âm hi thanh. đại tượng vô hình” của Lão Tử đã nhấn 
mạnh điều kiện cao nhất của việc sáng tác âm nhạc là sự 
truyền thần trong yên lặng, cũng có nghĩa là “vật ngã 
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dung nhất” với tự nhiên, mới là giới hạn cao nhất trong 
sáng tác âm nhạc. Tức theo Lão Tử “hữu sinh ư vô” (Đạo 
đức kinh —- Chương 40”), nên Lão Tử nhấn mạnh nói: “Thị 
chi bất túc kiến, thính chi bất thị vấn”, tức là đạt đến 
trình độ nhìn mà không thấy, nghe mà không được. Bản 
giao hưởng thứ 9 nổi tiếng của Bét-tô-ven là sáng tác sau 
khi hai tai ông hoàn toàn không nghe được, tuy trên thực 
tế ông không nghe thấy gì, nhưng dường như ông đã cảm 
nhận được trong âm nhạc. 


Khi sáng ¿ác “khúc giao hưởng thứ 9”, hai tai của BĐét- 
tô-ven đã hoàn toàn bị điếc, đó là ông đã sáng tác bằng 
“tai trong tìm”. Hai tai bị điếc đã đưa ông vào một thế giới 
tuyệt diệu trong sáng tác âm nhạc - đó là thế giới tiếng nói 
từ đáy lòng. Số phận đã làm cho một nhà âm nhạc vĩ đại 
nhất mất đi thị giác. cũng giống như người họa sĩ mất đi 
thính giác, tuy nhiên, trong thế giới yên tĩnh ấy, ở thời 
khắc đau khổ nhất, ông đã sáng tác được “Bản giao hưởng 
thứ 9” với âm hưởng cao nhất, phức tạp nhất, "Bản giao 
hưởng thứ 9” sẽ mãi mãi để lại những bản nhạc vui cho 
nhân loại. 

Bét-tô-ven đã sống cả một đời trong cô đơn, ức chế và 
bệnh tật. trong sự tối đen của thị giác, đã có ánh sáng dõi 
đường cho ông. đó là ngọn nến trong tìm mà ông đã thắp 
sáng trong mấy chục năm. 


Bét-tô-ven cô đơn một mình. nhưng đã để lại cho con 
người "Ban giao hưởng thứ 9” là bản nhạc vui nhất, bác ái 
nhất. Lời ca là “Hoan nhạc tụng” của nhà thơ lớn Tịch Lặc, 
nhất là khi Wei ve na diễn tấu “Bản giao hưởng thứ 9” của 
ông. lúc diễn xong. Bét-tô-ven không hề biết dưới khán giả 
đã vang lên những tràng pháo tay lớn như những tiếng 
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sấm, cho đến khi một diễn viên ở bên cạnh kéo áo ông, ông 
mới biết là đã kết thúc, ông đứng lên chào hỏi mọi người 
với khuôn mặt đầy nước mắt. 


2. Tâm lý thưởng thức âm nhạc 


Giới hạn cao nhất của tâm lý thưởng thức là sự cộng 
hưởng tức là dẫn đến những âm thanh mạnh vang lại 
trong lòng người thưởng thức. Như khi Du Bá Nha diễn 
tấu bản đàn nổi tiếng “Cao sơn lưu thủy”, người tiểu phu 
Chung Tử Kỳ nghe khúc “Cao Sơn” nói rằng “nguy nguy 
hồ nhược Thái sơn”, nghe xong “Lưu thủy”, than rằng: 
"đãng đãng hồ nhược lưu thủy”. 


Du Bá Nha rất kinh ngạc, cho rằng mình đã gặp được 
tri âm, hai người đã kết nghĩa sinh tử. Sau này, khi nghe 
tin Chung Tử ly đã mất, Du Bá Nha đã làm lễ cúng tế ở 
bên bờ sông nơi hai người gặp mặt, sau đó đã cắt đứt dây 
đàn rồi tự vẫn. Khúc “Lưu thủy” được coi là một trong 27 
khúc nhạc nổi tiếng thế giới trên con tàu vũ trụ "nhà du 
hành” được phóng tại Mĩ ngày 20/8/1977, được ghi trong 
một tỷ đĩa hát, chứng tỏ ảnh hưởng của “Lưu thủy” đối với 
thế giới là vô cùng sâu sắc. 

Mê say và quên mình cũng là trạng thái hay nhất 
trong tâm lý thưởng thức âm nhạc, phản ánh sự dung hòa 
giữa người nghe và âm nhạc, như “vật ngã dung nhất” 
trong âm nhạc Phật giáo và Đạo giáo, có ca sự cộng hưởng 
tỉnh thần. Âm nhạc càng đến giới hạn cao càng vượt ra 
ngoài “thính giác cảm quan”. Như Lão Tử đã nói, "Đại âm 
hi thanh, đại tượng vô hình”, dường như lúc sav lúc tỉnh, 
lúc thăng lúc trầm khi nghe nhạc tiên. 


lII. MƯỜI BẢN NHẠC NỔI TIẾNG CỦA TRUNG QUỐC. 
- “Cao sơn lưu thủy”: (ghi trong “thần kỳ bí phổ”), là 
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sáng tác của Du Bá Nha, từ đó có câu truyện truyền kỳ 
gặp được tri âm là Chung Tử Kỳ. (ghi trong “Lã Thị Xuân 
Thu — Bản vŸ”). 

- “Quảng lãng tán” (ghi trong “Thần kỳ bí phổ, là ca 
khúc lưu hành ở vùng Quảng Lăng cuối đời Hán. 

- “Hồ Gia thập bát phách”: ghi trong “Sở từ hậu ngữ” — 
Chu Hi, là sáng tác của Thái Văn Cơ, được phổ nhạc từ “Bi 
phẫn thị”, bài hát này tỏ nỗi buồn từ bỏ quê hương và nỗi 
khổ tha hương nơi đất khách. 

- “Mai hoa tam lộng”: ghi trong “Thần kỳ bí phổ”, là ca 
khúc nổi tiếng đời Đường, ca ngợi vẻ đẹp của hoa Mai. 

- “Dương quan khúc”: Là tác phẩm nổi tiếng đời 
Đường, phát triển theo “Tống nguyên nhị chi an tây” của 
Vương Duy. 


- “Ngư tiểu vấn đáp”: (ghi trong “Minh —- Hạnh trang 
thái âm tục phổ”) là ca khúc tả ý núi rừng. 

- “Bình sa lạc nhạn”: (ghi trong “Cổ âm chính tông” — 
nhà Minh), là bài hát tả cảnh chim nhạn bay lượn trên 
bầu trời. 

- “Hán cung thu nguyệt”: (ghi trong “Doanh châu cổ 
điệu - đời Tống”), miêu tả nỗi khổ của những người con gái 
trong cấm cung. 

- “Thập diện mai phục”: (ghi trong “Tì bà phổ” — Hoa 
Thu Bình nhà Thanh_ kể về trường hợp Hạng Vũ vị “tứ 
diện Sở ca” phải tự sát ở Ô giang. 

- “Xuân giang hoa nguyệt dạ”: Là ca khúc nổi tiếng 
hiện đại, phản ánh giang sơn như tranh vẽ, nhạc điệu rất 
đẹp, lưu loát, phùhợp với mọi người. 
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ä3. ÂM NHẠC DÂN TỘP TRUNG QUỐC VÀ SỨC HẤP DẪN CỦA Nú 


Trung Quốc là một quốc gia nhiều dân tộc, gồm có 56 
dân tộc, tổng số dân là 67.234.046 người, chiếm 7,3% tổng 
dân số cả nước (theo thống kê năm 1982). Âm nhạc các 
dân tộc Trung Quốc giống như đóa hoa tươi thắm trong 
vườn hoa âm nhạc dân tộc Trung Quốc. 


Âm nhạc dân tộc thiểu số Trung Quốc là nội dung 
quan trọng trong âm nhạc truyền thống Trung Quốc, có 
vai trò thúc đẩy quan trọng làm cho âm nhạc truyền thống 
Trung Quốc có vị trí độc lập trên thế giới. 


I. ẢNH HƯỚNG CỦA ÂM NHẠC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ SỨC 
HẤP DẪN NGHỆ THUẬT CỦA NÓ ĐỐI VỚI ÂM NHẠC TRUNG 
NGUYÊN. 


Từ xưa đến nay, Trung Quốc vốn là một quốc gia 
nhiều dân tộc, các dân tộc đều có đặc điểm giỏi múa hát; 
trong một thời gian dài trở lại đây, đã sáng tạo ra nhiều 
bài hát, điệu múa tuyệt vời. Các bài hát, điệu múa của các 
dân tộc vừa đứng riêng thành một hệ thống, lại vừa hòa 
làm một, có đóng góp không nhỏ cho sự hình thành và 
phát triển âm nhạc truyền thống dân tộc Trung Quốc. 

Nếu lấy Trung nguyên làm trung tâm, các dân tộc 
thiểu số của Trung Quốc gồm Tây Hồ, Đông DI, Bắc Địch 
và Nam Tuất. Bắt đầu từ thời kỳ chế độ nô lệ Hạ Thương. 
các làn điệu dân tộc thiểu số phía Đông, Tây không ngừng 
giao lưu với vùng Trung nguyên, các nước Đông Chu triều 
nhà Chu như nước Vệ, nước Lỗ đều đã từng cử người sang 
Đông Di học múa, Đông Di với nghệ thuật “Cương hải 
phong tình” đã ảnh hưởng đến Trung Nguyên. 
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Từ khi Trương Khiên nhà Hán đi sứ sang Tây Vực, sau 
khi mở thông tuyến đường tơ lụa. âm nhạc Tây Vực không 
ngừng du nhập vào Trung nguyên, thúc đẩy sự phát triển 
của âm nhạc Trung nguyên. Ví dụ ca khúc “Ma Kha Nhi 
Lặc” được Trương Khiên đưa về từ Tây Vực, sau khi nhà 
âm nhạc dân tộc Hán ở Trung nguyên Lý Diên Niên sửa 
đổi. đã trở thành quân nhạc thần thánh đời Đường. 


Thời kỳ Nam Bắc Triều Ngụy Tấn, âm nhạc dân tộc 
thiểu số phương Nam cũng bắt đầu du nhập vào Trung 
nguyên, đặc biệt là âm nhạc vũ đạo của người địa phương 
Cao nguyên Tây Nam cũng dần dần truyền vào Trung 
nguyên. 

Sự hưng thịnh của nghệ thuật Đôn Hoàng thời kỳ Tùy 
Đường. sự du nhập của âm nhạc Phật giáo trong âm nhạc 
Tây Vực. đã làm phong phú cho âm nhạc Trung nguyên. 
Đường Thái Tông là vị Hoàng đế vô cùng coi trọng âm 
nhạc dân tộc. trong "Thập bộ nhạc” của âm nhạc cung 
đình đời Đường thì có tám bộ là âm nhạc dân tộc thiểu số, 
nghệ thuật âm nhạc các dân tộc như “Tây Lương nhạc”, 
"Quv Từ khúc” đã diễn tả sự dung hòa của các thiên 
chương huy hoàng, làm cho nghệ thuật âm nhạc đời 
Đường đạt đến đỉnh cao trong lịch sử âm nhạc Trung Quốc 
cô đại, cũng trở thành số một của nghệ thuật phương 
Đông. có những đóng góp kiệt xuất cho sự phát triển của 
nghệ thuật âm nhạc thế giới và văn mình văn hoá. 

Thời kỳ Kim Nguyên Liêu Ninh, dân tộc thiểu số vùng 
Tây Bác thống trị Trung Quốc, âm nhạc dân tộc thiểu số 
phương Bắc và Tây Bác đã trở thành dòng chủ lưu, đẩy 
mạnh âm nhạc truyền thống Trung nguyên. ví dụ như âm 
nhạc. nhạc khí dân tộc Hồ. dân tộc Đột Quyết trên một góc 
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độ lớn đã thúc đẩy sự phát triển của âm nhạc truyền 
thống Trung Quốc. Đặc biệt, sự hưng khởi của "Nguyên 
Khúc”, có tác dụng bổ trợ cho sự phát triển của âm nhạc. 

Thời kỳ Mãn Thanh, Trung Quốc là thiên hạ của dân 
tộc Mãn phương Bắc, nghệ thuật âm nhạc dân tộc Mãn 
cũng theo đó trở thành chính thống, cùng với sự giao lưu 
văn hoá Mãn - Hán, âm nhạc dân tộc Mãn dần dân Hán 
hóa, nhưng vẫn giàu nét đặc sắc dân tộc. 

Sau khi nước Trung Quốc mới thành lập, âm nhạc dân 
tộc thiểu số mới thực sự phát triển, những bông hoa lạ 
trong nghệ thuật âm nhạc đang nở rộ trên khắp đất nước. 


II. NẾT ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT CỦA ÂM NHẠC DÂN TỘC 
THIẾU SỐ 


Âm nhạc dân tộc thiểu số Trung Quốc, ngoài những 
vùng núi cao và duyên hải vẫn luôn có phong cách độc đáo 
riêng, dân tộc các vùng biên cương hay giáp ranh với nước 
ngoài đều đã tiếp thu nghệ thuật của các nước láng giềng 
và có sự thay đổi, tạo nên phong cách vừa duy trì được bản 
sắc dân tộc của mình, vừa chịu ảnh hưởng của nghệ thuật 
nướcngoài. Từ đó có thể chia những nét đặc sắc nghệ thuật 
của âm nhạc dân tộc thiểu số Trung Quốc thành một số 
loại như sau: 

1. Đặc sắc nghệ thuật âm nhạc dân tộc thiểu số 
Tây Vực. 

Tây Vực chủ yếu là âm nhạc dân tộc Ha-sa-ke, dân tộc 
Duy Ngô Nhị, dân tộc Udơbếch, dân tộc Tạng, dân tộc Hồi, vì 
những dân tộc này chịu ảnh hưởng lớn của nghệ thuật các 


nước như Liên Xô Đông Âu và Ba Tự, Ầ rập, Ấn Độ. Vì vậy, 
đặc sắc nghệ thuật vũ đạo âm nhạc ngoài những kế thừa 
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nghệ thuật trong nước, còn có phong vị phương Tây. Âm 
nhạc có đặc điểm phóng khoáng, sôi nổi, vũ đạo với sự vận 
động hài hòa của thanh âm và có bước chân nhịp nhàng. 

Ví dụ, như âm nhạc U-dơ-bếch, đã dung hòa ba hệ 
thống âm nhạc Ba Tư - ả Rập. Trung Quốc và châu Âu, trổ 
thành một trong những chủ thể của âm nhạc dân gian Tây 
Vực. Âm nhạc dân tộc Duy Ngô Nhĩ cũng đã tiếp thu âm 
nhạc Ba Tư - Ả rập và châu Âu, trở thành nhạc điệu có 
phong cách độc đáo, cũng là viên ngọc quý của âm nhạc 
Tây Vực. Các làn điệu có đặc điểm hoàn luật nhẹ nhàng, 
tiết tấu nhanh, trầm bổng, không khí sôi nối, nhiệt tình, 
rất phù hợp với những buổi hội họp, lễ tết, lễ mừng. Âm 
nhạc Ha-sa-ke đã kết hợp âm nhạc châu Âu và âm nhạc 
Trung Quốc, làn điệu du dương, khoáng đạt, tiết tấu 
mạnh, sôi nổi, là thể loại rất hay trong âm nhạc dân gian 
Tây Vực. 

Âm nhạc dân tộc Tạng là viên ngọc sáng của âm nhạc 
dân gian Trung Quốc. thuộc âm nhạc Trung Quốc, nhưng 
chịu ảnh hưởng của Phật giáo ấn Độ, âm nhạc đã tiếp thu 
một số làn điệu xướng Kinh của Phật giáo, vì vậy, âm nhạc 
dân gian dân tộc Tạng vừa có làn điệu hào phóng, nhiệt 
tình vừa có nhạc điệu du dương, trang nhã. Các tác phẩm 
như “la-ma-ma-n†” lưu hành trong Hội chùa, Hội làng, hay 
“Zhe-sha” thịnh hành ở mọi phố phường, đều đại diện cho 
âm nhạc truyền thống dân tộc Tạng. 

Âm nhạc dân tộc Hồi cũng rất hay, vừa có tình cảm, 
đặc sắc địa phương, lại vừa học hỏi âm nhạc Ba Tư - Ầ rập, 
tự thành một hệ thống, có phong thái tình cảm vùng đất 
đỏ Hà Tây. các ca khúc đều mang hơi thở núi rừng hoang 
dã, lời ca nhẹ nhàng, uyển chuyển làn điệu du dương tươi 
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sáng, làm người nghe xúc động dạt dào, tác phẩm nổi 
tiếng “Bông hoa và người thiếu niên” là tác phẩm đại diện 
cho hệ thống âm nhạc này. 

2. Đặc sắc nghệ thuật âm nhạc dân tộc phương 
Bắc. 


Âm nhạc dân tộc phương Bắc chủ yếu gồm âm nhạc 
dân gian các dân tộc như Mông, Triều Tiên và Mãn, Ngạc 
Luân xuân, mang đặc điểm phóng khoáng, thoải mái. 


Âm nhạc dân gian dân tộc Mông Cổ mang đặc trưng 
du dương, phóng khoáng, chịu ảnh hưởng của thảo nguyên 
bao la và đàn ngựa béo khoẻ, phần lớn các bản nhạc đều 


z 


¬"- 


trải đài, mạnh mẽ, các vũ khúc nổi tiếng như “vắt sữa”, 
“chung uyến” với tiết tấu nhanh truyền đi khắp thảo 
nguyên. Âm nhạc dân tộc Mông Cổ không chỉ phóng 
khoáng, mạnh mẽ, mà cũng còn có những bản nhạc nhẹ 
nhàng, du dương, với phong cách giàu cảm xúc và mang 
đậm “thảo dạ phong tình” đã truyền đi khắp cả nước. 

Âm nhạc dân gian dân tộc Triều Tiên thuộc hệ thống 
âm nhạc kết hợp giữa âm nhạc Trung Quốc và âm nhạc 
truyền thống Triều Tiên, nhạc Triều Tiên rất hay, nhẹ 
nhàng, phong cách giàu cảm xúc, ca khúc dân gian nổi 
tiếng “Dao-la-JI” được lưu hành toàn quốc, chứng tỏ được 
sự hấp dẫn của âm nhạc dân gian dân tộc Triều Tiên. 


Âm nhạc dân gian dân tộc Mãn thuộc hệ thống âm 
nhạc Trung Quốc, phần lớn đã Hán hóa, nhưng có một số 
bài hát, làn điệu dân ca nghe rất mượt mà, cảm động, 
cùng với sự lưu truyền rộng rãi của sự hòa hợp văn hoá 
Hán Mãn. như nhạc lắc xe, nhạc khóc tang..., đều rất được 
quần chúng hoan nghênh. 
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Âm nhạc dân gian dân tộc Ngạc Luân Xuân thuộc loại 
hình âm nhạc Trung Quốc, do có nhiều núi cao, rừng sâu 
nên có âm điệu cao nhưng du dương. ca khúc "Tôi đứng 
trên đỉnh núi cao” gây xúc động lòng người. đã hát lên tình 
yêu của dân tộc Ngạc Luân Xuân đối với giang sơn Tổ quốc. 

38. Dặc sắc nghệ thuật âm nhạc dân tộc phía Đông. 

Âm nhạc dân tộc phía Đông Trung Quốc chủ yếu gồm 
âm nhạc dân gian dân tộc Choang, âm nhạc dân gian đân 
tộc Dị, dân tộc Mào, dân tộc Bạch, dân tộc Thái, dân tộc 
Ngoã, đân tộc Hà Nhì... 


Dân tộc Choang là dân tộc đông dân nhất trong số các 
dân tộc thiểu số Trung Quốc, chủ yếu phân bố ở Quảng 
Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Quý Châu. Âm nhạc dân gian 
dân tộc Choang thuộc hệ thống âm nhạc Tr¬ng Quốc. Dân 
ca dân tộc Choang rất đẹp, giàu cảm xúc. Ca khúc “Chị Lưu 
Tam” nổi tiếng, đã tập trung những tỉnh hoa của âm nhạc 
dân gian dân tộc Choang ở Quảng Tây, tiêu biểu cho những 
nét đặc sắc nghệ thuật của âm nhạc dân gian dân tộc 
Choang. Ngoài ra, tác phẩm “Đạp ca” và “Cổ vũ” của dân 
tộc Choang cũng phản ánh được vẻ đẹp của âm nhạc dân 
gian dân tộc Choang với nét đặc sắc mang đầy ý thơ. 

Dân tộc Di chủ yếu tập trung ở vùng cao nguyên Vân 
Quý và tỉnh Tứ Xuyên, dân số hơn triệu người, âm nhạc 
dân gian dân tộc Di thuộc hệ thống âm nhạc Trung Quốc, 
dân ca dân tộc Di rất gây xúc động lòng người, tác phẩm 
*A-shi-Ma” rất giàu tình thơ ý họa, tiêu biểu cho trình độ 
phát triển cao của âm nhạc dân gian dân tộc Di. 


Dân tộc Mèo chủ yếu phân bố ở cao nguyên Vân Quý 
và Lưỡng Hồ Lưỡng Quảng, có khổng hơn 5 triệu dân. Âm 
nhạc dân gian dân tộc Mèo thuộc hệ thống âm nhạc Trung 
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Quốc. Dân ca, tình ca dân tộc Mèo đều rất đẹp, phóng 
khoáng, với sự đệm nhạc của các nhạc cụ độc đáo như 
Khèn, đàn nguyệt lại càng trở nên du dương, giàu cảm xúc. 


Dân tộc Bạch cư trú tại vùng tự trị dân tộc Bạch Đại 
lý tỉnh Vân Nam, dân tộc Bạch là hậu duệ của nước Đại 
Lí. Nước Đại Lí là một Vương quốc cổ đại có lịch sử văn 
hoá lâu đời, dân ca dân tộc Bạch sinh ra ở vùng núi ven 
Nhĩ Hải có cảnh non nước đẹp như tranh vẽ, âm nhạc rất 
đẹp và giàu ý thơ. Tác phẩm “5 bông hoa vàng” nổi tiếng 
của Lôi Chấn Bang được sáng tác sau khi tham khảo âm 
nhạc dân gian dân tộc Bạch Đại Lí, đã phản ánh trình độ 
phát triển cao của âm nhạc dân gian dân tộc Bạch. 

Dân tộc Thái chủ yếu phân bố ở hai vùng tự trị của 
dân tộc Thái là Xi-shung-ba-na và Đức Hồng thuộc tỉnh 
Vân Nam. Dân tộc Thái chia thành hai hệ tộc Thủy, Hán, 
âm nhạc dân gian mang phong thái riêng. Dân tộc Thái 
cạn (Hạn) thường ở trên núi, âm nhạc phóng khoáng, 
mạnh mẽ; dân tộc Thái nước (Thủy) ở bên sông, âm nhạc 
nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Dân tộc Thái ở vùng biên giới 
Vân Nam, tiếp giáp với Miến Điện, nước Thái, do chịu ảnh 
hưởng của giao lưu văn hoá Trung — Thái, Trung —- Miến 
trong thời gian dài, âm nhạc dân gian dân tộc Thái đã hòa 
vào phong thái âm nhạc Miến, Thái, đã sáng tạo ra các làn 
điệu ca múa vùng biên cương phía Nam với phong cách 
độc đáo, ví dụ như “Khổng tước vũ”, “Tượng vũ”, “Tiểu Bồ 
điều”, “Hãn bài”, “Thủy...” cùng với nhạc đệm bằng chuông 
ở chân và trống ở chân voi, trở nên vô cùng du dương, xúc 
động, thể hiện được phong cách độc đáo của âm nhạc dân 
gian dân tộc Thái. 


Dân tộc Ngõa trú tại huyện tự trị của dân tộc Ngoã ở 
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Tây Minh - tỉnh Vân Nam, âm nhạc dân gian thuộc hệ 
thống âm nhạc Trung Quốc. Do dân tộc Ngoã ở trên núi 
cao, quang cảnh hùng vĩ, nên các làn điệu múa của dân tộc 
Ngoã rất hào phóng, thoái mái, các khúc “Bài ca giã gạo” 
đã phản ánh tính cách cần cù, đũng cảm và nhiều tài hoa 
trong ca múa của nhân dân dân tộc Ngõa. 

Dân tộc Hà Nhì phân bố ở vùng tự trị dân tộc Hà Nhì, 
dân tộc Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam. Âm nhạc dân gian 
dân tộc Hà Nhì thuộc hệ thống âm nhạc Trung Quốc, dân 
ca Hà Nhì với sự đệm nhạc của các nhạc cụ như đàn “tam 
truyền”, “khẩu truyền”, đàn nguyệt và trống cơm, thanh 
la, “ba điểu” (nhạc cụ thổi tấu), ví dụ bài hát uống rượu 
“Ha-ba-nuo” đã phản ánh sự thịnh hành của âm nhạc đân 
gian dân tộc Hà Nhì trong những dịp cúng tế. lễ hội, cưới 
xin, ma chay... 


Tổng hợp lại, âm nhạc dân tộc thiểu số của Trung 
Quốc là những bông hoa lạ trong vườn hoa âm nhạc Trung 
Quốc, không chỉ có phong cách độc đáo mà còn có trình độ 
sáng tạo nghệ thuật cao, là bộ phận quan trọng của âm 
nhạc truyền thống của dân tộc Trung Hoa, cũng có nhiều 
cống hiến để âm nhạc truyền thống Trung Quốc có vị trí 
trên thế giới. 


ö4. TƯ TƯỞNG ÂM NHẠU CỦA LUẬN NGỮ 


Khổng Tủ không chỉ là nhà tư tưởng, nhà giáo dục 
vĩ đại mà còn là nhà âm nhạc kiệt xuất. Tư tưởng âm 
nhạc của Khổng Tử chủ yếu được các đệ tử ghi lại trong 
“Luận ngữ”. 
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I. MỞ RA MỘT HƯỚNG MỚI TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ MĨ HỌC 
ÂM NHẠC CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC. 


Khổng Tử là nhà phê bình âm nhạc đầu tiên của 
Trung Quốc cổ đại, nguyên tắc cao nhất trong âm nhạc 
của Khổng Tử là "tận mĩ tận thiện”, tức là lấy sự thống 
nhất cao độ của cái đẹp về nghệ thuật và âm nhạc làm tiêu 
chuẩn cao nhất của mĩ học âm nhạc. Tư tưởng quan trọng 
này của Khổng Tử được các đệ tử ghi lại trong “Luận ngữ”: 

“Tử vị “Thiều” tận mĩ hi, hựu tận thiện dã; vị “vũ” tận 
mĩ hi, vi tận thiện dã” (Luận ngữ - Bát Dật'). 


Tức là sau khi Khổng Tử nghe khúc "Đại Thiều” đã 
than rằng "tận mĩ hi, hựu tận thiện đã”, và đam mê đến 
mức mà “ba tháng không biết đến mùi thịt”. "Tử tại Tề 
vấn “Thiểu”, tam nguyệt bất tư nhục vi. đây là sự cảm 
thụ thực sự của Khủng Tử sau khi nghe “Thiều” của nước 
Tề. các đệ tử của ông đã ghi lại trong "Luận ngữ - Thuật 
nhĩ". Sau khi nghe "Đại vũ” ca ngợi Chu Vũ Vương, Khổng 
Tử cho rằng tính nghệ thuật của điệu nhạc tuy cao, nhưng 
tính tư tưởng lại chưa đủ, ông nói: “Vũ” tận mĩ hị, vì tận 
thiện dã”. Khổng Tử lấy "Mi và “Thiện làm chuẩn mực 
đánh giá mĩ học âm nhạc sớm nhất, mở ra hướng mới 
trong phê bình học mĩ học âm nhạc Trung Quốc, có ảnh 
hưởng quan trọng việc phát triển hướng sang "tận thiện 
tận mỹ” của âm nhạc Trung Quốc. 


II. ĐẶT NỀN MÓNG CHO TƯ TƯỞNG ÂM NHẠC NHO GIA: 


1. Lấy “lễ nhạc” làm trung tâm của tư tưởng âm 
nhạc. 


Khổng Tử rất coi trọng Lễ — nhạc. là người đi đầu 
trong tư tưởng "lễ nhạc” Trung Quốc. Ông cho rằng "Lễ 
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nhạc” là giới hạn cao nhất trong tư tưởng của âm nhạc, LỄ 
nhạc là tiêu chí văn mình của xã hội. 

“Tứ viết: "Hưng tr thị, lập ư lễ, thành ư nhạc” (“Luận 
ngữ - Thái Bác”). 

“Tử viết: “Tiên tiến ư lễ nhạc, dã nhân đã; hậu tiến ư 
lễ nhạc, quân tử đã. Như dụng chi, tắc Ngô tùng tiên tiến” 
(“Luận ngữ - Tiên tiến). 

Khổng Tử còn nói “nhân” là cơ sở tư tưởng của âm 
nhạc: 

“Tủ viết: “Nhân chi bất nhân, như lễ hà? Nhân nhi 
bất nhân, như nhạc hà?” (“Luận ngữ - Bát Dật'). 

Và nói: 

"Lễ vân, lễ vân, ngọc bạch vân hồ tai? Nhạc vân, nhạc 
vân, chung cổ vân hồ tai?” (Luận ngữ - Dương hóa”). 

Có nghĩa là muốn hiểu biết “lễ nhạc” thực sự thì phải 
nhìn vào nội dung bên trong của nó, chứ không phải biểu 
và % độ m + sài 
hiện bên ngoài như ngọc bạch hoặc kêu vang như chiêng 
trống. : 
Khổng Tử nói: Âm nhạc được phát triển từ thơ ca và 

dựa trên lễ giáo. 

Là người mà bất nhân sẽ không thể có “lễ, nhạc”. 

Lễ là gì, có phải chỉ như ngọc bạch? Nhạc là gì, có phải 
chỉ như tiếng chiêng trống vang ngân? 

Trung Quốc là đất nước của Lễ nghi, Khổng Tử chủ 
trương “lễ” là chủ tế của “nhạc”, nhạc thuộc theo “lễ”. Vì 
“lẾ” có vị trí quan trọng trong cuộc sống chính trị cổ đại, 
dù là cúng tế, lễ mừng, cưới xin, ma chay... tất cả mọi hoạt 
động đều phải gắn với lễ nhạc. 
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Nói một cách nghiêm túc, “lễ nhạc” thực chất là 
“nhạc vu ngoại chi viết lễ, thì vu nội chi vi nhạc”. Lễ 
không có nhạc thì không làm, nhạc không có lễ thì không 
tấu, được gọi là “Lễ nghi tam thiên”, “Nhạc kinh tam 
bách” (ở đây coi nhạc kinh là thơ kinh) hoặc nói “Lễ băng 
nhạc hoại”. 


Nhạc được sinh ra theo “lễ”, đẳng cấp của nhạc cũng 
thay đổi theo "lễ”, lễ — nhạc kết hợp hài hòa tạo thành một 
hệ thống, đây chính là đặc điểm của âm nhạc Nho gia, cũng 
là nét đặc sắc lớn nhất của âm nhạc Trung Quốc cổ đại. 


Cho đến khi hậu thế lấy “lễ nhạc” làm công cụ bảo vệ 
gia1 cấp thống trị phong kiến thì đó là chuyện của gia1 cấp 
thống trị, không thể vì đó mà trách Khổng Tử. 


Quan điểm lễ nhạc của Khổng Tử chịu ảnh hưởng sâu - 
sắc của việc Chu Công thời Tây Chu “chế lễ tác nhạc”, ví 
dụ viết “Ngô Tùng Chu” (Luận ngữ - Bát Dật), “Cửu hị, 
Ngô bất phục mộng kiến Chu Công”, (“Luận ngữ - Thuật 
nhĩ”), “như hữu dụng giả ngã, Ngô kỳ vi Đông Chu Hồ?” 
(“Luận ngữ - Dương hóa”), Khổng Tử đặt niềm hi vọng 
thực hiện lý tưởng “nhân chính đức trị” vào “lễ nhạc”, dù 
ông đã “mỹ hóa” Tây Chu, nhưng ông chủ trương lấy “lễ 

_nhạc nhân chính “thay thế sự đã man, cường bạo của xã 
hội chế độ nô lệ, đây là một việc tiến bộ. 

2. Lấy “chính nhạc” làm âm nhạc. 


Khổng Tử đề xướng “chính nhạc”, trong "Luận ngữ” nói: 

“Ngô tự vệ phản Lỗ, nhiên hậu nhạc chính, “nhã”, 
“tụng” các đắc kỳ sở” (“Luận ngữ - Tử hãn). 

Chính nhạc là khúc nhạc chân chính, trung tâm chính 
nhạc của Khổng Tử là lấy “chính” tự nhạc, lấy nhạc trị 
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người, tức là dùng tiêu chuẩn của chính trị để sáng tác 
nhạc, lại lấy nhạc để rèn luyện con người: 

"Văn chi dĩ lễ nhạc, diệc khả đi vi thành nhân hử 
(“Luận ngữ” - Hiến vấn”). 

“Khổng Tủ viết: Thiên hạ bữu đạo, tắc lễ, nhạc, chỉnh, 
phạt tự thiên tử xuất, thiên hạ vô đạo, tắc lễ, nhạc, chỉnh, 
phạt tự chư hầu xuất” (“Luận ngữ - Lí thị). 


Tư tưởng trung tâm của chính nhạc của Khổng Tử là 
“khắc kỷ phục lễ”, tức khôi phục Chu Lễ. Khổng Tử cho 
rằng thời kỳ Đông Chu “lễ băng nhạc hoại”, nên cần phải 
điều chỉnh, có nghĩa là chỉ có chấn chính lễ nhạc thì mới hi 
vọng chỉnh đốn kỷ cương. 

Khổng Tử liên kết chặt chẽ lễ nhạc với “chính trị 
quốc đạo”, và cho rằng sự thịnh suy của một quốc gia có 
quan hệ mật thiết với mức độ chính tà của lễ nhạc. Trong 
“Luận ngữ” viết, người Tề tặng cho nước Lỗ một số kỹ nữ 
ca múa, vua Lỗ vì đắm chìm trong các cô kỹ nữ nên ba 
ngày không hỏi đến việc triều chính, Khổng Tử vì đó mà 
bất mãn nên rời bỏ nước Lỗ, chuyện này được ghi trong 
“Luận kinh, Vì tử”. 

“Tế nhân quy nữ nhạc, lí hằng tứ thụ chỉ, tam nhật 
bất triều, Khổng Tử hành”. 

Trong "Hiếu kinh” còn ghi lại rằng Không Tử nhấn 
mạnh vai trò quan trọng “di phong dịch tục” của âm 
nhạc. ` 

“Khổng Tử viết:.... di phong dịch tục, mặc thiên vu 
nhạc. an thượng tự dân, mặc thiện vu lỂ”. 

Sự lợi hại của chính nhạc của Khổng Tủ là đề cao lễ 
nhạc ngang với “chính”, “hình”. 
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“Lễ nhạc bất hưng, tắc hình phạt bất trung; hình phạt 
bất trung, tắc dân vô sở thố thủ túc” (“Luận ngữ - Tử Lộ”). 


Quan điểm kiệt xuất này của Khổng Tử là ở chỗ thống 
nhất hình thái ý thức với pháp luật chính trị, vì vậy, ông 
để xuất ca tụng “chính nhạc”, kiên quyết phản đối âm 
thanh nhạc dâm. Ông hạn chế nhạc bằng chế độ đẳng cấp 
nghiêm khắc, kiên quyết phản đối vi phạm vào lễ, phạm 
vào lễ, thực chất là chống lại chế độ giai cấp đương thời, 
ông đả kích mạnh mẽ hành vi coi thường lễ nhạc của Lí 
Thị. Lí Thị nước Lỗ thời đó vô cùng hống hách, lấy “quân 
lễ” “Bát Dật chi vũ” làm âm nhạc của mình, trong “Luận 
ngữ - Bát Dật" đã ghi lại lời Khổng Tử mắng lí Thị là: “Bát 
Dật Vũ vu đình, thị khả nhẫn dã, thục bất khả nhẫn dã”. 

Trước tình hình “lễ băng nhạc hoại” thời Đông Chu, 
Khổng Tử chủ trương âm nhạc nho nhã, có vai trò tích cực 
trong việc phản đối giai cấp thống trị đương thời chỉ biết 
loại âm nhạc dâm tục. Giai cấp thống trị thế hệ sau mượn 
“nhã nhạc” để bảo vệ lợi ích thống trị của mình, khống chế 
sự phát triển của âm nhạc dân gian, thì cũng không nên 
quy trách nhiệm cho “chính nhạc” của Khổng Tủ. Phải 
nhìn “chính nhạc của Khổng Tử bằng quan điểm của chủ 
nghĩa duy vật lịch sử". 

Khổng Tử lấy tài hoa "lễ nhạc trị chính” để phản ánh 
cuộc hội ngộ của vua nước Lỗ và vua nước Tề, ông lấy “lễ 
nhạc” đánh bại sự vô lễ của vua Lỗ, bảo vệ sự tôn nghiêm 
của nước Lỗ. 

Tóm lại, Khổng Tử rất nhấn mạnh quan hệ của âm 
nhạc và xã hội, Khổng Tử coi trọng quan hệ giữa âm nạc 
với chính trị quốc gia, luân lý xã hội, có ảnh hưởng quan 
trọng đối với việc xác định tư tưởng âm nhạc của Nho gia. 
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“Nhạc ký” nhấn mạnh “nhạc dĩ chính thông”, “Mạnh Tử” 
nêu quan điểm quan trọng “dữ dân đồng nhạc”, tất cả đều 
do ảnh hưởng quan điểm âm nhạc chính trị của Khổng Tủ. 
Đã chứng tỏ ảnh hưởng quan trọng của “chính nhạc” của 
Khổng Tủ đối với sự hình thành tư tưởng âm nhạc của 
Trung Quốc cổ đại. 

3. “Dĩ tiết nhạc vi” 

Khổng Tử chủ trương “tiết nhạc”, “tiết” là tiết chế, tức 
là âm nhạc cần phải có mức độ nhất định. 

“Tử viết: “Quan thư” nhạc chỉ bất đâm, ai nhi bất 
thương” (“Luận ngữ - Bát Dật). 

“Quan thư” là thơ tình của “Thi kinh —- Chu Nanï, 
cũng là bài thơ nổi tiếng trong “Ñinh thï”. Viết là: 

“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yếu điệu thục 
nữ, quân tử hảo cầu. Tham sai hạnh thái, tả hữu lưu chỉ. 
Yểu điệu thục nữ, ngộ mị cầu chị. Cầu chi bất đắc, ngộ mị 
tư phục, du tai du tai triển chuyến phản trắc. Tham sai 
hạnh thái, tả hữu thái chị, yếu điệu thục nữ, cầm sắt hữu 
chi. Tham sai hanh thái, tả hữu mạo chi, yếu điệu thục 
nữ, chung cổ lạc chỉ”. 

Đây tuy là một bài thơ tình, nhưng Khổng Tử lại đánh 
giá rất cao, cho rằng “nhạc nhi bất dâm, ai nhi bất 
thương”, Khổng Tử đề xướng "Trung dung chỉ đạo” tức 
trung chính không thiên lệch, mức độ điều tiết hợp lý, 
“Quan thư” chính là tác phẩm tiêu biểu cho sự trung chính 
không thiên lệch của Khổng tử. 

Khổng Tử phê bình "Trịnh thanh”, cho rằng: 

“Trịnh thanh đâm, nịnh nhân đãi” (Luận ngữ - Lnh 
Công thượng”). 
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“Trịnh Thanh” là âm nhạc dân gian phổ biến thịnh 
hành thời bấy giờ, vì quá nhiều bài là “Tình ca” nên Khổng 
Tử cho là “dâm” mà ra sức phản đối. Nhưng khách quan 
mà nói, trong “Trịnh Thanh” tuy “dâm” (chủ yếu chỉ Tình 
ca” nhưng nó tiêu biểu cho sự thịnh hành của âm nhạc 
dân gian, không giống như “Nhã”, “Tụng” chịu sự hạn chế 
của “Lễ”, “Trịnh Thanh” là âm nhạc vượt qua sự gò bó, 
hạn chế của Lễ giáo phong kiến, chính vì vậy mà bị Khổng 
Tử, Nho gia phản đối. 


“Tiết nhạc” của Khổng Tử ngoài yêu cầu “tiết độ” trên 
phương diện tư tưởng âm nhạc, còn nhấn mạnh sự hài hòa 
trên phương diện nghệ thuật. Chính vì vậy, “bất dâm” 


chính là “tận thiện”, “bất thương” lại là “tận mỹ”, “bất dâm 
bất thương” là chuẩn mực trong âm nhạc của Khổng Tủ. 


Tổng hợp những gì nêu trên, “Luận ngữ đã ghi chép 
đầy đủ quan điểm của Khổng Tử về âm nhạc, là cơ sở của 
tư tưởng âm nhạc Nho gia và thẩm mỹ nghệ thuật âm 
nhạc của Nho giáo. Tư tưởng âm nhạc do Khổng Tử đề 
xướng tuy bao gồm “Lễ nhạc, Chính nhạc, Tiết nhạc”, 
nhưng trên thực tế đều là “Lễ nhạc”, “Lễ nhạc” của ông có 
ảnh hưởng sâu sắc tới nền âm nhạc cổ đại Trung Quốc. 
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CHƯƠNG 132 


NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP TRUNG QUỐC 


hữ Hún uốn đã là một kỳ quan của uăn hoá Trung 
Quốc, thư pháp Trung Quốc trong uiết chữ Hán giống như 
một "loài hoa hỳ lạ" của uăn hóa truyền thống Trung Quốc, 
có uẻ đẹp độc đáo uà giá trị nghệ thuật rất cao. 

Từ chữ "Giáp Cốt" đến chữ Hún hiện đại, từ chữ 
“Triện"” đến chữ "Khải", thư pháp Trung Quốc đã trải qua 
một lịch trình rất huy hoàng, góp phần to lớn trong uiệc lưu 
truyền chữ Hán uè truyền bá uăn hóa bất hủ Trung Quốc. 


ä1. KHÁI QUÁT 


Thư pháp có mối quan hệ rất mật thiết với đời sống 
nhân dân. dù là chính trị, giáo dục, tuyên truyền hay giao, 
lưu trao đổi thông tin đều gắn liền với thư pháp. Thư pháp 
Trung Quốc qua các thời đại đã có sức hấp dẫn riêng, nổi 
tiếng trong nền thì pháp thế giới. Thư pháp Trung Quốc có 
nguồn gốc sâu xa, sự phát triển của nó có quan hệ mật 
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thiết với diễn biến của văn thể, trải qua các giai đoạn như 
ký hiệu dùng dao khắc, giáp cốt văn, kim văn (văn hoá đồ 
đồng, chư viết khắc trên kim loại..). triện, lệ, thảo, 
hành, khải... với 6000 năm lâu dài. Từ khắc họa cho tới 
viết chữ, thư pháp Trung Quốc đã trải qua thực tiễn sáng 
tạo của hơn 100 triều đại và hàng trăm triệu nhân dân 
mới có được sự nổi tiếng trên thế giới như ngày nay. Đồng 
thời, đã tạo thành lối viết chính thống cho những nước 
phương Đông sử dụng chữ tượng hình, có ảnh hưởng sâu 
sắc tới nền Thư pháp của các quốc gia Đông Nam á. 


ä2. ĐẶC ĐIỂM THƯ PHÁP EỦA CÁC THỦI ĐẠI 


Thư pháp Trung Quốc có lịch sử lâu đời, có nguồn gốc 
sâu xa, mấy ngàn năm trở lại đây, trải qua quá trình lâu 
dài từ vạch, vẽ đến viết, từ tượng hình đến trừu tượng. 


Trên thế giới từ trước đến nay, chưa có thư pháp của 
một quốc gia nào nổi tiếng như thư pháp Trung Quốc. Các 
nhà thư pháp Trung Quốc thậm chí có thể so sánh với các 
nhà nghệ thuật lớn, nhà văn hoá lớn. Các bậc đế vương 
khanh tướng của Trung Quốc cũng đều rất yêu chuộng thư 
pháp, như Đường Thái Tông. Đường Cao Tông, Đường 
Huyền Tông,Võ Tắc Thiên... đều giỏi thư pháp, chỉ bằng 
tác phẩm “sâu kim thể” của Tông Huy Tông, đủ thấy vị trí 
rất cao của thư pháp trong nền văn hoá Trung Quốc. 

Thời Nguyên thủy xa xưa, chữ ban đầu chỉ là những 
ký hiệu vạch, vẽ, sau phát triển thành bức vẽ hình tượng; 
vẽ là nguồn gốc của “nghệ thuật hóa” chữ viết, cũng là 
nguồn gốc của thư pháp, nên có thể nói “thư - họa” là có 
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cùng nguồn gốc, thư pháp là sự thăng hoa từ vẽ đến viết, 
cũng là sự phát triển văn tự Trung Quốc từ hình tượng 
đến trừu tượng. 

Thời Tiên Tần, nhất là những năm đầu của thời kỳ 
này, thời Đại Hạ, Thượng Chu do chịu ảnh hưởng của thư 
pháp vạch vẽ thời xa xưa nên nghệ thuật thư pháp mang 
đậm nét điêu khắc. Bất luận là Giáp Cốt văn thời Hạ, 
Thương, Kim Đỉnh Minh văn thời Chu hay Thạch Cổ văn 
thời Chiến Quốc đều có khí thế cứng cỏi, minh bạch, nổi 
bật với đặc trưng của nghệ thuật khắc, vẽ. Trong đó, Giáp 
Cốt vẫn vuông vắn, cân đối; Kim văn xoay tròn, trơn tru; 
Giáp Cốt văn thời Thương còn lưu giữ thư pháp tượng 
hình của tranh. Đến Kim văn thời Tây Chu, chữ tượng 
hình đã giảm đi, mang nghệ thuật thư pháp Kim văn 
nghiêm mật, hồn hậu. Đồng thời, chữ hình chữ nhật của 
Giáp Cốt văn đã dần chuyển sang chữ vuông. 


Thời Chu là thời kỳ quan trọng của văn hoá Trung 
Quốc, không những đã đóng góp nhiều nét nổi bật vẽ chữ 
viết mà còn sinh ra những nhà tư tưởng vĩ đại như Khổng 
Tử, Lão Từ... đặt nền móng cho tư tưởng, văn hoá của 
Trung Quốc. 

Triều đại nhà Tần là thời kỳ bắt nguồn Triện thư và 
Tần Lệ (chữ Lệ thời Tần), Triện thư là chữ viết thống nhất 
sau khi nhà Tần thống nhất Trung Quốc, thực hiện chế độ 
“trung ương tập quyển”, góp phần vào việc thống nhất chữ 
viết nhà Tần và phát triển văn hoá Trung Quốc. Tể tướng 
nhà Tân là Lý Tư đã tự nghiên cứu thư pháp đồng thời 
thống nhất Tiểu Triện, không chỉ góp phần thống nhất chữ 
viết Trung Quốc mà còn lập ra qui phạm, chuẩn mực đầu 
tiên của thư pháp Trung Quốc. Tiểu Triện do Lý Tư sáng 
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tạo ra, đặc điểm của nó ; đúng như Đường nhân Thư Bình 
đã viết: “Tư thư cốt khí phong quân, phương viên diệu 
tuyệt”, bỏ đi những nét góc cạnh của Kim văn, thay vào đó 
là những nét tròn, mềm mại ; hay như Tôn Quá Đình nói 
“Triện thượng uyễn nhi thông”, ra sức phát huy nét tròn 
đặc sắc hoặc như “Thư hậu phẩm” (bình phẩm sau khi viết) 
đã viết: “Do phu thiên quân cường nỗ, văn thạch hồng 
chung, khởi đồ học giả chi Tông tượng” cũng là vật báu 
truyền quốc. Chữ tượng hình của Triện thư tuy đã ít đi 
nhưng vẫn lưu giữ một số vết tích và đã có những đặc điểm 
chữ vuông của sự kết hợp giữa vuông và tròn. Đặc điểm thư 
pháp của Triện thư là vuông vắn, xoay tròn.Thời Tần phát 
minh ra giấy nên càng thúc đẩy sự phát triển của chữ viết. 
Trinh Mạc sáng tạo ra Tần Lệ, đặc điểm là vuông vắn, rõ 
ràng, cách viết đơn giản. Tiểu Triện và Tần Lệ thời nhà Tần 
đã đặt nền móng cho sự sáng tạo Hán Lệ, Khải thư đời sau. 

Thời Hán là thời kỳ thịnh hành của Lệ thư, Lệ thư 
phát triển trên cơ sở Triện thư thời Tần, biến những góc 
tròn của Lệ thư thành nét vuông gập nên Hán Lệ viết 
nhanh hơn Tiểu Triện thư, rất thực dụng, đặt nền móng cho 
Hành thư, Thảo thư. Thời Hán, Lệ thư đã phát triển thành 
hình thức cố định, là một đóng góp lớn của thư pháp đời 
Hán. Trên cơ sở đã trở thành chữ vuông và vứt bỏ những chữ 
tượng hình còn sót lại của Triện thư, Lệ thư đã đưa nghệ 
thuật thư pháp tiến thêm một bước từ nghệ thuật chữ tượng 
hình chuyển sang nghệ thuật bất tượng hình, tức là giai 
đoạn trừu tượng; là sự thăng hoa của thư pháp Trung Quốc. 
Lệ thư có cách viết dễ dàng, đơn giản mà lại có khí thế tung 
hoành, phóng khoáng, bắt đầu giai đoạn có tính bước ngoặt 
quan trọng trong thư pháp Trung Quốc, xóa bỏ vết tích đô 
họa, từ vẽ vạch chuyển sang viết thư pháp. 
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Thời Tấn là thời kỳ phát triển rực rỡ của thư pháp 
Trung Quốc “Thư thánh” — Vương Hi Chỉ lập nên tập đại 
thành thư pháp của các thời đại trước thời nhà Tần, đặc 
biệt là Hành thư có thể gọi là "nhất tuyệt”, ngoài ra, thư 
pháp của Chung Dao, cương nhu tuyệt diệu, như Trương 
Hoài Cần thời Đường trong “Thư đoạn” có nói: “Chân thư 
tuyệt diệu.... cương nhu bị vên... u thâm vô tế... Tân Hán 
đi lai, nhất nhân nhi đĩ” ®, 


` Vương Hiến Chi — người con thứ 7 của Vương Hi Chỉ 
có thư pháp thanh thoát tự nhiên, khí thế hùng hực, có 
thể sánh với thư pháp của cha mình. Cha con Vương Hi 
Chi là đại diện cho thư pháp thời Đông Tấn, nối tiếng một 
thời. góp phần vào việc phát triển thư pháp Trung Quốc. 

Thời Tùy Đường là giai đoạn chín muôi của khải thư. 
Khai thư là qui phạm của thư pháp Trung Quốc, vừa giữ 
được những nét xoay tròn của Triện thư, vừa nổi bật với 
các nét ngang, số. đứng, làm thể chữ "đoan trang nghiêm 
chỉnh, phương viên tuyệt diệu, trở thành kiểu chữ tiêu 
biểu trong in ấn, chính là văn tự chính tông trong vương 
triểu, quan phủ, khoa cử của các thời đại. 

Tóm lại, thư pháp thời Đường là thời kỳ huy hoàng của 
thư pháp Trung Quốc, có rất nhiều nhà thư pháp với phong 
cách riêng của mình như Liễu Công Quyền, Trương Húc. 
Dương Ngưng Thức, Ngu Thế Nam... Các thư pháp luận 
không ngừng ra đời, đặc biệt là sự coi trọng thư pháp của 
mấy vị hoàng đế đời Đường đã khiến cho thư pháp Trung 
Quốc trong thời Đường đạt đến thời kỳ hưng thịnh nhất, có 
vai trò thúc đấy sự phát triển của thư pháp Trung Quốc. 


!h đai Cảnh Vĩnh: "hái quát lịch sử thư pháp Trung Quốc. NNB Có Tịch - Giang Tô. 
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Ngoài ra, giữa thời Tần, Hán, đã xuất hiện Thảo thư 
trên cơ sở Lệ thư. Đặc điểm của Thảo thư là một nét thông 
suốt, thế bút như rồng bay phượng múa, có phong cách 
riêng trong tạo hình. nhưng không dễ phân biệt. Vì vậy 
giữa Thảo thư và Khải thư lại sinh ra Hành thư. Hành 
thư phóng khoáng mà rắn rồi, đẹp mà không rắc rối, vừa 
tiếp thu nét bút phóng khoáng, thoải mái của Thảo thư, 
vừa học hỏi cách tạo hình trang trọng, nghiêm cẩn của 
Khải thư. Hành thư được đông đảo nhân dân Trung Quốc 
yêu thích, các nhà đại Thư pháp của các triều đại đều lấy 
Hành thư làm phong thái vì chữ đẹp mà không loạn, giúp 
thúc đẩy ứng dụng Khải thư. 


Ngoài ra, vào thời Đường. Tống, do sự phát triển của 
nghệ thuật văn học, cùng với sự hưng thịnh của thơ từ, hội 
họa, thư pháp cũng có cơ hội để phát triển. Các văn nhân 
đương thời hầu như đều thông thạo thi thư họa ấn. như Lý 
Bạch, Đỗ Phủ, nhất là Tô Đông Pha, thư pháp của ông có 
một phong thái riêng là “Nhất tuyệt”, có sự say mê hấp 
dân của thư pháp. Do các đại văn học gia, đại thơ từ gia 
đều đã “Nhập cuộc” thư pháp, làm tăng sức hấp dẫn nghệ 
thuật của thư pháp Trung Quốc. Nhà Nguyên đã kế thừa 
thư hoạ Tống Minh và phát triển lên, khiến thư họa ngày 
càng phát triển rực rỡ. 

Thời nhà Thanh cũng là thời kỳ thư pháp đạt đến 
đỉnh cao, như Phụ Sơn, Trịnh Bản Kiểu. Thư pháp của 
Phụ Sơn thanh thoát nhưng rắn rỏi, và cũng rất nhẹ 
nhàng, ông là nhà y học. nhà thư pháp kiệt xuất của triều 
đại nhà Thanh. Thư pháp của Trịnh Bản Kiều đã kết hợp 
“Lục phân bán thư” Cách, Lệ, Khải, Hành, Thảo, tạo nên 
một phong cách riêng, vừa mềm mại uyển chuyển vừa 
cứng cỏi vuông văn, có thể gọi là thư pháp bậc nhất. 
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š3. EÁ0 LŨẠI THƯ PHÁP DỦA TRUNG QUỐC. 


Thư pháp Trung Quốc có tất cả năm loại: Triện, Lệ, 
Khải, Hành, Thảo. Sự ra đời và đặc điểm mỗi loại như sau: 

I. TRIỆN THỨ: 

1, Chữ Giáp Cốt: 

Chữ Giáp Cốt xuất hiện vào thế kỷ 12 — 11 trước Công 
nguyên, là cột mốc đánh dấu sự phát triên của chữ viết 
Trung Quốc từ hình tượng đến trừu tượng. Đặc điểm của 
chữ Giáp Cốt là chữ hình tượng nhiều, chữ nhỏ, nét bút 
mạnh. Còn Kim văn lại xoay tròn, trơn tru, vuông vắn đẹp 
đẽ, tuy là chữ khắc nhưng cũng có nét cương nét nhu, nét 
cứng cỏi, nét mềm mại. 

2. Đại Triện 

Bao gồm Trụ Văn, Thạch Cổ văn, Chung Đỉnh văn. 
Chữ Đại Triện được bắt nguồn từ thời Chu Tuyên Vương, 
xuất hiện trong “Sử Trụ Thiên”, có gốc là chữ Giáp Cốt 
nhưng nét bút tương đối xoay tròn, là cơ sở của Tiểu Triện 
thời Trần. “Thạch Cổ văn có dáng vẻ đường hoàng, rộng 
rãi, thoáng đạt, có phong cách thuần phác cổ xưa, kết hợp 
cả cương nhu trong nét”. Như “chủ nhân” của Thạch Cổ 
văn — An Thị đã nói: “Thạch Cổ văn nãi Thiên cổ Triện 
pháp chi tổ ® (Thạch Cổ văn chính là tổ của ngàn năm 
Triện pháp). 

Thạch Cổ văn là chữ khắc trên trống đá của nước Tần, 
đặc điểm là nét chữ xoay tròn và dừng ở đầu nét, là cơ sở 
của Triện văn nước Tần. 


® Dẫn từ “Khái quát về thư pháp” - NXH Đại học Sư phạm Bác Rinh. 
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Chung Đỉnh văn: là cách gọi Kim văn Thương Chu, 
biến đối từ chữ Giáp Cốt. Cách viết là Kim.văn, đầu chữ 
cuối chữ cân đối, âm điệu cô đọng, hồn hậu, phong thái 
mạnh mẽ °, nét chữ tròn đầy, vuông vắn. 

3. Tiểu Triển: 

Là thể văn tiêu chuẩn của nhà Tần thống nhất sáu 
nước, bắt nguồn từ chữ đại Triện thời Chu, đặc điểm là chữ 
xoay tròn, cân bằng, không còn chữ tượng hình, như chữ 
khắc đá Thái Sơn của Lý Tư là điển phạm của Tiểu Triện. 

II. LỆ THƯ: 

“Hình thức của Lệ Thư là tiêu chí chuyển đổi từ kết 
cấu đường nét sang kết cấu điểm họa của chữ Hán” ®, Lệ 
thư do Trình Mạc thời Tần sáng tạo ra, hoàn chỉnh vào 
thời Hán nên được gọi là Hán Lệ. Lệ thư bắt nguồn từ 
Triện thư, đặc điểm là vuông thẳng, thay cắc nét tròn gập 
của Triện thư bằng nét ngang thẳng vuông vắn, hình dáng 
thiên về dẹt bằng, nhiều nét mác, ít nét chấm, đơn giản, 
dễ viết, được coi là thể chữ chính thức. Tần Lệ sau khi sửa 
thành Hán Lệ, trở thành nguồn gốc của Khải thư, như 
người xưa nói: “Lệ Thư” cải Triện chỉ viên triết, thú hoành 
trực chi giản dị” mà thành. 

lII. KHẢI THƯ: 


Khải thư được hình thành từ thời Ngụy (Tam Quốc), 
chia thành hai loại Hành Khải và Hành Thảo, thịnh hành ở 
thời Đông Tấn, lấy chữ Khải trên mộ bia (Đường bia, Ngụy 
bia) làm điển phạm. Nổi tiếng với Khải thư của Liễu Công 





®' Dẫn từ “Khái quát về thư pháp” — NXB Đại học Sư phạm Bác Kinh. 
® Dẫn từ "Khái quát về thư pháp” — XNB Đại học Sư phạm Bắc Kinh. 
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Quyền, Ngoạ Dương tuần Khải, Khải thư thường được dùng 
trong in ấn, công văn, có nét độc đáo trong kết cấu điểm 
họa của chữ Hán. Khải thư có đặc điểm đoan trang, ngay 
ngắn, có người đã cho rằng “Khải như lập, Hành như xu (đi 
nhanh), Thảo như tẩu” (Chữ Khải như đứng thẳng, chữ 
Hành như đi nhanh, chữ Thảo như chạy) ®). 


Khải thư do Chung Dao thời Tam Quốc sáng tạo ra, 
hoàn chỉnh vào thời Đường. Khải thư của Vương Hy Chỉ 
nổi bật với những đường nét thanh thoát, tự nhiên, vuông 
vắn mà không bị gò bó, đã mở đường tìm ra phong cách 
mới cho Khải thư. Trần Vân Quân trong “Lịch sử thư pháp 
Trung Quốc” đã nói: Chữ Khải của Chung Dao chưa bỏ hết 
được sự gò bó của Hán Lệ, chữ Khải của Hy Chỉ đã tách 
khỏi thói quen của chữ Lễ, đến lượt Hiến Chi thì càng tách 
xa hơn. 


IV. THẢO THỰ: 


Thảo thư là cách viết nhanh, chia thành Chương 
Thảo, Tiểu Thảo và Đại Thảo. Chương Thảo là thể chữ 
Thảo thời Hán, phát triển trên cơ sở Lệ Thư. 


Tiểu Thảo bắt nguồn từ thời Đông Hán, thịnh hành 
vào thời Tấn, chữ viết đã hoàn toàn tách khỏi Lệ. 

Đại Thảo: Bát đầu từ Đông Hán, phát triển mạnh vào 
thời Đường, có đặc điểm là trải dài, viết liền một mạch, 
giống như “Cuồng Thảo” mải tìm theo cái đẹp mà mất đi ý 
nghĩa của ký hiệu. 

V. HÀNH THƯ: 

Hành thư bắt nguồn từ thời Đông Hán, giữa Khải và 


1! Dẫn từ “Khái quát về thư pháp” - XNH Đại học Sư phạm Bắc Kinh. 
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Thảo, nét bút tuy trơn tru, phóng khoáng nhưng không 
phóng túng, có trật tự. Như Khải Công đã nói: Hành thư là 
thế chữ viết nhanh trực tiếp của Khải thư, vừa có hình 
dáng, phong cách của Khải thư, lại có sự giản dị uyễn 
chuyển của Thảo thư, điển hình của Hành thư là “Lan đình 
tự” của Vương Hy Chi, nên mới có hiệu là “Thiên hạ đệ 
nhất Hành thư”. Còn chữ của Vương Hiến Chỉ lại trải dài 
như sông nước, lấy một nét bút mà dương danh thiên hạ. 

Tóm lại, Vương Hy Chi “đã cải cách chữ Khải của 
Chung Dao, kế thừa chữ “Thảo” của họ Trương, sáng lập 
nên Hành thư, đây chính là ba công lao to lớn trong thư 
pháp của Vương Hy Chỉ”. 


ö. DỊPH PHÁP VÀ BÚT PHÁP 


Thư pháp Trung Quốc có quan hệ mật thiết với Dịch 
lý, âm dương, hư thực, cương nhu của Dịch lý có ảnh 
hưởng to lớn đối với việc vận dụng cây bút và hình thái 
trong thư pháp. Đặc biệt, quan hệ của nguyên lý thái cực 
với bút lực lớn nhất, quan hệ của Dịch pháp và bút pháp 
thể hiện cụ thể ở những mặt sau. 


I. ĐƯỜNG TRÒN KHÉP KÍN TRONG DỊCH LÝ VÀ NGUYÊN TẮC 
VẬN DỤNG NGÒI BÚI. 


Sự kết hợp vuông tròn, cương nhu trong Dịch lý có 
ảnh hưởng đến hình thái và phong cách của thư pháp. Dù 
là “phương viên tuyệt diệu” trong Hà Đồ Lạc Thư hay 
“thiên viên địa phương” (trời tròn đất vuông) trong thiên 
văn học cổ đại đều được thẩm thấu vào trong thư pháp. 
Trong chữ vuông Trung Quốc, hình dáng thì vuông mà cái 
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“thần” lại tròn, phong thái viết chữ ngoài vuông trong 
tròn, tròn mà vuông, vuông mà tròn chính là sự khắc họa 
chân thực “vuông tròn hòa một” của Lạc Thư. Người đời 
sau ca ngợi Triện thư của Lý Tư “phương viên tuyệt diệu”. 


Đặc điểm của chữ Hán là hình vuông, cái “thần” tròn, 
“thần” tròn biểu hiện “viên đạo quan” (quan điểm đường 
tròn) của Dịch lý gồm hình tròn bát quái, hình tròn thái 
cực. “Tròn” trong Dịch lý, “tròn” trong chữ Hán đã phản 
ánh phong thái “viên dung” (tròn trịa, dung hòa” của 
người Trung Quốc. 

Tại sao nói “tròn” là “thần” của thư pháp? đường tròn 
là đạo của trời, là quy luật tự nhiên phổ biến, vạn vật 
trong thế giới tự nhiên dù là vi mô hay vĩ mô đều thể hiện 
sự chuyển động theo đường tròn, sự chuyển động của các 
vật nhỏ như các tế bào nguyên tử, điện tử, hạt nhân 
nguyên tử hay cùng các vật lớn như Thái Dương hệ, các 
hành tinh trong dải Ngân hà vũ trụ đều là sự chuyển động 
liên tiếp của các đường tròn lớn vơí đường tròn nhỏ. Thư 
pháp cũng là một sự chuyển động đường tròn, đặc biệt 
Thảo thư chính là sự chuyển động của đường tròn sao chép 
âm dương, đầu đuôi nối liền nhau. Trong đó, sự lên xuống, 
âm dương hư thực dường như bắt nguôn cảm hứng từ chữ 
*S” trong hình trong thái cực. _ 

Phong thái đường nét vuông vắn, mạnh mẽ, bút pháp 
chặt chẽ của Khải thư vẫn thịnh hành cho đến ngày nay. 

Cái diệu của thư pháp là ở cách dùng bút, thể hiện ở 
những đường nét vuông tròn. Dùng bút thành thạo sẽ thể 
hiện được sự tuyệt diệu, nét vuông thì nhấn bút, nét tròn 
thì nhẹ bút. Nhưng quan trọng nhất vẫn là kết hợp vuông 
và tròn, vừa tròn vừa vuông, trong vuông có tròn, trong 
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tròn có vuông hoặc nét vuông, bố cục tròn, như vậy mới 
thể hiện được cái thần của tác phẩm. 


II. DỊCH ĐẠO VỚI CƯƠNG NHU TRONG THỨ ĐẠO 


Càn Khôn cương nhu là lý luận quan trọng trong 
“Chu Dịch”, Càn tượng trưng cho sự cương quyết, mạnh 
mẽ, Khôn tiêu biểu cho sự mềm dẻo, như “Dịch. Hệ từ” 
nói: “Cương nhu giả, lập bản giả đã” đều nói rõ lý luận 
cương nhu là một trong những lý luận quan trọng của Chu 
Dịch. Lý luận cương nhu trong Chu Dịch đã ảnh hưởng 
đến văn hoá Trung Quốc, đồng thời cũng thẩm thấu vào 
Thư pháp, có nhà thư pháp ví quẻ Càn trong “Chu Dịch” 
như sự cương quyết, mạnh mẽ của con rồng, phong thái 
cương quyết, thoải mái của chữ viết giống như một con 
rồng sống động trên giấy. Thảo thư của Thánh thư - 
Vương Hi Chi được coi là “Mạnh tựa rồng cuốn”, có nhà 
thư pháp lại lấy sự mềm dẻo trong que Khôn của “Chu 
Dịch ẩn giấu trong nét bút, trải dài ngang dọc. Vì vậy, đều 
có thể vận dụng ngòi bút một cách tài giỏi, tạo hình như 
thần. Bút pháp Triện Lệ thời Tiên Tần là điển hình của 
phong thái “trong nhu có cương”. 

Trong Hành thư, cương nhu hài hòa, thực sự truyền 
thần, thời cổ đại có rất nhiều Hành thư gia nổi tiếng với 
những chữ Hành rất đẹp, nét bút cứng cỏi nhưng cũng 
mềm mại, tràn trề sức sống (xem hình 139 - 3: Thư pháp 
cổ đại). 

Thư pháp của Liễu Công Quyền thời Đường cứng cỏi, 
mạnh mẽ, Đường Tất Đại đã nói: Chữ gầy nhưng không lộ 
xương chữ. Thư pháp của Tô Đông Pha lại mềm mại, đầy 
đặn, trong nhu có cương. 
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Tổng hợp lại, “vuông tròn” trong Khải thư, “động tĩnh” 
trong Thảo thư, “cương nhu trong Hành thư đều phản ánh 
ý nghĩa chỉ đạo của Dịch lý trong thư pháp. thể hiện sự 
vậ:: dụng tài tình nguyên lý âm dương vào Thư pháp. 


III. DỊCH LÝ VÀ “THỰC HU” TRONG CÁCH VIẾT. 

Âm dương động tĩnh là lý luận cốt lõi của “Chu Dịch”. 

“Dịch” viết: 'Nhất âm nhất dương ch vị đạo”, tức là sự 
chuyển động của âm dương là qui luật phổ biến của vạn 
vật trong vũ trụ, mọi sự vật đều không thể vượt qua qui 
luật đó, thư pháp cũng như vậy. 

Quan điểm âm dương trong cách viết được thể hiện 
qua động tĩnh, thực hư của lực bút, tức đề cao trong “tĩnh” 
có “động”, trong “động” cần có “tĩnh”, “hư thực đồng hành, 
giữa “H” và “hợp” có khoảng cách. “Thực hư” trong Thư 
pháp đồng thời có quan hệ nhất định với ảnh hưởng “hư 
thực chính phản” trong Bốc từ Giáp Cốt. Trong Thảo thư, 
sự thể hiện của “động” và “tĩnh” thật tài tình độ “thực hư 
đậm nhạt, sáng tối ấm lạnh” của nó nổi bật đến tuyệt vời. 


Cách viết chữ vuông của Trung Quốc không giống với 
việc ghép phiên âm một cách máy móc của phương Tây, ở 
chữ vuông Trung Quốc, mỗi chữ là một đơn nguyên về 
hình tượng hoàn mỹ, với hàng trăm ngàn dáng vẻ khác 
nhau, cảm hứng đồi dào, phong phú nên nghệ thuật thư 
pháp Trung Quốc có một tương lai sáng tác rất rộng lớn. 

Đặc biệt, trọng tâm của Thảo thư giống như một Thái 
cực, trong đó đường trọng tâm đậm nhạt hư thực và cách 
vận dụng cây bút như hình chữ “S”. “Vạn biến bất ly kỳ 
tông” (mọi sự thay đổi đều không thể tách khỏi gốc rễ, cội 
nguồn của nó, có nghĩa là lấy Thái cực làm tâm, lấy đường 
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“S” làm trục, vận dụng cây bút hình hoạt, hài hòa âm 
dương phải trái trong đường cong “§” ấy. Đã thể hiện ý 
nghĩa sâu xa của thực hư âm dương, đã bao hàm sự kết 
hợp tuyệt diệu giữa Thư pháp và Dịch pháp. 

Tóm lại, trải qua hàng nghìn năm rèn luyện, đúc kết 
trí tuệ của hàng triệu triệu nhân dân lao động, từ hình 
tượng đến trừu tượng, từ vẽ đến viết, thư pháp. Trung 
Quốc hiện nay đã được “tình luyện” thành “chữ tượng” 
hình mà không tượng hình”. Từ kết cấu bố cục đến dáng 
vẻ của chữ Trung Quốc đều độc đáo hơn chữ của phương 
Tây. Hình vuông tròn mềm mại, có nhiều dáng vẻ, hợp 
nhất giữa “hình” và “thần”, dù là vuông tròn trong Khải 
thư, động tĩnh trong Thảo thư hoặc cương nhu trong Hành 
thi, đều ẩn chứa ý cảnh này. 

Đặc biệt, hình dáng vuông tròn đã tạo nên một phong 
cách riêng, tuy “thế lai bất khả chỉ, thế khứ bất khả ách” 
(thế chữ đến thì không thể dừng được mà đi thì không thể 
chặn lại được), nhưng không vượt qua giới hạn khuôn khổ 
hình vuông, vẫn giữ được phong cách “viết” mặc dù là chữ 
tượng hình nhưng không bị hạn chế bởi ngoại hình mà mất 
đi vẻ đẹp, như người đời sau đã bình phẩm những thành 
tựu thư pháp của Vương Hy Chỉ là “lý ẩn nhi ý thâm”. 

Nghệ thuật viết chữ thể hiện trong động có tĩnh, trong 
nhu có cương là đã đạt đến một trình độ cao siêu. Có 
không ít nhà thư pháp với nghệ thuật thư pháp của mình 
đã đạt đến trình độ thuần thục, hoàn mỹ. Điều đó chứng 
tỏ nghệ thuật thư pháp truyền thống Trung Quốc thật rực 
rõ, vẻ vang, đúng như người xưa đã nói “Bút pháp thiên cổ 
bất biến” (bút pháp nghìn năm không thay đổi (Triệu 
Mạnh Phúc — nhà Nguyên). 


8359 


š8. DỊCH LÝ VÀ THƯ PHÁP ĐỨI CÔNG 


Lý luận âm dương, động tĩnh và đóng mở của Dịch lý 
có anh hưởng sâu sắc đối với khí công Trung Quốc. 

ứng dụng khí công vào thư pháp chính là một pháp 
bản của thư pháp Trung Quốc, cũng là một lĩnh vực ứng 
dụng của khí công. Tác dụng của khí công thể hiện trên 
hai phương diện “vận khí” và “ý niệm”. 

Thánh tư Vương Hi Chi đã chi ra mục đích chủ yếu 
của Thư pháp là ở sự “chăm chú suy ngẫm, ý tại bút tiên”. 
Tác dụng của khí công là thông qua “vận khí” và “ý niệm” 
để bước vào cảnh giới thể hiện sự tập trung chăm chú vào 
đầu bút, thể hiện ý tượng vào từng con chữ, lúc này, mọi 
vật dường như đông cứng lại, chỉ còn có tiếng bút viết trên 
giấy. Sự chuyên tâm chú ý giống như “bắt ve”, lại giống 
“nhập định trong “Thiền định, “lục căn” (ngũ quan) đã 
nhanh chóng thanh tịnh, vong niệm đã hoàn toàn hết, mọi 
người đều nhìn thấy riêng mình không nhìn thấy, đạt đến 
trình độ quên bản thân mình, giống như đột nhiên hiểu 
ra, công việc lớn đã xong xuôi. 

Vẽ viết trong trạng thái vận khí công có ý nghĩa độc 
đáo, có người nói Triệu Phác Sơ - nhà cư sĩ Phật học, thư 
pháp gia nổi tiếng đã vận dụng cây bút trong trạng thái 
Thiền đình. 

Vận dụng cây bút trong trạng thái khí công không chi 
gia tăng lực bút mà trong trạng thái “tiềm ý thức” này còn 
có thể viết hoặc vẽ ra những nội dung mà mình chưa vẽ 
hoặc viết bao giờ. Như trong “Hải ngoại tính văn” đã ghi 
chép về một họa sĩ 40 tuổi người Mỹ có thể vẽ bằng hai tay 
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trong trạng thái thôi miên, những bức vẽ này có phong cách 
hoàn toàn khác so với những bức vẽ được vẽ ra trong lúc 
tỉnh táo. Những bức vẽ trong lúc tỉnh táo thường là phong 
cảnh và con người theo trường phái ấn tượng, nhưng trong 
trạng thái thôi miên, các tác phẩm lại mang nhiều nét mở 
mộng lãng mạn. Những người xung quanh đều làm chứng 
việc anh ta vẽ tranh trong lúc thôi miên nhưng khi tỉnh 
anh ta lại không biết gì về việc mình làm “', 

“Thư pháp khí công” không những đưa Thư pháp đạt 
đến trình độ “thần” tuyệt diệu mà còn có thể thông qua 
thư pháp để đến với khí công. Vì vậy, khí công thư pháp là 
một pháp bảo trong việc phát triển nghệ thuật thư pháp, 
cũng là biện pháp rèn luyện khí công. 

Tóm lại, Thư pháp Trung Quốc có lịch sử lâu đời. Từ 
nay về sau, dù chữ viết của Trung Quốc được cải cách như 
thế nào, vẻ đẹp trong nghệ thuật Thư pháp Trung Quốc sẽ 
luôn sâng mãi. 


PHỤ LỤC 


CÁC TÁC PHẨM CỦA CÁC NHÀ THƯ PHÁP NỔI TIẾNG (HÌNH 
132.4 - 132.21) CHỌN TỪ “TÌM HIỂU CÁC NHÀ THƯ PHÁP 
TRONG LỊCH SỬ. 


f! Tịnh Tường có thể vẽ tranh khi mơ ngủ. trích từ "Hải ngoại tính văn”, ghị trong 
“Khí công thân kỳ và những khả năng đặc biệt”. NXB Nhân dân Cát Lâm. 1988, 
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Thư pháp cổ đai 


864 


~*? 2= 


nàn = 


the. 


h 


báu 


IẠ0 


xe 


4. 





133-2 


Hình 


Thư pháp Chung 


Đão thời Tam Quốc 


SH / ÔN it | 
.awx 





KEM X3 NV, 


Xa 
Ñb 


k¿#& m*š >> ày Bè 
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Vương Hy Chi - Thư pháp "Lan Đình Tự” 
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Hình 132-11 
Thư pháp Trịnh Bản Kiều thời Thanh (1) 


về lễ, chuyển sang hướng thế giới thần học siêu hiện thực. 


Sự kết hợp của nhạc thông thường và nhạc Tôn giáo 
đã được phân ánh rất nhiều trong bích họa Đôn Hoàng. Ví 
dụ như những bức tranh vẽ cảnh múa hát của các vị tiên, 
Phật, có vị quan âm mặc quần áo bình thường, tay đánh 
đàn tì bà, những bức tranh nhạc múa hài hòa giữa thần — 
tục đã phản ánh nét đặc sắc kết hợp giữa âm nhạc thông 
thường và âm nhạc Tôn giáo. 

Tuy âm nhạc Tôn giáo là siêu hiện thực nhưng lại có 
sức hấp dẫn nghệ thuật thần bí đã tác động đến nhã nhạc 
Trung Nguyên vốn bị trói buộc bởi lễ giáo nên không dám 
vượt ra ngoài hiện thực. 

Bích họa Đôn Hoàng đã thể hiện sự kết hợp cao độ 
giữa Phật và tục, thiên đường và dân gian, hoang tưởng và 
hiện thực, làm tăng sức hấp dẫn của bức tranh, phản ánh 
thành quả đạt được sau khi mở cửa của nghệ thuật đời 
Đường. Sau khi mở đường thông với Tây Vực, nghệ thuật 
âm nhạc của Tây Vực với các quốc gia lân cận đã du nhập 
vào đời Đường, có cả những bản tình ca của nước ngoài, do 
đó đã đổi mới tai nghe nhạc của các nhạc sĩ Tùy Đường. 
Với sự du nhập của nghệ thuật âm nhạc Thần Phật, làm 
tăng sức tưởng tượng của những nhà soạn nhạc, vô hình 
chung đã làm thay đổi nhạc cổ Trung Nguyên. 

Bức tranh tiên.nữ ca hát đã phản ánh sự chuyển hóa 
nghệ thuật siêu hiện thực trong âm nhạc đời Đường và 
cũng thể hiện sự kết hợp giữa nhạc, vũ, họa hoang tưởng 
và hiện thực Tùy Đường. 

Ba là, âm nhạc Đôn Hoàng là sự hòa trộn của âm 
nhạc đa dân tộc. 


Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc, có rất nhiều 
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kỳ dung dã; tam giả bản vu tâm, nhiên hậu nhạc khí tùng 
chị (Nhạc ký — nhạc tượng”). 

Có nghĩa là lời thơ (ca từ), nhạc, múa đều xuất phát từ 
tâm, sau đó mới nhờ nhạc cụ. Trong những bức tranh đã 
phản ánh được chân lý này, nghệ thuật âm nhạc thời 
Đường có thể đạt đỉnh cao như vậy là do sự kết hợp của ca 
— múa — nhạc. Từ sự thay đổi đưa vũ đạo vào trong tranh 
vũ nữ cũng có thể nhận ra sự kết hợp ngày càng cao của ca 
— múa — nhạc. 

Trên hình vẽ, từ độc tấu đến hòa tấu, cộng với sự kết 
hợp của nhạc — múa - ca, đã phản ánh hướng phát triển 
dung hòa ca- múa — nhạc cua Trung Quốc, đã trình bày 
nguyên tắc mỹ học quan trọng trong sự kết hợp hài hòa 
của â¡n nhạc. 


1a! là, âm nhạc khu vực giao lưu giữa Trung nguyên 
và Tây vực, cũng là cửa ngõ đưa Tôn giáo truyền vào 
Trung Quốc, cùng với đạo Phật, đạo Ixlam, âm nhạc tôn 
giáo cũng không ngừng du nhập vào. Với các bản nhạc 
mang màu sắc tôn giáo và những nhạc cụ Tây Vực như 
đàn tì bà, không hầu, âm nhạc Đôn Hoàng ngày càng phát 
triển phong phú hơn. Âm nhạc tôn giáo đi vào trung 
nguyên qua Đôn Hoàng, làm cho âm nhạc Trung nguyên 
hưng thịnh, khởi sắc hơn. Dưới tác động của âm nhạc Phật 
giáo, âm nhạc dân gian và âm nhạc Đạo giáo cũng đã phát 
triển. Như vậy, là thị trấn thịnh vượng quan trọng của con 
đường tơ lụa, Đôn Hoàng đã trở thành vũ đài lớn kết hợp 
âm nhạc Trung nguyên và âm nhạc Tây Vực, âm nhạc 
thông thường và âm nhạc Tôn giáo. 

Sự du nhập của âm nhạc Tôn giáo đã tác động đến 
nhạc lễ vùng Trung Nguyên, từ đó bắt đầu từ bỏ sự bó buộc 
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đá Đôn Hoàng” - NXB Nhân dân Cam Túc, 1984). 


Âm nhạc Đôn Hoàng đã gây ra chú ý cho các học giả 
Trung Quốc và nước ngoài, là tài liệu quan trọng tham khảo 
nhạc lý nghệ thuật nhạc điệu của âm nhạc cổ Trung Quốc. 

II. NHỮNG GỢI Ý TRONG TRANH ÂM NHẠC ĐÔN HOÀNG: 

Đôn Hoàng có rất nhiều tranh vũ nữ nổi tiếng, có thể 
gọi là âm nhạc câm, đã phản ánh cao trào âm nhạc đời 
Đường, cũng đã tập trung phong cách âm nhạc cổ đại 
Trung Quốc. Từ đó có thể rút ra rất nhiều gợi ý: 

Một là từ đời Đường đã có sự kết hợp cao độ giữa nhạc 
— múa -— hát. 

Đời Đường là đỉnh cao âm nhạc cổ Trung Quốc, ca 
múa rất thịnh hành, có rất nhiều tranh vẽ múa hát trong 
các hang động (hơn 150 động có tranh vẽ), đã thể hiện lịch 
sử phát triển của âm nhạc, vũ đạo Trung Quốc từ thời kỳ 

-ceòn 16 nước đến đời Tống Nguyên. 

Trong các bức tranh ca múa, tranh vũ nữ này có nhiều 
nhạc cụ mới, động tác uyển chuyển, nhạc công như thần, 
tất cả đều rực rõ, thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Từ trước đến nay, âm nhạc và vũ đạo là kỹ thuật gắn 
kết nghệ thuật cùng nguồn khác dòng. Đời Đường, hai 
dòng nghệ thuật này hợp lại với nhau, hài hòa về tiết tấu, 
nhạc điệu, ví dụ “tranh ca múa” ở động 220, với khí thế 
hoành tráng, có cả múa và nhạc. 

Nhạc — múa —- hát vốn cùng một thể loại, trong cuốn 
“Nhạc ký” từ lâu đã kết luận nghệ thuật âm nhạc là một 
loại hình nghệ thuật mang tính chỉnh thể. 

“Phi, ngôn kỳ chí dã. Ca, vịnh kỳ thanh dã; vũ, động 
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12. “Khuynh bôi khúc” 

18. “Hựu hạn khúc tử Tây giang nguyệt” 
14. “Hựu mạn khúc tử” 

15. “Mạn khúc tử tâm sự tử” 
16. “Hựu mạn khúc tử Y châu” 
17. “Hựu cấp khúc tử” 

18. “Thủy cổ tử” 

19. “Cấp hồ tương vấn” 

20. “Trường sa nữ dẫn” 

21. “Dật danh” 

22. “Tán kim sa” 

23. “Y châu” 

24. “Doanh phú” 

25. “Thủy cổ tử”. 


Theo các nhà âm nhạc, ký hiệu nốt nhạc Đôn Hoàng 
giống khúc “Khương Bạch Thạch” thời Tống, chứng tỏ 
rằng âm nhạc Đôn Hoàng ra đời sớm nhất Trung Quốc, 
thuộc về đời Đường. 

“Nhạc Đôn Hoàng được viết trong “Trường Hưng tứ 
niên Trung Hưng điện ứng tiết kinh văn”, từ đó suy ra đây 
là nhạc lưu hành đời Đường, cũng là một trong những tác 
phẩm âm nhạc ra đời sớm nhất Trung Quốc cổ đại. Với nội 
dung phong phú, số lượng nhiều, bao gồm các kết cấu nhạc 
điệu, giai điệu, gam âm, tiết tấu, tốc độ, âm danh âm lượng 
và thuật ngữ biểu đạt tình cảm, đây là bộ tài liệu âm nhạc 
hoàn chỉnh, quý giá, là tài liệu quan trọng nghiên cứu âm 
nhạc cổ điển, đặc biệt là âm nhạc đời Đường. Âm nhạc Đôn 
Hoàng có giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật quan trọng 
trong lịch sử âm nhạc Trung Quốc (“Âm nhạc trong hang 
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nhạc cụ Đôn Hoàng đã ghi lại bức tranh về lịch sử âm 
nhạc năm triều đại Ngụy, Tấn, Tùy, Đường, Tống. Đây là 
một tài liệu quý nghiên cứu về nghệ thuật âm nhạc cổ 
điển của Trung Quốc. 

Cảnh đội hát nghĩ thức trong tranh về âm nhạc Đôn 
Hoàng rất hùng tráng, phản ánh sự hưng thịnh của âm 
nhạc đời Đường, Tống; ví dụ tranh “chuyến đi của phu nhân 
nước Tống”, “chuyến đi của Trương Nghi Triều (động 156). 

Theo ghi chép, về nhạc cụ gồm có Tì bà, sáo, khèn, trống. 

Nhạc phẩm Đôn Hoàng được viết ở mặt sau của 
quyển “Trung Hưng điện ứng thánh tiết giản kinh vãn”, 
thuộc “Yến nhạc bán tự phổ”, gồm 25 khúc, cạnh các chữ 
có ký hiệu biểu thị cao độ và tiết tấu. Những tác phẩm 
quí giá này đã bị bọn bo-xi-he (Pháp) cướp đi năm 1907 
hiện nay đang được giữ ở thư viện Paris (Pháp), các tác 
phẩm này được sáng tác năm Trường Hưng thứ tư (933), 
25 bản nhạc gồm có: 


. “Phẩm dị” 

. Lộng” 

. “Khuynh bôi nhạc” 
“Hựu mạn khúc tử” 
. “Hưựu khúc tử”, 
“Cấp khúc tử” 

. "Hưựu khúc tử" 

. “Hựu mạn khúc tử” 
. “Cấp khúc tử” 

10. “Hựu mạnh khúc tử” 
11. “Dật danh” 


(© Œœ ¬1l Œ Ơt m G2 bộ 
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tượng và sức hấp dẫn của tranh vẽ. Còn những bức tranh 
về câu chuyện 500 tên cướp trở thành Phật (động 285), sự 
ra đời của chú hươu 9 màu (động 257). Sha-mi-show-jle tự ` 
sát (động 257)... mang ý cảnh sâu sắc, làm tăng sức hấp 
dẫn nghệ thuật của tranh. 


Ý cảnh của bích họa Đôn Hoàng không chỉ đi sâu vào 
phương diện Thần Phật, nhất là Tây phương tịnh thổ biến 
trong động 331, đã thể hiện được vẻ đẹp của thế giới cực 
lạc qua sức tưởng tượng phong phú của người họa sĩ, trong 
đó, người họa sĩ đã gửi gắm một nguyện vọng vẽ một cuộc 
sống tươi đẹp hơn. 

“Di lặc biến” (động 445) đã khắc họa mắt thần 5ð người 
con trai và ð người con gái muốn cạo đầu đi tu, hình ảnh 
này rất truyền thần, mỗi người một vẻ, người thì có vẻ đờ 
đẫn, người thì có vẻ thận trọng, người thì rầu rĩ, có người 
lại bi lụy... Với những tư tưởng, tình cảm khác nhau đã đề 
cao được ý cảnh của bích họa, tô đậm cái hơi thở của cuộc 
sống trong sinh hoạt thường ngày, trong thương mại chính 
trị.., ví dụ tranh thương gia Hồ gặp cướp (động 420), 
tranh thu hoạch (động 445), tranh săn bắn (động 249), tất 
cả đều sinh động như thật, xứng đáng là những tác phẩm 
nghệ thuật quý giá. 


ä2. NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC BŨN H0ÀNG 


I. ÂM NHẠC ĐÔN HOÀNG LÀ MỘT VIÊN NGỌC SÁNG 
TRONG NGHỆ THUẬT ĐÔN HOÀNG 


Ẩm nhạc Đôn Hoàng đã được phân ánh trong các 
bích họa về ca nhạc của Đôn Hoàng, các giai điệu, các 
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nhà Phật (sắc, thanh, hương, vị, xúc), “ý cảnh” trong nghệ 
thuật thẩm mỹ học được rút ra từ “cảnh giới” (giới hạn” của 
Kinh Phật, ý cảnh có nghãa là “cảnh sinh tượng ngoại”). 


Ý cảnh là thước đo thẩm mỹ quan trọng của văn học 
nghệ thuật, là một tiêu chí về độ sâu trong văn học nghệ 
thuật, với thủ pháp nghệ thuật truyền thần, có thể giúp 
tác phẩm đi sâu vào ý cảnh. Từ góc độ thơ ca, ý cảnh có 
nghĩa là “ngôn từ có giới hạn nhưng nhưng ý tứ thì vô 
cùng” (“Lãng luận thị thoại” —- Nghiêm Vũ). Trong tranh 
vẽ phải là họa ở trong tranh, tượng ở trong tượng mới là 
tranh có ý cảnh sâu sa. Tranh vẽ vốn là một loại hình 
tượng giống nhau về hình thức, chỉ có những bức tranh 
không dừng lại ở cái bề ngoài giống nhau mới có thể đi vào 
ý cảnh. Vẽ như thế nào mới có thể tả ý? Trước hết, phải 
kết hợp được tình và cảnh, cũng có nghĩa là người vẽ tranh 
phải có cảm xúc. 

Tác giả của những bích họa Đôn Hoàng đã bị cuốn hút 
bởi phong cảnh, tâm tình, Tây Vực, bản khắc truyền thống 
được sửa đổi, làm tăng bối cảnh giàu sức tưởng tượng, làm 
nổi bật, tăng thêm ý thơ cho tranh vẽ. Đặc biệt là sự du 
nhập của một số lượng lớn tranh Kinh Phật, với những gợi 
ý của tranh Phật, các nét vẽ truyền thống đã tiếp thu 
những kỹ xảo về ánh sáng của Tây Vực, tô đậm cho sự 
cảm nhận lập thể và sức tưởng tượng trong tranh. Sự du 
nhập của những bức tranh Kinh Phật lập thể góc cạnh 
phức tạp đã tác động đến trường phái tranh Trung 
Nguyên, từ đó làm cho bích họa đi sâu vào ý cảnh. 

Ví dụ tranh lực sĩ thần bí Feng-mo-ni-zhu (động 249), 
Tây Vương Mẫu (động 249), Đông Vương cung (động 249), 
A-xiu-luo (động 249)... đã làm phong phú thêm sức tưởng 
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nghệ thuật Phật giáo từ phía Tây ảnh hưởng đến Đôn Hoàng 
trước tiên, thúc đẩy sự phát triển của bích họa Đôn Hoàng. 


“Thần” trong tranh là chỉ sự truyền thần, thông qua 
hình thức bên ngoài phản ánh nội dung bên trong của tác 
phẩm. Truyền thần không chỉ quí ở “mắt thần”, mà giới 
hạn cao nhất của truyền thần phải là cả hình thái và thần 
thái đều diễn tả được cái “thần”, vì hiệu quả nghệ thuật 
của một bức tranh là một chỉnh thể, có quan hệ nhân — 
quả với nhau, không có bộ phận độc lập. 


Bích họa Đôn Hoàng đã tiếp thu phong cách hội họa 
của Phật, Đạo, nhất là sự tiếp thu cái thần trong nghệ 
thuật tôn giáo đã làm phong phú nghệ thuật truyền thần 
của Bích họa Đôn Hoàng. Nghệ thuật truyền thần của tôn 
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giáo không chỉ phong phú, đa dạng mà còn có cái “thần” rất 
riêng, như cái “từ” trong tranh tượng Phật, “tiên” của tranh 
Đạo đều thể hiện cái thần thông đã vượt qua yêu cầu về 
“nhân”, “lễ” của các nhà Nho. Ngoài ra, bích họa Đôn 
Hoàng còn có vẻ thần linh đặc biệt trong tôn giáo đạo Phật, 
làm tăng cảm nhận về thần linh của nghệ thuật hội họa. 

Sự tiếp thu đạo Phật, nhất là nghệ thuật Phật giáo, vô 
hình chung đã làm tăng sắc thái lãng mạn và sức tưởng 
tượng trong tranh Trung Quốc vốn chịu ảnh hưởng của 
nhà Nho và rất coi trọng hiện thực, thể hiện kết cấu bố cục 
đa dạng của nhân vật “thần” linh và nhân vật trần tục, mở 
rộng giới hạn cái “thần” trong hội họa làm cho bích họa 
Đôn Hoàng trở thành đỉnh cao của hình tượng thần thánh 
cổ đại của Trung Quốc. 


3. Ý cảnh của tranh Đôn Hoàng 


Từ “cảnh giới” vốn xuất phát từ Kinh Phật, như cảnh 
giới vô nhiễm, trí cảnh, thiển cảnh, và năm giới hạn của 
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— Tấn, vừa áp dụng phong thái lãng mạn của hội họa 
phương Tây. Sự du nhập của văn hoá nghệ thuật phương 
Tây không chỉ làm phong phú đề tài và nội dung của tranh 
vẽ mà họa pháp phương Tây càng làm rực rỡ thêm cho hội 
họa Đôn Hoàng. Do ảnh hưởng của kỹ thuật hội họa giải 
phẫu con người của phương Tây, bích họa Đôn Hoàng đã 
tiếp thu những họa pháp hỗn hợp trên phương diện cảm 
nhận lập thể, đã đẩy mạnh cảm nhận thẩm mỹ trên nhiều 
góc độ, mở ra một lĩnh vực mới về hình tượng. 

Tuy cách vẽ khỏa thân của Tây Vực không trực tiếp 
biểu hiện ở Đôn Hoàng, nhưng những nét đẹp của con 
người cũng đã được đưa vào trong bích họa Đôn Hoàng. 
Bích họa Đôn Hoàng vừa kế thừa truyền thống tranh lễ 
giáo nhà Nho của Trung Nguyên, lấy tranh về y phục làm 
hình thức chính, lại vừa tiếp thu cách vẽ khỏa thân của 
Tây Vực, do đó tranh Đôn Hoàng trở thành thể loại tranh 
vừa ẩn vừa hiện, có phong cách vừa trang trọng, vừa cởi 
mở, tranh Đôn Hoàng đã trở thành một điểm phạm kết 
hợp giữa tranh Trung nguyên và Tây Vực cổ đại. Hội tụ 
những đặc sắc kết hợp của tranh Trung nguyên và Tây 
vực, bích hoạ Đôn Hoàng là một bảo vật nghệ thuật quan 
trọn trong nghiên cứu mỹ thuật hội họa cổ điển của 
Trung Quốc. 

2. Những nét đặc sắc về cái “thần” trong hội họa 
Đôn Hoàng: 

Tranh Trung Quốc rất chú trọng truyền thần và coi 
trọng “mượn hình ảnh để tả cái “thần” (Hán —- Cố Khải), 
cái “thần” trong tranh là tiêu chuẩn thẩm mỹ cao nhất của 
tranh Trung Quốc. 


Đôn Hoàng là một thị trấn quan trọng của Tây Vực, 
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II. NHỮNG NÉT ĐẶC SẮC CỦA NGHỆ THUẬT BÍCH HỌA ĐÔN 
HOÀNG 


1. Những đặc sắc về hình tượng 


Đôn Hoàng là một thị trấn quan trọng nằm giữa 
Trung Nguyên và Tây Vực, là tuyến đường chính của con 
đường tơ lụa. Đôn Hoàng được khai phá từ thời Hán, nhà 
Hán và Tây Địch làm thông gia với nhau, thúc đẩy sự giao 
lưu văn hoá giữa Trung nguyên và Tây Vực. Trương Khiên 
đã hai lần đi sứ sang Tây Vực bằng con đường qua Đôn 
Hoàng. Hơn 1000 năm nay, do sự phát triển của con đường 
tơ lụa và thị trường mậu dịch, Đôn Hoàng đã trở thành 
một thị trấn vùng biên nổi tiếng. Mậu dịch thương mại 
phát triển, sự giao lưu về tơ lụa, sự du nhập của hàng mỹ 
thuật công nghệ phương Tây cũng théo đó đã du nhập vào 
Đôn Hoàng - cửa khẩu quan trọng của con đường tơ lụa. 
Hơn 1600 năm nay, bích họa Đôn Hoàng ngày càng nhiều 
lên và phong phú hơn. 


Đôn Hoàng là cửa ngõ lớn nối Trung Nguyên, lại học 
hỏi những ưu điểm của Tây Vực và các nước phía Tây 
khác, dân dần hình thành bích họa Đôn Hoàng mang 
những nét đặc sắc riêng. Tây Vực là vùng Tân Cương nối 
giữa phía Tây Trung Quốc với các nước, là cửa ngõ phía 
Tây của Trung Quốc, vừa là cửa ngõ của con đường tơ lụa, 
vừa là vùng đất quan trọng của sự giao lưu văn hoá Trung 
Nguyên - Tây Vực, sau khi văn hoá phía Tây đi qua Tây 
Vực vào Đôn Hoàng lại đi theo vành đai Hà Tây (Cam Túc, 
Ninh Hạ) vào Trung Nguyên. 


Sự giao lưu văn hoá nghệ thuật Trung Nguyên — Tây 
Vực đã đẩy mạnh sự phát triển của bích họa Đôn Hoàng. 
Bích họa Đôn Hoàng vừa sửa lại những bản khắc đời Hán 
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Trung Quốc bị bao bọc bởi nghệ thuật phương Tây, Tôn giáo 
và các nghệ thuật nước ngoài khác, nhưng vẫn không mất đi 
nét đặc sắc và vẫn độc lập trong khu vườn nghệ thuật thế 
giới. Vì sao vậy? Bí quyết là ở kết cấu triết học nội tại của nó, 
là sự hòa hợp của triết học và nghệ thuật. 


s1. NGHỆ THUẬT BÍCH HỤA ĐÔN H0ÀNG. 


I. KHÁI QUÁT 


Trong nghệ thuật Đôn Hoàng, bích họa Đôn Hoàng là 
muôn vàn ngôi sao sáng, chủ yếu gồm tượng Phật, tranh 
Thần và những bức họa về chuyện Kinh Phật, trong đó có 
hơn một vạn bức tượng Phật, hơn 100 bức tranh về chuyện 
Kinh Phật, hàng chục bức tranh thần thoại truyền thống, 
phần lớn là những câu chuyện trong “Sơn Hải Kinh”. Tóm 
lại, bích họa Đôn Hoàng chủ yếu là thể hiện về Phật học 
và thần thoại truyền thống. Bên cạnh đó, còn có một số nội 
dung kết hợp giữa đạo Phật và đạo Nho. 

Bích họa Đôn Hoàng là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử 
bích họa Đại Đường. Không chỉ có những bức họa về lịch 
sử Kinh Phật, như “Tây Phương tịnh thổ biến”, “Đông 
Phương dược sư tịnh thổ biến”, “Di lặc tịnh thổ biến”... 
còn có những bức tranh cung đình và tranh dân gian như 
tranh “Thống quân Trương Nghỉ Triều”, “chuyến đi của vợ 
chồng Trương Nghị Triều”, “chuyến đi của phu nhân nước 
Tống”, và những bức tranh về cuộc sống xã hội, tình cảm 
đời Đường (“Phật giáo và hội họa Trung Quốc”, “Phật giáo 
và văn hoá Trung Quốc” —- 128 trang, Nhà sách Trung Hoa 


_ xuất bản năm 1988). 
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cho nền văn hoá Trung Quốc càng thêm rực rỡ. 

Người đầu tiên phát hiện ra những căn phòng bằng đá 
Đôn Hoàng là Đạo sĩ Vương Viên Lục, nhưng đáng tiếc là 
những bảo vật này được phát hiện trong giai đoạn thống 
trị của triều đại Mãn Thanh thối nát nên đã bị thế lực Đế 
quốc chủ nghĩa cướp đi nhiều. Bọn cướp đó là Si-tan-yin 
người Anh, Bo-xi-he (Pháp), Ju-Rui-Chao (Nhật), E-deng- 
bao (Nga), Hua-er-na (Mỹ), bằng những thủ đoạn bỉ ổi như 
đe doạ, dụ dỗ tiền bạc và lửa đảo, chúng đã cướp đi những 
quyển Kinh, các sách cổ, nhiều tài liệu văn học sử và 
những bích họa có giá trị. Những bảo vật này đang được 
giữ ở bảo tàng lớn nước Anh, bảo tàng Boston. Hiện nay ở 
Đôn Hoàng chỉ còn lại hơn 8000 cuốn Kinh Phật và một số 
bích họa mà chúng chưa kịp lấy đi. 

Phần lớn những tài liệu về Đôn Hoàng hiện có là 
những bản sao được mua lại với giá rất cao từ các Viện bảo 
tàng nước ngoài, thật đáng buồn. Trước những bản sao 
này, ta không khỏi buồn lòng như đứng trước khu di chỉ 
của vườn Viên Minh, đây cũng là quyết tâm khai thác kho 
tàng văn hoá Đôn Hoàng của con cháu Viêm Hoàng. 

Nét đặc sắc nghệ thuật Trung Quốc là được xây dựng 
trên cơ sở triết học âm dương, tác phẩm “Kinh dịch” là bức 
tranh của nghệ thuật âm dương này. Trong nghệ thuật hội 
họa, mỹ thuật, âm nhạc, vũ đạo, điêu khắc cổ điển của 
Trung Quốc đều bao hàm triết lý âm dương. 

Tuy nghệ thuật Trung Quốc cũng chịu nhiều ảnh hưởng 
của nước ngoài, nhưng vẫn phát triển theo quy luật riêng, 
trên con đường nghệ thuật mang nét đặc sắc Trung Quốc, 
điều này có liên quan đến lý-luận “Dịch” và những triết học 
cổ đại khác như triết học Trang Tử. Do đó, dù nghệ thuật 
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NGHỆ THUẬT ĐÔN HOÀNG 


ÑÑ. thuật Đôn Hoàng là một loại hình nghệ thuật 


thân kỳ, tuyệt diệu; những bức uẽ trên tường, những tác 
phẩm điêu khắc có giá trị cœo là hành ảnh của nghệ thuật 
cổ điển Trung Quốc. Quốc bảo Đôn Hoàng tuy đã bị bọn đế 
quốc cướp đi nhiều, nhưng những gì còn lại cũng đã thể 
hiện được sự cao siêu của nghệ thuật cổ điển Trung Quốc. 


Nghệ thuật Đôn Hoàng là những bích họa, những tác 
phẩm điêu khắc, những bài hát, điệu múa và văn học nghệ 
thuật trong các hang động bảo tàng Thiên Phật Đôn Hoàng, 
nghệ thuật Đôn Heàng là viên ngọc sáng trong kho tàng văn 
hoá Trung Hoa. Viên ngọc sáng này được phát hiện trong 
những căn phòng bằng đá ở Đôn Hoàng, đây là những căn 
phòng bí mật trong ð50 hang động tượng Phật ở huyện Đôn 
Hoàng tỉnh Cam Túc. ở đây có hơn hai vạn Kinh Phật, hàng 
trăm bích họa và những bức tượng Phật, còn có rất nhiều tài 
liệu văn hoá cổ... Những bảo vật này được phát hiện đã làm 
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PHẦN HAI MƯƠI MỐT 


NGHỆ THUẬT ĐÔN HOÀNG 


Ñ. thuật Đôn Hoàng là niềm 


hiêu hãnh của nên uăn hoá Trung 
Hoa, nó bừng sáng lên sự huy hoàng 
của nghệ thuật uàò Phật học. Nghệ 
thuật Đôn Hoàng lò sự hết tỉnh của 
nghệ thuật cổ điển của Trung Quốc, 
hột tụ những trí tuệ của các nhà nghệ 
thuật từ hàng triệu năm nay; nhiều 
năm trở lại đây, súc hấp dẫn nghệ 
thuật sâu sắc của nó đã mở ra cho 
nhân loại trên thế giới một con đường 
nghệ thuật uơí phong cảnh tráng lệ 
rực rở. 
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: Hình 132-13 
Thư pháp của thư pháp gia đượng đại Triệu Phác Sơ 
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thể loại âm nhạc truyền thống của các dân tộc, nhất là 
nhạc dân tộc thiểu số Tây:Vực đều mang phong cách và 
sức hấp dẫn độc đáo. Kết hợp âm nhạc các dân tộc là 
hướng phát triển quan trọng của âm nhạc Trung Quốc. 

Đôn Hoàng là nhịp cầu nối giữa các dân tộc vùng 
Trung Nguyên và Tây Vực, cũng là cầu nối nghệ thuật âm 
nhạc của dân tộc Hán vùng Trung Nguyên với các dân tộc 
Tây Vực. Khi Trương Khiên đi sứ sang Tây Vực, ông đã 
mang về một tác phẩm nổi tiếng “mo-he-dou-Ìe”, sau này 
trở thành nhạc quân đội của vùng Trung Nguyên. Tác 
phẩm “Tây lượng nhạc” phổ biến ở Trung Nguyên cũng là 
từ âm nhạc truyền thống Tây Vực truyền vào, trong số 10 
bản nhạc thịnh hành trong cung đình đại Đường có 8 bản 
là nhạc dân tộc thiểu số Tây Vực. 
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Ví dụ, ngoài “Yến nhạc”, “thanh nhạc” ra, 8 bản nhạc 
“Tây lượng nhạc”, “Thiên trúc nhạc”, “Cao lễ nhạc, “Quy từ 
nhạc”, “An quốc nhạc”, “Sớ lặc nhạc”, “Khang quốc nhạc”, 
“Cao xướng nhạc” đều là của các dân tộc thiểu số Tây Vực. 
Khi Đường Thái Tông mở yến tiệc đều sử dụng 10 bản 
nhạc này, điều này đã chứng tỏ được vị trí của âm nhạc 
dân tộc Tây Vực trong âm nhạc Trung Nguyên. 

Xét về tổng quan, tuy phần lớn âm nhạc Đôn Hoàng 
được lấy từ những thể loại nhạc ngoại lai như Phật giáo, 
nhưng vẫn giữ được phong cách dân tộc riêng của mình, và 
có sức hấp dẫn nghệ thuật truyền thống. Ảnh nhạc và nghệ 
thuật phần ánh trong tranh Đôn Hoàng đã chứng tỏ chân 
lý này, có nghĩa là muốn tăng sức hấp dẫn nghệ thuật thì 
cần phải biết lựa chọn những ưu điểm của các dân tộc khác 
Ở nước ngoài, nhưng không được làm mất bản sắc riêng của 
mình, chỉ có dựa trên cơ sở những cái riêng của mình, tiếp 
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thu những ưu điểm bên ngoài và phát triển lên, mới có thể 
đảm bảo lâu dài vị trí của mình trên thế giới. 
III. CA TỪ ĐÔN HOÀNG: 


Ca từ Đôn Hoàng cũng là một bộ phận rất đáng trân 
trọng trong kho tàng nghệ thuật âm nhạc Đôn Hoàng, 
theo thống kê trong “Tham khảo về ca khúc Đôn Hoàng” 
của Nhân Nhị Bắc thì có 227 bài hát tạp kỹ phổ thông, 
298 bài liên khúc, 20 ca khúc lớn, tổng cộng có ð45 bài. 


Nhóm Trang Tráng đã tìm ra 9 bài có tên gọi giống 
các ca khúc Đôn Hoàng là “khuynh bôi nhạc”, “Tây Giang 
nhạc”, “Tâm sự tử”, “Y châu”, “Thủy cổ tự”, “Trường Sa nữ 
dẫn”, “Tán kim sa”, “Doanh phú” và “Cấp hồ tương đồng”. 
Trong đó, 3 bài có điểm khác là “Tây Giang hổ, trước có 4 
chữ “hựu mạn khúc tử”, “Tâm sự tử”, trước có 3 chữ “Mạn 
khúc tử”, “Y châu”, trước có 4 chữ “hựu mạn khúc tử” (“Âm 
nhạc Đôn Hoàng” - Trang Tráng, 65, NXB Nhân dân Cam 
Túc, 1988). Trên đây đã nói lên mối quan hệ nhất định 
giữa ca từ và âm nhạc Đôn Hoàng, ca từ Đôn Hoàng là tài 
liệu quan trọng nghiên cứu văn học âm nhạc và âm nhạc 
thời Đường — Tống. 

Kho tàng nghệ thuật Đôn Hoàng gồm “Nhạc điệu Đôn 
Hoàng”, “Bộ âm nhạc”, “nhạc điệu”, “nhạc đàn”... được lưu 
giữ trong "Tàng Kinh Động” ở động thứ 17 của Đôn 
Hoàng. Trong đó, “bộ âm nhạc chủ yéu gồm “những chữ 
thường dùng mới thu nhập” và “Những chữ thường dùng 
từ cổ chí kim và chú thích dân gian” (quyển thượng và 
quyển hạ) đã bị Si-tan-yin người Anh lấy mất, hiện được 
giữ trong thư viện nước Anh. “Nhạc điệu” và “gial điệu 
Đôn Hoàng” bị bọn Xi-bo-he (Pháp) lấy mất, hiện được giữ 
ở thư viện Paris. 
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83. NRHỆ THUẬT BIÊU KHẮ0 ĐÔN H0ÀNG 


Đôn Hoàng nằm ở phía Tây, ít chịu ảnh hưởng của 
chiến tranh ở Trung Nguyên, các nhà điêu khắc có thể 
chuyên tâm làm việc và cũng bảo tồn được nhiều tác phẩm, 
vì thế, Đôn Hoàng chiếm vị trí tương đối quan trọng. 

I. KHÁI QUÁT 

Nghệ thuật Đôn Hoàng là một thể thống nhất của hội 
họa, điêu khắc và kiến trúc, trong đó, nặn tượng màu là 
một kết cấu quan trọng. Đôn Hoàng có hơn 3000 tác phẩm 
điêu khắc, có hơn 1000 tác phẩm vẫn được giữ gìn tốt, ở 
đây đã lưu giữ hơn 1000 năm nghệ thuật điêu khắc của 
Trung Quốc từ thời kỳ Bắc Lương đến thời nhà Thanh. 

Nghệ thuật điêu khắc của Trung Quốc có lịch sử lâu 
đời, từ thời kỳ văn hoá Ngưỡng Thiều 5,6 nghìn năm trước 
đã ra đời những tác phẩm đồ gốm, ngọc, ngà voi tinh xảo, 
nhất là điêu khắc gốm màu đã đạt đến trình độ tương đối 
cao. Nghệ thuật điêu khắc đồ đồng ở thời kỳ Ân Chu đã 
đánh dấu giai đoạn nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc 
bước sang một lĩnh vực mới, trình độ nghệ thuật của 
Trung Quốc đã nổi tiếng trong và ngoài nước. Tượng binh 
mã đời Tần là tác phẩm điêu khắc cỡ lớn của Trung Quốc 
được bảo tồn tốt nhất, trình độ nghệ thuật tỉnh xảo và mức 
độ hoành tráng của nó đã chứng tỏ rằng từ đời Tần đã 
thành thục trong nghệ thuật điêu khắc, Và nghệ thuật 
điêu khắc màu Đôn Hoàng là loại hình nghệ thuật thống 
nhất kết hợp từ nghệ thuật dân gian, nghệ thuật cung 
đình và nghệ thuật tôn giáo, đánh dấu nghệ thuật điêu 
khắc Trung Quốc đã đạt đến đỉnh cao. 
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Những vấn đề đã nói ở trên cho dù là gốm màu, gốm 
đen của thời kỳ đồ đá mới, điêu khắc đổ đề thời Ân Chu, 
tượng binh mã đời Tần hay tượng Phật Đôn Hoàng đều là 
- những tác phẩm thời đại. Tác phẩm của mỗi thời đại đều 
mang dấu ấn của thời đại đó. Ví dụ gốm màu ở thời kỳ để 
đá mới đã dung hòa tiêu chí của cái đẹp hoang dã và tôn 
sùng cái đẹp tự nhiên; khắc đồng Tây Chu có sự trang 
trọng về tính chất lễ bái; tượng binh mã nhà Tần đã thể 
hiện uy lực của nền chuyên chế; còn tượng Phật Đôn 
Hoàng lại kết hợp với Phật tính, tất cả đều thể hiện đặc 
điểm riêng mỗi thời đại, nhưng cũng đều bảo tôn phong 
cách dân tộc truyền thống. Đặc trưng nghệ thuật đồ gốm, 
đỗ đồng, tượng đất, khắc đá đều thể hiện sự kết hợp hài 
hòa về màu sắc và giữa nghệ thuật khắc trạm và hội họa, 
đã phản ánh đặc trưng nghệ thuật thống nhất của Trung 
Quốc, nghệ thuật điêu khắc và hội họa. 

II. ĐẶC TRƯNG NGHỆ THUẬT KHẮC ĐỒNG TRUNG QUỐC 

1. Sự dung hòa giữa hội họa và điêu khắc 

Đặc trưng nghệ thuật nổi bật nhất của nghệ thuật 
Điêu khắc Đôn Hoàng là sự phân ánh đặc sắc truyền thống 
dân tộc dung hòa giữa hội họa và điêu khắc Trung Quốc. 

Sự kết hợp hội họa và điêu khắc đã có lịch sử lâu đời 
trong nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc. Sự kết hợp giữa 
các màu tươi sáng và đất sét đã làm tâng sức hấp dẫn 
nghệ thuật của tác phẩm. 

Điêu khắc Đôn Hoàng là kết tỉnh nghệ thuật điển 
hình kết hợp hội họa và điêu khắc, các màu sắc rực rõ 
trong hội họa dung hòa với nghệ thuật tạo hình chân thực 
trong điêu khắc đã phản ánh nghệ thuật điêu khắc đời 
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Đường đã phát triển đến một trình độ tương đối tĩnh xảo. 
Do hội họa và điêu khắc bổ sung, hỗ trợ cho nhau, nâng 
cao hiệu quả nghệ thuật của tượng đất, làm cho các hình 
tượng tạo ra sinh động như thật. Nhất là màu sắc đã phát 
huy ưu thế về quan điểm mỹ học âm dương truyền thống 
của Trung Quốc, thể hiện được trình độ cao và sự hài hòa 
trong xử lý, nâng cao cảm nhận lập thể và tính thần bí của 
tác phẩm, đạt giới hạn cao của nghệ thuật hợp nhất hình 
tượng và cái “thần”. 

2. Sự kết hợp giữa tôn giáo với đời thường. 

Một thành tựu quan trọng khác trong điêu khắc Đôn 
Hoàng là sự kết hợp giữa tôn giáo và đời thường, bao gồm 
nghệ thuật Phật giáo và đạo giáo. Điêu khắc màu Đôn 
Hoàng vừa kế thừa nghệ thuật điêu khắc Đạo gia truyền 
thống lại vừa thể hiện được đặc điểm điêu khắc của Phật 
học, còn mạnh dạn kết hợp với cuộc sống con người, làm cho 
tác phẩm nghệ thuật vừa giàư ý cảnh thần thoại, lại không 
mất đi tính hiện thực, mang tính nghệ thuật sâu sắc. 

Những người thợ làm nghề điêu khắc đều có 'cái tâm 
riêng của mình, đã vận dụng ưu điểm về cái đẹp trong 
trang phục Trung Quốc, tạo ra những nhân vật tôn giáo 
phong phú về hình thái phong cách, làm cho các tác phẩm 
cũng phong phú về tư thế, hình thái. Trong lịch sử trang 
phục Trung Quốc, phục sức đời Đường có vai trò kế thừa 
những gì đi trước và gợi mở những bước tiếp theo, trang 
phục đời Đường đã được thể hiện trên các nhân vật,điêu 
khắc, như các trang phục của tượng Phật trong hàng 
nghìn động Phật Đôn Hoàng không hoàn toàn chỉ là áo cà 
sa truyền thống ấn Độ mà còn là áo rộng thời Tùy Đường 
và quần dài dệt bằng bông tơ, hình tượng vị Bồ Tát tôn 
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nghiêm như một tiên nữ trên trần thế đã tăng thêm tính 
phiêu diêu ẩn dật của các bức tượng điêu khắc, làm cho 
các tác phẩm điêu khắc mang đậm tính sinh động của cuộc 
sống, và đã trở thành bức tượng bán thân của tượng Phật 
Trung Quốc. Nghệ thuật nặn tượng đất và khắc đá nổi 
tiếng tại Mạch Tích Sơn cũng đã thể hiện sự thành công 
của nghệ thuật này. 

Nghệ thuật điêu khắc Đôn Hoàng vừa có những bức 
tượng Phật trang nghiêm hiển từ, lại có sự khắc họa thế 
giới loài người phong phú với mọi tư thế, thể hiện phong 
cách nghệ thuật kết hợp giữa cuộc sống siêu hiện thực và 
cuộc sống hiện thực, tượng trưng cho sự thế tục hóa của 
Phật giáo ở Trung Quốc, đồng thời nói rõ lý do tại sao Phật 
giáo được truyền vào Trung Nguyên, có quan hệ chặt chẽ 
với sự thế tục hóa và Trung Quốc hóa của tượng Phật. 


Do nghệ thuật khắc họa Đôn Hoàng đã có những đặc 
trưng về diện mạo con người đời Đường, đưa những bức 
tượng Bồ tát vào một thế giới mới, hợp nhất giữa con người 
và thần linh. Các bức tượng Bê tát đã có sức truyền cảm 
mạnh hơn, những nét đặc sắc mới trong sáng tạo hình 
tượng Bồ tát của Đôn Hoàng đã mở ra một lĩnh vực nghệ 
thuật tôn giáo mới. 

Đặc biệt là tư tưởng thần tiên của Đạo không chỉ làm 
phong phú đề tài sáng tạo mà còn làm cho các bức tượng 
điêu khắc có ý cảnh sâu sắc, thể hiện đặc sắc truyền thống 
của Trung Quốc. Sự kết hợp với Đạo Phật không chỉ được 
phản ánh trong tranh Đôn Hoàng mà còn biểu hiện ở 
phương diện khắc họa, các vị Bồ tát của Đạo Phật và Thần 
Tiên của Đạo gia, với các tiên cảnh đã tăng thêm sức 
tưởng tượng và sức hấp dẫn nghệ thuật của tác phẩm. 
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Nghệ thuật điêu khắc kết hợp Đạo Phật của Đôn Hoàng là 
một điển hình của nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc. 


3. Sự hợp nhất của hình tượng thần khí 


Mượn ý truyền thần là một đặc sắc nghệ thuật quan 
trọng trong nghệ thuật điêu khắc Đôn Hoàng, điêu khắc là 
loại hình nghệ thuật lập thể, ngoại hình chiếm vị trí quan 
trọng, nhưng kỹ thuật đòi hỏi trình độ cao hơn vẫn chủ 
yếu là truyền thần, nghĩa là cần phải “3 phần hình, 7 
phần thần”. 

Sự hài hòa giữa việc tả ý và phục sức ngoại hình là 
vấn đề then chốt của sự hấp dẫn nghệ thuật điêu khắc 
Đôn Hoàng. Hàng nghìn bức tượng Phật Bồ tát trong các 
hang động Đôn Hoàng đều rất hoàn thiện, có thể gọi là 

. kiệt tác của nghệ thuật kết hợp hình - thân, nhất là sự 
truyền thần của đôi mắt, có vô vàn ánh mắt khác nhau, 
biểu đạt tình cảm khác nhau, các tác phẩm điêu khắc dù 
là trong các hang động Phật Đôn Hoàng hay ở Mạch Tích 
Sơn đều đã thể hiện sự tươi sáng của nghệ thuật này. 

Các bức tượng Phật, tượng Bồ tát vừa giống nhau lại 
vừa khác nhau, đều đã có từ rất lâu, hàng nghìn bức tượng 
với mọi tư thế đều thể hiện đôi mắt như biết nói, thần thái 
sinh động như thật. 

Từ các bức tượng Phật lớn ở Đôn Hoàng đến các bức 
tượng nhỏ ở Mạch Tích Sơn đều mang cái “thần” rất riêng, 
có những nét kỳ diệu riêng, hàng trăm hàng nghìn bức 
tượng không giống nhau đã thể hiện kỹ thuật cao siêu của 
những người thợ. : 

Các bức tượng không chỉ có ngoại hình của thần, nhất 
là có khí chất của thần mà tất cả đều bộc lộ được nghệ 
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thuật truyền thần kỳ diệu, thể hiện sự hợp nhất giữa hình 
và thần (hình tượng và thần khí) một cách cao độ trong 
nghệ thuật khắc họa cổ điển Trung Quốc. 

Nho gia nghệ thuật của Trung Quốc cổ đại chịu sự 
thống trị của “lễ”, dù là trong hội họa hay điêu khắc đều 
được mô tả thiên về phục sức, không chú trọng nhân thể, 
đó là do những ưu thế về vẻ đẹp trang phục cổ Trung Quốc 
đã tạo điều kiện cho nghệ thuật tạo hình trong điêu khắc. 
Tuy vậy, nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc không chỉ giới 
hạn trong vẻ đẹp của trang phục mà chú ý hơn đến việc tả 
ý, nghệ thuật khắc họa truyền thần của Đôn Hoàng và 
Mạch Tích Sơn là một mình chứng. 

Vào trong những hang động Phật Đôn Hoàng hoặc 
hang đá Mạch Tích Sơn như lạc bước vào thế giới thần tiên, 
nghệ thuật khắc họa đã đạt đến trình độ mượn hình tả 
thần, dung hòa hình tượng và thần thái, không chỉ tạo hình 
đẹp mà còn mạnh về tả ý, xứng đáng là điển phạm truyền 
thần trong nghệ thuật khắc họa cổ của Trung Quốc. 

Iil. NHỮNG GỢI ý CỦA NGHỆ THUẬT ĐÔN HOÀNG 

Nghệ thuật khắc họa Đôn Hoàng có thể đạt được 
những thành tựu như vậy là do một số nguyên nhân sau: 

Một là, Tôn giáo chứa đựng một tiểm năng nghệ thuật 
to lớn. 

Nghệ thuật Đôn Hoàng đã rút ra được những kinh 
nghiệm to lớn từ Phật giáo và Đạo giáo, vừa làm phong 
phú đề tài sáng tạo nghệ thuật Đôn Hoàng, vừa làm tăng 
thêm sức hấp dẫn của nghệ thuật Đôn Hoàng. 

Nghệ thuật Đôn Hoàng đã chứng tỏ nếu nghệ thuật 
đời thường và nghệ thuật Tôn giáo kết hợp với nhau sẽ mở 
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ra một lĩnh vực mới, một thế giới mới vừa thần vừa tục, 
vừa hiện thực vừa siêu hiện thực... Kết hợp nghệ thuật 
dân gian và nghệ thuật tôn giáo là hướng đi mà nghệ 
thuật cổ Trung Quốc đã thực hiện, thành quả lịch sử đã 
chứng minh nghệ thuật tôn giáo là một kho tàng phong 
phú, đóng vai trò là động lực thúc đẩy quan trọng của sự 
phát triển nghệ thuật Trung Quốc. Hiện nay còn rất nhiều 
tỉnh hoa trong nghệ thuật tôn giáo mà chúng ta cần tiếp 
thu học hỏi, quan điểm cho rằng nghệ thuật tôn giáo là 
thần học chứ không hồi tưởng những sự việc vụn vặt hiển 
nhiên là sai lầm. 
Hai là, cuộc sống hiện thực là nguồn tài nguyên vô tận. 


Một nét đặc sắc quan trọng của nghệ thuật Đôn 
Hoàng là sự kết hợp chặt chẽ với cuộc sống hiện thực, 
tranh vẽ hay tác phẩm điêu khắc của Đôn Hoàng đều 
mang đậm sinh khí của cuộc sống, các nhân vật, mọi cảnh 
sắc cỏ cây, tất cả đều là sự mô tả thế giới hiện thực. Dù là 
tượng Phật Bồ tát cũng không chịu sự gò bó của kinh Phật 
mà lại khoác lên những trang phục của cuộc sống hiện 
thực, dù đã đời thường hóa, Trung Quốc hóa, nhưng tượng 
Phật cũng làm cho cuộc sống hiện thực được nghệ thuật 
hóa và thần hóa. 


Nghệ thuật Đôn Hoàng có sức sống mạnh mẽ như vậy 
là do đã khắc họa những bức tượng Phật, những câu 
chuyện kinh Phật, đưa thêm vào đó động thái cuộc sống 
của xã hội hiện thực, bao gồm cuộc sống hiện thực và cuộc 
sống dân gian, làm cho tác phẩm thể hiện được cái phàm 
tục trong cái thần, cái đời thường trong cái thần tiên, 
giống như siêu hiện thực nhưng lại không thoát ly hiện 
thực, đạt đến một thế giới không có người cổ. 
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Nghệ thuật Đôn Hoàng đã gợi mở ra vấn đề không thể 
chỉ thuần cổ trong sáng tạo nghệ thuật cổ, mà cần phải 
thêm vào những huyết mạch mới mới có thể bảo tôn sức 
sống nghệ thuật của tác phẩm. 

Ba là, không làm mất đi những nét đặc sắc truyền thống. 

Việc làm nổi bật những nét đặc sắc truyền thống liên 
quan đến các vấn đề như có thể tự hình thành hệ thống 
hay không, có độc lập hay không? nghệ thuật Đôn Hoàng 
vừa vận dụng nghệ thuật bên ngoài, vừa có sự hợp nhất 
của nghệ thuật vùng Trung Nguyên và vùng Tây Vực, vừa 
có sự giao lưu giữa nghệ thuật Trung Quốc và nghệ thuật 
của các nước khác. Dù nghệ thuật của các nước phương 
Tây không ngừng truyền vào Trung Quốc cùng với kinh 
Phật qua tuyến đường tơ lụa, nhưng nghệ thuật Đôn 
Hoàng đã chứng tổ những nét đặc sắc nghệ thuật truyền 
- thống Trung Quốc không những không bị mất đi mà còn 
được đổi mới hoàn toàn, thể hiện phong thái trong nghệ 
thuật Đôn Hoàng. Ví dụ như nghệ thuật hội họa có cảm 
nhận thẩm mỹ từ sự kết hợp nghệ thuật âm dương, nghệ 
thuật điêu khắc đã kết hợp cương nhu làm tăng thêm vẻ 
đẹp lập thể của tác phẩm. Những tác phẩm mang đậm sức 
sống, vừa có tình vừa có “thần” đã làm rực rỡ thêm cho 
nghệ thuật truyền thống Trung Quốc. 

Từ nghệ thuật Đôn Hoàng đã chứng tổ sứ mệnh của 
nghệ thuật Trung Quốc là suy tôn những nét đặc sắc 
truyền thống. Chỉ có học hỏi và vận dụng những kỹ thuật 
bên ngoài trên cơ sở phát triển những nét đặc sắc của 
mình mới có thể độc lập phát triển trong giới nghệ thuật. 

Tóm lại, từ nghệ thuật Đông Hoàng có thể rút ra 
những gợi ý sau: Bất cứ loại hình nghệ thuật nào muốn có 
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sức sống lâu bền cần phải không ngừng đổi mới, nếu 
không chú ý tiếp thu những nét mới bên ngoài thì sẽ bị 
suy yếu; Tuy nhiên, cùng với việc tiếp thu những cái mới, 
cũng cần phải không ngừng tự phát triển, nếu không sẽ 
mất đi cái gốc của mình. 


ö. NHẠC MÚA ĐŨN HUÀNG 


Năm 1900, động Tàng Kinh Đôn Hoàng đăng tải 
“Đôn Hoàng vũ nhạc tàn quyển” bao hàm nhạc múa cổ 
đại Trung Quốc, thuộc hệ thống phổ ký đời Đường là 
chính. Tương đương với khoảng thời kỳ ngũ đại nhà 
Đường hơn 1000 năm trước, nhạc múa Đôn Hoàng ra đời 
sớm hơn nhạc múa ký hiệu phương Tây thế kỷ 15 hàng 
trăm năm, là tài liệu nghiên cứu nhạc múa đời Đường 
của Trung Quốc vô cùng đáng quý. Chủ yếu có 10 điệu 2ð 
phổ, bao gồm: “Hoàn khê sa”, “Nam ca tử”, “Song yến tử”, 
“Phong quy vân”, “Hà phương viễn”, “Mạc sơn khể”, 
“Nam hương tử”... 

Đáng tiếc là đã bị bọn Bo-xi-he người Pháp, Si-tan-yin 
người Anh cướp đoạt, hiện đang được lưu giữ trong thư 
viện Paris (Pháp) và viện bảo tàng lớn của Anh ở London. 
Đây cũng là một tổn thất to lớn của dân tộc Trung Hoa, 
viết tiếp một trang mới trong lịch sử sỉ nhục của người 
Trung Quốc. 

Những tư liệu về nhạc múa Đôn Hoàng của Trung 
Quốc hiện có là tập “Đôn Hoàng lượm lặt”, được ông Lưu 
Bán Nông ghi lại từ Paris năm 1931 và những ấn phẩm 
P.3501 được ông Thiệu Tông Di mang về nước năm 1956. 
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Những bản dịch phác thảo về nhạc múa Đôn Hoàng 
tuy vẫn chưa được hiểu trọn vẹn dù các học giả đã hết 
sức cố gắng, nhưng từ những nghiên cứu, phân tích của 
các học giả, đã dân dần xác định được giá trị nghệ thuật 
của nó. 

Nhạc múa Đôn Hoàng là loại hình nghệ thuật dùng 
chữ viết ghi chép lại các động tác múa, thuộc loại thứ 3 là 
phổ văn tự (loại thứ nhất và thứ hai của nhạc múa đời 
Đường là vũ khúc (khúc phổ), vũ đồ (đồ phổ). Các thuật 
ngữ múa như lệnh, vũ, tống, đầu, tiếp, dự, thỉnh, dao, cứ, 
duệ, noa... tượng trưng cho những tư thế, động tác múa 
nhất định. Ví dụ: 

- Lệnh: Bắt đầu bài múa 

- Noa: Động tác ngón tay 

- Duệ: Động tác chân 

- Dao: Động tác toàn thân, động tác eo 

- Cứ: Động tác chân 

- Quyên: Động tác eo 

- Đầu: Động tác đầu, cổ 

- Thính: Động tác mời chào 

- Tống: Động tác thu về. 

Ví dụ về nhạc múa: 

Theo sự chứng minh của giáo sư La Dung và Diệp 
Ngọc Hoa ~ học trò của ông, hệ quyển biên tập vũ khúc rút 
gọn Đôn Hoàng là nhạc lệnh “hành tửu lệnh” của người 
nhà Đường (“Đường phân đã lệnh khảo - Đôn Hoàng vũ 
phổ dịch từ” đăng trong “Tập luận văn ký niệm 40 năm 
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thành lập trường Đại họcBắc Kinh”, năm 1940). Điệu múa 
theo hiệu lệnh trong yến tiệc của người nhà Đường kết hợp 
với múa, hát và nhạc, có nhiều thể loại, có các vũ khúc 
như “Nam ca tử”, “hà phương tuyển”, “Hoàn khê sư”, 
“Phong quy vân”, “Song yến tử”. Mỗi điệu múa lặp lại 
nhiều lần, tạo thành nhiều tổ hợp động tác múa khác 
nhau, những động tác này thường được biểu thị bằng các 
“phổ tự” và các tổ hợp của nó (ví dự “lệnh”, “Tống”, “vũ”, 
“noa”, “cứ”...) xem B133-1, 133-2 (“Tìm hiểu thêm về nhạc 
phổ Đôn Hoàng” cua Vương Khắc Phấn, Tử Kiếm Cang, 
trong “tập luận văn nghiên cứu. 


Bảng 133-1 
NHẠC MÚA ĐÔN HOÀNG () 





Hoàn khê sa 
Chậm 2, nhanh 3, chậm 2, nhanh 3 


Nhóm chữ | Lệnh tống, vũ vũ vũ, tống, cứ cứ cứ 


Ký hiệu Thất phúc quy ^quy 127 phàm tiểu phức 10 cửu 
ma 777 dao. 











(Theo "Tham khảo thêm về nhạc múa Đôn 
Hoàng” của Vương Khắc Phấn, Sài Kiếm 
Hồng, trong “Tập luận văn nghiên cứu Tu- 
lu-fan Đôn Hoàng). 
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Bảng 183-2 
NHẠC MÚA ĐÔN HOÀNG (iI) 











Hoàn Rhê Sa (tên) 


Quy trình điệu múa 







Vũ Vũ tống 
















Lệnh lệnh Vũ vũ đao 
lệnh tống 


Vũ vũ vũ Dao vũ dao 


tống 











Cứ vũ cứ 













tống 





ˆ“ 


tổng 








Cứ cứ cứ 








Cứ cứ cứ 









Đầu tống 






Cứ cứ cứ đầu cứ đầu 








(Theo “Sửa đổi và phân tích nhạc múa Đôn 
Hoàng” của Sài Kiếm Hồng, trong “nghiên 
cứu Đôn Hoàng”, năm 1987. 


Bên cạnh đó, ông Thiệu Tông Di đã nghiên cứu, đối 
chiếu nhạc múa Đôn Hoàng và nhạc múa của Nhật, mở 
một hướng đi mới cho sự thể hiện của nhạc múa Đôn 
Hoàng, vì một số điệu múa của Nhật là từ đời Đường 
Trung Quốc truyền sang (“Đôn Hoàng vũ phổ hiệu thích”, 
tập luận văn kỷ niệm lim Hỉ của Hội Sinh viên đại học 
Hồng Kông, xuất bản năm 1962), theo ông Đổng Tích Cứu, 
nhạc múa Đôn Hoàng là quyển ngắn gọn, phần “ngắn gọn” 
đó, ông đoán là phần giải thích động tác múa. 

Ông Đồng đã nghiên cứu phần giải thích từ của động 


tác múa trong “Tả vũ chỉ phổ” của Nhật và nhận thấy 
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nhạc múa Đôn Hoàng bị thiếu phần giải thích từ của động 
tác múa trong “tả vũ chi phổ” của Nhật và nhận thấy nhạc 
múa Đôn Hoàng bị thiếu phần giải thích từ của động tác 
múa nên rất khó làm rõ. 

Ông dựa vào nhạc yến đời Đường từ Trung Quốc 
truyền sang “nhã nhạc — vũ nhạc” của Nhật, tuy có thay 
đổi nội dung nhưng vẫn không thể mất đi cái “bóng” của 
nhạc Đường (nghiên cứu của giáo sư Âm Pháp Lỗ), do đó 
đối với việc giải thích nhạc múa Đôn Hoàng, ngoài những 
chứng cứ trong nhạc múa cổ đại Trung Quốc còn cần phải 
nghiên cứu đối chiếu với nhạc múa Nhật Bản “mở ra sự 
hâm mộ nhạc múa Đôn Hoàng” ghi trong “tập luận văn 
nghiên cứu của Hội học thuật Tu-lu-fan Đôn Hoàng — Hiệp 
hội học thuật Tu-lu-fan Đôn Hoàng Trung Quốc biên tập, 
nhà xuất bản đại từ điển tiếng Hán xuất bản năm 1991. 

Tóm lại, nghệ thuật Đôn Hoàng tươi sáng, phong phú 
đa dạng đã làm tăng thêm vẻ đẹp trong bức tranh nghệ 
thuật của Trung Quốc và trên thế giới, đánh dấu sự phát 
triển nghệ thuật của nhân loại. 
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PHẦN HAI MƯƠI HAI 


NHẠC KÝ 


ẲN... là một trong 6 hinh do 


Khổng Tử đặt ra (th, "thư", "lễ, 
“dịch”, “nhạc”, “xuân thu”). Trung 
Quốc là một quốc gia rất coi trọng lễ 
nhạc, bắt đầu từ “chế lễ nhạc" (sáng 
tác nhạc lễ của Chu Công, nhạc 
mang tính chính trị nổi bật. Từ đó, 
âm nhạc đã trở thành một hiện tượng 
Uuăn hoá chính trị quan trọng ngang 
uới "lẼẾ, hàng nghìn năm, cùng uới 
“lẾ”, đã hội tụ thành uăn hoá Viêm 
Hoàng của Trung Quốc uới đặc trưng 
là uăn hoó lễ nhạc. 


CHƯƠNG 13⁄4 


NHỮNG ĐIỂN TỊCH CỦA ÂM NHẠC 
cổ ĐẠI TRUNG QUỐC 


ẳÑÂ.. ký" là tuyển tập uê mỹ học âm nhạc có sớm nhất 


Uuò tươi súng nhất của Trung Quốc, có u‡ trí quan trọng 
trong lịch sử mỹ học âm nhạc của Trung Quốc uà thế giới. 
Quơn điểm coi "Nhạc ký" ngang uới lễ nhạc uò lấy cái đẹp 
trong âm sắc tình cảm làm giới hạn cao nhất của mỹ học 
âm nhạc đã đặt nên móng uững chắc cho sự phát triển âm 
nhạc cổ điển của Trung Quốc. 


õ1. "NHẠC KÝ" 


I. KHÁI QUẤT 

“Nhạc ký” được Công Tôn Ni Tử thời Chiến quốc biên 
soạn, cũng là do Hà Gián Hiến Vương Lưu Đức thời Tây 
Hán Vũ viết: “Nhạc ký” gồm 23 bài theo “Hán thư - Nghệ 
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Văn Chf, (28 bài theo “Công Tôn Ni Tư”), được xếp vào 
kinh điển nhà Nho. Quyển nguyên tác đã bị thất lạc, 
nhưng nội dung được Tư Mã Thiên lưu giữ lại toàn bộ 
trong “Sử ký — nhạc thư”, 19 bài “Lễ ký — nhạc ký” cũng 
là sự thu nhập của “nhạc ký”. Từ đó đã bảo lưu được cuốn 
sách về mỹ học âm nhạc có sớm nhất và rực rỡ nhất cho 
đến ngày hôm nay. 

Các tác phẩm chính gồm 11 bản: “Nhạc bản”, “Nhạc 
luận”, “Nhạc lễ”, “Nhạc th, “Nhạc ngôn”, “Nhạc tượng”, 
“Nhạc tình”, “Ngụy Văn Hầu”, “Binh Mậu Giả”, “Nhạc 
hóa”, “Sư ất”, được liệt vào một trong những kinh điển nhà 
Nho có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của âm 
nhạc Trung Quốc. 


II. “NHẠC KÝ” VÀ “KINH DỊCH” 

“Kinh dịch” có ảnh hưởng rất quan trọng đối với 
“Nhạc ký”, “Dịch” lý và Nhạc lý có quan hệ tương hỗ. 
“Nhạc ký” tiếp thu một số lý luận quan trọng của “Chu 
dịch”, vận dụng vào lĩnh vực âm nhạc, có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với sự phát triển của âm nhạc Trung Quốc, xem 
bảng 134 —1. 

1. Quan hệ nổi bật của âm nhạc và chính trị 

“Chu dịch” đã xác minh quan hệ mật thiết giữa âm 
nhạc với đạo đức, luân lý chính trị, phản đối quan điểm 
âm nhạc siêu gia1 cấp, nhấn mạnh vai trò tác dụng của âm 
nhạc. Ví dụ. 

“Dịch” viết: “Tiên vương dĩ tác nhạc sùng đức” (“Dịch 
~ Dự —- Tượng truyện”). 

Cái gọi là “tác nhạc sùng đức” có nghĩa là chỉ quan 
điểm “dĩ nhạc” vi đức, dĩ nhạc vi chính”. Chịu sự ảnh 
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hưởng đó, “Nhạc ký” nhấn mạnh “huyền nhạc” cần phải 
“sùng đức”, từ đó nêu ra tiêu chuẩn thẩm mỹ đạo đức cao 
hơn nghệ thuật. 

“Đức thành nhi thượng, nghệ hành nhi hạ (“Nhạc ký — 
Nhạc tình”). 

“Nhạc giả, đức chỉ hoa đã (“Nhạc ký — Nhạc tượng”). 

Chịu ảnh hưởng của “Chu dịch”, Nho gia và “luận 
ngữ” của Khổng Tủ, “Nhạc ký” đã thể hiện rất rõ quan hệ 
tự quốc của âm nhạc. 

“Nhạc ký” viết: 

“Thị cố trị thế chi âm an dĩ nhạc, kỳ chính hòa; loạn 
thế chi am oán dĩ nộ, kỳ chính quai, vong quốc chi âm ai dĩ 
tư, kỳ dân khốn. Thanh âm chi đạo, dự chính thông hỉ” 
(Nhạc bản”). 

Có nghĩa là nhấn mạnh quan hệ “nhạc và chính thông”, 
còn biểu hiện quan hệ giữa âm nhạc và luân lý. Ví dụ: 

“Nhạc giả, thông luân lý giả dã (“Nhạc ký — Nhạc bản”). 

Như xậy chứng to “Nhạc ký” rất coi trọng ảnh hưởng 
của âm nhạc đối với luân lý đạo đức của con người. 

Chịu ảnh hưởng trong “lễ” của Nho gia, quan điểm âm 
nhạc chính trị của “nhạc ký cũng lấy lễ nhạc làm trung tâm. 

“Nhạc ký” và “Dịch truyện” tác động tương hỗ với 
nhau trên phương diện trọng “lễ”. “Nhạc ký” và “Dịch 
truyện” đều cùng mượn cái tôn ti trật tự của tự nhiên để 
nhấn mạnh đẳng cấp tôn ti trật tự của “lễ nhạc”. Bảng 
B134 1 đã đưa ra sự so sánh. 

“Nhạc ký” đặc biệt thể hiện “lễ nhạc là đức, ví dụ: “Lễ 
nhạc giai đắc vị chi hữu đức (“Nhạc ký —- Nhạc bản”). 
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Bảng 134-1 
SO SÁNH “DỊCH - HỆ TỪ VỚI “NHẠC KÝ - LỄ NHẠC” 


"Dịch - Hệ từ" "Nhạc ký - Lễ nhạc" 


Thiên tôn địa ti, Càn khôn định| Thiên tôn địa ti, quân thần 
hi. Tỉ cao dĩ thành, quý tiện vị hi.|định hị. Tì¡ cao dĩ thành, quý 
Động tích hữu thường, cương nhu|tiện vị hi - Động tĩnh hữu 
đoạn hi. Phương di loại tụ, vật di|thường, tiểu đại thù hi. Phương 
quần phân cát hung sinh hi. đĩ loại tụ, vật đi quần phân, tắc 
tính mệnh bất đồng hi. Tại 
thiên thành tượng, tại địa 
thành hình, như thử tắc lễ giả, 
thiên địa chi biệt dã. 
Tử viết: Dịch kỳ chí hi hồ. Phu| Nhạc giả, thiên địa chi hòa 
dịch, thánh nhân sở dĩ sùng đức|dã; Lễ gia, thiên địa chi tự dã 
nhỉ quảng nghiệp dã. Tri sùng lễ|... nhạc do thiên tác, lễ đĩ địa 
ti, sùng hiệu thiên, tỉ pháp địa,chế.. minh quảng thiên địa, 
thiên địa thiết vị, nhi dịch hành|nhiên hậu năng hưng lễ nhạc 
hồ kỳ trung hi. Thành tính tôổn|dã. 
hậu đạo nghĩa chi môn. 


































































Âm dương tương ma, thiên 
địa tương đãng. 

Cổ chi dĩ lôi đình, Phấn chỉ 
dĩ phong vũ 


Thị cống, cương nhu tương ma, 
bát quái tương đãng 
Cổ chỉ dĩ lôi đình 
Nhuận chi đi phong vũ 





Động chỉ dĩ tứ thời, noãn chi 
đi nhật nguyệt. Nhi bách hóa 
hưng yên. 

Như thử tắc nhạc giả, thiên 
địa chi hòa đã 

Nhạc trước đại thủy, Lễ cứ 
thành vật. 


Nhật nguyệt vận hành 

Nhất hàn nhất thư 

Càn tri đại thủy, Khôn tác 
thành vật. 
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2, Nhấn mạnh quan điểm trung hòa trong âm 
nhạc 

“Nhạc ký” vận dụng lý luận quan điểm trung hòa của 
“Kinh dịch”, nhấn mạnh nguyên tắc thẩm mỹ “quý hóa” 
của âm nhạc, “Nhạc ký” đã vận dụng sự hài hòa âm dương 
của lý luận “Dịch”, nguyên lý cương nhu tương hỗ vào lĩnh 
vực âm nhạc, trình bày quan điểm “quý hòa” của âm nhạc, 
ví dụ: 

“Hợp sinh khí chỉ hòa, đạo ngũ thường chi hành, sử 
chi dương nhi bất tán, âm nhi bất mật, cương khí bất nộ, 
nhu khí bất nhiếp, tứ sướng giao vu trung nhi phát tác vu 
ngoại, giai an kỳ vị nhi bất tương đoạt dã Nhạc ký — 
Nhạc âm”). 

Quan điểm trung hòa là nguyên lý quan trọng của 
“Kinh dịch”, “trung” tức là trung chính, ví dụ: 

-_ “Trung hành vô cữu” (“Địch” —- Quệ — 95”). 

“Trung hành” của “Kinh dịch” chỉ mọi chuyện cần 
phải không thiên vị, không ÿ lại. Trong “Nhạc ký” đã nêu: 

“Nhạc cực hòa, Lễ cực thuận (“Nhạc ký — Nhạc luận”). 

“Nhạc ký” rất nhấn mạnh sự bình dị của âm nhạc, sự 
hài hòa về âm điệu, lễ tiết khiêm thuận, có ích cho cái hòa 
của con người, tạo thuận lợi cho việc an bang trị quốc. 
“Nhạc ký” đã nhắc đến: 

“Nhạc văn đồng, tắc thượng hạ hợp (Nhạc ký - Nhạc 
luận”). 

Có nghĩa là nhạc điệu hài hòa có thể thúc đẩy sự đoàn 
kết trên dưới một lòng. 


^^". 


Tóm lại, cái “hòa” trong “Nhạc ký” dựa theo nguyên 
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tắc thiên hòa, địa hòa, nhân hòa của “Kinh dịch”, thúc đẩy 
sự thống nhất thiên hạ, thông qua âm nhạc, ca ngợi hòa 
bình trên thế gian. Ví dụ: 

“Nhạc giả, thiên địa chi hòa dã; lễ giả, thiên địa chì tự 
dã - Hòa, cố bách vật giai hóa” (“Nhạc ký —- Nhạc luận”). 

“Như thử tác nhạc giả, thiên địa chi hợp dã” (“Nhạc ký 
— Nhạc lỄ). 

Tức là vạn vật đều dựa vào sự dung hòa của trời đất, 
thiên nhiên dung hòa thì sự hòa hợp trong nhân gian mới 
có thể sinh ra âm nhạc bình dị, đẹp đẽ. Ngược lại, âm 
nhạc bình dị đã thúc đẩy sự hòa hợp trong xã hội. Các làn 
điệu quá cao hoặc quá nhẹ nhàng đều dễ dần đến sự bất 
hòa của xã hội và gây ra xung đột giữa con người. Vì vậy, 
âm nhạc hài hòa không chỉ làm tăng thêm sức hấp dẫn 
của nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa xã hội rất quan 
trọng. 

3. Nhấn mạnh lý luận tượng hình của âm nhạc 


“Nhạc ký” lấy lý luận “tượng hình” của “Kinh dịch” 
làm nguyên lý, nhằm trình bày quan hệ biện chứng của 
hai loại âm nhạc và thảo luận về việc biên soạn các bản 
nhạc (bài “nhạc tượng”). 


“Tượng” của “Kinh dịch” là chỉ sự tượng trưng cho vạn 
vật, hình tượng “tượng” và “ý” là hai mặt thống nhất của 
một sự vật, “tượng” là bề ngoài của “ý” là hai mặt thống 
nhất của một sự vật; “tượng” là bề ngoài của “ý”, nhận biết 
“ý” qua bề ngoài. “Dịch” viết: “Quan tượng thủ ý, quan vật 
thủ tượng, dịch giả, tượng dã; tượng dã giả, tượng dã”. 

“Quan tượng thủ ý” là lý luận quan trọng của “Chu 
dịch”, có nghĩa là thông qua bề ngoài để nắm được bản 
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chất bên trong. “Kiến nãi vị ch tượng, hình nãi vị chi kh, 
“thánh nhân lập tương dĩ tân ý”. 


Lưu Hiệp cũng cho rằng: 


“Nhân văn chi nguyên, triệu tự thái cực, u tán thần 
mình, “Dịch” tượng duy tiên. (Văn tâm điêu long — hậu 
đạo”). 


“Nhạc giả, tâm chi động dã; Thanh giả, nhạc chỉ tượng 
dã (“Nhạc ký - Nhạc tượng”). 


Có nghĩa là âm thanh là ngoại hình của âm nhạc. 


Luận điểm quan trọng của “Nhạc ký” “Nhạc tượng” là 
“quan tượng thủ ý” của Kinh dịch”. Tượng ý tương ứng, 
tức chỉ khi những tiếng dâm ác (tiếng nói bất chính) 
nhiễm vào con người, nghịch khí nội tâm tương ứng với 
điều đó, biểu hiện bằng thể loại âm nhạc dâm tục. Ngược 
lại, khi nghe những lời nói chân chính, chính khí nội tâm 
(thuận kh? sẽ cộng hưởng với điều đó, sinh ra thể loại 
nhạc hài hòa, vậy có nghĩa rằng âm nhạc cũng như vạn 
vật, được sinh ra do hòa hợp giữa hiện tượng bên ngoài 
và ý thức nội tâm. 


Vì vậy, sáng tác âm nhạc không chỉ phải chú ý tu dưỡng 
nội tâm mà còn cần phải chú ý đến ảnh hưởng tốt hoặc xấu 
từ bên ngoài. Nếu biết kết hợp nội tâm và âm hình tốt thì có 
thể sáng tác ra “hòa nhạc”, “chính nhạc”. Ngược lại, nếu kết 
hợp với âm hình xấu, tất sẽ sinh ra “dâm nhạc”, “tà nhạc”. 
Điều đó cũng giống như chia vật thành từng loại, chia người 
thành từng nhóm như “Nhạc ký” đã nói: 


“Xướng hòa hữu ứng, hồi tà khúc trực các quy kỳ 
phân, nhi vạn vật chỉ lý các dĩ loại tương động dã (“Nhạc 
ký — Nhạc tượng”). 
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Do đó, một số nhà soạn nhạc nếu muốn sáng tác được 
những tác phẩm thật hay cần phải tìm được những âm 
thanh hay cuốn hút lòng người làm cho “thuận khí ứng 
chỉ”. Nếu không, con người sẽ bị những “tà âm” mê hoặc, 
lôi vào những hoàn cảnh xấu, làm cho “nghịch khí ứng 
chỉ”. Gọi là “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, việc sáng 
tác âm nhạc cũng không ngoại lệ. 

Mặt khác, “Nhạc ký” cũng nói rõ, âm nhạc là tấm 
gương soi của xã hội, xã hội như thế nào sẽ sinh ra âm 
nhạc như vậy. 

Tóm lại, lý luận nhạc tượng của “nhạc ký” là sự thống 
nhất giữa hình thức và nội dung, nhưng cái gốc vẫn là 
quan hệ giữa âm nhạc và chính trị. 

4. Cảm hứng âm nhạc 

“Nhạc ký” đã vận dụng quan điểm động tĩnh của lý 
luận “Dịch”, có nhiều luận chứng sâu sắc về quan hệ của 
âm nhạc và tình cảm, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong 
sáng tác âm nhạc. 

Quan điểm động tĩnh của “Kinh dịch”: “Kinh dịch” nhấn 
mạnh đến sự kiêm dung động tĩnh, nêu lên quan hệ tương 
hỗ của động và tĩnh, tức là trong động có tĩnh, trong tĩnh có 
động, gọi là “động tĩnh hữu thường” (“Dịch” — hệ từ T). 

Trong “Nhạc ký” cũng viết: 

“Nhân sinh nhi tĩnh, thiên chi tính dã; cảm vu vật nhi 
động, tính chi dục dã”. 

Cái gọi là “cảm vu vật nhi động” có nghĩa là phải có sự 
cảm động trong lòng mới có thể sinh ra âm nhạc, cảm động 
có nghĩa là tình cảm xúc động, đây là chất môi giới giữa 
lòng người và vạn vật, là tiền đề cho âm nhạc ra đời. Do 
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vậy, việc sáng tác âm nhạc chỉ có vạn vật khách quan và 
lòng người chủ quan, nếu không có sự tác động của hai yếu 
tố này thì sẽ không thể sinh ra những bản nhạc đi vào 
lòng người. 

“Nhạc ký” đã nhấn mạnh “cảm vu vật nhi động”, đây 
là tiền đề sinh ra linh cảm âm nhạc. Khi lòng người không 
còn cảm xúc thì là tĩnh, khi có cảm xúc là bắt đầu động, có 
thể sáng tác. Điều này vô cùng quan trọng đối với việc 
sáng tác âm nhạc. Các nhà soạn nhạc phải liên tục “cảm 
động” trong cuộc sống xã hội mới có thể có những linh cảm 
âm nhạc, có những âm hưởng sáng tác. Ví dụ bài hát bán 
báo của nhạc sĩ nổi tiếng Nhiếp Nhi là ngọn lửa âm nhạc 
sinh ra từ những cảm xúc sau khi nhạc sĩ gặp một đứa bé 
bán báo. Từ đó đã nói ra quan điểm sáng tác âm nhạc 
trong “Nhạc ký” là phải có sự tác động của thế giới khách 
quan vào lòng người, tạo ra cảm hứng sáng tác cho người 
nghệ sĩ. Vì vậy, âm nhạc không phải do trời sinh ra mà là 
do sự cảm thụ, đó là sự phản ánh thế giới khách quan. 
Đây là quan điểm sáng tác tích cực và rất trong sáng của 
“Nhạc ký. 

Tác phẩm “Điền viên giao hưởng khúc” (Bản giao ` 
hưởng đồng nội) của nhạc sĩ nổi tiếng Bét-tô-ven là kết 
quả từ những tình cảm của ông trong những ngày dạo 
bước ngoài cánh đồng. 

Muốn có cảm xúc thì cần phải đặt mình vào hoàn 
cảnh thực tế, sáng tác âm nhạc không chỉ là sự cảm nhận 
những vật trước mắt mà cần phải hòa mình vào với vạn 
vật trong thế giới khách quan, “Nhạc ký” đã nhấn mạnh 
điều đó. “Cảm nhận sự vật trước rồi có cảm xúc” chính là 
một kiến giải kiệt xuất. 
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Cần phải đề cập đến thuyết cảm động âm nhạc của 
“Nhạc ký”, không chỉ nhấn mạnh sự cảm động trong quá 
trình sáng tác mà còn phải chú trọng đến sức hấp dẫn 
nghệ thuật của âm nhạc, tức là sinh ra sự cộng hưởng giữa 
âm nhạc và người nghe. 

“Nhạc dã giả, động vu nội giả dã (“Nhạc ký —- Nhạc hóa”). 

Có nghĩa là thông qua âm nhạc dẫn đến sự thay đổi về 
tình cảm, đạo đức và luân lý trong lòng người nghe. Điều 
nhắc nhở này của “nhạc ký” đã thúc đẩy sự phát triển 
hướng nội trong sáng tác âm nhạc. 

Vỏ ca kịch “Bạch mao nữ” có thể gây xúc động cho cả 
trời đất, thu được thành công lớn như vậy là do chủ đề tư 
tưởng của kịch bản đã phản ánh một sự thực “Xã hội cũ đã 
biến người thành quỷ, xã hội mới lại biến quỷ thành 
người”, tạo nên sự giao hòa giữa cảnh trên sân khấu với 
khán giả, thậm chí diễn viên đóng vai Hoàng Thế Nhân là 
Trần Cường suýt bị các chiến sĩ —- khán giả đánh chết. 
Bài hát, “Hoa tùng trên sông” (Trương Hàn Huy) ra đời 
sau “Biến cố 918", từ những tình cảm, cảm xúc của tác giả 
đối với quê hương khi ông phải sống cuộc đời lưu vong tha 
hương, sự phẫn uất trước những chính sách bán nước của 
Tưởng Giới Thạch và sự thù hận đối với quân xâm lược 
Nhật Bản, tác giả đã viết ra bài hát này. Sau khi ra đời, 
bài hát này đã nhanh chóng truyền đi khắp nơi, giống như 
ánh chớp loé sáng làm thức tỉnh hàng vạn đồng bào, khích 
lệ nhân dân cùng nhau chiến đấu chống quân Nhật, bài 
hát có vai trò rất lớn trong chiến tranh chống Nhật. Sức 
sống của bài hát còn mãnh liệt cho đến ngày này. Mọi 
người vừa cất tiếng hát đã thấy rạo rực trong lòng, điều 
này đã chứng tỏ sức hấp, dẫn nghệ thuật của nó là vô tận. 
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Bài quốc ca “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc” (nhạc 
của Nhiếp — Nhị, lời của Điền Hán) ra đời đúng vào “lúc 
dân tộc Trung Hoa lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, 
tác giả đang trong cuộc khủng bố trắng, vào đêm trước khi 
bị bắt. “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc” ra đời đã tuyên 
cáo sự phẫn nộ của nhân dân Trung Quốc, mọi người đồng 
lòng “xông vào lửa đạn của kẻ địch, tiến lên, tiến lên, tiến 
lên, tiến”. Bài hát đã khích lệ nhân dân, giống như quả 
pháo nã vào trận địa kẻ địch, bắn cho tan tác quân thù, 
đồng thời cũng “bắn” ra một nước Trung Quốc hoàn toàn 
mới. Bài hát với sức chiến đấu mãnh liệt, với sức hấp dẫn 
nghệ thuật tuyệt vời đã tác động mạnh vào nhân dân 
Trung Quốc, vì vậy, bài hát này xứng đáng trở thành quốc 
ca, chứng tỏ rằng nghệ thuật trình độ cao ra đời từ cuộc 
sống hiện thực. 


Bài hát “Đông phương hồng” là sáng tác của một 
người nông dân Thiểm Bắc, sau khi ra đời, bài hát đã bay 
đi khắp đất nước như ngọn gió Tây Bắc, không gì ngăn cần 
được, nó đi vào mọi nhà, gây xúc động cho hàng vạn người 
dân. Bài hát ngắn gọn, sử dụng những từ ngữ đơn giản 
nhất, “Phương đông hồng, mặt trời lên, Trung Quốc đã có 
Mao Trạch Đông, Người tìm đường giải phóng cho nhân 
dân..., Người là vị cứu tỉnh lớn của nhân dân”. Bài hát đã 
bày tỏ tình cảm sâu sắc nhất, với nhạc điệu đơn giản nhất, 
thể hiện sự chuyển động vĩ đại nhất, nửa thế kỷ nay đã 
hát lên một nước Trung Quốc mới, một sự khởi đaùa, xứng 
đáng là một bài hát của thế kỷ. 

Trên đây đã giới thiệu 5ð bài hát đương đại mang tính 
thế kỷ nhằm chứng tỏ rằng dù là âm nhạc cổ điển hay 
hiện đại, muốn đạt đến trình độ “cảm động cả trời đất” thì 
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cần phả» đi sâu vào cuộc sống, dung hòa được cảnh và con 
người, cuộc sống chính là suối nguồn bất tận của hoạt 
động sáng tác âm nhạc. 

III. LÝ LUẬN ÂM NHẠC CỦA “NHẠC KÝ” 

1. Lý luận về nguồn gốc âm nhạc 

“Nhạc ký” cho rằng âm nhạc sinh ra từ sự vật, sự vật 
ở đây là chỉ thế giới vật chất khách quan. 

“Phàm âm chi khởi, do nhân tâm sinh dã. Nhân tâm 
chi động, vật sử chi nhiên đã” (“Nhạc ký — Nhạc bản”). 

Tức là âm nhạc tuy xuất phát từ lòng người, nhưng lại 
do sự vật khách quan tác động. 

“Tĩnh động vu trung, cố hình vu thanh. Thanh thành 
văn, vị chi âm (“Nhạc ký —- Nhạc bản”). 

Có nghĩa là âm nhạc là nghệ thuật biểu đạt tình cảm, 
là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan, âm nhạc bắt 
nguồn từ cuộc sống xã hội. Tư tưởng âm nhạc này của 
“Nhạc ký” là tư tưởng của chủ nghĩa duy vật, đã chỉ ra 
hướng sáng tác âm nhạc. 

Dù tính duy vật của lý luận về nguồn gốc âm nhạc 
trong “Nhạc ký” vẫn chưa triệt để, cho rằng lòng người vốn 
đã có hị, nộ, ai, lạc chứ không phải do ngoại vật tác động. ' 

“Thị cố kỳ ai tâm cảm giả, kỳ thanh duy dĩ sát; kỳ lạc 
tâm cảm giả, kỳ thanh xiển dĩ hoãn, lục giả phi tính dã, 
cảm vu vật nhi hậu động” (“Nhạc ký ~ Nhạc bản”). 

Nhưng “Nhạc ký đã khẳng định” nhân tâm chỉ động, 
vật sử chi nhiên dã” (ngoại vật tác động đến cảm xúc của 
con người). Điều đó đã nói rõ trong “nhạc ký”, “vật” là tính 
thứ nhất, “nhân tâm” là tính thứ hai. Ví dụ: “Nhân hữu 
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huyết khí tâm trì chi tính, nhi vô ai, lạc, hi, nộ chi thường 
— ứng cảm khởi vật nhi động, nhiên hậu tâm thuật hình 
(“Nhạc ký — Nhạc ngôn”). 


Có nghĩa là đã khẳng định thêm, cảm xúc hỉ, nộ, al, 
lạc của con người là do cảm động trước hỉ, nộ, ai, lạc của 
thế giới bên ngoài, chứ không có sẵn trong lòng mỗi người, 
từ đó chứng tỏ điểm xuất phát cơ bản của lý luận về nguồn 
gốc âm nhạc trong “nhạc ký” là khách quan, duy vật và 
thống nhất. 

2. Lý luận về nhạc tình: 

“Nhạc ký” rất co trọng quan hệ giữa âm nhạc và tình 
cảm, cho rằng tình cảm là nguồn gốc của âm nhạc. Ví dụ: 

“Phàm âm giả, sinh nhân tâm giả dã - Tình động vu 
trung, cố hình vu thanh, thanh thành văn vị chi âm 
(“Nhạc ký. Nhạc ban”). 

Tức là âm nhạc được sinh ra từ tình cảm của con 
..gười, có cảm xúc trong lòng mới sinh ra âm nhạc. 

“Nhạc ký” đã chia quá trình hình thành âm nhạc 
thành ba gia1 đoạn như sau: 

- Thanh: “Cảm vu vệt nhì động, cố hình vu thá?, chỉ 
những âm thanh hỗn độn của tự nhiên, chưa có sự trau 
chuốt về nghệ thuật. Là yếu tố mang tính thứ nhất của 
âm nhạc ở gia1 đoạn cảm tính. 

- Âm: “Thanh tương ứng, cố sinh biến, biến thành 
phương, vị chi âm”. Có nghĩa là cảm động trước những âm 
thanh trong thế giới khách quan, sau khi được trau chuốt 
về nghệ thuật (“cố sinh biến”), tìm được qui luật của nó 
(“biến thành phương”) mơi có thể gọi là âm 


- Nhạc: “Tỉ âm nhi nhạc chi cập can, thích, vũ, mao, vị 
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ch nhạc”. Có nghĩa là các loại âm hòa hợp với nhau, tạo 
thành giai điệu; âm, vũ, nhạc khí, kết hợp lại tạo thành 
một chỉnh thể nghệ thuật gọi là nhạc. “Nhạc ký” đã qui 
nạp sự ra đời của âm nhạc thành qui luật sau: 

Thanh - (tình) - âm — nhạc. 

Tức từ những âm thanh trong,cuộc sống gây cho người 
sáng tác những xúc động tình cảm, từ đó mới hình thành 
nên âm nhạc. 

“Nhạc ký” đã nhấn mạnh vai trò năng động chủ quan 
.trong sáng tác âm nhạc, có tình cảm như thế thì sẽ có âm 
nhạc như thế. 

“Thị cố kỳ ai tâm cảm giả, kỳ thanh duy đi sát; kỳ lạc 
tâm cảm giá, kỳ thanh xiển dĩ hoãn; kỳ hỉ tâm cảm giả, kỳ 
thanh phát dĩ tán; kỳ thanh trực dĩ kiệm; kỳ ái tâm cảm 
giả, kỳ thanh hoà dĩ nhu;... (“Nhạc ký” - Nhạc bản”). 

Và xác định quan hệ giữa thanh - âm — nhạc như sau: 

“Thẩm thanh dĩ tri tâm, thẩm âm dĩ tri nhạc, thẩm 
nhạc đi tr1 chính, nhi trị đạo bị hŸ”. 

“Thị cố bất tri thanh giả, bất khả dự ngôn âm, bất tri 
âm giả, bất khả dĩ ngôn nhạc, trì nhạc tắc kỉ vu lễ hỉ 
(Nhạc ký — Nhạc bản”). 

“Nhạc ký” tiên tiến hơn “Lý luận âm thanh không có 
cảm xúc” của Kê Khang ở chỗ “Nhạc ký” không phủ định 
tình cảm nội tại trong âm hình khách quan. Ngược lại, rất 
coi trọng ảnh hưởng của âm hình khách quan đối với tình 
cảm và nhấn mạnh âm nhạc sinh ra từ tình cảm chính là 
sự cộng hưởng âm thanh. 

“Nhạc giả, âm chi sở do sinh dã, kỳ bản tại nhân tâm 
chi cảm vu vật dã” (“Nhac ký — Nhạc bản”). 
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Còn “lý luận âm thanh không có cảm xúc” của Kê 
Khang lại cho rằng “hòa thanh vô tượng, nhi ai tâm hữu 
chủ”. Có nghĩa là những âm thanh khách quan không có 
hiện tượng vui buồn, tình cảm của âm nhạc là xuất phát 
từ lòng người. Điều đó cho thấy cơ sở triết học của âm 
nhạc tình cảm “Nhạc ký” là tương đối khách quan. 


Tình cảm bao hàm trong thẩm mỹ nghệ thuật được 
gọi là hàm xúc, tính hàm xúc phong phú là yếu tố quan 
trọng trong sự thành bại của nghệ thuật. “Nhạc ký” rất 
nhấn mạnh tính hàm súc, nó có vai trò rất quan trọng 
trong sáng tác và cả thưởng thức âm nhạc. 

3. Lý luận về nhạc và vần: 


“Nhạc ký” đã đưa ra quan điểm trung hòa trong âm 
nhạc của lý luận “Dịch”, có vai trò nhất định đối với “tận 
thiện tận mỹ” của mỹ học âm nhạc. Vậy thế nào là “hòa”? 
“Dịch” viết: 

“Bảo hợp đại (thái) hòa” (“Dịch — Càn - Thuán truyện”). 

Tức “hòa” có nghĩa là hài hòa, thái hòa và trung chính. 

Cái gọi là “trung chính” giống như Khổng Tử đã nói là 
“quá ưu bất cập”, có nghĩa là không được thái quá và cũng 
không được bất cập. Trong lĩnh vực âm nhạc như Khổng 
Tử đã nói “ai nhi bất thương, lạc nhi bất dâm”. Vì vậy, cái 
“hòa” của trung chính tức là nắm được cái thước đo chuẩn 
mực, không thiên lệch bên nào. 

Cái gọi là hài hòa bao gồm thiên hòa, địa hòa, nhân 
hòa, chỉ sự hòa hợp của thiên nhiên, trời đất và xã hội với 
âm nhạc. Đây chính là chuẩn tắc quan trọng của thẩm mỹ 
âm nhạc. 


Cái gọi là “bình hòa” tức là chỉ sự hài hòa âm dương. 
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Bình hòa không phải chỉ những gì bình thường, đã quen 
thuộc mà ngược lại, cái “bình hòa” chân chính là phải 
“trong nhạt có ngọt, trong cái bình thường có cái khác lạ”. 

4. Lý luận về ý cảnh của âm nhạc 

“Nhạc ký” đã đưa lý luận “hình tượng” của “Dịch” vào 
âm nhạc, phát huy sự độc đáo của ý nghĩa hình tượng của 
âm nhạc, có ý nghĩa nhất định trong mỹ học âm nhạc. 

Trong “Dịch - hệ từ” viết: “Lập tượng di tận ý”. 

Có nghĩa là trong hình tượng phải biểu đạt ý nghĩa, 
kết `:72 với ý nghĩa của hình tượng. Đây là nguyên lý mỹ 
học tượng hình. 

“Nhạc ký” có rất nhiều bài viết chuyên nói về hình 
tượng âm nhạc. Ví dụ trong “Nhạc tượng” viết: 

“Nhạc giả, tâm chi động dã; thanh âm, nhạc chi tượng 
dã; văn thái tiết tấu, thanh chỉ sức dã”. 

Quân tử động kỳ bản, nhạc kỳ tượng, nhiên hậu trị kỳ 
sức”. 

Từ “Nhạc kỳ tượng” đến “trị kỳ sức” là quá trình sáng 
tác âm nhạc từ giống về hình thức đến giống về thần thái, 
cũng là giai đoạn phát triển từ hình tượng đến ý tưởng 
(trừu tượng). 

“Nhạc ký” nhiều lần đề cập đến “nhạc tượng” (hình 
tượng trong âm nhạc, nhưng “Nhạc ký” coi trọng nhất vẫn 
là “ý tưởng”, cũng là sự giống nhau về thần thái, “ý tượng” 
là giới hạn cao nhất của thẩm mỹ âm nhạc. Âm thanh chỉ 
là một loại hình tượng sự vật, tượng thanh sau khi được 
“trị kỳ sức” mới đi vào “nhạc tượng” của ý cảnh mỹ học. 


Âm nhạc đi sâu vào tình cảm chính là ý cảnh của âm 
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nhạc. Chỉ có hai nguyên nhân làm cho các tác phẩm âm 
nhạc nổi tiếng có thể lưu truyền mãi là gây xúc động cho 
người nghe và có ý cảnh sâu sắc. Ví dụ tác phẩm “Cao sơn 
lưu thủy” của Vu Bá Nha, “nhị truyền áng nguyệt” của A 
Bính và ca khúc nổi tiếng “Xuân giang hoa nguyệt dạ”...., 
tất cả đều mang đậm nét thơ tình họa ý, tạo cho người 
nghe cảm giác như mình đang ở trong cảnh đó, như say 
như mộng. 


IV. Ý TƯỞNG ÂM NHẠC CỦA “NHẠC KÝ”. 


Ý tưởng âm nhạc của “Nhạc ký” chịu ảnh hưởng sâu 
sắc của nhà Nho Khổng Tử, quan điểm chính nhấn mạnh 
quan hệ mật thiết giữa âm nhạc và chính trị, nhất là quan 
hệ với “lễ”, chủ yếu có một số mặt sau: 

1, “Nhạc ký” nhấn mạnh quan điểm trọng “lễ nhạc” 

Khổng Tử và Nho gia đều trọng lễ nhạc, bắt đầu từ 
thời Chu Công, nhạc và lễ đã gắn chặt với nhau, không thể 
tách rời. Khổng Tử nói: 

“Lễ vân lễ vân”, ngọc bạch vân hồ tai? “Nhạc chỉ nhạc 
vân”, chung cổ vân hồ tai?” (“Luận ngữ - Dương hóa”). 

“Nhân nhi bất nhân, như dễ hà? nhân nhi bất nhân, 
như nhạc hà? (“Uuận ngữ - Bát dật). 


Có nghĩa là ý nghĩa to lớn của lễ nhạc không thể so 
sánh với Ngọc cổ nhạc, nếu người không có “lễ” thì nhạc sẽ 
không có tính nhân đức. Lễ là lẽ trời, nhạc là có tiết tấu, 
quan điểm trọng tâm là lễ nhạc vô cùng quan trọng trong 
công tác xã hội, nhạc và lễ có tác dụng phụ trợ cho xã hội. 
Vì vậy, các nhà Nho vẫn luôn coi trọng lễ nhạc. Quan điểm 
lễ nhạc của nhà Nho không chỉ thể hiện ở sự coi trọng 
nhạc — lễ mà còn thể hiện quan hệ chủ đạo của lễ và nhạc. 
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Về phương diện lý luận lễ nhạc, “Nhạc ký” đã trình 
bày thêm trên cơ sở của các bậc tiền bối. 

Một là, “Nhạc ký” nhấn mạnh vai trò chính trị mới 
của lễ nhạc. 


“Nhạc ký” cho rằng âm nhạc không phải là siêu chính 
trị mà là phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân. 


“Thẩm nhạc dĩ tri chính, nhi trị đạo bị hi” (“Nhạc ký — 
Nhạc bản”). 


“Lễ tiết dân tâm, nhạc hòa dân tính (“Nhạc ký — Nhạc 
bản”). 

Ở đây đã nói rõ ảnh hưởng của nhà Nho đối với “nhạc 
ký”, kiên trì nhấn mạnh quan điểm xuất thế của âm nhạc. 

Hai là, “Nhạc ký” coi trọng cả lễ nhạc và trời đất 
ngang nhau. 

“Nhạc ký” viết: “Nhạc do trung xuất, lễ tại ngoại tác”, 
“nhạc đã giả, động vu nội giả dã; lễ dã giả, động vu ngoại 
giả đã”. Điều này đã nói rõ quan hệ chủ — khách của lễ 
nhạc, cho rằng nhạc xuất phát từ bên trong, có quan hệ 
với cảm nhận trong lòng. Còn lễ là do khách quan bên 
ngoài qui định, không thay đổi theo tình cảm, âm nhạc và 
lễ có sự phân công hợp tác đối với vai trò của xã hội, nhạc 
cảm hóa lòng người từ bên trong, còn lễ lại qui định cho 
con người từ diện mạo bên ngoài. 

2. “Nhạc ký” coi trọng quan điểm đức nhạc: 

“Nhạc ký” rất nhấn mạnh tác động của âm nhạc đối 
với phẩm chất đạo đức của con người, cho rằng nhạc và 
luân lý tương thông với nhau. - 

“Nhạc giả, thông vu luân lý giả dã (“Nhạc ký — Nhạc 


2 3 


ban 
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“Nhạc ký” còn nói: 


“Nhạc giả, sở dĩ tượng đức dã, lễ giải sở dĩ xuyết đâm 
dã” (“Nhạc ký — Nhạc bản”). 


Có nghĩa là âm nhạc không chỉ để giải trí mà quan 
trọng hơn là đặt ra quy phạm trong hành vi của con người. 
Trong “Nhạc ký” viết: 


“Nhạc giả, đức, thị nhân tính đích căn bản; nhạc, thị 
đức tính đích hoa đoá tình kiến nhi nghĩa lập, nhạc chung 
nhi đức tôn”. 

Trên đây đã nói rõ “Nhạc ký” chịu ảnh hưởng sâu sắc 
của “di phong dịch tục” của nhà Nho Khổng Tử, rất coi 
trọng mối quan hệ quan trọng giữa âm nhạc và luân lý 
đạo đức của con người, có vai trò quan trọng trong việc 
thiết lập quan hệ giữa âm nhạc Trung Quốc và đạo đức. 

3. “Nhạc ký” nêu bật quan điểm đưa lễ nhạc vào 
cuộc sống: 

Khổng Tử và Nho gia đã rất nhấn mạnh ảnh hưởng 
của âm nhạc đối với xã hội, coi trọng sự tham gia của âm 
nhạc trong xã hội, cho rằng âm nhạc có ảnh hưởng nhất 
định đến sự hưng thịnh, suy yếu của xã hội, quốc gia. 
“Nhạc ký” cũng rất ủng hộ quan điểm này. Ví dụ: 

“Trị thế chi âm an dĩ lạc, kỳ chính hòa; loạn thế chi 
âm, oán đi nộ; kỳ chính thông, vong quốc chì âm ai dĩ tư, 
kỳ dân khốn, thanh âm chi đạo dự chính thông hư”. 

Lại viết: 

“Cung loạn tắc hoang, kỳ quân kiêu; thương loạn tắc 
pha, kỳ quan hoại, giác loạn tắc ưu, kỳ dân oán; vi loạn tắc 
a1, kỳ sự cần, vũ loạn tắc nguy, kỳ tài khuy. Ngũ giả giai 


931 


loạn, điệp tương lăng, vị chi mạn, như thử, tắc quốc chỉ 
diệt vong vô hŸ”. 

Vong quốc chi âm dã, kỳ chính tán, kỳ dân lưu, vu 
thượng hành tư nhi bất khả chỉ dã” (“Nhạc ký — Nhạc 


LG 


ban”). 


Có nghĩa là âm nhạc là tấm gương soi đời sống tinh 
thần của một quốc gia, một dân tộc. “Nhạc ký” nói: 

“lễ tiết dân tâm, nhạc hòa dân tính, chính đĩ hành chị, 
hình dĩ phòng chị, lễ, nhạc, hình, chính tứ đạt nhi bất bội, 
tắc vương đạo bị hi (“Nhạc ký — Nhạc bản”). 

Tức nhấn mạnh làm chính trị mà không phạm vào 
những chuẩn tắc của lễ, nhạc, hình, chính thì thiên hạ mới 
có thể thái bình. 

Từ đó, ta thấy “Nhạc ký” có thái độ ủng hộ rõ ràng đối 
với quan điểm đưa tính tích cực của âm nhạc Nho gia vào 
cuộc sống. Vì âm nhạc là một phần của xã hội nên có vai 
trò thúc đẩy, khuyến khích rất mạnh; còn những âm 
thanh dở, loạn lại làm cho dân tộc bị mê muội đi, không 
còn trl giác. Vì vậy, việc điều chỉnh âm nhạc là một biện 
pháp quan trọng không thể thiếu của việc trị quốc. 

Tóm lại, tư tưởng âm nhạc của “Nhạc ký” chịu ảnh 
hưởng sâu sắc của Khổng Tử và Nho gia, tuyên truyền vai 
trò to lớn của âm nhạc đối với xã hội, có ảnh hưởng quan 
trọng đối với hướng phát triển của âm nhạc truyền thống 
Trung Quốc. 


V. GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA “NHẠC KÝ” 


“Nhạc ký” là tập san về mỹ học âm nhạc đầu tiên của 
Trung Quốc. 
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Âm nhạc là một môn khoa học giàu tính nghệ thuật, 
mỹ học âm nhạc lại là nội dung chính của nghệ thuật âm 
nhạc. Mỹ học âm nhạc được khái quát là qui luật chính 
của nghệ thuật âm nhạc, những qui luật này vừa có những 
đặc điểm chung lại vừa mang tính đặc thù riêng của từng 
quốc tịch, từng dân tộc và từng khu vực. Âm nhạc Trung 
Quốc có nguồn gốc từ lâu đời, mỹ học âm nhạc cũng đã 
sớm có tiêu chuẩn thẩm mỹ truyền thống, “Nhạc ký” đã 
khái quát một cách hệ thống. 


Một là, lấy lễ, nhạc làm chuẩn tắc tư tưởng mỹ học âm 
nhạc cao nhất. 

“Nhạc ký” là sản phẩm được sinh ra dưới ảnh hưởng 
của “lễ vân nhạc vân” của Rhøng Tử, “Dự dân đông nhạc” 
của Mạnh Tử và “Nhạc luận” của Tuân Tử. “Nhạc ký” là 
tác phẩm của Nho gia, nguyên tắc thẩm mỹ là lấy nhân, 
lễ của nhà nho làm trung tâm. Vì vậy, cũng có thể nói 
“Nhạc ký” là một bộ tuyển tập về mỹ học âm nhạc của 
nhà Nho. Mặc dù tư tưởng thẩm mỹ âm nhạc trong “Nhạc 
ký” đề cao quan niệm đạo đức lễ, nhân, đức của Trung 
Quốc cổ đại, phục vụ giai cấp thống trị phong kiến, 
nhưng tư tưởng mỹ học âm nhạc lấy lễ, đức làm chuẩn 
tắc thẩm mỹ đã ảnh hưởng đến âm nhạc cổ điển Trung 
Quốc từ hơn 2000 năm nay. 


Âm nhạc cổ điển Trung Quốc lấy lễ, đức làm trung 
tâm tư tưởng mỹ học, thước đánh giá chân, thiện, mỹ của 
âm nhạc là lễ, nhân của nhà Nho, quan điểm này đã được 
phản ánh sâu sắc trong “Nhạc ký”. Ví dụ: 

“Vị nhạc bất khả dĩ vi ngụy” (“Nhạc ký — Nhạc tượng”). 


Có nghĩa là âm nhạc phải coi trọng sự chân thực, 
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phản ánh sức hấp dẫn nghệ thuật âm nhạc “chân thực” 
mới được lâu bền. 

“Nhiên tắc tiên vương chỉ vi nhạc đã, đi pháp trị dã, 
thiện tắc hành tượng đức hï” (“Nhạc ký — Nhạc thỉ). 

“Nhạc chung nhi đức tôn, quân tử đĩ hão thiện (“Nhạc 
ký — Nhạc tượng”). 

“Nhạc phải lấy đức làm thiện, “đức” là chỉ đạo đạo đức 
của lễ nhạc. 

Ví dụ: “Lễ nhạc gia đắc, vị chỉ hữu đức, đức gia đắc 
dã” (“Nhạc ký —- Nhạc bản”). Vì vậy, nhạc trong lễ chính là 
cái “thiện” mà tư tưởng mỹ học âm nhạc trong “Nhạc ký” 
đã tôn vinh. 

“Trung chính vô tà, lễ chi nhất dã” (“Nhạc ký —- Nhạc 
luận”). 

Có nghĩa là không thiên lệch, không cao siêu ; âm 
nhạc hài hòa mới là âm nhạc hay nhất. Như trong “nhạc 
ký” đã viết “Âm dương tương đắc — tắc nhạc chi đạo cựu 
yên nhữ” (“Nhạc ký —- Nhạc tĩnh”). 

Hai là, lấy tình cảm để miêu tả cái đẹp là giới hạn 
nghệ thuật mỹ học âm nhạc cao nhất. 

Lý luận nghệ thuật âm nhạc của “Nhạc ký” nhấn 
mạnh nhất việc không vượt quá cái “tình”, “nhạc ký” nhấn 
mạnh sức hấp dẫn nghệ thuật của âm nhạc là ở cái tình, 
bao gồm tình cảm của người sáng tác, cảm xúc của người 
thưởng thức. “Nhạc ký” đã viết: 

“Tình động vu trung, cố hình vu thanh” (“Nhạc ký — 
Nhạc bản”). 

“Tình động” tức tâm động, ví dụ: “Nhạc giả, tâm chi 
động dã” (“Nhạc ký —- Nhạc tượng”). Tâm có động mới 
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sinh ra âm, gọi là “phàm âm chi khởi, do nhân tâm sinh 
dã”. Nhân tâm chi động, vật sử chi nhiên đã” (“Nhạc ký 
- Nhạc bản”). Có nghĩa là chỉ có âm nhạc biểu cảm mới 
đạt đến trình độ nghệ thuật cao nhất, âm nhạc thiếu 
tình cảm sẽ mất hay. Vì vậy, “Nhạc ký” nhấn mạnh sức 
hấp dẫn nghệ thuật của âm nhạc là ở trình độ biểu đạt 
tình cảm. 

“Nhạc ký” lấy cái tình tả cái đẹp làm giới hạn cao nhất 
của nghệ thuật mỹ học âm nhạc là vô cùng “cao kiến”. 

Cái gọi là “tình vận” có nghĩa là lấy tình tả ý, tình ở 
trong nhạc, nhưng cái đẹp biểu cảm ở trình độ cao là phải 
có tình ý chân thực, chỉ có như vậy mới có thể gây xúc 
động cho người nghe và tạo ra những tác phẩm quý giá, 
như trong “Nhạc ký — Nhạc tượng” đã nói: “Vi nhạc bất 
khả di vi ngụy" (nhạc không thể giả dối, mệnh để quan 
trọng này của “Nhạc ký” có ảnh hưởng sâu sắc đến hướng 
sáng tác âm nhạc của Trung Quốc. 

Rất nhiều tác phẩm cổ điển là những tác phẩm hay, 
giàu tình cảm. Ví dụ: “Cao sơn lưu thủy” có khí thế bừng 
bừng, “Dương xuân bạch tuyết” có sự uyển chuyển rất đẹp, 
“Quan sơn nguyệt” tuyệt mỹ, “mai hoa tam lộng” có cái 
đẹp khoan khoái, “nghê thường vũ y khúc” gây xúc động 
lòng người, “nguyệt nhỉ cao” bày tỏ sự đau buồn, “xích bích 
hoài cổ” bi tráng hiên ngang, “Mãn giang hồng” du dương 
thư thái... l 

Ba là, lấy ngũ hành âm dương của “Kinh dịch” làm 
nguyên lý trung tâm truyền thống của mỹ học âm nhạc. 

Nguyên lý truyền thống trung tân. của mỹ học nghệ 
thuật âm nhạc trong “Nhạc ký” là lý luận âm dương của 
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“Kinh dịch”, “Kinh dịch” nhấn mạnh sự điều hòa âm 
dương, kết hợp cương nhu và lấy lý luận âm dương thái 
cực làm nguyên lý hài hòa của vạn vật. 

“Nhạc ký” đã đưa nguyên lý âm dương của “Kinh 
dịch” vào âm nhạc, và trở thành nguyên lý trung tâm của 
mỹ học âm nhạc truyền thống. 

“Âm dương tương ma, thiên địa tương thang... như 
thử tắc nhạc giả, thiên địa chi hòa dã” (“Nhạc ký — nhạc 
lễ”). 

“Thiên địa tổ hợp, âm dương tương đắc, phúc dục vạn 
vật... tắc nhạc chi đạo qui yên nhữ (“Nhạc ký —- Nhạc tình”). 

Có nghĩa trời là dương, đất là âm, nguyên lý trung 
tâm của bản nhạc cũng phải hòa hợp như trời và đất, được 
gọi là “Đại nhạc dự thiên địa đồng hòa” (“Nhạc ký - Nhạc 
luận”). 

“Nhạc ký” đã nêu lên sự hài hòa âm dương, cương 
trong nhu “Chu dịch”, nhấn mạnh sự hài hòa của âm nhạc 
là cái hòa của sinh khí. Ví dụ: 

“Hợp sinh khí chỉ hòa, đạo ngũ thường ch hành, sử chi 
dương nhi bất tán, đương nhi bất mật, cương khí bất nộ, 
nhu khí bất triếp, tứ dương giao vu nhi phát tác vu ngoại, 
gial-an kỳ vị nhì bất tương tự dã” (“Nhạc ký — Nhạc ngôn”). 

“Nhạc ký” nhấn mạnh sự hài hòa của năm âm giống 
như nguyên lý tương quan ngũ hành, có liên quan đến 
nhau, nếu ngữ âm không bị loạn thì sẽ có âm điệu hài hòa. 

“Cung vi quân, thương vi thần, giác vi dân, huy vi sự, 
vũ vi vật. Ngũ giả bất loạn, tắc vô chiếm mãn chỉ âm hỉ” 
(“Nhạc ký - Nhạc bản”). 


936 


82. TƯ TƯỞNG ÂM NHẠC CỦA 
SỬ KÝ "NHẠC THƯ" 


“Sử ký là do nhà sử học, nhà văn học nổi tiếng đời 
Hán là Tư Mã Thiên viết ra. Trong đó, “Nhạc thư” là 
tuyển tập âm nhạc kiệt xuất, nó vừa giúp bảo tổn nòng cốt 
của “Nhạc ký”, vừa đóng góp những lý luận quan trọng 
trong tư tưởng âm nhạc. 

Trong bộ “Sử ký — Nhạc thư” hiện nay, tuy có người 
đã viết thêm phần “Thái sử công tự tự” chứ không phải 
của Tư Mã Thiên, nhưng do vẫn giữ được nội dung chính 
của “Nhạc ký” nên rất có giá trị đối với việc nghiên cứu 
tập chuyên để sách nhạc đầu tiên đã bị thất lạc —- “Nhạc 
ký”. 

Luận điểm chính của “Nhạc thư” như sau: 

I. ĐỀ XƯỐNG “LỄ NHẠC”. 

Tư Mã Thiên rất đồng tình với quan điển lễ nhạc của 
Khổng Tử và Nho gia, nhấn mạnh sự ngang hàng của lễ — 
nhạc. 

“Phu lễ do ngoại nhập, nhạc tư nội xuất. Cố quân tử 
bất khả thu du li lễ, tu du li lễ tắc bão mạn chi hành cùng 
ngoại, bất khả tu du li nhạc, tu du li nhạc tắc gian tà chi 
hành cùng nội” 

Có nghĩa là lễ và nhạc không thể tách rời nhau, loại 
nhạc dâm sinh ra là do không có lễ. 


“Phu dâm dật sinh ư vô lễ, cố thánh vương sử nhân 
nhĩ vấn nhã tụng chi âm, mục thị uy chi lễ, túc hành cung 
kính chi dung, khẩu ngôn nhân nghĩa chi đạo”. 
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“Nhạc thư” rất nhấn mạnh quan hệ giữa “lễ nhạc” và 
“nhân nghĩa”. 
“Nhân cận vu nhạc, mghĩa cận vu lễ”. 


+ 


Đặc biệt “Nhạc thư” còn so sánh quan hệ của “lễ nhạc 
và trời đất, từ đó, nêu lên tầm quan trọng của hai yếu tố này. 

“Nhạc giả, thiên địa chi hòa dã, lễ giả, thiên địa chi tự 
dã... Nhạc do thiên tác, lễ dĩ địa chế... Cố thánh nhân tác 
nhạc dĩ ứng thiên, tác lễ di phối địa. Lễ nhạc minh bị, 
thiên địa quan hŸ”. 

II. NHẤN MẠNH “TIẾT NHẠC” 

“Sử ký. Nhạc thư” viết: “Phàm tác nhạc giả, sở đĩ tiết 
nhạc”, tức là cho rằng âm nhạc vốn để mang đến niềm vui 
cho mọi người, nhưng cũng cần phải điều tiết niềm vui. 
Niềm vui cũng có thước đo nhất định, “Nhạc thư” đã nêu 
lên quan hệ giữa “tác nhạc” và “tiết nhạc”, cho rằng chỉ có 
“Tiết nhạc”, tức phải nắm được âm nhạc ở một mức độ 
nhất định mới có thể đạt được niềm vui thực sự; ngược lại, 
nếu sáng tác nhạc với tình cảm phóng túng thì sẽ làm hại 
đến chính âm nhạc, chỉ có “tiết nhạc” mới là chính nhạc, 
chính nhạc mới có thể “chính tâm”. Như trong “Nhạc thư 
đã nói: 

“Phàm tác nhạc giả, sở dĩ tiết nhạc. Quân tử dĩ khiêm 
thái vi lễ, dĩ tổn giảm vi nhạc, nhạc kỳ như thử dã (“Sử ký 
— Nhạc thư”). 

Có nghĩa là người quân tử phải hành lễ khiêm 
nhường, lấy “tiết nhạc” làm nhạc mới là nhạc chân chính. 


II. coi TRỌNG “CHÍNH NHẠC”. 
“Nhạc thư” chú trọng sáng tác nhạc phải chân chính, 
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“chính” ở đây là chính tâm, chính tâ, chính hành, quan 
trọng là ở “chính âm”. 


“Âm chính nhi hành chính”. 


“Nhạc thư” cũng nhấn mạnh ảnh hưởng của năm âm 
chính đối với con người, ví dụ: 

“Thông lưu tinh thần nhi hòa chính tâm dã. Cố cung 
động tì nhi hòa chính thánh, tương động phế: nhi hòa 
chính nghĩa, giác động can nhi hồ chính nhân, trưng động 
tâm nhi hòa chính lễ, vũ động thận nhi hòa chính trí. Cố 
nhạc sơ dĩ nội phụ chính tâm nhi ngoại dị quý tiên đã “ 
(“Sử ký — Nhạc thư”). 

Tư Mã Thiên cho rằng “chính nhạc” sẽ làm cho người 
dân trở nên chân chính, “nhạc tà” tất sẽ dẫn đến tâm địa 
tà dâm. 

“Nhã tụng chi âm lí nhi dân chính,... Trịnh Vệ chì 
khúc động nh tâm dâm”. 

Tư Mã Thiên đồng ý với quan điểm của Khổng Tủ, cho 
rằng âm nhạc ca ngợi cái “nhã” là chính âm, còn nhạc 
Trịnh chính là nhạc dâm, nhấn mạnh trách nhiệm xã hội 
trong giáo hóa ấm nhạc. Tư Mã Thiên nói: “Cố nhạc âm 
giả, quân tử chi sở dưỡng nghĩa dã”, tức là âm nhạc được 
dùng để phục vụ chính nghĩa. 

Tóm lại, “Sử ký - Nhạc thư” của Tư Mã Thiên đã 
nhấn mạnh “lễ nhạc”, “chính nhạc” và “tiết nhạc”, nói rõ 
Trung Quốc cổ đại rất coi trọng quan hệ giữa âm nhạc với 
luân lý chính trị và cuộc sống xã hội. Vị trí thống trị lâu 
dài của “lễ nhạc” không chỉ ảnh hưởng đến nhạc cung đình 
và nhạc địa phương mà còn ảnh hưởng đến việc hình 
thành cá tính luân lý của dân tộc Trung Hoa. 
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83. NGUYÊN TỊCH VỚI "NHẠC LUẬN” 


Nguyễn Tịch là nhà tư tưởng, nhà văn, nhà âm nhạc 
thời (Ngụy) Tam Quốc, Nguyễn Tịch (210 — 2683) là một 
trong “trúc lâm thất hiến” nổi tiếng thời Ngụy Tấn, có tư 
tưởng thuộc về huyền học Ngụy Tấn, tôn sùng Lão Trang, 
nhưng tư tưởng âm nhạc của ông lại đề cao lễ nhạc Khổng, 
Mạnh. Vì vậy, tư tưởng chủ yếu của tuyển tập âm nhạc nổi 
tiếng “Nhạc luận” của ông là vừa tiếp thu vừa vận dụng 
đạo Nho. 


I. HỈNH GIÁO NHẤT THỂ, LỄ, NHẠC NGOẠI NỘI: 

Nguyễn Tịch tán thành việc để cao lễ nhạc ngang 
hàng với chính trị, pháp luật, điều này được bao hàm cụ 
thể trong tư tưởng âm nhạc của nhã Nho Khổng, Mạnh. 
Ông nói trong “Nhạc luận”: 

“Hình, giáo nhất thể, lễ, nhạc ngoại nội dã... Lễ phế 
tắc nhạc vô sở lập”. 

Nguyễn Tịch rất đồng ý với quan điểm của Khổng Tử, 
cho rằng “Lễ nhạc” có quan hệ mật thiết với sự an định 
của chính trị, xã hội, ông nhấn mạnh: 

“Lễ định kỳ tượng, nhạc bình kỳ tâ, lễ trị kỳ ngoại, 
nhạc hóa kỳ nội, lễ nhạc chính nhi thiên hạ bình” (“Nhạc 
luận”). 

Vì vậy, Nguyễn Tịch rất xúc động trước lời than của 
Khổng Tử rằng “Cái tích lễ hoại nhi nhạc băng dã”, ông 
cũng nhấn mạnh chính nhạc, theo ông, nếu không có 
chính nhạc, những âm thanh dâm tục sẽ phát triển, như 
vậy, xã hội sẽ loạn. Ông lấy ví dụ bài học lịch sử khi Hán 
Ai đế bãi bỏ nhạc phủ, không trọng chính lễ, không sửa 
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nhạc pháp dẫn đến sự làm loạn của những tiếng dâm tục, 
ông nhấn mạnh nguyên nhân dẫn đến nhạc dâm loạn là 
do không có chính lễ, không có giới hạn. 

“Phu chính nhạc giả, sở di bình dâm thanh dã, cố 
nhạc phế tắc dâm thanh tác. Hán Ai đế bất hảo âm, bãi 
tỉnh nhạc phủ, nhi bất tri thế chính lễ, nhạc pháp bất tu, 
dâm thanh toại khởi (“Nhạc luận”). 

Ông cho rằng “Dâm loạn nhi dũ thậm giả, lễ bất thiết 
dã” (nhạc luận”). Ông còn đưa ra những bài giáo huấn 
lịch sử nhằm đả kích mạnh mẽ sự nguy hại đối với xã hội 
của những âm thanh dâm loạn. Ông nói: 

“Cảnh vương hỉ đại chung chi luật, bình công hảo sư 
diên chi khúc, công liễu đại phu dự ta thán, thứ nhân 
quần sinh dòng dược tư vấn, chính nhạc toại phế, Trịnh 
thanh đại hưng, “nhã”, “tụng” chi thi bất giảng, nhi yêu 
dâm chỉ khúc thị tầm. Diên niên tạo “khuynh thành” chi 
ca, nhi hiếu võ tư mi nan chi sắc. Ung môn tác “tùng bách” 
chi âm, min vương niệm vị hàn chi phúc. Cố ¡ mễ tư chi 
âm xa xỉ chi ý, nhân hậu hữu nội cố tự phụng chỉ tâm. Thị 
dĩ quân tử ác “đại lăng” chi ca, tăng “Bắc lý” chi vũ dã”. 

Có nghĩa là Cảnh vương phế bỏ chính nhạc, phát triển 
dâm nhạc, tác phẩm “Khuynh thành” năm Lý Diên làm 
cho Võ đế chìm đắm trong tửu sắc. Thời Chiến quốc, lưu 
hành bài hát “Tùng bách” làm cho ông vua ưu sầu càng 
thêm bi thương. Vì vậy, chịu ảnh hưởng của nhạc dâm, 
mọi người sẽ có những ý nghĩ xấu, làm bại hoại luân lý xã 
hội. Do đó, người quân tử rất ghét loại nhạc dâm như bài 
hát “Đại lăng” hay điệu múa “Bắc ]f”. 


Trên đây đã chứng tỏ tư tưởng âm nhạc của Nguyễn 
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Tịch chịu ảnh hưởng của Nho học, kiên quyết ủng hộ lễ 
nhạc và nhấn mạnh ảnh hưởng của âm nhạc đến xã hội. 
Ông đã dẫn lời của Khổng Tử là “an thượng tự dâm mạc 
thiện ư lễ, di phong dịch tục mạc thiên vi nhạc”. 


II. “THỬ TỰ NHIÊN CHI ĐẠO, NHẠC CHI SỞ THÙY DÃ” 

Nguyễn Tịch một mặt chịu ảnh hưởng của đạo Lão, 
đạo Trang, cho rằng “Phu nhạc giả, thiên địa chi thể, vạn 
vật chỉ tính dã. Hợp kỳ thể, đắc kỳ tính, tắc hòa; li kỳ thể, 
thất kỳ tính, tắc quai” Nhạc luận”). 

Có nghĩa là âm nhạc cần phải hòa hợp với tự nhiên 
trời đất, âm nhạc hài hòa với trời đất thì sẽ an hòa, nếu 
không sẽ không thuận. Cần phải thể hiện giữa âm nhạc và 
tự nhiên, Nguyễn Tịch cho rằng: 

“Âm gia, thánh nhân chỉ tác nhạc giả, tương dĩ thuận 
thiên địa chi thể, thành vạn vật chỉ tính dã. Cố định thiên - 
địa bát phương chi âm, dĩ nghênh âm dương bát phong chi 
thanh; quân hoàng chung hòa chi luật, khai quần sinh vạn 
vật chị tĩnh khí” (“Nhạc luận”). 

Có nghĩa là âm nhạc cần phải hài hòa với trời đất, với 
âm thanh của “âm dương bát phong”, đạt được sự hài hòa 
về luật, “ngũ âm hòa xướng”. Nguyễn Tịch nhấn mạnh 
“âm dương điệu đạt, hòa khí quân tông”, nguyên nhân là ở 
“tự nhiên chị đạo” coi trọng âm nhạc. 

Tóm lại, “nhạc ký” là tập san về âm nhạc đầu tiên của 
Trung Quốc, cuốn sách này đã đưa nguyên lý âm dương 
của “kinh dịch” vào âm nhạc, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự 
hình thành mỹ học âm nhạc cổ điển Trung Quốc. 
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PHỤ ĐỀ 


PHÂN TÍCH VỀ SỰ 


TINH TUÝ CỦA NGUYÊN VĂN 


BẢN GỐC CHU DỊCH 


Ñ.. uăn Chu Dịch là điển hình 


uê bút pháp thời tiên Tên, nó có sức khói 
quát rất cao ! Mỗi chứ, mỗi từ của nó đều 
đậm đặc một hàm lương phong phú uề 
Uuðn hóa; từng câu, từng đoạn đều bưo 
trùm uạn uột. Cho nên nghiên cứu Chu 
Dịch, không những ta phải phân tích uê lí 
luận mà còn phải đi sâu uào nguyên uốn, 
có thế ta mới có thể nắm được toàn bích 
của tác phẩm. 
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CHƯƠNG 135 


PHÂN TÍCH NGUYÊN VĂN DỊCH KINH 


Ñ... uăn hinh Dịch hết sức sâu sắc, trong nó bao 


hàm triết lí, sự lí uà uật lí rất phong phú; nhất là nó lại 
chứa đựng những từ, cú của bút pháp thời tiên Tần rất đặc 
sắc, ta có thể nói : mỗi một chữ là một hòn ngọc. Văn 
phong đã đạt tới mức : “tăng hoặc giảm được một chữ uăn 
lời binh Dịch thật đáng thưởng nghìn uùàng !". 

Nội dung bao gồm nguyên uăn uê Thoán, Tượng, uăn 
ngôn của “Dịch truyện”. 


ä1. QUẺ ÀN (DÀN TRÊN ÀN DƯỚI) 


Nguyên uăn : càn, nguyên, hanh, lợi, trình. 

Giải nghĩa từ : 

1. Càn : do hào dương “-” hợp thành, gồm có 6 hào 
thuần dương, cho nên gọi là “chí dương”, thể của nó là “chí 
kiện”, tính của nó là thuần dương . 

2. Nguyên : có nghĩa là đầu tiên, cùng có nghĩa là lớn. 

3. Hanh : là thông. 
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4. Lợi : điều hòa, thích nghi. 

5. Trinh : chính, chắc bền. 

Nghĩa tích (phân tích ý nghĩa - giải nghĩa từ) 

Quẻ Càn gồm hai quẻ tiểu Càn chồng lên nhau, sáu 
hào dương, tính thuần dương mà cứng khoẻ, đó là sự bắt 
đầu của trời, là cha của vạn vật. Do đức càn có đủ bốn, nên 
Càn được xếp đứng đầu trong các quẻ của “Dịch”. “Thuyết 
quái” nói : “Càn là khoẻ”, trời động dụng được là do Càn 
khoẻ, nó vận hành không nghỉ, biến hóa vô cùng. 

Càn có đủ bốn đức là nguyên, hanh, lợi, trinh. Về bốn 
đức này thì “Tử Hạ truyện” nói : nguyên là bắt đầu; hanh 
là thông; lợi là thuận, hài hòa; trinh là chính. Tứ đức như 
vậy là ý nói có sự hài hòa, cứng đẹp, nguyên khí trọn vẹn, 
bao hàm tất cả, vạn vật hưng thịnh, mọi vật đều thích 
nghi; tất cả đều qui vào đức Càn Kiện (“thể hiện tư tưởng 
“nhất nguyên luận”). “Chu Dịch Thượng thị học” chú : 
nguyên, hanh, lợi, trinh là xuân, hạ, thu, đông tức là đông, 
tây, nam, bắc; nói như vậy tức là ngụ ý, đức của Càn 
thống lĩnh tất cả, không nơi nào không bao gồm. Từ góc độ 
phệ, chiêm của kinh Dịch mà lý giải thì nguyên hanh, lợi, 
trinh cũng có thể chỉ thiên thời, nhân sự tất cả bao quát 
trong lòng nó hết. 

Bốn chữ nguyên, hanh, lợi, trinh; nghĩa lí sâu sắc; hợp 
lại thì đó là đức của Càn; phân ra thì đó là đức của bát 
quái, cho nên nó lại là gốc của 64 quẻ, và được để đứng đầu. 

« 

Nguyên uăn : Sơ cửu uà Hêm long uật dụng 

Giải nghĩa từ : Sơ cửu dịch là Chín đầu : chữ “sở” chỉ 
sự “bắt đầu” của quẻ, của hào, nó tượng trưng cho sự bắt 
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đầu của muôn vật, cho nên nói “Sơ” chứ không nói “một”, 
“Cửu” là chín, là số của “lão dương”, là đại từ của hào 
dương “-”, số “sinh” của Hà đồ dương là “chính”; cho nên 
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lấy “chín” tượng trưng cho tính “dương”. 
1. Tiềm long : chỉ rằng rồng đang còn ấn mình. 
2. Vật dụng : chưa thể ra thi thố với đời. 


Ý nghĩa : Sơ cửu là một, để mục về hào của Dịch lấy 
“chín” đại biểu dương, lấy “sáu” đại biểu âm. Còn về các từ 
“đầu”, “2” “3” “4” “ã” “trên” là thứ tự từ dưới lên trên của 
sáu hào. Sơ cửu là hào dương, vị trí ở phía dưới cùng một 
quẻ. “Thuyết văn” nói : tiểm có nghĩa là “tàng”. Quẻ Càn là 
trời, là rất lớn, rồng là vật rất lớn, cho nên lấy rồng ví với 
Càn. So sánh như vậy là xác đáng. Sơ cửu (dịch ra tiếng 
Việt là Chín đầu), là hào dương ở dưới cùng; khi đó, khí 
dương mới bắt đầu, cho nên rồng phải ẩn mình không nên 
xuất hiện. Nói như vậy là ví rồng với khi dương vừa mới 
sinh ra; lúc ấy rồng nên ẩn lánh chứ không nên lộ diện. ở 
đây ta mượn hình tượng rồng để ví với trời dương, đó chính 
để nhấn mạnh ý động dụng của Càn thiên. Với quẻ Càn thì 
vạn quẻ không bằng được. Cũng có người giải thích là vào 
giờ Tí tiết đông chí, một dương mới sinh ra, cần phải ẩn 
mình dưới đất, cho nên nói là : “vật dụng”, đúng như “Chu 
Dịch Thượng thị học” đã giải thích. Xuất phát từ ý nghĩa 
của kinh Dịch, khi bói Phệ gặp quẻ này, thì ta nên hiểu 
rằng ở đây rồng ví với người quân tử, khi này quân tử nên 
ấn mình chứ không nên xuất hiện. ấn cư không xuất hiện, ở 
yên mà chưa hành động, như thế mới là “cát”. 


+ 


Nguyên uăn. : Cửu nhị : biến long tại điền, lợi biến đại 
nhân. 
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Giải nghĩa từ : 

1. Cửu nhị : hào đương thứ hai của quê Càn. 

2. Kiến long tại điền : tức rồng xuất hiện trên mặt đất, 
tượng trưng ánh sáng mặt trời chiếu rọi, vạn vật bắt đầu 
hoạt động, thiên nhiên bắt đầu ban phát đức trạch . 

3. Lợi kiến đại nhân : trời đất bắt đầu phát huy tác 
dụng của mình. Đại nhân chỉ người có tài đức lớn. 

Ý nghĩa : 

Hào chín hai : Mặt trời xuất hiện và chiếu xuống mợi 
nơi, Càn bắt đầu động dụng, càn dương chiếu sáng, vạn 
vật bắt đầu hoạt động, nếu bói Phệ được hào này tức có 
nghĩa là đại nhân sẽ thì thố tài đức, gặp được điều lợi. 

* 

Nguyên uăn : Cửu tam : quân tử chung nhật càn còn, 
tịch thích nhược, lệ, uô cữu. 

Giỏi nghĩa từ : 

1. Chung nhật càn càn : suốt ngày làm việc cần mẫn, 
không nghỉ. 

2. Tịch thích nhược : cảnh giác, để phòng; tịch là : buổi 
tối. | 
3. Lệ : nguy. 

4. Cữu : là tội lỗi. 

Ý nghĩa : chỉ người quân tử ngày đêm cần cù lao động, 
lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng thì tuy ở nơi hiểm 
địa cũng vô sự. 

Tượng uiết : chung nhật càn càn, phản phục đạo dã 

Nghĩa là : nếu hành chính đạo thì tuy nguy nhưng sẽ 
vô sự, nhưng nếu hàm trái đạo thì sẽ gặp tai biến. 
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Nguyên uăn : Cửu tứ, hoặc dược tại uyên, Uuô cứu. 

Giỏi nghĩa từ : 

1. Dược : ở đây nghĩa là : bay nhấy 

2. Uyên : chỉ chỗ nước sâu. 

Ý nghĩa : 

Hào chín bốn ở dưới cùng quẻ trên, không ở trên trời, 
cũng không ở dưới đất mà ở chỗ giáp ranh, cho nên nếu 
nhấy lên thì nhấy ra khỏi nước, nếu ẩn mình thì ở dưới vực, 
có thể ra có thể vào, tùy thời biến động, như vậy mới vô sự. 

t 

Nguyên uăn : cửu ngũ; Long phi tại thiên, lợi tại đại 
nhân. 

Ý nghĩa : 

Chín năm, ở trên trời khí dương đã thịnh, vạn vật 
hưng thịnh cho nên nói : rồng bay trên trời; người được sự 
trợ giúp của thiên thời, cho nên lợi về sự xuất hiện “đại 
nhân”. Biều thị ý : mọi vật, vật nào vật ấy đều theo về với 
loại của nó. 

+ 

Nguyên uăn : Thượng cửu : Cang long hữu hối; 

Giỏi nghĩa từ : ` 

1. Thượng cửu : cực độ, ý nói dương ở vào chỗ cao nhất 
hào của quẻ không thể thêm lên được nữa. 

2. Cang Long : dương thịnh ở mức độ cao nhất. 

3. Hữu hối : vật cực tất phản. 

Ý nghĩa : cửu là số của “lão đương”, thượng cửu là càn 
dương đã ở vào chỗ cao nhất. Cang long ý nói dương đã ở 
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vào chỗ cực độ, hữu hối chỉ “vật cực tất phản”. Toàn câu 
chỉ ý : dương thịnh đến cực độ tất chuyển thành âm. Sự 
vật sau khi đã thịnh hết mức sẽ dần dần suy, như vậy có 
nghĩa là “đầy thì vơi”. Có thuyết khác nói là hào này trên 
cả năm hào, như vậy có thể nói là cao, ở cao thì dễ nguy, ở 
nơi đầu cùng thì mọi việc sẽ chấm dứt. Như vậy sẽ ở vào 
trạng thái có “hối hận”. 
* 
Nguyên uăn : Dụng cửu : Kiến quần long uô thủ, cúi. 
Giải nghĩa từ : Dụng cửu : Hào dụng cửu chỉ có riêng 
ở quê Càn. Dụng là động dụng, dùng “cửu” để nói : gặp cửu 
thì sẽ động. Gặp các số khác thì không động. 
Ý nghĩa : 
lời của hào này nói gặp “chín” thì biến đổi. Vì cửu là 
cùng cực của số dương, cho nên “cửu” là sự đại dụng của 
dương, đại dụng thì dương hêt sức thịnh, cho nên rồng 
nhìn không thấy đaùa khi ấy thì sự động dụng củ dương 
biến đổi không biết đâu mà lường. 
L1 


Nguyên uăn : đại tại còn nguyên : ugạn uật tư thủy, nãi 
_thống thiên. Vân hành uũ thì, phẩm uật lưu hành, đại mình 
chung thủy, lục u‡ thời thành, thời thăng lục long dĩ ngụ 
thiên. Càn đạo biến hóa, các chính tính mệnh, bảo hợp thái 
hòa, nối lợi trình, thủ xuất thứ uật, uạn quốc, hàm nình. 
Dịch : Thoán truyện nói : Vĩ đại thay Càn nguyên, 
muôn vật sinh ra là nhờ nó, nó thống lĩnh cả thiên nhiên 
(Mùa hạ) may bay, mưa rơi, mọi vận thể lưu chuyển thành 
hình. Mặt trời chói lọi chuyển vật không ngừng, sáu hào 
quẻ Càn theo thời vị khác nhau mà lập thành, giống như 
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khí dương cưỡi lên sáu con rồng giá ngự thiên nhiên. 
Thiên nhiên vận hành biến hóa; muôn vật, vật nào vật ấy 
tỉnh định tỉnh thần bảo toàn nguyên khí thái hòa, làm lợi 
cho việc giữ chính bền. Khí dương lại bắt đầu nẩy sinh 
muôn vật, thiên hạ muôn phương đều yên ổn. 

Giải nghĩa từ : 

1. Thoán : một thiên của Thập dực trong Dịch truyện, 
tổng luận mọi ý nghĩa của quẻ. 

2. Đại minh chung thủy : dương của Càn nguyên soi 
sáng từ đầu đến cuối vạn vật trong vũ trụ. 

3. Lục vị thời thành : lục vị tức sáu hào, theo bốn mùa 
mà thành. 

4. Thời thặng lục long dĩ ngự thiên : sáu rồng chỉ sáu 
hào, tức càn nguyên dựa vào vị trí 6 hào từ dưới lên trên, 
đi từ phía dưới đi lên, dần dần đến chỗ thịnh, đại thịnh, 
rồi dần dần đi đến chỗ suy, suy rồi thịnh phản ánh bởi sự 
biến đổi của sáu thời vị. 

5. Càn đạo biến hóa, các chính tính mệnh : chỉ thiên 
đạo vận động biến đổi, ban phát sức sống cho muôn vật. 

6. Bảo hợp thái hòa, nãi lợi trinh : thái hòa chỉ đức 
cứng của Càn nguyên, tức giữ vững sinh khí của Càn 
nguyên, không để nó tiêu hao, như vậy thì vạn vật mới giữ 
được sự trinh chính tốt đẹp. 

Ý nghĩa : 

Câu này chỉ đức cứng của Càn Nguyên là nguồn gốc 
biến đổi của muôn vật trong vũ trụ — Càn tức là trời, trời 
đất vận động tức là động lực từ đó nẩy sinh ra muôn vật, là 
gốc của sinh mệnh, có sự vận động đó mới có sự vận động 
của càn Trời, của Khôn đất, lục địa mới sản sinh ra mây 
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mưa, khí hậu, bốn mùa mới có âm dương thịnh suy biến 
hóa, đức lớn của Càn dương mới toä hào quang, vạn vật mới 
sinh sản được và mọi vật mới trinh chính được. Vương Băng 
chú rằng : Dịch nói : Thật vĩ đại thay, dương khí (mùa 
xuân) khai sáng muôn vật ! Muôn vật sinh ra là nhờ nó, nó 
thống lĩnh cả thiên nhiên. (Mùa hạ) mây bay mưa rơi, mọi 
vật có thể lưu chuyển thành hình”. ông lại nói : “Dịch nói : 
Đất đẹp đến tột cùng, phối hợp với trời khai sáng mặt đất 
này cho muôn vật ! Muôn vật nhờ nó mà sinh trưởng, nó 
thuận theo trời”. Hai đoạn này đều nói rõ ảnh hưởng của 
Dịch lí đối với muôn loài, hàm ý rất sâu sắc. 
* 


Nguyên uăn: Tượng uiết,:thiên hành biện, quân tử dĩ 
tự cường bất tức. 

Giải nghĩa từ : Dịch tượng ỏ đây chỉ tượng truyện; một 
thiên trong thập dực của dịch truyện, nó là “dực” thứ ba 
trong mười dực. Tượng cốt giải thích quẻ; nói về biểu 
tượng, ý tưởng của các hào. Tổng tượng của một quẻ gọi là 
đại tượng. 

Ý nghĩa : 

Thiên hành kiện : chỉ Càn nguyên là tượng của sự 
thuần chất rắn cứng, cho nên nó rất khoẻ. Thiên thể 
chuyển vận ngày đêm không ngừng; Càn nguyên ban phát 
đức của mình, trước sau không bao giờ hết. Người quân tử 
nên học theo cái khoẻ về sự chuyển vận của trời mà tự 
cường không nghỉ. l 


Lủ 


Nguyên uăn : Tiêm long uật dụng, dương tại hạ dã, 
liên long tại điển, đức thi phổ đã, chung nhật càn cần, 
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phản phúc đạo dã, ¡ 'hoặc được tại uyên! \, tiến uô cữu dã, 
'i0ht long tại thiên: '|, đại nhân tạo dã, khang long hữu 
hốt, doanh bất bhỏủ cửu dã. 

Dịch : “Rồng lớn ẩn mình, tạm thời chưa thi thố được 
tài năng”, nói lên khí dương mới sinh, ngôi vị còn thấp 
“Rồng lớn xuất hiện ở cánh đồng” nói lên mĩ đức lan toả, 
“Suốt ngày hăng hái tự cường”, nói lên sự trở đi, trở lại với 
đạo “hoặc bay vượt lên, hoặc nằm dưới vực”, tiến lên thì 
không có “cữu hại”, “Rông bay lên trời”, bậc đại nhân thi 
thố hùng tài “Rồng lớn bay cao cùng cực, sẽ “hối hận” tiến 
mạnh quá mức sẽ suy vong. ` 

Giải nghĩa từ : Chung nhật cần càn, phản phúc đạo đã 
: đây là về nhân sự, chỉ người quân tử suốt ngày hăng hái 
tự cường không nghỉ. 

Ý nghĩa : 

Đây là biểu tượng của sáu câu. Trong tượng truyện 
nói chung giải thích tượng của quái từ là tượng truyện, 
giải thích truyện của hào từ là tiểu tượng. Sáu tiểu tượng 
này phản ánh qui luật phát triển từ nhỏ yếu đến thịnh, từ 
thịnh đến suy của mọi sự vật trong vũ trụ. Sáu hào từ 
dưới lên trên, từ chín đầu đến chín trên phản ánh chân lí 
này, tức phản ánh qui luật tự nhiên vật cực tất phân của 
mọi sự vật là : thịnh tất suy, suy tất thịnh và đầy tất vơi ! 

z 

Nguyên uăn : Dụng cửu, thiên đức bất khả ui thủ dã 

Giỏi nghĩa từ : thiên đức là đạo Cần. 

Ý nghĩa : 

Đức trời lan toả khắp nơi, Càn nguyên đã hanh thông 
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thì “Sáu hào tượng trưng cho bầy rồng cùng xuất hiện, mỗi 
hào đều tượng trưng cho đức trời cứng khoẻ”. Vạn vật sinh 
ra đầu tiên là nhờ vào nó, tự nhiên thì không thể thấy nó 
được; ý chung là sự vật đều trong quá trình biến hóa phát 
triển, đức đẹp của trời không thể đi trước người ta. 

* 

Nguyên uăn : 

Văn ngôn uiết : nguyên giả thiện chỉ trưởng dã, hanh 
giả gia chỉ hội dã, lợi giả nghĩa chỉ hòa dã, danh giỏ sự chỉ 
cán đã, quân tử thế nhân túc trưởng nhân, gia hồi túc dĩ 
hợp lẽ, lợi địa tức dĩ hòa nghĩa, trinh cố túc đĩ cún sự, quân 
tử hành thủ tứ đức giả, cố utết : cấn nguyên hanh lợi trình. 

Dịch : Văn ngôn nói : Nguyên là đầu của mọi việc 
thiện; hanh thông là sự hội hợp của mọi điều tốt đẹp; lợi là 
sự hài hòa của việc nghĩa; chính bền là cái gốc của hành 
sự. Nếu bậc quân tử lấy lòng nhân làm gốc thì có thể làm 
bậc tôn trưởng của mọi người; nếu cần tìm sự hội hợp của 
các điều tốt đẹp như vậy là phù hợp với “lễ; làm cho mọi 
sự vật khác cùng được lợi thì phù hợp với “nghĩa”; kiên trì 
sự tiết tháo của chính bền thì có thể làm được việc tốt. Bậc 
quân tử là người có được bốn đức đẹp này, cho nên nói 
“Càn : nguyên, hanh, lợi, trinh”. 

Giải nghĩa từ : Văn ngôn : thiên thứ bảy trong Thập 
dực của Dịch truyện, lí sâu, nghĩa thâm thúy; nó là chuyên 
luận của hai quê Càn, Khôn; trình bày rõ những điểm cốt 
yếu về từ nghĩa của quẻ, của hào trong hai quẻ Càn và 
khôn. 

Ý nghĩa : 

Tác giả văn ngôn lấy câu này để phát huy tư tưởng 
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nho gia : nhân là trung tâm tư tưởng của nho học mà 
Khổng Tử là đại biểu. Lễ, nhân, nghĩa, thiện là đạo đức 
quan luân lí của nho gia, trên là để nho gia tham khảo. 


*£ 


Nguyên uăn: Sơ cửu uiết : tiêm long uật dụng, hà 0í 
dã. Tử uiết : long đức như ổn giả bất Dịch hê thế, bất 
thành hồ danh, độn thế uô muộn, bất kiến thị nhĩ uô muộn, 
lạc tắc hành chỉ, ưu tắc chỉ, xác hê bì bất khả bạt, tiềm 
long dã. 

Dịch : hào Chín đầu nóiz “rồng lớn ẩn mình dưới nước, 
tạm thời chưa thi thế được tài năng”, nói thế có nghĩa gì ? 
Khổng Tử đáp : “Đây là ví với người có đức mà phải ẩn cư. 
Người đó không thể bị thế tục ô trọc làm thay đối tiết tháo, 
không bị mê hoặc, luyến tiếc bởi sự thành tựu trong công 
danh; xa rời, trốn tránh khỏi thế tục đó mà không thấy 
đau khổ, không được người đời xưng tụng cũng không đau 
khổ; vui thì làm, không vui thì không làm, có ý chí kiên 
định không chút dao động. Người như vậy là rồng lớn còn 
ấn náu”. 

Ý nghĩa : 

Đoạn này lấy nhân sự để phân tích về ý nghĩa và về 
lời hào của các hào; từ hào chín đến hào chín trên. ý của 
tác giả về phẩm đức là khi người ta ở vào cảnh “tiểm long 
vật dụng” thì nên : vững vàng-tự cường, cứng cỏi tự tin, 
bình thần xử thế, kiên định trong nghịch cảnh, kiên nhẫn 
không nao núng. 


* 


Nguyên uăn : Cửu nhị uiết : biến long tại điển, lợi tại 
đại nhân. Hò uị dã ? tử uiết long đức nhỉ chính trung đã, 
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dụng ngôn nhỉ tính, dung hành chỉ cẩn nhân tà tôn kì 
thành, thiên thế, nhi bất phạt, đức bạc như hoa. Dịch uiết 
biến long như điền, lợi biến đại nhân, quân đức dã. 

Dịch : Hào chín hai nói : “Rồng lớn đã xuất hiện ở 
cánh đồng, lợi về sự xuất hiện đại nhân”, nói thế có nghĩa 
gì ? Khổng tử nói : “Câu này là ví với người có đức độ mà 
lập thân trung chính như rồng. Tuy là câu nói bình 
thường, nhưng đã nói là làm, hành động hàng ngày của 
người đó cẩn thận đúng mực, ngăn điều tà, giữ điều thành 
thật; hành vi tốt đẹp của ông vĩ đại mà không cậy công, 
đức rộng mà cảm hóa được mọi người. Chu Dịch nói : 
“Rồng lớn đã xuất hiện ở cánh đông lợi về sự xuất hiện đại 
nhân”, chính là nói lên ý đã xuất hiện đại nhân”, chính là 
nói lên ý đã xuất hiện người hiển có đầy đủ phẩm chất của 
bậc quân tử”. 

Giải nghĩa từ: Dung hành chỉ cẩn : chỉ sự quá câu nệ ở 
tiểu tiết. 

Dung : là thương, từ lúc đầu đến lúc cuối. Giữ tín 
trong lời nói, cẩn thận trong mọi việc. 

Ý nghĩa : 

Đoạn này nói người có tài, đức thì : không thiên lệch; 
không cao, không thấp; cẩn thận giữ điều tín, không cẩu 
thả trong mọi việc. 


* 


Nguyên uăn : Cửu tam uiết : quân tử chung nhất còn 
càn, tích di chỉ nhược lệ, uô cữu, hòa 0t dã tử uiết : quân tử 
tiến đức tu nghiệp, trung tín số đĩ tiến đúc dã. Tu từ lập bì 
thành sở dĩ cư nghiệp dã. Trủ chí "chỉ" chỉ, bhỏ dữ cơ đã ; 
trì chung chung chỉ - khả dữ tôn nghĩa dã. Thị cố cư 
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thượng ui như bất - biêu twi hạ uị nhỉ bất ưu, cố căn càn 
nhân bì thời nhì thích, tuy nguy nhỉ uô cửu dã. 

Dịch :Hào chín ba nói : người quân tử cả ngày hăng. 
hái tự cường, cho tới tận đêm khuya lúc nào cũng cảnh 
giác, thận trong trong hành động, như vậy dù có gặp nguy 
hiểm cũng tránh được “cữu hại, nói thế có nghĩa gì ? 
Không tử đáp : “Đây là ví với người quân tử muốn được 
tiến đức, sửa nghiệp. Trung tín là để tiến đức, sửa lời nói 
dựng điều thành thực là có thể phát tích súc công danh, sự 
nghiệp người nà biết được chiều hướng phát sinh của sự 
việc, mà có sự để phòng, chuẩn bị thì có thể coi đó là người 
biết được điều cơ vi; người mà biết được lúc nào nên dừng 
mà dừng đúng lúc thì với người đó, ta có thể cùng họ giữ 
được trạng thái thích nghỉ trong quá trình phát triển của 
sự vật. Người như vậy thì có thể ở địa vị trên mà không 
kiêu ngạo, ở địa vị thấp mà không ưu sầu. Cho nên, nếu ta 
có thể giữ được sự hăng hái, mạnh mẽ cho lâu dài; trong 
hành động luôn cảnh giác, thận trọng thì dù có gặp nguy 
hiểm cũng tránh được điều “cữu hại”. 

Giải nghĩa từ: 

1. Tri chí chí chi, khả dữ cơ dã ! Chí : sẽ đến, chỉ chiều 
hướng phát sinh của sự việc. Chí chi : tức phải có sự ứng 
phó khi sự việc xảy đến như vậy có thể nói đó là người 
nắm giữ được điều cơ vi, có nghĩa là nếu có sự chuẩn bị 
trước mọi mặt thì mới hoàn thành được những việc khó 
khăn, phức tạp.. 

2. Tri chung chung chi khả dữ tổn nghĩa dã : chỉ người 
biết được lúc nào nên bắt đầu, lúc nào nên kết thúc thì có 
thể hoàn tất được mọi việc 


956 


Ý nghĩa : 

Đoạn này nói, hào Chín Ba ở vị trí giáp ranh giữa 
quẻ dưới và quẻ trên cho nên có sự nguy hiểm tiểm ẩn, vì 
vậy người có đức hạnh cần phải : trong khốn cảnh phải ra 
sức phấn đấu; có thể tiến có thể lui, có thủy có chung; 
không kiêu ngạo, không nôn nóng mới có thể yên ổn 
trạng hiểm nguy. 


z 


Nguyên uăn: Cửu tứ : hoặc dược tợi uyên : uô cữu, hà 
u¡ dã ? Tử uiết : “thượng hữu uô thường, phù uu tò dã, tiến 
thoái uô hằng, phi l¡ quần đố; quân tử tiến đức tu nghiệp, 
dục cập thời dã, cố Uuô cữu”. 

Địch : hào Chín Bốn nói : “hoặc bay lên trước, hoặc lui 
nấp dưới vực, tất không “cữu hại”, nói thế có nghĩa gì ? 
Khổng Tử nói : “Đây là nói sự thăng lên, giáng xuống của 
người hiển là không nhất định, miễn là không xuất phát 
từ tà áy; sự tiến thủ hoặc thoái lui của người đó là không 
nhất định, miễn là không xa rời mọi người. Người quân tử 
tăng đức, sửa nghiệp là muốn nắm lấy thời cơ để tiến thủ, 
vì thế mà “tất vô cữu hại”. 

Ý nghĩa : 

đoạn này nói Chín Bốn là hào đầu của quẻ trên; vị trí 
của nó giữa quẻ trên và quẻ dưới cho nên có sự lo lắng về 
sự biến động trong tiến thoái, người quân tử tu đức thì 
nên : theo thời mà ứng biến, có thể lên eó thể xuống thì 
mới vô sự. 

Nguyên uăn : Cửu ngũ uiết : Phi long tại thiên, lợi biến 
đại nhân, hà uị dã? Tử uiết : đồng thanh tương ứng, đông 
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khí tương cầu, thủy lưu thấp hỗa tựu táo, uân tùng long 
phong tùng hồ, thánh nhân tác nhỉ uạn uật đổ; bản hồ 
thiên giả thân thượng, bản hề địa giả thân hạ; tắc các tùng 
bù loạt dã. 

Dịch : Hào Chín Năm nói : “Rồng lớn bay cao trên 
trời, lợi về sự xuất hiện đại nhân, nói thế có nghĩa gì ? 
Khổng Tử nói : “đây là âm thanh cùng loại thì cảm ứng 
nhau, khí cùng dạng thì cấu hợp nhau; nước chảy chỗ 
trũng, lửa lan nơi khô, mây theo tiếng rồng, gió sinh theo 
hổ gầm, thánh nhân trị thế mà muôn vật tỏa sáng; dựa 
vào trời thì thân cận với trên, dựa vào đất thì thận cận với 
dưới, vật nào theo với loại vật ấy mà phát huy tác dụng. 

Ý nghĩa : 

Đoạn này đề xuất quan điểm về sự cảm ứng trong 
thiên nhiên. Tức là cùng loại khí thì tương cầu, nước chảy 
chỗ trũng, lửa đến chỗ khô, âm dương tìm đến nhau. 


* 


Nguyên uăn : Thượng cửu uiết : Khang long hữu bối, 
hà uị dã ? TỦ uiết. Quá nhỉ uô uị, cao nhỉ 0uô danh, hiền 
nhân tại hạ u‡ nhỉ uô phụ, thị đĩ động nhỉ hữu hối dã. 

Dịch : Hào Chín trên nói : rồng lớn bay cao cùng cực, 
cuối cùng sẽ “hối hận”, nói thế có nghĩa gì ? Khổng Tử đáp 
: “đó là vì với một loại người tôn quí mà không có thực vị, 
ngôi tuy cao nhưng không quản được trăm họ, có người 
hiển tài ở ngôi dưới nhưng không có người trợ giúp, cho 
nên nếu một ngày nào đó có sự khinh suất mà vọng động 
thì sẽ “có hối hận”. 

Ý nghĩa : 


Đoạn này nói : “chín trên” (ngôi vị rất cao) ở vào tình 
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trạng “dương cực” thì tất suy; nợ tượng trưng cho ý : dù ta 
có địa vị cao mà không khiêm tốn thì sẽ bị cô lập, cho nên 


^ ” 


có câu : “quí nhi vô vị, cao nhì vô dân”. 
Thuyết minh : 


1. Lời quẻ của quẻ Càn : “Càn, nguyên hanh lợi trinh” 
thể hiện tinh túy của Chu Dịch. Càn là cứng, là trời. 
Nguyên là sự động dụng đầu tiên. Hanh : lan toả khắp 
nơi. Lợi : càn nguyên lan toả đức đẹp. Trinh là chính, ý nói : 
căn nguyên sản sinh ra vạn vật trong thiên nhiên vũ trụ ở 
là ở chỗ thiên thể vận động; điều đó gọi là Càn nguyên. 
Càn nguyên động dụng thì vạn vật nhờ đó mà sinh ra, cho 
nên Càn nguyên là gốc của muôn vật. Câu này có sự gợi ý 
quan trọng đối với lí luận khí hóa học thuyết, vận khí học 
thuyết và nguyên khí học thuyết. 

2. Thời vị về lời hào và sáu hào của quẻ Càn : ẩn náu, 
xuất hiện, nhẩy lên, bay, cao (tiểm, hiện, dược, phi, cang) 
tượng trưng cho qui luật biến đổi về sự thịnh suy của sự 
vật; điều này đã mở ra một “ứiên hè" '? cho lí luận chuyển 
hóa của âm dương, tiêu trưởng °. 

3. Quan điểm “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 
cầu” của văn ngôn có ý nghĩa “đặt nền móng” đối với quan 
điểm “qui loại đồng khf của đông y và lí luận “tiêu bản 
trung kiến”, lí luận tăng tượng và lí luận ngũ hành. 

4. Các nhóm trì “từ cường bất túc”, “chung nhật càn 
càn”, “tri chí chi khả dĩ cô đã”, “tri chung chung chi, khả 
dữ tổn nghĩa dã” có ảnh hưởng quan trọng đối với lý luận 
đạo đức quan Trung Quốc. 


®' Tyên hà : mỏ đầu một sự việc. 
® Tiêu trưởng : mất đi và sinh ra. 


959 


Lời hào chín đầu và chín trên thể hiện qui luật “tính 
liên quan của toàn bộ sự vật” và “sự phát triển biến đổi 
của sự vật”, nó có ý nghĩa khai thác quan trọng đối với sự 
sản sinh của toàn bộ hành động quan. 


ä2. UẺ KHÔN (QUẺ KHÔN TRÊN QUẺ KHÔN DƯỠI) 


Nguyên uăn : Khôn, nguyên, hanh, lợi tẫn mã chỉ 
trinh. Quân tử hữu du uãng, tiên mê hậu đắc chủ, lợi, tây 
nam đắc bằng, đông tắc tảng bằng. An trinh cát. 

Dịch : Quê Khôn tượng trưng cho đất : nguyên thủy, 
hanh thông, lợi về giữ chính bền, giống như ngựa cái. 
Người quân tử đi lên, nếu len lên đi đầu thì tất nhiên sẽ đi 
lạc đường, nếu đi theo sau người thì sẽ có người làm chủ, 
tất có lợi. Đi về phía tây nam thì được bạn, về phía đông 
bắc thì mất bạn. An phận giữ vững chính bền thì tốt lành. 

Ý nghĩa b 

Khôn là âm, là nhu thuận, là đất, khôn âm, nguyên 
hanh mới có thể lợi trinh. Càn là dương, là cương kiện, 
là trời. Càn dương, Khôn âm khí của chúng giao nhau, 
nên vạn vật mới có thể nấy sinh. Đạo Khôn sâu dầy nên 
chở được muôn vật, thuần âm hỗn hậu, nhưng khí không 
thể thuần âm mà phải tương giao với khí cứng khoẻ của 
thuần dương thì khí mới hóa mà đạo mới mở mang, 
muôn vật mới phát triển, cho nên nói : “đi về phía tây 
nam thì được bạn yên phận giữ vững chính bền thì tốt 
lành”. Như đến âm thì lại gặp âm, có âm không dương 
thì nói : “đi về phía đông bắc thì mất bạn” - Đạo trời như 
vậy, việc người dương nhiên cũng như vậy ! Thiên chất 
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cương thì nên hoà hợp với nhu, thực thể mà âm chất thì 
nên gần với dương, cứng được mềm, âm gặp dương như vậy 
thì mới có thể an phận giữ vững chính bền mà được tốt 
lành. Câu này là nguồn gốc của lí luận Trung y : “dương là 
chủ âm, âm là gốc dương”. Nội kinh dưới ảnh hưởng của 
“càn thiên, không địa” trong chu Dịch nên đã hết sức coi 
trọng quan hệ âm dương; quan điểm “thế của đất sâu dầy 
nên có thể chổ được muôn vật” đã khác mở cho lí luận “âm 
tính” của Trung y. 


s 


Nguyên uăn: Thoán uiết : chí tai bhôn nguyên, uạn uật 
tử sinh, nãi thuận thừa thiên, khôn đảo tải uật, đất hợp uô 
cương, hàm hoằng quang đại, phẩm uật hèm hanh, tẫn 
mã địa loại, hành địa uô cương, nhu thuận lợi trinh. Quân 
tử du hành, tiên mê thất đạo, hậu thuận đắc thường, tây 
nam đắc bằng, nãi dữ loại hành : đông bắc táng bằng. Nãi 
chung hữu khúnh, ơn trừnh chỉ cát, ứng địa uô cương. 

Dịch : - Thoán truyện nói : Đất đẹp đến tột cùng. 
Muốn vật nhờ nó mà sinh trường, nó thuận theo ý trời. 
Đất chở được muôn vật, đức của nó có thể quảng hợp mà 
lâu dài không bờ bến; nó hàm chứa hóa dục mọi vật, khiến 
chúng phát huy được sức sáng, sức lớn, muôn vật được 
hanh thông. Ngựa cái là động vật trên mặt đất, bay phóng 
trên lục địa vô biên, nó nhu thuận, lợi về sự giữ vững 
chính bền. Người quân tử nếu len lên đi đầu tất sẽ lạc 
đường, nếu theo người nhu thuận tất sẽ được dài lâu. Đi 
theo hướng tây nam sẽ được bạn, nếu đi theo hướng đông 
bắc sẽ mất bạn, nhưng cuối cùng vẫn có được điều mừng. 
Sự tốt lành có được nhờ an thuận giữ vững chính bền vì nó 
đáp ứng hợp với sức đẹp vô bờ của đất. 
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Giải thích từ: 

1. Hàm hoằng quang đại : khôn dầy chở vật, khôn 
thuộc thể đất, đức của nó toả ra lớn rộng, đức Khôn toả ra 
vô cùng vô tận. Cho nên như vậy. 

2. Tiên mê thất đạo, hậu thuận đắc thường : Chỉ Khôn 
là vật chí âm, nếu chỉ có âm không dương thì đạo sẽ bị vùi 
lấp, âm nếu phối hợp với dương càn thì mới là thường đạo, 
việc người cũng không ngoài lễ này. 

Ý nghĩa : 

Đoạn này nói Khôn nguyên là khí âm, là cơ sở sinh 
sinh, hóa hóa của vạn vật. Khôn nguyên là đất. Thế của 
đất sâu dây chở che được muôn vật, nó hóa dục mọi vật 
khiến chúng phát huy được sức sáng, sức lớn. Khôn 
nguyên và Càn nguyên âm dương tương hợp nên sinh 
trưởng được muôn vật. Khôn đất có thể âm chứa, thu nhận 
sinh dục, nên vạn vật đều sinh ra từ càn khôn. Không tính 
nhu thuận, lợi trinh, nên Khôn âm nhu và Càn dương tiếp 
xúc với nhau, Khôn tấp được Càn và vạn vật sinh ra là 
nhờ nó, được Càn dương thì được lợi, trinh và cát; mất 
Càn dương thì sẽ thất táng. 

+ 

Nguyên uăn : - Tượng uiết : địa thế Khôn, quân tử dĩ 
hậu đức tải uột. 

Dịch : Thế của đất thì dày và thuận, người quân tử do 
vậy tăng dầy đức đẹp để dung chứa muôn vật. 

Giải thích từ : nói Khôn đất, hình thể không thuận 
nhưng thể của nó thuận. 

Ý nghĩa : 

Khôn có thế nhu thuận, đức của nó sâu dầy không bờ 
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bến, Càn thiên lấy hành động làm đức, Khôn địa lấy thu 
nhận làm đức, nó hàm chứa mọi vật, khiến chúng phát 
huy được sức sáng, sức lớn, muôn vật phát triển. Người 
quân tử theo đó ôn chứa đạo sâu dây, đó chính là đức. 

* 

Nguyên uăn: Sơ lục : lí sương biên băng chí. 

Dịch: Hào sáu đầu, dẫm lên sương mỏng là sẽ đón đợi 
băng dầy. 

Giỏi thích từ: - Sáu đầu : quê Khôn do sáu hào âm hợp 
thành, Sáu hào là tượng “một âm”, vị trí các hào từ dưới 
lên trên là : hào sáu đầu, sáu hai, sáu ba, sáu bốn, sáu 
năm, sáu trên, dùng sáu; vì sáu là số của lão âm, cho nên 
“sáu” đại biểu cho hào âm. 

Ý nghĩa : 

Khôn là âm, tính nó nhu mà hàn, hào sáu đầu là hào 
đầu của quê Khôn, là bước đầu của khí âm cho nên 8 hào 
này khí lạnh chỉ mới đọng thành sương, tuy hơi lạnh còn 
yếu nhưng thế của nó lại thịnh, cho nên tuy nó mới động 
thành sương nhưng rồi nó sẽ trở thành băng cứng. Điều 
này thể hiện qui luật âm dương tiêu trưởng. 

Lá 

Nguyên uăn: - Tượng uiết : lí sương hiên băng, âm 
thủy ngưng dã. Tuần chí bì đạo, chí biên băng dã. 

Dịch : - Tượng truyên nói : dẫm lên sương mỏng là sẽ 
đón đợi băng dây”, nói lên khí âm đã bắt đầu ngưng tụ, 
theo như qui luật thì băng dầy tất sẽ đến. 

Giải thích từ : Tuần chí kì đạo : thuận thế dần hình 
thành. 
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Ý nghĩa : 

Sương lạnh tuy mới bắt đầu, nhưng thế của nó thịnh, 
cho nên nó sẽ dần trở thành băng rắn là thế tất nhiên. 
Đoạn này bao hàm một triết lí rất sâu ; lượng biến dẫn 
đến chất biến (tiệm biến đến đột biến). Bất kể là trong 
triết học hay y học, nó đều có ý nghĩa chỉ đạo rất lớn. 
Trung y khi chữa bệnh còn chưa phát, với quan điểm 
“phòng vi đỗ tiệm”, chính là thể hiện ý ngăn chặn sự phát 
triển từ tiệm biến đến đột biến”. 

* 


Nguyên uăn : Lục nhị, trực phương đạt ; bất tập uô bất 
lợi. 

Dịch : Hào Sáu hai : ngay thẳng, vuông vức, to lớn; 
không học tập cũng vị tất không có lợi. 

Giải thích từ : 

1. Trực, phương, đại : Khôn tuy nhu thuận nhưng tính 
của nó lại rắn chắc, ngay ngắn nên nói là “trực” (thắng). 
Trời tròn, đất vuông, thể của Khôn là đất cho nên nói nó là 
vuông. Đức của khôn là dầy, lớn vô cùng nên nói nó là “đại”. 

2. Bất tập vô bất lợi : đức của Khôn là tính thiên 
nhiên cho nên không học tập cũng vị tất là không có lợi, 
tức đức của Khôn không phải do ý chí của mọi người mà 
sai khác được. 

Ý nghĩa : 

Sáu hai ở vị trí giữa quẻ dưới, đức Khôn của nó đã dần 
dầy sâu, trong nhu thuận thể hiện chất rắn chắc nên nói 
là trực; đức của Khôn là tính của đất, lớn rộng bao la nên 
nói là vuông, Khôn chủ sự sinh trường; sinh sinh, hóa hóa 
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không ngừng cho nên nói là lớn; đức của Khôn thể hiện 
tính tự nhiên của nó là lớn; sáng; đó là qui luật phát triển 
tự nhiên. Lấy việc người mà nói thì con người ta nếu thể 
chất rắn chắc thì làm việc gì cũng có kết quả. 


*“ 


Nguyên uăn: - Tượng uiết : lục nhị chỉ động, trực dĩ 
phương dã, bất tập uô bất lợi, địa đạo quang dã. 

Dịch : - Tượng truyện nói : sự biến động của hào sáu 
hai là theo hướng ngay thẳng và vuông vức; “không học 
tập vị tất là không có lợi” là đạo nhu thuận của đất phát 
ra hào quang. 


Giải nghĩa từ: sự biến dạng của Càn dương là “hành”, 
là “tán”; sự biến động của hào âm là “cổ”, là “tàng”; chúng 
đều khác nhau, nhưng thật ra đều là hào biến. 

Ý nghĩa : 

Vị trí của hào Sáu Hai là ở giữa quẻ dưới của quẻ Khôn, 
khí âm dần thịnh, sự biến động của nó cũng là “cổ, tàng”, cho 
nên “thẳng mà vuông”, đạo đất thì toả sáng, cho nên nói “đạo 
đất thì sáng”, đó là qui luật phát triển tự nhiên, cho nên nói 
“không học tập cũng vị tất là không có lợi”. 


GÌ 


Nguyên uăn: Lục tam, hàm chương khả trính, hoặc 
tùng vương sự, vô thành hữu chung. 

Dịch : - Hào Sáu Ba : ngậm chứa sự sáng đẹp mà giữ 
vững được thì giữ được sự chính bền; hoặc giúp cho sự 
nghiệp của đấng quân vương, khi thành công không qui 
công về mình mà làm hết chức trách của kẻ bầy tôi cho 
đến cùng. 
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Giải nghĩa từ: “Hàm chương khả trình”, hào Sáu ba là 
quê cao nhất của hào dưới, ở vào thời kỳ hưng thịnh trong 
âm, đức đẹp của lKhôn trinh đã ngậm chứa toàn vẹn sự 
sáng đẹp, cho nên nói : hàm chương khả trinh. 

Ý nghĩa : 

Hào sáu ba, vị trí ở trên cùng của quẻ dưới, khi đó đức 
Khôn đã dần dần hưng thịnh, đức đẹp của Khôn trinh dần 
sáng rõ chương là đẹp, muôn vật đều chứa đựng trong 
Khôn, đức của Khôn hồn hậu, vuông, thẳng, đó đều là nơi 
dựa cậy của muôn vật. Nói theơ nhân sự, người nào mà có 
hậu đạo lại thuộc âm chất thì đảm nhận được việc trọng 
đại, người đó dù không thành được việc lớn, cũng sẽ trở 
thành một kẻ sĩ có triển vọng. 


% 


Nguyên uăn: - Tượng uiêt: hàm chương khỏ trinh, dĩ 
thời phát dã, hoặc tùng uương sự, trí quang đại đã. 

Dịch: Tượng truyện nói: “ngậm chứa sự sáng đẹp mà 
giữ vững được”, hoặc Sáu ba cần căn cứ vào thời cơ mà 
phát huy tác dụng; “hoặc giúp được cho quân vương” nói 
lên hào này trí tuệ sáng láng, sâu rộng. 

Ý nghĩa : 

VỊ trí của hào Ba ở cuối quẻ dưới, khí âm hương thịnh, 
tượng trưng cho sự dầy mà chở vật của Khôn; nó là âm lực 
thịnh mãn, cho nên nó không ngừng đem đức đẹp đến cho 
muôn vật. Khôn tỏa sáng mà lớn, đức đẹp của Khôn không 
quẻ nào so được, nó cũng tượng trưng cho sự hưng thịnh, 
tỏa sáng mà lớn! 
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Nguyên uăn: Lục tử, quát nang, 0ô cứu, uô dự 

Dịch: - Hào sáu bốn, như cúi túi thắt miệng lại thì 
bhỏi tội lỗi mà không cầu được khen. 

Giải thích từ: 

Quát nang : tức thắt chặt miệng túi lại, ý nói : thâu 
tóm lại. 

Ý nghĩa : 

Hào Sáu bốn, ở giữa quẻ Khôn, có tượng trùng âm, âm 
động là tàng, cho nên sáu bốn lấy “tàng cổ” làm nghĩa 
tượng, như phương này là dụng của chất Khôn. Lấy việc 
người mà nói thì nên bắt chước Khôn, tường thành nên 
sâu chứ không để lộ. Lý luận này có liên quan với câu: 
“Âm chủ trập tàng, động chủ trập tàng” của Trung ÿy. 

* 

Nguyên uăn: - Tượng uiết: "Quát năng uô cứu” thận 
bất hại dã. 

Dịch: Tượng truyện nói: “Thất chặt miệng túi, tránh 
được “cữu hại” nói lên hào sáu bốn tất phải thận trọng, 
cẩn thận mới có thể không gây ra hậu loạn. 

Ý nghĩa Ỷ 

Làm theo tượng “tàng” của Khôn; việc người cần trì 
trạng, thành tín? Thận trọng trong lời nói mới không có 
hại. 


# 
Nguyên uăn: Lục ngũ hoàng thường nguyên cúi. 
Giải thích từ: Hoàng thường: quần áo mầu vàng. 


Dịch: Hào sáu năm, xiêm áo mầu vàng, hết sức tốt lành. 
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Thuyết mình: hào Sáu năm, tượng trưng cho khí âm 
hưng thịnh. Hoàng là mầu sắc của đất, là tượng của Khôn 
(đất); mặc quần áo mầu vàng là tượng trưng cho mầu của 
Khôn, nên đại cát. Năm mầu của kinh Dịch, có ảnh hưởng 
nhất định đối với thuyết ngũ hành, ngũ sắc của trung y — 
trung y, có sự liên hệ giữa năm mầu sắc trong thiên nhiên 
với ngũ tạng của con người, như vàng là mầu đất, tì của 
người; đỏ là mầu lửa, tim người; xanh là mầu gỗ, gan 
người; trắng là mầu kim loại, phổi người; đen là mầu nước, 
thận người; nó thống nhất với nội dung lý luận cơ sở của 
trung y. 


E3 


Nguyên uăn: Tượng uiết: Hoàng th vo nguyên cát, 
Uăn tại trung dã. 

Dịch: Tượng truyện với: Xiêm áo mầu vàng, hết sức 
tốt lành, hào Sáu năm lấy đức ôn hòa nhã nhặn để giữ đạo 
“trung”. 

Ý nghĩa h 

Vàng là mầu của đất, tượng trưng cho xiêm áo mầu 
vàng ngoài, Khôn nhu ở trong, cho nên nói “văn tại kì 
trung”. 

ầ 

Nguyên uăn: Thượng lục, long chiến uu dã, kù huyết 
huyền. hoàng. 

Dịch: - Hào Sáu trên, rồng đánh nhau trên cánh 
đồng, chảy máu đen, máu vàng. 

Giải thích từ: Kỳ huyết huyền hoàng: huyền là mầu 
đen sẫm, hoàng là mầu đất, đất đúng ra có mầu vàng 
sáng, khi biến sắc thì nó thành mầu đen sẫm, biểu thị đất 
đã có sự tổn hại. 
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Ý nghĩa : 

Sáu trên là hào trên cùng của quẻ Khôn, là nơi tột 
cùng của âm. Vật cực tắc phản, âm cực thì một dương 
sinh, dương và âm tranh chấp nhau, long biểu thị cho sự 
tranh chiếm của dương, dương khí của rồng cùng nó giao 
chiến thế là dương âm đều bị thương tổn, cho nên đất biến 
thành mầu huyền — hoàng. 

+ 

Nguyên uăn: Tượng uiết, long chiến uu dã, kì đạo cùg đã. 

Dịch: Tượng truyện nói: “Rồng đánh nhau trên cánh 
đồng, nói lên đạo thuần âm dần sau. 

Giải thích từ: Cùng : cùng, tận; vì sáu trên là hào âm 
trên cùng nên mới như vậy. 

Ý nghĩa : 

Sáu trên là hào trên cùng của quẻ Khôn, âm cực thì 
dương sinh, âm dương tương tranh, âm tiêu dương trưởng, 
âm dần suy, cho nên mới “rồng đánh nhau ở cánh đồng”, 
tức dương khí dần thịnh, “đạo âm đã cùng”, tức âm khí 
dần suy. 

Ý nghĩa : 

Sáu trên là hào trên cùng của quẻ Khôn; âm vực thì 
dương sinh, âm dương tương tranh, âm tiêu dương trưởng, 
âm dần hết; cho nên “rồng đánh nhau trên cánh đồng”, tức 
dương khí dần thịnh — “Kì đạo cùng”, tức âm khí dần hết. 

l * 

Nguyên uăn: Dụng lục, lợi uĩnh trình. 

Dịch: Dùng số “sáu”, lợi về sự giữ vững chính bền, lâu 
đài. 
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Từ giới: - Dụng lục: có nghĩa là “đại dụng” của Sáu; 
Sáu là số của lão âm, là “tổng từ” sáu hào của quẻ Không, 
tượng trưng cho âm chất nhu thuận. 

l4 nghĩa - 

- Quẻ Khôn đều có các hào âm, tất cả đều mang chất 
âm, và có tính nhu thuận, nó chở vật và sinh ra muôn vật, 
là mẹ của vạn vật, cho vạn vật đức Khôn, cho nên nói: 
“Dụng lục, lợi vĩnh trinh”. 


* 


Nguyên uăn: Tượng uiết:.dụng lục uĩnh trinh, dĩ đại 
chung dã. 

Dịch: - "Tượng truyện" nói: dùng số "sáu", giữ vững 
chính bền được lâu dài, nói lên kết cục là âm mềm quay lại 
thành cung lớn. 

Ý nghĩa : 

Sáu hào của quẻ Khôn đều là âm, chất mềm mà tính 
thuận “vốn chất “tang cổ” có khả năng sinh sinh, hóa hoá, 
nên nói là “lợi vĩnh” trinh. Khôn có đủ cả bốn đức thì sẽ 
thành trời đất, cho nên nói “di thiên chung dã”; câu này là 
câu bình giá của Tượng truyện đối với đức của Khôn. 


* 


Nguyên uăn: - "Văn ngôn” uiết: khôn chí nhu nhi động 
diệc cương, chí tĩnh*nhï đức phương. Hậu đắc chủ nhì hữu 
thường, hàm uạn uật nhì hóa quang. Khôn đạo kì thuận 
hồ! Thừa thiên nhỉ thời hành. 

Dịch: - “Văn ngôn” nói: đất rất nhu thuận, nhưng khi 
biến động thì tỏ ra cứng mạnh, rất yên tĩnh nhưng phẩm 
đức mềm, đẹp tràn lan-khắp bốn phương. Đi theo sau thì có 


970 


người làm chủ, do đó giữ được thuận đức lâu dài, bao chứa 
tất cả, rộng chở muôn vật mà rọi tỏa muôn ngàn hào quang. 

Thể hiện thật là nhu thuận biết bao! Nó bẩm thừa ý 
chỉ của trời để thuận theo bốn mùa mà vận hành cho thích 
đáng. 

Ý nghĩa : 

Khôn tuy chủ nhu, nhưng trong nhu có cương, tức là 
thể âm nhu những khí chất lại cương (khi nó động thì 
cũng cương), tức thể nhu mà dụng cương. Càn dương thì 
chủ động, Khôn âm thì chủ tĩnh, đức rộng lớn lan tỏa bốn 
phương, sản sinh ra muôn vật, cho nên đức của Khôn 
quang minh mà chói lọi, nó “hành thiên đại” trước sau 
không ngừng (tính tự nhiên). Câu Khôn cực tĩnh ở đây có 
liên quan tới lí luận “dương chủ động, âm chủ tĩnh” của 
Trung y; nó biểu thị ý y dịch cùng một nguồn gốc. 


* 


Nguyên uăn: Tích thiện chỉ gia, tất hữu dư khánh; tích 
bất thiện chỉ gia tất hữu dư ương. Thần thí kì quân, tử thi 
kì phụ, phi nhất chiêu nhất tịch chỉ cổ, bì sở do lai giải 
tiệm lũ. Đo biện chỉ bất tảo biện dã: Dịch uiết: lí sương 
hiên băng chí, thiện ngôn thuận dã. 

Dịch: Nhà nào mà tích chứa điều thiện thì tất có thừa 
phúc, nhà nào tích chứa điều ác thì tất có thừa tai vạ. Việc 
bề tôi giết vua, con giết cha, nguyên do không phải một 
sớm một chiều mà đã có manh nha từ lâu! là do vua và cha 
không biết nhận ra chân tướng từ sớm vậy. “Chu Dịch” 
nói: “Dẫm lên sương mỏng là sợ đón đợi băng dây”, đại để 
muốn nói: sự vật bao giờ cũng phát triển thuận theo lôgích 
của nó”. 
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Ý nghĩa : 

Trong đoạn này với câu “lí sương kiên băng chí” trong 
hai hào quê Khôn đề cập tới vấn để luân lý đạo đức con 
người, tính triết lý luân lí của nó rất cao, ý chính của nó là 
những thiện ác xảy ra đều do sự tích tụ từ lâu, không phải 
do một sớm, một chiều mà có; vậy nên băng dầy ba xích 
đâu phải do lạnh trong một ngày. “Phòng vi đỗ tiệm” mới 
có thể đề phòng việc xấu từ khi chưa có mầm mống. Quan 
điểm này có ảnh hưởng nhất định đối với quan điểm “trị 
bệnh khi chưa thành bệnh” của Trung y. 


bả 


Nguyên uăn : Trực kì chính dã, phương kì nghĩa dã. 
Quân tử hính dĩ trực nội, nghĩa dĩ phương ngoại. Kính 
nghĩa lập nhị đức bất cô. Trực phương đại bất tập uô bất 
lợi, tắc bất nghỉ bì sở hành dã. 

Dịch : “Trực” ý nói phẩm chất chính trực, “phương” ý 
nói hành vi ngay thẳng. Người quân tử cung kính do đó sẽ 
có sự chính trực của nội tâm, hành vi ngay thẳng thì sẽ có 
sự đoan phương của ngoại vật. Nếu “trực” và “phương” thì 
sẽ không cô lập. Chính trực, vuông vức, to lớn thì dù 
không học cũng vị tất không được lợi, không phải ngờ sợ 
mọi hành vi của mình. 

Ý nghĩa : 

Chỉ chất của Khôn “thăng” mà “chính”, tác dụng của 
nó to lớn. Việc người nên làm theo như vậy, cần “lập đức” 
thì không bị cô lập; nếu làm được như vậy thì sẽ có được 
nhiều sự trợ giúp. 


+ 


Nguyên uăn. - Âm tuy hữu mỹ, hàm chỉ dĩ tòng Uuương 
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sự, phất cảm thành dã. Địa đạo dã, thê đạo dã, thân đạo 
dã. Địa đạo uô thành nhỉ đại hữu chung dã. 

Dịch : Âm mềm là kẻ dưới, mặc dầu có đức đẹp chỉ nên 
chứa giữ không để lộ mà nên lấy nó để giúp dập cho sự 
nghiệp của đấng quân vương, không dám nhận sự thành 
công là do ở mình. Đó là đạo lí đất thuận trời, đạo lí vợ 
theo chồng, đạo lí tôi trung với vua. Đạo lí đất thuận trời 
thể hiện ở chỗ thành công cũng không công nhận là do 
mình, mà còn phải giúp dập cho trời, phụng sự đến cùng. 

Ý nghĩa : 

Khôn là quê âm, tuy đã thuận theo dương, ẩn tàng, 
không lộ diện. Trong một năm, từ quẻ Phục đến quẻ Càn 
là “đạo dương” tức do dương làm chủ; từ quẻ Cấu đến quẻ 
Khôn là “đạo âm”, do ở âm làm chủ. Của trời bắt đầu ở 
dương mà kết thúc ở âm, Khôn thì kết thúc một năm, 
Không là “chí âm”; cho nên nói “đại hữu chung”, nói là việc 
“đại hữu chung” vậy. 


* 


Nguyên uăn. “Thiên địa biến hóa, thảo mộc phồn; 
thiên địa bế, hiền nhân ẩn. "Dịch uiết" : "quát nang, uô 
cữu, uô dự". Cái ngôn cẩn đã. 

Dịch. — Trời đất xoay vần biến đổi, cây cổ xum xuê, 
tươi tốt; trời đất bế tắc hôn ám, người hiển mai danh, ẩn 
tích. “Chu dịch” nói : “Thắt chặt miệng tú, tránh được 
“cữu hại” mà không cần được khen. Đại thể ví với việc cấn 
thận trong xử thế; thấy nên ẩn thì ẩn, nên lộ thì lộ ! 


Ý nghĩa : 
Câu này nói lên ý chưa hết của lời hào Sáu bốn, ý nói 
khí có giao hòa thì sự vật mới phát triển được, trời đất không 
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giao hòa thì muôn vật sẽ tàn lụi. Về việc người thì khi nên 
“tàng”, nên “lộ” thì “lộ” cơ “quát nang” thì mới “vô cữu”. 


+ 


Nguyên uăn. “Quân tử hoàng trung thông lý, chính uị 
cư thể, mĩ tại bì trung, nhỉ xướng ư tứ chỉ, phát ư sự 
nghiệp mĩ chỉ chí dã † 

Dịch. - Chất đẹp của người quân tử sánh được với sự 
trung hòa và thông đạt văn lí của sắc vàng, nó lại được ở 
ngôi vị chính đáng, tài đức tổn nén trong tâm, lan toả 
khắp tứ chi, phát huy vào sự nghiệp. Đó là cốt lõi của sự 
tốt đẹp vậy ! 

Ý nghĩa : 

Câu này diễn giải lời của hào Sáu năm, hào này ở giữa 
quẻ trên quê Khôn, chất âm của nó đậm đặc, khí âm đầy 
rẫy, trong chứa đức đẹp, cho nên ngoại hình tất nhiên 
cũng đẹp. Câu “cái đẹp ở bên trong, phát tiết ra tứ chị, 
giống với câu “những gì ở bên trong, tất thể hiện ra ngoài” 
của Trung y. Việc người cũng nên theo đó, nếu đã đẹp bên 
ngoài thì nên có cả cái đẹp bên trong. Có như vậy mới thật 
là hoàn mi. 

* 

Nguyên uăn. - Âm nghỉ ư đương tốt chiến. Vì bì hiểm 
ư uô dương dã, cố xưng "long" yên; do 0ô lỉ bì loại dã, cố 
xưng “huyết” yên. Phù huyền hoàng giả, thiên đại chỉ tạp 
dã; thiên huyền nhỉ địa hoàng. 

Dịch. — Khi âm ngưng ở khí dương nên tất sẽ giao hoà 
với nhau. Người làm “Dịch” sợ người đọc nghi quẻ Khôn 
không có hào dương, cho nên trong lời hào gọi “rồng” để 
đại diện cho dương, lại vì âm không hề rời dương, trong sự 


974 


phối ngẫu, nên trong lời hào dùng chữ “máu” để chỉ hai 
khí âm dương giao hoà. Thế là máu chảy ra đen vàng lân 
lộn; đây là nói máu của trời đất, âm dương hoà lân với 
nhau; máu trời màu đen, máu đất màu vàng. 

Ý nghĩa : 

Câu này phát huy nghĩa của hào Sáu trên, hào này là 
hào trên cùng của quẻ Khôn, là âm ở nơi cùng cực; vật cực 
tất phản, âm cực tất thành dương, cho nên nói “cùng tắc 
biến”. Trước khi biến nó là quẻ thuần âm, vô dương; cho 
nên cần có dương để giúp nó; vì rằng âm là loại huyết âm 
thì vốn cũng là máu, nay thành máu mầu huyền, mầu 
vàng là đã có sự hòa trộn âm dương. 

Thuyết mình : 


1. Quẻ Khôn thuộc âm, nó vốn là khí nhu, tính thuận 
mà ngưng, tàng; Khôn, đất chở muôn vật, sinh ra muôn 
vật, đức của nó dầy mà rộng, nên toả ánh sáng rực rõ, nói là 
“thẳng” mà “vuông”. Cho nên Khôn là mẹ của muôn vật; là 
nguồn gốc của lí luận “dưỡng âm học phái” của Trung ÿ. 

2. Quẻ Khôn nhấn mạnh : Khôn âm tất sẽ giao hòa với 
Càn dương, tức âm thì phải có khí dưỡng, Càn chủ khí, 
Khôn chủ hình, khí đi tất âm đến, như vậy mới “sinh cở”. 
Cho nên nói : muôn vật bắt nguồn từ Càn mà sinh ra từ 
Khôn. Khí Càn, khí Khôn giao hòa thì mới thành trời đất. 
Một âm thì không sinh được gì, một dương thì không phát 
triển được. Điều này nói lên rằng hai khí âm dương giao 
hòa thì sẽ có tác dụng “hồ căn”. Lời của Trung y : “Âm 
dương là đạo của trời đất, là kỉ cương của muôn vật, là cha 
mẹ biến hóa ra, là gốc rễ của sự sinh sát là phép tắc của 
thần minh”. Chứng tỏ ảnh hưởng của “Chu Dịch” đối với 
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âm dương quan. 


3. Câu : “Lí sương kiên băng chí của hào Sáu đầu, 
phần ánh qui luật tự nhiên, lượng biến dẫn đến chất biến, 
tiệm biến dẫn đến đột biến. “Văn ngôn” đòi căn cứ vào hào 
này mà viết rằng sự thiện, ác là do sự tích tụ dần mà 
thành, cho nên đã đưa ra ý “hoạ tâm tảo phục”, “phòng vi 
đỗ tiệm”; ý này đã có ảnh hưởng lón đối với tư tưởng trị 
bệnh khi bệnh chưa phát sinh của Trung y. 

4. “Cái đẹp ở bên trong sẽ phát tiết ra tứ chỉ”, câu này 
cũng là câu vốn có cửa Trung y. Nó có quan hệ nhất định 
với câu “tất thể hiện ra bên ngoài”. 

5. Câu “Sáu bốn, quát nang, vô cữu vô dư” đề xuất ý : 
âm chủ trập tàng, nó có ảnh hưởng nhất định đối với chủ 
trương Trung y là : “đông chủ trập tàng”. 

6. “Song chiến vu dã, kì đạo cùng dã” : đưa ra lí luận 
“vật cực tất phản”, “âm cực tự dương”, “nhu cực tắc cương": 
có quan hệ nhất định đối với qui luật chuyển hóa âm 
dương của Trung y. 

Đôi điều uề Càn Khôn : 

1. Hai quẻ Càn và Khôn được xếp đứng đầu các quẻ 
trong chu Dịch. Quẻ Càn thì toàn là hào dương, quẻ Khôn 
thì toàn là hào âm. Quẻ Càn thì cương, kiện chủ về khí; 
que Khôn thì nhu, thuận chủ về kinh. Quẻ nào cũng đủ 
bốn đức : nguyên, hanh, lợi, trinh : 

Nguyên : Càn dương, Khôn âm khí giao, âm dương 
hợp đức có đầy đủ sức sống (hoặc nói là lực đẩy ban đầu) 
đó là nguyên . 

Hanh : Càn cương nhu và Khôn nhu thuận, cương nhu 
giúp nhau để sinh ra muôn vật, khí đạt, âm chí, vận động 
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không ngừng, sinh hóa liên tục, cho nên nói là “hanh”. 

Lợi : Càn dương, Khôn âm; điều hòa lẫn cho nhau, 
cùng nhau duy trì sự cân bằng tương đối, khiến cho muôn 
vật đều có sự hiệp điều, tự ổn nhất định; như vậy là lợi; lợi 
là hòa, là cân bằng. 

Trinh : là chính, với sự “đắc tán” của Càn, “ngưng 
trực” của Khôn, một hành, một tàng, một đóng, một mở đã 
làm cho muôn vật giữ được hình, chất nhất định, không 
quá mềm yếu, cũng không quá cứng nhắc, cứng mềm vừa 
phải, cho nên nói là trinh. Do trời đất, Càn Khôn đầy đủ 
cả 4 đức vì vậy chúng đã trở thành cha mẹ của muôn vật, 
ngọn nguồn của sinh mệnh, đúng như “chu Dịch — Tự 
quái” đã nói : “có trời đất, sau đó mới sinh ra muôn vật”. 
Nhấn mạnh rằng : âm dương là gốc của vạn vật, từ đó đã 
mở ra con đường mới : “âm dương là gốc của sự sống” của 
Trung y. : 


2. Hai quẻ Càn Khôn, tuy Cương là thể của Càn, nhu 
là chất của Khôn, nhưng chúng đều lấy động làm dụng; 
như tiểm, kiến, dược, phi, khang của Càn và tấn mã, quát 
nang, long chiến của Khôn đều nói lên rằng khí của Càn, 
Khôn đều vận động không ngừng. Việc “chu Dịch” lấy Càn 
làm rồng, lấy Khôn làm ngựa, đã nói lên quan điểm “động 
ở bên trong”. Do có sự vận động của khí giao của Càn 
khôn nên mới bắt đầu có sự sống và cũng mới nảy sinh ra 
trời đất muôn vật. Đó chính là từ lí luận âm dương khí 
hóa, khí có thăng giáng đặt nền móng vậy. 

3. Càn RKhôn âm dương, thông qua sự biến hóa của 
sáu hào, thể hiện khí âm dương trong sự biến dịch không 
ngừng, âm dương đã tổn tại sự tiêu trưởng chuyển hóa, 
hết thảy đều không cố định, đều bất biến. Hai quẻ này từ 
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hào đầu đến hào trên đều phản ánh qui luật đối với lí luận 
âm dương tiêu tưởng của Trung y. 

4. Hào thứ sáu của cả hai quẻ Càn Khôn đều phản 
ánh qui luật âm dương chuyển hóa “vật cực tất phản”, nhu 
hào sáu của quẻ Càn có câu : "Chín trên, rồng lên cao quá, 
có hối hận” và câu “Rồng đánh nhau ngoài cánh đồng, 
cùng cực thì biến” của quẻ Khôn đều nói lên qui luật trên; 
nó có tương quan mật thiết với “trọng âm tất dương, trọng 
dương tất âm”, “âm cực tự dương, dương cực tự âm” của lí 
luận Trung y. 

5. Câu “người quân tử tự cường không nghỉ” của quê 
Càn, và câu “Dẫm lên sương là biết băng dầy sắp đến” 
đều là những mệnh đề nổi tiếng về phương diện lí luận 
và tu dưỡng hoặc dự phòng y học đều có ảnh hưởng cực kì 
sâu sắc. 

Tóm lại, hai que Càn và Khôn trên trong Chu Dịch 
đều ngụ hàm ý nghĩa triết lí âm dương phong phú, đối với 
sự hình thành và phát triển của lí luận âm dương có ảnh 
hưởng rất lớn. 


83. QUẺ TRUÂN (KHÂM TRÊN. CHẤN DƯỚI) 


Nguyên uăn : "Kinh" uiết : Truân, nguyên hanh lợi 
trinh, uật dụng hữu du uõng, lợi biến hầu. Sơ cửu : bàn 
hoàn, lợi cư trình, lợi biến hầu. Lục nhị : truân như, chiên 
như. Thửa mã ban như, phÌ khấu hôn cấu, nữ tử trinh bất 
trị, thập niên nối tự. Lục tam : tức lộc uô ngu, duy nhập uu 
lâm trung; quân tử cơ, bất như xở, uãng lậu. Lục tứ : thừa 
mã ban như, cầu hôn cấu; uãng cót, uô bất lợi. Cửu ngũ : 
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truân bì cao. Tiểu, trình cát; đại, trinh hung. Thượng lục : 
thừa mã ban như, khấp huyết liên như. 


Dịch. Quê Truân tượng trưng cho tình trạng sơ sinh. 
Hết sức hanh thông, lợi về giữ chính bền, đừng tiến vội, có 
lợi nếu lập chư hầu. Hào chín đầu : loanh quanh, lợi về sự 
ở yên, giữ vững chính bền, lợi về sự kiến lập chư hầu. Hào 
Sáu hai : khốn đốn, khó khăn, như người cưỡi ngựa còn 
dùng dằng, luấn quần. Người cưỡi ngựa dập dìu tới, nhưng 
họ không phải là bọn cường đạo, mà là những người đến 
cầu hôn. Người con gái giữ vững chính bền không vội lấy 
chồng, chờ mười năm sau mới kết lương duyên. Hào Sáu 
ba đuổi hươu không có người gác rừng dẫn đường thì chỉ 
vào sâu trong rừng chứ không bắt được con vật nào. Người 
quân tử hiểu cơ sự ấy thì bỏ đi còn hơn, cứ tiếp tục tiến nữa 
thì sẽ hối hận. Hào Sáu bốn : cưỡi ngựa mà còn dùng dằng. 
Cầu hôn tất sẽ tốt lành, không có gì là không lợi. Hào chín 
năm ân trạch không ban bố được, chỉnh đốn việc nhỏ thì 
tốt, việc lớn thì xấu. Hào Sáu trên : người cưỡi ngựa dùng 
dằng, thương tâm khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa. 

Từ giải : 

1. Bàn hoàn : Bàn : đá lớn; Hoàn : cột lớn, tượng trưng 
cho sự đắp nền. 

2. Truân như, chiên như : Chiên là chuyển. Truân là 
tụ, chỉ dòng người tụ tập chen chúc khó đi. 

3. Thừa mã ban như : Ban : xoay, quay; hình dung 
tiến lui đều khó. 

4. Bất tự : không cho kết hôn. 

5. Tức lộc vô ngu : Ngu : người trông coi rừng; tức đuổi 
hươu vào rừng, không gặp người coi rừng. 
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6. Khấp khuyết liên như : máu nước mắt đầm đìa. 

Ý nghĩa : 

Quẻ Truân là hợp quẻ giữa quẻ Khám và quẻ Chấn, là 
quẻ thứ nhất của sự tương giao Càn Khôn, quẻ Trên là quê 
Khẩm (nước). Trị quái đã chỉ ra rằng : “sáu quẻ đều không 
rời được Khẩm, nó là một quẻ do trời sinh”. Nó tỏ ý nghĩa 
quan trọng của sự tương giao giữa Càn Khôn và sự trời 
sinh ra nước đầu tiên. 

Quẻ Truân được họp thành bởi quê Chấn dưới, Khảm 
trên, Chấn là sấm, là gió, thuộc dương; Khảm là nước, là 
âm. Chấn Khảm tương giao, sấm mưa nhuần thấm, vạn 
vật được lợi. Cho nên nói : “nguyên hanh lợi trinh”; Chấn 
dương phát động, Khảm âm nhuần thấm, đức của Truân 
lan toả bốn phương, muốn vật được dựng xây đầu mối là ở 
Truân lan toả bốn phương, muôn vật được xây dựng đầu 
mối là ở Truân, cho nên nói “lợi kiến hầu”. 

Chín đầu, hào đầu của Truân, là cột trụ để kiến lập 
Truân, đặt nền móng cho Truân, nền móng có bền vững 
thì mới xây lên cao được, cho nên nói “Sơ cửu, bàn hoàn, 
lợi cư trinh, lợi kiến hầu”. 

Từ Sáu hai, truân, như, chuyên như, thừa mã ban 
như; đến hào Sáu ba “tức lộc vô ngu”, việc hành tiến có khó 
khăn, biểu thị Chấn dưới, Khẩm trên. Khảm lại có nghĩa 
là hiểm, cho nên đường đi khó khăn, phần nhiều là không 
“cát, thông qua việc vào rừng không gặp người dẫn 
dường, không thể kết hôn... nói lên ý người quân tử phải 
có sự sáng suốt về “tiên kiến”, tức là “quân tử cơ”, thì mới 
“khởi trình” được. 


Từ Sáu bốn đến Chín năm lại nói lên rằng: hào, quẻ 
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dần dần ở cao vị, đức Truân dần tăng tiến, có được mầu 
mỡ, ân huệ. Khẩm cảnh cuối cùng có thể qua đi, sự “cát 
tường” có thể đến. Như thế : “Thừa mãi ban như, .... vãng 
cát, vô bất lợi” “Chín năm, truân kì cao, tiểu trinh cát, đại 
trinh hung”. 


bả 


Nguyên uăn : “Truyện” uiết. Thoán uiết, Truôân, cương 
nhu thủy giao nhỉ nan sinh, động hồ hiểm trung, đại hanh 
trình, lôi uũ chỉ động mãn doanh, thiên tạo tho muội, 
nghị biến hầu nhỉ bất mình. 

Tượng viết : “Vân lôi, truân, quân tử dĩ kinh luân. 
Tượng viết, tuy bàn hoàn, chí hành chính dã, dĩ quí hạ 
tiễn, đại đắc dân dã. Tượng viết, lục nhị chỉ nam, thừa 
cương dã, thập niên nãi tự, phản thường vã. Tượng viết, kí 
lộc vô ngu, dĩ từng cầm dã, quana tử xả chi, vãng lẫn, cùng: 
đã. Tượng viết, cầu nhi vãng, minh dã. Tượng viết, truân 
kì cao, thi vị quang dã. Tượng viết, khấp huyết liên như, 
hà khả trường dã”. 

Từ giải : 

1. Kinh luân : khung và luân, phân biệt giữa cương và 
mục, ý như “kinh v 

2. Quân kì cao : chí đức Truân như dầu mỡ nhuần thấm. 

- Địch. — “Truyện” nói : Thoán truyện nói :`sơ sinh, ví 
như dương cứng và âm mềm mới bắt đầu giao nhau mà 
khó khăn nẩy sinh; đây là sự biến động phát triển trong 
nỗi hiểm nguy, tương lai mặc dù sẽ rất hanh thông nhưng 
càn phải giữ vững chính bền. Mỗi khi mây đen, sấm rển 
vang khắp bầu trời báo hiệu mưa sắp đến, chính là lúc 
thiên nhiên tạo lập ra muôn vật ở buổi đầu, là tình trạng 
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của thời tối tăm u ám; lúc này là lúc bậc vương giả cần 
phải kiến lập chư hầu để trị lí thiên hạ, chứ không thể an 
cư như khi vô sự được. 


“Tượng truyện” nói : mây, sấm, Truân, người quân tử 
ở thời này cần ra sức kinh luân. Tượng truyện nói : tuy 
loanh quanh, nhưng tâm chí giữ được “chính”, thân phận 
tôn quí mà ở ngôi thấp, nói lên hào chín đầu rất được lòng 
dân. Tượng truyện nói : hào sáu hai khó đi là do âm mềm 
cưỡi trên dương cứng, 10 năm sau mới đi lấy chồng, mọi 
việc lại quay trở lại bình thường. Tượng truyện nói : “Đuối 
hươu không có người dẫn đường, nói lên sự tham đuổi bắt 
cầm thú”; “Người quân tử bỏ không đuổi nữa, nếu cứ tiến, 
tất sẽ hối tiếc”, tất sẽ cùng khốn. Tượng truyện nói : muốn 
cầu hôn ở phía dưới mà tiến lên, nói lên hào Sáu bốn là kẻ 
sáng suốt. Tượng truyện nói : ân trạch không ban bố được, 
đức trạch còn chưa tỏa sáng. Tượng truyện nói : cưỡi ngựa 
loanh quanh, khóc đến nỗi máu mắt chảy đầm đìa. 

Ý nghĩa : 

- Truyện của quẻ Truân là sự diễn giải về lời kinh 
của quẻ này. “Thoán từ” của nó từ quẻ Truân (Khảm + 
Chấn) có các từ “nan sinh (khó khăn nẩy sinh}, “hiểm 
trung (trong nỗi hiểm nguy)”, “thảo muội (buổi đầu)”, bất 
minh (không yên) để dẫn giải ý “tối tăm, u ám” của hoàn 
cảnh lúc đó và biểu thị ý : mọi sự khởi đầu bao giờ cũng 
gặp khó khăn như trong các câu : “nghi kiến hầu nhi bất 
minh”, “cương nhu thủy giao nhi nan sinh”, “lôi vũ chi 
động mãn doanh, thiên tạo thảo muột”... nói lên ý : đức 
Truân tuy có đức mưa nhuần thấm muôn vật và “lôi 
chấn sinh cơ”, có thể nói là “đại hanh trinh” nhưng cũng 
có mây mù u ám, tối tăm. Đồng thời đề xuất ý “quân tử dĩ 
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kinh luân”, tức buổi sơ khai thì mọi điều còn rối rắm, 
trước hết phải định qui mô cho mọi việc. Thể hiện ý 
“sáng nghiệp gian nan” thì cần “chí hành chính”. “Tượng” 
đã nhiều lần qua các câu “kí lộc vô ngu” “vãng lân cùng 
đã”, “Khấp huyết liên như” để nói lên ý : khảm hãm (“một 
dương bị hãm trong hai dương”), khảm hiểm : mọi sự 
không thể bỏ qua mặt khó khăn của nó. 

Thuyết mình : 

1. “Truân” : Tự quái của Chu Dịch nói : thực đầu tràn 
đầy trời đất chỉ có muôn vật cho nên có quê Truân, quân 
giả doanh dân, truân tượng trưng sự sơ sinh của muôn 
vật”: nói lên rằng Truân có đức trao cho muôn vật khả 
năng sinh sống. Quẻ Truân được hợp thành bởi quẻ dưới 
Chấn và quẻ trên Khảm. Chấn là dương, chủ sấm động, 
muôn vật được khích lệ bởi nó; Khảm là nước, là âm; muôn 
vật được bổi bổ bởi nó, đó chính là : nguyên, hanh, lợi, 
trinh. Hồ Húc nói “ Sáu quẻ đều không rời Khảm, Khẩm 
chính là cái thứ nhất mà trời sinh”. Cái gọi là một dương 
chấn động dưới nước, trong âm có dương mới có thể có 
muôn vật, nói lên ý sấm mưa giao động là tác dụng chủ 
yếu của đức Truân. Quẻ Truân do có Chấn dương và 
Khám thủy nên nó có tác dụng lớn lao đối với sự sản sinh 
ra muôn loài, cái gọi là “động của sấm, mưa đây khắp”, 
cho nên nó được xếp vào quẻ thứ ba. Trong đó Khám là cái 
mà trời sinh ra thứ nhất, Khảm thủy là thận; thủy trong 
Trung y học, thiên nhất chi thủy có mối quan hệ y ~ Dịch 
nhất định. 

2. Quẻ Truân là quẻ thứ nhất của Càn Khôn giao hoà, 
là hòn đá tảng của các quẻ, cho nên có câu : “Bàn hoànzlợi 
cư trinh, lợi kiến hầu”. Đức Truân tụ lại, có ý tổn trữ ngụ ý 
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trữ tài; đó là bắt đầu của sự củng cố nền móng, chỉ có đặt 
được nền móng vững chắc, mới có thể càng “vươn cao hơn”. 


Phần trên là lấy quan điểm của phái tượng số. 


3. Quẻ Truân là cương nhu sơ giao tức gặp quẻ Khẩm, 
Khẩm là hiểm, là hãm. Sơ sinh mà lại gặp Khẩm hiểm, ngụ 
hàm ý nghĩa rất sâu là vạn sự khởi đầu nan, sáng nghiệp 
nan. Ngoài ra, phía trên gặp quẻ khám, nói lên quẻ Truân 
vừa có mặt sấm, mưa giao động, khuyên miễn bồi bổ sức 
sống mà cũng có mặt sấm mưa u ám nữa. Vì vậy, sáng 
nghiệp thì phải ra tay liệu lí mọi việc, còn phải có sự sáng 
suốt của sự tiên liệu, như vậy mới đúng là “quan tử cở” vậy. 


8%. QUẺ PHỤC (KHÔN TRÊN. CHẤN DƯỚI) 


Nguyên uăn. - Phục, hanh, xuất nhập uô tật. Bằng lai 
Uuô cữu, phản phục bì đạo, thất nhật lai phục. Lợi hữu du 
Uuãng. Sơ cửu : bất uiễn phục, uô chỉ hối, nguyên cát. Lục 
nhị : hưu phục, cát. Lục tam : tần phục, lệ, uô cứu. Lục tứ 
trung hàng, độc phục. Lục ngũ : đôn phục, uô hối. Thượng 
lục : mê phục, hung, hữu tai sảnh. Dụng hành sư, chung 
hữu đại bại; dĩ bì quốc, quân hung; chí uu thập niên bất 
khắc chỉnh. 

Dịch : Quê Phục (tượng trưng cho sự hồi phục), hanh 
thông, ra vào không gặp tai nạn, bạn bè mạnh khoẻ, tới 
không bị nguy hại, quay đi trở lại theo một qui luật nhất 
định, không quá 7 ngày tất sẽ là lúc quay trở lại. Lợi về có 
sự đi. Hào chín đầu, chưa được bao xa đã quay trở lại 
đường chính, tất không gặp tai họa, không phải hối hận, 
hết sức tốt lành. Hào Sáu hai : sự trở lại đẹp đẽ, tốt lành. 
Hào Sáu ba : nhăn mày gắng gượng trở lại, tuy có nguy 
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hiểm nhưng không có cữu hại. Hào Sáu bốn : ở giữa hàng 
chính, một lòng trở lại. Hào Sáu năm : đôn hậu, dốc lòng 
thành trở lại, không có gì phải hối hận. Hào Sáu trên : mê 
lạc nhầm bước không biết đường trở lại, có hung hiểm, có 
tai ương họa hoạn. Nếu đem quân giao chiến thì cuối cùng 
sẽ thảm bại; dùng vào việc trị nước, tất làm nước loạn, vua 
gặp hung hiểm, cho đến nhiều năm sau cũng không thể 
chấn hưng phát triển. 

Từ giải : 

1- Phục : chỉ khí dương trở lại 

2- Hanh : là thông, chỉ khí dương thông suốt 

3- Trung hành : giữa đường 

4- Đôn : thông với tứ Truân, đình đốn 

5- Sảnh : là tai nạn, tổn hại. 

Ý nghĩa : 

- Phục, chỉ khí dương trở lại, khí dương dần dân 
không nên nói là hanh. Sáu hào trong quẻ Phục chỉ có hào 
Chín đầu (hào thấp nhất) là hào dương, các hào khác đều 
là hào âm. Hào dương đó tượng trưng cho khí dương quay 
trở lại, tuy chỉ có một hào dương, nhưng nó như con nghé 
mới sinh có sức chấn động. 

Quẻ Phục, Chấn dưới Khôn trên, hàm nghĩa Khôn 
(đất) nhu âm phải có động lực của Chấn dương mới có thể 
quay trở lại và mới có sức sống. 

Về nhân sự mà nói, thì sự quay trở lại, hàm ý ông trời 
không bao giờ làm cho a1 bị tuyệt đường sinh sống hết, sau 
những hôm trời u ám; sẽ là ngày có nắng chói chang. 


K5 
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Nguyên Uuăn. —- “Truyện” uiết : Thoán uiết : "phục 
hanh”, cương phảơn, động nhi dĩ thuận hành, thị dĩ "xuối 
nhập uô tật, mình lai uô cữu”. "Phdn phục bì đạo, thất 
nhat lạt phục” Hiện hành dã “Lợi hữu du Uuãng”, cương 
trưởng dã. Phục kì kiến thiên đại chỉ tâm hồ ? Tượng uiết : 
lôi tại địa trung, phục. Tiên 0uương dĩ hạ nhân dĩ. Tượng 
uiết : "Tên phục chỉ lệ”, nghĩa uô cữu dã. Tượng uiết : 
“Trung hàng độc phục”, dĩ tòng đạo dã. Tượng uiết : "đôn 
phục Uô hốt", trung dĩ tự khảo dã. Tượng uiết : mê phục chỉ 
hung, phản quân đạo dã". 

Dịch “Truyện nói”. “Thoán truyện” nói : “hồi phục, 
hanh thông”, nói lên ý dương cứng hồ, sinh trở lại, dương 
động mà có thể thông thuận đi lên, cho nên “ra vào không 
gặp tai nạn, bạn bè cứng khoẻ tới không bị nguy hại”. 
“Quay đi trở lại theo một qui luật vận hành của thiên 
nhiên”. “Lợi về có sự đi”, nói lên ý dương cứng ngày càng 
thịnh trưởng. Cái lẽ hồi phục, phải chăng thể hiện rõ dụng 
. tâm sinh dưỡng muôn vật của trời đất. 

“Tượng truyện” nói : sấm chấn hơi động ở trong đất, 
tượng trưng cho khí dương “hồi phục”. Đấng tiên vương do 
vậy mà vào ngày đông chí lúc dương nhỏ bắt đầu động thì 
đóng cửa ải để tĩnh dưỡng; người đi buôn, kẻ lữ khách không 
đi xa, các vua chúa. cũng không đi tuần xét bốn phương. 
“Tượng truyện” nói : “đi không xa đã quay trở lạ†, nói lên ý 
hào Chín đầu khéo về việc sửa đẹp bản thân. “Tượng truyện” 
nói ; “Sự trở lại đẹp để tốt lành”, nói lên hào Sáu hai có thể 
cúi xuống thân cận với người có đức nhân. “Tượng truyện” 
nói : “Sự nguy hiểm của việc nhăn mày, gắng gượng trở lạt, 
xét về ý nghĩa, hào Sáu ba cố gắng phục thiện thì không có 
cữu hại. “Tượng truyện” nói : “ở nơi chính, một lòng trở lại, 
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nói lên hào Sáu bốn theo về chính đạo. “Tượng truyện” nói : 
“Đôn hậu, dốc lòng thành trở lại, không có gì phải hối hận”, 
nói lên ý hào Sáu Năm ở ngôi giữa không lệch, đồng thời 
có thể tự xét mình để thành được đạo phục thiện. “Tượng 
truyện” nói : “Mê lạc nhầm bước không biết đường trở lại, 
có hung hiểm”, đó là do hào Sáu trên đi ngược với con 
đường của đạo quân chủ dương cững. 

Từ giải : 

1- Cương phản : chỉ khí dương quay trở lại 

2- Động nhi dĩ thuận hành : âm đi theo dương 

3- Thiên hành : sự vận hành của thiên nhiên trong vũ 
trụ 

4- Thiên địa chi tâm : qui luật âm dương tiêu trưởng 
trong thiên nhiên. 

5- Hậu bất tỉnh phương : chỉ vua không đi tuần xét 
các nơi. 

6- Đôn : thông với truân; đình truân; tức tạm hoãn sự 
quay trở lại. 

7. Tự khảo : khảo sát. 

Ý nghĩa : 

“Truyện” lấy các nhóm từ “động nhi di thuận hành”, 
“thiên hành dã”, “thiên địa chi tâm” để diễn giải ; “âm cực, 
dương phục” là qui luật tự nhiên của âm dương tiêu trưởng. 

Quẻ Chấn ở dưới quẻ Khôn, có một dương manh nha ở 
trong vị trí quẻ Phục ở đông chí, đông chí thì một dương sinh 
khí dương còn yếu; về mùa đông, thế của dương còn yếu; tuy 
không thể ngăn chặn, nhưng chất của nó còn tương đối yếu, 
cho nên cần chú ý bảo vệ; như trong câu : “Chí nhật bế quan, 
thương lữ bất hành, hậu bất tỉnh phương”. 
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Các loại “phục” khác nhau : bât vận phục, hưu phục, 
tàn phục, độc phục đôn phục, mê phục có liên quan với 
nhân sự là nguyên tắc của các loại “phục”; “phục” lại là 
“khôi phục” nó còn ngụ hàm một triết lí là sự vật đều có 
thể chuyển hóa, có thể biến đổi, ông trời không tuyệt 
đường cho bất cứ ai. 

Thuyết minh quẻ Phục. — (1) Quẻ Phục nằm ở vị trí : 
phương bắc (thời điểm đông chị) trong “lục thập tứ quái 
viên đổ” của Phục HI, là quẻ thứ nhất khi dương khí quay 
trở lại; dương ' hí thịnh nhất vào tháng 5, tiết đông chí. Từ 
quẻ Cấu có một hào âm sinh ra, đến tháng 10 quẻ Khôn 
thì âm khí thịnh (toàn bộ 6 hào đều âm) mà dương khí 
tiêu hết. Đến tháng 11 (đông chí) sinh ra một hào dương. 
Bắt đầu từ quê Phục, hào dương cứ tăng dần lên, khí âm 
tiêu dân, khí dương thịnh dần lên; đến tiết hạ chí, quê 
Càn; thì quê toàn hào dương, không có hào âm. Bát quái 
Chu dịch thông qua quẻ Phục có một hào dương trở lại và 
quê Cấu sinh ra một âm, nói lên âm dương tên tại mối 
quan hệ tiêu trưởng, tiến thoái; quan hệ này đã có ảnh 
hưởng quan trọng tới lí luận âm dương tiêu trưởng. 

(2) Quẻ Phục tiêu biểu cho quan hệ âm cực, dương sinh; 
đêm tối qua đi, ánh sáng sẽ trở lại; mùa đông qua đi thì mùa 
xuân sẽ đến, đó là qui luật thiên nhiên; vũ trụ vạn vật như 
vậy, nhân sự cũng như vậy. Vạn sự, vạn vật đều chuyển biến 
theo qui luật, ông trời không.tuyệt đường của a1 hết ! 


ð8. QUẺ GẤU (GÀN TRÊN TỔN DƯỚI) 
Nguyên uăn. “Kinh” uiết : cấu, nữ tráng, uật dụng thứ 
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nữ. Sơ lục : hệ 0uu bưm nê, trừnh cát; hữu du uãng, hiện 
hung, luy thÌ phu trịch trục. Cửu nhị : bao hữu ngư, uô 
cứu; bất lợi tân. Cửu tam : đôn uu phụ, bí hành tự thư; lệ, 
Uô đại cứu. Cửu tú : bao uô ngư, khỏi hung. Cửu ngũ : dĩ kỉ 
bao qua; hàm chương, hữu uấn tự thiên. Thượng cửu : cấu 
bì giúc; lận, uô cữu. 

Từ giỏi : 

1- Cấu : gặp gỡ. 

2- Nữ tráng : tức là ý “thương tráng”, biểu thị người 
con gái nhu nhược. 

ä- Hệ vu kim nê : tức cái “phanh”xe. 

4- Phu: có nghĩa nhấy nhót lung tung. 

5. Dĩ kỉ bao qua: kỉ, kỉ liễu, “qua” ở đây tức câu bầu. 
Tức cây bầu quấn lấy cây kỉ. 

Dịch : Quẻ Cấu (tượng trưng cho sự gặp gỡ). Nếu 
người con gái yếu đuối thì nên bảo vệ, không nên cho tảo 
hôn. Hào Sáu đầu : khi đi đâu cần đi chậm (giữ nó lại bằng 
cái hãm kim loạ]), giữ vững chính bền thì tốt lành; nếu vội 
đi lên thì sẽ có hung hiểm, giống như lợn cái nhẩy nhót 
lung tung. Hào Chín hai : trong bếp có một con cá, không 
có gì cữu hại; nhưng bất lợi nếu cứ dùng nó để thết khách. 
Hào Chín ba : mông mất da, đi lại chập chững khó tiến; có 
nguy hiểm. Nhưng không có cữu hại lớn. Hào Chín bốn : 
trong bếp mất một con cá, nói lên sự cãi nhau, tất có hung 
hiểm. Hào Chín năn : lấy cành lá cây bao bọc cây dưa ở 
dưới; trong lòng ngậm chứa sự sáng đẹp, có sự ngộ hợp lí 
tưởng từ trên trời xuống. Hào Chín trên gặp nơi trống 
vắng có hối tiếc, không gặp cữu hại. 
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Ý nghĩa : 

Quê Cấu gồm Tốn dưới, Càn trên. Càn là dương, Tốn 
cũng là đương; ánh sáng trời được gió đưa đi thì sinh ra 
muôn vật, cho nên “Thoán” truyện nói: “Trời đất tương 
ngộ, mọi vật đều sáng đẹp”. 

Quẻ Cấu gồm một hào âm, ở dưới 5 hào dương, một 
âm (ví với người cón gái và ð người con traI) không thể 
chịu nổi 5 dương, cho nên âm đó cần được bảo vệ. Lời hào 
biểu thị ý người nữ yếu không thể để tảo hôn (“nữ tráng, 
vật dụng thứ nữ”) đi đâu nên đi chậm (“hệ vu kim nề”... 
hữu du vãng). Chỉ ra rằng ta không thể để một âm non, 
yếu phải hao mòn mà cần bảo âm, dưỡng nhu. 


* 


Nguyên uăn. "Truyện" uiết : Thoán uiết : Cấu, ngộ đã, 
nhu ngộ cương dã. Vật dụng thủ nữ, bất khả dữ trường 
dã. Thiên địa tương ngộ, phẩm uật hàm chương đã, cương 
ngộ trung chính, thiên hạ đại hành dã. Cấu chỉ thời 
nghĩa đại hĩ tai. Tượng uiết : thiên hạ hữu phong, cấu, 
hậu dĩ thi mệnh cáo tứ phương. Tượng uiết : hệ uu bừn nê, 
nhu đạo bhiên dã. Tượng uiết : bao hữu ngu, nghĩa bất 
cập tân đã. Tượng uiết : kì hành tư thư, hành uị khiên dã. 
Tượng uiết : cửu ngũ hàm chương, trung chính dã, hữu 
uấn tự thiên, chí bất xd mệnh dã, cấu kì giáo, thượng 
cùng lận dã. 

Dịch : “Truyện” nói : “Thoán truyện” nói : “Cấu” là gặp 
nhau, ví như âm mềm gặp dương cứng. “Người con gái yếu 
không thể để tảo hôn”, nếu như vậy thì không thể để lâu 
dài được. Trời đất âm dương gặp nhau, sự phát triển của 
mọi vật đều rõ, hai hào dương cứng ở giữa hai quẻ; nhân 
luân giáo hóa trong thiên hạ sẽ hết sức thông thuận. ý 
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nghĩa của thời “gặp nhau” lớn rộng biết bao ! Tượng truyện 
nói : khắp trời đất đẩy hương gió lành (không vật nào 
không gặp), tượng trưng cho sự “tương ngộ:; đấng quân 
vương nhân vậy ban phát mệnh lệnh, truyền cáo bốn 
phương. Tượng truyện nói : “giữ nó lại bằng cái hãm kim 
khí”. Hào Sáu đầu là phận yếu mềm; cần được dương cứng 
bảo vệ. Tượng truyện nói : “Trong bếp thấy có một con cá”, 
xét theo ý nghĩa về sự tương ứng giữa hào chín hai và hào 
Sáu đầu, thì không thể tự tiện dùng (cá) để mời khách 
đến ăn. Tượng truyện nói : “ĐI lại chập chững khó tiến”, 
nói lên hào Chín ba chưa từng khống chế được kể khác. 
Tượng truyện nói : trong lòng hào Chín năm ngậm chứa sự 
sáng đẹp, là do ở ngôi giữa, giữ chính; tất nhiên có sự ngộ 
hợp lí tưởng từ trời xuống, nó lên tâm chí hào Chín năm 
không đi ngược mệnh trời. Tượng truyện nói : “Gặp nơi 
trống vắng”, nói lên hào Chín trên ở nơi cao cùng cực, nên 
_ dẫn đến sự hối tiếc. 

Từ giải : 

1. Cương ngộ trung chính : chỉ hào hai và hào năm 
của quẻ Cấu đều ở vào vị trí giữa. 

Ý nghĩa : 

“Dịch truyện” thông qua các nhóm từ “thiên địa tương 
ngộ, phẩm vật hàm chương, cương ngộ trung chính, thiên hạ 
đại hành dã” nói lên tác dụng sản sinh muôn vật của quẻ 
Cấu. Quẻ dưới của quẻ Cấu là gió, tức cái gọi là “thiên hạ 
hữu phong”. Tính của gió là dương, do tác dụng của gió, 
muôn vật mới có thể hồi sinh, đồng thời mới bảo vệ được âm. 
Như câu “Hệ vu kim nê, nhu đạo khiên dã”, tức là hãm xe lại 
bằng cái “phanh” cho xe đi chậm lại; ví như quan điểm : nhu 
âm nên nuôi dưỡng chứ không nên làm cho hao tổn. 
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Thuyết minh : 


1. Quẻ Cấu ở trị chí Hạ chí (phương nam) của “Phục 
HI thập tứ quái viên để”. Đó là quẻ thứ nhất khi khí âm 
trở lại. Âm khí thịnh nhất ở tháng 11. Từ quẻ Phục sinh 
một dương đến tháng 5 dương khí thịnh mà khi âm tiêu 
hét, đó tức là quẻ càn nó là quẻ thuần dương. Tháng 5ð hạ 
chí, quẻ Cấu, sinh một âm, còn tất cả là dương; bắt đầu từ 
quẻ Cấu, hào âm tăng dần, khí dương tiêu dần, khí âm 
thịnh dần. Đến tiết đông chí là quê Khôn, quê này thuần 
âm, không có dương. Cho nên bát quái cua Chu Dịch 
thông qua một âm sinh ra của quẻ Cấu và với quẻ phục; 
chúng cùng thể hiện lí luận âm dương tiêu trưởng. Lí luận 
này đã trở thành cơ sở của lí luận âm dương Trung y. 

2- Quêẻ Cấu là tượng trưng của hiện tượng “dương cực, 
âm sinh” đó là qui luật tự nhiên. Quẻ này về mặt nhân sự 
mà nói thể hiện triết lí “bữa tiệc nào cũng phải đến lúc kết 
thúc”, “khi yên phải nghĩ đến lúc nguy”, “phúc là khi có 
họa tiểm ẩn”, từ triết lí đó ta phải có tư tưởng : lập cơ 
nghiệp đã khó, nhưng giữ được cơ nghiệp còn khó hơn. 

3. Những điều trên nhắc nhở ta cần giữ nguyên tắc : 
cần bảo vệ dương yếu ớt và âm non nót. 


ä6. (QUẾ THÁI (KHÔN TRÊN PÀN DƯỚI) 


Nguyên ăn. "Kinh" Thái, tiểu uãng đại lai, cát hanh. 
Sơ cửu : bạt mao nhự, dĩ bì uựng, chỉnh cát. Cửu nhị : bao 
hoang, dụng bằng hà, bất hà di; bằng uong, đắc thượng uu 
trung hàng. Cửu tưm : uô bùnh bất bí, uô uãng bất phục, 
gian trính uô cữu, uật tuất bì phu, Uuu thực hữu phúc. Lục tứ 
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Phiên phiên, bất phú, dĩ bì lân bất giới diệc phu. Lục ngũ : 
Đế ất qui muột, dĩ chỉ nguyên cút. Thượng lục : thành phục 
Uu hoàng; uật dụng sư, tự ấp cáo mệnh, trình lận. 

TỪ giải : 

1. Thái : giao thái, đó là khí giao của Càn và Khôn, 
nguyên hanh lợi trình, muôn vật được nhờ cậy nó; cho nên 
nói là Thái; chỉ ý : thông thái, an toàn. 

2. Tiểu vãng đại lai : chỉ tác dụng tương hỗ giữa nội 
ngoạ!, âm dương. 

3. Mao nhự : “Thuyết văn” nói : “một loại có gianh, cô 
lau; đỗ như máu, dùng đề nhuộm màu đỏ”. 

4. Bao hoang : Bao : tương tự như quả bầu. Hoang : 
rỗng giữa. Bao hoang tức khoét rỗng quả bầu. 

5. Bằng hà : Bằng là lội, bằng hà tức lội qua sông; lấy 
quả bầu rỗng buộc bên lưng để khỏi chìm. 

6. Bất hà di : không bỏ bạn bè. 

7. Đắc thượng vu trung hàng : nghĩa cử dìu bạn qua 
sông được mọi người hoan nghênh. 

8. Vật tuất kì phu : vật tuất, tức đừng lo phiền. Phu : 
là tíu, tức đừng lo phiền. Cao Hanh nói : “Đừng lo phiền, 
giữ điều thành tín sẽ được hưởng phúc". 

9. Bất giới diệc phu : không cần bảo nhau mà vẫn 
chân thành với nhau. 

10. Đế ất : Vua nhà Ân tên là Ất ~ Bố vua Trụ. 

11. Chỉ : phúc. 

12. Thành phục vu hoàng : “phục” là : sụp đổ. “hoàng” 
chỉ con hào giữ thành. 

13. Trinh lận : trinh là “chiếm”. Lận là “khó”. 
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Dịch. - Quê Thái tượng trưng cho sự hanh thông : cái 
mềm nhỏ đi ra ngoài, cái cứng lớn trở lại trong, tốt lành, 
hanh thông. Hào Chín đầu : nhổ cỏ mao, cả đám rễ cùng 
theo lên, thế là cùng loại thì tụ tập nhau mà ra, thẳng tiến 
lên phía trước thì được tốt lành. Hào chín hai : dùng quả 
bầu để lội qua sông lớn, không bỏ những người ở xa và 
cũng không kết bè phái, có thể giúp đỡ vị quân chủ kiên trì 
đạo trung. Hào Chín ba : không có nơi bằng phẳng nào mà 
không lôi lõm, không có sự ra đi nào mà không trở lại, 
trong cảnh gian nan mà giữ được chính thì không lỗi. Hào 
Sáu bốn : dập dìu đi xuống, không giầu, với hàng xóm 
chẳng cần bảo nhau mà đều một lòng thành tín. Hào Sáu 
năm : như Đế Ất cho em gái về nhà chồng, có phúc, rất tốt. 
Hào Sáu trên : Thành sụp chỉ là còn hào. Đừng dùng 
quân, bất quá mệnh lệnh chỉ ra đơn trong ấp mình. Giữ 
vững chính bền, để phòng những điều đáng tiếc. 

Ý nghĩa : 

Quẻ Thái có tượng càn khôn, dương âm thông với 
nhau, giao với nhau. Trời đất tương giao, âm dương tương 
hợp thì vạn vật mới nấy sinh, vạn vật phồn thịnh thì trời 
đất yên hoà, mà mới “tháT”. Âm dương gắn bó với nhau, 
như vậy sẽ “cát”, trời đất âm dương khí giao là đức “thái”; 
đức “thái” thông, như vậy sẽ “cát, hanh”. 

+ 

Nguyên uăn : 

Thoán uiết : Thúi, tiểu uãng đại lai. Cát hanh. Tắc thị 
thiên địa giao nhị Uuạn uật thông đã. Thượng hạ giao nhì bỉ 
chí đồng dã, nội dương nhỉ ngoại âm, nội hiện nhỉ ngoạt 
thuận, nội quân tử nhỉ ngoại tiểu nhân, quân tử đạo 
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trưởng, tiểu nhân đạo tiêu đã. 

Dịch : Thái, cái mềm nhỏ đi ra ngoài, cái cứng lớn trở 
lại trong. Tốt lành, hanh thông; trời đất giao hòa, muôn 
vật thông thoáng. Trên dưới giao hòa thì chí đồng. Lúc này 
thì dương trong, âm ngoài, trong khoẻ, ngoài thuận, quân 
tử ở trong, tiểu nhân ở ngoài; từ đây đạo của quân tử tăng 
tiến, đạo của tiểu nhân tiêu vong. 


*# 


Nguyên uăn. - Tượng uiết : thiên địa giao, thái; hậu dĩ 
tài thành thiên địa chỉ đạo, phụ tướng thiên địa chỉ nghị, 
dĩ tả hữu dân. 

Dịch. — Trời đất giao hoà nhau, tượng trưng cho sự 
hanh thông, thái hòa; đấng quân chủ từ đó mà thành đạo 
thông giao của trời đất, giúp dập cho sự thích nghì của trời 
đất, đỡ đần cho trăm họ. 


tk 


Nguyên uăn. - Tượng uiết : bạt như chỉnh cát, chỉ tại 
ngoại dã. 

Dịch. — Tượng truyện nói : “nhổ cỏ mao, thẳng tiến lên 
phía trước thì được tốt lành”, ý nói tâm chí của hào chín 
đầu là có cái hướng tiến thủ ra bên ngoài”. 


+ 


Nguyên uăn. "Tượng uiết : "bao hoang", “đắc thượng 
Uu trung hàng”, dĩ quang đợi dã. 

Dịch. — Tượng truyện nói : “qua bầu rỗng giữa”, “có 
thể giúp đỡ đấng quân chủ kiên trì đạo trung”, ý nói đạo 
đức của hào Chín hai chính đại quang minh. 


* 


995 


Nguyên uăn. "Tượng uiết : "uô phục bất phục"”", thiên 
địa tế đã. 

Dịch. — Tượng truyện nói : “Kẻ ra đi không thể không 
quay trở lại, ý nói hào Chín ba ở ranh giới giao tiếp của 
“trời đất”. 

* 

Nguyên uăn. "Tượng uiết : "Dĩ chì nguyên cát", trung 
dĩ hành nguyên dã. : 

Dịch. - Tượng truyện nói : “Như thế là có phúc trạch, 
hết sức tốt lành”. ý nói hào Sáu năm ở ngôi giữa không 
thiên lệch, thực hiện ý nguyện ứng dưới. 

*+ 

Nguyên uăn. “Tượng uiết : "Thành phục uu hoàng, bì 
mệnh loạn đã". 

Dịch. — Tượng truyện nói : “Thành đổ sụp xuống hào”, 
ý nói xu hướng phát triển của hào Sáu trên đã trở nên hỗn 
loạn. 

TỪ giải : 

1. Vô vãng bất phục : chỉ ý : cái gì bằng phẳng tất có 
lúc nghiêng để", “Kẻ ra đi không thể không quay trỏ lại”. 

2. Trung đi hành nguyện : hào năm ở ngôi chí tôn, cho 
nên nói là nguyên cát. Trùng dĩ hành nguyện, tức hào 
năm nguyện quay về với hào hai. 

Ý nghĩa : 

“Truyện” đề xuất ý : “Trời đất giao nhau thì vạn vật 
thông”, “Trên dưới giao nhau mà chí hướng đồng”, nhấn 
mạnh ý nghĩa quan trọng của câu : “Thiên hạ giao thái thì 
muôn vật an hoà”; đồng thời câu ở hào Sáu trên : “Thành 
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để sụp xuống hào” nói lên qui luật : thái cực tất bĩ, vật cực 
tắc phản. Vì rằng hào Sáu trên là hào cao nhất của quê 
Thái - Đồng thời với câu “Trong dương mà ngoài âm, trong 
khoẻ mà ngoài thuận” nói về sự hài hòa giữa âm dương, 
trong ngoài, sự điều hoà giữa cương nhu; đó là sự thể hiện 
của quê Thái. 

Thuyết mình quẻ Thái : 

1. Trong 64 quẻ Chu Dịch thì “thượng kinh” bắt đầu 
từ hai quẻ Càn, Khôn; kết thúc bởi thủy, hỏa; mà lấy hai 
quẻ Biï, Thái là đầu mối — Dương trời đi lên; âm đất đi 
xuống; trời đất giao thái thì muôn vật an hòa. 

2. Đức của Thái là “tiểu vãng đại lai, cát hanh” tức 
ngụ ý : trời đất giao thái, vãng lai hỗ thông thì muôn vật 
từ đó mà sinh sôi, như vậy là cát. Đó chính là điều “thiên 
địa giao mà vạn vật thông”. Điều này nói đức của Thái ở 
ngoài thì cường điệu sự giao hòa, thông thuận của trời 
trên, đất dưới; ở trong thì nêu lên ý : “nội dương mà ngoại 
âm, nội khoẻ mà ngoại thuận”, nổi lên ý trong ngoài điều 
hòa của âm cứng, dương mềm là đức lớn của Thái. 

3. Lấy việc người mà nói thì quẻ Thái nhấn mạnh sự 
đồng tâm, đồng đức “chí đồng đạo hợp” giữa trên dưới thì 
mới khiến cho quốc gia hưng thịnh, sự nghiệp thành công. 

4. “Hào Sáu trên : thành phục vu hoàng” ngụ ý hàm ý 

.Thái cực tất Bi (Bï là không giao hòa được), vật cực tất 
phản; nhắc nhỏ ta trong “an thái” phải để phòng ẩn hoạn, 
trong yên ổn nghĩ đến lúc giar: nguy. 

õ. Nêu lên triết lí “Thiên địa giao, Thái”, “Thiên địa 
bất giao, bĩ”. 

6. Với nhóm từ “hoang hư” đưa ra ý đức của Thái là 
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đối với mọi người phải khoan dung đại độ, hư hoài nhược 
cốc (ý nói rất khiêm tốn). 


87. (UẺ BĨ (PÀN TRÊN KHÔN DƯỚI) 


Nguyên uăn : “Kinh" "Bï chỉ phi nhân", bất lợi, quân 
tử trinh; đại uãng tiểu lai. 

Dịch : “Lời Kinh” Bĩ không phải đạo người ; vì nó 
không lợi cho chính đạo của người quân tử — (Tượng của 
nó là) : cái lớn (dương) đi mà cái nhỏ (âm) lại. 

* 

Nguyên uăn : Sơ lục : bạt mao nhự, dĩ bì Uừng; trình 
cát, hanh. 

Dịch : Hào Sáu đầu : nhổ cỏ mao, cả đám rễ cùng theo 
lên, thế là cùng loại thì tụ tập nhau mà ra, giữ vững chính 
bền thì được tốt lành, hanh thông. 

Lục nhị : Bao thừa, tiểu nhân cát; đại nhân, hanh. 

Dịch : Hào Sáu hai: tiểu nhân vâng thuận người quân 
tử thì tốt, người có đức lớn giữ được phẩm chất trong cảnh 
“7” thì hanh thông. 

Lục tam : Bao tụ 

Dịch. - Chứa chất sự gian tà, xấu hổ. 

Cửu tứ. - Hữu mệnh, vô cữu, trù lì chí. 

Dịch : Có mệnh trời (tức thời vận đã tới) thì không lỗi, 
bạn của mình cũng nhờ cậy mình mà được hưởng phúc. 

Cửu ngũ. — Hưu bĩ, đại nhân cát, kì vong, kì vong, hệ 

vu bào tang. 
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Dịch : Làm cho hết bĩ, đó là đạo tốt của bậc đại nhân. 
Có thể mất đấy, có thể mất đấy, như buộc vào một cụm 
dâu (rất khó nhồ). 

Thượng cửu. — Khuynh bĩ; tiên bĩ, hậu hỉ. 

Dịch : Hào chín trên : đánh đổ được cái bĩ; trước còn 
bĩ, sau thì mừng. 

Từ giải : 

1. Bï: Bi, tên quẻ; có nghĩa là bế, tắc. Trời đất không 
giao hòa gọi là bĩ. 

2. Bï chi phỉ nhân : phỉ là “phỉ” ý nói “bế tắc” thì là sự 
khác thường, “phỉ nhân” tức “không phải đạo người”. Tức 
cái gì đã bế tắc thì không phải là đạo người. 

8. Đại vãng, tiểu lai : do không giao hòa mà bế tắc, cho 
nên sự vật từ thịnh mà thành suy. 

4. Bạt mao như dĩ kì vựng : mao là có mao; như là gốc 
cỏ. Câu này có nghĩa : nhổ gốc cỏ mao và các cỏ khác cùng 
loại đề trừ hại. 

5. Bao thừa : “bao” là “nhà bếp”. “Thừa” là “thịt hấp”, 
giai cấp quí tộc chỉ dùng thịt hấp để cúng tế; là tượng của 
SỰ SUY SỤP. 

6. Bao tu : “Bao” là “nhà bếp”. “Tu” là thịt chín. Ở đây 
bao tu còn có nghĩa là : “chứa chất sự gian tà, cuối cùng đi 
đến sự hổ nhục”. : 

7. Trù li chỉ : “trù” là “thọ”, “l là “dựa vào”, “chữ” là 
“phúc”. Câu này chỉ ý : có cả thọ, phúc. 

8. Hưu bĩ : “hưu” là “sợ hãi”. “B7” là “bất lợi”. Thường 
sợ vận bĩ, nên có thể có sự chuẩn bị. 


9. Kì vong, kì vong : “vong” là “diệt xong”, “thất bại”. 
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10. Hệ vu bào tang : thường lo lắng vận vĩ, gần ưu tư 
mà xa thì lo lắng, có như vậy thì quốc gia mới vững vàng, 
sự nghiệp mới ởi lên như cây dâu. 

11. Khuynh bĩ : trước bĩ, sau hỉ; “Khuynh” là “đánh 
đổ”. 


Nghĩa tích - Trời đất giao hoà thì tượng trưng bằng 
quẻ Thái, không giao hòa thì tượng trưng bằng quẻ Bi. Bĩ 
tức là mọi sự việc đều thất thường, thất thường thì vạn vật 
đều bất lợi, vì vậy dần dân sẽ từ thịnh đến suy rồi thất 
bại. Nhưng tuy ở khốn cảnh chỉ cần giữ trung chính thì 
vạn khó sẽ hết và mọi điều sẽ thay đổi. Câu ; "kỳ vong, kì 
vong, hệ vu bào tang" nói lên một điều là : tuy ở thời Bĩ mà 
biết lo lắng, tính toán giải quyết mọi việc một cách khôn 
khéo thì không những không thất bại mà còn dần dần 
củng cố vững chắc ngôi vị tốt đẹp của mình như : "buộc vào 
một cụm dâu". Và cuối cùng sẽ : "Khuynh bĩ; và trước còn 
bĩ, sau thì mừng, bĩ cực tất thái lai, trước khổ sau sướng. 


+ 


Nguyên uăn : Thoán uiết : Bï chỉ phÌ nhân, bất lợi 
quân tử trình, đại uãng tiểu lai, tắc thị thiên địa bắt giao 
nhỉ uạn uật bất thông dã thượng hạ bất giao như thiên hạ 
uô bang đã. Nội âm nhì ngoại dương, nột nhu nhì ngoại 
cương, nội tiểu nhân nhỉ ngoại quân tử, tiểu nhân đạo 
trưởng, quân tử đạo tiêu dã. 

Tượng utiết : thiên địa bất giao, bĩ. Quân tử dĩ kiệm 
đức, tì nan. Bất khỏ sinh dĩ lộc. Tượng uiết : bạt mao trính 
cát, chí tại quân dã. Tượng uiết : đại nhân bĩ hanh. Bất 
loạn quần dã. Tượng uiết : bao tu. Vị bất đãng dã. Tượng 
uiết : hữu anệnh uô cữu, trí hành dã. Tượng uiết : đại nhân 
chỉ cát, uị chính đáng dã. Tượng uiết : bĩ chung tắc 
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bhuynh, hà khỏd trường dã. 

Tượng truyện nói : - 

Dịch : “Thoán truyện” nói : “Đời bĩ bế, đạo người 
không thông, thiên hạ bất lợi, người quân tử nên giữ vững 
chính bền; lớn đi, nhỏ lại; trời đất không giao hòa thì 
muôn vật không hanh thông. Trên dưới không giao hòa thì 
thiên hạ không thành bang quốc. Trong âm mà ngoài 
dương, trong mềm mà ngoài cương. Trong tiểu nhân mà 
ngoài quân tử. Do vậy nên đạo kẻ tiểu nhân tăng cường, 
đạo người quân tử tiêu vong. 

Trời đất không giao hòa với nhau, tượng trưng cho sự 
“bĩ”, người quân tử vì vậy lấy kiệm ước làm đức của mình, 
tránh khỏi sự nguy nan, không thể theo đuổi vinh hoa, 
mưu cầu lộc vị được. Tượng truyện nói : “Nhổ cổ mao, cả 
đám rễ cùng theo lên, giữ vững chính không tiến là do 
nghĩ đến vua. Tượng truyện nói : đại nhân mà phủ định 
đạo này thì hanh thông”, nói lên ý không để bọn tiểu nhân 
làm loạn. Tượng truyện nói : “Được che chỏ nên làm điều 
phi đạo lí, cuối cùng đi đến sự hổ nhục”, nói lên hào Sáu 
ba ngôi vị không chính đáng. Tượng truyện nói : “Mệnh 
trời xoay chuyển đạo “BïŸ, không có “cữu hạ, nói lên chí 
vượt khỏi cuộc “Bi” của hào chính bốn đang được thực 
hiện. Tượng truyện nói : “Tốt lành cho bậc đại nhân”, nói 
lên hào chín năm ở ngôi trung chính, rất thích đáng. 
Tượng truyện nói : “BÙ lúc cùng cực tất đến chỗ nghiêng 
đổ, làm sao giữ được lâu dài. 

Từ giải : 

1. Tiểu nhân đạo trưởng, quân tử đạo tiêu dã : ý nói 
kẻ tiểu nhân đắc thế, tà đạo phấn phát; người chính trực 
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bị phỉ báng, chính nghĩa không thể chiến thắng tà áo. 


2. Đại nhân bị, hanh : người chính trực tuy gặp cảnh bĩ, 
nhưng tất cả sẽ có lúc hanh thông, hoặc những kẻ sĩ có chí 
tuy ở vào cảnh khốn, nhưng rồi hoàn cảnh sẽ chuyển biến. 


3. Bao tu : không xứng với ngôi vị. Thịt chín khi cúng 
tế hoặc chỉ tài đức không xứng chức. 

Thuyết minh. — Diễn đạt ý “trời đất không giao hòa với 
nhau”, dẫn đến sự nguy hại “Vạn vật bất thông”, đó là thời 
“bĩ”, đồng thời Dịch truyện nhấn mạnh ý ở trong cảnh Biï 
không thể theo đuối vinh hoa; mà phải cần kiệm như vậy 
cuộc đời mới không bị tàn hại. Ngoài ra “Dịch” còn nói “Bĩ 
chung tắc khuynh”, câu này biểu thị ý “BI cực thái laf, 
“Vật cực tất phản”, từ đó sẽ khiến ta tăng thêm ách vận. 

Tóm lược. 

Thuyết mình quẻ Bĩï : 

1.— Hai quẻ Thái, Bï là đầu mối của sự giao thái của 64 
que “Chu Dịch”, nếu trên dưới không giao hòa, trời đất bế 
tắc thì muôn vật sẽ bất lợi, sự vật sẽ chuyển hoá từ thịnh 
đến suy. Đó là lúc “đại vãng, tiểu lai”, sẽ mất hết sức sống. 

2. Quẻ Bi cho ta thấy, nếu ta lâm vào cảnh bĩ, ta chỉ 
cần “kiệm đức tránh nạn, không nên chú trọng tới vinh và 
lộc”, “bạt mao trinh cát”; bài trừ tệ đoan, kiên trì sự trung 
chính là có thể chuyển nguy thành yên. Như thế lẽ nào Biĩ 
lại trở thành nguy được ? “Chí tại quân dã”. 

3. Quê Bi nói : “Bi lúc cùng cực tất nghiêng đổ” thể 
hiện ý “bĩ tận thái lai, “vật cực tất phản”. Suy tới việc 
người quẻ Bi cho ta thấy một điều là : “nghịch cảnh sẽ rèn 
luyển cho ta thành người”, “khốn cảnh sẽ làm cho ta có ý 
chí đấu tranh". 
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s8. (UẺ HÀM (B0ÀI TRÊN CẤN DƯỚI) 


Nguyên uăn : Hàm, hanh lợi trình, thủ nữ cát. Thoán 
uiết, hàm cảm dã, nhu thượng nhỉ cương họ, nhị khí cảm 
ứng dĩ tương dữ, chỉ như duyệt, nam hạ nữ, thị dĩ hanh, 
lợi trình, thủ nữ cát dã. Thiên địa cảm nhỉ hóa sùnh, 
thánh nhân cảm nhân tâm nhị thiên hạ hòa bùnh : quan bỉ 
sở cảm, nhỉ thiên đại uạn uật chỉ tình khả kiến hĩ. Tượng 
uiết sơn thượng hữu trạch, hàm; quân tử dĩ hư thụ nhân. 
Sơ lục : hàm kì mẫu. Tượng uiết hàm bì mẫu, chí tại ngoại 
dã. Lục nhị : hàm bì phi, hung; cư cát. Tượng uiết : tuy 
hung cư cát, thuận bất hại dã. Cửu Tam : hàm kì cổ, chấp 
kì tùy, uãng lận. Tượng uiết : "hàm kì cổ", diệc bất xử dã; 
“chí tại tùy nhân", sở chấp hạ dã. Cửu tứ : trinh cát, hối 
uong; đồng đông uãng lai, bằng tùng nhĩ tư. Tượng uiết : 
"trinh cát hối uang", 0 cảm hại dã; "đồng đông uãng lai, 
U quang đại dã. Cửu ngũ : - bàm kì mỗi, uô hối. Tượng 
uiết : "Hàm bì mỗi", chí mạt dã. Thượng lục : hàm kì phụ 
giáp thiệt. Thượng uiết : "Hèm kì phụ giáp thiệt, đăng 
khẩu thuyết dã. 

Dịch : Quê Hàm (tượng trưng cho sự giao cảm), hanh 
thông, lợi về giữ chính bền; lấy vợ thì được tốt lành . 
Thoán truyện nói : “Hàm” có nghĩa là giao cảm; ví như âm 
mềm lên trên mà dương cứng xuống dưới, hai khí cảm ứng 
nhau, cùng thân cận với nhau. Ngưng lại mà đẹp lòng, 
giống như người con trai lấy lễ hạ mình cầu xin người con 
gái, bởi vậy nên anh thông, lợi về sự giữ cnau.:a, lấy vợ thì 
tốt lành. Trời đất giao cảm khiến cho muôn vật được hóa 
dục, sinh trưởng, thánh nhân cảm hóa nhân tâm, đem lại 
sự hòa bình; quan sát hiện tượng giao cảm thì có thể thấy 
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rõ được tư chất của muôn vật. 7ượng truyện nói : trên núi 
có đầm tượng trưng cho sự giao cảm; người quân tử để cho 
lòng mình trống rỗng, để cảm hóa và dung nạp khắp mọi 
người. Hờo Sáu đầu : giao cảm ở ngón chân cái. Tượng 
truyện nói : “Giao cảm ở ngón chân cái”, nói lên chí hướng 
của hào Sáu đầu phát triển ra phía ngoài. Hào Séu Hai : 
giao cảm ở bụng chân, có hung hiểm, ở yên tĩnh thì được 
tốt lành. Tượng truyện nói : hào Sáu Hai thì mặc dầu có 
hung hiểm, nhưng nếu ở yên giữ tính thì được tốt lành, 
nói lên ý thuận theo chính đạo “giao cảm” thì tránh gặp 
phải họa hại. Hào chín ba : cảm được tới đùi, khăng khăng 
nhắm mắt đi theo người, như vậy thật sẽ thẹn tiếc. Tượng 
truyện nói : “Cảm được tới đùi”, nói lên ý hào Chín Ba 
không thể yên tĩnh lúc lùi; “tâm chí ở chỗ nhắm mắt theo 
người”, nói lên ý cứ khăng khăng là thấp hèn. Hào Chín 
bốn : giữ vững chính thì tốt, hối hận sẽ mất hết; lăng xăng 
qua lại, bạn bè cuối cùng sẽ thuận theo cách nghĩ của anh 
ta. Tượng truyện nói : giữ vững chính thì tốt, hối hận sẽ 
mất hết “, nói lên ý lúc này đạo “giao cảm” còn chưa sáng 
lớn. Hào chín năm : cảm tới thăn lưng, không đến nỗi hối 
hận. Tượng truyện nói : “Cảm tới thăn lưng”, nói lên chí 
hướng giao cảm của hào Chín Năm quá nông mỏng. Hào 
Sáu trên : cảm bằng lời nói. Tượng truyện nói : “Cảm bằng 
lời nói”, nói lên hào Sáu trên chẳng qua được tâng lên bởi 
những lời rỗng tuếch mà thôi. 

Từ giải : 

1. Hàm : là cảm, là giao cảm. 

2. Thư : lấy vợ. 


3. Nhu thượng, cương hạ : quẻ Đoài ở trên thì nhu; 
quẻ Cấn ở dưới là cương. 
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4. Mẫu : ngón chân cái. 

5. Phì: bắp chân. 

6. Cổ : đùi. 

¡. Vãng lận : cứ phát triển như vậy thì thẹn nhục. 

8. Mỗi : thăn lưng. 

9. Phụ giáp : mép, má. 

10. Đằng khẩu thuyết : há miệng, tâng lên. 

Thuyết mình : 

1. Quể Cảm là quẻ đầu của tập “hạ” kinh, biểu thị ý : 
nam nữ giao cảm hàm nghĩa trời đất, âm dương giao cảm 
đó là một ý quan trọng cho ta thấy sự giao cảm là nguồn 
gốc của sự nấy sinh vạn vật. 

2. Đối với con người thì giao cảm là thường tình của 
nhân luận. Chu Dịch chủ trương giao cảm phải “chính”, 
phản đối sự giao cảm bất chính. 

3. Quẻ Hàm thông qua sự tương cảm giữa nam nữ qua 
quá trình từ nông đến sâu, nói lên lẽ âm dương tương cảm, 
và nó chính là bản tính tự nhiên của con người. 


39. QUẺ HÃNG (CHẤN TRÊN, TỔN DƯỚI) 


Nguyên uăn.- Hằng : hanh, uô cứu, lợi trinh, lợi hữu 
du uãng. Thoán uiết ; Hằng, cứu dã - cương thượng nhỉ 
nhu họ, lôi phong tương dữ, tốn nhì động, cương nhu giai 
ứng, hằng. "Hằng : hanh, uô cữu, lợi trịnh", cứu u bì đạo 
dã. Thiên địa chỉ đạo, hằng cửu nhì bất dĩ dã"; "lợi hữu dụ 
uãng", chung tắc hữu thủy dã. Nhật nguyệt đắc thiên như 
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năng cửu chiếu, tứ thời biến hóa nhi năng cửu thành, 
thánh nhân cứu u bì đạo nhỉ thiên hạ hóa thành : quan bì 
sở hằng, như thiên địa uạn uật chỉ tình khả biến hĩ. Tượng 
uiết : lôi phong, hằng; quân tử dĩ lập bất dị phương. Sơ lục 
: tuấn hằng, trình hung, uô du lợi. Tượng uiết : "Tuấn 
hằng" chỉ "hung", thủy cầu thâm dã. Cửu nhĩ : hối uang. 
Tượng uiết : Cửu nhị "hồi uang”, năng cửu trung dã. Cửu 
Tưm : bất hằng kì đức, hoặc thừa chỉ tu, trùnh lận. Tượng 
uiết : “Bất hằng bì đức" uô sở dung dã. Cửu tứ : điên uô 
cầm. Tượng uiết : cửu phi bì uị, an đắc cầm dã ? Lục ngũ : 
hằng kì đức, trình; phụ nhân cát, phu tử hung. Tượng uiết 
: phụ nhân trình cút, tòng nhất nhì chung dã; phu tử chế 
nghĩa, tòng phụ hung dã Thượng lục : chấn hằng, hung. 
Tượng uiết : Chấn hằng tại thượng, đại uô công dã. 


Dịch : Quẻ Hằng, (tượng trưng cho sự hằng cửu) : 
hanh thông, tất không cữu hại, lợi về giữ chính, lợi về có 
sự đi. Thoán truyện nói : Hằng, có nghĩa là bền lâu. Ví như 
dương cứng ở trên, âm mềm ở dưới, sấm động, gió đi 
thường hiệp trợ nhau; trước thì tốn thuận, sau thì có thể 
động, dương cứng, âm mềm đều ứng hợp nhau : đó đều là 
những sự việc có thể diễn biến bền bỉ dài lâu. “Bền lâu, 
hanh thông, tất là không cữu hại, lợi về giữ chính”, nói bên 
phải giữ cho đạo đức tốt đẹp được bền lâu. Qui luật vận 
hành của trời đất là bền lâu chứ không dừng lại; “Lợi về có 
sự đi”, sự phát triển của sự vật bao giờ cũng đến lúc cuối 
cùng lại quay trở lại đầu. Mặt trời, mặt trăng chuyển vận 
thuận hành đạo “trời” mà có thể chiếu rọi xuống thiên hạ 
mãi mãi, bốn mùa thay đổi lặp đi, lặp lại mà mãi mãi sinh 
thàuh ra muôn vật, thánh nhân giữ cho đạo đức tốt đẹp 
được bền lâu thì thiên hạ sẽ tuân theo giáo hóa mà hình 
thành đức đẹp. Quan sát hiện tượng “hằng cửu” sẽ hiểu 
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được thiên tính của muôn vật dưới trời đất này ! Tượng 
truyện nói : sấm vang gió chạy, tượng trưng cho sự “hằng 
cửu”, người quân tử do vậy tạo lập tư tưởng đứng đắn, bển 
lâu không đổi. 

Hào Sáu đều : Quá mong được đạo hằng cửu, giữ 
vững chính bền đề phòng hung hiểm, nếu không thì không 
có lợi. Tượng truyện nói : sự “hung hiểm” của việc “quá 
mong cầu đạo hằng cửu”, nói lên hào Sáu Đầu ngay từ đầu 
đã mong cầu quá sâu. Hào Chín hơi, hối hận tiêu hết. 
Tượng truyện nó! : hào Chín Hai “hối hận tiêu hết”, nói lên 
có thể giữ đạo “trung” lâu dài. Hờo Chín ba, không thường 
giữ được đức đẹp, có khi bị người ta làm cho hổ thẹn; phải 
giữ vững chính, đề phòng sự thẹn tiếc. Tượng truyện nói : 
“Không thường giữ được đức đẹp”, ý nói lên hào Chín Ba 
đến sẽ không có sự dung thân. Hờo Chín Bốn : đi săn 
không được cầm thú. Tượng truyện nói : Hào Chín bốn ở 
lâu không đúng chỗ của mình, săn bắn làm sao mà bắt 
được cầm thú ? Hờo Sáu Năm, muốn thường giữ phẩm đức 
mềm đẹp, nên giữ chính; đàn bà thì được tốt lành, đàn ông 
tất có hung hiểm. Tượng truyện nói : “Đàn bà giữ vững 
chính bền thì được tốt lành”, nói lên cần suốt đời thuận 
thông theo chồng, đàn ông phải điều hành mọi việc sao cho 
thích hợp, nếu mềm thuận như đàn bà thì tất có hung 
hiểm. Tượng truyện nói : Chấn động không yên ở nơi đạo 
hằng cửu, mà lại ở cao tại ngôi trên, nói lên hào Sáu trên 
giải quyết mọi việc tất sẽ uống công vô ích. 

Từ giải : 

1. Hằng : bất biến, lâu dài, bất dịch. 

2. Tuấn : sâu. 

3. Hoặc thừa chì tu : bị làm cho hổ thẹn. 
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4. Bất hằng kì đức : chỉ sự không thường giữ được đức; 
không thường giữ được đức, ý chỉ sự đa biến. 

5. An đắc cầm dã : đi săn ở nơi không có cầm thú thì 
làm sao bắt được chúng. 

6. Chấn hằng : tức chấn động liên tục. 

Thuyết mình . — 1/ Hai quẻ Hàm, Hằng đứng đầu ở Hạ 
kinh. Quẻ Hàm, về mặt nhân sự mà nói, nó biểu thị ý âm 
dương giao cảm, từ đó vạn vật mới mất sinh. Mọi việc trên 
đời, có biến dịch tất có bất dịch, (bất dịcb hàm nghĩa là 
Hằng), chúng là thống nhất thể trong đối lập — mâu thuẫn 
có như vậy sự vật mới giữ được cân bằng. 

2/ Quẻ Hằng còn ngụ ý : sự vận động trong trời đất là 
hằng cửu, do vạn vật chuyển vận không ngừng thì vạn vật 
mới phát triển và biến đổi được. Trong hằng có biến động, 
biến động không tách rời Hằng. 
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3/ Quê Hằng nêu ra ý “bất hằng kì đức”. Phần bảy vận 
khí “Nội kinh” cũng có cây “bất hằng kì đức”; câu này chỉ 
ra mối quan hệ tương hỗ giữa thường và biến. “Bất hằng 
kì đức”, tức “ngũ vận, lục khí” không theo thường quy nhất 
định, tức khí hậu thất thường mà đối nghịch, vì vậy việc 
trên đời quí ở chỗ : giữ được thường đức lâu dài. 

4/ Quẻ Hằng áp dụng vào nhân sự thì toát lên ý là : 
cần quí sự kiên trì từ lâu dài trong công việc, đồng thời 
phải có tiếng nói khác với những kẻ cứ khư khư giữ nề nếp 
cũ, không chịu cải tiến trong công việc. 

5/ Hàng có hai nghĩa, tức là Hằng bất dịch và Hằng 
bất dĩ “'. Vì quê Hàng do quẻ Chấn và quẻ Tốn hợp thành; 


t®Ð Hằng bất dĩ : tức Hằng chuyển vận mãi mãi. 
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Chấn động cho nên nói là bất dĩ, Tến thuận cho nên mới là 
bất dịch, hợp lại tức là “động” lâu dài, cho nên “động” lâu 
dài, đó là đức “hanh” của “hằng vậy ! 


s10. QUẺ TỔN (ẤN TRÊN, Đ0ÀI DƯỚI) 


Nguyên uăn. "Tổn : hữu phu, nguyên cót, uô cứu, khỏủ 
trinh, lợi hữu du uãng. Hạt chỉ dụng ? Nhị quï khủú dụng 
hưởng. Thoán uiết : "Tổn", tổn hạ ích thượng, kì đạo 
thượng hành. Tổn nhỉ hữu phu, nguyên cót, uô cứu, khả 
trinh, lợi hữu du uãng. Hạt chỉ dụng ? Nhị quï khd dụng 
hưởng. Nhị quĩ ứng hữu thời, tổn cương ích nhu hữu thời : 
tổn ích, doanh hư, dữ thời giai hành. Tượng uiết : sơn hạ 
hữu trạch, tổn; quân tử dĩ trừng phẫn chất dục. Sơ cửu : dĩ 
sự xuyên uãng, uô cữu; chước tôn chỉ. Tượng uiết : “Dĩ sự 
xuyên uãng", thượng hợp chí đã. Cửu nhị : lợi trình, trình 
hung; phát tổn ích chi. Tượng uiết : cửu nhị lợi trình, trung 
đã u¡ chí dã. Lục tam : tam nhân hành, tất tổn nhất nhân; 
nhất nhân hành, tất đắc kì hữu. Tượng uiết : nhất nhân 
hành, tam đắc nghỉ dã. Lục tứ : tốn bì tạt, sử xuyên hữu 
hỉ, uô cữu. Tượng uiết : "Tn bì tật", diệc khả hỉ dã Lục 
ngữ, hoặc ích chỉ thập bằng chỉ qui, phất khắc ui, nguyên 
cát Tượng uiết : lục ngữ nguyên cót, tụ thượng hữu dã. 
Thượng cửu : phất tổn ích chỉ, uô cữu, trỉnh cát, hữu du 
uõng, đắc thân uô gia. Tượng uiết : "Phất tổn ích chỉ" đợi 
đốc chí dã. 

Dịch: - Quê Tổn (tượng trưng cho sự giảm bớt) : lòng 
giữ thành tín, hết sức tốt lành, tất không cửu hại, có thể. 
giữ chính, lợi về có sự đi. Đạo giảm bớt lấy gì để thể hiện ? 
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Dùng hai quï ? thức ăn nhạt là đủ để dâng cúng lên bậc 
tôn quí, thần linh. Thoán truyện nói : “giảm bớt” ý là giảm 
bớt dưới, tăng thêm ở trên, cái lẽ của nó là kẻ dưới có vật 
để dâng lên bậc tôn trưởng. ở thời “giảm tổn” nếu có thể 
giữ lòng thành tín, như vậy sẽ tốt lành, tất không cũu hại, 
có thể giữ vững chính bền, lợi về có sự đi. Lấy gì để thể 
hiện đạo giảm tổn. Hai quï thức ăn đạm bạc đủ để dâng 
hiến cho bậc tôn trưởng, thần linh. Dâng hiến hai qui thức 
ăn đạm bạc tất phải hợp thời, giảm bớt dương cứng ở dưới 
để tăng thêm âm mềm ở trên cũng phải thích hợp về thời : 
giảm bót, tăng cao; thêm đầy bớt rỗng, đều phải phối hợp, 
tùy thời mà làm một cách tự nhiên. Tượng truyện nói : 
dưới núi có đầm sâu, tượng trưng cho sự “giảm bớt”; người 
quân tử nhân vậy kiểm chế sự phẫn nộ, lấp tắc sự tà dục 
để tự bớt điều không tốt. Hào chín Đầu, hoàn thành việc 
tự tu dưỡng, mau chóng đi lên giúp cho người ở ngôi cao, 
tất không có cữu hại; nên châm chước giảm bớt chất cứng 
của bản thân. Tượng truyện nói : “Hoàn thành việc tự tu 
dưỡng bản thân rồi mau chóng đi lên giúp cho người ở trên 
cao”, nói lên hào chín Đầu tâm chí hợp nhất với bậc tôn 
trưởng. Hào chín Hơi : lợi về sự giữ vững chính bển, vội 
tiến ngay sẽ có sự hung hiểm; không làm tổn hại đức của 
mình thì có thể làm ích cho người trên : Tượng truyện nói : 
Hào chín Hai lợi về sự giữ chính, nói lên điều nên kiên trì 
giữ đạo trung làm chí hướng của mình. Hào sớu Ba : ba 
người cùng đi, đều muốn cầu một dương, tất sẽ bót một 
người là dương cứng; một người đi một mình mà một lòng 
cầu hợp thì sẽ được những người bạn dương cứng. Tượng 
truyện nói : Một người đi một mình thì có thể chuyên nhất 


#? Qui ; cái đành đựng hoa quả hay thức ăn thời xưa. 
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cầu hợp, ba người cùng đi sẽ nảy sinh sự nghì hoặc không 
có chủ. Hào sáu Bốn : tự ta giảm bớt tật tương tư, có thể 
nhanh chóng tiếp nhận dương cứng, tất có sự vui, không 
có cữu hại. Tượng truyện nói : “Tự ta giảm bớt bệnh tương 
tư”, nói lên hào Sáu Bốn tiếp nhận hào dương cững là 
việc rất đáng mừng. Hào Sdu Năm : có người tiến dâng 
một con rùa quí, có giá trị “vô cùng”, không thể lấy gì từ 
tạ, hết sức tốt lành. Tượng truyện nói : hào sáu Năm hết 
sức tốt lành, đây là trời phù hộ. Hào chín Trên : mình 
không tổn gì mà làm “ích” được cho mọi người; tất không 
có cữu hại, giữ chính thì được tốt lành, nếu có sự đi, tất 
sẽ được quảng đại thần dân ủng hộ, chẳng phải chỉ một 
nhà. Tượng truyện nói : “Mình không tổn gì mà được “ích” 
cho người”, nói lên hào Chín Trên đắc chí lớn về sự ban 
ân cho thiên hạ. 

Từ giải :. 

1. Tổn : tên quẻ. Còn có nghĩa là “giảm”. 

2. Phu : tin. 

3. Qui : tức cái giỏ, cái làn. 

4. Lợi hữu du vãng : lợi nếu đi lên. 

5. Dữ thời giai hành : theo thời mà hành động; tức là 
căn cứ tình hình cụ thể, mà định sự “tốn, ích” cho hợp lí. 

6. Dĩ sự : tạm ngừng việc tế tự (nhanh chóng đi lên). 

7. Xuyển : nhanh chóng. 

8. Sử xuyển hữu hỉ : làm cho nhanh chóng chuyển 
biến tốt. : 

9. Thập bằng chi qui : “Bằng” : 10 “bối” là 1 bằng. Một 
loại tiền thời Tây Chu, có nghĩa là : con rùa đáng giá 10 
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bằng, chỉ 1 con rùa cớ giá trị lớn. 
10. Tự thượng hữu dã : mong ông trời phù hộ. 


11. Đắc thần vô gia : “thần” có nghĩa như “gia nhân 
“thần dân”, “Vô gia” ý nói : “thần vô gia thất”. 

Thuyết minh : 

1. Quẻ Tển gần quẻ Cấn trên, quẻ Đoài dưới; tượng 
trưng cho núi cao trên, đầm sâu ở dưới; cho nên nói : “Tổn 
dưới, ích trên”. Núi là dương, là cứng; đầm là âm, là mềm; 
cho nên quẻ Tổn ngụ ý “Tổn cứng, ích mềm” “ức dương, ích 
âm”. Đúng như nguyên văn đã nói : “Tổn, tổn hạ ích 
thượng... tổn cương ích như hữu thời, tổn ích doanh hu...” 


2. Tổn, lại có nghĩa là “tiết giảm”, tiết giảm sự thừa 
thãi để cho sự thừa, thiếu được cân bằng, cho nên khái 
niệm “tổn”, này là tốt; vì vậy đức “tổn” này chỉ cần đúng 
lúc, thì có ích chứ không có hại. 

3. Tốn, Chu Dịch nhấn mạnh ý “châm chước trong sự 
“tổn”; tức tùy theo hiện trạng mà “tổn”, tức : “nên “tổn” thì 
tốt... nên tổn mà tổn, thì tổn mà không tổn, chỉ thấy “ích” 
mà không thấy tổn” ? Không phải lúc “tổn” mà “tổn” thì có 
hại, đứng lúc nên tổn mà tổn thì có ích. 

4. Nhưng “tổn” cực sẽ thành “ích”, “Tổn”, “ích” có sự hỗ 
tương chuyển hóa. 


õ. Về mặt nhân địn mà nói, đạo “tổn” là nói về sự kiệm 
ước, đó là một đức tính. Nguyên văn đề xuất ý : “trừng 
phẫu, chất dục”. Trước khi ở khốn cảnh cần chú ý sự cần 
kiệm sáng nghiệp. 

6. Câu “Tổn” cái có thừa, “ích” cái thiếu trong “Chu 
Dịch” đối với Trung y cũng có ảnh hưởng nhất định. Các 
nguyên tắc trị bệnh quan trọng trong Trung y như ; “tổn 
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hữu dư, bổ bất túc, hữu ích tổn chi, ức dương ích âm” đều 
bắt nguồn từ Chu Dịch. 


811. (QUE Í£H (TN TRÊN, CHẤN DƯỚI) 


Nguyên uăn - ích, lợi hữu du Uuãng, lợi thiệp đại 
xuyên. Thoún uiết : ích, tổn thượng, ích hạ, dân duyệt uô 
cương, trị thương nhi họ, bì đạo đại quang, lợi hữu du 
Uãng. Trung chính hưu khánh, lợi thiệp đại xuyên, đại đạo 
nãi hành, ích động nhi tốn, uiết tiến uô cương; thiên thi đại 
sinh, bì ích uô phương, phòm ích chỉ đạo, dữ thời gian 
hành. Tượng uiết : phong lôi ích, quân tử dĩ kiến thiện tắc 
thiên, hữu quá tắc cải. Sơ cửu : lợi dụng uì đại tác, nguyên 
cút 0uô cữu. Tượng uiết : nguyên cát uô cữu, hạ bất hậu sự 
dã. Lục nhị : hoặc ích chỉ thập bằng chỉ qui, phất khắc 0i, 
Uĩnh trinh cát. Vương dụng hưởng uu đế: cát. Tượng uiết : 
hoặc ích chị, tự ngoại lai dã. Lục tạm : ích chỉ dụng hung 
sự, uô cứu, hữu phu, trung hàng. Cóo công dụng khuê. 
Tượng uiết : ích dụng hung sự, cố hữu chỉ dã. Lục tứ : 
trung hành cáo công tùng, lợi dụng ui y thiên quốc. Tượng 
uiết : cáo công tùng, dĩ ích chí dã. Cửu ngũ : hữù phu huệ 
tâm, uật uấn nguyên cút, hữu phu huệ ngã đức. Tượng uiết 
hữu phu huệ tâm, uật uấn chỉ hĩ, huệ ngã đức, đại đắc chí 
dã. Thượng cửu : mạc ích chỉ, hoặc kích chị, lập tâm uật 
hằng hung. Tượng uiết : mạc ích chỉ, thiên từ dã; hoặc kích 
chủ, mục ngoạt idi dã. 

Dịch : Quẻ ích (tượng trưng cho sự tăng thêm) : lợi về 
có sự đi, lợi về sự vượt qua sông cả, sóng lớn. Thoán truyện 
nói : “Tăng ích” nghĩa là giảm bớt ở trên, tăng thêm ở dưới, 
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đạo nghĩa như thế tất có thể toả rực hào quang. “Tăng ích, 
lợi về có sự đi”, nói lên bậc tôn quí cứng giữa, thuần chính 
tất sẽ có phúc tường; “Lợi về sự vượt qua sông cả, sóng 
lớn”, chính là như thuyền gỗ qua sông thông thuận. ở thời 
“tặng ích”; kẻ dưới hưng động, người trên tôn thuận; sự 
“ích” của nó ngày càng tăng tiến, mở rộng vô cùng; ví như 
trên trời ban giáng lợi lộc, ân huệ, dưới đất nhận sự tăng 
ích hóa hóa, sinh sinh. Điều “ích” mà tự nhiên ban phát, 
do vậy đã lan tràn khắp muôn phương. Đạo lí được thể 
hiện ở sự vật vào thời “tăng ích” đều nói lên phải phối hợp 
với thời sao cho đích đáng. Tượng truyện nói : gió sấm giúp 
ích cho nhau; tượng trưng cho sự “tăng ích”; người quân tử 
nhân thế mà thấy có điều thiện, thì chú ý hướng theo, có 
sai lầm thì nhanh chóng sửa. Hào Chín đầu : lợi về sự 
làm việc lớn, hết sức tốt lành, tất không cữu hại. Tượng 
truyện nói : “hết sức tốt lành mà không có cữu hại”, nói 
lên hào chín Đầu vốn không thể gánh vác việc lớn. Hào 
Sáu hơi : có người cho một con rùa lớn quí đáng giá 10 
bằng, không từ tạ được; giữ chính lâu dài thì được tốt 
lành, lúc này nhà vua đang tế trời cầu xin giáng phúc, tốt 
lành. Tượng truyện nói : “Có người cho một con rùa lớn 
quí, đáng giá 10 bằng”, nói lên hào Sáu Hai được “tăng 
ích” là từ bên ngoài tự đến. Hài Sđu ba : nhận “ích” phần 
lớn phải dấn thân để cứu người khỏi điều ác, giải trừ hiểm 
nguy (như vậy) mới không lỗi, tất cả giữ lòng thành tín, 
giữ đạo trung, thận trọng trong công việc, lúc nào cũng 
như tay cấn ngọc khuê, tâu việc với bậc vương công. Tượng 
truyện nói : nhận “ích” rất nhiều nên nỗ lực dấn thân vào 
việc “cứu hung, bình hiểm”. 


Như vậy mới có thể giữ “ích” nhận được một cách chắc 
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chắn. Hào Sáu bốn : giữ điều trung, thận trọng sự hành, 
cung kính thăm hỏi bậc vương công, tất sẽ được lời nghe, 
kế theo, lợi về sự dựa vào bậc quân thượng trong việc dời 
đô, ích dân. Tượng truyện nói : “cung kính thăm hỏi bậc 
vương công tất sẽ được lời nghe, kế theo”, nói lên ý hào 
Sáu bốn lấy sự tăng ích tâm chí thiên hạ để khuyên giải 
vương công. Hào Chín Năm : có lòng chân thành, tín thực 
ban ơn cho thiên hạ, không còn ngh ngờ gì là hết sức tốt 
đẹp. Người trong thiên hạ tất sẽ chân thành tín thực cảm 
ơn huệ và nghĩ tới sự báo đáp ân đức của ta. Tượng truyện 
nói : “Có lòng chân thành, tín thực ban ơn cho thiên hạ”. 
Nói lên sự hết sức tốt lành là điều không cần phải hỏi; 
“Người trong thiên hạ cũng tất sẽ cảm ơn mà báo đáp ân 
đức của ta”, nói lên Hào Chín Năm được lớn chí “tổn 
thượng, ích hạ”. Hào Chín trên : không có ai làm ích cho 
anh ta mà có người còn công kích anh ta nữa, là vì không 
thường giữ được sự yên ổn trong lòng (mà tham cầu không 
chán, có hung hiểm. Tượng truyện nói : “Không có ai làm 
ích cho anh ta”, nói lên hào Chín trên đơn phương đưa ra 
lời “cầu ích”; “eó người công kích anh ta”, đây là sự hung 
hiểm từ bên ngoài không vời gọi tên mà tự đến. 

Từ giải : 

1. ích = quẻ ích : là giúp, là đợi, là tăng. 

2. Trung chính hữu khánh : vì ở vị chính, giữ vị giữa, 

cho nên được phúc tường. 

3. Mộc đạo nãi hành : đi qua sông lớn bằng thuyên gối. 


4. Ích động nhi tốn : “tốn” tượng trưng cho gió, “ích 
động” mà “tốn” tượng trưng cho sự cưỡi sóng lướt gió, 
thừa thắng tiến lên, nên nói là “sự ích” của nó ngày càng 
tăng tiến. 
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õ. Thiên thì địa sinh : “thử là cho, ban giáng. Trời ban 
giáng ân huệ cho muôn vật, đất cũng nhờ ân huệ của trời 
mà có sự sinh sinh, hóa hóa. 

6. Dữ thời giai hành : giai “Thuyết văn” : “gial là đều”. 
Là “theo thời mà hành động”. Câu này ý nói “ích” phải 
“ích” cho hợp thời, hợp lẽ . 

7. Hạ bất hậu sự : “hậu sự” chí “việc lớn”, ý nói người 
thường không làm nổi việc lớn. 

8. Vương dụng hưởng vu đế : vua tế trời cầu xin phúc 
lành. 

9. Hữu phu : “phu” là “tín”, có được chữ “tín” với nước 
khác. 

10. Khuê : tức ngọc Khuê. Vật để làm tin (thời xưa). 

11. Trung hàng. Cáo công, tùng : giữ điều trung, thận 
trọng trong hành động, thăm hỏi bậc vương công, công 
theo lời.. 

12. Y thiên quốc : y là dựa vào; Thiên quốc : dời đô. 

13. Hữu phu huệ tâm : “phu” là “tín”, tin rồi ban ơn 
(cho thiên hạ). 

14. Huệ ngã đức : chân thành nghĩ tới sự báo đáp ơn 
huệ của ta. 

Thuyết mình : 

1. Tổn ích, bĩ thái bốn quẻ này là đầu mối của tất cả 
64 quê. Cao Hanh đã nói : “tổn là kết cục của Thái, là bắt 
đầu của Bi, ích là cuối cùng của Bi, bắt đầu của Thái, ta 
thấy Bi, Thái tuy thuộc đạo trời Mà từ Bi rồi Thái, từ 
Thái rồi Bi, rồi Tổn, rồi ích, rất khó vãn hồi được quyền, 
tất cả đều do con người. 


2. ích có nghĩa là tăng, đem lại sự tương trợ và lợi ích, 
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3 yz 


cho nên dụng của “ích" là chỉ ”ích” cho những ai thiếu 
thốn, cho nên đức của ích lớn (như lời Thoán) : “qua sông 
lớn thì lợi”. 


3. Quẻ ích là quê gió, sấm. Thế của gió sấm, chúng 
giao tương và trợ giúp lẫn nhau; không gì đi nhanh bằng 
gió; không gì làm chấn động mạnh bằng sấm. Cho nên 
sấm, gió đã làm thức tỉnh cả một vùng đất lớn, làm chấn 
động cả mọi sự sâng. Đúng như nguyên văn đã nói : “Tổn 
thượng ích hạ, ích động như tốn, viết tiến vô cương; thiên 
thì địa sinh, kỳ ích vô phương”. 

4. Tượng quẻ ích nói : “ích phải theo thời mà làm”, ý 
nói “ích” không thế cứ ban phát bừa phứa, ta chỉ có thể 
ban phát cho những ai thiếu thốn. Họ đã đầy đủ mà ta cứ 
“ích” thì lại có hại, vì vậy phải tùy theo tình hình cụ thể 
mà “ích”. 

5. Gió thì động, sấm thì rung, “người quân tử thấy 
điều kiện thì phải hướng theo, có sai lầm thì phải sửa”. 
Chỉ việc người thì phải làm sao mãnh liệt như tiếng sấm 
nổ, nhanh chóng như gió thổi tới. 

6. Tổn đến cực điểm thì thành “ích”, “ích” đến cực 
điểm thì thành Tổn, “tổn” và “ích” chỉ là vấn để tương đối 
mà thôi, chúng chuyển hóa lẫn nhau. Nguyên văn : 
“Thượng cửu, mạc ích chỉ”, câu này hàm ý “ích cực tất 
tổn”, “mạc ích chỉ”, “hoặc kích chỉ”; các câu này ý nói : “ích” 
đã đến cực điểm thì không thể “ích” nữa, cần phải rút bớt 
một cách hợp lý. 

7. Về “nhân sự”, quê ích nhấn mạnh điều “ích chỉ, 
như : khắc kỉ (tự kiểm chế lòng mình), “thấy điều thiện 
phải hướng theo, có sai lầm thì phải sửa”. 


8. Hai quê Tổn, ích có ảnh hưởng sâu sắc đối với lí 
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luận “tổn, ích” của Trung y. Các nguyên lí trong “Nội 
kinh” như : “ức dương, ích âm phù dương chế âm”, “hư tắc 
bổ chi, thực tắc tả chữ... đều là ứng dụng từ lí luận “tổn 
íc]: của kinh Dịch. 


812. QUÉ KÍ TẾ (KHAM TRÊN, LI DƯỚI) 


Nguyên uăn : - Kí tế : hanh, tiểu lợi trình, sơ cát 
chung loạn. Thoán uiết : Kí tế hanh, tiểu giả hanh dã; lợi 
trinh, cương nhu chính nhỉ uị đáng dã. "Sơ cút”, nhu đắc 
trung dã; "chung chỉ tắc loạn", bì đạo cùng dã. Tượng uiết 
: Thủy hỏa tại thượng, kí tế; quân tử dĩ tư loạn nhì dự 
phòng chỉ. Sở cứu : duệ kì luân, nhu kì uĩ, uô cứu. Tượng 
uiết : “Duệ bì luân", nghĩa uô cửu dã. Lục nhị : phụ táng kì 
phát, uật trục, thất nhật đắc. Tượng uiết : "Thất nhật đắc”, 
dĩ trung đạo dã. Cửu tam : Cao tông phạt Quỷ Phương, tam 
niên bhốắc chỉ ; tiểu nhân uật dụng. Tượng uiết : "Tam niên 
khắc chữ", bị dã. Lục tứ, nhu hữu y như, chung nhật giới. 
Tượng uiết : "Chung nhật giới", hữu sở nghỉ dã. Cửu ngũ : 
đông lân sát ngưu, bất như tây lân chỉ Thược tế, thực thụ kì 
phúc. Tượng uiết : “Đông lân sút ngưu", bất như tây lân chỉ 
thời dã; "thực thụ bì phúc”, cát đạt lai da. Thượng lục, nhu 
hì thủ, lệ. Tượng uiết : "Nhu bì thủ, lệ”, hà khủ cửu dã ! 

Dịch : Quẻ Kí Tế (tượng trưng cho việc đã thành) : lúc 
này ngay cả việc nhỏ cũng được hanh thông, lợi về sự giữ 
chính; nếu không cố giữ việc đã thành thì mới đầu tốt lành 
nhưng cuối cùng thì loạn. 


Thoán truyện nói : “Việc đã thành, hanh thông”, nói 
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lên lúc này ngay việc nhỏ cũng được hanh thông. “Lợi về 
sự giữ chính”, nói lên dương cứng, âm mềm đều lợi về 
hành vị đoan chính, ngôi vị thích đáng. “Mới đầu tốt lành”, 
nói lên ý việc mềm nhỏ cũng như việc cứng lớn đều giữ 
được đúng mực, không thiên lệch; “cuối cùng ngừng lại 
không tiến lên tất nguy loạn”, nói lên đạo” sự thành” đã 
khốn cùng. Tượng truyện nói : nước trên lửa, tượng trưng 
cho “việc đã thành”; người quân tử nhân vậy, sau khi việc 
đã thành, nên nghĩ rằng họa hoạn có thể xảy ra mà phòng 
bị trước. Hờo chín Đầu : kéo ngược quần áo đẹp về phía 
sau, con cáo qua sông đánh ướt đuôi, tất không có lỗi. 
Tượng truyện nói : : “Kéo ngược quần áo đẹp về phía sau”, 
nói lên hành vi của hào chín Đầu hợp với ý nghĩa cẩn thận 
giữ gìn mọi thành tựu mà không dẫn đến “cữu hại”. Hào 
Sáu hơi - người đàn bà đánh mất chiếc khăn, không cần 
phải đi tìm, quá không đầy bẩy ngày tất vật mất sẽ trở 
lại. Tượng truyện nói : “Quá không đây bẩy ngày, tất vật 
mất sẽ trở lạt, nói lên hào Sáu Hai có thể giữ đạo “trung 
chính” không lệch. Hèo Séớu Ba : vua Ân Cao Tông đánh 
nước Quy Phương, kéo dài ba năm cuối cùng mới thắng, 
không thể dùng kẻ tiểu nhân nóng vội gấp tiến. Tượng 
truyện nói : “Kéo dài ba năm cuối cùng mới thắng”, nói lên 
hào Chín Ba nỗ lực, bền bỉ tới mức sức lực cùng kiệt. Hào 
Sáu Bồn : Khi lội nước ướt hết quần áo rách, phải luôn để 
phòng họa hoạn. Tượng truyện nói : “Phải luôn để phòng 
họa hoạn”, nói lên hào Sáu Bốn có nghì sợ. Hào Chín Năm: 
nước láng giểng ở bên đông giết trâu tế lớn chẳng bằng 
“tế Thược” sơ sài ở nước láng giểng bên Tây, được thực 
hưởng nhiều phúc trạch của thần linh ban giáng hơn. 
Tượng truyện nói : : “Nước lắng giềng phía đông giết trâu 
bò tế lễ linh đình, chẳng bằng “Tế Thược” của nước láng 
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váy, “ 


giềng phía Tây”, ý nói nước láng giềng phía Tây càng được 
thực hưởng phúc trạch của thần linh ban giáng nhiều 
hơn”, chỉ dụ sự tốt lành nối tiếp nhau đến. Hào Sứu trên : 
con cáo nhỏ qua sông đánh ướt đầu, có nguy hiểm. Tượng 
truyện nói : “Con cáo nhỏ qua sông làm ướt đầu, có nguy 
hiểm” dụ chỉ sau khi việc thành nếu không cẩn thận thì 
làm sao bảo vệ sự thành công cho được lâu dài. 

Từ giải : 

1. Kí tế : tên quẻ. Tế là “thành”. Kí tế là sự đã thành. 
Đó là thủy, hoả tương giao, tức là quê Khẩm, quẻ L¡ hợp 
thành. 

2. Duệ kì luân : duệ là kéo; luân là bánh xe, nhưng 
“luân” ở đây là quần áo đẹp. 

3. Nhu kì vĩ : “nhu” là “ướt, “vĩ chỉ quần áo nói 
chung. ý nói : người lội sông tay kéo quần áo đẹp không đề 
bị ướt. Quần áo thường thì mặc cho ướt. 

4. Phụ táng kì phất : “phất” là khăn lớn. “Táng” là 
“đánh mất”. 

5. Di trung đạo dã : “trung đạo” là “trung chính” mà đi 
nhặt được vàng không phải là việc ám muội, cứ đường 
chính mà đi. 

6. Nhu hữu y như : “nhu” là ướt. Như, quàn áo cũ 
rách. Khi lội nước ướt hết quần áo rách. 

7. Thược tế : Thược là tên một lễ tế, chỉ láng giểng 
phía Tây có tế phẩm đơn bạc, đồ tế chỉ có cơm và thức ăn, 
chứ không tế bằng trâu. 

Thuyết mình : 

1. Quẻ Kí Tế : trên là nước, dưới là lửa, tính của lửa là 
bốc lên, tính của nước là chảy xuống, nước lửa giao nhau 
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là tính tự nhiên của chúng. Nhân thế lại tương phản. 
Khám thủy ở dưới, còn Lï hỏa lại ở trên. Vì sao mà nước, 
lửa lại có thể giao nhau, Khẩm Lä kí tế ? Vì trong nhân thế 
thì Khảm thủy là “chân dương”, “chân dương” phát động. 
Khẩm thủy bốc lên, L1 hóa được kích thích thì hỏa ở tìm đi 
xuống giao tiếp với “thận thủy”, lại do nơi đầu mối của 
trung ương tì thổ chuyển nên thủy hoả khí huyết mới có 
thể thăng giáng được. Lí luận thăng giáng thủy hỏa của 
tim, thận là bộ phận hợp thành quan trọng của lí luận 
thăng giáng khí cơ của Trung y. 

Lí luận tương giao tim, thận của Trung y đã tiếp thu 
được lí luận Kí Tế khảm li của Chu Dịch, lại kết hợp với 
đặc điểm của Trung y học là sự phát triển của “Nội kinh” 
đối với lí luận Kí Tế “Chu Dịch”. Lí luận tim thận tương 
giao trong lâm sàng Trung y đã có giá trị chỉ đạo và giá trị 
ứng dụng nhất định. 

2. Đức của quẻ Kí Tế là sự giao hòa giữa Khẩm và L1, 
âm dương của chúng hanh thông. Nhưng nguyên văn đã 
nói : “Kí Tế hanh, tiểu lợi trinh”. 

3. Hào từ của hào Sáu trên quẻ Kí Tế nói : "Nhu kì 
thủ, lệ”. Hào này đã chỉ ra rằng Kí Tế quá thì ngược lại sẽ 
thành Vị Tế, giữa Kí Tế và Vị Tế có sự chuyển hóa. 

4. Về nhân sự mà nói, ta cần noi theo quẻ Kí Tế; trong 
vấn đề “đối nhân, xử thế” cần phải cương, nhu cho đúng 
mức, không được cao, không được thấp. 


s13. (UẺ VỊ TẾ (LI TRÊN, KHẨM DƯỚI) 


Nguyên uăn. - Vị tế hanh, tiểu hồ hất tế, nhủ bì UĨ, uô 
du lợi. Thoán uiết : "Vị tế, hanh", nhu đắc trung dã. "Tiểu 
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hồ hất tÈ”, uị xuất trung dã; "nhu bì u1, uô du lợi" bất tục 
chung dã. Tuy bất đương 0t, cương như ứng dã. Tượng uiết 
Hỏa tại thủy thượng, uị tế; quân tử dĩ thận biện uật cư 
phương. Sơ lục : nhu bì uĩ, lận. Tượng uiết : “Nhu kì uĩ, 
diệc bất trí cực dã. Cửu nhị : duệ bì lân, trình cát. Tượng 
uiết : Cửu nhị, trinh cút, trung dĩ hành chính dã. Lục tam 
u tế, chỉnh hung, lợi thiệp đại xuyên. Tượng uiết : "Vị tế, 
chỉnh hung", uị bất đáng dã. Cửu tú : trinh cát, hối uang; 
chấn dụng phạt QuÌ Phương, tam niên hữu thưởng uu đại 
quốc. Tượng uiết : “Trinh cát hối 0ong”, chí hành dã. Lục 
ngũ : trinh cát, uô hối; quân tử chỉ quang, hữu phụ cúi. 
Tượng uiết : "Quân tử chỉ quang”, kì huy cát dã. Thượng 
cửu : hữu phu uu ẩm tửu, uô cữu; nhu kì thủ, hữu phu thất 
thị. Tượng uiết : "ẩm tửu nhu thủ", diệc bất trí tiết dã. 


Dịch. - Quê Vị Tế (tượng trưng cho việc chưa 
thành), cố gắng làm cho thành thì được hanh thông; nếu 
như con cáo nhỏ sắp qua được sông bị nước làm ướt đuôi, 
thì không được lợi gì. Thoán truyện nói : “Việc chưa 
thành, cố gắng làm cho thành thì được hanh thông”. Đó 
là vì nó mềm thuận mà giữ vững được đạo “trung”. “Cáo 
nhỏ dắp qua được sông”, dụ chỉ nó còn chưa thoát được 
giữa vòng hiểm; “bị nướcc làm ướt đuôi thì không được 
lợi gì”, nói lên sự cố gắng thúc đẩy cho việc thành không 
thể kéo dài đến lúc cuối. Sáu hào trong quê này tuy ngôi 
vị đều không thích đáng, nhưng dương cứng, âm mềm 
lại có thể tương ứng. Tượng truyện nói : lửa trên nước 
(khó nấu thành thức ăn), tượng trưng cho “việc chưa 
thành”; người quân tử nhân vậy cẩn thận phân biệt các 
vật , khiến mọi vật đều ở nơi thích đáng thì muôn vật 
đều thành. Hờo Sáu Đầu : cáo nhỏ qua sông bị nước làm 
ướt đuôi, đáng thẹn tiếc. Tượng truyện nói : ; “Cáo nhỏ 
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qua sông bị nước làm ướt đuôi”, nói lên hào Sáu Đầu 
cũng rất không biết cẩn thận giữ giữa. Hờo Chín hai : 
kéo ngược bánh xe về phía sau, giữ chính thì được tốt 
lành. Tượng truyện nói : Hào Chín hai giữ vững chính 
bền thì được tốt lành, nói lên phải giữ giữa mà làm việc 
đoan chính không lệch. Hào Sáu Ba : việc chưa thành, 
đã vội tiến lên tất có hung hiểm, nhưng lợi về sự vượt 
qua sông cả, sóng lớn để thoát khỏi hiểm nạn. Tượng 
truyện nói : “Việc chưa thành đã vội tiến lên tất có hung 
hiểm”, nói lên ngôi vị hào Sáu Ba không thích đáng. Hào 
Chín bốn : giữ vũng chính bền, thì được tốt lành, hối 
hận sẽ hết; đánh nước Quỷ Phương với uy thế mạnh mẽ, 
qua 3 năm chiến đấu công thành, được phong thưởng là 
chư hầu của nước lớn. Tượng truyện nói : “giữ vững 
chính thì được tốt lành, hối hận sẽ hết”, nói lên hào 
Chín Bốn đang thực hiện chí cầu “tế. Hờo Sứu Năm : 
giữ vững chính bền thì được tốt lành, không có gì phải 
hối hận; đây là do sự sáng láng của người quân tử, (lại 
thêm) có lòng thành tín mà được tốt lành. Tượng truyện 
nói : “Sự sáng láng của người quân tử chỉ sự rực lên 
những tia sáng của hào Sáu Năm, là thể hiện của sự tốt 
lành. Hào Chín trên : tin dùng kẻ khác, an nhàn uống 
rượu thì không có gì “cữu hại”; nhưng (chơi bời quá độ) 
sẽ như con cáo nhỏ qua sông — làm đầu bị ướt, đó là quá 
tin người mà hại chính đạo. Tượng truyện nói : “an 
nhàn uống rượu mà (như con cáo nhỏ qua sông) đánh 
ướt đầu gặp phải tai họa”, nói lên hào Chín trên nếu 
như vậy thì thật là không biết tiết chế gì hết. 

Từ giải : 

1. Vị tế hanh : “vị tế” là “thời chưa thành. Nước lửa 
không giao nhau. Sở dĩ nói “VỊ tế” vì lửa ở tên nước, lửa 
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thì bốc lên, nước lại lắng xuống, nước lửa phân li, Khẩm — 
L1 không giao nhau. 

2, Tiểu hồ hất tế: hất: sắp sửa, con cáo sắp qua sông, 
nước làm ướt đuôi. 


3. Chấn dụng phạt Qui Phương : giao chiến với nước 
Qui Phương với uy thế mạnh mẽ, ba năm thì chiến thắng. 


Thuyết minh : 


1. Vị tế là quẻ cuối trong 64 quẻ “Chu Dịch”. Sở đĩ gọi 
là Vị tế vì lửa ở trên nước, lửa bốc lên, nước lắng xuống, 
nước nửa phân li, Khảm — L1 giao nhau. 


2. Thực chất quẻ Kí Tế là cứng mềm giúp nhau. Như 
nguyên văn đã nói : "Vị bất đáng, cố vị tế, cương như ứng 
hưu khả tỂ”. 


3. Khảm — Li đều bắt nguồn trong nhau, trong Khảm 
có Li, trong Li có Khảm, giao nhau là Kí tế, không giao 
nhau là Vị tế. Tâm — thận của Trung y đều bắt nguồn 
trong nhau. Thủy hỏa Kí tế, thủy hỏa Vị tế đều có nguồn 
gốc ở đó. 

4. Trong 64 quẻ của Chu Dịch thì bắt đầu là hai quẻ 
Càn Khôn mà kết thúc ở hai quẻ Kí tế — Vị tế. Điều này 
nói lên rằng “Chu Dịch” coi trọng Càn Khôn thiên địa và 
Khẩm Li nhật nguyệt. Khảm - L¡ có thể. nói là trung khu 
của Càn Khôn; Càn Khôn giao nhau thì thành Khảm Ll, 
Khẩm L¡ giao nhau thì thành Kí tế, Vị tế. 

5. Đối với nhân sự mà nói, thì kị nhất là Vị tế. VỊ tế 
tượng trưng cho sự phân li, con người ta thường “dĩ hòa vi 
quý”; cho nên nguyên văn viết : “Vị tế chỉnh hung, vị bất 
đáng đã'. 
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814. UẺ KHẨM (KHĂM TRÊN, KHẢM DƯỚI) 


Nguyên uăn : Tâm Khởdm : hữu phu, duy tâm hanh, 
hành hữu thượng. Thoán uiết ; "Tộp Khẩm", trùng hiểm 
dã, thủy lưu nhì bất doanh. Hành hiểm nhỉ bất thất kì tín, 
duy tâm hanh, nãi dĩ cương trung dã; "hành hữu thượng”, 
uãng hữu công dã. Thiên hiểm bất khỏủ thăng dã, địa hiểm 
sơn xuyên bhâu lăng dã, uương công thiết hiểm dĩ thủ bì 
quốc; hiểm chỉ thời dụng đại hĩ tai ? Tượng uiết : thủy tân 
chí, tập Khỏdm; quên tử dĩ thường đức hạnh, tập giáo sự. 
Sơ lục : tập Khỏdm, nhập uu Khám tâm, hung. Tượng uiết : 
"Tạp khdm, nhập khdm", thốt đạo hung dõ. Cửu nhị : 
khảm hữu hiểm, cầu tiểu đắc. Tượng uiết : "Câu tiểu đắc uị 
xuất trung dã. Lục tam : lai chỉ khẳm bhẳm, hiểm thả 
chẩm, nhập uu khẳm tấm, uật dụng. Tượng uiết : "Lai chỉ 
khủm khdm", chung uô công dã. Lục tứ : tôn tửu, quï nhị, 
dụng phẫu, nạp ước tự dũ, chung uô cữu. Tượng uiết : “Tôn 
tửu quï nhị”, cương nhu tế dã. Cửu ngũ : Khảm bất doanh, 
chỉ kế bình, uô cữu. Tượng uiết : “Khdm bất doanh", trung 
U¿ đại dã. Thương lục : hệ dụng huy mặc, chỉ uu tu tùng 
cúc, tam thế bất đắc, hung. 

Tượng viết : Thượng lục thất đạo, hung tam tuế đã. 

Dịch : Quẻ Khẩm (tượng trưng cho sự chất chồng hiểm 
họa, cạm bẫy) : chỉ cần có lòng thành thực thì có thể khiến 
trong lòng được hanh thông, cố gắng đi lên tất được 
chuộng. Thoán truyện nói : “Tập Khảm” tức là chất chồng 
hiểm hoạ, cạm bẫy; như nước chảy vào hang mãi không 
thấy tràn. Đi vào hiểm cảnh mà không mất lòng thành tín 
sẽ khiến trong lòng được hanh thông; đó là do dương cứng 
ở ngôi giữa không lệch; “đi lên tất được quí chuộng”, nói 
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lên ý : đi lên phía trước tất lập được công. Cái hiểm của 
trời là trời xa tít không leo lên được, cái hiểm của đất là 
đất có núi sông, gò đổi, quốc theo vậy mà đặt ra những cái 
hiểm (đào hào, xây thành) để giữ gìn biên cương. Công 
dụng của hiểm nếu hợp thời thì lớn vậy thay !. Tượng 
truyện nói : nước chảy dồn đến, tượng trưng cho sự “chất 
chồng hiểm hoạ”; người quân tử do đó mà giữ cho đức 
hạnh được vững bền, lâu dài, luyện tập các công việc về 
chính giáo cho quen. Hào Sáu Đầu : ở nơi chất chồng 
hiểm hoạ, rơi sâu vào hố bẫy, có hung hiểm. Tượng truyện 
nói : “ở nơi chất chồng hiểm hoa, lại rơi vào hố bãy”, nói 
lên ý hào Sáu Đầu lạc đường rơi vào chỗ hiểm tất có hung 
hiểm. Hào Chín hai : ở nơi hiểm nạn, từ nơi nhỏ hẹp, mưu 
cầu thoát hiểm tất cả được điều mong muốn. Tượng truyện 
nói : “Từ nơi nhỏ hẹp, mưu cầu thoát hiểm, tất có được 
điều mong muốn”, nói lên ý hào Chín Hai lúc này còn chưa 
thoát khỏi chỗ hiểm. Hào Sáu Ba : tới lui đều ở trong vòng 
hiểm hãm, đi tới là hiểm, hư lại khó an, rơi xuống hố sâu 
không thể thi thố tài dụng. Tượng truyện nói : “Tới lui đều 
ở trong vòng hiểm hãm”, nói lên ý hào Sáu Ba cuối cùng 
khó thành công trong sự “hành hiểm”. Hào Sáu Bốn : Một 
chén rượu nhạt, hai rá thức ăn đạm bạc, dùng vò sành 
đựng các thứ trên (dâng lên bậc tôn quí), nộp khế ước qua 
cửa số, cuối cùng tránh được cữu hại. Tượng truyện nói : 
“Một chén rượu nhạt, hai rá thức ăn” nói lên ý hào Chín 
Năm dương cững và hào Sáu Bốn âm mềm giao tiếp với 
nhau. Hào Chín Năm, hố bẫy hiểm nạn còn chưa tràn đây 
thì gò nhỏ đã bị san bằng, tất không cữu hại. Tượng truyện 
nói : 'Hố bẫy hiểm nạn chưa tràn đầy”, nói lên ý hào Chín 
Năm tuy ở ngôi giữa nhưng công sức làm cho hết hiểm còn 
chưa sáng lớn vậy. Hào Sáu Trên : bị trói bằng dây thừng, 
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giam hãm trong bụi gai, ba năm không được giải thoát, có 
hung hiểm. Tượng truyện nói : hào Sáu Trên lạc chính đạo 
đi vào nơi hiểm, hung hiểm sẽ kéo dài ba năm. 

Từ giải : 

1- Tập Khám hữu phu : “tập” là “trùng”. Tám quẻ 
thuần đều dùng chữ “trùng”, riêng quẻ Khảm lại dùng chữ 
“tập”, vì hiểm thì không “trùng với người. Nó biểu thị ý 
quẻ Khẩm là hai hiểm gặp nhau, là đối nghịch. 

2- Duy tâm hanh : “giữa” là tâm; “hanh” là thông. Chỉ 
hào giữa của Khám (giữa là tâm) hanh thông. 

3- Hành hữu thượng : “thượng” là tán thưởng. Hành vị 
của nó được tán thưởng. 

4- Thủy tấn chí : “tấn” là tại. Nước tràn vừa đến, nước 
sau lại tiếp tục đến. 

õ- Tãm : nghĩa như “hãm” chỉ “Khảm hãm?” là cái “hố 
sâu” rất hiểm. 

6- Khẩm hiểm thả chẩm : “chẩm “ là sâu. 

7- Tôn : cốc uống rượu thời xưa. 

8- Dũ : chỉ sự đưa rượu thịt cho người tù không thể 
không đưa, lấy qua cửa số. 

9- Huy mặc chí : dây đen, dùng trói tù nhân. 

10- Hung tam tuế : hung họa tới 3 năm. 

Thuyết minh : 

1- Khảm là quẻ tượng trưng cho nước, trời sinh ra 
nước đầu tiên cho, đức của Khảm là nước, nó nuôi dưỡng 
muôn vật. Lï là lửa, Khảm là nước, có nước có lửa mới có 
muôn vật. 
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2- “Chu Dịch” cho Càn, Khôn tượng trưng cho trời đất; 
Khám, Li tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng; cho nên 
“thượng kinh” bắt đầu bằng hai quẻ Càn, Khôn; kết thúc 
với hai quả Khám —L¡. 

3- Khảẩm tượng trưng cho “hiểm”, song “hiểm” lại “trùng 
hiểm”, nguyên văn viết : “Khảm tấm hung”, “thiên hiểm khả 
thăng”, “tập Khẩm trùng hiểm dã”, “Khẩm hiểm thả chẩm”; 
tất cả đều biểu thị : gặp “hiểm” tức là “hung sự”. 

4- Liên hệ “nhân sự” với quẻ Khẩm, ta thấy : “Hành 
hiểm như bất thất kì tín”, “tuy hiểm nhi tâm tất hanh, 
tâm hanh cố vô trở nhi hiểm giả giai di dã” — Các câu này 
biểu thị ý : con người ta chỉ cần không sợ hãi khi lâm nguy 
thì đều có thể khắc phục được “hiểm”. 

õ- Tự quái nói : “Hãm tất phải có sự phụ bám, cho 
nên tiếp đó là quẻ Li, Li có nghĩa là phụ bám”. 

6- Khảm là nước, nước là vật rất mềm, Tượng truyện 
hình dung nước là đức đẹp của người, cho nên nói : thủy 
tấn chí, Khảm. Quan tử dĩ thường đức hanh, tập giáo sự”. 


815. QUẺ LI (QUẺ LI TRÊN, QUẺ LI DƯỚI) 


Nguyên uăn : L¡ : lợi trinh, hanh ; súc tân ngưu cóit. 
Thoán uiết : Li, lệ dã; nhật nguyệt lệ hồ thiên, bách cốc 
thảo mộc lệ hồ thổ. Trùng mình dĩ lệ hồ chính; nãi hóa 
thành thiên hạ, nhu lệ hồ trung chính, cố hanh, thị dĩ súc 
tấn ngưu cát dã. 

Tượng uiết : Minh lưỡng tác, lH; đại nhân dĩ hê mính 
chiếu uu tứ phương. Sơ cửu : lẽ nhiên, hính chi, uô cửu. 
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Tượng uiết : "Li thác chỉ chính", dĩ tị cứu dã. Lục nhị, 
hoàng lì, nguyên cát. Tượng uiết : “Hoàng Ï: nguyên có£”, 
đắc trung đạo dã. Cửu tam : nhật trắc chỉ li, bất cổ phẫu 
nhỉ ca, tác đại diệt chỉ ta, hung. Tượng uiết : Nhột trắc chỉ 
li, hà bhủ cứu dã ! Cửu tứ : "Đột như bì lai như”, uô sở 
dụng dã. Lục ngữ, xuất thế đò nhược, thích ta nhược cúi. 
Tượng uiết : lục ngữ chỉ cát, Ì¡ uương công dã. Thượng cửu 
uương dụng xuất chỉnh, hữu gia chiết thủ, hoạch phủ kì xú, 
uô cữu. Tượng uiết : "Vương dụng xuất chỉnh”, dĩ chính 
bang dã. . 


Dịch : Quê L¡ (tượng trưng cho sự phụ bám) : lợi về sự 
giữ vững chính, hanh thông; nuôi trâu cái thì được tốt 
lành. Thoứán truyện nói : Lä có nghĩa là phụ bám; ví như 
bám vào đất, mặt trăng phụ bám vào trời, trăm giống thóc 
cây, cỏ phụ bám vào đất. Hai lần sáng, phụ bám vào chính 
đạo, từ đó hình thành sự giáo hóa, thúc đẩy sự thịnh 
vượng trong thiên hạ; mềm thuận bám vào chỗ trung 
chính, do đó hanh thông; vì vậy nuôi trâu cái thì được tốt 
lành. Tượng truyện nói : ánh sáng kế tiếp nhau (dọi bám 
vào không trung) lên cao, tượng trưng cho sự “phụ bám”, 
bậc đại nhân do vậy liên tiếp không ngừng chiếu rọi ánh 
sáng tới khắp bốn phương. Hào Chín đầu : làm việc cẩn 
trọng không cẩu thả, giữ thái độ cung kính, cẩw%thận thì 
tất không “cữu hại”. Tượng truyện nói : “Làm việc cẩn 
trọng, không cẩu thả, giữ thái độ cung kính, cẩn thận”, nói 
lên ý hào Sáu Đầu có như vậy mới tránh được “cữu hại”. 
Hòo Sáu Hơi : giữ được sắc vàng trung chính, phụ bám 
vào vật, cực tốt. Tượng truyện nói : “Giữ được sắc vàng 
trung chính phụ bám vào vật, cực tốt”, nói lên ý hào Sáu 
Hai đạo hợp giữa không lệch. Hào Chín Ba : Mặt trời sắp 
lặn,`ngả dần “bám vào phía trời Tây, lúc này nếu không gõ 
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vò, vui vẻ ca hát tự vui, tất sẽ than thân già, ốm, có hung 
hiểm. Tượng truyện nói : “Mặt trời sắp lặn, ngả dần “bám” 
về phía trời Tây”, tình trạng này thì làm sao mà giữ được 
cho lâu dài !. Hào Chín Bốn : đột nhiên hiện lên ráng bình 
minh đỏ rực, giống như ngọn lửa mạnh đang thiêu đốt, 
nhưng chỉ trong phúc chốc sẽ bị tiêu tan, diệt vong, bị vứt 
bỏ sạch trơn. Tượng truyện nói : “đột nhiên hiện lên ráng 
bình minh đỏ rực”, nói lên ý cái hư thế của hào Chín Bốn, 
tất sẽ làm nó không nơi phụ bám, chứa chấp. Hòo Sáu 
Năm : Nước mắt chảy ròng ròng, ngậm ngùi, than thở (ở 
nơi tôn quí, được giúp dập, về cuối sẽ (tốt lành). Tượng 
truyện nói : Sự tốt lành của hào Sáu Năm, nói lên ý được 
phụ bám vào ngôi tôn quí của đấng vương công. Hào Chín 
Trên : nhà vua xuất quân chinh phạt, lập được công lớn, 
chém đầu viên tướng, bắt sống kẻ xấu đi theo, không có lỗi ! 
Tượng truyện nói : “nhà vua xuất quân chinh phạt”, nói 
lên ý hào Chín Trên làm như vậy để cho đất nước được yên 
ổn và trị vì được thiên hạ. 

Từ giải : 

1. Li : là sáng, là phụ thuộc, ví như mặt trời, mặt 
trăng phụ bám vào trời; trăm giống ngũ cốc, cây, có phụ 
bám vào đất. | 

2. Lí thế nhiên : “lf” là giấy, “Thế” là màu vàng kim, 
chỉ quí nhân. Lí thế nhiên : giãm lên quí nhân (như thế là 
không nên, ý nói phải thận trọng). 

ở. Hoàng ÌI : “lÏ thông với l1, “hoàng lï” tức “hoàng 
nghề” là mầu chỉ sự cát tường. 

4. Nhật trắc chỉ li : “nhật trắc” tức lúc mặt trời ngả 
bóng. 

õ. Đại điệt : “điệt” là người già. “ta” là than thỏ. 
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Thuyết mĩnh : 


1. “Chu Dịch” lấy Li tượng trưng cho mặt trời. Như 
nguyên văn đã viết : “Nhật nguyệt lệ hồ thiên, bách cốc 
thảo mộc lệ hồ thổ”. “Li- Nhật” ở trên trời, tỏa sáng, là lửa; 
còn Khảẩm thì tượng trưng cho mặt trăng. Khảm và L1, 
tượng trưng cho mặt trời, cho nước, lửa, hai quẻ này ở cuối 
của quyển “thượng kinh”. 


2. L1 là “lệ”; đức của Lï là lửa, trùng li trùng minh, Lĩ 
lửa là phát cho muôn vật sự ấm nóng và ánh sáng. L1 lại 
là một quẻ “cương hanh”, cho nên đức của L¡ là dương 
cương “hỏa nhiệt”, nó là điều kiện tất yếu làm cho vạn vật 
được thành thục. Trung y coi tim là li-hỏa, coi trọng tác 
dụng tương giao tâm thận của li-hỏa và khảm - thủy. Lí 
luận tâm thận, khảm -— li tương giao trên lâm sàng có ý 
nghĩa chỉ đạo rất lớn. 

3. Quê L¡ không phải quẻ thuần dương, hai hào dương 
kẹp một hào âm, tức trong cứng có mềm, trong dương có 
âm, có một điểm lửa sáng ở giữa hai âm, cho nên nó quí ở 
chỗ giữ được cái âm trong Li-tim của Trung y là một nơi 
tàng chứa lửa, cho nên cần rất chú ý bảo vệ cái âm thực 
chất này của tim. Nguyên lí này bắt nguồn từ quẻ Li của 
“Chu Dịch”. 

4. Quê Lá là quẻ có hai hào dương kẹp một hào âm ở 
giữa; Quê Khẩm lại là quẻ có hai hào âm kẹp một hào 
dương ở giữa, thể hiện quan điểm trong âm có dương, m. 
dương có âm. 


ð. L¡ là lửa, về nhân sự mà nói thì nó tượng trưng cho 
sự sáng sủa, nóng bỏng; vì vậy nên noi theo quẻ này mà cần 
có tinh thần nhiệt tình vươn lên, phát triên không ngừng. 
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CHƯƠNG 136 


PHÂN TÍCH TINH HOA 
CỦA BẢN GỐC "DỊCH TRUYỆN" 


T7, truyện nhằm mục đích phát triển thêm kinh 


dịch uà phân tích, phát thiện ra nhiêu điểm mới hơn trong 
đó. Nhất là Hệ từ trong Dịch truyện thì là cốt lõi của sự 
tỉnh hoa. Với lí luận sâu sắc, Hệ từ đã có một giá trị chỉ 
đạo rất cao đối uới triế† học uà đối uới khoa học tự nhiên. 


81. PIN PHÂN TÍCH NGUYÊN VĂN “DỊCH. HỆ TỪ THƯỢNG" 


Nguyên uăn : 

Thiên tôn, địa H, còn khôn định hĩ, tỉ cao dĩ trần, quí 
tiện Uuị hĩ, động tĩnh hữu thường, cương như đoán hĩ, 
phương dĩ loại tụ, uột dĩ quần phân, cát hung sinh hĩ, tại 
thiên thành tượng, tại địa thònh hình, biến hóa hiện hĩ, 
thị cố cương nhu tương ma, bát quái tương đãng, cổ chỉ dĩ 
lôi đình, nhuận chỉ dĩ phong uũ, nhật nguyệt uận hành, 
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nhất hàn, nhất thử, càn đạo thành nam, Khôn đạo thành 
nữ, Càn trì đại thủy, Khôn tác thành uật. 


Dịch : Trời cao đất thấp, vị trí Càn Khôn được xác 
định, cao thấp đã bày ra thì định được quí tiện. Động tĩnh 
có qui luậ của nó, từ đó cương nhu được phân biệt. Các thứ 
quan niệm tụ tập thành loại, muôn vật chia thành từng 
bầy từ đó sinh ra cát hung, trên trời thành hình tượng, 
dưới đất thành hình thể, sự biến hóa đã hiện rõ, cho nên 
cứng mềm cọ sát nhau (thành bát quái), bát quái xô đẩy 
nhau (thành 64 quẻ); sấm sét cổ vũ, gió mưa nhuần thấm 
muôn vật; mặt trời, mặt trăng xoay chuyển lúc nóng, lúc 
lạnh; đạo Càn hình thành nam, đạo Khôn hình thành nữ; 
đạo Càn làm chủ sự tác động ban đầu, đạo khôn hình 
thành muôn vật. 


Thuyết mình : 


1. Phần trên dẫn giải về hai quẻ Càn, Khôn trong 
kinh Dịch, và chỉ ra rằng : Càn Khôn tượng trưng cho trời 
đất và là cửa của Dịch; là bố, mẹ của sự hóa sinh vạn vật 
cho nên nói : “Tại thiên thành tượng, tại địa thành hình, 
biến hóa hiện h7”, đồng thời nhấn mạnh địa vị quan trọng 
của hai quẻ này trong Chu Dịch. 

2. Với câu “động tĩnh hữu thường, cương nhu đoán hỉ” 
nói lên thuộc tính của Càn Khôn là âm dương, khoẻ và 
thuận đồng thời nói lên sự giao cảm của Càn Khôn, từ đó 
sinh ra bát quái, và bát quái có nguồn gốc từ trời đất Càn 
Khôn khí hóa. 

3. Với câu “động tĩnh hữu thường, cương nhu đoán h†” 
Hệ từ đã nói lên rằng : Càn, Khôn, Thiên địa có sự vận 
động không ngừng; đồng thời đó là sự kết hợp giữa động 
và tĩnh; có động tất có tính. Âm dương vận động, vừa vận 
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động không ngừng mà lại tương đối ổn định, điều này nói 
lên rằng : sự vận động này là tuân theo một qui luật động 
tĩnh tương gian. 


Nguyên Uuăn : 

Dị tắc dị chỉ, giản tắc dị tùng, dị trí tắc hữu thân, dị 
tùng tắc hữu công... Dị giửn nhì thiên hạ chỉ lí đắc hĩ, 
thiên hạ chỉ lí đắc như thành uị hê bì trung hĩ. 

Dịch : bình dị khiến người ta dễ biết, giản ước khiến 
người ta dễ thuận tùng, dễ biết thì có người gần gũi, dễ 
thuận tùng thì lập nên công tích... cho nên hiểu được lẽ dị 
giản là nắm được đạo lí, nắm được đạo lí là ở được vào địa 
vị thích hợp. 

1. Đoạn này còn nêu thêm một ý nữa là, Dịch ngoài sự 
biến dịch ra, nó còn “dƑ” và “giản” nữa; ý nói trời đất, càn 
khôn tuy biến hóa phức tạp nhưng không có gì là thần bí 
hết, nó chỉ theo một qui luật hợp lí mà thôi. 

2. Dịch còn dễ nữa, có thể nói : “đạo trời thì bình dị, 
đạo đất thì đễ theo, người ta đều có thể nhận thức được 
qul luật của trời đất”. 


Nguyên 0uăn : 

Thúnh nhân thiết quái, quan tượng hệ từ yên, nhỉ 
mình cát hung, cương nhu tương thôi nhị sinh biến hóa... 
biến hóa giả tiến thoái chỉ tượng dã, cương nhu giả trú dạ 
chi tượng đã. 

Dịch : Thánh nhân quan sát (mọi loại) vật tượng mà 
đặt ra 64 quẻ, dưới các “quẻ, các hào đều có lời văn để nói 
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rõ mọi điểm triệu cát hung. Dương cứng âm mềm trong 
các quẻ dời đẩy nhau mà sinh ra sự biến hóa vô cùng... Sự 
biến hóa trong các quê tượng trưng cho sự cân nhắc, tiến 
thoái trong xử sự; hào cứng, hào mềm là tượng trưng cho 
ngày (là dương) và đêm (đà âm). 

Thuyết minh : 


1. Kinh Dịch đặt ra các quẻ là do sự quan sát các hiện 
tượng trong vũ trụ mà có. Đó là sự khái quát trừu tượng 
đối với qui luật tự nhiên của cổ nhân; chúng là nội dung cơ 
bản của kinh Dịch. 64 quẻ là do sự diễn hóa của bát quái 
mà thành, là tổng kết của cổ nhân đối với khoa học tự 
nhiên, đối với thực tiễn xã hội đương thời. Bát quái bao 
gồm đủ mọi mặt, bắt đầu từ sự tượng trưng ngay ở bản 
thân nó rồi suy diễn, phát triển tới mọi loại sự vật, hiện 
tượng, do đó nó đã trở thành những hình tượng và tượng 
trưng độc đáo. Theo truyền thuyết thì Phục Hi là người 
đặt ra bát quái, sau đó thì Văn vương và Chu công viết 
Thoán từ và Hào từ. 

2. Hệ từ còn nói : hai khí cứng, mềm trong kinh Dịch 
đẩy nhau, hào âm và hào dương biến thành ra 64 quẻ. 
Khởi thủy của 64 quẻ chỉ có hai vạch là hào âm (-- -) và 
hào dương (-). Hai vạch đó cọ xát với nhau thành 4; 4 vạch 
này cọ xát với nhau thành 8, rồi cứ thế 8... thành 64 quẻ. 
Hào dương thì cứng, hào âm thì mềm, cứng mềm cọ xát 
nhau; như vậy là chúng biểu thị ý tác dụng tương hỗ giữa 
âm dương, tượng trưng cho sự vật do mâu thuẫn nội bộ xô 
dẩy nhau mà biến hóa, phát triển. 

3. Do sự cọ xát giữa hào âm, hào dương : giữa cứng, 
mềm nên sinh ra sự vận động, biến đổi. Có sự vận động, 
biến đổi mới có ngày, đêm thay thế nhau, lạnh rồi tới 
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nóng. Điều này nói lên sự biến đổi của muôn vật bắt 
nguồn từ tác dụng tương hỗ của hai khí âm dương. 


* 


Nguyên uăn : Lục hào chỉ động, tam cực đạo dã, thị cố 
quân tử sở cư nhỉ an giả Dịch chỉ tượng dã. 

Từ giải : 

Tam cực : sáu hào phân thành tam tài là trời đất và 
người. Hai hào trên là trời, hai hào giữa là người, hai hào 
dưới là đất. 

Dịch : Sự biến động của 6 hào bao hàm lẽ trên đến 
trời, dưới tới đất, giữa đến người. Cho nên, người quân tử 
trong cách xử thế mà được yên ổn chính là phù hợp với 
tượng của Chu Dịch. 

Thuyết minh : Câu trên hàm nghĩa, từ 8 quê diễn biến 
thành 384 hào, 64 quẻ ; từ các quẻ các hào ấy tượng trưng 
cho sự biến đổi của vạn sự, vạn việc. Điều này còn nói lên 
rằng sự biến đổi của vạn vật đều bắt nguồn từ một quẻ, 
sáu hào cả. 

2. Người ta sở dĩ sống yên vui được là do vạn sự, vạn 
vật biến đổi, điều chỉnh không ngừng, con người ta có noi 
theo Dịch, thì mới có thể sống yên vui. 

* 

Nguyên uăn : 

Dịch dữ thiên địa chuẩn, cố năng di luân thiên hạ chỉ 
đạo, ngưỡng dĩ quan 0u thiên uăn, phủ dĩ sát uu địa lý, thị 
cốtri u mình chỉ cố. 

Dịch : Dịch vì có đủ cái đạo của trời đất, cho nên cùng 
làm chuẩn đích với trời đất, do đó mà chỉnh đốn, sửa sang 
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được đạo của trời đất (thánh nhân trước khi làm Dịch) 
ngẩng lên thì xem thiên văn, cúi xuống thì xét địa lí, cho 
nên biết cái cớ của sự sáng và tối. 

Thuyết mình : 


1. Câu này chỉ ra rằng “Kinh Dịch” lấy việc quan sát 
qui luật vận động của trời đất làm cơ sở của sửa sang đạo 
của trời đất, chứ không phải suy đoán vô căn cứ, cho nên 
nói : “Dịch dữ thiên địa chuẩn”. 

2. “Chuẩn” là phù hợp - “Dữ : có nghĩa như “giáp” đầy 
đủ; “luân” là “kinh luân”, ý nói “bao la trời đất, không bỏ 
sót chút nào, điều hành mọi việc đâu ra đấy” (“Chu Dịch 
quách”). 

3. Minh âm dương nhi tri sinh tử : biết Dịch thì biết 
được mọi điều “u minh”, tức là biết rõ âm dương biến dịch 
của Dịch, như vậy thì có thể biết được những “biến dị” của 
sự sinh tử. 


Nguyên uăn : 

Thiên nhất, địa nhị, thiên tam, địa tứ, thiên ngủ, địa 
lục, thiên thất, địa bát, thiên cửu, địa thập. 

Dịch : Số của trời là một, của đất là hai, của trởi là ba, 
của đất là bốn,c ủa trời là năm, của đất là sáu, của trời là 
bẩy, của đất là tám, của trời là chín, của đất là mười. 

Thuyết minh : Những số trên là mẹ của Dịch số, tổ của 
Hà đồ; số 1, số 6 ở dưới; 2,7 ở trên; 3,8 ở trái; số 4, số 9 ở 
bên phải; số 5, số 10 ở giữa. Kinh Dịch lấy vạch liền của 
hào dương tượng trưng cho số 1 của trời, lấy vạch đứt (làm 
hai) của hào âm, tượng trưng cho số 2 của đất; 1 là số lẻ, 2 
là số chẵn; rồi cứ thế mà suy diễn cho đến số 10. Trong đó 
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số ð ở giữa là số mẹ; các số: 1, 2, 3, 4, 5 là số sinh, các số : 
6, 7, 8, 9, 10 là số thành - đó là số sinh thành. Các số ở Hà 
Đô, Lạc thư và các số ngũ hành, sinh thành đều bắt nguồn 
từ Dịch số. 


Nguyên uăn : 

Thị cố hạp bộ uị chỉ bhôn, tịch hộ u¡ chỉ còn; nhất hạp, 
nhất tịch uị chỉ biến. 

Dịch : - Đóng cửa gọi là Không (vì khí âm — Khôn có 
tính cách thu liễm, cất giấy); mở cửa gọi là Càn. Một lần 
đóng, một lần mở gọi là biến. 

Thuyết minh : Câu này ý nói Càn, Khôn là cửa của 
Dịch. Cần mở cổng trời. Khôn đóng cửa đất; đóng, mở biểu 
thị sự biến đổi; một đóng, một mở cũng tức là một động, 
một tĩnh. Khôn chủ tĩnh, tượng trưng cho sự đóng ; Càn 
chủ động tựng trưng cho sự mở; đóng, mở là mấu chốt của 
động, tĩnh; cho nên động, tĩnh là đặc tính của Càn Khôn; 
đóng, mở là “dụng” của động tĩnh. 

1. “Thiên môn địa hộ” của thiên 7 Vận khí “Nội kinh” 
bắt nguồn từ đây. Như “Tố vấn. Ngũ vận hành đại luận” 
viết : “Điều gọi là Mậu Kì phân giả, khuê bích giác chẩn, 
là cửa của trời đất; khi thời hậu bắt đầu là lúc sinh ra đạo, 
không thể không thông”, ý nói “xuân phân chỉ sự mở, mặt 
trời ấm dần, ngày dài dần, khác nào như mở cửa trời. Thu 
phân chỉ sự đóng, mặt trời dần mát, đêm dài dần, khác 
nào như mở cửa đất. Nói lên rằng Càn Khôn đóng mở biểu 
thị sự dương nhập, âm xuất, âm nhập dương xuất. 


2. Ý đóng, mở ở câu này ý nói sự phối hợp tác động 
lẫn nhau của âm dương khí hóa, một phân thành hai gọi 
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là mở, hợp hai thành một gọi là đóng; lí luận âm dương Ì1 
hợp của “Nội kinh” là sự tiếp thu lí luận về sự mở đóng 
của “Chu Dịch”. Như trong “Tố vấn. âm dương l¡ hợp 
luận” : “Cho nên sự li hợp của 3 dương, thái dương là mở, 
dương sáng là hợp, thiếu dương là chốt; 3 kinh thì không 
được để cùng mất đi, (mạch) đập mà không nổi, mệnh nói 
là một dương”. “Nội kinh” với sự gợi mở của lí luận mở 
đóng “Chu dịch” đã sáng lập ra lí luận “3 âm, 3 dương” 
của đóng chốt mở. Nó đã có cống hiến cho biện chứng 
luận, trị lí luận của Trung y. 


* 


Nguyên uăn : 


Thị cố Dịch hữu thái cực thị suuth lưỡng nghị, lưỡng 
nghị sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát qui. 

Dịch : Dịch có thái cực, thái cực sinh lưỡng nghĩ, lưỡng 
nghì sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. 

Thuyết mình : 

Câu này nói về nguồn gốc của bát quái : ý nói thái cực, 
vũ trụ hợp bao hai khí âm, dương; tức là hào âm (- -) và 
hào dương (-). Rồi chúng chồng lên nhau theo một qui cách 
nhất định mà thành ra : thái âm, thiếu dương, thái âm, 
thiếu dương; gọi là tứ tượng. Tứ tượng lại sinh ra bát quái 
là các quẻ : Khôn, Cấn, Khảm, Tốn, Chấn, L¡, Đoài, Càn. 
Bát quái lại chồng lên nhau theo một qui cách nhất định 
tạo thành 64 quẻ. 

Còn một thuyết nữa cho rằng thái cực là bản thể vũ 
trụ, lưỡng nghỉ là trời và đất, tứ tượng là bốn mùa, trời đất 
sinh ra bốn mùa. 
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Nguyên uăn : 

Nhất âm, nhất dương chỉ u¡ đạo. 

Địch : Một âm, một đương gọi là đạo. 

Thuyết minh : Đạo là qui luật, âm dương là chỉ hai khí 
âm dương; nó là “dụng” của thái cực. Một âm, một dương 
gọi là đạo, ý nói hai khí âm dương tác dụng tương hỗ với 
nhau mà hóa sinh ra vạn vật. “Nguyên, hanh, lợi, trinh” là 
thể hiện cụ thể của hai khí âm dương. Với hào âm và hào 
dương trượng trưng cho âm dương, chúng đan xen nhau 
thành ra bát quái rồi phát sinh sự tương hỗ biến đổi ở mọi 
chốn, mọi nơi, mọi vật. Như vậy gọi là “thái cực sinh lưỡng 
nghị, lưỡng nghị sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái”. 
Thiên địa, nhật nguyệt là tượng của âm dương, cứng mềm 
là tính của âm dương, do hai khí âm dương chuyển vận, 
biến đổi không ngừng mà bốn mùa luân chuyển, nóng lạnh 
thay đổi khí hóa đạo thành. Đó là lí luận của : một âm, 
một dương gọi là đạo; đó là sự khái quát cao độ của qui 
luật thống nhất đối lập âm dương. “Nhất âm nhất dương 
chi vị đạo” là luận đoán sâu sắc của lí luận âm dương (Chu 
Dịch). Nó có ảnh hưởng sâu xa đối với sự hình thành và 
phát triển của học thuyết âm dương Trung y. 


. 
Nguyên uăn : 

Sinh sinh chỉ UỤ Dịch. 

Dịch : 

Âm dương sinh sinh (hóa hóa hoài) gọi là Dịch. 


Thuyết nừnh : - Tác dụng hóa sinh của hai khí âm 
dương là căn bản của biến ch. “Có âm dương biến đổi thì 
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mới có thể có sự tương sinh”, không có “sinh” thì không có 
“dịch”, có “dịch” mới có thể có “sinh”, cho nên sinh hóa và 
biến dịch có liên quan với nhau. Chữ “sinh” trước chỉ âm 
sinh dương, chữ “sinh” sau chỉ dương sinh âm, điều này 
nói lên do tác dụng tương hỗ của hai khí âm — dương nên 
mới có sự biến dịch, từ đó vạn vật mới nấy sinh. Câu này 
hô ứng với câu “Thiên hạ chỉ đại đức viết sinh” trong “Hệ 
từ hạ”, chúng đều nhấn mạnh tác dụng sinh sinh, hóa hóa 
của hai khí âm dương và có ảnh hưởng sâu xa đối với lí 
luận khí hóa của Trung y. Nhưng trong thiên nguyên kỉ 
đại luận của “Nội kinh” đã viết : “Vật sinh gọi là hóa, vật 
cực gọi là biến” nói về quan hệ tương hỗ của sự sinh hóa và 
biến dịch trong muôn vật của tạo hóa. 


* 
Nguyên uăn : âm dương bất trắc chỉ uị thần. 


Dịch : trong âm có dương, trong dương có âm, rất khó 
lường đoán, như vậy gọi là thần. 

Thuyết minh : Câu trên ý nói : sự biến hóa của âm 
dương là sâu xa khó lường đoán, chữ “thần” ở đây chỉ là sự 
biến hóa hết sức kì diệu, đồng thời cũng nói lên ý : vạn vật 
trong thiên nhiên không vật nào mà không từ âm dương 
sản sinh ra “âm dương bất trắc chi vị thần”, đó lại là một 
luận đoán sâu sắc của lí luận âm dương “Chu Dịch”, nó có 
ảnh hưởng nhất định đối với học thuyết âm dương Trung 
y. Như “Thiên nguyên kỉ đại luận” của “Nội kinh” nói : 
“Âm dương, bất trắc chi vị thần, dụng” của thần “vô 
phương thì gọi là thánh”. ý nói sự biến hóa của âm dương 
rất phức tạp, cái phần có tính tất nhiên của nó thì có thể 
lường đoán, phần phi tất nhiên của nó thì cao sâu không 
thể lường đoán được; Tuy nhiên qui luật của nó thì ta có 
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thể nắm được ta chỉ cần nắm được qul luật âm dương biến 
dịch là có thể thông hiểu được sự biến hóa của muôn sự, 
muôn vật. 


+ 


Nguyên uăn : Phù Dịch quảng hĩ, đạt hĩ ! Dĩ ngôn hồ 
uiễn tắc bất ngự, dĩ ngôn hồ nhĩ tắc tĩnh như chỉnh, dĩ 
ngôn hồ thiên hạ địa chỉ gian tắc bị hĩ. 


Dịch : Đạo Dịch rộng lớn thật; nói về xa thì đạo ấy vô 
cùng, nói về gần thì đạo ấy tĩnh mà chính; nói về phạm vi 
trời đất thì đạo ấy bao gồm đủ cả. 

Thuyết mình : 


Câu này nói Dịch lí sâu xa, Dịch đạo tỉnh thâm, Dịch 
tượng bao la, muôn vật xa gần, không loại gì không đủ; bất 
luận từ trong quan sát ra ngoài, hoặc từ ngoài quan sát 
vào trong tất cả mênh mông không bờ, ta thấy bất kể là vũ 
trụ, tự nhiên hay xã hội không mặt nào mà không lấy 
Dịch làm chuẩn. “Chu Dịch” là cái nôi của văn hóa Trung 
Quốc rộng lớn, tinh, sâu; nó có ảnh hưởng sâu xa đối với 
văn hóa Trung Quốc. Các lĩnh vực triết học, khoa học xã 
hội, khoa học tự nhiên không lĩnh vực nào mà không bắt 
nguồn từ nó. 


Nguyên căn : 

Phù Càn bì tĩnh dã chuyên, bĩ động dã trực, thị dĩ đại 
sinh yên, phù Khôn, kí tĩnh dã hấp, bì động dã tịch, thị dĩ 
quảng sinh yên. Quảng đại phối thiên địa, biến thông phối 
tứ thời, âm dương chỉ nghĩa phôi nhật nguyệt, dị giản chỉ 
thiên phối chí đức. 
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Dịch : 


Càn lúc tĩnh thì chuyên nhất, lúc động thì tiến thẳng 
cho nên sức sinh ra của nó lớn. Đạo lKhôn lúc tĩnh thí thu 
lại, lúc động thì mở ra cho nên súc sinh ra của nó rộng. 
Đạo Dịch vì rộng lớn nên phối hợp với trời đất vì biến 
thông nên phối hợp với bốn mùa; vì lẽ âm dương nên phối 
hợp với nhật nguyệt, vì nó có cái hay là dị, giản cho nên 
phối hợp với đạo đức chí cao. 


ä2. HN PHÂN TÍCH NGUYÊN VĂN "DỊCH. HỆ TỪ HẠ" 


Nguyên uăn : Cổ giả Bào Hi thị chỉ uượng thiên hạ dã, 
ức tắc quan tượng uu thiên, phủ tắc quan pháp uu địa,... 
cận thủ chư thân, uiên thủ chư uật, 0u thị thủy tác bát 
quái. 

Dịch : Ngày xưa họ Bào Hi (tức Phục HỊ) cai trị thiên 
hạ, ngấng lên thì xem các hiện tượng trên trời, cúi xuống 
thì xem các phép tắc ở dưới đất,... gần thì lấy ở thân mình, 
xa thì lấy ở vật rồi làm ra bát quái. 

Thuyết minh. - Đoạn trên nói về việc Phục Hi làm bát 
quái, nhưng không có chứng cớ để xác minh việc này, do 
đó người ta đã không thừa nhận nó. Kinh Dịch không phải 
do một người viết; nhưng đoạn trên đã minh chứng một 
điều quan trọng là : bát quái do người xưa quan sát thực 
tiễn và quan sát xã hội mà tạo tác ra nó, do đó có câu 
“ngưỡng tắc quan tượng vu thiên, phủ tắc quan pháp vu 
địa”, “viễn thủ chư vật, cân thủ chư thân” - Cao Bảo 
Hành, Lâm Nghệ trong “Trong quảng bổ chú Hoàng đế 
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Nội kinh tố vấn tự” cũng viết “trên thì ở nơi thượng cùng 
thiên kỉ, dưới thì ở nơi cùng cực của đất dai, xa thì lấy ở 
vật gần thì lấy ở thân mình, cánh tương hướng nan, cũng 
nói theo đó mà để phúc cho muôn đời”. Câu này nói lên 
rằng, ở “Nội kinh” các học giả cũng tán thưởng quan điểm 
trên của Chu Dịch. Ngoài ra, câu này cũng trình bày 
những đặc điểm để quán triệt và tương tự của bát quái. 


* 


Nguyên uăn : Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông 
tắc cửu. 

Dịch : Dịch cùng thì biến, biến thì thông, thông thì 
lâu dài. 

Thuyết mình : 

1. Biến dịch là vấn đề cốt lõi của Dịch. Hàm nghĩa của 
Dịch là biến dịch và bất dịch; biến dịch thì động, bất dịch 
thì tĩnh, động tĩnh phối hợp với nhau từ đó vạn vật mới 
nảy sinh, biến dịch và bất dịch là thống nhất thể của mâu 
thuẫn, có biến dịch mới có sự vận động, có bất dịch mới có 
sự cân bằng. Vì vậy, bất dịch và biến dịch là cốt lõi của 
Dịch, động tĩnh của Dịch phối hợp với nhau từ đó mới sản 
sinh ra khí hóa, sinh mệnh mới được duy trì. 

Luận điểm này của Chu Dịch đã có ảnh hưởng sâu sắc. 
đối với “Nội kinh”. “Lục vi chỉ đại luận” của “Nội kinh” nói 
“Thành bại ỷ phục sinh hồ động” nó nhấn mạnh ý nghĩa 
quan trọng của sự vận động, biến đổi đối với sự phát sinh, 
phát triển của muôn vật trong vũ trụ. Quan điểm này 
cũng tương tự như “Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, 
thông tắc cửu” của “Chu Dịch”. 

2. “Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu” hàm 


2 3 (C 


nghĩa “vật cực tắc phản”, “cùng tận tắc biến”. Điều này nói 
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lên sự vật bao giờ cũng phát triển, biến đổi không ngừng; 
cứ thế tiếp nỗi mãi. Về mặt nhân sự thì mệnh đề này có ý 
nghĩa chỉ đạo, nó biểu thị ý ông trời không bao giờ tuyệt 
đường đối với bất cứ cái gì hết ! Cho nên có câu : “Sơn cùng 
thủy tận nghi vô lộ, liễu ám, hoa minh hựu nhất thôn”, 
khích lệ mọi người tin rằng sự vật bao giờ cũng biến đổi, 
phát triển, mọi cái đều có sự chuyển biến. 
* 

Nguyên uăn : 

Thị cố dịch giả tượng dã, tượng dã giả tượng dã. 

Dịch : Dịch là hình tượng, hình tượng là phỏng theo, 
là tương tự. 

Thuyết mình : 


- Chu Dịch lấy tượng, số, dịch làm nội dung chủ yếu 
của mình; trong đó tượng là chỉ tượng của quẻ; bao gồm cả 
tượng của hào; Chu Dịch qua tượng để hình dung sự vật, 
tượng có nghĩa là hình tượng. Tượng của Dịch là cốt để ta 
có thể hình dung ra vạn vật. 

Các Dịch gia chia làm hai phái, một phái lấy hình 
tượng để dẫn giải các quẻ; một phái lấy nghĩa lí để thuyết 
minh các quẻ. Phái hình tượng khi nói về quẻ Càn thì cho 
rằng nó tượng trưng trời, nói về quẻ Khôn thì cho rằng nó 
tượng trưng vê đất. Phái nghĩa lí khi phân tích quẻ lại 
thiên về mặt nghĩa lí; đối với quẻ Khôn họ không nói là 
đất, mà lại nói là “nhu thuận”. Đối với quẻ Khảm phái 
hình tượng nói quẻ đó tượng trưng cho nước; phái nghĩa lí 
lại nói nó tượng trưng cho sự hiểm hoạ. Trung y học lấy 
thủ tượng làm chính. Như Khảm - Thủy là thận, Li-Hỏa 
là tìm, chứ không coi Khẩm là hiểm. 
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Nguyên uăn: 

Nhật uãng tắc nguyệt lai, nguyệt uãng tắc nhật lai; 
nhật nguyệt tương thôi nhỉ mình sinh yên. Hàn uãng tắc 
thử lai, thử uãng tắc hàn lai, hàn thử tương thôi nhỉ tuế 
thành yên. 

Địch : Mặt trời qua thì mặt trăng lại, mặt trăng qua 
thì mặt trời lại. Mặt trời, mặt trăng xô đẩy nhau mà ánh 
sáng phát ra; mùa lạnh qua thì mùa nóng lại, mùa nóng 
qua thì mùa lạnh lại, lạnh nóng xô đẩy nhau mà thành ra 
năm tháng. 

Thuyết mình : - 

1) Chu Dịch lấy Li, Khẩm tượng trưng cho mặt trời, 
mặt trăng. L¡ là mặt trời, Khẩm là mặt trăng. Điều này 
nói lên vũ trụ quan của Chu Dịch là vật chất, là khách 
quan Ì 

2) Chu Dịch nhấn mạnh hiện tượng vận động của các 
thiên thể, và cho rằng vũ trụ vận động, biến đổi không 
ngừng, vũ trụ có sự liên hệ qua lại với nhau. Vũ trụ quan 
biện chứng này, không nghi ngờ gì nó thật rất đáng quí. 

Nội kinh đã tiếp thu tư tưởng này của Chu Dịch và nó 
đã thể hiện triệt để trong “Nội kinh”. Như trong “Tố vân. 
Thiên nguyên kỉ đại luận” đã viết : “chín sao lơ lửng, sáng 
sủa... bẩy tinh tú sáng rực quay tròn... u hiển đều ở vị trí 
của nó, lạnh nóng đối thay, tất cả đều có quy luật của nó. 


* 


Nguyên uăn : 
Thị cố quân tử an nhỉ bất 0uong nguy, tôn nhỉ bất uong 
Uong, trị nhí bất 0ong loạn, thị đĩ thân an nhỉ quốc gia khỏ 
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bảo dã... trí tiểu nhỉ mưu đại, lực thiểu nhỉ nhiệm trọng... 
quân tử trù 0ù, trì chương, trí nhu, trì cương. 


Dịch. — Cho nên người quân tử khi yên thì không quên 
rằng sẽ có lúc gặp nguy, khi vững thì không quên rằng sẽ 
có lúc có thể mất hết. Lúc trị không được quên lúc loạn, 
như vậy thì thân yên mà quốc gia có thể giữ vững... trí nhỏ 
mà mưu lớn, sức yếu mà gánh nặng... người quân tử biết 
được lúc sự việc còn nhỏ nhoi, biết được lúc đã rõ rệt; biết 
lúc nào nên nhu, lúc nào nên cương ! 

Thuyết mình. - Đoạn này về mặt luân lí, tư tưởng hảm 
nghĩa tương đối sâu sắc, biểu thị ý lúc yên phải nghĩ tới 
lúc nguy, phải ngăn chặn việc xấu ngay từ lúc đầu, sức 
yếu thì không nên gánh nặng. Thật có thể là một tấm 
gương cho đời sau. 


Nguyên uăn. 

Thiên địa nhân luân uạn uật hóa thuần, nam nữ cấu 
tỉnh uạn uật hóa sinh. 

Dịch.- Hai khí của trời đất giao cảm mà muôn vật hóa 
dục thuần hậu; giống đực, giống cái hết hợp tỉnh khí mà 
vạn vật sinh nở, biến hóa. 

Thuyết mình. — Phần trên chỉ trời đất tương cảm, âm 
dương giao hoà có như vậy thì vạn vật mới có thể sản sinh. 
Sự giao cảm nói ở trên là nói về hai khí của âm dương 
tương “giao dung” với nhau, có thế thì mới nẩy sinh hiện 
tượng khí hóa; nam nữ có giao hoan, thư hùng cố tương 
phối thì sinh mệnh mới hình thành. Tóm lại hai câu Hệ từ 
trên ý nói hai khí âm dương tác dụng tương hỗ với nhau 
thì sản sinh khí hóa; khí hóa lại chính là nguồn gốc sinh 
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ra vạn vật ! “Nội kinh”. 

Viết : “Âm dương là gốc của sự “sinh”, “âm dương” là 
bố mẹ của sự biến đổi. Hai câu này đều biểu thị ý nghĩa 
quan trọng về tác dụng tương hỗ giữa hai khí âm dương. 


* 


Nguyên uăn. - "Âm dương hợp đức nhỉ cương nhu hữu 
thể". "Thượng hạ uô thường, cương nhu tương dịch”. 

Dịch : - “Tính cách của âm dương hợp với nhau hào 
dương và hào nhu mới có thực thể” - “thăng giáng không 
nhất định, cương nhu (dương âm) thay nhau". 

Thuyết minh. — Hai câu Hệ từ trên coi âm là nhu 
(mềm) và dương là cương (cứng), đồng thời coi Càn là cái 
cứng nhất của cái cứng và coi Khôn là cái mềm nhất của 
cái mềm; cương thì tính kiện (khoẻ), nhu thì tính thuận. 
Trong bát quái thì các quê : Càn, Chấn, Tốn, Li, đều là 
cương; còn các quẻ : Khôn, Khảm, Đoài, Càn đều là nhu. 
Mỗi một quẻ thì đều có hiện tượng : trong cương có nhu, 
trong nhu có cương; như quẻ Càn tuy nó là quẻ có tính 
chất cương, nhưng trong cương cũng có nhu; cương nhu 
đấp đổi cho nhau, âm dương điều hoà cho nhau thì “khí 
hóa” mới lập ! Lí luận “tì vị cương nhu” của Trung y đã kết 
hợp lí luận cương nhu của Chu Dịch với y học, đối với sự 
phát triển của học thuyết tì vị đã có tác dụng thúc đẩy 
nhất định . 


ö3. PHQN PHÂN TÍCH NGUYÊN VĂN "DỊCH. THUYẾT QUÁI" 


Nguyên uăn : 
Thiên địa định uị, sơn trạch thông khí, lôi phong 
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tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ, bát quái tương thố... lôi 
dĩ động chỉ, phong dĩ tán chỉ, 0í dĩ nhuận chỉ, nhật dĩ 
hằng chỉ, cấn dĩ chỉ chi, Đoài dĩ duyệt chỉ, Càn dĩ quân 
chỉ, Khôn dĩ tàng chỉ. 

Dịch: Trời đất đã định vị, núi đầm đã thông khí, sấm 
gió đã cùng nổi lên với nhau, nước lửa chẳng diệt nhau, 
tám quẻ cùng giao nhau... sấm làm phấn chấn muôn vật, 
gió làm phân tán chúng, mưa thì nhuần thấm chúng, mặt 
trời làm khô ráo chúng, Cấn thì án ngữ chúng, Đoài thì 
làm chúng tươi vul, Càn thì trị vì muôn vật, Khôn lại cất 
chứa chúng ? 

Thuyết mình. - Đoạn này nói lên tính chất của tám 
quẻ là : sấm (động), phong (tán), vũ (nhuận), nhật (hằng), 
đoài (duyệt), càn (vua), khôn (cất chứa); thể hiện công 
năng của bát quái, đoạn này đồng thời cũng biểu thị ý : 
những quẻ khác nhaua đều có những tác dụng khác 
nhau. 


Trên cơ sở công năng tám quê của “Chu Dịch”, “Nội 
kinh” đã để xuất tác dụng của “sáu khf là : hanh có tác 
dụng khô đi, nóng có tác dụng bốc hơi, gió có tác dụng 
chuyển động, ướt có tác dụng làm nhuận, lạnh có tác 
dụng làm cứng lại, lửa có tác dụng sưởi ấm (“Tố vân. ngũ 
vận hành đại luận”), đồng thời nó cũng đề xuất tác dụng 
của sáu khí đối với bệnh lí. Như : “gió mạnh lên thì gây 
chuyển bệnh, nóng nhiều lên thì làm sưng, hanh nhiều 
thì làm cơ thể khô đi, lạnh nhiều sẽ gây phù, nước nhiều 
sẽ gây đi tả” (“Tố vân. âm dương ứng tượng đại luận). 
Vai trò của lý luận trên đây đối với sự hình thành và 
phát triển học thuyết “lục dâm” của Trung y đã có tác 
dụng quan trọng. 
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Nguyên uăn : 

__ Cần hiện dã, Khôn thuận dã, Chốn động dã, Tốn nhập 
dã, Khảm hãm dã, L¡ lệ dã, Cấn chỉ dã, Đoài duyệt dã. 

Dịch. — Càn, biểu thị sự mạnh khoẻ; Khôn, biểu thị sự 
ôn thuận; Chấn biểu thị sự chấn động; Tốn biểu thị sự 
tiềm nhập; Khẩm, biểu thị sự hiểm hãm; Lá, biểu thị sự 
phụ bám; Cấn, biểu thị sự ngừng lặng; Đoài, biểu thị sự 
VUI1 tươi. 

Thuyết mình. - đoạn này biểu thị tính năng của bát 
quái. Ví ñhư ở quẻ Càn thì nó tượng trưng cho trời, quê 
khôn tượng trưng cho đất; Chấn : sấm; Tốn : gió; Khảm : 
nước; LI : lửa; Cấn : núi; Đoài : đầm. 

Càn, tượng của trời; Khôn, tượng của đất, đó là căn cứ 
biểu tượng của phái thủ tượng; còn Càn thì kiện (khoẻ), 
Khôn thì thuận, đó là căn cứ lập luận của phái thủ nghĩa. 
Đó là hai trường phái lớn nhất trong quá trình nghiên cứu 
Dịch học. Hai phái này dẫn giải kinh Dịch từ hai góc độ 
khác nhau. Trong đó phái thủ tượng dẫn giải kinh dịch từ 
phương diện hình tượng của bát quái, nó có ảnh hưởng 
tương đối lớn đối với khoa học tự nhiên; Đông y học thuộc 
phái thủ tượng. Phái thủ tượng đi sâu vào Dịch lí về 
phương diện nghĩa lí; phái này có cống hiến tương đối lớn 
về phương diện xã hội học. Trong hai phái thì phái thủ 
tượng có uy tín nhiều ở đời Hán, trước tác tiêu biểu của nó 
là “Chu Dịch chú” của Vương Bật. Phái thú nghĩa thì hưng 
thịnh vào đời Đường, Tống. Trước tác tiêu biểu của phái 
này là “Chu Dịch tập giải” của Lí Đỉnh Tộ và “Chu Dịch 
chính nghĩa” của Khổng Dĩnh Đạt. “Chu Dịch bản nghĩa” 
của Chu Hi đời Tống là tập đại thành của việc nghiên cứu 
tổng hợp cả hai phái. Tuy nhiên, hai phái này cũng đều có 
những cống hiến nổi bật trong việc nghiên cứu Chu Dịch. 
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Nguyên uăn. 

Càn ui thiên, Khôn u¡ địa, Chấn uì lôi, Tốn uỉ mộc, 
Khẩm uì thủy, L¡ ui hỏa, Cấn uì sơn, Đoài u¡ trạch. 

Địch. Cần là trời, Khôn là đất, Chấn là sấm, Tốn là 
gỗ, Khẩm là nước, Lä là lửa, Cấn là núi, Đoài là đầm. 

Thuyết mình. - Đoạn này nói về hình tượng của bát 
quái; đó là căn cứ của phái tượng hình Dịch học. Trong đó 
Càn (trời), Khôn (đất) là mẹ của sự sinh hóa đối với vạn 
vật; Chấn (sấm) thì có tính chất cổ súy; tốn (gió) hàm ý 
phục sinh; Khám (thủy) nói lên cái đẹp và sự nhuần thấm 
dịu dàng; L1 (hỏa) tượng trưng cho sức nóng và ánh sáng 
của mặt trời; Cấn (núi!) là sự tích tụ của đức Khôn; Đoài 
(đảm) lại nói lên cái vui của sự nhuần thấm. Đó là sự 
tượng trưng của tám quẻ. Đó đổng thời cũng là ngọn 
nguồn nơi tập trung của các kẻ hậu học về bát quái khí. 

*% 

Nguyên uăn 

Tử uiết : Còn Khôn bì Dịch chỉ môn da ? 

Dịch. - Khổng tử nói : Càn Khôn phải chăng là cửa 
của Dịch. 

Thuyết mình. 

1. Càn là trời, Khôn là đất, không vật nào trong thiên 
nhiên mà không ra tử hai tượng Càn khôn; cho nên câu 
trên nói Càn khôn là cửa của Dịch. Càn tượng dương, 
Khôn tượng âm; âm dương giao cảm, cứng mềm phối hợp 
từ đó sinh ra vạn vật, cho nên vạn vật sinh sinh không 
cùng; chúng đều sinh ra từ cửa của Càn Khôn. 

2. 64 quẻ trong Chu Dịch đều lần lượt ra từ cửa của 
Càn và Khôn . 
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3. Càn là dương cực, Khôn là âm cực, Càn Khôn là sự 
phối hợp giữa u và minh, là sự dị biệt giữa nóng lạnh, là u 
minh của thiên nhiên, hơn nữa lạnh và ấm, không trạng 
thái nào mà không sáng tỏ tử nó; nó biểu thị sự sáng thì rõ 
ra, sự tối thì quang quẻ. Cho nên nói là “cửa”. “Chí chân 
yếu đại luận của “Nội kinh” viết : “U minh như thế nào?... 
hai âm giao tiếp hết mức, như vậy mà u; hai hương hợp 
sáng, như vậy là minh; sự phối hợp giữa u và minh là sự dị 
biệt giữa nóng lanh”. Trong đó, “minh” là cùng cực của 
dương”, “u” là tận cùng của âm, chúng đều biểu thị càn 
Khôn là sự sáng rõ của u minh. 

4. Hai quê Càn khôn bao hàm ý nghĩa cơ bản và tổng 
quát của kinh Dịch, nếu ta nắm được ý nghĩa nội hàm của 
chúng thì ta sẽ có cơ sở để hiểu thấu đáo toàn bộ kinh Dịch, 
vì vậy người ta coi hai quẻ đó là cửa để đi vào kinh Dịch. 


ô%. PHỤN PHÂN TÍ°H NGUYÊN VĂN 
"DỊCH. TỰ QUAN" VÀ "DỊCH. TẠP QUÁI" 


Nguyên uăn. 

Tổn nhỉ bất dĩ, tất "ích", "ích" như bất dĩ tất quyết 
tổn tích suy thịnh chỉ thủy dã. 

Dịch — Không ngừng giảm tổn bản thân (làm “ích” cho 
người) tất nhiên sẽ dược người đem “ích" lại cho. Tăng 
thêm không ngừng tất sẽ chảy tràn... tổn, ích là khởi thủy 
của thịnh suy. 

Thuyết mình. —- Mấy câu trên CN thị nguyên lí “tổn, 
ích” của Chu Dịch là sự "đây", "vơi"; “tổn” và “ích” chỉ là 
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tương đối, đây đến cùng cực thì tất “tổn”, “tổn” đến cùng 
cực thì tất “ích”; mục đích của tổn và ích ở chỗ điều chỉnh 
sự thịnh suy biến đổi. Đó là biện pháp quan trọng duy trì 
cho sự vật được cân bằng 

Trên cơ sở lí luận tổn, ích của “Chu Dịch”, Trung y đã 
ứng dụng nó vào y học. Ngoài ra về phương diện chữa 
bệnh học. “Nội kinh” đã căn cứ vào nguyên tắc tổn ích; đưa 
ra rất nhiều cách trị bệnh; về phương diện dưỡng sinh, 
Trung y cũng có sự chỉ đạo của lí luận tổn ích. Ta thấy 
Dịch lí có ảnh hưởng rất sâu sắc đối với y lí. 
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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
43 Lò Đúc - Hà Nội 


KINH ĐIỂN VĂN HOÁ 
5000 NĂM TRUNG HOA 


TẬP IV 
Chủ tịch Hội đồng dịch thuật: 
TRẤN THỊ THANH LIÊM 
Hiệu đính: NGUYÊN BÍCH HÃNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
VŨ AN CHƯƠNG 
Chịu trách nhiệm bản thảo : 
PHẠM NGỌC LUẬT 


- Biên tập : BÍCH HẰNG 

- Trình bày : NGỌC BÁCH 

- Bìa : TRUNG DŨNG 

- Sửa bản in : HIỂN MAI - NGUYỄN VĂN 


In : 700 cuốn, khổ : 14,5x20,ðcm 
Giấy phép xuất bản số: 11686/XB-QLXB/168-VHTT 
In xong nộp lưu chiểu Quý I năm 2002 
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